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Ran Min 
Jan Min 
Nhiễm Mẫn + М] 
(n.d.) Tức Thạch Mẫn (5 F). Thành lập Nguy quốc trong thời Thập 
Luc Quốc (х.х. Shi Liu Guo). Tại vị 350-352. Tư là Vĩnh Tăng (k #), tiểu 
tự Сус Nó (H зя). Người đất Nói Hoàng (A 3), Nguy Quận (4 Ef) - nay ở 
tây bắc Nội Hoàng, tỉnh Hà Nam. Phụ thân Chiêm (8), nguyên là con nuôi 
của Thạch Hổ (х.х. Shi Hu) nên lấy họ Thạch. Thách Hổ mất, lợi dụng sự 
thù hận của dân Hán đối với giới thống trị Yết (x.x. Jie), ông cho sát hại dán 
Yết, đoạt chính quyền của Hậu Triệu (x.x. Hou Zhao), kiến lập Ngụy quốc, 
lấy lai hạ Nhiễm, sử gọi Nhiễm Nguy (х.х. Ran Wei). Sau bị bai đưới tay 
Tiền Yên (x.x. Qian Yan), bị cầm tù và sát hại. 





Ran Wei 

Jan Wei 

Nhiễm Ngụy #+ Ж% 
(t.d.) Chính quyển do dòng họ Nhiễm, thuộc Hán tóc, thành lập thời 

Tháp Lục Quốc (x.x. Shi Liu Guo). Năm 350, Hậu Triệu (x.x. Hou Zhao), 

Đại Tướng Nhiễm Mẫn (х.х. Ran Min) sát hại Thạch Giám (45 X), rỗi xưng 

Рё, kiến lập Nguy quốc, đóng đô ở Nghiệp (Ýf) - nay ở tây nam Lâm 

Chương (E& ?#), tỉnh Hà Bắc - sử goi là Nhiễm Nguy. Năm 352, bị Tién Yên 

(x.x. Qian Yan) diệt. 





Rao Shu Shi 

Jao Shu Shih 

Nhiéu Tháu (Sáu) Thach 4 dn 
(n.d.) Sinh nám 1903, tại Lâm Xuyên (8& 0Ì), tỉnh Giang Тау. 
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1920: Gia nhận Đảng Công sản. 

1949-1952: Đệ nhất Bí thư Hoa Đông cục. 

1952: Cục trưởng Cục Tổ chức Trung ương Đảng. 

1954: Bi kỉ luật vì bị buộc tội âm mưu cùng Cao Cương (х.х. Gao Gang) 
chống lại đường lối của đảng. Bị tước bó các chức vu và dáng tich. 

1975: mất, thọ 72 tuổi (1903-1975). 





Rao Yang 

lao Yang 

Nhiêu Dương 95 
(d.d.) Tên huyện. Tại tây bác Hành Thúy thi (8j К 9), tỉnh Hà Bắc. 

Có tên là Nhiéu Dương, vì nằm ở phía đông sóng Nhiéu ($$). 








Re He 
Je He 
Nhiệt Hà A T 


(đ.d.) Thuộc đông bác Trung Quốc. Trong tỉnh có sóng Nhiệt Hà, do đó 
tỉnh mang cùng tên. Thời xa xưa là Sơn Nhung (h X), Đông Hồ (Ф 3) địa 
khu. Thời Minh sơ, thuộc Bắc Bình phủ (2L + AT); sau, cùng Sát Cáp Nhĩ (Ж 
% f) hợp thành một đơn vị. Năm thứ 3 Dán quốc, quy hoạch thành "Nhiệt 
Hà đặc biệt khu vực”, năm thứ 17 lấy tên tỉnh Nhiệt Hà. Đông và đông hắc 
giáp Liêu Ninh: nam giáp Hà Bắc; tây và tây bắc giáp Sát Cáp Nhi. Sau 
1949, tỉnh Nhiệt Hà bị xóa bó, phán đất của tỉnh được chia nhập vào khu tự 
trị Nội Mông Cổ, tỉnh Hà Bắc và tỉnh Liêu Ninh. 





Ren Bi Shi 
Jen Pi Shih 
Nhậm (Nhiệm) Bật Thời 4£ 98 tự 
(n.d.) Nhà cách mạng vô sản Trung Quốc. Nguyên tên là Bồi Quấc (3# 
BD; người đất Đường Gia Kiểu (Ж Ж 1$), Tương Âm (йа 1), tinh Hó Nam. 
1922: Gia nhập Đảng Cộng sản. 
1921-1924: Học Lại Đông Phương Đại học ở Mạc Tư Khoa. 
1945-1950: Thư kí trong Ban Thư kí của Trung ương Đảng. 
1949: Là một trong năm lãnh tụ của Đáng Cộng sản. 
1950: Mất đột ngột vì xuất huyết não, thọ 46 tuổi (1904-1950). 


Ren Hua Bang 

Jen Hua Pang 

Nhiệm Hóa Bang £t 46 *z 
(n.d.) Niệm quân tướng lĩnh thời Thanh mat. Còn có tên Nhiệm Trụ (4£ 
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Ak); người đất Mông Thành (€ 3X), tỉnh An Huy. Hàm Phong nguyên niên 
(1851), theo người chú tên là Nhiệm Сап (f£ $) đầu quân cho Niệm quân 
(x.x. Nian Jun). Sau, lãnh đạo Niệm quán chinh chiến ở các tỉnh An Huy, 
Giang Tô. Sun Đông. Được Thái Bình Thiên Quốc phong Lỗ Vuong. Năm 
thứ 3 Đông Trị (1864), cùng Trương Tông Vũ (3k Ж #,) và Lại Văn Quang 
(H х Ж) hợp quân. Năm sau, tham gia chiến dịch tiêu diệt quân của Tăng 
Cách Lâm Thám (f& 4& Ж zz) tai Tào Châu (WOW), tinh Sơn Đông - nay tri 
sở tai Hà Trạch (25r if). Năm 1866, cùng Lai Văn Quang chỉ huy Đông Niệm 
quân (ÿ 4& €), giữ vững các dia khu Ngạc (78), Dự (&). 

Sau, tai Cám Du (38 Mj), nh Giang Tô, bị phán dó sát hai (1867); 
không rõ năm sinh. 





Ren Jian Ci Hua 

Jen Chien Tz'u Hua 

Nhân Gian Từ Thoại A B] 3] # 
(t.p.) Do Vuong Quốc Duy (x.x. Wang Guo Wei) thời cán đại soạn, 

gồm 64 loại, được phát hành năm 1908. Sau này, được bién tập thành Nhán 

Gian Từ Thoại Sao Cáo (A B] 33] 3& 49 4), Nhân Gian Từ Thoại Phu Lục 

CA MỸ 33 55 NE 4k). Luân về từ. ông lấy thuyết "cánh giới” (8 Ж) làm trung 

tám, theo đó tả cánh vật thật, tá cám tình thật là trên hết. Tư tưởng mi học 

của ông chịu ảnh hưởng của Tây phương, do đó có bất đồng với lí luận văn 


học truyền thống. 





Ren Min Da Hui Tang 

Jen Min Ta Hui T'ang 

Nhàn Dàn Dai Hói Duüng АЕК Ф © 
(l.t.) Được xây dung ở phía tây Quảng trường Thiên An Món, Bác Kinh. 

Hoàn thành ngày 24/9/1959, diện tích 171.900 m`, chiều cao 45 m. Phòng 

hop có thể chứa được 10.000 người. Những cuộc hop tại đây có thé được dich 

tức khắc sang mười ngôn ngữ. 





Ren Min Gong She 

Jen Min Kung She 

Nhân Dân Công Xã AR zd4 
(ch.tr.) Do Nghi quyết của Bộ Chính trị Đảng Công sản Trung Quốc 

tháng 8/1958, Nhân dân Công xã được thành lập tháng 12 cùng năm. Đến 

đầu năm 1959, khoáng 99%: dán quê phái sống trong 26.000 công xã; công 

xã lớn nhất có thể tới 100.000 xã viên. Trong Bước nhảy vọt (1958-1960), 


vông xã nhân dân ăn uống trong các phòng ăn tập thể; con cái của họ học 
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trong các trường do đội dán quân xây lên, trẻ nhỏ được giữ trong các nhà trẻ 
công cộng. Đời sống riêng tư không còn nữa, cá nhân biến mất trong tập thé. 
Thêm vào đó, sản xuất nông nghiệp tụt đốc vì nông dân bị huy động để làm 
các lò luyện thép, sản xuất ra một loại thép rất xấu không dùng gì được, 
trong khi đó thì ruộng vườn bỏ hoang, không người trông nom. Hậu quả là 
nhiều địa phương, nông dân chết đói hàng loạt. 





Ren Min Jie Fang Jun 
Jen Min Chieh Fang Chun 
Nhân Dân Giải Phóng Quân AR Жж £ 

(i.t.) Đảng Cộng sàn Trung Hoa được thành lập năm 1921, ban lành đạo 
cam kết không có quân đội riêng, theo thỏa ước với Quốc dân Đảng trong 
Mặt trận Thống nhất (1924-1927). Sự kiện này có được là do sức ép của 
Liên Xô muốn Quốc-Cộng Trung Hoa đoàn kết để chống quân phiệt Nhật, 
mối lo hàng đầu của Stalin lúc bấy giờ. Nhưng “cuộc hôn nhân” Quốc-Cộng 
chỉ là gượng ép, tháng 4/1927, Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie Shi) cho 
lệnh tấn công các tổ chức Cộng sản ở các đô thị, đặc biệt là ở Quảng Châu 
và Thượng Hải. Vài tháng sau (8/1927), Giải phóng quân ra đời nhờ công 
của Chu Án Lai (x.x. Zhou En Lai) và Chu Đức (Zhu De). Ban đầu chi là 
một đoàn người (khoáng 30.000) chưa được tổ chức chặt chẽ, sau dẫn lớn 
mạnh. Đến đầu thập niên 1930, đã có gần 100.000 quân du kích tinh nhuệ, 
hoạt động trong các căn cứ của Xô viết Giang Tây. Trong cuộc Vạn lí 
Trường chinh (1934-1935) (x.x. Wan Li Chang Zheng), Hồng quân do Mao 
Trach Dóng (x.x. Mao Ze Dong) lành dao. 

Trong cuộc kháng chiến chống Nhât (1937-1945), một mặt trận thống 
nhất Quốc-Cộng lai được thành lập: Hồng quân ở miễn Bắc hợp thành “Đệ 
bát lộ quân”, ở miễn Nam hợp thành “Đệ tứ lộ quân”. Sau này Hồng quân 
được tổ chức thành những "Dã chiến quân”, hoạt động như những đơn vị độc 
lập ở những vùng đã được chỉ định, bao gầm: 

- Đệ nhất đã chiến quân ở vùng tây bắc, dưới quyển Bành Đức Hoài 
(x.x. Peng De Huai). 

- Đệ nhị dà chiến quân ở vùng tây nam, dưới quyền Lưu Bá Thừa (х.х. 
Liu Bo Cheng). 

- Dé tam dà chiến quân ở miền đông, dưới quyển Trần Nghi (х.х. Chen Yi). 

- Đệ tứ dã chiến quán ở miền trung và miễn nam, dưới quyển Lâm Bưu 
(x.x. Lin Biao). 

- Dé ngũ dà chiến quân ở miền đông bắc, dưới quyển Nhiếp Vinh Trăn 
(x.x. Nie Rong Zhen). 

Từ 1935 đến lúc tạ thế (năm 1976), Mao Trạch Đông là Tư lệnh tối cao 
của Hồng quân Trung Hoa. Cuối thập niên 1970, Tư lệnh Hóng quân cũng là 
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Chi tich Üy viên Quân su hội. Từ 1995, Giang Trạch Dán, ngoài chức vu 
Chủ tịch Công hòa Nhân dân Trung Hoa, còn là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản 
và Chủ tịch Ủy viên Quân sự hội tới tháng 3/2004. Sau đó là Hỗ Cẩm Đào 
(x.x. Hu Jin Tao). 





Ren Min Min Zhu Zhuan Zheng 
Jen Min Min Chu Chuan Cheng 
Nhân Dân Dân Chủ Chuyên Chính ЁК Ж X 

(ch.tr.) Trong bài viết vé Dán chủ chuyên chính. Mao Trạch Đông có 
nhấn mạnh đến sự liền kết giữa công nhân, nông dán và tiểu tư sán thành 
thi, đặc biệt là công nhân và nông dân, vì hai giới này đại diện cho trên 90%: 
nhân dân Trung Hoa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Dân chủ cho 
nhân dân, nhưng chuyên chính áp dụng đối với kẻ thù của cách mạng. 

Điều thứ nhất của Hiến pháp năm 1982 có ghi: “Nước Cộng hòa Nhân 
dán Trung Hoa là một quốc gia theo chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo dân 
chủ của giai cấp công nhân, và dựa trên sự liên kết giữa hai giới công nhân 
và nông dân”. 





Ren Min Ri Bao 
Jen Min Jih Pao 
Nhân Dân Nhật Báo AR H Ж 
(t.v.) Là báo cơ quan chính thức của Trung ương Đẳng Cộng sản Trung 
Quốc; tiễn thân của nó là báo cơ quan của Hoa Bắc cục. Số ra mắt ngày 
15/6/1948 tại Bình Sơn (F u), Hoa Bác. Tháng 3/1949 chuyển vé Bác Binh 
(tức Bắc Kinh ngày nay). Ngày 1/8/1949 đổi thành báo cơ quan chính thức 
của Trung ương Đảng. Hiện nay, có ấn bản tại Bắc Kinh và 20 thành thị trên 
toàn quốc. Tại hải ngoại, số đầu tiên ra ngày 16/7/1985, phục vụ Hoa kiểu 
tại Đài Loan, Hương Cảng, Áo Môn, các du học sinh và công nhân viên chức 
làm việc tại nước ngoài. Ngày 1/1/1995, thêm ấn bản tại Hoa Đông; 
1/7/1997 tại Hoa Nam. Được đặt dưới quyển kiểm soát của phân bộ tuyên 
truyền của Ủy ban Trung ương Đảng. Các tờ báo địa phương phải đăng bài 
binh luận của Nhán dán nhật báo. Báo phát hành khoáng từ 7-9 triệu số một 
ngày. Tổng Biên tập thường bị phê bình, hay cách chức vì không thể lúc nào 
cũng làm vừa ý các nhà lãnh đạo. 





Ren Min Ying Xiong Ji Nian Bei 

Jen Min Ying Hsiung Chi Nien Pei 

Nhân Dân Anh Hùng Kí Niệm Bi A K, #4 Ж dem o 
(t.p.) Tám hia kỉ niệm nhân dán Trung Quốc đã hi sinh cho cách mang 

khoáng thời gian 1840-1949; được dung cao ngay trung tâm Quảng trường 
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Thiên An Môn. Bắc Kinh. Ngày 30/9/1949, Mao Trach Đông đất viên dá 
đầu tiên; năm 1952 khởi công, tới năm 1958 thì hoàn tất. Đài cao 37,94 m, 
vùng đáy 3.000 m'. Mặt tiền của thân bia có lưu bút tích của Mao Trạch 
Đông “AR #4 @ + # # 45" (Nhân Dân Anh Hùng Vĩnh Thùy Bất Hü). 
Mặt sau có bài khởi tháo của Mao Trạch Đông, do Chu Án Lai viết lai. 
Xung quanh bia có hinh vẽ và chữ ghi khắc 100 năm lich sif cách mạng 
Trung Quốc. 





Ren Min Zhan Zheng 
Jen Min Chan Cheng 
Nhân Dân Chiến Tranh ARAŞ 

(ch.tr.) Đây là chủ thuyết cơ bán trong chiến lược của Mao Trach Đông. 
Để thắng lợi, ông đưa ra kế hoạch gồm sáu điểm: 

1. Huy động và trang bị vũ khí cho nhân dán để cướp chính quyên, 

2. Yếu tố quyết định trong cuộc chiến là nhân dân, vì chính nhân dân là 
căn cứ địa vững chắc nhất để phát khởi cuộc vũ trang khởi nghĩa. 

3. Quân đôi nhân dân phái gồm phần lớn nóng dán. 

4. Kết hợp hoạt động của quân đội chính quy với lực lượng du kích địa 
nhương. 

5. Lập căn cứ địa ở những nơi địch yếu kém và địa hình hiểm trở. 

6. Dich mạnh, ta rút. Dich yếu, ta tấn công. 





Ren Shou 
Jen Shou 
Nhân Thọ fk 
(d.d.) Tên huyện. Tại trung bộ tinh Tứ Xuyên, nằm giữa hai sóng Dán 
Giang (WK т.) và Ра Giang Gë 41). Ủy ban hành chính đặt tại trấn Văn Lâm 
(X. Ж). Dưới thời Hán Vũ Dé, là huyện Dương (05); Tây Nguy đổi thành 
Phổ Ninh (# #); Tùy đổi thành huyện Nhân Thọ. Di tích thắng cảnh có: 
- Hoàng Cô Động (Ж 3% #)). 
- Hắc Long Đàm ( £ Ak i$). 
(n.h.) Niên hiệu của Tuy Văn Dé (601-604). 


Ren Yan 

Jen Yen 

Nhám Dién di 
(n.d.) Thái Thú quận Cửu Chân (ж, Йй) dưới triểu Kiến Võ nhà Đông 

Hán. Ông dạy dân dùng cày bừa khai khẩn đất hoang, dạy dân làm lễ cưới 

hỏi khi kết hôn nên dân chúng rất ái mộ. 
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Ri Ben Xi Jun Zhan Shi Yan Ji Di 

Jih Pen Hsi Chün Chan Shih Yen Chi Ti 

Nhật Bán Tế Khuẩn Chiến Thuc (Thật) Nghiệm Cơ Dia Н Ж # 
* ox x, 

(d.t.) Năm 1939, đoàn quân Nhật Bản số 731 có thiết lập tại Binh 
Phòng Khu ở Cáp Nhĩ Tân - thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, tại đông bắc 
Trung Quốc - một khu "tế khuẩn chiến thực (thậU nghiệm cơ địa” bí mật. 
Đây là một trung tâm nghiên cứu chiến tranh vi trùng. Tù binh Trung Hoa, 
Nga. Anh, Cao Li được đem ra làm vật thí nghiệm. làm nhiều ngàn người đã 
chết trong đau đớn. Một nhà báo Nhật, bất binh vé hành động dà man, đã 
đưa ra ánh sáng vụ này vào thập niên 1980, nhờ vậy thế giới mới biết đến. 





Rong 

Jung 

Nhung X 
(ch.t.) Tên một chủng tộc ở phía tây Trung Quốc thời xưa, thường được 

goi là Khuyến Nhung. 


Rong Cheng 

Jung Ch'eng 

Dung Thành È № 
(n.d.) Sử quan của Hoàng Đế (x.x. Huang Di). Là một nhà thiên văn 

học; theo truyền thuyết, ông đã chế ra lịch. 





Rong Cheng 

Jung Ch'eng 

Dung Thành 3% 
(d.d.) Tên huyện. Tai bắc bó Báo Định (x.x. Bao Ding), tỉnh Hà Bác, 

thuộc lưu vực Cự Mà Hà (4E 5 =. Ủy ban hành chính đặt tại Dung Thành 

trấn. Do nhà Hán thành lập. 





Rong Hong 

Jung Hung 

Dung Hoành + Hj 
(n.d.) Thời Thanh mat. Người đất Nam Bình trấn (ifj Ж $8), Hương Sơn 

(# J), tinh Quảng Đông - nay thuộc Châu Hải (х.х. Zhu Hai). Tu là Đạt 

Manh (i£ if), hiệu Thuần Phú (#& #). Dao Quang năm thứ 26 (1847), sang 

Mi hoc. Hàm Phong nàm thú 4 (1854), tót nghiép Dai hoc New Haven. Óng 

là người Trung Hoa đầu tiên tốt nghiép tai Mi. Năm 1855, hôi hương, lần 

lượt nhận chức tại Quảng Châu. Hương Cảng, Thượng Hải. Đã 161 Thiên 
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Kinh (X *X)- nay là Nam Kinh - kinh đô của Thái Binh Thiên Quốc (х.х. 
Hong Xiu Quan) và dé xuất nhiều cái cách với Hồng Nhân Can (x.x. Hong 
Ren Gan). Đồng Trị năm thứ 2 (1863), làm việc dưới truóng Tăng Quốc 
Phiên (x.x. Zeng Guo Fan), được phái sang Mĩ để mua khí giới, cơ khí. Đâu 
năm 1872, có nhiệm vụ tuyển chọn thiếu niên dé gửi sang Mi học, và tình 
nguyện ở lại để giám hộ; làm Phó Công sứ tai Mi. Quang Tu năm thứ 24 
(1898), tham gia hoạt đông biến pháp. Mậu Tuất chính biến. ông chạy khỏi 
Bắc Kinh. Năm 1900, tham gia "Trung Quốc Quốc Hội” tại Thượng Hải, 
được bầu làm Hội trưởng. Bị chính quyền nhà Thanh truy bất, ông trốn sang 
Hương Cảng. Năm 1902, lại trở về Mĩ. Tuyên Thống năm thứ 2 (1910), mời 
Tôn Trung Sơn (х.х. Sun Zhong Shan) hội đàm, và nhân dip này ông bày tỏ 
lòng nhiệt thành ủng hộ cách mạng. Sau cuộc Cách mang Tân Hợi (1911), 
Tôn Trung Sơn mời ông hồi hương giúp đỡ nền cộng hòa, nhưng bấy giờ, ông 
đã lâm trọng bệnh và mất năm 1912, thọ 84 tuổi (1828-1912), để lại tác 
phẩm Tây Hoc Đông Tiệm Kí (8 88 $ $ ic). 





Rong Lu 
Jung Lu 
Vinh Lóc 3 ж 
(n.d.) Thời Thanh mat. Chúng tộc Màn Châu, thuộc Chính Bach Kì (x.x. 
Ba Qi Zhi Du), dòng ho Qua Nhi Giai (AH 1); tự là Trong Hoa (4$ #). 
Quang Tự lên ngôi, giữ chức Nói Vu Phủ Đại Thần, kiêm Bộ Quán Thống 
Lãnh, rồi Công Bộ Thương Thư. Bị tố cáo tham nhũng và mất chức. Nhưng 
đến năm thứ 17 Quang Tu (1891), lại được trao chức Tây An (99 5) Tướng 
Quân. Năm 1895, Binh Bộ Thượng Thư. Năm 1898, Tổng Đốc Trực Lệ (Hà 
Bắc ngày nay), kiêm Bắc Dương Đại Thần (х.х. Bei Yang), Quân Cơ Dai 
Thần (€ # K Е), nắm giữ binh quyền, hiệp trợ Từ Hi Thái Hậu (х.х. Ci Xi 
Tai Hou) phát đông Mậu Tuất chính biến (х.х. Wu Xu Zheng Bian), bắt 
giam Hoàng đế Quang Tự, sát hai nhóm Đàm Tự Đồng (х.х. Tan Si Tong), 
trấn áp phái Duy Tân. Năm 1900, âm mưu lập Phổ Tuấn GY #) làm Dai A 
Ca (tức Hoàng Thái tử) và truất phế Quang Tự. Nhiều lần, ông được kêu gọi 
dem quân dẹp Nghĩa Hòa Đoàn (x.x. Yi He Tuan) nhưng đều làm ngơ. Khi 
Bát Quốc Liên Quân (x.x. Ba Guo Lian Jun) vây hãm Bắc Kinh, ông chạy 
tới Tây An (99 3). Năm 1902, sau khi trở vé Bác Kinh, âng được thăng Thái 
Tử Thái Báo (K + Ж f$), Văn Hoa Điện Đại Hoc Si (x. 3E M k 8 +). 
Thời gian nắm binh quyền, ông cải tổ quân đội, cho thành lập quân đoàn Vũ 
Vệ Quân (X ifi E). gồm năm sư đoàn. Đệ nhất sư đoàn đóng ở vùng hắc 
Thiên Tán dé báo vệ thành phố này; dé nhị sư doàn đóng tại đông bắc Bắc 
Kinh; dé tam sư đoàn tại Sơn Hải Quan (x.x. Shan Hai Guan); dé tứ sư đoàn 
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lai đông nam Thiên Tán; và dé ngũ su đoàn dưới quyén chỉ huy trực tiếp của 
ông, đóng tại phía nam Bắc Kinh. Có thể nói, ông sáng lập đoàn quân trang 
bị như các đội quân Tây phương tại miễn hắc Trung Quốc. Mất năm 1903, 
thọ 67 tuổi (1836-1903). 





Rong Man 

]ung Man 

Nhung Man KB 
(ch.t.) Tên gọi tắt của tứ di ( &). Di là từ chỉ dán tộc kém văn minh ở 

phía đông. Thời Xuân Thu, là tên nước của di tóc, bị nước Sở diệt. Ngày nay, 

ở phía tây nam huyện Lâm An, tỉnh Hà Nam có Man thành, tức là thành của 

nước Nhung Man thời cổ xưa, 








Rong Y¡ Gong 

Jung ! Kung 

Vinh Di Cóng ARX 
(n.d.) Đại thân của Chu Lệ Vương (x.x. Zhou Li Wang). Được phong d 

Vinh (Ë) - nay ở phía tây huyện Hộ, tinh Thiểm Tây. Làm quan tới Khanh 

Si (9p. +). Trợ giúp Lệ Vương thực hành “Chuyên Lui” ($ #9), tức chính 

sách “Ling Đoan Sơn Trạch Đích Vật Sån” (4 Br d ;Ÿ 09 3g Æ), dẫn tới 

sự phán đối của toàn dân. 


Rou Ran 
Jou Jan 
Nhu Nhiên #4 Ж 


(c.t.) Tên chủng tộc thời xa xưa. Thế kỉ thứ 4, là bộ tộc du mục tại lưu 
vực Ngạc Nhĩ Hồn Hà ($ñ f§ Ф jT) và Thổ Lạp Hà (+ 4è 7). Thủy tổ Mộc 
Cốt Lư (+ # М) phụ thuộc bộ tộc Thác Bạt (х.х. Tuo Ba). Đến thời con 
ông là Đông Lộc Hội (Ë Æ $) mới tách thành hộ tộc riêng, lấy tên là Nhu 
Nhiên. Sau khi Thác Bạc Khuê (45 Ж 3£) di chuyển tới Bình Thành (Ф 34) - 
nay d đông bác Đại Đẳng (X В), tỉnh Sơn Tây - Nhu Nhiên đến định cư ở 
dai Âm Sơn (х.х. Yin Shan). Đầu thế kỉ thứ 5, thủ lĩnh Xã Luân (4 4) thiên 
cư tới Mac Bắc (x.x. Mo Bei), ở giáp các bó tộc khác, nên thành lập một liên 
minh, xưng là Khâu Đậu Phat Khả Hán (£ Ø 4X, 97 ?T). Sáng lân bién chế 
quân đội, quy định chế độ thưởng phạt khi hành quân; có quan hệ văn hóa, 
kinh tế với Bắc Nguy. Năm 464, thụ La Bộ Chân Khả Hán (Æ 35 # `F), 
lấy niên hiệu Vĩnh Khang. Thường dùng da súc vật trao đổi với Bắc Ngụy để 
lấy sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp. Cuối thế kỉ thứ 5, lại lập 
quan hệ với Nam Triểu. Sau đó, vì nội bộ phân liệt nên suy vi. Tây Ngụy 
Phé Đế nguyễn niên (662), bị Đột Quyết (x.x. Tu Jue) sáp nhập. 
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Ru Ji 

Ju Chi 

Nhu Co += d 
(n.d.) Ái phi của Nguy An Li Vương (4 £ 4 X), thời Chiến Quốc. 

Phu thân bi người sát hai, Nhu Cơ muốn báo thù, nhưng ba năm chưa thiành. 

Năm thứ 20 An Li Vương (257 trước c.n.), Tán vây Triệu. Tín Lăng Quán 

(х.х. Xin Ling Jun) muốn cứu Triệu, sai thích khách trả thù thay Như Co. 

Sau đó, nhờ Như Cơ đánh cáp binh phù, để ông đoạt lấy binh quyển trong: (ау 

Tấn Bi (# df), đánh bai Tán binh, giải vây cho nước Triệu. 





Ru Lin Wai Shi 
ju Lin Wai Shih 
Nho Lám Ngoai Sú # W 2# 

(t.p.) Tên một cuốn trường thiên tiểu thuyết châm biếm nổi tiếng của 
Ngô Kính Tử (х.х. Wu Jing Zi). Nguyên bản có 50 hồi, nhưng không dlugc 
lưu hành; cũng có bản 55 hồi, nhưng cũng không thấy ra mắt. Bản được Khác 
in vào năm thứ 8 Gia Khánh (Æ Ж) (1803), рот 56 hồi, hôi cuối do n;gười 
khác bổ sung. Trong thời Quang Tự (Ж, 4), có ấn bản 60 hồi, bốn hồi (được 
thêm vào đo người khác viết. Chuyện được miêu tả trong thời Thanh, giữa 
thế kỉ thứ 18, nhưng dé tránh bị kết tội phi báng triểu đình, tác giả phảii lấy 
bối cảnh câu chuyện хау ra vào cuối đời Minh. 

Đỗ Thiếu Khanh (Ж + $) chính là hình ảnh Ngô Kính Tử, còn nihững 
nhân vật như Ngu Dục Đức (Ж # 48), Mã Thuần Thượng, (E && E), w.v... 
đều được тё phóng theo các bạn thân của ông. 

Mượn nhân vật Nguy Tố (€, Ж) và Vương Miên (£ €.) để dẫn mhập 
vào truyện; rồi sau, qua các nhân vật Đỗ Thiếu Khanh, Chu Tiến (JJ ift), 
Phạm Tiến (76, i), Trương Tịnh Trai (Jk ‡# 3$), Vương Đức (£ 4%), Viương 
Nhân ( £ 12), Khuông Siêu Nhân (E 43 A.) v.v..., tác giá vạch trần sự sa: doa 
của xã hội đương thời, tệ trạng tham nhũng, thối nát của bọn quan lai, suf giá 
đối, đạo đức giả của nén luân lí Tống nho. Nghệ thuật diễn tá trong tác 
phẩm đã đạt đến một trình độ rất cao và sinh động, nên trong cuốn Trung 
Quốc Tiểu Thuyết Sử Lược (P. B] ]- 3, Ж 38), nhà văn nổi tiếng Lỗ Tấn (хх. 
Lu Xun) đã hết lời khen ngợi. 





Ruan Da Cheng 

Juan Ta Ch'eng 

Nguyén Dai Thành Bt 2k Ж 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Hoài Ninh (t F), tỉnh An Huy; tự là ‘Viên 

Hải (Ж), hiệu là Bách Tử Sơn Tiểu (а + Ш HE). Xuất thân trong môt gia 
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tóc có nhiều chính khách nổi danh. Đậu Tiến sĩ năm 1616. Phu giúp Nguy 
Trung Hiển (x.x. Wei Zhong Xian). Sau khi Nguy Trung Hiển bi dem ra trị 
tội, ông về ẩn cu nhiều năm. 

Khi Phúc Vương (38 £) lên ngôi, nhờ sự giúp đỡ của người bạn thân là 
Mà Si Anh ( £ + X), ông được giữ chức Binh Bộ Thi Lang, rồi tháng Binh 
Bộ Thượng Thư. Nắm được quyền, ông quay ra trả thù những người đã hai 
minh khi Nguy Trung Hiên bị sát hai. 

Khi quân Thanh tiến xuống miền nam, ông ra hàng. Sau, bị sát hại trong 
khi cùng đi chinh chiến với quân Thanh năm 1646, thọ 59 tuổi. 

Về văn học, ông cùng trường phái với Thang Hiển Tổ (x.x. Tang Xian 
Zu). Là một nhà soạn kịch khá nổi tiếng. Hai vở tuóng hay được nhắc tdi là: 

Xuân Đăng Mê СФ Y а) và Yến Tử Tiên (х.х. Yan Zi Нап). 





Ruan Ji 
Juan Chỉ 
Nguyễn Tịch Fo d 

(n.d.) Văn hoc gia, tư tưởng gia nước Nguy thời Tam Quốc: tự là Tu 
Tông (8J Ж); người đất Úy Thi (#‡ K), Trần Lưu (Bk #7) - nay thuộc tỉnh Hà 
Nam. Phụ thân là Nguyễn Vũ (ỨC J£), một thành viên trong nhóm Kiến An 
Thất Tứ (i£ Ж + F). Ông từng làm Bộ Binh Hiệu Uy (F £ #4 Ht), người 
đời gọi ông là Nguyễn Bộ Binh (% # £). Nổi tiếng ngang với Kê Khang 
(Ж Ж), là một thành viên trong nhóm Trúc Lâm Thất Hiển (41. Ж + $). 
Không ưa chính quyền đương thời của họ Tư Mã (š] 5), nên để tránh bị 
nghi ngờ, thường hay uống rượu giả say, giả hó đồ. Ông mất năm 263, tho 53 
tuổi (210-263), để lại: 

Vịnh Hoài (3k Ж), gồm 80 bài thơ ngũ ngón và 13 bài tứ ngôn, nói lên 
nỗi cô độc và ưu phién của kiếp nhân sinh, có ẩn y phúng thích (ché bai, phê 
bình) xã hội đương thời. 

Đại Nhân Tiên Sinh Truyện (X A £, + 1#), tán văn. 

Dat Trang Luận (it È 3$), dùng tư tưởng Lão Trang để dà kích Lễ Pháp 
GÈ Ж). 

Hàu thé thu thàp truóc tác cúa óng trong: 

Nguyén Tự Tông Tap (Eo 8] = Ж). 





Ruan Xiao Xu 

Juan Hsiao Hsu 

Nguyễn Hiếu Tự E xu 
(n.d.) Thời nhà Lương, Nam triéu. Người đất Úy Thi (#‡ K), Trần Lưu 

(PÈ 9) - nay thuộc tỉnh Hà Nam; tự là Sĩ Tông (+ X). Án cư không ra làm 
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quan; ban bè thân thuộc goi ông là Cư Si (Ж +). Trong thời Phá Thóng/, thu 
thập dó thư, kí lục của Tống, Té, gom thành quyển Thåt Luc (+ åk) để tổng 
kết những thành tựu học vấn của tiễn nhân. Sau khi mất, các môn đệ tầng 
thuy danh Văn Trinh Xử St (£ А Ж +). 


Ruan Yuan 
Juan Yuan 
Nguyén Nguyén Fc л, 

(n.d.) Học giả Đời Thanh. Tự là Bá Nguyên (2 70), hiệu Vân Đài (3 
4); người đất Nghi Chinh (4& ££), Dương Châu (х.х. Yang Zhou), tỉnh Giang 
Та. Thời Сап Long”, đậu Tiến sĩ (1789), giữ các chức Tổng Đốc Hà Quảng 
(x.x. Hu Guang), Lưỡng Quảng (x.x. Liang Guang), Vân Nam, Quý Châu, 
và Thể Nhân Các Dai Học Sĩ (8# {= IS] K # +). Đã từng sáng lập Hỗ Kinh 
Tinh Xá (š‡ # + $) ti Hàng Châu, Học Hải Đường (A ;# E) tại Quảng 
Châu; dé xướng Phác Học (x.x. Pu Xue). 

Người vợ thứ hai của ông, Khổng Lê Hoa (3L 34 Ж), hiệu Kinh Lâu (4& 
{4&) (1777-1833), là hậu duệ của Đức Khổng Phu Tử, đời thứ 73. Bà có để lại: 

Đường Tống Ски Kinh Lâu Thi (Ë Ж E # W ‡Ÿ), gồm sáu quyển. 

Nguyễn Nguyên còn là một học giả tài hoa trên rất nhiều lĩnh vực: văn 
hoc, sử học, toán học, minh văn học” (4$ X 3#), v.v... Ông để lại đấu ấn lớn 
trên nén văn hóa Trung Hoa. Dưới đây xin kể một số công trình của ông: 

- Hỗ Kinh Tinh Xá (‡š #& Ж +), do ông thành lập tại Hàng Châu, để 
khảo cứu các kinh điển. Những bài viết của thầy trò được in năm 1802 dưới 
tên Hỗ Kinh Tinh Xá Văn Tập (3& ## Ж Ф X Ж), gồm 14 quyển. Trong số 
môn đệ của viện này, những người nổi tiếng nhất sau này là Trần Văn Thuật 
(х.х. Chen Wen Shu), Lí Phú Tôn ( Ж). 

- Нос Hải Đường (4E Ж A), được ông thành lập tại Quảng Cháu năm 
1820, Việt Tú Sơn (# $ h), phía bắc thành phố. Viện có cho xuất bản: 

Học Hải Đường Tùng Khác (3E ik * X XJ), in nám 1886. 

Hoc Hải Đường Tập (Ў i $% €), góm các bài tán văn và thơ, in các 
năm 1825, 1838, 1859 và 1886. 

Thạch Cit Tay Bút (Ж Ж № Ф), ghi lai những nhận xét của ông vé các 
bức hoa và thư pháp trong thư viện của hoàng gia. 

Son Та Kim Thạch Chí (h Ж £ £ Ж), ghi lai những chữ khác trên bia 
đá và đồng trong khi ông làm Đốc Học tại Sơn Đông (1793). 


! Phổ Thông ( Ý if); niên hiệu của Nam triều Lương Vũ Để (520-527). 
? Cần Long (#& BE): niên hiệu của Thanh Cao Tông. 
` Minh văn học ($£ x $): khảo cứu các bài minh, bài thơ khắc trên hia, đá, dèn.. 





Rui Jin/Run Zhou 19 


Kinh Tịch Toán Hà (# 48 X 35), là một công trình vĩ đại do ông và rất 
nhiều học giả nổi danh, phần lớn quê ở Chiết Giang, soạn. 

Lưỡng Chiết Do Hiên Luc G Ap ë $F $k), thì tận của các thi sĩ tỉnh 
Chiết Giang, từ thời Thanh sg tới cuối thời Cần Long. 

Lưỡng Chiết Phòng Hộ Lăng Tấm Tit Mộ Luc (1h Ar ý š g& Ж d X 
44). Trong tác phẩm này, ông ghi lại sự trùng tu cùng để nghị các phương 
pháp hảo vệ làng tẩm. 

Hoàng Thanh Kinh Gidi ( € if $& АЗ). gốm 180 công trình viết vé các hộ 
kinh điển đời Thanh, in năm 1829. Một bán sao công trình này được nhà 
Thanh tàng Hoa Kì năm 1869, hiện được giữ tại Thư viện Quốc hội Hoa Kì. 

Hoài Hải Anh Linh Tập Gf i 3€ # f£), viết vé các thi sĩ ở Dương Châu, 
noi qué ông, 

Giang Tô Thi Trưng GL % 25 Bb. viết về các thi sĩ Giang Tô. 

Tra Nhân Truyện (Ë A (8), vict về tiểu sử và công trình của 280 nhà 
thiên văn hoc, toán học, trong số này có 37 người Tây phuong. 

Ông mất пат 1849, tho 85 tuổi, thuy danh là Văn Dati X. it). 

Rui Jin 
Jui Chin 
Thụy Kim Ame 

(d.d.) Tên thi. Tại đông nam tỉnh Giang Tây, tiếp giáp tinh Phúc Kiến; 
trị sở tại Tượng Hó trấn (& Д 48). Trong thời Thổ Địa Cách Mệnh Chiến 
Tranh (x.x. Tu Di Ge Ming Zhan Zheng), là trung tâm Trung ương Xô viết 
Khu, là nơi thiết lập chính phủ Trung ương Công. Nóng dán; là nơi họp của 
các đại biểu công, nông, binh đại hội toàn quốc khóa | và 2, và cũng là nơi 


cư trú cũ của Chủ tịch Mao Trạch Đông. 


Run Zhou 

Jun Chou 

Nhuận Châu # № 
(d.d.) Được thành lập vào năm thứ 15 Khai Hoàng nhà Tùy (595), trị sở 

tại Diên Làng (££ fk); nhà Đường đổi thành Dan Đồ (#- Ж) - nay là thị xã 

Trấn Giang (4& ir) Đời Đường, hạt cảnh tương đương ngày nay với các thị 

xã Giang Ninh (zr #), Kim Đàn (£ 28), Cú Dung (6) ®), Đan Dương (Ж 

19). Trấn Giang (4& iL), Nam Kinh (d Ж), thuộc tỉnh Giang Tô. Năm thứ 3 

Chính Hòa thời Bắc Tống (1113). được thăng lên Trấn Giang phủ (4& zr. Jj). 

Là nơi Giang Nam Vận Hà nhập Trường Giang. Trở thành trung tâm giao 


thông nam bắc. 








Sa Er Hu Zhi Zhan 
Sa Erh Hu Chih Chan 
Tát Nhi Hử Chi Chiến OW >t + S 
(ch.tr.) Chỉ một chiến dịch giữa Minh và Hậu Kim (4 Ф). Năm 44 Van 
Lich (1616), Nó Nhĩ Cáp Xích (х.х. Nü Er Ha Chi) kiến lập Hậu Kim (f£ 
4), tức nhà Thanh (Ж). Hai năm sau, tấn công Minh, vây hãm Phủ Thuận 
(4% Nñ). Nhà Minh phong Dương Сао (х.х. Yang Hao) làm Kinh Lược Sứ ($ 
#& d£), nam 47 Van Lịch (1619), Dương Cáo lãnh quán, chia làm. bón lộ, 
phán kích. Hậu Kim tập trung sáu van quân Bát Ki (x.x. Ba Qi Zhi Du); 
trước tiên, tai Tát Nhĩ Hit (# 8 3t) - nam ngan Hồn Hà CE 5), đông Phủ 
Thuận (4& MA), tỉnh Liêu Ninh - kích phá ba van quân của tướng Minh là Đã 
Tùng (Ж. 32), sau lại đánh tan quân của Mã Lâm ($ Ж) và Lưu Diên (#| 
5&). Ngoại trữ đoàn quân của Lí Như Bá (3E +e 48), quân Minh bị tiêu diệt. 
Sau chiến dịch này, Minh chỉ còn khả năng thủ thế. 





Sai Xia Qu 

Sai Hsia Ch'u 

Tái Ha Khüc X T 
(t.p.) Tên bài thơ nổi tiếng của Vương Xương Linh (x.x. Wang Chang Ling). 


K T db 
Tái Hạ Khúc 


KR 5, К 
Ám má độ thu thủy 
KRAN 
Thúy hàn phong tự dao 





San Bao/San Bao 21 


* HB Á 2 
Binh sa nhát vi mót 
Ti Tả OR 85 ЖЕ 
Am ám kiến Lâm Thao” 
# H KA 
Tích nhật Trường Thành chiến 
EOS Ж Z 
Hàm ngón ý khí cao 
PERTE 
Hoàng trán tc thiên có 
é R §U ж 5 
Bach cốt loan bóng cao 
Tái На Khúc 
Dừng bến sóng thu, cho ngựa ung; 
Vượt qua dòng lanh, gio như dao, 
Bài phẳng, mát trời còn chứa lặn; 
Mịt mờ trông thấy đất Lâm Thao. 
Ngày trước Trường Thành vang chiến trận, 
Moi người đều nói khí dáng cao. 
Bui vàng đã ngập tràn thiên có, 
Toi Бої xương trắng, có lao xao. 
Trán Trọng San dich 


Sam Bao 
San Pao 
Tam Bảo 
(t.g.) Tiếng nhà Phật chỉ ha ngôi quý là: 
1. Phật. 
2. Pháp. 
3. Tăng. 
Còn theo Nho giáo thì ba vật quý là: 
1. Thổ địa. 
2, Nhân dàn. 
3. Chính sự. 


ju 
xg 


* Lüm Thao: tên huyện tại tỉnh Cam Túc. Đời Tán, tưởng Mông Điểm (x.x. Meng Tian) được 
lénih cho xây Trường Thành tại dày. 





22 San Chao Yao Dian/Sain Du 


San Chao Yao Dian 

San Ch'ao Yao Tien 

Tam Triéu Yéu Dién = 8$ # 
(t.p.) Tên tác phẩm. Do Có Binh Khiêm (ii € if). Hoàng Lập Cực i # 

ok) Phùng Thuyén (2Š 3#) soạn vào năm thứ 6 Thiên Khải (1626). Стд 

24 quyển, ghi lại các biến cố, nhất là các vu án xáy ra trong ba triểu Wan 

Lịch (% /8), Thái Xương (Ж &), Thiên Khải (Ж 2#). Thừa lệnh của N:guy 

Trung Hiển (х.х. Wei Zhong Xian), các tác giá đã đảo lôn thị phi để law cớ 

kết tội dáng viên Đông Lâm Đảng (х.х. Dong Lin Dang). 





San Cheng 
San Ch'eng 
Tam Thừa = $ 

(t.g.) Tiếng nhà Phát, chi ba có xe dùng để chuyên chở: 

- Thanh Văn Thừa (# x Ж), tuân theo lời dạy của Đức Như Lai mà 
hành Tứ Diệu Đế (х.х. Si Miao Di) để đắc đạo, thành La Hán nhập niết hàn. 

- Duyên Giác Thừa (Ж Ж Ж), tuân theo lời dạy của Đức Như Lai, ¿diệt 
Thập Nhị Nhân Duyên (x.x. Shi Er Yin Yuan) để đắc quả Duyên Giác mhập 
niết hàn. 

- BÀ Tái Thừa (Ж f& Ж). tuân theo lời dạy của Đức Như Lai để cầu 
Toàn Giác, cầu An Lạc cho minh trong khi tế đô chúng sinh bằng Lục Độ 
(bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiên định, trí huệ) trở thành Bổ Tát Ma 
Ha Tát. 


San Cong 

San Ts'ung 

Tam Tòng EA 
(t.g.) Theo Nho giáo thời xưa, người phụ nữ khi chưa lấy chóng thì tròng 

phụ (4& S) (theo cha); khi có chóng thì tèng phu (# & ) (theo chỗng);, khi 


pa 


chóng mất thì tèng tử (#£ AF) (theo con). 


San Du 
San Tu 
Tam Dó = A 


(.t.) Thời Tiền Hán, kinh đô tại Trường An (х.х. Chang An), gọi là Tây 
Đô. Hậu Hán, kinh đô tại Lạc Dương (х.х. Luo Yang), goi là Đông Bà. 
Quang Võ lại lấy Nam Dương (x.x. Nan Yang) làm biệt đô, gọi là Nam Đô. 
Tam Đô chỉ ba kinh đô nói trên. 





San Fan/San Guo Zhi 23 


San Fan 
San Fan 
Tam Phién = # 
(d.d.) Thời nhà Hán, Tam Phiên chỉ Thiên Thừa CF Ж), Hoài Dương 
Gf. H), Tế Âm (Ж f#). 
(c.v.) - Sử gọi ha Vương nhà Minh. Phúc (3$); Đường (JE); Quế (GE) là 
tiên Tam Phiên. 
- Nhà Thanh sơ phong ha hàng Tướng nhà Minh: Ngô Tam Quế (x.x. 
Wu San Gui), Cánh Trong Minh (x.x. Geng Zhong Ming), Thượng Khả Hi 
(x.x. Shang Ke Xi) là Tam Phiên. 





San Gang 
San Kang 
Tam Cương 18] 
(t.g.) Theo Nho giáo, có ba ging mối: quân thần (ж E). phụ tử (X 
Ф), phu phụ (K t) 
Trong truyén Hoa Tién có càu: 


үн 


Tình phu phụ nghĩa quán thần 


Trong tam cường ấy, xem phán nào Воп. 


San Gong 
San Kung 
Tam Cung EY 
(1.t.) Chỉ Thiên tử, Thái hậu và Hoàng hậu. 








San Gong 
San Kung 
Tam Công = Ж 


(c.v.) Nhà Chu lấy Thái Su ( K #8), Thái Phó ( K 1%), Thái Báo (X 13) 
làm Tam Công. Tây Hán lấy Dai Tư Ma (X 5] £), Dai Tư Đồ (X š] f£), Dai 
Tư Không (ж š] 7E) làm Tam Công. Đồng Hán đổi Đại Tư Mã làm Thái Úy 
(K Ж), cùng Tư Đề, Tư Không xung Tam Công, cũng gọi là Tam Tu (= šJ). 





San Guo Zhi 


San Kuo Chi 
Tam Quóc Chí = B £ 


(t.p.) Cùng với Sý Kí của Tư Mã Thiên (х.х. Si Ma Qian), Hán Thư của 
Ban Cố (x.x. Ban Gu) và Hậu Hán Thu của Phạm Diệp (x.x. Fan Ye), Tam 
Quốc Chí được coi là một trong bón bộ sử của Trung Hoa. Nó là nguồn thông 
tin và tài liệu rất quý về cuối thế kỉ thứ 2 và thứ 3, một thời với những biến 





24 San Guo Zhi Yan Yi/San Huang 


động lớn vé xã hội, kinh tế, chính tri, có những thành tựu lớn vé văn học, tôn 
giáo, và những hoạt động quân sự quan trọng. Tác phẩm kể lại những 
chuyện xảy đến cho ba nước: Ngụy (220-265), Ngô (222-280), và Thục hay 
Thục Hán (221-263), được thành lâp sau khi dé quốc nhà Hán bị tan rã (206 
trước c.n. - 220). Trong 65 chương thì 30 dành cho Nguy, 15 cho Thuc, 20 cho 
Ngô. Tác giả là Trần Thọ (233-297), sinh tại nước Thục (Tứ Xuyên ngày 
nay). Đến triểu đại Lưu Tống (420-479), vua Văn (424-453) truyền cho Thái 
Sử Bùi Tùng Chi (372-451) viết môt bài phê bình Тат Quốc Chí. Bài phê 
bình hoàn tất vào năm 429, có thu thập nhiều giải thích khác nhau về các 
biến có, nêu lên những chỗ sai làm. Về sau, La Quán Trung (х.х. Luo Guan 
Zhong), dựa vào cuốn Tum Quốc Chí của Trần Tho và những chuyện cũ 
được lưu truyền trong dán gian mà soạn nên bộ Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. 





San Guo Zhi Yan Yi 

San Kuo Chih Yen | 

Tam Quóc Chí Dién Nghia = Ë + Xx Á 
(t.p.) x.x. San Guo Zhi. 


San He 
San He 
Tam Hà = 9 

(d.d.) 1/ Ngày xưa, người ta gọi Hoàng Hà ( z1), Hoài Hà (ft JT) và 
Lac Hà (;& T) là tam hà (ba con sông). 

2/ Đời Hán, tam hà cũng chí ba quận Hà Đông CT Ф), Hà Nói CT AJ) 
và Hà Nam (2 d). 

3/ Tên huyện ngày nay. Tại phía đông bắc Bình thi (# fr), tỉnh Hà Bắc. 

4/ Tên quận. Do nhà Hậu Lương (f£ z#) thành lập, nay là huyện Tây 
Ninh (# %) ở tây nam Bạch Thổ Thành (@ + 3X), tỉnh Thanh Hải. 

5/ Tên trấn: 

(a) Tai phía nam huyện Нор Phi ($ Æ), tỉnh An Huy. Thời Thanh Hàm 
Phong GA s F). trong cuộc chiến với quân Hồng (Ж), Dương (4Š), Lí Tuc 
Tân (XE f Ж) và Tăng Quốc Hoa (# A 3€) tử trận tại đây. 

(b) Tại tây nam huyện Đại Bộ ( X 3#) tỉnh Quảng Đông. Cũng có tên là 
Tam Hà Dịch (=. 3T 5Ÿ), giáp ranh hai tỉnh Quảng Đông-Phúc Kiến. Là điểm 
giao thông trọng yếu. 





San Huang 

San Huang 

Tam Hoàng =. ж 
(n.d.) Theo truyền thuyết, chỉ ba vị vua: Phục Hi, Thần Nóng, Toại Nhân. 





San liao/San Ku 25 


San Jiao 
San Chiao 
Tam Giáo 
(t.g.) Chi Nho giáo, Phát giáo và Lao giáo. 


jn 
# 





San Jiao Jiu Liu 

San Chiao Chiu Liu 

Tam Giáo Cúu Luu = жх ih 
(lat) Tam giáo chỉ Nho giáo, Dao giáo, Phật giáo. Sách Chu Сао Tổ Ki 

(A 5 iB &) có ghi: "Năm thứ 2 Kiến Đức”, Chu Vũ Để xếp hang nhất là 

Nho giáo, rồi đến Dao giáo và Phát giáo”. Cửu Lưu chỉ: Nho gia, Dao gia, 

Âm Dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông 

gia. Danh từ còn chỉ chung những người hành hiệp trên chốn giang hồ. 





San Jie 
San Chieh 
Tam Giói 
(t.g.) Tiếng nhà Phát chỉ ha cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 


f. 


ju 





San Jie 
San Chieh 
Tam Kiét = 1% 


(.t.) Sứ Kí Cao Tổ Ki (X. iL 3; ML te) có ghi: Trương Lương (х.х. 
Zhang Liang), Tiêu Hà (x.x. Xiao He), và Hàn Tín (x.x. Han Xin) là tam 
kiệt của nhà Hán. 

Tam Quốc Chí (= M 3;) và Thuc Chí Tiên Chủ Truyện (Àj Ж £ x. 1#) 
có ghi: Gia Cát Lượng (x.x. Zhu Ge Liang), Trương Phi (x.x. Zhang Fei) và 
Quan Vü (x.x. Guan Yu) là tam kiét cüa nhà Thuc Hán. 


San Ku 
San K'u 
Tam Khó = 
(t.g.) Tiếng nhà Phật. Ba cái khổ của chúng sinh là: 
1. Khổ khổ: các mốt khổ như đau yếu, đói khát, nghèo khó v.v... Cái khổ 
này đi, thì cái khổ khác lại tới, cứ như vậy tiếp tục mãi không ngừng. 
2. Hoại khổ: thân nhân quyến thuộc, bạn hữu, những người mình yêu 
thích dán dán mát đi, gây cho mình bao nỗi nhớ thương. 
3. Hành khổ: vì thấy mọi vật, mọi sự việc trong thế gian đều vô thường. 


$ Kiến Đức (i£. ?#). niên hiệu của Bắc Chu Và Đế (572-578), Đại Lí Đoàn Chính Hưng (2-1 171). 





26 San Li Wan/San Lun Zong 


San Li Wan 

San Li Wan 

Tam Lí Loan Zg% 
(t.p.) Tam Lí Loan là tên môt làng ó vùng núi, thuộc miền đông bắc 

Trung Hoa. Câu chuyện xảy ra năm 1951, kể lại sự thực hiện thành công dự 

án dẫn thủy nhâp điển, sau nhiều tranh chấp giữa các phe phái (x.x. Zhao 

Shu Li). 





San Lun Xuan-Y 

San Lun Hsuan-l 

Tam Luán Huyén Nghia zd& EA 
(tg. Sách do nhà sư Cát Tang soạn, giải thích rõ vé Trung Đạo 

(Madhyamika) ctia Tam Luán Tóng (x.x. San Lun Zong). 





San Lun Zong 
San Lun Tsung 
Tam Luận Tông 

(t.g.) Tên một tông Phật giáo, có ba bộ luận: 

І. Trung luận (Ф 33). 

2. Thập nhị môn luận (+ = P3 àà). 

3. Bách luận (A Ж) của Dé-Bà (3# Ж), do đó có tên Tam Luận Tông; 
lại có tên Pháp Tính Tông (7X 14 Ж) hay Không Tông (% Ж). Cao tổ của 
tông phái là Văn Thù (X. Ж), thứ tổ là Mã Minh (В; °6), tam tổ là Long Tho 
(Long Thu) (#È BA). Sau, đệ tử của Long Thọ chia ra hai phái, nhưng Long 
Tho đều có mặt trong cá hai: 

(a) Một phái gồm Long Trí (Ж. 32), Thanh Biện CA 33), Trí Quang (y 
3), Sư Tử Quang ($8 + Ж). 

(b) Một phái gồm Dé Bà (3 X), La Háu La (# 9f M), Da (#), Thiếu 
Xa Vương Tử (^ Ф + +), Сиз Ma La Tháp (26 Ak # tH). 

La Tháp (3t fF) đến Trung Quốc dich Tam Luận (= i3) sang chữ Hán, 
Đệ tử của ông là Đạo Sinh GË #3) truyén Vân Tế (Ж AN, Vân Tế truyền 
Đạo Lãng (ë ÉB) hay Kumarajiva. Nhờ vị tăng này, Tam Luận được truyền 
bá ở Trung Hoa hói thế kỉ thứ 5; hai thế kỉ sau được truyền sang Nhật Bán. 

Theo Tam Luận Tông thì Trung Đạo (Madhyamika) phải được hiểu nhu 
một cánh trí trong đó “Hữu” và “Vô” (“có” và "khóng") không còn quan hé 
gì: không còn ảnh hưởng gì tới mình được nữa. Tham thiển đến bậc đó thì 
mới có hi vọng thành Phật. 

ó Trung Hoa, tông phái này được sáng lập bởi nhà su Cát Tàng (549- 
623). Nhà su này có làm sáng tó Trung Dao trong hai bó sách: 


js 
% 
ar 


San Mi/San Qu 27 


Tum Luận Huyền Nghĩa (Z i3 € Ж. 
Đại Thừa Huyền Luận (k X È 38). 


San Mi 

San Mi 

Tam Mật = # 
(t.g.) Tiếng nhà Phát chỉ ba phép tu là: Thân Mật, Ngữ Mật và Y Mật. 

Ba phép tu này của phái Mật tông. 











San Min Zhu Yi 

San Min Chu I 

Tam Dàn Chú Nghia zRIESÉE 
(h.t.) Học thuyết của Tôn Trung Sơn, chủ trương: dân tộc, dân quyền, 

dân sinh (x.x. Sun Zhong Shan). 





San Qin 
San Ch'in 
Tam Tần =# 

(d.d.) Sau khi diệt Tán, Hang Vũ chia đất Quan Trung (x.x. Guan 
Zhong) làm ba phần trao cho ba tướng Tán đã đầu hàng minh. 

- Chương Hàm (х.х. Zhang Han), được phong Ung Vương (# Е), cai 
quán từ Hàm Dương (х.х. Xian Yang) sang phía tây, đóng đô ở Phế Kháu. 

- Tư Mã Hân (9 $ AR), trước đó làm quan cai ngục ở Lịch Dương, vốn 
cá ơn với Hang Lương, được phong Tắc Vương UK Е), cai quản từ phía đông 
Hàm Dương cho đến Hoàng Hà, đóng đô ở Lịch Dương (ЛЖ Ij). 

- Đô Uý Đổng Ë (x 9), trước đã khuyên Chương Hàm đầu hàng Sở, 
được phong Dich Vương (4Ë £), cai quản đất Thượng Quận (L #0), nay 
thuộc phía tây tỉnh Thiểm Tây. 

Lãnh thổ thuộc quyền cai quản của ba vị tướng trên, được gọi là Tam 
Tán. 


San Qu 

San Ch'u 

Tán Khüc Ë th 
(t.v.) Là một thể khúc thịnh hành nhất vào thời Nguyên, Minh. Cùng 

một dạng với thi, từ, dùng để tổ tình, 14 cảnh, tự sự. Xuất xứ từ những 

khúc hát dân gian, sau được các văn nhân, nhạc sĩ sửa đổi lời, vận, âm 

v. V... Có hai loại: tiểu lệnh Ch 4) và tán sáo (Ж Æ); gọi tiểu lệnh vì là 

những bài khúc ngin, còn tán sáo hay sáo số (Æ Ж) gầm mót số khúc tổ 

hợp thành. 
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San Tang 
San T'ang 
Tam Đường =. Ж 


(.t.) Nói vé thơ Đường thì da số phê bình gia chia ra bốn thời kì: Sơ 
Đường, Thịnh Đường, Trung Đường và Văn Đường; hoặc lấy Trung Đường 
cho thuộc vào hai kì Thịnh Đường và Văn Đường, như vậy gọi là Tam 
Đường, tức Sơ Đường, Thịnh Đường và Van Đường. 





San Wen 

San Wen 

Tản Văn Kx 
(t.v.) Vàn xuói. 


San Xia 
San Hsia 
Tam Giáp Ro 
(đ.d.) Giáp hay hap, hay hiệp là dòng nước hai bên là núi. Còn có tên 
gọi nữa là kẽm. Tam Giáp là nơi có phong cảnh tuyệt đẹp. Du khách muốn 
tham quan, có thể đi tàu trên sóng Dương Tử, từ huyện Nghi Xương (# 8), 
tỉnh Hå Bắc. Có ba giáp lớn là Tây Lăng Giáp (# f& ok), Vu Giáp (Ж 5%) 
và Cổ Đường Giáp (Ж Ж +). Tây Lang Giáp dài tới 80 km, bắt đầu từ 
huyện Nghi Xương. Vu Giáp ngắn hơn (khoáng 40 km) nhưng phong cảnh 
tuyệt đẹp, phía tây nằm trong tỉnh Tứ Xuyên, phía đông thuộc tỉnh Hỗ Bắc. 
Có Đường Giáp ngắn nhất (khoáng 10 km) nhưng hùng vĩ nhất. Tam Giáp đã 
gây cảm hứng cho văn nhân thi sĩ. Dưới đây xin trích một số câu thơ trong 
Văn Quan Quán Thu Hà Nam, Hà Bác (M E 4x j| d 57 3L) của Đỗ Phủ: 


ёнҗҖ# He B 

Bach nhật phóng ca tu trúng titu 
+ F AE ++ bên 

Thanh xuân tác bạn háo hoàn hương 

Pp, Ж Ж ЖА 

Tức tóng Ba Giáp xuyên Vu Gidp 
ФТ H GS 

Tiện hú Tương Dương hướng Lạc Dương. 


Ngày trắng hát vang, say Киї rượu 
Xuân xanh làm bạn, trở về làng 
Liên từ Ba Giáp qua Vu Giáp 
Rồi xuống Tương Dương đến Lạc Dương. 
Trần Trong San dịch 
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San Xia Wu Yi 

San Hsia Wu | 

Tam Hiép Ngü Nghia = # z K 
(t.p.) Tiểu thuyết ở cuối thế kỉ thứ 19, do Thạch Ngọc Côn soạn (х.х. Shi 

Yu Kun), kể những chuyện mao hiểm, thủ đoạn chính tri, tim bắt kẻ gian. Nó 

thuộc loại “công an" giả tưởng. xoay quanh nhân våt nổi tiếng là môt viên quan 

thanh liêm trong văn chương bình dân Trung Hoa là Bao Chuẩn hay Bao Công. 





San Ye 
San Yeh 
Tam Nghiệp = # 

(t.g.) Tiếng nhà Phát dich nY chữ Karma trong kinh Phát. Nghiệp là 
chính do tự mình gây ra, nói một cách khác đã có thân là có nghiệp. Cứ luân 
hồi mãi mãi, chỉ chấm dứt khi con người đã tu được nhu Phật. Có ba nghiệp: 

- Thân nghiệp, do việc làm của minh. 

- Khẩu nghiệp, do lời nói của mình. 

- Ý nghiệp, do suy nghĩ của mình. 

Trong tam nghiệp, quan trọng nhất là ý nghiệp. Đức Phật thường dạy 
chúng sinh là cái ác, dẫu chưa thực hiện được bằng hành động, nhưng đã nảy 
sinh trong ý nghi, thì kẻ đó vẫn có tội. 

Trong Truyện Kiểu, Nguyễn Du có câu: 

Đã màng lấy nghiệp vào thân 
Căng đừng trách lần trời gån trời xa. 


San Yuan Li 
San Yuan Li 
Tam Nguyén Lí = л Ж 
(d.d.) Thôn danh. Tai phía bắc thi xã Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. 
Trong thôn có Tam Nguyên Miếu (= ж, #1). Năm thứ 21 Đạo Quang (1841), 
chính tại đây, nhân dân Quảng Châu đã kháng chiến chống lại quân xâm 
lược Anh. Sau 1949, được tu bó lại, xây dựng Liệt Sĩ kỉ niệm bi (F4 + # Ж 
88), Ki Niệm Quán (& & ##) để trưng bày sử liệu chống Anh quân. 
Là đơn vị Toàn Quốc Trọng Điểm Văn Vật(4+> B] Ж X5 x 3”). 


San Zai Kao Ji 

San Tsai K“ao Chỉ 

Tam Tải Khảo Tích iK 
(ch.tr.) Vua Thuán dài ra lệ là cứ ba năm, dai thần nào chịu trách 

nhiệm trực tiến với ông. đều phái báo cáo thật diy đủ về phần việc mà mình 

phu trách. Sử gọi là "tam tải khảo tích." 
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San Zi Jing 
San Tzu Ching 
Tam Tu Kinh Z 7 
(t.p.) Sách giáo khoa nhi đồng, có 1.140 chữ, xếp theo từng cầu ba chữ 
một. Soạn giá là Vương Ứng Lân C£ Ж BE) đời Tống (1223-1296). Lai có 
thuyết cho là của Khu Thích Tử (E it F). Các học giá đời Minh, Thanh, 
như Lê Trinh (%4 &) có bổ sung. 
1928, có bán hiệu đính của Trương Binh Lân ($ 39 84). 





Sang Hong Yang 
Sang Hung Yang 
Tang Hoằng Dương F: и. З 
(n.d.) Đại thần thời Tây Hán. Người đất Lac Dương (х.х. Luo Yang), 
tỉnh Hà Nam. Xuất thân thương nhân. Thời Võ Dé làm Sưu Tue Dó Оу (4 
£X #t 8], đoạt lại từ tay các thương gia quyển mua bán muối và sát, do đó 
làm giàu quốc khố rất nhiêu. Chủ trương tích cực để kháng sự xâm lãng của 
Hung № (х.х. Kiong Nu), phán đối chính sách hòa thân (х.х. He Qin): tổ 
chức cho 60 vạn dân đi canh tác. khai phá đất hoang để để phòng Hung Nô 
tập kích. Khi Chiêu Đế lên ngôi (x.x. Han Zhao Di), ông cùng với Hoắc 
Quang (х.х. Huo Guang), Kim Nhật Ві (х.х. Jin Ri Bei), nhận di chiếu đồng 
phu chính, giữ chức Ngự Sử Đại Phu (p £ X X). Năm thứ 6 Thủy Nguyên 
(81 trước c.n.), trong hội nghi vé “diêm, sắt” ông vẫn duy trì chính sách cũ. 
Năm sau, vì dính đáng tới âm mưu phể Chiêu Đế, lập Yên Vương Đán (Ж 
£ 9) nên bị sát hại, tho 72 tuổi (152-80 trước c.n.). 





Sang Lin Zhi Yue 

Sang Lin Chỉh Yueh 

Tang Lâm Chỉ Nhạc А ж2 # 
(t.p.) х.х. Cheng Tang. 


Sang Zhi 

Sang Chih 

Tang Thuc # № 
(d.d.) Tên huyện. Tại tây bắc Trương Gia Giới thi GK ЖОЖ È), tỉnh Hà 

Nam, ở khúc trên sông Phong Thủy (x.x. Feng Shui), giáp tỉnh Hó Bắc. Ủy 

ban hành chính đặt tại trấn Phong Nguyễn (2 if). Nhà Hán cho thiết lập 

huyện Sung ( €); Đông Tấn đổi thành huyện Lâm Phong (Ж ;#); Đường đổi 

ra huyện Từ Lgi (# 4#); Nguyên lập Tang Thực An Phú Ti (dk 4& + ја ә]); 

Thanh lận huyện Tang Thực. Huyện giàu có nhờ nóng sản, lâm san dài dào 

và công nghiệp phát triển. Về danh lam thắng cảnh, có: 
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- Thiên Tử Sani € + h). 
- Bát Đại Công Sơn (N X A Ш). 
- Cửu Thiên Động (Ж, X 28). 








Seng Ge Lin Qin 
Seng Ke(Ko) Lin Ch'in 
Tăng Cách Lâm Thám # 1& ж is 
(n.d.) Tướng lĩnh thời Thanh mat. Chúng tóc Mông Cổ, dòng ho Bác 
Nhi Tế Cát Đặc (16 Hj Ж $ 4); người đất Khoa Nhi Thám Kì (# f 22 38), 
nay thuóc Nói Móng Có. Dao Quang năm thứ 5 (1825), tập tước Quận Vương 
(x.x. Jun Wang). Hàm Phong năm thứ 3 (1853), thụ mệnh làm Tham Tán 
Đại Thần (£ # X HE), thống lĩnh ki binh ngăn chặn bắc tiến của quán Thái 
Bình Thiên Quốc (x.x. Hong Xiu Quan). Năm 1855, phong Thân Vương (x.x. 
Qin Wang). Năm 1859, tại pháo đài Đại Cô (x.x. Da Gu), đánh bại ham đội 
Anh-Pháp. Nhưng năm sau (1860). thất thủ Đại Cô, Thiên Tân (x.x. Tian 
Jin). ông bi cách chức và mất tước vị. Sau 1861, trấn áp Niệm quán (х.х. 
Nian Jun) tại Sơn Đông, Hà Nam, An Huy. Đồng Trị năm thứ 4 (1865), bản 
doanh Cao Lâu Trai của ông ở Tào Châu (х.х. Gao Zhou), tinh Sơn Đông, bi 
vây và quân lính bị giết rất nhiều. Ông đào thoát tới vùng phụ cận Ngô Gia 
Điểm (X X 7Š) và bị sát hai năm 1865, tho 54 tuổi (1811-1865), 


Sha Tuo 
Sha T'o 
Sa Dà zy РЕ 
(c.t.) Còn viết CP re). Tên bộ tộc cổ, một hộ tộc của Tây Đột Quyết 
(# Ж Ж). Thời Đường Hiến Tông (806-820), Tù Trưởng Chu Tà Chấp (Ж 
TR Ж) về quy thuận ở Diêm Châu (& #Ị) (х.х. Yan Zhou) - nay là Định 
Biên (Ж i$), tỉnh Thiểm Tây. Con ông là Xích Tám (# «:) được mang họ Lí 
với tên Lí Quốc Xương (Ж В 8): cháu ông là Khắc Dụng (X, А), vì trấn áp 
cuộc khởi nghĩa của Hoàng Sào (x.x. Huang Chao), nên được nhà Đường 
phong Tấn Vương. Con của Khắc Dụng là Lí Tôn Húc (х.х. Li Cun Xu) diệt 
Lương (x.x. Liang), xưng Hậu Đường (x.x. Hou Tang). Về sau, Hậu Tấn 
Thạch Kính Đường (x.x. Shi Jing Tang) và Hậu Hán Lưu Tri Viễn (x.x. Liu 
Zhi Yuan) cùng Lí Khắc Dụng xưng Sa Đà Tam Tộc (77 РЕ = #). 





Sha Wu Jing 
Sha Wu Ching 
Sa Ngộ Tịnh у Е $ 


(th.th.) Là dé tử thứ ba di theo Đường Tam Tang thỉnh kinh. Vốn là con 
quy ăn thịt người, sau được giác ngộ bởi Đức Phật Bà Quán Âm. Tuy không 
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có khá náng nhu Tón Hành Giá, nhung su tham gia cúa nhà su này cüng giúp 
cho su thành công của chuyến di thỉnh kinh. 





Shaan 

Shaan 

Thiém № 
(d.d.) Tên gọi tắt của tinh Thiểm Tây. 





Shaan Xi 
Shaan Hsi 
Thiểm Tây Mơ 

(d.d.) Tỉnh thuộc phía bắc trung bộ của Trung Quốc. Đông giáp Sơn Tây 
và Hà Nam, đông nam giáp Hỗ Bắc, bắc giáp Tuy Viễn. Thời Chiến Quốc là 
nước Tần, do đó tên gọi tắt của Thiểm Tây là Tán. Đời Đông Hán là Ích 
Châu (х.х. Yi Zhou); đời Tán là U Châu (х.х. You Zhou) và Lương Châu 
(x.x. Liang Zhou). 

Miễn bác bị phủ bởi hoàng thổ và thường có nhiều cơn gió manh thổi 
tới, phía cực bắc có Vạn Lí Trường Thành. Du khách tới đây thường thăm: 

- Tây An (x.x. Xi An). 

- Binh Mã Dũng (x.x. Bing Ma Yong). 

- Diên An (x.x. Yan An). 

- Hàm Dương (x.x. Xian Yang). 





Shaan Xi Bo Wu Guan 

Shaan Hsi Po Wu Kuan 

Thiém Táy Bác Vàt Quán LEE E E 
(d.t.) Nguyên trước kia là dên thờ Đức Khổng Tử. Tai viện báo tàng 

(người Trung Hoa gọi viện bảo tàng là bác vật quán) có lưu giữ mhững vật 

gin với lịch sử “đường tơ lụa” (x.x. Xi An). Trong những vật được đem ra 

trưng bày, lạ nhất là rừng bia đá (x.x. Bei Lin). Viện báo tàng này nằm ở 

thành Tây An, tỉnh Thiểm Tây. 


Shan Dong 

Shan Tung 

Sơn Đông nig 4 
(d.d.) Là tính ó dóng bó binh nguyén Hoa Bác, ó vüng ha luu sóng 

Hoàng Hà. Bộ phán tây bắc bán đảo giáp Bột Hải; đông bắc và nam bó giáp 

Hoàng Hải. Nằm пёр giáp Hà Bác, Hà Nam, An Huy, Giang Tô. Vì thời xa 

xưa là lãnh thổ của nước Lỗ, nên Lỗ là tên gọi tắt của tỉnh Sơn Đông. Thủ 

phủ là Tế Nam (x.x. Ji Nan). 
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Sơn Đông là tỉnh tương đối nghèo, hay hi những nan lut lớn do sông 
Hoàng Hà gây ra, vì trong quá khứ, con sông này hay đổi hướng và nơi nó đổ 
ra biển cũng chuyển từ biển Bột Hải ở phía bắc xuống biển Hoàng Hải ó 
phía nam. Cuối thế kỉ 19, loạn Quyền Phi (x.x. Yi He Tuan) phát xuất từ Sơn 
Đông và lan ra khắp nước. 

Đức chiếm Thanh Đảo năm 1898 và xây dung một số xưởng sản xuất. 
Sau Dé nhất Thế chiến, Nhật chiếm Thanh Đảo và xúc tiến việc kĩ nghệ 
hóa, nên hiện nay Thanh Đảo (х.х. Qing Dao) là thành phó kĩ nghệ lớn nhất 
của Sơn Đông. 





Shan Hai Guan 

Shan Hai Kuan 

Sơn Hải Quan th М 
(đ.d.) Là cửa đông của huyện Lâm Du (85 Б), nh Hà Bắc. Còn có tên 

là Du Quan (li B), Lâm Du Quan (85 f H1). Nhà Minh xây cửa ải Sơn Hải 

Vệ (ili ;# #7) ở đây, do đó còn có tên là Sơn Hải Quan. Phía đông trông ra 

biển, phía bắc có hai núi Phúc Dan (IK. P) và Thó Nhĩ (#, #). Phía đông 

bắc có đường đi, nhưng rất nguy hiểm. Là nơi tận cùng về phía đông của 

Van Lí Trường Thành (x.x. Chang Cheng). Từ xưa, đã là nơi hiểm yếu, nên 

được gọi là Thiên hạ đệ nhất quan. 





Shan Hua 

Shan Hua 

Thiện Hóa # ik 
(d.d.) Cựu huyện danh. Nguyên Phù (Ж, f$) nguyên niên nhà Tống 

(1098), phân thành hai huyện Trường Sa (K 77) và Tương Đàm (н 7€), trụ 

sở hành chính đặt trong Đàm Châu Thành (€ JH 3X) - nay là thị xã Trường 

Sa, tỉnh Hó Nam. Năm 1912, lại cho nhập hai huyện thành huyện Trường Sa. 

Đời Nguyên, thuộc quán hat của Thiên Lâm Lộ (A E5 34). Minh, Thanh, 

thuộc Trường Sa phủ, tính Hó Nam. 





Shan Shan 

Shan Shan 

Thiện Thiện ngi 
(d.d.) Tên nước Tây Vực thời xưa. Nguyên tên Lâu Lan (3 B) (х.х. 

Lou Lan). 








Shan Tou 

Shan T'ou 

Sán Đầu hh 8 
(d.d.) Thị danh. Tại đông bó tỉnh Quảng Đông. trông ra biển Nam Hải. 

Năm 1981. được mở thành đặc khu. Danh thắng cổ tích có: 
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- Ma Tu (48 м0). 
- Pháo dài Khi Luc (24 4#). 
Bộ Chính trị của quán đội nhân dán cách mang từng đóng ở đây. 





Shan Xi 
Shan Hsi 
San Tày tụ 6 

(d.d.) Sơn Tây là một tỉnh ở bình nguyên Hoa Bắc, giáp Hà Bác. Hà 
Nam. Thiểm Tây và Nội Mông Cổ. Vì ở phía tây núi Thái Hành (k 47) nên 
có tên là Sơn Tây, và vì thời Xuân Thu đại bó phán thuốc nước Tán, nén tên 
gọi tất của nó là Tấn (4). Sau khi Tán Thủy Hoàng (х.х. Qin Shi Huang) 
thống nhất đất nước, phán phía bắc của tỉnh trở thành khu vực phòng thủ 
quan trọng chống lại sự xâm nhập của các rd miễn bắc. Mặc dù có Vạn Lí 
Trường Thành che chán, nhung lâu lâu, Trung Hoa vẫn bị các гу vào quấy 
nhiều và dùng Sơn Tây làm bàn dap để tiến vào Trung nguyên, 

Khoảng trên mười năm trở lại đây, Trung Quốc thi hành chính sách kinh 
tế thị trường, nhờ đó, Sơn Tây đã được kĩ nghệ hóa. Đại Đồng (x.x. Da 
Tong) và Thái Nguyên thành những thành phố kĩ nghệ. Thủ nhủ tỉnh Sơn 
Tây là Thái Nguyên (х.х. Tai Yuan). Nơi thu hút khách du lịch nhiều nhất là 
Vân Cương Thạch Quật (x.x. Yun Gang Shi Ku). 


Shan Yin 
Shan Yin 
Son Ám ıı È 
(d.d.) 17 Cựu huyện danh. Do nhà Tần thiết lập. Vi ở phía bắc (âm) Cối Кё 
(@ f&) nên có tên trên, trị sở tại Thiệu Hưng thị (#2 Ж 7ñ), tỉnh Chiết Giang, 
2/ Tên huyện. Tại phía đông Sóc Châu thi (74 I W). tỉnh Sơn Tây, 





Shang 
Shang 
Thương ГЛ 
(t.d.) Triểu dai nhà Thương (1766-1122 trước c.n.) có một số đặc điểm: 
- Giai đoạn đầu thi hành chế độ mẫu hệ: ngôi vua được truyền cho em 
cùng mẹ. 
- Giai đoạn sau, chế độ phụ hệ: vua truyền ngôi cho con. 
- Соп người sợ hãi trước các hiện tượng thiên nhiên nén thờ cúng thần 
sông, thần núi, thần bão, sim, gió, núi lửa, động đất, v.v... 
- Vua thờ cúng tổ tiên trong thái miếu. 
- Đã có chữ viết trên các giáp cốt (từng đào được những gián cốt này ở 
An Dương) (x.x. An Yang). 
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- Đàn ông ra ngoài làm ruộng, phu nữ ở nhà trông con, nuôi tầm, dét lụa. 
- Hoàng hậu, phi tán và kẻ hầu cận bị chôn sóng theo khi vua bàng hà. 
Tuc lệ vô cùng đã man, tàn bao này được duy trì trong nhiều thế kỉ. 





Shang Du 
Shang Tu 
Thượng Đô + #: 
(d.d.) 1/ Cá dà danh. Đường goi Trường An (х.х. Chang Am là Thượng 
Đô. Mông Cổ Hiến Tông năm thứ 6 (1256), Hốt Tất Liệt (x.x. Hu Bi Lie) 
xây dung thành quách. cung thất ở phía bắc Loan Thủy (58 zk). Trung Thống 
nguyên niên (1260), lên ngôi tại đây, ban đầu gọi là Khai Bình phủ (x.x. Kai 
Ping), sau đổi thành Thượng Đô. 
2/ Lô danh. Mông Cổ Trung Thống năm thứ 4 (1263), thiết lập Thượng 
Dó lô tại phu Khai Bình. Năm thứ 5 Chí Nguyên (1268), tỉnh phủ được nhập 
vào lô, iri sở tại Khai Binh; hat cảnh. vé phía đông tới Loan Hà (# Aq), 
Thừa Đức thị CK (& Th). nh Hà Bác; phía tây tới Linh Khâu (€ r), Quảng 
Linh (# Æ). tinh Sơn Tây: phía nam tới Trường Thành (х.х. Chang Cheng), 
Lai Nguyên CR 78), tỉnh Hà Bác; phía bắc tới Chính Lam Ki GE # 3), Da 
Luân ( # 14), Nói Mông Cổ. Đầu đời Minh. đổi thành Khai Bình vệ. 


Shang Gong 
Shang Kung 
Thượng Cung є 5 


(c.v.) Chức quan chịu trách nhiệm cung cáp thực phẩm. y phuc cho các 
cung nữ dưới triều Minh Thái Tổ. 





Shang Guan Wan Er 
Shang Kuan Wan Erh 
Thượng Quan Uyến Nhi + Z жй, 

(n.d.) Đời Đường. Người tinh Thiểm Tây. Là cháu gái của Thượng 
Quan Nghi (E. т fA). бїбї biện thuyết. Năm 14 tuái được Võ Hậu triệu vào 
cung, và được vua Trung Tôn phong làm Chiêu Dung. Bà khuyến vua tu sửa 
thư quán, táng số học sĩ, trong yến tiệc cho đọc thơ, phú làm không khí trong 
triều khởi sắc hàn lên. 





Shang Guan Yi 

Shang Kuan I 

Thượng Quan Nghi ЕЖ 
(n.d.) Thi nhân thời xơ Đường. Tự là Du Thiểu (3$. 82), người huyện 

Thiém (M), Thiểm Châu (f AH) - nay thuộc tỉnh Hà Nam. Tiến sĩ thời Trinh 
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Quán ( #4). Trái các chức Hoằng Văn Quán Trực Học Sĩ (2 x; fg ¿ở # 
+), Tây Đài Thị Lang (09 & f$ PR). Thời Vĩnh Huy (Ж £i), Võ Tắc Thiên 
(х.х. Wu Ze Tian) có ác cảm với ông, đến thời Lân Đức (А# 48). ông bị tố 
cáo âm mưu với Thái tử Trung (.#.), bị tống giam và chết trong ngục, nhà thì 
bị tịch thu. Thơ của ông thuộc loại ứng chế phụng hoa hoặc tá cánh nguy nga 
tráng lé trong cung đình, tương tự như đời Té, Lương. Sĩ phu đương thời goi 
thể thơ này là Thượng Quan Thể (Ł # 4#). Luật Đường thi hình thành, một 
phán do công của ông và cô cháu gái Thượng Quan Uyén Nhi (x.x. Shiang 
Guan Wan Er). Tác phẩm Toàn Đường Thi ( Æ ‡Ÿ) ghi lai và phê Юїпһ 
một số bài thơ thời Sơ Đường. Ông sống trong khoảng thời gian 605-1565; 
Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 


HR ET 
Lạc Dé Hiểu Hành 


JÉ HỆ Rn iA 
Mach mạch quảng xuyên lưu 
Ж E BÉ OK Ж 
Khu mã lịch trường cháu 
35 Жш АЕ 
Thước phì sơn nguyệt thự 
X Ж YF ЈА Я 


Thiên táo dã phong thu 


Trời sáng, đi trên dé sóng Loc 


Sông rộng trôi cuón cuộn, 
Bãi dài ngựa rudi mau 
Thước bay tráng núi sáng 
Ve rón gió dóng thu. 

Trán Trong San dich 





Shang Hai 
Shang Hai 
Thượng Hải JE ¿$ 
(d.d.) Là một trong những hải cảng lớn nhất thế giới. Địa phán thuộc 
tỉnh Giang Tô, nhưng giống như Bác Kinh và Thiên Tán, có quy chế tur trị. 
Dân số khoảng 14 triệu (năm 2000), kể cả vùng phụ cán. Nằm trên cửa séng 
Hoàng Phó cháy ra bién Dóng. 
Thời Chiến Quốc, Xuân Thân Quán ( Ф Æ) nước Sở là Hoàng: Yết 
($ 85) được phong làm ấp, nên Thượng Hải còn có tên là Thân (Ф). Sau 
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cuộc Chiến tranh Nha phiến (1843), theo gót người Anh, các cường quốc Tây 
phương và Nhật Bản ép chính phủ Mãn Thanh phải cắt đất cho họ, gọi là 
“nhượng dia" để làm tô giới, không thuộc quyền kiểm soát của Trung Hoa. 

Thượng Hải là cái nói của Đáng Cộng sản Trung Hoa. Năm 1927, Tưởng 
Giới Thach đàn áp cuộc nổi dậy của những người Công sản tại đây. Khi Đệ 
nhị Thế chiến bùng nổ, bi quân đội Nhật chiếm đóng. Năm 1949, Cộng hoà 
Nhân dân Trung Hoa ra đời, và mọi tô giới đều bị hủy bỏ. 

Trong cuộc Cách Mang Văn Hóa (1966-1976) (x.x. Wen Hua Da Ge 
Ming), bọn Tứ nhân bang: Giang Thanh (x.x. Jiang Qing), Trương Xuân 
Kiéu (x.x. Zhang Chun Qiao), Diéu Vàn Nguyén (x.x. Yao Wen Yuan) và 
Vương Hồng Văn (х.х. Wang Hong Wen) dit căn cứ tai dây. Du khách tới 
Thượng Hải có thể tới thăm những nơi nổi tiếng như: 

- Dự Viên (f£ H) 

- Ngoc Phát Tự (X. Ф +). 

-Tu thất của Tôn Dat Tiên. 

- Lỗ Tán mộ (€ 3t X». 

- Thượng Hải Bác Vật Quán (Е Ж †# 45 f2). 

- Long Hoa Tháp (3E # 55). 


Shang Hai Tu Shu Guan 

Shang Hai T'u Shu Kuan 

Thượng Hải Dó Thu Quán lcs 8 £ 5 
(c.q.) Thu vién lán thú hai tai Trung Hoa luc dia, có trén 10 triéu cuón 

sách. Bao gồm cá những suu tám quan trong từ những chó khác đưa tới như 

Thượng Hải Báo San Đồ Thu Quán (E; W T) B| # bi) và Thượng Hải 

Thi Lịch Sử Văn Hiến Đỗ Thư Quán (Li PAL x BE M X f). 





Shang Jing 
Shang Ching 
Thượng Kinh tù # 
(t.p.) Cũng có tên là Thu Kinh (# ##). Là một trong những kinh điển 
của Nho gia. Thượng (55), tức thượng (E) là sách từ thời cổ đại đến nay, 
do đó có tên là Thượng Kinh. Tương truyền do Khổng Tử bién tuyển. Sự 
thực có một số thiên như Nghiéu Điển (à Ж), Cao Đào Må ($ BQ ‡8), Vũ 
Cing (ФК), Hồng Phạm (Ж 1), do các nhà Nho sau này biên soạn. Thời 
Tây Hán sơ, còn tổn trữ được 28 thiên, tức Kim Văn Thượng Thư (2 X. (8 
+). Lại có thuyết nói thời Hán Vũ Đế (х.х. Han Wu Di), người ta tìm thấy 
trong tư thất của Khổng Tử một bản Cổ Văn Thượng Thư ($ X 05 €) và 
một bán giả Có Văn Thượng Thư do Mai Trách (4$ &&) nhà Đông Tấn tăng. 
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Hiện tại, han Thượng Thư thịnh hành nhất là Tháp Tam Kinh Chú Sơ (+ = 
# iX Sk) tức Kim Văn Thượng Thi, hap bién với bản giả Có Văn Thượng 
Thu. Trong Thượng Thu có ghi một số sử liệu trong yến của hai nhà Thương 
CRD và Chu (JA), дас biệt là Tây Chu. Về chú bản thì có Thượng Thư Chính 
Nghĩa (ih Җ ЗЕ Ж) của Khổng Dĩnh Đạt (3L $ñ i£) đời Đường, và Thương 
Thư Kim Cổ Văn Chú Sa (3 # Z 5 X 3 #) của Tôn Tinh Diễn (44 X 
47), đời Thanh. 





Shang Jun 

Shang Chun 

Thượng Quận + ## 
(d.d.) Tên quận. Do Ngụy Văn Hầu thời Chiến Quốc thiết lập. Đời Tần. 

trị sở tại Phu Thí (Ж 3&) - nay ở đông nam Du Lâm thi (# Ж 7#), tinh Thuểm 

Tây. Đời Hán, hat cảnh tương đương ngày nay góm bắc bộ tinh Thiểm Tây 

cùng Ó Thẩm Ki (6 $ 3#) thuộc Nội Mông Cổ. Thời Tán Thủy Hoàng (x.x. 

Qin Shi Huang), Đại Tướng Mông Điểm (x.x. Meng Tian) thống lĩnh 30 van 

quân dón trú tại đây để phòng Hung Nú (x.x. Xiong Nu). 


Shang Ke Xi 
Shang K'e (K'o) Hsi 
Thugng Khá Hí 5 т 4 
(n.d.) Dưới hai triéu Minh, Thanh. Người đất Hải Châu (Ж 1), tỉnh 
Liêu Đông - nay là Hải Thành G #4), tỉnh Liêu Ninh; tự là Nguyên Cát (Z 
#), hiệu Chấn Dương ( t). Thời Süng Trinh, làm Phó Tổng Binh. Süng 
Trinh năm thứ 7 (1634), theo Khổng Hữu Đức (x.x. Kong You De), Cánh 
Trong Minh (х.х. Geng Zhong Ming) đầu hàng Hậu Kim (tức nhà Thanh), 
được phong Tổng Binh. Süng Đức nguyên niên (1636), phong Trí Thuận 
Vương, thuộc Hán Quân Tương Lam Ki (x.x. Ba Qi Zhi Du). Theo quán 
Thanh vào quan ải, trấn áp cuộc nổi đậy của nông dân. Thuận Trị năm thứ 6 
(1649), cái phong Bình Nam Vương. Kích phá quân Minh ở dia khu Quáng 
Đông, trấn đóng Quảng Châu, là một trong ba phiên trấn thời Thanh sơ. 
Trong thời Ngô Tam Quế (x.x. Wu San Gui) phán loạn, con ông là Chi Tin 
(z. 1š) hưởng ứng đi theo, ông mất trong ưu phiền, tho 72 tuổi (1604-1679). 


Shang Liang Wen 

Shang Liang Wen 

Thượng Lương Văn + #£# x 
(t.v.) Bài văn tán dương, doc trong lễ đặt xà ngang, khởi đầu cho công 

việc xây nhà cửa. 
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Shang Lin 

Shang Lin 

Thượng Lâm „Ж 
(t.p.) Bài phú của Tu Mã Tương Nhu, tả cảnh săn bán (x.x. Si Ma Xiang 

Ru). 





Shang Nan 
Thuong Nam ë ё 

(d.d.) Tên huyện. Tai phía nam Tán Lĩnh ( & +F), đông nam tỉnh Thiém 
Tây, tiếp giáp với hai tinh Hà Nam và Hồ Bắc. Ủy ban hành chính đặt tại 
trấn Thành Quan GR B). Bắc Nguy thiết lập huyện Nam Thương (h m), 
sau hủy bó. Nhà Minh lập huyện Thương Nam ở phía nam Thương Châu (M 
Hl) (nên có tên Thương Nam). Cổ tích có: 

- Táng Phong Dịch (/& Ф 5f). 

- Sinh Long Trai (+ f£ Ж). 





Shang Shu Sheng 

Shang Shu Sheng 

Thượng Thu Tỉnh Suo 
(c.q.) x.x. Cheng Xiang. 





Shang Tong 
Shang T'ung 
Thugng Dóng 5 Fl 


(ch.th.) Tón trong su dóng thuán. Màc Dich (x.x. Mo Di) nhán manh 
vào sự cán thiết có sự tương đồng ý kiến, ý chí giữa những người trong một 
nước với nhau. Có thể chủ thuyết này đã bị cố ý hiểu sai đi bởi các Phấp 
gia như Thương Ucng (hay Vệ Ung) (х.х. Shang Yang), Hàn Phi (х.х. 
Han Fei), Lí Tu (x.x. Li Si) dé bát toàn dán phái tuán theo y cúa nhà cám 


quyền. 








Shang Yang 
Shang Yang 
Thương Ưởng Ë Ж 
(n.d.) Người nước Vệ, nên cũng có tên là Vệ Uóng (#7 +). Là Tướng 
Quốc nước Tán thời Chiến Quốc. Ông thuộc phái Pháp gia. Dé nước Tần trở 
nên giàu mạnh, ông táu lên vua Tán mấy biện pháp sau: 
1. Tước dán quyển hành của giới quý tộc cũ để thay thế bằng giới quý 
tộc mới gầm những người thật sự có công với đất nước. 
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2. Cho nông dân làm chủ vườn ruộng mà họ có công khai khán. 

3, Luật pháp phái được công bố cho toàn dân. Moi người đều bình đẳng 
trước pháp luật. 

4. Luật pháp phải được án dụng nghiêm ngặt để tránh nội loạn và để 
toàn dân trở thành môt khối thống nhất: 

- Không ai được tự do di chuyển. Đi đâu. đến đâu. nhất nhất déu phải 
trình báo. 

- Ai cũng phải có thể chứng minh môt khi bị hồi đến. 

- Muốn vào quán trọ, phải trình thé tùy thân (luật lệ này dà hai chính 
ông, khi ông lâm nan, phải đào thoát). 

- Tù binh và những bọn du thủ du thực bị bắt làm nô lệ. 

- Kinh, thư bị đốt. 

- Tổ chức các liền gia để tìm ra những kẻ chống đối nhà vua. 

Khi Tán Hiến Công băng hà (338 trước c.n.), giới quý tóc âm mưu bát 
được và phanh thây ông. Ông chết, nhưng chính sách ông đưa ra kihông 
chết. Gần một thế kỉ sau, Tán Thủy Hoàng (x.x. Qin Shi Huang), nhờ áp 
dụng lại chính sách độc tài của ông mà lần đầu tiên thống nhất được Trung 
Hoa. 


Tân bang thịnh vượng hẳn nhờ ông 
Pháp trị khai sinh tại Á Đông 

Khôi phuc lòng tin, luôn giữ vững 

Thi hành luật pháp, chẳng khoan dung 


Kiếm tra dán chúng nhờ thân phiếu 
Phụ tá Tán Vương lập đại công 
Tướng quốc sa cơ vì thiếu thé 
Xét coi Thương Ưởng có oan không? 
Thái Cuóng 


Shangri-La 
(d.d.) Chi Táy Tang (x.x. Xi Zang). 
Shao Bei 
Shao Pei 
Thược Bi 7) Bk 


(l.t.) Là công trình thủy lợi trý danh ở lưu vực Hoài Thúy (f 7k) thời cổ 
đại, tai phía nam huyện Thọ ( &), tỉnh An Huy. Nhân dẫn nước của sông Ti 
($ Ж.) qua phía đông Bạch Thược Đình (& 25 =), tích lại mà thành hô. 
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Shao Hao 

Shao Hao 

Thiéu Hao J ó$ 
(n.d.) Còn vict là ( 2). Theo truyền thuyết là thủ lĩnh Đông Di tóc 

(È #E Ж). Bô tộc này lấy chim làm vật tổ. tương truyền ông lấy chim làm 


chức quan. 








Shao Kang 
Shao K“ang 
Thiếu Khang J Ж 

(n.d.) Vua nhà Ha. Ho Tu (4). Là cháu của Trong Khang (1t Æ) và 
соп của Tương (38H). Sau khi Hàn Trac (х.х. Han Zhuo) sát hại Tương, vợ 
vua Tương là Mân (4), bấy giờ có thai, chay thoát và sinh ra Thiếu Khang. 
Sau này, Thiếu Khang nhờ su trợ giúp của các bộ tộc, giết được Hàn Trac và 
khói phục nhà На, sử gọi Thiếu Khang Trung Hung OF Ж #8). 


Shao Lin Sỉ 
Shao Lin Szu 
Thiéu Lám Tu уж 3 
(đ.d.) 1/ Chùa Thiếu Lâm tọa lạc ở bác chân núi Thiếu Thất (^F. ®), tây 
hắc huyện Đăng Phong (# 33). tỉnh Hà Nam. Được kiến lập năm thứ 20 
Thái Hòa (k Ж) đời Hậu Nguy. Tùy Văn Để đổi tên là Trắc Hỗ (F 68). 
Đường lấy lại tên Thiếu Lâm (4. Ж). Hằng năm, са ngàn thanh thiếu niên 
Trung Hoá đến đây để tập môn võ Thiếu Lâm. 
2/ Ở tây bác huyện Kế (4j), tinh Hà Bắc. Được thiết lập thời Chí Chính 
(£ #) nhà Nguyên. Trên ngọn núi phía đông có Đa Báo Tháp (£ # %); 
trên ngọn núi phía tây có Hoa Nghiêm Động (X Ж 28). 








Shao Nian Zhong Guo Xue Hui 
Shao Nien Chung Kuo Hsueh Hui 
Thiếu Niên Trung Quốc Hoc Hội KEPARA 
(c.q.) Được thành lập ngày 1/7/1919 tại Bác Kinh bởi Li Đại Chiêu (x.x. 
Li Da Zhao), Vương Quang Ki (£ Ж, 3€). Tôn chi là: lấy tinh thần khoa học 
làm đông lực cho các hoạt động xã hội, để tao nên một lớp thiếu niên của 
thời đại mới. Có 120 hội viên. Tổng hội đặt tại Bắc Kinh (1924 thì thiên về 
Nam Kinh), có các phân hội tai Nam Kinh, Thành Đô, Ba Lê (Paris). Hoạt 
động gồm xuất bán sách. báo; thảo luân, điển giảng các học thuật. Thành 
phần hội viên có đẳng viên Công sản, Quốc gia. Vì tư tưởng hội viên phân 
hóa tram trong nên đến cuối 1925 hội ngừng hoạt động. 





42 Shao Shan/Shao Xing He Yi 


Có xuất hàn hai tác phẩm. 
Thiểu Niên Trung Quốc (У А Ф В). 
Thiếu Niên Thế Giới (V. $ tế X). 





Shao Shan 

Shao Shan 

Thiéu Sơn # 1 
(d.d.) Làng Thiéu Sdn cách Truüng Sa (х.х. Chang Sha), thú phú 

tinh Hó Nam, khoáng 130 km vé phía táy nam. Làng rát nhá nhung lai 

mang nhiều ý nghĩa, vì là nơi sinh trưởng của Mao Trạch Đông (x.x. Mao 

Ze Dong). Đường bộ và đường xe lứa được xây dựng thêm để đưa du 

khách tit Trường Sa tới. Sau khi Mao Trạch Đông mất, số người tới thăm 

giảm nhiều. Năm 1993, có tổ chức trong thể ở đây để kỉ niệm 100 năm 

ngày sinh Mao Trạch Đông. 





Shao Xing He Yi 
Shao Hsing He ! 
Thiéu Hung Hóa Nghi 82 9 jo ik 

(ch.tr.) Chỉ hòa ước giữa Nam Tống và Kim (Ф). Năm thứ 7 Thiệu 
Hung (1137), Kim phế Nguy Té Lưu Du (f& Ж $1 f#), Tả Phó Nguyên Soái 
Thát Lan (k W) nhấn Đặc sứ của Tống hãy trở về và hứa sẽ nghị hòa. Năm 
sau, Tán Cối (x.x. Qin Gui) làm Té Tướng, cùng Kim nghi hòa, có những 
điều khoản sau: 

- Tống phải xưng thần với Kim. 

- Mỗi năm Tống phải cống nộp 25 vạn lạng bac, và 25 vạn thước lụa. 

Đổi lai, Kim hứa trả lai Hà Nam, Thiểm Tây, cùng cung điện Tử Cung 
(t €) cho Huy Tông Wik Ж) và dua Vi Thái Hậu (€ X Æ) về cho Cao 
Tông (ih Ж). 

Sau đó, d Kim phát sinh chính biến: Ngột Truật (х.х. Wu Zhu) giết Thái 
Lan, phát binh tấn công Tông. hủy bó hòa ước. Năm thứ 10 Thiệu Hung 
(1140), sau các chiến dịch Thuận Xương (Mã #8), Yén Thành (Ef 9X), Cao 
Tông, Tán Cối bỏ Hà Nam, triệt thoái quân đội, quyết chí cầu hòa. Năm sau, 
cùng với Kim định nghị: 

- Định lai biên giới giữa Tống và Kim: đông lấy Hoài Hà Cft J); tây lấy 
Đại Tán Quan (K # MI) - nay ở tây nam Bảo Kê (Ж 38), tỉnh Thiểm Tây. 

- Tống xưng thần với Kim. 

- Mỗi năm, Tống phải cống nộp 25 vạn lang bạc, 25 vạn thước lua. 

Mùa xuân năm 1142, Kim phong Triệu Cấu (4ð 44) làm vua Tống. 





Shao Yang/She Jiang 43 


Shao Yang 
Shao Yang 
Thiéu Duong aR 5 

(d.d.) 1/ Thi danh. Tai nơi gặp gỡ của hai sóng Tư Thủy (3E. k) và 
Thiệu Thủy (8f Ж), trung bộ tỉnh Hó Nam. Đường xc lửa Hó Nam-Quy 
Châu chay qua nội cánh. Hạt cánh có ba khu là Song Thanh (#& ;#), Dai 
Tường (X 3#), Bác Tháp (26 Ж); bày huyện: Thiệu Đông (88. $), Tán 
Thiéu (45 UR), Thiệu Dương (#E Б), Long Hài (8 187), Động Khẩu CF] 0), 
Tuy Ninh (££ Ж), Tán Ninh (3€ $), một thị xã: Vũ Phong (X BL). và Thành 
Bô Miêu Tóc Tu Tri Khu GR # s # ñ ;G lễ). Danh thắng cổ tích có: 

- Song Thanh Đình (# ;# 25). 

- Lục Binh Sim (2 $ X). 

- Đào Hoa Đông (HL 26 7Ù). 

2/ Huyện danh. Tại thượng lưu Tư Thúy. phía nam Thiệu Dương thị, tỉnh 
Hồ Nam. Danh thắng cổ tích có: 

- Tế Công Nham ( 72 #). 

- Giang Đông Kiểu Gx ф ж). 


She 
She 
Xá ie 
(t.g.) Tiếng nhà Phật, có nghĩa buông thá, bó. Đức Phật đã xả (bỏ) tất 
cả: thê tử, cung điện. ngọc ngà châu báu, danh lợi ra đi tìm con đường để cứu 
chúng sinh khỏi kiếp luân hồi. 
Xá là tự minh bỏ lầm lỗi do tham, sân, si; dem của cái thí bó cho người; 
bỏ ngàn cách giữa thân và sd, giữa bạn và thù. 
Ха là một trong bốn đức vô lượng: Từ, Bi, Hi, Xå. 








She Hui Ke Xue Yuan Tu Shu Guan 

She Hui K'e Hsueh Yuan T'u Shu Kuan 

Xã Hội Khoa Hoc Viện Đồ Thu Quán i $ жю 8 8 ®# 
(c.q.) Thư viên của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội. Có khoảng 

2.500.000 cuốn. Là thư viện lớn vào hàng thứ tư của Trung Quốc, 





She Jiang 

She Chiang 

Thiệp Giang B 
(t.p.) Tác phẩm của Khuất Nguyên (х.х. Qu Yuan), thể hiện nỗi lòng 

buôn rau về thế sự của chính mình. Đây là tác phẩm tương đối quan trong. 





44 She liang/She Jiang 
giúp ta hiểu được tâm trang của tác giả, nén xin ghi lai, với bán dịch của 


Phan Kế Bính trong Việt Hán Văn Khảo. 
B і. 
Thiép Giang 


4 #) +f ур JR 2 
Du áu hiếu thứ ki phục hé 
+ю ÉE m + # 
Niên kí lão nhi bát suy 
"e K dk Z Fk địt 2 
Đới trường giáp chỉ luc li hé 
KL dn E Z 1 X 
Quán thiết vån chỉ thôi ngôi 
dk] A АУ 1 
Bi minh nguyệt hé bội bảo lộ 
m5 $ Ж ko 5 
Thé hỗn troc mac du tri hé 
£ 2 8) 56 T. dh 
Ngô phương cao tri nhi bất cố 
dna 
Giá thanh cầu hé tham bach li 
au $ # ú © £ 2 J 
Ngó dữ Trùng Hoa du hé Dao chỉ Phố 
£ R & 9 & 5 
Đăng Côn Luân hé thực ngọc anh 
BPK 5%] Җ,ИЙ ERR 
Ngô di? thiên dia hé ti tho, di? nhật nguyệt hé té quang 
Xoch % + # # ka 
Ai Nam di chí mạc ngô tri hé 
BAM uda 
Đán dự tế hé Giang Tương 
Ë ik 0 RA 
Thừa Ngạc chư nhỉ phán có hé 
ЖАКА Z th BL. 
Khoản thu đồng chỉ tự phong 
3 $ E 


Bộ dư mã hé зот cao 





She liang/She Jiang 45 


áp Roh 
Dé du xa hé Phương Lâm 
Ë 845 $ Lức 2 
Thia linh thuyên du thướng Nguyên hé 
Ж YAK uk 
Té Ngó bàng di kích thái 
đỡ modis + 18 ® 
Thuyền dung dữ nhi bát tiến hé 
;£ 81 k. gu AE 
Yém hồi tháy nhi ngưng trê 
Е 5 
Triéu phát Uóng Chu hé 
? AI 
Tịch túc Thán- Thang 
š) $ Q E 2 
Cáu du tám ki doan truc hé 
3& (ik 2 fT f5 


Tuy dịch tiễn chỉ hà thương 


Qua sông 


Ta thuc nhỏ ий mặc dó lạ hé 
THối dà già mà chưa thôi 
Deo виот dài chỉ lấp lính hé 
Đội тй “thiết vận” chỉ cao 107 
Châu “mình nguyệt” hé ta deo 
Ngọc "bdo lộ" hé ta có 
Đời duc vấn mà không ai biết ta Аё 
Ta cứ ruói mau mà chẳng ngo 
Cười con "thanh cáu" hé kém con "bach li" 
Ta cùng với ông Tràng Hoa! hé chơi ở Dao Phá 
Trèo lên núi Côn Luân hé 
Ấn cánh hoa tươi 
Sánh tuổi tho với trời đất hé 
Tranh sáng cùng mặt trăng, mặt trời 
Thương dán moi chi không biết ta hé 
Sóm mai ta së vot sóng Tưởng 


Đứng bến Ngac mà quay đầu trông lạt hé 





^ "Chi" ở đây cũng như tiếng "hé", để đưa lời. 
Trùng Hoa, tức vua Dé Thuấn, 





46 Shen Bao Xu/Shem Nong 


Ао ào nổi tiếng gió chi bi тоте 
Rudi ngựa ta hé chan sơn cao 
Đâu xe ta hé chấn Phương Lam 
Rài chiếc thuyên hé lên sông Nguyên 
Đầu tay chèo hà sóng vỗ ram 
Thuvén lững thing mà không di hé 
Nude chảy quanh nén khó sang 
Sim di từ Uống- Chu hé 
Chiều nằm ở Thần Thang 
Nết bụng ta chỉ ngay thẳng hé 


` А * M. 
Du xa quanh có hà thường 7 








Shen Bao Xu 
Shen Pao Hsu 
Thân Bao Tư thủ, ^4 


(n.d.) Thời Xuân Thu. Là dai phu nước Sở, ho Công Tôn, tên Bao Tu. 
Ban đầu, rất thân với Ngũ Tử Tu (x.x. Wu Zi Xu). Sau vi gia dinh bị vua Sở 
sát hai, Ngũ Tử Tư bó nước ra đi. quyết sẽ trở về diệt Så. Trái lai. Thâm Bao 
Tư thé bảo vệ Sở quốc. Ngũ Tử Tư mượn quân binh của Ngô Vương Hap Lu 
(х.х. Не Lü) quay vé phạt Sở, chiếm đóng kinh đô Ai Dinh (XX 3f) - nay ở 
huyện Giang Lăng (x. f&), tính Hỗ Bác. Bao Tu sang Tan xin viên binh, giữa 
triu đình, tựa cột khóc suốt ngày đếm. Tán Ai Công cám động vì lòng thành 
của ông, xuất binh cứu Sở. Quân Ngô rút về, Sở Chiêu Vương trở lại kinh dó, 
thưởng công thần, Thân Bao Tu bó đi không nhận trong thưởng, 





Shen Bu Hai 

Shen Pu Hai 

Thân Bất Hai P RE 
(n.d.) Còn được biết đến dưới tên Thân Tử (P. F). Là đại biểu cú phái 

Pháp gia thời Chiến Quốc. Người nước Trịnh. Là Thừa Tướng của Hàn 

Chiêu Hầu ($$ 8 12) trong 15 năm, làm cho nước Hàn “quốc trị binh cường” 

(Bl ;6 6 48). Ông sống khoảng 385-337 trước c.n. 





Shen Nong 

Shen Nung 

Thần Nông # Ж 
(n.d.) Theo truyền thuyết thì vào khoáng 1260 năm sau Phục Hi, vua 

Thần Nông day dân nghề nông và cách dùng dược thảo dé trị bệnh. Nhà vua 


* Hà thưởng, nghĩa là hại gi? 





Shen Shi Qi/Shen Shuan Qi 47 


sinh ở núi Liệt Sơn, thuộc tinh Hỗ Bắc. được nuôi day và lớn lên gần sóng 
Khương, tỉnh Thiểm Tây. 





Shen Shi Qi 

Shen Shih Ch'i 

Thám Thuc Ki #â# 
(n.d.) Thời Hán sự. Người huyện Bái (7È). nay thuộc tinh Giang Tô. Вап 

đầu, theo Laru Bang (х.х. Liu Bang) khói binh, làm Xá Nhân (€ A). Từng hi 

Hạng Vũ (х.х. Xiang Ji) hát cám tù cùng với Là Tri (3 4), tức Là Hậu, và 

trở (hành kẻ thân tín của Là Hậu sau này. Được phong Tích Dương Hầu. 

Thời Là Hậu. giữ chức Tả Thừa Tướng, quyên nghiêng thiên hạ. Văn Bé lên 

ngôi, ông mất chức Tướng Quốc. Sau bi Hoài Nam Vương Lưu Trường giết 


năm 177 trước c.n. 





Shen Shuan Qi 

Shen Shuan Ch'i 

Thám Thuyén Ki ded 
(n.d.) Thi sĩ đời Đường. Tu là Vân Khanh (Z £9); người đất Nói Hoàng 

(1® 3€), Tương Châu (48 JH - nay thuộc tinh Hà Nam. Đậu Tiến sĩ năm 675, 

thời Cao Tông (85 Ж). Nổi tiếng ngang với Tống Chi Vấn ( 2 B). người 

đời thường gọi là Thẩm, Tổng (ik, Ж). Làm quan tới chức Trung Thư Xá 

Nhân CP # $ A). Có công Kiện toàn thể thơ luật. Trong bài Tap Thi dưới 

đây, ông nói lên nỗi khổ của người chiến hinh và của chinh phu. 


3$ i 
Tap Thi 


М] В # Е X 
Văn dao Hoàng Long thi ? 
38 OT W e 
Tân niên bất giải binh 
ТЕЛ 
Kha lân khué lí nguyệt 
кй ўя 
Trường tai Hán gia doanh 
yo dx 


Thiéu phu kim xuán y 


` Tên thành, thuộc tinh Cát Làm 





48 Shen Tong Shi/Shen Yang 


R < WE RO 
Lucny nhân tac da tinh 
3R ñE AF 38 34 
Thủy năng tương kì có 
— By ЯЕ XÃ 
Nhất vị thú Long Thành" 


Thơ vặt 


Hoàng Long, nghe nói biết bao người 
Lính thú nhiều năm vẫn chứa thôi 
Luóng xót phòng khuê trăng quanh qué 
Ở hoài trại Hán, chốn xa xói 

Xuân nay thiếu phu tình man тас 

Đêm trite chinh phu y tuyệt vời 

Co trống ai người khiêng vác nhí 

Long Thành chiêm lấy giúp cho ai? 


Trần Trọng San dịch 


Shen Tong Shỉ 

Shen T'ung Shih 

Thần Đồng Thi ж ж A 
(t.p.) Tác giá là thần dóng Uóng Thù GE Ж), đời Bác Tống. Gó m 34 

bài thơ làm theo thé tuyệt cú, mỗi câu năm chữ; nói dung hàm y giáo dục. 

Được sáng tác khi tác giả mới chín tuổi và được lưu hành rộng rãi trong dán 

gian. 





Shen Yang 
Shen Yang 
Thẩm Dương Ж 
(d.d.) Là thủ phủ tinh Liêu Ninh (х.х. Liao Ning). Trước là kinh đô của 
Mãn Châu, nhung từ khi quân Mãn Châu chiếm được Bắc Kinh năm 1644 rồi 
sau đó toàn bộ Trung Quốc, thì Thẩm Dương chỉ còn là nơi buôn bán sâm mà 
thôi. Từ khi có chính sách má cửa, kinh tế thị trường (khoảng trên môt thập 
niên nay), thì Thẩm Dương trở thành mát thành phố kĩ nghệ. Tới Thẩm 
Dương du khách có thể thăm: 
- Đông Lãng (x.x. Dong Ling). 
- Bắc Lăng (х.х. Bei Ling). 


19 Thuậc tinh Nội Mông ngày nay. 





Shen Zeng Zhi/Shen Zhou 49 


Shen Zeng Zhi 
Shen Tseng Chih 
Thám Tăng Thực xcd 
(n.d.) Trung Quốc sử gia, thư pháp gia. Tự là Tử Bói (+- 3#), người đất 
Gia Hưng (& f), tỉnh Chiết Giang. Tiến sĩ thời Thanh Quang Tự (;# Æ #). 
Lần lượt giữ các chức Hình Bộ Chủ Sự, Viên Ngoại Lang (Ñ #F ЁК), Lang 
Trung (ЁЁ P), Tổng Lí Nha Môn Chương Kinh (4& 7# #7 P] # 3X), An Huy 
Dé Đốc Sứ. Sau cuộc chiến tranh Trung-Nhật năm 1894, ông dé xướng tây 
bọc, tham gia Bắc Kinh Cường Học Hội, tán trợ biến pháp duy tân. Năm 
Quang Tự thứ 24 (1898), chủ giảng tại Vũ Xương Luang Hå Thư Viện. Năm 
Tuyên Thống thứ 2 (1910), từ quan về định cư ở Thượng Hải. Học thức uyên 
thâm. chuyên nghiên cứu sử của Ба triêu Liêu, Kim, Nguyên, và địa du miễn 
tây bắc. Giới thư pháp. Ông mất năm 1922, thọ 72 tuổi (1850-1922), để lại: 
Hai Nhật Lâu Văn Thi Tập Gf O 3€ x 3 Ж). 





Shen Zhou 
Shen Chou 
Thâm Châu Ж N 
(đ.d.) 1/ Tên châu. Được thành lập năm thứ 16 Khai Hoàng nhà Tùy 
(596). Hat cảnh tương đương ngày nay gồm các huyện Tân Tập (X- $), 
Nhiêu Dương (tè Бу), An Bình (3c +), Thâm Châu, tỉnh Hà Bác. 
2/ Tên thị xã. Tại phía tây Hành Thủy thị (8j К Ф), tỉnh Hà Bắc. 





Shen Zhou 
Shen Chou 
Thẩm Chu Ж, А 
(n.d.) Họa sĩ đời Minh. Tự là Khải Nam (ЖЖ г). hiệu Thạch Điển (5 
wW), van hiệu Bạch Thạch Ông (6 £ £i); người đất Trường Châu (+ Ж) - 
nay là huyện Ngô ($:). tinh Giang Tô. Ông không ứng thí, mà chỉ thích hội 
họa và sáng tác thơ văn. Thiếu thời, được phụ thân là Thẩm Hằng Cát GA Jë 
4), bá phụ là Thẩm Trinh Cát (Ж, ñ &) chỉ bảo. Sau theo thủ pháp của 
Đồng Nguyên (x.x. Dong Yuan) và Cự Nhiên (x.x. Ju Ran); trung niên, theo 
tông phái Hoàng Công Vọng (х.х. Huang Gong Wang); cuối đời lại tôn sing 
Ngô Trấn (x.x. Wu Zhen). Chuyên họa tranh sơn thủy, nhân vật, cây cảnh. 
Được người đời xưng tụng là môt trong bốn nhân vật đời Minh (BA 09 Ж 
Minh tứ gia) cùng với Văn Trưng Minh (x.x. Wen Zheng Ming), Đường Dân 
(x.x. Tang Yin), Cừu Anh (x.x. Chou Ying). Vé thư pháp, ông ảnh hưởng 
Hoàng Đình Kiên (x.x. Huang Ting Jian); vé thơ, ảnh hưởng Bach Cư Dị 
(x.x. Bai Ju Yi), Tô Thức (x.x. Su Shi), Luc Du (x.x. Lu You). Óng mát nàm 
1509, tho 82 tuổi (1427-1509), để lại: 


50 Sheng Jing/Sheng Xuam Huai 


Thạch Điền Táp ( ЖЫ 4). 
Khách Tọa Tán Van (& #& 3t W). 





Sheng Jing 
Sheng Ching 
Thinh Kinh № Ж. 


(đ.d.) Chỉ huyện Thẩm Dương (х.х. Shen Yang), tỉnh Liêu Ninh (х.х. 
Liao Ning). Thanh Thái Tổ (k X in) dời đô từ Liêu Dương (x.x. Liao 
Yang) về đây. đặt là Thịnh Kinh. Vé sau, Thế Tổ (4€ AL) lại thiên dió. vé 
Yên Kinh (Bắc Kinh ngày пау). lấy Thịnh Kinh làm lưu đô, thiết lập Plhung 
Thiên phủ (Ж X AF). Cuối thời Dao Quang GË Æ), Thịnh Kinh được đổi 
thành Phụng Thiên tỉnh (£ K 3ï). 





Sheng Shi Cai 
Sheng Shih Ts'ai 
Thinh Thé Tài 3Ÿ + 2 
(n.d.) Người đất Khai Nguyên (х.х. Kai Yuan), Phụng Thiên (х.х. Feng 
Tian) - nay thuộc Liêu Ninh (x.x. Liao Ning); tự là Phó Dung (4 ff». Tốt 
nghiép Đại hoc Luc quán và Đại học Tảo Dao Điển (ẹ 4$ 0?) а Nhật Bản. 
Sau 1929, giữ các chức Tán Cương bién phóng Tham Muu trưởng; Tham 
Mu trưởng cho bó quân Kim Thu Nhân (Ф Bj 12); Su Trưởng đệ nhất su 
đoàn, Chủ tịch tinh Tán Cương. Năm 1938, sang thăm Mac Tu Khoa và gia 
nhập Dang Cộng sản Liên Xô. Thực hành đường lối Cộng san Liên Xô tại 
Tân Cương. Năm 1942, chuyển hướng, gia nhập Quốc dân Đảng, lần lượi giữ 
các chức Chủ tịch Quốc dân Đảng Tân Cương, Phó Tư lệnh bát chiến khu (81 
8] A A # Е), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp trong chính phủ Quốc dán Đẳng. 
Tai Tân Cương, sát hai dáng viên Cộng sản như Trần Đàm Thu (x.x. «Chen 
Tan Qiu), Mao Trạch Dân (х.х. Mao Ze Min), Lâm Cơ Lô (Ж 3 5&) và 
nhân sĩ Đỗ Trọng Viễn (Ж Ф ik). Năm 1949, bó sang Đài Loan. 


Sheng Xuan Huai 

Sheng Hsuan Huai 

Thịnh Tuyên Hoài BM 
(n.d.) Người đất Vũ Tiến (x.x. Wu Jin), tinh Giang Tó; ur là Hanh Tôn 

(4 jË), hiệu Ngu Trai (3 ##). Đồng Trị năm thứ 9 (1870) làm việc dưới 

trướng Lí Hồng Chương (х.х. Li Hong Zhang). Từng là Đốc Biện Lâu 

Thuyén Chiêu Thương Cục; Tổng Biện Trung Quốc Điện Báo Cục: Hoa 

Thịnh Phưởng Chức Tổng Xưởng (Ж # £ ik # go; Thiên Tân Hải Quan 

Đạo (Ж Ж ;# MH] it). KE từ năm thứ 22 Quang Tự (1896), Đốc Biện Trung 

Quốc Thiết Lộ Tổng Công Ti, sáng lập Trung Quốc Thông thương Ngân 
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hàng. Năm 1900, sáng lap Thiên Tán Trung Tám Hoc Đường và Thượng Hải 
Nam Dương Công Học. Cuối năm thứ 2 Tuyên Thống (đầu năm 1911), làm 
Bưu Truyền" bộ Đại Thần. kí kết với ngân hàng ngoại quốc để vay tiên xây 
tuyến đường sắt Hó Quảng (x.x. Hu Guang). Vũ Xương khởi nghĩa bộc phát 
(x.x. Wu Chang Qi Yi), hi cách chức, trốn sang Nhật Bản. Năm 1912, trở về 
Thường Hải, bốn năm sau thì mất, thọ 72 tuổi (1844-1916), Để lại: 

Neu Trai Tân Cáo (B # # $3). 

Thịnh Tuyên Hoài Vi Sun Tín Cáo (1% & TR + MAS đà). 





Shi Bi Xing Jian 

Shih Pi Hsing Chien 

Thi Tí Hứng Tiên Sab RE 
(t.p.) Là tên một tổng tập, do Trần Hãng (fÈ zŸ). thi nhân thời Thanh 

mat hiên soạn, Сбт bốn quyển. tuyển chon cổ thi, nhạc phú đời Hán, Nguy 

cùng hơn 400 bài thơ cổ пей ngôn. thất ngón của các văn nhân từ đời Hán 

đến đời Đường. Tìm hiểu nguyên nhân nào đưa đến những sáng tác của thi 

nhân. Thời Thanh Hàm Phong GA E ) có ấn bản khắc. Hiện nay, có ấn 

han dà được hiệu đính của Thượng Hải Thư Сис. 


Shi Cheng 
Shih Ch'eng 
Thach Thành A Ж 

(d.d.) 1/ Tên thành xưa, tức Thạch Đầu Thành (x.x. Shi Tou Cheng). 

2/ Tên huyện. Tại đông nam tỉnh Giang Tây, tiếp giáp nh Phúc Kiến; 
trị SỞ tại trấn Cám Giang (Ж ix), được thiết lập bởi Nam Đường, thời Ngũ 
Dai. Danh tháng cổ tích có: 

- Thông Thiên Trai (29 X Ж). 

- Phó Chiếu Tu (# 93 +). 








Shi Chong 

Shih Ch'ung 

Thach Süng Aag 
(n.d.) Người đất Nam Bi (d Ж), nước Tán (4). Tu là Quy Luân (Ж 

45), tiểu tự (lên đặt lúc nhỏ) là Té Nó ( # 4x), sinh tại Thanh Châu (# HI). 

Làm tới chức Kinh Châu (#j #4) Thứ Sử, rồi thăng Vệ Úy. Kinh doanh vé 

ngành hàng hải, nổi tiếng giàu có. Xây biệt thự Kim Cốc (£ 5) d Hà 

Dương GT 55), cùng với Vương Khải (X. I), Dương Tú (# 35) ăn chơi rất 

xa xi. Siém ninh Giả Mật (Ñ i£). Đến khi Giả Mật bị sát hai, ông từ quan. 


? Bưu truyền ($ ($): bưu điện 
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Ái thê của ông là Lục Châu (Ж %). Tôn Tú (J& #) muốn chiếm đoạt, Lục 
Châu không chịu, nhảy lầu tự tử. Tôn Tú rất tức giận, ріёт pha ông với 
Triệu Vương Luân (48. X. 29), rói làm chiếu giả sát hại ông cùng toàn gia. 





Shi Da Guan Xi 
Shih Ta Kuan Hsi 
Thập Đại Quan Hệ + K OM dE 

(c.t.) Trái với đường lối kinh tế một chiều và hoang tưởng trong "Buc 
nhảy vot" (1958-1960) (x.x. Da Yue Jin), trước đó hai năm, vào tháng 
4/1956, Mao Chủ tịch phác họa một hướng kinh tế hợp lí hơn trong thậm đại 
quan hệ (mười điều quan hé quan trong): 

1. Thăng bằng giữa kĩ nghệ nàng và kĩ nghệ nhẹ. 

2. Thăng bằng giữa kĩ nghệ vùng ven biển và kĩ nghệ vùng nội địa. 

3. Thăng bằng giữa phát triển kinh tế và quốc phòng. 

4. Thăng bằng giữa quyền lợi nhà nước, của các hợp tác xã và của mhân 
dân. 


A 


. Thăng bằng giữa quyền lợi của Trung ương và của địa phương. 
. Thăng bằng giữa cách mạng và phản cách mạng. 
. Thăng bằng giữa đảng viên và không đẳng viên. 
. Thăng bằng giữa phải và trái. 
. Thăng bằng giữa trong và ngoài đẳng. 
10. Thăng bằng giữa quyền lợi của người Hán và người thiểu số của Trung 
Hoa cũng như thăng bằng giữa quyền lợi của Trung Hoa và của ngoại quốc:. 
Rất tiếc là chỉ hai năm sau, ông không cho thực hiện mà di vào “Bước 
nhảy vọt” vô cùng tai hại cho nền kinh tế quốc gia, cũng như uy tín cá mhân 
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của ông trong và ngoài nước, và nhất là làm nhiều người chết đói. 





Shi Da Kai 
Shih Ta K'ai 
Thach Bat Khai < ik М 
(n.d.) Một trong những lãnh tụ Thái Bình Thiên Quốc (x.x. Hong Xiu 
Quan). Sinh năm 1831, tại huyện Quý CK), tỉnh Quảng Tây - nay là Quý 
Cảng (Ж Ж) - thuộc chủng tộc Khách Gia (х.х. Ke Jia). Xuất thân địa chủ. 
Được Phùng Vân Sơn (x.x. Feng Yun Shan) giới thiệu gia nhập hội Bái 
Thượng Để (JF Ł Ф) (х.х. Bai Shang Di Hui). 
1851: Giữ chức Tá Quán Chủ Tướng trong cuộc khởi nghĩa ở Kim 'Dién 
(£ w) - thuộc quận Quế Bình (44 Ф), tỉnh Quảng Tây. Được phong Duc 
Vương tai Vinh An (Ж X) - nay là Mông Sơn, (х.х. Meng Shan), Sau tham 
gia tấn công Vũ Xương (XX, 5), chiếm Nam Kinh (d Ж). 
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1854: Đốc sư tây chinh. Mùa xuân năm sau, tại Hó Khẩu (38 17), Cửu 
Giang (2, ir) và La Đại Cương (@ X 58), dai nhá thủy quân địch trên sóng 
Tương (38), rôi rút về Vũ Xương. 

1856: Cùng Tán Nhật Cương (x.x. Qin Ri Gang), công phá doanh trại 
Giang Nam. Sau chính biến Dương, Vi (x.x. Yang Xiu Qing và Wei Chang 
Hui), ông từ Hó Bác trở vé Nam Kinh. Bát mãn vi Vi Xương Huy cho lệnh 
sát hai bừa bài quyến thuộc của Dương Tú Thanh, ông tới An Khánh, tỉnh An 
Huy (x.x. An Qing), khởi binh thảo Vi, rồi trở về Nam Kinh phụ chính. 

5/1857: Thấy Hồng Tú Toàn có ý nghi ngờ, ông bó Nam Kinh tới An 
Huy, rôi huyện Cám (х.х. Gan), dán theo 20 van quân tinh nhuệ, gây tổn 
thất lớn cho Thái Bình Thiên Quốc. Sau đó, hoạt động tại Chiết Giang, Phúc 
Kiến, An Huy, Vân Nam, Tứ Xuyên. 

6/1863: Nghe theo lời dụ, ra hàng quân Thanh. Bị giải vë Thành Đô và 
sát hai, thọ 32 tuổi (1831-1863). 


Shi Du 
Shih Tu 
Thi Độc fk 


(c.v.) Chúc quan trong Vién Hàn Lám, giúp viéc doc sách cho vua nghe. 





Shi Er Yin Yuan 

Shih Erh Yin Yuan 

Thập Nhị Nhân Duyên +—m# 
(t.g.) Đạo Phật cho rằng con người sở đĩ phải chìm đắm trong kiếp luân 

hổi vì 12 nhân duyên dưới đây: 

. Vó Minh đưa đến hành (chỉ hành động); 

. Hành đưa đến thức (y thức); 

. Thức đưa đến sắc (hay sắc tướng, hình thù); 

Sắc đưa đến lục nhập (sáu giác quan); 

. Luc nhập đưa đến xúc (xúc giác); 

Xúc đưa đến thụ (cám giác); 

. Thụ đưa đến ái (yêu thích, ham muốn); 

. Ái đưa đến thủ (muốn giữ): 

9. Thu đưa đến hữu (cá); 

10. #ữu đưa đến sinh (sống, tức di vào kiếp luân hổi); 

11. Sinh đưa đến lão, tử (già, chếU); 

12. Lao, tứ. 

Nguồn gốc của thập nhị nhân duyên là vô minh, tức mê muội. Vì mê 
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muội nên сб gắng kéo lại sự sống, rơi vào vòng luân hồi. 
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Vất tay nằm nghĩ cơ trần 
Nước dương muốn ray nguội dẫn lứa duyên. 
(Cung Oán Ngâm Khúc] 
"Nước dương”. lấy từ chữ Dương chỉ tinh thiy (#5 ‡š ï# 2k), chỉ đạo Phật 
chủ trương diệt trừ tận gốc nỗi khổ đau của con người khỏi vòng sinh tử luân 
hồi. 





Shi Guan 

Shih Kuan 

Sú Quan * Y 
(c.v.) Tên chức quan, có nhiệm vu ghi lại các sự việc. Cuốn Thế Bóm (+ 

Á) có ghi chú: “Hoàng Để bát đầu lập chức Sử Quan”. Thương Hiét (£ 38), 

Tu Tung GH i$) giữ chức này. Nhà Ha, nhà Thương lại chia ra làm Tả, Hữu; 

Tả Sử ghi lời nói, Hữu Sứ ghi sự việc. Đến đời Chu, các nước chư hầu đều 

lập chức này. Kể từ đời nhà Minh trở vé sau, sử quan thuộc “Hàn Uyén chư 

thần” (4$ ж, ik. Е), vì vây Hàn Lâm cũng được goi là Thái Sử. 





Shi Hao 

Shih Hao 

Thach Hào = 4 
(d.d.) Tén mót trán, con goi là Thach Hào thón. Tai dóng nam huyén 

Thẩm (A), tinh Hà Nam. Thi sĩ nói danh Dó Phú đời Đường có bài tha Thạch 

Hào Lai (x.x. Shi Hao Li). 


Shi Hao Li 

Shih Hao Li 

Thach Hào Lai Б ЖФ Ф 
(t.p.) Bài thơ nói tiếng của thi si Đỗ Phủ đời Đường, nói lên nỗi thống 

khổ của người dân. 


z*>* 
Thạch Hào Lại 


# 1 2 39 H 
Mộ đầu Thạch Hào thôn 


4 £dd 


Hitu lai da trúc nhân 
* ñ lê x 


Lào ông du tường tấu 
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LEGES 
Láo phu xuát món khan 
kc — f Ж 
Lai hó nhát hà nà 
M4 — f # 
Phu dé nhất hà khó 
HE tệ ẤT y& 54] 
Thinh phụ tiễn trí từ 
= рж 
Tum nam nghiệp thành thú 
HE E 
Nhất nam phu thit chỉ 
RRE 
Nhị nam tân chiên tứ 
ft B fầ + 
Tần giả thá thâu sinh 
Ее £ 
Tit giá trường di hy 
ЖФА 
Thất trung cánh vô nhân 
từ # ‡L T Ж 
Duy hữu nhũ ha tồn 
f 1 # + + 
Tôn htu mẫu vị khứ 
dA Ox M 
Xuất nhập vô hoàn quán 
* 1 2 tt # 
Lăn ấu lực tuy suy 
d WB & Bổ 
Thính tòng lai dạ quy 
& Bm 
Cấp ứng Hà Dương dịch 
56 (3 АК 
Do dác bị thân xuy 
OA GEARS 
Da cứu ngữ thanh tuyệt 
Xe B] ¿2 k A 


Nh văn kháp u vết 





56 Shi Heng/Shi: Hieng 


K uj # ÀT iE 
Thién minh dáng tión dó 
$5 9: + ñ 3l 


Đúc dữ lão ông biệt 


Tháy đề ở huyện Thạch Hào 


Thạch Hào chiều nghi chân 
Tháy dé tới bắt dán 

Ông lão trào tường trốn 
Bà lão tiến quan quân 
Dë la ám, hăng tiết 

Bà kéu khó thám thiét 
Nghe bà nói thé này: 
Con trai di lính tiệt 

Một đứa biên thư về: 

Hai anh trận vừa chết 
Đứu còn, sống qua ngày 
Đứu chết, coi như hết 
Trong nhà chả còn ai 
Bóng ngửa một cháu trai 
Me cháu không di được 
Chẳng quán lành dé thay 
Lão tuy sức đã già 

Xin được theo về Nha 
Đến Hà Dương tap dịch 
Dú nấu cơm quét nhà 
Khuva, hết hét ón ào 

Có người khác nghẹn ngào 
Sáng hành trình tiếp tực 
Chí lão ông ra chào. 


Bác sĩ Nguyễn Huy Hùng dịch 


Shi Heng 

Shih Heng 

Thạch Hanh < * 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Vi Nam (if dj). Có tài dụng binh. Phumg sự 

dưới quyển tướng Khoan Hà Vệ (Ӯ, 5T ifi), lập được nhiều chiến công, thăng 

tới Trấn Sóc Đại Tướng Quân. Cảnh Đế bệnh hoạn, ông cùng với Та‹ Cát 

Tường (х.х. Cao Ji Xiang) nghênh đón và phục tích (đưa trở lại ngôi cũ ) cho 
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Anh Tông khi nhà vua được thả vé (x.x. Ming Ying Zong). Sau việc này, 
ông được thăng Trung Quốc Công, quyển nghiêng thiên ha, nửa số tướng 
soái là môn đệ của ông. Ông mưu cùng người cháu là Bưu (#2) trấn giữ Đại 
Đồng (x.x. Da Tong), việc bại lộ, bị tống giam và chết trong ngục. 





Shi Hu 

Shih Hu 

Thach Hó Б № 
(n.d.) Vua nước Hậu Triệu (х.х. Hou Zhao) thời Tháp Luc Quốc 

(х.х. Shi Liu Guo). Tại vị 334-349, tự là Quý Long (£ 3È), thuộc Yết tóc 

(x.x. Jie). Cháu của Thạch Lặc (x.x. Shi Le). Vốn tính tàn bao. Sau khi 

Lặc mát, ông phế con Lặc là Hoằng, tự lập làm vua, thiên dó tới Nghiệp 

(31) - nay ở tây nam Lâm Chương (8& ;$), tỉnh Hà Bác. Khi tại vị, giao 

chiến với Đông Tấn (х.х. Dong Jin), Tiền Yên (х.х. Qian Yan), Tiên 

Lương (x.x. Qian Liang), cưỡng bách dân di lính, cứ năm trai tráng thi 

lấy di ba. Xây cung điện tráng lê, lấy ruộng nương của dân để làm khu 

vực sẵn bắn, đoạt ba vạn thiếu nữ, ép vào cung làm tì thiếp, hinh pháp 

thì rất tàn nhẫn. Năm 349 bàng hà, tho 59 tuổi (295-349). Chẳng bao lâu, 

Hâu Triệu bị diệt vong. 

Shi Ji 

Shih Chi 

Su Kí md 
(t.p.) Tác phẩm của Tư Mã Thiên (x.x. Si Ma Qian Di Shi Ji). 








Shi Jia Zhuang 
Shih Chia Chuang 
Thach Gia Trang ARE 
(d.d.) Cách Bắc Kinh khoáng 250 km vé phía tây nam. Hat cánh bao 
gôm sáu khu: Kiểu Tây (4$ #4), Kiểu Đông ($ Ж), Tán Hoa (3f Ж), 
Trường An (& Ж), Giao Khu (Ж [$), Tinh Hinh Khoáng Khu (# E 9 
Ё); năm thi: Lóc Tuyển (Æ Ж), Tán Lac (4f 4), Cao Thành ( €, I8), Tấn 
Châu (8 Ж), Tân Tập (# Ж); và 12 huyện: Bình Sơn (F h), Tỉnh Hinh 
(C TE), Loan Thành (3 3X), Chính Binh GE A), Hành Đường (47 Ж), 
Linh Tho (€ #), Cao Ấp (5 #,). Triệu (48), Tán Hoàng (# £), Thâm 
Trạch (Ж Ж), Vô Cực (Ж ж), Nguyên Thị (Æ A). Mặc dù là thủ phủ của 
tỉnh Hà Bắc, nó chỉ là một thị trấn nhỏ. Công nghiệp chính là dệt vải. Đặc 
biệt có một khu toàn cây dương liễu rất đẹp, thu hút nhiều du khách. Ngoài 
ra, có thể thăm: 
- Liệt Si Lãng Viên (74 + f H), nơi an táng 700 liệt sĩ kháng Nhật. 


58 Shi Jing/Shii Jing 


- Triệu Châu Kiều (4š J #5), cách trung tám thi xã khoảng 40 km vé 
phía đông nam, là một сіу cầu bằng dá vào loai cổ nhất thế giới. 

- Bì Lô Tu (ut. Ж +). 

- Triệu Sá Tiên Nhân Mô (Ж ft А X. 

- Ngô Lộc Trinh Mộ (& Ж ñ Ж). 





Shi Jing 
Shih Ching 
Thi Kinh š#t & 

(t.p.) Kinh Thi là tuyển tập những thi ca của dán tóc miễn bắc Trung 
Quốc, xuất hiện khoáng thế ki 12 đến 17 trước c.n. Từ đời nhà Chu, đã có 
chức Thái Sử (K $) để thu thập thơ lưu truyền trong dán gian, được khoáng 
trên 3.000 bài. Khổng Tử (551-479 trước c.n.) san định lại, bó những bài quá 
lãng mạn hoặc có tính chất dâm ô, chỉ giữ lại những bài có lợi cho việc 
truyền bá đạo Nho. Ông chọn được 305 bài. Sau khi Tần Thủy Hoàng (х.х. 
Qin Shi Huang) cho đốt sách, giết nho sĩ, thì Kinh Thi của Khổng Tử bị thất 
lạc. Những nhà nho đời Hán sau này lấy nhiều câu ca dao cổ khẩu truyền 
thêm vào. Khổng Tử nói: 

жЕ ,— EGAGR EQUOS & Я 
Thi tam bách, nhất ngón di tế chỉ, viêt tw vô tà 
(300 bài tho trong Kinh Thi, 
chỉ một câu bao trùm hết được là không nghi xấu) 

Y dùng Kinh Thi dạy người đời đừng nghĩ điều tà. Kinh Thi có bốn pihẩn: 

1. Quốc Phong (BỊ A): gồm những ca dao nói lên lối sóng và phong tục 
của người dân; cũng có những bài thơ nói đến tình yêu hay hôn nhân. 

2. Tiểu Nhã U) 3): gòm những bài ca dùng trong yến tiệc ở triểu đình, 

3. Đại Nha (X. Ж): gầm những hài dé cập đến những vấn để chímh trị 
hoặc cúng tế ở miếu đường. 

4. Tung (28): hài thơ dùng dé ca tụng công đức của triéu đại, hay dùng 
trong cúng tế tông miếu của tôn thất nhà Chu. 

Thơ trong Kinh Thi là thể thơ tự do, không có luật nào quy định cả. Kinh 
Thi có một giá trị rất lớn trong văn hoc Trung Quốc: 

- Phần ánh tinh hình chính trị, xã hội Trung Quốc thời cổ đại. 

- Giüp độc giả hiểu rõ phong tục, tín ngưỡng, sinh hoạt của dán chúng. 

Kinh Thi cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến văn học Việt Nam. Câu! "Ba 
thu dón lại một ngày dài ghé" trong Truyện Kiểu là mượn câu trong Kinh 
Thị: 

— H + R, + Z # > 
(Nhất nhật bất kiến như tam thu hé) 





Shi Jing Tang/Shi Lang 59 


Shi Jing Tang 
Shih Ching T'ang 
Thạch Kính Đường A dgX № 
(n.d.) Tức Hậu Tấn Cao Tổ. Vua sáng lập Tấn triều thời Ngũ Đại (х.х. 
Wu Dai). Tại vị 936-942. Thuộc hộ tộc Sa Đà (x.x. Sha Tuo). Thời Hậu 
Đường (х.х. Hou Tang) làm Hà Đông CT $) Tiết Độ Sứ, trấn thủ Thái 
Nguyên (x.x. Tai Yuan). Năm thứ 3 Thanh Thái" (936), cầu viện Khiết Dan 
(x.x. Qi Dan), tấn công diét Hậu Đường. Xung Dé, kinh đô đặt tại Biện (x.x. 
Bian Liang) - nay là phủ Khai Phong (Ё] 31). tinh Hà Nam - quốc hiệu là 
Tấn, niên hiệu Thiên Phúc'”, sử gọi Hậu Tán; cắt U (4w), Kế ( &j) bao gồm 
16 châu dâng cho Khiết Đan; hằng năm, cống nạp 30 vạn thước lụa, gọi vua 
Khiết Dan là Phụ Hoàng dé (4 $ Ф), tự xưng Nhi Hoàng đế (# € F). 
Năm 942 băng hà, thọ 50 tuổi (892-942). 





Shi Ke Fa 
Shih K'e Fa 
Sú Khá Pháp Ж [Г Ж 
(n.d.) Đời Minh. Người huyện Tường Phù (4# AH), tự là Hiến Chi (€ 
2), cũng tự là Đạo Lân Gë Af). Tiến sĩ thời Sing Trinh (# i4). Lần lượt giữ 
các chức Hữu Thiêm Đô Ngự Sử (ds dx Ж йр Ж), Tuần Vũ châu Dự (#). 
Nhiều lần lập công thảo khấu (diệt được giặc), được thăng Nam Kinh Binh 
Bá Thượng Thư. Phúc Vương (1% Ж.) lên ngôi, thăng Vũ Anh Điện Đại Học 
Sĩ. Khai Phủ Dương Châu. Sau, quán Thanh đánh bại Lí Tự Thành (x.x. Li Zi 
Cheng), thừa thắng nam tiến, tướng Thanh là Đa Nhĩ Cổn (x.x. Duo Er Gun) 
gửi thư khuyên ông ra hàng, nhưng ông từ chối. Dương Châu (45 9) bị đốt 
phá, còn ông tử trận. Sau này, người ta gọi ông là Sử Các Bộ (X М 3p). Vua 
Сап Long nhà Thanh, truy tặng thuy danh Trung Chính ( #. 3E). Để lại: 
Sử Trung Chính Тар (X, ЖЕ Ж). 


Shi Lang 

Shih Lang 

Thi Lang 3&, J 
(n.d.) Dó Đốc hai triểu Minh và Thanh. Người đất Tấn Giang (Ẹ ;x), 

tỉnh Phúc Kiến: tự Tôn Hầu (3€ 1%), hiệu Trác Công (Ж). Thuộc Hán 

quin Tương Hoàng Kì (x.x. Ba Qi Zhi Du). Thời Minh mat, làm bộ tướng 

cho Trinh Chi Long (x.x. Zheng Zhi Long), nhung con của Long là Trinh 


12 Thanh Thái CA Ë): niên hiệu của Hậu Đường Mat Đế (934-936). 
! Thiên Phúc (X dà) niên hiệu của Hậu Tấn Cao Tổ (936-942), Xuất Đế (942-944), Hậu 
Hán Cao Tổ (947). 





60 Shi Le/Shi Liu Guo 


Thành Công (x.x. Zheng Cheng Gong) ghen tài với ông và bát giam gia 
dinh ông. Riêng ông bi quán thúc trên tàu. Sau, ông chay thoát và hàng quán 
Thanh (1646), nhung thán phu, em trai, con trai và cháu bi Trinh Thành Cóng 
sát hại. Được nhà Thanh trong dụng, ông làn lượt lấy lại Ha Món (x.x. Xia 
Men), bình Đài Loan, diệt ho Trinh. Ông đối xử rất tốt với hàng binh. Được 
phong Tĩnh Hải Hầu. Ông mất năm 1696, thọ 75 tuổi (1621-1696), thụy danh 
là Tương Trang. Năm 1732, tên ông được khắc trên bia đặt trong miếu thờ 
những chính khách xuất sắc. 





Shi Le 

Shih Le 

Thạch Lặc ^44 
(n.d.) Đời Tấn. Là vua nước Hậu Triệu. Thuộc chủng tộc Yết (#8), tự là 

Thé Long (+ 3š). Thiếu thời, làm nghề buôn bán đổi chác. Lớn lên làm đạo 

tặc. Sau theo Lưu Uyên ( 3] 74), dem binh xâm nhập Trung Nguyên, đoạt 

được nhiều châu, quán. Đến thời Thái Hưng (K 9) nhà Tấn, chiếm Tương 

Quốc (& B), phán lại Tiền Triệu, tự xưng Vương. Sau giết Lưu Diệu (х.х. 

Liu Yao), tiếm Đế vị, sử gọi triểu đại của ông là Hậu Triệu; tại vị 15 năm. 


Shi Lin Guang Ji 
Shih Lin Kuang Chi 
Thi Lâm Quảng Kí TO dc 

(t.p.) Tên dày dú là Tinh Tuyển Có Kim Danh Hiền Tùng Thoại Thi Lâm 
Quáng Kí (hk i& + 2 £ H # £ it AK R 30), do Thái Chính Tôn (# E 
4£) biên soạn. Tác giả sống buổi giao thời Tống-Nguyên; tự là Тау Nhiên 
(# 2%), là môn sinh của Tạ Phương Đắc (GĦ 3 4Ÿ). Sau khi nhà Tống bị diét 
vong, ông không ra làm quan. Tác phẩm chia ra làm hai tập Tiền và Hậu, 
mỗi tập gầm mười quyển: 

Tiền Tập: (ấT Ж), sao chép lại thơ của 30 thi nhân đời Tấn, Đường. 

Hậu Tập: (4& Ф), ghi lại thơ của 29 thi nhân đời Bắc Tống. 

Ngoài ra có ghi chép cá thi thoại liên quan tới mỗi bài thơ. Có ấn bán 
khắc đời Minh và bán hiệu đính thời nay. 





Shi Liu Guo 

Shih Liu Kuo 

Thập Lục Quốc TXH 
(t.d.) Thời Tây Tán mat, các tàng lớp thượng lưu của các dân tộc thiểu 

số thừa cơ khởi binh, kiến lập chính quyển. Từ khi Lưu Uyên (x.x. Liu Yuan) 

xưng vương năm 304 đến năm 439, khi Bắc Nguy (x.x. Bei Wei) thống nhất 

bắc bộ Trung Quốc - thời gian 135 năm - các lãnh tụ dân tộc thiểu số, trước 





Shi Mi Yuan/Shi Nai Ân 61 


sau tại bác phương cùng Ba Thuc (х.х. Ba Shu) kiến lập chính quyền cát cứ, 
gồm Thành Hán (X ;#), nhị Triệu (— Яй) (tiên, hậu), tam Tán (= Ф) (tiền, 
hậu, tây), tứ Yên (v9. Ж) (цёп, һап, nam, bắc), ngũ Lương (Æ ;#) (tiên, hậu, 
nam, hắc, tây) và Hạ (A), tất cả là 16 nước, sử gọi là Tháp Lục Quốc, không 
kể đến Nhiễm Nguy (x.x. Ran Wei) và Tây Yên. 





Shi Mi Yuan 
Shih Mi Yuan 
Sử Di (Mi) Viễn Rod 
(n.d.) Thời Nam Tống. Người đất Ngân huyện ( 1. 8), Minh Châu (8H 
ж) - trị sở ngày nay là Ninh Ba (£ ¿#), tỉnh Chiết Giang; tự là Đồng Thúc 
(Ы da). Tiến sĩ thời Thuần Hi”. Thời Ninh Tông, trái các chức Thái Sư Hữu 
Thừa Tướng (K ЁЁ # Ж 48), Khu Mật Sú (1£ Æ {È). Năm thứ 2 Khai Hi 
(1206), dáng biểu phán đối Hàn Sá Trụ (xx. Han Cha Zhou) dụng binh 
chống Kim (£). Năm sau, được sự ủng hộ của Dương Hoàng hậu (88 € Ж), 
sai người sát hại Hàn Sá Trụ, cắt lấy thủ cấp đem dâng Kim để cầu hòa. Sau 
đó, nấm trọn quyền chính. Năm thứ 17 Gia Định” (1224), lại ủng lập Lí 
Tông (3€ F). Sau khi ông mất năm 1233, thọ 69 tuổi (1164-1233), Lí Tông 
mới thân chính được. 


Shi Mo Yi Sun 
Shih Mo I Sun 
Thach Mat Nghi Tón A dg 
(n.d.) Nguyên mat tướng lĩnh. Tự là Thân Chi ( +). Thé tập phu 
thân, làm Duyên Hải Thượng Phó Vạn Hộ (Ж Ж L š] Ж P), tran giữ Xứ 
Châu (х.х. Chu Zhou). Thời Chi Chính, sử dụng Lưu Cơ (х.х. Liu Ji), 
Chương Dát (x.x. Zhang Yi), Hiệp Sâm làm Quán Su, trấn áp nghĩa quân 
Chiết Giang, Phúc Kiến. Làm tới chức Giang Tô, Chiết Giang Hành Tỉnh 
Tham Chính (47 4 # gk). Năm thứ 19 Chí Chính (1359), quân Chu Nguyên 
Chương (х.х. Zhu Yuan Zhang) công phá Xứ Châu (Ж JH), binh bại, ông tử 
trận. 





Shi Nai An 

Shih Nai An 

Thi Nai Am Ж ^p E 
(n.d.) Tiểu thuyết gia cuối đời Nguyên, đầu đời Minh. Tác giả Thủy Hit 

Truyện (х.х. Shui Hu Zhuan). Trong cuốn Bách Xuyên Thư Chí (AN € 3), 


H Thuần Hi CË B): niên hiệu của Tống Hiểu Tông (1174-1189). 
P Gia Định (& Ж): niên hiệu của Tống Minh Tông (1208-1224). 


62 Shi Pin/Shi Qui Ge Yi 


Cao Nho (8 f£) có viết Trung Nghĩa Thuy Hit Truyện (1% Ж 7k St f$) hà tác 
phẩm của Thi Nai Am, người đất Tiền Đường (3% Ж), sau được La Quán 
Trung (х.х. Luo Guan Zhong) bién tu. Lang Anh (ЁЁ 5x) rong Thất Tu Loại 
Cáo (+ 1# 38 38) cũng đồng quan điểm. Hå Ứng Lân (8 Æ M) trong hiểu 
Thất Sơn Phòng Bát Tùng (Y Z h Æ MK) nói La Quán Trung là món đệ 
của Thi Nai Am. Trái lai, Vương Kì (£ 3⁄2) trong Tuc Văn Hiến Thông Khảo 
(# жо uf Ф) cho La Quán Trung mới chính là tác giả Thúy Hú 

Sách Hưng Hóa Huyện Tuc Chí (PL 1V 3& f& £) có ghi chén ngudhi thời 
Minh là Vương Đạo Sinh (£ ë 2+) trong cuốn Thi Nui Am Mó Chí (35 81 Д 
ËR 3) cho biết, Thi Nai Am quê gốc Tô Châu, sau di cư tới Hoài An CE 3). 
Tiến sĩ thời Nguyên Chí Thuận °; mất vào năm đầu thời Minh Hồng V ü (jJ 
BED, thọ 75 tuổi, 





Shi Pin 
Shih Pin 
Thi Phẩm để z, 


(t.p.) 1/ Bộ thi thoại do Dương Thận (х.х. Yang Shen) đời Minh soạn, 
Gồm sáu quyển. Ông cho rằng từ và thơ “đồng công di khúc" (FJ + Ж in), 
cùng nguồn nhưng chia nhánh, Ông truy tìm gốc của từ tới đời Lục triểu; có 
công bảo tổn được một số từ đã thất lạc. 

2/ Do Chung Vanh (х.х. Zhong Rong), nhà Lương, thời Nam triểu, soạn. 
Nguyên tên là Thi Bình (2% +), gồm ba quyển. Sách chuyên bàn về thi ngũ 
ngôn, tuyển chọn 122 thi nhân từ Hán tới Lương, chia ra từng đẳng: cấp: 
thượng, trung, ha, như Lục Cơ (fè Ж), Phan Nhạc (§ #) được liệt vào 
thượng phẩm, Đào Tiểm (x.x. Tao Qian) vào trung phẩm, và Tào Tháo (x.x. 
Cao Cao) vào ha phám. Ông chống lại việc dùng điển có trong thơ. 

3/ Tác phẩm phê bình lí luận văn hoc đời Đường, do Tư Không Đổ soạn 
(х.х. Si Kong Tu). Tên day đủ là Nhị Tháp Tứ Thi Phẩm (— + v1 3 iœ), là 
đầu để của 24 bài thơ. 





Shi Qu Ge Yi 

Shih Chu Ke | 

Thạch Cừ Các Nghi A + М # 
(1.t.) Chỉ hội nghi thảo luận về “đồng” (E]) và "di" (R) trong Мий Kinh 

(Ж #) thời Tuyên Đế năm thứ 3 Cam Ló" nhà Tây Hán. Hội nghi điược tổ 


'* Chí Thuận (£ Nñ): niên hiệu của Nguyên Văn Tông (1330-1332), Nguyên Ninih Tông 
(1332-1333). 

7 Cam Lộ (AF J£): niên hiệu của Hán Tuyên Đế ($ ж #) (53-50 trước c.n), Cao Quy Hương 
Công (®  #* 22) nhà Nguy (256-260), Ngô Mat Đế (# Ж Ф) (265-266), Tiền Tan Phù 





Shi Ren Yu Xie/Shi Run Zhang 63 


chức а Thach Cu Các trong Vi Ương Cung (Ж Ж Ж). Tham dự có Lương 
Kháu Lâm (## 6 85), Âu Duong Địa Du (Ek Hỗ M $£), Đái Thánh (Ж #), 
Lưu Hướng C£] 67). 





Shi Ren Yu Xie 

Shih Jen Yu Hsieh 

Thi Nhân Ngoc Tiết WAE Ж 
(t.p.) Tập thi thoại. Do Nguy Khánh Chi (Ж Æ 2), thời Nam Tống, soạn. 

Tác giá ur là Thuần Phú (8 Ñ), hiệu Cúc Trang (4 JE); người đất Kiến An 

GE E) - nay là Kiến Âu GE ER), tính Phúc Kiến. Tác phẩm gồm 20 quyển và 

21 bản. tháo luận vé ngôn ngữ trong thi ca. thi pháp, thi thể. Nổi tiếng ngang 

với Điều Khê Ngư Ấn Thùng Thoa (x.x. Tiao Xi Yu Yin Cong Hua). 





Shi Run Zhang 
Shih Jun Chang 
Thi Nhuàn Chuong % А # 

(n.d.) Sinh tại Tuyên Thành (5 ж), nh An Huy. Thời Thanh sơ, là 
viên chức, hoc giả. thi sĩ. Tự là Thượng Bach (ij. €), hiệu Ngu Sơn C$. h), 
Hoạch Trai (% ##). Mó côi mẹ năm Ба tuổi và cha năm chín tuổi, được 
người chú mang về nuôi dưỡng. Đậu Tiến sĩ thời Thuận Trị (1649). Năm 
1656. phu trách giáo dục tại Sơn Đông. Năm 1658, giám khảo kì thi tuyển 
sinh; tác giả bộ tiểu thuyết irt danh Liéu Trai Chí Dị là BÀ Tü ng Linh (x.x. 
Pu Song Ling) đã đậu tú tài trong kì thi này. Năm 166], ông được phái tới 
Нё Tây Đạo (4) ?& đi) - gồm nhiều quận, nổi tiếng vì giặc cướp thường đến 
quấy nhá - để dep giặc cướp. Công cuộc dep giặc cướp hoàn tất tốt đẹp. Ông 
được Чап chúng quý mến, goi là Thi Phât Tử (55 # F). Thời Khang Hi, ông 
được phong Bác Học Hồng Từ (1$ # 25 35). Làm tới chức Thị Độc (4# 3f). 
Đi đến đâu ông cũng cho lập thư viện để khuyến khích việc học tập trong 
dán gian. Khi ông nghỉ quan năm 1667, huyện Thanh Giang tỉnh Giang Tây 
cha xây Long Cương Thư Viện (36, E] # IE) để vinh danh ông. 

VỀ thơ phú, ông chịu ảnh hưởng của các đại thi hào đời Đường như Đỗ 
Phủ (х.х. Du Fu), Vương Duy (х.х. Wang Wei), Mạnh Hạo Nhiên (х.х. 
Meng Hao Ran), nhung vẫn có phong cách riêng. Ông nổi tiếng ngang với 
Tống Uyén (x.x. Song Wan) nên người đời thường gọi hai ông là Nam Thi, 
Bắc Tống (ij 3& 3L Ж). Thơ của ông và của người ban Cao Vịnh ($ 3k) có 
một sắc thái riêng, nên được biết đến dưới tên Tuyên Thành thé (€ 1 88). 
Một số ít tác phẩm của ông phán ánh xã hội và chính trị thời Thanh sơ. 

Bộ Thi Тар (š$ Ж), gồm 50 quyển, in năm 1708. 





Kiên (ят &  ##), Liêu Đông Dan Vương Gia Euật Bội GẼ $ A £ HR Ф 1#) (926-982). 





64 Shi She/Shi Shiou Xin 


Về tán văn, có bó Hoc Du Đường Văn Tập (Ж Ж $ X. #), gồm 28 quyền, 

Toàn bó tác phám của ông được xuất bản dưới tên Thi Ngu Sơn Tiên: Sinh 
Toàn Tập (% Ж h X, + + Ф). 

Ông mất năm 1683, thọ 64 tuổi (1619-1683). 





Shi She 

Shih She 

Si Nhiép d 
(n.d.) Thái Thú đất Giao Châu, chăm lo day báo dán, được dân kính 

mến, tôn lên Sĩ Vương (187-226). 





Shi Sheng 

Shih Sheng 

Thi Thánh 8‡ Ж 
(l.t.) Các văn nhân đời Minh, Thanh suy tôn Đỗ Phủ (х.х. Du Fu) lià Thi 

Thánh. 


Shi Shi 

Shih Shih 

Thi Thüc 3X 
(t.p.) Thi luận. Do Đường tăng Kiểu Nhiên (&& #E) soạn, gồm năm 

quyển. Còn có thêm một quyển Bán ( &), nhưng chưa hoàn thành. Dé cao tự 

nhiên, khuyến khích học tập truyền thống, kết hợp với biến hóa sáng tao. Tư 

tưởng trình bày trong thi ca và tác dụng xã hội của nó không là điểm then 

chốt, nhưng câu thơ phái cao xa huyền diệu. Có ảnh hưởng nhất định điến thi 

luận của Tư Không Đồ (х.х. Si Kong Tu) và Nghiêm Vũ (Ж 31). 


Shi Shou Xin 
Shih Shou Hsin 
Thach Thü Tín ATF 
(n.d.) Đại tướng thời Bác Tống sơ. Người đất Tuấn Nghi Ck {Ä), Khai 
Phong (BỊ 34) - nay thuộc tỉnh Hà Nam. Thời Hậu Đường (х.х. Hou Tang) 
làm tới chức Cám Quân Điện Tin Đô Ngu Hầu (3€ Ж 8 aj # /Ñ 4©), Thị 
Vệ Đô Chi Huy Sứ (f ff; # 35 # (Ё), rất thân với Triệu Khuóng Ойт (х.х. 
Zhao Kuang Yin), tức Tống Thái TỔ sau này. Tống sơ, tham gia bình định 
loạn Lí Quân (‡ 55), Lí Trọng Tiến (# Ф i£). Năm thứ 2 Kiến Long" 
(961), làm Thi Vệ Thân Quân Mã Bộ Quân Đô Chi Huy Sứ ($ ff; ‡ € É 
+ $ 40 48 4€ (È). Cùng năm, do Thái Tó gợi ý, xin giải trừ binh :quyển 


!Ê Kiến Long ОФ КЕ): niên hiệu của Tống Thái Tổ (960-963). 
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cùng với Vương Thẩm Ki (х.х. Wang Shen Qi), Cao Hoài Đức (х.х. С̧ао 
Huai De). Mất năm 984, tho 56 tuổi (928-984). 





Shi Si Ming 
Shih Szu (Ss) Ming 
Sử Tu Minh ж 8. BH 
(п.а.) Đời Đường. Người đất Ninh Di Châu (Ж £ JH), thuộc chúng tộc Đội 
Quyết (x.x. Tu Jue). Thông thạo sáu phiên ngữ, dũng cám, giỏi xa, ki. Là tướng 
bộ hạ của U Châu (dl JH) Tiết Độ Sứ Trương Thủ Khuê (#& ЗР 3£); rất thân với 
An Lộc Sơn (x.x. An Lu Shan). An Lộc Sơn phán loạn, ông lành binh công thủ 
Hà Bắc, được Lộc Sơn phong làm Phạm Dương (ib, Бу) Tiết Độ Sứ. Chiếm được 
13 quận, dưới quyển có tám vạn binh. An Khánh Tự (х.х. An Qing Xu) giết An 
Lộc Sơn. xưng Đế. Ông về hàng Đường, được làm Phạm Dương Trưởng Sử (25 
Bj k Ж), Hà Bắc GT 36) Tiết Độ Sứ. Sau lại khái binh làm loạn. Năm thứ 2 
Сап Nguyên ” (759), tại Nguy Châu (3% JH) - nay ở đông bắc Đại Danh (X. 2), 
tỉnh Hà Bắc - xưng Đại Thánh Yên Vương (X. ЖОЖ Е), niên hiệu Ứng Thiên. 
Sau tiến binh trợ giúp An Khánh Tự, giải vây Nghiệp Thành (f 4). Chẳng bao 
lau, giết An Khánh Tự, trở vé Pham Dương, xưng Đại Yên Hoàng Dé (X Ж $ 
Ф), niên hiệu Thuận Thiên. rồi dem quân đánh chiếm Lac Dương (x.x. Luo 
Yang) và các châu, huyện vùng phu cận. Sau, bị chính con ruột là Sử Triểu 
Nghĩa (x.x. Shi Zhao Yi) sát hại, tho 58 tuổi (703-761). 


Thu phong trấn thú miễn Hà Bác 
Tướng Sử Tư Minh quá bát lung 
Thờ gà An Sơn không vì nghĩa 
Giết tên Khánh Tự đế tranh quyền 


Ngai vàng mới đoạt, chưa ngôi vững 
Ngôi Dé vita xưng. đã tử thương 
Triều Nghĩa giết cha, mưu thoán vị 
Сла con An, Sứ, khéo noi guong. 


Thái Cuóng 





Shi Sou 
Shih Sou 
Thi Tàu ?‡ & 


(t.p.) Do Hó Ứng Lân (x.x. Hu Ying Lin) đời Minh soạn, gồm 20 quyển, 
chia ra: 


"У Cần Nguyên (46 Æ): niên hiệu của Đường Túc Tông (758-760). 
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Nói Biên ( | #4): sáu quyển, luận vé thể tha cổ và kim. 

Ngoại Biên (#} $): sáu quyển, luận vé tha từ đời Chu đến đời Nguyén. 

Tạp Biên (A #4): sáu quyển, thảo luận vé các tác phẩm đã thất lạc. 

Tục Biên ($$ f4): hai quyển, thảo luận vé thơ đương thời (Minh triểu). 

Có bản khắc đời Thanh và bản hiệu đính của Thượng Hải Trung Hoa 
Thư Cục. 





Shi Tong 

Shih T'ung 

Sú Thóng zb iñ 
(t.p.) Cuốn sử đại cương của Lưu Tri Ki (661—721). 


Shi Tou Cheng 

Shih T'ou Ch'eng 

Thach Dàu Thành = EAR 
(d.d.) Tên thành xưa, goi tắt Thạch Thành (Æ 5&); còn có tên là T'hach 

Thủ Thành (5 Ж 3X), nén cũ tại Thanh Lương Sơn GA GË ih), Nam Kinh thị 

(h 3X f), tỉnh Giang Tô. Nguyên là Kim Lăng Thành (£ f# Ж). Năm thứ 

17 Kiến An thời Đông Hán (212), Tôn Quyền (х.х. Sun Quan) cho trùng tu 

và đổi tên. Là một căn cứ quân sự trọng yếu. 


Shi Wei 

Shih Wei 

Thát Vi жой 
(c.t.) Cổ tộc danh, còn viết là Thất Vi ( $). Trong sách sử Bắc 'Nguy 

ghi có năm bộ tộc, được phân bố ở nam bác ngan Hắc Long Giang (x.x. Hei 

Long Jiang) và lưu vực Nộn Giang (W ix). Thời nhà Đường có trên 220 bộ 

tộc phát triển không đồng đều. Mỗi bộ tộc có từ một ngàn hộ tới vài ngàn 

hộ, thủ lĩnh goi là Mac Ha Đốt (€ Ж si). Các bộ tộc thường cổng пар các 

triéu đại từ Bắc Nguy tới Đường. 





Shi Xian 
Shih Hsien 
Thi Tiên d Ah 
(1.t.) 1/ Trong thi phẩm Li Tó Châu Di Thái Hồ Thạch Nhân Dé ( $ dj 
M # k 34 5 B] Ай), Ngưu Tăng Nhu (х.х. Niu Seng Ru) có viết: Thị Tiên 
có Lưu Vũ Tích (х.х. Liu Yu Xi), Bach Cu Di (х.х. Bai Ju Yi), là hai три 
mà quy vị mong được nghênh đón. 
2/ Chỉ Đường thi nhân Lí Bach (x.x. Li Bai). Thơ của ông vừa có hùng 
khí vừa hào sáng. Ha Tri Chương (x.x. He Zhi Zhang) từng gọi ông là Trích 
Tiên (38 41) (Tiên giáng trần), do đó người đời sau gọi ông là Thi Tiên. 
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Shi Yu Kun 

Shih Yu K'un 

Thach Ngoc Cón BAR 
(n.d.) Sinh quán tại Thiên Tân. Nổi tiếng d Bác Kinh nhờ tài kể chuyện. 

Ông mở một trường chuyên day kể chuyện, lấy tên là Thạch Phái Thư (45 Ж 

Ф). Câu chuyện kể được người đời biết đến nhiều nhất là Long Đồ Công Án 

(x.x. Long Tu Gong An); cũng dựa trên câu chuyện này mà có người viết 

thành tiểu thuyết Tam Hiệp Мей Nghĩa (2 1k Б &). 





Shi Zhao Yi 
Shih Chao | 
Sử Triều Nghĩa Rak 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Ninh Di Châu (Ж & J), thuộc chủng lộc 
Đột Quyết (х.х. Tu Jue). Con trai trưởng của Sử Tư Minh (х.х. Shi Si Ming). 
Tư Minh xưng Đế, phong ông là Hoài Vương (H Е). Năm thứ 2 Thượng 
Nguyên (761), ông giết Tư Minh, tự xưng Đế, hiệu Hiển Thánh (88 Ж). Năm 
sau, Đường mượn quân Hói Hót (х.х. Hui He) công phá Lac Dương (х.х. Luo 
Yang). Ông trốn tới U Châu (х.х. You Zhou). Sau, cùng với bộ tướng Điền 
Thừa Tu (x.x. Tian Cheng Si), Lí Hoài Tiên (x.x. Li Huai Xian) ra hàng 
Đường. Đường cùng, ttf sát năm 763. Không rõ năm sinh. 





Shih Chou Shih Hua 
Thạch Châu Thi Thoại Б Ж З 

(t.p.) Do Ông Phương Cương (х.х. Weng Fang Gang) đời Thanh soạn. 
Góm tám quyén chia ra: 

- Quyển 1, 2, 3, 4, 5 bình luận thơ Đường, Tống, Kim, Nguyên. 

- Quyển 6 có phán Ngu Đương Bình Đồ Trích Kí G@% Ж jt Ж. 3h 30), 
phán bác bài Ngư Dương (5, Ж) của Vương Si Trinh (х.х. Wang Shi Zhen) - 
bài này chỉ trích thơ Dó Phủ (x.x. Du Fu). 

- Quyển 7 và 8 biệt giải thuyết Luận Thi Tuyệt Cú GA 35 Ж 8)) của 
Nguyên Hiếu Vấn (f # Р) và Vương Sĩ Trinh. 

Ông chủ trương người làm văn hóa phái có cơ H (WL 2), nghĩa là phải có 
học vấn, thì những điều viết ra mới có thực chất. 


Shou Chun 

Shou Ch'un 

Tho Xuân $ 
(d.d.) 1/ Cổ ấp danh, thuộc nước Sở, thời Chiến Quốc. Tại tây nam 

huyện Tho (8), tỉnh An Huy ngày nav. 
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V Cổ huyện danh. Do nhà Tần thiết lập, tri sở tại huyện Tho ($), tỉnh 
An Huy. Hiếu Võ Đế thời Đông Tấn, để tránh tên của Trịnh Thái hậu, nên 
đổi thành Tho Dương ( # 19). 


Shou Fu 

Shou Fu 

Thủ Phụ "p $b 
(c.v.) Tức Thủ Quy (f A). Đời Minh, là tên thường gọi của Thủ Tịch 

Đại Học Sĩ (7 Ж X Ж# +). Những năm đầu Gia Tĩnh (1522-1566), Long 

Khánh (1567-1572) và Van Lịch (1573-1620), có sự phân biệt rõ rệt giữa 

Thủ Phụ và Thứ Phụ (E. $). Thủ Phụ nắm trọng quyền, chủ trì nội các đại 

chính, Thứ Phụ không thé sánh được. Đời Thanh, là Quán Cơ Đại Thám ( € 

M. X B), quyền hành rất lớn. 


Shou Zhou 

Shou Chou 

Thọ Châu 3X on 
(d.d.) Năm thứ 9 thời Khai Hoàng nhà Tùy (589), Dương Cháu (45; Ж) 

được đối tên thành Tho Châu. Đời Đường, hat cánh ngày nay tương durang 

với các huyện Нойс Kháu (Æ 5f), Нойс Sơn (Ж h), Lục An (= X), Thọ 

huyện ($ 8), Hoài Nam (f£. dj), tinh An Huy. Nhà Nguyên đổi tên thành 

An Phong quận (Ж 1% Zf). Nhà Minh phuc lại Thọ Châu. Năm 1912., đổi 

thành huyện. 








Shu Cheng 
Shu Ch'eng 
Thu Thành ® X, 
(d.d.) Huyện danh. Tai lưu vực Hàng Phu Hà (3 3Ÿ T), trung bộ: tỉnh 
An Huy. Do nhà Hán thiết lập huyện Thư (4), đến đời Đường thì đổi thành 
Thư Thành huyện. Danh thắng cổ tích có: 
- Long Miên Sơn (#8, HR, h). 
- Liễu Bão Tuyên (#9 4& Ж). 





Shu Diao 

Shu Tiao 

Thụ Điêu " J 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Người nước Té. Gian thân, tự hoan mình để được 

vào hầu Té Hoàn Công (Ж ‡# X). Sau khi Té Hoàn Công mất, cing với 

Khai Phương (M 27) và Dịch Nha (х.х. Yi Ya) chuyên quyền, làm loạn triểu 

chính, giết hai trung thần. Nhân Thế tử Chiêu (IZ) trở vé nước với sự giúp đỡ 


Shu Er Ha Qi/Shu Ji Shi 69 


của cuán Tống, nhân dán và các cựu thần nổi lên, Thu Điêu bị Cao Hổ ( 
Ж lia đến dự tiệc và bị cắt lấy đầu giữa bàn tiệc. 





Shu Er Ha Qi 
Shu Erh Ha Chi 
Thu Nhi Cáp Té 4f W > # 

(n.d.) Em của Nó Nhĩ Cáp Xích, sáng lập triéu đại Mãn Thanh (x.x. 
Qing Tai Zu). Vi bát đồng ý kiến với anh, ông bị sát hại năm 1611, thọ 47 
tuổi (1564-1611), thụy danh là Trang. Sự nghiệp của ông không có gì đáng 
kể, nhưng trong số hậu duệ của ông, có nhiều vị rất hiển hách như: 

Hàng con: 

- Con thứ hai là A Mẫn (x.x. A Min). 

-Con thứ sáu là Tế Nhĩ Cán Lãng (х.х. Ji Er Ha Lang). 

Hàng cháu: 

- Tế Độ (x.x. Ji Du). 

- Thượng Thiện (3j &) (х.х. Zhang Tai). 

- Lạc Thác (;& 3€) (1616-1665), Tư Lệnh quân đội Mãn Châu, cùng với 
Hồng Thừa Trù (x.x. Hong Cheng Chou) đánh chiếm Hó Nam và Quý Châu 
(1657-1659). 





Shu Han 

Shu Han 

Thục Hán EX 
(t.d.) Là một trong ba nước thời Tam Quốc. Năm 221, Lưu Bị (x.x. Liu 

Bei) tưng Đế tại Thành Đô (х.х. Cheng Du) - nay là thi xã Thành Độ, tỉnh 

Tứ Xuyên - quốc hiệu Hán, sử gọi Thục hoặc Thục Hán. Lãnh thổ gồm phần 

lón Tứ Xuyên. Vân Nam; toàn bộ Trùng Khánh, Quý Châu; Hán Trung, 

Thiển Tây và lưu vực sông Bach Long Giang (©) 3E 20), tỉnh Cam Tue, 

Năm 263, bị Nguy diệt. Trải hai đời vua, tên tai 43 năm. 





Shu Ji Shi 
Shu Chi Shih 
Thứ Cát Si Ё + 


(c.v.) Được thành lập dưới triểu Minh, han đầu phán làm sáu khoa, rèn 
luyện làm việc. Sau thời Vĩnh Lạc, trực thuộc Hàn Lâm Viện. Sang thời 
Thanh, Hàn Lâm Viện thiết lập Thứ Thường Quán (Ж Ж ##) để tuyển 
những vị tân khoa Tiến sĩ giỏi thư pháp. Các vị này nhập học, xưng Hàn 
Lâm Viện Thứ Cát Si ($8 Ж ГЕ Ж 5 +). Ba năm sau, khảo thí thành tích, 
vị nào ưu hạng được phân làm Hàn Lâm Viên Biên Tu ($8 Ж | & 18), 
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Kiểm Thảo Quan ił 3] #). Số còn lại làm Chú Sự ở các bộ, hoặc Trí 
Huyện, xung Tán Quan (Ж # ). Thông thường, Thứ Cát Sĩ được gọi là "Thứ 
Thường (£ Ж). 





Shu Jing 

Shu Ching 

Thu Kinh ў uw 
(t.p.) Tức Thượng Kinh (x.x. Shang Jing). 





Shu Jun 
Shu Chun 
Thuc Quận E # 
(d.d.) 1/ Quận danh. Là đất của nước Thục thời xưa, do nhà Тап thời 
Chiến Quốc thành lập. Trị sở tại Thành Đô (X, 3f), tỉnh Tứ Xuyên ngày may. 
Thời Tây Hán, hạt cảnh tương đương ngày nay gồm phía đông Đại Độ Hà 
(K #4 PI) và Cung Lai Sơn (7# 3⁄4 Ш), phía bắc Thạch Miễn (5 4%) và "Nga 
Biên (ik i$), phía tây Hồng Nhã (Ж j£), Bành Châu thi (2 MỊ ?®), Bác 
Xuyên (3L AI), phía nam Tùng Phan (4z $), tinh Tứ Xuyên, cùng khoáng 
giữa Đại Đổ Hà và Nhà Lung Giang (Ж 5t ir), phía nam Khang Định (Ж 
A). 
2/ Tên nước thời xưa. Đông Hán Diên Quang” nguyên niên (122 sau 
с.п.) lấy phán phía tây Thuc Quận đổi thành Thuộc Quốc (Ж 8), trị số tai 
Hán Gia (X Æ), nay ở phía bác Danh Sdn ( £ Ш). 


Shu Le 
Shu Le 
Sơ Lặc X X 

(đ.d.) 1/ Tên một nước ở Tây Vuc (# 3#), còn có tên Kiệt Thạch: (35 
Z), Kiệt Thoa (38 3), Sa Lặc (27 #ÿ); kinh đô tại Khách Thập Thị (“3 t 
#i). Cư dân làm nông nghiệp, công nghé; có văn tự. Từ năm thứ 2 Thần 
Tước (ip A) đời Hán Tuyên Đế (60 trước c.n.) thuộc Tây Vực Đô Hộ Phü. 

2/ Tên Đô Đốc Phủ (35 *- Af). Được thành lập thời Thượng Nguyên: (L 
Җ,) đời Đường Cao Tông - nay trị sở tại Khách Tháp Thị ($ £F 78), tỉnh Tân 
Cương (3f Ë) - thuộc An Tây ( #) Đô Hộ Phủ. 

3/ Đường quân trấn danh. Năm thứ 6 Trinh Nguyên (ñ A) thuộc Thổ 
Phón (x.x. Tu Fan). 

4/ Tén huyén. Üy ban hành chính đặt tai Sd Lặc trấn. 





?? Diên Quang (4 Æ): niên hiệu của Hán An Đế (122-125) 
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Shu Qi 

Shu Ch'i 

Thác Té + # 
(n.d.) Đời Thương. Con vua nước Cô Trúc (#Á 4T) Mặc Đài Sơ (£ 6 

37); tên Trí (59) hoặc (#4), tự là Công Dat (2 i$), Ihuy danh là Té (Ж). Vua 

cha mất, để lại di chiếu truyền ngôi cho ông. nhưng ông nhường lại cho anh 

là Bá Di. Bá Di cũng không nhận, hai anh em cứ nhường đi nhường lại cho 

nhau (x.x. Bo Yi). 








Shu Ting 
Shu T'ing 
Thu Dinh Lm: 

(n.d.) Cuối năm 1998, thi nhàn đại diện thi phái Mông Lông (Ж Ж) là 
Thư Đình, trong cuộc họp báo, tuyên bố giã từ nghiệp văn chương. Tin này 
khi được tung ra, làm cho mọi người sing sốt. Thi phái Mông Lung ra đời 
vào cuối thập niên 70. Qua các bài thơ, phái này nói lên nỗi khổ đau, uất ức 
của quần chúng, đặc biệt là của thanh thiếu niên. 

Thư Binh, nguyên tên là Cung Bói Du (Ж #4 3$), sinh năm 1952 tại 
Chương Châu (3$ #1), nhưng trưởng thành ở Cổ Lãng Tự (44 ;& 080); tổ tịch ở 
Tuyển Châu (Ж. 4). Hạ Món (/# P3), Tuyển Châu (Ж #|), Chương Châu (Ж 
Ж) là ba địa danh của tỉnh Phúc Kiến, tuc xung Kim Tam Giác (£ = B), là 
nơi địa linh nhân kiệt, sản sinh nhiều anh tài cho đất nước. Tuyển Châu - cố 
hương của cô - sử gọi là Hải Tân Trâu Lỗ C Ж 8# A), cũng là qué hương 
của Lí Trác Ngô (Ж Ф. -&), ur tưởng gia tri danh đời Minh; Lí Quang Địa 
(Ж X, Mh). lí học gia đời Thanh. Ở Tuyển Châu, ho Cung nhiều đời là danh 
màn vong tộc, thư hương thế gia. Tiên tổ là Thừa Tưởng thời Nam Tống, tử 
tôn đều có công danh như Hàn Lâm Hoc Sĩ Cung Hiển Tăng (Ж M d$), một 
thi nhân nổi tiếng, tác giả thi tập Vi Hoa Ngâm Quán Thi Tôn (Bk 16 % Ж} 
£r). lưu danh hậu thế, Chương Châu - nơi có sinh - cũng là đất văn hoc, qué 
hương của Lâm Ngữ Đường (x.x. Lin Yu Tang), còn Cổ Lãng Tự - nơi cô 
trưởng thành - có biển, có núi, phong cảnh đẹp như một bức họa. Tổ phụ cô 
tố: nghiệp chính pháp học đường Thượng Hải, từng là yếu nhân của Trung 
Hoa Cộng sản Đảng. Bố cô hoc ngành tài chính. công tác ở nhiều ngân hàng, 
chiều về thường ngỗi viết bài đăng báo. 

1957, lúc cô mới tròn năm tuổi, tai họa bỗng giáng xuống gia đình: bố cô 
bị xếp vào thành phán hữu phái nên bị thải hồi, dày đi cải tạo lao động. 
Man báo vé các con khói hi bức hại bởi luận điểm vé truyền thống, me cô 
buộc phái li di bố cô. Trải qua một thời gian, thấy quyết định của mình cũng 
chỉ giúp ích gì cho các con, nên bà lại cho chúng sống gần bố. 





72 Shu Xiang/Shu Xin Cheng 


Từ thuở nhỏ, Thư Dinh dá ham mé đọc sách, đọc ở khắp nơi: hành lang, 
sau sân nhà, phòng vệ sinh, dưới giàn mắc áo, v.v... 

1966, đang học năm thứ 2 sơ trung thì Đại Cách Mạng Văn Hóa bùng nổ 
nên bi gián đoạn. Năm 1969, có lệnh đưa thanh niên nam nữ di lao động. Cô 
bị đưa tới huyện Hàng (45), dưới chân núi ở tây Phúc Kiến. 

1972, trở về Hạ Môn. Sau một năm thất nghiệp, cô được tuyển dụng làm 
công nhân trong xưởng may. Vài nám sau, cô kết hôn với Trần Trọng Nghĩa 
(Фф. 1t K). một nhà giáo. Mấy năm lao động đã cho có dé tài để trước tác. 
Những thi phẩm của cô dé cao tự do cá nhân, ca tụng nhân tính... Năm 1981, 
cô gia nhập Hội Nhà văn. Dưới đây là một số thi phẩm chính của cô: 

Trí Tượng Thu (5& FR B1), được đưa vào giáo trình trung hoc. 

Tổ Quốc A Ngã Thân Ái Dich Tổ Quốc GL Bl H R M $£ 69 38 BI), giải 
thưởng thơ 1979-1980 đành cho thanh niên. 

Song Nguy Thuyén (Ё 1, А5), giải thưởng thơ toàn quốc 1983. 


Shu Xiang 
Shu Hsiang 
Thúc Hướng ix Ø 
(n.d.) Cũng viết (da #5). Dai phu nước Tấn, thời Xuân Thu; thuộc dòng 
họ Dương Thiệt (+ +), tên Hát UI); thực ấp tại Dương (45) - nay ở đông 
nam Hồng Động (i& 1), tinh Sơn Tây - còn goi là Dương Hát (45 №). Thời 
Tấn Điệu Công (# 1$ Z), là thầy dạy Thái tử Bưu (Ж) - Bình Công (Ф 2) 
sau này. Năm thứ 6 Bình Công (552 trước c.n.), vì em ruột Dương Thiệt Hổ 
(# + JE) đồng dáng với Loan Doanh (% 2), nên ông bi Phạm Tuyên Tử 
(x.x. Fan Xuan Zi) bát giam. Sau được Bình Công phong làm Thái Phá (X 
1%). Ông chú trương duy tri cựu lễ chế, phản đối cái cách chính trị. 


Shu Xin Cheng 
Shu Hsin Ch'eng 
Thu Tán Thành $f df ж, 
(n.d.) Văn học gia Trung Quốc; người đất Tự Phố (4 Ж), tỉnh Hó Nam. 
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hó Nam; Giáo sư Trường Cao dáng 
Sư phạm Thành Đô. Năm 1930, làm Trưởng sở Ban Biên tập của Trung Hoa 
Thư Cục tai Thượng Hải; chủ trì công tác biên soạn bộ từ điển Từ Hái (x.x. 
Ci Hai), ấn bản năm 1936. Sang thời kì Kiến quốc, Chủ nhiệm Ban Biên tập 
Từ Hải của Trung Hoa Thư Cục, hiệu đính ấn bản năm 1936. Được tuyển 
nhân dân đại biểu toàn quốc, Phó Chủ tịch Thượng Hải chính hiệp Ủy viên 
hội. Ông mất năm 1960, tho 67 tuổi (1893-1960), để lại: 
Trung Hoa Bách Khoa Từ Dién (Ф 3€ & 44 k №). 


Shu Yuan Yu/Shuang Ye Hong Si Er Yue Hua 73 


Dao Nhi Юйп Chế Nghiên Cứu Tập GE B H 3] SF ® È). 
Cán Đại Trung Quốc Giáo Duc Sú Liệu (tt 1X, p BỊ 4X ñ x Ж). 





Shu Yuan Yu 
Shu Yuan Yu 
Thu Nguyén Du £f = Ж 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Giang Châu (¿r HI), nay trị sở tại Cửu Giang 
(k. 3E), tỉnh Giang Tây; có thuyết lai cho ông là người Đông Dương (R Бф), 
Vụ Châu (5 J), nay thuộc Chiết Giang. Tiến sĩ thời Nguyên Hòa (Ж, ẩn). 
Từng làm thư kí cho Bùi Độ (x.x. Pei Du). Sau, giữ các chức Giám Sát Ngự Sử 
(E # fp №), Hình Bộ Viên Ngoại Lang (#J š# ñ bh BE). Năm thứ 9 Đại Hòa 
(K ẩm) (835), cùng Lí Huấn (х.х. Li Xun) làm Té Tướng. Trong Cam Lộ Chi 
Biến (x.x. Gan Lu Zhi Bian), ông cùng Vương Nhai (x.x. Wang Ya), Trinh 
Chú (x.x. Zheng Zhu), bi sát hai bới bon hoan quan; không rõ năm sinh. 


Shu Zhan 
Shu Chan 
Thác Chiém RE 

(n.d.) Thời Đông Chu. Là quan dai phu nước Trịnh. Nước Trinh bi Tấn 
vây khốn, Trịnh Văn Công (35 x 22) sai sứ thần sang Tấn xin cầu hòa. Tấn 
Văn Công ra điều kiên là phái nộp Thúc Chiêm thi mới chịu lui binh. Trinh 
Văn Công không nỡ để Thúc Chiêm di, vì di là cầm chắc cái chết. Nhưng 
Thúc Chiêm xin đi để cứu trăm họ. 

Thấy Thúc Chiêm tới, Tấn Văn Công (# X 23) sai quân sĩ dem vac ra 
để nấu chin ông. Thúc Chiêm vẫn điểm nhiên quát to: “Tôi vì lòng trung với 
đất nước, vì muốn cứu trăm họ mà đến đây nộp mình, vậy thì từ nay, các bậc 
trung thần, nghĩa sĩ hãy lấy làm bài hoc từ cái chết của tôi”. Những lời tháng 
thắn, can trường này đã làm Tấn Văn Công xúc động mạnh và đã cho ông 
trở về nước Trịnh. 





Shu Zhou 

Shu Chou 

Thư Châu 7 4f № 
(d.d.) Thời Xuân Thu-Chiến Quốc. Là ấp của nước Té ở phía nam Đằng 

Châu thị (ЖО s), tỉnh Sơn Đông ngày nay. 





Shuang Ye Hong Sĩ Er Yue Hua 

Shuang Yeh Hung Ssu (Szu) Erh Yueh Hua 

Suong Diép Hóng Tu Nhi Nguyét Hoa d # tr 142 = А 1b 
(t.p.) Tác phẩm của Mao Thuẫn (x.x. Mao Dun). 


74 Shuang Yu Gang/Shui Hu Zhuan 


Shuang Yu Gang 

Shuang Yu Kang 

Song Tu Cáng 9 o 3 
(d.d.) Tức Song Tự Sơn (# »& i). Ó ngoài khơi, về phía đông nam 

huyện Cán, tinh Chiết Giang. Trong thời Gia Tinh nhà Minh, gian thương 

Vương Trực (x.x. Wang Zhi) câu kết với bon thảo khấu Nhật Bản lập cán cứ 

tại đây. Sau, căn cứ này bị Tuần Phủ Chu Hoàn (Ж #) cho binh tới phá. 





Shui Hu Hou Zhuan 

Shui Hu Hou Chuan 

Thủy Hú Hậu Truyện zx tÉ 18 
(t.p.) Trường thiên tiểu thuyết. Tác giá là Trần Thẩm (x.x. Chen 

Chen), thời cuối Minh, đầu Thanh. Gỗm tám quyển, 40 hồi; viết tiếp truyện 

Thúy Hi. Tả thủ linh Lương Sơn Bạc Lí Tuấn ( 44) cùng đồng bon lại khởi 

nghĩa, chống lại giới quan lại tham б, tàn bạo. Thất bại, bó chạy ra hải 

ngoại, khai sáng cơ nghiệp, được vương trióu Nam Tống sắc phong. Tác 

phẩm nói lên sự quan tâm của quân khởi nghĩa đối với sự tôn vong cia nhà 

Tống và lòng căm thù đối với quân Kim xâm lược. 





Shui Hu Zhuan 
Shui Hu Chuan 
Thủy Hử Truyện 7H 1# 

(t.p.) Còn có tên Trưng Nghĩa Thúy Hit Truyện C% Ж, 7k it ($), trường 
thiên tiểu thuyết. Thực sự tác giả là ai còn trong vòng tranh cãi (х.х. Shi Nai 
An và Luo Guan Zhong). Dé tài chủ yếu mô tả cuộc đấu tranh phản kháng 
triểu đình của nhóm anh hùng Lương Sơn (Ж L) như các nhân vật Lil Quy 
(# iE), Võ Tòng C #2), Lâm Xung (Ж ??), Lỗ Trí Thâm (& 55 7), v.v... 
phản ánh sự tàn bạo, hủ lậu của giai cấp thống trị, và những mâu thuẫn: trầm 
trong trong xã hội đương thời. Tình tiết khúc chiết, ngôn ngữ sinh dóng, tính 
cách các nhân vật được tả tỉ mỉ, thành tựu nghệ thuật rất cao, nhưng llai cổ 
xúy “trung nghĩa”. Trong quá trình lưu hành, xuất hiện nhiều ấn bản khác 
nhau, chủ yếu có ba loại: 

1. Bán 100 hồi: sau khi chiêu hôi, Tống Giang (Ж т.) chinh phạt Liêu, 
trấn áp cuộc khởi nghĩa của Phương Lạp (x.x. Fang La). 

2. Bán 120 hói: lại ghi thêm cuộc trấn áp Điển Hổ (= J£) và Мир 
Khánh (Ж Ж). 

3. Bán 70 hồi: của Kim Thánh Thán (х.х. Jin Sheng Tan), bó рап 
chiêu hôi nhưng lấy giác móng của Lư Tuấn Nghĩa (A 44 Ж) làm đoạn kết. 





Shui Jing Zhu/Shuo Fang 75 


Shui Jing Zhu 

Shui Ching Chu 

Thúy Kinh Chú Ж $i 
(t.p.) Tác phẩm hoàn thành vào thế kỉ thứ 5, tả rõ hệ thống dẫn thủy 

nhập din của nước Nguy ở phía bắc tỉnh Hó Nam ngày nay, vào khoáng 

424-296 trước c.n. 





Shun 
Shun 
Thuấn * 

(n.d.) Là vị vua trong huyền sử Trung Hoa. Ông giúp vua Nghiêu trong 
việc trị nước rất đắc lực, lại được mọi người khen là rất cá hiếu nén vua 
Nghiéu, trước khi băng hà, nhường ngôi cho ông, chứ không cho con. 

Sau khi lên ngôi, vua Thuấn đóng đô ở Bó Bản - nay thuộc huyện Nhu 
Hương, tỉnh Sơn Tây - đổi quốc hiệu là Ngu (Ж). Những năm cuối đời vua 
Nghiêu, nước sông Hoàng Hà dâng cao, gây lụt lớn, làm dân rất điêu đứng. 
Vua Nghiêu sai ông Cón (8) trị thủy, nhưng không kết quả. Vua Thuấn lên 
thay, bèn sai соп ông Cổn là Vũ (£) trị thủy mới có kết quá. Vua đặt ra lệ 
tuần thú, lập nhà học thượng tường và hạ tường. 

Vua trị vì được 18 пат, và trước khi băng hà, cũng không truyền ngôi 
cho con, mà truyền cho ông Vũ ( $), vì biết ông này là hiển tài. 


Shun Zhi 

Shun Chih 

Thuận Tri N 
(n.d.) Nién hiéu cüa Thanh Thé Tó (x.x. Qing Shi Zu). 





ў 





Shuo Fang 
Shuo Fang 
Sóc Phuong Ў > 

(d.d.) 1/ Cổ huyện danh. Được thiết lập năm thứ 2 Nguyên Sóc” thời 
Tây Hán (127 trước c.n.), trị sở ngày nay ở phía bắc Hàng Cẩm Kì (% 4f 
Ж), Nội Mông Cổ, 

2/ Cổ huyện danh. Được thiết lập năm thứ 2 Trinh Quán đời Đường 
(628), trị sở ngày nay tại Bạch Thanh Tử (éi J& f), phía bác Tĩnh Biên (3$ 
i£), tỉnh Thiểm Tây. 

3/ Quận danh. Được thiết lập năm thứ 2 Nguyên Sóc thời Tây Hán; trị sở 
tại Sóc Phương (#Л 27). Hạt cảnh tương đương ngày nay gồm tây bắc Hà Sáo 
CT Ф) cũng dia khu Hậu Sáo ( £ £). 


3 Nguyên Sóc (Æ #1): niên hiện của Hán Và Ре (128-123 trước c. n.). 


76 Shuo Wen Jie Zi/Shuio Zhou 


4/ Phương trấn danh. Được thiết lập năm thứ nhất Khai Nguyên đời 
Đường (713), trị sở tại Linh Châu (€ #|) - nay ở tây nam Vũ thị (X ), tinh 
Ninh Ha. 





Shuo Wen Jie Zi 
Shuo Wen Chieh Tzu 
Thuyết Văn Giải Tự х Mx 
(t.p.) Gọi tắt là Thuyết Văn (ðý X). Do Hứa Thân (3f. |ë) thời Đông 
Hán soan, gồm 14 quyển và một quyển mục lục. Hiện пау, còn Бат hiệu 
đính của Từ Huyễn (x.x. Xu Xuan) thời Tống sơ, gồm 30 quyển, mỗi quyển 
phán thượng, hạ. Có 9.353 chữ, trong đó có 1.163 chữ trọng (Ф). Dựa vào 
hình thể của chữ và “cấu tạo bên” (4& # 4Ä i& thiên bàng cấu tao), phân 
thành 540 bó, đại đa số là chữ tiểu triện Ch €); cũng có cổ văn, daii trién 
hình thể khác thường, được liệt vào hàng trọng văn (€. A). Dưới mbi chữ 
đều có lời giải thích, đại để trước tiên nói vé nghĩa của chữ, rồi đến ciu tao 
hình thé, căn cứ theo “lục thư giải thuyết văn ur" (> & # š x Fy. Sách 
được hoàn thành dưới triều An Đế (% Ф), niên hiệu Kiến Quang (ЯФ Ж), 
thời Đông Hán (121). Là cuốn sách đầu tiên của Trung Quốc phân tíc:h hình 
thể chữ và nghiên cứu nguồn gốc của mỗi chữ. Cũng là bộ sách vé văm tư tối 
cổ của thế giới. 





Shuo Zhou 
Shuo Chou 
Sóc Châu 39 № 

(đ.d.) 1/ Châu danh: 

(a) Thiết lập bởi Thái Vũ Đế CK 5X #) thời Bắc Nguy (x.x. Вей Wei). 
Hạt cảnh tương đương ngày nay gồm các địa khu Hô Hòa Hạo Đặc CP 5» ;& 
4#), Đông Thắng (Ж. Ж), cùng Hòa Lâm Cách Nhi (4e Ж А #8), Thanh 
Thủy Hà GÀ К šJ), Thác Khắc Thác (46 Æ 1€), Hoài Cách Nhi CE 48 8), 
Đạt Lạp Đặc (i£ 42 3#), Hàng Cẩm Ki (3k 4$ 4) của Nội Mông CÉ. Năm 
thứ 5 Chính Quang” (524) đổi thành Vân Châu (Z Ж). 

(b) Cùng năm (524), được thành lập từ Hoài Sóc Trấn (R #7 B) hại 
cảnh tương đương ngày nay với Bao Đầu thị (ё, s§ тт) cùng các dia khi Cố 
Dương (8 t$), Ô Lạp Đặc Tiên Kì (£j 43 4 W Эй) của Nội Mông Сб Ủy 
ban hành chính đặt tại tây nam Cố Dương; sau được chuyển tới huyệm Đông 
Thụ Dương (È < 1%), Tịnh Châu (4f. 5) - nay là Thọ Dương ($ PA) tinh 
Sơn Tây. Bắc Chu (x.x. Bei Zhou) phế. 


22 Chính Quang (E. Æ): niên hiệu của Hiếu Minh DE, Bắc Nguy (520-525). 


Si Chuan/Si Du 77 


(c) Được thiết lap năm thứ 6 Thiên Báo", triểu Bác Té, tri sở tại Tán 
Thành (34 X) - nay ở tây nam Sóc Châu thi. Tám năm sau, chuyển tới huyện 
Chiêu Viễn (1 i£). Hat cảnh tương đương ngày nay gồm Sóc Châu thị, cùng 
với các khu Thiên Quan (3 lil), Hà Khúc (3T d), Thần Trì (39 3), Ngũ 
Trai(# Ж), Sơn Âm Gh 0), Ứng huyện (Ж. #É). 

2/ Thị danh, tại phía bác tỉnh Sơn Tây. Danh thắng cổ tích có: 

- Sing Phúc Tự (7E. 4 +). 

- Thúy Hoa Sơn ( € # h). 





Sỉ Chuan 
Szu Ch'uan 
Tứ Xuyên vg Ji 

(d.d.) Là một trong những tỉnh lớn nhất của Trung Quốc, và có mát độ 
dân số cao nhất. Đồng bằng ở phía đông rất đông dân, trong khi phía tây có 
nhiều dãy núi, dân chúng thưa thớt, phần nhiều gốc Tây Tạng, Vì địa thế 
hiểm trở nên Tứ Xuyên luôn luôn là nơi trú ngụ của các anh hùng trong lúc 
chờ thời như Lưu Bang Hán Cao Tổ (x.x. Liu Bang), Lưu Bi (x.x. Liu Bei), 
hay Đường Huyền Tông (x.x. Tang Xuan Zong) chay loạn An Lộc Sơn (x.x. 
An Lu Shan), hoặc chính phủ Trung Hoa Dân quốc năm 1938 khi mất Nam 
Kinh vào tay quân phiệt Nhật. Tỉnh có nhiều tài nguyên và một nén nông 
nghiệp phón thịnh; tiếp giáp các tinh Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Tây 
Tang. Vân Nam, Quý Châu, Hỗ Nam, Hà Bắc. Thời Xuân Thu, phía đông là 
nước Thục, nước Ba. Nhà Тіп đổi thành Thục Quán, Ba Quận, vi vậy tên goi 
tắt của Tứ Xuyên là Thục (X). Hiện nay thủ phú là Thành Đô (х.х. Cheng 
Du). Đến đây, du khách có thể thăm những nơi nổi tiếng như: 

- Đại Phật tượng ở núi Lac Sơn (x.x. Le Shan). 

- Núi Nga Mi (х.х. E Mei Shan). 

Ngoài ra, du khách có thể du ngoạn trên sóng Dương Tử để thăm Tam 
Giáp (x.x. San Xia). 





Si Du 

Szu Tu 

Tú Dàc w $ 
(d.d.) Người xưa dùng danh từ này dé chỉ bốn sông lớn của Trung Quốc: 

Hoàng Hà (Ж 2T), Trường Giang (R ;r) Hoài Hà (ft Z) và Tế Thủy (Ж 

7K). 


P Thiên Bảo ( & 4#): niên hiệu của Bác Té Văn Tuyên Đế (550-559), Nam triểu Hậu Litong 
Minh Đế (562-585). 





78 Si Ge Xian Dai Hua/Si Jiu 


Si Ge Xian Dai Hua 
Szu Ke Hsien Tai Hua 
Tú Cá Hién Dai Hóa vg 48 A 4L, 

(ch.tr.) Chính nhủ Cộng hóa Nhân dán Trung Hoa dà nhiều lần nhấn 
manh đến nhu cầu hiện dai hóa nông nghiện, kĩ nghệ, quốc phòng, khoa hoc 
kĩ thuật. Chính Thủ tướng Chu An Lai đã nhắc lại điều này d: 

- Đại hội Đại biểu Nhân dán khóa I ngày 23/9/1954. 

- Hội nghi Khoa hoc Kĩ thuật tổ chức tai Thượng Hải ngày 29/1/1963. 

- Đại hội Đại hiểu Nhân dán khóa III ngày 21/12/1964. 

Cuộc Đại Cách Mạng Мап Hóa (х.х. Wen Hua Da Ge Ming) đã làm 
cho chương trình hiện đại hóa bi gác lại cả môt tháp niên. Mãi đến thắng 
8/1977, nó mới lại được đưa ra để thảo luận. Đặng Tiểu Bình (х.х. Deng 
Xiao Ping) đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải "hiện dai hóa" trong hiai lần 
nói chuyện với: 

- Các cán hộ do Trung ương Đảng triệu tập ngày 16/1/1980. 

- Các đại điện nước ngoài trong hội nghị về sự hợp tác kinh tế của "Trung 
Quốc với ngoại quốc. 


Sỉ Hai 

Szu Hai 

Tứ Hai w + 
(1.1.) Chỉ rudi, muỗi, chuột, chim sé. Tháng 2/1958, Ủy ban Trung! ương 

Đảng ra chỉ thị cho các địa phương phải phát động chiến dịch diệt trừ “tứ 

hai" kể trên. Việc giết chim là một sai lầm lớn, vi hoa màu hi côn trümg phá 

hai. Vì vậy năm sau (1959), rệp đã thay thế chim sẻ trong công tác bài trừ 

“tứ hại” của nông dân Trung Quốc. 





Si Jiu 

Szu Chiu 

Tú Cuu "ug 
(ch.tr.) Danh từ dùng để chi cựu tư tưởng, cựu văn hóa. cựu phong tục 

và cựu tận quán. Khi cuộc Đại Cách Mạng Văn Hóa bất đầu năm 19646 (x x. 

Wen Hua Da Ge Ming), Bộ Chính trị ra chỉ thị cho các Hồng vệ binih (х.х. 

Hong Wei Bing) phái triệt tiều “tứ cựu” nói trên. Chiến dich này làm biết 

bao nhiêu triệu người bi hành hạ, bi mất tài sẵn, bị nhục mạ công Краі trên 

đường phố. Nhiều di tích văn, sử hi phá hủy, gây thiệt hại không bút mào tả 

xiết cho một nền văn hóa vô cùng phong phú. 
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Si Kong 
(Ssu) Szu K'ung 
Tu Khóng а Ф 
(c.v.) Chức quan có từ đời Đường (È), Ngu (Æ). Chương Bách quan 
công khanh biếu (8 E 2 p &)wong Hán Thuc G$ £)có nói: "Vua Vũ (5) 
đãt ra chức Tu Không để trị thủy và trông nom vé đất cát”, và có ghi chú như 
sau: “Không, tức là huyệt đấy. Cổ nhân phải đào đất để làm hang mà ở”. 
Năm thứ nhất niên hiệu Tuy Hòa (£& $o), Hán Thành Đế (X Ж, Ф) cho cái 
chức vu Ngự Sử Đại Phu (ёр € X X) thành Đại Tư Không. Dai Tư Không 
(K š] ®) cùng với Đại Tư Đồ (X. š] @&) và Dai Tư Mã (K. 9 5) đều được 
liệt vào hàng Tam Công (= 2+). Đời Thanh, người ta thường gọi Công Bộ 
Thương Thu (2. #5 #) là Dai Tư Không. 





Si Kong Shu 
Szu K'ung Shu 
Tu Khóng Thu 8] 7 ug 


(n.d.) Thời Trung Đường. Người đất Lac Châu (;& N|) - nay trị sở ở 
đông Vĩnh Niên (ж #), tỉnh Hà Bắc - tự là Văn Sơ (х #7), Văn Minh 
(X. 85). Ban đầu, làm việc dưới tướng Tiết Độ Sứ Kiếm Nam ( é! dj); 
sau làm Ngu Bộ Lang Trung (JR # Bf Ф). Là một trong Đại Lich Thập 
Thất Tài Tử (K Ж + + 3 +). Thơ ông tá cảnh sắc thiên nhiên, lòng 
nhớ cố hương, hoặc gửi gắm u tình. Ông mất năm 835, thọ 67 tuổi (768- 
835), để lại: 

Tư Không Văn Minh Thi Tập (5] "E x A 3 Ж). 

Dudi đây xin ghi mót bài thơ của ông: 


* ñ tt 8 S SP n 
Vân Duong” quán dữ Hàn Thân túc biệt 


AX AL Hj 
Có nhán giang hái biét 
EE d еш л 
Ki độ cách sơn xuyên 
£ R. & # # 
Xa kién phién nghi móng 
ja ik # Mp 


Tuang bi các vấn niên 


** Tên đất, thuộc tỉnh Thiểm Тау. 
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MARRA 
Có đăng hàn chiếu vũ 
IR r gà ;? Së 
Thám trúc ám phà yên 
£ ñ A $H TE 
Cánh hữu minh triéu hận 
dede + 


Li bôi tích cộng truyền 


Ngủ quán Vân Dương cùng Hàn Thân tiễn biệt 


Trên sóng, mát biển, cố nhân ой! 
Mấy độ sơn xuyên, cách biệt rồi 
Thoát gặp lại nhau còn tưởng móng 
Càng buồn cùng hỏi tuói nhau thôi 
Đèn khuva một bóng mua soi lanh 
Tre cũ đậm màu khói håp hơi 

Đã có hận này trong Бибї sớm 

Thì cùng luu luyến chén li bôi. 





Linh Vũ dịch 
Sỉ Kong Tu 
Szu K'ung T'u 
Tu Khóng Dó J 8 


(n.d.) Đường thi nhân. Tự là Biểu Thánh (Ж X), người đất Hà Trung 
GT Ф) - nay ở phía tây Vĩnh Tế (Ж Ж), tỉnh Sơn Tây. Tiến sĩ thời Hàm 
Thông (X iñ). Làm quan tới Tri Chế Cáo (4o #] 23), Trung Thư Ха Nhân 
(Р £ + А). Sau, vé án cư tại Vương Quan Cốc (£ 3) trong núi Trung 
Điều (Фф 4%), tự hiệu Tri Phi Tử (40 ЗЕ +) và Nai Nhục Cư Si (‡ & J£ +). 
Thơ của ông, đa số biểu hiện cuộc sống nhàn hạ. Ông cũng là một nhà bình 
luận thơ ca. Ông mất năm 908, thọ 71 tuổi (837-908). 

Dưới đây xin phi lại một bài thơ của ông: 


FIERE 
Quy Vuong Quan Thú Niên Tác 


dL & RARE 
Loan hậu thiêu tàn mãn giá thu 
фта еа Ж 


Phong tiên do tự luyến ngô lu 
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£ # 3⁄4 Š AN 2 
Vong cơ tiệm hi phüng nhân thiểu 
#h ‡\ Ж 18 13 35 Ж. 
Khuvét lap khóng lán dài hac sa 
3Á MR, JR # ЛЕ ЭН 
CÓ tự trì ngân xuân trưng тап 
О Е ай * sk n 
Tiéu lan hoa ván ngo tinh so 
mW E ih BA 
Hàm ca tự thích đào danh cita 
f < f £ k # # 


Bất tất món da trung giá xa 


Về Vương Quan năm sau làm bài thơ này 


Loan li giá sách cháy rồi 
Song còn mdi lá bên đổi luyến luu 
Quên đời vui cánh diu hiu 
Thiếu ăn thương đợi hac chiều thua bay 
Ao xuân hoang đảo tràn đây 
Ngọ về rực rỡ hiên này nở hoa 
Thoát vòng danh lợt say ca 
Sá gì quan khách chật nhà ngựa xe. 
Linh Vũ dịch 


Si Kou 

(Ssu) Szu K'ou 

Tu Khãu 8) x 
(c.v.) Chức quan có từ đời nhà Ha, nhà Án. Nhà Chu đặt Dai Tư Khấu 

( š] ЯЕ), là một trong sáu công khanh, giữ việc hinh, ngục. Thời Xuân Thu, 

đại đa số các nước đều có chức quan này. Đời Thanh, người ta thường gọi 

Hình Bộ Thượng Thư là Đại Tư Khấu. 





Sỉ Ku Quan Shu 

Szu K'u Ch'uan Shu 

Tú Khó Toàn Thu w ж + # 
(t.p.) Gọi tất là Tý Khổ (w Ж). Năm thứ 38 Can Long nhà Thanh 

(1773), thành lập Tứ Khá Toàn Thư Quán, với nhiệm vụ di thu gom các loại 

sách cổ trong nước. Sau mười năm, tuyển lựa được 79.339 quyển, phân ra 

bốn loại: kinh (4), sử (Ж), tử (+) - tác phẩm của triết gia hạng nhất - và tập 


82 Si Ma/Si Ma Dao Zi 


( €), được tàng trữ trong Uyên Các (34 В) của Thanh Cung, mỗi loai chứa 
riêng trong mót kho, do đó có tên là Tú Khó Toàn Thư. Sau đó được phân ra 
làm ba hộ, đem cất ba nơi: Văn Tông Các (x ж #l) ở Phụng Thiên (Liêu 
Ninh ngày nay); Văn Nguyên Các (x. /$ М) ở Viên Minh Viên (A 8H. EJ) 
tại Bắc Kinh; và Văn Tán Các (x ;£ М) ở Nhiệt Hà. Rồi nhờ các nhóm văn 
nhân hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang duyệt xét lại cả ba bộ và cất trữ tại 
Văn Hối Các (x Е BJ) ở Dương Châu; Văn Tông Các (x # М) ở Trấn 
Giang; và Văn Lan Các ( X Ж М) ở Hàng Châu. Rồi cho phép các sĩ phu tới 
để sao chép lại. Thời Hàm Phong, liên quân Anh-Pháp vào Bắc Kinh thiêu 
hủy Văn Nguyên Các. Trong loạn Thái Bình Thiên Quốc, Văn Tông Các, 
Văn Hối Các lần lượt bị đốt; những sách trong Văn Lan Các cũng bị thất tán 
rất nhiều. Hiện nay, chỉ còn bốn bộ: Văn Uyên, Văn Tó, Văn Lan và Văn Tán. 





Si Ma 

(Ssu) Szu Ma 

Tu Mà 5 В, 
(c.v.) Tên chức quan có từ đời Đường (Ж), Ngu (JA). Theo chế độ nhà 

Chu thì Đại Tư Mã (х š) $) là chức quan trong sáu vị công khanh, nắm giữ 

quân chính. Thời Hán Vũ Đế, năm thứ 4 Nguyên Thú, chức Đại Tư Mã được 

hưởng lộc ngang với Thừa Tướng, địa vị trên Tư Dó ( š] 4). Sau này, người 

đời thường gọi Binh Bộ Thượng Thư là Đại Tư Mã. 


Sỉ Ma Biao 
Szu Ma Piao 
Tư Mã Bưu 8] E A 

(n.d.) Sử hoc gia thời Tây Tán. Tự là Thiệu Thống (#4 &&); người huyện 
Ôn (8), Hà Nói (FT А), tỉnh Hà Nam. Thuộc hoàng tộc nhà Tấn; từng làm 
Bí Thư Thừa (#6 # Æ), Tán Ki Thi Lang (# ## 4# ёр). Ông mất khoảng 
năm 306, thọ trên 60 tuổi, để lại một số tác phẩm: 

Trang Tử Chú (‡š + Ж). 

Cửu Châu Xuân Thu (Z, 9] Ж Ж). 

Tục Hán Thu (5& È Ж), 80 quyển, luận sử Đông Hán (Ki, Chí, Truyện). 
Ki (#), Truyện (4#) nay đã thất lạc, chỉ còn lại Chí ( Ж) 30 quyển trong Hậu 
Hán Thư (x.x. Hou Han Shu) của Phạm Diệp (x.x. Fan Ye). 





Si Ma Dao Zi 

Szu Ma Tao Tzu 

Tu Mã Đạo Tử $8] B sk 
(n.d.) Thuộc Đông Tấn hoàng tóc. Ban đầu, được phong Lang Tà Vương 

GR ЯЕ X), sau đổi Cối Kê Vương ($# Ж X). Năm thứ 10 Thái Nguyên 
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(385), đô đốc toàn quân, khống chế triéu đình. Ông và con là Tư Mã Nguyên 
Hiển (ð] Ж Jt 88) vơ vét tài sản, ăn tiêu xa xi. Khi chinh chiến, lại điều 
động nóng dán, gây ra cuộc Tôn An khởi nghĩa (x.x. Sun En Qi Yi). Nguyên 
Hung (X, #1) nguyên niên (402), Hoàn Huyền (х.х. Huan Xuan) tấn công 
Kiến Khang (x.x. Jian Kang) - nay là Nam Kinh, tính Giang Tô - hai cha con 
hi sát hại. Thọ 38 tuổi (364-402). 





Si Ma Guang 
(Ssu) Szu Ma Kuang 
Tu Mà Quang 8 £ x 


(n.d.) Đời Tống. Người làng Tóc Thủy (ek K), huyện Hạ (Ж), Thiểm 
Châu (ik AD, tỉnh Hà Nam; tự là Quân Thực GE. €), người đời gọi là Tốc 
Thủy Tiên Sinh (ik К X Ж). Năm đầu niên hiệu Bảo Nguyên (Ж ñ) thời 
Tống Nhân Tông (1038), đậu Tiến sĩ, nhiều lần làm quan: Thụy Minh Học 
Sĩ, Ngự Sử Trung Thừa (#p $ Ф Ж). Phản đối chính sách của Vương An 
Thach (х.х. Wang An Shi), ông lui về đất Lạc (/&) ở ẩn 15 năm, Ó địa vị TÉ 
Tướng chưa được một năm thi mất (1019-1086). Thuy danh là Văn Chính Mở 
JE). Hai tác phẩm ông để lại cho đời là: 

Độc Lac Viên Tập (38 Ў 1 Ф). 

Tw Trị Thông Giám (Ё ï8 iñ 4&) (x.x. Zi Zhi Tong Jian). 


Si Ma Qian 
Ssu (Szu) Ma Ch'ien 
Tu Mã Thiên 8 5i 


(n.d.) Tây Hán sử hoc gia, văn hoc gia, tư tưởng gia. Người đất Ha 
Dương (Ж 15) - nay ở nam Hàn Thành ($f 3š), tỉnh Thiểm Tây. Tên tự là Tử 
Trường (7 K), sinh vào khoảng năm 145 trước c.n. Tổ tiên của ông, từ đời 
Chu, đã làm Thái Sử. Đến đời thân phụ là Tư Mã Đàm (x.x. Sỉ Ma Tan) làm 
Thái Sử của nhà Hán. 

Thiếu thời, theo lời khuyên của thân phụ, ông chu du khắp nơi, từ bắc 
chí nam để khảo sát phong tuc, thu thập truyền thuyết lưu truyền trong dán 
gian. Sd khởi, ông làm Lang Trung (ÈR Ф). Năm thứ 3 Nguyên Phong (Ж, 
З) (108 trước c.n.), kế chức vu của phụ thân, làm Thái Sử Lệnh (K # 4). 
Thái Sơ (K $1) nguyên niên, cùng Đường Đô (Æ 3#), Lạc Hạ Hoành (% F 
BH) hiệu dính lịch Thái Sơ (K. #7), tiến hành cải cách lịch pháp. 

Năm 99 trước c.n., Lí Lăng (# fÈ) (х.х. Li Ling) dadu hàng quán Hung 
Nó. Hán Vũ Đế (X Ж d) nổi gián, muốn giết cả nhà Làng, quân thần nhát 
sợ, đều hùa theo ý vua. Riêng ông tâu xin tha tội cho Lăng. Ông liền bị khép 
vào tội khi quán, bị thién và giam vào ngục. Sau khi ra khỏi ngục, làm Trung 





84 Si Ma Qian Di Shi Ji/Si Ma Qian Di Shi li 


Thư Lệnh (Ф # 45), tiếp tuc hoàn thành tác phẩm Thái Sử Công Thu (K. X. 
4 #), sau đổi tên thành Sứ Kí (£ ‡#). Ông được đánh giá là sử gia vĩ đại 
không chỉ của Trung Hoa mà của thế giới (x.x. Si Ma Qian Di Shi Ji). 


Doc sử Trung Hoa, nghĩ thấm buôn 
Danh nhân, võ tướng, chịu oun luôn 
Lí Lăng thất thế, đâu hèn nhát. 

Tư Mã hiên ngang. chẳng cúi luồn 


Hán Đế hàm hồ, ban án bậy 

Sử gia kháng khái, giữ danh toàn 

Can vua lâm lẫn, đâm mang họa 

Đành chịu cung hình, chẳng khiếu oan. 


Thái Cuồng 


Si Ma Qian Di Shi Ji 
Ssu (Szu) Ma Ch'ien Ti Shih Chi 
Tu Mã Thiên Bích Sử Kí в) Ef iE 49 # od 

(t.p.) Được soạn bởi sử gia danh tiếng Tư Mã Thiên (x.x. Si Ma Qian) 
vào cuối thế kỉ thứ 2 và đầu thế kỉ thứ nhất trước c.n. Là một tác phẩm dó só, 
tất cả có 52 vạn chữ, 130 thiên, gồm năm phán: 

1. Bản kí (Ж. te): chép sự tích của các đế vương góm có Ngũ dé (Hoàng 
Đế, Chuyên Húc, Cốc, Nghiéu, Thuấn); Hạ, Thương, Chu, mỗi thời đại một 
bản kỉ, riêng Tần có hai bản kỉ: Hạng Vũ, nhà Hán. 

2. Biéu (A); ghi chép năm, tháng của từng sự kiện, nhất là sự tương 
quan giữa các sự kiện với nhau. Có ghỉ niên biểu các công thần được phong 
hầu thời Hán Cao Tổ. 

3. Thư (Ф): gồm có tám thư: 

- Lễ thư (4# €) 

- Nhạc thư (# €) 

- Luật thư (Ф 8) 

- Lịch thư (Ж €) 

- Thiên quan thư (Ж #4, 8), tức Thiên văn thư (X % Ф). 

- Phong thiện thư (Ж 4$ $), nói về những việc mé tín, cúng tế của vua, 
chúa. 

- Hà cir thư (zT # $), nói vé các con sông đào ở Trung Hoa. 

- Bình chuẩn thư (F Ж #), bàn vé kinh tế, thuế khóa. 

4. Thế gia (Ж ЖУ. lịch sử các nước chư hầu, những nhà quý tộc và những 
khai quốc công thần như Trương Lương, Việt Vương Câu Tién, Tào Tướng 
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Quốc, Tiêu Tướng Quốc; có dé cập đến cả hai thường dán là Khổng Phu Tử 
(trước có thời làm quan nước Lỗ, nhưng thời gian rất ngắn) và Trần Thiệp 
(f$ ;), tức Trần Thắng (х.х. Chen Sheng), một han cố nóng đã cám đầu 
cuộc khởi nghĩa nông dân dau tiên trong lịch sử Trung Hoa. 

5. Liệt truyện (#} 1%): dành cho mọi giai tàng xã hội: 

- Danh tướng như Lí Quảng, Tôn Tử, Ngô Khởi, Liêm Pha, Hàn Tín. 

- Thích khách như Kinh Kha. 

- Triết gia như Lão Tử, Trang Tử, Khổng Tử, Mặc Tử. 

- Nhà văn như Khuất Nguyên, Tư Mã Tương Như. 

- Người dân thường như thầy bói, thầy tướng, thấy thuốc, phường trộm 
CƯỚP, ... 

Sử Kí của Tư Mã Thiên không chỉ giới hạn trong đời sống của vua chúa 
và giới quý tộc hay trong các võ công oanh liệt, mà nó còn để cập đến cả 
các vấn để tôn giáo, văn học nghệ thuật của dân gian. 

Trong bộ Sứ Kí ( # 22), nổi bật nhất là các chương: 

- Trần Thiệp Thế Gia (f& i$ +£ X), khẳng định tác dụng của cuộc khói 
nghĩa. 

- Hà Cừ Thư GTF 3& €), Binh Chuán Thư (4 Ж €) và Hóa Thực Liệt 
Truyện (Аё 7] 1$), phán ánh sinh hoạt của thường dán, da số là nóng dân. 

- Hung № Liệt Truyện (&] 42 94 f$), Tây Nam Di Liệt Truyện (9 h B 
5) 1#), thuật lại sinh hoạt của dân tộc thiểu số. 

Sau này, trong số sách hiệu đính, chú thích Si Ki (£ š), phải kể đến: 

- Tập Giải (3k M), của Bùi Nhân (Ж 38) đời Tống, Nam triéu. 

- Sách Ấn C f&), của Tư Mã Trinh (š] $ A), đời Đường. 

- Chính Nghĩa (2. Ж) của Trương Thủ Tiết (4k F #5), đời Đường. 

- Sử Kí Chí Nghi (Ф. 20, Ж. &£), của Lương Ngọc Thằng (£ x #$), đời 
Thanh. 

Gần đây, Trương Sâm Khải (Ё Ж 3#) trong cuốn Sử Kí Tân Hiệu Chú 
(X il ЯН E E) hai tác giả Nhật Bản là Lung Xuyên Tư Ngôn GÈ Л Ä Z) 
trong сибп Sứ Kí Hội Chú Khảo Chứng ($ W 9 iż # i£) và Thủy Trạch 
Lợi Trung CK 7Ÿ 4) £) trong cuốn Sứ Kí Hội Chủ Khảo Chứng Hiệu Вб (Ф. 
il € ¿k 3 jz Ж M), đều thu thập tài liệu liên quan đến tác phẩm Sử Kí ($ 
i£) để độc giả tiện tra cứu. 


Sỉ Ma Rui 

Si Ma Jui 

Tu Mã Duệ 8 5x 
+ (n.d.) Tức Tán Nguyên Dé (х.х. Jin Yuan Di). 
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Si Ma Shi 

(Ssu) Szu Ma Shih 

Tu Mà Su 8] Ey Ép 
(n.d.) Thời Tam Quốc. Người huyện Ôn (58), Hà Nói GT #), mước 

Nguy - nay thuộc tỉnh Hà Nam. Là con trưởng của Tư Mã Y (x.x. Sĩ Ma Yi), 

tự là Tử Nguyên (F 7Œ). Kế phu thân làm Đại Tướng, chuyên quốc clnính. 

Năm thứ 6 Gia Bình (Æ +) (254), phế Nguy Đế Tào Phương ($ 2). lập 

Tào Mao (@ ¥), tự làm Tướng Quốc. Khi Tấn Võ Đế (# S s) lên mgôi, 

truy tôn ông là Cảnh Đế (X Ф). 





Sỉ Ma Tan 
(Ssu) Szu Ma Tan 
Tư Mã Đảm s) ES g 


(n.d.) Tây Hán sử hoc gia, tư tưởng gia. Người huyện Ha Dương (HÈ BH) 
- nay ở nam Hàn Thành (# J&), tính Thiểm Tây - cha của Tư Mã Thiên (х.х. 
Si Ma Qian). Thời Nguyên Phong (£, 3}), làm Thái Sử Lệnh (K Ф 4). 

Trong cuốn Luận Luc Gia Chỉ Yếu Chí GA zx R 2 Ж 38), ông suy tôm học 
thuyết Hoàng (Ж), Lão (4) thời Hán sơ, và tổng kết các học thuyết thời Tiên 
Tán như: Âm Dương (f. %), Nho (48), Mặc (Ж), Danh (£), Pháp (Ж), Đạo 
GE), và cho rằng Đạo GÉ) tổng hợp sở trường của các phái. Ông dé xuất Hinh, 
Thần, nếu tách rời, sẽ chết; chết rói, không sống lại được; cái tách rời, khômg trở 
lại nguyên bán được (#2, jP Ak, Ri #,, Fe, Ä + sJ 48 +, de # T 7T {& Hinh 
Thần li tắc tử, tử giả bất khả phục sinh, li giả bất khả phục phán). 

Căn cứ trên các sách Quốc Ngữ (В 3&), Thế Bản (+ Ж), Chiến (Quốc 
Sách (S& В Ж), Sở Нап Xuân Thu ( i$ Ж 4k), ông viết sử. Sau khi ông 
mất vào năm 110 trước c.n. (không rõ năm sinh), con ông là Tư Mã Thiên 
viết tiếp, hoàn thành bộ Sử Kí (x.x. Si Ma Qian Di Shi Ji). 


Sỉ Ma Xiang Ru 
Ssu (Szu) Ma Hsiang Ju 
Tư Mã Tương Như 8] Hj HB do 
(n.d.) Tự là Trường Khanh (+ f), một phú gia nổi tiếng bậc nhất trên 
văn dàn Trung Quốc. Ông sinh ở Thành Đô (ж, ##), kinh đô của nước "Thuc 
(8), tỉnh Tứ Xuyên ngày nay. Ông rất ngưỡng mộ Lan Tương Nhu (x.x.. Lin 
Xiang Ru), một chính khách nổi tiếng thời Chiến Quốc, nên lấy tên là Thương 
Như (18 +o). Thời Cảnh Đế (€ 4) làm Vũ Ki Thường Thi (A, #4 Ж 13), sau 
bị bệnh nén từ quan. Tới nước Lương (Ж), cùng nhóm Mai Binh (3X  ) chu 
du khắp nơi. Ông sáng tác bài phú Tý Hư (F J£) và được vua Hán Við Đế 
mến tài, cho triệu vé Trường An (х.х. Chang An). Ông làm quan тӧн thời 
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gian, chán cánh tù tiing, cáo bệnh vé qué và mát tại Mậu Lăng (X, f&), năm 
118 trước c.n., tho 61 tuổi (179-118 trước c.n.). 

Là một nghệ sĩ có tài, rất giỏi vé phú và âm nhạc, ông để lại cho đời 29 
bài phú, trong đó phái kể tới: 

- Tử Hư (F È), tả các sản vật của từng miễn. 

- Thượng Lâm ( E. 4k), tá cảnh săn hắn. 

- Thiên Tử Du Liệp Phú (K F 3 J& 8). nói về việc vua đi săn. 

- Đại nhân (K. А), kể chuyện thần tiên. 

- Trường Món CK P3), làm hộ cho một phi tán. 


Hào hoa phong nha nhất kinh thành 
Duy gà Tương Nhi, qud xứng danh 
Thi. họa. cám, kì, kiêm đủ món 

Yên, hoa ttu, sắc, sẵn quanh minh 


Văn Quân”, quả phu giữ danh tiết 

Tư Mã, thanh пат gid ngón sành 

Dán а Văn Quân mê gã bói 

Phượng Cáu Hoàng khúc khuấy xuân tình. 


Luận vé hai gà Tương Nhu 


Khen thay nước Triệu lắm anh hàng 
Một bước văn thần lập chiến công 

Tân chúa tham lam, trộm ngọc bích 
Tương Như dũng cảm, cứu non sông 


Gia сао chậu, nat vua tàn ác 

Gấy nhe dàn, ve gái nạ dòng 

Tên dẫu Tương Như, tâm khác hẳn 

Hỏi chàng Tư Ma, then hay không? 
Thái Cuóng 





Si Ma Yan 
(Ssu) Szu Ma Yen 
Tu Mà Viém 
(n.d.) Tức Tán Võ Đế (x.x. Jin Wu Di). 


y 


KX 





?5 Tương Như: chỉ Tư Mã Tương Như và Lan Tương Nhu (x.x. Lin Xiang Ru). 
2% Văn Quân: tức Trác Văn Quân (х.х. Zhuo Wen Jun). 
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Si Ma Yi 
(Ssu) Szu Ma | 
Tu Mà Y 8 or 
(n.d.) Thời Tam Quốc. Người huyện Ón GE), Hà Nội GT M), nước Nguy 
- nay thuộc tỉnh Hà Nam - tự là Trong Dat (ff i£). Thời Tào Tháo, làm Thái 
Tử Trung Thứ Tử (k + Ф & +), có hùng tài, lắm quyền biến. Văn Dé (x. 
Ж) rất trọng ông, trước khi mất, ủy thác ông phu chính cho Minh Đế (8i 4). 
Ông nhiều lân chống cự được với quân của Thục tướng Gia Cát Lượng (х.х. 
Zhu Ge Liang). Tào Sáng (# J&) chuyên quyền, ông lập kế giết. Gia Bình 
(# +) nguyên niên (249), Nguy Chủ Tào Phương (€ 25) phong ông: làm 
Thừa Tướng, cho được dùng lễ cửu tích (x.x. Jiu Xi). Sau khi ông mất năm 
251, thọ 72 tuổi (179-251), các con Tư Mã Sư (x.x. Si Ma Shi), Tư Mã Chiêu 
(х.х. Si Ma Zhao) đều nắm chính quyền. Đến đời cháu là Tư Mã Viêm (х.х. 
Jin Wu Di) đoạt ngôi nhà Nguy, truy tôn ông làm Tuyên Đế (€ à). 


Рите Ти bát hụt biết Бао lån 

Mã Y khôn ngoan, khéo thoát thân 
Lán lút Tào Phi, thi diệu kế 

Ấn cư mật thất, tính mưu thần 


Tới khi Tào lên ngôi Hoàng dé 
Đăng lúc Tu dang nắm đại quán 
Tư Mã Viêm thay cha thực hiện 
Dứt Tào, lập Tán dễ trăm phán. 


Thái Cuồng 
Sĩ Ma Zhao 
(Ssu) Szu Ma Chao 
Tư Mã Chiêu 5] 58 


(n.d.) Thời Tam Quốc. Người huyện Ôn (j&), Hà Nói GT А), nước 
Nguy - nay thuộc tỉnh Hà Nam - tự là Tử Thượng ( E). Là con thứ cüia Tư 
Mã Y (х.х. Si Ma Yi). Thời Tào Mao (# €) tại vị, kế anh là Tư Mã Sư (х.х. 
Si Ma Shi) làm Đại Tướng Quân, rồi tự làm Tướng Quốc. Được phong: Tấn 
Công, được phép dùng lễ cửu tích (x.x. Jiu Xi), nhưng lại giả vờ không muốn 
nhận. Tào Mao giận nói: "Tám địa của Tư Mã Chiêu ai mà không rõ” ( š) E 
HB Z «2, 3ã А PW o 45 Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân sở tri dà). Saw êng 
giết Tào Mao, lập Tào Hoán ($ 4). Sau khi ông mất năm 265, thọ 54 tubi 
(211-265), con ông là Tư Mã Viêm (х.х. Jin Wu Di), đoạt ngôi của Nguy 
Vương, lập ra nhà Tấn và truy phong ông làm Văn Đế (X Ф). 
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Si Miao Di 
Szu Miao Ti 
Tứ Diệu Đế vy +» dH 

(t.g.) Theo Phật giáo, có bốn chân lí ki điệu liên quan đến chúng sinh. 

1. КАЗ dé (5 ‡#). Moi chúng sinh đều phải trải qua bốn giai đoạn: sinh, 
lão, bệnh, tử. Đó là nguyên nhân của sự đau khổ. Li biệt là dau khổ; không 
thành tựu được điều mong ước là dau khó; sống chung với người mình không 
wa thích là dau khổ. Thế gian này dày rẫy sự khó dau. 

2. Tập dé (Ж ii). Nguồn gốc của đau khó là ái dục. Ái duc là một năng 
lực tinh than rất mạnh, luôn luôn tiểm ẩn trong chúng sinh, thôi thúc con 
người ham muốn dú mọi thứ: sắc dục, tin tài, danh vọng, quyển thế, v.v... 
và là côi nguồn của bao bất hạnh. 

3. Diệt dé (3& 28). Mọi dau khổ trên đời là do lòng tham luyến mà ra. 
Muốn dứt khỏi thì phải diệt ái dục. Trong khi diệt đế, phải dùng liên tiếp 
bốn tướng: 

- Cố sức dứt trừ phiên não, tham luyến. Đó là tướng Diệt (3X). 

- Những ngon lửa tham ái, sân hận, mé si đều tiém ẩn nơi mình. Đó là 
tướng Tịnh (7$). 

- Con người đã bỏ được các nói khổ não, phién luy, trở nén lành, thiện. 
Đó là tướng Diệu (4). 

- Con người được yên ổn, tuy là ở trần thế, mà rời bó được mọi ô nhiệm. 
Đó là tướng Li (#8). 

4. Đạo dé (3& i). Đạo đế là chân lí rất quan trong, vì nó chỉ dẫn phương 
pháp tu hành để diệt khổ. Có tám phương pháp gọi là Bát chính đạo (А Е 
1# ) (х.х. Ba Zheng Dao). 





Si Ming Shi Hua 

Szu Ming Shih Hua 

Tú Minh Thi Thoai Ж i 
(t.p.) Còn có tên Thi Gia Trực Thuyết (3Ÿ € & 3), do Tạ Trăn (х.х. 

Xie Zhen) đời Minh soạn. Gồm bốn quyển, thêm hai bản nhân vật của nhóm 

Hậu Thất Tử ( + F). Dé cao thơ thời Thịnh Đường. 





Sỉ Ren Bang 

Ssu (Szu) Jen Pang 

Tứ Nhân Bang ЗА # 
(n.d.) Gồm bốn người: Giang Thanh (х.х. Jiang Qing) - vợ của Chú tịch 

Mao Trạch Đông (x.x. Mao Ze Dong); Trương Xuân Kiểu (x.x. Zhang Chun 

Qiao); Diêu Văn Nguyên (х.х. Yao Wen Yuan), và Vương Hóng Văn (х.х. 
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Wang Hong Wen). Họ bi bát vào tháng 10/1976, sau khi Mao tạ thế, bị ibuóc 

tội phán cách mang và gây ra cái chết của rất nhiều người vì vai trò củia họ 

trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa (1966-1976). Danh từ “Tú nhân bang” được 

dùng lần đầu tiên bởi quảng dai quần chúng sau khi ho bị bắt (x.x. Wen Hua 

Da Ge Ming). 

Si Shi 

Szu Shih 

Tu Thi ES 
(c.v.) Chức quan dưới triéu Vuong Mãng (x.x. Wang Mang). 





Si Shi 
Szu Shih 
Tứ Sử ex 

(t.p.) Chỉ bón tác phẩm: Sứ Kí, Hán Thư, Hậu Hán Thư và Tam (Quốc 
Chí. 

(ch.tr.) Chỉ lí sử (sử làng xã); gia sử (sử gia đình); cộng đồng suf và 
xưởng sử (sử nơi chốn làm việc). Theo huấn thị của Mao Trạch Đông năm 
1963, "Tứ Sử” là dụng cụ, là "phương tiện giáo huấn” quần chúng. Theo đó, 
nhà trường tổ chức cho các học sinh đi thăm và phỏng vấn người nghè:o để 
họ nói lên cảnh khổ và bị áp bức trong quá khứ, như thế học sinh mới ý thức 
được ý nghĩa và sự cần thiết “đấu tranh giai cấp. ” 


Sĩ Tu 

(Ssu) Szu T'u 

Tư Đồ a & 
(c.v.) Chức quan có từ đời Đường, Ngu. Theo chế độ nhà Chu thì Đ:ại Tư 

Để (K š] #&) là một trong sáu vị công khanh, tráng nom vé giáo dục. Năm 

thứ 2 Nguyên Tho (+, $), Hán Ai Đế (X X Ф) cải chức vụ Thừa Tướng 

thành Đại Tư Đồ, cùng với Dai Tư Mã (X, Я 5), Đại Tư Không (X ë] A) 

déu được liệt vào hàng Tam Công. Đời Thanh, người ta thường gọi Hió Bộ 

Thượng Thư là Đại Tư Dó. 


Si Wu Yun Dong 

Szu Wu Yun Tung 

Tú Ngü Vàn Dóng gozo $ 
(ch.tr.) Truóc và sau ngày 5 tháng 4 nàm 1976, trong pham vi toàn 

quốc, phát khởi cuộc quán chúng vận động dicu niệm Chu Ấn Lai (x.x. /Zhou 

En Lai) và phản đối Giang Thanh (x.x. Jiang Qing) cùng tập đoàn phán 

cách mạng. Tháng 1/1976, Chu An Lai qua đời, mọi sắc tộc trong nước bi 





Si Xiang Dou Zheng/Si Yi Er Fan Ge Ming Zheng Bian 91 


thống vô hạn. Từ ha tuần tháng 3, các địa phương lần lượi tự phát động ai 
điểu Chu Ấn Lai. Từ đầu tháng 4, liên tục trong nhiều ngày, quần chúng Bắc 
Kinh tập hợp tại Quảng trường Thiên An Món, đặt vòng hoa trước đài kỉ 
niệm anh hùng liệt sĩ, doc thư từ, phát lời nguyện điếu niệm Chu Ân Lai, 
thóa mạ Giang Thanh và tập đoàn phản cách mạng. Đồng thời, Nam Kinh, 
Thái Nguyên, Tây An, Trịnh Châu, Hàng Châu cũng có những cuộc quần 
chúng vận động như trên. Ngày 5⁄4, trước Quảng trường Thiên An Môn, 
quần chúng tưởng niệm Chu Ân Lai bị vu cáo là có hành động chống lại 
chính quyển và bị dàn áp, tuy nhiên, cuộc vận động trên dà cho thấy bọn 
phán cách mạng "Tứ nhân bang” (х.х. Si Ren Bang) đã mất cơ sở quần 
chúng, Tháng 12 năm 1978, theo chỉ thị của Bộ Chính tri, Ủy ban Hành chính 
Bắc Kinh đã ra thông cáo xác định cuộc vận động ngày 5/4/1976 là một hành 
động cách mạng và những người đã bị dàn áp, giết hại hoặc tù dày, phái 
được phục hồi danh du. 





Si Xiang Dou Zheng 
Szu Hsiang Tou Cheng 
Tu Tưởng Đấu Tranh КАЖ 38 Ƒ) # 

(ch.tr.) Là mót trong ba loai giai cáp dáu tranh; hai loai khác là chính tri 
đấu tranh và kinh tế đấu tranh. 

Theo chủ thuyết Mác-Lé thì "tư tưởng đấu tranh” là cuộc đấu tranh của 
giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản trên phương điện tư tưởng. Nó phán 
ánh cuộc đấu tranh kinh tế và chính trị. Ngay cả khi giai cấp vô sản đã giành 
được chính quyền thì cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sán và tư bán vẫn còn 
tổn tại. 


Si Yi Er Fan Ge Ming Zheng Bian 
Szu | Erh Fan Ke Ming Cheng Pien 
Tứ Nhất Nhi Phản Cách Mang Chính Biến w — — д Ф 4r x sS 
(ch.tr.) Ngày 12/4/1927, Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie Shi) phát 
động phán cách mang chính biến tại Thượng Hải. Trong lúc cuộc chiến tranh 
hắc phạt tiến hành thuận lợi và cuộc vận động nông dân phát triển thành cao 
trào, thì Tưởng Giới Thạch được bầu làm đại biểu cho cánh hữu Quốc dân 
Đảng, câu kết với đế quốc chủ nghĩa và giai cấp tư bản, chuẩn bị bội phản 
cách mang. Hạ tuần tháng 3/1927, sau khi cuộc khởi nghĩa của nông dân làn 
thứ 3 thắng lợi ở Thượng Hải, thì Tưởng vội vã đến đây, âm mưu soạn thảo 
kế hoạch phán cách mạng. Ngày 12/4, lưu dân (dân phái rời bó quê hương, 
sóng lưu lạc) thuộc “Thanh Hồng Bang" (4 #r €) được Quốc dân Đảng 
mua chuộc, giả làm công nhân, len lói vào hàng ngũ cách mang để gây rối 
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loan. Sau đó, lấy cd dẹp loan, dem lộ quán 16 của Chu Phượng Ki (5) Ж 34), 
giải giáp công nhân vũ trang, và bán chết trên 200 người. Ngay 13, công 
nhân Thượng Hải bãi công, trên mười vạn công nhân, học sinh, thị dân tham 
gia biểu tình phản đối. Nhiều cuộc thẩm sát đã xảy ra và cuộc chính biến 
này đã dọn đường cho Tưởng Giới Thạch kiến lập chính phủ ở Nam Kinh. 





Sin Kiang 
x.x. Xin Jiang. 





Song 
Sung 
Tống Ж 
(t.d.) 1/ Triéu Tống của Lưu Du, thời Nam Bắc triéu (420-479). 
2/ Triéu Tống của Triệu Khuóng Dàn (960-1279). 
(d.d.) Tên môt nước thời Đông Chu, lãnh thổ thuộc môt phán của tỉnh 
Hà Nam và Giang Tô ngày nay. 





Song 

Sung 

Tụng 28 
(t.v.) Loại văn có nội dung tán dương công đức một người, một triểu đại 

hoặc một đoàn thể. 


Song Ai Ling 
Sung Ai Ling 
Tống Ái Linh Ж 
(n.d.) Là con gái đầu lòng của ông bà Tống Giáo Nhân, Là chi của 
Tống Khánh Linh (x.x. Song Qing Ling), Tống Mi Linh (x.x. Song Mei 
Ling), Tống Tử Văn (х.х. Song Zi Wen), Tống Tử Lương (Ж + B.) và Tống 
Tử An CK + Ж). Du hoc tại Hoa Kì với các em gái tại trường Cao đẳng Nữ 
sinh Wellesley, tiểu bang Massachusetts. Được cha yêu quý nhất vì bà giống 
cha ở hai điểm: thực tế và thích làm giàu. Từng làm thư kí riêng cho Tôn Dật 
Tiên (x.x. Sun Zhong Shan), chức vụ này sau chuyển lại cho Tống Khánh 
Linh. Có lần Tôn Dật Tiên ngó lời muốn cưới bà làm vợ, nhưng bi phụ thân 
bà cự tuyệt. Năm 1913, sau khi vợ lâm bệnh và từ trần, Khổng Tường Hi 
(x.x. Kong Xiang Xi) chán nản bỏ sang Nhật tìm quên lăng. Ở đây Khổng 
Tường Hi gặp bà theo gia đình chạy sang Nhật để tránh sự bố ráp của Viên 
Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai). Năm sau, hôn lé giữa bà và Khổng Tường Hi 
được cử hành tại Nhật Bán. Bà có với Khổng Tường Hi hai con trai là Khổng 
Lệnh Tuấn và Khổng Lệnh Kiệt, và mội con gái. 
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Bà tif trán tai New York nàm 1973, tho 85 tuói. Bà là mót trong nhüng 
người giàu nhất thế giới, có ánh hưởng rất lớn đến nén tài chính của Trung 
Hoa trong thập niên 30 của thế kỉ 20. 





Song Ci 
Sung Tz'u 
Tống Từ Ж # 
(n.d.) Thời Nam Tống. Người đất Kiến Dương (x.x. Jian Yang), tự Huệ 
Phu (# X). Từng làm Quảng Đông, Hó Nam Dé Điểm Hinh Nguc Quan (44 
#5 H Hk T) (х.х. Di Dian). Trong mỗi án, ông rất coi trọng sự kiểm nghiệm 
những gì phát hiện được tại phạm trường. Ông tổng kết những kinh nghiệm 
có được trong bốn thời kì làm pháp quan, kể cả những vấn để pháp y của các 
triểu đại trước để biên soạn Tẩy Oan Tập Luc (i, Æ + $k), gồm năm quyển. 
Ông là chuyên gia pháp y đầu tiên của thế giới. Ông mất năm 1249, thọ 63 
tuổi (1186-1249). 





Song Gao Zong 
Sung Kao Tsung 
Tống Cao Tông RAE 


(n.d.) Là con thứ chín của Huy Tông (Ak F). Tên Cấu (48), tự là Đức 
Cơ (45 X). Được phong Khang Vương (Ж +). Năm thứ 2 Tinh Khang (2f 
Æ), hai vua Huy Tông (х.х. Song Hui Zong) và Khám Tông (4£ Ж) bị bắt 
đưa lén mièn bắc, ông kế vi. Ban đầu, kinh đô ở Kiến Khang (# Ж), sau 
thiên về Lâm An (85 3), báo vệ miễn đất còn lại ở miễn nam, sử gọi Nam 
Tống (dj X). Mới đầu, Lí Cương (# #8) làm Tướng Quốc, Tông Trạch (Ж 
7Ÿ) làm tướng, thu phục lại được một phần đất đã mất. Tông Trạch nhiều lần 
khuyên ông trở vé Biện Lương GF 3), nhưng ông không nghe. Sau này, 
quân Kim nhiều lần xâm nhập mièn Nam, bi Nhac Phi (х.х. Yue Fei) và Hàn 
Thé Trung (x.x. Han Shi Zhong) đánh bại. Nhưng sau, Tướng Quốc là Tán 
Cối (x.x. Qin Gui), sát hai Nhac Phi, giảng hòa với quân Kim, phụng biểu 
xưng thần, chung cuộc làm mất hẳn cái thế của nhà Tống. Tại vi 36 nám, 
truyền ngôi cho Hiếu Tông (# Æ), tự xưng Thái Thượng hoàng. Băng hà 
năm thứ 14 Thuần Hi X. Е) (1127-1162), miču hiệu Cao Tông. 





Song Go Tu 
(n.d.) x.x. Suo E Tu. 


Song Hui Zong 

Sung Hui Tsung 

Tóng Huy Tóng ЖЖ Ж 
(n.d.) Con vua Thân Tông (it Ж). Tên Cát (45), kế vị Triết Tông (1$ 
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Ж), tại vị 26 năm. Rất thích Dao giáo, tự xung "Giáo Chủ Dao Quán Hoàng 
Đế” (ft x i8 # g de) Thích doc sách, giỏi hoa, thông bách nghệ, nhưng 
không có tài trị quốc. Dùng bọn Sai Kinh (3 Ж), hoạn quan Đồng Quán ( # 
Ж). Bon này truy lùng cựu dáng viên của Tư Mã Quang (х.х. Si Ma Guang), 
kết tội, giết hại rất nhiều. Hiển sĩ bỏ đi hết, còn ông thì biếng việc triểu 
chính. Rợ Kim xâm chiếm, ông nhường ngôi cho Thái tử, tức vua Khám 
Tông (4k Ж). Năm thứ 2 Tinh Khang ( Ж), quán Kim váy hàm Biện Kinh 
GF X) bát ông và Khám Tông vé bắc. Ông bị phế xuống làm Hôm Đức 
Công ($ /& 2). Năm thứ 5 Thiệu Hưng (43 98), ông băng hà tại Ngũ (Quốc 
Thành (£ E #4), miếu hiệu là Huy Tông. 


Song Jiang 

Sung Chiang 

Tüng Giang ЖЕ iI 
9.4.) Tên huyện. Thuộc tỉnh Giang Tô, ở phía tây huyện Thượng Hlái. 
Nhà Thanh lập Tùng Giang phủ, trị sở tại hai huyện Hoa Dinh (Ж 29) và 

Lâu (Ж), Dân quốc phế bỏ phủ, lấy hai huyện trên nhập làm một và đổi 

thành huyện Tùng Giang. nổi tiếng sản xuất loại cá biển lô. 


Song Jiang Qi Yi 
Sung Chiang Ch'i | 
Tóng Giang Khói Nghia Ж и ж K 
(ch.tr.) Chỉ cuộc nông dán khởi nghĩa thời Bác Tống mat. Vào khoảng 
trước Huy Tông Tuyên Hòa nguyên niên (1119), Tống Giang - người đất 
Vận Thành ( ## 3X), tỉnh Sơn Đông - cùng với 36 đồng dáng quy tu dân chúng 
khởi nghĩa tai Kinh Đông (Ж $), Hà Bắc G 20). Tương truyền, từmg trú 
binh tại Lương Sơn Bạc (3Š ib 78) - nay tại Vận Thành (35 3&), Lương Sơn 
( du), Dương Cốc (th 3), thuộc tỉnh Sơn Đông. Khởi nghĩa quán áp dung 
chiến thuật lưu động qua mười quận mà quân Tống không dám chốmg cự. 
Tháng 2 năm thứ 3 Tuyên Hòa, tấn công Mộc Dương (ik f3) - nay thuộc 
Giang Tô - Hải Châu (Ж J) - nay trị sở tại tây nam Liên Vân Cảng (i$ Z= 
Hk), tỉnh Giang Tô - thì bi quân của Tri Hải Châu Trương Thúc Da (х.х. 
Zhang Shu Ye) tập kích đánh bại, Tống Giang dau hàng. Thco sử cùm Nam 
Tống sau này, người ta cho là Tống Giang có tham gia vào cuộc trấn áp cuộc 
khởi nghĩa của Phương Lap (x.x. Fang La), nhưng nói dung vị tất đã phán 
ánh sự thật. Theo Huy Tông Ki Đông Đã Sự Lược (Ё d & Ж Am ЗЕ 9), 
Tống Giang bi cám tù sau Phương Lạp. Năm thứ 2 Tinh Khang (11277), bộ 
tướng của Tống Giang là Sử Bán (£ 24), xưng Đế ở Miên Châu (75: А) - 
nay thuộc Lược Dương (*& F3), tỉnh Thiểm Tây. Sau bị tướng nhà Tốïng là 
Ngô Giới (x.x. Wu Jie) đánh bại. 
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Nếu xét qua loa ở phía ngoài 
Tổng Giang tiếu lại có hon ai 
Khá khen chí khí hơn nhiều kẻ 
Lai xét lương tâm khác moi người 


Cứu trợ bán dân khi khốn khó 

Bao dung hào kiệt lúc cùng thời 
Lương Sơn tráng si, dành ngôi chua 
Mời Tống Công Minh lãnh mệnh trời. 


Thái Cuóng 





Song Jiao Ren 
Sung Chiao Jen 
Tống Giáo Nhân * # (2 
(n.d.) Người huyện Đào Nguyên (5 if), tinh Hỗ Nam; tự là Dón Sơ (Ж 
#1). hiệu Ngư Phụ G#. 5). Thiếu thời, du học Nhật Bán, gia nhập Đồng 
Minh Hội (E] 98. €). Tính tình trầm ünh, thận trọng. Là đẳng viên trung 
kiên. Cách mạng Tân Hợi (1911) thành công, làm Tổng trưởng Nông Lâm. 
Sau khi từ chức, nhân lúc Đồng Minh Hội cải tổ thành Quốc dân Đảng ( К, 
Ж), ông chủ trương tổ chức chính đẳng nói các. Viên Thế Khải (х.х. Yuan 
Shi Kai) bất mãn, cho người hành thích ông tại Thượng Hải. Các dáng viên 
rất phán nô, âm mưu iô chức cuộc cách mang làn thứ hai để lật để Viên Thế 
Khải. 


Song Jiao Ren 
Sung Chiao Jen 
Tống Giáo Nhân (hay Tống Charlie) Ж #L4- 
(n.d.) Ông vốn họ Hà (fT), sinh tại đảo Hải Nam. Thân phụ ông là một 
thương gia giàu có và là một bang trưởng Triều Châu. Năm 14 tuổi, ông theo 
một người chú sang làm ăn tại Hoa Kì. Năm 1885, ông tốt nghiệp trường 
truyền giáo dòng Methodist và được hội truyền giáo gửi vé Thượng Hải phục 
vụ cho ngành Methodist, Ông được bổ làm giáo viên cho một trường trung 
học Mcthodist ở Thượng Hải năm 1886. Năm sau (1887), ông kết hôn với 
Nhi Quế Sương. Năm 1888, trå thành muc sư. Năm 1889, thành 14р một nhà 
in và hoạt động bí mật cho cách mạng nhằm lật để nhà Thanh. Bắt đầu bỏ 
tên Tống Charlie để thay bằng Tống Giáo Nhân. Vd chóng ông sinh được ba 
con gái và ba con trai. Sau này, khi ông đã qua đời, ba cô con gái đều rất nổi 
tiếng, không những ở Trung Hoa mà còn trên khắp thế giới. Đó là Tống Ái 
Linh (x.x. Song Ai Ling). Tống Khánh Linh (x.x. Song Qing Ling) và Tống 
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Mi Linh (x.x. Song Mei Ling). Trong ba cậu con trai là Tống Tử Van (Ж + 
X), Tống Tử Lương (Ж + 8) và Tống Tử An (£ + 3k) thì Tống Tử Văn 
cũng rất nổi tiếng, từng làm Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngoại giao và 
Thủ tướng (x.x. Song Zi Wen). 

Ông giúp rất nhiều cho công cuộc cách mạng của Tôn Dật Tiên (x.x. 
Sun Zhong Shan). Chỉ пёс là vé sau, cuộc hôn nhân giữa con gái ông là 
Tống Khánh Lính với Tôn Dật Tiên đã làm ông rất tức giận, từ con gái Và 
tuyệt giao với bạn cố tri. 

Năm 1918, ông mất vì ung thư dạ dày tại Thượng Hải, thợ 52 tuổi. 

Thuó trước buôn vua: Lá Bát Vi 
Buón quyén, ho Tóng khá thua chi 
Khánh Linh ра nghĩa cùng Tôn Tử 
Tổng thị lừng danh với Charlie 


Tướng Thạch, Mĩ Linh, duyên xứng hap 
Ái Linh, Khổng thị, nghiệp li kì 
Ba bà sự nghiệp đều to cá 
Họ Tổng đâu né tiếng thị phi. 
Thái Cuóng 


Song Jing 

Sung Ching 

Tống Cảnh R F 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Nam Hòa (d Жо). Đâu Tiến sĩ. Thời Võ Hậu, 

làm Ngự Sử Trung Thừa (fp # Ф Ж): Có dâng biểu xin giết anh em Trương 

Xương Tông (ik Š, ж) (х.х. Zhang Chang Zong) và Trương Dịch Chi (k X 

+) (х.х. Zhang Yi Zhi). Năm đầu thời Khai Nguyên (ВЯ Æ), làm Quảng Châu 

Đô Đốc, tồi được triệu vé kinh làm Hình Bộ Thượng Thư. Rồi kế Diêu Sing (s 

Ж) làm Tướng Quốc. Người đời thường goi là Diêu, Tống (kk, Ж). 


Song Lian 

Sung Lien 

Tống Liêm * #* 
(n.d.) Sống giữa buổi giao thời Nguyên, Minh. Người đất Phố Giang Gih 

it), tỉnh Chiết Giang. Tự là Cảnh Liêm (X Ж), hiệu Tiém Khê (f Ж). 

Cuối thời Nguyên, được dé cử làm Hàn Lâm Biên Tu ($8 Ж & 1#). nhưng từ 

chối. Năm thứ 20 Chí Chính (1360), ông cùng với Lưu Cơ (x.x. Liu Ji), 

Chương Dật (x.x. Zhang Yi), Hiệp Sâm, nhận được quà biếu của Chu 

Nguyên Chương (х.х. Zhu Yuan Zhang) với lời tôn là tiên sinh. Những năm 
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đầu thời Hồng Và, ông chủ tu Nguyên Sử (7 £), làm quan tới Hoc Sĩ Thừa 
Chỉ Tri Chế Cáo (# + Ж Š ka Ф] 1%). Sau khi vé hưu, vì trưởng tôn của 
ông là Thận (HA) có dính liu tới vụ án Hó Duy Dung (х.х. Hu Wei Yong), 
toàn gia bị dày di Mậu Châu (x.x. Mao Zhou). Trên đường đi, ông bị bệnh 
và mất năm 1381, tho 71 tuổi (1310-1381). Bình sinh, ông sáng tác rất nhiều, 
la một văn học gia đệ nhất thời Minh sơ. Còn lai tác phẩm: 

Tổng Hoc Sĩ Văn Tập CR. #* + X Ж). 








Song Mei Ling 
Sung Mei Ling 
Tống Mi Linh ЖЖЖ 

(n.d.) Là con gái thứ ba của ông hà Tống Giáo Nhân (х.х. Song Jiao 
Ren, Tóng Charlie) (2). Ban đầu. mẹ bà không chấp nhận cuộc hôn nhân 
của bà với Tưởng Giới Thạch vì Tưởng không phải người theo đạo Thiên 
Chúa. và cũng vì những cuộc hôn nhân trước của Tưởng (x.x. Jiang Jie Shi). 
Sau thấy con gái quyết tâm lấy Tưởng, mẹ hà cũng phái chiều theo. 

Bà là mót người say mê quyên lực, hoàn toàn đối lập với chị là Khánh 
Linh (x.x. Song Qing Ling) về phương diện chính trị. 

Khi Tưởng Giới Thạch bi Trương Học Lương (x.x. Zhang Xue Liang) 
hát giam ở Tây An (x.x. Xi An) ngày 12/12/1936, bà can dám bay lên Tây 
An, dé citu chóng. 

Sau khi được bình an trở vé Nam Kinh. Tưởng phong hà làm Tư lệnh 
Không quân. Với tư cách mới, bà thuyết phục Claire Lee Chennault (được 
gọi là Tướng Cop bay) sang Trung Hoa giúp đỡ cải thiện ngành không quán 
Trung Hoa từ 1937. 

Tháng 11/1942, hà sang điều trị bệnh dau cột sống tai Hoa Ki. Khi khói 
hệnh, hà được mời an duüng tại tòa Bach Cung. Sau, bà đi diễn thuyết khắp 
nơi trên đất Hoa Ki, kêu goi quần chúng và chính phủ Hoa Kì giúp Trung 
Hoa trong công cuộc kháng chiến chống Nhật. Đi đến dau, bà cũng được mọi 
người nóng nhiệt tiếp đón và được gọi là Công chúa Trung Hoa. Năm 1943, 
bà cùng chóng tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Cairo (Ai Cập) với Tổng 
thống Hoa Kì Franklin D. Rooscvelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill. 

Bà không sinh được người con nào. Hai con trai của Tưởng là Vũ Quốc 
(Ж, BỊ) và Kinh Quốc (# BJ) đều là con của người vợ đầu tiên. 

Đầu tháng 5/1949, Tưởng Giới Thạch bỏ chạy sang Đài Loan. Bà đi lại 
thường xuyên giữa Hoa Ki và Đài Loan, có khi bà ở lại cá năm bên Hoa Ki, 
mua nhà tại Manhattan, New York (1966). 

Sau khi Tưởng Giới Thạch mất ngày 5/4/1975, bà sống cuộc đời âm 
thẩm tại Hoa Kì, Năm 1986, có trở về Đài Loan một thời gian, sau đó lại trở 
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lại New York. Mới đây bà có tổ chức hai cuộc triển lãm các bức hom của 
mình - bà là một họa si có tài - tại New York và San Francisco. Bà mất tihá ng 
10/2003 tai New York, tho 105 tuổi (1898-2003). 


Giúp chẳng kháng chiến, tháng vinh quang 
Tóng Mi Linh, danh nói khác thuong 
Nội tri, nit quvén luôn cổ vũ 


Ngoại giao, và khí рар tăng cuong 


Trung Hoa nguồn bạc tiêu khô cạn 
Mi quốc håu Рао má dé dàng 
Trăm linh năm tuói vé tiên giới 
Tài dám Mt Linh, mấy mu đương. 


Thái Cuóng 


Song Qi 
Sung Ch'i 
Tóng Ki AK AK 

(n.d.) Văn học gia, sử gia thời Bắc Tống. Tu là Tử Kinh (F 35), mgười 
đất Ung Kháu (ЯЕ +), Khai Phong (Ж 31), tỉnh Hà Nam. Thời niên thiếu, cu 
ngụ tại An Lục (È f&) - nay thuộc tỉnh Hồ Bác. Anh ông là Tường (Д) (cũng 
có danh tiếng trên văn dàn, nên người đời goi anh em ông là Nhi Tốngg (— 
Ж). Tiến sĩ thời Thiên Thánh, làm Hàn Lâm Học Si ($ Ж # +), Sử Quán 
Tu Soạn (£ fë 16 JE). Cùng với Âu Dương Tu (х.х. Ou Yang Xiu) hợp tu 
Tán Đường Thư (х.х. Xin Tang Shu), soạn tả bó phận Liér Truyện. Sau khi 
hoàn tất, được thăng Công Bộ Thượng Thu, phong Hàn Lâm Hoc Sĩ Thừa 
Chỉ ($5 Ж Ф + Ж E). Giỏi văn thơ, sử dụng ngón từ đẹp, trau cihuót, 
thường tả những lân tống biệt. Ông mất năm 1061, tho 63 tuổi (998-1061), 
thuy danh là Cảnh Văn (Ж X). Sau này, đời Thanh, người ta thu tháp các 
trước tác của ông trong Tống Cánh Văn Тар (R € x. Ж). 

Thời cán đại, thì có Tổng Cảnh Văn Công Trường Doán Cú UK X X 22 
+ #8 4) 

Dưới đây xin ghi lại bài từ nổi tiếng của ông: 


AH 
Ngoc Lâu Xuân 


ЖЖЖЖ & X 1 


Đồng thành tiệm giác xuân quang háo 
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S lA & tt xod 
Trutu hóc ba văn nghênh khách trao 
Hm tế +h tệ Z kí 
Lục dương yên ngoại hiếu vấn khinh 
£ £ j sñ PA 
Hóng hanh chi dáu xuán y ndo 
ФУ КЕ R + JP 
Phù sinh trường hận hoan ngu thiểu 
BEXTTE-XA 
Khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu 
А, Я AGE d) 49 f8 
Vi quán tri titu khuyến tà dương 
юн - Ba 
Thi hướng hoa gian luu vấn chiếu 


Ngọc Lâu Xuân 


Thành đông dẫn thây trời xuân đẹp 
Соп sóng như lụa đón thuyên khách 
Liễu xanh ngoài khỏi, máy sớm nhe bay 
Trên cành hanh đỏ, y xuân rôn rã 

Phù sinh dài hận, ít khi vui; 

На tiếc ngàn vàng, khinh cái cười? 

Vì bạn nâng li mời nắng xế 

Hãy đến trong hoa кїй ảnh с hiểu. 


Trấn Trọng San dich 





Song Qin Zong 
Sung Ch'in Tsung 
Tóng Khám Tóng * 4 = 
(n.d.) Tức Triệu Hoàn (# 45). Bác Tống Hoàng dé, con của Huy Tông 
(x.x. Song Hui Zong). Năm Tuyên Hòa thứ 7 (1125), lúc quân Kim đã gan 
tới kinh đô Khai Phong (BA 34), vua Huy Tông truyền ngôi cho ông. Năm 
Tinh Khang (24 Æ) thứ nhất (1126), rg Kim công phá Biện Kinh GF Ж), 
quán chúng nhất të nổi lên chống cự, ông buộc phái theo phái chủ chiến do 
Lí Cương cầm đầu (x.x. Li Gang). Quân Kim thấy vậy phải rút lui. Nhưng ít 
tháng sau, chúng lại vượt sông Hoàng Hà, vây hãm kinh đô. Lần này, ông 
đầu hàng. Ông cùng phụ vương là Huy Tông bị bắt giam ở Yên Kinh (Bắc 
Kinh ngày nay). Sau chết trong cảnh tù dày nhục nhã, thọ 61 tuổi (1100- 
1161). 
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Song Qing Ling 
Sung Ch'ing Ling 
Tóng Khánh Linh Ж Ж 

(n.d.) Sinh ngày 27/1/1892, tại Thượng Hải: mẹ là Nhi Quế Sương, cha là 
Tống Charlie (sau đổi thành Tống Giáo Nhân) (2). Lúc này thân phu bà đã 
giàu có nhờ mở nhà máy in. Lớn lên, bà được gia dinh gửi đi hoc tại Ноа Kì. 
Tốt nghiện năm 1913, bà trở vé và có dịp gặp Tôn Dat Tiên (х.х. Sun Zihong 
Shan), và tình nguyện làm thư kí cho ông. Mặc dù bị gia đình cực lực phẩm đối, 
bà bó trốn sang Nhật và lấy Tôn; hành động này vĩnh viễn chia rẽ спа và 
chóng hà, mặc dù hai người là ban chí thân. Năm 1917, vd chóng bà dời cán cứ 
tới Quảng Châu và hợp tác với Sứ quân Trần Quýnh Minh (х.х. Chen опр 
Ming). Chẳng bao lâu, Tôn Dật Tiên bất đồng ý kiến với viên Sứ quân, và bị 
đánh úp vào nửa đềm, nhưng may mắn, hai vợ chồng chạy thoát. Tôn Dật Tiên 
mất năm 1925. Năm 1927, bà chống lại cuộc hôn nhân của cm gái là Tốmg Mĩ 
Linh (х.х. Song Mei Ling) với Tưởng Giới Thạch, và bà thành lập một lực 
lượng thứ ba, làm trái độn giữa Quốc đân Đảng và Cộng sẵn Đảng. Khi cuậc 
chiến tranh Trung-Nhật bùng nổ năm 1937, bà bó sang tam trú ở Hương (Спр. 
Bà thành lập hội người Trung Hoa yêu nước, quyên góp tién hac, vật nhẩm gửi 
về lục địa giúp cho công cuộc kháng chiến. Tháng 5/1949, quân đội nhâm dân 
của Mao Trạch Đông (x.x. Mao Ze Dong) tiến vào Thượng Hải, bà quyết định 
ở lại, mặc dù những người trong gia dinh bà đều ra đi. Chính quyển mới (thành 
lập cử hà Đặng Dĩnh Siêu (х.х. Deng Ying Chao), vợ của Chu Ấn Laii (х.х. 
Zhou En Lai) xuống Thượng Hải tháp tùng bà tới Bắc Kinh tham dự lễ tuyên 
cáo thành lập tân chế độ. Bà được mời làm Phó Chủ tịch nước, một chiức vụ 
tượng trưng, không có quyền gì cả. Sở di tân chế độ biệt đãi bà vì bà có tuy tín 
tất lớn đối với quân chúng. Người dân Trung Hoa coi Tôn Dật Tiên là "quc 
phu", và kể từ sau cái chết của ho Tôn, bà được người dân Trung Hoa «coi là 
biểu tượng cho lí tưởng cách mạng của chồng bà và của cả nước. Năm 1951, 
bà được trao tặng giải thưởng Hòa binh Staline. Trong cuộc Cách Mạng Văn 
Hóa (х.х. Wen Hua Da Ge Ming), tháng 9/1966, Hàng Vệ binh xông vào phá 
nhà bà ở Thượng Hải, may lúc đó bà vắng mặt. Chu Ап Lai phái đích thâ:n can 
thiệp, bà mới tránh khỏi nhiều phiền phức. 

Bà từ trần tại Bắc Kinh ngày 19/5/1981, thọ 88 tuổi. Bà quả là một phu 
nữ vĩ đại của Trung Quốc trong thế kỉ 20. 


Hành động như bà, thật dáng ghé 
Xứng danh ái nữ cụ Charlie 

Cùng Tôn Tổng thống váv duyên trước 
Đối Chú tịch Mao đứng hang nhi 
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Nhất thống Trung Hoa, ngôi thượng đỉnh 
Tam dân chủ nghĩa, výt ra ria 

Ngôi cao quyền lớn là trên hết 

Họ Tổng riêng bà giỏi thích nghi. 


Thái Cuóng 





Song Ren Qiong 
Sung Jen Ch'iung 
Tóng Nhiém Cüng KER 
(n.d.) Sinh năm 1909, tại Lưu Dương, tỉnh Hó Nam. 
1926: Gia nhập Đảng Cộng sản. 
1927: Tham gia cuộc nóng dân nói loạn ở vùng giáp giới hai tinh Hó 
Nam và Giang Tây. 
1932: Chính trị viên đệ ngũ lộ quân. 
Tham gia cuộc Vạn lí Trường chinh. 
1944: Tư lệnh hình nguyên quân khu. 
1948: Tham gia chiến dịch vượt sông Trường Giang. 
1982: Ủy viên Trung ương Đẳng. 





Song Ren Zong . 
Sung Jen Tsung 
Tống Nhân Tông RER 
(n.d.) Con của Chân Tông (14 ж). Tên Trinh (24). Lúc lên ngôi còn nhỏ 
tuổi, Thái hậu lâm triểu. Thái hậu băng, ông mới thân chính. Lúc Tây Hạ (#8 
`) quấy tốt biên cương, Liêu (i#) đòi thêm đất thì Ning Trí Cao (4& #7 $) 
lại làm phán ở Quảng Nguyên (Ж J£). Ông sai Hàn Kì ($$ A), Pham Trọng 
Yêm (x.x. Fan Zhong Yan) dem quân chóng Tây Ha; sai sứ đi nghị hòa với 
Liêu, và sai tướng Địch Thanh (х.х. Di Qing) di dep Nùng Trí Cao. Sau khi 
bón phương đã thanh bình, ông chuyên cán tu nội chính, nhẹ hinh phat, 
thương yêu dân, người thời đó đánh giá ông là vua có lòng nhân. Tại vị 41 
năm, miếu hiệu là Nhân Tông. 





Song Shan 

Sung Shan 

Tung Sơn Ë ш 
(d.d.) Có xung Trung Nhac (Ф &). Là một trong năm núi lớn của Trung 

Quốc (х.х. Wu Yue), tại phía bắc Đăng Phong thi (4$ 34 8), tỉnh Hà Nam. 

Do Thái Thất Sơn (K € h), Tiểu Thất Sdn Ch € ih) hgp thành; có 72 

ngon. trái dài 60 km từ đông sang tây. Hai ngon cao nhất là Ngự Trai Sơn 

(Bp Æ ш) 1.510 m tại Tiểu Thất Sơn, và Tuấn Cuc Phong (9 Ж #®) 1.440 m 
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tại Thái Thất Sơn. Từ thời Nam Bác triéu, đã là nơi trong yếu của tôn giáo 
và văn hóa. Rất nhiều danh thắng cổ tích như: 

- Trung Nhạc Miếu (Ф # Д). 

- Tung Nhạc Tự Tháp (£ # + 3). 

- Thiếu Lâm Tự (> Ж +). 

- Pháp Vương Tự (4 £ Ф). 

Được liệt vào “Toàn quốc trọng điểm phong cảnh danh thắng khu”. 





Song Shen Zong 

Sung Shen Tsung 

Tống Than Tông Ж ж 
(n.d.) Con vua Anh Tông (Ж £). Tên Húc (HA). Sau khi lén ngồi, dùng 

Vương An Thạch (x.x. Wang An Shi) thi hành tân biến pháp, mong cứu văn 

đất nước kiệt qué. Có tư tưởng tiến hó, nhưng thi hành quá gấp. quan lại tham 

Ô bất tài. đại điển chủ và thương gia giàu có ngầm phá hoại, trong triều phe 

cựu đẳng của Tư Mã Quang (x.x. Sĩ Ma Guang) kịch liệt chống đối nên thất 

bại. Tai vị 18 năm, bàng hà năm 1085 trong buồn hận; miếu hiệu Thân Tông. 








Song Shi 
Sung Shih 
Tóng Sú * 4 

(t.p.) Sách do nhóm Thoát Thoát (x.x. Tuo Tuo) soạn trong ba năm, từ 
Nguyên Thuận Đế Chí Chính năm thứ 3 tới năm thứ 5 (1343-1345), gồm 496 
quyển. 

Thời gian biên soạn quá ngắn, nên không tránh khói nhiều thiếu sót và 
bị phê bình gay gát. Do đó, nhiều sử gia trong các triểu đại Minh và Thanh 
sau này đều viết lại Tống Sứ như: 

Tổng Sử Tán Biên (Ж £ tí Yi), của Kha Duy Kì (х.х. Ke Wei Qi), gồm 


200 quyển. 
Tổng Sứ Duc (R £ Ж), của Lục Tâm Nguyên (х.х. Lu Xin Yuan), gồm 
40 quyển. 


Nam Tổng Thư (dj R ® ), của Tiền Si Thăng (4š + 4). 

Dù còn nhiều khiếm khuyết nhưng Tổng Sử vẫn có giá trị vì nó giúp độc 
giả hiểu biết lịch sử đời Tống hơn các tác phẩm khác viết về triểu đại này. 
Bản ấn hành mới nhất do Trung Hoa Thư Cục xuất bản năm 1977. 

Song Shi Ji Shi 

Sung Shih Chi Shih 

Tóng Thi Ki Su käy 
(t.p.) Do Lệ Маас đời Thanh soan (х.х. Li E), gầm 100 quyển. Tác giá 
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nhận thấy dân chúng nhà Minh sùng thượng quá dáng Đường Thi ( i$) 
nén ông quyết tám thu thập, sưu tám thi, từ đời Tống của trên 3.000 thi 
nhân. Tiếp tục công việc của ông có Lục Tâm Nguyên (fè S 7$) với hai 
tác phẩm: 

Tóng Thi Ki Sự Bố Di CK. š$ te, Ж dili if), gồm 100 quyển. 

Từng Thi Ki Sự Tiểu Truyện Bố Chính UK. $$ te, +] f$ 38 3E), gồm bốn 


quyển. 





Song Tai Zong 
Sung Tai Tsung 
Tống Thái Tông KK 
(n.d.) Em của Tống Thái Tó (K i£). Tên Khuóng Nghĩa (Æ K), sau 
đổi là Quang Nghĩa (Ж, &). Có mưu lược và tài trị thế. Thiếu thời di theo 
anh là Thái Tổ lập nghiệp. Thái Tó băng hà, lên nối ngôi. Tướng của Nam 
Đường (dj Ж) là Trân Hồng Tiến (FË ;# 16), chủ cia Ngô Việt (32 Ж) là 
Tién Thúc (4X tk) đều xin quy thuận và dáng lãnh thổ. Sau lại thân chinh đi 
chinh phuc Bắc Hán (Jt ;#). cương thổ được mở rộng. Sau nhân thừa thắng 
lại muốn thu các châu U (#9). Kí ($E), nhung bi rg Khiết Dan (х.х. Qi Dan) 
đánh bại. Những chiến hai của nhà Tống ở vùng bién cương bát đầu từ đây. 
Tai vị 22 năm, thuy danh là Thái Tông. 





Song Tai Zu 
Sung Tai Tsu 


Tống Thái Tổ * K dB 
(n.d.) Vua sáng lập nhà Tống. Họ Triệu (AH), tên Khuóng Dán (E Ж), 
người Trác Quận (Ж Aft). Tính hiển lương, thực tế, hiểu mình và hiểu người. 


Có düag lược. Thời Thế Tông (3# Ж) nhà Hậu Chu (f£ JA), chinh chiến khắp 
ndi: Hoài Nam (if d), Dương Châu (35 JD, Thọ Xuân ($ Ж), Hào (E), Tứ 
(29); rhiéu lần lập dai công, làm tới chức Điện Tiên Đô Điểm Kiểm (N$ Яу 
# Fk Kz); Quy Đức ($$ 45), Tống Châu (Ж Л) Tiết Độ Sứ. Xuất binh chặn 
rẻ Khiết Đan. Nhà Hậu Chu nhường ngôi cho, quốc hiệu đổi là Tống. Trước 
sau hinh định Kinh Nam (#{ &j), Nam Hán (r ;€), Giang Nam (¿+ ty), quần 
hùng dán dán bi tiêu điệt. Thời Ngũ Đại kéo dài trên 50 năm, đến đây chấm 
dứt, thiên hạ thu vé một mối, Thanh bình đã trở lại, ông bó dụng văn quan 
làm Tri Châu, tước binh quyển của các phiên trấn, diệt mầm loạn. Khuếch 
trương nông nghiệp, chú trọng đến học vấn của dán chúng, nhe hinh phạt, 
giảm :huế khóa. Tại vị 16 năm, băng hà năm 976 (927-976), miếu hiệu là 
Thái Tó, còn được gọi là Nghệ Tổ ( š& 3B). 
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Song Wan 
Sung Wan 
Tóng Uyén X 5 
(n.d.) Thi nhân thời Thanh sơ. Tu là Ngọc Thúc (® М), hiệu Lệ 
Thường (25 Ж); người đất Lai Dương (X 15), tính Sơn Đông. Tiến Si thời 
Thuận Trị. Từng làm Chiết Giang Án Sát Sứ. Nhân vụ khởi nghĩa của Vu 
Thất (+ +) ở Sơn Đông. có người tố cáo ông câu kết với Vu Thất, nên bi hạ 
ngục. Sau khi được phóng thích, ông vé án cư một thời gian dài; cuối đời 
được triệu ra làm Tứ Xuyên (v9 J|) Án Sát Sứ. Ông nổi tiếng ngang với Thi 
Nhuận Chương (x.x. Shi Run Zhang), người đời gọi hai ông là Nam Thi Bác 
Tống (dj 3& Jt Ж). Thơ của ông đa số nói lên nỗi thất ý và buồn khổ của 
chính minh, tình cảnh thám thương. Ông mất năm 1674, tho 60 tuổi (1614- 
1674), để lại: 
An Nhà Đường Toàn Tập (+ 1t E 2 Ж) 





Song Wang San Jie 

Sung Wang San Chieh 

Tống Vong Tam Kiệt X TAR 
(L.t.) Chỉ Văn Thiên Tường (х.х. Wen Tian Xiang), Lục Tú Phu (х.х. Lu 

Xiu Fu) và Truong Thé Kiét (x.x. Zhang Shi Jie). 





Song Xiang Gong . 
Sung Hsiang Kung 
Tống Tương Công REZ 

(n.d.) (7-637 trước c.n.). Vua một nước chư hầu thời Xuân Thu, nằm ở 
vùng đất giáp giữa hai tỉnh Hà Nam và Sơn Đông ngày nay. Là con của 
Tống Hoàn Công, tên Từ Phụ (z& 5). Nổi tiếng là người trọng nghĩa khí, 
ngay cả trong chiến trận. Năm 650 trước c.n., lên ngôi, phong em ruội là 
Mục Di (E. Z) làm Tướng Quốc. Hai anh em chung sức làm dân giàu, nước 
manh. Uy tín rất lớn, nên khi Té Hoàn Công băng hà năm 643 trước c.n., 
nước Té rối loạn vì bón Hoàng tử tranh quyển. Thái tử Triệu (Яй) chay nan 
sang Tống. Năm sau, hợp sức cùng các chư hầu, Tống Tương Công bình được 
"Loan của bốn Hoàng tử” và đưa Thái tử Triệu vé nước lên ngôi, tức Té 
Tương Công. 

Sau này, vì mang quân đi phạt Trịnh, nên đụng độ với quân Sở đến cứu 
Trịnh ở sông Hoằng Thủy (32 zk), tỉnh Hà Nam. Quân Tống tdi trước, tướng 
sĩ déu khuyên ông nên thừa dip quân Sở đang qua sông, tấn công ngay thì 
mới có hi vọng thắng vì quán Sở đông hơn nhiều. Ông không nghe vi cho 
rằng làm như váy là thiếu tinh thần của một hiệp sĩ. Khi quân Sở qua được 
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sông, bày binh bố trận xong rồi, ông mới cho lệnh tấn công. Kết quá, quân 
của ông đại bại và chính ông bi trọng thương. Năm sau băng hà, trị vi 13 
năm, để lại một nước tan hoang và bị chiếm đóng. 





Song Yang Shu Yuan 
Sung Yang Shu Yuan 
Tung Dương Thư Viện # 9 É$ Fç 
(c.q.) Nguyën tai Thái Thát San, Dàng Phong (x.x. Deng Feng), tinh Hà 
Nam. Nguyễn tên là Tung Dương Tự ($ 095 -). Trong thời Thái Hòa”, Bắc 
Nguy Lí Văn Dé cho xây thư viện này, sau được đổi thành Thái Ất Thư Viện 
(K C € Fe). Thời Мей Dai Hậu Chu (х.х. Hou Zhou), Tống Thái Tông 
(х.х. Song Tai Zong) cho đổi thành Thái Thất Thư Viện (K € # lt). Năm 
thứ 2 Cảnh Huu?” (1035), Nhân Tông (х.х. Song Ren Zong) lai cho sửa 
thành Tung Dương (E, #3). Là một trong bốn đại thư viện thời Tống sơ. Trình 
Hạo (x.x. Cheng Hao) và Trinh Di (x.x. Cheng Yi đã từng giảng day tai 
đây. Được trùng tu thời Khang Hi”. 





Song Yu 
Sung Yu 
Tống Ngọc Ж = 

(n.d.) 290-222 trước c.n. Theo sách Hán Thư của Ban Có (x.x. Ban Gu) 
thì Tống Ngoc có làm 16 thiên phú, nhưng chắc chắn thì chỉ có hai thiên: 
Сии Biện (х.х. Jiu Bian) và Chiêu Hôn (х.х. Zhao Hun). 

Tống Ngọc và Tu Mã Tương Như (x.x. Si Ma Xiang Ru) được coi là 
những nghệ sĩ phong lưu điển hình của văn hoc Trung Quốc. Trong Truyện 
Kiéu, Nguyễn Du có viết câu: 

Sem dua Tổng Ngọc. tối tim Tràng Khanh” 


Song Yuan Xi Qu Shi 

Sung Yuan Hsi Ch'u Shih 

Tóng Nguyén Hí Khüc Sú £ x B d 
(t.p.) Do Vương Quốc Duy (x.x. Wang Guo Wei) trước tác. Luận vë hí 

kịch, quá trình thành hình, đặc biệt chú trong đến ba triểu đại Tống, Kim, 

Nguyên. Cũng dó cập tới ảnh hưởng của hí kịch trên văn đàn và đời sống 


27 Thái Hóa (k de): niên hiệu của Nguy Minh Đế (227-233), Hậu Việt Thạch Lặc (328-330), 
Thành (Hán) Li Thể (344-346), Đông Tấn Phế Đế (366-371), Bác Nguy Lí Văn Để (477-499), 
? Cánh Huu ( € 3#): niên hiệu của Tống Nhân Tông (1034-1038). 

? Khang Hi (A Æ} niên hiệu của Thanh Thánh Tổ 

V Tràng (Trường) Khanh. tên tí của Ти Mã Tướng Như, 
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nhãn dân. Đây là một công trình nghiên cứu rất công phu. Sau này trong 
cuốn Hỏi Ninh Vương Tĩnh An Tiên Sinh Di Thu (5 F €. d$ + + + iR $)ì- 
Tĩnh An là tên tự của ông - gồm 104 quyển. ông đổi tên tác nhẩm thành 
Tóng Nguyên Hí Khúc Kháo CR. A 8X dh Ж). 








Song Yue Fei 

Sung Yueh Fei 

Tống Nhạc Phi RER 
(n.d.) x.x. Yue Fei. 








Song Zhe Yuan 
Sung Che Yuan 
Tóng Triét Nguyên * tí x 
(n.d.) Người đất Nhac Làng ( & f$), tinh Sơn Đông. Tự là Minh Hiên 
(8 yf). Thiếu thời. làm Lữ trưởng (5& &), ròi Su trưởng (ÉP &) dưới trướng 
Phùng Ngọc Tường (x.x. Feng Yu Xiang). Sau, lần lượt nắm các chức Nhiệt 
Hà (# 31) Đô Thống, Chủ tịch tỉnh Thim Tây, Quân trưởng Quân бойт 29 
Quốc dân Đảng, Chủ tịch tỉnh Sát Cáp Nhĩ. Năm 1933, lãnh quán cihóng 
quân xâm lăng Nhật trên chiến tuyến dọc Trường Thành, từ Hi Phong Khẩu 
(QR. Ж c) tới La Văn Dục (| x: 48). Trong biến cố 7/7/1937, tham gia 
kháng Nhật, làm Tổng Tư lệnh đệ nhất quân đoàn Quốc dân Đảng, Phó Tư 
lệnh đệ nhất chiến khu. Ông mất năm 1940, thọ 55 tuổi (1885-1940). 





Song Zhe Zong 
Sung Che Tsung 
Tống Triết Tông Ж # ж 


(n.d.) Con của Thần Tông (‡ÿ Ж). Tên Hú (12). Lúc lên ngôi mới mười 
tuổi, Thái hoàng Thái hậu Cao Thị thính chính, dùng Tư Mã Quang (x.x. Sỉ 
Ma Guang), Là Công Trước (3 2 X) (phe cựu dáng) làm Té Tướng, dẹp 
tân biến pháp của Vương An Thạch (х.х. Wang An Shi). Cuối thời Nguyên 
Huu (2 35), Cao Hậu (@ Æ) băng, ông thân chính, trở lại dùng Chương: Đôn 
(X if), Là Huệ Khanh (# £ #2) (phe tân dáng). Chương Đôn, Huệ Khanh 
chỉ lo giết hoặc dày các quan lớn nhỏ cựu dáng thời đầu Nguyên Huu, triểu 


chính rất rối ren. Năm 1099 băng hà, tại vị 15 năm, miếu hiệu là Triết Tông. 


Song Zhen Zong 

Sung Chen Tsung 

Tóng Chán Tóng *o = 
(n.d.) Con thứ ba của Thái Tông (K Æ), tên Hằng (15). Khiết Đan: (х.х. 

Qi Dan) cướp phá Thin Châu GË №), ông sai Khấu Chuẩn (Æ #) dem 
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quán cự địch. Khiết Dan phái rút quân vé và hai bën nghi hòa. Sau, ông ün 
dùng Vương Khám Nhược ( # 4: 3). Dinh Vi CT. 23) làm Té Tướng. Hai tên 
này làm gì cũng hỏi диў thần, mê hoặc triéu đình. Đất nước rối loan. Tai vi 
25 nàm, băng hà nám 1022 (968-1022) miếu hiệu là Chân Tông. 





Song Zhi Wen 
Sung Chih Wen 
Tóng Chi Ván X > 8 

(n.d.) Thi si đời Đường, năm sinh năm mất khoáng 656 - 713. Còn có 
tên là Thiếu Liên (+ i£), tự Diên Thanh (3£ Ж), người đất Phần Châu (z 
JH) - nay là huyện Phần Dương Cò F3), nh Sơn Tây. Đậu Tiến sĩ năm 
Thương Nguyên đời Đường Cao Tông, làm quan tới chức Khảo Công Viên 
Ngoại Lang. Vì có quan hệ với Trương Dich Chi (x.x. Zhang Yi Zhi) và Thái 
Bình Công chúa (х.х. Tai Ping Gong Zhu) nên bị biếm ra Lüng Châu (ft 
AJ), tinh Thim Tây; sau được triệu hổi vé kinh. làm Hoc Sĩ tại Tu Văn 
Quán. Duệ Tông lên ngôi, ông lại hi hiếm ra Khám Châu (x.x. Qin Zhou). 
Thời Tiên Thiên (4 X) - niên hiệu của Đường Huyền Tông (712-713) - ông 
bị buộc phải tự sát. 

Nói tiếng ngang với Thẩm Thuyên Kì (x.x. Shen Shuan Qi), người đời 
gọi hai ông là Thẩm, Tổng. Để lại Tống Chỉ Vấn Tập CR. + B] $). 

Dưới đây xin ghi lại hai bài thơ của ông: 


1 Bộ t Е А. 
Quế Duong?! Kiêu Ngộ Giai Nhân 


ng $4 $Ç ¿ë de Ж 
Giang vũ triéu phi ấp tế trần 
lộ Me do pO % dk 
Dương kiều hoa liễu bất thắng xuân 
кке А 
Кіт vén bạch ma lai tùng Triệu 
+ dt tk K o5 Ж 
Ngọc diện hồng trang bún tinh Tán 
ЗР + 14 l Р & 
Đố nữ do lân kính trung phát 
1 W ML 7â 3 А. 


Thị nhi kham cám lộ bàng nhân 


U Quế Dương: nay là huyện Lâm, tỉnh Hò Nam (x.x. Gui Yang). 
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Ж f & tt # # 
Dang chu vi lạc phi ngô sự 
f € ck E A GG 


Tự thán không khué móng mi tán 


Quế Dương Kiểu gặp giai nhân 
Mưa nhẹ trên sông thấm bụi trần 
Dương Kiều hoa liễu đượm màu xuân 
Yên vàng ngựa trắng từng sang Triệu 
Mặt ngọc môi son vốn ở Тап 
Gái giận nhìn gương còn quyến luyén 
Con háu xui khách phái lần khán 
Dong thuyén tiêu khiển ta đâu muốn 
Buôn nỗi phòng không móng máy lần. 

Linh Vũ dịch 


ind 
Tóng Dó Thám Ngón 


BA 75 A $ S6 
Ngoa bénh nhán su tuyét 
KET 
Ta quán van lí hành 
5| 16 + d8 ik 
Hà Kiều bát tương tống 
oBpik oH 


Giang thu vién hàm tinh 


Tiễn Đỗ Thẩm Ngôn 


Lâu nay nằm bệnh việc đời quên 
Thương bạn ra di van dặm đường 
Không đến Hà Kiểu đưa tiễn được 
Tình này cây bến vẫn tơ vương. 
Linh Vũ dịch 
Song Zhou 
Sung Chou 
Tùng Châu ЖЕ 9 
(d.d.) Châu, vệ danh. Đường Vũ Đức nguyên niên (618) thành lập cháu trị 
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sở lại Gia Thành ( & 4), nay là Tùng Phan (32 ;$), tinh Tứ Xuyên. Năm thứ 11 
Minh Hồng Vü (1378), thành lập hai vệ Tùng Châu và Phan Cháu (% #1). 








Song Zi Wen 
Sung Tzu Wen 
Tóng Tú Vàn *-Tx 

(n.d.) Là con trai đầu của ông bà Tống Giáo Nhân (2), hai chị là Tống 
Ái Linh (x.x. Song Ai Ling) và Tống Khánh Linh (x.x. Song Qing Ling) và 
ba em là Tống Mi Linh (x.x. Song Mei Ling), Tống Tử Lương (X + 8), 
Tống Tử An CK F Ж). 

Tết nghiệp Đại hoc Harvard, Hoa Kì. vé ngành kinh tế, tài chính. Được 
Tôn Dật Tiên (x.x. Sun Zhong Shan) trao nhiệm vụ cải tiến nền tài chính 
cho Quốc dân Dang trong những năm đầu gặp khó khăn. Ông thành lập được 
Ngân hàng Trung ương đầu tiên tại Quảng Dóng. Lần lượt giữ các chức Tổng 
Giám đốc Ngân hàng, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngoại giao và Thủ 
tướng Chính phú. 

Tháng 4/1971. ông đột ngột từ trần, trong môi bữa tiệc do bạn bè khoán 
đãi tại San Francisco, tho 77 tuổi. 





Soo Tsin 
x.x. Su Qin. 





Sorghaghtani Beki 

(n.d.) Kết hôn với Đà Lôi, con út của Thành Cát Tu Hàn (х.х. Cheng Ji 
Si Han). Rất ít khi được gần chóng, vì Đà Lôi (x.x. Tuo Lei) theo thân phu 
và anh di chinh chiến liên miên. Bà dành cả cuộc đời cho việc nuôi dưỡng và 
giáo dục bốn người con, trong đó có Нох Tất Liệt (x.x. Hu Bi Lie). Nhờ sự 
khôn khéo của bà mà các con bà sau này đều giữ vai trò then chốt trong 
hàng lãnh đạo. Sau khi chẳng bà mất năm 1232, anh chồng là A Khoát Đài 
(х.х. E Kuo Tai) muốn thu xếp dé bà tái giá với con ông là Güyüg - môt 
cuộc hôn nhân giữa cô và cháu, diéu mà tuc lệ Mông Cổ hấy giờ cho phép - 
để việc truyển ngôi Khả Hàn được trôi cháy, không gây đổ máu giữa hậu 
duệ của hai đại gia dinh. Nhưng bà cương quyết từ chối, nói là để dành thời 
gian cho việc nuôi day con cái. 

Đối với tín ngưỡng, bà rất đô lượng khoan dung. Bà là tín dó Cảnh 
giáo", nhưng không kì thị các tôn giáo khác như Phật giáo, Lão giáo, Hồi 
giáo. Hơn thé, bà còn giúp đỡ tín đỗ các tôn giáo đó trong việc xây dựng nơi 
thờ phụng. Nhiều sử gia Tây phương đánh giá bà là một phụ nữ vĩ đại. 





М Cảnh giáo (Nestorianism): một tông phái trong Cơ Đốc giáo, cho Gié-Su là người thường. 





110 Su/Su lun 


Bà mát năm 1252, sau khi thành công trong việc đưa người con cá là 
Mông Са (х.х. Meng Ge) lên làm Khả Нап. Cám ơn sinh thành và dưỡng 
dục của bà mẹ hiển, các con bà cho dựng bia ca ngợi bà tại Ta Tu (tiếng 
Móng C6 chi Bác Kinh ngày nay). 





Su 
Su 
Tó 
(d.d.) Tên goi tắt của tinh Giang Tô. 


A 





Su Chuo 
Su Cho 
Tó Xuóc Ak te 

(n.d.) Thời Tây Nguy. Người đất Vũ Công (X, 25), Kinh Triệu (Ж JE) - 
trị sở ngày пау tại tây bắc Vũ Công, tỉnh Thiểm Tây - tự là Lệnh Xước ($ 
$$). Được sự tín nhiệm của Vũ Văn Thái (х.х. Yu Wen Tai), làm tới chức 
Dai Hành Đài Độ Chỉ Thượng Thu (X Í{ 6 Ж X 15 8), kiêm Tư Nông 
Khanh (4) Ë fr), giúp Văn Thái cải cách chế độ. Lại soạn sáu điều răn day: 
trị tâm thân, đôn giáo hóa, tận địa lợi, để bạt hiển lương, quân bình thuế, 
giảm án tù. Quy định, địa phương nào không tuân theo sáu pháp lệnh của 
Văn Thái, sé hi nghiêm trị. Việc chua thành thì mất. Lư Biện (x.x. Lu Bian) 
kế thừa và hoàn tất. Ông thọ 48 tuổi (498-546), để lại: 

Phật Tính Luận (fb 1% 3à ). 

Thất Kinh Luận (+ # A). 





Su Ding 

Su Ting 

Tó Dinh dk cx 
(n.d.) Thái Thú quận Giao Chi từ năm 34, dưới triểu Hán Quang Và. 

Tính tàn bạo, nén lòng dân rất oán hận. Năm 40, ông ra lệnh giết Thi Sách, 

người tỉnh Vĩnh Yên, khơi mào cho cuộc nổi dày của Hai Bà Trưng. 





Su Dong Po 

Su Tung P'o 

Tó Bóng Pha dk ox 
(n.d.) x.x. Su Shi. 

Su Jun 

Su Chun 

Tó Tuán Fa 


(n.d.) Thời Đông Tấn (х.х. Dong Jin). Người huyện Dinh (38), Trường 
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Quảng ($ Ж) - nay ở phía nam Lai Dương (Ж Bộ), tỉnh Sơn Đông - tự là Tử 
Cao (+ Ж). Thời Tây Tấn (х.х. Xi Jin). dẫn lưu dân vượt Trường Giang, 
nam tiến. Thời Nguyên Đế, được phong Ưng Đương Tướng Quân (/E 15 Ж 
Ф). Vì lap được chiến công bình loạn Vương Đôn (х.х. Wang Dun) nén 
được thăng Quán Quân Tướng Quân (xi, € 3‡ €), Lịch Dương Nội Sử (Ж 
Bi P £), chi huy hàng van tinh binh. Năm thứ 2 Hàm Hóa" (327), cùng với 
Tổ Ước (х.х. Zu Yue) khởi binh theo Ditu Luung (х.х. Yu Liang). Năm sau 
đánh vào Kiến Khang (x.x. Jian Kang) - nay là Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. 
Chuyên quyền triéu chính. Chẳng bao lâu bị Ón Kiệu (x.x. Wen Jiao) và 
Đào Khan (х.х. Tao Кап) đánh bại; ông tử trận năm 328. 





Su Men Si Xue Shi 

Su Men Ssu (Szu) Hsueh Shih 

Tó Món Tú Hoc Si & F vg Ж + 
(n.d.) Chi Tán Quan (x.x. Qin Guan). Hoàng Đình Kiên (x.x. Huang 

Ting Jian). Triểu Bổ Chi (x.x. Chao Bu Zhi) và Trương Lỗi (x.x. Zhang 

Lei). 





Su Ch'in 
Tó Tán & k 

(n.d.) Thời Chiến Quốc. Quê ở Lac Dương (5 TH) - nay thuộc tinh Hà 
Nam - tự là Quý Tử (Ж A); là người xướng lên thuyết hợp tung (x.x. He 
Zong), ước cùng nhau liên hiệp chống lại Tan. Ban đầu, nhận lệnh của Yên 
Chiêu Vương (Ж X.) nhập Tẻ làm công tác phần gián, với ý dó khiến Té 
mất hết ý chí chiến đấu, để Yên dễ phục thù. Té Mẫn Vương (Ж £) mat, 
ông làm Té Tướng. Cùng Lí Doái (+ X.) nước Triệu, ước với năm nước hợp 
tung kháng Tân. ép Tần bó ý định xung Để, trả lại Nguy và Triệu phán đất 
đã chiếm. Ông đem thuyết của mình đi giáng giải với các chư hầu, được các 
vua chư hầu kính trọng. Ông được deo ấn Té Tướng của sáu nước. Về sau, 
tướng Nhạc Nghị (х.х. Yue Yi) nước Yên, liên hợp quân năm nước: Triệu, 
Sở, Hàn, Nguy, Yên cử binh công Té. làm hoạt động phán gián của ông bị 
bại lộ, và ông bị xử tứ mã phanh thây, khoảng năm 284 trước c.n. 

Theo truyền thuyết, lần đầu, khi trở về quê, vì chưa được trọng dụng, 
nên người vợ dang ngôi dệt сїї không thèm bước ra đón. Ông lại ra đi, đến 
khi được phong làm Tướng Quốc của sáu nước: Hàn, Nguy, Triệu, Yên, Té, 
Sở, liên minh kháng Tán, ông mang sáu ấn vàng trở vé quê. người vợ chay 
don đã ra đón. khóc lóc tạ tội. 





У Hàm Hòa (4X, 40): niên hiệu của Tán Thành Dé (326-334). 
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Bán góc Chinh Phu Ngám có cáu: 


kik ЖЕ 
Thiép phi Tó gia si tám phu 
*X 308 $3 5x 
Quán diéc Lac Dương hảo nam nhi 
$$ R fủ 14 #$ 4+ tp 
Quy lai tháng bội Hoàng Кіт Án 
k * $ + ST 


Kháng hoc duong nién bát há kv 


Thiép chẳng dai như người Tô phụ 
Chàng hẳn không như la Lạc Dương 
Khi về đeo quá ấn vàng 
Trên khung citi dám dễ dàng làm cao. 


(Bản dịch của bà Đoàn Thị Điểm) 


Du thuyết tung hoành khắp moi nơi 
Tô Tán thất bại rách tơi bòi 

Trở vé làng cũ, cha không hỏi 
Bước tới giàn tơ, vợ chẳng lời 


Lại thuyết chư hầu liên hợp kế 

Khéo khuyên sáu nước thuận theo lời 
Tay cám Tướng ấn liên binh lực 

Qué cũ Hgười Ka tin tit mor. 


Thái Cuóng 


Su Shi 

Su Shih 

Tô Thức HR 
(n.d.) Đời Tống. Người đất Mi Sơn (А Ш), tỉnh Tứ Xuyên. Tự là Tử 

Chiêm (F 3$), hiệu là Đông Pha (Ж. pk). Thân phụ là Tô Tuân (š£ й). Năm 

thứ 2 Gia Huu (2 35), thời Tống Nhân Tông (1057), ông và em trai là Tô 

Triệt (3& $4) đậu Tiến sĩ, hạng danh dự. Năm 1068, thời Tống Thần Tông 

CR 38 #), TÉ Tướng Vương An Thạch (х.х. Wang An Shi) thi hành tán biến 

pháp. Vì dáng só can ngăn (ông thuộc cuu dáng của Tu Mã Quang), ông bị 

biếm ra Hàng Châu (Gi JN), tỉnh Chiết Giang, làm Phán Quan. Sau lại bị 
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giáng chức, và trước sau đổi đến Hồ Châu (A HD, Hoàng Cháu (Ж 4), Huệ 
Châu (X, 31), tinh Hó Bắc. Thời ở Hoàng Châu, cất nhà ở Đông Pha ( & Ж), 
nên có biệt hiệu Đông Pha Cư Si ( € Ж Æ +). Chính tai nơi đây, năm 1082, 
ông sáng tác hai bài phú rất nổi tiếng là Tiên Xích Bích Phú và Hậu Xích 
Bích Phú. Năm 1085, Thần Tông băng hà, Triết Tông (4f Z) lên ngôi còn ít 
tuổi, Thái hoàng Thái hậu (vợ vua Anh Tông) thính chính. Ông được triệu về 
cung, phong Hàn Lâm Học Si ($r Ж # +), kiêm Thị Độc (ff. 3i, giảng 
sách cho Triết Tông. Năm 1092, thăng Binh Bộ Thượng Thư, rói Lễ Bộ 
Thương Thu. Sau, Triết Tông phong Chương Đôn ($ 1$), thuộc tân dáng, 
làm Tể Tướng. Những người thuộc cựu đẳng cầm quyền trong thời Nguyên 
Huu (Æ 36) (từ 1086 tới 1093) đều bị trừng phạt. Ông bị giáng chức và đổi di 
xa. Năm 1100, Triết Tông băng hà, Huy Tông lên ngôi (x.x. Song Hui 
Zong) Chương Đôn bị bãi chức, những người cựu dáng bị kết tội thời 
Nguyên Hựu đều được tha. Ông lên đường trở về kinh đô, đến Trường Châu 
(K Ж), tinh Giang Tô, thì mắc bệnh qua đời, tho 65 tuổi (1036-1101), thụy 
danh là Văn Trung Công ( X 3#: 25). 

Ông là người đa tài: giỏi thư pháp, có tài hôi họa, lại là nhà tắn văn vĩ 
đại, nhà làm phú nổi tiếng. Dưới đây xin ghi lại một số tác phẩm của ông: 

- Tần văn chính luận: 

Sách Lude СЖ). 

Sách Biệt (R 3). 

Sách Đoán (R Wi). 

- Tán văn trữ tình: 

Đáp Tạ Dân Sư Thư (S. # R Ép Ф). 

Đáp Li Đoan Thúc Thư ($ 3 3š 4x Ф). 

Tiên Xích Bích Phú (Тїї dk 53 BÀ). 

Hậu Xích Bích Phú (46 dy 53 BA). 

Thạch Chung San Kí (6 $E L š). 

- Thơ ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên: 

Du Kim Sơn Tự G & h +). 

Vọng Но Lâu Túy Thư ($ 3 ik Бї £). 

Tân Thành Đạo Trung (AA Ж Ё Фф). 

- Từ: 

Giang Thành Tử (x. 3%, +). 

Num Hương Tứ (thị 85 T). 

Niệm Nó Kiéu (2: Зя Ж). 

Xin trích vài câu trong hài Tiên Xích Bích Phú của ông: 
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# н 


Ca viét 


ik F € Ra đủ 

Qué trao hé lun tuong 

Ж + 1 2 ad Ж, 

Kích không mình hé tổ luu quang 

жуу 2 + F 

Miếu miču hề dw hoài 

EKA BA — H 

Vọng mi nhân hé thiên nhất phương 


Hát rằng: 
Thung thăng thuyên quế chèo lan 
Theo váng trăng tỏ vượt làn nước trong 
Nhớ ai canh cánh bên lòng 
Nhi người quán tử ngóng trông bên trời. 
Phan Kế Bính dich 
Năm thứ 8 Hi Ninh thời Tống Thần Tông (1075), khi làm Mật Châu Thái 
Thú (È 9H X F), ông có viết bài từ Giang Thành Tử dưới đây, để tưởng nhớ 
người vợ đã khuất: 


їж + 
Giang Thành Tử 


++ REG 
Tháp niên sinh tứ lưỡng mang mang 
FLE 
Bất tu lương 
HX = 
Tw nan vong 
+ = 3 3⁄4 
Thién lí có phán 
HAER 
Vô xứ thoại thé lương 
е ЖЕ. GÀ 
Tung sử tương phüng ưng bất thức 
E d 


Trần mãn diện 
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Кюй 
Mán nhu sương 
Tk Ë d. Y. nx gm 
Da lai u móng hót hoàn huang 
mr. 
Tiéu hién song 
®Ж Ж 
Chính sơ trang 
‡q А & > 
Tương cố vô ngôn 
tt # # + mg 
Duy hữu lệ thiên hàng 
‡† tỉ # + B HS & 
Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ, 
HAR 
Minh nguyêt du 
38 ж FJ 


Đoán tùng cương 


Giang Thònh Tử 


Mười năm sống, thác déu mang mang; 
Không nghĩ ngợi, 
Mù khó quên. 
Ngàn dặm mó cô quanh, 
Không nơi kể nài thê lương. 
Cho dẫu gặp nhau, hẳn không nhận biết: 
Bụi đây mặt, 
Tóc như sương. 
Đêm đến, trong mơ chợt về làng. 
Trước song hiên nhỏ, 
Nàng dang chải đầu. 
Nhìn nhau không nói, 
Chỉ có lệ ngàn hàng. 
Luống nghĩ năm năm chốn đoạn trường: 
Đêm trăng sáng, 
Đi thông trợ trụi. 


Trần Trong San dịch 
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Su Shun 
Su Shun 
Tác Thuán Ж MA 
(n.d.) Thời Thanh mat. Người Mãn Châu, thuộc Tương Lam Ki (x.x. Ba 
Qi Zhi Du), dòng họ Ái Tân Giác La (# 44 Ж Ж), tự là Vũ Đình (f Ж), 
Làm quan tới Hộ Bộ Thượng Thư, rất được Hoàng đế Hàm Phong tin dùng. 
Cùng với anh là Trịnh Thân Vương Đoan Hoa (x.x. Duan Hua) và Di Thân 
Vương Tái Viên (х.х. Zai Yuan) kết thân và hỗ trợ. Chủ trương trọng dụng 
Tăng Quốc Phiên (x.x. Zeng Guo Fan), Hó Lâm Duc (x.x. Hu Lin Yi), Tả 
Tông Đường (x.x. Zuo Zong Tang), dùng quán Hó Nam trấn áp Thái Binh 
Thiên Quốc. Kiến nghi đúc tin dé giải quyết nén tài chính dang рар khó 
khăn. Trong cuộc dé nhi Chiến tranh Nha phiến, ông tham dự hoạch dinh kế 
sách đối ngoại. Hàm Phong năm thứ 9 (1859), trong cuộc đàm phán ở Bắc 
Kinh với đặc sứ Nga là Y Cách Na Bé Dã Phu (1P ‡& PR JX Ü, X), ông cực 
lực cự tuyệt yêu cầu của Nga hoàng. Năm 1860, khi liên quân Anh, Pháp 
vây hàm Bắc Kinh, ông cùng Tái Viên, Đoan Hoa hộ giá Hoàng đế Hàm 
Phong chạy tới Nhiệt Hà - nay trị sở tại Thừa Đức (kk 4#), tỉnh Hà Bắc. Năm 
sau, Hàm Phong bệnh và băng hà, ông cùng nhóm tám người, trong đó có 
Tái Viên, phu chính. Trong cuộc Kì Tường Chính Biến (x.x. Qi Xiang Zheng 
Bian), ông bị sát hai, tho 45 tuổi (1816-1861). 


Su Song Tai Dao 

Su Sung T'ai Tao 

Tó Tüng Thái Dao yrkt 
(d.d.) Сап Long ($ МЕ) năm thứ 6 (1741), đổi thành Tô Tùng Đạo (4 

k 1#), hạt cánh bao gồm ba châu, phủ: Tó Châu (4 71), Tùng Giang (4z 

ir), Thái Thương (K A). Năm thứ 25, đổi thành Tùng Thái Đạo. Năm thứ 

16 Gia Khánh (X Ж) (1811), phuc lại tên cũ Tô Tùng Thái Dao (# 4z X 

Wi). Vì ủy ban hành chính tại Thượng Hải, nên thường được goi là Thượng 

Hải Đạo (Ё ;# 18). Năm 1912, phế bỏ. 


Su Tỉng 

Su T'ing 

Tô Đĩnh E 
(n.d.) Đường văn hoc gia. Tu là Dinh Thạc (3& £8); người đất Vũ Công 

(Ж, A). Kinh Triệu (Ж: 3k) - nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. Tiến sĩ thời Điều 

Lộ”, tập phong Hứa Quốc Công. Thời Khai Nguyên (R] +), ở cương vị Té 


H Điều Lộ (38 Ж): niên hiệu của Đường Cao Tông (679-680). 
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Tướng, hợp tác với Tống Cảnh (x.x. Song Jing), nắm chính quyền. Giỏi văn, 
những văn thư của triều đình đều do ông thảo. Đương thời, cùng với Trương 
Thuyết (x.x. Zhang Shuo) - phong Yên Quốc Công - xưng Yên Hứa Đại Thủ 
Bút (Ж # X + €). Trước tác nhiều, nhưng đa số thất lạc, chỉ còn lại: 

Tô Binh Thác Tập (% dã 46 Ж). 

Mất năm 727, thọ 57 tuổi (670-727). Dưới đây xin ghi lại một bài thơ 


của бпр: 


DLR 
Phân thugng kinh thu 


Еке 
Bác phong xuy buch уйп 
$ Y 
Van lí dó Hà Phán 

2 tt EX 

Tâm tự phüng duo lạc 
A AR 4 SN 

Thu thanh bát khá ván 


Trên sóng Phân sợ gió thu 


Máy trắng bay theo làn gió bác 
Đường xa muôn dặm vượt sông Phần 
Tai bài lá rụng lòng xao xuyến 
Đâu có nghe gì thấy tiếng thu. 

Linh Vũ dịch 
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Tô Uy & Ж, 
(n.d.) Tùy đại than. Tự là Vô Оу (Ж R); người đất Vũ Công (A, zi) 
Kinh Triệu (Ж 3È) - trị sở ngày nay tại tây bắc Vũ Công, tỉnh Thiểm Tây. 
Con của Tô Xước (x.x. Su Chuo). Thời Tùy Văn Đế, làm Dân Bộ Thượng 
Thư, Thượng Thư Hữu Bóc Xa (5 $ 5 1# 34. Từng dâng só xin giám nhẹ 
thuế cho dân, chế định luật pháp. Sau khi nhà Tùy bị diét vong, ông làm 
quan cho các chính quyền Vũ Văn Hóa Cập (х.х. Yu Wen Hua Ji), Lí Mật 
(х.х. Li Mi) (2), Việt Vương Đồng (4š + f8), Vương Thế Sung (х.х. Wang 
Shi Chong). Sau khi Vương Thế Sung thất bại, ông mang bệnh và mát tại gia 
năm 621, thọ 81 tuổi (540-621). 
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Su Wei Dao 
Su Wei Tao 
Tó Vi Dao Mk Жо 
(n.d.) Đường văn học gia. Người đất Loan Thành (4E Ж), Triệu Cháu 
(38 |) - nay thuộc tinh Hà Bắc. Tiến sĩ thời Cần Phong”. Năm đầu Thành 
Lich, làm Té Tướng, không có thái độ dứt khoát, việc gì cũng giải quyết mập 
mỡ nước đôi, do đó người đời gọi ông là “Tô Mô Lăng” (4& É 4%). Sau, vì 
giúp đỡ anh em Trương Dich Chi (x.x. Zhang Yi Zhi), thời Trung Tông, bi 
biếm làm Thứ Sử Mi Châu (Jd. HI). Thiếu thời, vé văn từ, nổi tiếng ngang 
với Lí Kiều (х.х. Li Qiao), nên hợp xưng Tô Lí (&& #). Lại cùng Lí Kiểu, 
Thôi Dung (x.x. Cui Rong), Đỗ Thẩm Ngôn (x.x. Du Shen Yan) xưng Văn 
chương tứ hữu (X $ vy Ж), tức bốn người bạn văn chương. Thơ của ông 
thường tả cảnh vật, chỉ còn lại hơn mười bài, trong đó bài Chính Nguyệt Thập 
Ngũ Nhật Da (i£. A + £ A #) là nổi tiếng nhất. 








Su Wu 
Su Wu 
Tó Vú AX 
(n.d.) Thời Tây Hán. Người đất Đỗ Lăng (x.x. Du Ling) - nay ó phía 
đông nam Tây Ап (х.х. Xi An), tỉnh Thiểm Tây. Tự là Tử Khanh (+ $5). 
Thiên Hán'^ nguyên niên (100 trước c.n.), làm Trung Lang Tướng, phung 
mệnh đi sứ Hung Nó. Do phó tướng của ông là Trương Thắng (7k B$) tham 
gia cuộc đấu tranh nội bộ của Hung №, ông bị liên luy. Hung Nó nhiều lần 
uy hiếp dụ đầu hàng, ông không chịu nên bi dày di chăn dé ở Bắc Hải (x.x. 
Bei Hai), nay là Bối Gia Nhĩ Hó (Я Ze f ЯЯ). Kiên trì 19 năm, không chịu 
khuất phục. Năm thứ 6 Thủy Nguyên”, nhân Hung № và Hán hòa hoãn, 
ông được hài triểu. Mất năm 60 trước c.n., thọ trên 80 tuổi, không rõ chính 


xác năm sinh. 





Su Xiao Kang 

Su Hsiao K'ang 

Tó Hiéu Khang Ak tệ Ж 
(n.d.) Văn học gia. Phụ thân là Tô Tinh (# £), quê gốc Tứ Xuyên, 

xuất thân gia đình tư bản, nhưng rời bỏ giai cấp của mình để theo đường lối 


`° Сап Phong ($E 31): niên hiệu của Đường Cao Tóng (666-668). 

`° Thiên Hán (Ж Ж): niên hiệu của Hán Vũ Đế (100-97 trước c. n.), Tiên Thục Vương Kiên 
(917). 

T Thủy Nguyên (45 2): niên hiệu của Hán Chiều Dé (86-80 trước c. n), Nam Chiếu Trịnh 
Nhân Мап (910-?). 
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Công sản. Sau 10/1949, Tô Tinh công tác tại Chiết Giang Nhật Báo (M ir H 
4f). Sau tháp niên 50, cư trú Bác Kinh, là bién tập viên cho báo Hồng Ki (kr 
ЖО, rồi phong Phó Tổng Biên tập. Năm 1987, dưới thời Triệu Tử Dương (х.х. 
Zhao Zi Yang), Hồng Ki buộc phải đổi tên thành Cầu Thị (Ж Ж), và Tô 
Tinh làm Tổng Biên tập. Vợ ông cũng là thành phán trí thức và cùng làm 
việc tại báo quán. 

Tô Hiểu Khang sinh năm 1949. Năm 1965, tốt nghiệp sơ trung. Không 
giống đại đa số con em các cán bộ cao cấp ở lại Bắc Kinh để tiếp tục học lên 
đại học, ông rời thủ đô, đến làm việc trong mót xưởng cd khí ó Hà Nam. Một 
hôm, đi ăn ở một nhà hàng, có một bà già tóc bạc đến gần, ngửa tay xin ông 
bát cơm. Ông sửng sốt và rất xúc động; vé nhà. hồi bạn bè mới biết đã ba 
năm rồi, đa số dân phải ăn lá cây, rễ cây, số người chết đói rất nhiều, tất cả 
là do hậu quả của “Bước nháy vọt” (x.x. Da Yue Jin). Hỏi bấy giờ, Bí thư 
tỉnh Hà Nam là Ngô Chi Phó (X # M), báo cáo láo lên Trung ương số 
lượng lương thực của tỉnh thừa cho dân dùng. Sự kiện này làm ông mất lòng 
tin vào sự lãnh đạo của Đẳng và sau này dẫn đến sư hình thành hai bán báo 
cáo: 

Ô Thác Bang Tế Ly ‡G AK 35), trong đó ông thuật lại diễn biến hội nghi 
khóa 8 của Đảng Cộng sản Trung Quốc hop ở Lu Sơn (x.x. Lu Shan). 

Hàng Hoang Khải Thị Lục GA X, Pk si: SE). 

1966, cuộc Đại Cách Mạng Văn Hóa bộc phát (x.x. Wen Hua Da Ge 
Ming), ông tham gia làm Biên táp báo của Hồng Vệ binh (x.x. Hong Wei 
Bing) tại Hà Nam. Trong khi đó, ở Bắc Kinh, phụ thân ông bị đem ra đấu tố, 
gia đình từ thiên đường rơi xuống địa ngục; chị em gái bị đi lao động ở Hắc 
Long Giang (€ 16, 22), các em trai lưu lạc d Vân Nam, chỉ còn bà mẹ được ở 
lại nhà, Phần ông, năm 1970. yêu con gái của một Uỷ viên thư kí, nhưng cha 
ông lai thuộc thành phần tư bản dang bị đấu tố, nên hai người phải xa nhau, 
Mối ünh dang dở này được ông tả lại trong tác phẩm Âm Đương Đại Liệt 
Biển ( 5 X & 98). 

1976, sau cái chết của Mao Trạch Đông và sự tan rã của Tứ nhân bang 
(x.x. Si Ren Bang), văn hoc Trung Quốc bước vào thời kì mới. Hội nghị văn 
học năm 1983 khuyến cáo nên từ bó Hoàng Sắc Văn Minh (Ж & x 8H) hay 
Nội Lục Văn Minh (A ft x A) lạc hậu để bước sang Lam Sắc Văn Minh 
(& ё, X 8) hay Hải Dương Văn Minh (Ж Ж Xx BA), hướng phương Tây 
học tập. 

1988, tác phẩm Hà Thương (FT 85) của ông được dựng thành phim, kể lại 
bao đau thương của dân Hà Nam thời “Bước nhảy vọt” làm chấn động du 


luận trong và ngoài nước. 
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1993, ông cho ra mát tác phẩm Li Hồn Lịch Kiến Tự Tự (4k s, B 35 t 
A). Tác phẩm này được một nhà xuất bản Mi dich sang Anh văn và cho xuất 
bán. 





Su Xun 
Su Hsun 
Tó Tuán & i 

(n.d.) Văn học gia thời Bắc Tống. Tu là Minh Doãn (ЯЯ A), người đất 
Mi Sơn (Æ Ш), Mi Châu (Æ H) - nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Lần lượt giữ các 
chức Bí Thư (& £) tỉnh, Hiệu Thị Lang (Ж f& Bf), Chủ Bộ (Ж ?#) huyện 
Văn An (K X), Bá Châu ( Ж). Trong các bài văn xã luận Thám Thế(® 
3), Thám Dich (8 ёк), Quảng Sĩ ( +), ông chủ trương dé kháng sự xâm 
lăng của quân Liêu, nêu lên quan hệ giữa đặc quyền của giới quan lại với sự 
phán chia ruộng đất. Cùng với hai con là Tô Thức (x.x. Su Shi) và Tô Triệt 
(х.х. Su Zhe) xung Tam Tô (= #). Cá ba cha con đều được liệt vào Đường 
Tống Bát Đại Gia (x.x. Tang Song Ba Da Jia). Tác phẩm gồm: 

Lục Quốc Luận (zx В 18). 

Gia Нии Tập (Ж 35 Ж). 

Ông mất năm 1066, thọ 57 tuổi (1009-1066). 


Su Zhe 
Su Che 
Tô Triệt # ж 
(п.а.) Văn hoc gia thời Bác Tống. Tự là Tử Do (+ dj), hiệu Dinh Tán 
Di Lão (ih if. Ж), người đất Mi Son (Æ Ш), Mi Châu (Æ M), nay thuộc 
tỉnh Tứ Xuyên. Tiến si thời Gia Huu, làm tới Thượng Thu Hữu Thừa (ë # 
Б Ж), Môn Ha Thị Lang (f1 F i‡ ÈR). Cùng với phụ thân Tô Tuân (х.х. Su 
Xun) và anh là Tô Thức (х.х. Su Shi) hợp xưng Tam Tô (= #). Ba cha con 
đều được liệt vào Đường Tống Bát Dai Gia (x.x. Tang Song Ba Da Jia). 
Thái độ chính trị dóng quan điểm với Tô Thức, nhưng thành tựu văn học thì 
không bằng. Ông mất năm 1112, thọ 73 tuổi (1039-1112), để lại: 
Loan Thành Tập (58 ж, Ж). 





Sư Zhou 

Su Chou 

Tô Châu ЖМ 
(d.d.) Là một trong những thành phế cổ nhất ở lưu vực sóng Dương Tử 

(Trường Giang), thuộc tỉnh Giang Tô. Nguồn gốc lịch sử đã có từ hơn 2.000 

năm. Năm 484 trước c.n., vua nước Ngô là Hạp Lu (x.x. He Lü) cho xây kinh 

đô ở đây. Từ đời Tống trở đi, các phú gia, văn nhân thi sĩ, quan lại cho xây 
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cất dinh thự và công viên rất nhiều, nhất là dưới triéu Minh (1368-1644). 
Nhi ở vi trí đặc biệt tại phía nam sóng Dương Tử, bên bờ phía đông của Thái 
Hồ (K АД), lai có nhiều kênh lach cháy qua, nén được nhà thám hiểm Marco 
Polo tặng danh hiệu "Venice của phương Đông”, khi ông tới đây năm 1276. 
Thị trấn có hàng trăm công viên đẹp vào hạng nhất, không những của Trung 
Quốc. mà còn của cả thế giới, nên nhiều văn nhân thi sĩ đã tặng nó danh 
hiệu "thiên đàng của ha giới”. Thị trấn này đứng hàng thứ tư, sau Bắc Kinh, 
Thượng Hải và Thiên Tân; tên xa xưa của nó là Cô Tô (44 é). Tô Châu lại 
là trung tâm kĩ nghệ tơ sợi và để thêu của Trung Hoa. Đến thị trấn này, du 
khách có thể thăm hai công viên nổi tiếng nhất của Trung Quốc là: 

- Chuyét Chính Viên (4k ø£ 8), là Danh Viên Chi Quán ( £ =. Я). 

- Lưu Viên (Ø f). 

Cả hai ở phía tây thành phố. Ngoài ra còn các danh lam thắng cảnh như: 

- Di Viên (45 ЩЩ); 

- Đông Viên ( & (E); 

- Tây Viên (# [ ); 

- Cương Sư Viên (49 éf W); 

- Thương Làng Đình CÊ jÈ +); 

- Hổ Khâu (Ж, É). 

- Sư Tử Lâm (## F Ж); 

- Bác Tự Tháp (36 3 Ж); 

- Suyén Quang Tháp (3; Ж, Ж). 

- Hàn San Tự (x.x. Han Shan Si), một ngôi chùa rất nổi tiếng. 





Sui 

Sui 

Tuy BÊ 
(đ.d.) Tên sông, chảy qua tỉnh Hà Nam. 





Tuệ fà 
(d.d.) Tên goi khác của thành phó Quảng Châu. 





Sui 

Sui 

Tüy M 
(t.đ.) Tên triểu đại. Мат 581, Dương Kiên (45; 5“) thay Bác Chu (Jb Я) 

xưng Dé - tức Tùy Văn Đế (Fñ X. Ф) - quốc hiệu Tùy (M). Khai Hoàng (M 

£) năm thứ 3 (583), kinh đô đặt tai Dai Hưng (K ##) - nay là Tây An (9g 
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3), tỉnh Thiểm Tây. Năm thú 9, diét Trần (fÈ), thống nhất toàn quốc. Đông, 
nam lãnh địa trông ra biển; tây tới đông bộ Tân Cương; tây nam tới Vân 
Nam, Quảng Tây và bắc bộ Việt Nam; bắc tới Dai Mạc (X Ж); đông bắc tới 
Liêu Hà (i£ 3ƒ). Năm thứ 7 Đại Nghiệp (X. €) thời Tùy Dương Để (х.х. Sui 
Yang Di), nông dân các địa phương theo nhau nổi đây (x.x. Sui Mo Nong 
Min Zhan Zheng). Năm thứ 14, Dương Đế bị mưu sát tại Giang Đô (¿+ KK) - 
nay là Dương Châu (45 Ж), tỉnh Giang Tô - chấm dứt triều đại Tùy; gồm bốn 
vua, tổn tại 38 năm. 





Sui Gong Di 
Sui Kung Ti 
Tüy Cung Dé M 8 $ 

(n.d.) Hoàng dé nhà Tùy (М). Có hai vị trùng thuy danh là Cung Để. 

1/ Dương Hựu (45 ff). Là cháu Dương Đế (х.х. Sui Yang Di), con 
Nguyên Đức Thái tử Chiêu (7U f& X + 88). Phong Đại Vương ( X). Vì 
phu thân mất sớm, nén khi Dương Đế xuất cung, ông được lệnh ở lai kinh sư 
để giải quyết các việc. Năm 13 Đại Nghiệp (X Ж) (617), được Lí Uyên (# 
3) (х.х. Tang Gao Zu) lập làm vua, niên hiệu Nghĩa Ninh (Ж 4). Năm sau, 
bị ép đi tu, băng hà năm 619, thọ 14 tuổi (605-619). Sau, nhà Đường (J£) 
phong ông thuy danh Cung Hoàng Đế (AK # Ф). 

2/ Dương Đồng (3$ 18). Sau xưng Hoàng Thái Đế ( € Ж $). Tự là Nhân 
Cẩn (4= 3$). Là cháu Dương Đế, con Nguyên Đức Thái tử Chiêu (Æ f& k + 
82). Phong Việt Vương (4š £). Khi Dương Đế xuất cung, ông được lệnh ở lại 
Đông Đô (Ж ##). Năm 14 Đại Nghiệp (K Ж) (618), sau khi Dương Đế bị Vũ 
Văn Hóa Cập (x.x. Yu Wen Hua Ji) sát hại, ông được quần thần nhà Tùy ở 
Đông Đô lập làm vua, niên hiệu Hoàng Thái (© Ж). Năm sau, bi Vương Thé 
Sung (х.х. Wang Shi Chong) sát hại, thuy danh Cung Hoàng Đế (Ж $ Ф). 





Sui Han Tang Shi Hua 
Sui Han T'ang Shih Hua 
Tuế Hàn Đường Thi Thoại Ж Ж Фра 
(t.p.) Tác phẩm do Trương Giới (& Æ) thời Nam Tống soạn. Tác giả, 
tên tự là Định Phu (Ж £), người đất Chính Bình (3E. 3), Giáng Châu (# M) 
- nay là Tân Giáng (37 Ж), tỉnh Sơn Tây. Tiến sĩ thời Tuyên Hòa. Thời 
Thiệu Hung, làm Tư Nông Thiếu Khanh (8] Ж + #y). Luận bàn vé thơ, éng 
chủ trương Ngôn Chí (35 3:) - chí hướng của thi nhân. Suy tôn Dó Phủ (х.х. 
Du Fu); phán đối làm thơ lấy nghị luận và sự việc làm chính, nên óng kháng 
coi trong thơ của Tô Thức (х.х. Su Shi) và Hoàng Đình Kiên (х.х. Huang 
Ting Jian). Ngoài tác phẩm trên, ông để lại: 
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Vũ Anh Điện Tụ Trân Bản Thư (GR, Ж 8x § 2 m X). 
Lich Dai Thi Thoại Tục Biên (IE 4X, ‡‡ i£ ?& y). 








Sui Mo Nong Min Zhan Zheng 
Sui Mo Nung Min Chan Cheng 
Tùy Mat Nóng Dân Chiến Tranh M * R R. OE 

(ch.tr.) Chỉ những cuộc nóng dán khởi nghĩa vào những năm đầu thế ki 
7. Tùy Dương Đế (x.x. Sui Yang Di) thi hành chính sách tàn bao, bát dân di 
nô dịch; đẳng ruộng bó hoang, xác chết day đường. Мат thứ 7 Dai Nghiệp 
(K X (611), trước tiên bao phát cuộc khởi nghĩa của Vương Bạc (Ж €) tại 
Trường Bach Sơn (& 6 Ш) - nay ở phía nam Trâu Bình (8 +), tỉnh Son 
Đông. Cùng lúc có cuộc khởi nghĩa của Tôn An Tổ (3# X 38), Trương Kim 
Xung (jk & #ấ), Cao Sĩ Đạt (@ + i$), Đậu Kiến Đức (f a£ 48). 

Hai năm sau lại xuất hiện thêm các cuộc khởi nghĩa ở các nơi, như: 

- Mạnh Hải Công ( £ ?# 21), Manh Nhượng (£ R), Quách Phương Du 
CH 3; ff), Нас Hiếu Đức (# Æ £&), Tôn Nghi Nhã (4& E 3#) tại Sơn Đông, 

- Cách Khiêm (4& š#) tại Hà Bác. 

- Dich Nhượng (j£ ik) tại Hà Nam. 

- Hướng Hải Minh (à Ж 8) tại Thiểm Tây. 

- Bạch Du Sa (6 3 #4) tai Ninh Ha (# Ë). 

- Lương Huệ Thượng ( X m) tại Quảng Đông. 

- Đỗ Phục Uy (4 4X Д), Miêu Hải Triéu (їй ;# Жр), Phụ Công Thạch 
(dli 22 ?6) Lại địa khu Giang Hoài (¡+ ift). 

Sau đó lại có các cuộc khởi nghĩa ở Giang Nam, hình thành cao trào khởi 
nghĩa toàn quốc. Sau năm thứ 12 Đại Nghiệp. hình thành ba chỉ đại nghĩa 
quân: Ngõa Cương Quân (x.x. Wa Gang Jun) ở Hà Nam, Đậu Kiến Đức (x.x. 
Dou Jian De) ở Hà Bác, và Đỗ Phục Uy (x.x. Du Fu Wei) ở Giang Hoài. 

Quân khởi nghĩa trấn áp địa chủ. quan lại, diệt chủ lực quân Tùy, mở đầu 
cho sự tan rã của triéu đại Tùy sau này. Lợi dụng cơ hội, các hào kiệt quan liêu 
Lương Sư Đô (E f$ #6), Lưu Vũ Chu (#| x Æ, Lí Uyên (# J) (х.х. Tang 
Gao Zu) cát cứ mỗi phương, Đại Nghiệp năm thứ 14, Dương Đế băng hà, Lí 
Uyên liền xưng Dé ở Trường An (х.х. Chang An) - nay là Tây Ап (х.х. Xi An) 
- kiến lập nhà Đường, một triều đại rực rỡ trong lịch sử Trung Hoa. 





Sui Ren 

Sui Jen 

Toại Nhân Ж А. 
(n.d.) Thco truyền thuyết thì vào thời Tiền sử, trước Phục Hi, Toại Nhân 

là ông vua phát minh ra cách cọ xát gỗ để lấy lửa và day dân nấu chín thức ăn. 
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Sui Ren Shi 

Sui Jen Shih 

Toai Nhàn Thi ЖА К, 
(n.d.) Theo truyền thuyết, ho Toai Nhân day dân chế lửa dé nấu chín 

thức án. 





Sui Shu Yan Yi Chao 

Sui Shu Yen ! Ch'ao 

Tùy Sơ Diễn Nghĩa Sao Hox EAS 
(t.p.) Sách do Trường Quan soạn, gồm những bài thuyết giảng vé Phật 

giáo và triết học Trung Hoa. 














Sui Tang Jia Hua 

Sui Trang Chia Hua 

Tùy Đường Gia Thoại "EAE 
(t.p.) Nguyên tên là Quốc Triều Truyện Kí (Bl. $A 1$ 20), còn có tên 

Quốc Sử Di Toán (BỊ £ ЖЯ X); là bút kí do Lưu Tốc ( #] #k) đời Đường soạn. 

Tác giá sinh tại Bành Thành (27 3) - nay là Từ Châu (# 9), tỉnh Giang Tô 

- tự là Đỉnh Khanh (Ж f£). Là con Tri Ki (#ø Ж), Tác phẩm gồm ba quyển, 

ghi lại những điêu nghe thấy trong triểu và ngoài dán gian, cũng như các giai 

thoại từ Nam Bắc triêu tới thời Khai Nguyên (Rd) +) nhà Đường. 


Sui Tang Yan Yi 
Sui Tang Yen | 
Tüy Duüng Dién Nghia LN X X K 

(t.p.) Là một tiểu thuyết lich sử, do Chit Nhân Hoạch (x.x. Chu Ren 
Huo) trước tác khoảng năm 1675. Gồm 100 chương, ghi lại những biến có 
xẩy ra dưới đời nhà Tùy và một phần dưới đời Đường, trải dài khoảng hai 
thế kỉ từ 570 tới 770. 

Nửa phần đầu của cuốn sách tập trung vào vua Tùy Dương Dé (x.x. Sui 
Yang Di) (605-617). Cuộc sóng dâm loan, trác táng, vô đạo đức cộng với lối 
cai trị tàn bạo của nhà vua đã đưa đến nhiều cuộc nội loạn khắp nơi và đã 
khiến cho viên tướng trung thành Tán Thúc Bảo (Ж Kt Ж) phải đi theo Lí 
Thế Dân (x.x. Tang Tai Zong) để chấm dứt triểu đại nhà Tùy. 

Phần sau của tác phẩm nói về các vua đời Đường từ Đường Thái Tổ tới 
Đường Huyền Tông, tức Đường Minh Hoàng. 

Sui Wen Di 

Sui Wen Tỉ 

Tùy Văn Đế Hox 
(n.d.) Tức Dương Kiên (45 8). Vua sáng lập nhà Tùy. Tên goi lúc nhỏ 
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Na La Diên (ЯЕ # i£); người huyện Hoa Âm ( € Ж), Hoằng Nóng (34 Ж) - 
nay thuộc tỉnh Thiém Tây. Thời Bác Chu, thế tập tước Tùy Quốc Công; ái nữ 
là Tuyên Dé Hoàng hậu (E Ф € 5). Tuyên Đế băng hà, phụ Tịnh Đế (d$ 
Ф) lâm Tướng Quốc. nắm trọn quyền chính, phong Tùy Vương. Đại Định (X 
Ж) nguyên niên (581), phế Tinh Đế, tự lập làm vua, đổi quốc hiệu là Tùy 
(thay chữ tùy (А& ) thành tùy (Mi) - bó bộ xước, vì xước nghĩa là chạy), lấy niên 
hiệu là Khai Hoàng (R]. ý). Năm thứ 7 Khai Hoàng (587), diệt Hậu Lương (1£ 
i£ у; năm thứ 9 diệt Trần (Ж), kết thúc sự phân lâp Nam Bắc triểu, thu giang 
sơn vé một mối. Ông siêng nàng, cán kiệm, sống khác khó; nhờ những cải 
cách vé kinh té đã làm cho nước thịnh, dân giàu. Sau, bi con thứ là Quảng (Ж) 
- tức Tùy Dương Đế (x.x. Sui Yang Di) - sát hại, tại vị 23 năm (581-604), tho 
63 tuổi, thuy danh là Văn (A), miến hiệu là Cao Tổ (5 ЯВ). 





Sui Yang Di 
Sui Yang Ti 
Tüy Duong Dé HORS Gd 

(n.d.) Hoàng dé nhà Tuy. Là con thứ của Văn Dé (x.x. Sui Wen Di). 
Tên Dương Quảng (35; Ж), cũng có tên là Anh (Ж). Thái tử Dũng ( $) không 
được lòng phụ thân, Quảng thì khéo nịnh nên được lòng vua cha, và ban đầu 
được phong Tấn Vương. Khai Hoàng (# €) năm thứ 2 (600), đã có âm mưu 
thay anh làm Thái tử. Năm thứ 4 Nhân Tho (47 Æ), sát phụ thân Văn Dé 
(x.x. Sui Wen Di) để lên làm vua. 

Tính tình ngược hẳn với cha. Xa xỉ, dâm loạn, tàn bạo. Cho xây từ 
Trường An đến Giang Tô hơn 40 cung điện để nghỉ ngơi khi ra khỏi kinh đô. 
Công trình xây dựng quan trọng nhất là đào kinh Vận Hà (3€ A), nối Hoàng 
Hà với sông Dương Tử (х.х. Jing Hang Yun He). Các đời sau tu bổ thêm và 
đến đời Nguyên mới thực sự hoàn thành. Kinh dài trên 1.000 km, nối Thiên 
Tân với Hàng Châu, là mót công trinh vĩ đại nhu Van Lí Trường Thành mà 
còn ích lợi hơn vì hiện nay vẫn dùng được. và là một đường giao thông tất 
thuận lợi, đỡ tốn kém. 

Vì sống xa hoa, lại tàn ác, bát hàng triệu dân xây cung điện và đào các 
sông ngòi, nên quốc khó trống rỗng. Năm thứ 7 Đại Nghiệp (X Ж) (611), 
dân đói khổ, loạn lạc nổi lên khắp nơi. Trong khi đó vua vẫn u mê, đắm 
chìm trong tửu sắc. Sau, trong môt chuyến tuần du tới Giang Đô (ix. df), bi 
Vũ Văn Hóa Cập (x.x. Yu Wen Hua Ji) sát hại năm 618, thọ 49 tuổi (569- 
618). Tại vị 12 năm (604-618), thuy danh là Dương (49). 

Như vậy là nhà Tùy chỉ được trên 30 năm. Có thể coi như nhà Tùy dọn 
đường cho sự thống nhất đất nước dưới đời Đường, cũng như nhà Tán don 
đường cho nhà Hán tám thế kỉ trước. 
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Sui Yi Lu 
Suil Lu 
Tüy Di Luc Fñ dti 
(t.p.) Nguyên tên là Мат Bộ Yên Hoa Lục (dj 3E PE 46 Ж), lai còn có 
tên Đại Nghiệp Tháp Di Ki (Kk Ж 4 if 22). Do Nhan Su Cổ (АЯ Éñ +) soạn. 
Hậu nhân, da số lai cho tác giả là người đời Tống. Gồm hai quyển, ghi lại 
những câu chuyện chơi bời đâm dật của Tùy Dương Đế (x.x. Sui Yang Di) 
trong chuyến tuần du Giang Đô Gr 4f). 





Sui Yuan 

Sui Yuan 

Tuy Viễn 5k 
(d.d.) Cựu tinh danh. Tại bác bó Trung Quốc. Năm 1914, thành lập Tuy 

Viễn đặc biệt khu. Năm 1928, đổi thành tỉnh, gồm các địa khu Điểu Lan Sát 

Bố Minh (& Mj # Ж 8), Y Khắc Chiêu Minh (? X, 88 33), Ba Ngạn Мао 

Nhĩ Minh (E, X ;: f 92), Hô Hòa Hạo Đặc thi CF 4» ;& 4$ f), Bao Đầu 

thị (ё, $8 Ai), thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ. Năm 1954, triệt tiêu tỉnh Tuy 

Viễn; tất cả nhập vào Nội Mông Cổ. 


Sui Yuan Shi Hua 

Sui Yuan Shih Hua 

Tùy Viên Thi Thoại Bà H ‡ ë 
(t.p.) Do Viên Mai (x.x. Yuan Mei) đời Thanh soạn. Gồm 16 quyển, bổ 

sung thêm mười quyển. Ông để xướng Tính Linh Thuyết (M $ 3), theo đó 

đạt đến một trình độ nhất định nào đấy thì phải thoát ra khỏi sự ràng buộc 

Thi giáo (3& Җ) của Nho gia. Ông cũng đả phá "né cổ bất hóa" (Ж $ R 

4È), nhưng ông không hé phán đối sự học tập cổ nhân. 





Summer Palace 
Danh từ của Tây phương goi Di Hòa Viên (x.x. Yi He Yuan). 


Sun Bin 

Sun Pin 

Tón Tán # Ж 
(n.d.) Binh gia thời Chiến Quốc. Người đất A (Р), Té quốc - nay ở 

đông bắc Dương Cốc (f# 4), tỉnh Sơn Đông. Là hậu duệ của Tôn Vũ (х.х. 

Sun Wu). Phỏng chừng cùng thời với Thương Uóng (х.х. Shang Yang) và 

Mạnh Kha (x.x. Meng Ke). Cùng học binh pháp với Bàng Quyên (x.x. Pang 

Juan); sau Bàng Quyên làm Tướng Quán cho Ngụy Huệ Vương, lita ông tới 

Nguy, và vi ghen tài nén chặt xương dau gối của ông, do dó người đời gọi 
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ông là Tàn - có nghĩa là hinh phạt chặt xương đầu gối. Sau, nhờ sự giúp đỡ 
của sứ giả Té quốc đến Nguy, ông trở vé Té, được Tế Uy Vương dùng làm 
Nguyên Soái. Trước sau, bày kế đánh bai quân Nguy ở Quế Lắng (х.х. Gui 
Ling) và Mã Lăng (x.x. Ma Ling). Ông chủ trương: 

- Chiến tháng nhi cưỡng lập, cố thiên hạ phục hy (H Ж m & 2,4 X 
F HR £), nói chiến tháng nhưng không tự kiêu, không buông thả, có thế 
mới làm thiên hạ phục tùng. 

- Thưởng bất du nhật, phat bát hoàn diện (# + ñ H, F + 3€ d), đại ý 
thưởng phạt phải công minh, không thưởng hoặc phat ai mãi mãi. 

Về binh pháp, ông nhấn manh: 

- Mê hoặc địch nhân, sử chi binh lực phân tán (Ж A ik A, Ф Z AJ 
3 Ж). 

- Tập trung binh lực nhi kích chi (# P £& 7j m% 2). 

Ông để lại tác phẩm Tôn Tán Binh Pháp (36 Я + Ж). 

Cám khái về cuộc đời của ông, thi sĩ Thái Cuóng có bài thơ đưới đây: 


Vốn dòng Tôn Vũ đất Trung Hoa 

Trí tuệ hơn người, thực chẳng ngoa 
Trung hậu tôn thờ. luôn phóng khoảng 
Gian manh ghét bỏ, thiếu phòng xa 


Binh thư chiến pháp. tay thông suốt 
Chiến trận sa trường, ít trải qua 
Giúp ké hung tàn”, mang họa lớn 
Bàng chết nhưng Tôn cũng cut giò. 


Sun Ce 
Sun Ts'e 
Tón Sách ж Ж 


(n.d.) Thời Tam Quốc. Là anh của Tôn Quyén (х.х. Sun Quan), tự là 
Bá Phù (48 4%). Sau khi thân phụ là Tôn Kiên hi tử thương (х.х. Sun Jian), 
ông mượn binh của Viên Thuật (х.х. Yuan Shu) binh trị được Giang Đông 
(22 Ф); binh mạnh lương nhiều, thanh thế uy trấn một phương. Thái Thú 
Ngô Quận (# £f) là Hứa Công (3f. 22) khuyên Tào Tháo (х.х. Cao Cao) 
nên gọi ông về triểu để kiểm chế, không nên để trấn thủ ở ngoài. Ông biết 
được, sai quân sĩ đem Hứa Công thắt cổ đến chết. Một hôm ông đi săn, bị 
người nhà Hứa Công bắn trúng tên tẩm thuốc độc, được ít lâu thì mất. Em là 





* Chỉ Hàng Quyên (x.x. Pang Juan? 
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Tôn Quyên, sau khi xung Đế, truy tặng ông thuy danh Trường Sa Hoàn 
Vương (K ?# ‡# +). 





Sun Chuan Fang 
Sun Ch'uan Fang 
Tón Truyén Phuong 3ý 1 > 
(n.d.) Bắc Dương Trực (уй) hệ quân phiệt. Người đất Lich Thành (Æ 
IR) - пау là Tế Nam (х.х. Ji Nan), tinh Sơn Đông. Thiếu thời, nhập Bắc 
Dương lục quân học đường; sau học trường đào tạo sĩ quan ở Nhật Bản. Trải 
các chức Bắc Dương Quân doanh Trưởng, Đoàn trưởng, Lữ trưởng. Năm 
1921, làm Tổng Tư lệnh Trường Giang thượng lưu cảnh bị, kiêm Sư trưởng 
dé nhi sư đoàn; 1923 là Quân vụ Đốc lí tỉnh Phúc Kiến. Năm 1924, sau khi 
cuộc chiến Giang Tô-Chiết Giang bộc phát, lấy danh nghĩa là Tổng Tư lệnh 
liên quân Phúc Kiến-Chiết Giang, ông xuất binh viện trợ Giang Tô Trực (ili) 
hệ quân phiệt Té Tiếp Nguyên (х.х. Ji Xie Yuan), đánh bai Hoàn ($t) hệ 
quân phiệt Lô Vĩnh Tường (Ж + 3Ý). Năm 1925, lại khởi binh quét sạch thé 
lực của Phụng (A) hệ quân phiét khói Giang Tô và An Huy, tổ chức thành 
liên quân của năm tỉnh: Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tó, An Huy, Giang 
Tây, tự xưng Tổng Tư lệnh, trở thành viên tướng có thế lực nhất trong hệ 
Trực (idi) quân phiệt. Tháng 9/1926, ngăn cán Bắc phạt quán (x x. Di Yi Ci 
Guo Nei Ge Ming Zhan Zheng) nhập Giang Tây, thân chinh tới Cửu Giang 
(x.x. Jiu Jiang) đốc chiến. Chiến bai, đào tẩu lén miễn bác đến nương nhờ 
Trương Tác Lâm (x.x. Zhang Zuo Lin), làm Tư Lệnh phó An Quốc Quân 
(x.x. An Guo Jun). Tháng 8 năm sau, thu tháp tàn quân, vượt Hoàng Hà 
hướng phía nam, bị đánh bại tại Long Đàm (x.x. Long Tan), Nam Kinh. Lại 
bó chay vé dáng bác, sau di cu vé Thién Tán, niém Phát dé khuáy kháa 
Năm 1935, bi thích sát, tho 50 tuổi (1885-1935). 


Sun En Qi Yi 

Sun En Ch'i I 

Tôn Ân Khởi Nghĩa Kaki 
(ch.tr.) Chi cuộc nổi dậy của nông dân cuối thời Đông Tán (x.x. Dong 

Jin). Tôn Ân (4& $), người đất Lang Tà (## ЯК) - trị sở tại Lâm Nghỉ (#8 7f), 

tỉnh Sơn Đông ngày nay - tự là Linh Tú (€ Ж). Tổ tiên nhiều đời phụng sự 

Thiên Su Dao (х.х. Tian Shi Dao). Chú ông là Tôn Thái (34 Ж), dùng Thiên 

Sư Đạo để quy tụ quần chúng, do đó bị chính quyên Đông Tấn sát hai. Sau 

cái chết của Tôn Thái, ông lưu lạc các nơi để truyền đạo. Năm thứ 3 Long 

Ап? (399), con của Cối Kê Vương Tư Mã Đạo Tử (8 5 x& #) là Nguyên 


“Lang An (R £): niên hiệu của Bóng Tấn An Đế (397-401). 
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Hiển (t, 88) bắt vào quán ngũ những nóng dân đã thoát được thân phận nó 
lệ, nên gây làn sóng phẫn uất khắp nơi. Nông dân ở vùng hạ lưu Trường 
Giang, như tai Cói Ke? (€& ж), Ngó "CR, Ngô Hưng”? (# PR), lần lượt 
theo nhau nổi dậy phán kháng. Tôn An thừa cơ lãnh quân công phá Cối Kê, 
tự xung Chinh Đông Tướng Quân, được nông dán tám quận vùng Giang Nam 
bết lòng ủng hộ, chỉ trong vòng mười ngày, số người theo hơn mười vạn. 
Tiến tới đâu, thiêu hủy nha môn, giết sạch quan lại, lính Đông Tấn ở các 
huyện bỏ chạy tần loạn. Chính phủ phải điều động đại quân dưới quyền Trấn 
Bác Tướng Quân Lưu Lao Chi (x.x. Liu Lao Zhi) di chinh phat. Tôn Án dán 
trên 20 van dán quân chay ra các hải đảo. Năm sau. hai lần dó bộ, tái đánh 
chiếm Dư Diêu (A 4), Thương Ngu (+ Д), thuộc tỉnh Chiết Giang; hướng 
thẳng tới Lâm Hải (BË 8), tỉnh Chiết Giang, đại phá quân Tấn tại Sơn 
Đương (i (2) - nay là Thiệu Hưng (#2 ##), tỉnh Chiết Giang. Năm thứ 5 
Long Ап, nghĩa quân đổ bô lần thứ ba, rồi theo thủy lộ tới Kinh Khẩu C О) 
- nay là Trấn Giang (áñ ix), nh Giang Tô - để sửa soạn chiếm Đông Tấn 
kinh sư Kiến Khang (x.x. Jian Kang). Chính quyền Đông Tấn dốc toàn lực 
phòng thủ. Sau khi đánh chiếm được Quảng Lăng (Æ f&) - nay là Dương 
Châu (x.x. Yang Zhou), tỉnh Giang Tô - theo đường hiển lên phía bắc tới Uất - 
Châu (4 J) - nay ở phía đông Liên Vân Cảng (zb = Ж), tinh Giang Tô - 
thì bi Đông Tấn Hạ Bì CF ##) Thái Thú Lưu Du (х.х. Liu Yu) đánh bai, phải 
chay xuống phía nam và rút ra biển. Nguyên Hưng nguyên niên (402) đổ bộ 
làn thứ tư, tấn công Lâm Hải (5 Ж), Tôn Ап chiến bại, nháy xuống sông tự 
vẫn. 





Sun Guang Xian 
Sun Kuang Hsien 
Tón Quang Hién 3 E 
(n.d.) Văn hoc gia thời Ngũ Đại, Tống sơ. Tự là Mạnh Văn (š x), 
hiệu Báo Quang Tử (f$ Ж T), người đất Quý Bình (р F), Lăng Châu (f 
Hl) - nay ở đông bắc Nhân Thọ (f-. Ÿ), tỉnh Tứ Xuyên. Trong nhà có tàng 
trữ cá ngàn sách quý. Ва đời phụng sự Nam Bình (rth F), tức Kinh Nam (х.х. 
Jing Nan); làm quan tới Kinh Nam (#| dp) Tiết Đô Phó Sứ (85 Ж á) Ф), 
Kiểm Hiệu Bí Thư Thiếu Giám (H É & # + Ei). Sau, quy Tống, làm 
Hoàng Châu Thứ Sử (# J| $] 3. Ông mất năm 968, thọ 73 tuổi (895-968), 
để lại: 


Hoa Gian Тар (46 19 È), gồm phán lán các bài từ của ông. 


*® Trị sở tại Thiệu Hưng (#7 #8), tỉnh Chiết Giang ngày nay. 
® Tri sở tại Tô Châu (3& JH), tỉnh Giang Tô ngày nay. 
? Trị sử tại Hó Châu (3) Al), tỉnh Chiết Giang ngày nay. 
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Bắc Màng Тда Ngôn (36 $ 1Ä 3), bút ki. 
Tục Thông Lịch (*& i& HE), viết vé sử, 
Về tán văn, ông cũng viết nhiều nhưng đa số đã thất lac. 





Sun Hao 

Sun Hao 

Tôn Hạo 4$ 4h 
(n.d.) Vi vua cuối cùng của Đông Ngô thời Tam Quốc. Là cháu Tôn 

Quyền. tự là Kháng Tông (Æ ж). Tính tình phóng đăng. dâm dat. không 

chịu tu đức chính. Quân Tấn tấn công xuống phía nam, váy hàm Kiến 

Nghiệp (iË Ж), ông ra hàng. Tấn phế ông. phong cho làm Quy Mệnh Hầu 

(f$ 4 18). Nhà Ngô bi diệt vong. 





Sun Jian 
Sun Chien 
Tôn Kiên % 8 
(n.d.) Cuối thời Đông Hán. Người đất Phú Xuân ($ Æ); là thân phụ 
của Tôn Quyền, ur là Văn Đài (X. &). Dũng cám, có nghị lực và mưu lược. 
Thời Hiến Đế (ik Ф), theo Chu Tuấn (Ж Җ) dep giặc khăn vàng, được 
phong Ô Trình Hầu. Theo Viên Thiệu (x.x. Yuan Shao) dem quân phạt 
Dóng Trác (х.х. Dong Zhuo); làm Dự Châu (f JM) Thứ Sử. Sau được lệnh 
của Viên Thuật (х.х. Yuan Shu) công phá Kinh Châu (| H]) của Lưu Biểu 
(х.х. Liu Biao), bị trúng tên tử thương. Khi Tôn Quyên xung Để, truy tặng 
ông là Vũ Liệt Hoàng Đế (X #1 $ d). 





Sun Ke Wang 
Sun K'e Wang 
Tón Khá Vong KATE 


(n.d.) Sống budi giao thời Nguyên, Minh. Người đất MỄ Chi (Ж ЛЮ), 
tỉnh Thiểm Tây. Tên gốc là Khả Vượng (5T 8£). Tham gia cuộc nội loan của 
Trương Hiến Trung (x.x. Zhang Xian Zhong), cùng với Lí Định Quốc (X.x. 
Li Ding Guo), Ngãi Năng Kì (х.х. Ai Neng Qi), Lưu Văn Tú (х.х. Liu Wen 
Xiu) là nghĩa tử của Hiến Trung; nhong Bình Đông Tướng Quân. Sau khi 
Hiến Trung mất, cùng với chư tướng dẫn binh vào Vân Nam, Quý Châu; 
được suy tôn làm lãnh tụ toàn quân, liên kết với Minh để kháng Thanh. Năm 
thứ 5 Vĩnh Lich (1651), thụ phong Tán Vương. Sau, thấy Lí Định Quốc nhiều 
lần phá quán Thanh, thế lực cực thịnh, ông âm mưu tước đoạt binh quyền của 
Quốc, làm cho nội bộ phân liệt. Năm thứ 11 Vĩnh Lịch, từ Quý Châu tiến 
hinh sang Vân Nam để tấn công Quốc, nhưng vì binh sĩ không tuân lệnh nên 
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thất bai. Thé cùng, ông chay tdi Trường Sa (x.x. Chang Sha) hàng nhà 
Thanh. được phong Nghĩa Vương. Ông mất năm 1660, không rõ năm sinh. 





Sun Mian 
Sun Mien 
Tôn Miễn Ж 9 


(n.d.) Đường âm vận học gia. Thời Thiên Báo". làm Trần Châu (8& AID) 
Tw Mã, Ông soạn Đường Уап (È #8), gám năm quyển, và hiệu đính bộ Thiét 





Vận (+7 88) của Luc Pháp Ngôn (х.х. Lu Fa Yan). 





Sun Qi Feng 
Sun Ch'i Feng 
Tón Ki Phüng 3 3 ik 

(n.d.) Học giả dưới hai triều Minh, Thanh. Tư Khải Thái (Ж Ж), hiệu 
Chung Nguyên ($ Æ), người đời thường gọi là Hạ Phong tiên sinh (E. *£ A 
2E). Người đất Dung Thành (х.х, Rong Cheng), tỉnh Trực Lệ, nay thuộc tinh 
Hà Bắc. Thời Van Lich". đâu cử nhân (năm 17 tuổi) (1600). Mất phụ thân 
năm 20 tuổi (1603); ba năm sau lại mất mẫu thân (1608). Khi song thân còn 
sống, ông phung đường rất chu đáo, nổi tiếng là người con hiếu thảo. Năm 
1625. hai bạn ông là Tả Quang Đẩu (Æ Ж AH) (Tiến sĩ năm 1607) và Nguy 
Dai Trung (#6 X P) (Tiến sĩ năm 1616). bị Nguy Trung Hiển (х.х. Wei 
Zhong Xian) vu cho tôi nhân hối lộ của Hùng Đình Bật (x.x. Xiong Ting Bi) 
và bị tống giam. Các quan trong triéu sợ uy quyển của Nguy Trung Hiển, 
không ai dám can thiệp. Riêng ông lén tiếng bệnh vực - tuy không kết quả - 
sin sóc gia đình của nan nhân, quyên góp tiền dé chay tôi cho ho". Do đó, 
ông được nêng can dám, không sa cường quyền. Năm 1630, 1635, ông được 
vua goi vào triểu kiến và phong quan chức, nhung cá hai lần ông đều từ chối, 
thích ở nhà day học và nghiên cứu sách уд. 

Ông thuộc trường phái Vương Thủ Nhân (x.x. Wang Shou Ren), nhung 
không đặt nặng vấn đề thuộc nhóm nào, và được các Nho sĩ coi như sợi dây 
liên lạc giữa hai trường phái Vương Thủ Nhân và Chu Hi (x.x. Zhu Xi). Có 
thể tóm tắt chủ trương của ông trong hai câu sau: 





T Thiện Báo CK. ЖУ niên hiện của Đường Huyền Tông (742-746), và Tiền lưu (4š 33) nước 
Ngô Viết (908-912). 

? Van Lich 6$ Лу niên hiệu eua Minh Thần Tông (1573-1620) 

* Sáu học giá chống lại Nguy Trung Hiển, hi sát hại năm 1625 là: Dương Liên (x.x. Yang 
Lian), tự Văn Nhu. hiệu Dai Hồng, Tiến sĩ thời Van Lich (1572-1625); Nguy Dai Trung (4% 
k Ф). tự Khổng Thời. hiệu Khoác Vien (1573-1625); Ta Quang Đấu (E Ж, k). tự Di Trực. 
hiệu Phù Kháu (1575-1635): Cũ Đại Chương (88 K 4). tư Bá Khám, hiệu Trần Khách. Tiến 
si năm 1607 (13575-1625); Viên Hóa Trung (& {6 Ф. từ Dán Hài, hiệu Hi Vũ, Tiến sĩ năm 
1607; Chu Triệu Thuy (8 $ 3x3, tr Tư Vĩnh, hiệu Hành Bài, Tiến sĩ năm 1607. 
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- Nếu số phán đã dàt tà trong cánh nghèo hèn. thì hãy phấn đấu dé có 
được tính cao thượng. 

- Nếu số phán đẩy ta ra hoạt đông ngoài xã hôi, thì phái đặt mục tiêu 
chính là cải tao xã hội, cái thiện đời sống của lê dán. 

Về trước tác, có thể kể: 

Giáp Thân Đại Nan Lục (UR ¥ k X 4k), dé cao những vi anh hùng đã hi 
sinh cho đất nước năm 1644. 

Độc Dịch Đại Chí (ik 9j X. & ), hoàn thành năm 1669, gầm năm quyển. 

Thương Thư Cận Chi tih E i& 45), viết xong năm 1662, gồm sáu quyển, 

Tứ Thư Cận Chỉ (va. # ih 35), năm 1659, gồm 20 quyển. 

Trung Châu Nhân Vật Khảo СФ H] A. 45 A). hoàn thành năm 1658, viết 
về tiểu sử các nhân vật nổi đanh ở hai tỉnh Hà Nam và Trực Lệ. 

Kì Phụ (Ж Ф). 

Lí Học Tông Truyện OL $% zz (8), gồm 26 quyển, іп năm 1666, viết vé 
các Nho gia kể từ đời Tống. 

Ha Phong Tiên Sinh Tập (E € X, + Ф), gồm 14 quyển, thở và tán văn. 

Tôn Trứng Quân Nhật Phá (36 ft Æ € d), nhật kí, gầm 36 quyển, ghi 
lại những việc xảy ra trong các năm 1655-1658, 1659-1669, 1672-1675, dược 
con cháu cho xuất bản trong thời gian 1874-1885. 

Ông mất năm 1675, thọ 90 tuổi (1585-1675). 


Sun Quan 

Sun Ch'uan 

Tôn Quyền i ж 
(n.d.) Thời Tam Quốc. Là vua sáng lập nước Ngô, tự là Trong Muu (f$ 

Ў). Tính tình khoáng đạt, nhân hậu. Kế nghiệp anh là Tôn Sách, ông ôm ấp 

nguyện vọng chiếm Giang Đông Gr $). Phá Hoàng Tổ (Ж åH) ở phía tây; 

cùng Lưu Bi (x.x. Liu Bei) phá Tào Tháo (x.x. Cao Cao) ở trận Xích Bích 

(# 88). Sau đó xưng Đế, đóng đô ở Kiến Nghiệp GË Ж), quốc hiệu là Ngô 

(#). Sau khi băng hà, con là Lượng (Æ) kế vị, truy tặng ông là Đại Đế (X 

Ж, người đời gọi ông là Ngô Đại Đế. Ông ở ngôi 31 năm. 





Sun Ru 

Sun Ju 

Tón Nho DE 
(n.d.) Cuối đời Đường. Người đất Lạc Dương (x.x. Luo Yang), tính Hà 

Nam. Ban đầu là tiểu hiệu của Trung Vũ (3#: A) quán, sau làm hộ tướng cho 

Tân Tông Quyền (x.x. Qin Zong Quan). Quang Khải” nguyên niên (995), 


^^ Quang Khải (A, 2#): niên hiệu của Đường Ні Tông (885-888). 
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đánh bại Lưu Thủ Lí Hàn Chi (# # +), dán trú ở Đông Đô hơn một tháng, 
đốt cháy cung điện và nhà dân. Năm thứ 3, giết em của Tông Quyền là Tông 
Hành (2 Ж), tự làm Chủ Tướng. hiệu Thổ Đoàn Bạch Điều Quân (+ BH. & 
4 3). Từ đó. nhiều năm tranh chiến với Dương Hành Mật (х.х. Yang Xing 
Mi). Sau, bị vây hãm ở Tuyên Châu ( J), nay thuộc tỉnh An Huy. Chiến 
bại, hi Dương Hành Mật bắt giam và sát hại năm 892. Không rõ năm sinh. 








Sun Shi Yi 
Sun Shih | 
Tón Si Nghi ik + # 


(n.d.) Dai thân nhà Thanh, Thời Сап Long, ông dáng biểu xin dem quân 
sang Đại Việt, dưới danh nghĩa phó vua Lê Chiêu Thống. Vua chuẩn y, sai 
ông đem quân bón tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam di 
đánh quân Tây Sơn. Ngày mùng 3 tháng Giêng năm Kỉ Dậu (1789), vua 
Quang Trung của Đại Việt dai phá quân Thanh, phó tướng của Tôn Sĩ Nghị 
là Hứa Thế Hanh (GF 4€ 3) tử trận, Sâm Nghi Đống (Җ # 3#) phải thất cổ 
tự tử, còn riêng ông nhải bỏ chạy về nước cùng Lê Chiêu Thống. 





Sun Shu Ao 
Sun Shu Ao 
Tón Thác Ngao # ds X 


(n.d.) Thời Xuân Thu. Người đất Kì Tư ( Ў #:), nước Sở - nay ở đông nam 
Hoài Tán (x.x. Huai Bin), tinh Hà Nam: tên Ngao, tự là Tôn Thúc, cũng tự là 
Ngải Liép (% 3#). Làm quan Lệnh Doãn (х.х. Ling Yin). Chủ trương pháp trị, 
dùng hiển tài. Trong chiến dịch Bật (x.x. Bi Zhi Zhan) phụ giúp Sở Trang 
Vương (x.x. Chu Zhuang Wang) chỉ huy quân Sở, đại thắng quân Tấn. Tai Kì 
Tư (x.x. Qi Si) và Vu Lū (x.x. Yu Lu) - nay ở phía đông Thương Thành, tỉnh 
Hà Nam - từng tu bổ công trình thủy lợi, cũng như tại Thược Bi (x.x. Shao 
Bei) - пау là An Phong Đường (XE E 1š), huyện Thọ, tỉnh An Huy. 





Sun Wen 

Sun Wen 

Tôn Văn % x 
(n.d.) x.x. Sun Zhong Shan. 





Sun Wu 

Sun Wu 

Tón Ngó 4 X 
(n.d.) Tôn Vũ (3$ X) thời Xuân Thu, Ngô Khởi ( & de) (х.х. Wu QD 

thời Chiến Quốc đều rất thông thao binh pháp. Người đời thường xung tung 
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những ai giỏi cách dùng binh là "Tên Ngô”. Trong một bài thơ của Bach Cư 
Di (х.х. Bai Ju Yi) có саш 
AocWORT 1# Ж 
Binh lược trữ Tôn Ngô 
(Mưu cơ, đường lối chiến trận đều thấy tích chứa ở hai ông Tôn, Ngô). 





Sun Wu 
Sun Wu 
Tón Vë (Vü) # sÑ 
(n.d.) 1/ Binh gia cuối thời Xuân Thu. Tu là Trường Khanh (K ff), 
người nước Té. Từng dâng 13 thiên của Binh Pháp (= Ж) lên Ngô Vương 
Hạp Lư (x.x. He Lũ). Được phong tướng, dẫn Ngô quân phá Sở. Là một 
trong sáu vị đại thần của Tấn quốc, chủ trương cải cách điển địa làm nước 
phú cường. Dé xuất: "Tri bỉ tri kỉ, bách chiến bất đãi” (Xo ik 5o C, A R 
Ж #) trong Muu Công Thiên (8 xk. Ж), nghĩa là biết người biết ta, đánh 
trăm trận, không trận nào thua. Chú trọng giải quyết mọi tình huống, phân 
tích toàn diện vấn để giữa địch và ta và song phương máu thuẫn (chúng z 
quả; cường z nhược: thực z hu; công + thủ; tiến + thoái), Thông đạt quy 
luật khách quan của chiến trận. Lại để xuất: "Binh vô thường thế, thủy vô 
thường hình, năng nhân dich biến hóa nhi thủ thắng giả, vị chỉ thần” (£& Ж 
% # J| # Ж JU. ñE D| St % de т) ft 3, # Z Ар) trong Hư Thực 
Thiên (Ë W Ж). Vé trước tác, ông để lại Tôn Tý Binh Pháp (х.х. Sun Zi 
Bing Fa). 


Quý Cốc сао đỗ, hẳn một ông 

Tế su binh pháp khắp phương Đông 
Tu Tư thụ huấn, lừng binh nghiệp 
Gia Cát điều nghiên, nức chiến công 


Tôn Tán nhờ mưu, nên thoát hiểm 

Bung Quyên bội nghĩa, đã tiêu vong 

Thời nav vũ khí tuy tân tiên 

Binh pháp Tôn Ngô van được dùng. 

Thái Cuẳng 
2/ Nhà cách mạng dân chủ Trung Quốc. Nguyên tên là Bảo Nhân (1$ 

12), tự là Nghiéu Khanh (  #?), người đất Hạ Khẩu (E. u), tỉnh Hó Bắc. 
Tốt nghiệp Trường Võ bị Hồ Вас. Năm Thanh Quang Tự thứ 26 (1900), tham 
gia quân khởi nghĩa. Năm 1904, lưu vong Nhật Bản. Năm 1907, tham gia tổ 
chức Công Tiến Hội (Ж i£ <), được bầu làm Quân vụ Bộ trưởng. Tuyên 
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Thống nguyễn niên (1909), kiến lâp Hó Bác Công Tiến Hội tai Vũ Hán (х.х. 
Wu Han). Năm sau. tham gia Đồng Minh Hội (х.х. Tong Meng Hui) tại 
Hương Cảng. Tháng 9 năm 1911. Cộng Tiến Hội liên hợp với Văn Học Xã 
(X Œ 3k) chuẩn bị khái nghĩa, ông được để cử làm Tham Мао trưởng. 
Tháng 1 năm 1912, tổ chức Dân Xã ủng hộ Lê Nguyên Hồng (х.х. Li Yuan 
Hong). Nhưng sau, lai tán trợ Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai) xưng Đế. 
Cuối đời, ông làm Hồ Bắc điển địa Thanh Tra Đốc Biện. Mất năm 1939, thọ 
59 tuổi (1880-1939). 





Sun Wu Kong 
Sun Wu K'ung 
Tôn Ngộ Không 3$ HE Ж 

(th.th.) Một nhân vật trong Tày Du АТ. Là môt con khi dà được nhân 
cách hóa dưới ngòi bút của Ngô Thừa Ап (х.х. Wu Cheng En). Tôn Ngộ 
Không là một khối đá tiên sinh ra. Nhờ düng cám và có trí tuệ, nó làm chúa 
dàn khỉ ở đông Thủy Liêm. núi Hoa Quá. VỀ sau, nó chống lại Thiên Đình, 
tư xưng là Té Thiên Đại Thánh (# X X Ж), đại náo Thiên Cung. Cuối 
cũng bị Đức Phật Như Lai chăn ép ở núi Ngũ Hành. 





Sun Xing Zhe 

Sun Hsing Che 

Tôn Hành Giả # dp 
(th.th.) x.x. Sun Wu Kong. 


Sun Yan 

Sun Yen 

Tón Viém # X 
(n.d.) Thời Tam Quốc. Người đất Lạc An (# Ж), nước Nguy. Tu là 

Thúc Nhiên Ck 2X). Là môn đệ của Trịnh Huyền (st X), xưng là Đông 


Châu dai nho (Ж. 7] X 15). Được mời làm Bí Thư Giám (42 # H), nhưng 
khước từ. Trước tác: 

Nhĩ Nhã Âm Nghĩa С 3i 4 K). hay dùng phán ngữ. 

Chu Dịch (À 5). 

Xuân Thu Lệ (Ж 3k 1). 

Mao Thi (2, š$). 

Lễ Kí (3& 38). 

Quốc Ngữ (В #5). 

Tất cả đều có chú thích. 
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Sun Yan Ling 
Sun Yen Ling 
Tón Dién Linh 3$ i£ W^ 
(n.d.) Đời Thanh. Là quân nhân thuộc Hán quân Chính Hóng Ki (x.x. 
Ba Qi Zhi Du). Là con Tôn Long (44 #6) - bộ tướng của Khổng Hữu Đức (Я, 
# 4&). Thời niên thiếu. ông đính ước với Khổng Tứ Trinh (3L v9. #3. Sau khi 
thành hôn, làm Hòa Thạc Ngach Phụ (£e #8 $8 34), Nôi Nghị Chính Đại 
Thần (fq iK ik X E). Năm thứ 5 Khang Hi (1666), làm Quảng Tây (Ж 09) 
Tướng Quân, tới Quế Lâm ( Ж) thống nhất ho Khổng. Ông tinh thạo ám 
luật. thích châm biếm. Tính tình cao ngạo. Năm thứ 13, hướng ứng cuộc phản 
loạn của Ngô Tam Quế (x.x. Wu San Gui), xưng An Viễn Đại Tướng Quân, 
sau đổi thành An Viễn Vương; không nhận danh hiệu Lâm Giang Vương do 
Ngô Tam Quế phong. Môi thời gian sau, theo lời khuyên của Tứ Trinh và bộ 
hạ, ông quyết định quy hàng Thanh, nhưng bị cháu Ngô Tam Quế là Thế 
Tông (4* 7#) tập kích sát hại, thọ 30 tuổi (1647-1677). 


Sun Yat Sen 
Sun Yat Sen 
Tôn Dật Tiên Th % 1ш 


(n.d.) x.x. Sun Zhong Shan. 


Sun Zhong Shan 
Sun Chung Shan 
Tón Trung Son # P ah 

(n.d.) Nhà cách mang dán chủ vi đại thời cán đại. Tên Văn (X ), tự 
Đức Minh (## BA), hiệu Nhật Tán (8 47), sau đổi thành Dật Tiên: (% (h), 
tên cũng đổi ra Trung Sơn Tiểu (P hı ##). Sinh ngày 12/11/1866 tại Hương 
Sơn (Ф h) - nay là Trung Sơn (Ф ak), tỉnh Quảng Bóng. Học trường làng, 
đến năm 13 tuổi cùng me sang Hawaii với người anh ruột di cư lập nghiệp 
ở quần đảo trên. Được gửi vào nội trú trong một trường Cơ Đốc giáo. Ít lau 
sau, rửa tội theo Thiên Chúa giáo. Tốt nghiệp Bác si y khoa d Hương Cảng 
năm 1892. Năm 1894, gặp Tống Giáo Nhân (x.x. Song Jiao Ren, tức 
Charlie) (2) và hai người mau chóng trở thành đôi ban thân thiết. Tổng 
Giáo Nhân sau này đóng góp tài chính rất nhiều cho cuộc cách rnạng của 
Tên Trung Sơn. 

Trong khi những cuộc nổi đậy của Tôn Trung Sơn thất bại liên tiếp thì 
một nhóm sĩ quan bất mãn trong quân đội Mãn Thanh bất ngờ làm phản, 
chiếm Vũ Hán (x.x. Wu Han) ngày 10/10/1911. KČ từ đó, ngày 10/10, tức 
ngày song thập, được người Trung Hoa coi là ngày Quốc Khánh. 
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Hậu quả của ngày song tháp là các tinh thi nhau nổi loan: Hó Nam, Sơn 
Tây, Thiểm Tây, Sơn Đông... Nhung phe phán loan chống nhà Thanh rất 
chia ré, không ai chịu ai, và cuối cùng họ đồng ý ủng hô Tôn Trung Sơn. 
Ngày 11/1/1912, ông tuyên thé nhậm chức Tổng thống lâm thời tại Nam 
Kinh, Tuy nhiên, cách mạng vẫn chia làm hai phe chống đối nhau: phe Vũ 
Hán ủng hộ Lê Nguyên Hóng (xx. Li Yuan Hong), phe Nam Kinh và 
Thương Hải thi ủng hộ ông. Sau một tháng làm Tổng thống, ông nhường 
chức vu này cho Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai), dang nắm thực quyền 
tại Bắc Kinh, với diéu kiên Viên phải gây áp lực hắt ông vua cuối cùng nhà 
Thanh thoái vị, và phải thành lập chính thể cộng hòa. 

VỀ đời tư, ông có vợ từ năm 19 tuổi, được hai gái và mội trai tên Tôn 
Khoa (3$ 4}). Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông hoàn toàn do gia đình sắp 
đặt, như phán đông các cuộc hôn nhân ó Trung Hoa vào thời đó. Vợ ông là 
một người dàn bà an phán theo nén nếp cổ truyền có từ ngàn năm tại Trung 
Hoa. 

Sau này, ông lí dị vợ và kết hôn với Tống Khánh Linh (x.x. Song Qing 
Ling). Cuộc hôn nhân này đã làm Tống Giáo Nhân vô cùng tức gián, từ mặt 
con gái và cắt đứt tình ban với ông. 

Ngày 26/1/1925, ông được đưa vào hénh viện Bắc Kinh vì ung thư gan ở 
giai đoạn cuối. Sáng ngày 12/3/1925, ông từ trần, thọ 59 tuổi (1866-1925), 
bén giường bênh có bà Tống Khánh Linh và Uóng Tinh Vệ (х.х. Wang Jing 
Wei). Ông để lại: 

Tôn Trung Sơn Tuyến Tập (4& Ф ch 3& Ж) 

Tôn Trung Sơn Toàn Tập (3$ Ф h £ Ж). 

Cuộc đời cách mang của ông là một chuỗi dài những thất bai. Tuy 
không thực hiện được những điều mình md ước, những tư tưởng của ông ảnh 
hưởng sâu đậm đến chính trường ở Trung Quốc với học thuyết thường được 
gọi là Tam Dân Chủ Nghĩa (Z R. £. А): Dân tộc độc lập, Dân quyền tự do 
và Dân sinh hạnh phúc. 

Dân tộc tự quyết để giành lại độc lập, chống chính sách thực dân xâm 
lược của các cường quốc Àu-Mi. Dân quyền chủ trương nhân dán có quyền 
biu cử, ứng cử, để nghi phúc quyết và quyển bãi miễn những quan lại bát 
xứng. Chủ nghĩa dán sinh thỏa mãn những nhu cầu căn bán của con người: 
ăn, mặc, ở, di lại. Tư bán cá nhân phải được tiết chế; cái cách ruộng đất để 
nông dán có ruộng сау. Dần dán phái đạt được sự bình quân, không được có 
sự cách biệt quá đáng giữa người giàu và người nghèo. 

Ông mất rói, toàn dân Trung Hoa, dù Quốc hay Công, đều tôn là “Quốc 
phụ” (B] 4) (Cha dé của đất nước). một vinh dự mà không nhiều người trên 
thế giới có được. 





138 Sun Zhong Shan Ji Nian Tang/Sun Zi Bing Fa 


Tiếng sdm dán quyén đã nó vang 
Tôn Văn lãnh tụ, thắng huy hoàng 
Để quyền dep bá, ghi thanh si 


Dân chu dé cao, chép hiển chương 


Chu nghĩa Tam Dan, nêu sáng rọ 

Chính quyón Мей Nhiệm” định tỉnh tường 
Tiếp theo. họ Tưởng lo hoàn thiện 

Dán quốc Trung Hoa mới khái nguyên. 


Thái Cuóng 





Sun Zhong Shan Ji Nian Tang 

Sun Chung Shan Chi Nien T'ang 

Tôn Trung Son Ki Niệm Đường 3£ Ф dh ОЖ 
(d.t.) Ó phía nam chán núi Việt Tú (Gb A), trong nội thành thú phú 

Quảng Châu. Trước cửa miếu đường có bức tượng Tôn Trung Sơn cao 5 m. 





Sun Zi Bing Fa 
Sun Tzu Ping Fa 
Tôn Tử Binh Pháp # + £ Ж 

(t.p.) Còn có tên là Ngô Tôn Tit Binh Pháp (X 4& + £ Ж), Tôn Vũ 
Binh Pháp (2% Ж, & Ж). Là cuốn binh thu trú danh của Trung Quốc cổ đại, 
cũng là quyển sách lí luận quán sự tối cổ còn giữ được của thế giới. Do Tôn 
Vũ (x.x. Sun Wu) trước tác vào cuối thời Xuân Thu. Hiện nay còn tổn trữ 
được quyển có 13 thiên, góm: Kế (š$): Tác Chiến (1£ A); Muu Công (#3 
z4); Hình (Ж); Thế (33); Hư Thực (£ E); Quân Tranh (€ $), Cửu Biến (2 
$t); Hành Quân (£f. €); Địa Hình (№, Ж); Cửu Dia (2L 3b); Hóa Công (X 
s); Dụng Gian (Я 0). Cuốn sách này tổng kết những kinh nghiệm rút ra từ 
những cuộc chiến cuối thời Xuân Thu và trước đó, để xuất những quy luật 
quân sự phổ biến như: 

- Tti bi tri kỉ, bách chiến bất đãi (Ae f£ £o C, B Ж 55). 

- Công ki vô bi, xuất ki bất ý (k E & ff, dt; JE T €). 

- Trí nhân nhi bất trí vu nhân (£ A. do Ж җ + A). 

Từ xưa đến nay được coi như là Binh Kinh (J& ##). được moi người, 
trong cũng như ngoài nước, rất ưa chuộng. Đến thế kỉ thứ 8, truyền vào Nhật 
Bản, thế kỉ thứ 18 sang tới Âu châu. Được dich ra nhiều ngoại ngữ như Nhật, 
Anh, Pháp, Nga, Đức, Y. Hi Lap, Á Ráp, v.v... 





7 Ngũ Nhiệm: chỉ lập pháp, hành pháp, tư pháp, giám sát, khảo thí 
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Suo Du 
Suo Tu 
Toa Đô Ж Ж 
(n.d.) Tướng Mông Cổ. Được Нб Tất Liệt (x.x. Hu Bi Lie) phái di xâm 
chiếm Dai Việt, cùng Thoát Hoan. Ó Mã Nhi, v.v... Ban đầu thắng lớn, Hưng 
Dao Đại Vương Trần Quốc Tuấn phải dua vua Đại Việt chay khói kinh 
thành, rút vé vùng Thanh Hóa, Nghé An. Dẫn dán, quân Đại Việt giành 
được thế công, và từ 12/1284 đến 6/1285, qua các trận Hàm Tử Quan, 
Chương Đương Độ, Tây Kết - Van Kiếp. đã đuôi được quân Nguyên ra khôi 
bờ cói. Trong trận Tây Kết - nay thuộc phú Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên - 
Toa Bà trúng tên tử trấn 





Suo E Tụ. 
Suo E T'u 
Sách Ngach Dó * 3# 


(n.d.) Người Mãn Châu, thuộc Chính Hoàng Ki (x.x. Ba Qi Zhi Du), hộ 
tộc Hách Xá Lí Thi (k & £ K). Cha ông, Sách Ni, rất trung thành với Phúc 
Lâm, tức Thanh Thế Tổ (x.x. Qing Shi Zu), nén dà âm mưu cùng Tô Khác 
Tát Cáp và hoan quan Ngô Lương Phu loại trừ váy cánh của Da Nhi Cổn 
(х.х. Duo Er Gun), Do công trang này, Sách Ni iró thành môt trong bốn 
nhiến chính khi vua Thanh Thánh Tổ còn ít tuổi (x.x. Qing Sheng Zu). 

Ông là con thứ ba của Sách Ni. nên còn được goi là Sách Tam. Ông 
được hấp thụ hai nén văn hóa Trung Hoa và Mãn Châu. Ban đầu làm Thị Vệ 
trong cung vua, đến năm 1680 được thăng Nội Đại Thần. Là chú của Hoàng 
háu và ông của Thái tử Dán Nhưng (x.x. Yin Reng), ông có nhiều thế lực và 
tiển tài. 

Đã lâu, người Nga thường lấn đất Mãn Châu. Năm 1689, vua cử ông dẫn 
đầu một phái đoàn sang Nga để điều đình. Hiệp ước Nerchinsk được kí ngày 
7/9/1689 - hiện ước đầu tiên Trung Hoa kí với Tây phương - theo đó hai con 
sông Kerbechi (4 B +: #& Cách Nhĩ Tất Tó) và Ar Gun (36. Щ + šh Ngach 
Nhĩ Cổ №) cùng dãy núi Hung An (# 2) được coi như ranh giới giữa hai 
nước. Sau khi kí hiện ước, ông được dé cử phu trách về những vấn dé có liên 
quan tới Nga. Ông vé nghỉ hưu năm 1701 và hi buộc tội không giáo dục Thái 
tử Dán Nhưng đúng như ý của vua nén bị bắt giam, và hai năm sau (1703) 
chết trong ngục. Năm năm sau, Thái tử Dán Nhưng bị tước bỏ quyển kế vä 
và cũng bị tống giam. 








T. V. Soong 
(n.d.) x.x. Song Zi Wen. 





Tai An 

T'ai An 

Thái An E 
(d.d.) Cách thủ phú Tế Nam của tỉnh Sơn Đông khoáng 50 km vé hướng 

nam. Từ trước đến nay, được coi như cửa ngõ đi vào dãy núi Thái Sơn, nên là 

nơi dừng chân của khách du lịch bốn phương. 





Tai Bao 

Trai Pao 

Thái Bảo X 44 
(c.v.) Tên chức quan thời xưa. Là một trong Tam Công (x.x. San Gong), 

địa vị sau Thái Phó (X 1$). Ấn Thái Giáp (44 Ж Ф) phong Y Doãn (P Ж) 

làm Thái Báo. Chu Thành Vương ( E] ;X X) phong Triệu Công (Z 22) làm 

Thái Bảo, những triéu dai sau cũng tiếp tục giữ chức quan này. 








Tai Bei 
Tai Pei 
Đài Bắc 6 Jt 

(đ.d.) Là thủ phủ của Đài Loan. Nếu kể cả vùng phụ cận, dân số 
khoảng 6 triệu (nám 2000). Đến Đài Bác, du khách có thể thàm: 

- Са Cung Bác Vật Quán (#& Ж FS 45 $ë), là nơi trưng bày những tác 
phẩm nghệ thuật Trung Quốc lớn nhất thế giới (vào khoảng 720.000 đơn vị). 
Vì chỉ đủ chỗ trưng bày 15.000 tác phẩm, nên cứ ba tháng lại thay các tác 
phẩm, do đó phải mất 12 năm du khách mới có thể xem hết được. 
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- Quốc Phu Ki Niém Quán (Bl. 4 #% £ t), để ki niệm nhà cách mang 
Тп Dal Tiên. 

- Trung Chính Ki Niệm Đường Tram (Ф iE £g Ж € 35), dé ki niệm 
téng Giới Thách. Trong khuôn viên, có Quốc Gia Âm Nhạc Sảnh và Quốc 
Ca Kích Nghệ Viện. 

- Trung Liệt Từ (Ж Z4 38), để vinh danh những chiến sĩ đã hi sinh cho 
Tung Hoa Dân quốc. 

- Tổng Thống Phú (£& && P), ở dây, vào ngày song thập (10/10) mỗi 
nm, có cuộc duyệt binh lớn, 

- Long Sơn Tự tik а #), thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Được xây từ 
na đầu thế ki 18, bị hủy và xây cất lại nhiều lần. 

- Khổng Tử Miếu (3L F 88), mỗi năm vào ngày 28/9 - ngày sinh của vi 
Vn thế Sư biểu - có tổ chức buổi lễ lớn. Ngày này cũng được lấy làm ngày 
"ác nhà giáo”. 

- Báo An Cung (4$. % 2) của dao Lão, gần Khổng Tử Miếu 

- Hành Thiên Cung (^r X 3), thờ Quan Vũ (Quan Công). 

- Thuân Ích Đài Loan Trú Dân Bác Våt Quán (18 i & # {+ R 1# 45 
£), trưng hay hình ánh, y phục. dó dùng các bộ tộc sống từ thời Tiền sử đến 
ny. 

Ti Bo 
Tai Po 
Tái Bá 3 18 

(n.d.) Là trưởng tử của Thái Vương nhà Chu (ñ] K Е). Có hai em là 
Tong Ung (4# Ht), Quý Lich (Ж €). Quy Lịch lấy vợ là Thái Nhiệm (K 
4), sinh con trai tên Xương ( 8). Thái Vương thường nói: “Đất nước vé sau 
hng thịnh là nhờ ở thằng Xương này”. Thái Bá biết Thái Vương muốn lập 
Qy Lịch làm Thái tử, để về sau Đế vị sẽ vào tay Xương, nên ông cùng 
Tong Ung bá đến đất Kinh Man (J 1#). Dân chúng ở đây rất mến ông, tôn 
ôg làm Vương, tức Ngô Thái Bá (X X 19), sáng lâp ra nước Ngô C). 





Tỉ Bu 

Tai Pu 

Tiái Bốc Kk F 
(c.v.) Tên chức quan, dưới dai phu, trông nom vé thuế khóa. Đời Lương, 

Tin, có thiết lập Phú Khanh, trông nom tài, vật trong kho. Bắc Té có Thái 

Pú Tự, lập thêm chức Thiếu Khanh. Thời Liêu, Kim, Nguyên goi là Thái 

Pú Giám. Đến đời Minh thì phế bỏ. 





142 Tai Cang/Tai Ji Quan 


Tai Cang 
T'ai Ts'ang 
Thái Thuong Kk £ 

(d.d.) Thi danh. Tai đông bắc hờ sóng Trường Giang, đông bắc Tó Châu 
thị, tính Giang Tô, tiếp giáp với Thượng Hải. Danh thắng cổ tích có: 

- Mặc Diệu Đình (Ж. +k Ж). 

- Trương Phổ Cố Cư Gk i$  #). 

- Trinh Hòa Ki Niệm Quán (бр de #2, A фу). 

(c.v.) Tên chức quan. Đời Hán có Thái Thương Lénh Thừa (K £ 4 
Ж), trực thuộc Dai Tư Nông (K š] R). có nhiệm vu trông nom cất giữ (бс 
lúa. dé phòng có hạn hán, nan đói xảy ra thì phán phát cho dân. Hậu Nguy 
có Thái Thương Thượng Thư (K & 8j #), Đường có Thái Thương Thu (X 
& #). 
Tai Fu 
Tai Fu 
Thái Phó K # 

(c.v.) Chức quan. Là một trong Tam Công (= 22), đứng dưới Thái Sư 
(x.x. Tai Shi) và trên Thái Bảo (x.x. Tai Bao). Chu Thành Vương phong Tất 
Công GF. 22) làm Thái Phó, những triểu đại sau đều giữ chức quan này. Thời 
Đông Hán, không có Thái Sư, Thái Bảo, chỉ có Thái Phó. goi là Thương 
Công (+ 22). 

Tai Hu 
Tai Hu 
Thái Hồ K 38 

(d.d.) Tên một hồ rất nổi tiếng, nằm trên dia phán hai tỉnh Giang Tô 
và Chiết Giang. Theo truyén thuyết, sau khi nước Ngô bị diệt, Pham Lãi 
(x.x. Fan Li) và Tây Thi (x.x. Xi Shi) du ngoan trên hà này. Lại có thuyết 





khác cho rằng Tây Thi trám mình sau cái chết của Ngô Phù Sai (x.x. Wu 
Fu Cha). 

Xưa, Thái Hồ có tên là Cu Khu (BE), Lap Trạch (# 7€), Ngũ Hó (я. 
Ж). Thời Xuân Thu, hai nước Ngô, Việt lấy Thái Hỗ làm ranh giới. 





Tai Ji Quan 
T'ai Chi Ch'uan 
Thái Cuc Quyén k E £ 


(1.t.) Một loai quyền thuật, lí thuyết dua trên âm dương tương khắc. 
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Tai Jia 

T'ai Chia 

Thái Giáp Ж F 
(n.d.) Con vua Thành Thang (X, ж) - tức Thái Dinh - mất trước ông, 

thanh Thang truyền ngôi cho cháu nói, tức vua Thái Giáp. Thái Giáp bạo 

ngược, hó bê triểu chính nên hj TÉ Tướng là Y Doãn (ff Ж) dem di an trí. 

Sau ha năm, thấy vua đã hối cái nén Y Doän lai rước vé, và từ đó vua Thái 


Giáp chiu lo triéu chính và làm cho nước phú cường (1753-1720 trước c.n.). 





Tai Jian 

T'ai Chien 

Thái Giám Ж & 
(с.у.) Tên chức quan đời xưa. Thời Liêu. là Bí Thư, các dinh của Thái 

Phủ đều có Thái Giám và Thiếu Giám. Nhà Nguyên giữ lại tổ chức trên. 

Đến đời Minh. chức vụ này đều đo hoạn quan nắm giữ, nên người đời thường 


gọi hoạn quan là thái giám. 





Tai Kang 
T'ai K'ang 
Thái Khang K Ж 
(n.d.) Sau khi Đế Khải (#4) bing hà, Thái tử kế vị, niên hiệu Thái 
Khang. Vua ham chơi bởi, và đạo, ở ngôi được 29 năm thì bị môt tù trưởng 
tên là Hậu Nghệ (S 3#) (x.x. Hou Yi) nổi lên đánh đuổi. Nghệ lập em rồi 
cháu của Thái Khang lên ngôi vua, rồi sau tự phong làm vua và cuối cùng bi 
môt tù trưởng khác sát hại. 
Thai Khang trị vì 2188-2159 trước c.n. 





Tai Li 
T'ai Li 
Thái Lí 5m 

(n.d.) Tưởng Giới Thạch lập đội quán áo xanh, môt tổ chức giống như 
đội quân áo nâu của Hitler. Đôi quân này thoát thai từ tổ chức mật vụ của 
Trần Quả Phu và an ninh quân dôi của Thái Lí. 

Nguyên Thái Lí là phụ tá đắc lực của Đỗ Nguyệt Thăng ở Thượng Hải, 
sau học ở Trường Võ bị Hoàng Phó và tốt nghiệp năm 1926. Dưới quyền của 
Thái Lí, những ké thù của Quốc dân Đẳng có thé bi bát bát cứ lúc nào mà 
không cán có án lệnh của tòa án, bi giam vô han định. Ông còn tổ chức ám 
sát những nhà tranh đấu cho dân chủ và chỉ trích Quốc dan Đẳng. Sau, chết 


trong một tai nan máy bay trước khi Đệ nhị Thế chiến chấm dứt. 





144 Tai Nan/Tai Shan 


Tai Nan 

T'ai Nan 

Dài Nam в ф 
(d.d.) Là cái nôi của nên văn hóa truyền thống. nên Đài Nam là thủ phủ 

của đảo Đài Loan thế kí 17-19 (1663-1885). Khi người Hòa Lan chiếm đảo 

này năm 1624, họ cũng đặt bộ tham тип và cơ quan hành chính tại đây. Hiện 

nay là thành phố lớn thứ tư, khoảng 1 triệu rudi dân, kể cả vùng phụ cán. 





Tai Ping Gong Zhu 

Tai Pring Kung Chu 

Thái Binh Cóng Chüa Kk + Z Gc 
(n.d.) Con của Đường Cao Tông (x.x. Tang Gao Zong) và Võ Tác 

Thiên (x.x. Wu Ze Tian). Thông minh, quyền biến, dùng mưu diệt trừ hai 

anh em Trương Dịch Chi (k 3 +) (х.х. Zhang Yi Zhi) và Trương Xương 

Tông ( Š Ж) (х.х. Zhang Chang Zong) vì chúng y thế lộng quyền. 

Đường Long nguyên niên (710), tham dự cuộc phát động chính biến của Lí 

Long Cơ (х.х. Tang Xuan Zong), sát Vi Нап (х.х. Wei Hou) và An Lac 

Cóng chúa (x.x. An Le Gong Zhu), üng láp Dué Tóng (x.x. Tang Rui 

Zong). Lập đại công nhiều lần, nén uy thế cực lớn, thao túng triéu chính. 

Trong bẩy vị TÉ Tưởng thì tới năm vị do bà chọn. Sau khi Huyền Tông lên 

ngôi, bà lại âm mưu chính biến nhưng bại lộ và bị sát hại năm 713, không rõ 

năm sinh. 

Tai Ping Tian Guo 

T'ai P'ing T'ien Kuo 

Thái Binh Thién Quóc KTXH 
(q.h.) Quốc hiệu do Hồng Tú Toàn đặt ra (х.х. Hong Xiu Quan). 





Tai Pu 

Trai Pu 

Thái Bậc K # 
(c.v.) Tên chức quan thời xưa, trông nom y phuc, xe ngựa cho nhà vua. 

Tần, Hán liệt vào một trong chín Khanh (£9). Vua Quang Tự nhà Thanh phế 

bỏ, cho nhập vào Bộ Lục Quần. 





Tai Shan 

Trai Shan 

Thái Sơn # ш 
(d.d.) 1/ Tên dãy núi ở tinh Sơn Đông. Là dày núi nói tiếng nhất trong 

năm dãy núi lớn của Trung Quốc (x.x. Wu Yue). 
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Từ Tán Thúy Hoàng trở vé sau, lễ đăng quang của các Hoàng đế đều 
được cử hành tại đây. Chóm núi cao nhất là Trượng Nhân Phong (Ж А. 1#). 
Cánh mặt trời mọc, ráng chiéu, máy bay trên dãy núi làm cho phong cảnh 
trở nên tuyệt đẹp, hằng năm thu hút nhiều du khách. 

Chinh Phụ Ngám bán gốc có câu: 

£ K TZ £ 563 
Trượng phu thiên lí chí mà cách 
# L — ft 26 + 
Thái Sơn nhất trich khinh hóng mao. 

Bà Đoàn Thi Điểm dich: 

Chí làm trai dăm nghìn da ngua 
Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hêng mao. 

Ca dao Việt Nam cũng có câu: 

Công cha như núi Thái Sơn 
Nghia me như nước trong nguồn cháy ra. 

2/ Tên quận. Do nhà Hán thiết lập. Hạt cảnh tương đương ngày nay góm 
các huyện Thái An (K 3), Lai Vu (Ж Ж), Tân Thái (H &), Đông A (Ж 
Fd), Đông Bình (Ф +), Tư Dương (3k BA), Ninh Dương (# 19), tinh Sơn 
Đông. 

Tai Shi 
T'ai Shih 
Thái Sử KA 


(c.v.) Chức quan viết sử của triểu đình thời xưa. Thông thường, vi quan 





này chỉ chép tên tuổi, vợ con, hành vi của vua chúa; những việc ngoai giao, 
cai trị và chính chiến, còn bộ qua những vấn để kinh tế, xã hội, văn học, 
nghệ thuật liên quan đến nếp sóng, sinh hoạt thực tế và hạ tầng của quán 
chúng. Chiu áp lực nặng nề của đương triu, nén nghị luận của viên Thái Sử 
thường rất thiên vị. Nhưng cũng có những người rất can đảm, chỉ viết sự 
thực, dù có bị nhục hình như sử gia nổi tiếng thế giới Tư Mã Thiên (x.x. Si 
Ma Qian). Thời Tam Đại (Hạ, Thương, Chu), Thái Sử kiêm luôn cả việc 
phân định ngày tháng, thời tiết. Thời Lưỡng Hán (Đông Hán và Tây Hán), 
công việc không thay đổi, nghĩa là viết sử và làm lịch. Thời Ngụy, Tấn thì 
Thái Sử chỉ coi việc bói toán mà thôi. Đời Tùy, lập Thái Sử Giám, trực thuộc 
bí thu tỉnh. Đời Đường đổi Giám thành Cục, năm đầu niên hiệu Сап Nguyên, 
lai đổi thành Tư Thiên Đài. Đời Minh, Thanh thành lập Khám Thiên Giám, 
Thái Sử thành một chức quan trong Hàn Uyển (44 36), vì vậy Hàn Lâm ($$ 
Ж) cũng được goi là Thái Sử. 





146 Tai Shi/Tai Wan 


Tai Shi 
T'ai Shih 
Thái Su K Hn 
(c.v.) Tên chức quan thời xưa, cao nhất trong Tam Công (= 23). Thời 
Chu Vũ Vương, là Thái Công (K Z). Thời Thành Vương là Chu Công (A) 
R). Những triéu đại sau đều рій chức quan này. 





Tai Shou 

Trai Shou 

Thái Thú k F 
(c.v.) Tên chức quan thời xưa. Đời Tán, viên quan cai trị một quận được 

gọi là Thú. Đời Hán được đổi thành Thái Thú. Từ đời Tống trở về sau bó 

danh từ này, nhưng người dân vẫn thường gọi viên Tri Phú là Thái Thú. 








Tai Wan 
Trai Wan 
Đài Loan 8% 

(đ.d.) Hình thế như một chiếc lá, đảo Đài Loan chỉ cách Trung Hoa lục 
địa 160 km, đối diện với tỉnh Phúc Kiến. 

Dọc bỡ biển phía đông có đãy núi cao, ngọn Ngọc Sơn cao tới 3.952m. 
Phía tây là đẳng bằng phì nhiêu, nên hơn 90%: dân số lập nghiệp tại đây. 

Từ thế kỉ thứ 15 trở vé sau, dân Phúc Kiến di cư sang Đài Loan ngày 
càng nhiều. Sau Phúc Kiến, Hà Nam là tỉnh có nhiều dân sang lập nghiệp ở 
hon đảo này. 

Năm 1517, người Bê Đào Nha là dân Âu châu đầu tiên đặt chán lên 
đây. Họ đặt tên hòn đảo là ПНА Formosa, có nghia là "hòn đảo đẹp”. Danh 
từ Formosa đến nay vẫn còn được Tây phương sử dụng. Người Hòa Lan xâm 
chiếm Đài Loan năm 1624, đặt kinh đô ở Đài Nam thuộc vùng tây nam. 

Năm 1661, Trinh Thành Công (x.x. Zheng Cheng Gong) - người Tây 
phương gọi ông là Koxinga - trong đẳng “Phù Minh diệt Thanh” vượt co biển 
Đài Loan với 35.000 quân, đánh đuổi người Hòa Lan và chiếm được Đài 
Loan. Mãi đến 1682, nhà Thanh mới làm chủ được đảo này. Đài Loan được 
coi như một quận của tỉnh Phúc Kiến từ 1684 tới 1887. Đến khi đó, với dân 
số gần 3 triệu, Đài Loan trở thành một tỉnh của Trung Quốc. 

Sau cuộc thất trận nam 1894, Trung Hoa phải nhượng Đài Loan cho 
Nhật Bản. Hòn đảo này bị Nhật cai trị trong 50 nám. Cuộc cách mạng Tân 
Hợi (1911) dẫn đến sự sụp đổ của nhà Thanh và sự thành lập chính phủ 
Trung Hoa Dân quốc. Sau khi Nhật Вап đầu hàng Dóng Minh ngày 
15/8/1945, Đài Loan được trả lại cho Trung Quốc. Chiến thắng của quân đội 
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Mao Trach Đồng tai Hoa Luc nám 1949 đã buộc Tưởng Giới Thạch phái rút 
tàn quân sang Đài Loan. Tưởng mất năm 1975 ở tuổi 87. Con ông là Tưởng 
Kinh Quốc (x.x. Jiang Jing Guo) trở thành Tổng thống năm 1978, được bầu 
lai cho nhiệm kì thứ 2 (1984), và mất tháng 1/1988. Vị Tổng thống kế tiếp là 
Lí Đăng Huy (x.x. Li Deng Hui), sinh trưởng tại Đài Loan. Ông làm Tổng 
thống hai nhiệm kì. Cuộc bầu cử gần đây nhất (18/3/2000) đã đưa ông Trần 
Thủy Biển (x.x. Chen Shui Bian), Chủ tịch Đảng Dân chủ Tiến bộ lên nắm 
quyền - tái đắc cử năm 2004. Phó Tổng thống là bà Là (Lữ) Tú Liên (8 $ 
Pf). Cuộc bầu cứ này cho thấy Quốc dán Đảng đang mất dẫn ảnh hưởng. 

Nhà cuộc cải cách ruộng đất trong tháp niên 1950 và cuộc cách mạng 
kinh tế ở thập niên 1960, Đài Loan đã trở thành một cường quốc kinh tế; lợi 
tức đầu người là 12.000 USD/nàm vào năm 1997. Về giáo dục, 93% dân số 
(khoảng 25 triệu người) biết đọc, biết viết. 





Tai Wei 

Trai Wei 

Thái Üy XH 
(c.v.) Chức quan thời xưa, có từ đời Tấn. Đời Hán giữ nguyên, chuyên 

phu trách việc quán, tước vi ngang Thừa Tướng. Vũ Đế đổi thành Đại Tư 

Mã, Quang Võ lập lại Thái Úy, đứng đầu Tam Công. Những triểu đại sau, 

trừ Hậu Chu, đều giữ lại chức quan này. Sau niên hiệu Chính Hòa (3k. $v) 

đời Tống, đứng đấu hàng quan võ, trên Tiết Độ Sứ. Sau đời Nguyên, chức 

quan này bi phế bó. 


Tai Wu 

Tai Wu 

Thái Máu K X. 
(n.d.) Hay là Thiên Mậu (А /k), vua nhà Thương. Là con của Thái 

Canh (K Ж), em của Tiểu Giáp Ch P), Ung Ki (8. C). Nhờ biết dùng Y 

Trắc (f£ I), Vu Hàm (Ж дй) trông nom triểu chính nên nhà Thương hưng 

thịnh lại. Triéu dai nhà Thương gọi ông là Thái Tông ( K Ж). 





Tai Xue 

Tai Hsueh 

Thái Học K Ф 
(Lt.) Tên trường học thời cổ xưa. Đời Ngu goi là Thượng tường (Ł Æ), 

Hạ tường (F Ж). Đời Hạ gọi là Đông tự ($ Æ), Tây tự (# Ж). Đời Thương 

goi là Hữu học (Ж 3E), Tả hoc (Æ #). Đời Chu gọi là Đông giao ($ BE), Ngu 

tường (J£ Ж). Nhà Hán chấn hưng Thái học, lập Ngũ kinh Bác sĩ (8 # 1$ 

+), để nuôi dưỡng sĩ tif trong thiên hạ. Đời Đường, các loại Thái học với Quốc 
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tử học (В + 55), Tứ món hoc (v9. P] Ж) đều trực thuộc Quốc tử giám (Ва + 
&). Đời Tống giữ nguyên như vậy. Con cái của hàng quan từ thất phẩm trở lên 
được nhập vào Quốc tử học, từ bát phẩm trở xuống và lé dân thì vào Thái hoc. 
Từ đời Minh về sau, chỉ còn Quốc tử giám, không còn Thái học. 





Tai Yang Dao Gong Yuan 

T'ai Yang Tao Kung Yuan 

Thái Duong Dáo Cóng Vién XH £ Z HW 
(đ.d.) Tại Cáp Nhi Tán, hên kia bờ sóng Tùng Hoa là Thái Dương đảo 

công viên. Công viên này rất rộng, hơn 3.000 mẫu, có hó, rừng cây, nơi sàn 

bắn và một khu chỉ dành cho những người bị bệnh mãn tính. 





Tai Yi 

T'ai I 

Thái Y KW 
(c.v.) Tên chức quan, tục xưng Ngu Y (0р Ж). Đời Chu có Y Su Thượng 

Si ( É4 + +), Y Sư Ha Sĩ (8 # F +). Đời Tán và Lưỡng Hán có Thái Y 

Lệnh(& # 4) và Chủ Y Dược (+ # #). Đời Lương gọi là Thị Ngự Sư (f& 

{ёр ép). Hậu Nguy có Thái Y Bác Sĩ, riêng Món Hạ Tỉnh có Thượng Y Cục 

Thị Ngự Su (ig Ж # 1# fip 65). Tùy, Đường có Thái Y Thự Lệnh (K Ж X 

4). Đời Tống về sau đổi thành Thái Y Cục. 


Tai Yuan 
T'ai Yuan 
Thái Nguyén к Ж 


(d.d.) 1/ Thị danh. Thái Nguyên có vị trí ở trung bộ tỉnh Sơn Tây và là 
thủ phủ của tỉnh này. Thị trấn này không may nằm trên đường qua lại của 
các rd miễn bắc mỗi khi tiến vào xâm lược Trung Quốc, nén nó chịu nhiều 
sự tàn phá qua các triểu đại. Sau 1949, Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa xúc tiến mạnh việc kĩ nghệ hóa Thái Nguyên. Tới Thái Nguyên, du 
khách có thể thăm: 

- Sing Thiện Tự (Ж 4 +). 

- Tấn Từ (# 3). 

- Đại Phật Tự (X 1ф +). 

- Thiên Long Sơn Thạch Quật (A Af ih Б A). 

2/ Quận, quốc danh. Được thiết lập năm thứ 3 Tần Trang Tương Vương 
(Ж È X +) thời Chiến Quốc (247 trước c.n.); trị sở tại Tấn Dương (& %) - 
nay là Cổ Thành Doanh (+ 3X Ж), ở tây nam thị xã Thái Nguyên. Thời Tán, 
hạt cánh bao gồm địa khu d bác Нойс Sơn (€ Ш), nam Quản Sam Sơn (®# 
# Шш) và Ngũ Đài Sơn (6 & №), tỉnh Sơn Tây. Hán Văn Dé đổi thành quốc. 
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3/ Phú. lộ danh. Năm 11 Khai Nguyên (fJ 70) đời Đường, tháng Tinh 
Châu (3£ 911) lên phú. đổi tên thành Thái Nguyên phú; trị sở tại Thái Nguyên 
- nay là Cổ Thành Doanh (4 #4 Æ), ở tây nam thị xã Thái Nguyên. 





Tai Zai 

Tai Tsai 

Thái Tể k * 
(c.v.) Tên chức quan thời xưa, do nhà Ân thành lập đầu tiên. Nhà Chu 

gọi là Trắng Té (Ж Ж), một trong sáu vị đại thần, đứng đầu bách quan. Thời 

Xuân Thu, đa số các nước chư hầu đều có chức quan này, ngoại trừ Tán và 

Hán. Đời Tán, được đổi thành Thái Sư (K ЁЁ). Thời Nam Bắc Triều, lúc lập, 

lúc phế. Từ đời Tùy trở về sau, không có chức quan này. Niên hiệu Chính 

Hòa (ж ấn) đời Tống, đổi Thái TÉ (K Ж), Thiếu TË ( €) thành Tả Hữu 

Bộc Xa (Æ # {К $), sau đó lại phế bỏ. 


Tai Zhu 

Trai Chu 

Thái Chúc Ж #, 
(c.v.) Tên chức quan thời xưa. Thành lập từ nhà Ấn, là môt trong sáu vi 

quan. Nhiệm vụ tế thần linh, cầu cho quốc thái dân an. Tán, Hán có Thái 

Chúc Lệnh Thừa (K # 4 Ж), thuộc Thái Thường Khanh (X Ж ). Bác 

Triều có Thái Chúc Thư (K Ж, X). Tùy bãi Thự, nhưng gọi là Thái Chúc. 

Các triểu sau giữ nguyên, tới đời Thanh, đổi thành Độc Chúc Quan (ik Ж, 

®). 

Tai Zi 

T'ai Tzu 

Thái Tử Xt 
(I.t.) Chi người con được vua cha chon dé nói nghiệp. Thời Phong kiến, 

danh từ này cũng được dùng dé chỉ con của vd cả các chư hầu; cũng được goi 








là Thé tử (3 +). Từ nhà Minh về sau, được goi là Hoàng Thái tử ($ X +). 


Tan Ci 

T'an Tz'u 

Đàn Từ ÿ# i 
(t.v.) Là một loại nghệ thuật khúc, được lưu hành ở miễn nam Trung 

Quốc, nên còn có tên là Nam tir (dj 2). Diễn giá phán lớn gồm ba người, tự 

thuyết, tự xướng. Nhạc cụ phần lớn có ba dây, chủ yếu là dàn ti bà, nguyệt 

cám. Đàn từ được phán bố khắp nơi, nên có: Tô Châu dàn từ, Dương Châu 

đàn từ, Tứ Minh Nam từ, Trường Sa dàn từ, Quế Châu dàn từ. 
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Tan Dao Ji 
T'an Tao Chi 
Dàn Dao Té jg ìš Ж 


(n.d.) Tướng lĩnh nhà Tống, Nam (сіби. Người huyện Kim (£), Cao 
Bình (8 =Ë) - nay ở phía bắc huyện Kim, tỉnh Sơn Đông. Qua nhiều thế hệ, 
định cư ở Kinh Khẩu (Ж Ø) - nay là Trấn Giang (48 іг), tỉnh Giang Tô. Thời 
Đông Tấn mat, theo Lưu Du (x.x. Liu Yu) tấn công Hậu Tần. Là tướng tiên 
phong tiến vào Lạc Dương (x.x. Luo Yang), tây tiến Trường An (х.х. Chang 
An), nhiều lân lập chiến công. Năm thứ 8 Nguyên Gia" (431), tấn công Bác 
Nguy nhưng vì thiếu quân lương nên phải thoái binh. Chẳng bao lâu, được 
thăng Tư Không (х.х. Si Kong), trấn đóng Tám Dương (х.х. Xun Yang). 
Chính vì lập được quá nhiều chiến công, nên triểu đình nhà Tống nghi ki, lo 
sợ, bát giam và khép ông vào tội chết. Ông mất năm 436. Không rõ năm 
sinh. 





Tan Guang Guang 

Tan Kuang Kuang 

Dàm Quang Quáng # x, 
(n.d.) Học giá Trung Hoa, thường trú tại Hoa Kì. Ông từng day tại nhiều 

đại học ở Hoa Kì và có lần tham gia trong một đoàn y tế của Mĩ ở Bắc Kinh. 





Tan Long Lu 

T'an Lung Lu 

Đàm Long Luc gd 
(t.p.) Tác phẩm phê binh thơ văn của Triệu Chấp Tín (x.x. Zhao Zhi 

Xin), thi nhân đời Thanh. Gồm một quyển. Chủ trương điều quan yếu trong 

thơ là ý, từ ý suy ra người, do đó phản đối “Thần Vận” (4p 38) của Vương Sĩ 

Trinh (x.x. Wang Shi Zhen). 





Tan Qian 

T'an Ch'ien 

Dàm Thién iki 
(n.d.) Sử hoc gia buổi giao thời Minh-Thanh. Nguyên tên là Di Huấn 

(YA 21), tự là Trọng Mộc (f$ Ж), hiệu Xa Phụ (Ж Ж). Sau khi Minh bị diệt 

vong, ông đổi tên Thiên (iË), tự Nhu Mộc (3$ Ж), hiệu Quan Nhược (#9 32). 

Người đất Hải Ninh (Ж Ж), tỉnh Chiết Giang. Suốt đời không ra làm quan; 

nuôi chí viết sử nhà Minh. Thiên Khải (Ж Ж) nguyên niên (1621), khởi đầu 


^* Nguyên Gia (+. À): niên hiệu của Hán Hoàn Đế (151-153), Nam triển Tống Văn Đế (434- 
453). 
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viết Quốc Xác (B Hi), sau sáu năm hoàn thành so cáo, rồi tiếp tục hiệu dính 
trong những năm sau. Thanh Thuận Tri C Ж ;5) năm thứ 2, lại hiệu đính 
các su kiện lịch sử của hai triêu Sing Trinh (E. 48) và Hoằng Quang ($4 X). 
Hài năm sau, toàn hó bản tháo bị cháy. ông phát phán viết lại. Thuận Tri 
năm thứ 10, ông lên miễn bắc, ở kinh đô hai năm rui di phỏng vấn các hàng 
thần. hoàng thân quốc thích. hoạn quan, công háu môn khách triểu Minh, sưu 
tấp tài liệu để đính chính Quóc Xác (B] 16). Ngoài ra, ông còn để lại: 

Bác Du Lục (3L 3# ‡#) (x.x. Bei You Lu). 

Ông mất năm 1657, tho 63 tuổi (1594-1657). 


Tan Shi Huai 
T'an Shih Huai 
Dàn Thach Hóe 13 ® #& 
(n.d.) Thú lĩnh bộ tộc Tiên Ti (x.x. Xian Bei) cuối thời Đông Hán (x.x. 
Dong Han). Triều đình đặt tại Đàn Hàn Sơn (7# ¿f dị), phía bắc Cao Liễu 
(8 Hp) - nay ở tây bắc Dương Cao (lộ AÉ), nh Sơn Tây. Định pháp luật, 
dùng người Hán làm mưu sĩ: thu thập công cụ. binh khí do người Hán chế 
tạo; xúc tiến sự phát triển của xã hội Tiên Ті. Dùng vũ lực, đánh bại Phù Dư 
(x.x. Fu Yu) ở phía đông; tây kích Ó Tôn (x.x. Wu Sun); bác cự Dinh Linh 
(x.x. Ding Ling); phía nam. nhiễu loạn bién thùy nhà Hán, chiếm đất của 
Hung Nô (х.х. Xiong Nu). Phân Tiên Ti làm ba bộ tộc, mỗi bộ tộc cử người 
lành đạo. Ông mất năm 181. Không rõ năm sinh. 





Tan 5i Tong 
T'an Szu T'ung 
Dàm Tu Dóng # А 

(n.d.) Đời Thanh. Người đất Lưu Dương CF) P2), tỉnh Hó Nam; tự là 
Thục Sinh (48 2+), hiệu là Tráng Phi (4+ Ж); là con của Đàm Kế Tuân (3$ 
#š z1). Ham đọc sách, thích văn chương, kiếm thuật, lại còn giàu tư tưởng. 
Học triết lí Phật giáo nơi Thạch Dai Cư Sĩ Dương Văn Hội (6 X A + 45 x 
È), chịu ảnh hưởng rất sâu dám tư tưởng Đức Phật. Đầm luận chính trị thì 
chủ trương quân bình tài sản. Sau cuộc chiến Trung-Nhật, cực lực dé cao tân 
học. Năm Quang Tự thứ 24, vua Đức Tông có ý cải cách. cho triệu ông và 
mời ông tham chính. Kì vọng bất thành, ông còn bị mưu sát (х.х. Liang Qi 
Chao) năm 1898, thọ 33 tuổi (1865-1898), Tác phẩm để lại gồm: 

Nhân Hoc (2 9), trình bày rõ tư tưởng của ông. 

Мапа Thương (3 PB). 

Thing Trai Thi Tap С 28 ip f$). 

Рат Tự Đồng Toàn Tập (Ж #1 8] 4 Ж). 
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Tan Yan Kai 
T'an Yen K'ai 
Đàm Diên Khải i$ out ow 
(n.d.) Người đất Trà Lăng (Ж FE), tỉnh Hà Nam; tự là Tổ Am (4n /&) 
hay Tổ An (#n X), hiệu Úy Tam (Ж =). Tiến sĩ thời Quang Tự. Năm thứ 33 
Quang Tự (1907), tổ chức Hó Nam Hiến Chính Công Hội (3) dj € x 2 
Ф), chủ trương quân chủ lập hiến. Tuyên Thống nguyên niên (1909), được 
bầu làm Há Nam Tu Nghị Cục Nghị Trưởng (5 ik /£ iK R) Năm 1911, 
cùng với Thang Hóa Long (x.x. Tang Hua Long) phát khởi thành lập Hiến 
Hữu Hội (€ X €). Thời Cách mạng Tân Hợi (х.х. Xin Hai Ge Ming), sát 
hại Đô Đốc Tiêu Đạt Phong (x.x. Jiao Da Feng) và Phó Đô Đốc Trần Tác 
Tân (x.x. Chen Zuo Xin), tự mình giữ chức Đô Đốc. Năm 1912, gia nhập 
Quốc dân Đảng (x.x. Guo Min Dang), giữ chức Hó Nam Chi Bộ Trưởng. 
Thời Nhị Thứ Cách Mang (x.x. Er Ci Ge Ming), ngăn trở Hồ Nam, phán 
Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai). Sau giữ chức Hó Nam Tỉnh Trưởng, 
kiêm Đốc Quân. Năm 1924, giữ chức Chủ tịch Quốc dân Đảng Trung ương 
Chính trị Ủy viên Hội. Năm 1926, giữ chức Quốc dân Cách mạng quân Đệ 
nhị quân Quân trưởng. Sau 1927, phu tá Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie 
Shi). Đã từng làm Chủ tịch Quốc dán Chính phủ Nam Kinh và Viện trưởng 
Viện Hành chính. Mất năm 1930, thọ 50 tuổi (1880-1930). 


Tan Ying 
T'an Ying 
Đàm Doanh % # 

(n.d.) Văn học gia. Sinh tại Quảng Châu, tự là Triệu Nhân ( Z 12), hiệu 
Ngoc Sinh (Ж +). Năm 1838, làm Giám Thị Viện Hàn Làm Hoc Hải Đường 
( 1# DC # Ж # Ж #') (gần 30 năm). Đậu cử nhân năm 1844. Trước khi 
vé hưu, ông còn làm Giám Thi cho vài Hàn Lâm Viện ở Quảng Châu nh 
Việt Hoa (Ж &), Việt Tú (Ж Ж), Đoan Khê (3% ;&). 

Sự nghiệp văn hoc của ông khá đổ sô. 

Biên tập chính cuốn từ điển dia dư nơi ông sinh trưởng Nam Hdi Huyện 
Chí (dị i& 8& 2), ấn bán 1835 và 1873, nhất là Việt Nhã Đường Tùng Thu 
(# Ж # Ж TY), được xuất bản dưới tên của người thầy dạy là Ngũ Sùng 
Diệu (+ Ж 3£). 

Cũng là biên tập viên cuốn Hới Sơn Tiên Quán Tùng Thư (i Ji 4h Ж X 
#), do Phan Si Thành (х.х. Pan Zhen Cheng) xuất bán. 

Ông cũng là thi sĩ chuyên vé loai biển văn (x.x. Pian Wen) và có xuất 
bản một tập thơ nhan để Lac Chí Đường Thi Tập (Ki ‡. E i$ €), іп năm 
1861, và tập tán văn Lac Chí Đường Văn Tập (# 3 € x. €). 
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Ông thành lập được một thư viện riêng tại tư thất, lấy tên là Hi Cổ 
Đường (Ж + A), gồm 30.000 cuốn lúc sinh thời. Sau này, người con thứ hai 
của ông là Đàm Tông Tuấn (3€ Ж ik) góp thêm vào 80.000 cuốn nữa. Rất 
tiếc là sau khi Tông Tuấn mất năm 1888, sách vở bị phân tán khắp nơi. 

Ông mất năm 1871, thọ 71 tuổi (1800-1871). 








Tan Yuan Chun 
Tan Yuan Ch'un 
Dàm Nguyén Xuán 8 л ж 
(n.d.) Văn hoc gia đời Minh. Tự là Hữu Ha (Ж Ж), người đất Cánh 
Lãng CÈ Ж), Hồ Quảng (A Ж) - nay là Thiên Món (X. #9), tỉnh Hó Bắc. 
Đậu đầu kì thi Hương thời Thiên Khải (1621-1627). Cùng với Chung Tinh 
(x.x. Zhong Xing) sáng lập Cánh Làng Thi Phái (x.x. Jing Ling Shi Pai). 
Phản đối khuynh hướng phuc cổ, dé cao văn chương tính linh (4£ €), hinh 
thành phong cách "U Thâm Cô Tiếu” (& Ж JÁ sj), dùng từ ngữ rất khó 
hiểu. Ông mất năm 1637, thọ 51 tuổi (1586-1637), để lại: 
Đàm Hữu Hạ Hop Tập Ж X E & $). 





Tang Bin 
T'ang Pin 
Thang Bàn LESS 

(n.d.) Đời Thanh. Người đất Tuy Cháu (8 JH), Hà Nam CT r) - nay là 
huyện Tuy (RE); tự là Khổng Bá (3L 46). hiệu Tiểm Am (Ж Ж). Tiến sĩ thời 
Thuận Trị (MA Ж). Làm quan Đồng Quan Binh Bi Đạo G$ № £& f8 č). Sau, 
từ quan, theo học Tôn Kì Phùng (4$ # i£). Khang Hi (Ж E) năm thứ 7 
(1678), được dé cử dự thi khoa Bác Học Hoành Từ (x.x. Bo Xue Hong Ci). 
Thời làm Tuần Phủ Giang Tô, giảng các sách ffiếu Kinh (# KE), dé cao văn 
hóa phong kiến của nhà Thanh. Từng trình tấu xin giám thuế ruộng cho dân 
nghèo; cứu tế dân bị nạn lụt ở Giang Bắc. Sau, lần lượt giữ các chức Lễ Bộ 
Thượng Thư, Công Bộ Thượng Thư. Ông nghiên cứu Lí Hoc (J£. Æ) Trinh 
(32), Chu (Ж), nhưng không bỏ thuyết của Vương Thủ Nhân (х.х. Wang 
Shou Кеп); để xướng Thân Thể Luc Hành (4 ## 7j f7). Ông mắc bệnh 
nặng, mất năm 1687, thọ 60 tuổi (1627-1687), để lai: 

Lac Học Thiên G& È ж). 

Tuy Châu Chí (# HỊ 3). 





Tang Cai Chang 

Trang Ts'ai Ch'ang 

Đường Tài Thường BAN 
(n.d.) Nhân vật phái Duy Tân thời Thanh mại. Tu là Phát Thừa (Ж #), 

sau đổi là Phật Trần (1 Ж); người đất Lưu Duong GA f8), tỉnh HA Nam. 
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Xuất thân cống sinh (Æ Ж) (x.x. Gong Sheng). Năm Quang Tu thứ 23 
(1897), cùng Đàm Tự Bóng (х.х. Tan Si Tong) làm Tổng Biên tập Tưởng 
Hoc Báo (30 Ф 48); năm sau, sáng lập tờ Tương Báo (AB З), tuyên truyền 
biến pháp duy tân. Sau khi Máu Tuất Biến Pháp thất bại (x.x. Wu Xu Bian 
Fa), lưu vong Nhật Bán. Mùa dóng năm 1899, hồi hương cùng với Lâm 
Khuê (x.x. Lin Gui). Năm 1900, tai Thương Hải. tổ chức Tự Lập Hói, định 
kế hoạch tổ chức Tự Lập Quân (A) z Ж). Tháng 7, tại Ngu Viên (® H) ở 
Thượng Hải, triệu khai Trung Quốc Quốc Hội. sáng lận Tân Tự Lập Quốc 
(š Ë # 8), ủng hộ vua Quang Tự, tổ chức Tự Lập Quân (f # Ж) ngay 
trong tô giới của Anh tại Hán Khẩu (x.x. Han Kou), dinh ngày khởi binh 
“Cần Vương”. Ngày 21/8, Hỗ Quảng (x.x. Hu Guang) Tổng Đốc Trương Chi 
Động (x.x. Zhang Zhi Dong) câu kết với viên Lãnh sự Anh bắt giam ông, và 
sát hại ông ngay ngày hôm sau. Ông thọ 33 tuổi (1867-1900), để lại: 
Đường Tài Thường Tập (8 F Ж $). 





Tang De Zong 
Tang Te Tsung 
Đường Đức Tông LEX 
(n.d.) Hoàng dé nhà Đường. Con vua Đại Tông (fX Ж), tên Quát (£). 
Tại vi 779-805. Là một ông vua sáng suối, nhân từ. Đường Đại Tông mới lén 
ngôi, phong cho một số sứ quân đã về đầu hàng làm Tiết Độ Sứ những tỉnh 
đọc Vạn Lí Trường Thành. Những viên tướng này câu kết với nhau, giữ lại 
một số thuế thu được, không gửi vé Trường An. Để bù lại số tiền thuế đã 
mất, vua Đức Tông phải cho đánh thuế vào nhà của dân chúng và vào hàng 
hóa trao đổi. Dân chúng tức gián, nổi loạn khắp nơi. Thời Kiến Trung (3£ 
P), hai tướng Diéu Lệnh Ngôn (Ж A Z) và Chu Thử (Ж Ж) đem quân 
chiếm Trường An, vua phải bỏ chay đến Phụng Thiên (Ж X)- nay là huyện 
Can ($F), tỉnh Thiểm Tây. Thời Hưng Nguyên (#t Z), nhờ Lí Thịnh (# R) 
thu phục lại được kinh đô, vua mới trở vé được. Băng hà năm 805, tho 63 
tuổi (742-805), miếu hiệu là Đức Tông. 





Tang Fei 

T'ang Fei 

Đường Phi ER 
(n.d.) Thủ tướng Đài Loan. Tổng thống Trần Thủy Biển (x.x. Chen 

Shui Bian), đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 18/3/2000, chấm dift 50 năm cám 

quyền của Quốc dân Đảng tại Đài Loan. Nhưng Thủ tướng chính phủ do ông 

thành lập lại là đẳng viên Quốc dân Đảng đối lập, ông Đường Phi. Do đó có 

cảnh “Irêng dánh xuói, kèn thói ngược ”, và nhậm chức mới được năm tháng, 

ông đã từ chức vì bất dóng ý kiến với Tổng thống vé việc xây dung một nhà 

máy điện nguyên tử. 
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Tang Gao Zong 
T'ang Kao Tsung 
Đường Cao Tông ERE 
(n.d.) Tức Lí Tri (& Ж), Hoàng đế nhà Đường, con của Thái Tông (x.x. 
Tang Tai Zong). Tai vi (649-683). Áu thời, được phong Tán Vương (H £). 
Năm thứ 17 Trinh Quán (А #8) (643), được lập làm Hoàng Thái tử, Thời 
gian đầu kế vị phụ thân, ciu phụ Trưởng Tôn Vô Ki (K Ж X ££) (хх. 
Chang Sun Wu Ji) cùng Chit Toại Lương (4# 3€. R)-(x.x. Chu Sui Liang) 
phu chính, nám tron quyền. Hai ông khép vào tội mưu phán để sát hại một 
SỐ vi trong hoàng tộc, như: Kinh Vương Nguyên Cảnh (#| € д, X) - chú của 
ông; Ngô Vương Khác (% € 1%) - anh cùng cha khác mẹ với ông. Tính ông 
nhu nhược lại hiếu sắc. Khi Phu hoàng dau yếu. ông vào thăm, thấy Võ Hậu 
(tức Võ Tắc Thiên, lúc bấy giờ là tài nhân) dà dem lòng thương. Thái Tông 
băng hà, Võ Hậu bị đưa vào chùa làm ni cô. Một hôm đến chùa, gặp lại Võ 
Hậu. thấy nàng khóc lóc thám thiết, ông động lòng cho trở về cung, Năm thứ 
6 Vĩnh Hung Gk Жї) (655), lập Võ Tắc Thiên (X RJ. €) (х.х. Wu Ze Tian) 
làm Hoàng hậu. Vi phán đối quyết dinh này, Vô Ki và Toai Lương bị biếm 
và chết xa kinh thành. Năm thứ 5 Hiển Khánh (88 Æ) (660), nhân ông bị 
bệnh, Võ Hậu tham chính, nắm trọn quyền, dẫn tới biến triểu Đường (E) 
thành triểu Chu (JA). 








Tang Gao Zu 
T'ang Kao Tsu 
Đường Cao Tổ Ein 

(n.d.) Vua sáng lận nhà Đường, Người huyện Thành Kt OX, #), Lüng 
Tây (Wë 95) - tinh Cam Tue - ho Lí, tên Uyên (# Z3); tự là Thúc Đức (4 
4). Вап đầu, phụng sự nhà Tùy (ñ), thế tập tước vị Đường Công (Ж R). 
Thco Tùy Dương Dé (M 5% Ф) (х.х. Sui Yang Di) trong cuộc tuần du miễn 
nam, ông được lệnh ở lại làm Lưu Thú (tức Thái Thú) Thái Nguyên (K Æ). 
Cuối đời Tùy, nghe lời khuyên của con là Lí Thế Dân (x.x. Tang Tai Zong), 
khái binh ở Tấn Dương (#' f3) (х.х. Jin Yang), chiếm Trường An (х.х. 
Chang An), lập Tùy Đại Dương Huu (A f4 45 ff) lên ngôi (х.х. Sui Gong 
Di). Năm sau, được tin Dương Đế bi sát hại, liên thay nhà Tùy, lên ngôi vua, 
đổi quốc hiệu là Đường (/#), bình định quân hùng. thống nhất thiên hạ. Rồi 
cử binh chính phạt Đột Quyết (x.x. Tu Jue), Tây Vực, quốc thể được mở 
rêng rất nhiều. Tại vị 9 năm (618-626), truyền ngôi cha Thế Dân (1€ RJ, 
xưng là Thái Thượng hoàng. Năm thứ 9 Trinh Quán băng hà, thọ 69 tuổi 
(566-635), miếu hiệu là Cao Tổ. 
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Tang Gu Te 

T'ang Ku T'e 

Đường Cổ Đặc ж + 3 
(n.d.) Tên môt chủng tộc ở Tây Tang. 








Tang Guo Shi Bu 

T'ang Kuo Shih Pu 

Đường Quốc Sử Bổ BAKA 
(t.p.) Bút kí, nguyên goi là Quốc Sử BÓ (B # 4), do Lí Triệu (х.х. Li 

Zhao) đời Đường soạn, Gồm 3 quyển, ghi chép trong thời gian hơn 100 năm, 

từ thời Khai Nguyên đến Trường Khánh”” (713-824), những biến cố lịch sử, 

phong tục xã hội, những chuyện liên quan tới các văn sĩ, đại thần, nhưng đã 

bị thất lạc, và chế độ tiến cứ sĩ phu. Có giá trị bảo tổn tư liệu. 





Tang He 
T'ang He (Ho) 
Đường Hà Ж 


(d.d.) 1/ Là một nhánh của Đại Thanh Hà (X Ë T), ở phía tây tỉnh Hà 
Bác. Phát nguyên từ chán núi Hằng San (Ië L), tỉnh Sơn Tây. Cháy về 
hướng đông vào hồ Bạch Dương Điện (É # 72), còn được gọi là Tây Điện 
(# i£). Sau khi ở hỗ chảy ra, nhập với nhánh từ miễn bắc xuống thành Đại 
Thanh Hà. Dài 332 km, diện tích lưu vực khoảng 5.200 km. 

2/ Phát nguyên từ tây bắc huyện Phương Thành (27 3⁄4), tinh Hà Nam, có 
tên là Triệu Hà (Ж ZT); cháy vé phía nam qua địa phận huyện Đường Hà (Ж 
T), lúc này con sông có tên Đường Hà. Tiếp tục cháy về hướng tây nam, 
qua huyện Tân Dã (44 f), nhập dia phán tỉnh Hó Bắc, tới phía bắc huyện 
Tương Dương ( f5), sau khi hội với Bach Hà (#6 27), cháy vào sông Hán 
Thủy (X Ж). 

3/ Tên huyện. Tai phía nam huyện Phương Thành (27 3&), tinh Hà Nam. 
Sông Đường Hà chảy qua địa phận huyện, nên lấy tên sông đặt cho huyện. 





Tang Hua Long 

Trang Hua Lung 

Thang Hóa Long ж» 4t dE 
(n.d.) Nhân sĩ phái Lập Hiến thời cận dai. Tự Tế Vũ (Ж Ж), người đất 

Kì Thủy (# zk.) - nay là Hi Thủy (Ж К), tỉnh Hồ Bắc. Tiến sĩ thời Thanh 

Quang Tự. Đã từng lưu học Nhật Bản. Tuyên Thống nguyên niên (1909), 

được bầu làm Nghị trưởng Tư nghi Cục. Năm 1911, cùng với Рат Diên Khải 


kẻ Trường Khánh (Å Æ): niên hiệu của Đường Mục Tông (Æ ## Ж) (821-824). 
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(х.х. Tan Yan Kai) tổ chức hội Hiến Hữu (# Æ). Sau cuộc khởi nghĩa ở Vũ 
Xương (x.x. Wu Chang Qi Yi), làm Bộ trưởng phu trách chính trị trong chính 
phủ quán nhân HÓ Bắc, bài xích các nhà cách mang. Chính phủ lâm thời 
Nam Kinh thành lập, ông được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Pháp Chế viện, 
nhưng chưa nhận chức. Sau, làm Phó Nghị trưởng Nghị viện trong chính phủ 
lâm thời Bắc Kinh. Năm 1917, làm Tổng trưởng trong nội các của Đoàn Kì 
Thụy (xx. Duan Qi Rui). Sau, bi thích khách bán chết tại Gia Nã Đại 
(Canada) năm 1918, thọ 44 tuổi (1874-1918). 





Tang Ji Yao 
T'ang Chi Yao 
Đường Kế Nghiéu Eg 
(n.d.) Người đất Hội Trạch (x.x. Hui Ze). tỉnh Vân Nam. Tốt nghiệp 
trường đào tạo sĩ quan của Nhật Bản. Năm thứ 3 Thanh Tuyên Thống (1911), 
giữ chức Vân Nam Tán Quân Quản Dói (Ж d; # € # №), kiêm Giám Đốc 
Giảng Vũ Học Đường GA Ж # %); tham gia khởi nghĩa tại Côn Minh (х.х. 
Kun Ming), được dé bạt làm Thứ trưởng Quán chính bộ của chính phú Vân 
Nam. Năm 1912, chỉ huy quân chiếm đóng Quý Dương (x.x. Gui Yang), 
xưng Quý Châu Đô Đốc (x.x. Gui Zhou). Năm sau, kế Sái Ngạc (x.x. Cai 
E), giữ chức Vân Nam Đô Đốc. Tháng 12/1915, cùng Sái Ngac hợp tác tháo 
Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai); kiêm nhiệm Tổng Tư lệnh đệ tam quân 
dé phóng thủ Vân Nam. Năm 1917, tham gia Hộ pháp Vận động, phản đối 
chính sách độc tài của Đoàn Ki Thuy (x.x. Duan Qi Rui), nhung lại bài xích 
Tôn Trung Sơn (x.x. Sun Zhong Shan), âm mưu liên lạc với quân phiệt Bắc 
Dương (x.x. Bei Yang Jun Fa). Sau đó nhiều làn xuất binh công phá Tứ 
Xuyên, Quý Châu, có ý dó xưng bá ở vùng tây nam. Năm 1921, bị Cố Phẩm 
Trân (BA # У) trục xuất, trở vé Vân Nam có xúy “Liên Tỉnh Tự Trị”. Đầu 
năm 1927, bị Hó Nhược Ngu (3] # 8), Long Vân (х.х. Long Yun) ép phái 
từ chức, chẳng bao lâu bệnh và mất, thọ 44 tuổi (1883-1927). 





Tang Jing Song 
T'ang Ching Sung 
Đường Cánh Tung ЖҰЖ 


(n.d.) Thời Thanh mat. Người đất Quán Dương (ë 02), tỉnh Quảng Tây; 
tự là Duy Khanh (# #?), hiệu Nam Chú Sinh (h ¿£ 4). Tiến sĩ thời Đồng 
Trị СЕ) Ж). Năm Quang Tự thứ 8 (1882), với tư cách Lại Bộ Chủ Sự Thượng 
Thư của triểu Thanh, ông sang Việt Nam, giúp Lưu Vĩnh Phúc (| Ж 3ã) tác 
chiến chống Pháp, đánh bại Pháp quân ở Tuyên Quang. Năm 1891, nhậm 
chức Đài Loan Bố Chánh Sứ. Năm 1894, làm Tuần Phú Đài Loan. Năm sau, 
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việc kí kết Mã Quan Điều Ước (x.x. Ma Guan Tiao Yue) khiến nhân dân 
Đài Loan phán nộ, nổi lên phán đối, các sĩ phu thành lập Đài Loan Dân Chủ 
Quốc ($ 7Ÿ R £ BD và bầu ông làm Tổng thống. Đầu tháng 6, sau khi 
quân Nhât chiếm Cơ Long (X FE), ông trå về Ha Món (Ж P3), và mất пат 
1903, thọ 62 tuổi (1841-1903), để lại: 

Thinh Anh Nhật Kí (Gh £& A 32). 





Tang Ju 

T'ang Chu 

Đường Cử ER 
(n.d.) Người đất Lương, thời Chiến Quốc, cũng viết (JE. €). Rất giỏi 

xem tướng. Xem tướng cho Lí Đoái (x.x. Li Dui), ông nói: "Trong vòng 100 

ngày. sẽ nắm giữ chính quyển”. Thái Trạch (х.х. Cai Ze) hồi về tuổi thọ của 

mình, ông đáp: "Tính từ bây giờ là 43 năm”. Về sau, những lời đoán của ông 

đều đúng như vậy. 





Tang Long 

T'ang Lung 

Đường Long E М 
(n.h.) Niên hiệu của Đường Thiếu DC (/# # $) (710). 





Tang Ming Huang 

Trang Ming Huang 

Đường Minh Hoàng Ж 38$ 
(n.d.) Thụy danh của Đường Huyền Tôn là Chí Đạo Đại Thánh Đại 

Minh Hiếu Hoàng Đế: người đời sau goi tắt là Đường Minh Hoàng (x.x. 

Tang Xuan Zong). 





Tang Ren 

Tang Jen 

Đường Nhân Ж А 
(1.t.) Thời toàn thịnh của nhà Đường, uy danh chán động khắp nơi. Hoa 

kiểu tại nước ngoài tự xưng là Đường nhân (người Đường). Đến tận bây giờ, 

Hoa kiểu ở Nam Dương vẫn còn giữ biệt đanh này. 





Tang Rui Zong 

Tang Jui Tsung 

Đường Duệ Tông 3# ж 
(n.d.) Tức Lí Đán (+ 8), Hoàng đế nhà Đường. Con của Đường Cao 

Tông (x.x. Tang Gao Zong). Tại vị hai lần, 684-690 và 710-712. Võ Hậu 
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(x.x. Wu Ze Tian) phế Trung Tông (x.x. Tang Zhong Zong), lập ông làm 
Hoàng dế, Năm thứ 4 Cảnh Long? (710), Trung Tông bị Vi Hàu (x.x. Wei 
Hou) sát hai. Соп Риё Tông là Lâm Tri Vương Long Cơ (R 26 £ B= Ж), 
tức Đường Huyền Tông (x.x. Tang Xuan Zong) khởi binh, sát Vi Hậu, lập 
phu thân lên ngôi Hoàng đế. Năm thứ nhất Diên Hóa". Раё Tông truyén 
ngôi cho Long Cơ, xưng Thái Thương hoàng, 








Tang Sai Er 
T'ang Sai Erh 
Đường Trai Nhi A 
(n.d.) Thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa của nóng dán Sơn Đông thời Minh sơ. 
Người đất BÔ Đài (Ж 5), và là vợ của Lâm Tam (Ж Z): tự xưng Phật Mẫu 
(fib #), thuộc Bạch Liên Giáo (х.х. Bai Lian Jiao). Có nhiều tín đồ tại các địa 
khu Ích Đô ( š 4E), Chư Thành (‡# 3X), An Khâu (3 $R), Doanh Châu (Ж JH), 
Tức Mặc (Pp €), Thọ Quang ($ Ж). Năm thứ 18 Vĩnh Lạc” (1420), lấy Ngự 
Thạch Bằng Trai (4p Z # Ж) ở Ích Đô làm сап cứ địa, phát động khởi nghĩa, 
phái bộ tướng Tân Hồng (Ж 26). Dóng Ngạn Cao (Ж # #) công phá Doanh 
Châu, Tức Mặc, thiêu hủy kho lương của nha môn, tấn công vây hãm An 
Kháu. Minh Thành Tổ phái Liễu Thăng (х.х. Liu Sheng), Lưu Trung (5| Ж) 
lãnh binh trấn áp, vây hàm sơn trại. Bà quyết không ra hàng, ban đêm tập kích 
doanh trại dich, giết Lưu Trung, đột phá vòng vây. thoát hiểm. Quân Minh 
được tăng viện; vì quả bất địch chúng. nghĩa quân thất bại. Quân Minh tần sát 
rất dã man; bà và các lãnh tụ được quần chúng bảo vệ, không bị sát hại. Minh 
Thành Tổ phái người đi truy lùng, bất cá ni cô, nữ dao sĩ mang vé cung tra hỏi, 
nhưng không tìm được dấu vết nào của bà. 





Tang San Zang 

Tang San Tsang 

Đường Tam Tạng | = ж 
(n.d.) Tức Thích Huyền Trang Pháp Sư (x.x. Xuan Zhuang). 





Tang Seng 

T'ang Seng 

Đường Tăng Eu 
(n.d.) x.x. Xuan Zhuang. 





Cánh Long (Ж Ж): niên hiệu của Đường Trung Tông (707-710). 


М Diễn Hòa (1 do): niên hiệu của Bác Nguy Thái Và Để (432-434), Khúc Bá Nhà nước Cao 
Xương (х.х. Gao Chang) (602-6131, Đường Dué Tông (712). 
9 Vĩnh Lạc (k $): niên hiệu của Minh Thành Tổ (1403-1424. 
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Tang Shan 
T'ang Shan 
Đường Sơn 8 th 

(d.d.) 1/ Tên huyện thời xưa. Do rg Kim thiết lập, nay thuộc huyện 
Nghiéu Sơn ( & ih), tỉnh Hà Bác. 

2/ Tên trấn. Nguyên là thôn Quảng Đông (Ж Ж +t), phía bác là núi 
Đường Sơn, do vậy sau này lấy tên là Đường Sơn, nay tại đông nam huyện 
Phong Nhuận OE ДД) và tây bắc huyện Loan (3), là ranh giới của hai 
huyện, thuộc tỉnh Hà Bắc. Trước kia là vùng đất hoang vu, đến thời vua 
Quang Tự nhà Thanh, có khai thác than đá, công nhân lên tới vài ngàn và 
gia đình ho kéo tới đây định cư. Dần dần, nơi đây trở nên một vùng rất phón 
thịnh. 

3/ Tên núi. 

(a) Còn có tên Phượng Hoàng Sơn (JL J&, h), tại phía hắc trấn Đường 
Sơn, tỉnh Hà Bắc. 

(b) Núi $ phía bác huyện Đường (J£), tỉnh Hà Bác; còn có tên Nghiéu 
Sơn (# h), Đậu Sơn (8 Ш), Đường Nham Sơn (ж Ж Ш). 


Tang Shao Yi 
Tang Shao | 
Đường Thiệu Nghỉ ` Eng. 
(n.d.) Người đất Hương Sơn (% h) - nay là Trung Sơn ( Ш), tỉnh 
Quảng Đông; tự là Thiếu Xuyên (> nl). Dé tránh trùng tên với vua Thanh 
Phổ Nghi (х.х. Pu Yi), nên đổi tên là Thiệu Di (#3 18). Sau cuộc Cách mạng 
Tân Hợi (x.x. Xin Hai Ge Ming), lấy lại tên gốc. Năm thứ 13 Đẳng Trị 
(1874), lưu học tại Mĩ quốc, do nhà nước dài thọ mọi phí tổn. Năm thứ 7 
Quang Tự (1881), sau khi hôi hương, được phái sang Triểu Tiên để giải 
quyết vấn dé thuế vụ. Sau, trải các chức Thiên Tân Hải Quan Đạo (Ж Ф ;# 
М i$), Ngoại Vụ Bộ Hữu Thị Lang( f$ ËB), thiết lộ tổng công ti Đốc Biện 
(4 WD, Phụng Thiên (Ж. X) Tuần Phủ. Tân Hợi cách mạng, ông đại diện 
Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shỉ Kai) tham gia nam bắc nghị hòa. Tháng 
3/1912, nhậm chức Quốc Vụ Tổng Lí (BỊ fy # 7#), tháng 6 từ chức. Năm 
1917, tham gia Hộ Pháp Quân chính phủ (x.x. Hu Fa Jun Zheng Fu), giữ 
chức Bộ trưởng Tài chính, năm sau là một trong bảy Tổng Tài (## 3). Năm 
1919, đảm nhiệm nam phương tổng đại biểu, cùng với đại biểu của Bắc 
Dương chính phủ (x.x. Bei Vang Zheng Fu) nghị hòa tại Thượng Hải. Sau là 
Ủy viên của chính phủ quốc dán ở Nam Kinh. Bị thích khách ám sát tại 
Thượng Hải năm 1938, thọ 75 tuổi (1963-1938). 
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Tang Shi Ji Shi 

T'ang Shih Chi Shih 

Đường Thi Ky Sự EGG ex 
(t.p.) Do Kế Hữu Công (x.x. Ji You Gong) thời Nam Tống soạn. Gồm 

81 quyển, ghi chép tiểu sử, tác phẩm của 1.150 thi nhân đời Đường. Là một 

tư liệu rất có giá trị. 








Tang Shi San Bai Shou 
T'ang Shih San Pai Shou 
Duong Thi Tam Bách Thü Ë # = 6 T 

(t.p.) Tên tổng tập. Do Tôn Thù (3£ Ж), hiệu Hành Đường Thoái Si (f£ 
y iE +), thời Thanh Сап Long soạn. Tuyển ra 310 bài, sau lại thêm ba bài 
Vịnh Hoài Có Tích (Sk TR ds IF) của Đỗ Phủ. Những bài được chọn dễ hiểu, 
dé học thuộc lòng nén sách được phổ biến trong đại chúng. Có hàng chục 
loại chú thích, đáng kể nhất là của Thương Nguyên Nữ Sử Trân Uyển Tuấn 
(л de * ø (RD) 





Tang Shu 
T'ang Shu 
Duong Chú BS 
(n.d.) Sinh tại Nam Cổ Trang (h # È). huyện Dịch (9), tỉnh Trực Lệ 
- nay thuộc Từ Thủy С #k), nh Hà Bác. Tự là Đông Viên (# [8). Tốt 
nghiệp khóa đầu Trường Quân sự Hoàng Phố (x.x. Huang Pu). Năm 1924, 
gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc; hai lần tham gia đông chinh. Năm 
1927, tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở Thanh Giản (x.x. Oing Jian); 
1928 tham gia cuộc Vi Hoa khái nghĩa (х.х. Wei Hua Qi Yi); kiến lập Tây 
Bắc Công Nóng Cách Mệnh Quán (ở 36 T. Ë # & Ж). Tại Niễn Tử Câu 
(8 + i) Lạc Nam (55 d), nay là (;& h) (х.х. Luo Nan), trúng đạn tử 
thương, thọ 25 tuổi (1903-1928). 


Tang Shun Zhi 

Trang Shun Chih 

Đường Thuận Chỉ J Nñ = 
(n.d.) Tán văn học gia, đời Minh. Người đất Vũ Tiến (5X, ift), tinh Giang 

Tô; ur là Ứng Đức (Æ 18). Năm Gia Tinh (# 25) thứ 8 (1528), trúng tuyển ki 

thi Hài, làm Biên Tu (# f£). Có công đánh đẹp bọn hải tặc Nhật Bản, được 

thăng Hữu Thiêm Đô Ngự Sử (5 & Ж fp $t), Tuần Vũ Phượng Dương (8, 

8ÿ). Mất tại Thông Châu GA JH). tho 53 tuổi (1507-1560), thuy danh là Văn 

Tương (X Ë). Ông học rộng. biết nhiều, được các học giả xưng tung là Kinh 
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Châu Tiên Sinh (3 H) X +). Cùng Vương Thận Trung (Ж Tñ Ф), Mao 
Khón (X Hb), Quy Hữu Quang ($ A A) được goi là Đường Tống Phái (Ж 
Ж Ж). Trước tác gồm: 

Cú Cố Trắc Vong Luận ( д} Wk ¡8 © ж 

Cá Cố Dung Phương Viên Luận ( б} Л ® £ y K ¿2 

Phân Pháp Luận (2 3k i4). 

Lục Phản Luận (Zç 5 З). 

Kinh Cháu Tiên Sinh Văn Tập Ж & x f$). 





Tang Shun Zong 
Tang Shun Tsung 
Đường Thuận Tông J Nñ = 
(n.d.) Tên Li Tung (+ 3$), con vua Đức Tông. Lúc còn là Thái tứ, đã 
cùng với Vương Thúc Văn (x.x. Wang Shu Wen) thực hiện nhiều cái cách 
về chính trị. Trinh Nguyên năm thứ 21 (805) lên ngôi, phong Vương Thúc 
Văn làm Hàn Lâm Hoc Sĩ. bãi miễn Kinh Triêu Lệnh Doãn Lí Thực (Ж $$) 
vì tôi tham ô. Cho nghỉ việc nhiều nhân viên thu thuế, dinh chỉ cung thi, tước 
hinh quyền của các hoan quan. Sau, hoạn quan Câu Văn Trân (1U X: X) 
cùng đồng bọn ép ông phải làm Thái Thượng hoàng, nhường ngôi cho Thái 
tử Thuần, tức vua Hiến Tông. Năm sau, ông mắc bệnh, bing hà lúc mới 45 
tuổi (761-806). 


Tang Song Ba Da Jia 

T'ang Sung Pa Ta Chia 

Đường Tống Bát Dai Gia EÉXAAE 
(М) Chi tám vi tán văn gia của hai triều Đường, Tống, gốm Hàn Dũ 

(x.x. Han Yu), Liễu Tông Nguyên (x.x. Liu Zong Yuan) đời Đường, và Âu 

Dương Tu (x.x. Ou Yang Xiu), Tô Triệt (x.x. Su Zhe), Tô Tuân (x.x. Su 

Xun), Tô Thức (x.x. Su Shi), Vương An Thạch (x.x. Wang An Shi), Tăng 

Củng (x.x. Zeng Gong) đời Tống. Do Mao Khôn (x.x. Mao Kun) đời Minh 

thu chép các tác phẩm của họ trong bó Duong Tong Bát Dai Gia Văn Sao 

(x.x. Tang Song Ba Da Jia Wen Chao) nén có tên gọi trên. 


Tang Song Ba Da Jia Wen Chao 

Tang Sung Pa Ta Chia Wen Ch'ao 

Đường Tống Bát Dai Gia Văn Sao Ë X A K £ x £ 
(t.p.) Tên tổng tập do Mao Khón (x.x. Mao Kun) đời Minh bién tuyển. 

Một tram sáu mudi tư quyển tán văn của nhóm Đường Tống Bát Đại Gia 

(х.х. Tang Song Ba Da Jia) gầm: 
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16 quyển của Hàn Dũ (x.x. Han Yu). 
12 quyển của Liễu Tông Nguyên (x x. Liu Zong Yuan). 
32 quyển của Au Dương Tu (x.x. Ou Yang Xiu). 
16 quyển của Vương An Thạch (x.x. Wang An Shi). 
10 quyển của Tăng Củng (x.x. Zeng Gong). 
10 quyén cúa Tó Tuán (x.x. Su Xun). 
28 quyển của Tô Thức (x.x. Su Shi). 
20 quyển của Tô Triệt (x.x. Su Zhe). 
20 quyển phu lục sử Ngũ Đại ( £ fX). 
Tổng tận tuyên dương quan điểm văn học của phái Đường, Tống. Đến 
đời Minh và Thanh đều có bản khác in lại. 


i 


1 





Tang Tai Zong 
T'ang T'ai Tsung 
Duong Thái Tóng Ë k £ 

(n.d.) Hoàng đế nhà Duüng. Là con thứ của Đường Cao Tổ (È 5 3H) 
Lí Uyên (# H), tên Thế Dân (+ R). Là một trang anh hùng hào kiệt. Cudi 
ngựa, bắn cung rất giỏi; có tài cầm quân và rất can dám. Cuối đời Tùy, giúp 
cha khởi binh, binh định tứ phương, dep nhà Tùy mà lấy thiên ha. Sau khi 
lên ngôi, Cao Tổ phong ông làm Tán Vương (Ж +), sau phong Thiên Sách 
Thượng Tưởng (K Ж . để), dia vị trên các Vương Công. Thái tử Kiến 
Thành (x.x. Li Jian Cheng) và em ruột ông là Té Vương Nguyên Cát (x.x. 
Li Yuan Ji) thấy thân phu quý ông, đem lòng ghen ghét và nhiều lần âm 
mưu sát hại ông. Ông buộc phải giết họ, đó là vết đen trong cuộc đời huy 
hoàng của ông. Sau khi lên ngôi, ông biết dùng đại thần có tài như Phòng 
Huyền Linh (x.x. Fang Xuan Ling), Đỗ Như Hối (x.x. Du Ru Hui) và Nguy 
Trưng (x.x. Wei Zheng). Lai dùng các tướng giỏi Lí Tinh (x.x. Li Jing), Lí 
Tích (# $5), Tân Thúc Bảo (x.x. Qin Shu Bao) dep các rd Đột Quyết (х.х. 
Tu Jue), Thổ Cốc Hồn (x. x. Tu Gu Hun). Đức tính dáng khen nhất của ông 
là biết lựa người, dùng người và sẵn sàng nghe lời can gián, chỉ trích. Nhìn 
chung, ông là người độ lượng, và được đánh giá là một Hoàng đế vĩ dại nhất 
của lịch sử Trung Hoa. Tại vị 23 năm, miếu hiệu Thái Tông. 

Triéu đại của ông rực rà nhất trong lịch sử Trung Hoa, hơn cả triều đại 
Hán và Chu. 


Thanh danh rực rà nhất triêu Duong 
Cóng Lí Thé Dân đã khuếch dương 

Giết hai Thành, Nguyên” tài giấu giém 
Phá tan Thổ, Đột, khéo phó trương 





V Thành, Nguyên: chi Lí Kiến Thành, Lí Nguyên Cát, là anh và em của Lí Thé Dân. 
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Vién chinh, suyt bj toi sinh mang 

Cán tử. тау sao thodt họa ưng 

Lai rutic tài nhân, gây háu hoa 

Tác Thiên phá nát cả trióu cương. 
Thái Cuóng 





Tang Ting Shu 
T'ang T'ing Shu 
Đường Đình Xu (Khu) Ж Ж ЗЕ 
(n.d.) Thời Thanh mat. Người đất Hương Sơn (Æ lh), tỉnh Quảng Đông 
- nay là Trung Sơn (Ф Ш); tự Cảnh Tinh (€ 2). Hàm Phong năm thứ 8 
(1858), ông tới Thượng Hải, giữ chức Giang Hải Quan Tổng Phiên Dich. 
Năm 1861, làm Mãi Biện (Я #‡) cho hãng Di Hòa Dương Hàng (46 Яо Ж 
f1). Đẳng Trị năm thứ 2 (1863), thăng Tổng Mãi Biện, khai triển kinh doanh 
cho hãng Di Hòa. Năm 1873, được ủy nhiệm của Lí Hồng Chương (x.x. Li 
Hong Zhang), làm Luân Thuyén Thương Cục Tổng Biện (£& #‡). Quang Tự 
năm thứ 3 (1877), chủ trì sáng lập mó than Khai Bình (FJ Р). 
Mất năm 1892, thọ 60 tuổi (1832- 1892). 


Tang Wen Zong 
Tang Wen Tsung 
Đường Văn Tông _ #x 
(n.d.) Con vua Đường Mục Tông. Tên Lí Ngang ( F»), em của Kính 
Tông. Báo Lịch năm thứ 2 (827), bọn hoạn quan Vương Thủ Trừng 14р ông 
lên ngôi. Vương Thủ Trung (£ F ;#) giới thiệu lên vua hai người: Trinh 
Chú (x.x. Zheng Zhu) làm Thái Y, và Lí Huấn (x.x. Li Xun) day vua thông 
hiểu các bó kinh điển. Ông cùng hai viên quan này lập mưu trừ bó Vương 
Thủ Trừng. Sau khi Vương Thú Trừng bị đánh thuốc độc chết, Li Huấn được 
phong làm Té Tướng và Trịnh Chú làm Tiết Độ Sứ ở Phượng Tường (Xl 54). 
Sau, Lí Huấn âm mưu sát hại Trịnh Chú, và cuộc tranh hùng giữa ông và bọn 
hoạn quan Cừu Sĩ Lương (x.x. Chou Shi Liang) đưa đến kết quả ông phải cải 
trang bỏ trốn, và bon hoan quan nắm toàn quyền ở triều đình, giết hại nhiễu 
trung thần. Ông là con tin trong tay bon hoan quan. Năm 31 tuổi băng hà, 
trong nỗi buồn ráu tủi nhục (809-840). 





Tang Xi Zong 

T'ang Hsi Tsung 

Đường Hi Tông КЖЧ 
(n.d.) Đường dai Hoàng đế. Tên Lí Nghiêm (#3 {@), sau đổi tên là Lí 

Huyện (£ 1#). Là con của Y Tông ($& Ж). Tại vị 873-888. Ban đầu, phong 
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Phả Vương (4 E). Năm 12 tuổi, được hoan quan Lưu Hành Thâm (@] 47 
7#), Нап Văn Ước (34 x; #9) ủng lập lên Đế vi. Sau khi lên ngôi, chỉ lo 
chơi bời, gọi hoạn quan Điển Lệnh Tư (W ^ #2) là Á Phu (IST Ж). Сап 
Phù ($ f$) nguyên niên (874), miễn Quan Đông (H $$) bị nan đói, dẫn 
đến cuộc khởi nghĩa của Vương Tiên Chi (+ fà. 22) và Hoàng Sào (х.х. 
Huang Chao). Quảng Minh ( 8]) nguyên niên (880), Hoàng Sào đánh 
vào Trường An (x.x. Chang An), ông cùng Điển Lệnh Tư bỏ chạy tới 
Thành Đô (x.x. Cheng Du). Sau khi Hoàng Sào bị đánh bai, năm thứ 5 
Trung Hòa (P de) (885), ông hồi kinh. Thời gian này, các phiên trấn 
hoành hành, Chu Ôn (Ж ;#), Tân Tông Quyền (Ж # Ж) tranh đoạt Trung 
Nguyên (Ф Æ) Hồi kinh mới vài tháng, ông lại phải chạy tới Phượng 
Tường (Ж, X), rồi Hưng Nguyên (8 Л.) - nay ở đông Hán Trung (X Ф), 
tỉnh Thiểm Tây. Chu Mân (Ж ж) giúp Tương Vương Uân (Ë €. +) lên 
làm Giám Quốc. Sau khi Uán tử trận, ông mới trở vé kinh được. Băng hà 
năm 888, tho 26 tuổi (862-888). 





Tang Xian 
T'ang Hsien 
Đường Huyện 
(d.d.) 1/ Tên huyện xưa. Thời Xuân Thu - nước của Đường Hầu (Ë 14) 
- thiết lập Đường châu (Æ M); đời Minh. giáng xuống thành huyện, thuộc 
Nam Dương phủ, tỉnh Hà Nam. Đời Thanh, giữ nguyên, Chính phủ Dân quốc 
ban đầu đổi tên là Thứ Nguyên huyện Git. 26 Ж), sau lại đổi là Đường Hà 
(Ж Z1). 
2/ Tên huyện ngày nay. Tại phía tây huyện Hoàn (2), tỉnh Hà Bắc. 





Tang Xian Zong 
Tang Hsien Tsung 
Đường Hiến Tông EER 
(n.d.) Hoàng dé nhà Đường. Tên Lí Thuần ( Ж #È), con vua Thuận Tông 
(I Ж). Tai vi 805-820. Trong thời gian trị vi, Lí Giáng (# Ж), Bùi Dó (Ж 
JE) (х.х. Pei Du) làm Té Tướng. Là một ông vua có düng lược, không để cho 
các tướng làm loan như dưới thời Đại Tông (fX £) và Đức Tông (х.х. Tang 
De Zong). Lợi dụng sự mâu thuẫn giữa các phiên trấn, trước sau, đẹp cuộc 
nổi loạn của Lưu Tích ($] #‡), Lí Ki (3 33), Ngô Nguyên Tế (X д, Ж), và 
thu hồi đất của chúng. Cuộc trừng phạt có kết quả, các viên Tiết Độ Sứ khác 
hoảng sợ, không dám ăn chặn các thuế thu được như dưới triểu Đại Tông và 
Đức Tông nữa. Năm thứ 15 Nguyên Hòa (Jt £2) (820), bị hoạn quan Trần 
Hoằng Chí (PẸ 54. 3.) sát hai, tho 42 tuổi (778-820). 
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Tang Xian Zu 
T'ang Hsien Tsu 
Thang Hién Tó Ж BR 3R 

(n.d.) Đời Minh. Người đất Lâm Xuyên (8& 711), tỉnh Giang Tây; tự là 
Nghĩa Nhưng ( & 1), hiệu là Nhược Si (95 +). Thời Van Lịch (š %), đâu 
Tiến sĩ (năm 34 tuổi). Làm tới chức Lễ Bộ Chủ Sự (# 38 x #). Sau vi 
kháng chỉ, bị biếm đi làm Điển Sử (# #) ở huyện Từ Văn (# 6), tinh 
Quảng Đông, rồi Tri Huyện Toại Xương G% 8). Do tháng thắn. không ninh 
bơ người trên, nén hoạn lộ của ông không thăng tiến được. Ông từ bỏ quan 
trường năm 1598, về ở ẩn và dành trọn thì giờ cho việc viết kịch. Những vở 
kịch nói tiếng của ông gồm: 

Tứ Tiêu Kí E 38 22): vỏ kịch đâu tay, không xuất sắc nhưng lại rất nổi tiếng. 

Rốn tập kí: 

Hàm Dan Kí (W $ 32). 

Nam Kha Kí (d Ж] š). 

Tử Thoa Kí (X #4 36). 

Hoàn Hồn Kí G Ж, š), người đời gọi là Tứ Mộng (99 S). Riêng Hoàn 
Hồn Kí lại có tên là Mẫu Đơn Đình (3+ # 2), là vỡ kịch hay nhất của ông, 
một kiệt tác lãng mạn (x.x. Mu Dan Ting). 

Ngoài га ông còn để lại bộ Ngoc Minh Đường Тар (X € # ЖФ). 

Ông được coi như là “Shakespeare của Trung Quốc”, sống cùng thời với 
kịch tác gia đại danh này. Ông mất năm 1617, thọ 67 tuổi (1550-1617). 





Tang Xuan Zong 
Tang Hsuan Tsung 
Đường Huyền Tông (Tôn) RER 
(n.d.) Tên là Long Cơ (# X), con thứ ba của Duệ Tông ( Ж). Ban đâu 
được phong Lâm Tri Vương (ES ;# £). Thiếu thời anh dũng, mưu lược. Vi Thị 
(X F) làm loạn, ông cử binh di dẹp. Lên ngôi năm 713. Khi mới lên ngôi 
siêng năng, dùng đại thần giỏi làm Tướng Quốc như Diệu Sùng (% Ж), Tống 
Cánh (Ж Ж). Nhưng rồi ông chơi bời, dùng Cao Lực Si (х.х. Gao Li Shi) trong 
cung cám, ở triểu đình thì tin dùng Lí Lâm Phủ (x.x. Li Lin Fu). Süng ái 
Dương Quý Phi (x.x. Yang Tai Zhen), dùng Dương Quốc Trung (x.x. Yang 
Guo Zhong), nên An Lộc Sơn mới có thời cơ gây loạn (x.x. An Lu Shan). Ông 
phải hó Trường An (х.х. Chang An) đi lánh nạn ở đất Thục (9). Тис Tông (M 
Ж) lên thay, ông trå thành Thái Thượng hoàng. Ó ngôi 44 năm. Năm 762 băng 
hà trong cánh cô độc buồn thám, thọ 77 tuổi (685-762) (x.x. Chang Hen Ge), 
thụy danh là Chí Đạo Dai Thánh Đại Minh Hiếu Hoàng Dé ( € i8 X # X sf 
# ý de) hậu thế goi là Đường Minh Hoàng (Ж H $). 
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Tang Yan Qian 
T'ang Yen Ch'ien 
Duong Ngan Khiém 8 3 # 
(n.d.) Đường thi nhân. Tự là Mậu Nghiệp (Ж €); người đất Tấn Dương 
(Ж 05), Tinh Châu (44 JH) - nay là Thái Nguyên (k Æ), tỉnh Sơn Tây. Ứng 
thi Tiến sĩ trong 10 năm, nhưng không đậu. Trong thời Quảng Minh (Æ BA) - 
mên hiểu của Đường Hi Tông (Ж (š E) (880-881) - lánh nan ở Hán Nam 
GË dj) tự hiệu là Lộc Môn Tiên Sinh (Æ °] & 4 ). Sau được triệu vé làm 
Hà Trung (27 Ф) Tiết Độ Phó Sứ: sau làm Thứ Sử các châu Tấn (#'), Giáng 
(##), Lang (w), Bích (&). 
Giỏi thơ, thì phong diễm lệ. Mất khoảng 893, không rõ năm sinh, để lại: 
Lộc Môn Thí Tập (UR, P1 33. Ж). 
Đưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 


k 
Trường Lăng 


KS Mx 
Trường Lăng сао khuyết thứ an Luu 
RL 8 $ $ d o» 

Phu táng luy luy tán liét háu 
Wo LOW 5 w W А 
Phong thượng cite cứ vô có lí 
TORRES X E 
Bái trung nguyên miếu đối hoang khâu 
* WU tị = K 
Không văn minh chủ dé tam xích 
TRARA- H 
Thật kiến ngu dán dao nhất bôi 
+ & A 5S mS 
Thiên tải hú nho kj «du mà 
TOM $L EE 


Vi Thành tà nhật trùng hồi đầu 


Trường Lang 


Họ Lưu vên nghỉ tại Trường Lăng 
Mộ liệt hầu chôn cạnh ngốn ngang 
Nơi trước ấp Phong không xóm cũ 
Miếu xưa huyện Bái Hước gò hoang 
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Chỉ nghe vua sáng mang виот Баи 
Thực thấy dán ngu trộm chén xàng 
Ngựa ốm, ngàn năm hú nho cưỡi 
Ngoảnh trông Thành Vi dưới tà dương. 


Trần Trong San dich 


Chú thích 

- Trường Lăng: lăng của Lưu Bang Hán Cao Tổ, ở phía đông huyện Hàm Dương 
(x.x.Xian Yang). tinh Thiểm Tây. 

- Phong: ấp Phong, huyện Bái, tỉnh Giang Tó ngày nay. Là quê hương của Hán Cao Tổ. 

- Vị Thành: tên cũ của Hàm Dương. 





Tang Yao 

Trang Yao 

Đường Nghiêu Es 
(n.d.) x.x. Yao. 


Tang Yin 
T'ang Yin : 
Đường Âm Bd 
(t.p.) Tên sách, gồm 14 quyển, do Dương Sĩ Hoành (4$ + Ж) đời 
Nguyên biên soạn những thơ văn của thi nhân đời Đường, gồm: 
Thúy Âm (46 #-), của bốn nhà Vương (£), Dương (45), Lư (È), Lạc (48). 
Chính Âm (3E. +), thời Thịnh Đường, Trung Đường và Văn Đường. 
Di Hướng GA Ж), sao chép những bài thơ của giới phụ nữ và tăng lữ. 





Tang Yin 
Tang Yin 
Đường Dân Йй Ж 
(n.d.) Văn hoc gia, họa gia đời Minh. Tự là Bá Hó (16 J£), cũng tự là 
Tử Úy (+ £), hiệu Luc Như Cư Sĩ (> 4» Æ +), Đào Hoa Am Chủ (УЕ 16 
№ +), Đào Thiển Tiên Lại (E 3€ 4L $); quê quán ở huyện Ngô (X), nay 
thuộc tỉnh Giang Tô. Năm 29 tuổi, đỗ đầu kì thi hương. Đến kì thi hội, vi bi 
tố giác có liên quan đến vụ hối lộ nên bị tống giam. Sau khi ra khỏi tù, chu 
du khắp nơi, dùng hội họa để mưu sinh. Chuyên vẽ tranh sơn thủy, nhân vật, 
hoa điểu, thủy mặc. Cùng Thẩm Chu (x.x. Shen Zhou), Văn Trưng Minh 
(х.х. Wen Zheng Ming), Cừu Anh (х.х. Chou Ying) xung Minh Tứ Gia (1 
19 Ж), tức bón nhà danh họa đời Minh. бїбї thơ văn, thông thạo thu pháp. 
Cùng Chúc Doãn Minh (x.x. Zhu Yun Ming), Thẩm Chu, Từ Trinh Khanh 
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(х.х. Xu Zhen Oing), xung Ngô Trung Tứ Tài Tử ( P vi + +). Ông mất 
nám 1523, tho 53 tuói (1470-1523), dé lai: 

Luc Nhu Cu Sĩ Toàn Tập (> tu E + 2 Ф). 

Hoa Phó ( # ‡#). 

Hoa Тар СЖ Ж). 








Tang Yin Gui Qian 
T'ang Yin Kuei Ch'ien 
Đường Âm Quy Thiêm Ë % £ $ 
(t.p.) Тар thi thoai do Hồ Chấn Hanh (х.х. Hu Zhen Heng) đời Minh 
soan. Gám 33 quyển. Tác giá từng biên soạn Đường Âm Thống Thiêm (x.x. 
Tang Yin Tong Qian), gồm mười tận, xếp theo thứ tự mười hàng Thiên can. 
Tác phẩm Đường Âm Quý Thiêm là tập thứ mười. do đó có tên trên. Chín tập 
đầu đều ghi chép thơ Đường. Tập thứ mười chuyên nghiên cứu tư liệu, chia 
làm bảy mục: 
1. Thé Phàm (38 R.) luân thể thơ. 
. Pháp Vi (ik %4): luận cách luật và thanh điệu của câu thơ. 
. Bình НОТ (З# B): thu thập các lời bình luận. 
. Nhac Thông (## 1ñ): luận nhạc phủ. 
. Hỗ Tiên (3& €): huấn thích (giải thích) danh vật điển có. 
. Đàm Tùng (KK). 
. Tập Luc (Ж З): đầu tiên ghi chép số quyển. sau đến Đường Thi Tổng 
Tập, thi thoại, rồi khảo biện những tập thơ ngụy tạo Lí Bạch, Đỗ Phủ với lời 
chú thích. 


POT tA + Q32 о 





Tang Yin Tong Qian 

T'ang Yin T'ung Ch'ien 

Đường Âm Thống Thiêm J + # ® 
(t.p.) Tên tổng tập thi thoại do Hồ Chấn Hanh (х.х. Hu Zhen Heng) dời 

Minh soạn. Gồm 1.033 quyển, xếp theo thứ tự hàng Can, từ Giáp (Ф) đến 

Nhâm (4). Chín hàng can trên sưu tập thơ Đường, sau là một phần trong bó 

Toàn Đường Thi (A Ж 3$). Hiện nay, được tàng trữ trong Bác Kinh có cung 

Bác Vật Viện. 





Tang Yu Lin 

Tang Yu Lin 

Duong Ngü Lám | з Ak 
(t.p.) Bút kí, do Vương Dang ( £ 3€) thời Bắc Tống soạn. Tác giả tên tự 

là Chính Phủ GE. Bj), người đất Trường An (х.х. Chang An) - nay là Tây An, 

tỉnh Thiểm Tây. Thời Nguyên Huu, làm Thiếu Phú Giám Thừa (-» Ж & 
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Ж), từng là môn đệ của Tô Thức (х.х. Su Shi). Sách gồm mười quyển, tuyển 
chon 50 loại bút kí, tap sử từ Đường tới Tống sơ, và phóng theo Thế Thuyết 
Tân Ми (+# 3X, ЯК 38). Nội dung ghi lại những chuyện liên quan tới lịch sử, 
chính trị, văn học đời Đường, có thể đối chứng với Tán, Cựu Đường Thư (35, 
# ЖОЕ) Có giá trị bảo tổn tư liệu. 





Tang Zhao Zong 
Tang Chao Tsung 
Đường Chiêu Tông Emm 
(n.d.) Con của Y Tông ($$ ж). Ban dau. được phong Tho Vuong (& 
+). Vua Hi Tông (15 Ж) lâm bệnh, ông được phong Hoàng Thái đệ (em 
vua). Khi Hi Tông băng hà (888), ông kế vi. Bấy giờ nhà Đường đã suy 
nhiều, quán hùng nổi lên khắp nơi. Lí Mậu Trinh (Ж Ж, A) xâm pham kinh 
su, ông bó chạy tới Hoa Châu (3E 3). Được sự hỗ trợ của Lí Khắc Dung (Ж 
#, Al), ông trở vé kinh. Được môt thời gian, lại bi Hàn Toàn Hối (Ж + i8) 
bắt đưa tới Phương Tường (Jl, 38). Sau khi Hối chết, ông lại trở vé kinh đô 
Trường An (Ж Ж), sau thiên đô vé Lac Dương (;& F3); bị Chu Toàn Trung 
(x.x. Zhu Quan Zhong) sát hai năm 904, thọ 37 tuổi (867-904). Tai vị được 
15 năm, miếu hiệu là Chiêu Tông. 
Toàn Trung, sau khi giết vua, lập Thái tử Chúc (3t) lên ngôi, hiệu là 
Chiêu Tuyên Đế (1# # %). Chỉ được hai năm, lại sát vua, tự xưng Đế, đổi 
quốc hiệu là Lương (3) - tức nhà Hậu Lương (46 Ж). Nhà Đường bị diệt vong. 





Tang Zhi Yan 

T'ang Chih Yen 

Đường Chích Ngôn № 3 
(t.p.) Bút kí do Vương Định Báo (£ Ж f) thời Ngũ Dai Nam Hán 

soạn. Tác giả người đất Nam Xương (x.x. Nan Chang), nay thuộc tỉnh Giang 

Tây. Tiến sĩ thời Đường mat Quang Hóa”. Sau phục vu Nam Hán, làm Tiết 

Độ Sứ Ninh Viễn Quân (¥ i£ Ж), Trung Thư Thị Lang (P. Ж f$ ÈR). Sách 

gồm 15 quyển, tường thuật chế độ thi cử đời Đường, cùng các mẩu chuyên 

vé thi nhân. Có giá trị bảo tên tư liệu. 





Tang Zhong Zong 
Tang Chung Tsung 
Đường Trung Tông Ë d: 


(n.d.) Là con vua Cao Tông ($ Ж) và Võ Hậu (хх. Wu Ze Tian), tên 
Hiển (58). Khi mái 5 tuổi được đặt lên ngôi vua. vài tháng sau bị Võ Hàu 


* Quang Hóa (Æ 4U): niên hiệu của Đường Chiêu Tông (898-901). 
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phế làm Lư Lăng Vương ( fk Æ), dày di Phóng Cháu (8 Ж), rồi Quân 
Châu (25 jt). Khi kinh thành Trường An rối loạn. Trương Giản Chi (7k Ж 
2) cử hinh dep loan, đón ông vé lên ngôi lại. Sau, Vi Hậu (# Æ) thông 
dám với Võ Tam Tư (X = Ж), âm mưu cùng Tam Tư giết ông tại Thần 
Long Diên (‡P ЗЕ #2). Trước sau, ông ở ngôi được bẩy năm, miéu hiệu là 
Trung Tông (x.x. Wu Ze Tian và Wei Hou). 





Tao Cheng Zhang 
T'ao Ch'eng Chang 
Dào Thành Chuong K X * 

(n.d.) Trung Quốc dân chú cách mệnh gia. Tư là Hi Dao (% їй), hiệu 
Hoán Khanh (342 ffe), người đất Thiệu Hung (#2 ##), tỉnh Chiết Giang. Thời 
trẻ làm thấy giáo tư thục. Năm thứ 28 Thanh Quang Tư (1902), du học Nhật 
Bán. Chẳng bao lâu, hồi hương, liên kết với các dáng ở Chiết Giang. Mùa 
đồng năm 1904. gia nhập Quang Phục Hội (x.x. Guang Fu Hui) tại Thượng 
Hải. Năm sau, cùng với Từ Tích Lân (х.х. Xu Xi Lin) thành lập Đại Thông 
Hoc Đường (+ iñ 4 4) tai Thiệu Hưng. chiêu tập hội đảng, huấn luyện 
cán bô. Năm 1907, tham gia Đẳng Minh Hội (х.х. Tong Meng Hui) tại Nhật 
Bán, Sau, hoại động tại Nam Dương. Tuyên Thống năm thứ 2 (1910), thành 
lập Tổng hội Đẳng Minh Hội tại Đông Kinh, Nhật Bản, suy tôn Chương Bỉnh 
Lân (x.x. Zhang Bing Lin) làm Hội trưởng. còn ông tự giữ Phó Hội trưởng. 
Năm 1911, trở lại Thượng Hải, tổ chức Nhuệ Tiến Học Xã (4, it Ж 31), 
chuẩn bị khởi nghĩa. Tháng 11/1911 lấy lại được Hàng Châu (4 9), ông 
được bầu làm Tổng Tham mưu quân Chiết Giang. Tham dự chiến dịch Nam 
Kinh. Tháng 1/1912, nhân có sự cạnh tranh giữa các phe phái, bị Trần Kì Mĩ 
(х.х. Chen Qi Mei) phái Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie Shi) lập kế sát 
hai tại Thượng Hải, thọ 34 tuổi (1878-1912), để lại: 

Đào Thành Chương Tập (19 pk, # Ж). 


Tao Hong Jing 

T'ao Hung Ching 

Bào Hoàng Cánh M 4s Ж 
(n.d.) Dao giáo tư tưởng gia, y hoc gia thời Nam triéu, Té, Lương. Tự là 

Thông Minh (18 9]), hiệu Hoa Dương Ấn Cu (3€ 18 T& Ж). Người đất Mat 

Ling (Ж), Dan Dương (7P f3) - nay là Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Ó Té, 

làm Tả Vệ Điện Trung Tướng Quân ( ## B Ф 3‡ E). Theo đệ tử của Luc 

Tu Tinh (х.х. Lu Xiu Jing) là Tôn Du Nhạc (3$ Ж -&) hoc đạo, sau án cư ở 

Mao Sơn (+ ih), sưu tập, chỉnh lí dao kinh, sáng lập Mao Sơn Phái (Ж h 

#). Đến Lương, không có lễ mời chính thức của Vũ Đế, nhưng triéu dinh 
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thường mang chính sự ra bàn bạc với ông, nên người đời gọi ông là Sơn 
Trung Té Tướng (h Ф Ж 38). Tư tưởng của ông thoát thai từ triết học Lão, 
Trang và Đạo giáo thần tiên của Cát Hồng (x.x. Ge Hong), cùng pha lẫn 
quan điểm của Nho gia và Phật giáo; chủ trương Nho, Phật, Đạo hop lưu. 
Thông thạo chữ Thảo ( X), Lệ (‡#); nghiên cứu tường tân lịch toán, dia du, y 
ducc. Đã từng chỉnh lí Thần Nông Bán Tháo Kinh Op R + SE £&), tăng thu 
tân dược thảo thời Nguy, Tán. gom trong Bán Tháo Kinh Тар Chú (Ж 3 t 
4 ix) gồm bẩy quyển, có tên 730 dược thảo. Ngoài ra, ông còn trước tác: 

Chân Сао GÉ 34). 

Chân Linh Vi Nghiện Đồ LỆ. # 12 X Ë). 

Dược Tổng Quyết (9& #®, 2k). 


Ông mất năm 536, tho 80 tuổi (456-536). 





Tao Kan 
Tao K'an 
Đào Khản fé) 45, 
(n.d.) Thời Đông Tán (x.x. Dong Jin). Người đất Tám Dương (x.x. Xun 
Yang), Lư Giang (Ж ix.) - nay ở tây nam Hoàng Mai (Ж Ж), tỉnh Hó Bác; tự 
là Si Hành (+ 47) hay (+ f). Làm Huyện Lai, sau thang Quán Thú. Tây 
Tán Vĩnh Gia (311), làm Vũ Xương Thái Thú (x.x. Wu Chang), lãnh quân 
thảo Đỗ Thao (x.x. Du Tao). Kiến Hung nguyên niên (313), làm Kinh Châu 
Thứ Sử (x.x. Jing Zhou). Năm thứ 3, bình xong loạn Đỗ Thao; bị Vương Đôn 
đố kị (x.x. Wang Dun) nên bị biếm làm Quảng Châu Thứ Sử. Sáng chiều, 
khuân gạch tập lao động. Sau khi Vương Đôn mất quyền, ông được về Kinh 
Châu. Đông Tấn Thái Ninh nguyên niên (325), thăng Chỉnh Tây Đại Tướng 
Quân. Tô Tuấn (х.х. Su Jun), Tổ Ude (х.х. Zu Yue) phản loan. Dựa vào binh 
lực của ông, Dữu Lượng (x.x. Yu Liang), Ôn Kiệu (x.x. Wen Jiao) thu phuc 
Kiến Khang - nay là Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Sau, làm Thứ Sử hai châu: 
Kinh Châu, Giang Châu (x.x. Jiang Zhou), đôn đốc việc quân của tám châu. 
Rất cẩn thận, siêng năng trong công vụ. Mất năm 334, thọ 75 tuổi (259-334). 








Tao Qian 

Tao Ch'ien 

Đào Khiêm Rq k 
(n.d.) Thời Tam Quốc, Đông Hán mat. Người đất Dan Dương (F 15) - 

nay ở đông bắc Đương Đồ (& Ж), tỉnh An Huy - tự là Cung Tổ (Ж 38), 

người ôn hậu hòa nhã. Ban đầu, làm Từ Châu (4 H1) Thứ Sứ, từng trấn áp 

quân Hoàng Cân (# ф). Sau, làm Từ Châu Mục, quản hạt bao gồm phía 

nam tỉnh Sơn Đông và bắc bộ tỉnh Giang Tô ngày nay. Một hôm thấy bố Tào 





Tao Qian/Tao Qian 173 


Tháo là Tào Tung (# 5) đi qua địa hat mình, bën thân hành ra đón chào, 
mở tiệc khoán đãi. Khi Tung từ giã, Khiêm lai cho Đô Úy Trương Khải (3K 
М) dem quân đi hộ tống. Ai ngờ Trương Khải vốn là du dáng khăn vàng, 
thấy Tào Tung mang theo nhiều của cải, động lòng tham, bèn cho quân giết 
chết Tào Tung và bọn tùy tùng. Biết tin, Tào Tháo (x.x. Cao Cao) nổi gián, 
mang quân đến chiếm Từ Châu, đi đến đâu giết đến đấy - năm thứ 4 Sơ Bình 
(#7 7E) (193 с.п.). Sau nhờ Lưu Bi (х.х. Liu Bei) viết thư can, và nhất là nhờ 
Là Bố (х.х. Lü Bu) đánh tập hâu ở Duyên Châu (3, №), Từ Châu được trả 
lại cho Đào Khiêm. Khiêm đã già lại bệnh hoạn, hai con thì bất tài, nên 
nhường Từ Châu lại cho Lưu Bi. Ông mất năm 194, thọ 62 tuổi (132-194). 


Tao Qian 
T'ao Ch'ien 
Dào Tiém Mạ Ж 

(n.d.) Đời Tấn. Người đất Sài Tang (# Ж), Tâm Dương GA lộ) - nay tri 
sử tại Cứu Giang (ЖЯ, ;r), tinh Giang Tây. Tw là Uyên Minh J4 38) hay 
Nguyên Lượng (Æ 4). Lai có khi viết tư là Thâm Minh CR 9]). Tăng tổ là 
Đào Chúc (I$ $0), một chính khách và Đại Tướng (259-334); ông ngoai là 
Mạnh Gia (Ж Ж), cộng sự viên đắc lực của Hoàn Ôn (х.х. Huan Wen) (312- 
373). người có quyển thế vào bậc nhất thời bấy giờ. Мас dù sinh trưởng 
trong một gia đình quyền quý, nhưng gia cảnh dàn dàn sa sút và khi ông 
chào đời thì nhà nghèo túng. Từng làm Bành Trạch Lệnh (#2 7€. 4) - thẩm 
phán tại Bành Trạch - nhung chỉ được 81 ngày rói từ quan vé ở ẩn vui thú 
điển viên. Ông mất trong cảnh túng thiếu, nhưng an phận. Ông là một trong 
vài ha thi sĩ nổi danh nhất trước triều đại nhà Đường. Ảnh hưởng rất lớn đến 
các thi sĩ đời sau như Đỗ Phủ, Tô Đông Pha. 

VỀ thơ phú, ngoài Quy Khu Lai Tit rất nổi tiếng còn có Nhàn Tình Phú 
(WJ di m. VỀ tán văn ông để lại: 

Đào Hoa Nguyên Kí (kt $e, 78. 36). 

Đào Uvén Minh Tập (ТЫ 4 ЕҢ Ж). 

Dưới đây là hài phú nổi tiếng nhất của ông: 


tệ XGA 
Quy khứ lai từ 


$$ k Жо сы 8 om ở] + 96 
Quy khứ lai hé! Điền viên tương vu hà bát quy? 
BG A vÀ nm А, f2 jk £ DK do 1 Ж 
Kí tự di tâm vi hình dich hé trà trưởng nhi độc bi 
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жос @ Tik #a #& # + эр 
Ngộ di văng chi bất gián, tri lai giá chỉ khá truy 
# #  # Aou # 2Ä оту t 3E 
Thật mê đồ Ki vị viễn. giác kim thị nhí tac phi 
dt lễ d£ YA 9 Rh ЈА #4 BA HE odo cK K 
Chu dao dao di khinh duong, phong phiéu phiéu phi nhi xuy y 
B] í X vA dp 38 IR АЖ Ж + f4 
Vấn chinh phu di tiền lộ, hận thần quang chi hi vi 
75 tễ f + AA 
Маі chiêm hành vũ, tái hân tái bón 
ig 1X ft Út f CET 
Đồng bộc hoan nghênh, trĩ tử háu môn 
Z= #@ H1 K M: 1 d G 
Tam kinh tu hoang, tùng cúc do tôn 
WANEH 8 8 $ 
Hué ấu nhập thất, hữu titu doanh tón 
3] d A vA El B3 05 A£ RL vA Tà Йй 
Dán hó thương di tự chước, miện đình kha di di nhan 
fd ü юл $ h & 8 lệ xÙ Ж 
Y nam song di kí ngao thám dung tát chi di an 
B] E oA m jk PJ ЙД т Ж М 
Vién nhát thiép di thành thú, món tuv thiét nhi thuóng quan 
DE жуй E RNC 
Sách phù lão di luu khé, thời kiču thủ nhí hà quan 
X oos rA dị kh ЮЖ Жл шй 
Vận vô tâm di xuất tụ, điểu quyện phi nhi tri hoàn 
# 5 v4 16 ^ j TẾ dz om đề de 
Cánh é ё di tương nhập, phú cô tùng nhi bàn hoàn 
độ + + 2 iä 9 Ж XA 
Quy khứ lai hé, thỉnh tức giao di tuyệt du 
+ 8t д m jg ББ 5 Rk 
Thé dữ ngã nhỉ tương di, phuc giá ngôn hé yên cầu? 
Tí GR A Z е ГИ а 
Duyệt thân thích chi tình thoại, lac cám thu di tiêu uu 
Ë A # £ Z 4RGROGEOE BE sË 
Nóng nhân cáo du di xuân cáp tương hữu su u tây trù 
ет EA KI # 


Hoặc mệnh cán xa hoặc trao cô chu 
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P У Š Š gp op Rog tế Ер 
Kí yếu điệu di tám hác, diéc ki khu nhi kinh khâu 
K ft vA G) OR H HB = 16 i 
Móc hân hân di hướng vinh, tuyên quyên quyên nhi thây luu 
£ š 3u 2 og tỳ % 6 4+ Z т 
Tiện vạn våt chỉ ddc thời, cảm ngô sinh chỉ hành hưu 
GE 
Di hi hó 
EE FARR 
Ngu hinh vũ nói phuc ki thời 
X f £ < (£ Lk © 
Hat bát úy tâm nhiệm khit luu? 
3 ЁЁ GOD 
Hồ vi hoàng hoàng, dục hà chi? 
€ W 65d Um TOM 
Phú quy phi ngô nguyện, dé huong bát khá Ki 
WOR A VA (E X, tà dE de H 
Hoài lương thần di cô vàng. hoặc thực trượng nhi vån tí 
# k # уд Spo Body uo do BÀ fF 
Đăng dóng cao di thư khiếu, lâm thanh luu nhi plui thi 
Re Ж AGYA Bộ od US X @ {R ЖИ 
Liêu thừa hóa di quy tận, lạc phù thiên mệnh phuc hê nghi 
Bài từ “Về Vườn” 
Di về, sao chẳng về di? 
Ruộng hoang vườn гат, còn chỉ không về? 
Dem tám dé hình hài sai khiến 
Còn ngậm ngùi than vấn với ai? 
Ăn nan thì sự đã rôi 
Từ đây nghi lại biết thôi mới là 
Lất di lạc chứa xa là mấy 
Navy khón rồi chẳng dạt như хий 
Con thuyên thuận nẻo gió dua 
Giá Айу hãy áo. thuyên lơ lửng chèo 
Hi hành khách lối nào di tới 
Bóng mập mer trời mới rạng đồng; 
Miễn quê néo bước xu trông 


Chân hàm hở bước. đường mong tới nhà 
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Chay đón chú ndm ba đây tó 
Đứng chờ ông máy đứa trẻ con 
Rám ri ba khám con con, 
Mấy cây tùng cúc hãy còn nhu xưa 
Tay đất trẻ vào nhà mừng rà 
Rượu đâu đà sẵn chứa day và; 
Thoạt ngôi tay đã nghiêng hồ 
Cười nom sân trước tháp tho máy cành 
Ngồi giễu cot một mình trước số 
Khéo cũng hay vita chỗ rung dhi 
Thăm vườn dao thú hôm mai 
Cita dù có, vn then cài như không 
Chống gậy dao quanh vườn lại nghi 
Ngắm cánh trời khi ghé trông lên: 
Máy dùm máy dám tự nhiên 
Chim Бау mái cánh đã quen lối vé 
Bóng chiêu ngả bốn bé bát ngát 
Quanh gốc tùng, tựa mát thánh thơi; 
Từ đây về thực về rói, 
Thôi xin từ tuyệt với người vãng lai 
Vì ta đã với đời chẳng hiệp. 

Cán chỉ mà giao thiệp với ai; 
Chuyện trò thân thích mấy người 
Bạn cùng đèn sách khi vui đỡ buồn 
Người làm ruộng ôn tón hỏi chuyện 
Ti xuân rồi sẵn đến việc ta 
Нойс truyền sắm sửa cán xa 
Hoặc khi düng đỉnh thuyên ra cõi đẳng 
Dudi khe nọ HưỚc vòng ибп ёо 
Bên đường kia gò kéo gập ghênh 
Có cây топ món máu xanh 
Suối tuôn róc rách bën ghénh cháy ra 
Ngắm muôn vật đương mùa tươi tốt 
Ngắn cho ta thời trút già rồi 
Thôi còn mấy nổi ở dời 
Khử lưu sao chẳng phóng hoài tự nhiên? 
Có chi nghĩ thêm phiên tác dụ 
Đi đâu mà tất tả vội chỉ? 
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Giàu sang đã chẳng thiết gì 
Cung tiên chưa dễ hẹn gì lên chơi. 
Chỉ bằng lúc chiều trời êm á 
Việc điển viên vất vá mà vui; 
Lên cao hát một tiếng dài 
Xuống dòng nước cháy ngâm vài bốn câu 
Hinh thế này mặc dáu tạo hóa 
Tới lúc nào hết cá thì thói 
Lòng ta phá với mệnh trời 
Đừng ngờ chi nữa, cứ vui vé hoài. 


Từ Long dịch 





Tao Zhu 
T'ao Chu 
Đào Trú q 4 

(n.d.) Sinh nám 1908, tai Ki Duong, tính Hó Nam. 

1926: Gia nháp Dáng Cóng sán. 

1953: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông. 

1961: Bí thư Trung Nam cục. 

1965: Phó Thủ tướng. 

1/1967-10/1969: Bị Hồng vệ binh hành hạ và qua đời. 

1978: Được phục hổi danh dự. 





Temoudjine hay Temujin 
(n.d.) Danh từ Tây phương dùng để chỉ Thiết Mộc Chân (x.x. Tie Mu 
Zhen). 


Teng Wang Ge 

T'eng Wang Ke (Ko) 

Dàng Vuong Các B £ М 
(d.d.) x.x. Wang Bo. 








Teng Zhou 
T'eng Chou 
Đằng Cháu BE м 
(d.d.) Tên thi xã. Tai tây bắc thị xà Tảo Trang (Ж 35), tỉnh Sơn Đông. 
Thời nhà Chu, là Đăng quốc, thời Tán là Đằng huyện. Năm 1988, đổi thành 
Đằng Châu thị. Cổ tích có: 
Long Tuyển Tháp (AE, Ж. #5). 
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Three Gorges 
(d.d.) Danh từ người Tây phương thường dùng dé chỉ Tam Giáp (x x. 
San Xia) 





Ti Xing An Cha Si 

T'i Hsing An Ch'a Ssu (Szu) 

Dé Hinh Án Sát Ti ‡t  # Ж š] 
(c.q.) Được thành lân năm 1376, thời Minh Thái Tổ Hàng Vũ. trông coi 

việc hinh bị trong một tỉnh. Dé Hình Án Sát Ti, Bố Chánh Ti, Án Sát Ti được 

gọi chung là Tam Ti (= 8]), nhưng thật ra chúng là những cơ quan độc lấp. 





Tian An Men 

T'ien An Men 

Thién An Món & X РЧ 
(d.t.) Là một biểu tượng của quốc gia. Được xây dung thế kỉ thứ 15 và 

trùng tu thế kỉ thứ 17. Trước cổng có hai con sư tử đá và giữa cổng là bức 

hình vĩ đại Chủ tịch Mao Trạch Đông. Bên trái bức hình là khẩu hiệu “Cộng 

hòa Nhân dân Trung Hoa van tué", bên phải là khẩu hiệu “Nhân dân toàn 

thế giới đoàn kết van tué". Thời xưa, đây là nơi vua ban thánh chỉ; cũng lai 

nơi đây, ngày 1/10/1949 Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập chính 

phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 


Tian An Men Guang Chang 
T'ien An Men Kuang Ch'ang 
Thiên An Môn Quảng Trường A X035 

(d.t.) Quáng trường này nằm tai trung tâm thành phố Bắc Kinh. Ở đây 
đã diễn ra nhiều biến cố lịch sử: 

Ngày 4/5/1919, sinh viên đã biểu tình phản đối nhiều diéu khoán của 
Hiệp ước Versailles liên quan tới Trung Quốc. 

Trong Cách Mang Văn Hóa (1966-1976), Mao Trạch Đông duyệt cuộc 
diéu hành của hàng triệu dân chúng. 

1976: Hàng triệu người tập hợp để tó lòng kính trong và tiếc thương Mao 
Trạch Đông. 

4/4/1976: Làm lễ truy điệu Thủ tướng Chu Ân Lai. 

6/1989: Xáy ra cuộc biểu tình của sinh viên đòi dân chú. 





Tian Cheng Sỉ 

T'ien Ch'eng Szu 

Điền Thừa Tự | ж 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Lư Long (Ж È), Bình Châu (+ JH) - nay 
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thuộc tinh Hà Bắc. Ban đầu, là bó tướng của An Lộc Sơn (хх. An Lu Shan). 
Khi An Lộc Sơn phản loạn, ông là tướng tiên phong, hai lần tấn công Lạc 
[Dương (х.х. Luo Yang). Thời Đại Tông (A Ж). ra hàng Đường, làm Nguy 
Bác (x.x. Wei Bo) Dà Phòng Ngư Sử. rỗi Nguy Bác Tiết Độ Sứ. Tận thu 
thuế, gia tăng quân lực, tự chọn quan lại, trở thành môt thế lực cát cứ ở Hà 
Bắc. Cùng với Lu Long Tiết Độ Sứ Lí Hoài Tiên (x.x. Li Huai Xian), Thành 
Đức (x.x. Cheng De) Tiết Độ Sứ Lí Bảo Thần (x.x. Li Bao Chen), xưng Hà 
Sóc Tam Trấn CT #J = 48), Năm thứ 10 Dai Lịch (775), xuất binh chiếm 
các châu Tương (38), Lạc (Ж), Vệ Cfi). công khai chống lại triéu đình. Sau 
khi mất năm 779, tho 74 tuổi (705-779), cháu ông là Điển Duyệt (x.x. Tian 
Y ue) kế thừa chức vi 








Tian Dan 
T'ien Tan 
Điền Dan (Đơn) "€ 
(n.d.) Tướng nước Té, thời Chiến Quốc. Người đất Làm Tri (6% 08) - 
nay ở đông bắc Tri Bác (Ж В), tỉnh Sơn Đông. Ban đầu là Thi Lại. Khi Yên 
tướng Nhạc Nghị (х.х. Yue Yi) công phá Té. ông giữ vững Tức Mặc (Fg X) - 
nay ở đông nam Bình Độ (F Ж), nh Sơn Đông. Năm thứ 5 Tế Tương 
Vương (279 trước c.n.), ông dùng kế phán gián khiến Yên Huệ Vương phái 
tướng Ki Kiếp (S3 47) thay thế Nhac Nghị: lại dùng "Hóa Ngưu trận” (X + 
tÈ) đánh bai quân Yên, thu hài trên 70 thành, được Té Tương Vương phong 
làm Tướng Quốc An Bình Quân. Té Vương Kiến nguyên niên (264 trước 
c.n.), ông sang Triệu làm tướng, lãnh quân tấn công Yên, Hàn. Sau, làm tới 
Tướng Quốc, phong Bình Độ Quân. 





Tian Di Hui 
T'ien Ti Hui 
Thién Dia Hói K Xx, ё 
(ch.tr.) Là một tổ chức hí mật trong dân gian thời nhà Thanh. Bát trời 
làm cha, đất làm mẹ, nên lấy tên là Thiên Địa Hội; còn có tên là Tam Điểm 
Hội (= #5 €), Tam Нир Hội (Z £ $r có tôn chỉ “Phản Thanh, Phục 
Minh”. Do niên hiệu của Minh Thái Tổ (x.x. Ming Tai Zu) là Hồng Vũ, nên 
đối nội, 16 chức lấy tên là Hồng Môn (;# P). hội viên gọi nhau là "Hóng 
Môn huynh dé". Chi phái có Tiểu Dao Hội Ch 2 €), Hồng Tiên Hội (4x. 4& 
Ф), Ca Lão Hội (Ж # Ф). Tương truyền, tổ chức được lập năm thứ 13 
Khang Hi (1674), từ Phúc Kiến, miễn duyên hải Đài Loan, ăn sâu vào nội 
địa tới lưu vực Trường Giang và địa khu Lưỡng Quảng. Hội viên phần lớn là 
nông dân, công nhân thủ công nghiệp, thành phần lao động mọi ngành. Cũng 
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có một số hương thân (người có hoc và có thế lực ở làng xà) tham gia. Năm 
thứ 51 Càn Long (1786), có cuộc khởi nghĩa của Lâm Sáng Văn tại Đài Loan 
(x.x. Lin Shuang Wen). Sau cuộc Chiến tranh Nha phiến (x.x. Ya Pian Zhan 
Zheng) và trong thời gian có cuộc nổi đậy của Thái Bình Thiên Quốc (x.x. 
Hang Xiu Quan), lần lượt tại các tỉnh có khởi nghĩa vũ trang. Cuối thế kỉ 19 
và thập niên đầu thế kỉ 20, trong các đẳng phái, có một số ủng hộ cuộc đấu 
tranh của công nhân và chống lại sự xâm lãng của Tây phương. Trong cuộc 
Cách mang Tân Hợi (1911), cũng có một số hệ phái ở nhiều địa phương, chịu 
sự lãnh đạo của Đồng Minh Hội, lån lượt khởi nghĩa. Rất tiếc là những cuộc 
khởi nghĩa trên bị nhiều ké thao túng và lợi dung nên dán dán tan rã. 





Tian Fen 
T'ien Fen 
Điền Phần HW» 
(n.d.) Tây Hán dai thần. Người đất Trường Lăng (& fÈ) - nay ở đông 
bắc Hàm Dương (x.x. Xian Yang), tỉnh Thiểm Tây - là em vợ của Hán Cảnh 
Đế, tức Vương Hoàng hậu. Những năm đầu thời Vũ Đế, được phong Vũ An 
Hầu, giữ chúc Thái Úy. Suy tôn nho thuật; cùng với Đậu Anh (x.x. Dou 
Ying), bị Đậu Thái hậu giáng chức và đổi đi xa. Sau, giữ chức Thừa Tướng, 
chuyên quyền, độc đoán. Năm thứ 3 Nguyên Quang 55 (132 trước c.n.), sóng 
Hoàng Hà thay dòng, chảy xuống phía nam, làm 16 quận bị ngập lụt, còn ấp 
Du (ñF) của ông - nay ở tây nam Bình Nguyên (+ Ж), tỉnh Sơn Đông - ở 
phía bắc cựu dòng sông Hoàng Hà, nên không bị ảnh hưởng. Do đó ông 
chống lại việc trị thủy, làm công tác này đình chỉ suốt 20 năm. Sau, bất hòa 
với Đậu Anh, dùng Quán Phu (x.x. Guan Fu) để hãm kẻ thù vào chỗ chết. 
Chẳng bao lâu, ông bệnh, mất năm 131 trước c.n. 





Tian Guan 

T'ien Kuan 

Thién Quan X 
(c.v.) Tức Bộ trưởng Bộ Nội vu (thời nhà Chu). 


w} 





Tian Ji 

T'ien Chi 

Dién Ki ч ё. 
(n.d.) Tướng nước Té thời Chiến Quốc. Còn có tên là Điển Ki (9 3) 

hay Điển Kì Tư (8 ЯД €). Đóng tại Từ Châu (х.х. Xu Zhou) - nay ở phía 


55 Nguyên Quang (Z JE): niên hiệu của Hán Vũ Đế (134-129 trước c. n), Kim Tuyên Tông 
(1222-1223). 
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nam Đằng Châu (x.x. Teng Zhou), tính Sơn Đông - người đời goi ông là Từ 
Châu Tử Kì (££ H| F Яд). Từng khuyên Té Uy Vương (Ж ж +) dùng Tôn 
Тап (х.х. Sun Bin) làm mưu si. Trước sau, lãnh quân đánh bại Nguy quán tai 
Quế Làng (4£ f&) - nay ở tây bắc Trường Viên (k 3#), tỉnh Hà Nam - và Mã 
Làng ($ ME). Vë Mã Lăng, có thuyết cho là tai tây nam huyện Phạm (2), 
tỉnh Hà Nam; có thuyết lại cho là tại tây nam Đại Danh (K. £), tỉnh Hà Bác 
ngày nay. Vì bất hòa với Té Tướng Trâu Ki (х.х. Zou Ji), bị vu oan, nên ông 
phải đào thoát sang Sở. 





Tian Jia Ying 

T'ien Chia Ying 

Dién Gia Anh "XX 
(n.d.) Sinh năm 1922. Tu hoc thành tài. Năm 1940, làm Bí thư cho Mao 

Trạch Đông. Tháng 5/1966, tu sát trong cuộc Cách Mang Văn Hóa. 





Tian Jiao 
T'ien Chiao 
Thién Kiéu X M 
(l.t.) Thời Hán, Hung Nô (х.х. Xiong Nu) tự xung “con yêu của trời” 
(thiên chi kiêu tử) (Ж 2. #§ F). ý nói rất kiêu hùng, cường thịnh. Sau này, 
danh từ "thiên kiêu” được dùng để chỉ dân tộc cường thịnh ở biên cương. 
Bản gốc Chỉnh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn có câu: 
đổ je iË ж Ж 3 Ж 
Trực bá liên thành hiến minh thánh 
Ж AR @| È{ X 55 
Nguyện tương xich kiếm trám thiên kiêu 
Bà Đoàn Thị Điểm dịch: 
Thành liền mong hiến bệ rồng 
Thước guam đã quyết chẳng dung giặc trời. 





Tian Jin 
T'ien Chin 
Thién Tán X 


(d.d.) Giống như Bác Kinh và Thượng Hải, Thiên Tán có quy ché tự 
tri. Theo Hóa ước Thiên Tán kí với Anh năm 1858, chính phú Thanh buộc 
phái mở cửa khẩu cho tàu ngoai quốc tới giao thương, đồng thời hợp thức 
hóa việc buôn bán thuốc phiện. Theo gót Anh, các quốc gia như Đức, Ý, 
Pháp và Nhật Bản ép Trung Quốc phải dành cho họ các “nhượng địa” làm 
tô giới. 
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Trong han mười năm trở lại đây, Chính phủ Trung Quốc cho thi hành 
kinh tế thị trường, Thiên Tán được kĩ nghệ hóa rất nhanh và là một hải cảng 
quan trong d miễn đông bắc Trung Quốc. Đến đây, du khách có thể thăm: 

- Thủy Thượng Công Viên (К + 2 ). 

- Trung Sơn Công Viên CP h ZI). 

- Thiên Tán Thi Lich Sử Bác Våt Quán (X Жой /& $ H 1 fg. 

- Thiên Tán Thi Nghệ Thuật Bác Vật Quán (K i£ fr dA Wç HỆ 45 f$). 

- Thiên Tán Thi Tự Nhiên Bác Vật Quán (A Жо fj 2x 8 45 fi). 

- Dai Bi Viện (K Ж PZ) trong chùa có những tượng Phát Đại Bi Quán 
Âm Ck Ж # 2), có 24 cánh tay. 

- Thanh Chân Dai Tu CA ñ X +). 

- Độc Lac Tu (45 5# 3) 

- Bàn Sơn Phong Cánh Khu (4$ dị JE, # 5). 





Tian Jin Jiao An 
T'ien Chin Chiao An 
Thiên Tân Giáo Án Xx3w# 
(ch.tr.) Thanh Hàm Phong năm thứ 10 (1860), các giáo sĩ Thiên Chúa 
giáo cưỡng chiếm đất của dân để xây giáo đường tại Vọng Hải Lâu ($ ;5 
Ж), Thiên Tán (X Ж), làm nông dân rất phán uất. Đồng Trị (ВІ 75) năm 
thứ 9 (21/6/1870), nhân vài chục nhi đồng chết tại viên Duc Anh do các 
giáo sĩ phụ trách, hàng ngàn người dân tới trước giáo đường thị uy; viên 
Lãnh sự Pháp tên Phong Đại Nghiệp CE K X) - Henri Victor Fontanier 
(1830-1870) - đến dinh Tam Khẩu Thông Thương Đại Thần Sùng Hậu (х.х. 
Chong Hou) ngàng nhiên rút súng hăm dọa; sau đó trên đường Thiên Tân, 
hướng vé phía Tri Huyện Lưu Kiét (#{ f#) nổ súng làm một hô vệ hi 
thương. Quần chúng phán nộ, giết chết viên Lãnh sự. đốt Lãnh su quán 
Pháp và các giáo đường Anh, Pháp. Mi. Sự việc này dẫn đến ham đội Anh, 
Pháp, Mi pháo kích Thiên Tân, Yên Đài (ke 4). Hai đặc sif Tăng Quốc 
Phiên (x.x. Zeng Guo Fan) và Lí Hồng Chương (x.x. Li Hong Zhang) đến 
tra xét, cách chức và sung quán Tri Phủ và Tri Huyện Thién Tân, sát hại 
20 thường dân, sung quán 25 người, bói khoán tu sửa các giáo đường, cùng 
phái Sùng Hậu sang Pháp tạ lỗi. 





Tian Shan 

T'ien Shan 

Thién Son K Ш 
(d.d.) Day núi cao ở Tân Cương. Trên đỉnh núi, bốn mùa đều có tuyết 

phủ nên còn gọi là Tuyết Sơn (3 kL), Bạch Sơn (6 Ш). Day núi trái dài 
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2.500 km, trưng bình cao 3.000-5.000m so với mặt bién. Cao nhất là ngon 
Thác Mộc Nhi Phong (4& + f 2%): 7.443m. 
Bán góc Chinh Phu Ngám có cáu: 
ФК # (4 9] А 
Thiép tám tùy quân tự minh nguyệt 
8# Kh 
Quán tám van lí Thiên San tiễn 
Bà Doàn Thi Diém dich: 
Long thiếp tự bóng trăng theo dói 


Lóng chàng toan báng cói non Thién. 





Tian Shi Dao 

T'ien Shih Tao 

Thién Su Dao | K bpl 
(t.g.) Tức Ngũ Баи Mễ Đao (х.х. Wu Dou Mi Dao). Thời Nam Bắc 

triểu, phân làm Bác Thiên Su Dao và Nam Thiên Sư Dao. Từ đời Đường về 

sau, hai chi nhánh trên dán dán hợp lưu, dé đến đời Nguyên thi quy vào 

Chính Nhất Đạo (x.x. Zheng Yi Dao). 


Tian Tai Zong 
T'ien T'ai Tsung 
Thién Thai Tóng K ёж 
(t.g.) Một tông giáo dao Phát. sáng lập bởi hai nhà sư Huệ Tư (3 9.) 
(515-577) và Trí Khải (3 31) (583-597), xưng là Thiên Thai Trí Giá Đại 
Su (& © % Ж X É). Vì Đại Sư Trí Khải tu ở núi Thiên Thai, tinh Sơn 
Đông, nên người ta lấy tên núi Thiên Thai mà 041 cho tên tông phái của 
Ngài. Tông phái này truyén bá Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (ty Ж.  # 1#), 
gọi tất là Pháp Hoa Kinh (Ж ЗЕ KE). Giáo lí này cho biết van vật đều có 
Phật tâm, đều có thể thành Phật: người, thú, cổ, cây đều có thể được giải 
thoát. Năm 803, một thiên su Nhật sang Trung Quốc hoc giáo lí của phái 
Thiên Thai Tông trong một năm rồi về truyén bá lại; bên Nhật, goi là 
Thiên Đài Tông. 





Tian Tan 

T'ien T'an 

Thiên Đàn XX 
(d.t.) Đàn tế trời đất. Được xây dựng thế ki thứ 15, ó phía nam Bác 

Kinh. Niệm đường là một tòa nhà hình tròn, đặc biệt kiến trúc toàn bằng gỗ, 

không dùng tới dinh, tất cả đều lắp ghép bằng móng. Vua tới đây để làm lễ 

tế trời đất, cầu cho quốc thái dán an. 
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Tian Xia Jun Guo Li Bing Shu 
T'ien Hsia Chun Kuo Li Ping Shu 
Thiên Hạ Quận Quốc Lợi Bệnh Thư A T##HWlj SX 
(t.p.) Tác phẩm địa lí vào buổi giao thời Minh-Thanh. Tác giả là Cố 
Viêm Võ (х.х. Gu Yan Wu). Gm 120 quyển, được soạn trong 23 năm, từ 
1639 đến 1662. Tác giá căn cứ trên 21 bộ sử, Minh Thực Lục (1 Ж Ж), 
Phú Châu Huyện Chí (£g HỊ 8& +3) và Lich Triều Там Sứ Văn Tập (% $A 
Æ A x ЖФ), tu chỉnh thành bán thảo Triệu Vực Chí (8 J& 3.) (х.х. Zhao 
Yu Zhi). Trong tâm tổng luận dia dư sơn xuyên; sau đến Bác Trực Lệ (3t 
@ SE) cùng 14 khu vực tỉnh. Rồi luận bàn một cách tinh tế vé địa lí hình 
thế, thủy lợi, lương thực, chế độ quan lại, biên phòng quan di; chú trong 
hai vấn dé: kinh tế và quán sự. Cũng ghi cả Tây Vực (99 3Ä), Giao Chỉ 
(Ж Ж) và các nước hải ngoại. Vì sách chưa hoàn tất nên nói dung có chỗ 
không thống nhất; tuy nhiên, tác phẩm đã mở ra việc viết địa lí ở Trung 
Quốc. 


Tian Ying 

T'ien Ying 

Điển Anh = JR 
(n.d.) Thời Chiến Quốc. Là Té Tướng nước Té; con thứ của Té Uy 

Vuong (x.x. Qi Wei Wang), và phụ thân của Mạnh Thường Quân (x.x. 

Meng Chang Jun). Là tướng tham dự chiến dịch Mã Lăng (x.x. Ma Ling 

Zhi Zhan), sau thăng lên Tướng Quân. Làm Tướng Quân trên 20 năm, được 

phong Tiết Công (# 23), hiệu Tĩnh Quách Quân (3š $É Ж). 


Tian Yue 
T'ien Yueh 
Điền Duyệt WJ bt, 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Lu Long (Ж AÈ), Bình Châu (4 #1) - nay 
thuộc tỉnh Hà Bác. Là cháu của Điển Thừa Tự (x.x. Tian Cheng Si). Thừa 
Tự mất, ông kế thừa làm Tiết Độ Sứ Ngụy Bác (x.x. Wei Bo). Năm thứ 2 
Kiến Trung (781), Thành Đức (ж, 48) Tiết Độ Sứ Lí Bảo Thần (х.х. Li Bao 
Chen) mất, con là Duy Nhạc (H -&) mưu thế tập chức vụ của phụ thân, triều 
đình không chấp thuận. Ông thỉnh câu cho Duy Nhạc, nhưng cũng không 
được. Do vậy cùng Duy Nhạc phản loạn, xưng Ngụy Vương. Nhưng sau lại 
dâng só xin phụng mệnh triéu đình. Cuối cùng bi em họ là Điển Tự (9 &) 
sát hại, thọ 33 tuổi (751-784). 
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Tian Zhu 

T'ien Chu 

Thién Trüc Ж. 
(d.d.) Tên nước Ấn Độ thời xưa. 


1% 





Tian Zi You Lie Fu 

T'ien Tzu Yu Lieh Fu 

Thiên Tử Du Liệp Phú х + #Җ SA 
(t.p.) Bài phú rất dài của Tu Mã Tương Như dáng lén Hán Vũ Đế. Vua 

rất vui mừng, bën phong cho Tương Như môt chức quan tai triéu, từ đó 

Tương Như thường theo vua trong các cuộc sắn bắn (x.x. Si Ma Xiang Ru). 





Tiao Xi Yu Yin Cong Hua 
T'iao Hsi Yu Yin Ts'ung Hua 
Diéu Khé Ngu Án Tüng Thoai ii ge TEX 
(t.p.) Tập thi thoai do Hó Tử ( 4] ff) thời Nam Tống biên soạn. Tên tự 
của tác giá là Nguyên Nhiệm (Ж, 1£). người đất Tích Khê (#Ë ;&) - nay thuộc 
tinh Ап Huy; ngụ cư Điều Khê (3ƒ if), tức Ngô Hưng (Ж #1) - nay là Hồ 
Châu thi (3 HỊ т); hiệu Điều Khê Ngư Ân (8 Ж ;& 8). Tác phẩm chia ra 
hai phán: tin tập gồm 60 quyển, hậu tập 40 quyển. Theo phương pháp bién 
soạn Thi Tổng (šf #8) của Nguyễn Duyệt (I BJ), chỉ khác ở điểm Nguyễn 
Duyệt dua vào nội dụng bài thơ mà phán loại, Hồ Tử thì căn cứ vào niên đại 
trước sau của nhân vật. Nói chung, tư liệu tác giả sưu tầm được rất phong 
phú, giúp rất nhiều các học giả sau này nghiên cứu thơ đời Tống. 





Tibet 
(d.d.) Chỉ Tây Tang (x.x. Xi Zang). 


Tie Le 

T'ieh Le 

Thiết Lặc sb # 
(c.t.) Tên chủng tộc xưa. Nhà Hán goi là Dinh Linh (T 4). Sau này âm 

biến đổi thành Dich Lich (3k Æ), Sắc Тас (Җ 97), rồi Thiết Lặc. Vì sử dung 

xe có bánh cao, nên còn có tên là Cao Xa (5 ф). Thời nhà Tùy, chủng tộc 

này được phân ra làm hai, phán thuộc Đông Đột Quyết, phán thuộc Tây Đột 

Quyết (x.x. Tu Jue). 


Tie Mu Er 

T'ieh Mu Erh 

Thiếp Mộc Nhi %ЖЯ, 
(n.d.) Sáng lập Thiếp Mộc Nhi đế quốc. Xuất thân quy tộc Mông Сб, 
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xước hiệu (tên hiệu hàm ý bàn cgn Thiếp Mộc Nhi Lan (% + #8, H), ý nói 
Thiếp Mộc Nhi thọt chân. Năm 1370, đoạt được chính quyền Tây Sát Hợp 
Đài Hàn Quốc (99 # £ & f A), tư xưng Đại Ai Mễ Nhi CX J£ Ж Bị). Sau 
chinh phục toàn bộ Sát Hợp Đài Hàn Quốc (x.x. Cha He Tai). Năm 1380, 
chinh phục Ba Tư (nay là Iran), Khorazm (hay Khwarizm), Iraq. Xâm nhập 
Ấn Đô, đốt phá Delhi, tiến binh Syria, Tiểu А. Năm 1402. chiến thắng Thổ 
Nhĩ Kì. Năm thứ 3 Vĩnh Lạc” nhà Minh (1405), lãnh đại quân tấn công 
Trung Quốc. nhưng giữa đường bênh ning và mất, tho 69 tuổi (1336-1405). 





Tie Mu Zhen 

T'ieh Mu Chen 

Thiét Móc Chán Ah K k 
(n.d.) Tên goi của Thành Cát Tu Hàn, trước khi ông được bầu lên làm 

vua (Khả Hàn) (x.x. Cheng Ji Si Han). 





Tie Ta 

T'ieh T'a 

Thiét Tháp A ж 
(d.t.) Tương truyền, dưới chán tháp có tàng trữ xá lợi của Thích Già 

Máu Ni Phát, vi vậy thời nhà Tống có tên là Xá Lợi Tháp. Tại đông bắc phú 

Khai Phong (BH 33). tỉnh Hà Nam. 


Ting Ji An 

T'ing Chi An 

Dinh Kích Án kk 
(ch.tr.) Là môt trong ba vu án cuối đời Minh. Năm 43 Van Lich (1615), 

Trương Soa (Sai) (ik 2) cám gay xông vào Từ Khánh Cung (Ж Д #) của 

Thái tử Quang Tông (Æ Ж), dá thương viên thái giám gác cổng. Bị hỏi cung, 

Trương Soa khai га thủ hạ của Trịnh Quý Phi (t # 46) là thái giám Sung 

Bảo (fg (R) và Lưu Thành (?] Ж) dẫn đường. Người đương thời hoài nghi 

Trinh Quý Phi muốn sai người ám sát Thái tử. Thần Tông (F #) và Thái tử 

không muốn truy cứu, nhưng Trương Soa vẫn bị đưa ra chợ chém đâu, còn 

Súng Bảo và Lưu Thành thì bị chém trong cung. 

Ting Wei 

T'ing Wei 

Đình Úy É BỊ 
(c.v.) Chức quan trông coi việc hình, được lập từ thời nhà Tán. Nhà Hán 


55 vinh Lac С #8): niên hiệu của Minh Thành Tổ (1403-1424). 
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vẫn git nguyên chức vu này. Từ đời Bác Té vé sau. được đổi thành Dai Lí 
Tự (x x. Đa Li). 


Ting Zhang 
T'ing Chang 
Dinh Trượng ‡£ ‡L 
(L.t.) Hình phạt dùng gây đánh đai thần tại triểu đình do vua Minh Thái 
Tổ Hẻng Vũ đặt ra. Ông là một ông vua độc tài, làn hao vào bậc nhất trong 
lịch sử Trung Hoa, không kém gì Tán Thủy Hoàng. Năm 1375, một vi 
thương thư bị đánh tới chết. 
Thật ra, hình phạt này đã có từ thời nhà Tùy (518-618) và được thi hành 
dưới thời nhà Nguyên. 
Vào hôm thi hành bản án, mệt viên thái giám được cử ra giám sát. Các 





dai thin đứng xếp thành hàng, bên trái là các viên thái giám, bên phải là 
cận về của vua xếp thành hai hàng, mỗi hàng 30 người. Phía dưới, 100 lính 
cám sin gậy bằng gỗ. Sau khi chiếu chỉ của vua được đọc lên, phạm nhân hi 
trói chặt, đầu và mặt sát đất, miệng hi nhét đầy đất cát. Phân lớn tội nhân 
chết vì hình phạt. Kẻ nào sống sót, thường phải điều trị rất lâu và thành phế 


nhán. 


Ting Zhou 
T'ing Chou 
Thinh Cháu т H 

(d.d.) Tên phủ. Nhà Đường thiết lập Thinh Châu. Nhà Nguyên thăng 
lên Thinh Châu 10. Nhà Minh Јар Thinh Châu phú. Nhà Thanh giữ nguyên. 
Thuột tỉnh Phúc Kiến, gồm tám huyện: Trường Thinh ( 77), Ninh Hóa ( £ 
16), Thương Hàng (E 3#), Vũ Bình (д, F), Thanh Lưu GA j£), Liên Thành 
(iË ж). Quy Hóa ($$ 4L), Vinh Định (k 2) và Vân Tiêu Sánh (£ 7 Æ). 
Đến iii Dân quốc thì phế hó. 





Toghon 
(n.d.) x.x. Tuo Huan. 








Tong Cheng Pai 
T'ung Ch'eng P'ai 
Đồng Thành Phái lì Ж, Ж 
(tr.ph.) Trường phái tán văn thời Thanh Khang Hi, do Phương Bao (х.х. 
Fang Bao) sáng lập. Sau, phát triển mạnh do nhóm Lưu Đại Khôi (x.x. Liu 
Da Kai), Diệu Ndi (х.х. Yao Nai). Ho đều là người ở Đồng Thành, tỉnh An 
Huy, tên văn phái có tên trên. Dân dán, những thành viên mới không xuất 
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thân ở Đồng Thành nữa, mà từ khắp nơi. Ho chủ trương hoc tập Та Truyện 
(£ 1$), Sứ Kí ($ i), tán văn thời Tiên Tần, Tây Hán, và những tác phẩm 
của Hàn Dũ (x.x. Han Yu), Âu Dương Tu (x.x. Ou Yang Xiu) đời Đường, 
Tống; giảng cứu Văn Pháp (X. Ж); yêu cầu dùng ngôn ngữ nhã nhàn, trong 
sáng và lại lấy “dương cương, âm nhu” phân tích văn chương phong cách. 





Tong Chou Hui 
T'ung Ch'ou Hui 
Dóng Cüu Hói F] #. $ 
(ch.tr.) Thời Thanh mạt. Là một tổ chức liên kết với Hoa Hưng Hội 
(x.x. Hua Xing Hui). Được thành lập năm thứ 30 Quang Tự (1904) tại Hó 
Nam, do Hoàng Hung (x.x. Huang Xing) và thú linh Mà Phúc Ích (x.x. Ma 
Fu Yi). Phóng theo bién ché của quán đội Nhật, Hoàng Hung làm Dai tướng 
và Chú nhiém, Mà Phúc Ích làm Thiéu tuóng tróng coi dáng vu. Hói phát 
triển, có tới chuc van người theo, chuẩn bị khởi nghĩa ở Trường Sa (х.х. 
Chang Sha). Nhưng sau khi hai dáng viên Hà Thiếu Khanh (fq > $p) và 
Quách Hạc Khanh (3f #6 f) bị bát và tiết lộ bí mật, thi nhóm Hoàng Hưng 
chạy sang Nhật Bản, còn Mã Phúc Ích thì ẩn tại Quảng Tây. Năm sau, Mã 
Phúc Ích trở lại Hó Nam, bị bát và hi sinh. Hội ngừng hoạt động. 





Tong Dian 
T'ung Tien 
Thóng Dién ih й 
(t.p.) Tên sách. Do Dó Huu đời Đường (x.x. Du You) soạn, gồm 200 
quyển. Khởi công từ Đại Lịch nguyên niên (766), hoàn thành thời Đức Tông 
Trinh Nguyên năm thứ 17 (801), tính ra mất 35 năm. Tác phám dé cáp đến 
tám môn: Thực Hóa (Ж Ж), Tuyển cử (i Ж), Chức quan (#& Т), Lễ, Nhạc 
(#, #8), Binh (X), Hình (74), Châu quận (A1 ##), Biên phòng (i£ f), mỗi 
môn lại được chia ra làm nhiều mục. Môn Thực Hóa được đặt lên đầu vì ông 
cho rằng muốn giáo hóa dân thì việc đầu tiên là phái làm cho dân được cơm 
no áo ấm. Phân này góm 12 quyển, ghi lại chế độ đất, tài sản, tô thuế, hộ 
khẩu, tién tệ, quản lí sắt và muối, từ thời Đường Ngu (Æ Ж) đến thời Đường 
Túc Tông, Đại Tông. Đây là bộ chuyên sử có giá trị rất cao. 


Tong Guan 

T'ung Kuan 

Dóng Quan # M 
(d.d.) 1/ Tên ái. Được xây thời Đông Hán, tai huyện Đồng Quan, tinh 

Thiểm Tây. Có một vị trí hiểm yếu đối với ba tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà 

Nam. 
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2/ Tén huyén ngày nay. Tai dóng huyén Hoa Âm (X f£), nam ngan 
Hoàng Hà, tính Thiém Tây. Đường lập Đồng Tân huyện G ЖОЖ), Tống lập 
Đẳng Quân trấn (i$ Ж #8), Minh lap Đẳng Quan vé G М 49). Thanh bắt 
đầu thành lập huyện, thuộc Đồng Châu phủ (E] Ж £f). Sau, đổi ra sảnh (Ж). 
Dân quốc đổi sánh thành huyện. 


Tong Guan 
Tung Kuan 
Đồng Quán è$ 
(n.d.) Hoan quan thời Bắc Tống. Tu là Dao Phu (ië X); người đất 
Khai Phong (x.x. Kai Feng), nay thuóc tinh Hà Nam. Ban dáu, làm Cung 
Phụng Quan (f£ Ж Т), chuyên sưu tám cho Tống Huy Tông các thư, họa 
quý ở Hàng Cháu (x.x. Hang Zhou), thường câu kết với Thái Kinh (x.x. 
Cai Jing). Sau, làm Tây Bác Giám Quân, nắm binh quyển suốt 20 năm, 
quyén nghiêng thiên ha, là một trong "luc tặc” (х.х. Liu Zei). Chính Hóa? 
nguyên niên (1111), di sứ Liêu, thuyết phục Mã Thực (Ж 44) - sau đổi tên 
là Lí Lương Tu (3- BÑ. #3), Triệu Lương Tu (35 R 43) - quy Tống, âm mưu 
liên kết với Kim để diệt Liêu. Tuyên Hòa năm thứ 3 (1121), thống lĩnh 
binh, trấn áp cuộc khởi nghĩa của Phương Lap (3 А). Năm sau, đánh Liêu 
thất bại, khẩn cầu Kim viên trợ, dẫn đến việc Kim chiếm Yên Kinh, tức 
Bác Kinh ngày nay. Giao toàn bộ số tô thuế hằng năm cho Kim để xin đổi 
lấy thành không của bốn châu Đàn (48), Thuận (WA), Cảnh (X), Kế (4), 
rồi khoe khoang có công thu hói được các dia khu trên. Được phong Quảng 
Dương Quận Vương. Năm thứ 7, khi Kim tấn công Tống, ông đang ở Thái 
Nguyên (х.х. Tai Yuan), liên bỏ chạy về Biện Kinh, rôi theo Huy Tông 
chạy xuống phía nam. Sau khi Tống Khàm Tông lên ngôi, ông bị xử tử 
năm 1126, thọ 72 tuổi. 





Tong Guang Ti 

T'ung Kuang T'i 

Đồng Quang Thể Bl 
(tr.ph.) Thi phái hoạt động thời Thanh mat và một thời gian ngắn sau 

cuộc Cách mạng Tân Hợi (x.x. Xin Hai Ge Ming). Đại biểu của phái này là 

Trần Tam Lập (x.x. Chen San Li), Trần Diễn (x.x. Chen Yan), Thẩm Tăng 

Thực (x.x. Shen Zeng Zhi). Trên phương điện nghệ thuật, tác phẩm của họ 

rất gần với Giang Tây Thi Phái (x.x. Jiang Xi Shi Pai). Nhân Trần Diễn, 

trong Thạch Di Thất Thi Thoại (45 18 Ж F 28). goi những thi nhân “không 





У Chính Hòa GE. 42): niên hiệu cúa Tổng Huy Tông (1111-1118). 
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mô phóng Thịnh Đường” ở dưới hai triển Đẳng Tri, Quang Tự là thuộc 
*Đồng Quang Thể”, nên trường nhái có tên trên. Họ theo phong cách huyển 
áo của Hoàng Đình Kiên (х.х. Huang Ting Jian). 


Tong Guang Xin Zheng 
T'ung Kuang Hsin Cheng 
Đồng Quang Tán Chính F] £, #í ok 

(ch.tr.) Năm thứ 10 Hàm Phong (1861), kể từ ngày thành lập Tổng Lí 
Các Quốc Sự Vụ Nha Môn (x.x. Zong Li Ge Guo Shi Wu Ya Men) đến khởi 
đầu cuộc chiến tranh Trung-Nhật vào năm thứ 20 Quang Tự (1894), thời gian 
này được các sử gia gọi là thời Kì cải cách hay duy tân, còn được goi là Đồng 
Quang Tân Chính hay Dương Vụ Мап Động (£ 4$ YE #2). 

Kĩ thuật Tây phương được áp dụng thử tại Mà Vĩ (Phúc Châu), Thượng 
Hải (Giang Nam), Thiên Tân (Trực Lệ) và Vũ Hán (Hồ Bắc). Bốn viên chức 
cao cấp chịu trách nhiệm thi hành kế hoạch này là: 

1, Trương Chi Động (х.х. Zhang Zhi Dong), tai Vũ Hán. 

2. Thẩm Bảo Trinh (zt W А). tai Mã Vi. 

3. Tăng Quốc Phiên (x.x. Zeng Guo Fan), tại Giang Nam. 

4. Lí Hồng Chương (x.x. Li Hong Zhang), tại Trực Lệ suốt 25 năm. 

Kế hoạch tiến hành rất chậm sau cái chết của Tăng Quốc Phiên. 


Tong Guo Wei 
Tung Кио Wei 
Đồng Quốc Duy # Hg f 
(n.d.) Là một thành viên của chi phái Mãn Cháu Hoàng Ki (x.x. Ba 
Qi Zhi Du). Năm 1660, là cấm vệ quán trong hoàng cung. Mười năm sau 
được thăng làm phó đoàn quán này. Đầu nám 1674, sau khi Ngô Tam Quế 
(x.x. Wu San Gui) nổi loạn ở Vân Nam, một số binh của Qué ám mini 
đánh vào hoàng cung, Quốc Duy lập được công lớn khi bát được những 
tên cầm đầu. Năm 1682, ông được thăng Chỉ Huy Trưởng đoàn cấm vé 
quân và được tham dự Hội đồng quốc gia. Con gái đầu lòng của ông, ái 
phi của vua từ 1677, được thăng Hoàng hậu năm 1689, nhưng chỉ được hai 
ngày thì băng hà, miếu hiệu là Hiếu Y Nhân Hoàng hậu (X $ {2 € Б). 
Năm 1690, ông phuc vụ dưới trướng Phúc Toàn (2% 4) trong cuộc chinh 
phat Cát Nhi Dan (x.x. Ge Er Dan). Vài năm sau (1696 và 1697), ông 
cũng theo Hoàng đế Thánh Tổ Khang Hi trong những cuộc chinh chiến. 
Năm 1704, ông và Minh Châu (8H ж) (х.х. Ming Zhu) được dé cử đứng ra 
giám sát cuộc cứu trợ dân bị nạn đói ở Sơn Đông. Được ít lâu, ông về hưu 
và mất năm 1719, năm sinh không rõ. 
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Tong Meng Hui 
T'ung Meng Hui 
Dóng Minh Hói nut 

(c.t.) Khi Tôn Dat Tiên (х.х. Sun Zhong Shan) tới Nhật Bản năm 
1905. ông cho mời các nhà cách mạng tới họp, để liên kết lại thành một 
lực lượng thống nhất. Kết quả là thành lập Đồng Minh Hói, ra mắt ngày 
20/4/1905. 

Đẳng viên gồm phần lớn sinh viên Trung Quốc, du học từ 1902. Một số 
được gửi về nước để tổ chức quần chúng nổi dậy chống nhà Thanh. Có 
những cuộc nổi dây ở Giang Tây và Hỗ Nam nàm 1906 và 1908. Sau cuộc 
cách mang thành công ngày 10/10/1911. một chính nhủ lâm thời được thành 
lap. lấy tên là Trung Hoa Dân quốc, và mùa hè 1912 thì Dóng Minh Hội 
được đổi thành Quốc dân Đẳng. 





Tong Que Tai 
Tung Chueh Tai 
Đồng Tước Đài ж Ж + 

(d.t.) Hay (49 # +). Mùa đông năm thứ 15 Kiến An 4È $) nhà Hán, 
Tào Tháo (x.x. Cao Cao) cho xây Đồng Tước Đài. tại tây bắc Nghiệp Thành 
(Ef 3X), tây nam huyện Lâm Chương (85 i$), tỉnh Hà Nam. Chương Nguy 
Chí Vũ Đế Ki (3& Ж JX de ?6) trong Tam Quốc Chí (Z. Ё 5) có ghi: Năm 
thứ 15 Kiến An, xây Đồng Tước Đài; năm 18, xây Kim Hó Đài (£ J£, +), 
sau đó xây Băng Tỉnh Đài (>К # £), trên sân thương lai có đường thông 
sang các lầu khác, nén có tên là Tam Đài (Z. 4). 

(t.p.) Tên nhạc phủ Đồng Tước Đài Phú của Tào Thực, trong đó có câu: 

iË — 5 + $ G Mysza 
Liên nhị kiểu vu đông tây hé, lac triêu tịch chỉ dữ công 
(Bắc hai cầu nối từ đông sang tây, sớm chiéu cùng vui vẻ) 
Khổng Minh Gia Cát Lượng (x.x. Zhu Ge Liang) đổi thành: 
Ë — !# T £ 5% 
Làm nhi Kiều vu đông nam hê 
(Bát hai nàng Kiểu d đông nam) 

trong đó ông lấy (4È) (làm) thay cho (i$) (liên); lấy (4&) (Kiểu) thay cho (45) 
(kiểu) dé khích Chu Du (х.х. Zhou Yu) nhằm làm cho vị Рд Đốc Đông Ngô 
này nổi xung liên kết với Thục ( £j) để diệt Tào Tháo. Nguyên do là thời đó, 
Kiểu Công có hai cô gái, chị là Dai Kiểu lấy Tôn Sách (x.x. Sun Ce), em là 
Tiểu Kiểu lấy Chu Du. 





192 Tong Wen Guan/Tu Àn lia 


Tong Wen Guan 
T'ung Wen Kuan 
Đồng Văn Quán E x 4 
(c.q.) Còn có tên là Kinh Su Bóng Văn Quán ( ff В) x fg). Thời 
Thanh mat, lai xây thêm trường đào tao các sinh viên chuyên dịch tác phẩm 
của ngoại quốc. Đồng Trị nguyên niên (1862), được thành lập tại Bắc Kinh 
và trực thuộc Tổng Lí Các Quốc Sự Vụ Nha Món (x.x. Zong Li Ge Guo Shi 
Wu Ya Men). Trước sau có thành lập các quán Anh văn, Pháp văn, Nga van, 
Đức văn, Nhật văn, toán học, thiên văn học. Ban đầu chỉ thu nhận con em 
dưới 13, 14 tuổi của nhóm Bát Ki (x.x. Ba Qi Zhi Du), học ché 8 năm. Sau 
thu nhận học viên tương đối nhiều tuổi hơn thuộc Bát Kì và thuộc cả Hán 
tộc, học chế 5 năm. Ngoài những món học chủ yếu, dán dán theo thời gian, 
các học viên, từ tập dịch bằng miệng, tiến tới biên dịch những tác phẩm văn 
học và khoa học của nước ngoài. Có thành lập các ấn quán, in đủ mọi thể 
sách. Năm 1902, được nhập vào Kinh Sư Đại Học Đường (F. Ф X Ж €). 


Tong Zhi 

T'ung Chih 

Đồng Trị B % 
(n.d.) Niên hiệu của Thanh Mục Tông (1862) (x.x. Qing Mu Zong). 





Tong Zhi 
T'ung Chih 
Dóng Chí E] & 

(l.†.) Chí thú tương đồng (Ж ж ‡8 А), người có cùng chí thú. Sách 
Quốc Ngữ, chương Tấn Ngữ Tứ có câu: “Đồng đức tắc đồng tâm, đồng tâm 
tắc đồng chí" (F) ‡& ñ] B] <; * F) «x M E] Ж). Sách Hậu Hán Thu có câu: 
“Så dữ giao hữu, tất đã đồng chí" (Pf. #t Z A ' 4: 4n I] Ж). 

(ch.tr.) Chỉ người cùng lí tưởng chính trị với mình; cách xưng hô giữa 
các dáng viên. Ở Việt Nam, danh từ dóng chí bắt đầu xuất hiện và nhanh 
chóng được phổ biến sau Cách mang tháng Tám năm 1945. Ban đâu, nó 
được những đẳng viên Việt Nam Độc Lập Đồng Minh (gọi tắt là Việt Minh) 
dùng để gọi nhau. Với thời gian, ý nghĩa của danh từ trên được mở rộng rat 
nhiều. Mới đầu để chỉ bạn, không nhất thiết phải cùng nhìn vé một hướng, 
càng không nhất thiết phải là đảng viên của một đẳng. 

Tu An Jia 

Tu An Chia 

Đồ Ngạn Giá 3# 
(n.d.) Thời Đông Chu. Là gian thẫn nước Tấn. Từng được Tấn Linh 
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Công sai đi kháp nước, tuyển gái dep mang vé cung. Sau, hi Tấn Điệu Công 
chém chết để báo thù cho họ Triệu. 








Tu An Yi 

Т'и Ап І 

Dó Ngan Di Ë W. 2 
(n.d.) Võ sĩ nước Tấn, có sức khóc hơn người, nhung là ké hữu dũng vô 

mưu. Được Lí Khắc (x.x. Li Ke) và Phi Trịnh Phủ dùng để giết hai vua Hé 

Té, Trác Tử. Sau lại được nhóm Khước Nhuế lợi dụng để giết lại nhóm Phi 

Trinh Phủ. Trong trân chiến giữa hai nước Tấn và Tán, ông bị bát và bị Tan 

Мис Công truyền dem ra chém. 





Tu Di Ge Ming Zhan Zheng 
T'u Ti Ke Ming Chan Cheng 
Thó Dia Cách Ménh Chién Tranh + )& ERAH 
(ch.tr.) Cũng có tên Dë Nhị Thứ Quốc Nói Cách Mệnh Chiến Tranh ( € 
=k M А X Ф 3& #) hay Thập Niên Nội Chiến (+ # 19 $). Từ 1927 
đến 1937, nhân dán Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng san, chiến 
đấu chống lại đế quốc chủ nghĩa liên kết với chế độ phong kiến của Tưởng 
Giới Thạch (х.х. Jiang Jie Shi). Ngày 1/8/1927, Cộng sản tiến hành Nam 
Xương khởi nghĩa (x.x. Nan Chang Qi Yi). Ngày 7/8, triển khai khẩn cấp đại 
hội, sửa sai hữu phái của Trần Độc Tú (x.x. Chen Du Xiu), xác định “Thổ 
Địa Cách Mệnh” và “Vũ Trang Khởi Nghĩa” kế hoạch. Tháng 10 cùng năm, 
Mao Trạch Đồng (х.х. Mao Ze Dong) lãnh dao quân từ vùng giáp giới các 
tinh Hó Nam, Giang Tây tới Tỉnh Cương Sơn (x.x. Jing Gang Shan), khai 
triển du kích chiến, sáng lập Đệ nhất cá nông thôn cách mệnh căn cứ địa. 
Tháng 4/1928, Chu Đức (x.x. Zhu De). Trần Nghị (x.x. Chen Yi) dẫn thêm 
quân đến, và từ đó sáng lập trên 10 khu Xô viết, và đệ nhất, dé nhị, dé tứ 
phương diện quân. Từ tháng 11/1930 đến tháng 9/1931, dưới sự lãnh dao của 
Mao Trạch Đông và Chu Đức, đệ nhất phương diện quân phá vỡ vòng váy 
"Trung ương Xô viết khu” của quân Quốc dân Đảng. Tháng 11/1937, tại 
Thuy Kim (x.x. Rui Jin), tinh Giang Tây, thành lập chính phủ Trung ương 
lâm thời Trung Hoa Xô viết Cộng hòa Quốc. Cùng năm, phát sinh sự kiện 
Cứu Nhất Bát Sự Biến (x.x. Jiu Yi Ba Shi Bian), Nhật Bán xâm chiếm vùng 
đông bắc. Trung Quốc Cộng san Đẳng hiệu triệu nhân dán toàn quốc vũ 
trang kháng Nhật, lãnh dao du kích chiến kháng Nhật ở vùng đông bác, 
Nhưng Tưởng Giới Thạch hòa hoãn với Nhật, cho quân vây các khu Xô viết 
bốn, năm lần. Dưới sự lãnh đạo của Chu Án Lai (x.x. Zhou En Lai) và Chu 
Đức. phá tan làn vây thứ tư. Do tháo kế hoạch sai lâm của Vương Minh (х.х. 
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Wang Ming), cuộc phá vòng vây làn thứ năm thất bại. Tháng 10/1934, 
Trung ương Hồng quân chủ lực buộc phái rút khói khu Xô viết, tiến hành 
cuộc Trường Chinh (x.x. Wan Li Chang Zheng) 





Tu Fan 

T'u Fan 

Thổ Phần 34 & 
(đ.d.) Tên nước, cũng viết là (ek 4), tức Tây Tạng ngày nay. Tây Tạng 

còn có tên là Thổ Bá Đặc (+ 46 4#). là chuyển ngữ của Thổ Phón. 





Tu Gu Hun 
Tuku Hun 
Thổ Cốc Hồn ak AF 


(c.t.) Cổ tộc danh. Cũng gọi Thổ Hồn (ek Ф). Là một chi của dòng ho 
Mộ Dung, tộc Tiên Ti ($4 #); tổ tiên cư ngụ ở Thanh Sơn (# h), Đề Hà (4 
5T) - nay tại huyện Nghĩa (4), tỉnh Liêu Ninh. Tây Tán mat (đầu thế ki 4), 
thủ lĩnh Thổ Cốc Hồn lãnh đạo hộ tộc di cư sang phía tây, ở khoảng giữa hai 
tỉnh Cam Tác và Thanh Hải. Cháu ông là Hiệp Diên (th i£) mới lấy Thổ 
Cốc Hồn làm tên cho hộ tộc. Là hộ tộc du mục, dùng Hán tự thời Nam Bắc 
triểu, trước sau thuộc Tống, Té, Bắc Nguy. Khoa Lữ (# 3) bất đầu xưng 
Khả Hàn; định cư tại Phục Hầu Thành (Ak £ 3X) - nay ở vùng phụ cân cửa 
sông Bố Cáp Hà (# »& FT). tỉnh Thanh Hải. Năm thứ 16 Khai Hoàng nhà 
Tùy (596), nhà vua Thế Phục (48 4X) lấy Tùy Công chúa. Đời Đường, vua 
Мас Hạt Bát (35. 9 &) làm Phó Mã, phong Thanh Hải Vuong. Hàm Hanh? 
năm thứ 3 (672), lãnh bộ tộc thiên tới Linh Châu ( € 5), làm An Lạc Châu 
(X # HỊ) Thứ Sử. Trong thế kỉ thứ 8, cùng với con cháu thiên di Sóc Phương 
(Ø1 X), bộ tộc phân tán. 


Tu Ji 

T'u Chi 

Đồ Kí A 
(n.d.) Trung Quốc sử học gia. Tự là Kính Sơn (3X ih), hiệu Kết Nhất 

Nghi Chủ Nhân (4& — # + A); người đất Vũ Tiến (5X, 18), tinh Giang Tô. 

Tiến sĩ thời Thanh Quang Tự. Trải các chức Hàn Lâm Viện Thứ Cát Si ($$ 

M. D S & +), Kinh Sư Đại Học Đường Chính Giáo Tập (ж É X # Жо 
3). Tại Quảng Nha Thư Cục, cùng Mậu Thuyên Tôn (х.х. Miao Quan 

Sun) hiệu dính Tổng Hội Yếu (Ж. & Ж). Sau cuộc Cách mang Tân Hợi, giữ 

chức Viện trưởng Bắc Kinh Đại Học Quốc Sử Quán. Thông thạo sử địa, thị, 





“Ham Hanh (gk, F). niên hiệu của Đường Cao Tông (670-674). 
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từ. biển văn, sử Mông Cổ. Рау công trên mười năm sưu tập tài liệu có xưa 
và ngoại văn sử liêu để hoàn thành tác phẩm Mring Ngột Nhân Sứ Kí ( JC 
A P 363, gồm 160 quyển, sửa những sai làm trong cuốn Nguyên Sứ (Ж, £), 
kháo chứng, cải cách địa lí vùng tây bắc. Ngoài ra, ông còn trước tác: 

Hắc Long Giang Dịch Trình Nhật Kí (€ Wë ¿r 8T 4$ E id). 

Kết Nhất Nghi Biên Thể Văn (45 — È АҢ 36 x 

Kết Nhất Nghi Thi Lược (8 — E $ 98). 

Ông mất năm 1921, tho 65 tuổi (1856-1921). 





Tu Jue 
T'u Chueh 
Đột Quyết ХЖ 
(c.t.) Tên một chủng tóc thời xưa. Theo nghĩa rộng, bao gồm bó tóc Đột 
Quyết và Thiết Làc (4 35); nghĩa hẹp thì chuyên chỉ Đột Quyết Han Quốc 
CF BỊ). Thế kỉ thứ 6 sau c.n., du mục ở Kim Sơn (£ +h) - nay là phía nam А 
Nhi Thái Sơn (IT. 8 # Jo. tỉnh Tán Cương. Thủ lĩnh thuộc dòng do A Sử 
Na (f # JE). Vì Kim Sơn hình thế giống chiếc mũ của các chiến binh thời 
xưa, gọi là Đâu Màu (9 £) nên tuc gọi Đột Quyết. Ban đầu thuộc Nhu 
Nhiên (£ Ж); có nghề rèn đúc kim loại. Năm thứ 12 Đại Thống” (546), thủ 
lĩnh Thổ Món (X. Р) chiến thắng Thiết Lặc, thu vé trên van dân. Phé Dé 
nguyên niên (546), phá Nhu Nhiên, kiến lập chính quyển tại hm vực sông 
Ngạc Nhĩ Hồn (36 Hj Ф). Cương vực rất rêng vào thời đó. Đông tới Liêu Hải 
GÈ id); tây tới Tây Hải (9& 7#) - nay là Lí Hải (# Ж); nam tới phía nam А 
Mẫu Hà (#[ 48 51); bắc tới Bối Gia Nhĩ Hồ ( 7e f А). Có văn tự, quan 
chế, hình pháp, thuế pháp. Những nhà thống trị Bắc triéu thường thông hôn 
với bộ tộc này; nhân dân hai bên thường di lại thăm viếng nhau, xúc tiến cho 
xã hội phát triển. Năm thứ 2 Khai Hoàng (582), phân thành Đông Đột Quyết 
(х.х. Dong Tu Jue) và Tây Đột Quyết. 





Tu Lu Fan 

T'u Lu Fan 

Thổ Lê Phiên + Җ $ 
(d.d.) Cách Ó Lễ Mộc Té (x.x. Wu Lu Mu Qi) 143 km vé phía đông 

nam. Có biệt danh là Đại Châu. Nó là môt thung lũng nằm giữa hai phán của 

dáy núi Thái Sơn, dưới mặt biển 154m, là nơi có khí hậu nóng nhất tại Trung 

Quốc. Gần như không bao giờ có mưa. Dân sống ở đây phần lớn là chủng tộc 

Uighura, theo đạo Hồi. Thể Lỗ Phiên là một tram quan trọng trên “đường tơ 

lua" trong tỉnh Tân Cương, và cũng là một kho tàng cho các nhà khảo có. 





*! Dai Thống (K &&Y: niên hiệu của Tây Nguy Văn Để (535-551). 
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Danh tháng có tích có: 

- Bách Tu Khác Lí Khắc Thạch Quật (3à ж ở, €. #, 5 É). 
- Nền cũ của Giao Hà (Ж 3T) và của Cao Xương (@ &). 

- Bê Đào Câu (@ 2) ik). 

- Hỏa Diễm Sơn (X đã h). 








Tu Mu Bao 
T'u Mu Pao 
Thó Móc Báo Lok. 
(đ.d.) Thời sa Đường, do Cao Khai Đạo (& BJ 3 ) thiết lập. Tên góc là 
Thống Mạc trấn (5& Ж 48), sau được ngộ nhận là Thổ Mộc (+ Ж). Ngày 
nay có tên là Thổ Mộc Bảo, ở phía đông huyện Hoài Lai С Ж), tỉnh Sát 
Cáp Nhĩ. Năm thứ 14 Chính Thống GE ££) nhà Minh, Tü trưởng Dã Tiên (#, 
A) của bó tộc Ngõa Thích (А, +J) dem quân đến cướp phá. Anh Tông thân 
chinh di dep, bi bát giam tại đây, sif gọi là “Thổ Mộc chi dich" (x.x. Ming 
Ying Zong). Thời Gia Tinh ($ 28) và Long Khánh (f# /£), nhà Minh có cho 
tu sửa khu này. 


Tu Mu Zhi Bian 
T'u Mu Chih Pien 
Thổ Mộc Chi Biến í = % 
(ch.tr.) Chi sự kiện Minh Anh Tông (8] 3 ж) hi quán Ngóa Thích (x.x. 
Wei La Te) hát giam. Chính Thóng nám thú 14 (1449), Ngóa Thích quy tóc 
Dã Tiên (x.x. Ye Xian) lãnh binh phân làm bốn lộ quân tấn công Minh. 
Vương Chấn (x.x. Wang Zhen) ép vua Anh Tông lãnh 50 van quần thân 
chỉnh tới Đại Đồng (A 8). Được tin quân tiền phương chiến bại, vua hốt 
hoảng triệt thoái. Vương Chấn lại thúc vua rút tới quê hương của ông tại Ủy 
Châu (£f JH) - nay trị sở tại Uy huyện, tỉnh Hà Bác. Tháng 8, khi tới Thổ 
Mộc Báo (+ Á 1#) - nay ở phía đông Hoài Lai (TẾ Ж), nh Hà Bác - thì 
quân sĩ tử thương quá nửa, Anh Tông bị địch bắt giam, còn Vương Chấn chết 
trong đám loạn quân. 





Tuo Ba 

T'o Pa 

Thác Bạt 36 ж 
(с.4.) Một tộc người nói tiếng Thể Nhi Ki, đã thống nhất miền hắc 

Trung Hoa và lập nên nhà Bắc Nguy, kinh đô đóng ở Đại Đồng, tỉnh Sơn 

Tây ngày nay (x.x. Da Tong). 
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Tuo Ba Gui 
T'o Pa Kuei 
Thác Bat Khué je Bk + 
(n.d.) Tức Hậu Nguy Dao Vü Đế ({£ 3£ vë 5X Ф). Gốc chủng tộc Tiên 
Ti (x.x. Xian Bei). Tổ tiên Tháp Due Kiên (4+ # М), thời Tấn, làm Đại 
Công (4X 21). Khi Đại (fX) bi diệt, Khuê còn ấu thơ, theo mẹ đến nương nhờ 
Lưu Khố Nhân (F) Ж 12); sau chạy tới Ha Lan (# ЯД), nương nhờ người 
cậu. Sau được suy tôn làm Đại Vương (f& £). Thái Nguyên (K Æ) năm thứ 
11 thời Tấn, dung nước, quốc hiệu Nguy, đóng đô ở Binh Thành (P 3X). 
Bình định các bó tộc Lưu Hiển (#} 88). tháo phạt Yên (Ж), vây hãm Trung 
Sơn CP h), phá Mộ Dung Báo (#4 # Ж). võ công khá hiển hách. Tại vị 22 
năm, hi con là Thiệu (#3) sát hai, thuy danh Đạo Vũ (8 5X), miếu hiệu Thái 
Tổ (X jn). 


Tuo Huan 
T'o Huan 
Thoát Hoan nu 


(n.d.) Con của Nguyên Thế Tổ Hối Tất Liệt (x.x. Hu Bi Lie). Được vua 
cha sai dem quân xâm chiếm Đại Việt hai lần, lần thứ nhất vào cuối năm 
1284, lần thứ hai vào mùa xuân năm 1287. Cả hai lần đều bị tướng sĩ của 
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đánh tan, may mắn ông chạy thoát 
được về Yên Kinh (Bắc Kinh ngày nay). 


Tuo Huan 
T'o Huan 


Thoát Hoan BG W 

(n.d.) Còn được dịch dưới tên Thác Hoan (36 E). Thủ lĩnh bộ tộc Ngóa 
Thích (A, $j) thời nhà Minh. Phụ thân Mã Cáp Mộc ( % Ж) được nhà 
Minh phong Thuận Ninh Vương (Ж @ £). Vĩnh Lạc năm thứ 16 (1418), ông 
được tập tước của phụ thân. Cùng với Hiển Nghĩa Vương (t. # Æ), An Lạc 
Vương (22 ## €) thống nhất bốn chi của bó tộc Ngõa Thích. Năm thứ 9 
Tuyên Ðức” (1434), giết đông bộ Mông Cổ A Lỗ Đài (€ # M & 6). Năm 
thứ 3 Chính Thống ”'(1438), đánh và giết A Đài Hàn (PT & f). lập Thoát 
Thoát Bất Hoa (Л, Ji, T 46) làm Khả Hàn, tự mình làm Thừa Tướng, khống 
chế đông bó Mông Cổ. 


“ Tuyên Đức (Z 48): niên hiệu của Minh Tuyên Tông (1426-1435). 
`! Chính Thống GE. ££): niên hiệu của Minh Anh Tông (1436-1449). 
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Tuo Lei 

T'o Lei 

Dà (Tha) Lôi ‡ Ж 
(n.d.) Là con út của Thành Cát Tu Han; kết hôn với Sorghaghtani Beki. 

Lập nhiều chiến công khi thco phu thân đánh bai quán Kim vào thập niên 

1210. Trong hai năm 1219 và 1220, chi huy một dao quân xâm lược Trung Á. 

Sau khi phu thân mát vào năm 1227, ông theo người anh ruột là A Khoát Đài 

(x.x. E Kuo Tai) di chinh chiến khắp nơi. Ông mất năm 1232, để lại vợ và 

bốn người con, trong đó có Hốt Tất Liệt (x.x. Hu Bi Lie), một Khả Hàn có 

thiên tài quán sự lừng danh. Tây phương còn gọi Đà Lôi là To Lui. 





Tuo Tuo 
T'o T'o 
Thoát Thoát B Ж, 
(n.d.) Nguyên đại thần. Ho Miét Lí Khát ( £ € &); tự là Dai Dụng (X 
Rì). Ấu thời, được bá phụ là Bá Nhan (x.x. Bo Yan) nuôi dưỡng. Chí Nguyên 
năm thứ 4 (1338). làm Ngự Sử Đại Phu (# # X X). Năm thứ 6, phụng 
chiếu của Thuận Đế, bãi chức Bá Nhan vì chuyên quyển. Năm sau, nhậm 
chức Trung Thư Hữu Thừa Tướng (Ф # x # 38), khói phục khoa cử; rửa 
oan cho những người vô cớ bị hạ ngục; dùng Giả Lỗ (x.x. Jia Lu) trong công 
tác trị thủy sống Hoàng Hà; chủ tu sử của ba triểu Tống, Liêu, Kim. Chí 
Chính năm thứ 11 (1351), Hóng Cân khởi nghĩa (x.x. Hong Jin), năm sau, 
ông lãnh binh vây Từ Châu (x.x. Xu Zhou), giết Chi Ma Lí (x.x. Zhi Ma Li). 
Năm thứ 14, lại mang quân tới Cao Bưu (х.х. Gao You) vây hãm Trương Sĩ 
Thành (x.x. Zhang Shi Cheng). Sau, bị hạch tội hao binh tón tướng, phung 
phí tiễn bạc; cách chức và dày đi Vân Nam. Chẳng bao lâu, bị đầu độc chết 
năm 1355, thọ 41 tuổi (1314-1355). 





Turpan 
(đ.d.) x.x. Tu Lu Fan. 





Urum Qi 
x.x. Wu Lu Mu Qi. 


Uygurs 
Hỗi Hột 

(c.t.) Dân tộc thiểu số, có khoáng 13 triệu người, theo Hồi giáo, sống ở 
khu tự trị Tân Cương, miền Tây bác. 





Wa Gang Jun 
Wa Kang Chun 
Ngõa Cương Quán A B * 

(ch.tr.) Cuộc nói dậy của nóng dân tai Hà Nam thời Tùy mat, Do Địch 
Nhượng (x.x. Di Rang) lãnh dao; ban đầu, khởi nghĩa tại Ngóa Cương Trai - 
nay ở phía nam huyện Hoạt (3Ÿ), tỉnh Hà Nam. Vì vậy, người đời thường gọi 
là Ngõa Cương Quân. Năm thứ 12 Đại Nghiện (Ж €) (616), Lí Mật (х.х. Li 
Mi) về phụ tá Địch Nhượng, bàn thảo kế hoạch. Lập mưu sát hại tướng nhà 
Tùy là Trương Tu Đà (x.x. Zhang Xu Tuo), thanh thế càng mạnh. Năm sau, 
đánh chiếm được Hưng Lạc Thương (£ ;& £)- пау là Củng Nghĩa (X Ж), 
tỉnh Hà Nam - mở kho thóc phát cho dân nghèo đói, nông dân lũ lượi tham 
gia, kể cả nghĩa quân của Mạnh Nhương và Нас Hiếu Đức (4 # 48) cũng 
về quy thuận. Tổng số dân quân lên tới vài chục vạn, chiếm giữ gần hết các 
quận huyện tỉnh Hà Nam. 

Li Mật được Dich Nhượng phong làm chủ toàn quân; ông tự xưng Ngụy 
Công, niên hiệu Vĩnh Bình, cho truyền hịch kể mười tội của Tùy Dương Đế 
(x.x. Sui Vang Di). Nhưng sau, vì Lí Mật trọng dụng hàng tướng, hàng quan 
của nhà Tùy, lai sát hai Dich Nhượng, nên lòng quán chán nản, nói bộ chia 
rẽ. Năm thứ 2 Vĩnh Bình (618), sau khi chiến thắng Vũ Văn Hóa Cập (x.x. 
Yu Wen Hua Ji), quân sĩ đã mệt mỗi nên bị Vương Thé Sung (x.x. Wang 
Shi Chong) đánh bai. 

Ngóa Cương Quán đã từng nhiều lần đánh bai chủ lực quân Tùy, giữ 
môt vai trò quan trọng trong việc lật đổ triểu đại nhà Tùy. 





Wa La 

Wa La 

Ngóa Lạt A, sj 
(c.t.) Tên một bộ tóc, còn được gọi là Vệ Lap (tfj 42). Đời Nguyên, có 
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tên là Oát Diệc Lạt Bộ (9t 3r. ij 315); đời Minh, đổi thành Ngõa Lạt. Thời 
vua Anh Tông (x.x. Ming Ying Zong), Dã Tiên (a, 4) làm Thái Sư của bó 
tộc, thường hay cướp phá ở bién giới (х.х. Ye Xian). Anh Tông thân chinh 
đến Thổ Mộc Bảo (x.x. Tu Mu Bao) thì bi bát cám tù. Sau, Dã Tiên tự lập 
Dai Nguyên Thiên Thánh Кһ Hán (X Æ X JE > FA), йр căn cứ ở nam 
bắc Dai Mac (K Ж), tức vùng đất sa mạc rất rộng tại tây bắc Trung Quốc, 
thế lực suy giám sau khi Dã Tiên mất. Sang đời Thanh, chấn hưng trở lại, bộ 
tộc đổi tên là Ngach Lỗ Đặc ($8 & 44) và phân ra làm bốn bó: Đỗ Nhĩ Bá 
Đặc (4L f 16 3Ÿ), Hòa Thạc Đặc (e £& 44), Chuẩn Cát Nhĩ C. # i), Thể 
Nhĩ Hỗ Đặc (+ # & MF), và lấy tên là Tứ Vệ Lap Đặc (v9. 07 32 3#). Trong 
hốn bộ tộc, Chuẩn Cát Nhĩ (x.x. Zhun Ge Er) hùng cường nhất, nhưng đến 
thời Cần Long thì bị điệt. 





Wa Qiao Guan 

Wa Ch'iao Kuan 

Ngóa Kiéu Quan A, & MI 
(d.d.) Do nhà Đường thiết lập. Tai tây nam huyện Hùng (2#), tỉnh Hà 

Bác. Tấn sơ, thời Ngũ Đại (x.x. Wu Dai), dia khu này thuộc sự kiểm soát 

của Khiết Đan (x.x. Qi Dan). Năm thứ 6 Hiển Đức nhà Chu (959), lấy lại 

đất, kiến lập Hùng Châu (х.х. Xiong Zhou). Cùng với Ích Tán (ë i£), U 

Khẩu (35 v) được gọi là Tam Quan (= lli]. 


Ngoại Tập LEE 

(t.p.) Danh từ chỉ những thi phẩm mà tác giả là những nhà sư, đặt trọng 
tâm vào giá trị nghệ thuật hơn là triết lí Phât giáo. Trong số những thi sĩ này, 
phải kể đến Đạo Хап O Ж) đời Tống, với tác phẩm Liễu Đường Ngoại Tập 
(Hp Ж? Ж). 


Wai Tan 

Wai T'an 

Ngoai Dàn #F 3⁄8 
(d.d.) Là con đường rất nổi tiếng tại Thượng Hải, dọc bên bë phía tây sóng 

Hoàng Phó với nhiều cao ốc, ngân hàng và một đài truyền hình сао gần 500 m. 


Wan 

Wan 

Hoãn St 
(d.d.) Tên gọi tắt tinh An Huy, do trong nói địa của tỉnh có núi Hoàn. 
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Wan Bei 
Wan Pei 
Hoàn Bác & 3t 
(đ.d.) 1⁄ Tên chí dia khu nằm vé phía bác sóng Trường Giang, thuộc 
tinh An Huy. 
2/ Cựu hành thự khu danh, tại thị xà Hợp Phi (4 AB). Năm 1952, cùng 
vói Hoàn Nam hành thu khu, hop thành tính An Huy. 





Wan Chu 

Wan Ch'u 

Van Só x № 
(n.d.) Lai lịch không rõ, chỉ biết ông đậu Tiến sĩ thời Khai Nguyên nhà 

Đường. Dưới đây, xin giới thiệu một bài thơ của ông. 


BAWA 
Ngũ Nhật Quan Ky 


р ра ЗД 
Tây Thi mạn đạo hoán kê sa 
КАКА ЫЕ: * 
Bích Ngọc kim thời đấu Lệ Hoa 
АЖ $ MX 
Mi dai đoạt tuong huyện tháo sắc 
Ж $r AP F5 Ra {C 
Quản hông đố sát thạch luu hoa 
WA —  @^ 
Tán ca nhát khüc linh nhán diém 
© # G SN 
Túy vũ song máu liễm тап tà 
iR lá в %4 ít, M ® 
Thùy dao пий năng tuc mệnh 
‡p kệ 2 H SX 
Khuc nghi kim nhật tứ quán gia. 


Xem kỹ nữ trong tiết mồng Năm 


Tây Thị giặt lụa suối xuân xưa, 
Bích Ngọc nay đua với Lệ Hoa 
Mày thắm dā làm phai biếc có, 
Quán hồng lại khiến ghét ghen hoa 
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Hát ca khúc mdi, người khen ngợi; 
Say múa, làn thu túc rủ xóa. 

Ai báo dây tơ hay nổi mạng, 

Nhà nàng nay ngỡ ngất ngu ta. 


Trần Trọng San dịch 


Chu thích: 

- Ngũ Nhật: Tết Đoan Ngo, móng 5 tháng 5. 

- Tây Thi: Mi nhân nước Việt, thời Xuân Thu. 

- Bích Ngoc. Lệ Hoa: Tên hai mi nhân. Trương Lệ Hoa là ái phi của vua Trần Hậu 
Chủ. thời Nam Bắc triểu. 

- Ngũ u tục mệnh: Trong Tết Đoàn Ngọ. người tà deo sợi dây tơ để hi vọng tăng 
tuổi tho. Sgi đây tớ được gọi là: "Tục Mệnh ti^ (dày td nối mạng). 





Wan Hua Lou 

Wan Hua Lou 

Van Hoa Lâu е 1с Ж 
(t.p.) Sách kể những chiến công của tướng nhà Tống là Dich Thanh. 

Bao Công có giữ vai trò quan trọng trong tiểu thuyết này, 





Wan Li 
Wan Li 
Van Lich ER 





Wan Li Chang Zheng 
Wan Li Ch'ang Cheng 
Van Lí Truóng Chinh X * kt 
(ch.tr.) Còn goi là Trường Chinh (£ ££). Trong thời kì chiến tranh 
cách mạng, chủ lực Hồng quán Trung Hoa, từ các tô khu - Xô viết khu - 
nam bắc Trường Giang hướng tô khu ở hai tỉnh Thiểm Tây và Cam Túc 
tiến hành chiến dịch chuyển dịch. Do những lỗi lầm trong lãnh dao "tá 
khuynh” quá khích của Vương Minh (x.x. Wang Ming), Trung ương Hồng 
quân không đủ khá năng phá vỡ chiến dịch "váy và tiếu trừ” lần thứ 5 của 
Quốc dân Đảng, nên bắt buộc phải rời bó tô khu, tiến hành cuộc trường 
chinh. Tháng 8 năm 1934, đệ lục quần đoàn từ tô khu Tương Cám (#8 38) 
di về hướng tây, tháng 10 tới đại khu Mộc Hoàng (Ж 3), Ấn Giang (ff 
3x), tính Quý Châu (х.х. Gui Zhou) cùng hợp với đệ tam sư đoàn. Tháng 
12, Trung Công Trung ương Chính trị Cục chấp nhân để nghị của Mao 
Trạch Đông (х.х. Mao Ze Dong). đổi hướng tiến vé phía bắc Quý Châu, 
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nơi mà lực lượng Quốc dán Đẳng yếu nhất. Tháng Giêng năm 1935, đánh 
chiếm Tuân Nghĩa (iŠ 44). Sau cuộc hội nghị Tuân Nghĩa, Mao Trạch 
Đông được trao quyển lãnh đạo, tấn công các dia khu Quốc dân Đẳng ở Tứ 
Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, bốn lần vượt sông Xích Thủy (# К), tiêu 
diệt phần lớn lực lượng Quốc dân Đẳng; sau đó vượt sông Ó Giang (Х.х. 
Wu Jiang) uy hiếp Quy Dương (x.x. Gui Yang). tiến quán vào Vân Nam 
(x.x. Yun Nan), vượt Kim Sa Giang (x.x. Jin Sha Jiang); thoát khói vòng 
váy của trên 10 van quân Quốc dán Đảng. Tháng 5, vượt qua khu dân tộc 
thiểu số Di tóc (Ж Ж). vượt qua Đại Độ На (х.х. Da Du He), Giáp Kim 
Sơn (# Ф JL). Trung tuần tháng 6, tại địa khu Mau Công (Ж zi), hợp nhất 
với đệ tứ phương điện quân. Sau đó, toàn quán tiến lên hướng hắc, vượt 
Tuyết Sơn (x.x. Xue Shan), vùng thảo nguyên bát ngát; tháng 8 tới địa khu 
А Bá (FT 35). Trong thời gian này. Tư lệnh đệ tứ phương diện quân là 
Trương Quốc Đào (x.x. Zhang Guo Tao) phản đối quyết định của Trung 
ương Đảng cho tiến quân theo hướng bác, và tiến hành phản liệt dáng và 
hoạt động của Hồng quân, rồi cho quân nam tiến. Đối với hành động này 
của Đào, Trung ương Đẳng và Mao Trạch Đông vẫn cương quyết tiến quân 
lên phía bắc để kháng Nhật. Đánh chiếm Tích Tử Khẩu (x.x. Xi Zi Kou), 
đột phá Vị Thúy GA ж), làm chú dai dao nối liên Lan Châu (х.х. Lan 
Zhou), tỉnh Cam Tic, với Tây An (х.х. Xi An), tinh Thim Tây. Ngày 
19/10/1935, sau nhiều trận tháng lợi, tiến tới khu Xô viết Ngô Khởi Trấn 
(x.x. Wu Qi Zhen) của hai tinh Thiểm Tây, Cam Túc. Trong thời gian một 
năm, tung hoành trên 11 tỉnh, kết thúc cuộc trường chỉnh 25.000 dặm của 
chủ lực đệ nhất phương điện quân. Sau đó, hội họp với đệ thập ngũ quân 
đoàn ở Cam Tuyển đại khu (x.x. Gan Quan). Đệ tứ phương diện quân, 
trong cuộc tiến xuống phía nam, qua nửa năm chiến đấu gian khổ, tháng 
4/1936, bị buộc phải rút về Cam Tư (x.x. Gan Zi), Tây Khang (x.x. Xi 
Kang) dia khu, nay thuóc tinh Tú Xuyén. Tháng 11/1935, dé nhi và dé luc 
quân đoàn rời bà tô khu d các tỉnh Hó Nam, Hó Bắc, Tứ Xuyên, Quý 
Châu, để tham dự Trường Chinh, chiến đấu ở Hó Nam, Quý Châu, Vân 
Nam. Tháng 3/1936, đánh chiếm Bàn Huyện (x.x. Pan Xian), tỉnh Quý 
Châu. Kế đó, vượt Kim Sa Giang (£ 3# i£), Tuyết Sơn (х.х. Xue Shan), 
tháng 6 tới được địa khu Cam Tư, hội với đệ tứ phương diện quán. Rồi thì 
đệ nhị, đệ lục quân đoàn và đệ tam thập nhị quân tổ chức thành đệ nhị 
phương diện quân. Đầu tháng 7, đệ nhị, đệ tứ phương diện quân cùng nhau 
bắc hướng, tháng 10 tới dia khu Tinh Ninh (x.x. Jing Ning), Hội Ninh (x.x. 
Hui Ning), tỉnh Cam Túc, cùng hội với đệ nhất phương diện quân. Tới đây, 
cuộc trường chinh kết thúc thắng lợi, đưa cuộc cách mạng ở Trung Quốc 
bước sang một giai đoạn mới. 
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Wan Shan 
Wan Shan 
Van Son E€ d 

(d.d.) 1/ Tên đặc khu ở phía đông tinh Quý Châu, giữa hai con sông 
Thần Thủy (Ж zk) và Vũ Thủy (Ж Ж), tiếp giáp với tỉnh Hå Nam. Ủy ban 
hành chính đặt tại trấn Vạn Sơn. 

2/ Tức Hán Cao San CX Ф dụ), ở phía tây bắc huyện Tương Dương ( € 
3). tinh Hó Bắc. Ó chân núi, Tấn Рё Du (x x. Du Yu) có cho khắc bia ghỉ 
công trạng của mình. 

3/ Tức Lễ Van Sơn ( & $ J, ở ngoài khơi vùng hiển tỉnh Quảng Châu. 
Có hai ngọn: Đông Sơn ( & di), tại huyện Tán An ($f 2), và Tây Sơn (99 
di), tại huyện Trung Sơn (P h). 





Wan Sheng 
Wan Sheng 
Van Tháng # Ж 

(l.t.) Van cỗ xe. Thời quân chủ phong kiến xa xưa, đất của Thiên tử 
được một ngàn dám vuông và một van cỗ chiến xa. Trên mỗi cỗ xe có ba 
chiến sĩ. Một người cám cương đứng giữa, hai bên một người cẩm cung, một 
người cầm thương. Các chiến sĩ đều ở trong giới quý tộc. Mỗi cỗ xe được kéo 
hởi bốn con ngựa. 


Wan Si Chou Nu 
Wan Szu Ch'ou Nu 
Van Si Xá Nó 5, 1А БЕ Эх 
(n.d.) Thú linh quán khởi nghĩa các dán tóc thiểu số Thiểm Tây, Cam 
Tie cuối thời Bắc Nguy. Thuộc chúng tộc Tiên Ti (х.х. Xian Bei). Ban đầu 
là bó tướng của Hà Sâm (Я J£). Hó Sâm mất, ông được tôn lên làm lãnh tu. 
Kiến Nghĩa GË Ж) nguyên niên (528) xưng Thiên tử, lập triểu chính, niên 
hiệu Thần Hổ. Sau, đánh chiếm Đông Tán Châu ($ # JH) của nhà Nguy, 
пау ở phía nam Hoàng Lăng (# Ж), tỉnh Thiểm Tây, vây khốn Kì Châu (Ж 
MW) - trị sở ngày nay tai Phượng Tường (2, #8), tỉnh Thiểm Tây. Năm thứ 3 
Vĩnh An (530), chiến bại, bị quân Ngụy cẩm tù và sau mất tại Lạc Dương 
(x.x. Luo Yang) cùng năm. 





Wan Si Tong 

Wan Szu T'ung 

Van Tư Đồng à 3 FE] 
(n.d.) Sứ gia đời Thanh. Tu Quý Dã ( € $f), hiệu Thạch Viên (5 08). 

Sinh thời Minh mat, tại huyện Ngân : $5), tỉnh Chiết Giang. Năm ông 7 tuổi 
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Bác Kinh rơi vào tay quân Thanh và nhà Minh trên đường diệt vong. Gia 
đình cũng trải qua nhiều biến loan đau thương. Lúc 8 tubi mất me, 9 tuổi mất 
bà nội. 20 tuổi mất cha; 10 tuổi vẫn chưa được đến trường học. Mặc dù vậy, 
với sự cố gắng vượi bậc và lòng ham mề học hỏi, ông đã vươn lên, trở thành 
đệ tử yêu của Hoàng Tông Hi (x.x. Huang Zong Xi) năm 1659. Nàng lòng 
với triểu đại nhà Minh đã bị diệt vong, ông không ra làm quan với nhà 
Thanh, và từ chối dự thi Bác Học Hoành Từ (x.x. Bo Xue Hong Ci) khóa 
1768, dù được dé cử. 

Ông mất năm 1702, tho 64 tuổi (1638-1702), thụy danh là Trinh Văn, để 
lại cho hậu thế nhiều tác nhẩm giá trị như: 

Lich Dai Sử Biểu (ЖЕ 4X, Ф Ж), gồm 59 quyển. 

Tổng Quy Trung Nghĩa Luc CK. $ 3: & $k), gồm 16 quyển, ghi lại tiểu 
sử những đại thán trung thành với nhà Tống ở những giờ phút cuối cùng. 

Minh Sứ (BA #). Khi ông mất năm 1702, bản tháo do ông viết roi vào 
tay Vương Hồng Tự (x.x. Wang Hong Xu), bấy giờ đang chỉ huy ủy bạn 
nghiên cứu sử. Sáu năm sau (1708), sau khi cho hiệu đính lại, Vương Hồng 
Tự tâu trình lên nhà vua (1723) bản thảo gồm 310 quyển, được biết đến dưới 
tên Minh Sứ Cáo (8R Ф #45). Hiện nay, Thư viện Quốc gia ở Bắc Kinh và Thu 
viện Quốc hội Hoa Kì đều có bán thảo này. 

Thạch Viên Văn Tập (Z; W] x Ф), tám quyển, in năm 1936, gồm các bài 
thơ và xã luận. 

Nho Lâm Tông Phái (18 К Æ ik), 16 quyển, nói về tiểu sử các Nho gia 
theo Khổng học. 

Độc Lễ Thông Khảo СЖ 13 if Ж), soạn cho Từ Can Hoc (х.х. Xu Qian 
Xue). 


Wan Yan A (E) Gu Da 

Wan Yen A(E) Ku Ta 

Hoàn Nhan A Cốt Da X ERREICHT 
(n.d.) x.x. Jin Tai Zu. 





Wan Yan Gao 

Wan Yen Kao 

Hoàn Nhan Cáo LE x 
(n.d.) Thuộc tôn thất nhà Kim. Tên góc là Tà Dã ($4 ak). Là con Hặc Lí 

Bái (3 € Ж) và em Kim Thái TẾ. Thu Quốc” nguyên niên (1115), làm 

Trắc Bột Cực Liệt (Z $) 4& #1). Thiên Phu nguyên niên (1117), lãnh 


9! Thu Quốc ОЖ E): niên hiệu của Kim Thái Tổ (1115-1116). 
®3 Thiên Phụ (Ж $f): niên hiệu của Kim Thái Tổ (1117-1123), Đại Lí Đoàn Chính Thuần (1226). 
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10.000 quán công phá Thái Châu (# H1), bốn hó tộc Nữ Chân (+ ñ ) phái 
dáu hàng. Năm thứ 5, làm Hốt Lễ Ва Cực Liệt (Ж Җ 4 Ha 51), Đô Thống 

nội ngoại toàn quân. Năm sau, chiếm Trung Kinh (Ф ж) của nước Liêu - 
nay là Ninh Thành (Ж 59. thuộc Nói Mông Cổ - cùng các cháu Cao (8), Án 
). Cùng Tông Hàn (# $8), tập kích vua Liều là Thiên Tó Đế (X # dr). 

mm Kinh (# 3) nước Liêu - nay là Dai Đồng (X Я), tỉnh Sơn Tây - làm 
phán, ông xuất binh tháo phạt. Thời Thái Tông, cùng Tông Cán C$ $M) đẳng 
phu quốc chính. Thiên Hội năm thứ 3 (1125), làm Đại Nguyên Soái, cử binh 
tấn công Tống. Là mót trong các vi khai quốc công thần. Ông mất năm 1130. 


Không rō nám sinh. 





Wan Yan Kuang 
Wan Yen K'uang 
Hoàn Nhan Khuóng x AE 
(n.d.) Kim đại thân. Tên góc là Tát Tốc (4% ik), thuộc chủng tộc Nữ 
Chân (4c Ñ). Tiến sĩ thời Dai Dinh. Được tuyển làm Giáo Thu cho anh em 
Chương Tông (# Z). Sau khi Chuang | Tang lén ngôi, ông giữ các chức 
Thiêm Thư Khu Mật Viện Su ($ d Ж # Fe Б), Thương Thư Tả Thừa (i5 
X ACE) kiêm Tu Quốc Sử ie B] £), chủ tu Thé Tông Thực Luc OE #® Ф 
ЖЕ, đổi làm Khu Mật Phó Sứ GE # ål f£). Năm thứ 6 Thái Hòa” (1206), 
Hàn Sá Trụ nhà Tống (x.x. Han Cha Zhou) tấn công quán Kim, ông được hổ 
nhiệm làm Hữu Phó Nguyên Soái (25 @] Æ ÉP). Lãnh binh công phá Tùy 
Châu (M 7), vây hàm Tương Dương (# Ву). Năm sau, vẫn chưa hạ được 
thành, nên lưu binh. Sau khi Chương Tông băng hà, ông theo di chiếu lập Vệ 
Thiệu Vương (£4; $3 Е). Giữ chức Thượng Thư Lệnh (¡ý # $), được phong 
Thân Vương (P. E). Ông mất năm 1209, tho 37 tuổi (1152-1209). 


Wan Yan Liang 

Wan Yen Liang 

Hoàn Nhan Lượng X, А E 
(n.d.) Tức Kim Phế Đế. Kim trióu Hoàng đế, tại vị 1149-1161. Sau khi 

bị phổ, bi giáng xuống Hải Lăng (Ж Ж) thứ nhân. Tự là Nguyên Công (Z, 

A), nguyên tên là Điệt Cổ Nai (ik + 75). Là cháu của Kim Thái Tổ (х.х. 

Jin Tai Zu). Thời Hi Tông, làm Thừa Tướng. Năm thứ 9 Hoàng Thống 

(1149), giết Hi Tông, tự lập, niên hiệu Thiên Đức. Sau khi lên ngôi, dùng 

nhiều người Khiết Dan (x.x. Qi Dan), Bột Hải (x.x. Bo Hai) và Hán. Trinh 

Nguyên nguyên niên (1153), thiên đô tới Yên Kinh (x.x. Yan Jing), đổi tên 





^ Thái Hòa C Яо). mên hiệu của Kim Chương Têng (1201-1208). 
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là Trung Đô CP 45). Năm thứ 6 Chính Long (1161), cử binh tấn công Tống. 
Hoàn Nhan Ung (X, 48 #), tức Thé Tông, thừa cơ tại Liêu Dương (х.х. Liao 
Yang) tự lân. Còn ông thi bi quán Tống đánh bai tại Thái Thạch (£ Z), bó 
chay theo hướng đông, đến Qua Châu (x.x. Gua Zhou) thi bi bô tướng là 
Hoàn Nhan Nguyên Nghi (X, đã Ж, її) sát hại, tho 39 tuổi (1122-1161). 





Wan Yan Yong 

Wan Yen Yung 

Hoàn Nhan Ung = BH WE 
(n.d.) x.x. Jin Shi Zong. 





Wan Yan Zong Bi 
Wan Yen Tsung Pi 
Hoàn Nhan Tóng Bát 
(n.d.) Tác Ngót Truát (x.x. Wu Zhu). 


% 
№ 
a 
3 





Wan Yan Zong Fu 

Wan Yen Tsung Fu 

Hoàn Nhan Tóng Phu x Bx WM 
(n.d.) Thuộc tôn thất nhà Kim. Tên gốc là Ngoa Lí Tap (Cik # M). Thời 

Đại Định, đổi tên thành Tông Nghiéu (Ж #). Là con Kim Thái Tổ. Năm thứ 

5 Thiên Hội (1127), làm Hữu Phó Nguyên Soái, đóng binh tại Yên Kinh (Ж 

#) - tức Bắc Kinh ngày nay - phán ra nhiều đội quân đánh Tống, chiếm Dai 

Danh (x.x. Da Ming), binh Hà Bắc. Năm thứ 8, đánh bại Trương Tuấn (4k 

Ж) ở Phú Bình ($ P), lấy được năm lộ của tỉnh Thiểm Tây. Sau này, соп 

ông là Hoàn Nhan Ung (Ж, đã H) lên ngôi, tức Kim Thế Tông (£ 4# Ж). 
Ông mất năm 1135, tho 39 tuổi (1096-1135). 


Wan Yan Zong Han 
Wan Yen Tsung Han 
Hoàn Nhan Tông Hàn 
(n.d.) Tức Niêm Hãn (x.x. Zhan Han). 


C 
E] 
ar 
& 





Wan Yue Pai 
Wan Yueh P“ai 
Uyén Ước Phái # #9 Ж 
(tr. ph.) Theo các nhà phê bình văn học đời Minh thì chủ trương của 
phái này ngược với "Hào phóng phái”. 
*Uyén" là đẹp dé, mềm mai, diu dàng, hợp với thế giới phu nữ. “Ước” 
là han chế, kiểm giữ. Vậy phái này chủ trương ngôn tình uyén ước, lời trang 
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nhà, có thể dùng tuc ngữ, nhung phải han chế, không được thô thiển. Tuyệt 
dai đa số các từ gia đời Tống và các triéu đại kế tiếp đều theo phái "Uyén 
ёс” mà đại diện là Ôn Đình Quán (khoáng 812-870) (х.х. Wen Ting Yun) 
và Vi Trang (# ЯЕ) (khoảng 836-910). Nhà phê bình văn hoc Vương Quốc 
Duy (1877-1927) (x.x. Wang Guo Wei) cũng đánh giá như vậy. 


Wang An Guo 
Wang An Kuo 
Vuong An Quóc rox B 
(n.d.) Hoc giá. Sinh trưởng tại tỉnh Giang Tó; tu Thư Thành (4f i), 
hiệu Xuân Phố (Ж. M). Tổ tiên nhiều đời là học giả và giáo thụ. Đậu tiến si 
năm 1724. Làm Biên Tu trong Viện Hàn Lâm. Nàm sau (1725) tham dự vào 
công cuộc biên tập ấn bản đầu tiên Đại Thanh Nhất Thống Chí (x.x. Da Qing 
Yi Tong Zhi). Năm 1732, được dé cử vào ban hiệu dính tác phẩm Ваг Kì 
Thông Chí (N 3# iñ 3:). Cùng năm 1732, giám sát kì thi cấp tỉnh ở Phúc 
Kiến. Từ 1746 đến 1755 làm Lễ Bộ Thượng Thư. 
Tính nghiêm khắc, trọng lễ giáo. Mặc dù giữ nhiều chức vụ quan trọng, 
ông rất thanh liêm, gia cảnh hàn hàn, suốt đời phục vụ quê hương, xứ sở. 
Ông mất năm 1757, thọ 63 tuổi (1694-1757), thụy danh là Văn Túc. 


Wang An Shi 
Wang An Shih 
Vuong An Thach | £ ЖЖ 

(n.d,) Người đất Lâm Xuyên (8& N), Giang Tây; tự là Giới Phủ (4 Ñ), 
hiệu là Bán Sơn (# h). Rất thông minh, ham đọc sách; không ham phú quý, 
thương người, suốt ngày suy tư, tìm cách cứu van đất nước đang hồi kiệt qué, 
Năm 1068 (47 tuổi), được vua Thần Tông (iF Z) biết tới, trong tài và khí 
phách. Năm 1069, được phong Tể Tướng để thi hành biến pháp gồm các 
điểm: 

1. Nóng điền tháy lợi pháp (Ж 9 7K Ж] Ж): tức dẫn thủy nhập điển. 

2. Thanh miêu pháp ($ % Ж): lấy thác chứa trong kho cho nóng dân 
vay để chỉ dùng tới ngày mùa. 

3. Thị dịch pháp (f £j Ж): mua hàng hóa nào không bán được để giúp 
đỡ tiểu thương, chờ khi hàng hóa có giá lại, sẽ đem ra bán. 

4. Quân thâu pháp (33 $& Ж): dàn có thể nộp thuế bằng sản vật thay cho 
tiền. 

5. Mộ dịch pháp (X. f4 ¿h): cho phép người nào không di làm хаи (đào 
kinh, đắp đường) được đóng tiền miễn dịch. 

6. Phương dién quân thuế pháp (2; ®© 3 tí Ж): do lại ruộng đất để 
đánh thuế cho đúng. 
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7. Báo giáp pháp (4k W Жу: nhà nào có hai con trai thì phái cho một 
người luyện tập võ nghệ phòng khi cần đến và giữ an ninh trong xóm làng. 

8. Báo má pháp (1# 1 2k): giao ngựa cho dán nuôi. 

9. Тат Xá pháp (=. + Жу: bó cách chọn nhân tài qua khoa cử, lấy thi 
phú, từ chương làm gốc. Phải hoc diéu thực dụng, chuyên khoa. Chia học xá 
ra làm ba hạng: ngoại xá, nói xá, và thượng xá. Học sinh mới được tuyển 
chọn thì ở ngoại xá. Sau một năm, nếu thi đậu cuộc khảo xét thì vào học ở 
nội xá. Một năm sau thi lên thượng xá. 

10. Quán Khí Giám (€ 3 V): nhận thấy quân khí rất hủ hại, ông cho 
mở Quán Khi Giám, mô thợ giỏi, trả lương hậu. 

Trên lí thuyết. tán pháp rất đúng nhưng thất bại, không mang được kết 
quá mong muôn vì: 

- Kẻ thừa hành tham nhũng, thối nát ức hiếp dân. 

- Biến pháp thi hành gấp quá. không đào tạo kịp nhân viên. 

- Thiếu một tổ chức kiểm soát chặt chẽ. 

- Đại điển chủ, đại thương gia ngâm phá vì bị ảnh hưởng quyền lợi. 

- Cựu đảng do Tư Mã Quang (x.x. Sĩ Ma Guang) cầm đầu, phản đối kịch 
liệt. 

Tân pháp thi hành được 5 năm thì vua Thần Tông phải tạm đình chỉ chức 
Tể Tướng của ông (1074), nhưng vẫn giữ lại tay chân của ông là Lữ Huệ 
Khanh (# #. #), Tăng Bố (# Ж). Chỉ một năm sau, ông được phuc chức. 

Vë võ công, ông cũng thất bại trong cuộc xâm chiếm Tây Hạ (99 X) và 
Đại Việt, Lí Thường Kiệt và Tôn Рап đã đánh tan quân Tống, dưới triểu Lí 
Nhân Tôn. Sau thất bai này, ông mất chức Té Tướng, vé án cư tai qué nhà 
và mất năm 1086, một năm sau vua Thần Tông, tho 65 tuổi (1021-1086). 

Trôn thi đàn ông thành công hơn. Ông được coi là một trong tám vị viết 
cổ văn hay nhất thời Đường, Tống. Những bài viết nổi tiếng nhất của ông về 
chính sách gồm có: 

Vạn Ngân Thư (€ & =), trình lén vua Nhân Tông. 

Ngân Sự Thư (€ P Ж), trình lên vua Nhân Tông. 

Đáp Tư Mã Gián Nghị Thư ($£ 5] E ik ik 8), trả lời Tư Mã Quang. 

Hồi còn tré, ông có viết nhiều bài thơ mang tính cách phán kháng xà 
hội, như bài Tháu Ріёт Ox #) (Thu Muối) và Hà Bắc Рап (F 35 К). 
Ngoài ra, ông để lại một số tác phẩm khác, như: 

Tu Thuyết ( &). 

Chung Sơn Nhật Lục (98 h E] 28). 

Vương Văn Công Văn Tập (+ x Z X. Ф). 

Lam Xuyên Tiên Sinh Văn Tập (8& n] X + x Ф). 
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Sau này, người ta gom tác phẩm của ông trong Chu Quan Tân Nghĩa (8 
Ят &) và Thi Văn Câu Trám (3€. x. $9 Ж). 
Dưới đây xin ghi lại mát hài từ nổi tiếng của ông: 


HRE 
Qué Chi Huang 


4 B é A 
Đăng lâm tổng muc 
iE j1 BỊ se dA 
Chinh có quóc vàn thu. 
K Z 4 d 
Thién khí sơ túc 
+ # ¿£ ¿r $4 4 
Thiên lí trừng giang tu luyện, 
Ж do 
Thúy phong như thác. 
$t 1 e 9 y m 
Quy pham khứ trao tà dưỡng lí, 
HAA 
Bài tây phong, 
BS W 
Тин kì tà хис. 
BAEK 
Thái châu vån dam, 
E H 9 K 
Tinh hà lộ khói. 
НИЛ 
Ноа đồ nan túc 
Aik 
Niém vang tích, 
V ox iE 
Phón hoa canh truc, 
E Р] 2 sn 
Than món ngoại lâu đâu”, 
A IR i8 fi 
Bi hận tương tuc. 


“ Mân ngoại lâu đấu: chỉ tướng Tùy là Hàn Cẩm Hổ đã đánh tới ngoài cổng mà Trần Hậu 
Chủ vẫn còn ở trên Mu với ái phi Trương Lê Hoa. 
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fis 
Thién có báng cao, 

# + $ o ®% 8 
Đối thử mạn ta vinh nhục. 
х E jo k k 
Lục triéu cựu sự như luu thủy, 
fg Ж Ж 
Рап hàn yén, 
&OXOARSE 
Suy tháo ngưng lục. 
£ 2ñ + 
Chí kim thương nữ, 
ка. 
Thời thời do xướng, 
ж th 
Háu dinh di khúc. 


Qué Chi Huong 


Lén cao, dua mát tróng: 
Dang lúc nước хиа thu muộn, 
Khí trời vừa mdi tiéu sd 
Ngàn dặm sóng trong nhu lua, 
Núi xanh xúm chum 
Buóm vé, thuyền di trong nắng tà; 
Trước giá tây, 

Cờ quán rượu khi nghiêng khi thẳng 
Thuyền di trong mây thoáng, 
Со bay lên sóng sao, 

Tranh vẽ khôn tá xiết! 


Nhi lại trước kia, 
Phón hoa dua vé, 
Thương thay ngoài cống bên 14и, 
Di hận nối theo nhau 
Ngàn xưa, lên cao, 
Trước cảnh ấy, thở thun vinh nhục. 
Việc cũ Sáu triều như nước cháy, 
Chí còn khói lanh, 
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Có tàn dong biéc. 
Bén nay thương nữ 
Thường thường còn hát 
Khúc Hậu đình хий. 


Trần Trong San dịch 





Wang An Yi 
Wang An | 
Vuong An Üc х od 

(n.d.) Nit vàn hoc gia. Sinh tháng 3 nàm 1954, trong mót gia dinh cách 
mang tại Nam Kinh. Phu thân Vương Khiếu Binh (£ °й Ф), nguyên là Hoa 
kiểu, dinh cư ở Tán Gia Ва; qué góc Đồng An (] Ж), tỉnh Phúc Kiến. Thời 
chiến tranh Trung-Nhật, ông từ giã người thân, về quê hương tham gia kháng 
chiến. Sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949), ông trở thành 
nhà dao dién hí kịch. Nhưng, đến năm 1957 thì ông bị liệt vào thành phán tư 
sản và buộc phải đi lao động cải tạo. 

Vé mẫu thân của cô thì có thể nói vào thập niên 50, 60, học sinh trung 
học, không ai là không biết đến Như Chí Quyên (45 £ #6) vì tác phẩm Bách 
Hợp Hoa CE & 16) của bà được đưa vào giáo trình ngữ văn. Bà mất 10/1990. 

1955, bấy giờ mới một tuổi, Vương An Úc theo bố mẹ tới Thượng Hải. 
Tuy sinh trưởng trong một gia dinh cách mang nhung có khá năng văn nghệ 
thiên phú nén mới ba tuổi đã biết ngâm hai thi phẩm Trường Hán Са (х.х. 
Chang Hen Ge) và Ti Bà Hành (x.x. Pi Pa Xing). 

1966, Văn Hóa Đại Cách Mang bộc phát (x.x. Wen Hua Da Ge Ming) 
lúc cô còn ở bậc tiểu hoc, đã phá tan hoài bão hoàn tất nên học chính quy, 
cũng như ước md trở thành khoa học gia, hoặc y khoa Bác sĩ. 

1970, bị bức bách về nông thôn lao động. Mỗi tháng, mẹ cô gửi cô hai lá 
thư đài, cô phúc đáp và do đó luyện viết văn. Mẹ cô sửa câu văn, dọn đường 
cho cô bước vào văn đàn sau này. 

1972, có được gia nhập đoàn văn công ở Từ Châu (Ж J), phu trách 
biểu diễn phong cẩm. 

1975, sáng tác tác phẩm đầu tay Đại Lí Thạch (K. ЗЕ Z), dé tài là sinh 
hoạt của thanh niên nam nữ lao động cái tạo ở nông thôn; được Nhà xuất bán 
Văn nghệ Thượng Hải cho in và phát hành. 

Sau khi bọn Tứ nhân bang (x.x. Si Ren Bang) bi bắt, lao động cái tạo 
chấm dift, thanh niên nam nữ lũ lượt trở về cố hương. Sau khi gia đình trở vé 
Thượng Hải (4/1978), Vương An Úc bắt đầu viết tiểu thuyết đăng trong Nhi 
Đồng Thời Đại ($ # By 1X), chính thức nhập văn dàn, còn chóng là Lí 
Chương (£ $) nhận biên tập cho một tạp chí âm nhạc. 
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1979, tác phẩm Thùy Thị Vi Lai Bích Trung Đội Trường GE Ж K Ж #9 
Ф % K), mang lại cho cô giải thưởng tiểu thuyết viết cho nhi đồng. 

1980, trong Bắc Kinh Văn Nghệ (3t Kk X ЗА) 86, và Tiếu Thuyết Nguyêt 
Báo Ch 3G А 38) #8, cô nói về tác phẩm Vũ, Sa Sa Sa (, ТУ iy iy, trong 
đó với thủ pháp rất đặc sắc. có phân tích tâm lí của Văn Văn (Ж €). dai 
biểu cho thanh niên nam nữ trở vé thành thi, sau một thời gian dài la» động 
cải tạo ở nông thôn. 

1984, trong tác phẩm Tiểu Bảo Trang l 38 AE), cô dé cao truyền thống 
nhân nghĩa của nhân dân Trung Hoa qua hai truyện. Trong truyện thf nhất, 
một em nhỏ chín tuổi rất ham đọc sách, nhưng vì gia đình quá nghèo. bố mẹ 
chỉ đủ tiền cho một con di học, nén em đã nhường cho anh. Truyện thứ hai kể 
về một người đàn ông, tuy rất nghèo nhưng đã nhiều lần nhường phần ăn cho 
một cu già, và trong cơn lũ lụt đã hi sinh thân mình dé cứu cụ già nói trên, 

Năm 1987, tác phẩm Tam luyến (= 8t) góm Tiểu Thành Chỉ Luyến (Jy 
Ж, 2. 8), Hoang Sơn Chỉ Luyến (X, h Z t£), Cám Tú Cốc Chỉ Luyén (48 96 
® 2 55), bàn vé luyến ái ngoài lễ giáo. Riêng Hoang Sơn Chi Luyén nói vé 
luyến ái giữa dàn ông có vd và phu nữ có chóng. 


Wang Ben 
Wang Pen 
Vuong Bón i4 
(n.d.) Tướng nước Tán, cuối thời Chiến Quốc. Người đất Tán Dương (95 
%) - nay ở đông bắc Phú Binh (& +), tỉnh Thiếm Tây. Con của Vương Tiễn 
(x.x. Wang Jian). Năm thứ 21 Tán Vương Chính (226 trước c.n.). lãnh quân 
đãnh Sở, lấy được trên 10 thành. Năm sau, váy Đại Lương (K i£) - nay ở tây 
bắc Khai Phong (M 3‡), tỉnh Hà Nam - diệt Nguy. Năm thứ 25, lây Liêu 
Đông (х.х. Liao Dong), diệt Yên. Rồi lại tấn công Đại (4X) - nay là huyện 
Úy (2), nh Hà Bắc - bắt giam Đại Vương Gia (f& £ A); diệt thế lực tàn 
dư của Triệu. Năm sau, tiến binh xuống phía nam, diét Té, hoàn thành việc 
Tần thống nhất thiên hạ. Thụ phong Thông Vũ Hầu. 





Wang Bi 

Wang Pi 

Vương Bat x #9 
(n.d.) Huyền học gia nước Nguy, thời Tam Quốc. Tự là Phu Tu оф #3). 

Người đất Sơn Dương (dạ F), nước Nguy - nay là Tiêu Tác (Ж 1ÿ), tinh Hà 

Nam. Từng làm Thượng Thư Lang; cùng với Hà Yến (fq Ж), Hạ Hầu Huyền 

(Ж 1# X) đồng khai phong khí thanh đàm của huyén học. Mất năm 249, lúc 

còn rất trẻ, mới 23 tuổi (226-249), để lại: 
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Chu Dịch Chú (9 £ ix). 

Chu Dịch Lược Lệ (BỊ £j *& (8). 
[Qo Tử Chú (E F ix). 

Lào Tit Chí Lưực (X + 38 %). 





Wang Bo 
Wang Po 
Vương Bột = 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Giáng Châu (4 J), Long Môn (#& f3) - 
nay là Hà Tân (34 Ф), tinh Sơn Tây - tư là Tử An (F Ж). Mới sáu tuổi đã 
nổi tiếng thần đồng, giỏi văn thơ. Là một trong "tứ kiệt” (v9. 48) thời sơ 
Đường, ha người kia là: Dương Quynh (х.х. Vang Jiong), Lư Chiếu Lân (х.х. 
Lu Zhao Lin) và Lac Tân Vương (х.х. Luo Bin Wang). Vi đính dáng đến cái 
chết của môt tử tội, ông bị tống giam. Phu thân là Vương Phúc Tri dang làm 
Tham Quân tại Ung Châu (AE J), vì việc này, bị biếm ra làm việc tại Giao 
Chỉ ( ALI. Năm 675, ra khói tù, ông đi thăm cha, nhưng chẳng may hi chết 
duói trên biển Nam Hải. Trên đường đi thăm cha, ông qua Nam Xương (dj 
3 ), tỉnh Giang Tây, được Đô Đốc Diêm Bá Tu с 40 »$) mở tiệc khoản đãi 
tại Đằng Vương Các (Be £ P), do đó làm bài Đằng Vương Các Tw (Bs Ж. f] 
#), được người đời đánh giá là một kiệt tác. 


nex oM 
Đẳng Vương Сас“ 


ЕКИ 85 ¿z Л 
Đằng Vương cao các lâm giang chứ 
її, 1 6 ЁЛЕ А # 
Bói ngọc mình loan bất ca vũ 
X d $) R gì d E 
Hoa đồng triéu phi Nam Phố vận” 
K j É £ Sd dm 
Chu liêm mộ quyến Tây Sơn Уй* 
ppm 32 H 4& AK 
Nhàn ván đàm dah nhật du du 
4h dA #  & JE AK 


Vật hoán tinh di kí dó thu 


© Con của Đường Cao Tổ Lí Uyên là Đằng Vương Nguyen Anh có cho xây gác này. 
*? Tên đất ở phía tây huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây. 
“Tên núi ở tỉnh Giang Tây 
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m * + + 218 
Cúc trung dé tử kim hà tại 
É *F +k ;r >= GA 


Ham ngoại Trường Giang không tự lưu 


Gác Đằng Vương 


Сас Đằng cao ngất sông ven sát 

Ngoc дій loan deo tan cuộc hát 
Cót vé bó Nam máy sóm bay 

Rèm cuốn non Tây mua chiéu hát 

Ht hing máy vờn lai nuc trôi 
Máy thu vật đối với sao đời 
Con vua trên gác nay đâu tá 
Dằng айс sóng dài luống cháy xuôi. 
Nguyễn Đức Hiển dịch 





Wang Bo Yan 
Wang Po Yen 
Uông Bá Ngạn it 10 Ж 
(n.d.) Đời Tống. Người đất Ki Món (48 РЧ) - nay thuộc tỉnh An Huy - 
tự là Diên Tuấn (š 4£). Đậu tiến sĩ. Tĩnh Khang nguyên niên (1186), 
hiến mươi kế sách để phòng vệ Hà Bắc. Sau khi Cao Tông lên ngôi, 
nhầm chức Tri Khu Mật Viện Sự (kao Ж # Fe Ж). Sau thăng Hữu Bóc Xa 
(Ж 1E $), cùng chức vị với Hoàng Tiém Thiện (х.х. Huang Qian Shan); 
chuyên quyển, chủ mưu thiên đô vé Dương Châu (х.х. Yang Zhou); 
không có sách lược nào chống quân Kim. Năm thứ 3 Kiến Viêm ”” (1129), 
Dương Châu thất thủ, ông bị bãi chức. Sau được làm Tri hai châu Tuyên 
Châu (€ JH), Trì Châu Ge Ж). Ông mất năm 1141, thọ 72 tuổi (1069- 
1141), để lại: 
Trung Hưng Nhật Lịch (P. Ж 0 Ж). 


Wang Can 

Wang Ts'an 

Vuong Xán +# 
(n.d.) Thời Tam Quốc. Người huyện Cao Bình ($ Ф), Sơn Dương (il, 

f$), nước Nguy - nay ở tây nam Trâu Thành (8# 3X), tỉnh Sơn Đông; tự là 

Trọng Tuyên (f$. =). Bác học, văn từ phong phú, linh hoạt. Ông sinh trưởng 


@ Kiến Viêm (iË Ж): niên hiệu của Tống Cao Tông (1127-1130). 
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trong một gia đình quý tộc, tính Sơn Đông. Cu cố và ông nói trước là dai 
thần trong triểu, và thân nhụ ông đã chiến đấu bên cạnh Hà Tiến (x.x. He 
Jin) chống lại hon hoan quan thời Hán mat. Sái Ung (x.x. Cai Yong) nghe 
danh, chay ra cổng đón ông, vội quá xó lôn cá dép. Thời Hán mat, ông chay 
loạn vé Kinh Châu (#J J), được sự giúp đỡ của Lưu Biểu (х.х. Liu Biao). 
Sau, về làm Thi Trung (f$ Ф ) cho Nguy Vương. Là một trong bẩy văn sĩ thời 
Kiến An trong nhóm do cha con họ Tào sáng lập (x.x. Jian An). Ông để lại 
nhiều bài phú, đáng kể nhất là bài Đăng Lâu Phu  ‡# BÀ). Về thơ, nổi 
tiếng là Thất Ai Thi (t Ж 25). 
Bài thơ dưới đây спа ông nói lén thám cánh xã hội đương thời: 


E P] PR 


Xuất môn vô sở kiến 


ат т Л 
Bạch cốt tế bình nguyên 
38 Җ jt % А. 

Là hữu cơ phụ nhân 
J + # 9n 
Bão tú khí tháo gian 
AR M] ЗЕ 2 4 
Có уйп hào kháp thanh 
3 ФО 1 8 
Huy thế độc bát hoàn 
R$ A 
Vị tri thân tử xứ 
fs ft, VR 18 x 
Hà năng lưỡng tuong hoàn 
465 Ж 2 + 
Khu та khí chỉ khứ 
ФЕ lẻ k, Z 
Bát nhán thính thu ngón 


Ra ngoài khóng tháy gi 


Xương trắng phú binh nguyên 
Trên đường có bà dói 
Ôm con quáng xưống có 


Nghe tiểng con khóc рдо 
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Lau lệ không trở lại 
“Còn chưa biết chết đâu 
Làm sao cứu cả hai" 
Rong ngựa bó di xa 

Bất nhân nghe tiếng dó. 


Nguyễn Hiến Lê dịch 





Wang Chang 
Wang Ch'ang 
Vuong Suóng IR 

(n.d.) Hoc giả đời Thanh. Tu là Đức Phú (48 đj), hiệu Thuát Am (GE #5) 
và Lan Tuyển (Hj Ж); người đất Thanh Phố (Ж ih), tỉnh Giang Tô - nay 
thuộc thị xã Thượng Hải. Tiến sĩ thời Càn Long, làm tới Hình Bộ Hữu Thi 
Lang (#J š 7; 1# PR). Chuyên nghiên cứu kim, thach; thu thập các då đẳng 
thời Thương, Chu, và các dÀ khắc trên đá được trên 1.500 loại qua các triểu 
đại, dé biên thành Kim Thạch Tuy Biên (£ 6 Ж 88), gồm 160 quyển. Giải 
thơ và cổ văn. Từng tham gia biên soạn Đại Thanh Nhất Thống Chí (K Ж — 
% Ж) và Tục Tam Tháng (98 = iñ). Mất năm 1806, thọ 81 tuổi (1725- 
1806), để lại: 

Xuân Dung Đường Tập (Ж š € ЖФ). 

Minh Từ Tống (BA $5] £). 

Quốc Triéu Từ Tống (B $A 35] £3). 

Hồ Hải Thi Truyện (39] i 5 18). 

Hồ Hải Văn Truyện (3 iy X. f&). 





Wang Chang Ling 
Wang Ch'ang Ling 
Vương Xương Linh £ 5 # 
(n.d.) Đời Đường. Người Giang Ninh (¿r X). Có thuyết cho là người 
Thái Nguyên (K Æ), lại có thuyết cho là Trường An (K Ж), Kinh Triệu 
(Ж Ж) - nay là Tây An (09 Ж), tỉnh Thiểm Tây; tự là Thiếu Bá CF 4). 
Tiến sĩ thời Khai Nguyên. Làm chức Úy tại Long Tiêu (Ё ##) - nay ở phía 
tây Hồng Giang (Ж ¿r), tỉnh Hó Nam - nên người đời thường gọi là Vương 
Long Tiêu (Ж 4 2). Khi trở vé qué nhà, trong cơn loạn lạc, ông bi Thứ 
Sử Lu Khâu Hiểu (Ë f BE) giết vì tư thù. Ông sáng tác rất nhiều, bài thơ 
nào cũng hay, như: Bảy bài Tony Quán Hành (1£ Ж +), hai bài Xuất Tái 
(ЖЖ). 
Người đời sau, gom trước tác của ông trong Vương Xương Linh Тар ( Ж 
& d; Ф). Xin trích ra đây một bài: 
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Ма 
Khué Oán 


BỊ P j tử f$ oko AK 
Khuê trung thiếu phu bất tri sáu 
# dura 
Xuân nhật ngưng trang thưởng thủy lâu 
# H f8 sh Hà Mì @, 
Hót kiến mach đầu dương liễu sắc 
tạ $K K tì S Hf 


Hi giao phu tế mich phong hầu 


Nói sáu trong khué phóng 


Tré trung nàng cháng biét «du 
Ngày xuán trang diém lén láu ngám huong 
Nhic trông dặm liễu bên đường 
Phong hầu nghĩ dại khuyên chàng kiếm chi. 
Tản Đà dich 





Wang Cheng En 

Wang Ch'eng En 

Vương Thừa Ân + #48 
(n.d.) Viên thái giám trung thành đã thắt cổ tư tử cùng với vua Tư Tông 

Süng Trinh trên ngọn đổi sau hoàng cung. khi quản của Lí Tự Thành váy 

hãm Bắc Kinh (x.x. Ming Si Zong). 


Wang Chong 





Wang Chung 
Vương Sung +# 
(n.d.) Thời Đông Hán. Tự là Trọng Nhiệm (4? {£), sinh trong một gia 
đình nghèo tại Cối Kế ( @ Ж) - nay là Thương Ngu (E JA), tỉnh Chiết Giang. 
Năm 54. theo hoc tại viện Hoàng Gia ở Lạc Dương (x.x. Luo Vang) với sử 
gia Ban Bưu (x.x. Ban Biao), thân phụ của Ban Cố (x.x. Ban Gu). Tai Lạc 
Duong, hoàn thành bó Dai Nho Luận (X. Š i$) vào khoáng 57-75. Tác 
phám nói tiếng nhất của ông là Luán Hành (à Sj) gồm 85 thiên. Ông 
chuyên viết văn nghị luận. chỉ trích lối văn hoa mĩ, không thành thực của 
đương thời. Ông mất năm 97, tho 70 tuổi (27-97). 
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Wang Chong 
Wang Ch'ung 
Vương Súng + ñ 

(n.d.) Thu pháp gia đời Minh. Tự là Lí Cát (/& 5), hiệu Nhà Nghi Sơn 
Nhân (# E d A), người huyện Ngô (Ж) - nay thuộc tinh Giang Tô. Giói 
thu pháp, tinh thóng tiểu khái Ch 9E) - do chữ lệ (28) diễn hóa thành, ở đời 
Hán - và hành (47), thảo (32). Nổi tiếng ngang với Chúc Doãn Minh (х.х. 
Zhu Yun Ming), Văn Trưng Minh (x.x. Wen Zheng Ming). Ông mất năm 
1533, tho 39 tuổi (1494-1533). 





Wang Chong Yang 
Wang Ch'ung Yang 
Vuong Trüng Duong + + 

(n.d.) Thời Kim. Bao sĩ sáng lập Toàn Chân Đạo (x.x. Quan Zhen 
Dao), ur là Doãn Khanh (Ж, 9f), Tri Minh (42 BA). hiệu Trùng Dương Tử (3E 
# +); người đất Hàm Dương (х.х. Xian Yang) - nay thuộc tinh Thiểm Tây. 
Theo truyền thuyết, tại Cam Hà trấn (+ 7T $Å) - nay là huyện Hộ ( P), tỉnh 
Thiểm Tây - ông gặp đạo nhân và học được bí quyết tu luyện; hó vợ con, lên 
núi Chung Nam (x.x. Zhong Nan) tu đạo. Sau đó van du giảng đạo ở Ninh 
Hải (4 ж), Văn Đăng ( X 4#), Lai Châu (X 314). Thu nạp bay môn đệ là Mã 
Ngọc (Ж +), Рат Xứ Đoan (š$ Ж 28), Lưu Xứ Huyền (F| A -z), Khâu Xứ 
Cơ (х.х. Qiu Chu Ji), Vương Xứ Nhất ( £. Ж —), Нас Đại Thông (## X iñ), 
Tôn Bất Khi (g$ + —) (nữ). Đời sau gọi bay vị này là Bắc Thất Chân (4E + 
№). Định chế độ của các đạo sĩ xuất gia. Sau khi chính thức kiến lập Toàn 
Chân Đạo, Khâu Xứ Cơ tôn Vương Trùng Dương làm giáo tổ; Nguyên Thế 
Tông phong Toàn Chân Khai Hóa Chân Quân (2 Ñ BJ 16 R Æ). Ông mất 
năm 1170, tho 57 tuổi (1113-1170), để lại: 

Trùng Dương Toàn Chân Tập ($ lộ 2>  #). 

Giáo Hóa Тар (З 46 € ). 

Lập Giáo Tháp Мей Luận ( z # + E 38). 





Wang Cong Er 

Wang Ts'ung Erh 

Vương Thông Nhi ES x 
(n.d.) Tức Té Lâm (Ж Ж) phu nhân. Lãnh tụ cuộc nông dân khởi nghĩa 

Xuyên Sở (ЛІ #), thời nhà Thanh; người đất Tương Dương ( Ë f$), tỉnh Нё 

Bắc; là vợ của Té Lâm (Ж 4). Giáo chủ Hỗn Nguyên giáo (E. Æ #4) - một 

chi phái của Bạch Liên giáo (x.x. Bai Lian Jiao). Xuất thân giang hó nghệ 

nhân. Gia Khánh (# A) nguyên niên (1796), Té Lâm bị sát hai, giáo đổ 





Wang Dan/Wang Dao 221 


phát động khởi nghĩa, bà được tôn làm Tổng Giáo Sư, tín dó di theo tới 
khoảng 5 vạn. Uy danh chấn động tới Vũ Xương ( S); sau tiến quân lên 
miễn bắc, qua Hà Nam tới Thiểm Tây. Năm sau, hợp các lộ quân tại Tứ 
Xuyên, rôi cùng Diéu Chi Phú (Ж > 3Ä) lãnh đạo quần chúng chiến đấu ở 
Tứ Xuyên, Hà Bắc, Thiểm Tây. Đầu năm thứ 3, truy kích Lí Toàn (Ж Ф), 
tấn công Tây Ап (09 X). Không lâu, bà bị quân Thanh vây khốn ở Mao Sdn 
C$ h), Vân Tây (ËB #5), nh Hó Bác; anh dũng bất khuất, cùng với Diêu 
Chi Phú (#k 2 &) nhảy từ đỉnh núi xuống tư tử, tho 21 tuổi (1777-1798). 





Wang Dan 
Wang Tan 
Vương Đán +8 
(n.d.) Thời Bắc Tống (х.х. Bei Song). Người đất Tân huyện ( $ 8&), Dai 
Danh (х.х. Da Ming) - пау thuộc tỉnh Sơn Đông. Tư là Tử Minh (+ 83). Tiến 
sĩ thời Thái Bình Hưng Quốc”. Chân Tông Hàm Bình (& Ж А Ф) năm thứ 
4 (1001), làm Tham Tri Chính Sự (£ o Җ $). Trong thời có chiến dịch 
Thiển Uyên (x.x. Chan Zhou và Chan Yuan Zhi Meng), ông lưu thủ kinh 
sư. Năm thứ 3 Cánh Đức (1006), được phong Thừa Tướng. Thiên Hi nguyên 
niên (1017), bị bệnh, xin từ chức, tiến cử Khấu Chuẩn (x.x. Kou Zhun) thay 
thế. Ông mất năm 1017, thọ 60 tuổi (957-1017). 


Wang Dao 
Wang Tao 
Vương Đạo +# 
(п.а.) Đại thần thời Đông Tấn. Tu là Mậu Hoằng (/& 54), người đất 
Lâm Nghi (8Š 77), Lang Tà (х.х. Lang Xie) - nay ở phía bác Lâm Nghị, tỉnh 
Sơn Đông. Cuối thời Tây Tấn (x.x. Xi Jin), hiến kế khuyên Lang Tà Vương 
Tư Mã Duệ (x.x. Jin Yuan Di) dời đô tới Kiến Khang (x.x. Jian Kang) - nay 
là Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Đại Hưng” nguyên niên (318), Tư Mà Dué 
xung Dé (tức Nguyên Dë), ông làm Thừa Tướng, anh ông là Vương Đôn 
(х.х. Wang Dun) nắm binh quyền, trấn thượng lưu Trường Giang, thường 
nói: “Vương dữ Mã, cộng Thiên һа” (= 5, + X F). Phụng sự dưới ba 
đời vua: Nguyên (Æ), Minh (A), Thành (X), lãnh đạo kẻ sĩ di cư xuống 
miền nam, liên hợp với giới kẻ sĩ ở Giang Nam (х.х. Jiang Nan), ổn định 
được trong thời kì đầu sự thống trị của Đông Tấn tại phương nam. 





“Thái Bình Hưng Quốc ( K # #t 8Ñ): niên hiệu của Tống Thái Tông (976-984). 
" Đại Hung (K 8): niên hiệu của Đông Tấn Nguyên Để, cùng viết là Thái Hung (X #8) 
(318-321), Hột Hải Đại Khám Mậu (3 Ж А 4 44) (737-793). 
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Wang Dong Xing 
Wang Tung Hsing 
Uóng Dóng Hung яй 
(n.d.) Sinh năm 1916. người đất Due Dương, tỉnh Giang Tây. 
Giữa tháp niên 1920 gia nhập đoàn du kích quân Cộng sản. 
1947: Làm cánh vệ cho Mao Trạch Đông. 
1949: Thứ trưởng Bộ Công an. Vệ sĩ trưởng cho Mao Trạch Đông, đẳng 
thời chịu trách nhiệm bảo vé các lãnh tụ Đảng. 
1976: Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, ông giữ vai trò quan trong trong 
việc bắt giữ Tứ nhân bang (x.x. Si Ren Bang). 
1980: Mất hết các chức vu. 





Wang Duan 
Wang Tuan 
Uông Đoan God 


(n.d.) Nữ văn hào đời Thanh. Tự là Doãn Trang (5, Ж), hiệu Tiểu Uẩn 
h $2); người đất Tiền Đường (х.х. Qian Tang) - nay là Hàng Châu (х.х. 
Hang Zhou). Là con dâu Trần Văn Thuật (x.x. Chen Wen Shu), là vợ của 
Trần Bùi Chi (f& Ж =), thi si và quan chức của triéu đình. Bùi Chi mất ở 
Hán Khẩu năm 1826, mới 32 tuổi (1794-1826). Cái chết đột ngột của ông 
gây chấn động đến đứa con trai độc nhất của hai người, làm cho bị bệnh tám 
thần rất nặng. Để quên nỗi buồn, bà üm an ủi trong đạo Lão, lấy pháp danh 
là Lai Hàm (Ж š). Bà mất lúc còn trẻ, mới 44 tuổi (1793-1837), để lại: 

Tự Nhiên Hiếu Học Trai Tập (E # 3+ # # Ж), gồm bốn quyển. 

Minh Tháp Tam Gia Thi Tuyển (A + = % ?‡ 3€), viết về các thi nhãn 
đời Minh, in hai lần, mỗi làn tám quyển. 

Nguyên Minh Раг Sit (t 8H ik $), viết vé các biến cố ở hai triểu đại 
Nguyên, Minh. 

Ông nội bà là Uông Hiến (x.x. Wang Xian) cũng rất nổi tiếng trên văn 
đàn. 





Wang Dun 

Wang Tun 

Vương Đôn Е ж 
(n.d.) Đại thân Đông Tấn. Tự là Xử Trong (È 19), người đất Lâm Nghi 

(8& Xf) Lang Та UR FR) - nay ở phía bắc Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. Thời 

Tây Tán mat, ông phó Tư Mã Duệ Lang Tà Vương (3 E Ж JÈ ЯП +) tới 

đóng ở Kiến Khang (x.x. Jian Kang), giữ chức Dương Châu Thứ Sử (x.x. 

Yang Zhou); trấn áp cuộc khởi nghĩa của Đỗ Thao (x.x. Du Tao) và được 
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thăng Trấn Đông Đại Tướng Quán, đôn đốc việc hinh ở sáu châu: Giang 
(х.х. Jiang Zhou), Dương (х.х. Yang Zhou), Kinh (х.х. Jing Zhou), Tương 
(x.x. Xiang Zhou), Giao (x.x. Jiao Zhou), Quảng (x.x. Guang Zhou), cám 
trọng binh đóng tại Vũ Xương (x.x. Wu Chang). Sau khi Tây Tán (x.x. Xi 
Jin) bi diét vong, ông cùng người em là Vương Đạo (x.x. Wang Dao) phó Tu 
Ma Duệ (ð] 5 $) kiến lập chính quyền Đông Tấn (х.х. Dong Jin), thăng 
Dai Tướng Quân, Kinh Châu Mục (| #{ 4x). Sau, lại dùng Tư Mã Риё dé 
kiểm chế thế lực của Vương thi (£ A). Vĩnh Xương 2 nguyên niên (322), 
khởi binh đánh vào Kiến Khang (#Ë /&) - nay là Nam Kinh. tinh Giang Tô - 
giết Điêu Hiệp (x.x. Diao Xie), Dói (Dái) Uyên C 37), rồi trở về đồn trú ở 
Vũ Xương - nay là Ngạc Châu (5ƒ 9), tỉnh Hỗ Bác. Có âm mưu đoạt chính 
quyển. Năm thứ 2 Thái Ninh ? (324), Minh Dé ha chiếu tháo phạt ông, ông 
lai lần nữa tiến hinh tới Kiến Khang. những mắc bênh, mất trong doanh trại 
năm 324. tho 58 tuổi (266-324). 





Wang Feng 
Wang Feng 
Vương Phượng + 

(n.d.) 1/ Thời Tây Hán. Người đất Nguyên Thành (Æ Ж), Nguy Quán 
(% FR) - nay ở phía đông Dai Danh (K 2). tỉnh Hà Bác. Quê gốc Đông 
Bình Lăng (Ж + f&) - nay ở phía tây bắc Chương Khâu (# KJ). tỉnh Sơn 
Đông - tự là Hiếu Khanh (# $p). Người em gái Vương Chính Quân (£ k 
#) là Nguyên Dé Hoàng hậu. Sơ khởi là Vệ Úy, thế tập tước Dương Bình 
Hầu. Thời Thành Đế, vì là ngoại thích nên được làm Đại Tư Mã Đại Tướng 
Quân. Năm anh em ông được phong hầu, xưng Ngũ Hầu, ăn chơi xa xi. 
chuyên quyền, loại trừ ai chống đối. Các quan lại đại đa số là bè phái của 
anh em ông. Sau, mắc bệnh mất năm 22 trước c.n. 

2/ Thủ lĩnh Lục Lâm khởi nghĩa quân (х.х. Lu Lin) cuối thời Tân Mang 
(х.х. Wang Mang). Người đất Tân thị (35 78) - nay ở đông bác Kinh Sơn (Ж 
Ji), nh Hó Bắc. Năm thứ 4 Thiên Phương “ (17 sau c.n.), cùng với Vương 
Khuông ° (х.х. Wang Kuang), tại Luc Lâm Sơn (Ж Ж ili) - nay là Đại Hồng 
Sơn CX ¿# dị), phía bắc Kinh Sơn, tỉnh Hó Bắc - lành đạo nông dân khởi 
nghĩa. Sau, lại lãnh đạo một bó phận nghĩa quán, tên gọi Tán Thi Binh (#f 
ў A), bắc nhập Nam Dương ( 8) - nay ở Nam Dương, tính Hà Nam. 


n Vinh Xương (k S): niên hiệu của Tấn Nguyên Đế (332-323), Đường Võ Tắc Thiên (689), 
Minh mat Li Tự Thành (1644-1645). 

T Thái Ninh (А 3E): niên hiệu của Tây Tấn Minh Рё (323-326), Hậu Triệu Thạch Há (349). 
9 Thiên Phượng (K KY niên hiệu của Упр Măng (14-19). 

75 Vượng Khuông (X. f£ ): nhân vật số 2. 
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Trong chiến dich Côn Dương (x.x. Kun Yang), từng chi huy quán giữ thành. 
Sau khi chính quyển Vương Mang bị lật đổ, ông được Lưu Huyền (x.x. Liu 
Xuan) phong Nghi Thành Vương. 








Wang Fu 
Wang Fu 
Vuong Phú Е й 
(n.d.) Cuối thời Bắc Tống. Người đất Tường Phù (3€ 1$), Khai Phong 
(B) 34) - nay là Khai Phong, tinh Hà Nam - tự là Tương Minh (Af 88). Tiến sĩ 
thời Sùng Tông. Được TË Tướng Hà Chấp Trung (х.х. He Zhi Zhong) và 
Thái Kinh (x.x. Cai Jing) cất nhắc. Năm thứ 2 Tuyên Hòa (1120), thay Thái 
Kinh chấp chính. Tham lam, tận lực thu vét của cải của dân. Chủ trì Tống, 
Kim giao thiệp, dùng một số tiền lớn để mua lại thành Yên Kinh trống rỗng 
(tức Bắc Kinh ngày nay). Khoa trương là đã lập được đại công, được thăng 
tới Thiếu Phó. Là môt trong sáu tên giặc (х.х. Liu Zei). Sau kh: Khám Tông 
lên ngôi, bi xử lưu dày. Trên đường đi, tới huyện Ung Khâu (# 5.) ở ngoại б 
Đông Kinh ( Ж) - tức Khai Phong (Bl 34), tỉnh Hà Nam ngày nay - thì bi 
sát hai, tho 47 tuổi (1079-1126). 





Wang Fu Zhi 
Wang Fu Chih 
Vương Phu Chi Ek 

(n.d.) Văn học gia, tư tưởng gia giữa buổi giao thời Minh, Thanh. Tu là 
Nhi Nông (im A), hiệu Khương Trai (# Ж), về già hiệu Thuyén Sơn (#2 
di); người đất Hành Dương (#7 MA), tính Hà Nam. Cuối đời về Tnach Thuyền 
Sơn (Æ # Jdi) tại Hành Dương, nên học giá gọi ông là Thuyền Sơn Tiên 
Sinh ( ш J Ж). Nhà Minh mất, ông cử binh khởi nghĩa chóng Thanh. 
Thất bại, ông lui vé Triệu Khánh (& Ж), giúp Quế Vương của Nam Minh. 
Sau, tới Quế Lâm, theo Cù Thức Tự (x.x. Qu Shi Si) chóng nhà Thanh. Thất 
bại, ông ẩn cư, dành trọn thời gian cho học tập và nghiên cứu. Nhờ kiến thức 
uyên bác, ông trước tác rất nhiều về sử học và triết học. Ông mất năm 1692, 
thọ 73 tuổi (1619-1692), để lại các tác phẩm: 

Chu Dịch Ngoại Truyện (F] 9, ?} 1#). 

Thượng Thư Dẫn Nghĩa (ih Ж 7] Ж). 

Độc Tứ Thu Đại Toàn Thuyết (š va € X + 3ý). 

Trương Tử Chính Mông Chú Gk + E € ix). 

Tu Vấn Luc Nội Ngoại Thiên (%8: А $& Pl bh 8). 

Hoàng Thu (3 £). 

Nguc Mộng (È Ж). 
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Người đời sau ấn hành các trước tác của ông trong Thuyên Sơn Di Thư 
(th d E). 





Wang Guan 
Wang Kuan 
Vuong Quan +# 
(с.у.) Tên môt chức quan trong vương triêu. 
(đ.d.) Tân Mục Công phạt Tấn, chiếm Vương Quan, nay là huyện Văn 
Hi, tỉnh Sơn Tây. 








Wang Guang Mei 
Wang Kuang Mei 
Vương Quang Mĩ + *š 
(n.d.) Sinh năm 1921. tai Bác Kinh 
1945: Tốt nghiệp Dai học Thiên Chúa giáo Phụ Nhân; văn bằng Cử 
nhân khoa học. 
1946: Làm thông dịch viên Anh ngữ cho phái đoàn Cộng sản trong hội 
nghị quân sự. Tới Diện An, làm thông dịch viên cho Ủy ban Quân sự. 
1948: Gia nhập Đảng Công sản. 
Kết hôn với Lưu Thiếu Kì (x.x. Liu Shao Qi). 
Thời kì Cách Mang Văn Hóa (x.x. Wen Hua Da Ge Ming) bị giam cám. 
Sau 1979, Giám đốc Phòng Đối ngoai của Viện Hàn lâm Khoa học Xã 
hội Trung Quốc. 
Ủy viên thường trực của hiệp hội chính trị toàn quốc lần thứ 6 và thứ 7. 





Wang Guo Wei 
Wang Kuo Wei 
Vương Quốc Duy i Bp 

(n.d.) Học giá. Tu là Tinh An (4$ 2#), cũng tư là Bá Ngung (4& f5), hiệu 
Quan Đường (39, $). Sinh tại Hải Ninh (/& 39), tinh Chiết Giang, trong môt 
gia đình quy phái. Năm 1898, ông tới Thượng Hải và kết bạn thâm giao với 
La Chấn Ngọc. sau này là một khảo có gia nổi tiếng. Sau cuộc Cách mạng 
Tân Hơi, ông cùng gia đình theo La Chân Ngọc sang Nhật ở đến 1916 mới 
trở về quê hương. 

Năm 1923, ông là thấy giáo và giám hộ vua Phổ Nghi trong vòng một 
năm, tới khi nhà vua được đưa tới sứ quán Nhật ở Thiên Tân. Năm 1925, 
Giáo sư Dai hoc Thanh Hoa Bắc Kinh. Trong một cuộc du ngoạn tới cung 
điện Mùa hạ, êng chết đuối trong hỗ ngày 2/6/1927, thọ 50 tuổi (1877-1927). 

Ông là mệt học giả, mót nhà giáo, một thi sĩ và một từ gia rất nổi tiếng 
của Trung Quốc ở thế ki thứ 20. Những tác phẩm ông để lai góm: 
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Hồng Lâu Mộng Bình Luận (sr } F ?‡ 3$). 
, Nhân Gian Từ Thoại (A ЇЙ] #1 i4), một tác phẩm phê bình văn hoc. 
Топ. Nguyên Hí Khúc Sứ (R Z 8X dù Ж). 
Hải Ninh Vương Tinh An Tiên Sinh Di Thư Gh $ X. 39 de A + i8 #). 
Về chính trị, ông có tư tưởng bảo thủ, chống lại chương trình cải cách 
của Lương Khải Siêu (x.x. Liang Qi Chao). 





Wang Hai Rong 

Wang Hai Jung 

Vương Hải Dung ick 
(n.d.) Sinh năm 1940, là cháu gái của Mao Trạch Đông. Tốt nghiệp 

Ngoại văn Học viện. Thập niên 1970, làm liên lạc viên giữa Mao Trạch 

Đông và Bộ Chính trị. 








Wang Hai Yang 
Wang Hai Yang 
Uông Hải Dương i£ i X 
(n.d.) Thái Binh Thiên Quốc tướng lĩnh. Người đất Toàn Tiêu (+ 4R), 
An Huy. Hàm Phong năm thứ 7 (1857), theo Thạch Đạt Khai (x.x. Shi Da 
Kai) xuất chinh; 1860, thoát li Thạch Đạt Khai; 1861, hội hợp với Lí Tú 
Thành (x.x. Li Xiu Cheng) tiến quân về Chiết Giang. Đồng Trị năm thứ 2 
(1863), trấn thủ Phú Dương ($ %), thành thất thủ, ông dem quân tiếp viện 
Dư Hàng ($ 4i). Năm sau, được phong Khang Vương (Ж +). Sau khi Hàng 
Châu (ж ^l) (х.х. Hang Zhou) thất thủ, ông tiến quân qua miễn nam An 
Huy, Giang Tây, nhập Phúc Kiến, tới Trấn Bình (4& Р), tỉnh Quảng Đông - 
nay là Tiêu Linh (4 95). Năm 1865, vi tranh quyền, sát hại Lí Nguyên Mậu 
(4 жя, Ñ), bộ tướng của Lí Thế Hiển (х.х. Li Shi Xian). Rồi sợ bị vấn tội, 
ông lại giết luôn Lí Thế Hiển. Sau, tử trận tại Gia Ung Châu (A № Wl) - пау 
trị sở tại Mai Châu Thi (35 #{ #) - năm 1866, không rõ năm sinh. 


Wang Han 

Wang Han 

Vương Hàn +& 
(n.d.) Đường thi nhân. Chữ Hàn ($8) còn viết (38). Tự là Tử Vü (F 33); 

người đất Tấn Dương (# f£) - nay là Thái Nguyên (K Ж), tỉnh Sơn Tây. 

Tiến sĩ thời Cảnh Van“. Thời Khai Nguyên, làm Bí Thư Chính Tự (#2 d xx 

5E), Thông Trực Xá Nhân (iñ ë $A). Sau khi Trương Thuyết (x.x. Zhang 

Shuo) thôi làm Té Tướng, ông bị biếm làm Biệt Giá (5] Ж) ở Tiên Châu (4h 


7 Cảnh Văn (Ж Z): niên hiệu của Đường Duệ Tông (710-71 D. 
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Ж), Tư Ма (9 &) ở Đạo Châu GË 9D, và mất tại đây. Thơ ông thuộc loai 
bién tái, tá cuộc sống của binh sĩ nơi biên cương. Hai bài nói tiếng nhất của 
ông là Lương Châu Từ (x.x. Liang Zhou Ci) và Am Mã Trường Thành (Ж. E 
R X). 
Wang He Bin 
Wang He Pin 
Vuong Hac Tán i di 
(n.d.) Sinh nàm 1924, người tinh Hà Bác. 
1938: Gia nhận Đảng Cộng sản. 
8/1949-9/1953: Y sĩ riêng của Mao Trạch Đông. 








Wang Hong Wen 
Wang Hung Wen 
Vương Hồng Văn + x 
(n.d.) Sinh năm 1935, tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. 
1966: Cảnh vệ cho xưởng đệt số 17 tại Thượng Hải. 
Đạt được quyền lực trong cuộc Cách Mang Văn Hóa (x.x. Wen Hua Da 
Ge Ming). 
8/1973: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trung ương Dang Cóng sán. 
1976: Bi bắt cùng với ba thành viên trong nhóm “Tú nhân bang" (х.х. Si 
Ren Bang), và bị kết án chung thân. 
1992: Mất vì ung thư gan, tho 57 tuổi (1935-1992). 





Wang Hong Xu 
Wang Hung Hsu 
Vương Hồng Tự £ E 

(n.d.) Đời Thanh. Người đất Hoa Binh (# Ж), tính Giang Tó. Tự Quý 
Hữu (£ Ж), hiệu Nghiễm Trai (@ Zi) và Hoành Vân Sơn Nhân (# € d 
A). Tiến sĩ năm 1673 thời Khang Hi, làm tới Hộ Bó Thượng Thư. Tinh thông 
sử học. Năm 1723, trình lên vua hộ Minh Sứ Cáo (BA # #Ÿ), gồm 310 quyển, 
đựa vào nguyên bản bộ Minh Sứ do nhóm Trương Đình Ngọc (x.x. Zhang 
Ting Yu) biên soạn. 

Ông cũng giỏi về y học, và có trước tác: 

Vương Hong Tự Ngoại Khoa ( £. 38 48 $k ЖЬ). 

Vë thd vàn cá: 

Hoành Vân Sun Nhân Tập (8 Ẹ А), gồm 27 quyển, được in năm 
1719, và Tứ Кіт Viên Тар (85 & IE Ж). 

Ông còn là một thư pháp gia nổi tiếng. Ông mát năm 1723, tho 78 tuổi 
(1645-1723). 
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Wang Hua Zhen 
Wang Hua Chen 
Vương Hóa Trinh + 46 ñ 
(n.d.) Viên chức nhà Minh. Tự là Tiếu Can (Ж $4), hiệu là Can Son ($ 
ii), sinh tại Sơn Đông. Tiến sĩ năm 1613. Tham gia phòng thủ Quảng Ninh ở 
Liêu Đông (х.х. Guang Ning); năm 1621, được cử chỉ huy quân đoàn ở địa 
khu trên. Ông dự mưu tăng cường sự phòng thủ tá ngan sông Liêu với 
400.000 lính đánh thuê Mông Cổ, và tấn công quân Mãn Châu qua ngả 
Triều Tiên. Nhưng Hùng Đình Bật (х.х. Xiong Ting Bi) quyết liệt phán đối, 
nên không thực hiện được. Khi Quảng Ninh thất thủ (1622) và quân Trung 
Hoa phải rút khỏi Sơn Hải Quan (x.x. Shan Hai Guan) ông hi bát giam, và 
mười năm sau thì bị hành quyết. 











Wang Hui 
Wang Hui 
Vương Huy + # 

(n.d.) Hoa sĩ thời Thanh sơ. Tự là Thạch Cốc (5 4), hiệu Canh Yên 
Tán Nhân (‡† t #4 A), Thanh Huy Chủ Nhân (7ÿ 9E. + A.) và Ó Mục Sơn 
Nhân (6 E ш А); người đất Thường Thuc ($ 34) - nay thuộc tỉnh Giang 
Tô. Xuất thân trong một đại gia đình có nhiều họa sĩ qua nhiều thế hệ, từ tổ 
tiên họa gia Vương Bá Thần (£ 4& E) trở xuống. Ông có thiên tài về hội 
họa và dành hết thời gian cho sự đam mê trên. Ông là đệ tử của hai nhà danh 
họa đương thời Vương Giám (x.x. Wang Jian) và Vương Thời Mẫn (x.x. 
Wang Shi Min). Họa sĩ Сап Tho Bình (1# £ +) (х.х. Yun Shou Ping) - 
chuyên vé phong cánh, sơn thủy - khi xem tranh của ông, lión bó chuyên 
món của minh, quay sang vẽ hoa, vì biết không phải là đối thủ của ông. 

Thco ông, một bức tranh sơn thủy chỉ được coi là hoàn hảo, nếu hội đủ 
ba điều kiện: 

1. Sức mạnh của nét vẽ đời Nguyên. 

2. Tinh xảo trong cấu tạo đời Tống. 

3. Sinh khí của đời Đường. 

Ông không thuộc trường phái nào, vì theo ông, họa sĩ không nên tự mình 
đóng khung trong một lễ lối nào, mà phải nghiên cứu, học hỏi tác phẩm của 
các danh họa trên thế giới. 

Bức họa nổi tiếng của ông là Nam Tuần Dó (tẩy 3t. B), ghi lại cuộc tuần 
du Giang Nam của Thanh Thánh Tổ Khang Hi. Nhà vua rất hài lòng, muốn 
triệu ông về cung để nhận nhiệm vụ, nhưng ông khước từ, muốn tự do bay 
nhảy ở ngoài và dành thời gian cho họa cảnh. 
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Trong những năm đầu triểu Thanh, Vương Thời Mẫn (£ В ất) và 
Vương Giám (Ж 4#) là hai nhà danh họa, được biết đến với danh hiệu 
Nhị Vương (=> Ж); sau thêm ông thành danh hiệu Tam Vương (= £); rồi 
thêm Vương Nguyên Kì (4 Æ 3f), Пап Tho Bình và Ngô Lịch ($ Ж) 
(x.x. Wu Li) hợp thành sáu nhà danh họa thời Thanh, tức Thanh Luc Gia 
UN z< Ж). Trong đó bến nhà họ Vương, tức Tứ Vương (99 £). Những bài 
viết ca tung các bức tranh của ông được gom lai, in thành mười quyển 
dưới tên Thanh Huy Tặng Ngôn Gh # té E). Ông mất năm 1717, thọ 85 


tuổi (1632-1717). 





Wang Ji 
Wang Chi 
Vuong Tích X sk 

(n.d.) Đường thi nhân. Tự là Vô Công (Ж 27), người đất Long Món (Ж, 
?1). Giáng Châu (## 3) - nay là Hà Tân GY #), tỉnh Sơn Tây. Ông là em 
Vương Thông (х.х. Wang Tong (2)); thường cư ngu ở Đông Cao (# €), nên 
có hiệu Đông Cao Tử ( & Ж +). Thời Đại Nghiệp (K Ж) nhà Tùy, từng làm 
Bí Thư Chính Tự (& # iE Ф), Huyện Thừa ($4 Ж) huyện Lục Hợp (> $) 
å Dương Châu (45 Ж). Sang thời Đường Cao Tó, làm quan Dii Chiếu (f£ 
28) tại Môn Hạ Tỉnh (#7 F $). Thơ của ông, da số tả thú điển viên và thù 
lac. Ông sống vào khoáng 589-644, để lai: 

Vương Vô Công Chi Тар (Ж ж 1b Z Ж). 

Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 


iB Ж 
Quá tửu gia 


jt 8 k W # 
Thứ nhật trường hôn ám 
3Ë H) & Н = 
Phi quan dưỡng tính linh? 
ЕЖА АМ 
Nhan khan nhân tán túy 
таа 


Hà nhân độc vi tinh 





? Tỉnh linh: bản tính và trí tué thiên bẩm 
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Qua quán rugu 


Hóm nay suót buói la dà, 
Cháng vì nuôi tính mà ta uống hoài. 
Thấy người hết thầy đều sav, 
Nà nào riêng tỉnh trên đời mót ta. 


Trần Trọng San clịch 





Wang Ji En 
Wang Chi En 
Vương Kế Ân X d m 
(n.d.) Hoan quan thời Bác Tống sơ. Người huyện Thiém (1%), Thiểm 
Châu (M: JH) - nay thuộc tỉnh Hà Nam. Được su tín nhiệm của Thái Tó. Thái 
Tông, làm Nội Thị Hành Tau (/j f& fT Æ). Năm thú 5 Thái Tông Thuần 
Hóa (994), làm Chiêu An Sứ (48 3 4) ở Lung Xuyên ( 71), Kiếm Nam 
(Al h), trấn áp cuộc nổi loan của Lí Thuận (х.х. Li Shun), vây đánh Thành 
Đô (x.x. Cheng Du), sát hại ba vạn dân. Sau khi Thái Tông băng hà, ông 
cùng Tham Tri Chính Sự Lí Xương Linh (£ #ø sk # ‡ S #‡) âm mưu phế 
lập, nhưng không thành. Chân Tông lên ngôi, ông bị biém làm Hữu Giám 
Môn Vệ Tướng Quân (Ж P3 ffi 4} Ж), an trí tại Quân Châu QA #|) và 
mất năm 999. Không rõ năm sinh. 





Wang Ji Qian 

Wang Chi Ch'ien 

Vương Ki Thiên X š T 
(n.d.) Xuất thân trong một gia dinh trí thức ó Tó Châu. Ông luu vong 

sang Hoa Kì năm 1949 khi thấy Chính phủ Trung Hoa Dân quốc sắp sụp 

đổ. Trở thành một danh họa nổi tiếng tại quê hương mới, thuộc phái Ấn 

tượng. 





Wang Jia 
Wang Chia 
Vuong Giá £ 
(n.d.) Người đất Hà Trung (27 P) - nay là huyện Vinh Tế (+ Ж), 
tỉnh Sơn Tây. Đâu Tiến sĩ thời Đường Hi Tông, làm tới Lễ Bộ Viên 
Ngoại Lang. Vợ là Trần Ngọc Lang, cũng là một thi nhân (x.x Chen Yu 
Lan). 
Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông. 
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# d 
Xuân Tinh 


аря 46 FJ X 
Vũ tién sơ kiến hoa gian nhuy 
© ‡Ế + OX A. dU 
Vũ hậu toàn vô diép để hoa 
32 э tỳ ñ 3à + 
Phong điệp phán phán quá tường khứ 
pig ë 5 MX 


Khuc nghi xuân sắc tại lân gia 


Sau trận mua xuân 


Trước mưa vừa thấy hoa phô nhụy, 
Mua tanh còn tra lá trui hoa. 
Ong bướm vượt tường bay là lượt, 
Ngỡ rằng xuân thắm ở bên nhà. 

Trần Trong San dich 


Wang Jian 
Wang Chien 
Vương Kiến ick 
(n.d.) Thi sĩ thời Trung Đường. Người đất Dinh Xuyên ($á Л) - nay 
thuộc huyện Hứa Xuyên (3f. Л), tính Hà Nam. Tu là Trong Sơ (ff #7), năm 
sinh không rõ. Thời Đại Lich (775) đậu Tiến si, làm quan Úy ở Vị Nam (A 
$1), rồi Tư Mã ở Thiểm Châu (M. #1). Có ra bién tái một thời gian, nên hiểu 
rõ nỗi khổ cực của binh sĩ. Thơ ông thuộc nhiều thể loại; nói lên cuộc đời vất 
vả, bị áp bức của nhân dân. Ông cũng để cập tới nỗi khổ của phụ nữ như 
trong các bài Tân giá nương (3f #£ 38), Vọng Phu Thạch (€ K А). Nhung 
tinh hoa nhất là loại Nhạc phủ, khoảng hơn một 100 bài, được người đời ca 
ngợi và truyền tụng trong dân gian. Ông thường xuyên đi lại với Hàn Dũ 
(x.x. Han Yu) và Trương Tịch (x.x. Zhang Ji). Cuối đời, ông lui vé ở ẩn lại 
Hàm Dương (x.x. Xian Yang) - nay thuộc tỉnh Sơn Tây - và mất vào khoảng 
năm 830. Xin giới thiệu bài ngũ ngôn tuyệt cú Тал gi nướng của Ông: 


E E 
Tân gió nương 


ZH A#T 


Tam nhật nhập trù ha 
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Ж 41 %#Ё% 
Tẩy thú tác canh thang 
och + ЖО 
Vi am có thuc tinh 
+ É J + £ 


Tiên khiến tiểu cô thường 


Nàng dâu mới 


Làm đâu đã được ba ngày 
Rita tay xuống bếp giờ này nấu canh 
Me chóng mặn nhat chưa rành 
Nhờ em nêm trước xem canh thé nào. 
Linh Và dich 





Wang Jian 
Wang Chien 
Vuong Kién + # 
(n.d.) Vi vua sáng lập nhà Tiền Thuc (AT Ej), thời Ngũ Dai. Tại vị 903- 
018. Tự là Quang Đồ (Ж, BD, người đất Hứa Châu (х.х. Xu Zhou), Vũ 
Dương (х.х. Wu Yang) - nay thuộc tỉnh Hà Nam. Thời niên thiếu, làm đồ té, 
giết trâu bò lấy thịt dem bán làm kế sinh nhai. Thời Đường mat, tòng quân, 
rỗi làm Thứ Sử đất Bích Châu - nay là Thông Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Năm 
thứ 2 Đường Đại Thuận (891), đánh chiếm Thành Đô (X, 48), giết Trần Kính 
Tuyên (&& 3& 28). Sau, đánh chiếm Đông Xuyên ($ 21) và toàn tỉnh Tứ 
Xuyên ngày пау. Năm thứ 3 Thiên Phục (903), Đường phong ống Thục 
Vương. Năm đầu Khai Bình nhà Hậu Lương (907), tự xung Đế ở Thành Đó, 
quốc hiệu Thục, sử gọi Tiền Thục. Rút kinh nghiệm Lưu Bi (х.х. Liu Bei) 
lập quốc có sự, ông khuyến khích nghề nông, chăn nuôi súc vật và hậu đãi 
các cựu thần và quý tộc lưu vong nhà Đường, nhờ thế kinh tế và văn hóa 
phát triển mạnh. Năm 918 băng hà, thọ 71 tuổi (847-918). 


Wang Jian 

Wang Chien 

Vuong Tién EH 
(n.d.) Tướng Tán, cuối thời Chiến Quốc. Người đất Dinh Dương (Я FE) 

- nay ở đông bắc Phú Binh ('$ +), tỉnh Thiểm Tây. Được Tán Vương Chính, 

tức Тап Thủy Hoàng (x.x. Qin Shi Huang) trong dụng. Trước sau, lãnh quân 

công phá Triệu quốc, Yên quốc, và công diệt Sở quốc. Được phong Vũ 

Thành Hầu. Con ông là Vương Bón (x.x. Wang Ben) cũng là tướng nhà Tán. 
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Wang Jian 
Wang Chien 
Vuong Giám +# 

(n.d.) Hoa sĩ thời Minh mat-Thanh sd. Tự Huyền Chiếu (Z !#), sau đổi 
ra Nguyên Chiếu (t 9), Viên Chiếu (H !#); hiệu Tương Bích (38 #), 
Nhiễm Hương Am Chủ (Ж d /& €). Người đất Thái Thường (K £) - nay 
thuộc Giang Tô - là tàng tôn của Vương Thế Trinh (x.x. Wang Shi Zhen). 
Cử nhân thời Sing Trinh, làm Tri Phủ Liêm Châu (ж |), dân chúng gọi ông 
là Vương Liêm Châu (£ Ж 01). Thời nhà Thanh, cáo lão từ quan. Giỏi vẽ 
tranh sơn thủy, chịu ảnh hưởng của Dông Kì Xương (Ж Ж 3). Cùng Vương 
Thời Mẫn (х.х. Wang Shi Min), Vương Huy (х.х. Wang Hui), Vương 
Nguyên Ki (E Z 38) hợp xung Tứ Vương (v1 F), thêm Ngô Lịch (х.х. Wu 
Li» Uẩn Tho Binh (х.х. Yun Shou Ping) xưng Thanh Lục Gia GE X Ж). 
Ông mất năm 1677, thọ 79 tuổi (1598-1677), để lại: 

Nhiễm Ниопе Am Tập (= & $) 

Nhiễm Hương Am Hoa Bat GE £ & $ Sk). 





Wang Jing Wei 
Wang Ching Wei 
Uóng Tinh Vé іх ж 
(n.d.) Tên Triệu Minh (44 4#), tt Quý Tán (+ 4f); người đất Sơn Âm 
(х.х. Shan Yin), tính Chiết Giang - nay là Thiệu Hưng (£3 f). Sinh tại Phiên 
Ngu (x.x. Pan Yu), tinh Quảng Đông. Tốt nghiệp Đại học Pháp chính tại 
Nhật Bản. Thiếu thời đã tham gia Đồng Minh Hội (x.x. Tong Meng Hui), 
từng là chủ bút Dán Báo (E. Ж). Năm 1910, bị cám tù vì tham gia ám sát 
nhiếp chính vương Tải Phong (x.x. Zai Feng). Sau khi Viên Thế Khải mất 
(х.х. Yuan Shi Kai), theo Tôn Trung Sơn (х.х. Sun Zhong Shan). Năm 1925, 
tại Quảng Châu, giữ chức Chủ tịch Quốc đân Chính phủ Thường ủy Hội, 
kiêm Chú tịch Ủy viên Quân sự Hội. Sau 1927, giữ chức Viện trưởng Viện 
Hành chính, kiêm Tổng trưởng Ngoại giao trong Chính phủ Quốc dân Đảng 
tại Nam Kinh. Sau, bất mãn với Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie Shi), nên 
đến cuối năm 1928, cùng nhóm Trần Công Bác C$ 2 1$), Cố Mạnh Dư (AA 
£ #®) thành lập tại Thượng Hải Trung Quốc Quốc dân Đảng Đồng chí Hội - 
một chi phái Quốc dán Đảng cải tổ - và ông được bau làm thủ lĩnh. Sau cuộc 
chiến tranh Trung-Nhật bộc phát (1937), рії chức Quốc dân Đảng Phó Tổng 
tài, Chủ tịch Trung ương Chính trị Ủy viên Hội. Tháng 12 năm 1938, li khai 
chính phủ Trùng Khánh, chạy sang Hà Nội (Việt Nam) và công khai đầu 
hàng Nhật Bản. Cuói 1939, kí với Nhât Bán hiệp ước Nhật-Hoa Tân Quan 
Hệ Điều Chỉnh Yếu Cương (9 Ж 3⁄ M] £ 29 # € £8). Tháng 3 năm 1940, 
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Chủ tịch chính phủ bù nhìn tại Nam Kinh. Mất tại Nhật Bán năm 1944, tho 
61 tuổi (1883-1944). 





Wang Jiu Si 
Wang Chiu Szu 
Vương Cửu Tư EHE 

(n.d.) Văn hoc gia, hí khúc tác gia đời Minh. Tu là Kính Phu (#4 X), 
hiệu Mi Pha (;€ Bk). Sinh quán ở huyện Hộ (9) - пау là huyện Hó ( P^), nh 
Thiểm Tây. Là thành viên nhóm Tiền Thất Tử (x.x. Qian Qi Zi). Trải các 
chức Hàn Lâm Viện Kiểm Thảo (# ЖОЖ É 31), Lại Bộ Lang Trung (# 3f 
PR P). Thời Vũ Tông, sau khi Lưu Cận (х.х. Liu Jin) bị giết, ông hi liệt vào 
dáng của Lưu Cán, và bị giáng chức làm Thọ Châu (# tl) Đồng Tri. Ông 
mất năm 1551, thọ 83 tuổi (1468-1551), để lại: 

- Về tạp kịch, có: 

Có Titu Du Xuân (i5 A 3$ Ж). 

Trung Son Lang (Ф Ш 4E). 

Nhất Chiết (— åf). 

- Về tản khúc, có: 

Bích Sơn Nhạc Phú (# h 8 Fi). 

- Về thơ văn, có: 

Mi Pha Tập GX R Ж). 


Wang Jun 
Wang Chun 
Vuong Tuán + 
(n.d.) Đại Tướng của Tây Tấn. Người huyện Hỗ (34), Hoằng Nông (44 
A) - nay ở tây bắc Linh Bảo (£ Ж). tỉnh Hà Nam; tự là Si Trị (+ Ж), tiểu 
tự A Đồng (PT $). Bác hoc, có đại chí. Làm Thứ Sử Ích Châu (i$ 11). Năm 
thứ 5 Hàm Ninh (& Ж#) (272), thụ mệnh phạt Ngô, làm những chiếc lâu 
thuyền rất kiên cố. Xuất phát từ Thành Đô (X, 40). Quân Ngô giing khóa 
xích sắt ở dưới sông để ngăn thuyền địch. Ông cho phá hủy hết rồi tiến quân 
tới thành Thạch Đầu (x.x. Shi Tou Cheng), (x.x. Jin Ling) ở dưới núi Thạch 
Đầu, phía tây huyện Giang Ninh Gx X), tỉnh Giang Tô. Ngô chủ Tôn Hao 
(4& 4) cùng đường phái ra hàng. Tấn diệt nước Đông Ngô nhờ công của ông 
và Đỗ Dự (x.x. Du Yu). Ông được phong làm Phủ Quán Đại Tướng Quân (4& 
S K # £), thuy danh là Vũ. 


Wang Kai Yun 

Wang K'ai Yun 

Vuong Khái Vàn + M $ 
(n.d.) Trung Quốc hoc giả, văn học gia. Tự là Nhâm Thu (+ Ak), ngudi 
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đất Tương Đàm (ik if), tinh Hó Nam. Cử nhân thời Thanh Hàm Phong. Thời 
Thái Bình Quán khởi nghĩa (x.x. Hong Xiu Quan), ông làm việc dưới trướng 
Tăng Quốc Phiên (x.x. Zeng Guo Fan). Sau, day học tại Tứ Xuyên, Hó Nam, 
Giang Tây. Thanh mat, thụ Hàn Lâm Viện Kiểm Thảo ($8 Ж ñ# d 31), thăng 
Thi Giảng Hàm (ff 3& 3ï). Sau cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911), làm Giám 
Đốc Thanh Sử Quán. Về kinh học, khảo cứu Thi, Lê, Xuân Thu. Về thi văn, 
chủ yếu mô phỏng hình thức văn của các triểu Hán. Nguy, Lục triểu. 

Ngoài chú giải kinh điển, ông còn trước tác: 

Tương Quán Chí (38 Ф 3). 

Tương Ў Lâu Nhật Kí (38 5 A H ie) 

Tương Y Lâu Thi Tập. Văn Tập Gla tŠ i£ i& Ж. x $). 

Bát Dai Thi Tuyển (A fS, 2 3%). 

Các món dé sưu tập, góp những trước tác của ông trong bó Tương Y Láu 
Toàn Thu (38 tà i£ £ E). Ông mất năm 1916, tho 83 tuổi (1833-1916). 





Wang Kuang 
Wang K'uang 
Vuong Khuông + Е 

(n.d.) 1/ Thời Tán Mang (27 Ж). Người đất Nguyên Thành (Z< W), 
Nguy Quận (3& £f) - nay ở phía đông Dai Danh (X. 2), tinh Hà Bác. Quê 
gốc ở Đông Bình Lăng (Ж Ф ##) - nay ở tây bác Chương Kháu (Ж &), tinh 
Sdn Đông. Là cháu Vương Mãng (x.x. Wang Mang). Giữ chức Thái Sư, và 
cùng Cánh Thủy Tướng Quân Liêm Đan (x.x. Lian Dan) trấn áp cuộc khởi 
nghĩa Xích Mi (х.х. Chi Mei). Lúc bấy giờ, trong dân gian thường lưu truyền 
câu nói "Ninh phüng Xích Mi, bát phùng Thái Sư (chỉ Vương Khuông); Thái 
Sư thượng khá, Cánh Thủy (chỉ Liêm Đan) sát ngã” (E. ik %* /8, £ ik X 
ÉP, K Ép di V. É t 392 #), đại ý nói “Thà gặp Xích Mi còn hơn gặp Thái 
Sư; Thái Sư còn đỡ, gặp Liêm Đan là bị sát hại”. Chẳng bao lâu, chiến bại ở 
Thành Xương (X, 8) - nay ở phía tây Đông Bình (Ж. +), tinh Sơn Đông - 
quân còn lại bó chay tán loạn. Sau được lệnh phòng thủ Lạc Dương (x.x. Luo 
Yang); bi Lục Lâm quân (х.х. Lu Lin) công phá, bát làm tù binh và sát hai 
nắm 23 sau c.n. 

2/ Cuối thời Tân Mang. Người đất Tân thi (27 ф) - nay ở đông bắc Kinh 
Sơn (Ж Ш), tỉnh Hó Bác. Năm thứ 4 Thiên Phượng (17 sau c.n.), cùng nhóm 
Vương Phượng (x.x. Wang Feng) lãnh đạo dân nghèo khởi nghĩa tại Lục 
Lâm Sơn (# 4k ih) - nay là Đại Hồng Sdn (X i ch) ở bắc Kinh Sơn (Ж 
Ji), tính Hỗ Bác. Nhưng sau vi trong núi có bệnh dich truyền nhiễm, nên ông 
cùng một bộ phán khởi nghĩa, tên gọi Tân Thị Binh (44 + #) bắc nhập Nam 
Dương (d f£) - nay trị sở tại Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Cánh Thủy nguyên 
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niên (23 sau c.n.), lãnh đạo nghĩa quán đánh chiếm Lạc Dương. Sau khi 
chính quyển Vương Mäng tan rã, được Lưu Huyền (х.х. Liu Xuan) phong Ti 
Dương Vương (tt, fj; E). Sau, bị Lưu Huyền nghi ki, sợ bị mưu sát nên dem 
quân quy thuận Xích Mi quân. Sau, đầu hàng Lưu Tii (x.x. Han Guang Wu 
Di) và hi bộ tướng của Lưu Tú sát hại năm 25 sau c.n. 





Wang Li Xiong 
Wang Li Hsiung 
Vuong Luc Hüng + 

(n.d.) Thập niên 1960 - 1970, cuộc Đại Cách Mạng Văn Hóa tàn phá 
đất nước (x.x. Wen Hua Da Ge Ming), gây phan nó trong quần chúng; cho 
tới những năm đầu thập niên 1990, nền chính trị ở Trung Quốc vẫn chưa 
hoàn toàn cởi mở, nên khi tác phẩm Hoàng Họa (% 38) ra mắt năm 1991, 
tác giả phải dùng biệt danh Bảo Mật (4& #). Mãi đến 1998, khi sự kiểm soát 
đã được ndi lỏng, tác giả mới công bó tên thật là Vương Lực Hùng. 

Vương Lực Hùng quê gốc Sơn Đông, sinh năm 1953 tại Trường Xuân 
(K Ж), tỉnh Cát Lâm ($ Ж), trong một gia dinh trí thức. Thập niên 1950, 
phụ thân Vương Thiếu Lâm (£. : Ж), là công trình su (Kĩ sư) ở xưởng chế 
tạo xe hơi Trường Xuân. Xưởng này do Liên Xô viện trợ; 11/1954, Giang 
Trạch Dân (¿r ;Ÿ K)- sau này là Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Ноа - 
cũng được điều động đến đây làm việc. Phụ thân và Giang Trạch Dân đều 
được sang Liên Xô tu nghiệp, nên rå thành đôi bạn thân. Hồi hương, Thiếu 
Lám làm Giám đốc xưởng, còn Trạch Dân phu trách kĩ thuật. 

Sau cuộc bộc phát Văn Hóa Đại Cách Mạng (1966), Vương Thiếu Lâm 
được báo là đã tự sát, gia đình rất hoài nghi về cái chết của ông. 

Mẫu thân Trịnh Thuyén (#t 3) làm bién tập viên, chuyên viết kịch cho 
xưởng phim ảnh Trường Xuân. 

Từ thuở nhỏ, Vương Lực Hùng đã ham mê đọc sách. Khi cuộc Cách 
Mạng Văn Hóa bộc phát, ông đang ở bậc tiểu học; lệnh “đình khóa náo cách 
mệnh” ({Ф ЖОМ] # е) của nhà nước làm ông mất cơ hội bước lên bác trung 
học, nhưng không làm ông mất thú đọc sách. Mẫu thân làm biên tập viên 
nên nhà có rất nhiều sách. Đọc hết, ông lại đến các bạn mượn. Ông đọc rất 
nhiều danh tác văn học sử của thế giới, cả sách chưa được xuất bản như Đệ 
Tam Đế Quốc Dich Hung Vong ($ = de BQ 6 t t). Từ tác phẩm Hoàng 
Hoa (Ж 38). ta thấy kiến thức của tác giá rất rộng, bao quát cả thiên văn, địa 
lí, lịch sử, khoa học kĩ thuật. 

Sau cái chết của phụ thân, căn phòng trong xưởng bị thu hồi, gia đình ba 
người (bà mẹ, tác giả và em trai) phải dọn đến xưởng phim ảnh - nơi bà mẹ 
công tác - trong một phòng rất nhỏ hẹp. 





Wang Mang/Wang Mang 237 


1968, thanh niên nam nữ phái vé nóng thôn lao động, một phán để giải 
tổa áp lực dán cư ngu quá đông tai thành thi. Gia dinh ông vé sóng bón năm 
ó thôn qué. 

1973, ông được đưa đến hoc tai Dai học Công nghiệp ở Cát Lâm. Chua được 
học trung học, nhưng nhờ đã tự học toán, lí, hóa nên ông không bị tụt hậu. Năm 
1977, tốt nghiệp Đại học Công nghiệp, kế thừa sự nghiệp của phụ thân, làm việc 
tai xưởng khí xa Trường Xuân. Trường Xuân đối với ông rất quan trọng, là nơi 
sinh trưởng, học tập, làm việc và kết hôn. Những ông không thỏa mãn, ông 
thường nói: từ 35 đến 50 tuổi là thời kì rất quan trong cho một đời người. Ông 
cương quyết từ chức, lao vào viết kịch bản điện ảnh và tiểu thuyết. 

1984, trường thiên tiểu thuyết Thiên Đường Chỉ Món (K "t. 2 P3) được 
Nhà xuất bán Hoa Thành (76 J&) cho in và xuất bán. 

1987, đến lượt tiểu thuyết Phiêu Lưu (Ж 7#). 

Người Trung Hoa có câu Độc van thứ, hành vạn lí lộ (iš % g, € € 
УА). Vương Luc Hùng theo phương châm trên, nên từ ngày từ chức năm 
1980, ông chu du khắp nơi, không chỉ qua các đô thị, mà đến cả các vùng 
hẻo lánh sơn xuyên cùng cốc dé tim hiểu phong tuc dán gian. Tại thượng lưu 
Hoàng Hà, suốt bốn tháng, ông lái chiếc thuyên do ông tự đóng. 

1991, ông cho xuất bản cuốn Hoàng Họa (3 #3), làm chấn động dư luận 
trong và ngoài nước; viết từ 1988, hoàn thành vào cuối 1989, trong thời gian 
này xảy ra vụ biểu tình đòi dán chú ở Thiên An Môn. Đây là một tiểu thuyết 
chính luân giả tưởng; tác giả tướng tượng xảy ra cuộc chiến giữa Đài Loan 
và đại lục, với sự can thiệp của Mi và Nga, dẫn đến cuộc di cu hàng 100 
triệu người Trung Hoa sang Tây Bá Lợi Á, Mi, Âu Châu. Úc Đại Lợi, hinh 
thành họa da vàng ( % 48). 

1998, sau hai năm thực tế ở Tây Tạng, ông cho ra mắt cuón Thiên Tang - 
Tây Tạng Đích Mệnh Vận (K Ж - đ # 09 @ VE), bàn về tương lai dân tóc 
này. Ngày 31/3/1999, báo Đại Công Báo (K R Ж) ở Hương Cảng có đăng 
bài của ông: Tdy Tang Nhị Thập Nhất Thế Kí Trung Quốc Dích Nhuyễn Lặc 
(9 A — Ñ+ нв Фф B 69 dH. 

12/1998, ra mắt cuốn Dung Giải Quyển Lực - Trục Tang Đệ Tuyển Chế CE 
ATHE 2 - & 8 ik эй $l). Ông bất đầu viết tir 1978, sau 20 пат mới hoàn 
thành: trong cuốn này. ông để nghị lấy từ 6 đến 9 làm đơn vị, chọn một lãnh tụ 
cho mỗi đơn vị, rỗi từ đó cứ lần lượt chon lên, chon tới lãnh tu cho cá nước. 





Wang Mang 

Wang Mang 

Vương Mãng +# 
(n.d.) Đời Hán. Người đất Đông Binh Lăng ($ F МЕ, tự là Cu Quân (E 
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Ж), là cháu Hiếu Nguyên Hoàng hậu (# o $ Æ). Vinh Thủy (Ж 46) nguyên 
niên, phong Tân Đê Hầu (37 Æ 12), giữ chức Đại Tư Mã. Sau khi Ai Dé (X 
Ж) băng hà, ông lập Bình Dé (Ф Ф) (tại vi 1 — 5 sau c.n.) lên ngôi và gå con 
gái cho. Ông độc nắm chính quyền, hiệu An Hán Công (% ;# 2). Chẳng bao 
lâu, ông đầu độc chết vua mặc dù vua là con rể, lập lên ngôi một đứa trẻ là Nhu 
Tử Anh (35 + 3), tự phong mình là Giá Hoàng Đế (х.х. Jia Huang Di) Hai 
năm sau, ông tiếm hẳn ngôi vua. đối quốc hiệu là Tán ($f) (năm 8 sau c.n.). 

Ông đã cho thi hành một cuộc cách mạng kinh tế, xã hội sâu rộng: 

- Thu đất ruộng của tư nhân dé thi hành phép tỉnh điển (х.х. Jing Tian), 
để mọi người đều có ruông cày. 

- Quốc hữu hóa các doanh nghiệp lớn như khai mỏ, làm muối, nấu rượu, 
đúc kim loại, khai thác núi, dám v.v... 

- Các công, thương gia phải nộp thuế goi là “cống”, thường bằng 1/10 
lợi tức thu được. 

- Đặt chức quan Tư Thị ( š] #), để mỗi nám bốn lần, quy dinh giá hàng 
hóa nhằm tránh nạn đầu cơ tích trữ. 

- Đặt chức quan Ngũ Quân (Æ #2) để bình giá hàng hóa. Hàng hóa nào 
không bán được thì theo giá đã định, nhà nước mua vào đến khi giá lên cao 
thì bán lại cho dân theo giá cũ đã mua. 

- Đặt chức quan Tuyển (Toàn) Phủ (4 4#) dé cho dân nghèo được Vay 
tiền không lấy lãi, mỗi khi trong nhà có việc tang. 

Chính sách dé ra không phái không tốt, nhưng tham quan ô lại, làm dán 
oán hận, giặc giã nổi lên khắp nơi như: 

- Giặc Xích Mi (bôi lông mày đỏ) ở Sơn Đông (x.x. Chỉ Mei). 

- Nhiều giặc cướp nổi lên trong khu rừng "Luc Lâm” (rừng xanh) ở Hó 
Quang (х.х. Lu Lin). Danh từ riêng "Luc Lâm” biến thành danh từ chung sau 
này để chỉ bọn cướp. 

- Một tôn thất nhà Hán là Lưu Tú (cháu sáu đời vua Cảnh Đế) (х.х. Han 
Guang Wu Di) khởi binh ở Xuân Lăng (# f&), đánh bại quán triéu đình tại 
Côn Dương (Ж, f3), tiến vào kinh đô Trường An (K 3). 

Năm 23 sau c.n. ông bị một thương nhân tên Đỗ Ngô (ЖЬ X) sát hai, tho 
68 tuổi (45 trước c.n.-23 sau c.n.), ở ngôi vua được 15 năm, từ năm thứ 8 đến 
năm thứ 23 sau c.n. Sử gia Tây phương rất không thống nhất nhau trong phê 
bình, đánh giá cuộc đời và sự nghiệp của ông. 


Ngự trị ngai vàng, vẫn khó yên 
Рош ngôi giết chúa, sit lưu truyền. 
Giá Hoàng Đế hiệu. vua khôn tho 
Tân quốc gia danh, nước chẳng bên 
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Quốc sách canh tân, thi triển gấp 

Thum quan những lam, phá tan liền 

Сас cầu tiếm đoạt, công binh xét 

Chính lược Vương triều cũng đáng khen. 
Thái Cuẳng 





Wang Meng 
Wang Meng 
Vuong Móng +# 

(n.d.) Sinh năm 1934, tại Nam Bì, tinh Hà Bắc. 

1948: Gia nhập Đảng Công sản. 

1958: Vì bị nghi ngờ có đầu óc tiểu tư sản nên bị đưa đi Tân Cương. Tại 
đây ông sống giữa các nông dân thuộc chủng tóc Uygur. 

1978: Được phục hồi và trở về sống ở Bắc Kinh. Viết cuốn tiểu thuyết 
Hà Điệp (MA WE), được giải thưởng văn chương toàn quốc. 

1982: Phó Chủ tịch Hói Văn bút Trung Quốc, Ủy viên dự khuyết Trung 
ương Đẳng. 

1983: Tổng Biên tập tờ Nhân Dân Văn Học. 

1986: Tổng trưởng Bộ Văn hóa. 

1989: Sau vụ biến động ở Thiên An Môn (6/1989), ông từ chức. 
Wang Meng 
Wang Meng 
Vương Mãnh = %& 

(n.d.) Đại than Tién Tần (х.х. Qian Qin), thời Tháp Luc Quốc (х.х. Shi 
Liu Guo), Tự là Cánh Lược ($ *&). Người đất Kịch (AM), Bác Hải (ЗЬ i8) - 
nay ở đông nam Tho Quang ($ 3), tỉnh Sơn Đông. Xuất thân bán hàn. Ông 
thường hay đàm luận chính trị với Hoàn Ôn (x.x. Huan Wen). Sau làm mưu 
sĩ cho Phù Kiên (x.x. Fu Jian), rất được tín nhiệm. Thăng Tư Dó (x.x. Si Tu); 
chỉnh đến quan lại, trừng trị quý tộc phạm pháp, coi trọng nông nghiệp sản 
xuất. làng gia tài chính thu nhập. Năm thứ 6 Kiến Nguyên ” (370), thống 
binh diệt Tiền Yên (х.х. Qian Yan), lưu trấn Nghiệp (5). Chẳng bao lâu vé 
triểu, làm Thừa Tướng. Khi lâm chung, kiến nghị Phù Kiên không nên tấn 
công Tấn, nhưng không được chấn thuận. Ông mất năm 375, thọ 50 tuổi 
(325-375). 


* Kiến Nguyên (i£ Z): niên hiệu của Hán Vũ Đế (140-135 trước c. n), Hán (Tiền Triệu) 
Tim Thông (315-316), Tấn Khang Đế (343-344), Tiền Tan Phù Kiên (365-385), Nam triểu Té 
Cao Bé (479-482). 
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Wang Ming 
Wang Ming 
Vuong Minh + BA 
(n.d.) Người đất Kim Trai (£ X), tỉnh An Huy; nguyên tên là Trần 
Thiệu Vü (fẹ #2 Æ), có khi dùng tên Trần Thiểu Ngọc (PR #8 X) Năm 
1925, gia nhập Trung Quốc Cộng sản Đảng. Cùng năm, học tập ở Tôn Trung 
Sơn học hiệu tại Mac Tư Khoa. Năm 1929, hói hương, để xuất “Tả khuynh 
chính trị cương lĩnh" (E. tA st 25 4 48). Tháng 11/1931. đại biểu Cộng sản 
Trung Hoa ở Hội nghị Dé tam Quốc tế tại Liên Xô. Sau cuộc chiến Trung- 
Nhật bâc phát năm 1937, hổi hương, trải các chức Thư kí Trung Cộng Trung 
ương Trường Giang cục, Trung Cộng Trung ương thống chiến Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Trung ương Pháp luật Ủy viên hôi. Sang thời kì Kiến quốc, Phó Chủ 
nhiệm Chính vụ Viện Chính pháp Ủy viên hội, Ủy viên Bộ Chính trị các 
khóa 7 và 8. Năm 1956, sang Liên Xó, bị bệnh và mất tại đó năm 1974, thọ 
70 tuổi (1904-1974). 


Wang Qi Shu 
Wang Ch'i Shu 
Uóng Khái Thuc oM 3 

(n.d.) Nhà suu tám sách và triện đời Thanh. Tự là Thận Nghi (А 1Ä), 
hiệu Tú Phong (# YA); người huyện Hấp, tỉnh An Huy. Sinh trưởng trong 
một gia dinh giàu có, ông dùng thời giờ nhàn rỗi suu tám sách, dó cổ (đặc 
biệt là các loại triện). Trong biệt thự ở Hàng Châu, ông dành một khu lấy 
tên là Phi Hóng Đường (Ж 25 Æ), dé cất giữ các loại triện cổ và đương thời; 
và khu Khai Vạn Lâu (M S, i£), để chứa sách quý, hiếm. Trong những năm 
1772 và 1773, để thành lập Tứ Khố Toàn Thư Quán (х.х. Si Ku Quan Shu), 
vua Càn Long hiệu triệu những người suu tầm sách trong toàn quốc cho triểu 
dinh mượn các sách quý, hiếm và hứa sẽ hoàn lại sau khi bán sao được hoàn 
tất. Ông lựa ra 524 cuốn trong thư viện của mình ở Hàng Cháu và gửi viên 
Tổng Đốc Chiết Giang để chuyển tới Bắc Kinh; trong số sách này có hai 
công trình được nhà vua đặc biệt chú ý và khen tặng, đó là Kiến Khang Thực 
Lục GE J È 0 góm 20 quyển (х.х. Jian Kang Shi Lu), và Tiên Đường Di 
Sự (3X, Ж iE 3$), gồm 10 quyển (х.х. Qian Tang Yi Shi). 

Ông mất năm 1800, tho 72 tuổi (1728-1800), dé lại một số tác phẩm: 

Phi Hằng Đường Ấn Phả (Phố) (Ж 26 Ж ÉP ik), in những đấu của các 
triện cổ và đương thời. Hiện được tàng trữ tại Thư viện Quốc hội Hoa Kì. 

Cũng nguyên về vấn dé triện, ông có 20 tác phẩm, trong đó phải kể đến: 

Hán Bóng Ấn Tùng GË 58 €p Y), góm 12 quyển, in năm 1755. 

Nhẫn Am Tập Cổ Ấn Tón (32 È $ + ÉP Ф), góm 16 cuốn, 
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Thúy Tào Thanh Hạ Luc (KW ;& tfí $k), ghi lại những nhận xét, cảm 
nghĩ của ông về nhiều vấn để thời sự. 
Nhẫn Am Thi Tôn (3n А 3* Æ), một số thi phẩm in năm 1772, góm tám 


cuốn. 


Wang Qiang 

Wang Ch'iang 

Vương Tường + 1# 
(n.d.) x.x. Wang Zhao Jun. 


Wang Qin Ruo 

Wang Ch'in Jo 

Vuong Khám Nhược Xo ox 
(n.d.) Thời Bác Tống. Người đất Tán Du (#f A), Lâm Giang Quán (g 

¿r Ф) - nay là Tán Du (4$ 4), tinh Giang Tây - tự là Định Quốc (£ M). 

Tiến sĩ thời Thuần Hóa (Ж 16). Hàm Bình” năm thứ 4 (1001), làm Tham Tri 

Chính Sự (4- 4v 4 X). Sau khi Tống Nhân Tông lên ngôi, ông được cử làm 

Thừa Tướng. Ông là người gian tà, hiểm độc. Cùng với Dinh Vi (T 3H), Lâm 

Đặc (ik 3), Trần Chương Niên (FÈ 35 A), nội thị Lưu Thừa Quy (#1 + 38), 

bị người đời goi là Ngũ Quỷ (E. f£). Mất năm 1025, tho 63 tuổi (962-1025). 


Wang Qing 

Wang Ch'ing 

Uóng Thanh ik 
(d.d.) Tên huyện. Tai phía bác khu tự trị Diên Biên (&£ i£) của chủng tóc 

Triéu Tiên, tỉnh Cát Lâm, tiếp giáp tỉnh Hắc Long Giang. Được thiết lập năm 

thứ nhất Thanh Tuyên Thống (1909). Phía bắc huyện là sông Uông Thanh nên 

huyện có tên trên. Có rừng, nên dân chúng sống vé nghề đốn cây, làm dó gỗ. 

Có quặng than đá, sắt, đồng. Về cổ tích có cổ thành Liêu, Kim. 


Wang Ren Zhong 
Wang Jen Chung 
Vương Nhiệm Trọng +#Ý 
(n.d.) Sinh năm 1917, tại huyện Cảnh, tỉnh Hà Bắc. 
1933: Gia nhập Đảng Cộng sản ở Giang Tây. 
1949-1954: Bí thư Thành ủy Vũ Hán. 
1954-1966: Bí thư Tỉnh ủy Hå Bắc. 
1963-1967: Chính ủy quân khu Vũ Hán. 


У Hàm Bình (X #): niên hiệu của Tổng Chân Tông (998-1003). 
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Trong Cách Mang Văn Hóa (1966-1976) (x.x. Wen Hua Da Ge Ming) 
hi đã kich rất manh. Bi bênh và vé ẩn cư ở Quảng Châu. 
1976: Sau cái chết của Mao Trạch Đông. ông được phục hói và trá lai vũ 


dài chính tri. 





Wang Sen 
Wang Sen 
Vuong Sám + 
(n.d.) Thủ lĩnh Hương Giáo (£ 24) thời nhà Minh. Nguyên tên là Thạch 
Tư Nhiên (4 É Ж), người đất Kế Châu (Ä] 3) - nay tri sở tại huyện Kế, 
Thiên Tán (X Ж). Sau, di cư tới Thạch Phát Trang (5 1% Ж), Loan Châu 
GRE HI) sáng lập Văn Hương Giáo (№ Æ $x), cũng có tên Đại Thừa Giáo 
Thanh Trà Món (X $ 4X ; 2& Р), một chi nhánh của Bạch Liên giáo (х.х. 
Bai Lian Jiao). Bi mật tổ chức quần chúng, tín dó rất đông ở các tỉnh Hà 
Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nam, Thiểm Tây, Tứ Xuyên. Vạn Lịch năm 
thứ 23 (1595), bị bát và bi xử tội chết, nhưng dùng tiền hối lộ nên được 
phóng thích. Sau đó, nhập kinh sư, truyền giáo. Năm thứ 42, lại bị bắt, 5 năm 
sau, chết trong ngục (1619), không rõ năm sinh. Con ông là Vương Hảo Hién 
СЕ 4} T) cùng Từ Hồng Nho phát động khởi nghĩa (х.х. Xu Hong Ru Qi 
YD; thất bại, chết tại chiến trường. 





Wang Seng Bian 
Wang Seng Pien 
Vương Tăng Biện + fn 
(n.d.) Người huyện Kì (3#), nước Lương (3#), Nam triều. Tự là Quán 
Tài (# 3). Thời Thiên Giám (K $), làm tới chức Tham Quân ( £ Ж). Нап 
Cánh làm phán (х.х. Hou Jing), ông được Hiếu Nguyên Đế (Ж X, Ф) phong 
làm Đại Đô Đốc, để cùng Trần Bá Tiên (È $ A) phá Cảnh ở Thạch Đầu 
Thành (5 3 34). Nhờ chiến tháng này, ông được thăng Thái Úy (X f), 
phong Vĩnh Ninh Quận Công. Hiếu Nguyên Đế băng hà, ông bức hiếp Tế 
Cao Dương (Ж 5 ; €), lập Trinh Dương Hầu Uyên Minh (AB 4& BA). 
Trần Bá Tiên dem quân từ Kinh Khẩu (Ж; Ø) tới tập kích, bắt được ông và 
sát hại năm 555, không rõ năm sinh. 





Wang Sha Tiao Yue 

Wang Sha T'iao Yueh 

Vọng Ha Điều Ước ТЯ 
(ch.tr.) Hay Trung-Mi Ngũ Khẩu Mậu Dich Chương Trinh (F £ # c 

Я 5 # 41). Năm thứ 24 Đạo Quang (3/7/1844), Mi quốc Đặc sứ Cổ Thịnh 

(RA #) - Caleb Cushing (1800-1879) - kí hiện ước với Lung Quảng Tổng 
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Đốc Ki Anh (х.х. Qi Ying) tai Vọng Ha Thôn (% lj HD ở ngoai ô Ао Môn 
(х.х, Ao Men). Hiện ước có 34 khoán và phu ước Hải Quan Thuế Tắc (25 В 
& $1). quy dinh Mi được hưởng các đặc quyền như: 

- Thuế quan nhẹ. 

- Tư do thông thương và được xây giáo đường. y viện ở năm hải khẩu. 

- Được hưởng quyền lãnh sự tài phán 

- Hải quân Mi được tự do kiểm tra máu dich ở các hải cảng. 





Wang Shen Qi 
Wang Shen Ch'i 
Vuong Thám Ki £ # + 

(n.d.) Tướng lĩnh thời đầu Bác Tông. Tự là Trong Báo (4f. Ж); người 
đất Lạc Dương (x.x. Luo Yang), tinh Hà Nam. Thời Ngũ Đại (x.x. Wu Dai) 
là hô hạ của Sài Vinh Chu Thế Tông (х.х. Zhou Shi Zong), rất thân với 
Triệu Khuông Dân (x.x. Zhao Kuang Yin), tức Tống Thái Tổ; giữ chức Điện 
Tin Đô Chỉ Huy Sứ (Ez àf dp 45 49 (b), tham gia bình dinh loạn Lí Quán 
CÈ 5), Lí Trong Tiến (E. f if). Năm thứ 2 Kiến Long (961), nhân Thái Tổ 
gdi ý, ông cùng Thạch Thủ Tín (х.х. Shi Shou Xin) tự xin giải trừ hinh 
quyền, ra ngoài làm Trung Chính Quân ($ iE. E) Tiết Đô Sứ, trấn đóng tại 
Tho Xuân (x.x. Shou Chun) trong tám năm. Khai Bảo năm thứ 2 (969), 
chinh chiến ở Thái Nguyên (x.x. Tai Yuan). năm sau, tới trấn đóng ở Hứa 
Châu (x.x. Xu Zhou). Ông mất năm 974. tho 49 tuổi (925-974). 








Wang Shen Zhong 
Wang Shen Chung 
Vương Thận Trung + W + 
(n.d.) Văn hoc gia đời Minh. Tự là Đạo Tu GË 38), hiệu Nam Giang (dg 
iL), biệt hiệu Tuân Nham Cư Si (i$ ж J£ +); người đất Tấn Giang (# zx), 
tỉnh Phúc Kiến. Tiến sĩ thời Gia Tĩnh. Làm tới Hà Nam Tham Chính. Ban 
đầu. chủ trương Văn tất Tan, Hán (X Z: Ж ;X)- văn phải theo Tần, Hán. 
Sau, chuyển sang tôn sùng văn của Âu Dương Tu (x.x. Ou Yang Xiu) và 
Tăng Củng (х.х. Zeng Gong). Là một đại biểu của Đường Tống Phái (Ж Ж 
Yk). Nổi tiếng ngang với Đường Thuận Chi (х.х. Tang Shun Zhi). Mất năm 
1559, thọ 50 tuổi (1509-1559), để lại: 
Tuân Nham Tiên Sinh Tập OË 3# 3 1+ $). 





Wang Shi Chong 

Wang Shih Ch'ung 

Vuong Thé Sung Ж +# x 
(n.d.) Đời Tùy. Người huyện Tây Thành (@ 3X) - sau di cư tới Tán 
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Phong (4 ) - tự là Hành Mãn (47 i$). Bán tính gian trá. Thời Tùy Dương 
Đế (x.x. Sui Yang Đi), lập được nhiều chiến công, làm Giang Đô Quận 
Thừa (zr 40 ff Ж), sau thăng Giang Đô Thông Thủ (¿r # iñ F). Vua di 
tuần du phương nam, ông ở lại giữ Đông Đô. Vua bị mưu sát ở Giang Đô 
(¡+ 48), ông liên lập Việt Vương Đồng (4Ä £ 18) lên ngôi ở Lạc Dương 
(х.х. Luo Yang). Sau, ông phá Lí Mật (+ Æ), xưng Trịnh Vương (Ж £). 
Chẳng bao lâu, ông phế Bóng, tiếm Đế vi. Sau bị quân Đường đánh bai, 
ông hàng nhà Đường. Bị giải tới Trường An, và bị kẻ thù mưu sát năm 621, 
không rõ năm sinh. 





Wang Shi Fu 
Wang Shih Fu 
Vuong Thuc Phú ZAH 
(n.d.) Kịch tác gia đời Nguyên. Người đời biết rất ít vé đời tư của ông; 
có thuyết nói tên ông là Đức Tín (4% 15), sinh trưởng ở Đại Đô (X 40) - thị 
xã Bác Kinh ngày nay - và dé lại 14 vở tuáng, trong đó nổi tiếng nhất là 
vở Tây Sương Kí (x.x. Xi Xiang Ji). Ngoài Tây Sương Kí, hiện còn giữ được 
Phá Diêu Kí (xk € il), Lệ Xuân Đường (Ж # à). Các vỗ Phù Dung Đình 
(X # Ж), Phán Trà Thuyền (8& ?& ##) thiếu nhiều đoạn, không còn day 
đủ. Da số kịch của ông lấy tình yêu của các cô gái trẻ làm dé tài để phán 
đối lễ giáo phong kiến truyền thống, qua các nhân vật ở giai cấp khác 
nhau, như Thôi Oanh Oanh (ë Ж Ж), Hồng Nương (&с 4&), Lưu Nguyệt 
Nga ($| А Ж). 


Wang Shi Min 
Wang Shih Min 
Vương Thời Mẫn + n‡ 8 

(n.d.) Hoa sĩ buổi giao thời Minh-Thanh. Tự là Tốn Chi (H +), hiệu 
Yên Khách (*$ €) và Tây Lu Lão Nhân (99 Ë 4 А); người đất Thái 
Thương (K 2) - nay thuộc tỉnh Giang Tô. Thời Minh mat, làm Thái Thường 
Tự Thiếu Khanh (K Ж # # p). Thiếu thời học Đổng Kì Xương (# ‡ 8). 
Cùng Vương Huy (x.x. Wang Hui), Vương Giám (x.x. Wang Jian), Vương 
Nguyên Ki (£ Ж 3#), xưng Tứ Vương (07 £); thêm Ngô Lịch (х.х. Wu Li), 
Пап Tho Binh (х.х. Yun Shou Ping), xưng Thanh Luc Gia G > Ж). 

Ngoài họa, ông còn giỏi cả thơ, văn. Về thư pháp, thông thao chữ Lệ 
($F). Ông mất năm 1680, thọ 88 tuổi (1592-1680), để lại: 

Tây Điền Tập (9  #). 

Tây Lư Hoa Bạt (99 Ж X 3). 
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Wang Shi Peng 
Wang Shih P'eng 
Vương Thập Bằng + + m 
(n.d.) Thời Nam Tống. Người đất Nhac Thanh ( & ;#), Ón Cháu GZ 9l) 
- nay thuộc tỉnh Chiết Giang. Tự là Quy Linh ( $& #‡), hiệu Mai Khê (Ж i$). 
Ban đầu day học tại huyện Mai Khê. Sau khi Tán Cối mất (x.x. Qin Gui), 
ông ứng thí. Đến năm 27 Thiên Hung (1157) thì đậu Tiến si; giữ chức Bí Thư 
Lang (Ф £ Bp) Thị Ngư Sử (f йр £). Nhiều lần kiến nghi, xin chỉnh đốn 
triểu chính. Hiếu Tông lên ngôi, ông trinh bày dai kế hoạch khôi phục; giữ 
các chức Quốc Sử Viện Biên Tu (R £ f % f£), Cư Xá Nhân (£ $ А). 
Long Hưng nguyên niên (1163), Trương Tuấn (x.x. Zhang Jun) bắc phạt thất 
lợi, phái chủ hòa chi trích kịch liệt. Ông thượng tấu "khói phục đại nghiệp, 
không nén vì một cuộc thất trận mà dao động” (1K E X X "f f£ 22 — Et 
dj $5 J£ Khôi phục đại nghiệp bát năng dĩ nhất bai nhi động điêu), nhưng 
không được lưu ý. Sau di làm Tri châu Nhiêu (44) và Hỗ (3), giúp đỡ dân 
chúng rất nhiều. Mất năm 1171, thọ 59 mối (1112-1171), để lại: 
Mai Khê Tập Q$ i& Ж). 


Wang Shi Zhen 
Wang Shih Chen 
Vuong Thé Trinh + + 3 OD 

(n.d.) Đời Minh. Người huyện Thái Thương (X A); tự là Nguyên Mi 
(UG. X). Yểm Châu Sơn Nhân (ft Ж ш A), hiệu là Phượng Châu (f, ở). 
Đậu Tiến sĩ thời Gia Tĩnh (Æ +). Làm quan Hình Bộ Thượng Thư ở Nam 
Kinh. Về thi văn, danh tiếng ngang với Lí Phan Long (Ж Ж ЯЕ), người đời 
thường gọi họ là Vương, Lí (Е, 4). Sau khi Phan Long mất, ông là Chủ tịch 
Hội Văn Đàn suốt 20 năm. Thanh hoa, ý khí bao trùm cả trong và ngoài 
nước, si tử không ai là không tới thăm ông. Ông mất năm 1590, thọ 64 tuổi 
(1526-1590), để lai: 

Gia Tĩnh Di Lai Thú Phú Truyện (E 35 YA Ej Ў fib). 

Yếm Châu Sơn Nhân Tứ Bộ Cáo ($t HỊ h A t9 38 45). 

Độc Thư Hậu СЖ Ж %). 

Vương Thị Thư Uvến (Ж К, £ $e). 

Họa Uyén (€ 36). 





Wang Shi Zhen 

Wang Shih Chen 

Vương Si Trinh Eck 
(n.d.) Đời Thanh. Người huyện Tán Thành (# 34). Sau, để tránh tên 
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húy của Thé Tông. đổi tên thành Sĩ Chính (+ 3E). Саһ Long han cho tên Sĩ 
Trinh (E. 38), tư là Di Thương (25 E). Đầu Tiến si thời Thuận Tri O ;5). 
Làm tới Hình Bộ Thượng Thư. Ông chủ trương the phái có thần vận, có nghĩa 
là lời và điệu phải tao nhã. Ông là nhà thơ và nhà phê bình văn học rất nổi 
danh của thế kỉ thứ 17. Trước tác của ông rất nhiều. đặc biệt phải kể đến: 

Nghiêm Vũ (Ж. 31). 

Bói Kinh Đường Тар (38 £& s 1E). 

Trì Bắc Nadu Đàm (it, 3L 18 3k). 

Ông mất năm 1711. thọ 77 tuổi (1634-1711). 





Wang Shi Zhen 
Wang Shih Chen 
Vuong Si Trán £ + = 
(n.d.) Bắc Dương quán phiệt (x.x. Bei Yang Jun Fa). Tự là Sính Khanh 
OS #0), người đất Chính Dinh (х.х. Zheng Ding), Trực Lë - nay thuộc tỉnh 
Hà Bắc - tốt nghiệp Bắc Dương võ bị học đường. Quang Tự năm thứ 21 
(1895), theo Viên Thế Khải (х.х. Yuan Shi Kai) huấn luyện Tân Kiến Lục 
Quân (x.x. Xin Jian Lu Jun) tại Tiểu Trạm (x.x. Xiao Zhan), Thiên Tân. 
Cùng với Phùng Quốc Chương (х.х. Feng Guo Zhang), Đoàn Kì Thuy (х.х. 
Duan Qi Rui), ông là cán bộ cốt cán của Bắc Dương quán, được người đời 
gọi là Bắc Dương Tam Kiệt (3b 9 Z 49). Trải các chức Thống chế, Dé đốc, 
Luc quân Bộ Đại thần. Sau cuộc Cách mạng Tân Hdi (x.x. Xin Hai Ge 
Ming), trong chính phủ của Viên Thế Khải, làm Luc quân Tổng trưởng, Lục 
Hải quân Đại Nguyên soái. Sau khi Viên Thế Khải mất, óng đứng ra điều 
dinh hòa hợp dé tránh cuộc xung đột giữa ba hệ Hoãn (6), Trực (yi), Phụng 
CK) của Bắc Dương quân phiệt. Năm 1917, từng làm Quốc vụ Tổng lí, kiêm 
Lục quân Tổng trưởng. Năm 1928, Hội trưởng hội duy trì trị an ở Bắc Kinh, 
Mất năm 1930, tho 69 tuổi (1861-1930). 





Wang Shou Ren 
Wang Shou Jen 
Vương Thủ Nhân £ Ft 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Du Diĉu (Ж 4), tự là Bá An (40 3). Hoc 
giả đương thời goi ông là Dương Minh (fÐ BA). Thời Hoằng Trị (34 25), đậu 
Tiến sĩ. Thời Chính Đức GE. 4%), vì làm phật ý Lưu Cận (#] 3) (х.х. Liu 
Jin), nén bị biểm di Quý Châu ( # #1) làm Dịch Thừa (9 Ж), rôi Trí Huyện 
Lư Lãng (J£ Ж). Thảo bình Chương Nam (/€ d), hon giặc ở Đại Mao Sơn 
(K #9 dụ) và loạn Thần Hào (Ж Ж). Sau, thang Nam Kính Binh Bộ Thượng 
Thu, phong Tân Kiến Bá (37 i£ 48). Mất năm 1529, thọ 57 tuổi (1472-1529), 
thuy danh là Văn Thành (X; Ж). 





Wang Shu Wen/Wang Shuo 247 


Ông là người rất thông minh. có tài trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau, 
như: cười ngựa bán cung, binh pháp. thư pháp, văn chương, triết học, v.v... 
Là lí thuyết gia nổi tiếng của phái Duy Tán Hoc, mang màu sắc Phật giáo. 
Theo phái này, đạo lí ở ngay trong ta. Nếu ta chịu tu dưỡng, làm lành tránh 
ác, diệt tà niệm để tâm được trong sáng thì sẽ dat được Đạo Trời và Dao 
Người. Học thuyết "Tri hành hợp nhất” (ka £f @ —) - người đời gọi là Diéu 
Giang Học Phái (% zr. Ж Ж) - của ông được truyền qua Nhật và được người 
Nhật rất hoan nghênh, áp dụng vào việc trị nước, làm cho Nhật trở nên hùng 
cường 





Wang Shu Wen 
Wang Shu Wen 
Vương Thúc Văn + R x 
(n.d.) Đời Đường. Người đất San Am Gh f£), Việt Châu (х.х. Yue Zhou) 
- nay là Thiệu Hưng (#3 #1), nh Chiết Giang. Thời Đức Tông (х.х. Tang De 
Zong), làm Thị Độc Đông Cung (f$ ?# $ Z). Sau khi Thuận Tông lên ngôi, 
ông làm Hàn Lâm Hoc Si. Liên kết với Liễu Tông Nguyên (x.x. Liu Zong 
Yuan), Lưu Vũ Tích (x.x. Liu Yu Xi) tiến hành cải cách chính trị, trừng phat 
tham quan Kinh Triệu Doãn Lí Thực (# È). Vinh Trinh" nguyên niên (805), 
hoạn quan Câu Văn Trân (44 X #2) ép vua Thuận Tông (х.х. Tang Shun 
Zang) thoái vị, nhường ngôi cho Hiến Tông (х.х. Tang Xian Zong), ông bị 
biếm đi Du Châu (у 9D; năm sau, bi sát hại, thọ 53 tuổi (753-806). 





Wang Shuo 
Wang Shuo 
Vương Sóc £ $4 

(n.d.) Văn học gia. Sinh năm 1958, tại Nam Kinh. Phụ thân là quân 
nhân, mẫu thân là y sĩ. Cả hai người quê gốc miễn đông bắc Trung Quốc. 

1959, mới một tuổi, được bố mẹ bế theo, sống trong một doanh trại ở 
phía tây ngoai ô Bắc Kinh. 

1966, dang học bậc Tiểu học thì cuộc Đại Cách Mạng Văn Hóa hộc phát 
(х.х. Wen Hua Da Ge Ming). 

1976, bon Tứ nhân bang bị bát (x.x. Si Ren Bang), thì cũng là lúc ông 
tốt nghiệp cao trung. Cả cuộc đời học sinh trải trong thời Văn Hóa Cách 
Mạng, nên ông không có cơ hội đọc nhiều sách. Sau gia nhập hải quân, được 
diéu động vào ham đội Bắc Hải. 

1978, gia nhập Đoàn Thanh niên Công sản, lúc vừa tròn 20 tuổi. 


** Vĩnh Trinh k B): niên hiệu của Đường Thuận Tông (805): của Đoàn Chinh Hưng nước 
Đại Lí(1 L48) 
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1980, giải ngũ, trở vé sống ở Bác Kinh. Ông bắt đầu viết văn, viết rất 
nhiều và rất say mê, đến độ có ngày ông viết tới 10.000 chữ. 

Xin ghi lại một số tác phẩm của ông: 

Đẳng Däi ($ $&). 

Không Trung Tiếu Thu (72 Ф.) 48). 

Nhất Dương Thị Hóa Diễm. Nhất Duong Thị Hải Thúy (— { # X 8, — 
OR ЖК). 

Tượng Bì Nhân (4& ЖОЛА). 

Nyoan Chủ (1ã +). 

Nhất Điểm Chính Kinh Một Hữu (— ЯЬ 3E. $& i A). 

Ngoạn Dich Tuu Thi Tâm Khiêu (Xt #3 3X, Ж so BÉ) 

Né Bất Thị Nhất Cá Tục Nhân (ip + Ж — 18 % А). 

Khát Vong GR £). 

Biên Tập Bô Dich Có Sự (% *k 38 65 3k F). 

Khán Thượng Khứ Ngan Mi (Ấ L + 4É €). 

Phù Xuất Hài Diện GÊ 3: ;# đã), cùng viết với phu nhân Thám Giai Húc 
( 1# Ya), một người dàn bà rất đẹp, lại là một hiền thê. 

Phần lớn các tác phẩm của ông được dựng thành phim hoặc thành kịch 
và được đưa lên truyền hình, nên ảnh hưởng rất lớn. 





Wang Tỉng Xiang 
Wang T'ing Hsiang 
Vương Đình Tương + M dB 

(n.d.) Triết học gia, văn hoc gia đời Minh. Tự là Tử Hành (F ffi), hiệu 
Tuấn Xuyên (Ж ЛІ); người đất Nghi Phong ({Á 31) - nay là Lan Khảo (Ñ 
X), tỉnh Hà Nam. Tiến sĩ thời Hoằng Trị. Làm tới chức Nam Kinh Binh Bộ 
Thượng Thư. Nghiên cứu cả thiên văn, âm luật, nông học, để xướng phục cổ; 
cùng Lí Mộng Dương (x.x. Li Meng Yang), Hà Cảnh Minh (x.x. He Jing 
Ming) xưng Tiền Thất Tit (х.х. Qian Qi Zi). Ông mất năm 1544, tho 70 tuổi 
(1474-1544), để lại: 

Nhà Thuật (3E ik). 

Thận Ngôn (№ =). 

Hai tác phẩm trên đã được đưa vào trong Vương Thị Gia Tang Tập ( X. К, 
ж Ж). 


Wang Tong 

Wang T'ung 

Vuong Thóng х i 
(n.d.) 1/ Thấy Bình Định Vương Lê Lợi của Đại Việt dánh thắng nhiều 

trận, vua Minh bèn sai Chinh Di Tướng Quân (42 £ A4 €) Vương Thông 
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mang quân di dep. Sau khi phó tướng Liễu Thăng bi giết trong trận Chi 
Lăng, Vương Thông phái xin hòa. Bình Dinh Vương thuận cho, kết thúc mười 
năm chỉnh chiến để giành độc lập cho Đại Việt (1418-1427). 

2/ Dưới thời nhà Tùy. Người đất Long Món (E РЯ), tự là Trọng Yém (4$ 
Ж). Thiếu thời rất hiếu học. Tới Trường An, dâng lên triểu đình 12 kế sách 
để đem lại hòa bình cho đất nước, nhưng không được vua coi trọng. Ông thấy 
vậy, về vùng Hà (3T), Phần 2) ẩn cư day học, món đệ rất đông, trong đó có 
Phòng Huyền Linh (х.х. Fang Xuan Ling), Đỗ Như Hói (х.х. Du Ru Hui), 
Nguy Trưng (x.x. Wei Zheng), Lí Tĩnh (x.x. Li Jing), người đời goi ho là Hà 
Phần món ha (73 ;# P] F). Trước tác: 

Trung Thuyết (Ф 3), phóng theo Luận Ngữ (28 55). 

Lễ Luận (4 18). 

Nhac Luận (% 18). 

Độc Thư (sk E). 

Độc Thi (ik 35). 

Nguyên Kinh (A f&). được người đời goi là Vương Thị Luc Kinh ( X. I& X 
&&). 

Tát cá déu thát lac, chi cón lai cuón Trung Thuyét. 

Sau khi mất thuy danh là Văn Trung Tt (x Фф +). 


Wang Tong Zhao 


Wang T'ung Chao 
Vuong Thóng Chiéu + # f8 


(n.d.) Thi nhân. Tự là Kiếm Tam (ñ| =), người huyện Chư Thành (Ж 
3&), tỉnh Sơn Đông. Suốt 30 năm, kiên trì làm công tác giáo duc, viết văn, 
chủ bút tạp chí Văn Học (X Ж). Sang thời ki Kiến quốc, giữ chức Cục 
trưởng Cục Văn hóa tỉnh Sơn Đông. Thời Ngũ Tứ Уап Động (x.x. Wu Si 
Yun Dong), những tác phẩm của ông nói lên sự mâu thuẫn giữa cái thiện và 
cái ác trong xã hội, cái bất hợp lí và bất công trong chế độ cũ. Ông mất năm 
1957, thọ 60 tuổi (1897-1957), để lại: 

- Thi tập: 

Đồng Tâm ( <). 

Giá Thời Đại (3& 8$ 1X). 

Hoành Xuy Tập (38 k €). 

- Tiểu thuyết: 

Xuân Vũ Chi Dạ (Ж = 1). 

Nhất Diệp (— Ф). 

Hoàng Hôn С $). 

Sim Và (ch ©). 
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Wang Wan 

Wang Wan 

Vương Loan Е ж 
(n.d.) Thi si đời Đường. Người đất Lac Dương, Hà Nam. Đậu Tiến sĩ 

năm 712. Trải các chức Chủ Ba ( £ ?#) ở Vinh Dương (Ж 05), Úy (х.х. Wei) 

ở Lạc Dương (x.x. Luo Yang). Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 


i ÉE] h F 
Thứ Bác Cố San?! Hạ 


E Aah h 
Khách lộ thanh sen ngoại 
frd tk zk. Wi 
Hành chu luc thủy tiền 
08 # bị 
Triều bình lưỡng ngan khoát 
A E — ñW. # 
Phong chinh nhất phàm huyén 
iH E Fk k 
Hái nhát sinh tàn da 
Ir R > + 
Giang xuân nhập cựu niên 
A Ж DE it 
Hương thu hà xứ đạt 
lộ HE lộ SE 
Quy nhan Lạc Dương" bién 
Đi qua dưới núi Bác Có Sơn 
Đi bộ dưới núi xanh 
Chèo thuvén trên nước biéc 
Sông lặng đôi bờ vắng 
Gió thuận buóm cheti voi 
Biển ngày dài đêm ngắn 
Bến xuân năm cũ rồi 
Thu nhà nơi nào gửi? 
Cánh nhan Lac Dương trôi. 
Linh Vũ dich 


# hắc Có Sơn: tại phía đông bắc nhủ Trấn Giang. tỉnh Giang Tô (х.х. Bei Gu Shan). 
№ T ac Dương: tên một huyện trong tinh Hà Nam. 





Wang Wei/Wang Wei 251 


Wang Wei 
Wang Wei 
Vuong Duy +# 

(n.d.) Đời Đường. Người huyện Ki (2#). phủ Thái Nguyên (K Æ). tỉnh 
Sơn Tây; tự là Ma Cát (# 35). Thời Khai Nguyên ( B] 7), mới 21 tuổi, đâu 
Tiến sĩ. Khi An Lộc Sơn (х.х, An Lu Shan) chiếm kinh đô Trường An (K 
42), ông bị bức phái ra công tác với chinh quyền mới. Sau khi Lộc Sơn hi 
dep. ông tránh được tội nhờ tâm sự được giãi bày trong bài Ngaing Bích Trì 
dưới đây, và nhất là nhờ người cm ruột là Vương Tấn (# #). đang làm Hình 
BÓ Thi Lang, tinh nguyện từ chức để chuộc tôi cho anh. 

Là người rất tài hoa, ngoài thi văn, ông còn giỏi cá âm nhac lẫn hôi hoa. 
Nghệ thuật vẽ tranh sơn thủy của ông đã mở đường cho họa phái Nam Tông. 

Sau khi vợ mất vào khoảng năm 730, ông không tục huyén, dành thời 
gian cho Phát giáo và hiển dinh thu của mình ở Lam Điển (x.x. Lan Tian) 
cho Thiển Tông. Người đời gọi ông là Thi Phát ($F fb) để đối với Thi Tiên 
($F fh) là Lí Bach (х.х. Li Bai) và Thi Thánh (‡‡ Æ) là Đỗ Phủ (x.x. Du Fu). 
Ông mất năm 759, tho 60 tuổi (699-759), Ngoài các bài thơ và nhiều bức hoa 
nổi tiếng, ông còn để lại: 

Wing Xuyên Tập Cửa 1n $. 

Vương Hữu Thita Tâp X. 5 Ж R). 


Ngung Bích Tri?” 


$ P 5 < + f FR 
Van Hộ thường tâm sinh dã yên 
П® fr H W $) K 
Bách quan hà nhát tái triéu thién 
ОЛ Ў 
Thu học hoa lac không cung lí 
dio A # JE 
Ning Bích trì đầu tấu quán huyén 


Ao Ngưng Bích 


Muôn nhà sáu ngit khói ma 


Trăm quan, biết đến bạo giờ cháu vua? 


R? T ` МЫ < š » x ç ` Iz T. x 
Tên ao trong vườn thượng uvển đời Đường, ở huyện Trường An, tỉnh Thiém Tây. An Lộc 
San thường mở yến tiệc tại đây, có đoàn ca vũ nhạc giúp уш. 





252 Wang Wen Tong/Wang Wu Jun 


Hoa rai vắng lăng cung thu 
Bên ao Ngưng Bích trúc ta vang rên. 
Trần Trọng San dịch 
(x.x. Xi Shi). 





Wang Wen Tong 
Wang Wen T'ung 
Vuong Vàn Thóng E x % 
(n.d.) Đời Nguyên. Người đất Ích Đô (š ##) - nay là Thanh Châu (Ж 
51), tinh Sơn Đông. Tự là Di Dao (4 ië). Là cố vấn cho Hốt Tất Liệt (х.х. 
Hu Bi Lie). Quyền rất lớn trong Trung Thư Tỉnh (Ф £ Ж) của triêu dinh 
nhà Nguyên, chỉ sau Thừa Tướng. Ông có công trong việc để nghị dùng tiễn 
giấy, khuếch trương máu dich, thảo một hệ thống luật pháp dùng để cai trị 
Trung Hoa, môt hệ thống thuế khóa rất thích hợp. 
Nhưng không may, con gái ông kết hôn với Lí Đàn (x.x. Li Tan). Chính 
ông lại nhiều lần sai con trai đưa những bí mật về việc chuyển quân của Hốt 
Tất Liệt cho con rể. Việc hai lộ, ông và người con trai bi hành quyết. 


Wang Wen Zhi 
Wang Wen Chi 
Vương Văn Trị Ix% 

(n.d.) Thư pháp gia, văn hoc gia đời Thanh. Tự là Vü Khanh ( & ff), 
hiệu Mộng Lâu (4 Ж); người đất Đan Đồ (F Ж), tỉnh Giang Tô. Trải các 
chức Hàn Lâm Viện Thị Độc ($8 Ж f# 1# ?#). Tri Phủ Diêu Ап (Ж, X), tỉnh 
Vân Nam. Thư pháp của ông theo Đổng Kì Xương ($ # 8), Trương Tức 
Chi (Ж PP 2), nhất là Lí Ung (Ж 8). Nổi ti£ng ngang với những người 
đương thời như Ôn Phương Cương (x.x. Weng Fang Gang), Lưu Dung (x.x. 
Liu Yong), Lương Đồng Thư (x.x. Liang Tong Shu). Giỏi thơ, văn và cả họa. 
Ông mất năm 1802, thọ 72 tuổi (1730-1802), để lại: 

Mộng Lâu Thi Tập (È i£ i A). 

Thưởng Vũ Hiên Dé Bat (Ж © ЎР 38 3i). 





Wang Wu Jun 

Wang Wu Chun 

Vương Vũ Tuấn IRR 
(n.d.) Đời Đường. Người tóc Khiết Dan (x.x. Qi Dan), hiệu Môt Nàc 

Can (¿8 # T), tự là Nguyên Anh (5 X). Ban đầu là bó tướng của Thành 

Đức (x.x. Cheng De) Tiết Độ Sứ Lí Bảo Thần (x.x. Li Bao Chen), làm Tiên 

Phong Binh Ма Sứ. Rồi theo con Bảo Thần là Duy Nhạc (H -&), phán loan. 
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Năm thứ 3 Kiến Trung (782), giết Duy Nhạc, hàng Đường. Nhưng sau vi nhà 
Đường không cáp cho ông hai châu Triệu (4#), Dinh (Æ) thuộc Thành Đức, 
và bi Chu Thao (х.х. Zhu Tao) và Điển Duyét (х.х. Tian Yue) ngờ vực, ông 
lai phản Đường, xưng Triệu Vương (4 +). Hưng Nguyên ( л) nguyên 
niên (784), hó quốc hiệu, quy Đường, giữ chức Thành Đức Tiết Dó Sứ, kiêm 
U Châu (x.x. You Zhou), Lô Long (È Ж) lưỡng trấn Tiết Độ Sứ, phong 
Lang Tà Quận Vương (GÈ Я 3f. £). Mất năm 801, thọ 66 tuổi (735-801). 


Wang Xi Zhi 
Wang Hsi Chih 
Vuong Hi Chi Ik 
(n.d.) Đông Tán thư pháp gia. Tự là Dat Thiếu (2% >); người đất Lâm 
Nghi (& 71), Lang Tà (0É Я) - nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Xuất thân quý tộc. 
Làm tới chức Hữu Quân Tướng Quân, Cối Kê Nội Sử, người đương thời 
thường gọi là Vương Hữu Quân (£ £ Ж). Nhân vi bất hòa với Vương Thuật 
CE Ж), nên xin từ quan, vé định cư tại Sơn Dương Gh f), Cối Kê (& Җ)- 
nay là Thiệu Hung (3 f), tỉnh Chiết Giang. Rất nổi tiếng vé thư pháp, giỏi 
cả hôi hoa. Ông sống và mát vào khoảng (321-379). Tác phẩm dé lại gồm: 
Lan Đình Tập Tu (Mj F Ж Л). 
Nhạc Nghị Luận (85 ‡ A). 
Hoàng Đình Kinh (3 ЛЕ KE). 


Wang Xian 
Wang Hsien 
Uông Hiến + & 
(n.d.) Đời Thanh. Là người nổi tiếng ham mé đọc và sưu tám sách. Tự là 
Thiên Pha, hiệu Ngư Đình; người đất Hàng Châu (x.x. Hang Zhou). Tiến sĩ 
năm 1745. Làm quan một năm, rồi về phụng dưỡng song thân. Phụ thân mất 
năm 1770, năm sau đến lượt mẫu thân. Từ ngày đó, ông ăn chay, y phục rất 
thô sơ, sống ẩn dật và mất trong buồn rầu năm 1771, thọ 50 tuổi (1721-1771). 
Số sách quý ông sưu tầm được lên đến hơn 10 ngàn cuốn, được để trong 
thư viện có tên là Chấn Y Đường (26 #4 $). Các học giá, phán lớn người 
Hàng Châu và vùng phu cận, được tự do tới đọc và mượn sách. Trong biệt 
thự, ông dành một khu riêng tên Tĩnh Kí Đông Hiên (3$ 3» $ ‡†) để tiếp đãi 
các học giả, trong số này phải kể đến Triệu Duc (đã €) - thân phụ của Triệu 
Nhất Thanh (А — ;&) - Bào Đình Вас (х.х. Bao Ting Bo), Uông Khải Thục 
(x.x. Wang Qi Shu). 
Sau khi óng mát, các con cháu lai mua ducc thém nhiéu sách quy dua 
vào thu vién, nhung rát tiéc khi Hàng Cháu bi quán Thái Binh Thién Quóc 
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tàn phá những năm 1860-1861 (x.x. Hong Xiu Quan), phán lớn sách bị thiên 
hủy. Bảng tổng kë cuối cùng những sách có trong thư viện nổi tiếng này, có 
tên là Chấn Y Đường The Mục (16 f3 3 $ B), gồm bốn quyển, được hoàn 
tất năm 1886 bởi người cháu là Uông Tăng Duy GE € E). 





Wang Xian Qian 
Wang Hsien Ch'ien 
Vuong Tién Khiém = 

(n.d.) Thời Thanh mat. Người đất Trường Sa CK i), tỉnh Hó Nam; tư là 
Ích Ngô ( š Æ). hiện Quy Viên (% RI). Tiến sĩ thời Đẳng Tri. Thu Hàn Lam 
Viện Biên Tu ($5 Ж DZ 5 f£), trải các chức Quốc Tử Giám Tế Tun (B + 
Bi 58 8), Giang Tô Hoc Chính, Trường Sa Thành Nam Thư Viện Trưởng, 
Thời Mậu Tuất Chính Biến (х.х. Wu Xu Zheng Bian), tại Há Nam, ông 
phản đối tân học, miệt thị thời vụ hoc đường. Tháng 8 năm 26 Quang Tư, 
ông cùng Diệp Đức Huy (x.x. Ye De Hui) cáo mật với Tuần Phủ Du Liêm 
Tam (4j Ж = ) sát hại hơn 100 nhà trí thức hô hào duy tân tại Hồ Nam. Năm 
Tuyên Thống thứ 3 (1911), sau cuộc Vũ Xương khởi nghĩa (x.x. Wu Chang 
Qi Yi), ông đổi tên là Độn (i£), vé quê, bế môn, viết sách. Hiệu đính Hoàng 
Thanh Kinh Giải Tục Biên (9 ik #& B fh 92). Thu thập tài liệu cho các 
cuốn: 

Tháp Triéu Đông Hoa Luc (+ $A $. Ж Ж). 

Hậu Hán Thư Tập Gidi (i£ ¡4 & $ WW). 

Tuân Tử Tập Giái (3 + # fit). 

Trang Tử Tập Giải (43k + Ж #‡). 

Thi Tam Gia Nghĩa Tận So СФ = # & # A). 

Tuc Có Văn Từ Loại Toán (R k X. && 38 X). 

Vé trước tác, có: 

Hu Thụ Đường Văn Tập (È Ж % x È). 

Ông mất năm 1917, tho 75 tuổi (1842-1917). 


Wang Xian Zhi 

Wang Hsien Chih 

Vuong Hién Chi Iè 
(n.d.) Đời Tấn. Người huyện Cối Kê (4 Ж), tu là Tử Kính (F 84). Là 

con của Vương Hi Chi (х.х. Wang Хі Zhi). Được Ta Ап (i8 3) mời làm 

Trưởng Sử (& £); sau làm Ngô Hung (Ж 9) Thái Thú, rồi Trung Thư Lệnh 

(Ф # A). Tính tình cao ngao, có nghị lực, phong lưu. Thư pháp rất siêu 

đẳng, tuy chưa được bằng thân phụ. Người đời thường gọi hai cha con ông là 

Nhị Vương (= £). Ông mất năm 386, tho 42 tuổi (344-386), để lại: 
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Ấp Đầu Hoàn Thiép С 38 k, bk), viết chữ Hành ( f$). 
Thập Tam Hanh (+ Z ff), viết chữ Khải (A) 





Wang Xian Zhi 

Wang Hsien Chih 

Vương Tiên Chi Edacx 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Bộc Châu (g£ 91). Những năm đầu thời Hi 

Tông. tụ tập dân chúng làm loạn từ tỉnh Sơn Đông, và lan ra khắp nơi. Được 

sư hưởng ứng của Hoàng Sio (х.х. Huang Chao), trong vài tháng, lån lượt 

chiếm được các châu: Tào (CH), Bộc Gf). Trinh (%8), Nhữ Ge). Dĩnh (3p), 

Ngạc (ЖЮ, An CE), Tùy (95), tiến quân váy hàm Kinh Nam Cf] d7), thế như 

ché tre. Nhung sau hi viên tướng đo triéu đình phái di dep là Tăng Nguyên 

Du LÝ b X5) bắt được và xử tử tại Hó Bắc. 





Wang Xiao Bo 
Wang Hsiao Po 
Vuong Tiéu Ba Eo 
(n.d.) Thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa nông dân ở hai địa khu Xuyên (11)), 
Hiệp (4&) vào thời Ki đầu Bắc Tống (x.x. Bei Song). Cũng có tên là Vương 
Tiểu Bà (£ -J $$), Vương Tiểu Bác (£ «| 1$). Người đất Thanh Thành (# 
MK) - nay ở đông nam Đô Giang Yén thi (#8 zr. H W), tinh Tứ Xuyên. Xuất 
thân thương gia buôn bán trà. Năm thứ 4 Thái Tông Thuần Hóa (993), lãnh 
đạo cuộc khởi nghĩa của bán có nóng, dé ra khẩu hiệu “Ngô tật bán phú bất 
quán, kim vị nhữ quán chi" (# Ж W x + £j 5 Á, ¿k FI Z), ý nói: cái 
khổ của chúng ta là giàu, nghèo cách xa, nay chúng ta tranh đấu dé xóa bó 
bất công đó, Được hàng vạn dân chúng ủng hộ, đánh chiếm Thanh Thành, 
Bành Sơn (32 14). Tháng 2 nām 994, tại Giang Nguyên (¿z /) - nay ở đông 
nam Sùng Châu (3 №), tỉnh Tứ Xuyên - trong cuộc chiến với quân Tống, 
ông bị trứng tên tử thương. Lí Thuận (x.x. Li Shun) lên thay, lãnh dao quán 
chúng tiếp tục đấu tranh. Chí Dao" nguyên niên (995), khởi nghĩa thất bại. 





Wang Xie 

Wang Hsieh 

Vương Tạ + 
(n.d.) Chỉ dòng ho vong tộc Vương thị thời Lục triểu. Sau, nó được chỉ 

chung những “сао môn thế tộc”. Trong hài thơ Ó Y Hạng (6 £ Ж), thi sĩ 

đời Đường là Lưu Vũ Tích đã nhắc đến Vương Ta (x.x. Liu Yu Xi). 


* Chí Dao (£. i y: niên hiệu của Tống Thái Tông (995-997). 
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Wang Xu 

Wang Hsu 

Vuong Hü £ ж 
(n.d.) x.x. Gui Gu Zi. 





Wang Ya 
Wang Ya 
Vuong Nhai + # 
(n.d.) Đại thân nhà Đường. Tự là Quảng Tân (Ж Ж), người đất Thái 
Nguyên (K Æ) - nay ở tây nam Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Tiến sĩ thời 
Trinh Nguyên””. Trái các chức Té Tướng, Diêm Thiết Chuyển Vận Sứ ( && 4 
M i8 (Ё), Các Trà Sứ (fi Ж (Ф) - chức quan coi việc đánh thuế trên muối, 
sắt và trà - lai Giang Nam dưới sáu triều: Đức Tông, Thuận Tông, Hiếu 
Tông, Mục Tông, Kính Tông, Văn Tông. Thời Văn Tông, thu thuế đồng và 
sắt của Tri Thanh (x.x. Zi Qing) quy về Trung ương, thay đổi luật lệ về thuế 
trà, rượu v.v... Trong Cam Lộ chi biến (x.x. Gan Lu Zhi Bian) ông bị Cừu Si 
Lương sát hại (x.x. Chou Shi Liang). Ông trước tác rất nhiều, nhưng đa số 
thất lạc, nay chỉ còn lại Tam Xá Nhân Tập (Z € A Ж). 


Wang Yan 
Wang Yen 
Vương Diễn Ed 

(n.d.) 1/ Tây Tấn đại thần. Tự là Di Phủ (4 dj), người đất Lâm Nghi 
(E& t), Lang Tà (J& 3f) - nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Rất thích đàm luận vé 
Lão, Trang (Ж, Я), những điều nghị luận thay đổi theo thời, nên người 
đương thời gọi là Khẩu Trung Thư Hoàng (Œ P sE X), ý nói tùy thời mà 
phê bình. Trái các chức Trung Thư Lệnh (Ф € 4), Thượng Thư Lệnh (ig 
£ +), Tư Dó (8) #), Tư Không (9 Ж), Thái Оу (K #4). Thời hoàng tộc 
hỗn chiến, nhân dân các tóc khởi nghĩa, Hung Nó Lưu Uyên (x.x. Liu Yuan) 
thừa cd cử binh. Năm thứ 5 Vinh Gia (năm 311) bị Thạch Lặc (x.x. Shi Le) 
bắt giam. Ông khuyên Thạch Lặc xung Đế, hi vọng được tam thời phóng 
thích nhưng sau vẫn bị Thạch Lặc sát hại năm 311, thọ 55 tuổi (256-31 1). 

2/ Ngũ Dai Tiền Thục Quốc Vương (899-926). Là con thứ của Vương 
Kiến (х.х. Wang Jian); tại vị 918-925. Tự là Hóa Nguyên (46 7$), tên gốc là 
Tông Diễn (Æ fT); sau khi lên ngôi, bó chữ Tông (Ж), ủy quyền cho hoan 
quan, cho xây rất nhiễu cung điện, tối ngày say dám tiu sắc. Hàm Khang 


** Trinh Nguyên (АЯ Z): niên hiệu của Đường Đức Tông (785-805), Hải Làng Vương Hoàn 
Nhan Lượng (Ж f& + Z ñ Ж) nhà Kim (1153-1156). 
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nguyên niên (925), quán Hậu Đường diệt Thục, ông đầu hàng, toàn hộ tộc bi 
giải đến Trường An và bị giết trên đường đi. 








Wang Yang Ming 

Wang Yang Ming 

Vương Dương Minh * MP BH 
(n.d.) x.x. Wang Shou Ren. 





Wang Yin Zhi 
Wang Yin Chih 
Vuong Dàn Chi £ 8l = 

(n.d.) Nhà ngữ nguyên học (š# 7$ 8) nổi nêng đời Thanh. Tu là Bá 
Thân (12 wW), hiệu Mạn Khanh (% #2); người đất Cao Bưu (i$. $8), tinh 
Giang Tô. Tiến sĩ thời Gia Khánh (£ 7), làm tới Công Bộ Thượng Thư. 
Được phụ than Niệm Tôn (2 3#) giảng dạy пәй nguyên học, người đời goi 
là Cao Bưu Vương Thị Phụ Tử (2 $ К, & +). Mất năm 1834, thọ 68 
tuổi (1766-1834), để lại: 

Kinh Truyện Thích Từ (# f$ # 33). 

Kinh Nghia Thuật Văn ($& & Ж BU) 
Wang Ying Lin 
Wang Ying Lin 
Vương Ứng Lân + m Ж 

(n.d.) Hoc giả Nam Tống. Tự là Bá Hậu ( fà /3), hiệu Thâm Ninh Cư Sĩ 
GE # 4 +), Quê gốc ở Tuấn Nghi Cå IK) - nay là Khai Phong (R 33), tỉnh 
Hà Nam. Sau, di cu tới Khánh Nguyên (Æ A) - nay là Ninh Ba (3. Z4), tinh 
Chiết Giang. Tiến sĩ thời Thuần Huu GÈ 45), làm tới Lễ Bộ Thượng Thư, 
kiêm Cấp Sự Trung (4 Оф). Kiến thức uyên hác, chuyên nghiên cứu kinh 
sử bách gia, thiên văn địa lí, Mất năm 1296, tho 73 tuổi (1223-1296), để lại: 

Khón Нос Kí Văn (8] #* #, RA), khảo cứu kinh sử. 

Ngọc Hải (E 7#). biên soạn cho thí sinh Bác Học Hoành Từ (х.х. Bo 
Xue Hong Ci). 

Thi Khao С X»). 

Thi Dia Lí Khao С th, E A). 

Нап Thu Nghệ Văn Chí Kháo Chứng C £ 3 k 3: A iE). 

Ngoc Đường Loại Cáo ( ® S fü 49). 

Thám Ninh Тар СЖ F $). 

Tam Tự Kinh ( Z. F #0). Đến nay, vẫn chưa có sự thống nhất ai là tác giá 





tác phẩm này. Ngoài Vương Ứng Lân, có thuyết cho rằng tác giả đích thực là 
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Khu Thích Tử (E iŭ -Ƒ) thời Nam Tống. Lại có thuyết cho là của Lê Trinh 
(# а), người đất Nam Hải (d Ж). 





Wang Yun 

Wang Yun 

Vương Doãn if 
(n.d.) Thời Đông Hán. Người đất Ki (3#), Thái Nguyên (K Æ) w là Tử 

Sư (F ÉB). Dưới thời Hiến Dé 0# %*), làm tới chức Tư Đề (8) ££). Ngám 

câu kết với Là Bố (x.x. Lü Bu) giết Đổng Trác (x.x. Dong Zhuo). Sau bị hộ 

ha của Đổng Trác là Lí Thôi (4 f#), Quách Dĩ giết. 


Thấy bạn mình oan thác giữa triều 
Tu Рд Vương Doän xót dóng liêu 
Am thám định kế trừ gian tặc 


"d * + m 
Khán khoản cầu con dung giản mitu 


Đã gd Diêu Thuvén cho gã Đống 

Lai gài Lá BO chiếm nàng Điêu 

Con hờ cha giả, tranh giành gái 

Ngan kích cho đời Đống Trúc tiêu. 
Thải Cuóng 


Wang Ze 
Wang T”se 
Vương Tắc £ Я] 
(n.d.) Thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa của binh sĩ Hà Bác thời Tống Nhân 
Tông. Người đất Trác Châu (Ж M{) - nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Thời niên 
thiếu tdi Bối Châu ( Ñ HD, tỉnh Hà Bắc, chán dé cho chủ. Sau, đầu quân 
làm Tiểu Hiệu Ch Ж). Năm thứ 7 Khánh Lich (1047), cùng với giáo thủ 
Lí Giáo (Ж #4), mưu tính hợp với giáo dó các châu Đức (4#), Té (Ж) 
khởi hinh vào tết Nguyên Đán. Nhân vi giáo dó Phan Phương Tịnh ($ 27 
?#) không ép được lưu thú Bắc Kinh - nay là Đại Danh (K Z), nh Hà 
Bắc - lúc bấy giờ là Giả Xương Triêu (f. Š $) ra đầu hàng, nên phải 
đợi tới ngày đông chí mới phát động binh biến, bắt giữ Tri châu Trương 
Đắc Nhất (Е {$ —). chiếm kho lương, phóng thích tù nhân. Ông được 
suy tôn làm Đông Tán Quận Vương ($ # ЁЁ £), quốc hiệu An Dương 
(3€ I$), niên hiệu Đắc Thánh ($ 2); hinh lính thích lên mặt mấy chữ 
"Nghia quán phá Triệu đắc tháng" (& S£ sk 3ñ {F Mo, nói lên quyết tâm 
lật để sự thống trị của nhà Tống. Năm sau, Tống Minh Cáo (Ж 9] 48), 
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Vàn Ngan Bác (x.x. Wen Yan Bo) lành hinh, dào dia dao dé phá thành. 
Ông chay thoát ra khói thành, nhưng bi bát lại, giải vé Đông Kinh (# X) 
- nay là Khai Phong (x.x. Kai Feng), tính Hà Nam, và bi sát hai nám 
1048. Không rõ nám sinh. 





Wang Zhao Jun 
Wang Chao Chun 
Vương Chiêu Quân + H8 # 
(n.d.) Mĩ nhân thời Tây Hán. Người đất Tỉ Quy (# $$), Nam Quán 
(d Bổ) - nay thuộc tỉnh Hồ Bắc; tên Tường (48), tự là Chiêu Quán (08 
# Nhà Tán sau này, để tránh tên húy của Tư Mã Chiêu (x.x. Si Ma 
Zhao), nên đổi tên Chiêu Quân thành Minh Quán (8] 3), hoặc Minh Phi 
(H) 42). Thời Nguyên Đế, bị tiến nhận cung. Cánh Ninh'^ nguyên niên 
(33 trước c.n), Hung Nó Thién Vu Hô Hàn Tà ("f $$ JM) nhập triểu xin 
hòa thân (x.x. He Qin), Chiêu Quán tự nguyện sang Hung Nó. Sau khi 
sang Hung Nô, được goi Ninh Hồ Yên Chi" (£ 4 % R). Theo truyền 
thuyết thì Nguyên Dé ra lệnh cho Mao Diễn Tho (£, ££ $) hoa hinh các 
cung nữ. Vi không đút lót tiền bac, nên Chiêu Quán bi Tho vé dung nhan 
rất xấu, Đến khi Chiêu Quán lên đường sang Hung Nó, vua mới biết được 
sắc dep mê hồn của Chiêu Quán. và Mao Diện Thọ bị khép vào lội chết. 
Tích "Chiêu Quán cống Hồ” là dé tài khóc than mĩ nhân của nhiều văn 
nhân thi sĩ đời sau, như vở kich Hán Cung Thu của Mã Trí Viễn (x.x. Ma 
Zhi Yuan) và hai hài thơ dưới đây, bài thứ nhất của Bach Cư Dị, bài thứ 
hài của Lí Bach: 


ЕЖ 
Vuong Chiéu Quán 


Hh dg p iy Ж ОЖ, 

Mãn diện Hồ sa mãn mắn phong 
Җ d PE 9 z d tr 

Mi tiêu tàn dai kiếm tiêu hông 
# wg Eg E 

Sáu khó tán cán tiểu tuy tán 

de 2 6px £ E] jJ 

Nhựt kim khước ttt hou dó trung 


P Cánh Ninh (X $): niên hiệu của Hán Nguyên Để (33 trước c. n). 
X Yên Chi (1 K): tên goi vợ vua Hung Nò thời xưa, 
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Vuong Chiéu Quán 


Mặt lem tác rối bụi HO day 

Đôi má hông phai nhat nét mày 

Sâu khó xem ra, đà hết mức 

Tranh хиа mới thực giống người này. 


Nguyễn Đức Hiển dịch 


IRE 
Vuong Chiêu Quân 


EIS A 
Hán gia Tán địa nguyệt 
Ж. Š/ Bộ 9] зе 
Liệt ảnh chiếu minh phi 
— L X Nis 
Nhất thưởng Ngoc Quan dao 
KE k f. $$ 
Thién nhai khu bát quy 
ZAREK k ih ih 
Hán nguyét hoàn tàng dóng hdi xuát 
BA 3c 99 tý & & Н 
Minh nhỉ tây giá vô lai nhật 
KAKA dE 4 
Yên chi trường hàn tuyết tác hoa 
* A 48 1873 oy 
Nga mi tiểu tuy một Hó Sa 
£ £ ç AERE 
Sinh phap hoàng kim uống đồ họa 
jb d d YK E A F 


Tử luu thanh chúng sử nhân ta 


Vương Chiêu Quân 


Váng trăng vằng vặc bên trời 
Đất Tán xit Hán dõi người Minh Phi 
Ngoc Quan tit buói chia li 
Ngày di thi có, ngày vé lại không 
Trăng còn mọc mãi biển Đông 
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Người thi chí thấy mit mung non tây 
Yén chi hoa tuyét lanh bay 

Cát Hà thói đã đôi mày vài sâu 
Thiếu vàng tranh chẳng dii màu 

Mô xanh để lại thêm dau lòng người. 

Nguyễn Đức Hiến dịch 

Trong Truyện Kiểu của Nguyễn Du cũng có hai câu: 

Quá quan này khúc Chiêu Quán 


Nửa phán luyến chúa, nứa phán tư gia. 





Wang Zhao Jun Mu 

Wang Chao Chun Mu 

Vương Chiêu Quân Mộ IRZ 
(d.t.) Cách Hó Hòa Hạo Đặc ("f Хо ;& 3Ÿ), thủ phú của khu tự trị Nội 

Mông Cổ, khoáng 9 km về hướng tây nam. ở nam ngan sông Đại Bác Hà. 

Sau khi Vương Chiêu Quân mất (x.x. Wang Zhao Jun), dân chúng xây mộ 

cho bà, còn có tên là Thanh Trung (A X) 





Wang Zhen 

Wang Chen 

Vương Chấn +# 
(n.d.) Hoan quan cuối đời Minh. Người đất Uy Châu (É$ Ар. Thời Anh 

Tông (Ж Ж) (1436-1449), ông nói gì vua cũng nghe; lộng quyển, ngược đãi 

đại thần, làm mưa làm gió tại triểu đình. Thời đó, quân Mông Cổ mạnh trở 

lại, xâm nhập Trung Quốc. Ông ép vua phải thân chỉnh đi dẹp giặc Ngõa 

Thích (A $1), kết quả ông bị giết trong dám loạn quân, còn Anh Tông bi bát 

về Mang Cổ. Thành Vương (X, Ж) nhiếp chính, giết cá họ nhà ông. 





Wang Zhen 

Wang Chen 

Vương Trinh + 
(n.d.) Nông học gia đời Nguyên. Tự là Bá Thiện (46 4), người đất 

Đông Binh (Ж F), tính Sơn Đông. Thời gian làm Huyện Doãn Tinh Đức (Ж 

‡#), Vinh Phong Ck E) - từ Nguyên Trinh” nguyên nién đến năm thứ 4 Đại 

Đức (1295-1300) - ông để xướng trång các cây dâu, bóng, mè (ving), và 

soạn Nóng Thư (Ж #) (х.х. Wang Zhen Nong Shu), gồm 37 quyển (một 

quyển thất lạc). Năm thứ 2 Dai Đức, dùng chữ gỗ “mộc hoat tt" (Ж ;£ F) 

sáp xếp và in Tỉnh Đức Huyện Chỉ ОЖ £& #4 Ж). Ngoài ra, ông còn trước tác: 


** Nguyên Trinh (t, ñ): niên hiệu của Nguyên Thành Tông (1295-1297). 
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Tao Hoat Tự Ấn Thư Pháp G i£ F Єр # Ж). 
Nóng Vụ Тар Ж $). 





Wang Zhen Nong Shu 
Wang Chen Nung Shu 
Vương Trinh Nóng Thu IARE 

(t.p.) Sách nông nghiệp khuôn máu đời Nguyên, do Vương Trinh (х.х. 
Wang Zhen) soan, hoàn thành vào nàm thú 2 Hoàng Khánh (1313). Toàn 
thu chia làm ba phán: 

1. Nóng Tang Thông Quyết (Ë Ж tả 3k), gồm sáu tập, tổng luận các 
phương diện của nông nghiệp. 

2. Bách Cốc Phổ СЕ 5 33), gồm 11 tập, bàn vé các sån phẩm của nông 
nghiện như rau, quả... 

3. Nóng Khí Đồ Pho (E, % MAN, gầm 20 tập, nói vé các loại nâng cụ 
và cách sử dụng. 

Sách cũng dé cáp đến những di đồng của hai nén nông nghiện bắc. nam. 
б những trang cuối, có bán phu luc Tao Hoạt Tự Ấn Thư Pháp (k & F ép £ 
Ж), giới thiệu lối khắc chữ mới của ông và phương pháp trình bày môt cuốn 
sách. 





Wang Zhi 
Wang Chih 
Vuong Truc Go 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Huy Châu (#& Ж) - nay là huyện Hấp (&), 
tỉnh An Huy. Trong cuốn Minh Sử (BA £), ghi nhầm tên ông là Uông Trực 
GE fi). Xuất thân vô lại. Gia Tĩnh năm thứ 19 (1540), xuất ngoại buôn 
bán, câu kết với thảo khấu Nhật Bán, xưng Ngũ Phong Thuyền Chủ ( £. +‡ 
An +). Lập căn cứ ở Song Tư Cảng (х.х. Shuang Yu Gang), Ninh Ba (х.х. 
Ning Bo), sau lại thiên đến Liệt Cảng (#4 Ж), cướp phá các vùng duyên 
hải, xung Tịnh Hải Vương C$ Ж Æ), rỗi Huy Vương (4& #). Sau dời đến 
Bình Hộ (Ф P), Phi Tin” (# #7), Nhật Bản. Năm thứ 31, phái Từ Hải 
(х.х. Xu Hai), Trần Đông (х.х. Chen Dong), Tác Hiển (Ж M) cám đầu 
bọn tháo khấu xâm nhập các miền Giang Bác (zz 3L), Giang Nam G£ d), 
Chiết Tây (3f 09), Chiết Đông (3ƒ $), nhiều năm cướp phá. Sau, bị Tổng 
Đốc Hó Tôn Hiến (x.x. Hu Zong Xian) du hàng, rồi đem ra chém tại Hàng 
Châu (x.x. Hang Zhou). 





© phi Tiên (Яе, ẤT), tức Hizen, thuộc đảo Cửu Châu (Kyushu), Nhật Bản. 
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Wang Zhong 
Wang Chung 
Uóng Trung ж F 

(n.d.) Đời Thanh. Người đất Giang Đô (т. Af), tự là Dung Phu (% 8j). 
Thân phu là Uóng Nhất Nguyên (1708-1749) GE — Jt), mất lúc ông mới 
bảy tuổi. Gia cảnh bán hàn, không có tiền đi học, ông được mẫu thân day 
học tai nhà. San ông được học giả Hàng Thế Tuấn (x.x. Hang Shi Jun), bấy 
giờ là Giám đốc thư viện An Định. khuyến khích nghiên cứu kinh điển và sử 
hoc. Vi váy, tuy không đậu bằng cấp cao. nhưng kiến thức rộng vé văn hoc, 
sử học. Ngoâi ra còn nổi tiếng về búi nháp. Tác phẩm để lại gồm: 

Nam Tuân Thịnh Điển (db 3€ 5 Ж), gầm 100 chương, kë lại cuộc tuân 
du của vua Cao Tông về miễn nam, vào năm 1780. 

Thuật Hoc (ik SE), được nhiều hoc giả ca ngợi vì có giá trị văn chương, 
và bàn về nhiều lĩnh vực như sử, triết học. In năm 1792. 

Kim Lăng Địa Dó Khao (& fk yk B] A), biên Khảo về Nam Kinh qua 
các triểu đại. 

Ông mất năm 1794, thọ 49 tuổi (1745-1794), khi đó người con trai độc 
nhất là Uóng Hi Tuân GE # $)) mới 9 tuổi. Sau này Hi Tuân cũng là một 
học giả, và viết cuốn: 

Uóng Dung Phú Tiên Sinh Niên Phá СЕ X d £ + 5 8), kể lại cuộc 
đời của thân phu. 

Uông Hí Tuân mất năm 1847, tho 61 tuổi (1786-1847). 





Wang Zhu 

Wang Chu 

Uông Thù i Ж 
(n.d.) Tác giả Thần Dong Thi (х.х. Shen Tong Shi). 





Wang Zi Dai 

Wang Tzu Tai 

Vuong Tú Dói + % 
(n.d.) Thời Đông Chu. Là em cùng cha khác mẹ với Chu Tương Vương 

(Я # £). Có tư tình với Ngỗi Hoàng hậu (4 $ /) - vợ của Chu Tương 

Vương. Sau khi việc phát giác, chạy trốn sang nước Dich (4K) và mượn quân 

về cướn ngôi Đế. Sau bị Ngụy Thù chém chết cùng với Ngỗi Hoàng hậu. 





Wang Zi Tui 

Wang Tzu T'ui 

Vương Tử Đôi Е + 
(n.d.) Thời Đông Chu. Là con của vua Trang Vương nhà Chu và Diéu 
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Cơ. Tính thích chơi trâu nén tư mình nuôi và cho trâu mặc gám vóc đất tiền. 
Đi đâu cũng đất theo dàn trâu, làm giám nát cá vườn ruộng của dân. Dưới 
triéu Chu Huệ Vương, cậy mình là chú vua, lại càng hống hách. Sau, nhờ 
quân nước Vệ, đánh đuổi cháu đi rồi lên ngôi Thiên tử. Được ít lầu, vua nước 
Trịnh là Lệ Công đem quân giúp Chu Huệ Vương trở về nước. Thất trận, ông 
chết trong đám loạn quân. 





Wang Zi Ying 

Wang Tzu Ying 

Vuong Tú Anh IRA 
(n.d.) Con của Thái tử Phù Tó (x.x. Fu Su), và là cháu nói của Tán Thủy 

Hoàng (x.x. Qin Shi Huang). Ám muu cüng Triéu Cao (x.x. Zhao Gao) gict 

Nhi Thế để lên ngôi nàm 206 trước c.n. Mặc dù làm vua có 200 ngày nhung 

Tử Anh cũng giết được Triệu Cao, báo thù cho thân phụ bị Triệu Cao giết. 
Vương Tử Anh ra hàng Lưu Bang (x.x. Liu Bang), khi quân của Lưu 

Bang tiến vào Hàm Dương, chấm dứt nhà Tần. 


Wang Zi Yuan 

Wang Tzu Yuan 

Vuong Tử Nguyên =+ 5 
(n.d.) Thời Đông Chu. Là quan Lệnh Doàn (Té Tướng) nước Sở, và là 

chú của Sở Thành Vương. Ông lại mê chị dâu là Tức Vĩ, vợ của Sở Văn 

Vương đã mất (x.x. Chu Wen Wang). Vì toan tính chiếm đoạt chị dâu, nên 

ông bị Đấu Ban đâm chết. 





Wei 

Wei 

Vệ th 
(d.d.) Tên một nước thời nhà Chu. Lãnh thể thuộc Hà Bác và Hà Nam 

ngày nay. 


Wei 

Wei 

Üy # 
(c.v.) Chức quan. Tân, Hán, có chức Thái Üy (K HT), trông nom việc 

binh; Dinh Оу (3£ 5f) trông coi ngục thất. Nhà Hán có lập Huyện Оу (8£ 

Kł), công việc chính là bắt trộm cướp. Các triéu dai kế tiếp cũng có chức vu 

này. Sau, lại có Đô Úy (# AH, Ki Úy GÀ £f), đều là chức quan võ. Nhà 

Thanh có Thành Thủ Úy (X, s #‡), và Phòng Thủ Uy (7 F #‡). Ngày nay, 

chức quan võ nhỏ nhất là úy, phân ra Thượng úy, Trung úy, Thiếu úy. 
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Wei 
Wei 
Vi 5 
(d.d.) Tén sóng. Phát nguyén trong tinh Cam Tüc, cháy qua các huyén 
nổi tiếng Hàm Dương (x.x. Xian Yang), Trường An (x.x. Chang An), thuộc 
tính Thiểm Tây, trước khi nhập vào Hoàng Hà. Theo truyền thuyết thì 
Khương Tử Nha (х.х. Lü Shang) từng ngồi câu trên bü sông này. 
Bản gốc Chính Phụ Ngâm có câu: 
4b dr B] Md je LY 
Tiện từ khuê khốn tong chinh chiến 
# HL "6 Y th 77 lệ 
Tây phong mình tiên xuất Vị kiểu 
Bán dịch của Đoàn Thị Điểm: 
Giả nhà đeo bức chiên bào 


Thét roi cầu Vi, ào ào gió thu. 





Wei 
Wei 
Nguy % 

(d.d.) 1/ Cuối triéu dai nhà Hán, là một trong Ба nước: Nguy, Ngô, Thuc. 

Tào Tháo (x.x. Cao Cao) được thu phong Nguy Công, truyền đến con là 
Tào Phi (х.х. Cao Pi). Tào Phi soán doat ngôi nhà Hán, đặt quốc hiéu là Nguy, 
đóng đô tại Lạc Dương (x.x. Luo Yang), nay thuộc đông bắc huyện Lac Dương, 
tỉnh Hà Nam. Thời đó, lành thổ nước Nguy gồm 13 châu, rất rộng, bao gồm: 

- Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây, Cam Túc ngày nay; 

- Phía bắc các tỉnh Hỗ Bắc, Giang Tô, An Huy ngày nay; 

- Trung bộ và tây bộ tỉnh Liêu Ninh ngày nay; 

- Phía tây bắc Triểu Tiên ngày nay. 

2/ Cuối đời nhà Tấn, Thác Bat Khuê (х.х. Tuo Ba Gui) xưng Đế, quốc 
hiệu là Bắc Nguy, hay Hậu Nguy, hay Nguyên Nguy (386-534). 

3/ Thời Chiến Quốc, là một nước trong "thất hùng”, lãnh thổ bao gồm 
phía bắc tính Hà Nam và phía tây nam tỉnh Sơn Tây ngày nay. 





Wei Bo 

Wei Po 

Nguy Bác #t lễ 
(đ.d.) Tên trấn đời Đường. Là một trong ba trấn ở tỉnh Hà Bắc, được 

thiết lập cho dán chúng chạy loan An Lộc Sơn (x.x. An Lu Shan). Tri sở ở 

đồng bắc Đại Danh (X. £), thuộc Hà Bác ngày nay. 
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Wei Chang Hui 
Wei Ch'ang Hui 
Vi Xương Huy * ож 

(n.d.) Mót trong các lành dao Thái Binh Thién Quóc (x.x. Hong Xiu 
Quan). Nguyên tên là Chí Chính (£. 3E), hoặc Chính (E). Sinh năm 1826, 
tại Quế Binh (x.x. Gui Ping), tính Quảng Tây. thuộc chủng tộc Trang (x.x. 
Zhuang). Xuất thân địa chủ. 

1848: Gia nhập hội Bái Thượng Để (AF L 45) (х.х. Bai Shang Di Hui). 

1851: Tháng 1, Hữu Quán Chú Tướng trong cuộc khởi nghĩa d Kim Điển 
(£ W). phía bắc quận Qué Bình (4£ Р). Tháng 12, được phong Bắc Vương 
tại Vĩnh An, nay là Mông Sơn (x.x. Meng Shan). 

1853: Sau khi Thái Bình Thiên Quốc dinh đô ở Thiên Kinh, tức Nam 
Kinh ngày nay, tham dự hội đồng quân sự, chính trị, ngoại giao. 

1856: Đốc Su Giang Tây; nhân mật chiếu của Hồng Tú Toàn, đem 3.000 
quân trở về Thiên Kinh vào tháng 9, sát hại Dương Tú Thanh (x.x. Vang Xiu 
Qing) cùng bộ ha và gia thuộc, tổng công trên 2 vạn người (có thuyết nói tới 
4 van). Ngoài ra, ông còn có âm muu sát hại Thạch Đạt Khai (x.x. Shi Da 
Kai) và Hồng Tú Toàn (x.x. Hong Xiu Quan), nên gây công phán khắp nui, 
Tháng 11, bi Hồng Tú Toàn xử tử, thọ 30 tuổi. 


Wei Cheng Qing 

Wei Ch'eng Ch”ing 

Vi Thừa Khánh * +*#* 
(n.d.) Người đất Vũ Lăng (A, f&), tỉnh Hó Nam; tự là Diên Huu (&£ Ж). 

Tiến sĩ, làm Phụng Các Xá Nhân thời niên hiệu Trường An (khoảng 703). Vì 

có quan hệ với Trương Dich Chi (x.x Zhang Yi Zhi) nén hi Trương Giản Chi 

(x.x Zhang Jian Zhi) dày di Linh Biểu (4& Ж), tức Lĩnh Nam (х.х Ling 

Nan). Năm sau, được triệu vé kinh làm Bí Thu Viên Ngoại Thiếu Giám. Mất 

năm 707, không rõ năm sinh. Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông. 


thụ fT 51 % 
Nam Hành Biệt Đệ 


RI 
Dam dam Trường Giang thủy 
fk fk ik EG 
Du du vién khách tinh 
# ode dn tt R 
Lac hoa tương dut hận 
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#J kh — RO 


Рио dia nhất vô thanh. 


Từ biệt em để di Nam 


Trường Giang nước lừng lờ trôi, 
Nỗi buôn man mác tình người di xa. 
Hạn này chẳng khác gì hoa, 
Dấu rơi đến đất. vẫn là lặng thỉnh. 
Trần Trọng San dịch 








Wei Chi Gong 
Wei Ch'ih Kung 
Üy (Uất) Tri Cung й Ж 
(n.d.) Dai Tướng thời Đường sơ. Tư là Kinh Đức (X. (&). Người đất 
Thiện Dương (# 8). Sóc Châu (ð) 91) - nay thuộc tỉnh Sơn Tây. Thời Tùy 
mat tóng quân; rất thiện chiến, đũng mãnh. Sau là bộ tướng của Lưu Vũ Chu 
(x.x. Liu Wu Zhou). Sau khi quy Đường theo Lí Thé Dán (х.х. Li Shi Min), 
đánh bại quần Vương Thế Sung (x.x. Wang Shi Chong), tham gia các chiến 
dịch trấn áp Đậu Kiến Đức (x.x. Dou Jian De), Lưu Hác Thát (x.x. Liu Hei 
Ta). Năm thứ 9 Vũ Đức (629), trong Huyền Vũ Môn Chi Biến (x.x. Xuan 
Wu Men Zhi Bian), hắn chết Lí Nguyên Cát (x.x. Li Yuan Ji), giúp Lí Thế 
Dân đoạt Đế vi. Từng trải các chức Kinh Châu GE 91) Đạo, Hành Quân 
Tổng Quản. Đô Đốc Tương Châu ( 7l). Về già, cầu tiên học đạo, đóng cửa 
không tiếp khách. Mất năm 658, thọ 73 tuổi (585-658). 





Wei Fu Ren 
Wei Fu Jen 
Vé Phu Nhán f X ^ 
(n.d.) Nữ thư pháp gia thời Đông Tấn. Ho Vệ, tên Thước (##), tự là Mậu 
Y (S 3#); người đất An Ấp (£ ở), Hà Đông # xt) - nay ở tây bắc huyện 
Hạ (H), tỉnh Sơn Tây. Là phu nhân của Nhữ Âm (;k f£) Thái Thú Lí Củ (& 
#2), nên người đời gọi bà là Vệ Phu Nhân. Giỏi thư pháp, có hướng dẫn 
Vương Hi Chi (x.x. Wang Xi Zhi) buổi thiếu thời. Bà mất năm 349, thọ 77 
tuổi (272-349), để lại 
Bút Trận Юй (F I. B). 





Wei Guo Qing 

Wei Kuo Ch'ing 

Vi Quóc Thanh Е 
(n.d.) Sinh năm 1913, tại Đông Lan (х.х. Dong Lan), tinh Quảng Tây, 

thuộc dân tộc Trang (х.х. Zhuang). 
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1929: Tham gia Bách Sắc khởi nghĩa (й & 42 &) (х.х. Bai Se) và Đoàn 
Thanh nién Cóng sán. 

1931: Trở thành dáng viên. Sau làm giáo viên tai Thuy Kim Công Nóng 
Hồng Quán Hoc Hiệu, góp công trong cuộc giải vây căn cứ địa của Hóng 
quân và tham gia Vạn lí Trường chính. 

Trong thời kì chống Nhật, làm Hiệu trưởng học hiệu lưu động của đệ bái 
lộ quân; Phó Su trưởng đệ tứ sư đoàn. Tham gia chiến dịch tây tiến để giải 
phóng căn cứ kháng Nhật của ba tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô. 

1947: Trong cuộc nội chiến Quốc - Cộng, là Sư trưởng kiêm Chính ủy sư 
đoàn đã chiến Hoa Đông. 

1948: Tư lệnh binh đoàn bắc Giang Tô. 

1949: Chính ủy đệ thập hinh đoàn: tham gia các chiến dịch Lai Vô (x.x. 
Lai Wu), Hoài Giang, vượt Trường Giang (x.x. Chang Jiang), Thượng Hải 
(x.x. Shang Hai), Phúc Châu (x.x. Fu Zhou). 

1950: Dẫn đầu đoàn cố vấn quân su Trung Quốc sang Việt Bắc. Dự 
chiến dịch Điện Biên Phủ. 

1956: Hài hương. Làm Tỉnh trưởng Quảng Tây, kiêm Chủ tịch Chính 
phủ Nhân dân Trang tộc tự trị khu, kiêm Chính ủy quân khu Quảng Tây. 

Lẫn lượt giữ các chức Đệ nhị Thư kí Trung Cộng Trung ương Trung Nam 
cục; Ủy viên Quốc phòng đệ nhất-đệ tam khóa; Phó Chủ tịch Toàn quốc 
Chính hiệp đệ tứ, đệ ngũ khoá; Ủy viên chính trị cục đệ thập-đệ thập nhị 
khoá; Chủ nhiệm Giải Phóng Quân tổng chính trị bó; Ủy viên thường trực 
Trung Cộng Trung ương Quân ủy hội; Phó Bí thư trưởng, Ủy viên Trung 
ương Đảng khoá 8, 9. 

1955: Vinh tháng Thượng tướng. 

Huân chương tự do đệ nhất cáp; giải phóng huán chương đệ nhất cấp. 

Ông mất năm 1989, thọ 76 tuổi. 





Wei Hai Wei 

Wei Hai Wei 

Uy Hải Vệ Bos d 
(d.d.) Hải cảng tai bắc ngan tinh Sơn Đông. Trong thé ki 14 là căn 

cứ hải quán của nhà Minh. Cùng với Lữ Thuận (x.x. Lu Shun), là hải 

cảng rất quan trọng trông ra Bột Hải CH Ж). Có đường xa lộ thông với 

Vinh Thành (4 Ж) ở phía đông; Mâu Bình ( Ф), Yên Đài G 6) ó 

phía tây; Văn Đăng (X Ж) ở phía nam. Ó bên bờ Bột Hải, nên mùa hè 

khí hậu mát; ba mặt có núi bao bọc, phong cảnh diém lệ; là nơi nghỉ mát 

trứ danh. 
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Wei Hou 
Wei Hou 
Vi Hàu * E 
(n.d.) Vợ vua Đường Trung Tông (E Ф 2). Người đất Vạn Niên ( € 
sf). Trung Tông bị Võ Hậu (X Æ) phế. dày di Phòng Châu (5 H|). Trung 
Tông nhiều lân muốn tư sát, Vi Hậu đều cán. Ông rất xúc động, thường tám 
su vớ Vi Hậu “£ X H £F X, K H.# Ht fo Pr sk. T dB PR. а," (Hạnh dị 
nhật ti kiến thiên nhật, đường duy khanh så duc, bất tương trở dã), ý nói: 
“Nếu sau này ta được tái lập, sẽ để khanh tư ý muốn làm gì thì làm”. Sau khi 
Trung Tông lên ngôi vua lần thứ hai, Vị Hậu lại được tham dư triểu chính và 
thông đâm với Võ Tam Tu (x.x. Wu San Si). Bà giết Trung Tông, lập 
Thượcg Để (Z5 A), lâm triểu gây loạn. Năm 710, Lâm Tri Vương Long Cơ 
(ож + /# 4). tức Huyền Tông sau này (х.х. Tang Xuan Zong), khởi binh 
dep kan, giết bà và Võ Tam Tư cùng dòng họ Võ. 
Wei Hua Qi Yi 
Wei Hua Ch'i I 
Vi Hra Khởi Nghĩa HERK 
(ch.tr.) Chỉ cuộc khởi nghĩa năm 1928 của nóng dán huyện Vi Nam (8 
di) vi Hoa Huyện (х.х. Hua Xian), cùng với quan quân vùng tây bắc. Tháng 
7, Вар cuộc tấn công quá mạnh của địch. cuộc khởi nghĩa thất bại. Lãnh tụ 
nghĩa quân là Đường Thu (x.x. Tang Shu) bị trúng đạn tử thương, tần quân 
rút về cố thủ tai chiến khu ở ranh giới hai tỉnh Thiểm Tây và Cam Túc. 





Wei Huang Gong 
Wei Huang Kung 
Nguy Hoàng Cung АЕ 

(d.t.) Gọi là "nguy" vi vua Phó Nghi ở trong cung này (còn có tên là 
Cát Làm tỉnh bác vật quán). Có ba phán: nội dinh, ngoai dinh và ngự hoa 
viên. Trong nội dinh có trưng bày nhiều hiện vật lịch sử và văn học, nghệ 
thuật. 

Piổ Nghi (x.x. Pu Yi) được đặt lên ngai vàng khi còn là đứa trẻ. Ba 
năm au, Cách mạng Tân Hợi nổ ra (1911), huóc ông phải từ bó ngôi vua, 
sống hfu vong. Được Nhật lập lên làm vua bù nhìn nước Mãn Châu năm 
1924.181 Trường Xuân (х.х. Chang Chun). Khi Nhật đầu hàng năm 1945, 
ông b quân dôi Liên Xó bát, trao cho chính nhủ Công hòa Nhân dân Trung 
Hoa. 3i di cái tạo nhiều năm. Sau khi được phóng thích, sóng âm thẩm tại 
Bắc Kinh và mất năm 1967 (xin đọc tác phẩm The Last Emperor (Hoàng 
Bế Ciói Cùng)). 
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Wei Huang Hou 
Wei Huang Ho 
Vệ Hoàng Hậu i$ 5 
(n.d.) Tức Vë Tử Phu (fj + A). Người Bình Dương ( * 15), Hà Pang 
GT $£)-nay ở tây nam Lâm Phần (88 723, tinh Sơn Tây. Là Hán Vũ Đế 
Hoàng hậu (X 3X # $ Æ) Trước là ca nữ trong phủ Binh Dương Công 
chúa (БУ R +), sau được Vũ Dé súng ái, cho nhập cung. Nguyên Sóc 
OU. #1) nguyên niên (128 trước c.n.), bà sinh Lưu Cứ (| А) - tức Lệ (X) 
Thái tử sau này - và được lập làm Hoàng hậu. Em bà là Thanh (+f), làm 
quan tới Đại Tư Mã Đại Tướng Quân; con người chị gái là Hoắc Khứ Bệnh 
(х.х. Huo Qu Bing) cũng làm Đại Tư Mã Phiêu Ki Tướng Quân (X 3] 5 
це Mb đ$ Ж), cå hai đều được phong Hầu. Khi có hoa Vu Cổ (Ж È) (Х.х. 
Wu Gu), Lưu Cứ cử binh phat Giang Sung (;r £j). Thất trận. ông tư sát. 
Còn bà bị Vũ Dé phế, sau cùng tự sát nám 91 trước c.n., không rõ năm 
sinh, 





Wei Hui Wang 
Wei Hui Wang 
Nguy Hué Vuong fk * + 
(n.d.) Tức Lương Huệ Vuong (2 #, +). Thời Chiến Quốc, là vua nước 
Nguy; tên Oanh (E), con của Ngụy Vũ Hầu. Tại vị 369-319 trước c.n. Từ An 
Ấp (Ж &) - nay ở tây bác huyện Hạ (Ж), tỉnh Sơn Tây - thiên đô vé Đại 
Lương (K 3) - nay là Khai Phong (&] 31), nh Hà Nam (х.х. Kai Feng). 
Cho đào kinh Hồng Câu (x.x. Hong Gou). Năm 344 trước c.n., xung Vương 
trong cuộc hội nghi ở Phùng Trạch (i£ if) - nay ở phía đông nam Khai 
Phong. Sau bị Té quân đánh bại tại Mã Lăng ($ FE) - nay ở tây nam huyện 
Phạm (24), nh Hà Nam. Quốc thế dán dán suy yếu. 





Wei La Te 
Wei La T'e 
Vë Lap Dàc #7 49 А+ 
(c.t.) Tên goi chung các bộ tộc ở phía tây Mông Cổ, thời nhà Thanh; 
còn có tên là Ngach Lỗ Đặc ($8 & 3#) hoặc Ach Lỗ Đặc (Л, & 45). Nhà 
Nguyên gọi là Oát Diệc Thích (#† J Фр). Nhà Minh goi là Ngõa Thích (K, 
#J). Ban đầu, được phán bố ở thượng lưu Diệp Ni Tái Hà (3€ Æ X s), sống 
bằng nghề săn hấu. sau về với Thành Cát Tư Hàn (х.х. Cheng Ji Si Han), 
phân thành bốn ngàn hộ. Cuối đời Nguyên, dời xuống phía nam tới lưu vực 
Тар Bán Hà (Æ # 5) và Chuẩn Cát Nhĩ Bôn Dia (# j ! & М), sống 
bằng trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Minh sơ, phong các thủ lĩnh Mã Cáp 
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Mộc i $ eA A) làm Thuận Ninh Vương; Thái Binh ( K #) làm Hiển Nghĩa 
Vương; Bá Thóc Bột La (je Æ + ##) làm An Lạc Vương. Trong thế kỉ 15, 
thủ lĩnh Dã Tiên (x.x. Ye Xian) đã thống nhất được các bộ tộc Mông Cổ 
trong thời gian ngắn. Thanh triu phán thành bốn bộ tộc: Đã Nhi Bá Đặc (4t 
Hp 16 3$), Chuẩn Cát Nhi C 5 8), Thổ Nhĩ Hỗ Đặc (+ 8 Æ 44), Hòa 
Thạc Đặc (fu 98 3#). Sau khi bộ tộc Thổ Nhĩ Hỗ Đặc dời sang phía tây thì bộ 
tộc Huy Đặc (## 3#) thế chỗ. 





Wei Li Huang 
Wei Li Huang 
Vệ Lập Hoàng fh > іч 

(n.d.) Người Hop Phi (4- AB), tinh An Huy; còn có tên Huy San (## W), 
tư là Tuân Như (4$ 40) 

1926, tham gia Bác Phat Chiến Tranh (х.х. Bei Fa Zhan Zheng), từng 
làm Sư trưởng Quốc dán Cách mang Quân. 

Từ 1931, lần lượt giữ các chức Quân trưởng đệ thập tứ quân Quốc dân 
Đẳng; Phó Tư lệnh đệ nhị chiến khu; Tư lệnh đệ nhất chiến khu, kiêm Chủ 
tịch tỉnh Hà Nam. 

1948, Tổng Tư lệnh chiến khu đông bắc. Tháng 11, sau khi quân Cộng 
sản chiếm được Thẩm Dương (х.х. Shen Yang), ông bị Tưởng Giới Thạch 
bãi chức. 

1949, chạy sang Hương Cảng. 

1955, trở về Bắc Kinh, giữ chức Thường ủy Toàn quốc Chính hiện, Phó 
Chủ tịch ủy hội quốc phòng. 

Mất năm 1960, tho 63 tuổi (1897-1960). 





Wei Mo Jie Jing 
Wei Mo Chieh Ching 
Duy Ma Cát Kinh 5A Ede 
(t.p.) Duy Ma Cát là tiếng Phan, có nghĩa là Tinh Danh, vô cầu 
xưng. Ông là môi vi trưởng giá, đệ tử tại gia của Đức Phát; giỏi văn hoc, 
kiến thức sâu rêng, luận bàn rất thông về dao lí. Duy Ma Cát Kinh có tên 
day đủ là Риу Ma Cát Sử Thuyết Kinh (t 7! 35 PH 3X, tE), còn có tên Bất 
Khả Tư Nghị Giải Thoát Kinh С T 8: iK ЯФ J #@). "Bất khả tư nghị" là 
chẳng thể nghĩ bàn cho hết; “giải” là lia khỏi sự trói buộc của nghiệp, 
được tự tại; “thoát” là ra khỏi tam giới ( dục giới, sắc giới, vô sắc giới). 
Duy Ma Cát Kinh là một bộ kinh Đại Thừa, được dịch ra chữ Hán hôi thế 
ki thứ 5. 
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Wei Qi 

Wei Ch'i 

Ngỗi Khí Ж & 
(n.d.) Thời Hán sơ. Người đất Thành Ki (7#), Thiên Thủy (А 7k) - 

nay ở tây nam Tịnh Ninh (4$ F), tinh Cam Túc - tự là Quý Mạnh C£. Ж). 

Tân Mãng mat (x.x. Wang Mang), được các địa chủ ủng lập, chiếm đóng 

các quận Thiên Thủy (A 7K), Vũ Đô (XX, #6), Kim Thành (& W), đều thuộc 

tỉnh Cam Tue. Tu xưng Tây Châu (28 JH) Thượng Tướng Quán, và là công 

thần của Công Tôn Thuật (х.х. Gong Sun Shu). Nhiều làn bị bại đưới tay 

quán Hán, phán uất mà mất nám 33 sau c.n. Không rõ năm sinh. Con ông là 

Ngỗi Thuần (f£ #&) quy thuận nhà Hán. 

Wei Qing 

Wei Ch'ing 

Vé Thanh # + 
(n.d.) Dũng tướng, lập được nhiều Kì công trong chiến dich bình thảo 

Hung Nó dưới thời Hán Võ Dé. 





Wei Ran 

Wei Jan 

Nguy Nhiém #t + 
(n.d.) Đại thần nước Tán thời Chiến Quốc. Nguyên người nước Sở, em 

cùng me khác cha với Tuyên Thái Hậu (€ X 5), mẫu thân của Tán Chiêu 

Vương. Sau khi Tán Vũ Vương băng hà, trong nước có loạn, ông lập Chiêu 

Vương lên Đế vị. Ban đầu làm Tướng Quân, sau làm Thừa Tướng, được 

phong ở Nhườỡng (4&) - nay là Đặng Châu (ŠŸf A|), tinh Hà Nam - hiệu 

Nhưỡng Hầu (#4 44). Sau khi năm nước hgp tung phá Té, ông được phong 

thêm Đào Ấp (I 8,) - nay ở tây bắc Định Đào CE. M), tỉnh Sơn Đông. Cùng 

với Hoa Dương Quân (€ ñ# Ж), Kinh Dương Quân (€ h Ж), Cao Lãng 

Quân ($ f& #) xưng Tứ Quý (w #). Đã từng cử Bạch Khởi (х.х. Bai Qi) 

làm tướng, liên tục công phá Tấn, chiếm kinh đô Ai Dĩnh (x.x. Ai Ving) của 

Sở. Năm thứ 41 Tán Chiêu Vương (266 trước c.n.), Pham Thư (х.х. Fan Ju) 

làm Thừa Tướng, ông bị bãi chức. Mất tại Đào Ấp ít lâu sau. 

Wei Shou 

Wei Shou 

Nguy Thâu жк 
(n.d.) Bắc Té sử hoc gia. Tw là Bá Khởi (16 4), tiểu tự là Phát Trợ (1% 

Bh), người đất Hạ Khúc Dương (F t 55) - nay ở phía tây Tán Châu (+ A), 
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tỉnh Hà Bắc. Thời Bắc Nguy, làm Tán Ki Thường Thị (3& Sp Ж fF), bién tu 
quốc sử. Thời Bác Té, làm Trung Thư Lệnh (* # 4), kiêm Trước Tác 
Lang (# 1€ ÈR), phụng chiếu biên soạn Nguy Thư (4& #) (x.x. Wei Shu). 
Sau thăng Thượng Thư Hữu Bộc Xa (ir # # f£ $1), Giám Tu Quốc Sử (E 
1 B] £). Mất năm 572, tho 66 tuổi (506-572). 





Wei Shu 
Wei Shu 
Ngụy Thư # F 

(t.p.) Do Nguy Thâu (x.x. Wei Shou) nhà Bắc Té soạn. Khởi công năm 
thứ 2 Thiên Bảo, đến năm thứ 5 thì hoàn thành (551-554). Nhiều học giá thụ 
mệnh biên tu, nhưng thật ra chỉ do một mình Nguy Thâu. Chép từ lúc Dao 
Võ Để triểu Bắc Nguy lên ngôi (386) đến năm thứ 8 Võ Định triểu Đông 
Nguy Hiếu Vinh Đế (550). Vi tác giả mượn cớ tu sử để trả án, báo oán, nén 
gây ra nhiều nghi luận, tranh cãi liên miên, đến nỗi người đời đặt cho bó 
sách tên là Ue Sý (& £). Tuy nhiên, tác giá cũng có công bảo tổn được sử 
liệu. Trong Tháp Chí (+ &) cũng có những chương mục đặc biệt như: 

Thích Lao Chí (f£ # E), khảo chứng sự liên hệ của tôn giáo với sử liệu. 

Quan Thị Chí СЕ K, Ж), ghi chép quan chế nhà Bắc Nguy, thế lực của 
các bộ tộc. 

Thực Hóa Chí (A Ж, tự thuật chế độ kinh tế thời Bắc Nguy. 

Nguyên bản gồm 130 quyển, đến thời Bắc Tống đã thất tán rất nhiều. 
Sau này, Lưu Thứ (x.x. Liu Shu) và Phạm Tổ Vũ (x.x. Fan Zu Yu), căn cứ 
vào Bắc Sứ (3k, £ ) bổ sung thành toàn lập. 


Wei Wen Di 
Wei Wen Ti 
Nguy Vàn Dé A x d 
(n.d.) Vua nước Nguy thời Tam Quốc. Là con trưởng của Tào Tháo, tên 
Phi (х.х. Cao Pi), tự là Tử Hoàn (F 18). Tháo mất, truyền ngôi cho ông. 
Ông soán đoạt ngôi nhà Hán, đặt kinh đô tại Lạc Dương (x.x. Luo Yang), 
quốc hiệu là Ngụy. Ông thích văn học, kiến thức róng. Trước tác: 
Điển Luận (Ж i3). 
Điển Văn (Ж x), và hàng tram bài thơ, phú. 
ó ngôi vua được sáu năm, thuy danh là Văn. 





Wei Wen Gong 

Wei Wen Kung 

Vệ Văn Công fix 2 
(n.d.) Vua nước Vệ thời Chiến Quốc. Tên Tích Cương ($ $$), sau đổi 
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thành Hủy (8); là em của Đới Công Thân (& Z Ф). Tại vị 659-635 trước 
c.n. Ban đầu, vì có nội loạn, ông bỏ chạy sang Té. Vệ Y Công (ffi #š Д) 
năm thứ 9 (660 trước c.n.), nước Vệ bi Dich (gk) xâm chiếm, Té Hoàn Công 
(Ж j 22) dem quân tới cứu, xây dựng Sở Kháu (& f), nay ở đông huyện 
Hoạt (Ж), tỉnh Hà Nam - và đặt ông lên Dé vị. 





Wei Wen Hou 
Wei Wen Hou 
Nguy Văn Hầu ж x dE 
(n.d.) Vua nước Nguy thời Chiến Quốc (7-396 trước c.n.). Tên Tu ( #4) 
hoặc Dó (Af). Dưới thời Uy Liệt Vương nhà Chu, là chư hầu cùng với Hàn, 
Triệu. Đối với các bạn hữu như Tử Hạ (+ E), Đoàn Can Mộc (££ T Ж), 
Điển Tử Phương (9 + 2), coi trọng như bậc thầy. Tán Vương, tuy vẫn 
nuôi tham vọng diệt Nguy, nhưng thấy ông có nhân đức, trên dưới hòa hop, 
nên không dám chinh phạt. Do vậy, ông rất có uy tín với các chư hầu. kẻ sĩ 
khắp nơi vé quy thuận. Ông sai tướng Nhạc Dương (## Æ) công phá và 
đánh chiếm nước chư hầu Trung Sơn (х.х. Zhong Shan), dùng Lí Khôi (x.x. 
Li Kui) làm Té Tướng, bổ dụng Tây Môn Báo (x.x. Xi Men Bao) làm 
Lệnh Doãn áp Nghiệp (x.x. Ye). Sau, lai cho tướng Ngô Khởi (x.x. Wu Qi) 
đem quân đánh Tần, chiếm được năm thị xã. Ông làm cho nước Ngụy trở 
thành môt trong bảy nước chư hầu mạnh nhất thời bấy giờ. Ông trị vì 38 
năm. 





Wei Xiao Wen Di 
Wei Hsiao Wen Ti 


Nguy Hiếu Văn Dé жах Ф 

(n.d.) Tức Thác Bạt Hoành (45 Ж È) hoặc Nguyên Hoành (Z, #). Là 
vua nước Bắc Nguy. Tại vị từ 471-499, có nghĩa là được đặt lén ngai vàng 
lúc mới bốn tuổi. Thái hoàng Thái hậu Phùng Thị Ch K) nắm trọn triểu 
chính. Năm Thái Hòa thứ 14 (490), Phùng Thị băng hà, ông mới thật sự nắm 
quyền chính. Là một ông vua nhân từ, ông giảm hình phạt cho tội nhân, giúp 
đỡ kẻ bán cùng và người già cả; chia đất cho dân, định lễ nhạc. Hàm mộ văn 
hóa Trung Quốc, ông khuyến khích dân theo y phuc, ngôn ngữ, phong tục 
người Hán. Do đó, các chủng tộc Tiên Ti (x.x. Xian Bei), Hung Nô (x.x. 
Xiong Nu), Yết (x.x. Jie), Chi (x.x. Zhi) dán dàn đồng hóa với dân tộc Hán. 
Năm thứ 17, ông dời kinh đô từ Bình Thành (4 3Ä) - nay thuộc phía đông 
bắc Dai Bóng (X. Fl), nh Sơn Tây - vé Lạc Dương (х.х. Luo Yang). Năm 
499 băng hà, thọ 32 tuổi (467-499). 
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Wei Xuan Gong 

Wei Hsuan Kung 

Vé Tuyén Cóng же 2 
(n.d.) Thời Đông Chu. Là một người dam mê utu sắc, Khi chua lén 

ngôi, dà tư thông với người thiếp của thân phu là Di Khương (+Ë €), sinh 

được mát con trai tên Cấp Tử (£& F). Sau này, ông cướp vợ của Cấn Tử là 

Tuyên Khương CE £). Ông say dám Tuyên Khương, sinh được hai con trai. 

Tuyên Khương muốn ngôi vua về sau truyền cho một trong hai con của mình 

nên đã xúi giuc ông cho người sát hai Thế tử Cáp Tử. 





Wei Yang 

Wei Yang 

Vệ Ướng т $k 
(n.d.) х.х. Shang Yang. 





Wei Yang Gong 

Wei Yang Kung 

Vi Uong Cung KE 
(d.t.) Tên cung điện nhà Hán. Nền cũ còn lại tại phía tây bắc ngoai ó 

thị xã Tây An (х.х. Xi An) (Trường An ngày xưa), nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. 

Khi được khai quật vào tháp niên 1980, các nhà khảo cổ tim thấy trên 60.000 

cốt thiém CF #), có ghi trên 100.000 chứ, phán lớn là xương bò. Những chữ 

trên nói lên số lượng đồ уат các chư hầu đem tới cống triều đình Đông Hán. 





Wei Ying Wu 
Wei Ying Wu 
Vị Ứng Vật * RO 
(n.d.) Thi si nổi danh thời Trung Đường (766-835). Người huyện Trường 
An (È X), tỉnh Thiểm Tây. Thời Huyền Tông, làm tới Tá Ti Lang Trung ( £ 
8] ÈR Py thời Đức Tông, làm Tô Châu (4 JH) Thứ Sử, người đời gọi là Vi 
Tô Châu (X #£ Л). Ông thuộc phái thiên nhiên, nén thơ ông thường nói đến 
vẻ đẹp của vạn vật. Các nhà phê bình thường ví ông với Đào Uyên Minh 
(х.х. Tao Qian), goi hai ông là Đào. Vi. Ông để lại Vi Tô Châu Tập (Ж š 
MJ Ж). Tuy thuộc phái thiên nhiên. nhưng không phải ông vô tình trước 
những biến động của thời cuộc. Nhiều bài thơ của ông, kể cả những “са 
hành”, tả trung thực cảnh xã hội và kinh tế rối loạn theo sau loạn An Lộc 
Sơn (x.x. An Lu Shan). Ông cũng nói lên su bất bình trước sự tham nhũng, 
lạm quyền của quân nhân. sự thông cám sâu xa nỗi thống khổ của dán. Dưới 


đây xin phi lại bài thơ nổi tiếng Thu da kí Khâu viên ngoại. 
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KATAH 
Thu dạ kí КҺӧо viên ngoai 


ей 
Hoài quán thuộc thu da 
К ЖОЖ 
Tán bó vinh luang thién 
* h 3: + £ 
Không sơn tùng tứ lạc 
dụ AL № + TK 


U nhân ưng vị niên 


Đêm thu, gửi Khâu viên ngoợi 


Dang đặc đêm thu tướng nhớ nhau 
Ngắm nga trời mát, bude tiêu dao 
Trái thóng rai xuóng trong rüng váng 
Người án hẳn còn chưa ngủ đâu. 


Trần Trong San dịch 


Wei Yuan 
Wei Yuan 
Nguy Nguyén я ж 
(n.d.) Tư tưởng gia, sử học gia, văn học gia thời Thanh mat. Nguyên tên 
là Viễn bạt (i£ i$), tự là Mặc Thâm (# ;Z); người đất Thiệu Dương (8f FB), 
tỉnh Hó Nam. Tiến sĩ thời Dao Quang, làm tới Tri Châu Cao Bưu (8 g). 
Theo Lưu Phùng Lộc (9 it Ж) (х.х. Liu Feng Lu) học Công Dương Xuân 
Thu (2 # Ж #4) (х.х. Gong Yang Zhuan); cùng với Cung Tự Trân (x x. 
Gong Zi Zhen) theo Kim Văn Kinh Học Phái ( X # $ ik), chủ trương 
Thông Kinh Tri Dung (if £&  R]). Ông thay mặt triểu đình nhà Thanh 
thương thuyết với Công ti Đông Ấn Độ của Anh, yêu cầu công ti này chấm 
dift việc đưa thuốc phiện vào Trung Hoa. Thời Nha phiến Chiến tranh (х.х. 
Ya Pian Zhan Zheng), làm việc dưới trướng của Lưỡng Giang (98 ;L) Tổng 
Đốc Du Khiêm (45 ‡#). tham gia chiến dịch Chiết (34) đông, chống lại quân 
Anh. Bi phẫn trước thời cuộc, ông nói lên tâm trạng của chính mình trong tắc 
phẩm Thánh Và Kí (32 X 36), hoàn thành năm 22 Đạo Quang. Lại nhận ủy 
thác của Lâm Tắc Từ (х.х. Lin Ze Xu), căn cứ trên Tv Cháu Chí (9 i8 Ж.) 
và sách ngoại văn, soạn thành Hdi Quốc Dó Chí (x.x. Hai Guo Tu Zhi), chủ 
trương “Sư di chi trường kĩ di chế di" (6$. # Z 34, YA 3 £)- học sở 
trường của bọn di (chỉ Tây phương) để chế ngự chúng - chế tạo súng ống, 
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chiến thuyền, tăng cường hải phòng, dé kháng sự xâm lãng của ngoại quốc. 
Ông mất năm 1857, thọ 63 tuổi (1794-1857), để lai: 

Cổ Vi Đường Tập (+ Ж Ж Ж). 

Nguyên Sứ Tân Biên (z £ ЯЛ 5). 

Lão Tü Bán Nghĩu CE + Ж Ж). 

Thi Cố Vi (3* + W). 

Ngoài ra, ông có giúp Giang Tá Bố Chánh Sứ Ha Trường Linh (WH & 
#5) soạn Hoàng Triéu Kinh Thế Văn Biên ( € $A £& t x #4). Hiện nay, các 
tác phám của ông được đưa vào trong Ману Nguyên Тар (3& # Ж). 





Wei Zheng 
Wei Cheng 
Nguy Trung i № 

(n.d.) Chính tri gia thời Đường sơ. Tự là Huyền Thành (£ X), người đất 
Cu Lộc (Е Ж) hay (4£ Ж) - nay thuộc tinh Hà Bác. Sau di cư tới Nội Hoàng 
CF], Tương Châu (48 #1) - nay ở phía tây Nội Hoàng (A) #), tính Hà Nam. 
Thiếu thời, gia cảnh bán hàn, từng làm dao sĩ. Tùy mat, tham gia Ngõa Cương 
Quân (xx. Wa Gang Jun). Ban đầu. theo Lí Mật (+ Ж) quy thuận nhà 
Đường, phụng su Thái tử Kiến Thành (x.x. Li Jian Cheng). Thái Tông (x.x. 
Tang Tai Zong) lên ngôi, thăng ông làm Gián Nghị Đại Phu (Ж iK X Ж), rỗi 
Tả Quang Lộc Đại Phu, phong Trịnh Quốc Công. Năm thứ 3 Trinh Quán (A 
#1.) (629). làm Bí Thư Giám (& # $), tham gia triéu chính. Tướng mạo xấu 
xí, nhung có đảm lược, can gián vua một cách tháng thắn, không sợ bị tội. Đã 
từng khuyên Thái Tông lấy sự suy vong của nhà Tùy làm bài học, dẫn lời của 
Tuân Tử (3j F): "quán tự chu, dân tự thủy, thủy nàng tải chu, điệc năng phúc 
chu" GE. Фа A, R 42 ok, Ж Б Ж fz Л: di fp. Có nghĩa là vua nhu 
thuyên, dân như nước, nước có thể chuyên chở thuyền, nhưng cũng có thé làm 
lật thuyền). Ông mất năm 643, thọ 63 tuổi (580-643), để lại: 

Tùy Thư (Mg Ф). 

Lương Thư (9& €). 

Trần Thư (Wk. 8). 

Bắc Té Thư (3t Ф $). 

Quân Thư Trị Yếu (8 € 5 Ж). 

Nguy Trịnh Công Văn Тар ($ Ў х €). 


Wei Zhong Xian 

Wei Chung Hsien 

Nguy Trung Hién яе 
(n.d.) Thái giám thời nhà Minh. Người đất Тіс Ninh (Æ Ж), Hà Gian 
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G ОЮ) - nay thuộc tỉnh Hà Bác. Nhập cung thời Van Lich (& ff). Thái 
Xương (# 9) nguyên niên (1620), Hi Tông (á. Ж) lén ngôi, ông làm Ti 
Lé Binh Bút Thái Giám (5] 4f £ Ф K E), kiêm Chưởng Đông Xưởng CF 
$ BO. Được vua Hi Tông súng ái đến dó vua chỉ là một công cu, một då 
chơi trong tay ông. Những trung thần đều bị ông hoặc cách chức, hoặc sát 
hại. Năm thứ 5 Thiên Khải ( & ##) (1625) giết nhóm Dương Liên (12 i$) 
và cho xây nhiều trại tù để giam đẳng viên Đông Lâm (x.x. Dong Lin 
Dang). Năm 1626, nhiều điện đài được xây dưng khắp nơi trong nước, trừ 
tỉnh Phúc Kiến, để ca tụng công đức của ông. Vua ra chiếu chỉ bất dân 
chúng phải thờ phụng ông ngang với Đức Khổng Tử. Cùng với bà nhũ mẫu 
Khách Thị (# K), ông là nguyên nhân cơ bán dẫn đến sự sụn đổ của nhà 
Minh. 

Không may cho ông là vua Hi Tông đột ngột băng hà, người em lên 
thay, tức vua Minh Tư Tông (E Ж) (х.х. Ming Si Zong). Mới lên ngôi. việc 
dáu tiên là đem ông ra trị tội. Ông bị h dày tới Phượng Dương (8 5$), Biết 
sẽ còn bị trừng phat, ông tự sát năm 1627, tho 59 tuổi (1568-1627). Xác ông 
bi dán chúng bam nát, xé ra từng mảnh, đầu thì bị dem treo giữa cho. 





Wei Zhuang 
Wei Chuang 
Vi Trang £d 

(n.d.) Thi nhân, từ nhân thời Ngũ Đại Tiền Thuc (836-910). Tu là Đoan 
Ki (26 C); người đất Đỗ Làng (Ж f), Trường An CK #) - nay ở đông nam 
Tây An (19 X), tỉnh Thim Tây. Tiến sĩ thời Can Ninh, làm Tả Bóc Xa (£ 
IÉ 41). Sau ở Thuc, làm Lai Bộ Thi Lang (È š f& Р), kiêm Bình Chương 
Su (CF. # 3#). Thiếu thời, sáng tác trường thi Tản Phụ Маат (Ж kỳ 9»), 
mượn lời một phụ nữ trong đoàn quân nông dân khởi nghĩa của Hoàng Sào 
(x.x. Huang Chao), phản ánh tình hình khi Hoàng Sào đánh chiếm kinh đô 
Trường An. Lời từ của ông thanh lệ, đa số tá khuê tình, li sáu và sinh hoạt du 
hí. Nổi tiếng ngang với Ôn Đình Quân (х.х. Wen Ting Yun), cùng xưng Ôn 
Vi G& Ж). Về trước tác, ngoài Tán Phụ Ngâm, còn có một số bài thơ khá nổi 
tiếng như: 

Kim Lăng Dó C£ tk BI) (Tá cảnh Kim Lãng). 

Стата Đài Dạ Tư ($ Ф & Ж) (Nghĩ về đêm ở Chương Đài). 

Tư Quy (8: $F) (Nghĩ trở về). 

Điệu Vong Cơ (1$ 2. $6) (Viếng người thiếp vừa mát). 

Úe Tích (4& 3Ÿ) (Nhớ ngày xưa). 

Về từ thì có Hoa Gian Tập (36 BỊ Ж), Hodn Hoa Тар GR 36, Ж). Dưới 
dà y, xin ghi lại một bài thơ của ông: 
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ЖЖЖ ИУ 
Đông Duong tửu gia tặng biệt 


KE Ck Xon 4 
Thiên nhai phương than di hương thân 
Xo6 X Ж #) А 
Нии hưởng thiên nhai biệt có nhân 
9] QU £ $ 3& /E H 
Minh nhật ngũ canh cô điểm nguyệt 
жж 


Túy tinh hà хи các triém cán 


Tặng biệt nhau ở quán Đông Dương 


Bên trời vita mii tiếc thương thân, 
Giờ lại bên trời biệt cố nhân 

Mui sớm, canh năm, trăng quán lạnh 
Tính say đây dó lệ tràn khăn. 


Trần Trọng San dịch 





Wei Zhuang Gong 
Wei Chuang Kung 
Vệ Trang Công iti Mx 

(n.d.) Vua nước Vệ thời Xuân Thu. Có hai vi trùng tên. 

1/ Tên Dương (4%). con eta Vệ Vũ Công (48у ø\ 22). Tại vị 757-735 
trước c.n.; lấy vợ người nước Trần (fÈ), tên Đới Quy (k 4%), sinh Thái tử 
Hoàn (Z). Sau, một ái phí của vua lại sinh một hoàng nam tên Châu Hu ( 
°F). do đó, sau khi vua băng hà, sự tranh giành ngôi vị đưa đất nước đến 
cảnh hẳn loạn, 

2/ Tên Khoái Hội (ð{ Ji), con của Vệ Linh Công (£j # 23). Tai vị 480- 
478 trước c.n. Tính tàn bạo, ngược đãi thần dán, dẫn đến cuộc nổi dây của 
các công nhân đưới sự lãnh đạp của quy tộc Thac Phố (#8 [S]). Vua chạy tới 
Nhung Châu (A Ji) - khu của rd Nhung (Ж) - và hi Ki Thị (C, IK) sát hai. 





Wen 

Wen 

Ôn i5 
(d.d.) Tên một nước thời xưa, cổ thành tại tây nam huyện Ôn, tỉnh Hà 

Nam. 
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Wen Cheng Gong Zhu 

Wen Ch'eng Kung Chu 

Vàn Thành Cóng Chüa X Ak Z + 
(n.d.) Con vua Đường Thái Tông Lí Thé Dân (x.x. Tang Tai Zong), 

được vua cha gà cho vua Tây Tang dé cải thiện bang giao giữa hai nước. 





Wen Cheng Gong Zhu Miao 

Wen Ch'eng Kung Chu Miao 

Văn Thành Công Chúa Miếu X Aui m 
(d.t.) Ở vùng phu cán phú Tây Ninh, tinh Thanh Hải. Miếu thờ Công 

chúa Văn Thành, con của Đường Thái Tông. Trên đường di xuất giá, công 

chúa có đừng lại nơi đây và dạy dân trong vùng nghề dệt vải. 





Wen Fu 

Wen Fu 

Văn Phú x X 
(t.p.) Tác phẩm luận văn, do Luc Cơ (x.x. Lu Ji) thời Tây Tấn soạn. 

Dùng hình thức từ để bàn luận văn thơ. Khi sáng tác, cần phải tập trung tư 

tưởng để tránh “y bất xứng vật, văn bất dài y" (X T # 49. Xx + it È), có 

nghĩa “ý không xứng với vật, văn không đạt được у”. 


Wen He Lee 

Wen He (Ho) Lee 

Văn Hòa Lí xp? 
(n.d.) Bác hoc Trung Hoa, góc Dài Loan, quóc tich Hoa Kì. Làm viéc 

tại Trung tâm Nguyên tử Los Alamos, tiểu bang New Mexico, Hoa Kì. 





Wen Hua Da Ge Ming 
Wen Hua Ta Ke Ming 
Văn Hóa Đại Cách Mạng 

(ch.tr.) Cuộc cách mạng văn hóa này xảy ra vào tháng 8 năm 1966, sau 
khi Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Hoa biểu quyết phát động một 
cuộc cách mạng toàn diện: Xã hội, chính trị, văn hóa... Hồng Vệ binh (х.х 
Hong Wei Bing) được sử dụng để tiến hành, gây ra rối loạn khắp nơi. 





Wen Jia Bao 

Wen Chia Pao 

Ón Gia Báo ix. 
(n.d.) Quốc vu viện Tổng lí (Thủ tướng Chính phủ). Sinh tháng 9/1942 

tại Thiên Tân. Tốt nghiệp Bắc Kinh Địa chất Học viện. 
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1968-1979: Üy vién ki thuát Cam Túc tinh Dia chát Cuc. Phu trách chính 
tri. Phó Đội trưởng. 

1979-1982: Phó Cục trưởng Cam Túc tỉnh Địa chất Cục. 

1982-1985: Phó Bộ trưởng Quốc vụ viện Địa chất khoáng sản Bộ. 

1985-1993; Üy viên Thu kí Trung ương trực thuộc cơ quan công nghiệp. 

1992-2002: Ủy viên Trung ương Chính trị Cục. 

1998-2002: Kiêm nhiệm Quốc vụ viện Phó Tổng lí. 

2003: Quốc vu viện Tổng lí. 





Wen Jiang 

Wen Chiang 

Văn Khương x X 
(n.d.) Thời Đông Chu. Là con gái thứ hai của Té Hi Công. Là một bậc 

quóc sác thién huong, vàn tài xuát chúng. Tính da dám. Lúc chua xuát giá, 

đã thông dám với người anh cùng cha khác me là Thé tử Chu Nhi, sau này là 

Té Tương Công. Sau khi kết hôn với vua nước Lễ, vẫn có tư tình với anh. 

Sau khi Té Tương Công mất, lại thông đâm với một dai phu nước Cử. 


Wen Jiao 
Wen Chiao 
Ôn Kiệu 8 * 
(n.d.) Thời Đông Tán. Người huyện Ki (2), Thái Nguyên (K Æ) - nay 
thuộc tỉnh Sơn Tây; tự là Thái Chân (K Ñ). Thời ở Tịnh Châu (х.х. Bing 
Zhou), làm mưu sĩ cho Lưu Côn (x.x. Liu Kun), kháng kích Lưu Thông (x.x. 
Liu Kong), Thạch Гас (х.х. Shi Le). Minh Đế lên ngôi (х.х. Jin Ming Di), 
làm Trung Thư Lệnh (Фф # 4). Trong thời gian Vương Đôn (х.х. Wang 
Dun) chuyên chế triéu chính, ông cùng nhóm Canh Lượng (Ж £) mật mui 
diệt Đôn. Sau, làm Giang Châu Thứ Sử (x.x. Jiang Zhou), trấn đóng Vũ 
Xương (х.х. Wu Chang). Tô Tuấn (х.х. Su Jun), Tó Ước (х.х. Zu Yue) làm 
loạn, ông cùng Canh Lượng, Đào Khẩn (x.x. Tao Kan) xuất binh thảo phạt. 
Sau khi bình được loạn, ông trở về Vũ Xương. Chẳng bao lâu thì bệnh và 
mất năm 329, thọ 41 tuổi (288-329), 





Wen Jing Mi Fu Lun 

Wen Ching Mi Fu Lun 

Vàn Kính Bí Phü Luán X Ж 
(t.p.) Do nhà sư Nhật Bán Biến Chiếu Kim Cương (Gè 82 4 BJ), tức 

Hoằng Pháp Đại Su Không Hải (2 Ж X É$ " Ж) soạn. Khoảng thời gian 

Trinh Nguyên (8 >), Nguyên Hòa (Z $) đời Đường, sau khi du học tai 
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Trung Quốc, trở vé quê hương, ông soạn tác phẩm trên để giới thiệu Hán 
ngữ và thi ca Trung Quốc với đồng bào. Sách gồm sáu quyển. chia ra: Thiên, 
Địa, Đông, Nam, Tây, Bác; bàn luân thi ca từ Luc triểu đến trước đời Đường. 
Những điều trích dẫn hầu hết đã thất lac, nên khó thẩm định giá tri. Tại Nhật 
Bản, Đông Phương Văn Hóa Tùng Thu (# 2 x 1t Ж #) có ẩn bản cổ sao. 
Một văn học gia Nhật là Tiểu Tây Thâm Nhất Ch # JE —) có soạn Văn 
Kinh Bí Phú Luận Khao (X $ PE 13 3& #), còn các hoc giả Trung Quốc sau 
này soạn Văn Kính Bi Phú Luận Hiệu Chủ ( X. 55 ЖЕ Кү 38 AK i). 





Wen Kang 

Wen K'ang 

Vàn Khang х Ж 
(n.d.) Tiểu thuyết gia đời Thanh. Dòng dõi quý tộc Mãn Châu, thuộc 

Tương Hồng Kì (х.х. Ba Qi Zhi Du); họ Phí Mac (Ẹ €), tự là Thiết Tiên 

(Si 44), biệt danh Yên Bắc Nhàn Nhân (Ж 3t BJ A). Từng làm Huy Châu 

(fik. JM) Tri Phủ. Sau, được vua cử làm Đại Thần trú đóng tại Tây Tạng, 

nhưng lâm trọng bệnh, mất trước khi tới nhiệm sở năm 1865, thọ 67 tuổi 

(1798-1865), để lại cuốn Nhi Nit Anh Hùng Truyện (x.x. Er Nũ Ying Xiong 

Zhuan). 


Wen Shan Xian Sheng Quan Ji 
Wen Shan Hsien Sheng Ch'uan Chi 
Vàn Son Tién Sinh Toàn Táp Xx L £ £ + # 
(t.p.) Biệt tập danh. Tác giả là Văn Thiên Tường (x.x. Wen Tian 
Xiang). Góm 20 cuón, chia ra: 
Văn Tận (X. Ж), 12 quyển (thi, từ hai quyển, văn mười quyển). 
Chí Nam Lục (3ã d 8), một quyển. 
Chỉ Nam Наи Lục (38 th f£ Ж). 
Ngâm Khiéu Tập ("5 "£j f), một quyển. 
Tập Рё Thi ( & Ж 2%), một quyển. 
Ki Niên Lục (& + 3%), một quyển. 
Tháp Di (45 if), một quyển. 
Phu Luc (R$ Ж), hai quyển. 
Có bán khắc vào thời Van Lich nhà Minh. Trong hài thơ Quá Linh Dinh 
Dương (t3 7E T A) (х.х. Ling Ding Yang) có hai câu: 
A^ £ Ë + GER 
Nhân sinh tự có thày vô tử 
© h Hồ + Ж} 


Lutu Thu dun tâm chiếu han thanh. 
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Y nói "làm người, ai cũng chết, chi xin dé lai tấm lòng son chiếu sử 
xanh" 





Wen Shi Tong Yi 
Wen Shih Trung | 
Văn Sử Thông Nghĩa Xx Roh K 

(t.p.) Tác phẩm do Chương Học Thành đời Thanh soạn (x.x. “hung Xue 
Cheng). Góm tám quyển, chia làm hai phán: Nội Thiên năm quyển, Ngoại 
Thiên ha quyển. Viết các sự việc xáy ra trong khoảng 30 năm, từ năm 36, 37 
Сап Long (1771, 1772) tới năm thứ 6 Gia Khánh (1801). 

Quá nửa Nói Thiên (0 Ж) phiếm luận Văn Sử (X: £), trong đó 11 thiên 
của Dịch Giáo (Ë 41). luận bàn Lục Kinh (Thi. Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu, 
Nhạc) déu là sử. Có thiên Sứ Đức (# 1#), Thân Trinh (ë р), bàn vé sử học; 
Chiết Đông Học Thuật (Gc $ È skr) thám tháo học thuật nguyên lưu, Các 
tiên Thị Giáo ($ 31), Са Văn Tháp Té ($ ZX + 5$) thảo luận văn học lưu 
biến, cùng văn chương đắc thất, phán đối truy cầu hình thức, và bài xích phái 
Đồng Thành (х.х. Tong Cheng Pai). 

Ngoai Thiên (#k 3$), tháo luận về những điều lệ tu chí ( +). coi trọng 
khảo sách (Æ í) và nghĩa lí & JE), nhưng phán đối khảo sách không mục 
đích và "đàm suông” nghĩa li. Sách có hai phán: 

1. Ti Loại GU. #ñ) hoặc Toán Tap (K jk). phán này chuyên chon lọc, 
phan tích các tư lieu. 

2. Trý Thuật (X 36), phán này nói rõ "Biệt thức tâm tài” (J) iK « 3X), 
y nói mỗi sử gia phái có lối riêng của minh. 

Tác phẩm có rất nhiều ấn bản khác nhau. Năm 1949, bản Chương Thị Di 
Thi (3€. K if £), trong phần Nói Thiên có tàng thêm một quyển; phán Bố 
Di (H 38) tăng tám thiên, rồi Bố Di Tuc (hì i fi) thêm năm thiên nữa, 


Wen Ti Ren 
Wen T'i Jen 
Ón Thé Nhàn im ЯЙ 1— 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Điểu Trinh ( 8, 42) - nay là Hó Cháu (34 Ji), 
unh Chiết Giang - tự là Trường Khanh (f f»). Tiến si thời Van Lich. Năm 
thứ 2 Sing Trinh (1629) làm Lễ Bộ Thượng Thu. Đông Các Dai Hoc Si, 
kiêm phu chính. Cực lực chống lai Nhiếp Chính viên chính là Chu Diên Nho 
(х.х. Zhou Yan Ru). Năm thứ 6, sau khi thay thế Diện Nho, ông loại trừ tất 
cả những ai ngoài đẳng. Có ý để sử dụng cựu đảng của Ngụy Trung Hiển 
(x.x. Wei Zhong Xian). Năm thứ 10, hi hach tôi, cách chức. Năm sau (1638) 
bị hệnh và mất, thọ 65 1061 (1573-1638). 
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Wen Tian Xiang 
Wen T'ien Hsiang 
Văn Thiên Tường x < # 
(n.d.) Thời Nam Tống. Người huyện Cát Thủy (# K), tự là Tống 
Thụy (Ж 5$) và Lí Thiện (Æ #); hiệu là Văn Sơn (X Ш). Đậu Tiến si 
thời Lí Tông GE Æ), phu trách hai châu Cám (3k) và Đức Hữu (45 34), tỉnh 
Giang Tây. Quân Nguyên xâm nhập, ông kêu gọi các hào kiệt của hai 
cháu và dán tộc thiểu số ở Khê Đồng Sơn (:& 2 Lı) ứng chiếu Cân Vương 
($p X). được phong làm Hữu Thừa Tướng. Phụng chiếu, nhập doanh trại 
quân Nguyên để nghi hòa, nhưng bi bắt giữ. Trên đường bị giải đi, tới Trấn 
Giang (4Ä ;r), nhờ đêm tối, ông chay thoát tới Ôn Châu (;8 Mi). Ích Vương 
(i$ +) lên ngôi, cho triệu ông tới Phúc Kiến, phong làm Tả Thừa Tướng, 
Đô Đốc Giang Tây. Bị quân Nguyên đánh bại, ông chạy về Tuần Châu (4f 
H|) Vệ Vương (fi £) lên ngôi, ông được phong Tín Quốc Công. Đóng 
quân tại Triéu Dương (AA 18). ông bị tướng Nguyên là Trương Hoằng Pham 
(ik 2 36) bát đưa vé Yên Kinh (Bắc Kinh ngày nay). Sau ba năm giam 
giữ, ông bị xử trầm vì không chịu khuất phục. Khi lâm hình, ông làm bài 
Chính Khí Ca (3E. S, 3k), 16 ý chí của mình. Vua Nguyên rất thương tiếc, 
khen ông là “chân nam tử”. Tác phẩm của ông để lại có Văn Sơn Tập (X. 
dị Æ) và Văn Sơn Thi Tập (X. h if €). Cùng với Trương Thế Kiệt (х.х. 
Zhang Shi Jie) và Lục Tú Phu (x.x. Lu Xiu Fu), ông được người Trung 
Hoa goi là “Tống vong tam kiệt” (Ж + = f#). Dưới đây xin ghi lại một 
bài từ nổi tiếng của ông 


4$ 6 
Niệm Nó Kiểu 


EPIKA 
Dịch trung biệt hữu nhân 
KAEM 
Thúy thién không khodt, 
IR $£ Ж + f # RE] 4 4 
Hán đông phong bất tá thé gian anh vật. 


8 & A 3 
Thuc điểu Ngã hoa, 
ЖОЮ sg R, X R E 


Tàn chiếu lí kiến hoang thành đôi bích. 
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ж k Ë là 
Đông Tước” xuân tinh, 
£ ^ Ж 
Kim nhân” thu lệ, 
Jt IR 3 0 5 
Thứ hận bằng thùy tuyết ? 
FEAA 
Đường đường kiếm khi, 
++ * 4 М 


Dáu Ngưu” không nhận ki kiệt. 


HỆ Eg hc 
Na tín giang hdi du sinh. 
ddr #  ñ *# m SE 
Nam hành van lí thuộc thiên chu té phát. 
iE É, ES Sd 
Chính vi âu mình”, 
W "UR ta ấ ;3 + £ X 
Lưu túy nhãn, tế khán đào sinh vân diệt. 
R ‡ 6 Ж 
Nghề trụ thôn Doanh", 
im dox #š T o5 f d 3 
Hỏi kì tấu Y, thiên có xung quan phát. 
Фл EE 
Bạn nhân vô mi, 
AARMA 


Tán Hoài” img thị cô nguyệt. 


" Đẳng Tước: Tên đài do Tào Tháo cho xây dung (х.х. Tong Que Tai). 

^ Kim nhân: Trong cung Kiến Chương GE $) đời Hán, có một tượng người hằng dáng, tay 
bung chiếc mâm đồng hứng móc (sương dong). Đến đời Nguy, Nguy Minh Đế (#6 BA Æ) cho 
hạ tượng đẳng đó xuống để đưa tới Lạc Dương (x x. Luo Yang), thì mất người đồng шоп lệ. 
Điển tích này được người đời sau dùng để chỉ nỗi đau mất nước 

? Đấu Ngưu: Chi hai thanh bảo kiếm, theo truyền thuyết xưa, 

?* Âu minh; Kết bạn với chim âu. 

" Doanh: Tân Thủy Hoàng ho là Doanh 

55 Y: Chỉ Tư Mã Y thời Tam Quốc (x x. Si Ma Yi). 

“Tan Hoài: Tên sóng (хх Qin Huai He). 
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Niệm Nó Kiểu 
Trong tram tù, từ biệt bạn 
Nước trời bát ngadi, 
Giận già đồng, chẳng dé cho ké anh tài duge miram. 
Chim miễn Thuc, hoa dat Ngô, 
Trong nẵng tàn, sao dành thấy thành hoang vách dà! 
Tinh xuân nơi dài Đồng Tước, 
Giọt lệ thu ca người đồng, 
Hán này nhữ ai gåt rita? 
Hơi kiếm đường đường, 


Riêng có Đấu, Ngưu nhận ra hào kiệt. 


Nga đâu kiến sóng thừa nơi sóng biến, 
Xưống пат van dăm, thuộc con thuyên nhi ra di. 
Chính vì lời thé chim âu, luu lai mát say, 
Мийт kĩ cánh sóng dáng, mây аёт. 

Nhìn xéo trụ, quyết nuốt Doanh Tán; 
Quay ngon cờ, đuối Ти Mã Y: 
Ngàn хиа tóc giong dựng mü 

Kë bên người không ngủ, 
Trên sông Tán Hoài, hẳn là báng nguyệt lé loi. 
Trần Trọng San dịch 


Chú thích: 

Tác giả làm bài này khi từ biệt người bạn Đặng Viêm ở Kiến Khang (£ /#) - nay là 
Nam Kinh (dj Ж). tỉnh Giang Tó. Cá hai cùng bị quân Nguyên hát giải qua đây, Viêm 
được lưu lại vì bệnh, còn Tường bị đưa lén miễn bắc, 





Wen Ting Yun 

Wen T'ing Yun 

Ón Binh Quán im AE 
(n.d.) Đời Đường. Người phủ Thái Nguyên (K Æ), tinh Sơn Tây, tự là 

Phi Khanh (Ж 0). Thiếu thời đã tó ra thông minh, mẫn tiệp. Nhiều làn thi 

nhưng không đậu Tiến sĩ. Giói đàn sáo và từ khúc. Nổi tiếng ngang với Lí 

Thương Ап (х.х. Li Shang Yin), người đời thường gọi là Ôn Lí CZ 3#). Ông 

giữ một địa vị đặc biệt ở thời thơ suy và từ thịnh. Ông lãnh đạo nhóm từ gia 

đương thời và có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều đời sau. Ông mất năm 866, 

không rõ nàm sinh. Xin ghi lại môt bài từ nổi tiếng của ông: 
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lễ ¿+ thị 
Uc Giang Nam 


AM, i Wë 
Sa tấy bài 
đi pua 
Độc у vong giang lâu 
@ $ + WU лд 
Qu tán thiên phàm giai bất thị 
IE MRI R S 
Tà huy mach mach шу du du 
П HA é) 4à on 


Trường đoạn bach tán cháu 


Úc Giang Nam 


Gội chai xong 

Một minh tua lầu ngắm cánh sóng 
Qua hết ngàn buóm, đều chẳng phái 
Nẵng tà chập chin, nước trôi man mắc 
Bãi tán tráng, lòng dau thương! 


Trán Trọng San dich 





Wen Xian Tong Kao 
Wen Hsien T'ung K'ao 
Vàn Hién Thóng Kháo Xx Wk ë +} 
(t.p.) Tác phám do Mà Doan Lám (x.x. Ma Duan Lin). sóng buổi giao 
thời Tống-Nguyên biên soạn. Gồm 348 quyển, hoàn thành năm thứ 11 Dai 
Đức thời Nguyên Thành Tông (1307). Ghi diy đủ quá trình biến đổi, cải 
cách của chế đô điển chương từ thương cổ tới thời Tống Ninh Tông. So với 
Thông Điển (iñ Ж) của Đỗ Huu (х.х. Du You), các môn loại được phán tích 
tường tận tỉ mỉ hơn nhu 24 môn sau: điển phú (W fX); tiên tệ (4š ##); hộ 
khẩu ( 2); chức dịch (1Ä 4); chinh các (4E Hi) (trưng thu thuế); thị dich 
CH HD (mua lương thực); thổ cống (+ F); quốc dụng (BỊ M); tuyển cử G 
Ж); học hiệu (#' Ж); chức quan (I E); giao xã (28 AH); tông miếu (Ж А); 
vương lễ (Ж. 32); nhạc (8); binh (Ж); hình (#4); kinh tịch (£& 48); đế hệ (Ф 
£); phong kiến (34 ЖЭ; tượng vĩ (£ ?#), vật dị (3 X); dư địa (58. Му, 
dué (79 &). Ngoài những điều được ghi trong Thong Điển, sách còn để cáp 
nhiều đến kinh sử (&& # ), truyện kí (f# ‡¿), tấu só (Ж Ж), luận nghị (Q 2). 
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Tư liệu dùng, so với Tháng Điển, phong phú hơn nhiều. Trong bài tua, tác 
giả có viết "dán cổ kinh sử” (3) d; # Ж) gọi là “уап” (X); tham khảo 
những tấu sd của các đại thần từ Đường-Tống đến nay, những nghị luân của 
các bậc túc nho, goi là "hiến" (fk), do đó tác phẩm có tên là Vän Hiën 
Thông Khảo. 





Wen Xiang 
Wen Hsiang 
Văn Tường x oH 
(n.d.) Thời Thanh mat. Người Mãn Châu, thuộc Chính Hồng Ki (х.х. Ba 
Qi Zhi Du), dòng ho Qua Nhi Giai Thi (& @ f£ K) tự Bác Xuyên (1$ 111), 
hiệu Văn Sơn (X 4). Dâu Tiến sĩ thời Dao Quang. Từng dám nhiệm các 
chức Lễ Bộ, Hộ Bó, Lại Bộ Hữu Thị Lang. Khi liên quân Anh-Pháp vây hãm 
Bác Kinh, ông cùng Cung Thân Vương Dịch Hân (x.x. Yi Xin) luu lại kinh 
thành để nghị hòa (1860). Năm sau, được thăng Tổng Lí Các Quân Sự Vụ 
Đại Thần (#t J£. & € F Ж X Б), và tham dự Kì Tường Chính Biến (х.х. 
Qi Xiang Zheng Bian); sau, thăng Công Bộ Thượng Thu, Lại Bộ Thượng 
Thư, Hiệp Biện Dai Hoc Si, Thể Nhân Các Đại Học Sĩ, Vũ Anh Điện Đại 
Học Sĩ. Từ 1861 trở đi, là Quân Cơ Đại Thần ( € 4t K E), kiêm Tổng Lí 
Nha Món Đại Thần (# Jë {ү Р] X É) trong suốt 15 năm. Phụng chỉ thi 
hành chủ trương của Dịch Hân; là một thủ lĩnh của Dương Vụ Phái (x.x. 
Yang Wu Pai). Ông mất năm 1876, thọ 58 tuổi (1818-1876). 


Wen Xin Diao Long 
Wen Hsin Tiao Lung 
Văn Tâm Điêu Long X с Е 4 

(t.p.) Tác phẩm lí luận văn học có đại của Trung Quốc, do Lưu Hiệp 
(x.x. Liu Xie) nhà Lương thời Nam triểu soạn, hoàn thành vào cuối đời Té, 
Gồm mười quyển, 50 thiên, chia ra: Thượng thiên và Hạ thiên. 

- Thượng thiên: gồm Nguyên Đạo (Æ ili), Trưng Thánh (f& Ж), Tông 
Kinh (ж #@), Chính Vi (4E. #), Biện Tao (#} 4#), Minh Thi (81 ‡‡), Nhac 
Phủ (## Æ), Thuyên Phú (it #&), Tung Tán (78 $t), Chúc Minh (Я, 3), 
Minh Châm (4# 4X), Lỗi Bi (ik), Ai Điếu (Ж Ф), Sử Truyện (# ff), Chư 
Tử (ik +), Luận Thuyết (34 3⁄4), Chiếu Sách (32 Ж), Hich Di (к Ж), Phong 
Thiên (3† ?#), Chương Biểu (€ A), Таи Khải, (& Ж), Nghị Đối GA #) 
v. v..., luận bàn về đặc trưng của tác phẩm và những diễn biến lịch sử. 

- Hạ thiên: gồm Thần Tư (ir #:), Thể Tính (## 44), Phong Cốt (A, A), 
Thông Biến (i& 3) v.v..., luận bàn vé từ, chủ trương sáng tác văn hoc cán 
phải được phát triển biến hóa “Nhật tân ki nghiệp”(H #7 # X), văn hoc 
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phái có nói dung chính tri, xà hói, nói cách khác điển biến phát triển văn hoc 


đều cá liên hệ với chính trị. 








Wen Yan 

Wen Yen 

Văn Ngôn x 
(t.v.) Vàn có dién. 


oup 








Wen Yan Bo 
Wen Yen Po 
Văn Ngạn Bác ` x gH 
(n.d.) Bắc Tống đại thân. Tu là Khoan Phu ($, А); người đất Giới Huu 
(#* fx), Phần Châu (rH) - nay thuộc tinh Sơn Tây. Tiến sĩ thời Thiên 
Thám”. Làm Điện Trung Thị Ngự Sử (Ax j 4# fe £). Cuối thời Khánh 
Lich, do trấn áp được cuộc khởi nghĩa của Vương Tắc (х.х. Wang Ze) nên 
được thăng tướng. Thần Tông Hi Ninh" sơ, phán đối biến pháp của Vương 
An Thạch (x.x. Wang An Shi). Cao Thái Hoàng hậu lâm triéu, Tư Mã Quang 
(x.x. Si Ma Guang) làm Té Tướng. phế bó tân pháp, cử ông trông coi quân 
sự. Nim thứ 5 Nguyên Huu" (1090). phong Thái Sư. Trước sau, ông phụng 
sự hóa triểu, tất cả 50 năm. Mất năm 1097, thọ 91 tuổi (1006-1097), để lại: 
Ló Công Tập CH Ж). 





Wen Yuan 

Wen Yuan 

Văn Uyển x 
(it) Vườn văn, chỉ nơi tụ họp của những người yêu thích văn thơ. 


^ 


Wen Ze 

Wen Tse 

Vàn Tác x A] 
t.p.) Do Trần Quy (Ek 4%) thời Nam Tống soạn. Tác giá tên tự là Thúc 

Tiến fa 16); người đất Lâm Hải (B$ ;#), Đài Châu (& JH) - nay thuộc tỉnh 

Chiết Giang. Tiến sĩ thời Thiệu Hưng. Làm tới Tham Tri Chính Sự (£ A» sk 

E). Sách gồm hai quyển, bình luận thể thức văn chương, cùng nghiên cứu cú 

pháp của Luc Kinh Chư Tú (X # ik F). Là một trong những tác phẩm tu từ 

sớm rhất của Trung Quốc. Có ảnh hưởng nhất định đến tu từ học. 





* Thiên Thánh (Ж Æ): niên hiệu của Tống Nhân Tông (1023-1032). 
“Hi Mnh (Ë S): niên hiệu của Tống Thần Tông (1068-1077) 
H Ngu'én Huu (A 44): niên hiệu của Tống Triết Tông (1086-1094). 
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Wen Zhao i 
Wen Chao 
Vàn Chiéu x B8 
(n.d.) Tự là Tử Tấn (# #'), hiệu Vương Anh (Ж. €). Con của Bách Thu 
(8 #$), và cháu của Chương Thái (х.х. Zhang Tai). Dé tử của Vương Si 
Thanh, đời Thanh (х.х. Wang Shi Zhen'") năm 1697. Năm 1714, ông viên 
cớ bệnh tật để xin về nghỉ. Mùa hè, ông thường ở ngôi biệt thự vùng quê 
cách Bắc Kinh khoáng 50 dàm vé phía tây nam, đàm đạo với các học giả và 
sáng tác thơ văn. Ông để lại 21 thi tập, gồm 32 quyển được biết đến dưới tên 
Tử Tràng Hiên Thi CE bë $F šf) hay Hương Anh Cư Sĩ Tập (% E J£ + X). 
Trong 21 thi tập trên thì có 14 tập được lưu giữ tại Thư viện Quốc hội Hoa 
Kì. Ông mất năm 1732, thọ 51 tuổi (1681-1732). 








Wen Zheng Ming 
Wen Cheng Ming 
Văn Trưng Minh x Ж 8 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Trường Châu (x.x. Chang Zhou), tỉnh 
Giang Tô. Sơ danh Bích (##), hay (&), biệt tự Trung Trọng (&& f), hiệu 
Hành Sơn (ff h). Thi văn thanh khoáng; thư pháp, hội họa hơn người; 
cùng Từ Trinh Khanh (# 3 #?), Chúc Doãn Minh (Ж, Ж, A), Đường Dần 
(Ж R) là bón danh tài, được người đời gọi là Ngô Trung Tứ Tài Tử (& Ф 
w + F). Cuối thời Chính Đức, được tiến cử vào kinh đô, thụ Hàn Lâm 
Viện Bài Chiếu ($8 Ж TE 4} 32), người đời gọi là Văn Dai Chiếu (x. f 
38). Óng mất năm 1559, tho 89 tuổi (1470-1559), thuy danh Trinh Hiếu 
Tién Sinh, dé lai: 
Phủ Điền Tập (8 ak). 


Wen Zhong 

Wen Chung 

Văn Chủng x ж 
(n.d.) Dai phu nước Việt, cuối thời Xuân Thu. Người huyện Trâu (8), 

nước Sở - nay ở tây bác Kinh Châu (#J Ж), tỉnh Hỗ Bắc; tự là Thiếu Li (J 

St) hay Tử Li (F #8). Khi Việt Vương Câu Tién (х.х. Gou Jian) bi vua Ngô 

Phù Sai (x.x. Wu Fu Cha) vây ở Cối Kê (x.x. Hui Ji) - nay ở đông nam 

Thiệu Hưng (22 #1), tính Chiết Giang - ông được sai đến cầu hòa với Ngô. 

Trước khi cùng Phạm Lãi (х.х. Fan Li) sang Ngô làm con tin, vua Việt giao 

chính trị trong nước cho ông. 


! Xin đừng nhằm với Vương Sĩ Thanh, đời Minh. 
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Sau khi Câu Tiễn đánh bai nước Ngô, Phù Sai phải tự sát, Phạm Lãi bó 
đi, gửi thư về cho ông, ý nói: “Chim đã chết thì cung tên phái bỏ, thổ đã chết 
thì chó săn sẽ bị nấu. Vua Việt là người có thể cùng chung lúc hoạn nạn, 
nhưng không thể cùng hưởng lúc thành công. Ông nên bỏ đi, nếu không sẽ 
gấp nguy”. Quả nhiên, có người giềm pha ông với Câu Tién. Câu Tién đưa 
kiếm cho ông và nói: "Ngươi day ta bay thuật để đánh Ngõ, ta mới dùng có 
ha mà nước Ngó đã bị diệt. Còn bốn thuật nữa, ngươi nên dùng để giúp các 
tiên vương”. Ông hiểu ý, dùng kiếm tu sát. 

Bảy thuật mà Câu Tiễn nhắc đến là: 

(1) Nước giàu để có của đút lót vua Ngô và quần thần nhà Ngô. 

(2) Xuất tin mua lúa Ngô để cho kho Ngô rỗng. 

(3) Dâng gái đẹp, thợ khéo để Ngô xây cung điện. 

(4) Đút lót cho các ninh thần. 

(5) Xúi giục những ké can gián để gây mâu thuẫn. 

(6) Chuẩn bị quân lính, đúc binh khí. 

(7) Chờ địch kiệt qué để tấn công. 


Chiến Quốc từng ghỉ lắm chuyện kì 
Dai phu Văn Chúng quả tham si 
Bên Ngô, Việt chúa lo muu thoát 
Phía Việt, dai phu gắng phát huy 


Định phá Ngô xong, anh Pham" lĩnh 
Phục hưng Việt manh, bác Van!" [i 
Ninh vua nếm phán nên hội miệng 
Văn Chúng truyền dân nhậu lá vi. 


Thái Cuồng 








Wen Zhou 

Wen Chou 

Ôn Châu i& nl 
(d.d.) Tên phú. Đời Hán, là Vinh Gia quán (k Ж #0). Đời Đường, 

thiết lập Ón Châu. Đời Tống, có tên là Ón Châu Vĩnh Gia quận. Đời 

Nguyên là Ôn Châu lộ. Đời Minh đổi thành Ôn Châu phủ. Thuộc tỉnh 

Chiết Giang. 


WI Chỉ Phạm Lãi, 
M2 Chị Văn Chúng. 
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Weng Fang Gang 
Weng Fang Kang 
Ông Phuong Cương # s 

(n.d.) Văn học gia, kim thạch gia, thư pháp gia đời Thanh. Tự là Chính 
Tam (E. Z), hiệu Đàm Khê ( € ;&), уйп hiệu Tô Trai (% 3$); người đất Đại 
Hung (K £t), Trực LỆ - nay thuộc Bắc Kinh. Làm tới Nội Các Học Sĩ. Học 
theo Âu Đương Tuân (х.х. Ou Yang Xun) và Ngu Thé Nam (х.х. Yu Shi 
Nan) vé thư pháp. Thông thao chữ Lệ (Ж). Nổi tiếng ngang với các thư pháp 
gia đương thời như Lưu Dung (x.x. Liu Yong), Lương Đẳng Thư (x.x. Liang 
Tong Shu), Vương Văn Trị (x.x. Wang Wen Zhi). Giỏi cá thơ văn. Ông mất 
năm 1818, thọ 85 tuổi (1733-1818), để lại: 

Lưỡng Hán Kim Thạch Kí (th i$ Ж Ж 32). 

Hán Thạch Kinh Tàn Tự Khao G B £& Ж † A). 

Tiêu Sun Dinh Minh Khao СЕ và i 4& X). 

Tô Më Trai Lan Đình Kháo (Bk Ж Ў 38 2 Ж). 

Phục Sơ Trai Văn Tập (4& 3n Җ X Ж). 

Phục Sơ Trai Thi Tập (4& 32 # 35 %). 

Thạch Châu Thi Thoại (4 H 33 £). 


Weng Juan 
Weng Chuan 
Ông Quyển # Ж 


(n.d.) Nam Tống thi nhân. Tự là Tuc Cổ (# 4), cũng tự là Linh Thu 
(E 4f), người đất Nhạc Thanh (# +), Ôn Châu GE N|) - nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang. Không làm quan. Gió; thơ, Cùng với Triệu Su Tú (х.х. Zhao 
Shi Xiu), Từ Chiếu (х.х. Xu Zhao), Từ Cơ (х.х. Xu Ji), xưng Vĩnh Gia Tứ 
Linh (x.x. Yong Jia Si Ling). Ông để lại tác phẩm: 

Vš Bích Hiên Thi Tập (E 78 H i} Ф). 

Không rõ chính xác năm sinh, nám mất, chỉ biết ông sóng vào khoáng 
trước, sau năm 1203. 


Whampoa Academy 
x.x. Huang Pu nghĩa 2. 








Wo Kuo Tai 

Wo K'uo Tai 

Oa Khoát Dài еМ 
(n.d.) Тис Nguyén Thái Tóng (х.х. Yuan Tai Zong). 
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Wo Li Bu 
Wo Li Pu 
Oát Li Bát #† #1 
(n.d.) Tức Hoàn Nhan Tông Vọng (X, 48 ш £). Kim Đại Tướng, chủng 
tộc Nữ Chân (х.х. Nu Zhen). Là con của Thái Tổ A Cết Ба (х.х. Jin Tai 
Zu). Thiếu thời, theo phu thân chinh chiến; diệt Liêu, dồn Thiên Tô Đế (X 
WE e) vào đường cùng và cám tù nhiều người thuộc dòng tôn thất. Năm thứ 
3 Thiên Hội (1125), làm Đông Lộ Quân Thống Soái (# 35 Ж si bh), tấn 
công Tống. Năm sau. hai lần vây Đông Kinh, hôi ý với Niêm Hãn (x.x. Zhan 
Han) trước khi bát giam vua Hi Tông và Khám Tông nhà Tổng. Năm thứ 5, 
sau khi thoái binh, bị bệnh và mất năm 1127. Là một trong các vi khai quốc 


công thần. 








Wo Long 
Wo Lung 
Ngọa Long EA dE 
(A) 1/ Trong Tam Quốc Chí, Thục Chí (Ej £), Gia Cát Lượng Truyện 
(ik E & (3) có phi: “Tü Thứ (# Ж) nói với Tiên Chủ (Lưu Bị): Gia Cát 
Khổng Minh là Ngoa Long (con rồng nằm) đó. Tướng quân nên đến mii." 
2/ Tán Thu (Ж), Kê Khang Truyện (46 JÉ f&) có ghi: "Chung Hội (4$ 
Ф усб nói với Văn Dé (X. 3#): Kê Khang là Ngoa Long (con rêng nằm) dá." 





Wu 
Wu 
Ngó A 


(d.d.) 1/ Nước Ngô của Ngô Phù Sai (x.x. Wu Fu Chai, hi Việt Vương 
Câu Tién (x.x. Gou Jian) diệt năm 225 trước c.n. 

2/ Nước Ngô của Tôn Quyền (x.x. Sun Quan), thời Tam Quốc (222- 
280). 

3/ Biệt danh của tỉnh Giang Tô ngày nay. 





Wu Ba 
Wu Pa 
Ngũ Bá + š 
(Lt) Còn viết (£ 16), chỉ năm chư hầu mạnh nhất thời Xuân Thu. Có 
bốn thuyết: 
1. Té Hoàn Công, Tấn Văn Công. Sở Trang Vương, Ngô Vương Hạp Lu, 
Việt Vương Câu Tién. 
2. Té Hoàn Công, Tống Tương Công, Tấn Văn Công, Tán Mục Công, 
Sở Trang Vương. 
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3. Té Hoàn Công, Tấn Văn Công, Tán Mục Công, Sở Trang Vương. Ngô 
Vương Hạp Lư. 

4. Té Hoàn Công, Tống Tương Công, Tấn Văn Công. Tán Muc Công, 
Sở Trang Vương. 

Trong bốn thuyết trên, đều có su hiện diện của Té Hoàn Công và Tấn 
Văn Công Sở Trang Vương. 





Wu Bang Guo 
Wu Pang Kuo 
Ngó Bang Quóc ў Ж Е 


(n.d.) Üy viên Trưởng Nhân dân Đại hội. Sinh tháng 7/1941, tai Phi 
Đông (Ж. $), tính An Huy. Tốt nghiệp Thanh Hoa Đại hoc (х.х. Qing Hua 
Da Xue) về ngành vô tuyến điện tử. 

1967-1978: Công nhân, kĩ thuật viên, Khoa trưởng khoa kĩ thuật, trưởng 
xưởng điện tử Thương Hải, Phó Thu kí Đẳng ủy. 

1978-1979: Phó Kinh lí Thượng Hải điện tử nguyên kiện công nghiệp 
công ti. 

1985-1994: Thu kí Thượng Hải thị ủy. 

1992-2002: Ủy viên Trung ương Chính trị Cục. 

1995-2003: Kiêm nhiệm Quốc vụ viện Phó Tổng lí (Phó Thủ tướng). 

2003: Ủy viên Trưởng Nhân dân Đại hội. 


Wu Bei Xue Tang 

Wu Pei Hsueh T'ang 

Vũ (Võ) Bị Học Đường Rt 
(q.s.) Trường Luc quán thời Thanh mat. Quang Tự năm thứ 11 (1885), 

Lí Hồng Chương (x.x. Li Hong Zhang) tấu trình thành lập tại Thiên Tán 

(x.x. Tian Jin) một trường đại học võ bị lục quán theo tổ chức của Đức quốc 

và dùng các giảng viên người Đức. Học viên học một năm rồi trở về dun vị 

để phục vụ. Các tỉnh cũng lần lượt thành lập trường võ bi theo mô hình trên. 


Wu Chan Zhuan Zheng 

Wu Ch'an Chuan Cheng 

Vô Sản Chuyên Chính KAR A 
(ch.tr.) Từ 1949 tới nay, Đảng Cộng san nắm độc quyền tai Trung Hoa 

luc địa, với danh nghĩa là dáng của giai cáp vô sản. 





Wu Chang 

Wu Ch'ang 

Vó Thuüng #& Ж 
(t.g.) Tiếng nhà Phật, nói lén sự biến đổi không ngừng của sự vật. 
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Sóng đấy, nhung chết lúc nào không biết. Dang khóe manh, ốm đau lúc 
nào không hay. 

Trong thé gian, mọi vát đều sinh, biến đổi, diét, lưu chuyển không lúc 
nào ngừng. Việc đời biến chuyển rất mau Ic, không có gì cố dinh cả, như ý 
trong hai câu thơ của thi sĩ Đỗ Phủ đời Đường: 

K LZ + Q & 
Thiên thượng phù vån nhu bach y 
A %4 5b EX S 
Tu du hốt biến vi thương cẩu 
(Trên trời mây trôi như tà áo trắng 
Trong khoảng khắc bỗng biến thành con chó xanh). 
Cùng mội ý nghĩa trên, mọi người hẳn không quên câu: 
Giấc Nam Kha khéo bất tình 
Bung con mắt dậy thấy mình tay không. 
(Cung Oán Мойт Khúc) 





Wu Chang 

Wu Ch'ang 

Ngü Thuüng + у 
(t.g.) Theo Nho giáo, người ta có năm đức là: nhân (4=), nghĩa ( &), lễ 

(3#), trí (3), tín (15). 


Wu Chang 
Wu Ch'ang 
Vũ Xương E 

(đ.d.) 1/ Cựu huyện danh. Tai nam bó tỉnh Hå Bác. Năm 221, Tên 
Quyền đổi thành Ngac huyện (FP 3) và thiên đô tới đây. Năm 229 lại đời đô 
về Kiến Nghiệp (x.x. Jian Ke). Năm 1913, đổi tên là Thọ Xương (# 5); 
năm 1914, đổi thành Ngac Thành ($Ë 3X). Năm 1983, đổi thành thị trấn Ngac 
Châu (5§ JH). 

2/ Cựu huyện danh. Tại nam bó thị trấn Vũ Hán (x.x. Wu Han), tỉnh Hó 
Bắc; ở nam ngạn Trường Giang. 

3/ Quận danh. Năm 221, Tôn Quyền thiết lập ba quận: Giang Hạ (¿+ 
Ë), Dự Chương (Ж #), Lư Lăng (Ж Ж). Trụ sở hành chính đặt tại Vũ 
Xương (ngày nay là thị trấn Ngạc Châu, tỉnh Hó Bác). 

4/ Tên phủ, lộ. Năm thứ 5 Đại Đức nhà Nguyên (1301), đổi Ngạc Châu 
lộ thành Vũ Xương lộ, trụ sở tại Giang Hạ (nay là thị trấn Vũ Hán), quần hạt 
Hồng Hå (jt 3], thị trấn Маас Châu (5: Ж), Hàm Ninh (#&  ®#), Thông 
Thành (iğ ж), tinh Hó Bác. Thời Minh sơ, đổi thành phủ, quản hạt mở rộng 
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tới các thi trấn Hoàng Thạch (€ 5), Dương Tán (05 35), Thông Son (d h), 
Đại Tri (X Ж). 


Wu Chang Qi Yi 
Wu Ch'ang Ch'i | 
Vü Xuong Khói Nghia AS 
(ch.tr.) Năm thứ 3 Tuyên Thống (1911). chính quyền nhà Thanh quốc 
hữu hóa đường xe lửa Xuyên Hán. Việt Hán, và dem cám cố cho các ngân 
hàng Anh, Pháp, Đức, Mĩ để mượn một khoản tiền lớn, làm khích đóng sự 
phán kháng của nhân dân các tỉnh Quảng Đông, Hồ Nam, Hå Bic, Tứ 
Xuyên. Tứ Xuyên thành lập Bảo Lộ Đồng Chí Hội (1# 3& Б] £ ) dâng 
thỉnh nguyện thư lên chính quyền, bi đàn áp dà man, gây ra cuộc vü trang 
khởi nghĩa của nhân dân các huyện. Chính quyền phái Đoàn Phương (Х.х. 
Duan Fang), từ Hê Bắc lãnh đạo tân binh tới Tứ Xuyên. Do ảnh hưởng của 
Đồng Minh Hội, tân binh và lực lượng Văn Học Xã Hòa (х # #0). Cộng 
Tiến Hội (4 it 4) họp hội nghi và quyết dinh ngày 6 tháng 10 sẽ khởi 
nghĩa. Nhưng thấy kế hoạch chưa được hoàn hảo, nén lại hoãn đến ngày 11 
tháng 10. Ngày 9, được biết lãnh tụ Cộng Tiến Hội là Tôn Vũ (х.х. Sun Wu) 
bị thương vì lựu đạn nổ, và các cơ quan ở Hán Khẩu (x.x. Han Kou) bị phá 
hoại, nên người lãnh đạo Văn Học Xã (X Æ 31) là Tưởng Duc Vũ (x.x. 
Jiang Yi Wu) cho lệnh khởi nghĩa vào đêm tối. Nhung vì người đưa tin chưa 
kịp tới, các doanh trại đều bất động. Các cơ quan ở Vũ Xương bị phá hoại, ba 
nhà cách mạng là Bành Sở Phiên (х.х. Peng Chu Fan), Lưu Phục Cơ (#j 48 
Æ) và Dương Hoành Thắng (45 £ W) tử nạn. Còn Tưởng Duc Vũ thi buộc 
phải bó chạy. Đến trưa ngày móng 10, Hồ Quảng (x.x. Hu Guang) Tổng Đốc 
Thuy Tring (1# 34) và đệ bát trấn Thống Chế Trương Bưu (Jk #2), chiếu 
theo danh sách mà bát người, tình thế thập phần cấp bách. Đến 7 pid tối, 
công trình doanh Hùng Binh Khôn (Ж Ж +F) lãnh đạo quân chiếm đóng sở 
Vọng Đài Quân Giới Cục. Các doanh trại phấn khởi, nhất té nổi dậy, tiến 
công vé phía dinh Tổng Đốc: Thuy Trừng, Trương Bưu đào tấu. Quân dân 
liền chiếm đóng Vũ Xương, suy tôn Lê Nguyên Hồng (x.x. Li Yuan Hong) 
lên địa vị lãnh đạo, hiệu triệu các tỉnh khởi nghĩa. Các tỉnh Hồ Nam, Thiểm 
Tây, Giang Tây lần lượt hưởng ứng, hình thành cuộc Cách mạng Tân Hợi. 





Wu Chang Qing 

Wu Ch'ang Ch'ing 

Ngô Trường Khánh > E 8# 
(n.d.) Thời Thanh mat. Là Hoài quán C. Ж) tướng lĩnh; tự là Tiểu Hiên 

(ik. ФР); người đất Lư Giang (Ж т), tỉnh An Huy. Hàm Phong năm thứ 5 
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(1855), lành doàn quán tinh nhué Lu Giang táp kich Thái Binh quán (x.x. 
Hong Xiu Quan). Đồng Tri nguyên niên (1862), theo Lí Hóng Chuang (х.х. 
Li Hong Zhang) tới Thượng Hải, tán công Thái Binh quán, được tán phong 
Phó Tướng. Sau, theo ho Lí trấn áp Niệm quân (x.x. Nian Jun). Quang Tự 
năm thứ 6 (1880), làm Chiết Giang Dé Đốc. Năm 1882, lãnh quán tới Hán 
Thành (Triểu Tiên), hỗ trợ chính phủ Triểu Tiên trấn áp cuộc binh biến. 
Tháng 6/1884, tới phòng ngự Kim Châu (£ JI), Phụng Thiên (Ж X) - nay 
thuộc Đại Liên (K. 3&), tính Liêu Ninh. Mất tại đây, thọ 50 tuổi (1834-1884). 





Wu Cheng En 
Wu Ch'eng En 
Ngô Thừa Án k8 

(n.d.) Tiểu thuyết gia đời Minh (1500-1582). Tự là Nhữ Trung (ik $), 
hiệu Xa Dương Sơn Nhân (41 5 dị A). Người đất Sơn Dương (ah Bj) - nay 
là huyện Hoài An (ff +), tính Giang Tô. Sinh trưởng trong một gia đình 
quan lại cấp thấp. sau sa sút thành tiểu thương. Cuối thời Gia Tĩnh (È 2Š) 
sang thời Long Khánh (I$ Æ), làm chức Thừa (Ж) ở huyện Trường Hưng 
(k #8), nh Chiết Giang, nhưng chỉ được hai năm, ông chán nắn rü áo từ 
quan. Sau ông đến Kim Làng (nay là Nam Kinh) tìm việc. Về già, trở về 
quê, vui với rượu, thơ, sáng tác văn học. Cuốn Ka Dương Tiên Sinh Tôn 
Cáo (3t 1 A Ж # 45) xuất bản năm 1590, gồm 4 tập, cho thấy ông là 
một thi si li tao có tài. Nhưng tác phẩm lớn nhất của ông là Tåy Du Kí (x.x. 
Xi You Ji). Khi còn bé, ông đã thích những chuyện thần thoại. Lớn lên, 
căn cứ vào những truyện thần thoại lưu truyền trong dân gian, ông sáng tác 
ra một bô tiểu thuyết ma quái, lấy tên là Vii Đính Chí (ấy ‡} Ж), nhưng rất 
tiếc là đã thất truyền. 

Tây Du Kí bảo tán được nhiều thần thoại của Trung Quốc. Tài liệu rút 
trong Đại Đường Тат Tang Thủ Kinh Thi Thoại (X, Ж Z fé J& £ 3 1%); 
với trí tưởng tượng cực ki phong phú và lời văn điêu luyện, ông đã tạo nên 
một trường thiên thần thoại lí thú tà Đường Tam Tang (tức Huyền Trang), 
Tôn Hành Gia, Tru Bát Giới qua Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh, gặp những tai 
nạn hất ngờ và rùng rợn. 





Wu Dai 

Wu Tai 

Ngũ Đại ER 
(t.d.) Chỉ năm triểu đại: Lương, Đường, Tấn, Hán, Chu. Sử goi Hậu 

Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu. Từ 907 đến 959, tổn tại 

33 năm. 
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Wu Dai Shi Guo 
Wu Tai Shih Kuo 
Ngü Dai Tháp Quóc A К+ 8 
(t.d.) Năm 907, Chu Ôn (Ж ж) diệt Đường (Ж) xưng Đế, quốc hiệu 
Lương (Ж), sử gọi Hậu Lương (f& Ж); lãnh thổ gồm phần lớn bắc bó Trung 
Quốc. Sau đó, tiếp tục xuất hiện Hậu Đường (1£ Ж), Hậu Tán (f£ ж), Hậu 
Hán (#6 ж), Hậu Chu (# JJ), sử goi Ngũ Đại (E. /&). Đồng thời d phía nam 
Trung Quốc và địa khu Sơn Tây, xuất hiện các nước Ngô (#), Nam Đường 
(dj Æ), Ngô Việt (Ж 4#), Sở (#), Мап (Ë), Nam Hán (ё Ж), Tiền Thục 
(97 E), Hậu Thục (46 8), Kinh Nam (3| dj) - tức Nam Binh (h +), Bác 
Hán (3t, ;€), sử goi Thập Quốc (+ 8). Năm 960, Triệu Khuóng Dân (x.x. 
Zhao Kuang Yin) - tức Tống Thái Tổ - thay Hậu Chu, xưng Đế, kiến lập 
triểu Tống. Trước sau, Tống thảo bình các thế lực cát cứ Nam Đường, Ngô 
Việt. Đến năm 979, diệt Bắc Hán, kết thúc cục diện Ngũ Đại Thập Quốc. 
Sự hưng vong của Ngũ Đại Thâp Quốc được tóm tắt trong bảng dưới đây: 











Địa khu thống trị 






Người sóng lộn 


Nay là Hà Nam, Sơn Đăng, Thiểm Tây. 
À Biện (nay là dai bó phân Не Bắc và một phan của |, Háiu 
T 907-923 
Chun Khai Phong) | An Huy. Giang Tô, Hà Bắc. Sơn Tây, 23 | bườớng 
Ninh Ha 
Nay là Hà Nam, Sơn Đông. Sun Tây. 
Hà Bác, Bác Kinh. Thiên Tân, hắc hộ Hậu 
X ата 9 Lac Dung Min gak ` | 923-936 
Hàu Đường Li Tán Нис Lac Dương vác tinh Thiểm Tây, Hå Bác. An Huy, Tin 
Giang Tô 


uve Thach Kinh Trừ Bắc Kinh, Thiền Tân. Hà Bắc bắc Khitết 
Hậu Tan 3 
Đường Dun 











Hậu Ludng 












































: 
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Wu Dang Zhao Miao 

Wu Tang Chao Miao 

Ngủ Đương Chiêu Miếu + # us d 
(d.t.) Cách Bao Đầu (x.x. Bao Tou) 70 km về hướng đông bắc. Là miếu 

Lat Ma lớn nhất của Nội Mông Cổ (Lat Ma là tiếng tôn xưng hòa thượng 

Mông Cổ, Tây Tạng). Được kiến thiết thời nhà Thanh (thế kỉ thứ 18), đương 

thời có tên là Ba Dat Cách Nhĩ miếu (tiếng Tây Tang có nghĩa là Bạch Hoa). 

Sau này dưới triểu vua Càn Long, nhân được tu sửa, nên đổi tên là Quảng 

Giác Tư (Ж Ж #). С đây từng sáng lập Lat Ma học viên, đương thời là học 

viện cao nhất của Nội Mông Cổ. 


Wu Dao 

Wu Tao 

Ngũ Đạo od 
(t.g.) Tiếng nhà Phật, chỉ năm đường đi của chúng sinh, năm chỗ luân 

hồi của những linh hồn chưa được giải thoát. Đó là: Thiên đạo (X 16), Nhân 

đạo (A. 38), Ngã quy đạo (Җ % їй) (con đường ma đói), Địa ngục đạo (4& 

fk añ và Sue sinh dao (# 3 6). 


Wu Di 

Wu Ti 

Ngũ Dich A Ж 
(c.t.) Danh tif chi nàm bó tóc sóng ó phía bác Trung Hoa, góm: Nguyét 

Chi (A X), Оё Mach о f&), Hung Nó (4) 4), Thièn Vu ($ F), Bạch Ốc 

(& Ж). 


Wu Di 
Wu Ti 
Ngü Dé Adr 

(n.d.) Chí năm vi vua thời có đại Trung Hoa. Sau Tam Hoàng (x.x. San 
Huang) và trước nhà Ha. Có bốn truyền thuyết nói vé những vi đó: 

1. Hoàng Đế (3€ +), Chuyên Ніс (%4 1), Đế Khóc (+ Ж), Đường 
Nghiêu (Ж #), Ngu Thuấn (A #). 

2. Thái Hạo (K 4£), Viêm Đế (Ж Ф), Hoàng Đế, Thiếu Hạo, Chuyên 
Húc. 

3. Thiếu Hạo (x.x. Shao Hao), Chuyên Húc (x.x. Zhuan Xu), Cao Tân 
(ù 3), Đường Nghiêu, Ngu Thuấn. 

4. Hoàng Đế, Thiếu Hao, Đế Khóc, Đế Khiết (# #), Đế Nghiéu (4 
A 
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Tất cá những vi trên đều là thủ lĩnh bộ tộc hơặc thú lĩnh liên minh các 
bộ tộc ở thời kì xã hội nguyên thủy. 








Wu Ding He 
Wu Ting He 
Vô Dinh Hà # £ PI 


(d.d.) Con sóng phát nguyén tir tinh Tuy Vién, cháy vé huóng dóng 
nam, qua các huyện Hoành Sơn (4€ ih), Mễ Chi (Ж Đã), Tuy Đức (#& f&), 
tỉnh Thiểm Tây; đến huyện Thanh Giản G Md) thì nhập vào Hoàng Hà. 
Sông có khúc nông, sâu không định rõ được, nên có tên là Vô Định Hà. 

Trong Truyện Kiểu có hai câu: 

Kế từ gây việc binh dao 
Đống xương Vå Định đã cao bằng đầu. 





Wu Ding 

Wu Ting 

Võ (Và) Dinh ART 
(n.d.) Vua nhà Thương. Sau được xung là Cao Tông (3; Ж). Là em của 

Bàn Canh (х.х. Pan Geng), và con của Tiểu Ất Ch Z). Theo truyền thuyết, 

lúc thiếu thời, thường sinh hoạt với dân chúng; sau khi lên ngôi, trọng dụng 

Phó Duyệt ({# 36) và Cam Bàn (+ 44) làm đại thần. 


Wu Dou Mi Dao 
Wu Tou Mi Tao 
Ngũ Đấu Mé Dao Z. + i 
(t.g.) Tên một phái Dao giáo. Thời Thuận Đế nhà Đông Hán, được sáng 
lập bởi Trương Đạo Lăng (х.х. Zhang Dao Ling), tại Hạc Minh Sơn (4$ "6 
Ш) - còn viết Hóc Minh Sơn (35 ° h) - nay trong khu vực của Đại Ấp (K 
8), tính Tứ Xuyên. Chủ yếu lấy Đạo Đức Kinh GË 18 $) làm kinh điển, 
truyền bá trong nông dân. Người nhập đạo phải nộp năm đẩu gạo, vì thế mới 
có tên Ngũ Đẩu Mễ Đạo. Cũng vì giáo để tôn Trương Đạo Lăng làm Thiên 
Su (X Éf) nên còn có tên là Thiên Sư Đạo. Tín dó được goi là Quý Tốt ($, 
Æ). Đơn vị truyền dao có tên là Trị (75), vị thủ lĩnh là Tế Tửu (4$ 78). Năm 
thứ 2 Hán An!” (143), phát triển thành 24 Trị, tuyệt đại đa số ở Ung Châu 
(x.x. Yong Zhou) và Ích Cháu (x.x. Yi Zhou). Sau khi Truong Dao Lăng 
mất, truyền cho con là Trương Hành"? (GE 87), rôi cho cháu là Trương Lễ 


! Hán An CE £): niên hiệu của Hán Thuận Đế (142-144). 
4 Trương Hành (3k fi): xin phân biệt với Trương Hành (ik 8j) khoa học gia, văn học gia 
(x.x. Zhang Heng). 
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(x.x. Zhang Lu). Cuối thời Đông Hán, Trương Lỗ hùng cứ Hán Trung (x.x. 
Han Zhong), Ngũ Đẩu Mễ Đạo phát triển mạnh. kiến lập chính quyền gần 
30 năm. sau quy thuận Tào Tháo (x.x. Cao Cao). Sau thời Tây Tấn, Ngũ 
páu Mễ Dao bắt đầu phán hóa, một bó phân được truyền bá trong giới si 
phu, còn môt bó phân trong giới nông dán. Thời Đông Тап, lợi dụng Ngũ 
Diu Mễ Dao, Tôn Ал (х.х. Sun En Qi Yi), Lư Tuần (х.х. Lu Xun) lãnh đạo 
nóng dân khởi nghĩa, trước sau được trên mười năm. Thời Nam Bắc Triển, 
Bắc Nguy Tung Sơn Dao Si (E, а +) Khấu Khiêm Chỉ (х.х. Kou Qian 
Zhi) được sự ủng hộ của Nguy Thái Vũ Đế, chinh đốn lại dao giáo, bài trừ 
sự mê tín của họ Trương (Truong Đạo Lăng, Trương Hành, Trương Lỗ), lấy 
tên mới là Tân Thiên Sư Đạo. người đời gọi là Bắc Thiên Sư Đạo. Đạo sĩ 
Lục Tu Tĩnh (х.х. Lu Xin Jing) nhà Tống Nam triều, chỉnh lí những phán 
thiếu sót của Kinh Thu, sáng lập Nam Thiên Sư Dao. Đường, Tống trở vé 
sau, Nam, Bác Thiên Sư Dao dán dán hợp lưu để đến đời Nguyên thì chỉ còn 


lại một giáo dao. 





Wu Du 
Wu Tu 
Ngũ Đô + # 

(d.d.) 1/ Thời Tây Hán. Thuộc vùng ngoai ô thủ dó Trường An (X.X. 
Chang An). Có năm đô thị (Ngũ đô) là Lac Dương (x.x. Luo Yang), Hàm 
Đan (х.х. Han Dan), Lâm Tri (25 i$). Uyển (##), Thành Đô (X, 4. 

2/ Thời Tam Quốc, Nguy đóng đô ở Lạc Dương (28 Bồ). Năm thứ 2 
Hoàng Sơ (221), lại lấy Trường An (có đô của Tây Hán), Tiểu (3&), Hứa 
Xương (х.х. Xu Chang) - Hán Hiến Để cựu đô - Nghiệp ( Y) (kinh đô nước 
Nguy thời Tào Tháo) cùng Lac Dương làm Ngủ dè. Bảo Ứng nguyễn niên 
đời Đường Tác Tông (762), lấy Kinh Triệu phủ C dk Ж) làm Thượng đô, 
Hà Nam phủ (27 (б Af) làm Đông đô, Phương Tường phú (K, # £3) làm Tây 
đô, Giang Lăng phủ GI f$ Ар) làm Nam đô, Thái Nguyên phú (X Ж А) 
làm Bắc đô, hợp lại thành Ngũ đô. 


Wu Er 

Wu Erh 

Vu Nhi ЖЯ, 
(14.) Thời có, ở tỉnh Sơn Đông, có tuc người con gái trưởng trong gia 

đình có nhiệm vu phái trông nom miếu thờ tổ tiên và cầu đảo thần linh. Phải 

là người con gái trinh, không bao giờ được đi lấy chóng. Trong Té Chí (Ж Ж) 

có ghi: “Dan gian trưởng nữ bất đắc giá, danh viết Vụ Nhi, vi gia chủ từ. Giá 

giả hát lợi ki gia. Dán chí kim vi tuc^ (R BỊ & + T ft, £$ HE S, & 
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ж + Tod p OT Íl 1 Ж.К # 4 А, f). Nghĩa là, trong dán gian, người 
con gái trưởng không được xuất giá, có tên là Vu Nhi, thay mặt gia đình 
trông nom việc thờ phụng. Nếu chọn người đã xuất giá thì bất lợi cho gia 
đình. Phong tuc này hiện còn tồn tại trong dân gian. 





Wu Fa Xian 
Wu Fa Hsien 
Ngó Pháp Hién *жЖ 


(n.d.) Ủy viên Bộ Chính trị. Cuu Tư lệnh Không quân, Phó Tham Muu 
trưởng quân đội nhân dân. Sau khi âm mưu phần loạn của Lâm Bưu (x.x. Lin 
Biao) hị phát hiện, ông bị bắt và kết án 16 năm tù. 





Wu Fan Yun Dong 

Wu Fan Yun Tung 

Ngũ Phản Vận Động 3 B 3 $ 
(ch.tr.) Đầu thập niên 1950, Nhà nước Cộng hóa Nhân dân Trung Hoa 

huy động toàn dán má chiến dịch được gọi là “Ngũ phần vận động " để đánh 

phá các nhà tư bản, các cơ sở tư nhân còn tổn tại sau khi chính quyển vô sản 

được thành lập vào tháng 10/1949. Nhiều nhà tư bản phái hắt buộc viết bán 

kiểm thảo tự phê bình và không ít người đã rơi vào tình trạng cùng quán. 





Wu Fu 
Wu Fu 
Ngũ Phúc X. № 


(t.g.) Theo Nho giáo, năm điều may mắn, năm thứ hạnh phúc ở đời là: 
phú (Ж), quý CX). thọ ($), khang (Ж), ninh (Ж) (binh yên). 





Wu Fu Cha 
Wu Fu Cha 
Ngó Phü Sai Bk x 


(n.d.) Vua nước Ngô thời Xuân Thu. Tai vi 495-473 trước c.n. Thân 
phu Hap Lu (x.x. He Lü) tử thương trong trận chiến với Câu Tiễn (x.x. 
Gou Jian). Ban đầu, đánh bại quân Việt tai Phù Tiêu (X HO) - nay ở Thái 
Hồ (X 3), phía tây nam Ngô Huyện (3 3#), tỉnh Giang Tô - công phá 
kinh đô nước Việt để trả thù cho cha. Nhưng không nghe lời khuyên của 
Ngũ Tử Tư (x.x. Wu Zi Xu) thừa thắng diệt nước Việt, lại cho đâu hàng, 
bát vua Việt là Câu Tién, giải vé nước Ngô, giam trong mười năm. Sau thả 
Câu Tién vé, mặc dù có sự can ngăn của trung thần Ngũ Tử Tu. Do say 
đấm Tây Thi (x.x. Xi Shi), bỏ bê triểu chính, kết cục bị bai đưới tay Câu 
Tién và phải tự sát. 
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Váy lĩnh uy quyền quá gám ghé 
Phù Sai bị ám, quá u mé. 
Tứ Tu tướng phụ dành oan thác 


Bá Hi quan tham được né vi 


Phóng thích Việt Vương quên phụ hận 

Dim say Tây ТИ loạn triều quy 

Tiếc thay chẳng nhá lời tiên dé 

Khiến mệnh Phù Sai quá thám thé. 
Thái Cuóng 





Wu Gang 

Wu Kang 

Vu Cáng % Ж 
(d.d.) Còn có tên là Đông Dương Giang (Ф. [£j т). Có hai nhánh phát 

nguyên từ huyện Đông Dương ( € f$). tỉnh Chiết Giang. 





Wu Geng 
Wu Keng 
Vũ (Võ) Canh XE 
(n.d.) Con vua Tru nhà Thương. Tên Lộc Phu (2 X). Được Vũ 
Vương (x.x. Zhou Wu Wang) tha chết, còn phong Hầu ở đất Thương ( 8). 
Để giám sát ông, Vũ Vương trao trách nhiệm cho Quán Thúc (4 dx), Sái 
Thúc (3& j) và Hoắc Thúc (€ ‡©), được biết dưới tên là Tam Giám (= 
E). Ngược lại, ông câu kết với ba vị giám sát trên, nổi lên làm loạn. 
Thành Vương (Ж, £) thụ mệnh Chu Công (х.х. Zhou Gong) tru diệt Vũ 
Canh và Quản Thúc, tha cho Sái Thúc và giáng Hoắc Thúc xuống làm 
thứ dân. 


Wu Gu 

Wu Ku 

vu Có Zà 
(ch.tr.) Thời có đại. Chỉ pháp luật kết tội hành vi của những ké chuyên 

cầu thần linh giáng họa xuống dân gian, hoặc dùng tà thuật làm con người 

điên cuáng. Trái qua các triểu đại, hình phạt rất nghiêm ngặt. Luật nhà Hán 

kết vào tử tội, Luật của Bắc Ngụy quy định: phạm nhân bị buộc chặt vào 

một con chó hoặc con dé trước khi bi quáng xuống sông. Thời Hán Vũ Đế, vì 

nạn Vu Cổ, nhà nước phải xây thêm nhà giam, sử goi Vu Cổ Chi Hoa (Ж á 

+ 18). 
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Wu Guan Zheng 
Wu Kuan Cheng 
Ngô Quan Chính Ў E 

(n.d.) Được bầu làm Ủy viên Bộ Chính tri ở đại hôi khoáng nghi thứ 15 
của Đẳng Cộng sản. 

1968: Tốt nghiệp đại học, được điều động tới làm việc ở Vũ Hán công 
xưởng. 

1975: Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Kĩ thuật; Ủy viên Thường trực 
Vũ Hán. 

1982: Bí thư Vũ Hán. 

1983: Thị trưởng Vũ Hán. Cùng năm được bầu làm dai biểu nhân dân 
toàn quốc khóa 6. 

1985: Tại Trung Cộng Toàn quốc Đại biểu Hội nghị, được bầu làm Ủy 
viên dự khuyết đệ thập nhị khóa. 

1986: Được điều động vé qué nhà ở Giang Tây, làm Phó Bi thư rỗi Tỉnh 
trưởng. Trong thời gian làm Tỉnh trưởng, tiến hành cải cách xí nghiệp quốc 
doanh, thiết lập cơ chế quản lí tiên tiến theo Tây phương. cải cách thương 
nghiện. Ông là người ham đọc sách, chịu khó học tập. Có xuất bản cuốn 
Thành Thị Cái Cách Dit Hệ Thống Công Trình Ож т ik $ M # $& T. 42). 

1987: Ủy viên Trung ương Đẳng. 

1988: Đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 7. 

30/1/1992: Trong lần đến Giang Tây, Đăng Tiểu Bình (x.x. Deng Xiao 
Ping) có tiếp kiến ông và Bí thư Tỉnh ủy Mao Trí Dụng (& Җ Я). 

19/5/1992: Ông lãnh đạo đoàn đại biểu Giang Tây, gồm 11 người, đến 
Hương Cảng khảo sát và phẳng vấn giới lãnh đạo vé phát triển kinh tế. 

1995: Thôi giữ chức Tỉnh trưởng Giang Tây, thay thể Mao Trí Dụng làm 
Bí thư Tỉnh ủy. 





Wu Guang 
Wu Kuang 
Ngô Quảng RO 


(n.d.) Lãnh tu nóng dân khởi nghĩa thời Tán mat. Tự là Thúc (43), người 
đất Dương Ha (f A) - пау là Thái Khang (K Ж), tỉnh Hà Nam. Tán Nhi 
Thế nguyên niên (209 trước c.n.), ông bị bát di dán phu, đổn trú tại Ngư 
Dương (28, ih) - nay ở tây nam Mật Vân (# Z), Bắc Kinh (3k, X). Tại Đại 
Trạch Hương (K Ж 85), Kì huyện (#7 #4) - nay là Lưu Thôn Tập (#J + Ж), 
đông nam Tue Châu (f8 3), nh An Huy - ông và Trần Tháng (х.х. Chen 
Sheng) phát động cuộc khởi nghĩa của khoảng 900 dân phu cùng bị bất đi lao 
dịch với hai ông. Khởi nghĩa quân kiến lập Trương Sở (4K A) chính quyền. 
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Ong lãnh chư tướng tây chinh, vây hàm Huỳnh Dương (3® 55), thuộc tỉnh Hà 
Nam. Sau, ông bị tướng Điển Tang (8) ж) giả mệnh lệnh của Trần Thắng 


sát hại năm 203 trước c.n. a 





Wu Han 
Wu Han 
Vü Hán X Ж 

(đ.d.) Vũ Hán là một trong những đô thi lớn của Trung Quốc, thủ phủ 
tỉnh Hó Bắc. Nó là sự hợp nhất của ba đô thị: Vũ Xương (X $), Hán Khẩu 
(x.x. Han Kou) và Hán Dương (x.x. Han Yang). 

Vũ Xương là một quận đã được thiết lập từ thời Tam Quốc. 

Hòa ước Nam Kinh (1842) buộc nhà Thanh mở cửa Hán Khẩu cho việc 
giao thương. Theo gót chân chính phủ Anh. các nước Tây phương khác và cả 
Nhật Bản đến đặt tô giới. Thập niên 1920, xây dựng đường xe lửa Bắc Kinh- 
Vũ Hán, và việc này đã giúp Hán Khẩu trở thành một trung tâm kĩ nghệ.. 

Hán Dương là đô thị nhỏ nhất; sau 1949, ki nghệ nhẹ được xây dựng ở 
thị xã này. 

Tới Vũ Hán, du khách có thể thăm: 

- Hồ Bắc tỉnh bác vật quán (3) Ж Ж 1Ÿ # 46). 

- Đông Hồ phong cảnh khu (£ Ж] Ж # Е), ở phía nam vùng phụ cán 
Vũ Xương. Trong công viên đặc biệt có Khuất Nguyên (x.x. Qu Yuan) kỉ 
niệm quán, Lỗ Tấn (x.x. Lu Xun) quảng trường. 

- Trường Giang đại kiểu (£ iz X 4$). 

Vũ Hán là đô thị duy nhất trải trên cả hai bờ sông Dương Tử. Từ Vũ 
Xương ở bờ đông nam đô thị trải qua sông Dương Tử đến khu Hán Khẩu và 
Hán Dương, các phà hoạt động suốt đêm ngày. Mót chiếc cầu nhỏ được bắc 
trên sông Hán Thủy nối Hán Dương với Hán Khẩu. Một di tích đáng được để 
ý tdi là lầu Hoàng Hạc (x.x. Cui Hao), nổi tiếng vì bài thơ của Thôi Hiệu, ở 
trên đỉnh núi phía tây quận Vũ Xương. 








Wu Hou 

Wu Hou 

Võ Hậu ж, Б 
(п.а.) х.х. Wu Ze Tian. 





Wu Hu 

Wu Hu 

Ngü Hó X Ж 
(d.d.) 1/ Là các hó Bành Lãi (8 £), Động Đình (/E] A£), Sào Triéu (# 

Ж), Giám Hó (Ж 39), Thái Hó (k 29). 
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2/ Tên riêng của Thái Hồ. Các hó nằm trong hai tính Chiết Giang và 
Giang Tô, déu cháy vào sông Trường Giang. 


Wu Hu 
Wu Hu 
Ngũ Hồ £ 3j 
(c.t.) Chỉ năm ngoại tộc: Hung Nó (4) 4x), Yết (£5), Tiên Ti (8 #), 
Chi (K), Khương ( L). 
(t.đ.) 1/ Thời đại từ niên hiệu Vĩnh Hưng đời Tấn đến niên hiệu Vĩnh 
Gia đời Tống. 
2/ Thời đại Nam Bắc Triểu (304-439), khi miễn bác và miễn tây Trung 
Hoa bị năm ngoại tộc kể trên nắm giữ. 





Wu Hu 
Wu Hu 
Vô Hồ Ж ж 

(d.d.) 1/ Tên hó. Ó phía tây nam huyện Vô Hồ, tỉnh An Huy. 

2/ Tên huyện. Ở nam ngạn Trường Giang, tại đông bộ tỉnh An Huy. Có 
từ đời nhà Hán. Năm thứ 2 Thanh Quang Tự, chiếu theo điều ước Yên Đài 
giữa Anh quốc và Trung Hoa (x.x. Yan Tai Tiao Yue), Vô Hó được mở 
thành thương khẩu, ngày nay là một trung tâm phân phối lúa gạo đến các 
nơi. Р 

Đến Vô Hà, du khách có thể thăm Quảng Tế Tự (Ж Ж 3), được kiến 
thiết từ thế kỉ thứ 9 thời nhà Đường; điện thờ được trùng tu thời Thanh mại. 





Wu Hu Ping Xi 

Wu Hu P'ing Hsi 

Ngũ Hổ Bình Tây A +} A 
(t.p.) Nói dung kể vé năm viên tướng chinh phục miễn Tây Vực, trong 

đó có tướng Địch Thanh nhà Tống (x.x. Di Qing). Bao Công (x.x. Bao 

Zheng) cũng có vai trò quan trong trong tiểu thuyết này. 


Wu Huan 

Wu Huan 

Ô Hoàn É, є 
(c.t.) Tên chúng tộc xưa. Cũng viết (.£ 3). Là một chi của Đông Hồ 

($ 3). Thời Tán mại, Hán sơ, sau khi bị Hung № (х.х. Xiong Nu) quấy 

phá, một bộ phận của Đông HO chạy tới Ó Hoàn Sơn (£j 45 dị), tại Nội 

Mông Cổ, do đó có tên Ô Hoàn. Làm nghề chăn nuôi và săn bắn. Năm thứ 

12 Kiến An (207), Tào Tháo (x.x. Cao Cao) cho di hàng van dán Ô Hoàn 
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vào Trung nguyén. Mót bó phán vé sau sinh sóng ó mién dóng bác, hóa hgp 
với các chúng tộc khác. 





Wu Jian Min 

Wu Chien Min 

Ngô Kiến Dân ARER 
(n.d.) Người Trung Hoa, có quốc tich Hoa Ki, thường viết những bài 

binh luận về chính sách của Cộng hòa Nhân dán Trung Hoa cho các báo ở 

Hương Cảng. 





Wu Jian Xiong 
Wu Chien Hsiung 
Ngô Kiện Hùng $ tt 
(n.d.) Nữ vật lí học gia Trung Quốc. quốc tịch Hoa Kì. Sinh tại Thái 
Thương (x.x. Tai Cang), tỉnh Giang Tô. Năm 1934, sau khi tốt nghiệp Trung 
ương Đại học, làm trợ giáo môn vật lí tại Đại học Chiết Giang, sau chuyển 
sang công tác tại Viện Nghiên cứu Vật lí. Năm 1936, sang Hoa Kì học. Năm 
1949, Tiến sĩ vật lí Đại học California. Từng là Giáo sư Vật lí Đại học 
Columbia, New York, Năm 1975, Hội trưởng Hội Vật lí Hoa Kì. Từ 1957, có 
nhiều công trình nghiên cứu giá trị vẻ vát lí. Từ 1973, nhiều lần vé Trung 
Quốc giảng day tại các dai học danh tiếng. Mất пат 1997, thọ 85 mối (1912- 
1997), 





Wu Jian Zhang 
Wu Chien Chang 
Ngô Kiện Chương ИФ 
(n.d.) Thời Thanh mat. Người đất Hương Sdn (# h) - nay là Trung 
Sơn (Ф Шш), tính Quảng Đông. Nguyên tên là Thiên Viên (A 38), tự Dao 
Phó GË 4). Вап đầu là thương nhân hãng Đồng Thuận (F) Mã). Sau, tại 
Thượng Hải, hợp tác với thương gia Mi lập nén hãng Mĩ Thương Kì Xương 
Dương (X # 3& 5 4%). Năm Đạo Quang thứ 28 (1848), đại lí Tô Tùng 
Thái Đạo (х.х. Su Song Tai Dao), kiếm Giám Đốc Giang Hải Quan (¿r Ж 
М). Năm thứ 3 Hàm Phong (1853), ông thuê tàu thủy của Mĩ chở quân tấn 
công Thái Bình Thiên Quốc (x.x. Hong Xiu Quan) tại Trấn Giang (x.x. 
Zhen Jiang). Sau, Tiểu Đao Hội (x.x. Xiao Dao Hui) khởi nghĩa, bất giam 
ông tại Thượng Hải. Công sứ Mi phái người tới giái thoát được. Vì mắc tội 
tự tiện kí hiệp ước với người nước ngoài nên bị cách chức và đày đi Tân 
Cương (x.x. Xin Jiang). Không chắc chắn năm sinh năm mất của ông, chỉ 
thấy ghi vào khoảng 1815-1870. 
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Wu Jiang 
Wu Chiang 
Ó Giang ё x 

(d.d.) - Còn có tên là Kiểm Giang (25 ;x.). Là chi nhánh ở thượng nguồn 
Trường Giang (+ ;r), tại bác bó tỉnh Quy Châu và nam bộ thị xã Trùng 
Khánh, tinh Tứ Xuyên. Năm 1935, từ tháng 1 tới tháng 3, trong cuộc Trường 
chinh (x.x. Wan Li Chang Zheng), Hồng quân Trung Hoa đã nhiều lần vượt 
qua sông này. 

- Cổ dia danh. Nhà Tần thiết lập Ó Giang Dinh (.£ ¿r Ж) (đình ở gần 
sóng Ó Giang nên có biệt danh trên), tại đông hắc huyện Hòa (#2), tỉnh An 
Huy. Thời Hán Sở tranh hùng, Hạng Vũ (x.x. Xiang Yu) tự sát tại Ô Giang 
Đình. Nhà Tấn thiết lâp Ô Giang huyện, nhà Minh phế bỏ. 





Wu Jiang 
Wu Chiang 
Ngô Giang Ax 

(d.d.) 1/ Là biệt danh của sóng Tùng Giang (x.x. Song Jiang). 

2/ Tên huyện. Tai phía nam Ngô huyện ( & ##), tinh Giang Tô, ở nam 
ngạn Thái Hồ (x.x. Tai Hu). Thiết lập bởi nhà Lương, thời Ngũ Đại. Đời 
Thanh, thuộc quần hạt của Tô Châu phủ; Chính phủ Dân quốc cho nhập vào 
huyện Chấn Trạch (Ж if). Nhân khẩu 77,7 vạn, nguyên trấn thành 15,4 van 
(theo thống kê 1996). Nơi đây có công nghiệp đệt vải và hóa học. 


Wu Jie 
Wu Chich 
Ngũ Giới E 

n: (tg) Tiếng nhà Phát, chỉ năm diéu cám ki: cám sát sinh, cấm trộm cáp, 
cấm tà dâm, cám nói bây, cám uống rượu. Sách Thích [до (f£ 4) chép: 
"Bát đầu tu tám theo Phật, Pháp, Tăng là tam quy, lại có ngũ giới rán điều 
sát sinh, ăn trộm, dâm bón, nói càn, uống rượu, đại ý giống như nhân, nghĩa, 
lễ, trí, tín đạo Khổng Тї”. 

Trong Truyện Kiêu, Hoan Thư cho Kiêu di tu: 
Đưa nàng đến trước Phật đường 
Tưm quy, ngũ giới cho nàng xuất gia. 





Wu Jie 

Wu Chieh 

Ngô Giới 3. # 
(n.d.) Nam Tống danh tướng. Tự là Tấn Khanh (# #?), người đất Lüng 

Can (ñ +), Đức Thuận Quân (44 Ж Ф) - nay ở phía bác Long Đức (T£ 25), 
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tinh Ninh Ha; sau di cư tới Thủy Lac (zk ;#) - nay là Trang Làng (4 iÈ), tỉnh 
Cam Túc. Thiện ki, xa. Bắc Tông mat, tòng quân. Năm thứ 4 Kiến Viêm 
thời Cao Tông (1130), làm Tán Phong (Ж JA) Phó Tổng Quản, kiêm Tri 
Phosg Tường Phủ (Ж, š# Æ). Sau cuộc thất trận Phú Bình (х.х. Fu Ping), ông 
cùng em là Ngô Lân (х.х. Wu Lin) phòng vé Hòa Thượng Nguyên (fu ih /#) 
- nay ở tây nam Bảo Kê (Ж Ak), tỉnh Thiểm Tây. Thiệu Hưng nguyên niên 
(1121), đánh bại quán Kim của Ngót Truật (x.x. Wu Zhu). Năm thứ 4, trấn 
thú Tiên Nhân Quan (4h A W), nhiều lần phá quân Kim. Làm tới Tứ Xuyên 
(99 11) Tuyên Phủ Sứ (€ 4% (£). Mất năm 1139, tho 46 tuổi (1093-1139). 


Wulin 
Wu Chin 
Vũ Tiến = i£ 
(d.d.) Thi danh. Tai vùng ngoai ô Thường Châu thi (% Ж] #), tinh 
Giarg Tô. Nhà Hán thiết lập Bi Ling huyện (stt £ 3&), Tấn đổi ra Tán Lăng 
huyén (# #& 4&), Đường đổi thành Vũ Tiến huyện. Năm 1995, được đổi 
thành thị. Cổ tích có: 
- Yêm Thành GË J&). 
- Diêm Lu Thành (H1 MJ 3&). 





Wuling 
WuChing 
Ngé Căng Ў Ж, 
(n.d.) Sử gia đời Đường. Người đất Tuấn Nghi (;& {Ä), Biện Cháu Cf 
J) - nay là Khai Phong (Bd 31), nh Hà Nam. Thời Võ Hậu (х.х. Wu Hou), 
nhậ sử quán, biên tu quốc sử. Thời Trung Tông, làm Hữu Bổ Khuyết (Ж Ж 
М), Khởi Cư Lang (4€ Ж ÈR), Thủy Bộ Lang Trung (zk ##E BR P). Thời 
Huyin Tông, làm Vệ Оу Thiếu Khanh (# 44 # #P), kiêm Tu Văn Quán 
Học Si (f£ х # Ж +), thăng Thái Tử Tả Thứ Tử (X + £ Æ +). Cùng 
với —uu Tri Ki (х.х. Liu Zhi Ji) soạn Võ Hậu Thực Lục (N 6 Ж åk), trong 
đó cố thuật lại vụ Trương Xương Tông (х.х. Zhang Chang Zong) du Trương 
Duyệt (Thuyết) (3% 3X) hàm hai Nguy Nguyên Trung (# JL Ж). Sau, 
Trưng Duyệt làm ТЕ Tướng, nhiều lån yêu cầu ông sửa lại, nhưng đều bị cự 
tuyệt. Ông mất năm 749, thọ 79 tuổi (670-749), để lại: 
Trinh Quán Chính Yếu ( À W sk Ф). 





Wu Jing Zheng Yi 

Wu Ching Cheng | 

Ngủ Kinh Chính Nghĩa ERER 
(t.p.) Đời Đường. Là bộ sách Quan Thu (# £), nghĩa là loai sách 
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được triéu đình công nhân và ban hành. Nhóm Khổng Dĩnh Dat (x.x. Kong 
Ying Da), phụng chỉ Đường Thái Tông (x.x. Tang Tai Zong) biên dinh. 
Tác phẩm được dùng trong các kì thi tuyển sinh. Hòa hợp cuộc tranh luận 
giữa hai phe Nam Học (dj 4), Bắc Học (3t. Ж) để đi đến đồng thuận. 
Gồm 180 quyển. 

Dich ( £ ), dùng chú giải của Vương Bật (x.x. Wang Bi) nhà Nguy, thời 
Tam Quốc. 

Thư (Ф), dùng chú giải của Khổng An Quốc (х.х. Kong An Guo), nhung 
nhiều người cho là bản ngụy tạo. 

Mao Thi (&, i$), dùng Tây Hán Mao Công Truyện (09 Ж + R f&), do 
Trịnh Huyễn chú thích (х.х. Zheng Xuan). 

Lễ Kí (3# iZ), dùng lời chú thích của Trịnh Huyền. 

Tả Truyện ( £ 1%), dùng lời chú giải của Tây Tấn Đỗ Du (х.х. Du Yu). 





Wu Jing Zi 
Wu Ching Tzu 
Ngô Kính Tử 3 ж Ж 
(n.d.) Đời Thanh. Người huyện Toàn Tiêu (+ Ж), tỉnh An Huy; tự là 
Mẫn Hiên (&& ‡†), cũng tự là Văn Mộc (х Ж). Sinh trưởng trong một gia 
đình nhiễu đời khoa bảng và giàu có. Năm hai mươi tuổi, thi đậu tú tài ở phủ, 
nhưng hỏng kì thi hương ở tỉnh. Tính ông lại phong lưu, tiêu tiền rất rộng rãi, 
nên chẳng bao lâu gia sản khánh kiệt, phải bó lên Nam Kinh kiếm ăn. Cuộc 
sống rất chật vật. Kinh nghiệm thi cử của ông, cộng thêm kinh nghiệm làm 
quan của thân phụ, làm ông chán ngán con đường hoạn lộ. Vào khoảng trên 
40 tuổi, ông hoàn thành cuốn tiểu thuyết châm biếm xã hội đương thời và 
những tệ trạng, thối nát, tham nhũng trong giới quan trường. Cuốn sách được 
đặt tên là Nho Lâm Ngoại Sử, rất nổi tiếng (x.x. Ru Lin Wai Shi). Ngoài ra, 
ông còn để lại cuốn Văn Mộc Sun Phòng Tập (X. ж h Ж Ж). 
Ông mất tại Dương Châu, thọ 53 tuổi (1701-1754). 


Wu Jue 
Wu Chuch 
Ngũ Tuyệt + 46 


(t.v.) Thể thơ Đường luật, một bài có bốn câu, mỗi câu nám chữ. 


Wu Jun 

Wu Chun 

Ngũ Quân + № 
(c.v.) Chức quan đưới triéu Vương Mãng (x.x. Wang Mang). 
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Wu Kong Nao Tian Gong 

Wu K'ung Nao T'ien Kung 

Ngộ Không Náo Thiên Cung ТЕХТ 
(th.th.) Chuyện Ngộ Không quấy phá cung của Ngoc Hoàng Thượng 

Để, 





Wu Lỉ 
Wu Li 
Ngô Lich AE 

(n.d.) Hoa si, thi nhân thời Thanh sơ. Ho gốc là Ngôn ($); tự Ngư Son 
(G& Ш), hiệu Mặc Tỉnh Đạo Nhân (2. # (ë A), Đào Khê Cư Si (ЊЕ Ж Ж 
+); người đất Thường Thuc (Ж X) - nay thuộc Giang Tô. Thiếu thời, hoc 
thơ với Tiền Khiêm Ích (4€ 1# 8): học họa với Vương Giám (х.х. Wang 
Jian), Vương Thời Mẫn (х.х. Wang Shi Min). Năm 21 Khang Hi (Ж Ж) 
(1682), theo Thiên Chúa giáo, gia nhập Gia Tô Hội ở Áo Môn (x.x. Ао 
Men); năm 27, làm quan Tu Dac ( &] 5f). Trước sau, day học 30 năm tại Gia 
Dinh (£ Ж), Thượng Hải (Е Ж). Chuyên vé tranh sơn thủy, hoc với Hoàng 
Công Vọng (3r R £), Vương Mông (Ж Ж). Cùng Vương Thời Mẫn, Vương 
Giám, Vương Nguyên Ki (£ /# ‡), Wan Tho Binh (х.х. Yun Shou Ping) 
xưng Thanh Lục Gia G zx Ж). Giỏi cả thư pháp và thơ, học theo phương 
pháp của Tô Thức (x.x. Su Shi). Ông mất năm 1718, tho 86 tuổi, để lại: 

Mặc Tinh Thi Sao (Ж. + 2Y $). 

Tam Ва Tap (Z. €, €). 

Mặc Tinh Họa Bat (€. Ж E 3A). 


Wu Li Ya Su Tai 

Wu Li Ya Su T'ai 

Ó Lí Nhã Tô Đài & # # l + 
(d.d.) Chỉ vùng đất ở tây bắc Tam Âm Nặc Nhan Hàn Bộ (Z # 35 M 

if 38), Mông Cổ. Phía đông gần Hàng Ái Sơn (Ji, Ж h), thông với Khố 

Luân (Ж 13). Phía tây thông với Khoa Bố Đa (Ж # $). Theo tiếng Mông 

Cổ thì Ô Lí Nhã Tô Đài có nghĩa là nhiều cây dương liễu. Thời Thanh Ung 

Chính có cho xây thành, từ đó là đường yếu đạo thông Trung Quốc với Nga. 





Wu Liang Shou Fo 

Wu Liang Shou Fo 

Vó Lugng Tho Phát RESA 
(t.g.) Tức là Đức A Di Đà Phật, vì chữ A Di Đà vốn là chữ Phạn, có 

nghĩa là Vó Lượng Thọ, sống lâu mãi mãi. 
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Wu Liang Shou Jing 
Wu Liang Shou Ching 
Vô Lượng Tho Kinh # $ S 

(t.g.) Tén mót bó kinh chính cúa Tinh Dá Tóng. Tinh Dó Tóng có ba bó 
kinh chính: 

- Vó Lugng Tho Kinh. 

- Quán Vô Lượng Tho Kinh (89 & X # £). 

- A Di Đà Kinh (FT 98 РЄ £&). 

V2 Lượng Tho Kinh do Ngài Sanghavarman, một nhà su xứ Thiên Trúc (Ấn 
Độ) dịch ra chữ Hán khoảng năm 252 sau c.n. Đó là bộ kinh lớn nhất trong ba bộ 
kể trên. Bộ này giải nguyên tích của Đức Phật A Di Đà. Đến thế kỉ thứ 7, nhà sư 
Viễn Công ra sức cổ động cho người ta đọc tụng bộ kinh này. Ngài sáng lập Tịnh 
Độ Tông ở Trung Hoa. Thế kỉ thứ 12, nhà sư Nhật Bản Pháp Nhiên đưa mấy bộ 
kinh Tịnh Độ qua Nhật Bản và sáng lập Tịnh Độ Tông ở Nhật. Bộ Vô Lugng Tho 
Kinh còn được biết dưới tên: Đại Báo Tích Kinh (X. Ж Ж 4), Đại A Di Đà Kinh 
(K Pf 38 Pc KE), Đại Vô Lượng Tho Kinh (k & X $ $&). 


Wu Lin 
Wu Lin 
Ngó Lán RS 
(n.d.) Nam Tống danh tướng. Tự là Đường Khanh (/ fp). Em của Ngô 
Giới (х.х. Wu Jie). Người đất Ling Can (Mi, T), Đức Thuận Quân (44, M €) 
- nay ở phía bắc Long Đức (МЕ 44), tinh Ninh Ha; sau di cư tới Thủy Lạc (Ж 
38) - nay là Trang Làng (s iR), tinh Cam Túc. Thời Cao Tông, cùng Ngô 
Giới phòng vệ Hòa Thượng Nguyên (4e w Æ), Tiên Nhân Quan (45 A MD, 
nhiều lần phá và những cuộc vây hãm của quân Kim. Ngô Giới mất, ông 
thay anh cám quân. Năm thứ 11 Thiệu Hưng (1141), thu hôi Tán Châu ( & 
Wl) - trị sở ngày nay ở Thiên Thủy (£ 7K), nh Cam Túc - nhưng vì Tán Cối 
(x.x. Qin Gui) chủ hóa nén bị buộc phải hoàn lại cho địch. Năm thứ 31 
Thiệu Hưng, vua Kim là Hoàn Nhan Lượng (x.x. Wan Yan Liang) phát động 
chiến tranh. Ông nỗ lực đốc chiến, thu hổi 16 châu quận của ba lộ Tán Phong 
($ Ж), Hi Hà (Ж T), Vinh Hung (ж #1). Nhưng hai năm sau, vì triểu đình 
chủ hòa, nên hoàn lại Kim. Ông làm tới chức Thái Phó, phong Tây An Quận 
Vương. Ông mất năm 1167, thọ 65 tuổi (1102-1167). 


Wu Ling 

Wu Ling 

Ngũ Lăng PX i 
(đ.d.) Tên đất. Ở ngoai thành Trường An, trên đường di Hàm Dương. 





Wu Lu Mu Qi/Wu Lun 313 


Nơi đây có năm lăng của vua nhà Hán: Trường Lăng (Ж t) của Cao Đế (Ж 
Ж), An Làng (£ f&) của Huệ Đế ( & +), Dương Lăng (h MA) của Cảnh Đế 
(€ +). Mậu Lăng US, f$) của Vũ Đế (Ж Ж) và Bình Lăng (-= f) của 
Chiêu Đế (88 Ф). Sau này trở thành nơi vui chơi của thị dân. 

Trong Thu Hung (4k 9) bài thứ ba của Đỗ Phủ, có nhắc đến Ngũ Lăng 
(với bản dịch của Trần Trọng San). 


F| $ > # $ f€ m 
Đồng hoc thiếu niên da bất tiện 
BAKEN 
Мей Lăng cừu má tự khinh phì 
(Biết bao bạn trẻ nghèo xưa 
Áo cừu, ngựa béo nhởn nhơ kinh thành) 
Bach Cư Di (x.x. Bai Ju Yi) trong Ti Bà Hành cũng có nhắc đến Ngũ 
Lang. 
АЖАР ЗЯ 
Ngũ Lăng niên thiếu tranh triển đầu 
— d) x юй 
Nhất khúc hóng tiêu bất tri số 
(Ngũ Lăng chàng trẻ ganh dua 
Biết bao the thắm chuốc mua tiếng đàn) 
Phan Huy Vịnh địch 





Wu Lu Mu Qi 
Wu Lu Mu Ch'i 
Ó Lỗ Mộc Té & % + *# 
(d.d.) Ó phía bắc chân núi Thiên Sơn ( X L), bên bờ sông cùng tên. Ó 
Lỗ Mộc TÉ là tên gọi của người Hồi, ý chỉ một khu vực chăn nuôi tốt. Là thủ 
phủ của khu tự trị Tân Cương, và cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn 
hóa của toàn tỉnh. Đến đây du khách có thể thăm: 
- Tự Tri khu bác vật quán (A) ;5 Е †# 3ø 4E). 
- Thiên Sơn (Ж Ш) (х.х. Tian Shan). 


Wu Lun 

Wu Lun 

Ngü Luán юа 
(t.g.) Theo Nho giáo, có năm mối quan hệ đối xử giữa con người với 

nhau cần phải tôn trọng là: quân thần (Æ E), phụ tử (% F), phu phụ (X 

‡#), huynh đệ (Я, #), bằng hữu (ЯЯ Ж). 
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Wu Ma Er 
Wu Ma Erh 
Ó Mà Nhi s8 
(n.d.) Làm Phó Tướng cho Toa Đô trong lần xâm làng Đại Việt lần thứ 
nhất (1284). Trong trận Tây Kết. tại phủ Khoái Châu tỉnh Hưng Yên. Toa Đô 
tử trận (x.x. Suo Du), còn ông chạy thoát được về nước (1285). 
Hai năm sau (1287), ông có mặt trong đoàn quân của Thoát Hoan (x.x. 
Tuo Huan) sang đánh Đại Việt Lần này, không được тау mắn nhu lần 
trước, ông bị quân của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn bát được. 





Wu Men 
Wu Men 
Ngô Môn RM 


(d.d.) Thời xưa là biệt danh của Tó Châu (x.x. Su Zhou); hoặc chuyên 
chỉ Tô Châu thị (4& 34 È); hoặc phiếm chỉ Binh Giang phủ (-Ё zr #), Bình 
Giang lộ CF ¿r 3&), Tô Châu phủ (š£ 7i] Æ). 

Bán gốc Chinh Phụ Ngám của Đăng Trần Côn có câu: 

А + f Ж 
BANGGI 7 
Lương nhân nhị thập Ngô Món hào 
Đầu bút nghiên hé sự cang dao 

Bà Đoàn Thị Điểm dịch: 

Chàng tuối trễ vốn dòng hào kiệt 
Xếp bút nghiên theo việc dao cung. 





Wu Nian Ji Hua 
Wu Nien Chi Hua 
Ngü Nién Ké Hoach A * d] d 
(ch.tr.) Theo gương Liên Xô, sau khi làm chủ toàn hộ Hoa Lục tháng 
10/1949, Mao Trạch Đông áp dụng chính sách kinh tế chỉ huy và hoạch thảo 
chương trình kinh tế ngũ niên kế hoạch (kế hoạch 5 năm). Ngũ niên kế 
hoạch I bắt đầu 1953-1957. Ngũ niên kế hoạch II bắt đầu 1958. Đáng lẽ đến 
hết 1962 thì hoàn tất, nhưng vì Bước nhảy vot (1958-1960) (x.x. Da Yue Jin) 
gây ra nhiễu xáo trộn, nên đến 1965 mới kết thúc, chậm mất ba năm theo dự 
tính. Ngũ niên kế hoạch III khởi đầu 1966, nhưng cũng giống như lần trước, 
lần này nó bị rối loan vì cuộc đại Cách Mang Văn Hóa (1966-1976) (x.x. 
Wen Hua Da Ge Ming), và không hoàn thành được mục tiêu đã vạch ra, 
Nói chung, những Ngũ niên kế hoạch đều thất bại. Phải đợi tới cuối 
thập niên 1970, khi mà Đặng Tiểu Bình (x.x. Deng Xiao Ping) cho thi hành 
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chính sách khai phóng, nén kinh tế Trung Hoa mới thât sự có những bước 
nhảy vọt. 





Wu Pei Fu 
Wu Prei Fu 
Ngó Bói Phu #2 J # 

(n.d.) Người đất Bóng Lai GË X), nh Sơn Đông; tự là Tử Ngoc (+ 
X). Xuất thân tú tài. Đầu quân năm 24 tuổi (1898). 

Vào thập niên 1920, hai Sứ quân mạnh nhất miễn bắc Trung Quốc là 
Trương Tác Lâm (х.х. Zhang Zuo Lin) và ông. Ông lãnh đạo nhóm Sứ quân 
Trưc Lệ. Sau khi chiến thắng nhóm Sứ quân An Huy, ông đủ mạnh để thao 
túng chính trường ở Bác Kinh. 

Năm 1924, ông xuất quân chinh phat Trương Tác Lâm, Sứ quân Mãn 
Cháu, nhung trong lúc hành quân, tùy tướng của ông là Phùng Ngọc Tường 
(х.х. Feng Yu Xiang) rời bỏ hàng ngũ, nên cuộc viễn chinh phải hủy bỏ. 

Tháng 6/1926, Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie Shi) bát đầu công cuộc 
bắc phạc Tháng 12/8/1926, quân Quốc dân Đẳng chiếm được Trường Sa 
(х.х. Chang Sha), thú phú tỉnh Hó Nam, ông phái rút quân vé Hà Nam. 

Năm 1928, ông rút về Tứ Xuyên, bỏ mộng thống nhất đất nước, vui thú 
điển viên, làm thơ, theo Phật giáo và học thư pháp. Mất năm 1939, thọ 65 
tuổi (1874-1939). 


Wu Qi 
Wu Chỉ 
Ngô Khởi ў ж 


(n.d.) Binh gia thời Chiến Quốc. Người đất Tả Chi (Ж K), nước Vệ (ffi) 
- nay d tây Dinh Đào (Ж M), tinh Sơn Đông. Giỏi dụng binh nhung tính tinh 
tàn nhàn và hám danh. Ban đầu, làm tướng nước Lỗ ( &), đại phá quán Té. 
Sau, nghe tiếng Nguy Văn Hầu (4 X ?£) là người hiển, nén xin quy thuận. 
Được Văn Hầu phong tướng. Chinh phạt Tán, phá năm thành, thăng làm Tây 
Hà Thủ (99 ЖЭ] 3) dé cự Tán, Hàn. Văn Hầu mất, ông phụng su con Văn 
Hầu là Vũ Hầu (X, 18). Sau bị Tướng Quốc nước Nguy là Công Thúc (Z ‡#) 
ghét, giém pha, ông bỏ sang Sở. Sở Điệu Vương (# 1# X) dùng ông làm 
Tướng Quốc. Phía nam, ông bình được Bách Việt (7? AK); phía bắc ông thu 
Trần (Bk), 541 (Ж); phía tây, phạt Tán. Các chư hầu déu sợ binh lực cường 
thịnh của Sở. Ông ăn mặc nhu binh sĩ, phế bỏ đặc quyển của bọn quý tộc. Sở 
Điệu Vương băng hà, quý thích, đại than âm mưu sát hai ông năm 381 trước 
c.n., không rõ năm sinh. Về trước tác, ông để lại: 

Ngo Khái (Ж 4©), cuốn binh pháp gồm 48 thiên, nay đã thất lạc. Hậu 
nhân bién tu lai thành Mụó Ti ( & F), gồm sáu thiên. 
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Dé hèn. độc ác lai ham danh 
Ngô Khởi cầu vinh nữ tuyệt tình 
Giết vợ, тии cầu vua tín nhiệm 


Dừng quân, nhắm hại ké dua tranh!" 


Da tài, há hết nơi thi triển? 
Bất nghĩa, đâu còn đất kí sinh 
Thoát chết, Bàng Quyên bèn phục hận 
Hết đời Ngô Khởi gã gian manh. 
Thái Cuóng 





Wu Qi Zhen 

Wu Ch'i Chen 

Ngô Khởi Trấn ў ж 
(đ.d.) Tức Ngô Kì Trấn (# 3X 4), ở phía bác nh Thiểm Tây. Tương 

truyền thời Chiến Quốc, Đại Tướng Ngô Khởi (# Ж) nước Nguy từng đóng 

quân ở đây, nên địa khu này có tên trên. Ngày 19/10/1935, đệ nhất phương 

điện Hồng quân Trung Hoa trong cuộc Van lí Trường chinh (x.x. Wan Li 

Chang Zheng) đã nhập với đoàn quân Thiểm Tây ở nơi này. Về cổ tích có: 
Mao Trạch Đông Cựu Cư Ki Niệm Quán (£, £ Ж # £ t 4 8). 


Wu Rong 
Wu Jung 
Ngô Dung ў. ж 
(n.d.) Đường thi nhân. Tự là Tử Ноа (+ #), người đất Sơn Âm (Ш Ж), 
Việt Châu (Ж Ж) - nay là Thiệu Hưng (27 #1), tỉnh Chiết Giang. Tiến sĩ thời 
Long Ki, Đường Chiêu Tông. Làm tới chức Hàn Lâm Hoc Sĩ Thừa Chỉ. Thơ 
ông thường tả phong cảnh, thù tạc, cảm hoài trước những biến động thời thế. 
Chịu ảnh hưởng của Ôn Đình Quân (x.x Wen Ting Yun) và Lí Thương Án 
(x.x Li Shang Yin). Mất năm 903, không rõ năm sinh, để lại: 
Đường Anh Ca Thi (Ж #4 sk +), gồm ba quyển. 
Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông. 


mx 
Tức Sự 


1& W ow % A 


Để Thước Sơn tiền kí yém phi 


10% Y nói không cho quân đến cứu Bàng Quyên. 
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deg € X BR 
Tiện kham chung lão thoát triều у 
8b 3 # 2 + + < 
Hiếu Khay thanh kính thiên nhong nhập 
# (ñ K 42k f 86 € 
Mộ y trường tàng doc hac quy 
# #7] RRI ®&a 
Vận lí dán lai tuyển mach tế 
® Фф # mS uw 
Vũ trung di đắc dược miêu phì 
„ж-а м 
Hà tu nhất trợ lu ngu quái 
7k db Ж WA FJ 45 68 


Thúy qudi có phàm ván diéu ky (co) 


Nói viéc truóc mát 


Trước núi gửi minh trong cổng khép 
Đến già cdi được áo cháu di 
Sáng trông nghìn núi soi ương biéc 
Chiều tựa thông xanh, ngắm hac vé 
Máy kéo sudi ngàn qua nhỏ nhỏ, 
Mưa làm cây thuốc mọc lê thê. 
Đâu cán một gdp lu ăn gỏi, 
Mới kéo cao buóm, kiếm bến Кіа. 
Trần Trọng San dịch 





Wu San Gui 
Wu San Kuei 
Ngó Tam Qué # = # 
(n.d.) Thời Minh mat. Người đất Cao Bưu (3 $1), Duong Cháu (45 JH) - 
nay thuộc tỉnh Giang Tô. Quê gốc Liêu Đông (i£ $), tự là Trường Bach (Å 
ёт). Dưới triểu Minh Süng Trinh (8 8 #), làm Ninh Viễn ($ i£) Tổng 
Binh, phong Bình Tây Ва (+ 48), trấn thủ Sơn Hải Quan (Ш Ж Ш) (х.х. 
Shan Hai Guan). Lí Tự Thành (x.x. Li Zi Cheng) váy hàm kinh su, bát được 
ái thiếp của ông là Trần Viên Viên (x.x. Chen Yuan Yuan). Ông rất tức 
giân, mở cửa Sơn Hải Quan cho quân Thanh xâm nhập Trung Quốc để cùng 
hợp sức đánh lại Lí Tự Thành. Quân Thanh thừa cơ chiếm luôn Bắc Kinh, 
phong ông làm Bình Tây Vương (+ # +), trấn thủ Vân Nam làm nhên giậu 
cho chúng. Năm thứ 12 Khang Hi (1673), sau khi nhà Thanh quyết định diệt 
trừ các phiên thuộc, ông tạo phản (1673), xưng Thiên Hạ Đô Chiêu Thảo 


318 Wu San Si/Wu Shan 


Binh Mã Đại Nguyên Soái (& TF # 48 3f & É X jt ÉP), trong vòng một 
tháng làm chú các tính Vân Nam, Quy Châu, Tứ Xuyên, Quảng Tây. Năm 
thứ 17 Khang Hi (1677), tại Hành Châu (j #J) - nay là Hành Đương (8j 19), 
tỉnh Hỗ Nam - xung Đế, quốc hiệu Dai Chu (Ж. И}, niên hiệu Chiêu Vũ (1 
A). Sau, bị bệnh mất, tho 66 tuổi (1612-1678), cháu là Thế Phiên (# 28 ) lên 
kế vị, và bị quân Thanh sát hại. 


Hải Quan trấn thú đích danh ông 
Theo giặc, dâng thành, khéo lập công 
Muón cứu Trần nương, quên tổ quốc 
Mong trừ Lí Ti!” bó non sóng 


Song Vién'" him тар, tuy doi được 
Tam Qué danh to há tő cùng? 

Thién có ó danh ghi mái mái 

Bình Тау Vương tuc đáng hay không? 


Thái Cuóng 
Wu San Si 
Wu San Szu 
Võ Tam Tu 8 = Ж, 


(n.d.) Đời Đường. Là cháu của Võ Hậu (Võ Tắc Thiên) (x.x. Wu Ze 
Tian). Người đất Văn Thủy (X. K), Tịnh Châu (Jf. А) - nay ở đông Văn 
Thủy, tính Sơn Đông.Võ Hậu phong ông làm Lương Vương (Ф £), được 
tham dự quốc chính. Tính ưa nịnh hót, biết đón ý của chủ. Mưu làm Thái tử 
nhưng không thành (x.x. Di Ren Jie). Con trai thứ của ông là Sùng Huấn 
(# i) kết hôn với An Lạc Công chúa (X # 2 x), ái nữ của Hoàng đế 
Trung Tông (Ф Ж). Ông lộng quyền, thường hay bài xích các đại thần như 
Trương Giản Chi (3k Ж +), Hoàn Nhan Pham (‡# AA $6). Năm thứ 3 Thần 
Long (èF Ж) (707), бпр cùng mẹ con Vi Hậu (х.х. Wei Hou) câu kết với 
nhau, mưu giết Thái tử Trọng Tuấn (Ф 7£). Kết cục là ông cùng dòng ho 
bị giết. 





Wu Shan 

Wu Shan 

Vu Sơn X Ш 
(d.d.) Tên núi d phía đông nam huyện Vu Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. 


"^ Chỉ Lí Tự Thành. 
107 Chị Trần Viên Viên. 
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Trong tựa hài Cao Đường Phú (3 Ж 88) của Tống Ngoc (Ж E) có nhắc 
đến chuyện Sở Tương Vương (Ж # +) nim móng du ngoạn Cao Đường, 
gặp một tiên nữ hiện ra rỗi án nằm với ông. Khi từ giã, tiên nữ cho biết ở núi 
Vu Sơn, buổi sáng làm mây, buổi chiều làm mưa. Người đời sau dùng chữ 
vân vũ (Ж б) (máy mưa) để chỉ sự ân ái nam nữ. 





Wu Si Yun Dong 
Wu Szu Yun Tung 
Ngủ Tứ Vận Động A ov» i$ $ 
(ch.tr.) Ngày 4/5/1919 bộc phát cuộc vận động ái quốc phán đế, phán 
phong kiến của nhân dân Trung Quốc. Sau khi Đệ nhất Thế chiến kết thúc, 
các cường quốc Anh, Mĩ, Pháp. Ý, Nhật triển khai hội nghị hòa bình ở Ba Lê 
(Paris. Pháp quốc) tháng 1/1919. Dưới áp lực của nhân dán Trung Quốc, 
chính phủ Bác Dương (x.x. Bei Yang Zheng Fu) để xuất tại hội nghị hi vong 
các cường quốc bỏ đặc quyển tại Trung Ноа, thủ tiêu 721 điểu ước”, thu hồi 
lại đặc quyền đặc lợi của Đức quốc đã bị Nhật Bản cưỡng đoạt tại Sơn Đông. 
Các đế quốc bác bỏ và chính phủ chuẩn bị chấp thuận. Tin tức lọt ra ngoài, 
gây phẫn nộ trong toàn quốc. Ngày 4 tháng 5, hơn 3.000 học sinh Bắc Kinh 
tập hợp ở Thiên An Môn quảng trường, hô to các khẩu hiệu: "Thu hồi chủ 
quyển quốc gia", "Diệt quốc tặc”, "Thủ tiêu 21 điểu ước”, "Cu tuyệt việc kí 
kết điểu ước”, và biểu tình tuần hành để thị uy. Bắc Dương chính phủ phái 
cảnh sát đến đàn áp, bắt giữ hơn 30 sinh viên. Học sinh Bắc Kinh lập tức thi 
hành bãi khóa và thông tin đi các nơi cho toàn quốc rõ. Học sinh ở Thiên 
Tân, Thượng Hải, Trường Sa (х.х. Chang Sha) lån lượt biểu tình ủng hộ học 
sinh, sinh viên Bắc Kinh. Ngày 3, 4 tháng 6, chính phủ Bắc Dương lại bất 
thêm hun 700 học sinh, sinh viên Bắc Kinh, châm ngòi cho sự phẫn nộ của 
toàn dán. Công nhân Thượng Hải, Nam Kinh, Thiên Tán, Hàng Châu, Vũ 
Hán (x.x. Wu Han), Cửu Giang (x.x. Jiu Jiang), Tế Nam (x.x. Ji Nan), Vô 
Hó (x.x. Wu Hu), cử hành bãi khóa hoặc biểu tình thị uy. Thương nhân 
Thượng Hải và các thành thị trọng yếu cũng bãi thị. Trung tâm vận động 
chuyển dần từ Bắc Kinh tới Thượng Hải. Ngày 10 tháng 6, chính phủ Bắc 
Dương buộc phải phóng thích học sinh, sinh viên. 


Wu Song 
Wu Sung 
Ngô Tùng я Жж 


(d.d.) 1/ Tên sông tại tỉnh Giang Tô. Từ xưa, đã mang nhiều tên khác 
nhau như Lạp Trạch ( & ;Ÿ). Ngô Giang, Tùng Giang (#2 i4), Nam Giang (h 
zr), Tùng Lăng Giang (A f& т), Ngô Thục Giang (5 3x ;r), Tô Châu Hà 
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(Ж MỊ 3T). Phát nguyên từ Thái Hó (x. x. Tai Hu), cháy vé hướng đông bác, 
qua các huyện Ngô Giang (& ;r), Ngô huyện (-& ##), Nam Phó (h Ж), 
Tùng Giang (4z 2), Gia Dinh (& A). Tới Thượng Hải, hợp với sóng Hoàng 
Phố (x.x. Huang Pu) rồi chảy ra biển. 

2/ Tên trấn. Tại nơi sông Hoàng Phố chảy ra biển. Năm thứ 7 Thanh 
Quang Tự, theo diéu ước kí giữa Trung Hoa và Đức, nơi đây được mở làm 
nơi các thuyên buôn ngoại quốc tới đậu. Năm thứ 20 Thanh Quang Tự, trở 
thành một hải cảng, có tuyến đường sắt Tùng-Hộ chạy tới Thượng Hải. 





Wu Sun 
Wu Sun 
Ô Tôn & Ж 
(đ.d.) Tên nước Tây Vuc thời nhà Hán. Ban đầu ở dải đất nằm giữa 
Dón Hoàng (Ж ‡#) và Kì Liên (3f if). Sau, đuổi bộ tóc Đại Nguyệt Chi (X 
A к) rôi kiến tạo Ó Tôn quốc trong tỉnh Tân Cương (х.х. Xin Jiang), từ phía 
bắc huyện Ôn Túc (;& #8) tới phía nam huyện Y Ninh (1P €). Quốc thế mỗi 
ngày mỗi cường thịnh, hòa thân với nhà Hán. Hán Vũ Đế phong ái nữ của 
Giang Đô Vương Kiến (+ z‡) là Tế Quân ($w ж) làm Công chúa dé gå cho 
Quốc Vương Côn Mạc (& €). Thời Hậu Nguy (x.x. Hou Wei), bị phá, phán 
làm hai chi là Đại Côn Di (X. #& $) và Tiểu Côn Di C) А, 3). 


Wu Ta Sỉ 

Wu T'a Szu 

Ngũ Tháp Tự Ao» 
(d.t.) Toa lac tai phía nam Hó Hòa Hao Đặc (=£ $o ;& 44), thủ phủ của 

khu tự trị Nội Mông Cổ. Được xây năm thứ 5 Ủng Chính nhà Thanh (1726). 

Nguyên tên là Kim Cương Tọa Xá Lợi Bảo Tháp. Đặc biệt là trong tháp có 

khắc trên đá một thiên văn đổ bằng chữ Mông Cổ, chữ Phạn và chữ Tây 

Tạng. Đây là một di tích rất đáng được bảo tồn. 


Wu Tai Shan 
Wu T'ai Shan 
Ngü Dài Son 5 Š x 
(d.d.) Dãy núi ở phía đông bắc thị xà Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Là nơi 
hành hương của Phật tử. Gần những đồng có mênh móng của Nội Mông, nén 
thường được người dân Mông Cổ theo đạo Phật tới thăm. Có rất nhiều chùa 
được xây trên các ngọn núi, nhưng phần lớn đã bị phá hủy, hiện nay chỉ còn: 
- Nam Thiên Tự (dj # +). 
- Phát Quang Tự (Ф X +). 
- Hiển Thông Tự (AR jå 4). 
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- Tháp Viện Tu (3& BZ  ), theo kiến trúc đời Đường. 
Cùng với Phổ Đà (# р), Cửu Hoa (7, 3€) và Nga Mi (4 /8), là Trung 
Quốc Phật Giáo Tứ Dai Danh Sơn (P A 16 4X t9 X £ ih). 


Wu Ti Shi 
Wu T'i Shih 
Vô Đề Thi ROB GG 


(t.v.) Chi thé thơ, trong đó thi nhân gửi tâm sự của minh dưới những từ 
ngữ kín đáo, người đọc không biết rõ được, chỉ ước đoán mà thôi. Người có 
đặc tài nhất trong loại thơ này là Lí Thương Án (x.x. Li Shang Yin), dài 
Đường. Phần lớn thơ của ông dé cáp tới đời sống tình cám khó giãi bày như 
những câu dưới đây với lời dịch của Trần Trọng San: 


i8 R, t‡ #L 3| 7T Xí 
Tương kiến thời nan biệt diéc nan 

# Ж, ж 5G 
Dóng phong vó luc bách hoa tán 


ЖЕНЯ > š 
Xuán tàm đáo tứ phương tán 
LE EM E #% 

Lap chúc thành hôi lệ thúy can 


Xa nhau khó ta gặp nhau 
Gió đông yếu át, hoa râu xác xơ 
Thác rồi tằm mi hết tơ 
Tàn rồi ngọn nến mới khô lệ sáu. 

(Bài Vô dé số 2) 
Jt HT ЖЕ dE 
Thử tình khá đãi thành truy dc 
AO % By Odi 
Chí thị đương thời di võng nhiên 


Tình này đợi nhớ nên niềm 
Thế nhung đã ngậm ngài duyên bấy giờ. 





Wu Wang He Lü 

Wu Wang He Lü 

Ngó Vuong Hap Lu š rx М] 
(n.d.) x.x. He Lü. 
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Wu Wei 
Wu Wei 
Vô Vi £&É 

(t.g.) 1/ Tu tưởng triết học của Dao gia, dai ý thuận theo tự nhiên mà 
biến hóa. Theo Lào Tử thi cán nguyên của van vật trong vũ trụ là dao GË), 
mà đạo là vô vi (Ж 8;). Chương 57 trong Dao Đức Kinh (3š 48 £&) có ghi: cố 
thánh nhán ván: ngà vó vi nhi dán tu hóa; ngà hiéu tinh nhi dán tu chính; ngà 
vô sự nhi dán tự phú; ngã vô duc nhi dân tự phác ( XE A ZR MA d F. 
H 1b, & M AH m E, АЕ ка $E m EK Hồ. Ä & & X B d. 
nghia là: cho nén thánh nhàn nói: ta khóng làm gi mà dán tv cái hóa; ta thích 
thanh tinh mà dán tự theo đường chính; ta không chỉ thị mà dân tự làm giàu; 
ta vô dục mà dân tự trở nên chất phác. 

Vô Vi (& А), đây không có nghĩa là không làm gì, mà mang ý nghĩa 
không nên can thiệp, cứ để thco lẽ tự nhiên, vì nhiều khi làm không bằng 
không làm (# 8; T ka ж A hữu vi bất như vô vi). 

2/ Chữ nhà Phật, theo đó vô vi (& E) là tên khác của chân lí (K ЈЕ), 
chân lí không do nhân duyên mà kết thành, hay nói cách khác không có 
nhân duyên tạo tác, không cố ý tạo tác. Đức Phật không cố ý thuyết pháp, 
chỉ theo căn cơ của từng người mà dẫn dắt thôi. Chương Thám Huyền Kí (4& 
È il) trong Nghiêm Hoa Kinh (Ж Ж $&) có ghi: vô tính chân lí, danh viết vô 
vi(& О  # 2 E É É). 

3/ Tên huyện ngày nay. Tại đông Lu Giang huyện (Ж ;r ##), tỉnh An 
Huy. Thời Tam Quốc, Tào Tháo (x.x. Cao Cao) trong cuộc chinh thảo Tôn 
Quyền (x.x. Sun Quan), có cho xây thành tại đây. Không gặt hái được kết 
quả gi, nên địa danh này có tên là Vô Vi (Ж A). 








Wu Wo 

Wu Wo 

Vô Ngã # Á 
(t.g.) Tiếng nhà Phật, dạy chúng sinh là mọi người, moi vật đều không 

có bản thể, chỉ là do sự hòa hợp tạm thời của ngũ uẩn (&, &, ‡8, 47, ‡Ä sắc, 

thụ, tưởng, hành, thức) mà thành. Hiểu được như vậy thì dứt được tham (AN), 

sân (°Ä), si (Ж). 


Wu Wo Xiang 
Wu Wo Hsiang 
Vô Ngã Tưởng oA 


(t.g.) Phép tưởng của người nhận thức được các chúng sinh và các pháp 
đều không có thật, và không có cái gì thuộc vé minh. Trong №? Bàn Kinh 
(i$ S #@), có dạy Phật tử nên tu vô ngã tưởng, để bỏ được tính ngã mạn. 
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Wu Xi 
Wu Hai 
Vô Tích £i 

(d.d.) 1/ Thi danh. Tại bắc ngan Thái Hồ (К ЯЛ), nam bộ tỉnh Giang Tô; 
là nơi tiếp giáp của Kinh Hàng vận hà (Ж dx 3€ 7T) (х.х. Jing Hang Yun 
He) với Tích Trung vận hà (45 ;# 3€ à). Hạt cánh bao gồm năm khu: Bắc 
Đường (3L Ж), Sing An (Ж Ж), Nam Trường (h R), Mã Sơn (E h), Giao 
Khu (% Ё), và ba thị: Tích Sơn (45 Ш), Giang Âm (Gr #), Nghi Hung (ж 
88). Là một thành phó nổi tiếng vé tơ lụa, và nhất là các dó nặn bằng đất sét 
nung. Cũng nổi tiếng vì đây chính là quê hương của Tây Thi (x.x. Xi Shi); 
thời xưa là một trong bốn thi xã mua hán gạo phón thịnh của Trung Quốc, 
biệt xưng Tiểu Thương Hải C) + Ж). Có Giang Nam đại học, Vô Tích kinh 
tế công nghiệp học viện. VỀ danh thắng có: 

- Thái Hó (K 3]. 

- Lãi Viên (Ж M). 

- Mai Viên (4$ W). 

- Tam Sơn (= h). 

- Tích Huệ Công Viên (45 & 2) [8). 

2/ Cựu huyện danh. Tại nam bộ tính Giang Tô, do nhà Hán thiết lập. 
Năm 1995, đổi thành thị xã Vô Tích. 





Wu Xia Xiao Shuo 
Wu Hsia Hsiao Shuo 
Võ Hiệp Tiểu Thuyết Ж =. В 

(t.v.) Những truyện võ hiệp đã thấy xuất hiện sớm nhất trong Sứ Kí 
(Ж 35) của Tư Mã Thiên (Si Ma Qian) rồi tới Quái Kí (1& 32) thời Lục 
Triểu, Truyén Kì ({# 3) đời Đường, Thoại Bán (£ Ж.) đời Tống, Nguyên, 
và bộ Thúy НИ ОК 3t) đời Minh. Nhưng phải đến cuối đời Thanh, võ hiệp 
tiểu thuyết mới thật có một căn cước rõ rệt. Với Công Án tiểu thuyết (2 Ж 
là #), Tam Hiệp Мей Nghĩa (= 4& Е £) (xuất bản lần đầu năm 1879), 
Thất Hiệp Ngũ Nghĩa (+ f& Ж. K) (1889) (những chuyện xử án của Bao 
Công), v.v... 

Sau 1949, việc xuất bản và phổ biến các loại tiểu thuyết võ hiệp chấm 
dứt ở Trung Hoa lục địa, nhưng vẫn được tiếp tục ở Hương Cảng, Đài Loan 
và trong các cộng đồng người Hoa tại hải ngoại. Văn sĩ Kim Dung (х.х. Jin 
Yong), người sáng lập ra Hương Củng Minh Báo, được coi là tác giả sáng giá 
nhất của loại tiểu thuyết này với các tác phẩm nổi tiếng như: 

Ха Điêu Anh Hùng Truyện (51 36 жо AR). 

Thần Điêu Hiện Lit (ik 86 f& 48). 
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Hiệp Khách Hành (f& # íF). 
Tiếu Ngao Giang Hó (X W ix. 29). 
Lạc Dinh Kí (È th 35). v.v... 





Wu Xian 
Wu Hsien 
Ngô Huyện ў Ж 
(d.d.) Kim huyện danh. Tai phía tây huyện Côn Sun (# h), tỉnh 
Giang Tô. Thời Xuân Thu, là kinh đô Có Tó (46 å$) của nhà Ngô. Tần 
thiết lập Ngô huyện. Là trị sở cho quán Cối Kê ($ i#) đời Hán; cho Tô 
Châu (š£ ^|) đời Tùy, Đường và Minh; cho phủ Binh Giang (+ x) đời 
Tống. Thanh lấy hai huyện Trường Châu (& #1) và Nguyên Hòa (Jb dv) 
làm trị sở cho phủ Tô Châu. Dán quốc phế phủ, lấy hai huyện trên cho 
nhập vào huyện Ngõ. 
Năm 21 Thanh Quang Tự, y theo trong Mã Quan Điều Ước (В) lll] 4& £5) 
(x.x. Ma Guan Tiao Yue) kí với Nhật Bản, Ngô huyện được mở thành 
thương khẩu. 


Wu Xin 
Wu Hsin 
Vó Tám ГАКА; 


(t.g.) Danh từ Phát giáo. Đối với lục tặc (X BA): sắc (&), thanh (Ж), 
hương (Æ), vi (9È), xúc (AH), pháp (Ж), không cám xúc, không mơ tưởng. Dó 
là đức tính của người tu học. 


Wu Xin Lun 

Wu Hsin Lun 

Vô Tâm Luận Kcu 
(t.g.) Bộ sách giáng vé thién của phái Nam Thién Tông. 








Wu Xing 

Wu Hsing 

Ngó Hung RR 
(d.d.) Kim huyện danh. Tai phía tây huyện Gia Hung (Ж ##) - nay 

thuộc tỉnh Chiết Giang. Thời Tần là huyện Ô Trinh ( £& 42). Thời Tam Quốc, 

thuộc khu vực của quận Ngô Hung; đời Tống, bị cắt một phán để lập huyện 

Quy Ап ($ 3c). Đời Thanh, thuộc quán hạt của phủ Hó Châu (3J J). Dân 

quốc phế phủ, lấy hai huyện Ó Trình (ё, #?) và Quy An ($ 3) để lập thành 

huyện Ngô Hưng, vị trí ở tây nam Thái Hồ (X 29). 
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Wu Xing 

Wu Hsing 

Ngü Hành Adr 
(14.) Năm chất trong trời đất là kim, mộc, thủy, hóa, thổ. 





Wu Xu Bian Fa 
Wu Hsu Pien Fa 
Mậu Tuất Biến Pháp X 4 Sk Ж 

(ch.tr.) Còn có tên là Mậu Tuất Duy Tân (X, ж $Ë 85). Thanh Quang 
Tư пат thứ 24 (nám Mau Tuất 1898), giai cáp tư sản tiến hành vận động cải 
cách chính trị Năm 1895, sau khi nhà Thanh bị thất bại trong cuộc chiến với 
Nhật Bản, đất nước đứng trước nguy cơ tan rã. Tại Bắc Kinh, nhóm Khang 
Hữu Vi (x.x. Kang You Wei) phát đông trên 1.300 thí sinh cử nhân các tỉnh 
dàng thư lên vua Quang Tự, phản đối Mã Quan Điều Ước (х.х. Ma Guan 
Tiao Yue), khơi động duy tân biến pháp. Nhóm Khang Hữu Vị, Lương Khải 
Siêu (х.х. Liang Qi Chao), Đàm Tự Đồng (х.х. Tan Si Tong), Nghiêm Phục 
(x.x. Yan Fu), tổ chức học hội, thiết lập học đường, báo quán, tuyên truyền 
biến pháp duy tân, ảnh hưởng đến toàn quốc. Mùa đông 1897, Đức chiếm 
Giao Châu Loan (х.х. Jiao Zhou Wan), các dé quốc tư bản âm mưu phân liệt 
Trung Quốc, Khang Hữu Vi tới Bắc Kinh dâng thư yêu cầu biến pháp. Tháng 
4/1898, Khang Hữu Vi lấy bảo quốc (4# BỊ), bảo chủng (4# 4#), bảo giáo (4$ 
+) làm tôn chỉ, xướng thiết Bảo Quốc Hội (££ Ë $) ở Bắc Kinh. Vua 
Quang Tự tiếp thu chủ trương biến pháp, dẫn dụng "duy tân nhân sĩ”, ngày 
11/6, phát "Minh Định Quốc Thi" (BA £ BỊ Ж) chiếu, tuyên bố biến pháp tự 
cường. Sau đó, trong vòng 103 ngày, không ngừng ban duy tân pháp lệnh cho 
tất cả các phương diện chính trị, kinh tê, quân sư, văn hóa, giáo dục. Thế 
nhưng, phe thủ cựu do Từ Hi Thái hâu cám đầu (xx. Ci Xi Tai Hou) thao 
túng quân chính thực quyền, kiên trì phán đối biến pháp duy tán; ngày 21/9, 
phát động chính biến, giam vua Quang Tự, sát hại sáu người trong nhóm 
Đàm Tự Đồng; Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu chay thoát ra nước ngoài, 
biến pháp vận động thất bại. 





Wu Xu Jun 
Wu Hsu Chun 
Ngô Húc Quân Js 
(n.d.) Sinh năm 1933. MÓ côi từ thuở ấu thời. 
Trước 1949, được huấn luyện khóa y tá tại trường Y khoa quốc phòng 
của Quốc dán Đảng. Sau khi tốt nghiệp, được điều động tới Bắc Kinh làm Y 
tá trưởng ở Trung Nam Hải. 
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1960: Do sự dé cử của Uóng Đông Hưng (x.x. Wang Dong Xing), được 
làm trưởng đoàn hộ lí trông nom cho Mao Trạch Đông. 
1974: Ri bó chức vụ. 


Wu Xu Zheng Bian 
Wu Hsu Cheng Pien 
Mậu Tuất Chính Biến № X ж 9 
(ch.tr.) Thời nhà Thanh, sau khi vua Đức Tóng (x.x. Qing De Zong) - 
niên hiệu Quang Tự (Ж, #) - thực sự cám quyền, chiến tranh Trung-Nhật 
đưa đến sự thua trận và tüi nhục cho Trung Quốc. Vua theo đường lối Duy 
Tân đảng của Khang Hữu Vi, nhất định cải cách đất nước, thi hành biến 
pháp. Phe thủ cựu và Từ Hi Thái hậu chống đối (x.x. Ci Xi Tai Hou). Thái 
hậu lấy lại quyền binh, bắt giam Quang Tự vào Doanh Đài (3& ©), canh hô 
Tây Uyển (# 36), sát hại Khang Quảng Nhân (Ж Ж 12) - em của Khang 
Hữu Vi - cùng với Đàm Tự Đồng (х.х. Tan Si Tong), Lưu Quang Đệ (#1 Ж, 
#), Dương Thâm Tú (‡# Ж A), Dương Nhuệ (45 #6), Lâm Нус (Ж J). 
Khang Hữu Vi chạy thoát sang Nhật (x.x. Kang You Wei). Biến pháp bị bãi 
bỏ. Biến cố xáy ra vào năm thứ 24 Quang Tự, tức năm Mậu Tuất 1898. 


Wu Xuan 
Wu Hsuan 
Vũ Tuyên KE 
(d.d.) Tên huyện. Tại trung bộ Trang tóc tự tri khu, tỉnh Quảng Tây; tại 
nói cảnh có sông Kiểm Giang (2% ir) cháy qua. Nhà Đường thiết lập Vũ 
Tiên huyện (A, 4L 3&), Minh đổi thành huyện Vũ Tuyên. Về danh tháng, có: 
- Song Kết Sơn (Ж# # Ц). 
- Bát Tiên Thiên Trì (^ 4» X Ж). 


Wu Yang 

Wu Yang 

Vũ Duong # 
(d.d.) Huyện danh. Tai thượng luu sóng Hồng (#), tây bó Loa Hà thi 

(ZÉ Ж), tỉnh Hà Nam. Đường xe lửa Loa Nam CGF dj) chạy qua huyện. Ủy 

ban hành chính đặt tại Vũ Tuyển trấn (# Ж 4). Thời Chiến Quốc, là Vũ 

Dương Ấp (# 18 &) của nước Nguy. Nhà Tán thiết lập huyện. 


Wu Yi 
Wul 
Ngô Nghi я k 


(n.d.) Trung Quốc Bộ trưởng Đối ngoai Kinh tế màu dịch. Ủy viên dự 





Wu Yi/Wu Ying Ji 327 


khuyết Bộ Chính tri. Xung Tiểu Nữ Tử, dân chúng goi hà là Trung Quốc 
Thiết Nương Tử ( F E 4Ä 4& +). Sinh năm 1938 tại Vũ Hán C, ;€), tỉnh Hó 
Bắc. Song thân đều là người trí thức, gia cảnh thanh bán. Ngay từ thiếu thời, 
bà đã được dưỡng dục ham mê học hồi, đọc sách. 

1956: Nhập học Đại học Công nghiệp Quốc phòng ở tây bắc. Sau 
chuyển về Bắc Kinh học tại Đại học Dầu mỏ. 

1967: Phó tổng công trình sư tại Bắc Kinh Đông phương Hồng Luyện Du 
(Dầu) xưởng. 

1983: Tham gia công tác chỉnh đến Đảng Công sản tại Hó Nam; chuyển 
từ ki thuật sang linh vực hành chính, dáng vụ. 

1987: Được bầu Ủy viên Trung ương dư khuyết tại Đại hôi Toàn quốc 
lần thứ 13. 

1988: Phó Thi trưởng Bác Kinh. 

1992: Üy viên Trung ương Đảng. 

1993: Bộ trưởng Kinh tế Đối ngoại. 





Wu Yị 
Wul 
Ngô Dịch £ Ж 
(n.d.) Minh tướng lĩnh. Tự là Nhật Sinh (9 4); người đất Ngô Giang 
( ir) Tô Châu (х.х. Su Zhou) - nay thuộc tỉnh Giang Tô. Tiến sĩ thời Süng 
Trinh. Thời Hoằng Quang Đế (3^ Æ Ф), làm Chức Phương Chủ Sự (Xi 27 + 
+) dưới trướng Sử Khả Pháp (х.х. Shi Ke Fa). Sau khi Nam Đô (dj Ж) - nay 
là Nam Kinh, tỉnh Giang Tô - thất thủ, ông khởi binh kháng Thanh, lấy 
Trường Bạch Đăng (& © 33) làm căn cứ. Thời Long Vũ Đế (I Ж, Ф), trải 
các chức Tổng Đốc Giang Nam (x.x. Jiang Nan), Binh Bộ Thượng Thư, 
phong Trung Nghĩa Bá (3$; Ж 14). Lỗ Vương lại phong Trường Hưng Bá (Ж 
#t 18). Sau, bị tướng Thanh là Ngô Thắng Triệu (Ж Ж X) đánh bại, ông 
nhảy xuống sông, và nhờ bơi lội giỏi nên thoát nạn. Năm sau, lại cho quân 
đồn trú ở Trường Bạch Dàng. Lần này, chiến bại, hi bắt và sát hại năm 1646, 
thọ 34 tuổi (1612-1646), để lại: 
Ngô Trường Hưng Ва Tập (2: +Z P 1h Ф). 





Wu Ying Ji 

Wu Ying Chỉ 

Ngô Ứng Cơ > ЖЯ 
(n.d.) Văn học gia đời Minh. Tu là Thứ Vi (ik Æ), người đất Quy Tri 

(x.x. Gui Chi), tính An Huy. Là Cống sinh (x.x. Gong Sheng) thời Süng 

Trinh, đã từng tham gia Phục Xã (x.x. Fu She). Sau khi quân Thanh chiếm 
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Nam Kinh, ông tham gia vũ trang kháng chiến. Bi bát, ông không chiu đầu 
hàng, nên bị sát hại, thọ 51 tuổi (1594-1645), để lại: 

Lâu San Đường Tập ОЖ h Ж Ж). 

Độc Thư Chỉ Quán Lục Gk # + 38, $$). 


Wu Yu 
Wu Yu 
Ngũ Dục E&R 
(t.g.) Tiếng nhà Phát, chỉ năm dièu ham muốn của chúng sinh: 
1. Sắc dục ( & 55): ham muốn sắc đẹp. 
2. Thanh (Thinh) dục (4 sk): ham muốn tiếng đàn, ca hát. 
3. Hương dục (Æ 25): ham muốn mùi thơm. 
4. Vị dục (% #): ham muốn då ăn ngon. 
5. Xúc duc (48 2): ham muốn su đụng chạm êm diu. 


Wu Yu Zhang 
Wu Yu Chang 
Ngô Ngọc Chương > x+ 


(n.d.) Trung Quóc và sán cách mënh gia, giáo duc gia. Nguyén tén là 
Vinh San (k 38), hiệu Thu Nhân (#{ A); người huyện Vinh (Ж), tinh Tứ 
Xuyên. Năm 1903, du học Nhật Bán, gia nhập Đồng Minh Hội (x.x. Tong 
Meng Hui). Năm 1911, vé nước tham gia cuộc Cách mang Tân Hợi (x.x. Xin 
Hai Ge Ming). Nám 1915, tai Pháp quóc, cüng Thái Nguyén Bói (x.x. Cai 
Yuan Pei) sáng lập Cán Công Kiệm Học Hội (3j + f Æ f). Năm 1925, 
gia nhập Trung Quốc Cộng sản Đảng. Năm 1927, tham gia Nam Xương Khởi 
Nghĩa (x.x. Nan Chang Qi Yi), giữ chức Cách mạng Ủy viên hội Ủy viên, 
kiêm Bí thư Trưởng. Tháng 10 cùng năm, học tập tai Đại hoc Trung Sơn (Ф 
Ш) d Mạc Tư Khoa. Từng tham gia Đệ tam Quốc tế, Đệ thất thứ Đại biểu 
Đại hội. Năm 1938, về nước, trải các chức Viện trưởng Lỗ Tấn Nghệ thuật 
Học viện ở Diên An; Hiệu trưởng Đại học Diễn An; Chủ nhiệm Hội Văn hóa 
tại biên khu ba tỉnh Thiểm Tây; Cam Túc, Ninh Hạ, Hiệu trưởng Đại học 
Hoa Bắc. Thời kì Kiến Quốc, giữ chức Hiệu trưởng Nhân dân Đại học; Viện 
trưởng Trung ương Xã hội Chủ nghĩa Học viện, Chủ Nhiệm Giáo dục Công 
hội, Ủy viên Trung ương đệ lục tới đệ bát khóa. Ông mất năm 1966, thọ 88 
tuổi (1878-1966), để lại: 

Ngô Ngọc Chương Lịch Sử Văn Tập (5- % X E $ x Ë). 

Ngô Ngọc Chương Văn Hoc Cái Cách Văn Tập (3 Z. # x BK € x 
Ф). 
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Wu Yuan 
Wu Yuan 
Vu Nguyén * m 


(đ.d.) Tên huyện. Tai đông bác bộ tinh Giang Tây, ở thượng lưu sóng 
Lac Ап (#t $ ); tiếp giáp hai tỉnh Chiết Giang và An Huy, tru sở tại trấn Tử 
Dương (Ж FE). Do nhà Đường thiết lập. Nguyên thuộc tỉnh An Huy, đến 
1934, được quy hoạch thuộc tỉnh Giang Tây. Danh thắng cổ tích có: 

- Cao Hồ Sơn (3 28] Ш). 

- Ngô Sở Phân Giới Bi (Bia) (& # 2 YR 8). 

- Linh Nham Bóng (€ Ж 0). 





Wu Yuan Ji 
Wu Yuan Chi 
Ngó Nguyén Té # z Ж 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Thanh Tri (3 Ж), Thương Châu (х.х. 
Cang Zhou) - nay ở đông nam huyện Thương GAN), tinh Hà Bác. Là соп của 
Hoài Tây Tiết Độ Sứ Ngô Thiếu Dương (Ж l Бу). Năm thứ 9 Nguyên 
Нда!" (814), tự lãnh quân vu, cho quân đốt phá Vũ Dương (х.х. Wu Yang), 
huyện Hiệp (12), uy hiếp Lạc Dương (х.х. Luo Yang). Sau bị Bùi Độ (х.х. 
Pei Du) tháo phat, phần lớn tướng sĩ phán lại ông; dia khu cát cứ của ông là 
Thái Châu (х.х. Cai Zhou) - nay là Nhữ Nam G& dj), tinh Hà Nam - bị tướng 
nhà Đường là Lí Tố (x.x. Li Su) thừa cơ tập kích. Ông bị bát, giải vé Trường 
An (x.x. Chang An) và bị xử trám năm 817, tho 34 tuổi (783-817). 





Wu Yue 

Wu Yueh 

Ngũ Nhạc + Ж 
(d.d.) Năm núi lớn của Trung Quốc: Tung Sơn (S dị) (trung nhạc), 

Thái Sơn (Ж d) (đông nhạc), Hoa Sơn (Ж h) (tây nhạc), Hành Sơn (# ш) 

(nam nhạc), Hằng Sơn (15. i) (bác nhạc). 


Wu Yun Fu 
Wu Yun Fu 
Ngü Vàn Phü EEA 
(n.d.) Sinh nám 1904, tại Lỗi Dương, tinh Hå Nam. 
1926: Gia nhập Cộng sản Đẳng. 
Sau 1949: Chủ sự văn phóng của Dương Thượng Côn (х.х. Yang Shang 
Kun). Sau làm Thứ trưởng Bô Vệ sinh. 


!* Nguyên Hòa OC #2): niên hiệu của Hán Chương Để (84-87), Đường Hiếu Tông (806-820). 
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Mất năm 1969, thời kì dang diễn ra cuộc Cách Mang Văn Hóa (x.x. 
Wen Hua Da Ge Ming). 


Wu Ze Tian 
Wu Tse T'ien 
Võ Tắc Thiên X В| X 
(n.d.) Đường Cao Tông Hoàng hậu (№ 5 ж $ Б), Vũ Chu Hoàng 
Đế (X Я € Ф). Tại vị 690-705. Người đất Văn Thúy (х K), Tinh Châu 
(4f #) - nay thuộc tỉnh Sơn Tây. Thông minh, lanh lợi, quyết đoán, có dám 
lược. Ban đầu được đưa vào cung làm tài nhân thời Đường Thái Tông (x.x. 
Tang Tai Zong). Thái Tông băng hà, bị đưa vào chùa làm ni cô. Sau khi 
Cao Tông lên ngôi, được trở vé cung, rói phong Hoàng hậu. Cao Tông 
băng hà, Trung Tông (Ф Ж) kế vi, bà cũng lâm triều. Sau phế Trung 
Tông, lập Duệ Tông ( Ж). Rồi lại phế Duệ Tông, xưng Đế, đổi quốc 
hiệu là Chu (|). Vë già dám loạn, đặc biệt súng ái hai anh em Trương 
Dịch Chi (Ж £ 2 ) và Trương Xương Tông (k 8 Ж). Nhưng bà biết dùng 
người giỏi nhu Dich Nhân Kiệt (x.x. Di Ren Jie), Tống Cảnh (x.x. Song 
Jing). Trước khi mất, Địch Nhân Kiệt tiến cử người thay mình làm Té 
Tướng là Trương Giản Chi (x.x. Zhang Jian Zhi). Giản Chi dem quán vào 
cung, giết anh em họ Trương, rước Trung Tông đang bị đày ở Phòng Châu 
(BM) vé để tái lập làm vua. Bà bị truất ngôi, vè ở Thượng Dương Cung 
(L B #), thượng tôn làm Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Đế (Я K X # ý 
Ф). Băng hà năm 81 tuổi (624-705), thuy danh là Tắc Thiên Hoàng hậu 
(H Ж © Æ), nhà Chu tổn tại 15 năm. 


Muôn năm lịch sứ đã từng ghi 
Võ Tác Đường triều qud gớm ghé 
Thống trị giang sơn, thay quốc hiệu 


Thú tiêu đích tử, toàn quyền uy 


Ngao Tào” đủ giúp dâm Vương thỏa 
Nhân Kiệt cam nhìn quốc vận suy 
Nữ quái xưa nay không hẳn hiếm 
Ngang nhiên xưng Đế, dễ ai bì. 

Thái Cuóng 


!9 Tên vị tướng có khả ning tình duc khác thường. 
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Wu Zhao Qian 
Wu Chao Ch'ien 
Ngô Triệu Khién * * Ж 

(n.d.) Thi nhân thời Thanh sơ. Tự là Hán Tra CË 44), người đất Ngô 
Giang (x.x. Wu Jiang) - nay thuộc tỉnh Giang Tô. Thời Thuận Tri (1657), 
đậu cử nhân, khóa thi cấp tỉnh tại Nam Kinh. Không may cho ông là một 
trong các vi giám khảo bị tố tham nhũng, hậu quá là ông bi nghi ngờ không 
xứng được cấp văn bằng - mặc dù ông rất có khả năng - và bị lưu đày tới 
Ninh Cổ Tháp (Ж + 3€) tại Mãn Châu. Việc này đến tai người bạn thân là 
Cố Trinh Quan (x.x. Gu Zhen Guan). Quan nhờ Tính Đức (x.x. Xing De) và 
phụ thân Đức là Minh Châu (х.х. Ming Zhu) hết sức giúp đỡ, nên ông mới 
được trở vé Bắc Kinh sau 22 năm lưu dày. 

Thơ ông, đa số tả phong cảnh nơi quan ải và tình hoài hương. Ông để lại 
Thu Già Tập (4k 45. Ж), góm bốn quyển. Vợ ông tình nguyện đến ở với ông 
nơi lưu dày từ năm 1661 và sinh một con trai đặt tên là Ngô Thần (€ E), 
sau này là tác giả cuốn Minh CÓ Tháp Kí Lược (Ж d; % £e 9%), tả phong 
cảnh Ninh Cổ Tháp. Ông mất năm 1684, tho 53 tuổi (1631-1684). 


Wu Zhen 
Wu Chen 
Ngô Trấn A 

(n.d.) Hoa si đời Nguyên. Tu là Trong Khuê (Ф €), hiệu Mai Ноа Dao 
Nhân (4$ 4638 A), người đất Gia Hung (£ f) - nay thuộc tỉnh Chiết Giang. 
Thầy giáo làng, sống thanh bach. Giỏi tho, chữ thảo. Chuyên vẽ tranh sơn 
thủy. Cùng Hoàng Công Vọng (x.x. Huang Gong Wang), Nghê Tán (x.x. Ni 
Тап), Vương Mông (х.х, Wang Meng), hợp xưng Nguyên Tứ Gia (Л, Wq Ж), 
tức bốn nhà danh họa đời Nguyên. Những tác phẩm còn giữ được gồm: 

Song Cối Bình Viễn (Ж Ж F i$). 

Ngu Phụ (;&, 3). 

Thu Sơn ($K th). 

Trúc Phó (Ау iK). 

Thơ văn của ông được hậu nhân soạn trong cuốn Mai Dao Nhân Di Mặc 
(+ iE A ih X). Ông mất năm 1354, tho 74 tuổi (1280-1354). 


Wu Zhong 

Wu Chung 

Ngó Trung RT 
(d.d.) Sứ Kí (X. зг) của Tư Mã Thiên (х.х. Si Ma Qian) ghi: Hang 

Lương (x.x. Xiang Liang) và cháu là Hạng Tịch (Vü) (x.x. Xiang Ji), tránh 

nạn tại Ngô Trung, sát hại Thái Thú Cối Kê. 
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Đời Tán, quận Cốt Kê (9 4) gầm đông bộ tỉnh Giang Tô và tây hộ tinh 
Chiết Giang, là lãnh thổ nước Ngô ngày trước, nên được gọi là Ngô Trung. 


Wu Zhou 

Wu Chou 

Ngô Châu 3& ni 
(d.d.) Ó phía đông khu tự trị Quảng Tây, giáp Quảng Đông, là nơi dừng 

chân của du khách trên đường đi Hương Cảng. Hằng năm, hàng triệu con rắn 

được chở từ Nam Ninh, Liễu Châu tới đây rồi chuyển đến Hương Cảng. 





Wu Zhou 

Wu Chou 

Vụ Châu 3& H 
(đ.d.) Tên châu, lộ. Năm thứ 9 Khai Hoàng nhà Tùy (589), thành lập 

châu. Đời Đường, hat cảnh tương đương ngày nay với các huyện ở lưu vực 

Kim Hoa Giang (+ Ж іг), Vũ Nghĩa Giang (A, & т), tỉnh Chiết Giang. 

Nhà Nguyên đổi thành lộ. Tháng 12, năm thứ 18 Chí Chính!" nhà Nguyên 

(1359), Chu Nguyên Chương (x.x. Zhu Yuan Zhang) đổi thành Ninh Việt 

phủ (Ж 3& AH), sau lại đổi thành Kim Hoa phủ (+ # р). 


Wu Zhou 

Wu Chou 

Vũ Chu x, Ж] 
(t.d.) Tên triéu đại. Năm 690, Võ Tác Thiên (х.х. Wu Ze Tian) thay 

nhà Đường, xung Đế, quốc hiệu Chu (А), sử gọi là Vũ Chu. Năm 705, соп 

bà là Trung Tông (Ф F) phuc vi, khói phục quốc hiệu Đường. 





Wu Zhou Huang Di 

Wu Chou Huang Tỉ 

Vũ Chu Hoàng Đế жя Ф 
(п.а.) х.х. Wu Ze Tian. 





Wu Zhu 

Wu Chu 

Ngót Truát x L 
(n.d.) Tức Hoàn Nhan Tông Bật (Z, jã ж 38). Kim Đại Tướng; thuộc 

chủng tộc Nữ Chân (х.х. Nu Zhen). Là con thứ tư của А Cốt Då (f # 47), 

tức Kim Thái Tổ (х.х. Jin Tai Zu). Ban đầu, theo Oát Li Bất (х.х. Wo Li 


! Chí Chinh ( £ Ж): niên hiệu của Nguyên Huệ Тапу (1341-1370). 
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Bw, Niém Hàn (х.х. Zhan Han) tấn công Tống. Năm thứ 7 Thiên Hội''! 
(1129), làm Thống Soái, vượt Trường Giang truy kích Tống Cao Tông (x.x. 
Song Gao Zong). Năm sau bi Hàn Thé Trung (х.х. Han Shi Zhong) chặn 
đánh ở Hoàng Thiên Dang (х.х. Huang Tian Dang). Hai bên cám cự 48 
ngày, rỗi ông cho quân rút qua Trường Giang, chay lén miễn bác. Sau lại dai 
chiến với Trương Tuấn (x.x. Zhang Jun) ở Phú Bình (x.x. Fu Ping). Sau đó, 
nhiều lần tấn công vùng đất phía bắc núi Tần Lĩnh (x.x. Qin Ling), nhưng 
đều hi Ngô Giới (x.x. Wu Jie) đánh bai. Thời Kim Hi Tông, phong Trầm 
Vương, làm Đô Nguyên 5041; rồi phong Việt Quốc Vương, phá chủ trương 
hòa giải với Tống của Qua Lan (x x. Zhua Lan). Năm thứ 3 Thiên Quyén'" 
(1140), chiến sự tái điễn, tiến binh Hà Nam, bị quân Tống của Lưu Ki (x.x. 
Liu Qi) và Nhac Phi (x.x. Yue Fei) chăn lai. Nhưng, vì Nam Tống câu hòa, 
nên cuối cùng có kí kết Thiệu Hưng hóa nghi (x.x. Shao Xing He Yi). 





Wu Zi 
Wu Tzu 
Ngô Tử š + 


(t.p.) Binh thư. Chiến Quốc sd ki, do Ngô Khởi (x.x. Wu Qi) bién lục 
những cuộc luận bàn vé binh pháp với Nguy Văn Hầu và Nguy Vũ Hầu. 
Thiên Nghệ Văn Chi (# X. 3) rong Hán Thư (€. ©) của Ban Cố (х.х. Ban 
Gu) ghi binh thư có 48 thiên. Hiện nay còn tôn tại ấn bản đời Tống, phân 
chia thành quyển thượng, hạ, gồm sáu thiên: Đồ Quốc (M Bl), Liệu Dich (‡† 
it), Trị Bình Gë Ф), Luận Tướng (là 3#), Ứng Biến (Ñ 9), Lệ Sĩ (Bh +), 
trong đó ông để xuất một số tư tưởng trọng yếu như: 

- “Nội tu văn đức, ngoai trị binh bi" (A f£ x 4$, 9È 76 £ ff): bên trong 
tu dưỡng văn, đức, bên ngoài sửa soạn võ bi. 

= "Thám địch hư thực nhi xu ki nguy" (8 M & E m 48 # A): tìm hiểu 
tình hình thật của dich thì mới hàm được dich vào chó nguy kich. 

Ngô Tử kế thừa và phát triển Tân Tứ Binh Pháp (x.x. Sun Zi Bing Fa), 
là sách thường được các binh gia nhiều thời tham kháo. 





Wu Zi Jian 

Wu Tzu Chien 

Ngú Tu Giám RYE 
(t.p.) Sách sử cho trẻ cm, dưới hinh thức thơ, mỗi câu năm chữ, do Lí 

Diện Cơ soạn. 


HI Thiên Hội (Ж $t): niên hiệu của Bắc Нап Lam Quán (957-968), Luu Kế Nguyên (968- 
973), Kim Thái Tông (1123-1135), Hi Tông (1135-1137). 
H? Thiên Quyến (Ж 4): niên hiệu của Kim Hi Tông (1138-1140). 
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Wu Zi Xu 
Wu Tzu Hsu 
Ngũ Tử Tư {+ + # 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Là người nước Sở, tên Viên (A). Phụ thân tên 
Xa (3#) và anh tên Thượng (83) bị Sở Bình Vương (36 + €) sát hại. Bỏ sang 
nước Ngô, giúp vua Ngô Hap Lư (x.x. He Lü) phạt Sở. Khi vào được tới kinh 
đô nước Sở là Ai Dĩnh (x.x. Ai Ying) - nay thuộc huyện Gia Lăng, tỉnh Hồ 
Bắc - thì Sở Bình Vương đã chết. Ông cho quật mộ vua Sở, dùng roi đánh 
vào xác chết dé báo thù cho anh và cha. Sau, Ngô Hap Lư phạt nước Việt, bi 
trúng tên và tử trận. Con là Ngô Phù Sai (x.x. Wu Fu Cha) nối ngôi báo thù 
cho cha, dai phá nước Việt. Câu Tién xin hàng, Phù Sai thuận, ông can ngăn 
không được. Về sau, ông bị Phù Sai bắt phải tự sát (x.x. Gou Jian). 


Bị Sở Bình Vương giết cả nhà 

Tử Tu trốn thoát tới phương xa 

Нар Lư trọng dụng, trao quyền binh 
Ngã Tử khuông phó di quốc gia 


Vua chúa anh hùng muu nghiệp bá 

Sở Умот tàn ắc, gánh oan gia 

Thủ nhà đã trả, công danh toại 

Thân thoái, không lo uống mang gia. 
Thái Cuóng 





Xi An 
Hsi An 
Táy An # + 

(đ.d.) 1/ Tên phủ. Hán goi là Kinh Triệu (Жж JE). Thời Tam Quốc, Nguy 
lập quận Kinh Triệu; Đường đổi thành phú Kinh Triệu. Tống lập Thiểm Tây 
lộ (8 99 3&), Minh đổi thành Tây An phủ (09 X Ж). Thanh giữ nguyên. 
Thuộc tỉnh Thiểm Tây, là trị sở của hai huyện Trường An (K X) và Hàm 
Ninh (Xp 3). Hạt cánh bao gồm 15 huyện: Trường An, Hàm Ninh, Lâm 
Đồng (B& ;#),Vị Nam GA di), Lam Điển ( 8), Hộ (35), Chu Trất (# Ж), 
Hàm Dương (X 79), Hung Bình (## +j), Lễ Tuyển (8# Ж), Cao Lăng (3 
gi), Tam Nguyên (=. 2), Kinh Dương (GE 55), Cao Bình (5 +), Đồng Quan 
(Е E) cùng hai sảnh: Hiếu Nghĩa (£ A), Ninh Thiểm (£ fk) và châu Diệu 
(R). Dân quốc phế. 

2/ Cựu huyện danh: 

(a) Do nhà Hán thiết lập, Bắc Tẻ phế; cổ thành nay tại phía tây huyện 
Lâm Tri (85 ;5), tinh Sơn Đông. 

(b) Đông Hán lập huyện Tân An (4 Ж), Tấn đổi thành Tín An (15 X); 
Đường đổi thành Tây An (#9 X); Minh, Thanh lấy làm trị sở cho phủ Cù 
Châu (@ Ж), tinh Chiết Giang. Dân quốc phế phủ, đổi Tây An thành huyện 
Cù (8). 

3/ Kim huyện danh. Tại đông bắc huyện Tây Phong (#4 Ф), tỉnh Liêu 
Ninh. 

4/ Thị xã, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, có môt lich sử lâu đời tới 6.000 năm. 
Tên cũ là Trường An (x.x. Chang An). 

Nhà Tây Chu (1066-771 trước c.n.) đóng đô ở đất Phong (Ж), gần Tây 
An. Tán Thủy Hoàng thống nhất đất nước vào thế kỉ thứ 3 trước c.n. đóng đô 
ở Hàm Dương (Ж, f5), cũng gần Tây An. Nhà Tây Hán (209-6 trước c.n.) đổi 
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tên kinh đô từ Tây An sang Trường An ( & Ж). Trường An là khởi điểm của 
đường “tơ lua" chạy từ Trường An qua Trung Á, Trung Đông, đến Địa Trung 
Hải, giúp cho sự giao tiếp giữa các nền văn hóa Trung Hoa, Ba Tư, Ai Cập, 
Thổ Nhi Kì và Hi Lap, La Mã. Đến đời Tùy, nó lại được đổi tên thành Dai 
Hưng (k #1). Đời Đường (618-907), lại lấy tên là Trường An và đây là thời 
kì cực thịnh của nó. Nhà Minh (1368-1644), Trường An lại đổi thành Tây An 
và tên này được giữ tới ngày nay. Tới Tây An, du khách có thể thăm: 

- Тап Dũng Bác Vật Quán (Ж 1f 1% 4 ФЕ), tại ngoài cửa đông của Тап 
Thủy Hoàng Lãng Viên Ngoại (Ж 45 $€ k [KE bF). Là văn vật cực quý của 
triéu đại nhà Tán đã được khai quát, phát hiện hàng ngàn binh sĩ kích thước 
như người thật, bằng đất nung, với ngựa và các binh khí. 

- Hoa Thanh Tri (€ if #,), là nơi nghỉ và du ngoạn của các vua từ thỡi 
nhà Chu. Đường Huyền Tông (x.x. Tang Xuan Zong) và Dương Quý Phi 
(x.x. Yang Tai Zhen) thường tới đây nghi, khi mùa đông tới. 

- Bán Pha Di Chỉ (Æ # if 5), di tích của tân thạch khí thời đại, được 
phát hiện năm 1953. 

- Сап Làng ($ Ж), có lang mộ của Đường Cao Tông (х.х. Tang Gao 
Zong) và Võ Tắc Thiên (x.x. Wu Ze Tian). 

- Vinh Tán Công Chúa Mộ (Ж Ж Z + €), đặc biệt có những bích hoa 
từ 1.200 năm trước. 

- Chung Lâu ($# Ж), trong kiến trúc này, người thợ đặc biệt kết hợp các 
móng mà hoàn toàn không sử dung dinh kim khí. 

- Dai Nhan Tháp (K Ж Ж), Võ Tắc Thiên cho xây để kỉ niệm phu quân 
là Đường Cao Tông. 

- Đại Hưng Thiện Tự (X Ж # F), là một trong ba trung tâm chuyên 
phiên dịch các kinh điển. 


Xi An Shi Bian 
Hsi An Shih Pien 
Táy An Su Bién &x*xu 
(ch.tr.) Cũng được goi là Song Tháp Nhi Su Biến ( + — $ #). Năm 
1936, tại Tây An (x.x. Xi An), dé ép Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie Shi) 
chấp nhận kháng Nhật, quân đông bác và lộ quân 17 phát động sự biến. Nhật 
Bản luôn luôn tìm cách chiếm lãnh thổ Trung Quốc, nhưng Tưởng Giới Thạch 
chủ trương “Để chống ngoại xâm, trước tiên phái có an ninh quốc nói", ra lệnh 
cho tướng chỉ huy miền đông bắc là Trương Học Lương (x.x. Zhang Xue 
Liang) và tướng chỉ huy dé thập thất (17) lộ quân là Dương Hô Thành (х.х. 
Yang Hu Cheng) tiếp tục tiểu trừ quân Cộng sản. Ngày 4/12, Tưởng đích thân 
tới Tây An đốc chiến. Trương, Dương khuyên can nhiều lần không kết quả nên 
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ngày 12/12 phát động binh biến. bát giữ Tưởng tại ao Hoa Thanh ở Lâm Đồng 
(85 i$), rỗi thông báo toàn quốc, để xuất cải tổ chính phủ Nam Kinh, đình chỉ 
nội chiến. Sự biến Tây An chấn động toàn quốc. Trong chính phủ Nam Kinh, 
thủ lĩnh phe thân Nhật là Uông Tinh Vệ (x.x. Wang Jing Wei) và Hà Ứng 
Khám (x.x. He Ying Qin) mưu dó phái quân tấn công Tây An. Đáp lời mời 
của hai tướng Trương, Dương, Cộng sản phái khẩn cấp tới Tây An các đại điện 
như Chu Ân Lai (x.x. Zhou En Lai), Tân Bang Hiến (x.x. Qin Bang Xian), 
Diệp Kiếm Anh (x.x. Ye Jian Ying) để hội đàm với Tưởng Giới Thạch, Tống 
Tử Văn (x.x. Song Zi Wem, Tống Mi Linh (x.x. Song Mei Ling). Ngày 24, 
Tưởng chịu chấp nhận các điều kiện như: đình chi nói chiến, hợp tác với Cộng 
sản để kháng Nhật, thả các chính trị phạm. cải tổ chính phủ. Ngày 25, Trương 
Hoc Lương theo Tưởng vé Nam Kinh. 





Xi Bo 

Hsi Po 

Táy Bá # 46 
(c.v.) Thời nhà Ân, Chu Văn Vương (x.x. Zhou Wen Wang) làm Tây 

Bá. Trong cuốn Sé Ki, Ân Bản Ki (£ š, 5% Ж #2) có ghi: "Tru ban cho 

Xương (8) cung, tiễn. phú, việt để di chinh phạt, phong ông làm Tây Bá." 

Trong cuốn Thi Chu, Nam Triệu, Nam Phổ (i$ 9, dj Z, dị 4) có ghi: 

“Thời nhà Án, Châu Trưởng được gọi là Bá. Văn Vương làm Bá của Ủng 

Châu (x.x. Yong Zhou) ở phía tây, nên có tên là Tây Bá”. 

Xi Chu 

Hsi Ch'u 

Tây Sở m # 
(d.d.) Са đại khu danh. Tại phía tây Nghi Thúy (7f. 7K), phía bắc Hoài 

Thủy (ift zk). Hat cảnh tương đương ngày nay với tây bác bộ tỉnh Giang Tô. 

Tán vong, Hạng Vũ (x.x. Xiang Yu) tự lập Tây Sở Bá Vương, dinh cư tai 

Tây Sở, Đông Sở và Lương địa khu, gồm 9 quân, kiến đô tại Bành Thành 

(x.x. Peng Cheng). 





Xi Chuan 

Hsi Ch'uan 

Táy Xuyén © Л 
(d.d.) Lộ danh. Tên đầy đủ là Kiếm Nam Tây Xuyên (x.x. Jian Nan Xi 

Chuan). Thời Chí Dao nhà Tống, là một trong 15 lộ. Trị sở tại Ích Châu ( š 

H1), nay là thị xà Thành Đô (X, AF). Hạt cảnh ngày nay gồm phía tây các địa 

khu Diém Đình (8 Ж), Đại Trúc (K 4^1), Lân Thủy (AR zk), Hợp Giang ($ 

iE) phía tây Vĩnh Xuyên thị (ж Л] # Y. Trùng Khánh (+ Æ), phía đông các 
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núi Cùng Lai (FP :&), Đại Tuyết Sơn (K § Ш), Đại Lương Son (X i$ JL); 
và phía nam các dia khu Giang Du thi (іс d È), Bắc Xuyên (26 Л), thuộc 
tinh Tit Xuyén. Dén nám thif 4 Hàm Binh (1001), phán làm Ích Cháu lộ (& 
HỊ 35) và Lợi Châu lộ (#1 39] 38). 





Xi Guang 

Hsi Kuang 

Tích Quang ih X, 
(n.d.) Thái Thú quán Giao Chỉ thời vua Binh Dé nhà Tây Hán (đầu thế 

kỉ thứ nhất sau c.n.). Ông khai hóa, dạy dán hiếu nghĩa nên được quán chúng 

mến phục. 





Xi Guo 

Hsi Kuo 

Tức Quốc & HW 
(d.d.) Cổ quốc danh, còn viết là (4s BỊ). Là phán đất do Tây Chu phong 

cho chư hầu ho Cơ (38). Ở tây nam huyện Tức (.&), tinh Hà Nam (х.х. Xin 

Xi). Năm 680 trước c.n., bi Sở diệt. 


Xi Han 

Hsi Han 

Tây Hán 5 Ж 
(t.đ.) Tên triểu đại, còn có tên là Tiền Hán (77 :#). Khởi đầu từ khi Lưu 

Bang xưng Để (х.х. Liu Bang) năm 202 trước c.n. tới Vương Mang tiếm 

quyền (x.x. Wang Mang) năm 8 sau c.n. Tất cả 12 vua, tổn tại 210 năm. 

Nhân vì quốc đô Trường An (£ X) - nay là Tây An, tỉnh Thiểm Tây - ở phía 

tây quốc đô Lac Dương (Ж lẹ) của Đông Hán, nên triu đại có tên Tây Hán. 


Xi Hu 
Hsi Hu 
Tây Hồ #9 Ж 

(đ.d.) Ở Trung Quốc có hàng chục Tây Hồ, chỉ xin kể một số đưới đây: 

И Tại tây bắc huyện Phụ Dương (.& Fš). tinh An Huy. Hứa Hồn (# $) 
(х.х. Xu Hun) đời Đường, Âu Dương Tu (х.х. Ou Yang Xiu), Tô Thức (х.х. 
Su Shi) đời Tống thường hay 16 chức yến tiệc ở đây. 

2/ Ó phía tây huyện Mân Hầu (89 4#), tỉnh Phúc Kiến. Đây là hổ nhân 
tạo, hoàn thành dưới thời Thái Thú Nghiêm Cao (X 35), đời Tấn. Мап 
Vương (В] €) thời Ngũ Đại có cho xây tư thất ở đây. 

3/ Ó phía tây huyện Thiên Món (X Р), tỉnh Hó Bác. Lục Vũ (f& 3) 
(x.x. Lu Yu) đời Đường từng sóng và được an táng tại đây. 
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м Ở phía tây huyện Huệ Duong ( & 15), tỉnh Quảng Đông. 

5/ Ó tây nam thi xã Côn Minh (E. A), tính Vân Nam; tục xung Thảo Hải 
Tử (X i$ F), lai còn сб tên Thanh Thảo Hồ (Ж € A), có nhiều thắng 
cảnh. 

6/ Côn Minh Há (#, 8 28), ở phía tây thành Bác Kinh, cũng có tên Tây 
Hỗ. 

7/ Nhưng chỉ có Tây Нӧ ở phía tây thị xã Hàng Châu (Ji, AI), tỉnh Chiết 
Giang là nổi tiếng. Còn có tên Tiên Đường Hồ (4š Ж 28), Minh Thánh Hó 
(BH X& 35), Kim Ngưu Hó (+ + 3), Tây Tử Hồ (99 + 39). Diện tích hỗ 
rêng khoáng 5 km”, đổi núi vây quanh ba mặt. Hồ được chia ra làm năm khu 
bởi hai con dé Bach Dé (é J£) và Tô Ре (š£ 34). Bach Dé do thi sĩ Bach Cư 
Di (x.x. Bai Ju Yi) đời Đường (618-907) cho dáp, nối cầu Đoạn Kiểu (mỗi 
khi có sương mü vào mùa đông, nhìn từ xa, thấy cầu nhu bị gãy) với đảo Cô 
Sơn (3А Ji) ở trên mặt hồ. Ở trên đảo này, trước kia có cung điện để vua tới 
ở mỗi lần ra thăm Hàng Châu. Nay đảo được đổi tên là Trung Sơn (P L) để 
vinh đanh vị Quốc phụ của người dân Trung Hoa. 

Xi Jin 
Hsi Chin 
Táy Tán © # 

(tr.d.) Tên triểu đại. Năm 265, Tư Mã Viêm (x.x. Si Ma Yan), tức Tấn 
Vũ Đế, thay nhà Ngụy, xưng Đế, quốc hiệu Tấn, kinh đô đặt tại Lạc Dương 
(x.x. Luo Yang), sử gọi Tây Tấn. Cùng với Đông Tấn (x.x. Dong Jin) hợp 
xưng Lưỡng Tấn. Năm 316, bị Hán quốc - do lớp quý tộc Hung Nô (x.x. 
Xiong Nu) kiến lập - diệt. Trải bốn đời vua, tần tại 52 năm. 





Xi Jing 
Hsi Ching 
Táy Kinh © 


(d.d.) Còn được gọi là Tây Dó. Nhà Tây Hán đóng đô ở Trường Ап 
(x.x. Chang An). Sau khi nhà Đông Hán thiên đô về Lạc Dương, Trường An 
được gọi là Tây Kinh. Người đời sau dùng chữ Tây Kinh để chỉ triểu đại Tây 
Hán. 

Đời Đường, Tây Kinh được dùng trong những trường hop sau: 

- Thời Khai Nguyên, lấy Hà Nam phủ làm Tây Kinh. 

- Thời Chí Đức. lấy Phượng Tường phủ làm Tây Kinh, nay là huyện 
Phượng Tường (Æ #1), tỉnh Thiểm Tây. 

- Những năm đầu thời Thiên Bảo, lấy Trường An làm Tây Kinh, nay là 
huyện Trường An (x.x. Chang An), tỉnh Thiểm Tây. 
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Thời Nam Chiếu, lấy Dương Tu (# ii) làm Tây Kinh, sau lại đổi thành 
Trung Đô (Ф #0), nay là huyện Đại Lí (х.х. Da Li), tỉnh Vân Nam. 

Bồi Hải Quốc CH ;# BỊ), lấy phủ Áp Lục (95 £&) làm Tây Kinh, nay 
thuộc vùng phụ cận huyện Lâm Giang (85 ;+), tỉnh Liêu Ninh. 

Thời Ngũ Đại, Tây Kinh được dùng trong hai trường hợp: 

- Đường lấy Thái Nguyên làm Tây Kinh, nay ở đông bắc huyện Thái 
Nguyên (x.x. Tai Yuan), tinh Sơn Tây. 

- Tấn, Hán, Chu lấy Lạc Dương làm Tây Kinh. nay là huyện Lạc Dương 
(x.x. Luo Yang), tinh Hà Nam. 

Bác Tống đóng đô ở Biện Lương (x.x. Bian Liang), lấy Lac Dương làm 
Tây Kinh. 

Liêu, Kim lấy Đại Đồng (x.x. Da Tong) làm Tây kinh, nay là huyện 
Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây. 





Xi Jing Za Ji 
Hsi Ching Tsa Chi 
Táy Kinh Tap Kí đụ cs 4E à 
(1.р.) Bộ sách sưu tám và tá những biến cố và nhân vật ở Trường Ап 
thời Tây Hán, viết vào khoảng năm 500. 
Quyển 1, 2, 3 viết về nhiều vấn để xếp theo thứ tự thời gian từ thế kỉ thứ 
2 tới thế kỉ thứ nhất trước c.n. 
Quyển 4 viết vé những biến cố của các triểu vua sau cùng đời Tây Hán. 
Quyển 5 viết về những năm dau của triểu đại nhà Hán. 
Quyển 6 viết về những lăng tẩm của vua. 
Không rõ tên tác giả. Có thể đây là công trinh của nhiều người. Bộ Tây Kinh 
Tạp Kí ảnh hưởng sâu đậm qua nhiều thể kỉ vào sử, từ và kịch Trung Hoa. 








Xi Kang 
Hsi K'ang 
Tây Khang SE 
(d.d.) Cựu tỉnh danh. Tai vùng tây nam Trung Quốc. Bao quát phía tây 
tỉnh Tứ Xuyên ngày nay với phía đông tự trị khu Tây Tạng. Năm 1914, thiết 
lập bién khu Tứ Xuyên (ll Ж d$ 3] Е Xuyên biên đặc biệt khu). Năm 
1928, đổi thành Tây Khang tỉnh. Năm 1929, cắt hai huyện Nhà An (## Ж) và 
Tây Xương (#5 Š) của Tứ Xuyên cho nhập vào Tây Khang. Năm 1959, 
phán phía tây của Kim Sa Giang (2 #7 ;r) được đổi thành Xương Đô Địa 
Khu (Š df №, E). Năm 1955, triệt tiêu Tây Khang tỉnh, phía đông địa khu 
Kim Sa Giang được trả về tỉnh Tứ Xuyên. Năm 1956, địa khu Xương Đô cho 
nhập vào Tây Tạng. 
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Xi Liu 
Hsi Liu 
Té Liéu $o dp 
(d.d.) Tên đất ở phía tây nam huyện Hàm Duong (x.x. Xian Yang), tỉnh 
Thiểm Tây, nơi đóng quán của Chu Á Phu ( 8] # X) đời Hán. 
Chinh Phu Ngám khúc có câu: 
4] OÈ 4 3L ta Mp 
Tién xa hé bắc Tế Liễu 
м а Б 
Hậu Ki hé tây Trường Dương 
(Quân trước đã gần ngoài doanh Liễu 
Ki sau còn khuất nẻo Trường Dương) 
Đoàn Thị Điểm dịch 





Xi Ma 
Hsi Ma 
Táy Mà it 5 
(c.v.) Chức quan do nhà Tán thiết lập và nhà Hán truyền lai cho các 
triểu đại sau. Còn viết (£, 5) (tên mã); thuộc Đông cung. Chức vu của một 
người canh cửa, khi Thái tử ra ngoài, thì đi trước mở đường. Đến đời Tấn thì 
đổi thành chức vụ giữ sách. Lương, Trần thời Nam triéu có Điển Kinh Cục 
Tẩy Mã (# # / it, E), do thế tộc dám trách. Bác Té goi là Điển Kinh 
Phường Tẩy Mã (3 # 1z Ж 5), Tùy đổi thành Tư Kinh Cục Tẩy Mã (9 # 
A i, ЖЮ). Thời Đường Cao Tông đã từng đổi Tẩy Mã thành Tư Kinh Đại Phu 
(ð] # X X), một thời gian sau lại dùng tên cũ. Nhà Thanh tuy không thiết 
lập Thái Tử Quan Thuộc (K + # j8), nhưng chức quan Tẩy Mã vẫn còn 
đến cuối triều đại mới bị phế bả. 





Xi Men Bao 

Hsi Men Pao 

Táy Món Báo 8m 
(n.d.) Người nước Nguy, thời Chiến Quốc. Được Nguy Văn Hầu bó làm 

Lệnh Doãn ấp Nghiệp (##), tinh Hà Nam. Tại đây, ông đã giúp dân hoàn 

thành một hệ thống dẫn thủy nhập điền, đưa nước của sông Chương (Ж) vào 

ruộng, nhờ đó nông nghiệp trong vùng có cơ hội phát triển (x.x. Wei Wen 

Hou và Zhang He). 

Xi Ning 

Hsi Ning 

Táy Ninh 5 $ 
(d.d.) 1/ Tên phú. Thời Hán là quận Tây Ninh. Nhà Thanh đổi thành 

phủ, thuộc tinh Cam Túc. 
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2/ Tên huyện cũ: 

(a) Thời Tam Quốc. Do nhà Ngô lập, cổ thành ở phía nam huyện Sùng 
Nhân (E 12), tỉnh Giang Tây. 

(b) Nhà Kim lập, có thành tại phía đông huyện Hội Ninh ( $ Ж), unh 
Cam Túc. 

(c) Nhà Minh lập, thuộc La Định Châu (Ж zx #Ị), tinh Quảng Đông. 

(d) Nhà Thanh lập, thuộc Tuyên Hóa Châu (€ 46 HI), tinh Trực Lệ (fi 
Ж) - Hà Bắc ngày nay. 

3/ Tên thị xã. Vi trí ở phía nam sóng Hoàng Thủy (;# 7K). là thủ phủ của 
tính Thanh Hải (x.x. Qing Hai), và là đô thi cổ của văn hóa Hồi giáo. Bao 
Đầu, Trương Viên, Tây Ninh là ba thị trường da dé của Trung Quốc. Tới Tây 
Ninh. du khách có thể thăm: 

- Thanh Hải hồ (x.x. Qing Hai Hu). 

- Văn Thành Công Chúa Miếu (x.x. Wen Cheng Gong Zhu Miao). 

- Hoàng Giáo Thánh Dia (Ж #4 # ж). 

- Tháp Nhi Tu (25 8 +). 

- Hưởng Đường Hiệp (Giáp) (Ж & А). 

- Lạp Bốc Lăng Tự dà F Ж +). 

Xi Qin 
Hsi Ch'in 
Tây Tán mx 

(t.d.) Mội trong 16 nước (x.x. Shi Liu Guo). Sau trận Phi Thủy (x.x. Fei 
Shui Zhi Zhan), Lüng Táy Tién Ti (x.x. Xian Bei) quy tóc Khát Phuc Quóc 
Nhân (€ 4k E (-) xung Dai Thiên Vu năm 385. Sau, ст ông là Сап Quy 
(#L $F) xung Hà Nam Vương, rỗi đổi thành Tán Vuong, đóng đô tại Uyển 
Xuyên (?& ЛІ) - nay ở bắc Du Trung (Àj Ф), tỉnh Cam Túc - sử gọi Tây Tần. 
Năm 400, hàng Hậu Tán. Năm 409 phục quốc. Năm 431, bi nhà Ha (2 ) diệt. 


Xi Shan 
Hsi Shan 
Táy Son 99 Ш 
(đ.d.) Tại Trung Quốc, có rất nhiều núi mang tên Tây Sơn. Xin kể một 
vài ngọn chính: 
- Ở phía tây Bác Kinh, thuộc dãy Thái Hành Sơn (X íF +), tức Thủ 
Dương Sơn ( # f$ ila), nơi Bá Di (х.х. Bo Yi), Thúc Té (х.х. Shu Qi) án cư. 
- Ó phía tây huyện Tán Kiến (&f Ж), tinh Giang Tây, còn có tên là Nam 
Xương Sơn (h Š ш). 
- Tại phía bắc huyện Kiến Dương (z‡ f$), tỉnh Phúc Kiến. 
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- Tại phía tây huyện Phố Thành GA H), nh Phúc Kiến. 
- Tại phía tây huyện Dương Xuân (I Æ). tỉnh Quảng Đông, nơi cư trú 
của dân tộc thiểu số Dao (x.x. Yao). 





Xi Shi 
Hsi Shih 
Tày Thi đụ ж 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Mi nhân nước Việt; còn có tên Tiên Thi (4, 3&), 
biệt xưng Tây Tử (09 F), người thôn Trữ La (2ë ë) - nay thuộc tỉnh Chiết 
Giang. Phạm Lãi (x.x. Fan Li) hiến kế cho Việt Vương Câu Tién (x.x. Gou 
Jian) đưa Tây Thi sang cống cho Ngô Phù Sai (x.x. Wu Fu Cha), vi nàng có 
sắc đẹp mê hồn. Quá nhiên. Phù Sai mê dám Tây Thi, bó bé triéu chính và 
sau cùng bị Câu Tién đánh bại, phái tự sát. Dựa vào truyền thuyết Tây Thi 
và Phạm Lãi dạo chơi Ngũ Hồ (E. #4) sau khi Phù Sai tự sát, nhà văn Lương 
Thần Ngư (Ж Ж @.) đời Minh sáng tác Hoàn Sa Kí (X, # ‡#). 
Xúc cám vé cảnh ngộ của Tây Thi, thi sĩ Vương Duy (x.x. Wang Wei) 
đời Đường, làm bài thơ dưới đây: 


© 36 ik 
Tây Thi Vịnh 


% ë <K К 
Diễm sắc thiên ha trọng 
đ # X d 
Táy Thi ninh cứu vi 
Ў B A k + 
Triéu vi Việt khé nữ 
# dt > # * 
Mộ tác Ngô cung phi 
Наж Ж 
Tiện nhật khởi thù chúng 
TRO 
Quy lai phuong ngộ hi 
KABEH 
Yéu nhán phá huong phán 
TAKER 
Bát tự trước la y 
Ë# WL # 


Quân súng ích kiêu thái 
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3# lề EX 3F 
Quán lân vô thị phi 
бон 6 
Đương thời hodn ха ban 
$$ F) * # 
Mạc đắc đẳng xa quy 
MM Ấn £ + 
Trì tạ lân gia tử 
KAKAK 


Hiéu tán an khá hi 


Vinh Tây Thi 


Thién ha cón trong yéu sdc dep 

Táy Thi há mái chiu hàn vi? 

Sáng cón là gái bén khe Viét 

Chiều đã sang Ngô, làm quy phi 

Lúc nghèo, có khác chi người khác 

Khi sang, mới rõ hiếm ai bi 

Phấn son phải cậy người tô điểm 

Mặc áo, nhờ tay ké giáp vì 

Vua тёп, khiến càng thêm ngạo nghề 

Vua thương, chẳng kế thị cùng phi 

Bạn bè giặt lua bên khe trước 

Không được chung xe don rước vé 

Nhắn lời cô gái bên hàng xóm 

Bắt chước chau mày, phỏng ích chỉ. 
Trần Trọng San dịch 


Lịch sử Trung Hoa chép bón nàng 
Táy Thi tuyệt sắc, lại đoan trang 
Nặng lòng yêu Việt, thân bám giáp 
Dáng sắc cho Ngô, phán bë bàng 


Khá bí Phù Sai quên giữ nước 

Đúng khen Tây Tit giúp hưng bang 

Phù Sai bị giết, nàng lui gót 

Bến Nga, Tây Thi có gặp chàng. 
Thái Cuóng 
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Xi Shui 
Hsi Shui 
Hi Thüy ж к 

(d.d.) Tên huyện. Tai đông bộ thị trấn Hoàng Cương (Ж EJ), tỉnh Hó 
Bắc; tại bắc ngạn Trường Giang và tai ha lưu Hi Thủy; ủy ban hành chính 
đặt tai trấn Thanh Tuyển GA #). Nhà Tống Nam triểu thiết lập Hi Thủy Tả 
huyện (Ж zK £ 9). Năm thứ 4 Vũ Đức nhà Đường (621), đổi thành Lan 
Khê huyện (PÅ ;£ Ж; năm thứ nhất thời Thiên Bảo (742) đổi thành Kì Thủy 
huyện (445 zk #). Năm 1933, thành Hi Thúy huyện. Thắng cảnh, di tích có: 

- Tống Đại Xá Lợi Báo Tháp CK R & 4) Ж Ж). 

- Văn Miếu (x. Ж). 

- Thanh Tuyển Tu GE X +). 

- Đẩu Phương Sơn (+ ah). 





Xi Tian 

Hsi T'ien 

Tây Thiên đụ Ж 
(đ.d.) Tức Thiên Trúc, tên cũ của nước Ấn Đô. 





Xi Tu Jue 

Hsi T'u Chueh 

Táy Dót Quyét = ХЖ 
(c.t) Bắc Té (х.х. Bei Qi), năm thứ 3 Thiên Тһбпр!!? (567), em Khá 

Hàn Thổ Món (+ P$) là Thất Điểm Mật (£ #5 3E) chinh phuc Tây Vuc (х.х. 

Xi Yu), đánh bại Ba Tư, tự lập làm Tây Diện (#4 ij) Khá Hàn. Năm thứ 2 

Khai Hoàng nhà Tùy (582), con ông là Đạt Đầu (i£ 38) Khả Hàn không hòa 

thuận với Đông Diện Thủy Ba La (Ж dy 4; ik 8) Khả Нап, do đó Đột 

Quyết phân liệt làm hai. Tây Đột Quyết có địa khu tương ứng ngày nay với 

Tân Cương (x.x. Xin Jiang) và Trung Á, giao lưu văn hóa, kinh tế với 

Đường, Ấn Độ, Đông La Mã, Ba Tư. Cao Tông Hiển Khánh năm thứ 4 (659), 

vì xâm phạm lãnh thổ của Đường nên bị phá, và bị nhà Đường lấy, đặt thành 

phủ, châu. 

Xi Wang Mu 

Hsi Wang Mu 

Tây Vương Mẫu tụ Е % 
(th.th.) Trong huyền thoai, Tây Vương Mẫu cai quán các tiên. 





M` Thiên Thống (Ж 84). niên hiệu của Hình Cão (3 #). thời Bác Nguy (528-529), Bác Té 
Hậu Chủ Cao Vi (3; #‡) (565-569), Minh Ngọc Trâm thời Minh mat (1362-1366). 
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Xi Wei 
Hsi Wei 
Táy Nguy A% 
(t.d.) Tên triéu dai. Là một nước Bác triéu. Năm 534, bị Cao Hoan (5 
##) chuyên quyén, Bắc Nguy Hiếu Vũ Đế (Ж ж r) chay tới Quan Trung 
(x.x. Guan Zhong), xin sự che chở của Vũ Văn Thái (x.x. Yu Wen Tai). Vua 
đóng đô tại Trường An (nay là Tây An, tỉnh Thiểm Tây), sử gọi Tây Nguy. 
Lãnh thổ bao gồm nguyên phần đất của Bắc Nguy ở phía tây Lac Dương (25 
f5), cùng với Ích Châu (i$ #1), Tương Dương ( € f5). Đầu năm 557 - Tây 
Nguy Cung Đế (5 Ф) năm thứ З - bị con của Thái là Vũ Văn Giác (х.х. Yu 
Wen Jue) truất phế. Nhà Tây Nguy có ba vua, tổn tại 23 пат. 
Xi Xia 
Hsi Hsia 
Táy Ha %# 
(d.d.) Tên một nước thời nhà Tống, còn được gọi là Đại Hạ (X. E). Vua 
đầu tiên là Đảng Hạng Khương (Ж; 28 2), ho là Thác Bat Thị (45 #& F), nhà 
Đường ban cho họ Lí (Ж), người đời gọi là Hạ Châu (9 91) Tiết Độ Sứ. Nhà 
Tống ban cho họ Triệu (48). Truyền tới Nguyên Hao (t €), cử binh làm 
phản, xưng Đế, quốc hiệu là Hạ, sử gọi Tây Hạ. Lãnh thổ gồm 14 châu Ngạc 
Nhĩ Ра Tư ($É # $ Ж) thuộc tỉnh Tuy Viễn, A Lạp Thiện (M 4% 3) thuộc 
tỉnh Ninh Ha, và tây bắc bộ tỉnh Cam Тис. Kinh đô đặt tại Hung Khánh (# Ж) 
- nay là huyện Ninh Ha (¥ Æ). Nhiều lần xâm phạm lãnh thổ của Tống. 
Chiến tranh hơn mười năm với Mông Cổ. Truyền đến Đức Vượng (4% 8E), 
Mông Cổ dem binh phạt, Đức Vượng lo buôn mà chết. Hiển (88,) lên làm vua, 
nhưng chẳng bao lâu ra hàng. Nhà Tây Hạ được 195 năm, từ 1032 đến 1227. 





Xi Xia Wang Ling 

Hsi Hsia Wang Ling 

Tây Ha Vương Lăng ALIR 
(d.t.) Cách thú phủ Ngân Xuyên (4& ЛІ) của tỉnh Ninh Ha khoáng 30 

km vé hướng tây, dưới chân dãy Hạ Lan Son (Ж Ñ u). Vë hướng đông là 

một dãy mộ các vua nhà Tây Hạ trải trên 40 kmẺ. Có tất cá tám ngôi mộ vua 

và hơn 70 mộ của những người xấu số bị chôn theo. Những năm 1972-1975, 

có khai quật một ngôi mộ, thấy tấm bia khắc chữ Tây Hạ và chữ Hán. 


Xi Xiang Ji 

Hsi Hsiang Chi 

Tây Sương Kí © dad 
(t.p.) Tên đầy đủ là Thôi Oanh Oanh Dai Nguyệt Tây Sương Ki (8 A5 * 
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‚4 А & Ла 3C). Còn được biết đến dưới các tên Bắc Тау Sương (Jb # fa) 
hay Vương Tây Sương (£ A Ba). Là một tác phẩm bất hủ, soạn giá là Vương 
Thực Phủ đời Nguyên (x.x. Wang Shi Fu). Lai có thuyết cho rằng phán 5 do 
Quan Hán Khanh soạn (x.x. Guan Han Qing). 

Vú tuóng kể vé một quá phu quyền quý. vd vi Thừa Tướng họ Thôi ( 4), 
cùng với cô con gái rất dep là Thôi Oanh Oanh (# Ё €), kí ngu tại chùa 
Phổ Cứu (# Ж), ở Bồ Đông (2% $), sau khi đi chôn cất chẳng về. 

Thư sinh Trương Củng (Gk ##) lén kinh đô dư thi, giữa đường rë vào 
chùa xin tá tức. Mê mẩn vì sắc đẹp mé hôn của Thôi Oanh Oanh, chàng пап 
nỉ xin nhà sư trụ trì cho ở nhờ mái tây chùa, để có cơ hội gần gũi giai nhân, 

Có một tướng giặc mang quân đến vây chùa để cướp Oanh Oanh, bà mẹ 
hứa ai cứu được gia đình mình, sẽ gả con gái cho. Chàng Trương nhờ người 
ban đang làm Trấn Thủ miền, mang quán tới giải vây. Tai nạn qua di, bà me 
không giữ lời hứa. Chàng buồn đến mức lâm bệnh; nhờ nữ tì Hồng Nương 
(#r WB) giúp đỡ, Oanh Oanh ban đêm lên đến ап ở với Trương Củng. Việc lỡ 
rồi, bà mẹ đành thuận cho chàng làm rể, nhưng bất phải lên kinh dự thi 
trước. Trong quán trọ, chàng nằm mê thấy nàng. Vở tuồng kết thúc ở dây. 
Sau này Quan Hán Khanh viết tiếp, cho Trương Củng đậu Thám hoa và lấy 
Thôi Oanh Oanh, 

Cố sự nguyên xuất từ tiểu thuyết truyền kì Oanh Oanh Truyện (Ж % ($) 
của Nguyên Chẩn (х.х. Yuan Zhen), đời Đường; Triệu Lệnh Chi (Ж 4 =) 
thời Bắc Tống cải viết thành từ, đặt tên Thương Điều Điệp Luyén Hoa (® 38 
Wk # 6); Đổng Giải Nguyên đời Kim (# ## 70) lại đổi thành Tây Sương Kí. 
Dựa vào những tài liệu trên, Vương Thực Phủ biên thành tạp kịch. Toàn kịch 
chia ra làm năm phần, 21 chương. Nội dung chủ yếu phản đối lễ giáo phong 
kiến cổ truyền, phong phú hóa nhân vật, tình tiết. Có ảnh hưởng rất lớn đến 
nghệ thuật viết kịch sau này. 





XI Yan 
Hsi Yen 
Táy Yén © Ж 
(t.d.) Chính quyền do Tiên Ti tóc (х.х. Xian Bei), Mó Dung Thị (х.х. 
Mu Rong Shi) thành lập. Sau cuộc chiến Phi Thủy (x.x. Fei Shui Zhi Zhan), 
Tiên Ti quy tộc Mó Dung Hoàng (€ & 3) xung Vương năm 384. Năm sau, 
Mộ Dung Xung (€ @ Р) sát Hoằng, xung Đế, tranh quyén với Mó Dung 
Thùy (x.x. Mu Rong Chưi). Có thời gian từng định dó tai Trường An - nay ở 
tây bác Tây An, tinh Thiểm Tây (x.x. Xi An) - sử gọi Tây Yên. Năm 386, 
Mộ Dung Vinh (ë # ж) thiên đô tới Trường Tử (K ) - nay thuộc tỉnh 
Sơn Tây. Năm 394, hị Hậu Yên diệt (x.x. Hou Yan). 


348 Xi You Ji/Xi Zang 


Xi You Ji 
Hsi Yu Chi 
Tây Du Kí # ox do 


(t.p.) 1/ Tạp kịch. Soạn giá Dương Nột (45 3^), sống buổi giao thời 
Nguyên-Minh. Kịch thuật lại chuyện thần thoai, dựa trên Đường Tăng (/& 
f$) đi thỉnh kinh ở Thiên Trúc (Ấn Рд); góm sáu phán, 24 chương. Tình tiết 
khác với tiểu thuyết Táy Du Kí sau này; cũng khác với tạp kịch Đường Tam 
Tạng Tây Thiên Thú Kinh (Ж Z # 00 X R #6). 

2/ Trường thiên tiểu thuyết. Trong quá trình lưu truyền mấy trăm năm, 
đã dán dán được thêm thất, nhờ trí tưởng tượng vô cùng phong phú của Ngô 
Thừa Ân (х.х. Wu Cheng En). Gồm 100 hôi, bảy hồi đầu thuật Tôn Ngô 
Không (74 |Ë Æ) xuất thế, đại náo thiên cung. Sau đó tå Ngộ Không buộc 
phái quy y Phát môn, rồi, với sự giúp đỡ của Tru Bát Giới (& A A) và Sa 
Tăng (z f£), bảo vệ Đường Tăng (Ж f$) tới Thiên Trúc (X. 25) lấy kinh. 

Trong Táy Du Kí, tác giả dùng hình thức áo thuật để phán ánh máu 
thuẫn trong xã hội, ca tụng Tôn Ngộ Không không sợ cường quyền, có cơ 
mưu, gặp bao hiểm nguy vẫn quyết đấu tranh. Tác phẩm vận dụng phương 
pháp sáng tác lãng mạn, tưởng tượng phong phú, tình tiết khúc chiết, có 
nhiều hình tượng do cá tính của nhân vật cùng đặc điểm của động vật kết 
hợp với nhau như Tôn Ngộ Không là con khi, Tru Bát Giới là con heo (lợn). 

Cho đến nay, 7áy Du Kí vẫn được số đông thanh thiếu niên yêu thích. 
Nó được lưu truyền trong dân gian, ảnh hưởng đến những hình thức văn nghệ 
khác như hí kịch đã lấy từng đoạn trong Tây Du Kí ra để viết thành kịch bản. 


Xi Yu 

Hsi Yu 

Táy Vuc 98 Ж 
(d.d.) Tên goi vùng đất ở phía tây Trung Quốc, gồm đại bó phận Tân 

Cương ngày nay. Đời Hán gồm 36 nước, nhỏ như Lobnor, Tourfan (nay là 

một huyện thuộc tỉnh Cam Túc), v.v... 


Xi Zang 
Hsi Tsang 
Tây Tạng © ж 
(đ.d.) Đời Hán là đất của rợ Khương, đời Đường là đất của rợ Thổ 
Phổn. Nam và tây nam giáp Nepal, Bhutan, Ấn Độ, Miến Điện; đông nam 
giáp Vân Nam; đông giáp Tứ Xuyên; đông bắc giáp Thanh Hải và tây bắc 
giáp Tân Cương. 
Tây Tạng rất hùng cường ở thế kỉ thứ 7 và 8, đã từng tàn phá Trường An 
(nay là Tây An), thời nhà Đường. 





Xi ¿hou/Xi Zong 349 


Năm 1965, chính thức thành lập Tây Tang tu trị khu. Phần lớn đất dai 
có khí hậu rất khắc nghiệt, nén dán thưa thớt. Đa số người Tây Tang sóng 
rải rác ở Thanh Hải, Tứ Xuyên, Cam Túc và Vân Nam. Tôn giáo chính là 
Phát giáo, được truyền tới đây từ thế ki thứ 3. Thủ phủ là Lạp Tát (х.х. La 
Sa). 

Cao nguyên Tây Tang lớn nhất thé giới; ở độ cao 4.000 - 5.000m so 
với màt biển nên thường được gọi là "mái nhà của thế giới” (roof of the 
world). 





Xi Zhou 
Hsi Chou 
Táy Chu 9 E 

(t.d.) 1/ Tên triéu dai, khởi từ thé kỉ thứ 11 trước c.n. khi Chu Vũ Vuong 
(xx. Zhou Wu Wang) diệt nhà Thương, đến 771 trước c.n. khi Chu U Vương 
(xx. Zhou You Wang) bị Thân Hầu ( P 14) cùng Khuyển Nhung (х.х. Quan 
Rong) diệt. 

2/ Cổ quốc danh. Tên nước do Chu Khảo Vương (Д Æ £) (tại vị 440- 
426 trước c.n.) cáp cho chư hầu. Vi vua khai quốc là Tây Chu Hoàn Công (‡# 
^A) (em của Chu Khảo Vương), kiến đô ở Hà Nam - пау ở phía tây Lac 
Duong. Là một tiểu quốc thời Chiến Quốc. Năm 256 trước c.n., bị Tán diệt. 


XIZi 

Hsi Tzu 

Tày Tú © + 
(n.d.) Titc Táy Thi (x.x. Xi Shi). 

Xi Zi Kou 

Hsi Tzu K'ou 

Tích (Lap) Tử Khẩu M To 


(d.d.) Ó đông bắc huyện Điệt Bộ (ik 38), Cam Nam Tang Tóc (+ tỳ Ж 
Ж.) tự trị châu, tinh Cam Тис. Thuộc Dân Sơn Sơn Mach (OR, ih ih BR). Là 
yếu đạo thông Tứ Xuyên với Cam Túc. Hình thế rất hiểm yếu. Tháng 
9/1935, trong cuộc Van lí Trường chinh (x.x. Wan Li Chang Zheng), Hóng 
quán Trung Hoa dà qua nơi đây. Cuối nám 1983, có xây dài ki niệm Tích Tử 
Khẩu chiến dịch. 


Xi Zong 
Hsi Tsung 
Hi Tóng # = 


(n.d.) x.x. Ming Xi Zong. 





350 Xia/Xia Ceng You 


Xia 
Hsia 
Hạ Ж 

(t.d.) 1/ Tức Hạ Hậu Thi (E. 5 A), tên một triu dai trong lịch sử 
Trung Quốc. Ho Tự (ka). Tương truyền là quốc gia có chế độ nó lệ do 
Khải (Ж) sáng lập. Khải là соп Vũ ($), vị lãnh tụ bó tộc Hạ Hậu Thị. 
Lập kinh đô tại các dia khu Dương Thành (55 J&) - nay ở phía đông Đăng 
Phong (# 34), tỉnh Hà Nam; An Ấp (Ж &) - nay ở tây bắc huyện На 
(H), tinh Sơn Tây. Truyén tới Kiệt (х.х. Jie) thì bị Thành Thang (Ж Ж) 
nhà Thương (Bi) diệt. Cộng 13 triểu, 16 vua, khoảng từ thế kỉ 21 tdi thế 
kỉ 16 trước c.n. 

2/ Là một trong 16 nước (tháp lục quốc). Năm 407, Hung Nó Hách Liên 
Bột Bội (4) J $k iè 35 Фу) xưng Thiên Vương Đại Thiên Vu, quốc hiệu Hạ 
(H), kiến đô tại Thống Vạn Thành (#, #, 3X) - nay ở đông bác Tĩnh Biên 
(3Š it), tỉnh Thiểm Tây. Đông Tấn Lưu Du (х.х. Liu Yu), sau khi diệt Hậu 
Tần (16 &), để lại người con là Nghĩa Chân (& Ñ) giữ Trường Ап (х.х. 
Chang An). Năm 418, Bột Bột (# 45) chiếm được Trường An, lập Đế vị. 
Lãnh thổ gồm miễn bắc tỉnh Thiểm Tây, cùng với một phần Nội Mông Cổ 
ngày nay. Năm 431, bị Thổ Cốc Hồn (ek 7€) diệt. 

(q.h.) Là quốc hiệu của lãnh tụ nông dân khởi nghĩa Đậu Kiến Đức 
(х.х. Dou Jian De) thời Tùy mat. Năm 618, kiến đô ở Nhạc Tho (# #) - 
nay là huyện Hiến (Ж), tỉnh Hà Bắc - niên hiệu Ngũ Phượng (£ Ж). Năm 
sau, thiên đô tới Lạc Châu C #|) - nay là Vĩnh Niên (Ж Ж), tỉnh Hà Bắc. 
Có thiết lập các chức quan như Thượng Thư Tả Bóc Xa (5 # £ 4£ #1), 
Thượng Thư Hữu Bộc Xa (85 $ & Ж AH), Thị Trung (4Ÿ Ф), Công Bộ 
Thượng Thu (-- 3ƒ i 4), Nạp Ngôn (4 5). 


Xia Ceng You 
Hsia Ts'eng Yu 
Ha Tàng Huu A W + 
(n.d.) Trung Quốc văn học gia. Tự là Toai Khanh (‡É ffp), còn được goi 
là Tuệ Khanh (4% f), hiệu Biệt Sĩ (#] +); người đất Hàng Châu (3i, JH), 
tính Chiết Giang. Tiến sĩ thời Quang Tự, giữ chức Tri Tứ Châu (2s 91), phụ 
trách thảo văn án cho Tổng Đốc Lưỡng Giang. Từng tham gia hoại động cho 
phái Cải Lương. Thời Dân quốc, giữ chức Trưởng tỉ Giáo dục Phổ thông. 
Giói thơ văn, nhưng tác phẩm lưu hành rất ít. Ông mất năm 1924, thọ 59 tuổi 
(1865-1924), để lại: 
Trung Quốc CË Đại Sử CP. Bl ER £). 





Xia Guan/Xia Hou Dun 351 


Xia Guan 
Hsia Kuan 
Ha Quan x 


(c.v.) Chức vu Bộ trưởng Quốc phòng (thời nhà Chu). 


w} 





Xia Guan 
Hsia Kuan 
Ha Quan TW 
(d.d.) 1/ Cuu thi danh. Tai trung bộ Dai Lí Bach Tóc (X 9 б #) tự tri 
khu, tỉnh Vân Nam. Năm 1983, hợp lại với huyện Dai Lí trở thành Đại Lí thị 
(K n Thì. 
2/ Tên dia khu. Tai tây bác thị xà Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. 
3/ Còn có tên là Mã Quan ($ BB), ở tây nam dáo Bản Cháu (A #J) 
(Honshu của Nhật Bản). 





Xia Gui 
Hsia Kuei 
Ha Khué Et 

(n.d.) Nam Tống hoa si. Tự là Vũ Ngọc (& 5), quê ở Tiền Đường (4X 
##) - nay là Hàng Châu (x.x. Hang Zhou), tỉnh Chiết Giang. Thời Ninh 
Tông, làm Họa Viện Bài Chiếu (€ mç 4} 7). Thường họa nhân vật, sơn 
thủy theo thủ pháp của Lí Đường (x.x. Li Tang), hoa cảnh tuyết theo thủ 
pháp của Pham Trung Lập (x.x. Fan Zhong Li). Cùng Mã Viễn (x.x. Ma 
Yuan) xưng Mã Hạ ($, A), thêm Lí Đường, Lưu Tùng Niên (х.х. Liu Song 
Nian), xưng Nam Tống Tứ Gia (d; Ж v3 Ж), tức bốn nhà danh họa thời Nam 
Tống. 

Còn giữ được những hức họa sau: 

Tuyết Đường Khách Thoại (5 ОЁ i) 

Giang Sơn Giai Thắng (x. h 48 B$). 

Quán Bóc (#9. iK). 


Con ông, tên Sâm (Ж) cũng là một nhà danh họa. 








Xia Hou Dun 

Hsía Hou Tun 

Ha Háu Dón R #1 
(n.d.) Thời Tam Quốc. Người huyện Tiểu (3&), Bái Quốc (ih M) - nay 

là Hào Châu (Ж 91), tinh An Huy - tự là Nguyên Nhượng (Æ Ж). Đông Hán 

mat, theo Tào Tháo (х.х. Cao Cao) khởi binh, làm Đông Quận (Ж. f) Thái 

Thú; sau chinh phat Lá Вб (x.x. Lü Bu), Viên Thiệu (x.x. Yuan Shao). Làm 





352 Xia Hou Ying/Xia Ji 


Tế Âm (ZË f£) Thái Thú. Từng hạ lệnh xẻ sóng Thái Thọ Thủy (K 4 k), 
đào mương lấy nước cứu nạn hạn hán. Sau đó, chuyển làm Hà Nam Doàn 
(GT dj Ж). Sau khi Tào Phi (х.х. Cao Pi) làm Nguy Vương (4 Е), ông được 
phong Đại Tướng Quân. Mất năm 220, không rõ năm sinh. 





Xia Hou Ying 
Hsia Hou Ying 
Hạ Hầu Anh LER 
(n.d.) Đời Hán. Ngudi huyện Bái (if), tỉnh Giang Tó - nơi Lưu Bang 
Hán Cao Tổ khởi binh (x.x. Liu Bang). Khi Cao Tổ trưng binh, rất urong đắc 
với ông. Lúc Cao Tổ làm Bái Công, lấy ông làm Thái Bộc ( K f£). Cùng hợp 
sức đánh Tán, lập nhiều chiến công, được phong Đằng Công. Có lần Cao Tổ 
bị Hạng Vũ vây khốn, ông nhường ngựa cho chủ chạy thoát. Khi Cao Tổ lên 
ngôi, phong ông Nhữ Âm Hầu (ik 0 1#). Khi Hiếu Huệ Đế (2 #. $) băng 
hà, ông cùng các đại thần lập Văn Đế (x. Ф) lên ngôi. Mất năm 172 trước 
c.n., không rõ năm sinh, thuy danh là Văn (A). 


Xia Hou Yuan 
Hsia Hou Yuan 
Hạ Hầu Uyên Ж # ở 
(n.d.) Thời Tam Quốc. Người huyện Tiểu (3&), Bái Quốc (h Bl) - nay 
là Hào Châu (£ №), tỉnh An Huy - tự là Diệu Tài (## +); em họ Hạ Hầu 
Đôn (x.x. Xia Hou Dun). Đông Hán mạt, thco Tào Tháo (x.x. Cao Cao) khởi 
binh, chinh phạt Viên Thiệu (x.x. Yuan Shao), Hàn Toại (x.x. Han Sui), tó 
ra rất düng cảm. Năm thứ 20 Kiến An (3£ X) (215), làm Chinh Tây Tướng 
Quân, giữ Hán Trung UŽ Ф). Sau, trong trận giao chiến với bộ tưởng của 
Lưu Bị (x.x. Liu Bei) là Hoàng Trung (x.x. Huang Zhong), ông bị trúng tên, 
tử thương năm 219, không rõ năm sinh. 





Xia Ji 

Hsia Chi 

Hạ Cơ A ig 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Là con gái Trinh Mục Công (Wi ## 23); ban đầu 

lấy Tử Man (+ Ф). Tử Man mất sớm, bà lấy quan Tư Mã nước Trần là Ha 

Ngự Thúc (E. ép 4%), sinh được một trai tên Hạ Trưng Thư (E. #& $f). Có 

sắc đẹp mê hôn nhưng rất dám loạn, làm cho nước Trần tan nát. Ngự Thúc 

mất, bà tư thông với Trần Linh Công (IÈ € 2), Đại phu Khổng Ninh (JL 

Ж), Nghi Hàng Phụ (1Ä f$ €). Trung Thu bắn chết Linh Công, Khổng 

Ninh, rồi trốn sang Sở, nhưng bị vua Sở cho phanh thây ngoài chợ. Bà bị Sở 





Xia Ma Ling/Xia Men 353 


Trang Vương (# # Ж) giam, sau dem gá cho Tương Lão (£ Ж). Tương 
Lào mất, hà lấy Thân Công Vu Thần (Фф Z2 Æ E) rỗi cá hai bó chạy sang 
Tấn. 





Xia Ma Ling 

Hsia Ma Ling 

Hạ Mã Lãng T 5E 
(l.†.) Tên mộ của Bóng Trong Thu (х.х. Dong Zhong Shu). Theo truyền 

thuyết, Hán Vũ Đế xuống ngựa vào lễ trước mộ của Đổng Trọng Thư ở phía 

tây thành Trường An. 





Xia Men 
Hsia Men 
Hạ Môn Ж Р 

(d.d.) Ó phía nam bờ biển tỉnh Phúc Kiến (х.х. Fu Jian). Thương cảng 
Ha Mån là một bằng chứng cho sự thành công của thời mở cửa tại Hoa luc. 
Cảnh våt rất dep, nén có biệt danh là Hải Thượng Hoa Viên (Ж Ł 16 IE) - 
vườn hoa trên biển. Đời Tống, có tên là Gia Hòa Tự (& Ж Wi), nghĩa là 
hòn đảo nhỏ có năm loại ngũ cốc quý. Nhà Minh xây thành, đặt tên là Hạ 
Môn, rồi Hạ Món Đảo. Thời Minh mat, ho Trịnh đặt căn cứ ở đây để 
chống lại nhà Thanh, thiết lập huyện lấy tên là Tư Minh (Ж; 9) - nghĩ tới 
nhà Minh. 

Sau khi họ Trịnh bị đánh bại, nơi đây được đổi thành Hạ Môn Sảnh, 
thuộc phủ Tuyên Châu (€ #1), tỉnh Phúc Kiến. Chính phủ Dân quốc mới 
đầu bó "sánh", tái lập huyện Tư Minh; đến năm thứ 24, phế huyện, thành 
lập thị xã Hạ Môn, nhìn sang đảo Đài Loan ở phía đông, quán đảo Nam 
Dương ở 14у nam, thông với Quảng Đông bằng đường bộ và các bến tàu. 
Ngay từ thời nhà Minh, Hạ Môn đã là nơi trao đổi hàng hóa giữa Trung Hoa 
và phương Tây. Năm thứ 22 Thanh Đạo Quang, chiếu theo Trung-Anh Nam 
Kinh Hòa Ước (x.x. Nan Jing Tiao Yue) được mở thành thương khẩu, có 
thiết lập ngành hải quan, và các tô giới cho Anh, Mi, Nhật. Các tô giới này 
được trao trả cho chính phủ Trung Hoa Dân quốc năm thứ 19. 

Tới Hạ Môn, du khách có thể thăm: 

- Nam Phổ Đà Tu (dj ý Fe 3$), gân Đại hoc Hạ Món. Có trường dạy 
Phật giáo cho các tín dó. Có khắc một chữ Phật rất lớn, ở xa nhìn cũng thấy. 

- Hoa Kiéu Bác Vật Quán (Ж 15 H£ 45 4P). 

- Cổ Lãng Tự (#4 ;# ий), môi hòn đảo nhỏ ở ngoài khơi, là nơi nghỉ mát, 
có nhiều biệt thự rất đẹp. 





354 Xia Pi/Xia Wan Chun 


Xia Pi 
Hsia P°i 
Ha Bi кж 
(d.d.) 1/ Tên huyện cü. Do nhà Tần thiết lập, trị sở ở tây bác Tuy Ninh 
(i 3), tinh Giang Tô. Nam Triều Lương (Ж) đổi tên thành Quy Chính (#$ 
ж), Đông Nguy lấy lại tên cũ. Kim dời trị sở tới Cổ Bì trấn (+ 28 485, ở tây 
bắc Tuy Ninh; Minh sơ phế, cho nhập Bì Châu (£f 41). Tự cổ thường là chiến 
trường, ở bác sông Hoài (:#). Hán mat, Lưu Bi (х.х. Liu Bei) làm Từ Châu 
Mục (4& 9 4©) đóng tại đây, bi Là Bố (х.х. Lü Bu) tập kích, chiếm được. 
Sau, Tào Tháo (x.x. Cao Cao) tấn công, thành bị phá, Lã Bố bị chém ở cửa 
nam Bạch Môn Lâu (6 PẸ Ж). 
2/ Tên nước, quận. Năm thứ 15 Vinh Binh (Ж +) thời Đông Hán (72 
c.n.), đối quận Lâm Hoài (B& if) thành nước, trị sở tại Hạ Bì - nay ở tây bắc 
Tuy Ninh, tỉnh Giang Tô. Nam triều Tống (Ж) đổi thành quận. 


Xia Song 
Hsia Sung 
Hạ Tủng Ak 
(n.d.) Thời Bác Tống. Người đất Đức An (1& X), Giang Châu (іс #|) - 
nay thuộc tỉnh Giang Tây - tự là Tử Kiểu (F 4). Thường kết giao với Vương 
Khám Nhược (x.x. Wang Qin Ruo), Dinh Vi (x.x. Ding Wei); làm tới chức 
Tham Tri Chính Su ( &- Хо 3k 3€). Từ năm thứ 2 Báo Nguyên tới Khánh Lich 
nguyên niên (1039-1041), nhậm chức Thiểm Tây Kinh Lược An Phú Sứ. 
Khiếp sợ không dám dụng binh chống Tây Ha (3$ E), ông dâng thỉnh 
nguyện thư xin cho được giải trừ binh quyền, đổi làm Phán Quan ở Hà Trung 
phủ (p Ф ff). Năm thứ 3 Khánh Lich, được làm Khu Mật Sứ, nhưng bi gián 
quan phản đối nên đối đi làm Tri Bạc Châu (x.x. Bo Zhou). Cáo buộc Phạm 
Trọng Yêm (x.x. Fan Zhong Yan), Phú Bát (x.x. Fu Bi), Âu Dương Tu (x.x. 
Ou Yang Xiu) láp báng dáng. Nàm thú 7 Khánh Lich, làm Khu Mát Sú (4& 
# fÈ). Tính ông tham lam, gian tà. Mất năm 1051, tho 66 tuổi (985-1051). 
Về trước tác, có Văn Trang Tập (X. È Ф). 


Xia Wan Chun 

Hsia Wan Ch'un 

Ha Hoàn Thuần : Exi 
(n.d.) Tướng lĩnh và thi nhân thời Minh mat. Nguyên tên là Phục (Ë ), 

tự Tôn Cổ (££ +); người đất Hoa Đình (# 2), Tùng Giang (х.х. Song 

Jiang) - nay là Tùng Giang, Thượng Hải. Năm 14 tuổi, theo phụ thân là Hz 

Doãn Di (E. £ Ф) và sư phụ là Trần Tử Long (х.х. Chen Zi Long) khởi 

hinh kháng Thanh. Phụ thân thất trận, tự sát. Ông và sư phụ tiếp tục cuộc 
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kháng chiến, được Lỗ Vương (х.х. Lü Wang) phong Trung Thư Xá Nhân (Ф 
Ф Ф A), làm tham mưu cho Ngô Dương (х.х. Wu Yang). Sau khi Ngô 
Dương bị đánh bại, ông bị bắt, nhưng không chịu đầu hàng, nên bị sát hại. 

Thơ phú của ông để lại, phán ánh kinh nghiệm đấu tranh, hoài bão chính 
trị, và có những bài bi ca kháng khái. Hai tác phẩm đáng kể là: 

Num Quán Tháo (h xi, S). 

Tuc Hạnh Tôn Luc (5& + # 3%). 





Xia Wu Ju 

Hsia Wu Chu 

Ha Vó Thu LRE 
(n.d.) Là y si riéng cüa Tán Thúy Hoàng (x.x. Qin Shi Huang). Lúc Kinh 

Kha (x.x. Jing Ke) hành thích, Tán Thủy Hoàng rất luóng cuống, may nhờ có 

ông nhanh trí ném túi thuốc dang cám vào mặt Kinh Kha, giúp Thủy Hoàng 

kịp rút kiếm, chặt đứt đùi bên trái của Kinh Kha. Sau, Thuỷ Hoàng thưởng cho 

ông 200 cân vàng và nói: "Vô Thư yêu ta nén cẩm túi thuốc ném Kinh Kha”. 


Xia Yan 
Hsia Yen 
Hạ Ngôn Az 

(n.d.) Đời Minh. Người đất Quy Khê (x.x. Gui Xi), tỉnh Quảng Tây; tự là 
Công Cẩn (2), hiệu Quế Châu (‡‡ M). Tiến sĩ thời Chính Đức ''*. Năm đầu 
Gia Tĩnh làm Gián Quan (3 Т), chủ trương cải cách nền chính trị hủ bại thời 
Chính Đức. Gia Tĩnh năm thứ 15, làm Lễ Bộ Thương Thư, kiếm Vũ Anh Điện 
Đại Học Sĩ (sX X Ж X # +). Năm thứ 21 Gia Tĩnh, bị Nghiêm Tung (х.х. 
Yan Song) bài xích, ông rũ áo từ quan. Ba năm sau, lại được trọng dụng; ủng 
hộ Thiểm Tây Tổng Đốc Tăng Tiển (x.x. Zeng Xian) trong chủ trương thu hỗi 
Hà Sáo (x.x. He Tao). Năm thứ 27 (1548) ông và Tăng Tiển bị sát hại, quyển 
chính rơi vào tay Nghiêm Tung. Ông thọ 66 tuổi (1482-1548), để lại: 

Quế Châu Tập (H iÑ €). 

Nam Cung Таи Cáo (th ў & $3). 





Xia Yuan Ji 

Hsia Yuan Chi 

Ha Nguyén Cát LRE 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Tương Ат (Ж f£), Hỗ Quảng (3A Ж)- nay 

thuộc Hó Nam - tự là Duy Triết (4$ 35). Thời Hồng Vũ (jk A), được cát 





Hi Chính Đức GE. 48). niên hiệu của Minh Vũ Tông (9] 5X #) (1506-1521). Đoàn Tư Liêm 
(f£ X. IE) nước Đại Lí (K ££), Sùng Tổng C£ E) nhà Tây Ha (1127-1134). 
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nhắc lên làm Hà Bộ Chủ Sự, rồi Hộ Bộ Thượng Thư. Lập dai công trong 
việc trị thủy hai tỉnh Chiết Giang và Giang Tây. Thời Tuyên Tông, tham dự 
cd mật vụ. Là một dai danh thần cho ba triểu: Vĩnh Lac (k 4), Hồng Hi (Ж 
E), Tuyên Đức (E. £&). Ông mất năm 1430, tho 64 tuổi (1366-1430), thuy 
danh là Trung Tĩnh (. 3#), để lại: 

Ha Trung Tĩnh Tập (9 sk X). 





Xia Zheng Shu 

Hsia Cheng Shu 

Ha Trung Thu В 54 
(n.d.) Thời Đông Chu. Là con của Hạ Ngự Thúc (E. ñ? ja) và Ha Cơ 

(х.х. Xia Ji). Giết vua Trần Linh Công (PË # 23) và Dai phu Khổng Ninh 

(4L Ж) vì thông dâm với mẹ mình, rôi chạy sang nước Sở. Sở Trang Vương 

bắt được ông và cho phanh thây ngoài chợ. 








Xian 

Hsien 

Hàm Ж, 
(11.) Tên một qué trong Kinh Dịch. 


Xian Bei 

Hsien Pei 

Tién Ti # f. 
(c.t.) Tên một chủng tộc. Trong Hậu Hán Thu (16 Ж €), thiên viết vé 

Tiên Ti có ghi: “Tiên Ti là một chỉ của rd Dông Hồ (Ф. #9). Nguyên định cư 

ở Tiên Ti Sơn, nên mới có tên gọi như trên.” Sách Sóc Phương Bị Thừa (Ў 

23 ff &) có nói: "Phía nam Hắc Long Giang (8 Ak 2x) và phía tây bắc Cát 

Lâm (# Ж) có một bó tộc tên Tích Bá (45 18), tức là Tiên Ti di dán." Cuối 

thời Tây Hán, chủng tộc này bắt đầu xâm nhập vào Trung Quốc, và trở nên 

cường thịnh kể từ sau thời Đông Hán. Thời Tấn, là một trong Ngũ Hỗ (£ 

3]). Họ Mộ Dung (Ж Ä) của nước Yên, họ Thóc Phát (Ж X) của nước 

Lương GZ), họ Khất Phục (€ 1) của nước Tán, họ Thác Bat (3ø 2) của 

nước Nguy, đều là chủng tộc Tiên Ti cá. Sau đời Đường và đời Tùy, dán dán 

chủng tộc này đồng hóa với người Trung Hoa. Các triểu đại Tiên Yên (A 

Ж), Hậu Yên ({& Ж), Nam Yên (dj Ж), Tây Тіп (#9 Ж), Nam Lương (h 

i$) đều do chủng tộc này gây dựng nén. 

Xian Feng 

Hsien Feng 

Hàm Phong EN 
(n.h.) Niên hiệu của Thanh Văn Tông (x.x. Qing Wen Zong). 
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(d.d.) Tên huyện. Tại tây nam bộ An Thi Thổ Gia tộc (8, 3& + Ж #), 
Miéu tộc (ð Ж) tư trị cháu, tỉnh Hó Bắc. Ó thương lưu Thanh Giang GA iz), 
sông Đường Nham Hà (È # 3T), chi nhánh của sông Ô Giang (. zr) cháy 
qua huyện; tiếp giáp thị xã Trùng Khánh. Trụ sở đặt tại trấn Cao Nhạc Sơn 
GS # Ш). Danh thắng có tích có: 

- Tiểu Nam Hải Ch di Ж). 

- Hoàng Kim động (Ж Ф 28). 





Xian Gu 

Hsien Ku 

Hàm Cốc E & 
(d.d.) x.x. Xian Yang. 





Xian Ning 
Hsien Ning 
Hàm Ninh À Ж 

(d.d.) 17 Cựu huyện danh. Nhà Tùy thiết lập Dai Hưng huyện (K # 
B£). Nhà Đường đổi thành Hàm Ninh huyện. Minh, Thanh đặt dưới quyển 
quán hạt của Tây An phủ, tỉnh Thiểm Tây, Dân quốc nhập cả hai thành 
Trường An huyện. 

2/ Kim huyện danh. Tại phía nam huyện Vũ Xương (A, 8). tỉnh Hồ Bác. 
Tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Cháu chạy qua đây. 

(n.h.) 1/ Niên hiệu của Tấn Vũ Đế (275-280). 

2/ Niên hiệu của Hậu Lương Là Toán thời Thập Lục Quốc (399-401). 


Xian Qing Ou Ji 
Hsien Ch'ing Ou Chi 
Nhàn Tinh Ngàu Kí H Ж ^ 
(t.p.) Quyén tap luc, do Lí Ngu (x.x. Li Yu) ddi Thanh soan. Chia làm 
tám hộ, trong đó có các bộ гї khúc (35] dli), diễn tập Gë 3), cư thất (E E). 
Bộ nur khúc thảo luận những vấn dé như: thuát kết cấu một hí khúc; ám 
luật; ngôn ngữ. Ngoài ra chủ trương: 
- Lập chủ não (Z + 1), tức lập chủ dé. 
- Giảm đầu tự (IX, 38 $Ë), tức giám dùng sáo ngữ. 
- Mật châm tuyến (% 4T š), tức kết cấu phải nghiêm túc. 
Bộ dién rập chủ yếu thám khảo kĩ thuật diễn xướng trong hí khúc. Bộ cư 
thất bàn về cách xếp đặt bối cảnh như giả sơn, tường vách, nhà cửa, v.v... 
Còn lại các bộ khác thì dam luận vé ẩm thực, trồng hoa, dưỡng sinh, 
v.v... Riêng bộ ti khúc được người đời sau bién tâp thành một đơn vị riêng, 
lấy tên là Li Lap Ông Khúc Thogi (£ 3# $$ th i£). 
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Xian Yang 
Hsien Yang 
Hàm Dương A h 

(d.d.) 1/ Có áp danh. Tai dóng bác Hàm Duong thi, tính Thiém Tây. 
Năm 350 trước c.n., Tán Hiếu Công từ Lich Duong (PË f$) thiên đô tới đây. 
Sau lập thành huyện. Sau khi Tân thống nhất sáu nước, cho di chuyển 12 van 
phú hộ tới đây, xây dựng cung điện, đô thành được mở rộng ra rất nhiều. Tán 
vong, Hạng Vũ (x.x. Xiang Yu) cho thiêu trụi. Hán Cao Tổ nguyên niên (206 
trước c.n.), đổi huyện thành Tán Thành (4f AK). 

2/ Thi danh. Tại duyên ngan sông Vi (78), trung bó Vi Hà Bình Nguyên 
Q8 LE Ж. nh Thiểm Tây. Hạt cánh tương đương ngày nay gồm ba khu 
Tần Đô (Ж 3#). Vi Thành CA ж), Dương Làng (45 f&) + Hung Binh thị (Ж 
Ф т) mười huyện: Lễ Tuyển (‡# Ж), Vĩnh Tho (Ж $), Bán (82), Trường 
Vũ (k A), Tuân Ấp (áJ #,), Thuần Hóa ($ 4), Kinh Dương (€ %), Tam 
Nguyên (Z. Æ), Сап (#), Vũ Công ( z). Là một thành nổi tiếng trong 
lịch sử Trung Quốc. 

Bán góc Chinh Phụ Ngám có câu: 


i da RIA S BỊ 
Tiêu Tương yên trở Hàm Ошту thụ 
LE EOS Ж Жл. 
Hàm Dương thụ cách Tiêu Tương giang 
i8 AA ЖЯ, 
Tương cố bất tương kiến 
# SN: 
Thanh thanh mach thượng tang 
CE L kla Ld 
Mach thượng tang, mach thượng tang 
KEBON R 
Thiép ý, quán tâm, thùy đoán trường. 
Bản dịch của bà Đoàn Thị Điểm: 
Khói Tiêu Tương cách Hàm Duong 
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương máy trùng 
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy 
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu 
Ngàn dâu xanh ngắt một màu 
Long chàng, ý thiếp, ai sâu hơn ai. 
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Xian Yu Xiu Li 
Hsien Yü Hsiu Li 
Tién Vu Tu Lé Tua 
(n.d.) Lãnh tu quân khởi nghĩa Hà Bác cuối thời Bác Ngụy. Thuộc 
chủng tộc Dinh Linh (x.x. Ding Ling). Sau cuộc thất trận của quán sáu trấn, 
số trên 20 van quân còn lại được chính quyền Bác Nguy cho an trí tại ba 
châu: Kí (#), Định (E), Doanh 6), tinh Hà Bác ngày nay. Năm thứ 2 Lí 
Xương (526), tại Tả Thành (Æ 34), Định Châu (Ж N) - nay ở tây bắc huyện 
Đường (JE), tỉnh Hà Bắc - lãnh quân khởi nghĩa, lấy niên hiệu Lễ Hung C 
M), Bắc Nguy phái hai Đô Đốc là Trường Tôn Tri (£ 44 Ж) và Nguyên 
Sâm (X, J£) mang quân tháo phạt. Ông đánh bại Trường Tôn Tri ở Ngũ Lộc 
(E Ж), vây hãm hai châu Doanh và Định, thanh thế vang đội. Sau bị bó 
tướng là Nguyên Hồng Nghiệp (Æ i ОЖ) sát hại năm 526. Cát Vinh ( £ Ж) 
sau sát Nghiệp, tiếp tục cuộc chiến đấu. 


Xiang 
Hsiang 
Tương ж 
(d.d.) Tén sóng. Phát nguyén tit Quáng Тау, cháy qua Нб Nam vào hó 
Động Đình. Cũng là biệt danh của tinh Hỗ Nam. 
Bản gốc Chinh Phụ Ngắm có câu: 
BEAR + 4 ox 
Lang có thiếp hé Hàm Dương 
+ AR PF «S da 
Thiếp có lang hé Tiêu Tương 
Bán dịch của bà Đoàn Thị Điểm: 
Chấn Hàm Dương chàng còn ngodnh lại 
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang. 


Xiang Gang 
Hsiang Kang 
Hương Cảng 4# 
(d.d.) Ó huyện Bảo An (4# 3), tỉnh Quảng Đông, phía nam là bờ biển 
Nam Hải (ёр 2); phía đông là cửa sông Châu Giang (Ж zr), và cách bán 
đảo Cửu Long (Ж, Ж) ở phía bắc bởi một eo biển. 
Năm 1821, người Anh nhập cảng lậu thuốc phiện vào Trung Hoa qua 
Hương Cảng, dẫn đến cuộc Chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất (1841-1842). 


"5L6 Hưng ($ #8): Thời Bắc Nguy, niên hiệu của Tiên Vu Tu Lễ (4 + + 4$) (526). 
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Kết quá là Trung Hoa phái nhượng Hương Cảng cho người Anh theo Hiện 
ước Nam Kinh 1842. Sau đó, cuộc Chiến tranh Nha phiến lán thứ hai (1856 - 
1858) đã đem lại cho người Anh thêm bán đảo Cửu Long. 

Hương Cảng có bốn khu vực: 

- Bán đảo Cửu Long. 

- Hương Cảng. 

- “Đất mới” (New Territories). 

- Và những đảo nhỏ quanh vùng. 

Hương Cảng là một trung tâm kinh tế, thương mại của thế giới. Hải cảng 
Victoria nằm giữa Hương Cảng và bán đảo Cửu Long, có điều kiện thiên 
nhiên rất thuận lợi cho các tàu bè qua lại và là một trong những bến tàu hoạt 
động nhất thế giới. Đến Hương Cảng, du khách có thể thăm: 

- Hải Dương Công Viên 65 Ж 2 В). 

- Hương Cảng Công Viên ($ Ж Z B). 

- Cửu Long Thành Trại Công Viên (л, Ж R Ж 2: H). 

- Thiên Đàn Đại Phật ( X 38 X 1%). 

- Tống Thành (Ж ж). 

- Thin Thủy Loan (# zk #). 

Ngày 1/7/1997, Hương Cảng đã được trao trả cho chính phủ Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa. Theo hiệp ước đã kí kết, nó được giữ quy chế đặc biệt 
trong vòng 50 năm. 


Xiang Guo Sỉ 

Hsiang Kuo Szu 

Tướng Quốc Tự нЕ + 
(d.t.) Di tích trong thành của huyện Khai Phong (PA 31), tỉnh Hà Nam. 

Nguyên là nơi cư trú của Nguy Công Tử Vô Ki (& #;) thời Chiến Quốc. Bắc 

Té xây Kiến Quốc Tự (ЖО Ф), sau lại hủy. Đời Đường, Ооё Tông ($ Ж) 

cho xây lại. Trước khi lên ngôi, Duệ Tông được phong Tướng Vương (48 £), 

nên chùa mang tên Tướng Quốc Tự. Năm thứ 16 Dân quốc, cho xây thành 

Trung Sơn Thị Trường (P h ў 35). 





Xiang Ji 

Hsiang Chi 

Hang Tich ^R d 
(n.d.) Người huyện Hạ Tương ( 38), nước Tán; ur là Vũ (3H). Thiếu 

thời đã có kì tài, sức mạnh vô địch, có thể cử đỉnh nặng tới 500 cân. Thời Nhị 

Thế Hoàng dé (x.x. Qin Er Shi), cùng với chú là Hạng Lương (x.x. Xiang 

Liang) cử binh phạt Tần. Khi Hạng Lương mất, ông lên thay. Ban đầu, ông 
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cùng Lưu Bang (х.х. Liu Bang) lấy danh nghĩa giúp Sở Hoài Vương (À Ж 
+), hẹn với nhau ai vào được kinh thành Hàm Dương (x.x. Xian Yang) trước 
thì được xưng Vương và làm chủ Quan Trung (Tần). Tuy Lưu Bang vào 
trước, nhưng tự biết mình chưa mạnh, nên nhưỡng cho ông xưng Vương. 

Vào Hàm Dương, ông đốt cung A Phòng, giết Vương Tử Anh (# + 3) 
- vua cuối cùng nhà Tán đã đầu hàng Lưu Bang. 

Mới đầu, ông tôn Sở Hoài Vương làm Nghĩa Đế (Ж Ф), rồi lại giết di, 
tự lập làm Tây Sở Bá Vương (99 Ж $$); phong Lưu Bang làm Hán Vương 
ở đất Ba Thục (Tứ Xuyên ngày nay). Lưu Bang vào Ba Thục (x.x. Ba Shu), 
luyện tập binh mã, khai khẩn đất hoang, trở nén hùng manh, tranh ngôi 
Vương với ông. Năm năm sau, ông bị vây khốn ở Cai Hạ (x.x. Gai Xia). Sau 
khi phá được vòng vây, chạy đến sông Ô Giang (x.x. Wu Jiang), đường cùng 
ông tự sát. 

Lich sử Trung Hoa chén chuyện ông 
Anh hung Hạng Vũ, đúng hay không? 
Phạm Tăng kế sách, không tin trong 
Нап Tín binh cơ. chẳng biết dùng 


Khinh địch, không kiêng nước đất hiểm 
Cậy tài, bất chấp thé quán đông 
Bat son cứ dinh, tung hoành mái 
Tới bến Ó Giang, đã mệnh chung. 
Thái Cuóng 





Xiang Liang 
Hsiang Liang 
Hạng Lương = % 

(n.d.) Cha của Hạng Lương là Hạng Yên, làm tướng nước Só (X.X. 
Xiang Yan). Họ Hạng, đời đời làm tướng nước Sở. Hạng Lương là chú út của 
Hang Vũ (x.x. Xiang Ji). 

Có lần ông giết người. Dé tránh bi báo thù, áng cùng Hang Vũ bỏ trốn 
đến đất Ngô Trung (x.x. Wu Zhong), giết Thái Thú Cối Kê, cướp lấy ấn để 
dùng nó hiệu triệu nhân dân. Trước kia, Sở Hoài Vương (& W +) sang Tần, 
bị giữ lại không về được, người Sở rất thương xói. Vi vậy, để thu phuc nhân 
tâm, mưu sĩ của ông là Phạm Tăng (x.x. Fan Zeng) khuyên ông nên lập con 
cháu vua Sở làm vua. Cho là phải, ông tìm người cháu của Sở Hoài Vương 
tên là Tám (<), lận làm Sở Hoài Vương, còn mình xưng Vũ Tín Quân ( X 1$ 
Æ). Ông liên tiếp phá quân Tán ở Đông A (Ж FT), Bộc Dương (Ж $) và 
Ung Kháu (Et e). Những chiến thắng liên tiếp làm ông trở nên kiêu căng, 
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coi thường quán Tán, nén bi tướng Tán là Chương Hàm (x.x. Zhang Han) 
đánh tan tác tai Định Đào (Ж B) và tử trận tại trận chiến này. 








Xiang Tan 
Hsiang Tan 
Tương Đàm da 

(d.d.) 1/ Thi danh. Tại đông bó tỉnh Hó Nam, ở trung lưu Tương Giang 
(38 ix), trên đường xe lửa nối hai tỉnh Hồ Nam và Quý Châu. Quán hạt góm 
hai khu: Vũ H (® #4), Nhạc Đường ($ 3#); cùng hai thị: Tưởng Hương (38 
sis). Thiểu Sơn (48 ш) và huyện Tương Đàm. Danh thắng cổ tích có: 

- Vũ Hồ công viên (99 35] Z W). 

- Quan Thánh Điện (M # Ax). 

- Lỗ Ban Điện (x.x. Lu Ban). 

- Văn Miếu (x. M). 

- Chiêu Sơn Tu (88 L 3). 

- Cố cư (nhà cũ) của Mao Trạch Đông (x.x. Mao Ze Dong) ở Thiểu Sơn 
(x.x. Shao Shan). 

2/ Huyện danh. Tại nam bộ Tương Đàm thị, tỉnh Hồ Nam, ở trung lưu 
Tương Giang. Hai tuyến đường xc lửa Hồ Nam-Quý Châu và Bắc Kinh- 
Quảng Châu, đều chạy qua khu vực của huyện. Trụ sở huyện đóng tại Dịch 
Tục Hà trấn ( £j; 16 T 4&). Nhà Hán thành lập huyện Tương Nam (3# 18); 
Tùy đổi thành huyện Hành Sơn (fij L); Đường đổi thành huyện Tương Đàm. 
Danh thắng, cổ tích có: 

- Ấn Sơn (F$ d). 

- Tử Kim Son (Ж Ф u). 

- Điểu Thạch Phong ( 5 Ж), căn nhà tướng Bành Đức Hoài (х.х. 
Peng De Huai) ở khi còn nhỏ. 


Xiang Xi 

Hsiang Hsi 

Huong Khé * Ж 
(d.d.) Tên suối nổi tiếng à quê hương của Vương Chiêu Quán (х.х. 

Wang Zhao Jun), thuộc tỉnh Hà Bắc. Tương truyền, mĩ nhân ra suối tắm 

giặt, bất cẩn đánh rơi một viên ngọc xuống suối, khiến cho nước suối có mùi 

thơm, do đó mới có tên là Hương Khê. 


Xiang Yan 

Hsiang Yen 

Hạng Yên 9 & 
(n.d.) Tướng nước Sở, cuối thời Chiến Quốc. Người đất Hạ Tương ( F 
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i8) - nay d tây nam Túc Thiên (78 3€), tỉnh Giang Tô. Sở Vương Phu Sô (# 
X ñ Ë) năm thứ 4 (224 trước c.n.), Tán tướng Vương Tiễn (х.х. Wang 
Jian) dai phá quân Sở. Năm sau, Tán quân đánh tới phía nam Kì (&) - nay ở 
đông nam Тис Châu (48 #†). tính An Huy - ông tự sát sau khi chiến bại năm 
223 trước c.n. 


Xiang Yang 
Hsiang Yang 
Tương Dương Pa 

(d.d.) Tên quận. Được thành láp từ cuối thời Đông Hán; Đông Tán phế 
bỏ; Lưu Tống ( | Ж.) cho lập lại. Tây Nguy đổi thành Tương Châu (X 9l). 
Nhà Tống gọi là Tương Châu Tương Dương quận, nâng lên hàng Tương 
Dương phú. Nay là huyện Tương Dương, tỉnh Hó Bác. 

Chính tại Tương Dương đã xảy ra chiến trân quyết định số phận nhà 
Nam Tống vào năm 1268-1273. Thị trấn Tương Dương và thị trấn kể bên là 
Phan Thành (## 3&) ở đường ranh giới phía bác của tỉnh Hỗ Bác ngày nay. 
Cả hai ở hên hồ của sông Hàn, một chi nhánh của Trường Giang, cháy vé 
hướng nam tới thị xà Vũ Xương (3X, Š). Chúng có giá trị chiến lược rất lớn vì 
đây là phòng tuyến cuối cùng chống lại địch quân tràn xuống lưu vực Trường 
Giang. Dân chúng trong thành Tương Dương đã tích trữ rất nhiều lương thực, 
lại có tinh thần chiến đấu cao, nên đã cùng quân lính chống cự các cuộc váy 
hãm và tấn công trên bộ cũng như trên sông của quân Nguyên suốt 5 năm. 
Mãi tới 1273, quân Nguyên mới hạ được thành. 





Xiang Yu 

Hsiang Yu 

Hạng Vũ RA 
(n.d.) x.x. Xiang Ji. 


Xiang Zhou 
Hsiang Chou 
Tuong Châu 38 M 

(d.d.) Tên cháu. 

1/ Nhà Tấn, Vĩnh Gia nguyên niên (307 sau c.n.), cát một phán của hai 
cháu Kinh (34) và Quảng (Ж) dé thành lập Tương Cháu. Hat cánh tương 
đương ngày nay gồm lưu vực các sóng Tương (38), Tư (XE), tỉnh Hó Nam; 
sông Quế Giang (Ж ir), tỉnh Quảng Tây; Bác Giang (3b ijr), tỉnh Quảng 
Đông, cùng lưu vực sóng Lục Thủy (f Ж), tinh Hô Bắc. Năm thứ 9 Khai 
Hoàng nhà Tùy (589) đổi thành Đầm Châu (€ KN), 
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2/ Do nhà Lương, Nam triéu, thiết lập. Hat cánh tương đương ngày nay 
gồm các huyện Hồng An (£z 3), Hoàng Pha (Ж Ж). Bác Té đổi thành Bắc 
Giang Châu (3È, zx. 91). 





Xiang Zhou 
Hsiang Chou 
Tượng Châu $ M 
(đ.d.) Tên huyện. Tai trung bộ Trang tộc tự trị khu, tỉnh Quảng Тау; 
trong nội cánh có sự hợp lưu của hai sông Hồng Thủy Hà (# К T) và Liễu 
Giang (Жр ix). Danh thắng có: 
Tượng Châu Ôn Tuyển (8. JH Ë Ж). 





Xiao 

Hsiao 

Tiêu D 
(d.d.) Tén sóng, cón goi là Tiéu Thúy, nuóc trong xanh và sáu, phát 

nguyên từ tinh Há Nam (x.x. Xiang). 


Xiao Cheng 
Hsiao Ch'eng 
Tiểu Thừa 2E £ 
(t.g.) Là cỗ xe nhỏ (tiếng nhà Phật). 
Bác tiểu thừa học Tứ Diệu Đế (x.x. Si Miao Di) dé thành La Hán và 
diét tháp nhi nhán duyén (x.x. Shi Er Yin Yuan) dé thành Duyén Giác. 
Tiểu Thừa còn được goi là Nam Tông. Khoa giáo này ở Campuchia, Ai 
Lao, Thái Lan, Miến Điện... 


Xiao Dao Cheng 
Hsiao Tao Ch'eng 
Tiéu Dao Thành 3 Yë ж 
(n.d.) Tức vua Cao Đế ($ Ф) của nước Nam Té. Người huyện Nam 
Lan Làng (rj Mj f&), tự là Thiệu Bá (#7 40). Tính thâm trầm, đại lượng; 
thông kinh sử, giỏi văn chương. Thời Tống Vũ Đế, thế tập phụ thân Thừa 
Chi (Ж +), được tước Nam. Thời Phế Đế (Ж r), lập nhiều chiến công, 
được thăng Trấn Quân Tướng Quân, rồi phong lên tước Công. Vua vô đạo, 
ông giết di và lập vua Thuận Đế (IK œ), tự mình làm Tướng Quốc, được 
hưởng nghi lễ Cửu Tích (x.x. Jiu Xi), phong Té Vương. Sau xưng Đế, quốc 
hiệu là Té, kinh đô ở Kiến Khang (4 Ж). Phế vua Thuận Đế xuống làm 
Nhữ Âm Vương Gk f£ X). chẳng bao lâu lại giết đi. Sát hại rất nhiều tôn 
thất nhà Tống. Tại vị được bốn năm. Miếu hiệu là Thái Tổ ( K 38). 





Xiao Dao Hui/Xiao Feng Xian 365 


Xiao Dao Hui 
Hsiao Tao Hui 
Tiéu Dao Hói ^2$4 

(ch.tr.) Tên một đoàn thể bí mật của dán chúng dưới thời nhà Thanh. 

1/ Là một chi nhánh của Thiên Địa Hội (х.х. Tian Di Hui). Hội viên 
tham gia phán lớn là nông dân và công nhân thành thị. Năm thứ 30 Dao 
Quang (1850), Hoa kiểu Trần Khánh Chân (f& Л ñ) tái lập hội tại Hạ Món, 
chẳng bao lâu hội lan tới Thượng Hải. Hội viên lấy con dao nhỏ làm dấu 
hiện để nhận ra nhau, nên đoàn thể có tên là Tiểu Dao Hội. Hàm Phong năm 
thứ 3 (1853). phát động cuộc vũ trang khởi nghĩa tại Hạ Môn và Thượng Hải. 

2/ Là một chi nhánh của Bạch Liên giáo (x.x. Bai Lian Jiao). Chủ yếu 
hoạt động tại các địa khu như Hoàn Bác (х.х. Wan Bei), Lư Châu (nay là 
Hợp Phi) (x.x. Lu Zhou), Thọ Châu (x.x. Shou Zhou) và Hoài An (x.x. Huai 
Ап), Hải Châu (;# H|), Từ Châu (х.х. Xu Zhou) tính Giang Tô. Rồi chuyển 
hoạt đông tới Ôn Châu (х.х. Wen Zhou), Cù Châu (Af JH), Đài Châu (& 
S] Nghiêm Châu (х.х. Yan Zhou), Kim Hoa (х.х. Jin Hua), tỉnh Chiết 
Giang. 


Xiao Er Hei Jie Hun 

Hsiao Erh Hei Chieh Hun 

Tiéu Nhi Hác Két Hón J] = X # 3 
(t.p.) Tên một truyện ngắn trong Triệu Thu Lí Tuyển Tập, Кё mối tình 

giữa Tiểu Nhị Hắc và Tiểu Cần. Họ muốn kết hôn. nhưng bị hai gia đình cán 

trở. Nhưng sau họ vẫn quyết tâm lấy nhau và trở thành nông dân kiểu mẫu, 

gia đình hanh phúc. Truyện để cao việc chống những hủ tục cùng thế lực 

phong kiến (x.x. Zhao Shu Li). 





Xiao Feng Xian 
Hsiao Feng Hsien 
Tiêu Phung Tiên ЖЖЖ 
(n.d.) Liêu dai thần, thuộc Khiết Dan tộc (х.х. Qi Dan). Là anh của 
Thiên Tó Dé Nguyên Phi (X # $ л, 3). Làm Khu Mật Sứ (4& # 1), 
phong Lan Lãng Quận Vương. Năm thứ 4 Thiên Khánh (1114), tại chiến dịch 
Xuất Hà Điểm (3 9 JE) - nay ở phía tây Triệu Nguyên (# 8), tỉnh Hắc 
Long Giang - quân Liêu bị Kim đánh bại; sợ em là Đô Thống Tiêu Tự Tiên 
(Яй #1 Ж.) đắc tội, ông dáng sd xin tha. Báo Đại nguyên niên (1121), sợ Tấn 
Vương thay cháu là Tán Vương, kế thừa Đế vị, ông vu tấu Đại Tướng Gia 
Luật Dư Đỗ (х.х. Ye Lü Yu Du) mưu lập Tấn Vương (mẹ Tấn Vương và vợ 
Dư Đỗ là hai chi em), khiến Dư Đỗ phải sang hàng Kim. Sau Dư Đỗ dẫn 





366 Xiao Gong Ren Huang Hou/Xiao He 


quân Kim đến tấn công, ông khuyên vua giết Tán Vương. Khi Thiên Tó Đế 
(Ж 3E Ф) đào tẩu vé phía tây, ông bị tả hữu bắt trói nộp cho quán Kim, trên 
đường di bị quân Liêu bát lại và bị Thiên Tó Dé xử tử năm 1122. Không rõ 


năm sinh. 





Xiao Gong Ren Huang Hou 
Hsiao Kung Jen Huang Hou 
Hiếu Cung Nhân Hoàng Hậu # 4-55 
(n.d.) Là con gái của Uy Vũ (ж #&), hay còn có tên là Vệ Vũ (487 5X), 
thuộc bộ tộc Ó Nhà (.£ #8), chi phái Hoàng Kì (х.х. Ba Qi Zhi Du). Là một 
trong số các bà vợ của Thanh Thánh Tó Khang Hi. Một năm sau khi hạ sinh 
Dân Trinh (х.х. Yin Zhen), bà được phong Đức Тіп (4& 43), và năm 1682, 
sau khi sinh Hoàng tif thứ 6 Dân Tó (fi ?£), được phong Đức Phi (4& 4e). 
Ngoài ra, bà cũng là mẫu thân của Công chúa Ôn Hiến CE Ж), sau này là 
vợ của Thuấn An Nhan''“ (4$ + #8), và của Hoàng tử Dân Dé (х.х. Yin Ti). 
Sau khi Dán Trinh lên ngôi Hoàng đế (Thanh Thế Tông) năm 1723, bà 
được phong Nhân Tho Hoàng Thái hậu (12 $ $ X Æ). Chẳng bao lâu băng 
hà, thọ 63 tuổi (1660-1723). 


Xiao Guan 
Hsiao Kuan 
Tiêu Quan ЖМ 
(d.d.) Ó phía dóng nam huyén Có Nguyén, tính Сат Tüc (х.х. Han 
Hai). 
Bán góc Chinh Phu Ngám có cáu: 
+в < ЕБЕ 
Liệu tưởng lương nhân Kinh lich xứ 
[3 ñ 36 РЕ 
Tiêu Quan giác, Han Hải ngung 
Bà Doàn Thi Biém dich: 
Tưởng chàng rong ruói máy niên 
Chẳng noi Нап Hải thi miễn Tiêu Quan. 





Xiao He 

Hsiao He 

Tiêu Hà г t 
(n.d.) Đại thần thời Hán sơ. Người huyện Bái (ik) - nay thuộc tỉnh 

Giang Tô - kết giao với Hán Cao Tổ Lưu Bang từ lúc hàn vi, cùng Lưu Bang 


U An Nhan là cháu nội của Đẳng Quốc Duy (x x. Tong Guo Wei). 
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khởi binh. Khi Lưu Bang (х.х. Liu Bang) làm Hán Vương CŽ Æ), phong ông 
làm Thừa Tướng. Hán-Sở tranh hùng, ông được lệnh giữ Quan Trung (Х.Х. 
Guan Zhong). chuẩn bị lương thảo, huấn luyện quân sĩ. Giai đoạn đầu, Lưu 
Bang chiến bại nhiều lån, nhưng ông vẫn giữ được Quan Trung. Lên ngôi 
Hoàng đế, Lưu Bang coi ông như đệ nhất khai quốc công thần, phong Tán 
Hầu (#f 4&). Những điển chế luật lệ triéu Hán, đa số đều do ông làm ra. Ông 
giúp Là Hậu (x.x. Lü Tai Hou) giết Sở Vương Hàn Tín (x.x. Han Xin). Óng 
mất năm 193 trước c.n., thụy danh là Văn Chung. Trước tác: 
Cửu Chương Luật (Ju Ж ££), nay đã thất lạc. 


Điển chế tiên vương gắng thực thi 
Hán triéu uy đức khéo duy trì 
Tháo ra quốc pháp. yên dán nước 


Án định triều cương, trong lễ nghi 


Hoàng đế lân tài, trao trọng trách 
Đại thân lĩnh chức, trấn dunh uy 
Bành, Anh, Hàn Tín đều oan thác 
Riêng bác Tiêu Hà thoát hiểm nguy. 


Thái Cuóng 


Xiao Liang You 

Hsiao Liang Yu 

Tiéu Luong Hüu ЖЕЖ 
(n.d.) х.х. Meng Yang Gu Shi. 





Xiao Lie Wu Huang Hou 
Hsiao Lieh Wu Huang Hou 
Hiếu Liệt Vũ Hoàng Hậu Inst 
(n.d.) Vợ thứ ba của Nó Nhĩ Cáp Xích (x.x. Qing Tai Zu), con gái của 
Mãn Thái (G$ Æ) Bói Гас. Khuê danh là A Ba Hợi (FT É, Ж), cùng tên với 
Hoàng Thái Cực, tức Thanh Thái Tông. Bà sinh được ba người con: A Tế 
Cách (x.x. E Ji Ge) năm 1605, Da Nhi Cổn (x.x. Duo Er Gun) năm 1612, Đa 
Dac (x.x. Duo Duo) năm 1614. Năm 1620, bà được phong Đại Phước Tán 
(x.x. Fu Jin). Khi Nó Nhĩ Cáp Xích đau nặng (9/1626) trên chiếc thuyền đi 
tới Thẩm Dương, ông muốn gặp bà lân cuối. Bà vội vã vượt sông Hôn (€ 
A) đến với ông. Ngày 30/9/1626, khi còn cách Thẩm Dương 40 dặm, ông 
qua đời. Bà tự vẫn để theo hầu ông bên kia thế giới, khi mới 36 tuổi (1590- 
1626), theo phong tục Tuấn táng (x.x. Xun Zang) của người Mãn Châu. 
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Xiao Lin 

Hsiao Lin 

Tiếu Lâm X 
(t.p.) Ghi những truyện cười trên thế gian, do Hàm Đan Thuần (tí $5 

i$) nước Nguy thời Tam Quốc soạn. Dan Thuần còn có tên là Trúc (4), tư 

là Tử Thúc (+ j), người đất Dĩnh Xuyên (#4 AI) - nay trụ sở hành chính 

của quận dal tại Vũ Châu (#; HI), tỉnh Hà Nam. Tác phẩm gồm ba quyển, là 

bộ sách chọc cười sớm nhất của Trung Hoa, ngu ý châm hiếm. Bán gốc đã 

thất lạc, chỉ còn lại một số truyện. Sau này Ló Tấn (x.x. Lu Xun) thu thập lại 

trong Có Tiểu Thuyết Câu Trầm (+3 d> 3, $9 A). 





Xiao Shan 
Hsiao Shan 
Tiêu Sơn Ж 

(d.d.) 1/ Tén nii: 

- Tại phía tây Tiêu Sơn huyện, tỉnh Chiết Giang, còn gọi là Tây Sơn. 

- Tai phía đông huyện Nội Hương (q ##), tỉnh Hà Nam. Trên đỉnh núi 
có miêu thờ Hán Quang Võ Đế. Ông được phong Tiêu Vương, miču được goi 
là Tiêu Vương miếu, do đó có tên núi Tiêu Sơn. 

2/ Tên huyện. Tại phía tây bắc huyện Thiệu Hung (#3 #1), tỉnh Chiết 
Giang ngày nay. Được thành lập từ đời Đường. 





Xiao Shui 

Hsiao Shui 

Tiêu Thủy Ж К 
(d.d.) Là một chi nhánh ở thượng lưu sông Tương (38 ix), tại nam bó 

tỉnh Hồ Nam. Phát nguyên từ núi Cửu Nghi (z, &&), phía nam huyện Lam 

Sơn (# Ш), cháy theo hướng bác, tới Bình Châu (#£ #|),Vĩnh Châu thị (Ж 

MỊ W) thì nhập vào sông Tương. Dài 354 km, nước rất trong. Sự giao thông 

trên sông được thuận lợi từ Mã thị (55 ў), Giang Hoa Dao tộc tự trị huyện 

Gr 3 3£ # H ;5 ). 


Xiao Si Wen 

Hsiao Szu Wen 

Tiéu Tu Ón HLR 
(n.d.) Liêu đại thân. Tiểu tự là Dán Cổ (% 5), thuộc chủng tộc Khiết 

Đan (x.x. Qí Dan); con rể của Thái Tông. Thời Mục Tông, làm Nam Kinh 

(nay là Bắc Kinh) Lưu Thủ. Lúc Thế Tông nhà Hậu Chu (x.x. Hou Zhou) 

đánh chiếm các cháu Dich ( 5), Doanh GR), Mạc (Ж), dù là Binh Mã Đô 

Tổng Quân (-& 5 dy £& €), ông không dám xuất binh giao chiến. Năm thứ 
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19 Ứng Lich!" (969), Mục Tông bị cân về sát hại. ông có ý định ủng lập 
Cảnh Tông; làm tới chức Bắc Viện Khu Мат Sứ (4L TE E E 1), kiêm Bác 
Phú Té Tướng (JE Л} Ж 48). Con gái ông được lập làm Hoàng hậu, ông được 
gia phong Nguy Vương. Sau, ông bị thích khách giết nàm 970. 








Xiao Ta Lin 
Hsiao T'a Lin 
Tiéu Thát Lám ag 
(n.d.) Liêu tướng lĩnh. Tư là Dà Ninh (3 Ж), Thuộc bó tóc Khiết Dan 
(х.х. Qi Dan). Là cháu của Té Tướng Tiêu Tư Ôn (х.х. Xiao Si Wen). Năm 
thứ 4 Thống Hóa (986), theo Gia Luật Tà Chẩn (x.x. Ye Lü Xie Zhen) tới 
Sơn Tây. khiêu khích Tống quân, cám tù danh tướng Dương Nghiệp (x.x. 
Yang Ye). Sau, nhiều lần lành quân công phá Tống, На (H), được phong 
Lan Lăng Quán Vương, giữ chức Nam Kinh (пау là Bác Kinh) Thống Quán 
Sứ. Năm thứ 22 Thống Hóa, theo Tiêu Thái hậu (х.х. Xiao Tai Hou), Thánh 
Tông, tấn công Tống. Dưới thành Thiển Châu (x.x. Chan Zhou), bị Tống 
quân xạ kích chết năm 1004. Không rõ năm sinh. 





Xiao Tai Hou 
Hsiao T'ai Hou 
Tiéu Thái Hàu # K 5 
(n.d.) Vợ vua Cảnh Tông nước Liêu. Tên Xước (##)), tự là Yên Yên (Ж 
Ж). Người tộc Khiết Đan (х.х. Qi Dan). Con bà, Gia Luật Long Tự (Jf ££ M= 
£k) lên ngôi (tức Thánh Tông), bà nhiếp chính quốc sự. Thống Hóa'" 
nguyên niên (983). xưng Thừa Thiên Hoàng Thái Hậu. Cùng Gia Luật Tà 
Chẩn (x.x. Ye Lü Xie Zhen), Hàn Đức Nhượng (x.x. Han De Rang) tham dự 
quốc chính, cử Gia Luật Huu Ca (х.х. Ye Lü Xiu Ge) giữ Yên (Ж), nay là 
Bắc Kinh. Năm thứ 22 Thống Hòa, cùng Gia Luật Long Tự lãnh quân tấn 
công Tống, nam tiến tới Thiển Châu (x.x. Chan Zhou), nay là Bộc Dương 
GE $). tinh Hà Nam (х.х. Pu Yang). Bi quân Tống phán kích mãnh liệt nên 
đến tháng 12 năm 1005, kí với Tống Chân Tông hòa ước Thiển Uyên (х.х. 
Chan Yuan Zhi Meng). Bà mất năm 1009, thọ 56 tuổi (953-1009). 





Xiao Xiang 

Hsiao Hsiang 

Tiêu Tương b ж 
(d.d.) 1/ Tên sóng. Do sóng Tiêu (38) và sóng Tương GĦ) hợp thành ở 

Bình Châu (2 9), Vĩnh Châu thị (+ J +s). tinh Hó Nam. 


177 Ứng Lịch (Æ #8): niên hiệu của Liêu Mục Tông (951-969). 
Н Thống Hòa (#4, fe): niên hiệu của Liêu Thánh Tông (983-1012). 
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2/ Cổ trấn danh. Được thành lập thời Ngũ Dai, tại tây bác Vinh Châu thi 
(Ж Hiẹ), tinh Hỗ Nam. Nhân do hai nhánh sông Tiêu và Tương hợp lưu nơi 
đây, mà có tên trên. Còn có tên Tiêu Tương Quan (Ж Ян №) hay Tương 
Khẩu Quan (38 0 M). 
Trong Chinh Phụ Ngám có hai câu: 
ÈR 88 & © RS 
Lang có thiếp hé Hàm Dương 
I3 5 REGE 
Thiép cố lang hé Tiêu Tương 
Bà Đoàn Thị Điểm dịch: 
Chón Hàm Dương, chàng còn ngoảnh lai 
Bến Tiêu Tương, thiến hãy trông sung. 








Xiao Ya 

Hsiao Ya 

Tiểu Nhã dd 
(1.р.) х.х. Shi Jing. 





Xiao Yan 
Hsiao Yen 
Tiéu Dién Ж ti 

(n.d.) Tức Nam triểu Lương Võ Đế (di 3⁄4 £ 5X Ж). Tu là Thúc Đạt (J 
i£), tiểu tự Luyện Nhi (Ж JL). Người đất Nam Lan Lăng (h Mj #&)- nay ở 
tây bắc Thường Châu (Æ #|), tỉnh Giang Tô. Vốn là tôn thất nhà Té. Phụng 
sự nhà Té, làm Ung Châu (# Ж) Thứ Sử, đô đốc quân sự, trấn thủ Tương 
Dương (X F). Té Chủ Bảo Quyển (# Ж) hoang dâm vô dao, giết anh ruột 
của ông là Y (24). Ông lién khởi binh, vây hàm kinh thành Kiến Khang (4 
Ж), lập Báo Dung (# Ak) lên ngôi vua, tức Hòa Dé (Fo Ф). Bảo Quyển sau 
bị Vương Trân Quốc (Ж У Bl) sát hại. Hòa BÉ bi phế, ngôi vua vào tay ông. 
Ông đổi quốc hiệu là Lương. 

Là một bậc văn võ toàn tài, mới lên ngôi, ông sửa sang chinh trị nên 
nước rất thịnh. Sau về già, mê tín đạo Phật, bỏ bê việc triểu chính. Phản thần 
Hầu Cảnh (x.x. Hou Jing) vây hàm kinh sư, ông chết đói. Tại vị 48 năm 
(502-549), thuy danh là Võ. 


Xiao Yan Ta 

Hsiao Yen T'a 

Tiéu Nhan Tháp JS 
(d.t.) Được xây dựng trên đất của chùa Tiến Phúc (Ж 38), ở vùng ngoai 

ô thành Tây An, tỉnh Thiém Tây. Tháp được xây thế kỉ thứ 8, có 15 tång, 
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dùng để tàng trữ kinh Phát mang từ Thiên Trúc (Án Độ) vé bởi một tàng ni. 
Còn chùa Tiến Phúc được Võ Tắc Thiên (x.x. Wu Ze Tian) cho xây để 
tưởng nhớ người chóng quá cố là vua Đường Cao Tông (x.x. Tang Gao 
Zong). 





Xiao Yu 
Hsiao Yu 
Tiêu Vũ Ж з 
(n.d.) Đại thần thời Đường sơ. Tư là Thời Văn (% x). Tổ tiên ở đất 
Nam Lan Lăng (dj Àj F&) - nay ở tây bắc Vũ Tiến (A 18), tỉnh Giang Tô. Là 
hậu duệ tông thất nhà Lương Nam triéu, và là em của Tùy Dương Đế (x.x. 
Sui Yang Di) Tiêu Hoàng hậu. Dưới thời Tùy, trải các chức Nội Sử Thị Lang 
(H £ f$ ÈR), Hà Trì Quận Thú (27 ;& ff F). Khi Lí Uyên (х.х. Li Yuan) dà 
chiếm kinh đô, ông ra hàng. Những năm đầu Vũ Đức, làm Nội Sử Lệnh, 
được Đường Cao TỔ rất tin dùng. Thái Tông lên ngôi, ông được thăng 
Thương Thư Tả Bóc Xa (35 # X 1# #1), đồng liêu với Phong Đức Di (х.х. 
Feng De Yi), Phòng Huyền Linh (x.x. Fang Xuan Ling), Đỗ Như Hối (x.x. 
Du Ru Hui). Ho thường thương nghị với nhau vé những vấn để lớn của đất 
nước. Nếu bất đồng chính kiến, thường lấy sự quyết định tối hậu của Thái 
Tông. Sau bị biếm ra làm Thứ Sử Thương Châu (3j JH). Chẳng bao lâu sau 
khi chinh chiến trở về thì mất, thọ 73 tuổi (575-648). 





Xiao Zhan 
Hsiao Chan 
Tiểu Trạm js %š 
(đ.d.) Trấn danh. Tai phía đông nam Tân Nam Khu (Ж dj Е), Thiên 
Tân thi (Ж Ж f), bên bờ sông Mã Xưởng Giám Hà (£, ж ¿4 27). Thời nhà 
Thanh, là một tiểu dịch trạm, vì vậy có tên trên. Được thiết lập thành trấn 
năm thứ 21 Quang Tự (1895). Thời Thanh mat, Viên Thế Khải (x.x. Yuan 
Shi Kai) đã từng tại đây luyện binh, tổ chức Tân Kiến Luc Quân (x.x. Xin 
Jian Lu Jun). 





Xiao Zhao Gui 

Hsiao Chao Kuei 

Tiéu Triéu Quy x ny 
(n.d.) Khoáng 1820-1852. Mô! trong những lãnh tu của Thái Binh Thiên 

Quốc (x.x. Hong Xiu Quan). Người đất Vũ Xương, tỉnh Quảng Tây; thuộc 

Trang tộc (x.x. Zhuang), có thuyết nói thuộc Dao tộc (x.x. Vao). Xuất thân 

bán cố nông. Năm 1846, tham gia hội Bái Thượng Đế (х.х. Bai Shang рі 

Hui). Năm 1848, tự cho mình là hiện thân của Thiên Huynh (Ж J) Gia Tô 
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(Af #£) xuống trần dé trị thiên hạ. Tháng Giêng năm 1851, là Chủ tướng tién 
quân trong cuộc khởi nghĩa ở Kim Điển '”. Tháng 9, chiếm Vĩnh An (nay là 
Mông Sơn, x.x. Meng Shan), tháng 12 được thăng Tây Vương. Năm 1852, 
đại phá quân Thanh, vây hãm Vĩnh An (k. Ж), tiến quán vây Quế Lâm (х.х. 
Gui Lin). Sau, tiến vào Hó Nam, cùng Dương Tú Thanh (x.x. Yang Xiu 
Qing) phát bó hịch văn dài ba thiên Phụng Thiên Tru Yêu Cứu Thé An Dân 
Du ( R šK kk Җ # + F. 38). Tháng 9. trong lúc công phá Trường Sa C& 
РУ), bị tráng đạn pháo tử trận. 





Xiao Zhuang Wen Huang Hou 
Hsiao Chuang Wen Huang Hou 
Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu # it x е 5 

(n.d.) Công chúa Mông Сб, ái nữ của Trai Tang (Æ Ж), một hậu duệ 
của người em Thành Cát Tư Hàn. Khi thành hôn với Hoàng Thái Cực (x.x. 
Qing Tai Zong) bà mới 13 tuổi, kém chóng 20 tuổi. Bà sinh ha 3 con gái: 

1. Nhã Đồ (Ж I), tức Công chúa Ung Mục (ЯЕ 42) (1629-1678). 

2. A Đề (FT 8), tức Công chúa Thục Huệ (Gik 4 ) (1632-1700). 

3. Công chúa Đoan Hiến (3% gË) (1633-1648). 

Năm 1638, bà sinh Hoàng tử Phúc Lâm (3& gë). Khi triêu đình Mãn 
Châu di chuyển từ Thẩm Dương tới Bắc Kinh (1644), Phúc Lâm bấy giờ mới 
bẩy tuổi, lên ngôi vua (phụ vương băng hà năm 1643), tức Thanh Thế Tổ 
(x.x. Qing Shi Zu), niên hiệu Thuận Tri. Thanh Thế Tổ băng hà năm 1661. 

Cháu bà là Huyền Diệp lên ngôi, niên hiệu Khang Hi (x.x. Qing Sheng 
Zu), phong bà Thái hoàng Thái hậu (K % X Æ). Bà có công nuôi nâng, 
giáo dục tân vương (mẫu thân nhà vua băng hà năm 1663), nên rất được 
Thanh Thánh Tổ kính trọng, không bao giờ dám cãi lại. 

Năm 1688 bà băng hà, thọ 75 tuổi (1613-1688). 


Xiao Z¡ Liang 

Hsiao Tzu Liang 

Tiêu Tử Lương Ë +R 
(n.d.) Nam triêu Té. Người đất Мат Lan Lăng (h # f&) - nay ở tây 

bắc Vũ Tiến (X i£), tinh Giang Tô - tự là Vân Anh (Æ X). Là con thứ của 

Té Vũ Đế; phong Cánh Lăng Vương, làm tới Thái Phó (Ж 1#). Để xướng 

Phật giáo, quảng chiêu tăng dó. Không gây khó dé cho Phạm Chẩn (x.x. Fan 

Zhen) với thuyết Thần Diệt (F X). Trọng dụng văn sĩ, thường mời họ tới 

phủ đệ của ông trên núi Kê Lung (5f 46); sao chép Мей Kinh Bách Gia (5 

£& ñ Ж), biên thành Té Bộ Yếu Lược (93 35 Ф 95), gồm 1.000 quyển. Một 





!? Kim Điền: ở phía bắc quận Qué Binh, tỉnh Quảng Tây. 
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số dà bị thất lạc. Đến đời Minh. thu tháp được môt ít trong Nam Té Cánh 
[ane Vương Tập (th # P tk Ж f$). 
Ông mất năm 494, thọ 34 tuổi (460-494). 





Xie An 
Hsieh An 
Ta An Е ж 
(n.d.) Thời Đông Tán. Người Dương Ha ($ Ж), Trần Quận (Е ##) - 
пау là Thái Khang (K Ж), tinh Hà Nam - tư là An Thạch (Ж 5). Người có 
phong độ, thần thức trầm mẫn, không màng danh lợi, ẩn cư ở Đông Sơn ( £. 
Ш). Сб: Kê (& 4). Sau nhận lời mời của Hoàn Ôn (х.х. Huan Wen), làm 
Tư Mã (9) 5), thăng Thị Trung (4$ Ф). Thời Hiếu Vũ Dé (# 5X +), Hoàn 
Ôn quyển nghiêng thiên hạ, có âm mưu soán doat ngôi vua. Ông cùng 
Vương Thần Chi ( £ 3g 2) tán trung với vua và ngăn được âm mưu trên. Sau 
khi Ôn mất, ông làm Thượng Thư Bộc Xa (ig £ (Ë 4f), lãnh Trung Thư lệnh 
('P 3 +). Trám vạn hùng binh của Phù Kiên (x.x. Fu Jian) xâm nhập tới 
sông Hoài GE), sông Phi (26), kinh sư chấn động, ông làm Chinh Thảo Đại 
Đô Đốc (4E 3d X #W Ho, chỉ huy các tướng lĩnh, trong đó có cháu là Ta 
Huyền (х.х. Xie Xuan), dai phá quân giặc. Được thăng Thái Báo (Ж 15), ra 
trấn thủ Quảng Lăng (Æ FE). Sau bệnh nặng, trở vé triểu và mất năm 385, 
thọ 65 tuổi (320-385), thuy danh là Văn Tinh (3 3Ÿ), truy tặng Thái Phó, 
người đời thường gọi ông là Ta Thái Phó (H X О). 





Xie Fu Zhi 
Hsieh Fu Chih 
Ta Phü Tri ^H 
(n.d.) Sinh năm 1909, tại Hồng An, tỉnh Hå Bác. 
1931: Gia nhập Đảng Cộng sản. 
1955-1959: Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam. 
1959: Kế La Thuy Khanh (x.x. Luo Rui Qing), làm Bộ trưởng Công an. 
1969: Üy vién Bó Chính tri. 
1962-1972: Phó Thủ tướng. 
Ông năm 1972, nhưng đến năm 1980 bị tước bó dáng tịch, vì đã tham gia 
tích cực trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa (x.x. Wen Hua Da Ge Ming). 


Lui 
a 





Xie Ling Yun 

Hsieh Ling Yun 

Ta Linh Ván # # 8 
(n.d.) Nam triu Tống thi nhân. Tổ là người đất Dương Ha (85 A), 

Trần Quán (f& £f) - пау là Thái Khang (K Æ), tinh Hà Nam. Sau tới Cối 
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Kê (& Ж) - nay là Thiệu Hung (#2 £1), tỉnh Chiết Giang. Là cháu của Та 
Huyền (x.x. Xie Xuan), danh tướng Đông Tấn. Thời Tấn, tập tước Khang 
Lạc Công (Ж # 23), người đời gọi Tạ Khang Lac (3 Ж 32). Nhập Tống, 
trải các chức Vĩnh Gia Gk. Æ) Thái Thú (K F), Thi Trung (4& Ф), Lâm 
Xuyên (85 Jl) Nội Sử (A #). Phạm tội, bi dày đi Quảng Châu rỗi bị sát 
hại năm 433, tho 48 tuổi (385-433). Ông là một thi nhân rất nổi tiếng. Thơ 
ông, đại đa số miêu tả sơn thủy, danh thắng Cối Kê, Vĩnh Gia, Lu Sơn (Ж 
Ji), dùng từ ngữ diém lệ, khai sáng thi phái sơn thủy trên văn hoc sif. 
Người đời Minh thu thập thi phẩm của ông trong Ta hung Lạc Тар (M Ж 
# $) 


Xie Shi 
Hsieh Shih 
Ta Thach # x 
(n.d.) Thời Đông Tấn (х.х. Dong Jin). Người đất Dương Ha (19 Ë), 
Trần Quận (f& 2f) - nay là Thái Khang (K Ж), tinh Hà Nam - tự là Thạch 
Nó (5 43), em của Ta An (х.х. Xie An). Năm thứ 8 Thái Nguyên” (383), 
làm Đô Đốc thống lĩnh binh chống lại Tiên Tán (х.х. Qian Qin); nhờ người 
cháu là Tạ Huyền (x.x. Xie Xuan) và Lưu Lao Chỉ (x.x. Liu Lao Zhi) thống 
lĩnh Bắc Phủ binh trợ chiến, nên đã đánh thắng trận Phì Thủy (x.x. Fei Shui 
Zhi Zhan). Ông có lòng tham không đáy, vơ vét của dân. Mất năm 389, thọ 
62 tuổi (327-389). 











Xie Xuan 
Hsieh Hsuan 
Tạ Huyền #8 + 
(n.d.) Đông Tấn danh tướng. Người Dương Ha (19 A), Trần Quán (# 
ËB) - nay là Thái Khang (Ж Ж), tỉnh Hà Nam; tự là Ku Độ (Zh A), là cháu 
Tạ An (x.x. Xie An), có tài kinh bang tế thế, Được Hoàn Ôn triệu tới, cho 
làm phụ tá (x.x. Huan Wen). Phù Kiên xâm nhận lãnh thể (x.x. Fu Jian), 
triểu đình cân tướng giỏi. Tạ An để cử ông, phong làm Kiến Vũ Tướng 
Quân (‡ # 3$ Ж), lĩnh 8.000 quân tinh nhuệ đại phá 100 van quán của 
Phù Kiên d Phi Thủy (ж Æ), rôi thừa thắng tiến lên miền bắc, nhưng 
chẳng may bị bệnh, xin được giải chức. Được điều động làm Cối Kê Nội 
Sử ($ Ж A £). Mất năm 388, tho 45 tuổi (343-388), thuy danh là Hiến 
Vũ. 


7? Thái Nguyên (K JL): niên hiệu của Ngô Đại Đế (251-252), Đông Tấn Hiếu Vũ Để (376- 
396). 
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Xie Zhen 
Hsieh Chen 
Ta Trăn iu 

(n.d.) Văn hoc gia đời Minh. Tu là Màu Tán (X, Ж), hiệu Tứ Minh Sơn 
Nhân (09 ;€ il А); người đất Lâm Thanh (85 ;5), tỉnh Sdn Đông. Cùng Lí 
Phan Long (x.x. Li Pan Long), Vương Thế Trinh (x.x. Wang Shi Zhen) thành 
lân thi xã, lấy tên Háu Thất Tử (х.х. Hou Qi Zi), do ông lãnh dao lúc sơ khái. 
Mô phóng thơ Thịnh Đường, chủ trường tuyển chon 14 thi nhân, trong đó có Lí 
Bach (x.x. Li Bai), Đỗ Phủ (x.x. Du Fu). đọc thật kĩ thi phẩm của ho để đoạt 
lấy thân khí, ca vinh dé hiểu thanh điệu; nghién ngẫm, tích tụ cái tinh hoa (trích 
trong Liệt Triéu Thi Tập Tiếu Truyện 9] 3A 2p. Ж oJ f&). Sau, bị Li Phan Long 
bài xích, ông rút ra khỏi nhóm, chu du khắp nơi và là môn khách của các chư 
vương. Theo ông, văn tùy thế biến (X ñ# +# #), tức văn thay đổi theo thời; và 
có ý theo cổ, nhưng cuối cùng cũng không phải là có (dj X 3^ d; sio @ 3E $ 
+Ë, hữu ý u cổ nhi chung phi có dã). Ông mất năm 1575, tho 80 tuổi, để lại: 

Tứ Minh Tập (v9 ;€ Ж). 

Tứ Minh Thi Thoại (t9 i$ š$ 26). 


Xie Zi Chang 
Hsieh Tzu Ch'ang 
Ta Tú Truóng WFR 

(n.d.) Nhà cách mang vô sån Trung Quóc. Sinh nám 1897, tai An Dinh 
(х.х. An Ding). Nguyên tên là Thé Nguyên (4* Z), còn có tên là Đức 
Nguyên (4& 70), hiệu Hạo Như (;& +o). 

1925, gia nhập Trung Quốc Cộng sản Đảng. Hoạt động cách mạng ngay 
trong giới bộ đội địa phương ở Thiểm Tây. Tham gia lãnh đạo cuộc khởi 
nghĩa ở Thanh Giản (x.x. Qing Jian) và Vi Hóa (x.x. Wei Hua Qi Yi). Trải 
các chúc: 

- Ủy viên Thiểm Bác Quân ủy hôi. 

- Tổng chỉ huy đội du kích Thiểm Tây, Cam Túc. 

- Chính Ủy sư đoàn 42 thuộc quân đoàn 26. 

- Chủ tịch Tây bắc Cách mạng Quân ủy hội. 

Tháng 8/1934 tại cuộc chiến ở Thanh Gián Hà Khẩu ($ ü jp c) bị 
trúng thương. Ngày 21/2/1935 qua đời, thọ 38 tuổi. 





Xin Chou Tiao Yue 

Hsin Ch'ou T'iao Yueh 

Tán Súu Diéu Uóc #† 2+ & S9 
(ch.tr.) Tức Tân Sửu Nghi Dinh Thư (3 2+ š& Ж ), hay Tân Sửu Các 
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Quốc Hòa Ước (3$ Æ & Н de 42). Sau khi Bát quốc Liên quân (х.х. Ba 
Guo Lian Jun) đánh chiếm Bắc Kinh, ép Thanh triêu phải kí hiệp ước làm 
nhục quốc thể. Ngày 7/9/1901 (Quang Tự năm thứ 27), đại diện cho Thanh 
triểu là Dich Khuóng (x.x. Yi Kuang) và Lí Hồng Chương (x.x. Li Hong 
Zhang), kí hiệp ước tại Bắc Kinh với đại diện của 11 nước là: Anh, Mi, Nga, 
Pháp, Đức, Y. Áo, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bí, Nhật. Gồm 12 điều khoản. chủ 
yếu: 

- Trung Quốc phải bói thường hơn 400 triệu lạng bạc, trong vòng 39 
năm. 

- Khu sứ quán do nhân viên sứ quán quán lí, Trung Quốc không cá 
quyền xen vào. 

- Trung Quốc phải phá hủy pháo đài Đại Cô (K ik) (х.х. Da Gu Zhi 
Zhan) và các pháo đài từ Bắc Kinh tới miễn duyên hải. 

- Phải để cho quân ngoại quốc được đóng ở Bắc Kinh và ở 12 địa khu 
trọng yếu từ Bắc Kinh tới Sơn Hải Quan (x.x. Shan Hai Guan). 

- Vĩnh viễn cấm nhân dân Trung Quốc thành lập hoặc tham gia các tổ 
chức thù nghịch với các cường quốc. Ai trái lệnh sẽ bi xử tử. Các viền chức 
dia phương phải trấn áp những ké có âm mưu gây thương tích cho người 
ngoại quốc, nếu không sẽ bị cách chức. 


Xin Fa 

Hsin Fa 

Tân Pháp 3⁄ Ж 
(ch.tr.) Biện pháp do Vương An Thạch dé ra dé cứu van đất nước (x.x. 

Wang An Shi). 


Xin Hai Ge Ming 
Hsin Hai Ke Ming 
Tân Hợi Cách Mạng X X9 
(ch.tr.) Ngày 10/10/1911, tức nám thứ 3 Thanh Tuyên Thống (€ &&), 
cuộc cách mạng tư sản bùng nổ. Năm 1911 là năm Tân Hợi theo Âm lịch, 
nên sử gọi là cuộc Cách mạng Tân Hợi. Bùng nổ tại Vũ Xương (x.x. Wu 
Chang) nên còn được gọi là Cuộc khởi nghĩa Vũ Xương. Trước đó, vào 
tháng 3 cùng năm, đã có cuộc khởi nghĩa ở Quảng Châu, nhưng thất bại (tức 
chiến dịch Hoàng Hoa Cương) (x.x. Huang Hua Gang). Trong khi đó, triểu 
dinh nhà Thanh, vay nợ ngoại quốc quá nhiều, quốc hữu hóa đường xc lửa 
trên toàn quốc. Nhân dán các tỉnh Tứ Xuyên, Hà Bắc, Hó Nam, Quảng 
Đông, Quảng Tây nổi lên cực lực phản đối, bãi khóa, bãi thị. Lợi dụng tình 
thế, các đảng cách mạng quyết định khởi nghĩa ở Vũ Xương, mới đầu định là 
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15/8, sau lai dòi tới 25/8. Nhưng kế hoạch bi tiết lô, danh sách dáng viên lại 
lọt vào tay quan chức nhà Thanh, nên không thể đơi được nữa. binh sĩ các 
doanh trai trong đêm 19/8 Âm lich, tức 10/10/1911. nhất té nổi dây, váy dinh 
Tổng Đốc. Tổng Đốc Thuy Trừng (35 i£) và Thống Chế Trương Bưu (GE #2) 
bỏ chạy. Dân quân chiếm Vũ Xương, lận Lê Nguyên Hồng làm Đô Đốc (x.x. 
Li Yuan Hong) rồi đánh lấy Hán Dương (х.х. Han Yang). Các tỉnh Giang 
Tây, Thiểm Tây. Sơn Đông, Vân Nam. An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, 
Quảng Tây, Phúc Kiến. Sơn Tây. Tứ Xuyên lần lượt theo cách mạng. Tôn 
Trung Sơn (x.x. Sun Zhong Shan) tới Nam Kinh, thành lận Trung Hoa Dân 


quóc. 





Xin Hua She 

Hsin Hua She 

Tán Hoa Xà Ap + j 
(c.q.) Cd quan thông tấn của Cộng hóa Nhân dân Trung Hoa. Hoạt động 

dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của nhà nước. 





Xin Jian Lu Jun 
Hsin Chien Lu Chun 
Tán Kién Luc Quán ЖЕ Ж 
(ch.tr.) Trong thời ki Trung-Nhật chiến tranh (1894), Thanh triều muốn 
thí nghiệm phương pháp luyện binh mới, đã nhái Hồ Duật Phân (x.x. Hu Yu 
Fen) đến Tiểu Tram (x.x. Xiao Zhan), ở vùng phụ cận Thiên Tán (X Ж), 
huấn luyện Định Vũ Quân (Ж šK Ж). Năm Quang Tự thứ 21 (1895), Viên 
Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai) mời các chuyên viên quán sự Tây phương đến 
cải tiến Định Vũ Quân và đoàn quân này được đổi tên thành Tân Kiến Lục 
Quân. Mời người Đức làm Giáo Tập, chiếu theo Đức quốc doanh chế và thao 
luyện. Phân ra hộ binh, ki binh, pháo bình, công binh, quân nhu, tất cả là 
năm binh chủng, tổng cộng 7.000 quân nhân. Trong cuộc trấn áp Nghĩa Hòa 
Đoàn (x.x. Yi He Tuan), bó sung thêm thành 17.000 lính. Sau này mộ thêm 
tân binh, lập ra sáu trấn - mỗi trấn là một sư đoàn - hình thành lực lượng cơ 
bản của Bắc Dương quân. 





Xin Jiang 

Hsin Chiang 

Tân Cương ar d 
(d.d.) Tên một tính ở tây bắc Trung Quốc. Thời cổ xưa là Ung Châu (RE 

H|) ngoai địa. Nhà Hán cho sáp nhập vào Trung Quốc, goi là Tây Vực (9$ 

#). Toàn vùng được núi Thiên San (Ж h) phân ra hai phán bắc, nam. Thời 

Hán, phía nam được chia ra làm 36 nước nhỏ. phía bắc là hai nước Hung Nó 
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(4) #2) và Ô Tôn (6 3$). Thời nhà Đường, phía bác được thiết lập làm Bác 
Binh (36 Ж) Đại Đồ Hộ Phú. phía nam thành An Tây (Ж 9) Đại Đô Hộ 
Phủ. Sau đó, Trung Quốc mất sự kiểm soát vùng đất này, tới thời Cần Long 
nhà Thanh thì lấy lại được. Từ thời vua Quang Tự, trở thành Tân Cương tỉnh. 
Đông giáp Mông Cổ, Cam Тіс; đông nam giáp Thanh Hải; nam giáp Tây 
Tang; tây bác giáp Nga. Từ ngày mở đường xe lửa nói Lan Châu (ñ Mi) 
(Cam Túc) với Urumqi (Ó Là Mộc TÈ) thì người Hán sang định cư làm án tai 
miễn bắc, còn miễn nam đa số thuộc chúng tộc Uygurs. 

Thủ phủ của khu tự trị Tân Cương là Urumqi (Ô Lỗ Mộc TÈ, х.х. Wu Lu 
Mu Qi). Tới Tân Cương, du khách có thể thăm: 

- Thổ Lỗ Phiên (x.x. Tu Lu Fan). 

- Giao Hà ( €. A) cổ thành. 


Xin Ling Jun 
Hsin Ling Chun 
Tín Lăng Quân f£ EG 
(n.d.) Thời Chiến Quốc. Là con trai thứ của Nguy Chiêu Vương (3£ 88 
X), em cùng cha khác mẹ với An Li Vương (X Ж X); tên Võ Ki (& &), 
được phong Tín Lang Quân. Quảng giao, trong nhà luôn có khoảng ba ngàn 
thực khách. Tán mang quân bao vây Triệu. Bình Nguyên Quân (# Ж £) 
nước Triệu có vợ là chị của ông, nên cầu cứu Ngụy Vương và ông. Ngụy 
Vương sai Tấn ВІ (## &f) mang 10 vạn quân đi cứu Triệu, nhưng Bỉ lại sợ uy 
lực của Tán, nén ra lệnh đình chỉ, xem tình thế xoay chuyển ra sao. Ông lập 
mưu, đoạt lấy quân của Bỉ, dem sang kháng Tán. Tán phat Ngụy, ông lãnh 
quân của năm nước quay về cứu Ngụy, đại phá quân Tần, tiến tới Hàm Cốc 
Quan (# 4 М). Tần sai người âm mưu giềm pha nói xấu ông với vua Nguy. 
Vua Nguy trúng kế li gián, xa dẫn ông. Ông buón ráu, cáo bệnh không vào 
triéu, cùng với thực khách suốt ngày uống rượu, say dám nữ sắc, lâu dán 
mắc bệnh và mất năm 243 trước c.n.; không rõ năm sinh. 





Xin Qi Ji 

Hsin Ch'i Chi 

Tân Khí Tật X Ж X 
(n.d.) Nam Tống từ nhân. Tự là Ku An (£i X), hiệu Giá Hiên (Ж $); 

người đất Lịch Thành (Æ 3X) - nay là Tế Nam (# r), tỉnh Sơn Đông. Khi 

ông ra đời thì Sơn Đông đã bi rd Kim chiếm đóng. Năm 21 tuổi, ông gia 

nhập đoàn quân kháng Kim (£) của Cảnh Kinh (Ж 4). Ít lâu sau, Cảnh 

Kinh hi bộ tướng Trương An Quốc (Jk + M) giết rồi đầu hàng Kim. Ông bát 

sống được Trương An Quốc và mang ra xử tram. 
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Đường hoan lộ của ông khá thăng trầm, nhiều lần bị bài chức vi tính tình 
tháng thắn không chịu luồn cúi, rỗi lại phục chức nhanh chóng. Trải các chức 
Hà Bác, Giang Tây, Hó Nam, Phúc Kiến, Chiết Đông (Ят Ж) An Phủ Sứ. 
Thời gian tại chức, tích cực huấn luyện binh sĩ, điệt bọn cường hào ác bá, 
quan lại tham ó. do đó an định được lòng dán; chủ trương cương quyết kháng 
Kim. Trong các tấu chương Mĩ Cần Thập Luận (€ ?† + 8), Cứu Nghi (Ж, 
iÁ), ông phân tích rất rõ tình hình chính trị, quân sự đương thời, yêu cầu tăng 
cường chuẩn bị tác chiến. khích lệ sĩ khí để khôi phục Trung nguyên. Kết 
quả ông bị đả kích, cách chức một thời gian; ông vé ẩn cư ở Duyên Sơn (4% 
Ji), Thượng Nhiéu (E. #3), tinh Giang Tây. Sau, TẾ Tướng Hàn Sá Tru (4t 
f£ #) triệu ông ra làm Tri Phú Thiêu Hưng (#2 8), kiêm Chiết Đông (3Ä 
$) An Phủ Sứ. Năm 1207, ông mất sau cơn hénh năng kéo dài, tho 67 tuổi 
(1140-1207), dé lại tập từ Giá Hiện Trường Đoán Cú (3€ $£ k 48 3). Ông 
thuộc trường phái Hào Phóng (x.x. Hao Fang Pai), là từ gia vĩ đại nhất thời 
Nam Tống. Gần đây, người đời thu thập các trước tác của ông trong: 

Tân Giá Hiên Thi Văn Suo Tôn (AK AK ‡† zx x &b fg). 

Dưới đây xin ghi lại một bài từ của ông: 


gq zr. A 
Tày Giang Nguyét 


Е E 
Van sự vân yên hốt quá 
п + tr Ж 
Bách niên bó liễu tiên suy 
mA f # RME 
Nhi kim hà sự tối tưởng nghi 
go gu gn 
Nghi túy, nghi du, nghi thuy 


#4 f ft A 
Táo sán thái khoa liéu nap 
É € k ANE 
Cánh lượng xuất nhập thâu chi 
5 ñ f Ñ 4 bk g 
Мат ông y cựu quán ta nhi 
# * # th # ? 


Quán trúc, quán sơn. quản thủy 
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Tây Giang Nguyệt 


Muôn sự chựt qua máy khói 
Trăm năm bó liễu đã suy 
Nay nên làm nhất là gì? 


Nên suy, nên chơi, nên ngu 


Sóm gấp nộp suu. đóng thuế 

Lai lo xuất nhập, thu chi 

Cha vẫn nhu xưa trông việc gi? 
Tróng trúc, trông non, tróng mte. 


Trán Trong San dich 





Xin Shu 

Hsin Shu 

Tán Thu #⁄ # 
(t.p.) Chỉ những sách do các nhà chủ trương cải lương như Khang Hữu 

Vi (x.x. Kang You Wei), Lương Khải Siêu (x.x. Liang Qi Chao) trước tác; 

nó cũng bao gồm cá những sách do người Trung Hoa soạn hoặc dich từ các 

sách báo phương Tây kể từ thập niên 1840, để tìm hiểu cũng như học tập 

những tiến bộ khoa học kĩ thuật của phương Tây. 


Xin Tang Shu 
Hsin Tang Shu 
Tân Đường Thư # ЖЖ 
(t.p.) Sách do Âu Dương Tu (x.x. Ou Yang Xiu), Tống Ki (x.x. Song Qi) 
đời Tống soạn, gồm 225 cuốn, viết vé sử đời Đường. Soạn từ năm thứ 4 
Nhân Tông Khánh Lịch (1044), tới năm thứ 5 Gia Huu (1060) thì hoàn thành. 
Bổ sung cho Cựu Đường Thu (х.х. Jiu Tang Shu), vì tư liệu sử dụng nhiều 
hơn, phong phú hơn. Tăng thêm các phán: Binh Chí (£ 3:), Nghỉ Vệ Chí (1Ä 
fti E), Tuyén Cứ Chí (3€ Ж 3). 
Sau khi tác phẩm được hoàn thành, Ngô Chẩn (2 4) soạn: 
Tân Đường Thư Củ Маи (35. b g #4 i$). 





Xin Xi 

Hsin Hsi 

Tân Tức T & 
(d.d.) Cổ huyện danh. Là đất của nước Tức (x.x. Xi Guo) thời Xuân 

Thu, tại tây nam huyện Tức, tỉnh Hà Nam. Nhà Hán đổi tên huyện thành 

Tân Tức, nhà Tấn lấy làm trị sở cho Nhữ Nam quận (Ж dj 28). 
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Xin Zhou 

Hsin Chou 

Tán Cháu 47 o] 
(d.d.) Tên huyện. Tai ha lưu Đảo Thủy (#1 К), Cit Thủy (Ж 2K), bắc 

ngan Trường Giang, đông bác thị xã Vũ Hán (х.х. Wu Han), tỉnh Нё Bắc. 

Về cổ tích có Báo Ân Tu (‡ 8 +). 





Xing Bu 

Hsing Pu 

Hình Bộ Жн] #R 
(c.q.) Cơ quan phụ trách việc hình. 





Xing De 
Hsing Te 
Tính Đức tt & 

(n.d.) Nguyên tên là Thành Đức (A, 48), tư là Dung Nhược (ëk 53), hiệu 
Lang Già Sơn Nhân (Ж fh dị A). Thi sĩ và viên chức, con trưởng của Minh 
Châu (x.x. Ming Zhu), là thành viên của Chính Hoàng Ki (x.x. Ba Qi Zhi 
Du). Tiến sĩ nim 1676, món đệ của học giá Từ Can Hoc (x.x. Xu Qian Xue). 

Ông là thi sĩ nổi tiếng đời Thanh, nhất là những hài từ của ông được giới 
văn học đặc biệt yêu thích. Ông giúp đỡ rất nhiều các học giả Trung Hoa, Và 
chính ông cùng phu thân đã thuyết phuc được vua ra lệnh chấm dứt thời gian 
bị di dày của thí sĩ Ngô Triệu Khiên (x.x. Wu Zhao Qian). 

Ông mất năm 1685, thọ 30 tuổi (1655-1685). Thi phong thé lương và 
cuộc đời ngắn ngủi của ông khiến người đời so sánh ông với thi si Li Hạ (x.x. 
Li He) đời Đường. Ông để lại: 

Thông Chí Đường Kinh Giái GA £ E #4 BT), góm 138 bài luận vé Tứ 
Thu, Мей Kinh, Thông Chí Đường là tên phòng doc và viết sách của ông. 

Thông Chí Đường Tập Gñ + $ Ж), gồm tất cả sáng tác của ông, 20 
quyển, in năm 1691. 

(t.g.) Tiếng nhà Phật, chỉ đặc tính của vạn vật trong thế gian. Mỗi vật 
đều có tính riêng biệt của nó, hoặc xấu, tốt. hoặc mê, hay ngộ. 


Xing Ning 

Hsing Ning 

Hung Ninh A $ 
(d.d.) Thi danh. Tại lưu vực sông Ninh Giang (£ 2) - một chi nhánh 

của sóng Mai Giang (48 ;r)- phía tây nam Mai Châu thi (4 HỊ #), tinh 

Quảng Đông, tiếp giáp với tỉnh Giang Tây. Nhà Đông Hán thiết lập huyện, 

đến năm 1994 được đổi thành thị. Danh thắng có: 
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- Thần Quang Sdn (4f Ж, ih). 
- Văn Phong Tháp ( X Ф 3). 
(n.h.) Niên hiệu của Tán Ai Dé (4 X Ф) (363-365). 





Xing Yang 
Hsing Yang 
Huynh Duong m 
(d.d.) 1/ Quận danh. Được thiết lập năm thứ 3 Nguy Chính Thủy thời 
Tam Quốc (242), thuộc tỉnh Hà Nam. 
2/ Thị danh. Tại nam ngạn sông Hoàng Hà, phía tây thị xã Trịnh Châu 
(# I), tính Hà Nam. Cổ tích có: 
- Hó Lao Quan (JE, € В). 
- Hồng Câu (26 ;&). 
- Cổ thành Huỳnh Dương, Quảng Vũ Thành (Ж z Ж). 





Xing Yi 
Hsing | 
Hung Nghia RA 
(d.d.) 1/ Tén phú. Nàm thú 2 Gia Khánh (1797), nhà Thanh tháng Nam 
Lung sánh (d; ẬE #) lên phủ, sau đổi thành Hung Nghĩa phủ, thuộc tỉnh Quy 
Châu, cai quản các huyện Hưng Nghĩa, Phổ An (#- £), An Nam (+ d), 
cùng với Trinh Phong Châu (A Ж 91) và Bàn Châu sảnh (44 JH Ж). Dân 
quốc phế bó (1916), đổi thành An Long (X Af). 
2/ Tên huyện. Tại phía tây huyện An Lung (X ái). ở góc tây nam tỉnh 
Quý Châu, lấn sang hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam. 


Xiong An Sheng 
Hsiung An Sheng 
Hùng An Sinh # = + 
(n.d.) Bắc triểu kinh học gia, là đại biểu cho nền văn học phương bắc; 
tự là Thực Chi (4& 22); người đất Phụ Thành (5 Ж), tỉnh Hà Bắc. Thông 
Ngũ Kinh, kinh Тат Lễ (Z=. 3$). Thời Bắc Té, làm Quốc Tử Bác Sĩ (M + 18 
+). Sau nhận Bắc Chu. Vũ Đế Tuyên Chính (sX # € jk) nguyên niên 
(578), làm Lộ Món Học Bác Si (# f! # Hi +). Chẳng bao lâu thì mất. Lưu 
Chước (x.x. Liu Zhuo), Lưu Huyễn (x.x. Liu Xuan) đều là môn đệ của ông. 
Noi theo kinh thuyết của Nho gia thời Đông Hán, ông soạn Chu Lễ (BỊ 3#), 
Hiếu Kinh (E £&) chư nghĩa só. 





Xiong Ci Lu/Xiong Nu 383 


Xiong Ci Lu 
Hsiung Tz'u Lu 
Hüng Tú Lí $: 05 8# 

(n.d.) Hoc giá đời Thanh. Người đất Hiếu Cám (# A), tinh Hó Bác; tự 
Kinh Tu (34 1%). cũng tự là Thanh Nhạc (# $). Đâu Tiến sĩ thời Thuận Tri 
(1658). Thời Khang Hi, là Vũ Anh Điện Dai Học Si (X, Ж 6 X # +) 
(1675). Những năm 1694, 1697, 1700 và 1703, được dé cử giám sát cuộc thi 
đình. Phụng chỉ nhà vua, ông soạn: 

Lung Triều Quốc Sử (vj $8 B] £). 

Chính Trị Điển Huấn (0% 35 3& 3i). 

Hiéu Kinh Dién Nghĩa (X # $f Ж). 

Thái Tông Thánh Huấn (K ж X 3il). 

Ngoài ra óng cón dé lai: 

Vë triết học có cuốn Hoc Thống (Ж th). Trong đó ông viết về tiểu sử 
các triết gia tit Khổng Tử trở xuống. Tác phẩm gồm 56 quyển, in năm 1685. 

Về văn học có Kinh Nghĩa Trai Tập (6 K # 3E), in năm 1690. 

Тао Tu Đường Тар (Ж 4& $ Ж), gồm những bài viết từ 1691-1703. 

Ông mất năm 1709, tho 74 tuổi, thuy danh là Văn Đoan (X 3&). 


Xiong Nu 
Hsiung Nu 
Hung Nô 4 № 
(c.t.) Góm nhiều bộ tộc, do Mông Cổ lãnh dao. Họ là dán du muc ở 
Trung Á, không cày cấy, trồng trot, nhưng nuôi gia súc như bò, ngựa, cừu, 
lạc đà; không ở cố định một chỗ nào để xây dựng, mà thường di chuyển, gặp 
ndi nào có có, có nước cho súc vật thi tạm dừng lại mót thời gian. Suốt ngày 
sống trên lưng ngựa từ nhỏ, nên họ là những kị sĩ, xạ thủ giỏi. Ở đầu đời 
Hán, Thiên Vu Mao Don (@ #) thường mang quán sang quấy phá các miễn 
Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Tây. Hán Cao Tổ đi dẹp, bi vây khốn d Bạch 
Đăng (x.x. Bai Deng) bảy ngày: sau nhờ đút lót mà thoát hiểm. Dé giữ tình 
giao hảo, ông phái gả một cung phi cho Thién Vu. Chính sách dùng hôn nhân 
để kết thân trong lịch sử Trung Hoa có từ đó. Thời Văn Đế (179-157 trước 
c.n.), Hung Nó chinh phục Tây Vực, tức Tân Cương ngày nay. Nhưng đến 
năm 121 trước c.n., tướng nhà Hán là Hoắc Khứ Bệnh (x.x. Huo Qu Bing) 
tiến quân qua Lũng Tây (x.x. Long Xi), tới ranh giới tỉnh Cam Túc ngày nay, 
đại phá được Hung Nó, chém chết Thiển Vu của họ. Năm 119 trước c.n., ông 
đại phá Hung Nô lần thứ hai, chiếm trọn Cam Túc. Trung Hoa lấy lại được 
Tây Vực. 


384 Xiong Ting Bi/Xiu Cai 


Xiong Ting Bi 
Hsiung T'ing Pi 
Hùng Dinh Bật ft x£ 5 
(n.d.) Viên chức nhà Minh. Sinh tai Giang Ha (¿r B), nay là Vũ Hán 
(х.х. Wu Han), tỉnh Hó Bắc. Tu là Phi Bách (Ж A). Thời Van Lịch. đậu 
Tiến si (1598). Năm 1619, làm Binh Bộ Hữu Thị Lang (Ж 38 £ f$ Pf), Liêu 
Đông Kinh Lược G $ # 85). Ông chiêu tập những người lưu vong, chỉnh 
túc quân lệnh, huấn luyện binh sĩ, tăng cường phòng vệ, quân Mãn Châu 
không dám tấn công. Hi Tông lên ngôi (x.x. Xi Zong), Nguy Trung Hiển 
(x.x. Wei Zhong Xian) chuyên quyền, bãi chức ông. Năm thứ nhất Thiên 
Khải (1621), Liêu Dương (x.x. Liao Yang), Thẩm Dương (x.x. Shen Yang) 
thất thủ, ông được tái bố dung làm Kinh Lược. Nhưng không may cho vận 
nhà Minh, giữa ông và Tuần Phủ Vương Hóa Trinh (х.х. Wang Hua Zhen) 
bất hòa vé đường hướng chiến lược. Vương Hóa Trinh chủ trương tuyển thêm 
lính đánh thuê Mông Cổ để tấn công quân Mãn Châu, lấy lại những vùng 
đất đã mất. Còn ông thì nhấn mạnh vào việc phòng thủ. Năm 1622, Vương 
Hóa Trinh thất trận, phải rút quân, kéo ông cùng bỏ chạy. Ông bị Ngụy 
Trung Hiển kết tội và xử chém năm 1625, thọ 56 tuổi (1569-1625). Năm 
1629, vua cuối cùng nhà Minh cho phép con ông mang thủ cấp ông về cải 
táng và ban cho ông thuy danh là Tương Mẫn ( Ë +). Ông để lại tác phẩm: 
Hùng Tương Mẫn Văn Tập (Ж € && x $). 


Xiong Zhou 

Hsiung Chou 

Hùng Châu Ak М 
(d.d.) Tên cháu. Được thành lập năm thứ 6 Chu Hiển Đức, thời Ngũ Dai 

(x.x. Wu Dai). Là một trong những địa khu mà Chu Thế Tông vì theo Liêu 

nén khôi phục được. Trị sở tại Quy Nghĩa ($$ Ж) - nay là huyện Hùng, tinh 

Hà Bắc. Đời Tống, hạt cảnh gồm Dung Thành (@ 3X), Hùng Huyện (28 #É), 

tỉnh Hà Bắc. Năm thứ 7 Minh Hồng Vũ (1374), giáng xuống huyện. 





Xiu Cai 
Hsiu Ts'ai 
Tú Tài $ + 

(l.t.) Danh vi khoa bång dành cho người thi đỗ bác dưới của kì thi Hương. 
Được lập từ đời Hán. Sau đổi là Mậu tài (Ж F). Đời Tống, thí sinh du các kì 
thi của nhà nước đều có danh xưng Tú tài. Đời Minh, Thanh, học sinh nhập 
phủ, châu, huyện đều là Tú tài. Nhà thơ Tú Xương của Việt Nam có câu: 

Rằng hay thì thật là hay 
Chẳng hay sao lại đỗ ngay Tú tài. 





Xiu Rong/Xu Bei Hong 385 


Xiu Rong 
Hsiu Jung 
Tú Dung $ 8 

(d.d.) 1/ Tên huyện xưa. Được thiết lập năm thứ 2 Vĩnh Hung" (410), 
trị sở tại tây bác Hân Châu thi (Т Я 77), tỉnh Sơn Tây. 

2/ Tên quận. Được thành lập năm thứ 2 Vĩnh Hưng, thời Bắc Ngụy 
(410), hạt cảnh tương đương ngày nay gầm hai thị Nguyên Bình (GG Ф) và 
Hân Châu (1 JH), tỉnh Sơn Tây. 





Xu 

Hsu 

Tự ж 
(d.d.) Tên sông, thuộc tỉnh Hó Nam. 





Từ # 


Tự Bạt Ё % 

(t.v.) Tên một thé văn. Tu (#) còn viết (4t) hay dán (31), nói lén ý 
định của tác giả, có khi cả của nhà xuất bản, lí do đưa đến sự hình thành tác 
phẩm, những đặc điểm của cuốn sách, v.v... Có cả những lời phé bình của 
thân hữu hay độc giả. Thời cổ, trước triéu đại Hán, tự được đặt ở cuối sách 
như trong tác phẩm Sứ Kí của Tư Mã Thiên (х.х. Si Ma Qian) ( ‡Z k è 
^ B # Sử Ki Thái Sử Công Tự Tự). Sau này, được đặt lên đầu sách, còn 
phần dưới được goi là “bạt” (#) hay “bạt vĩ” (3& Æ), hay "háu ur" (& Ж). 
Hai thể “tự” và "bat" được hợp lại và có tên là “tự bạt” (# #8). 





Xu Bei Hong 

Hsu Pei Hung 

Từ Bi Hồng Ф # z# 
(n.d.) Hoa sĩ kiêm mĩ thuật giáo dục gia. Người đất Tuyên Hung (€ 

#1), tỉnh Giang Tô. Thiếu thời, khổ tâm học vé, sau lưu học tại Pháp quốc. 


2Ì Vĩnh Hưng Ck M): niên hiệu của Bác Nguy Minh Nguyên Để (409-413), Bắc Nguy Hiếu 
Và Dé (539). 





386 Xu Bi/Xu Chu 


Trong thời kháng chiến chóng Nhật Bán, ông quyên tiền của đồng bào ở hải 
ngoai dé gửi vé giúp các nạn nhân chiến tranh. Sang thời kì Kiến quốc, làm 
Viện trưởng Viện Trung ương Mi thuật học. Ông chủ trương dung hợp ki 
thuật họa của Tây phương với kĩ thuật hoa Trung Quốc. Ông mất năm 1953, 
thọ 58 tuổi (1895-1953). 





Xu Bỉ 
Hsu Pi 
Từ Bí RR 
(n.d.) Thi nhân kiêm hoa sĩ nổi tiếng thời Minh sơ. Tu là Ấu Văn (#2 
A), hiệu Bắc Quách Sinh (4L 3# +); người đất Trường Châu (& 711) - nay là 
huyện Ngô (Ж), tỉnh Giang Tô. Trương Sĩ Thành (х.х. Zhang Shi Cheng) 
kháng Nguyên, mời ông tham dự, ông di cư tới Thục Sơn ( Ej h), Hồ Châu 
(3 B) - nay thuộc tỉnh Chiết Giang. Thời Hồng Vũ, được triệu vào triểu, 
làm tới Hà Nam Tả Bố Chính Sứ GT dj £ Ж ж (Ф). Không may, có lån 
quân đội quá cảnh, ông không kịp tới úy lao binh sĩ, nên bị tống giam và 
chết trong ngục năm 1393, thọ 58 tuổi (1335-1393). Nổi tiếng ngang với Cao 
Khải (x.x. Gao Qi), Dương Cơ (x.x. Yang Ji), Trương Vũ (x.x. Zhang Yu), 
cùng xưng Ngô Trung Tứ Kiệt (3 P œ9 fit). Để lại: 
Bác Quách Tập (3t 3# Ф). 


Xu Chang 

Hsu Ch'ang 

Hứa Xương 3f 8 
(d.d.) 1/ Tên huyện thời xưa. Thời Xuân Thu là Hứa quốc. Tán thành 

lập Hứa huyện. Năm đầu Kiến An thời Đông Hán, Tào Tháo (х.х. Cao Cao) 

đưa Hiến Dé về đây. Tào Phi (x.x. Cao Pi) tiếm đoạt ngôi vị, đổi thành Hứa 

Xương. Nhà Đường thời Ngũ Đại đổi tên là Hứa Điền (# tg). Nhà Tống phế 

bỏ, lập thành thị trấn. Nay ở phía tây nam huyện Hứa Xương, tỉnh Hà Nam. 
2/ Tên huyện. Nay tại phía nam huyện Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam, 





Xu Chu 

Hsu Chu 

Hứa Chử LEE 
(n.d.) Thời Tam Quốc. Người huyện Tiểu (2&), nước Bái (7$) - nay là 

Hào Châu (Æ Ж), tỉnh An Huy. Tự là Trọng Khang (tF Ж). Là tướng của 

Tào Tháo, thường đi chính chiến cùng chủ, và cứu chủ thoát chết nhiều lần, 

Làm tới Vũ Vệ Tướng Quân ( (fj 3# E). Trong quân ngũ, nổi tiếng vì có 

sức manh như hó, nhưng lại ngu ngốc nén có biệt danh là Hổ Si (JE, Ж). 





Xu Da/Xu Guang Qi 387 


Xu Da 
Hsu Ta 
Từ Dat Kik 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Hào Châu (Ф Hf), tính An Huy; ur là Thiên 
Đức (X. (&). Lúc còn nhỏ, đã có đại chí. Ban đâu, cùng Chu Nguyên Chương 
(Minh Thái Tổ sau này) làm bộ tướng của Quách Tử Hung (х.х. Guo Zi 
Xing). Rất tương đắc với nhau. Sau, cùng Minh Thái Tổ di chinh chiến khắp 
nơi, thụ mệnh làm Đại Tướng Quân. Ông và Thường Ngộ Xuân (Ж 8 Ж) là 
công thân khai quốc của triểu Minh. Trị quân nghiêm minh. Làm tới Trung 
Thư Hữu Thừa Tướng (Ф # Æ # 38), phong Nguy Quốc Công. Sau khi 
mất, được truy phong Trung Sơn Vương (P ih F), thuy danh Vũ Ninh. 





Xu Fu 
Hsu Fu 
Từ Phúc £ 1% 
(n.d.) Tân Thủy Hoàng là một ông vua luôn hi ám ảnh bởi thuốc trường 
sinh, Ông sai hết đoàn này đến đoàn khác đi tìm một hòn đảo tiên trên 
Hoàng Hải. nổi tiếng có nhiều dược thảo, có thé giúp con người bất tứ. Một 
trong những đoàn đó do Từ Phúc lãnh đạo, gồm 500 nam và 500 nữ. Từ 
Phúc, còn có tên Từ Thị (` Wi), là phương si; tự là Quán Phòng (€ 8), 
người đất Lang Gia (38 z4) - nay thuộc Sơn Đông. Tân Thủy Hoàng năm thứ 
28 (219 trước c.n.), ông thượng tấu, nói trên biển có ba đảo thần: Bóng Lai 
GE Ж), Phương Trương (27 Ж), Doanh Châu (3% HI), và trên những đảo đó 
có thần dược. Đoàn người ông lãnh đạo, không bao giờ quay về; có thuyết 
cho rằng ông định cư ở Nhật Bản và là người đầu tiên mang văn minh Trung 
Hoa tới Nhật Bản. 


Xu Guang Qi 
Hsu Kuang Ch'i 
Từ Quang Khải Жжж 
(n.d.) Khoa học gia đời Minh. Tự là Tử Tiên (F 4E), hiệu Huyền Hỗ 
(Z A), người Thượng Hải - nay trị sở tại khu cựu thành Thượng Hải. Năm 
thứ 32 Vạn Lịch (1604), đậu Tiến sĩ. Năm thứ 5 Sùng Trinh (1632), làm Lễ 
Bộ Thượng Thư, kiêm Đông Các Dai Học Sĩ (& М X Ж# +), rồi Văn Uyên 
Сас Dai Học Sĩ (X H М X # +). Chịu ảnh hưởng của nhà truyén giáo 
người Y là Matteo Ricci, ông theo Thiên Chúa giáo từ 1603. Chiu khó học 
khoa học của Tây phương, thông thạo toán. lịch hoc, cơ khí, binh pháp. Ông 
là người Trung Quốc đầu tiên nghiên cứu tường tận khoa hoc của Tây 
phương, dich các sách khoa học của họ. Trước tác Mông Chính Toàn Thư (Ж 





388 Xu Hai/Xu Hai 


KA Ф) và dich Kí Hà Nguyên Bán (Ж f{ Æ Ж). Mất năm 1633, tho 71 
tuổi (1562-1633), thuy danh là Văn Dinh (Xx X). 


Xu Hai 
Hsu Hai 
Từ Hải fto 

(n.d.) Đời Minh. Người đất Huy Châu (x.x. Hui Zhou) - nay tri só tại 
huyện Нар (åk), tỉnh An Huy. Từng di tu ở Hổ Bào Tự (JE sê, #3) tai Hàng 
Châu, pháp danh Minh Sơn Hòa Thượng (88 ıh Яо dj). Là đại đầu mục. bó 
hạ của Vương Trực (x.x. Wang Zhi), xưng Thiên Sai Bình Hải Đại Tướng 
Quân (A # Ф K 3# €) Đã nhiều lần сат đầu bọn cướp Nhật quấy phá 
các tỉnh duyên hải. Năm thứ 34 Gia Tĩnh (1555), cùng bọn thảo khấu Nhật ở 
Satsuma (@ Ж Tát Ma), Hizen (6 $j Phi Tiền), Nagasaki (k #4 Trường Kì) 
- thuộc quán Kyushu (Z, ^| Cửu Châu) - xâm nhập lãnh thổ, dón trú ở Cha 
Lâm (х.х. Zhe Lin), nay thuộc phía nam Phụng Hiển (Ж. Ë), Thượng Hải. 
Rồi đốt, cướp phá nhiều vùng trong hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Năm 
sau (1556), cùng Trần Đông (x.x. Chen Dong) vây hãm Thượng Hải suốt 17 
ngày, Tổng Đốc Hỗ Tôn Hiến (х.х. Hu Zong Xian) lập kế dụ hàng. Sau khi 
Từ Hải bắt trói Trần Đông đem nộp, viên Tổng Đốc đầy mưu lược cho lệnh 
bắt giết sạch. Còn Từ Hải, chạy đến Thẩm Trang (#4 Ж) thì nhảy xuống 
sông tự tỬ. 

Ta hãy xem thi hào Nguyễn Du tiểu thuyết hóa con người và cuộc đời 
của ông qua Truyện Kiểu. 


Каи hàm, hàm ёп, mày ngài 
Vai năm tác rộng, thân mười thước cuo 
Đường đường một dáng anh hào 
Côn quyền hơn sức, lược thao góm tài 
Đội trời, dap đất, ở đời 
Họ Từ tên Hải, vốn người Việt Đông 
Giang hồ quen thói vẫy vùng 
Guam đàn nứa gánh, non sông một chèo 
Qua chơi nghe tiếng nàng Kiểu 
Tấm lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng. 


Một tay gây dựng cơ dó, 
Вау lâu bế Sở, sông Ngô tung hoành 
Bá thân về với triều dinh, 
Hàng thân la láo, phán minh ra sao? 
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Áo đâm ràng buộc lấy nhau. 
Vào luồn, ra cii, công hẳu mà chi! 
Sao bằng riêng một biên thày 
Sức này đã dé làm gì được nhau 
Choc trời, khuấy nước, mặc dáu, 


Doc ngàng, nào biết trên đầu có ai? 








Xu Hai Dong 

Hsu Hai Tung 

Từ Hải Đông id +} 
(n.d.) Nhà cách mạng vô sản Trung Quốc, kiêm tướng lĩnh. Nguyễn tên 

là Nguyên Thanh (JG 25), người đất Tự Gia Kiều (4& X 1$), Hoàng Pha ($ 

pk). tỉnh Hó Bắc. Năm 1925, gia nhập Đảng Cộng sán. Từng tham gia chiến 

tranh bác phat; thành lập chiến khu Hà Bác, Hà Nam, An Huy. Năm 1955, 

được phong Đại tướng. Mất năm 1970, thọ 70 tuổi (1900-1970). 





Xu Heng 
Hsu Heng 
Hứa Hành Ж 

(n.d.) Học giá buổi giao thời Tống-Nguyên. Người Hà Nội (27 A) - nay 
là Bí Dương (x: S5), tinh Hà Nam. Tu là Trong Binh (f$ F), hiệu Lễ Trai 
(& Ж). Bác hoc, da tài. Trong khi nhiều Nho gia không chịu hợp tác với 
chính quyền nhà Nguyên thì một số người. trong đó có Hứa Hành, lại nghi 
khác. Ho tự cho phái có nhiệm vụ giáo huấn những người du mục miễn bắc. 
Ông được Nguyên Thái Tổ Hốt Tất Liệt (x.x. Hu Bi Lie) rất trong dụng. 
Năm 1267, được thăng Trung Thư Tả Thra (P? £ £ Ж), Viện trưởng Viện 
Đại hoc Hoàng gia. Học trò ông gồm nhiêu học giả gốc Mông Cổ và Trung 
Á. Nguyên Thái Tổ có dùng một người Hỏi giáo tên Ahmad dé trông nom vé 
tài chính. Tên này rất lộng hành và tham nhũng. Chán пап vì thấy tên này 
lũng đoạn triểu chính, ông cáo bệnh từ quan, lui v ở ẩn, tự xây một thư trai 
lấy tên là Lỗ Trai. Đời sau gọi ông là Lỗ Trai Tiên Sinh. Ông để lại: 

Lễ Trai Di Thư (& Ў 3E Ф). 


Xu Hong Ru Qi Yi 

Hsu Hung Ju Ch'i I 

Từ Hồng Nho Khởi Nghĩa LEE E 
(ch.tr.) Chỉ cuộc nổi đậy của nông dán tỉnh Sơn Đông thời nhà Minh. 

Từ Hồng Nho, người đất Cự Dã (3e $f) - nay là Cự Dã (E $f), nh Sơn 

Đông. Thời Vạn Lịch, cùng Vương Sâm (x.x. Wang Sen), cha con Vương 
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Hảo Hiển (£ Ж W), lợi dụng Văn Hương giáo (M £ #4) - một chi nhánh 
cüa Bach Lién giáo (x.x. Bai Lian Jiao) - tó chúc nóng dán, bí mát hoat 
động trên 20 năm. Thiên Khải năm thứ 2 (1622), lién hợp với Vu Hoằng Chí 
CF. #2 5) ở Cánh Châu (Ж №), Trương Thế Bội (7k 3€ M) ở Tào Châu ( # 
MJ), Lưu Vĩnh Minh (Ÿ] Ж SA) ở Ngãi Sơn (3 hL), khởi nghĩa, xưng Trung 
Hưng Phúc Liệt Dé (F # 3& #1 Ф), niên hiệu Dai Thừa Hưng Thắng (X. £ 
#t Bh), thiết lập các quan chức như Thừa Tướng, Tổng Đốc, Tổng Binh, v.v... 
Phân trên mười bộ, mỗi bộ trên mười ngàn người, công phá các huyện Vân 
Thành (9: X), Trâu (3R), Đằng (Ж), Dịch (2#), Cự Dã (36 $F), thiết kế 
chuyển vận lương thực bằng đường sông từ Giang Nam tới Bắc Kinh. Đồng 
thời, được sự hưởng ứng của Bạch Liên giáo ở Tứ Xuyên. Bị quân Minh trấn 
áp, Vu Hoằng Chí tử trận; Hồng Nho cố thủ huyện Đằng (B) - nay là Đằng 
Châu (Ж JH), nh Sơn Đông - bị phản dó bắt trói nộp quân Minh và bị sát 
hại. 





Xu Hun 

Hsu Hun 

Hứa Hồn Са 
(n.d.) Đường thi nhân. Tự là Dung Hói (А 8#) hay Trong Hói (dF 08); 

người đất Dan Dương (Ж fh), Nhuận Châu (#] №) - nay thuộc Giang Tô. 

Tiến sĩ thời Đại Hòa (X fe) (827-835). Làm tới Ngu Bộ Viên Ngoại Lang 

(Ж # Я F ÈR), Thứ Sử hai châu Mục (Rè), Dinh (3R). Hiếu học từ nhỏ, 

nhưng sức khóc không tốt, hay bị bệnh; thích sống ở vùng quê. Thơ ông 

mang nỗi nim hoài cổ như câu Son vü duc lai, phong mãn lâu, trong bài thơ 

khá nổi tiếng dưới đây: 


& F 3à & P] 8, ВЕ 
Hàm Dương thành tây món vån thiếu 


B L mờ $e 
Độc thưởng cao thành vạn li sáu 
3 ft lỗ Жр 42 7T im 
Kiém hà dương liêu tự dinh cháu 
CE 4 H m M 
Khê vân sơ tấu nhật trám các 
dị h & #4 BL ЊН 
Sơn vå duc lai phong mãn lâu 
ТАДЖ 7 


Diéu há luc vu Tán uyén tịch 
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6% $ X EG 
Thiên minh hoàng điệp Hán cung thâu (thu) 
HAM), 
Hành nhân mac vấn tiên triéu sự 
m jk K£ £ Gk 
Vi thủy hàn thanh trú dạ lâu (lưu) 


Ngắm cảnh chiều tà ở cửa tây thành Hàm Dương 


Lên mát thành coi, vạn dặm sáu, 
Có cây hoang dã, bến bờ đâu 
Máy khe vừa tỏa đêm trùm gác 
Mưa núi toan qua, gió ngập lầu 
Cỏ biếc vườn Тап, chim xuống tdi 
Lá vàng cung Hán, tiếng ve thâu (thu) 
Qua đường khách hỏi chi triéu trước 
Sóng VỊ dém ngày nuóc réo mau. 
Linh Vú dich 


Xu Ji 

Hsu Chi 

Hứa Cơ Ў ж 
(n.d.) Thời Đông Chu. Là thiếp yêu của Sở Trang Vương. Trong một 

tiệc rượu, lợi dung gió làm tắt nến, một người thà tay nắm lấy vạt áo Hứa Cơ 

trêu ghẹo. Hứa Cơ rứt được dải mũ của người ấy và ngầm báo với Sở Trang 

Vương để trị tội. Nhà vua cho lệnh mọi người rứt dải mũ của mình xong, mới 

thắp nến lại. Vì vậy không rõ người bị Hứa Cơ rứt dai mũ là ai. Đời sau goi 

tiệc rượu ấy là "Tuyệt anh hội” (f& ## Ф), nghĩa là “hội гїї dải mũ”. Sở 

Trang Vương đã tỏ rõ là một vị vua độ lượng và khôn khéo. 





Xu Ji 

Hsu Chi 

Từ Cơ RA 
(n.d.) Nam Tống thi nhân. Tự là Văn Uyên ( X 34) hay Trí Trung (3& 

P), hiệu Linh Uyên (€ ЖЖ); người đất Tán Giang (& ;r)- nay thuộc tỉnh 

Phúc Kiến - nhưng theo phụ thân di cư tới Vĩnh Gia (k Ж), Ôn Châu GR Ж) 

- nay thuộc tỉnh Chiết Giang. Từng làm Kiến An Chủ Ba (Ж 35 + (€), Vinh 

Châu Tư Lí (k » 3] J£), Huyện Thừa Long Khê (Ж, Ж), Huyện Lệnh Vũ 

Đương (Ж, #). Giỏi thơ, cùng với Từ Chiếu (х.х. Xu Zhao), Ông Quyển (х.х. 

Weng Juan), Triệu Sư Tú (x.x. Zhao Shi Xiu), hợp xưng Vinh Gia Tứ Linh 
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(х.х. Yong На Si Ling). Ngoài ra, ông cũng giỏi thư pháp. Ông mất năm 
1214. tho 52 tuổi (1162-1214), để lại: 
Nhi Vi Đình Tập (— f& F %). 








Xu Ji Yu 

Hsu Chi Yu 

Từ Kế Du ik moe 
(n.d.) Tác giá bó sách Doanh Hoàn Chí Lược (x.x. Ying Huan Zhi Lue). 

Xu Jing Ye 

Hsu Ching Yeh 

Tü Kinh Nghiép # # 


(n.d.) Tức Lí Kính Nghiệp (# # Ж). Đời Đường. Người đất Li Có (tất 
JA), Tào Châu (х.х. Cao Zhou) - nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Cháu của Lí Tích 
(х.х. Li Ji). Từng làm Thái Вос Thiếu Khanh (K 1% jí s), Thứ Sử Mi Châu 
(х.х. Mei Zhou). Quang Trạch!” nguyên niên (684), phạm tội tàng trữ của 
gian và ăn hối lộ nên bi biếm làm Tu Mã Liễu Châu (х.х. Liu Zhou). Cùng 
Đường Chi Kì (Æ + +3), Đỗ Cầu Nhân (3+ Ж. 12), Lạc Tân Vương (х.х. Luo 
Bin Wang) khởi binh tại Dương Châu (x.x. Yang Zhou) phản đối Võ Tắc 
Thiên lâm triều (х.х. Wu Ze Tian); tự xưng Khuông Phục Phủ Thượng Tướng 
(E ƒ# 4 + AH), lãnh Dương Châu Đại Đô Đốc. Hàng chục van dán theo, một 
mặt đồn trú tại Hoài Âm (х.х. Huai Yin), một mặt vượt sông, vây đánh Nhuận 
Châu (х.х. Run Zhou). Sau bị Đại tướng của Võ Tắc Thiên là Lí Hiếu Dật (+ 
Ж i&) đánh bại, chạy tới Hải Lăng (Ж Bk) - nay là Thái Châu (Æ Ж), tỉnh 
Giang Tô - thì bị bộ hạ sát hai năm 684. Không rõ năm sinh. 


Xu Kai 

Hsu K'ai 

Tu Khái tk 
(n.d.) Văn tự hoc gia thời Ngũ Đại Tống sơ. Tự là Sở Kim (& 4), 

người đất Quảng Lăng, Dương Châu (x.x. Vang Zhou) - nay là Dương Châu, 

tỉnh Giang Tô. Là em của Từ Huyễn (££ $š) (х.х. Xu Xuan), người đời 

thường gọi là Tiểu Từ Ch ££). Làm tới Nội Sử Xá Nhân (А € Ф A). Tinh 

thông văn tự học. Trước tác Thuyết Văn Giải Tự Hệ Truyén (3X, X. M + £ 

4#). 40 quyển. Chú ý tới hình thanh tương sinh, âm nghĩa tương chuyển. 
Ngoài ra, căn cứ trên Đường Vận (Ж 88) của Tôn Miễn (х.х. Sun Mian), 

ông soan Thuyết Văn Giải Tự Vận Phó (Ў, x. A F 88 $8), рот năm quyển. 
Ông mất năm 975, thọ 54 tuổi (921-975). 


02 Quang Trạch (Æ €): niên hiệu của Đường Võ Tắc Thiên (684). 
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Xu Qian Xue 
Hsu Ch'ien Hsueh 
Tü Can Hoc ik ў * 

(n.d.) Đời Thanh. Người đất Côn Sơn (Ж ih), tỉnh Giang Tô; tự 
Nguyên Nhất (Æ. —), hiệu Kiện Am (f£ Æ). Thời Khang Hi, đậu Tiến sĩ 
(1670) và làm biên tu trong Hàn Lâm Viện. Làm tới Thượng Thư Bộ Lễ, 
rỗi Thượng Thư Bộ Hình. Tính tình cương trực, khí tiết thanh cao. Ông có 
hai em trai: Từ Binh Nghĩa (f£ € Ж), đâu Thám hoa năm 1673, một đại 
thần sau này; Từ Nguyên Văn (x.x. Xu Yuan Wen), Trạng nguyên năm 
1659. Người đời thường goi ba anh em ông là Tam Từ (Z. ££). Năm người 
con trai của ông cũng đều đâu Tiến sĩ và đều làm quan lớn. Ông mất 
năm 1694. thọ 63 tuổi (1631-1694). Sự nghiệp văn học của ông rất đáng 
kể. 

Cùng các học giả Cố Tổ Vũ (x.x. Gu Zu Yu), Hó Vị (x.x. Hu Wei), 
Hoàng Ngu Tắc (х.х. Huang Yu Ji), Diêm Nhược Cừ (х.х. Yan Кио Qu), 
ông Chủ bién tác phẩm dó só Đại Thanh Nhất Thống Chí (x.x. Da Qing Yi 
Tong Zhi). Ngoài ra, ông còn giúp bién tu một số công trình tập thể, đó là: 

- Đại Thanh Hội Điển (x.x. Da Qing Hui Dian). 

- Độc LỄ Thông Khảo (С 1# iñ A), nói vé lễ nghi tang ché. 

- Tự Trị Thông Giám Hậu Biên ( 8 iñ 4% (£ Hi), phụ lục cho bộ Minh 
Sit. 

- Cổ Văn Uyên Giám (d; X # ЗЕ). 

- Neu Phố Tập ОЖ if Ж). 

- Từ Quán Tập (33] 9g Ж). 

- Bích Sơn Tập CÈ h X). 

Tùng thư của ông rất phong phú. Danh sách các bộ sách được ghi trong 
Truyền Thế Lâu Thư Mục (f$ 1 4 E B». 





Xu Qiu 
Hsu Ch'iu 
Từ Quy 4& šh, 
(n.d.) Từ nhân đời Thanh. Tu là Điện Phát (# Ж), hiệu Hồng Đình (9x. 
4) và Trúc Trang (tr Ж); người đất Ngõ Giang (X ir) - nay thuộc tỉnh 
Giang Tà. Thời Khang Hi, được mời dự kì thi Bác Học Hoành Từ (x.x. Bo 
Xue Hong Ci); làm tới Hàn Lâm Viện Kiểm Thảo (# Ж Bk ‡# 31). Giỏi tha, 
từ. Ông mất năm 1708, tho 72 tuổi (1636-1708), để lại: 
Nam Châu Thảo Đường Тар (d IN XX €). 
Từ Uyển Tùng Đàm (#1 96, XX zx). 
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Xu Rong 

Hsu Jung 

Tà Nhung i£ w 
(c.t.) Cổ tộc danh. Cũng có tên là Từ Di (# &) hoặc Từ Phuong (4 

3}. Là một bó tộc của Đông Di ($ %). Từ nhà Ha tới nhà Chu, được nhân 

bố tai trung và hạ lưu Hoài Hà (:# 7T), tức tây bắc bó tỉnh Giang Tô và đông 

bắc tỉnh An Huy. Thời Chu sơ, là bộ tộc mạnh nhất của Đông Di, kiến lập Từ 

quốc tại dải đất Tứ Hồng (29 2), tỉnh Giang Tô ngày nay. Đã nhiều lần liên 

hợp với Hoài Di (x.x. Huai Yi) để chống lại nhà Chu. Thời Xuân Thu, bị Sở 

đánh bại. Năm thứ 8 Chu Kính Vương, bị Ngô quốc thôn tính. 





Xu Run 
Hsu Jun 
Từ Nhuận RM 
(n.d.) Thời Thanh mat. Người thôn Bác Lãnh (3t >), Hương Son ($ 
Ш), tinh Quảng Đông - nay thuộc Châu Hải (x.x. Zhu Hai). Tự là Nhuận Lập 
CM 3), hiệu Vũ Chi (# 3), biệt hiệu Ngu Trai (Ж #). Năm thứ 12 Đẳng 
Trị (1873), thừa lệnh Lí Hồng Chương (х.х. Li Hong Zhang), làm việc trong 
Luân Thuyén Chiêu Thương Cục (ks 45 ‡# 8j Æ). Năm thứ 9 Quang Tự 
(1883), nhân đâu cơ bất động sản thất bại, ông thiếu tiên công ti, nên bị sa 
thải. Sau đó, được phái tới Nhiệt Hà (x.x. Re He) - nay trị sở tại thị xã Thừa 
Đức (x.x. Cheng De) - trông coi việc khai thác các quặng. Năm 1902, điều 
quản cơ xưởng sản xuất tơ sợi tại Thượng Hải. Cũng tại thị xã này, sáng lập 
Đồng Văn thư quán, ấn loát 24 tác phẩm về sử học cùng Cổ Kim Đỏ Thư Tập 
Thành (+ 4 M $ Ж A). Mất năm 1911, thọ 73 tuổi (1838-1911), để lại: 
Từ Ngu Trai Tự Tự Niên Phá (£ & Ж B $k + 3). 





Xu Shen 
Hsu Shen 
Hứa Thận Ў 1 
(n.d.) Kinh hoc gia, văn tự hoc gia thời Đông Hán. Người đất Triệu 
Lăng (Z f&), Nhữ Nam (ik í) - nay là Yén Thành (Bf 34), tỉnh Hà Nam - tự 
là Thúc Trong (kt. €). Từng làm Thái Úy Nam Các Tế Tửu (K 8t dị M # 
Ж); tác giả cuốn Thuyết Văn Giái Tự (3à X M F), gồm 14 thiên. Đó là cuốn 
từ điển cổ nhất của Trung Quốc, nghiên cứu văn tự. Rất có giá tri; có mười 
ngàn chữ với lời chú thích. Ngày nay, chỉ cán 1/5 số chữ đó là đủ dùng cho 
công việc hằng ngày của người dân Trung Hoa. Ngoài ra, ông còn để lại: 
Ngũ Kinh Dị Nghĩa (E. $£ $ $), gồm mười quyển. 
Ông sống vào khoảng 58-147 c.n. 
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Xu Shi Heng 

Hsu Shih Heng 

Hda Thé Hanh LE d 
(n.d.) Dé Đốc nhà Thanh. Tử trân tai làng Ngọc Hài trong trận chiến 

với quân của vua Quang Trung Nguyễn Huệ khi sang xâm lược Đại Việt. 





Xu Shi You 
Hsu Shih Yu 
Hứa Thé Hữu # + Ж 
(n.d.) Sinh năm 1906. Người đất Tân huyện, tỉnh Hà Nam; là một tăng 
lừ giỏi võ thiếu lâm. 
1927: Gia nhập Đảng Cộng sản. 
1954-1974: Tư lệnh Quân khu Nam Kinh. 
1974-1980: Tư lệnh Quân khu Quảng Châu. 
1973: Ủy viên Bộ Chính trị. 
1985: Ta thế. 


Xu Shou 
Hsu Shou 
Tü Tho # % 

(n.d.) Khoa học gia thời Thanh mat. Tự là Tuyết Thôn (@ H), người 
đất Vô Tích (x.x. Wu Xi), tỉnh Giang Tô. Nghiên cứu các công trình của 
Tây phương về tự nhiên học. Từng ở dưới trướng Tăng Quốc Phiên (x.x. 
Zeng Guo Fan); cùng Hoa Hành Phương (x.x. Hua Heng Fang) thí nghiệm 
dùng gỗ đóng tàu thủy lấy tên là Hoàng Hộc (# 3$). Sau, tại Giang Nam 
Chế Tạo Cục (х.х. Jiang Nan Ji Qi Zhi Zao Zong Ju) ở Thượng Hải, chủ 
trì công tác kĩ thuật, và chuyên dich sách ki thuật của Tây phương tại phiên 
dich quán. Đồng Trị năm thứ 13, tham gia sáng lập Thượng Hải cách trí thư 
viện; rất có công trong việc phát triển nén hóa học cận đại của Trung 
Quốc. Dưới đây là những tác phẩm chữ Hán đã được ông dịch từ các sách 
của Tây phương: 

Нда Hoc Giám Nguyên (46 Æ З Ж). 

Нда Học Khảo Chất (1L Ж ЖОЙ). 

Vật Thé Ngộ Nhiệt Cái Dịch Thuyết (45 38 i& dik 1, 3b). 

Тау Nghệ Tri Tân (99 ЗА o f). 

Khí Cơ Phát Nhẫn (35, Wt # Ф). 

Doanh Thành Yét Yếu (4 3X, H €). 

Trắc Dia Hội Dó (¡8| yë, tậ 88). 

Pháp Luật Y Học (¿k Ф Ë Se). 
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Xu Shou Hui 
Hsu Shou Hui 
Tü Tho Huy RR 
(n.d.) Thời Nguyên mat. Là lãnh tu quân phiến loạn Hồng Cán (£x F) 
(khăn hồng). Còn có tên là Chân Nhất (Å —) hay Chân Dat (14 ik); người 
đất La Điển (Ж wW) - thuộc tỉnh Hó Bắc ngày nay (х.х. Luo Tian). Xuất 
thần buôn bán vải. Năm thứ 11 Chí Chính (1351), lợi dụng tổ chức Bạch 
Liên giáo (x.x. Bai Lian Jiao), cùng Bành Doanh Ngọc (x.x. Peng Ying 
Yu) và Trâu Phổ Tháng (AB 3£ W), dựng cờ khởi nghĩa tai Hi Thủy G$ zk), 
tỉnh Hồ Bắc (x.x. Xi Shui). Ông được suy tôn lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc 
hiệu là Thiên Hoàn (Ж Z), niên hiệu Trị Bình (5 +); quân lính đều chít 
khăn hồng làm hiệu. Tiếp tục công phá HO Quảng, bắc bộ Giang Tây: 
đông tiến tới Giang Tô. Chiết Giang; tây tới Tứ Xuyên, Thiểm Tây. Quân 
đông tới vài chục van. Năm thứ 16, bị Nghê Văn Tuấn (f & 4&) bát giữ 
tại Hán Dương. Sau khi Văn Tuấn bị Trần Hữu Lượng sát hại (x.x. Chen 
You Liang), ông cùng Trần Hữu Lượng thiên đô tới Giang Châu, nay là 
Cửu Giang, tinh Giang Tây (x.x. Jiu Jiang), và bị sát hại năm 1360. Không 
rõ năm sinh. 


Xu Shu 
Hsu Shu 
Từ Thứ mE 


(n.d.) Thời Tam Quốc. Người đất Dĩnh Xuyên (i 71) - nay tri sở tại Vũ 
Châu (5 JH), tính Hà Nam - tự là Nguyên Trực (Z, È). Вап đầu, phụng sự 
Lưu Bi (х.х. Liu Bei). Sau, Tào Tháo (x.x. Cao Cao) hát me ông, ông bèn 
tiến cử Gia Cát Lượng (x.x. Zhu Ge Liang) cho Bị để thay mình. Từ giã Lưu 
Bị, về quy thuận Tào Tháo. Mẹ ông thấy ông bỏ Lưu Bị quay về, rất phẫn nộ 
và tự sát. Sau, ông làm tới chức Ngự Sử Trung Thừa (p # P Æ), nhưng 
suốt đời không bao giờ hiến mưu gì cho Tào Tháo. 





Xu Tao 
Hsu T'ao 
Tü Dào 4# Ж 
(n.d.) Sinh năm 1927, tại Bắc Kinh. 
1949: Tốt nghiệp Đại học Y khoa Bắc Kinh. 
1953-1954: Y sĩ riêng của Mao Trạch Đông, sau làm y sĩ riêng cho 
Giang Thanh. 
Vợ là Ngô Húc Quân, làm hộ lí trưởng cho Mao Trạch Đông. 
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Xu Wen 
Hsu Wen 
Từ Ón # = 
(n.d.) Đại thần nước Ngô thời Ngũ Dai (х.х. Wu Dai). Tự là Đôn Mĩ (Ж 
X); người đất Hải Châu (fg #J) - nay ở tây nam Liên Vân Cảng (i$ Ж Ж), 
tỉnh Giang Tô. Xuất thân là thương gia muối Là bộ tướng của Dương Hành 
Mal (х.х. Yang Xing Mi). Sau khi Hành Mật mất, ông ủng hộ lập con Ма! là 
Ác GR.) lên kế vị. Sau, lại cùng Trương Hao (Gk. Ÿñ) mưu sát Ác, lập con thứ 
của Mật là Long Diễn (J£ g). Rồi lai theo kế của Nghiêm Khả Câu ( "T 
A) giết Trương Hao, nắm thực quyền ở Hoài Nam (x.x. Huai Nan), làm 
Trấn Hải Quân (48 Ж €) Tiết Đô Sứ. trú đóng tại Thăng Châu (Ж 91) - nay 
là Nam Kinh, tính Giang Tô - dé hai con là Tri Châu (50 #1) và Tri Cáo (#ø 
35) ở lại Dương Châu (x.x. Yang Zhou) nắm triểu chính. Năm thứ 5 Trinh 
Minh" (919), ngừng xung đột với Ngô Việt Tién Thị (& 34k 4š K), từ đó 
nhân dán vùng Giang Nam mới an cư lạc nghiệp. Năm sau, giữ chức Đại 
Thừa Tướng; sau khi mất năm 927, thọ 65 tuổi (862-927), con nuôi Tri Cáo 
(Lí Thăng) nối nghiệp. 





Xu Xi Lin 
Hsu Hsi Lin 
Từ Tích Lân fk 45 M 
(n.d.) Trung Quốc dân chủ cách mang liệt si. Tự là Bá Tôn (14 3#), 
người đất Sơn Dương (h f#), tỉnh Chiết Giang - nay là Thiệu Hung (23 9). 
Từng dạy toán ở quê nhà. Năm 1903, du học Nhật Bản. Năm sau, hồi hương, 
tham gia Quang Phục Hội (x.x. Guang Fu Hui) ở Thượng Hải. Năm 1907, 
cùng Thu Сап (4X 3#) chuẩn bị khói nghĩa ở hai tinh An Huy và Chiết Giang. 
Ngày 6/7/1907, thích sát Tuần Phủ An Huy là Ân Minh ( & 4£) tại An Khánh 
CE Pk). Lãnh đạo học sinh trường Tuần Cảnh Học Đường ( # Ф $), 
chiếm Quân giới Cục, rải truyền đơn “Quang Phục Quân Cáo Thị”. Cuộc 
khởi nghĩa thất bại, ông bi bát và sát hại, thọ 34 tuổi (1873-1907). 





Xu Xia Ke 

Hsu Hsia K'e (K'o) 

Từ Hà Khách REF 
(n.d.) Dia lí học gia đời Minh. Tên Hoằng Tổ (34 38), tự Chấn Chi (GR 

2), hiệu Hà Khách (A Ж); người đất Giang Âm (х.х. Jiang Yin) - nay thuộc 





121 Trịnh Minh СЯ B): niên hiệu của Nam Chiếu Long Thuấn (878-7), Hậu Lương Mat Đế 
(915-921). 
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tỉnh Giang Tô. Thiếu thời, rất hiếu học, thường đọc và nghiên cứu Dó Kinh 
Địa Chí (8 # зь 4). Thời Minh mat, chính trị hắc ám, nên ông không làm 
quan. Dành thì giờ chu du nghiên cứu khắp nơi, bắc tới nước Yên, Tấn; nam 
tới Quý Châu, Vân Nam, Lưỡng Quảng. Trên đường đi, gặp nhiều gian nan, 
nguy hiểm. Sau khi ông mất năm 1641, tho 54 tuổi (1587-1641), tác phẩm Т 
Hà Khách Du Kí (x.x. Xu Xia Ke You Ji) của ông được Quý Mộng Lương 
(E # B.) hiệu đính. Đây là một tác phẩm có giá trị cao về văn hoc và địa lí. 





Xu Xia Ke You Ji 
Hsu Hsia K'e Yu Chi 
Từ Hà Khách Du Kí ` E # 3t i 
(t.p.) Tên tác phẩm. Tác giả là Từ Hoằng Tổ (4& i2 28), hiệu Hà Khách 
(Ж #), dưới triểu Minh. Được truyền lại cho đời sau, có nhiều bản, có bán 
10 quyển, bản 12 quyển, 20 quyển. Sau khi tác giả mất, tác phẩm được bổ 
sung bởi Quý Mông Lương (€ Æ R.) và Vương Trung Nhân (Ж 3#. 47). Sau 
này có phát hiện cựu sao bản gồm năm quyển, ghi lại cuộc du hành từ Chiết 
Giang tới Việt Tây (Quảng Tây) dé tên Т Hà Khách Tây Du Kí (ë R. # 98 
Ж 30), có lời giới thiệu, chú thích của Quý Mộng Lương năm Nhâm Ngọ 
(1642). Cuốn nhật kí này ghi lại rất tường tận những điều quan sát của Từ 
Hà Khách về địa lí, thủy văn, địa chất, thực vật trong những chuyến du hành 
từ 1613-1639, giúp cho ngành địa lí học của Trung Quốc lần đầu tiên được 
nghiên cứu một cách khoa học và có hệ thống. Đối với địa lí của biên khu 
Tây Nam, nó cũng cung cấp một số tư liệu quý. Văn bút sinh động, kí thuật 
tỉnh tường, là một tác phẩm có giá trị cao. 





Xu Xiang Qian 
Hsu Hsiang Ch'ien 
Từ Hướng Tiền Ж й 
(n.d.) Tuóng linh và nhà cách mang vó sán Trung Quóc. Nguyén tén là 
Tượng Khiêm ( & š), tự là Tử Kính (F #4); người đất Ngũ Đài (£ &), tỉnh 
Sơn Tây. Tốt nghiệp khóa đầu Trường Quân sự Hoàng Phố (x.x. Huang Pu). 
Năm 1927, gia nhập Pang Cộng sản, làm Đội trưởng trường Trung ương 
Quân sự, Chính trị Vũ Hán. Trong cuộc khởi nghĩa ở Quảng Châu, làm Tham 
Mưu trưởng rồi Sư trưởng Đệ tứ sư đoàn Công nông Cách mạng quân. Sau 
năm 1929, làm Tổng Chỉ huy Đệ tứ Phương diện quân, Tây Bắc Cục Ủy 
viên. Chiến tranh Trung-Nhật bộc phát, giữ chức Sư trưởng các sư đoàn 1, 2, 
9, thuộc Đệ bát lộ quân. Thời chiến tranh giải phóng, làm Phó Tư lệnh Quân 
khu Hoa Bắc, kiêm Tư lệnh Đệ nhất binh đoàn, chỉ huy chiến dịch Thái 
Nguyên. Sang thời ki Kiến quốc, làm Tổng Tham Muu trưởng giải phóng 
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quán, Phó Chü tich Nhán dán Cách mang Quán su Üy vién Hói, Phó Chü 
tịch Quốc phòng Ủy viên Hội. Năm 1955, thăng hàm Nguyên soái. Năm 
1978, Bộ trưởng Quốc phòng. Mất ngày 21/9/1990, tại Bắc Kinh, thọ 89 tuổi 
(1901-1990), để lại: 

Từ Hưởng Tiên Quán Sự Văn Tuyến (Ф 6 ij S Ẹ x 38). 

Lịch Sử Dich Hói Cố (F # 65 vl RA). 





Xu Xuan 
Hsu Hsuan 
Từ Huyễn ik sx 
(n.d.) Văn tw hoc gia thời Ngũ Dai Tống sơ. Tự là Đỉnh Thần (Ж Е), 
người đất Quảng Lăng (Æ Fk), Dương Châu (х.х. Yang Zhou) - nay là 
Dương Châu. tỉnh Giang Tô. Ban đầu, làm quan cho Nam Đường (x.x. Nan 
Tang), sau trở về Tống, làm tới Tán Ki Thường Thị (# 33 Ж f). Cùng với 
người em là Khải (x.x. Xu Kai) nổi danh trên văn đàn, hiệu Đại Tiểu Nhị Từ 
(K J+ — #?). Tinh thông văn tự học, cùng nhóm Cú Trung Chính (4] P i£) 
hiệu đính Thuyết Văn Giải Tự (x.x. Shuo Wen Jie Zi), thêm 19 chữ vào trong 
mạch Chính Văn, và 402 chữ tục thông dụng, được biết đến dưới tên Dai Từ 
Bán (K # Ж). Ngoài ra có Từ Công Văn Tập (f R X Ж). 
Ông mất năm 992, thọ 75 tuổi (917-992). 





Xu Xue Qiu 
Hsu Hsueh Ch'iu 
Hua Tuyét Thu 3 % Ak 
(n.d.) Nhà cách mang dán chủ Trung Quốc thời cận đại. Tên Mai (48); 
sinh tai Hải Dương (Ву) - nay là Triéu Châu (9 HD, tỉnh Quảng Đông. Là 
Hoa kiểu ở Tân Gia Ba. Năm 1905, trù tính khởi nghĩa ó Triểu Châu, nhưng 
bị lộ không thành. Năm 1906, tham gia Đồng Minh Hội ở Tân Gia Ba, được 
Tôn Trung Sơn cử làm Đô đốc Đông Giang của Trung Hoa Quốc dân quân. 
Cùng năm 1906, phát động Triểu Châu (# 71) Hoàng Cương (Ж M) khởi 
nghĩa. Sự việc thất bại, phải bỏ trốn sang Hương Cảng, rồi Tán Gia Ba. Sau 
lại tham gia cuộc khởi nghĩa ở Vũ Xương, trở về Quảng Đông tổ chức dân 
quân, công phá Triều Tứ (Я #4). Sau, bị viên tướng vé hàng nhà Thanh là 
Ngô Tường Dat (X # i$) sát hai năm 1911, thọ 36 tuổi (1875-1911). 





Xu Yao Zuo 

Hsu Yao Tso 

Hứa Nghiêu Tá 3f 4 d£ 
(n.d.) Đường văn hoc gia. Tiến sĩ thời Trinh Nguyên. Từng làm Tây 

Xuyên Phán Quan (Ж Л) Xj] g), Thái Tử Hiệu Thư Lang (K + Ж # RE), 
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Gián Nghi Đại Phu (Ж šK X X). Về trước tác, ông dé lai truyền ki tiểu 
thuyết Liéu Thị Truyện (KPK 1#). Trong Toàn Đường Văn (® JB X) chép 
sáu thiền tán văn của ông. Không rõ năm sinh, năm mất. 





Xu Yi 

Hsu! 

Hu Di BT Bh 
(đ.d.) Tên huyện. Tai phía tây nam Hoài Âm thi CE РЁ +), tỉnh Giang 

Tô, tiếp giáp với tinh An Huy. Cổ tích có Minh Tổ Lăng (88 3B. f$). 





Xu You 
Hsu Yu 
Hứa Do Edi: 
(n.d.) Tên một vị cao sĩ thời thượng có. Người đất Hoe Lí G% €), quán 
Dương Thành (f3 3&); tự là Vũ Trọng (£ f). Vua Nghiéu (#) muốn 
nhường thiên hạ cho, nhưng ông không nhận, cày ruộng ở Ẩn phía bắc sông 
Dinh (i 7K), dưới chân núi Ki Sơn (X Шш). Vua Nghiéu lại muốn trao Cửu 
Châu (Z, Ж) cho ông cai trị, ông không muốn nghe, bèn rửa tai trên sông 
Dinh. Ông mất, được táng trên đỉnh núi Ki Sơn, vua Nghiéu có viết trên mộ 
ông dòng chữ “Ki Sơn công thần”. Sau này người ta thường gọi núi Ki Sơn là 
Hứa Do Sơn (šf dj Ш). 


Xu Yuan 
Hsu Yuan 
Hứa Viễn я 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Diém Quan ( & Ӯ), Hàng Châu (х.х. Hang 
Zhou) - nay ở tây nam Hải Ninh (& #), tỉnh Chiết Giang - tự là Lệnh Uy 
(4 Ж). Thời An Lộc Sơn (х.х. An Lu Shan) phán loạn, Huyền Tông (х.х. 
Tang Xuan Zong) cử ông làm Thái Thú Tuy Dương (B Бу). Năm thứ 2 Chí 
Đức (757), bị tướng Doãn Tử Ki (# + 3) của An Lộc Sơn vây khốn, ông 
hợp lực với Chân Nguyên (ñ Ж) Lệnh Trương Tuần (х.х. Zhang Xun), cố 
thủ Tuy Dương - nay là Thương Kháu (@ x), tính Hà Nam - kiên trì suốt 
mấy tháng, ngăn quân phiến loạn nam tiến. Binh lương hết, sau khi thành bị 
hãm, ông bị giặc bắt, giải tới Lạc Dương (x.x. Luo Yang). Khi An Khánh Tu 
(x.x. An Qing Xu) chiến bại, ông bi sát hai, thọ 48 tuổi (709-757). 





Xu Yuan Wen 

Hsu Yuan Wen 

Từ Nguyên Văn # = x 
(n.d.) Đời Thanh. Người đất Côn Son (Ж, ili), tỉnh Giang Nam - nay 
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thuộc Giang Tô - tt Công Túc (A M), hiệu Lập Trai (x: 2$). Năm 1659, đậu 
Trang nguyên, làm Biên Tu trong Hàn Lâm Viện. Năm 1670, thăng Quốc Tử 
Giám Tế Tửu (х.х. Ju Jiu). Năm 1674, Viên trướng Viện Hàn Lâm. Năm 
1680, Tå Đô Ngu Sử (Ж #8 Ëp £), rôi Văn Hoa Điện Đại Học Si (K # K 
X # +). Người đời gọi ông và hai người anh, Từ Can Học (х.х. Xu Qian 
Xue) và Từ Binh Nghĩa (££ X 4), là Côn Sơn Tam Từ (#6 da Z. f£). 

Bị tố cáo lạm quyền. ăn hối lô và áp chế nhân dân nên phải từ chức năm 
1690. Mất năm 1691, tho 57 tuổi. 

Trên phương diện văn học, ông có nhiều đóng góp: 

- Năm 1676, cùng với Diệp Phương Ái (х.х. Ye Fang Ai), hiên tu #iếu 
Kinh Diễn Nghĩa (Ж #4 4$ A). đến 1682 thì hoàn thành, và tới 1690 mới in 
ra. Góm 100 quyển. 

- Tham gia biên tu: 

Minh Sứ R £). 

Bình Định Tam Nghịch Phương Lược СР Ж = 1 3 аф), cùng Hàn Thám 
(х.х. Han Tan). 

Đại Thanh Nhất Tháng Chí (x.x. Da Qing Yi Tong Zhi). 

Hàm Kinh Đường Tập СА # €. Ж), gồm 30 quyển. 


Xu Zhao 
Hsu Chao 
Từ Chiếu ER 


(n.d.) Nam Tống thi nhân. Tu là Đạo Huy (18 E) hay Linh Huy (€ 8E), 
hiệu Sơn Dân (ii. R); người đất Vinh Gia (к A), Ón Châu GA J) - nay 
thuộc tỉnh Chiết Giang. Không ra làm quan. Giói thơ, cùng với Tit Cơ (x x. 
Xu Ji», Óng Quyén (x.x. Weng Juan), Triéu Su Tú (x.x. Zhao Shi Xiu), hop 
xưng Vinh Gia Tứ Linh (х.х. Yong Jia Si Ling). Vè thơ, còn tón tại ba quyển, 
đặc biệt Phương Lan Hiện Tập (3 Mj $£ E). Ông mất năm 1211, không rõ 
năm sinh. 





Xu Zhen Qing 
Hsu Chen Ch'ing 
Tü Trinh Khanh LX ж № 
(n.d.) Văn hoc gia đời Minh. Tự là Xương Cốc (8 44) hay Xương Quốc 
(8 B) quê quán huyện Ngô ( &) - nay thuộc tính Giang Tô. Tiến sĩ thời 
Hoằng Tri; làm Quốc Tử Giám Bác Sĩ (E1 F E {# +). Thiếu thời, nổi tiếng 
ngang với Đường Dan (x.x. Tang Yin), Chúc Doãn Minh (x.x. Zhu Yun 
Ming), Ván Trung Minh (x.x. Wen Zheng Ming), cüng xung Ngó Trung Tú 
Tài Tử (# Ф 0 j Oh. Sau. cùng nhóm Lí Mông Dương (х.х. Li Meng 
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Yang), xưng Tiền Thất Tử (x. x. Qian Qi Zi). Luận vé thơ, ông chú trọng đến 
tình, có nét tương đồng với Thần Vận Thuyết (ЯФ ЗА 3X) của Vương Sĩ Trinh 
(x.x. Wang Shỉ Zhen) sau này. Thơ ông có phong cách tình lãng, nhưng một 
số lại ẩn ý phúng thích thời sự. Mất năm 1511, thọ 32 tuổi (1479-1511), để 
lại: 

Dich Công Tập (її xj Ф). 

Đàm Nghệ Lục (iË ЗА sk). 





Xu Zhi Mo 
Hsu Chih Mo 
Từ Chí Ma 4 # 

(n.d.) Trung Quốc thi nhân. Người Hải Ninh G 3), tỉnh Chiết Giang; 
tự là Dửu Sâm (44 Ж), sau đổi thành Chí Ma (£. Ж). Từng học tại Đại học 
Columbia (Hoa Kì), Cambridge (Anh) về chính trị và kinh tế, và được cấp 
bằng Thạc sĩ. Năm 1921, bắt đầu làm thơ. Năm 1922, hồi hương, làm giáo 
thụ tại các Dai học Bác Kinh (36 3x), Thanh Hoa (È &) (х.х. Qing Hua 
Da Xue), Đại Ha (K E), Trung ương (Ф Ж); tham gia biên tập các tập 
san Thi San (3 TJ), Tân Nguyệt (3$. A). Là thì nhân đại diện cho thi phái 
Tân Nguyệt (3# А). Ра số thơ ông để cập tới tình yêu, đầy móng ảo: vé 
phương diện nghệ thuật, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển phong trào thơ 
mới. 

Ông tử nạn trong một tai nạn máy bay, thọ 35 tuổi (1896-1931), để lại: 

- Các thi tập: 

Chí Ma Bích Thi (3: ЭЕ & š$). 

Phi Lãnh Thúy Dích Nhất Da (35 Z Ж b) — Ж). 

Mãnh Hó Tập (4 J£, Ж). 

Vân Du (E #). 

- Tán văn: 

Lac Diệp (9& X). 

Ba Lë Dich Lân Tráo (€, $Ë ®') $$ Ж). 

Thu (Ж). 

- Tiểu thuyết: 

Luân Bàn ($ Ў). 


Xu Zhong Lin 

Hsu Chung Lin 

Hứa Trọng Lâm š† 1+ ж 
(n.d.) Tác giả cuốn Phong Thân Diễn Nghĩa (х.х. Feng Shen Yan Yi). 

Sống thời nhà Minh. Không rõ về thân thế và năm sinh năm mất của tác giả. 
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Xu Zhong Xing 
Hsu Chung Hsing 
Từ Trung Hành #® Ф dT 
(n.d.) Văn hoc gia đời Minh. Tu là Tử Du (+ #‡) hay Du (9); hiệu 
Long Loan (Ж, 3#) và Thiên Muc Sơn Nhân (Ж 8 di A); người đất Trường 
Hung (+ ##), tỉnh Chiết Giang. Tiến si thời Gia Tinh. Làm Giang Tây Tả Bố 
Chánh Sứ (;r @ # # #t 4#). Là môt trong Hậu Thất Tử (х.х. Hou Qi Zi). 
Ông mất năm 1578, thọ 61 tuổi (1517-1578), để lại: 
Thiên Mục Sơn Đường Tập (K B h € Ф). 
Thanh Mộng Quán Thi ($ Ж tế it). 





Xu Zhou 
Hsu Chou 
Tü Cháu # M 

(d.d.) 1/ Là một trong chín châu thời xưa (x.x. Jiu Zhou). 

2/ Thời Xuân Thu Chiến Quốc. Là ấp Tiết (&$ ) của nước Té - nay ở phía 
nam Đăng Châu thi (Ж 39 3#), tinh Sơn Đông. Theo sách Trúc Thu Ki Niên 
(r # & Ф) thi năm thứ 30 Lương Huệ Vương (340 trước c.n.) cho dời kinh 
đô từ Ha Bì (x.x. Xia Pi) về Tiết, và cho đổi tên Tiết ra Từ Châu. 

3/ Châu, lộ, phú danh. Hán Vũ Đế cho thiết lập một trong 13 Thứ Sử bộ 
(x.x. Cỉ Shỉ). Ngày nay, hạt cảnh tương đương với đông nam bộ tỉnh Sơn 
Đông và địa khu nằm ở phía bắc sông Trường Giang, tỉnh Giang Tô. Trụ sở 
hành chính đặt tại Рат (AR) - nay thuộc Đàm Thành ($p 3X), tỉnh Sơn Đông 
(thời Đông Hán); tại Bành Thành (x.x. Peng Cheng) - nay là Từ Châu thị, 
tỉnh Giang Tô (thời Tam Quốc, nhà Ngụy). Năm thứ 7 Nghĩa Hi đời Đông 
Tấn (411), được chia ra Bắc Từ Châu (cơ quan hành chính tại Bành Thành) 
và Nam Từ Châu, tai Kinh Khẩu - nay là Trấn Giang thị (4Ã ¿r s), tỉnh 
Giang Tô. Năm thứ 2 Vinh Sơ, đời Tống (Nam triéu) (421), đổi lại Từ Châu 
thành Nam Từ Châu, còn Bắc Từ Châu thành Từ Châu. Thời Đông Tấn (Bắc 
triểu) về sau, hạt cảnh bị thu hẹp lại. Thời Chí Chính nhà Nguyên, đổi thành 
Lộ (х.х. Lu). Chẳng bao lâu, lại hạ xuống thành Vũ An Châu ( 3 M). 

Thời Hồng Vũ nhà Minh, được phuc lại Từ Châu. Thời Ung Chính nhà 
Thanh, được thăng phủ, cơ quan hành chính đặt tại huyện Đồng Sơn (48 ili); 
ngày nay hat cảnh tương đương với Tán Nghi thi (#f ЖТ Ù), Tác Thiên thị 
(18 iE Wr). Tuy Ninh (8& Ж) vé phía tây bắc tinh Giang Tô, và phía bác Tuy 
Hà (3& 7T), tỉnh An Huy. Năm 1912, phế bỏ. 

4/ Châu danh: 

(a) Thiết lập bởi nhà Hậu Tần thời Thập Lục Quốc. Hạt cảnh ngày nay 
tương đương với Thương Khâu thi (8 A š), Thái Khang (K Ж), Thương 
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Thủy (8j K), tính Hà Nam, và các huyện Mông Thành (Ж +), Oa Dương 
GA BE), Hào Châu thi (Ж #| 78), tỉnh An Huy. 

(b) Thiết lập bởi nhà Nam Yên. thời Thập Lục Quốc, ngày nay hat cánh 
tương đương với dai đất di từ Nghi Sơn (if h), tỉnh Sơn Đông, tới bờ biển. 

(c) Thiết lập bởi nhà Tống (Nam triểu), hạt cảnh ngày nay tương đương với 
phần đất ở phía nam Hoài Hà (ft. 3T), tinh An Huy và gồm các huyện Bang Phụ 
(‡‡ 363, Phượng Dương (L, 1%), Minh Quang (BA A), Lai An (Ж 4), Trừ Châu 
(ЖЖ J), Toàn Tiêu (+ ik). Nhà Té đổi thành Bác Tế Châu (2E # JI). 

5/ Thi danh. Tên cổ là Bành Thành, tại tây bác bộ tỉnh Chiết Giang. Là 
nơi giao điểm của hai thiết lộ Bắc Kinh-Thượng Hải và Cam Túc-Thượng 
Hải. Sông đào Vận Hà (x.x. Jing Hang Yun He) từ kinh đô Bắc Kinh tới 
Hàng Châu cũng ở trong nội cánh. Quán hạt gồm năm khu: Cổ Lâu (4 1$), 
Vân Long C£ 3È), Cửu Lí (2, €), Giá Uóng (Ж i£), Tuyển Sơn (Ж h); hai 
thị: Tân Nghi (#f Z7), Bì Châu (Жї #|); bốn huyện: Đồng Sơn (48 di), Phong 
CH), Bái (х.х. Pei), Tuy Ninh (8 Ж). Thời Tán mat, là quốc đô của Tây Sở; 
là nơi đặt cơ quan hành chính của Từ Châu (nhà Nguy thời Tam Quốc), của 
Từ Châu phủ đời Thanh. Năm 1945, cắt một phán Đẳng Sơn để thiết lập Từ 
Châu thị. Trong cuộc nội chiến (1945-1949), đây là trung tâm của chiến dịch 
Hoài Hải (x.x. Huai Hai Zhan Yi). Danh thắng cổ tích cá: 

- Vân Long Sơn (# à dì). 

- Vân Long Hồ (Ж it. ЗЛ). 

- Hoa Đà Mộ (€ {4c €) (х.х. Hua Tuo). 

- Hưng Hóa Tự (# 4t +). 

- Hoàng Hà Cố Đạo Công Viên ($ 2T 3x UH). 

- Su Tử Sơn (4# + L), mó chôn Hán binh mã dũng. 





Xu Zhou 

Hsu Chou 

Hứa Châu ‡† N 
(đ.d.) Châu danh. Năm đầu Đại Định'”, đổi thành Trịnh Châu (š à). 

Thời nhà Đường, hạt cảnh tương đương ngày nay với các huyện Trường Cát 

(K 8), Yên Lăng (#6 FA), Phù Câu (4X ;8), Lâm Dĩnh (65 A), Vũ Dương 

(# Бу), tỉnh Hà Nam. Từ Tổng vé sau, nhiều lần thay đổi. Nhà Nguyên 

thăng lên Dinh Xương phủ (Ж 83 AF). Nhà Kim lại phục hồi Hứa Châu: 

Thanh đổi thành Trực Lệ Châu (Ё $£ MH). Năm 1913, phế và đổi thành Hứa 

Xương huyện (š† Š £). 


124 Đại Định (X Ж): niên hiệu của Tinh Dë (4$ Ж), Bắc Chu (581), Tuyên Đế nhà Hôr 
Lương Nam Triéu (555-562). 
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Xuan Hua 
Hsuan Hua 
Tuyén Hóa ж Хү, 

(d.d.) 1/ Tên phú. Nhà Đường goi là Vũ Châu (X H1); Liêu goi Quy 
Hóa Châu ($$ {Б H). Kim gọi Tuyên Hóa Châu (€ 4E M), sau đổi thành 
Tuyên Đức Châu (S. £& JH) Nhà Nguyên nâng lên Tuyên Ninh phủ (# ¥ 
##). sau đổi thành Tuyên Đức (€ (&), rồi Thuận Ninh OA X). Nhà Minh 
thiết lâp Tuyên Phủ trấn (S # 2): Thanh đổi thành Tuyên Hóa phủ CË 1E 
#3), thuộc tỉnh Trực Lệ, tức Hà Bắc ngày nay 

2/ Tên huyện cũ. Nhà Tùy thiết lập, cổ thành tại phía nam huyện Ung 
Ninh (S, 3), tinh Quảng Tây. Thời nhà Minh và Thanh, đặt dưới quản hat 
của Nam Ninh phủ (h # AP). 

3/ Tên huyện ngày nay. Tai phía đồng nam huyện Van Toàn ( $ 4), 
tỉnh Sát Cáp Nhĩ. 





Xuan Tai Hou 
Hsuan T'ai Hou 
Tuyén Thái Hàu * K 5 

(n.d.) Là máu thân của Tân Chiêu Vương (x.x. Qin Zhao Wang). Xuất 
thân quy tộc nước Sá. Tan Chiêu Vương lên ngôi năm 19 tuổi, bà nắm chính 
quyền, hiệu Tuyên Thái hậu, sử dụng thầy day học người em là Nguy Nhiễm 
(х.х. Wei Ran) làm Tướng Quốc, phong Nhương Hầu (4& 4#); lại phong em 
ruột làm Hoa Dương Quân (# 09 Æ), hai con làm Kinh Dương Quân (GE f$ 
Æ) và Cao Làng Quân (7; # €), hợp xung Tứ Quý (09 3). Năm thứ 41 
Tán Chiêu Vương (266 trước c.n.), vua dùng Pham Thư (x.x. Fan Ju) làm 
Tướng Quốc, trục xuất nhóm Ngụy Nhiễm. Bà bị truất phế. Băng hà năm 
265 trước c.n. trong cảnh buôn rau. 





Xuan Wu Men Zhi Bian 
Hsuan Wu Men Chih Pien 
Huyén Vü Món Chi Bién KAN 
(ch.tr.) Chính biến do cuộc tranh đoạt Để vị giữa con trưởng Lí Kiến 
Thành (x.x. Li Jian Cheng) và con thứ Lí Thế Dân (x.x. Li Shi Min) của 
Đường Cao Tổ Lí Uyên (x.x. Tang Gao Zu). Năm thứ 9 Vũ Đức (626), theo 
kế sách của Trưởng Tôn Vô Ki (x.x. Chang Sun Wu Ji), ngày 4 tháng 6 Âm 
lịch (2/7 Dương lịch), Üy Tri Cung (x.x. Wei Chi Gong) lành binh phục ở 
Huyền Vũ Món (phía bác cửa chính của Thái Cực Cung), thừa lúc Thái tử 
Kiến Thành, Té Vương Nguyên Cát (x.x. Li Yuan Ji) nhập triéu, đột khởi 
tập kích. Thế Dân bin chết Kiến Thành, Üy Trì sát hại Nguyên Cát. Đoàn 
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vé binh của đông cung và TẾ Vương phú, được tin lién tấn công Huyền Vũ 
Môn. Thế Dân cám quán kháng cự, đồng thời cho lệnh Úy Trì Cung nhập 
cung, ép Cao Tổ hạ lệnh quân sĩ phải phục tùng Thế Dân. Ba ngày sau, Cao 
Tổ lập Thế Dân làm Thái tử. Đến tháng 8, chính thức truyền ngôi cho Thế 
Dân, rói xưng Thái Thương hoàng. 





Xuan Ye 

Hsuan Yeh 

Huyền Diệp pu. 
(n.d.) x.x. Qing Sheng Zu. 





Xuan Zhuang 
Hsuan Chuang 
Huyén Trang + 3 

(n.d.) Cao tăng đời Đường. Người huyện Yén Su (4& Éf), tinh Hà Nam. 
Tên tuc là Trần Chi (Ek K), là hậu duệ của Dĩnh Xuyên Trần Trong Cung 
(Ж 0Ì E P 2). Năm đầu thời Trinh Quán (Å Ë) - khi ông 26 tuổi - bắt 
đầu lên đường thỉnh kinh. Ông dà mạo hiểm di qua sa mạc Qua Bích (Gobi), 
leo núi Thiên Sơn (X Ш), đi theo đường chở tơ lụa tới Tây Trúc. Ông đi 
thăm các nơi có di tích của Đức Phật Thích Ca, ở hơn một năm tại chùa nổi 
tiếng Na Lan Đà (f JV f2), cũng là một trường dai học cổ xưa. Được thầy 
Giới Hiển (X, Y ) day Du Già Luận (#7 # #4) và Phan ngữ (х.х. Yu Qie và 
Yu Qie Lun). Năm thứ 18 Trinh Quán, trở vé có hương sau 16 năm, mang vé 
cho triu dinh 657 bộ kinh. Vua Cao Tông biến Ngoc Hoa Cung (5 & 3) 
thành chüa dé óng cu ngu. Óng cüng ban dich thuát - do óng thành láp - dich 
được 75 bộ kinh luận, gồm cá ngàn quyển. Năm 664 viên tịch, tho 62 tuổi 
(602-664). Ngoài ra ông còn để lại: 

Bản dịch cuốn Đạo Đức Kinh từ Hoa ngữ sang Phạn ngữ, để giới thiệu 
triết học Trung Quốc với Ấn Độ. 

Đại Đường Tây Vực Kí (K № 4 Ж, 30), kể lại những điều tai nghe mắt 
thấy trong chuyến đi thỉnh kinh. Dựa vào cuốn sách này và dùng trí tưởng 
tượng của mình, Ngô Thừa Ấn (x.x. Wu Cheng En) đã viết thành bộ tiểu 
thuyết Тау Du Kí (х.х. Xi You Ji). 


Xue 

Hsueh 

Tiết # 
(đ.d.) Tên nước thời xưa. Thời nhà Chu, một hậu dué của Hoàng Đế là 

Hé Trong (£ fv) được phong ở đất Tiết. Thời Chiến Quốc, Tiết nhập vào 

Té, và Điển Anh (W X) được phong ấp ở đây. Nhà Tán lập thành huyện 
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Tiết; Bác Té phế bó. Ngày nay, ở phía đông nam huyện Đằng (##), tính Sơn 
Đông, có thành Tiết. 








Xue Feng 

Hsueh Feng 

Tiết Phùng H £ 
(n.d.) Thi nhân đời Đường. Tự là Đào Thần (fJ Æ), người Hà Đông GT 

$) - nay thuộc tỉnh Sơn Tây. Tiến sĩ thời Hội Xương (841-846). Từng làm 

Thị Ngự Sử, Thượng Thư Lang. Bí Thư Giám. Mất năm 853, không rõ năm 

sinh. Dưới đây, xin ghi lại một bài thơ của ông, với lời dịch của Trần Trọng 

San: 


B] c 1£ ## 
Khai Nguyên hậu nhạc 


£ # B) x ЖФ # 
Mac táu Khai Nguyén cuu nhac chuong 
# † ất từ AH 
Nhac trung ca khúc đoạn nhân trường 
ъ= = # oH 
Bán Vương ngọc địch tam canh yết 
oH £ $ + £ Ф 
Qudc quốc kim xa thập lí hương 
— B X Xt 5j 3t 
Nhát tu Khuyén Nhung sinh Ké Bác 
fedt {t SK £ m 
Tiện tùng chỉnh chiến lão Phân Duong 
TORG SH k Ж 
Trung nguyên tuấn mã suu cầu tận 
®*®#x# 
Sa Uyén niên lai tháo hựu phương 


Khúc nhọc sau сда thời Khai Nguyên 


Nhạc cũ Khai Nguyên đừng tấu nữa 
Khúc ca nhạc ấy khiến dau thương 

Canh ba, sáo ngọc Bán Vương khác 
Mười dặm, xe vàng Quắc quốc thơm 
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Từ độ Khuyén Nhung tràn Kế Bắc 
Thì già chinh chiến ở Phân Dương 
Bao nhiêu ngựa tôt gom thân sạch 
Sa Uyến năm nav có ngắt hương. 





Chú thích: 

- Khai Nguyên: niên hiệu của Đường Huyền Tông (x.x. Tang Xuan Zong). 

- Bán Vương: tức Li Thủ Lễ, anh họ của vua Đường Huyền Tông 

- Quấc quốc: em gái của Dương Quy Phi, được phong Quác quốc phu nhân. Mòt em 
gái nữa được phong Tán quốc phu nhân; chi cá được phong Hàn quốc phu nhân. 

- Khuyển Nhung: tên một chủng tộc (x.x.Quan Rong). 

- Kế Bắc: tên đất, gần Bắc Kinh. tỉnh Hà Bắc ngày nay. 

- Phần Dương: tên huyện, thuộc tỉnh Sơn Tây ngày nay. 

- Sa Uyển: tên phán đất ở giữa hai sông Lạc và Vị. Đây là nơi nuôi ngưa của dán 
chúng đời Đường. 
Xue Ji 
Hsueh Chi 
Tiét Tác HG 

(n.d.) Đường thư hoa gia. Tu là Tu Thông (#3 iñ); người đất Phần Âm 
(2 f£), Bỏ Châu (# H1) - nay ở tây nam Van Vinh (E, Ж), tỉnh Sun Tây. 
Làm tới Thái Tử Thiếu Bảo (k + # 4$), Lễ Bộ Thượng Thư. Người đời goi 
ông là Tiết Thiếu Bảo. Từng theo gia đình ngoại tổ Ngụy Trưng (x.x. Wei 
Zheng) tới xem Ngu Thế Nam (x.x. Yu Shi Nan), Chử Toại Lương (x.x. Chu 
Sui Liang) thư pháp. Thư pháp của ông thco họ Chử rất nhiều, nên thời đó 
có câu “Mãi Chit đắc Tiết, bất thất kì tiết” (W # #‡ 1$, Ж X Ж Bñ), ý nói: 
mua Chử thì được Tiết, không mất khí tiết của ông. Hậu nhân coi ông cùng 
Âu Dương Tuân (x.x. Ou Yang Xun), Ngu Thế Nam, Chử Toại Lương là Tứ 
Đại Thư Gia (v3 X d $) thời sơ Đường. Ông còn hay họa nhân våt, tượng 
Phật, điểu, thú, thụ, thạch. Lí Bạch, Đỗ Phủ có những bài thơ tán dương ông 
về thiên tài này. Về nghệ thuật khắc trên bia, ông để lại Thăng Tiên Thái Tứ 
Bi (Jt 4h X + 9$). Ông cũng giỏi cả thơ, văn; mất năm 713, thọ 64 tuổi 
(649-713). Dưới đây, xin ghi lại một bài thơ của ông. 


ЖЯ ELO 


Thu triêu lãm kính 





doc + 


Khách tám kinh lạc mộc, 
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dk # de HO 
Da toa thính thu phong 
ause* 
Triéu nhật khan dung тёп 
ЖАА Ф 


Sinh nhai tai kính trung 


Sáng thu soi gương 


Lá rơi làm khách sợ lo, 
Đêm ngôi nghe tiếng giá thu thói hoài. 
Sang trüng to toc mát тау, 
Trong gương hiện rõ bẩy nay cuộc đời. 


Trần Trong Sạn dịch 





Xue Ji Xuan 
Hsueh Chi Hsuan 
Tiét Quy Tuyén # * = 

(n.d.) Hoc giá thời Nam Tống. Tự là Si Long (+ #€), hiệu Cán Trai 
(R #†), người đất Vinh Gia (ж Á) - nay thuộc tỉnh Chiết Giang. Làm 
Đại Lí Chính (X #W #4). Phản đối những cuộc luận đàm suông, trống 
rằng. Chú trọng tới thuế ruộng, binh chế, địa hình, thủy lợi. Người đời 
goi “công lợi chi hoc" (2 d] 2 #), là téng nói đầu tiên của Vinh Gia 
Học Phái (x.x. Yong Jia Xue Pai). Ông mất năm 1173, thọ 39 tuổi (1134- 
1173), để lại: 

Thu Cố Văn Huấn Nghĩa (€ + X ij K). 

Làng Ngữ Тар GŘ 3& Ж). 





Xue Ju 
Hsueh Chu 
Tiét Cú # ж 
(n.d.) Thời nhà Tùy. Người đất Phần Âm (2 Ж) - nay ở tây nam Van 
Vinh (% Ж), tỉnh Sơn Тау; sau di cư tới Kim Thành (£ 3X), Lan Châu (ЮЙ 
HD) - nay là tỉnh Cam Túc. Gia đình rất giàu có, làm Hiệu Úy (34 gł) ở Kim 
Thành nhủ. Năm thứ 13 Đại Nghiệp (617), cùng con là Nhân Quả (4- X) 
khởi binh, xưng Tây Tán Bá Vương, niên hiệu Tan Hưng, đóng tại Lũng 
Tây (x.x. Long Xi), sau xung Tán Đế, thiên đô tới Thiên Thủy (X К) - 
nay thuộc tỉnh Cam Túc. Nàm sau mất (618), Nhân Quả kế vi, binh bai, 
hàng Đường. 
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Xue Ren Gui 
Hsueh Jen Kuei 
Tiét Nhàn Quy $ i É 
(n.d.) Tướng lĩnh đời Đường. Sinh tại Long Môn (Я Р). Thời niên 
thiếu rất nghèo và cực khổ. Dưới thời Đường Thái Tông (x.x. Tang Tai 
Zong), đầu quân di chinh chiến ở Liêu Đông (i£ #). Khi ra trận, mặc áo 
trắng, lưng đeo hai cung tên, phóng ngựa vào phá địch. Được phong Hữu 
Lãnh Quân Trung Lang Tướng. Sau được Đường Cao Tông phong tước Bình 
Dương Quận Công. Có tài bắn tên, bách phát bách trúng. Trong quân ngũ có 
câu: 
W # = W X ш 
Tướng quân tam tiễn định Thiên Sơn 
HERAN М 
Tráng sĩ trường ca nhập Hán Quan 
(t.p.) Tên vở kịch. Do Trương Quốc Tân (k B Ж) đời Nguyên soạn, dé 
cao công cuộc bình định của Tiết Nhân Quý. 


Xue Shan 
Hsueh Shan 
Tuyết Sơn Жш 

(đ.d.) 1/ Tại huyện Khang Định (Ж Ж), tỉnh Tây Khang (х.х. Xi Kang). 
Là ngọn núi cao nhất trong dãy Đại Tuyết Sơn. 

2/ Tại tây bắc huyện Đại Lí (Ж €), tỉnh Vân Nam. Là ngon núi cao 
nhất trong dày Vân Lĩnh (€ Д). 

3/ Tai phía nam huyện Tùng Phan (3z ;$), tỉnh Tứ Xuyên. Là ngọn núi 
cao nhất của dãy Dân Sơn (?&, ib). 

4/ Là biệt danh của núi Thiên Sơn (x.x. Tian Shan). 

5/ Tại tây nam huyện Dao Hà (Ж 1T), tỉnh Cam Tc. 

6/ Tại đông bắc huyện Khả Phong (3 ^£), tỉnh Sơn Tây. 


Xue Shi Xiong 

Hsueh Shih Hsiung 

Tiét Thé Hüng Bow d 
(n.d.) Thời Tùy. Người đất Phần Âm (2 Ë), Hà Đông GT Ф) - nay ở 

tây nam Vạn Vinh (#, Ж), tinh Sơn Tây; tự là Thế Anh (% Ж). Theo Bắc 

Chu (3& JA), nhập Tùy (#3), nhiều lân lập công. Thời Tùy Dương Đế (х.х. 

Sui Yang Di) giữ chức Ngoc Món Đạo (Ж P id) Hành Quân Đại Tướng, tấn 

công Y Ngô (f£ -&) - nay là Cáp Mật (s> #), tính Tân Cương - rỗi Cao Lệ 

(8j A). Sau làm Trác Quận (Ж £f) Lưu Thủ. Năm thứ 13 Đại Nghiệp (X. €) 
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(617), Lí Mật (х.х. Li Mi) váy khốn Đông Đô (Ж. ŽE), ông lãnh tinh binh của 
U Cháu (а H]), Tô Châu (4 JH) đến cứu viện; tới vùng phu cán Hà Gian GT 
HB) bị Đậu Kiến Đức (х.х. Dou Jian De) đánh bai, phải rút vé Trác Quán. 
Chẳng bao lâu bệnh nặng và mất, thọ 62 tuổi (555- 617). 


Xun Fu 

Hsun Fu 

Tuần Phủ х 
(c.v.) Dưới thời nhà Minh, trong những hoàn cảnh đặc biệt, viên Đô 

Ngự Sử được phái đi các tỉnh để kiểm tra, với tước vị Tuần Phủ. 





Xun Hua 

Hsun Hua 

Tuân Hóa 48 1 
(đ.d.) Tên huyện ngày nay. Tại nam ngan Hoàng Hà (Ж oT), đông bác 

huyện Đồng Nhân (8 42), tỉnh Thanh Hải. Nhà Thanh thiết lận Tuần Hóa 

sánh (4% 4E, Æ), thuộc Tây Ninh phủ (7 $ Др), tinh Cam Túc. Мат đầu Dân 

quốc, đổi sánh ra huyện. Năm thứ 17, hoạch dinh lại, cho thuộc tỉnh Thanh 

Hải. 





Xun Lin Fu 
Hsun Lin Fu 
Tuân Lâm Phụ xx 
(n.d.) Tức Trung Hành Hoàn Tử (P {т ‡# +). Là Chính Khanh (E. fp) 
của nước Tấn thời Xuân Thu; ur là Bá (18). Tấn Văn Công kiến lập Tam 
Hành Bộ Binh (=. £f # £) để phòng ngư chủng tộc Dich (#k) ở phương bác, 
ông được bổ nhiệm làm tướng của Trung Hành (Ф #7), do đó, lấy họ là 
Trung Hành. Năm thứ 3 Tấn Cảnh Công (597 trước c.n.), làm Trung Quân 
Nguyên Soái. Vì các tướng bất hòa, nên bị Sở đánh bại. Sau đó, ba năm lién 
tấn công diệt họ Lộ Chi (2% K) của Xích Địch (Ж: Ж) - nay ở đồng bắc Lộ 
Thành (5 38), tỉnh Sơn Tây. Cảnh Công tưởng thưởng ông là Dich Thần 
Thiên Thất (4k E + Ж). 





Xun Yang 
Hsun Yang 
Tám Dương a s 


(d.d.) 1/ Tấn thiết lập quận Tám Dương ( # f3), trị sở đặt tại Sài Tang 
(# A) - nay tại phía tây nam huyện Cửu Giang (7u ;x.), tinh Giang Tây. Tùy 
đổi ra quận Cửu Giang (2L iz), lai thành lập huyện Tám Dương ở Bổn Khẩu 
Thành ( € 34) - sau lại đổi ra huyện Bán Thành (È 3X) - nay trị sở tại 
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huyện Cửu Giang. Đời Đường, cả quán lẫn huyện đều đổi ( Ÿ) thành GŠ). 
Nam Đường đối tên huyện là Đức Hóa (4& 16). Nguyên phé quận. 

2/ Tên sông. Tại hắc huyện Cửu Giang (Ж, т), nh Giang Tây; còn có 
tên Đại Giang (X i1). Từ Hưng Quốc Châu (Ж Bj HJ) - nay là huyện Dương 
Tân ($ £1), tỉnh Hỗ Bắc - спау vé phía đông, nhập dia phận tỉnh Giang Tây, 
lai cháy hướng đông, doc theo vùng giáp ranh các tỉnh Hó Bắc, An Huy và 
Giang Tây, tới núi Mã Đương ($ 3), huyện Bành Trạch (34 7Ÿ). Trong bài 
thở Ti Bà Hành (х.х. Pi Pa Xing) của Bach Cư Dị. câu mở đầu là: 

zk lộ ¿r sü жі Ж 
Tám Dương giang đầu da tống khách 

Phan Huy Vịnh dịch: 

Bến Tâm Dương, canh khuya đưa khách. 





Xun Yu 
Hsun Yu 
Tuân Úc HA 
(n.d.) Muu sĩ của Tào Tháo, thời Tam Quốc. Tự là Văn Nhược (X. #) 
Người đất Dĩnh Âm (#4 92), Dĩnh Xuyên (44 71) - nay là Hứa Xương (х.х. 
Xu Chang), tỉnh Hà Nam. Khởi đầu giúp Viên Thiệu (х.х. Yuan Shao), sau 
quy thuận Tào Tháo (x.x. Cao Cao) làm Tư Mã. Kiến An nguyên niên (196), 
kiến nghị nghênh Hán Hiến Đế (х.х. Han Xian Di) về Hứa Xương (šf S), 
làm cho Tào Tháo lấy danh nghĩa phò Hán, có thế chính trị rất thuận lợi. 
Chẳng bao lâu, làm Thượng Thư Lệnh (dj # 4), tham dự quân quốc đại sự. 
Sau, vi phán đối Tào Tháo xưng Nguy Công, nên Tào Tháo ghét, không còn 
trọng dụng ông như trước. Ông mất năm 212, thọ 49 tuổi (163-212). 





Xun Zang 
Hsun Tsang 
Tuán Táng я # 
(p.t.) Thời xa xưa, có phong tục chôn người sóng và dó dùng theo người 
chết. Chương Đàn Cung Ha (48 5 Т) sách Lễ Kí (4# i£) có ghi: "Trần Tử 
Đông tử vu Vệ, kì thê dữ ki gia đại phu mưu di tuan táng" (t$ + Ф # T 
ifi^ Ho Rod E £ K X # 2  #) chỉ việc chôn người sóng. Còn “Giả 
Tư Đạo truyện” trong Tống Sứ có phi: [“Tự Đạo” văn “Dư Giới” hữu ngọc 
đới, cầu chi, di tuẫn táng hi ] (+ ë M] £ 9 # X Rok Z YAK g”) 
chỉ việc chôn vật theo người chết. 
Tục tuẫn táng còn tổn tại ở Mãn Châu tới đầu thế ki 17. 


MS Trân Tử Đông chết ở nước Vệ, vợ ông và vị y sĩ của gia đình nghĩ tới việc їшїп táng. Tự 
Đạo nghe thấy Du Giới có các dai ngọc, muốn xin vật đó, nên nghi đến tuẫn táng 
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Xun Zhou 

Hsun Chou 

Tuán Cháu f& nl 
(d.d.) Cháu, lô danh. Được thiết lâp năm thứ 10 Khai Hoàng! (590), trị 

sở tại Quy Thiện (É## €) - nay thuộc phía đồng Huệ Châu thị (& HỊ +). Hat 

cánh tương đương ngày nay với Hung Ninh thị (Ж s TP), phía tây Lục Phong 

(fk W), phía đông các địa khu Tán Phong (47 W), Bác La (1# Ж), Huệ 

Dương (4; TH), tỉnh Quảng Đông. Năm thứ 13 Chí Nguyên! (1276), thăng 

làm lô; năm thứ 23, lại giáng xuống châu. Năm thứ 2 Hóng Vũ nhà Minh 





Tuân Tử + 

(n.d.) Tư tưởng gia, giáo duc gia, cuối thời Chiến Quốc. Sinh khoảng 
năm 313, mất khoáng 238 trước c.n.; tên Huống (Z2), người đời tôn xưng ông 
là Khanh (f), đời Hán, để tránh húy Tuyên Đế ( F). nên gọi ông là Tôn 
Khanh (4% p). Là người nước Triệu. Du học ở Té (Ж), ba lần làm Tế Tửu 
(trông nom việc day học) (x.x. Ji Jiu). Sau, tới nước Sở, Xuân Thân Quân 
(х.х. Chun Shen Jun) bổ ông làm Lệnh Doãn Lan Lăng (fj F&) - nay là trấn 
Lan Làng, Thương Sơn (£ h). tỉnh Sơn Đông. Sau, ông soạn sách và mất tại 
đây. Hàn Phi (x.x. Han Fei) và Lí Tu (x x. Li S) là môn dé của ông. Tổng 
kết và phê phán học thuật, tư tưởng của Chu Tử thời Tiên Tán; chủ trương và 
phát triển duy vật chủ nghĩa; phản đối thuyết Thiên mệnh ( & 4) và mé tín 
quỷ thần; khẳng định “Thiên hành hữu thường bất vị Nghiéu tổn, bất vị Kiệt 
vong" (K fp Ж % + É & TAK È) (nghĩa là: Trời hành như thường 
lệ, chẳng phải vi Nghiéu còn, chẳng phải vì Kiệt mát), ý muốn nói ý chí con 
người chẳng thay đổi được gì cuộc vận hành tư nhiên của vũ trụ. Tương phản 
thuyết Tính thiện (14 -#) của Mạnh Tử (х.х. Meng Zi), ông nhận định con 
người tính vốn ác, nên cán phải phối hợp Lễ Trị (4$ 5) với Pháp Trị (3 5). 

(t.p.) Tác phẩm do Tuân Huống, tức Tuân Tử sáng tác, gồm 32 thiên, 
trong đó 6 thiên cuối là do môn dé của ông viết Có những thiên đáng ghi 
nhu: 

Thiên Luận (K i4), хіп dương (mở rêng và làm cho sáng tỏ thêm) quan 
điểm duy vật tự nhiên vận hành. 


"^ Khai Hoàng (BỊ €): niên hiệu của Tùy Văn Để (581-600). 
77 Chí Nguyên (£ Ж): niên hiện của Nguyễn Thế Tổ (1264-1294), Nguyên Huệ Tông (1335- 
1340). 
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Tính Ác (1% Ж), Lê Luận (3 38), Vương Bá (X. $8), Vương Chế (+ #Ù) 
хіп minh (mở rêng cho sáng tỏ) tứ tưởng luận lí chính trị. 

Phi Thập Nhị Tử (3k + — +), tổng kết phê phán các học phái thời Tiên 
Tần. 

Thành Tướng (ж, 18), dùng hình thức văn học dân gian để nói lên đạo 
làm vua, trị quốc. 

Phú Thiên (BA, Ж), bao quát 5 thiên doán phú, là một loai tán văn dưới 
dang phú, có địa vi nhất định trong văn hoc sử. 

Có hai bản chú thích tác phẩm: 

- Của Dương Kinh (49 1%), đời Đường. 

- Của Vương Tiên Khiêm (x.x. Wang Xian Qian), đời Thanh, trong 
Tuân Tứ Tập Giải (9 + & RE). 





Y Jing 

I Ching 

Nghia Tinh £ $ 
(t.g.) Nhà su danh tiếng đời Đường (635-717). Người đời gọi ông là Tam 

Tang Pháp Su, có nghĩa là vi su tinh thông vé ba tang (4&): kinh (£&), luật 

(f£), luận (34). Ông cũng đi thỉnh kinh theo con đường mà thầy Huyền Trang 

(x.x. Xuan Zhuang) đã đi, viếng thăm Ấn Độ và Đông Nam Á, mang dudc 

vé nhiều bó kinh mà ông có công dich ra tiếng Trung Hoa. 





Ya Lu Jiang 

Ya Lu Chiang 

Áp Luc Giang TẾ # г. 
(d.d.) Tén con sóng ó hién giái Trung Quóc và Triéu Tién. Phát nguyén 

từ Bach Đầu Sun (6 38 Ш) ở biên cảnh hai nước, phía đông nam tinh Cát 

Lâm (х.х. Ji Lin). Cháy về hướng tây nam tới thị trấn Đan Đông (Ж £), tỉnh 

Liêu Ninh, rôi 4б vào Hoàng Hải. Dài 790 km, chi nhánh có Trường Tân 

Giang (& Ж ix) và Hồn Giang (Ф ir). Trong пат, nước sông đóng băng 

hết bốn tháng, phong cảnh tuyệt đẹp. 





Ya Pian Zhan Zheng 

Ya P'ien Chan Cheng 

Nha Phién Chién Tranh 46 5 $$ 
(l.t.) Thế ki 17, công ti Đông Ấn Độ của Anh sản xuất nhiều nha phiến 

và đem lậu vào Trung Quốc bán. Đây là nguồn lợi rất lớn. Các vua Khang 

Hi, Cần Long, Gia Khánh, Đạo Quang đều ra lệnh cấm nhập thuốc phiện và 

cấm người dán hút. Năm 1838, vua Dao Quang phái Lâm Tác Từ (x.x. Lin 

Ze Xu) làm Khám Sai Dai Thán dén Quáng Dóng thi hành lénh cám này. 
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Ông cho xây những công trinh phòng thú ngoài bờ biển, bắt thương gia 
Anh phái nộp số thuốc phiện còn tàng trit. Biết không làm gì được, hai quân 
Anh đều đi ngược lên phía bắc, xâm phạm Chiết Giang, Thiên Tân. Nam 
Kinh. Triều đình nhà Thanh phải kí Hiệp ước Nam Kinh (1842), thóa thuận: 

- Cái nhượng Hương Cảng cho Anh; 

- Mó cửa năm hải khẩu: Quảng Châu, Hạ Món, Phúc Châu, Ninh Ba, 
Thượng Hải, 

- Bồi thường chiến phí cho Anh. 

Hiện ước này mở đầu cho một loạt các hiệp ước bất hình đẳng mà Trung 
Hoa phải kí sau này. 





Ya Zhou 

Ya Chou 

Nhai Cháu E M 
(d.d.) Do nhà Lương, thời Nam triéu, thiết lập. Ngày nay, hat cánh gồm 

các huyện An Dinh (X J£), Trừng Mai C$ i£), Văn Xương (X 6), Hải 

Khẩu G v), tỉnh Chiết Giang. 


Yan 
Yen 
Yên E: 


(đ.d.) - Tên nước. Đời Chu, có hai nước Yên: Bắc Yên, nay là huyện Dai 
Hưng (X #8), tinh Hà Bác; Nam Yên, nay là huyện Ba GA), tỉnh Hà Nam. 

Thời Đông Tấn, họ Mộ Dung (Ж #5) thuộc rg Tiên Ti (#f 4$), lập ra 
nước Yên, gồm Tiên Yên, Hậu Yên, Tây Yên, Bắc Yên, Nam Yên. 

- Yên còn là biệt danh của tỉnh Hà Bắc ngày nay. 


Yan An 

Yen An 

Dién An AE % 
(d.d.) Ở vùng cao nguyên phía bắc Thiểm Tây, cách Tây An khoáng 

270 km. Chỉ là một thị xã nhỏ, nhưng rất nổi tiếng vì là trung tâm hoạt động 

của những người Cộng sản và là điểm cuối của cuộc Trường chinh. Cuộc 

Van lí Trường chinh (x.x. Wan Li Chang Zheng), phát xuất từ Giang Tây, 

kết thúc năm 1937, khi những người Cộng sản tới được Diên An. 





Yan Cheng 

Yen Ch'eng 

Diêm Thành 9 xx 
(d.d.) Tên thi trấn tại đông bộ tỉnh Giang Tô, ở thượng lưu Tán Dương 
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Cảng (#f 2 AK), quản hạt Thành Khu (34 1), cùng hai thi xã Đông Đài (Ж. 
61, Dai Phong (X E), và sáu huyện: Kiến Hó (4 ЯД), Xa Dương ($t Hộ), 
Phụ Ninh (& #), Tân Hải (7i ii), Hưởng Thúy (% k), Diém Đô (#8 AR). 
Hán thiết lập huyện Diêm Độc (& ;Ÿ), Đông Tấn đổi thành huyện Diêm 
Thành. Năm 1945, thành lập Diêm Thành thi, sau phế bó; tới năm 1983 lập 
lai. Năm 1996, cải thiết thành Diêm Thành huyện, nhân khẩu khoảng 786 
van (1990). Di tích có: 

- Chính Bắc Lâu GE 3t i£). 

- Lục Công Tit (# 2 #1). 





Yan Dan 

Yen Tan 

Yên Đan BG 
(n.d.) Là Thái tử nước Yên, con của Yên Vương Hi thời Chiến Quốc, 

tên Đan. Sợ Tán sang xâm chiếm nén phái Kinh Kha (х.х. Jing Ke) sang ám 

sát Tán Thủy Hoàng. Vua Tán nổi giận, xuất binh sang đánh. Vua nước Yên 

giết Thái tử Dan, đem thủ cấp nộp cho Tần, hi vọng giảm cơn thịnh nộ của 

Thủy Hoàng nhưng không kết quá. Yên vẫn bị Tán diệt. 


Yan Di 

Yen Ti 

Viém Dé Xd 
(n.d.) Một trong Tam Hoàng (x.x. San Huang). Sinh ở Khương Thủy ( £ 

K), họ Khương. Ông day dân cày rgóng, trồng lúa, nên còn được gọi là Thần 

Nông. Ông còn tìm được nhiều dược thảo để trị bệnh cho dán. 





Yan E Er 

Yen E Erh 

Án Nga Nhi Xo я, 
(n.d.) Ti thiếp của Té Hoàn Công. Té Hoàn Công có sáu vợ và nhiều tì 

thiếp. Nhung khi Hoàn Công lâm bệnh nặng, các bà vợ mái tranh quyền cho 

con mình kế vị nên bỏ mặc không trông nom. Chỉ có Án Nga Nhi săn sóc 

vua lúc lâm chung, và khi vua băng hà, nàng đập đâu vào cột chết theo. 





Yan Fu 

Yen Fu 

Nghiém Phuc BM 
(n.d.) Trung Quốc tư tưởng gia, phiên dich gia. Tên ban đầu là Truyền 

Sơ (2# 27), sau đổi thành Tông Quang ( Æ), tự là Huu Lang (X. f$), Ki 

Đạo (Ж 18); người đất Hầu Quan (4& E), tỉnh Phúc Kiến - trị sở tại Phúc 
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Châu ngày nay. Tốt nghiệp khóa đầu tiên trường đóng tàu ở Phúc Châu, sau 
học tại Hải quân Học đường bên Anh quốc. Năm 1880, day hoc tai Bắc 
Dương Thủy sư Học đường, sau được thăng Hiệu trưởng. Sau cuộc chiến 
tranh Trung-Nhật năm 1894, ông viết báo, chủ trương duy tán biến pháp. 
Năm 1900, ông rời Thủy sư Học đường, dành thời gian dịch sách của Tây 
phương, như cuốn Thiên Diễn Luân (Ж iğ 34), giới thiệu thuyết tiến hóa của 
Darwin. Sau cuộc Cách mạng Tân Hợi (x.x. Xin Hai Ge Ming), tư tưởng của 
ông trở nên bảo thủ. Năm 1913, phát khởi Hội Khổng Học. Ông mất nám 
1921, thọ 67 tuổi (1854-1921), để lại: 

Nghiêm Kí Рао Thi Văn Sao (Ж ® tá iF x, 4). 

Hầu Quan Nghiêm Thị Tùng San (4& E Ж I& Ж H. 

Nghiêm Dịch Danh Trước Tùng San (Ж $£ ð Ж X tì). 

Nghiêm Phục Тар (Ж { +). 








Yan Guo Qing 
Yen Kuo Ch'ing 
Nhan Quá Khanh BR # 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Vạn Niên ($ Ж), Kinh Triệu (Ж: JE) - nay 
là Tây Ап (х.х. Xi An), tinh Thiểm Tây; tự là Hân (8f). Ban đầu, làm Hộ 
Tào Tham Quân (P # 4 €) ở Pham Dương (х.х. Fan Yang), sau chuyển 
làm Doanh Điển Phán Quan (4 w X] В) (х.х. Pan Guan), rồi Thái Thú 
Thường Sơn (Ж h) - nay là Chính Định GE. Ж), ứnh Hà Bắc. Năm thứ 14 
Thiên Bảo ”” (755), An Lộc Sơn phản loạn (х.х. An Lu Shan), ông cùng em 
là Thái Thú Bình Nguyên (^F. #) Nhan Chân Khanh (х.х. Yan Zhen Qing) 
liên hợp khởi binh, cắt đứt đường rút lui của An Lộc Sơn, lập kế giết bộ 
tướng của An Lộc Sơn là Lí Khám Thấu (Ж 4k Ж), bát giam Cao Mạc ($ 
it), Hà Thiên Niên (17 + 5F). Hà Bắc có 17 quận hưởng ứng theo ông. Năm 
sau, Thường Sơn (Ж Ш) bị Sử Tư Minh (х.х. Shi Si Ming) tàn phá, ông bị 
bắt, giải tới Lạc Dương, nơi đóng quân của An Lộc Sơn, thì bị sát hại, thọ 64 
tuổi (692-756). 





Yan Hui 

Yen Hui 

Nhan Hói ж E 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Người nước Lỗ, tự là Tử Uyên (+ 34), còn được 

gọi là Nhan Uyên (Җ j). Là môn đệ của Khổng Tử. Rất thông minh và 

hiếu học. Học một, biết mười. Khổng Tử rất mến ông, coi trọng như mệt 

hiển sĩ. Song, bạc mệnh mất sớm. Người đời tôn ông là Phục Thánh (4& Ж). 


?* Thiên Bảo (Ж Ж): niên hiệu của Đường Huyền Tông (742-756). 
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Yan Jing 
Yen Ching 
Yén Kinh ЖЖ 


(d.d.) 1/ Tên núi xưa. Nay là núi Quản Sầm (4 5), tỉnh Sơn Tây. 

2/ Biệt xưng của thị xã Bắc Kinh. Do thời Xuân Thu-Chiến Quốc, là 
kinh đô của nước Yên, nên có tên Yên Kinh. 

3/ Năm thứ 2 Càn Nguyên nhà Đường (759), Sử Tư Minh (x.x. Shi Si 
Ming) xưng Yên Đế, lấy Phạm Dương Gë #3), U Châu (d J) - nay ở khu 
tây nam ngoại ô thành Bắc Kinh - làm Yên Kinh. 

4/ Hói Đồng? nguyên niên, nhà Liêu (938) lấy U Châu làm Nam Kinh, 
cũng xưng Yên Kinh. Kim sơ, xưng Yên Kinh, thành lập Yên Kinh lộ (& Ж 
#&); tới Trinh Nguyên nguyên niên (1153), định đô ở đây, đôi tên là Trung 
Đồ (Фф 4f). Nguyên Thái Tổ Thành Cát Tu Hàn (x.x. Cheng Ji Si Han) phuc 
xung Yén Kinh. Chí Nguyén nguyén nién (1264), cái xung Trung Dó. 





Yan Ke Jun 
Yen K'e Chun 
Nghiém Khá Quán KT 

(n.d.) Văn tự hoc gia đời Thanh. Tự là Cánh Văn (Ж 5), hiệu Thiết 
Kiểu (4# 60; người đất Ó Trình (£ ££), tỉnh Chiết Giang, nay là Hồ Châu 
(H JW). Cử nhân thời Gia Khánh. Nghiên cứu văn tự, âm vận. Soạn: 

Thuyết Văn Thanh Loại (X, x %Ё f). 

Tiuyết Văn Hiệu Nghị (H АХ iK). 

Thiết Kiều Man Cáo (4Ñ 4$ Ж 43). 

Sưu tập tài liệu để hoàn thành bó Toàn Thượng Có Tam Dai Tán Hán 
Tam Quốc Luc Triều Văn (Ф  È = dX & 3 = H ~ 3J X). 

Ông mất năm 1843, tho 81 tuổi (1762-1843). 


Yan Men 

Yen Men 

Nhạn Môn Ж Р] 
(d.d.) 1/ Quán danh. Do Triệu Vũ Linh Vương thời Chiến Quốc thiết 

lập. Thời Tán, Tây Hán, trị sở hành chính đặt tại Thiện Vô (& 4) - nay ở 

phía nam Hữu Ngọc (#5 X), tinh Sơn Tây. Hat cảnh tương đương ngày nay 

với phía bắc các huyện Hà Khúc (3ƒ t), Ngũ Trai (£ Ж), Ninh Vũ (£ K); 

phía tây núi Hằng Sơn (5 ih), tỉnh Sơn Tây; và Đại Hải (4% Ж), Hoàng Kì 

Hải (Ж Ж 2#) thuộc Nội Mông Cổ. Đông Hán dòi trị sở đến Âm Quán ( 





** Hội Đẳng (t. E]): niên hiệu của Liêu Thái Tông (938-947). 
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fi) - nay ở tây bắc huyện Đại (fX). tinh Sơn Tây; nhà Nguy thời Tam Quốc 
đời trị sở đến Quảng Vũ (Ж 3X) - nay ở phía tây huyện Đại. Đến nhà Tùy thì 
phế bỏ. Thời Đại Nghiép' "^, Chí Đức!” Thiên Báo"? lại đổi Đại Châu (х.х. 
Dai Zhou) thành Nhan Món quận. 

2/ Trấn danh. Năm thứ 2 Trung Hóa! (882), thiết lập trấn, trị sở tại Đại 
Châu (4X, 31) - nay là huyện Đại. Hạt cảnh tương đương ngày nay với phía 
đông Vân Trung Sơn ( Ф h), phía bắc Hệ Châu Sơn (Ж ff Ш), phía tây 
Phón Tri (# #‡), tỉnh Sơn Tây, và cựu Trường Thành (K 3X), phía nam 
Hằng Sơn (š h). Đến thời Thái Bình Hưng Quóc"" thì bị phế. 

3/ Cổ cừ danh. Nhà Nguy thời Tam Quốc, Thái Thú Nhan Món là Khién 
Chiêu (Ж 42) có cho đào rãnh nước (cit) bát đầu từ Nhan Môn Sơn, cháy vé 
phía đông nam huyện Đại. 

4/ Sơn danh. Còn có tên là Nhan Món Tái (Ж P] Ж), tại tây bắc huyện 
Đại, tỉnh Sơn Tây. 

5/ Quan danh. Do nhà Đường thiết lập, còn có tên là Tây Kính Quan (99 
# MD, trên đỉnh núi Nhan Môn. Là môt yếu khẩu của Trường Thành, giữ an 
ninh cho sự giao thông nam bắc tinh Sơn Tây. Nay còn tổn tại ba mảnh quan 
ái, trong có từ đường của lương tướng Triệu quốc là Lí Mục (x.x. Li Mu). 


Yan Ping 

Yen P'ing 

Dién Binh AE 
(d.d.) Tên lộ, phú. Được thiết lập năm thứ 6 Đại Đức nhà Nguyên 

(1302). Hat cảnh tương đương ngày nay gồm lưu vực Vưu Khê (X, j$), Sa 

(GV), Kim (Ф) và Nam Bình thị (dj # 7f), nh Phúc Kiến. 





Yan Ran 

Yen Jan 

Yén Nhién # ЖК 
(d.d.) Cổ sơn danh, chi Hàng Ái Sơn (4 Æ J) của Mông Có. Vĩnh 

Nguyên nguyên niên (89) thời Đông Hán, Đậu Hiến (x.x. Dou Xian), Cảnh 

Bỉnh (x.x. Geng Bing) đánh thắng Bắc Hung Nô tại đây và cho khắc trên núi 

uy đức nhà Hán. 


9 bai Nghiện (K Ж): niên hiệu của Tùy Dương Đế (605-618). 

t Chí Đức ( £ 4#): niên hiệu của Trần Hậu Chủ thời Nam triéu (583-586), Đường Túc Tông 
(756-758). 

1? Thiên Bảo (Ж Ж): niên hiệu của Đường Huyén Tông (742-756). 

U` Trung Hòa (Ф 40): niên hiệu của Đường Hi Tông (881-882). 

14 Thái Bình Hưng Quốc ( K -F- ft А): niên hiệu của Tống Thái Tông (976-984). 
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Bán gốc Chinh Phu Ngâm có câu: 
KEKAH f 
Thứ y xuân phong nhược khẳng truyén 
TAH л А 
Thiên kim tá lực kí Yên Nhiên 
Ж К K WE d 
Yên Nhiên vị năng truyén 
È # lễ lễ ? 3& dụ K 
Uc quán điều điều hê lộ như thiên 
Bà Đoàn Thị Điểm dịch: 
Lòng này gii gió đồng có tiện 
Nghìn vàng xin gửi đến Non Yên 
Non Yên dù chẳng tới miễn 


Nhi chàng thăm thám duong lên bằng trời. 


Yan Ruo Qu 
Yen Jo Ch'u 
Diém Nhược Cừ Mì ж st 

(n.d.) Đời Thanh. Người đất Cao Dương (5 Бу}, tinh Hà Bắc (27 36); tự 
là Bách Thi (& 33), hiệu Tiểm Khâu (ЖОО. Giỏi thơ văn cổ, uyên thám 
kinh sử và thông thạo địa lí. Cố Viêm Võ (x.x. Gu Yan Wu) và Từ Can Học 
(x.x. Xu Qian Xue) đều phục ông. Tác phẩm để lại gồm: 

Cà Văn Thượng Thứ Sư Chứng ($ X t Ж Mi 78), gồm tám quyển, in lần 
đấu năm 1745, sau khi ông mất. 

Tit Thự Thích Dia (v d f£ ЭФ), góm sáu quyển, in làn đầu năm 1696, tái 
bán nám 1787. 

Manh Tứ Sinh Tốt Niên Kháo (š; F + # 3E 3), bàn vé ngày sinh và 
mất của Manh Tử, được in vài năm trước khi ông mất. 

Mao Châu (Chu) Thi Thuyết (£, Ж. 3 3). 

Tang Phục Duc Chú (f& ЛЕ & ix). 

Nhật Tri Luc Bố Chính (A 5o 5k ЖМ] iE). 

Tiém Kháu Trát Kí (# 58 4| 2). 

Bác Hồ Chung Luc († 3) $ Ж). 

Quyến Тау Đường Tập (Ж A € €). 

Theo sự phê hình của Uóng Trung (x.x. Wang Zhong), ông là một 
trong sáu học giả lớn nhất đời Thanh. Ông mất năm 1704, thọ 68 tuổi 
(1636-1704). 
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Yan Sheng Gong 
Yen Sheng Kung 
Dién Thánh Cóng FER 
(.t.) Phong hiệu những hậu бис của Khổng Tử. Hán Nguyên Thủy!" 
nguyên niên (năm đâu c.n.), bắt đầu phong háu duệ của Khổng Tử làm Bao 
Thành Hầu (Ë X, ££); Nguy đổi thành Têng Thánh (Ж X); Tấn, Tống gọi 
là Phụng Thánh (Ж 2); Bắc Nguy gọi là Sùng Thánh (2 Р); Bắc Té goi là 
Cung Thánh (Ж #); tất cả đều là hầu tước. Thời Khai Nguyên, ban Khóng 
Tử thụy danh là Văn Tuyên Vương (X = Е), phong hậu duệ của Ngài là 
Văn Tuyên Công (X € 2). Năm thứ 2 Chí Нда!" (1055), đổi phong thế tập 
Diễn Thánh Công. Các đời sau giữ nguyên, chỉ mãi tới 1935 mới đổi gọi là 
Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Phụng Tu Quan (X A X JE A, ba Ж ac P). 





Yan Shi Fan 

Yen Shih Fan 

Nghiém Thé Phién Kw S 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Phân Nghi (A È), tinh Giang Tây; là con 

Nghiêm Tung (х.х. Yan Song), biệt hiệu Đông Lâu ($ Ж). Dựa vào quyển 

lực của phụ thân, làm tới Công Bộ Tả Thị Lang. Tính tình hiểm độc, kiêu 

ngạo, tự phụ. Phụ thân về già, quyển hành rơi vào tay ông. Mua quan, bán 

tước. Bị Trâu Ứng Long (x.x. Zou Ying Long) đàn hặc, bắt giam và đày đi 

Lôi Châu (Ж №); giữa đường trốn thoát trở vé, nhưng rồi cũng bi nhóm Lâm 

Nhuận (4k #9) bát lại, xử tử năm 1565; không rõ năm sinh. 





Yan Shou 

Yen Shou 

Diên Thọ tt Ф 
(t.g.) Nhà su soạn hó Tông Kính Luc (904-975) (x.x. Zong Jing Lu). 





Yan Shu 

Yen Shu 

Án Thü X Pk 
(n.d.) Bắc Tống từ gia. Sinh tại Lâm Xuyên (85 71), Phủ Châu (4& J), 

tỉnh Giang Tây; tự là Đồng Thúc (Е 4x). Thần đồng, mới 14 tuổi đã đậu 

Tiến sĩ (thời Tống Chân Tông). Giữ nhiều chức vụ như Hàn Lâm Học Sĩ 

(4 Ж Ф +), rồi Ngu Sử Trung Thừa (#p # P Ж), Khu Mật Sứ (‡# € 

4È), v.v... Ông là một trong vài từ gia nổi tiếng nhất giai đoan dau thời Bắc 


"5 Nguyên Thủy (Ж, 45): niên hiệu của Hán Bình Đế (1-5). 
Не Chí Hòa (£ d»): niên hiệu của Tống Nhân Tông (1054-1056). 
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Tống. Mất năm 1055, tho 64 tuổi (991-1055). Dưới đây xin ghi lai một bài 
uf của ông: 


Z ЖУ 
Hoàn khë sa 


— tủ ‡ƒ 3H 
Nhất khúc tân từ ши nhất bải 
ERREFE 
Khu niên thiên khí cựu đình dài 
2 F eg TF As 
Tịch dương tây hạ kí thời hổi 
TAR X 
V2 khá nai hà hoa lạc khứ 
ке ЖА + 
Tit tàng tương thức yén quy lui 
JOE] & # dS) QE fa 


Tiếu viên hương kính độc bói hồi 


Hoàn khê sa 


Мен khúc từ mới, một chén rượu 

Khí trời năm ngoái, dinh dài xưa 

Mặt trời chiều xế xuóng phía tây, bao lâu trở lại! 
Không biết làm sao, hoa cý rụng 

Nhu từng quen biết, én về đây 

Lối thơm vườn nhỏ, riêng bồi hải. 


Trần Trọng San dịch 





Yan Song 

Yen Sung 

Nghiêm Tung K Ф 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Phân Nghi (2 #), tự là Duy Trung (+ 

P). Đậu Tiến si thời Hoằng Trị” (32 Ж). Làm tới chức Thái Sư (X f$). 

Biết chiều theo ý Minh Thế Tông (х.х. Ming Shi Zong), nén vua bó bé 

triểu chính, trao hết quyền cho ông. Ông lập dáng, lo việc riêng. Cùng với 

con là Thế Phiên (# 1€) làm nhiều diéu gian ác. Nhiều trọng thần bi sát 

hại. Ngự Sử Dương Kế Thịnh (45; # 5) (х.х. Vang Ji Sheng) vạch ra mười 


1” Hoằng Trị: niên hiệu của Minh Hiếu Tông (1488-1505) 





424 Yan Tai/Yan Tai Tiao Yue 


đại tội của ông nén bị hàm hại. Sau, Thế Phiên bị Ngự Sử Trâu Ứng Long 
(ARA 3E) vạch tội và xử tử; còn ông bị phế xuống làm thường dán, bi dua 
vào nhà mộ xá và chết tại đây. Ông là người giỏi cổ văn, làm thơ rất hay, 
để lại: 


Kim Sơn Đường Tập (# h "€ 3), gồm 40 quyển. 


Yan Tai 
Yen Trai 
Yên Đài 5S 

(d.d.) Hải cảng trọng yếu của miễn đông bắc tỉnh Sơn Đông; đồng thời 
cũng là một cảng ngư nghiệp quan trọng. Nhà Minh cho xây một phong hỏa 
dài OE X 6), dé phòng giặc cướp Nhật Bán, nên nơi đây có tên là Yên Đài, 
Danh thắng cổ tích có: 

- Yên Đài Sơn (4$ & di). 

- Ngọc Hoàng Dinh (2 $ TR). 

- Không Đồng Đảo (wi ж ё). 

- Long Tuyển (f£ Ж). 

- Ôn Tuyển (i$ Ж). 


Yan Tai Tiao Yue 
Yen Tai T'iao Yueh 
Yén Dài Diéu Uóc # 645 

(ch.tr.) Tức Ріёп Án Điều Ước GA € 4% #9). Nhân một công dán Anh 
bị sát hại, chính phủ Anh lợi dụng cơ hội, ép nhà Thanh phải kí hiệp ước bất 
bình dáng. Ngày 13 tháng 9 năm 1876, Công sứ Anh là Uy Thỏa Mã (Ж + 
JE) - Thomas Francis Wade - cùng Thanh Bắc Dương đại thần Lí Hồng 
Chương (x.x. Li Hong Zhang), kí hiệp ước tại Yên Đài (x.x. Yan Tai). Hiệp 
ước gồm ba phán, với 16 điều khoán, nội dung chủ yếu là: 

1. Anh phái đặc phái viên tới Vân Nam điều tra cuộc sát hai. 

2. Người Anh được phép qua Cam Túc, Thanh Hải, Tứ Xuyên để vào 
Tây Tạng, rỗi qua Ấn Độ, hoặc cũng có thể từ Ấn Độ vào Tây Tạng. 

3. Mở cho thông thương các cửa khẩu Nghi Xương (x.x. Yi Chang), Vó 
Hỗ (х.х. Wu Hu), Ôn Châu (х.х. Wen Zhou), Bắc Hải (х.х. Bei Hai). 

4. Anh có thể phái viên chức của mình tới quan sát các địa phương có 
xây ra các vụ án liên quan đến công dán Anh. 

5. Các hàng hóa của Tây phương nhập nội, bất luận do thương gia ngoa: 
quốc hay Trung Hoa, chỉ chịu một loại thuế mà thôi, còn được miễn các thứ 
thuế nội địa khác, 


Yan Wu/Yan Wu 425 


Yan Wu 

Yen Wu 

Nghiém Vü KA 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Hoa Am (X f2). tự là Quý Ung (£ M), 

con của Trung Thư Thi Lang Dinh Chi (4i£ z). Ban đầu, làm Thái Nguyên 

Phú (K Æ А) Tham Quân Sự. Sau, theo Tác Tông (Ж Ж) dep loan, làm 

Kiếm Nam (#j dj) Tiết Độ Sứ. Phá bẩy van quân Thổ Phân (ek #) ở Đương 

Саи Thành ( 32 #4), thăng Lễ Bộ Thượng Thư. phong Trịnh Quốc Công. 

Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 


E A S + — R t 
Ba lĩnh đáp Đỗ Nhi kiến ức 


Мае, ш АІ 
Neoa hướng Ва Sơn lạc nguyệt thi 
ta f + # $ H8 
Lung hương thiên lí móng tuong tu 
*J {2 1# Ede: 
Khá dán bộ binh thiên di titu 
&, o X ERG OY 
Dã tri quang lộc tôi nàng thi 
os X qa 5 
Giang dáu xích diép phong sáu khách 
Ab BE АЕ HE 
Li ngoại hoàng hoa cúc đốt thay 
3k #, E # 3k — & 
Ki mà vụng quán phi nhất Jó 
Z JÉ Ak ft Á OE + 


Lãnh viên thu nhan bất thăng bi 


Ở nui Ba Sơn dáp lai bài thơ của Đỗ Nhị gửi tặng 


Trăng tà, nằm hướng núi Bu vưa, 
Ngàn dám hai làng, nhớ gita ma. 

Chí có bộ binh riêng thích кийи 

Biết rằng quang lậc rất hay tha 

Đầu sông đỏ lá phong buón bã 

Ngoài giậu vàng hoa các hing hờ 
Chẳng phái một lần ghìm ngựa ngóng, 
Não né vượn lanh, nhan kêu thu! 


Trán Trong San dich 





426 Yan Xi Shan/Yan Xin 


Chú thích: 

- Ba Linh: tức Đại Ba San (X © h). trải dài qua vùng giáp ranh các tinh. Hó Вас, 
Tứ Xuyên. Thiểm Tây, Cam Túc. 

- Đỗ Nhi: chỉ Бб Phủ. 

- Bộ Binh: chức quan, đây chi Nghiém Vũ. 

- Quang lộc: chức quan, đây chỉ Đỗ Phủ. 





Yan Xi Shan 
Yen Hsi Shan 
Diém Tích Son Ж $h ih 
(n.d.) Sinh trưởng trong một gia đình thương gia giàu có ở Hà Biên 
Thôn GF i£ ‡†), Ngũ Đài (5 5) - nay thuộc Định Tương (Ж Ë), Sơn Tay; 
tự là Bách Xuyên (A 0Ì). Tốt nghiệp Đại học Quân sự của Nhật năm 1909. 
Sau cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911), làm Đô Đốc, kiêm Tỉnh Trưởng tinh 
Sơn Tây. Tháng 5/1927, giữ các chức vụ Tư lệnh đệ tam tập đoàn quân Quốc 
dân Đảng, Phó Tổng Tư lệnh hải, lục, không quân, và là Sứ quân cai quản 
tỉnh Sơn Tây. Năm 1930, cùng Phùng Ngọc Tường (x.x. Feng Yu Xiang) 
phát động cuộc chiến chống Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie Shi), nhung 
kết cục bị thất bai; ông bị quân của Trương Học Lương (x.x. Zhang Xue 
Liang) đánh bật ra khỏi Bắc Kinh. Sau cuộc kháng chiến chống Nhật thành 
công (1945), ông tham gia hàng ngũ chống Công sản; Tháng 6/1949, làm Bộ 
trưởng Quốc phòng trong chính phủ Quốc dân Đảng. Thất bại trong cuộc 
chiến Quốc-Cộng, ông chay sang Đài Loan, và mất năm 1960, thọ 77 tuổi 
(1883-1960). 


Yan Xin 
Yen Hsin 
Dién Tín AE 1š 
(n.d.) Đời Thanh. Là một võ tướng, con của Ôn Quận Vương GR #§ 
X). Năm 1687, được phong Tam Đẳng Phụng Quốc Tưởng Quân. Năm 
1701, được Thanh Thánh Tổ Khang Hi bó dung làm thành viên của Hội 
Đồng Nghị Chính. Năm 1718, là tùy tướng của Dán Рё (х.х. Yin Ti), bấy 
giờ là Tư Lệnh miễn tây bác. Sau khi Tây Tang đã được bình định, Diên 
Tín trở vé Bắc Kinh năm 1721. Sau khi Thánh Tổ băng hà (12/1722), 
Hoàng dé kế vị là Thanh Thế Tông Dán Trinh, ra chiếu chỉ phong Diên Tín 
thay Dân Bé (được goi vé Bác Kinh) làm Tư Lệnh đoàn quân trú đóng ở 
bién khu tây bắc. Sau được chuyển về Tây An, Thiểm Tây. Năm 1727, 
Diên Tín được gọi vé Bắc Kinh và bị giam tới lúc chết vì vua nghỉ ngờ 
lòng trung thành của ông. 





Yan Yan Zhi/Yan Yu 427 


Yan Yan Zhi 
Yen Yen Chih 
Nhan Dién Chi mx 
(n.d.) Nam Tống thi nhân. Tu là Diên Niên (G£ A), người đất Lâm Nghi 
(E8 71), Lang Tà GR. JR) - nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Làm tới Kim Tit Quang 
Lộc Đại Phu (£ # Ж, łk A A). Thời niên thiếu, nhà nghèo; thích đọc sách 
và làm thơ. Trên con đường sĩ hoan, hay nói tháng, nên bị đồng liêu xa lánh. 
Nổi tiếng ngang với Tạ Linh Vận (x.x. Xie Ling Yun), người đời goi hai ông 
là Nhan Ta (48 A). Ông thích dùng điển cố, lời thơ điểm lệ, không tự nhiên, 
ít cám hứng. Chỉ có bài Муй Quán Vịnh A Z ?*) là có giá trị nghệ thuật lâu 
dài. Đến đời Minh, người ta thu thập các trước tác của ông trong Nhan Quang 
Lộc Tập (BB 3%, Wk Ж). Ông mất năm 456, tho 72 tuổi (384-456). 





Yan Ying 
Yen Ying 
Án Anh RA 

(n.d.) Thời Đông Chu. Tự là Bình Trong (# f$); người đất Di Duy (Ж 
Ht) - nay là Cao Mật (3 £), tỉnh Sơn Đông. Làm quan dai phu nước Té. 
Năm thứ 26 Té Linh Công (Ж # Z2) (556 trước c.n.), phụ thân Án Nhược 
(Ж đá) qua đời, ông kế nhiệm Té Khanh (Ж $p) qua ba đời vua: Linh Công 
(Ф R), Trang Công (Ж 2), Cảnh Công (+ 2). Ông phụng mệnh vua sang 
sứ nước Sở. Sở Linh Vương (# Æ X.) bày ra nhiều trò để thử tài ông. 

Khi đến cửa ải nước Sở, quân lính Sở chỉ một lỗ nhỏ ở cửa quan, bảo ông 
chui qua, ông liền đáp: “Đó là cửa cho chó chui; đi sang sứ nước chó thì mới 
qua cửa chó". Vua Sở đành truyền cho mở cửa thành để ông vào. Đang ngồi 
dự tiệc, thì võ sĩ cho áp giải một tên trộm người nước Té vào. Sở Vương hỏi 
ông: “Ó Té, người ta thường quen ăn trộm hay sao”, ông liên đáp: “Giống quýt 
ngọt ở Giang Nam, nếu đem trồng ở Giang Bắc thì hóa ra chua.” 

Té Cảnh Công rất quý mến ông, thấy vợ ông vừa già vừa xấu, có y 
muốn gả con gái yêu cho. Ông từ chối, nói không thể phụ người hiển thê đã 
gửi tấm thân cho ông. Ông mất năm 500 trước c.n., không rõ năm sinh. 


Yan Yu 

Yen Yu 

Yên Dữ У A 
(d.d.) Cổ ấp danh. Là đất của nước Hàn thời Chiến Quốc - sau thuộc 

Triệu - tại Hòa Thuận (fu МЯ), tỉnh Sơn Tây ngày nay. Năm 270 trước c.n., 

Tần phái Hồ Dương (#9 f£ ) mang quân tới xâm chiếm, nhung bị Triệu tướng 

là Triệu Xa (x.x. Zhao She) đánh bai. 





428 Yan Yu/Yan Zhao Wang 


Yan Yu 
Yen Yu 
Nghiém Vü EA 

(n.d.) Nhà phê bình văn học thời Nam Tống. Tự là Nghi Khanh (ik. £m). 
Рап Khâu (Ж £); hiệu Thương Lãng Bà Khách Gf Ж ü Ж); người đất 
Thiệu Vũ (Jf. #) - nay thuộc tỉnh Phúc Kiến. Ông sống lhời vua Lí Tông (J£. 
Ж), không rõ năm sinh và mất; không ra làm quan. Ông rất trọng và dé cao 
nghệ thuật thi ca Thịnh Đường. Tỏ ý không thích thơ từ của Tô Thức (x.x. Su 
Shi), Hoàng Đình Kiên (x.x. Huang Ting Jian) và nhóm Giang Hồ Thi Phái 
(х.х. Jiang Hu Pai). Ông rất thích loại thơ “thiên” Thiên Du Thi (18 °ä 33) 
và cho rằng “Thiển Đạo duy tai diệu ngộ, thi đạo diệc tại diêu ngộ” (TẾ it 
H ñ ЖУ 18. 2# tl jr # ЖУ H). Có chút ảnh hưởng vào luận thi của hai triều 
Minh, Thanh. Thông thao thi, từ, để lại: 

Thương Lãng Thi Tập CE ik 23 Ф). 

Thương Làng Thi Thoại (GË ik $ i£). 





Yan Yuan 
Yen Yuan 
Nhan Nguyên B x 

(n.d.) Tư tưởng gia, giáo dục gia thời Thanh sơ. Tự là Dich Truc ( £ 6) 
và Hỗn Nhiên (Ф 4x), hiệu Tập Trai (2 5); người đất Bác Dã, tỉnh Hà Bác. 
Hiếu học từ nhỏ, dù nhà rất nghèo, phải chịu đựng nhiều gian khổ. Tổ tiên 
làm quan dưới triéu Minh. Ông thường dà kích cái học của Tống Nho, và cho 
sự học cốt ở thực hành chứ không ở lời nói. Ông chủ trương thi thó tài năng 
trong việc làm, chứ không cầu ở sự đọc sách. Phê bình ông, Lương Khải Siêu 
(x.x. Liang Qi Chao) nói: “Nhan Nguyên lấy thực học thay hư học, lấy động 
học thay tĩnh hoc". Ông mất năm 1704, thọ 69 tuổi (1635-1704), để lại: 

Tứ Thư Chính Ngộ (v3 Ж E A). 

Tứ Tôn Biên (vq # &). 

Tận Trai Kí Du (8 Ж 30, $8). 

Sau này, người ta cho góp ba tác phám trên vào một quyển lấy tên là 
Nhan Lí Di Thư (38 $ 8 Ф). 


Yan Zhao Wang 

Yen Chao Wang 

Yén Chiéu Vuong # 8 + 
(n.d.) Vua nước Yên thời Chiến Quốc. Tên Chức (JX); là con thứ của 

Yên Vương Khoái ("$ ). Tại vị 311-279 trước c.n. Ban đầu, lưu vong tại nước 

Hàn. Năm thứ 7 Yên Vương Khoái (314 trước c.n.), Té công phá Yên, Vương 





Yan Zhen Qing/Yan Zhi Tui 429 


Khoái và tướng quân Tử Chi (+ Z) bi sát hai, ông được Triệu Vü Linh 
Vương cho người đưa vé nước, lên ngôi năm 311 trước c.n. Cái cách chính trị, 
hầu đãi hiển tài. Năm thứ 28 (284 trước c.n.), ông liên hợp năm nước: Yên, 
Hàn. Nguy, Triéu, Tán đánh Té. Phái tướng Nhạc Nghị (x.x. Yue Yi) đánh 
chiếm được hơn 70 thành của Té. Đương thời, nước Yên nên rất cường thịnh. 





Yan Zhen Qing 
Yen Chen Ch'ing 
Nhan Chân Khanh B K 9 

(n.d.) Đường dai thần, thư pháp gia. Tu là Thanh Thần G E), người 
đất Van Niên ( € 4), Kinh Triệu (Ж JE) - nay là Tây An (х.х. Xi An), tinh 
Thiểm Tây. Tiến si thời Khai Nguyén"^, làm Điện Trung Thị Ngu Sử (Ri ф 
f$ jip £). Bi Dương Quốc Trung (х.х. Yang Guo Zhong) hài xích, ông phản 
đối, bị biếm làm Thái Thú Bình Nguyên (Ë /8) - tri sở nay tại huyện Lăng 
(f& ), tinh Sơn Đông. An Lộc Sơn phán loạn (х.х. An Lu Shan), ông liên kết 
với anh ruột là Thường Sơn Thái Thú Nhan Quả Khanh (x.x. Yan Guo Qing) 
khởi binh dé kháng, 17 quận hưởng ứng. Được tôn làm minh chủ, quân sĩ 
dưới quyền trên 20 vạn, làm An Lộc Sơn không dám tấn công gấp Đông 
Quan (x.x. Tong Guan). Sau, Trường An (x.x. Chang An) bị vây hàm, ông 
chạy thoát. Trái các chức Lai Bộ Thương Thu, Thái Tử Thái Su, phong Lỗ 
Quân Công, người đời gọi là Nhan Lỗ Công. Thời Đức Tông, Lí Hi Liệt phản 
loạn (x.x. Li Xi Lie), ông được phái tới du hàng, bi Hi Liệt cho quân thắt cổ 
chết, thọ 76 tuổi (708-784). Về thư pháp, ban đầu ông theo học Chử Toại 
Lương (x.x. Chu Sui Liang); sau theo Trương Húc (x.x. Zhang Xu) thì thư 
pháp rất tiến bộ, đến độ khai sáng thể Tán Phong Cách (3f Ж, 4), ảnh 
hưởng cát lớn, người đời gọi là Nhan Thể (Af 4f) Cùng Liễu Công Quyển 
(х.х. Liu Gong Quan) xung Nhan Quyền (Яй Ж). Sau này, người đời cho 
xuất bản: 

Nhan Lỗ Công Văn Tập (38 & R X Ж). 





Yan Zhi Tui 

Yen Chih T'ui 

Nhan Chi Thói ж 2 8 
(n.d.) Văn hoc gia thời Bác Té. Tự là Giới (AM), người đất Lâm Nghi (86 

7f), Lang Tà (jÉ 3) (х.х. Lang Xie) - nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Ban đầu, 

phục vụ dưới triều Lương Nguyên Đế (х.х. Liang Yuan Di), làm tới Tán Ki 

Thị Lang ( $A 44 PR). Sau khi Giang Làng (х.х. Jiang Ling) bị quân Tây 

Nguy (х.х. Xi Wei) tàn phá, ông sang Bắc Té (х.х. Bei Qi), làm Hoàng Món 


НЗ Khai Nguyên (BỘ Æ) niên hiệu của Puting Huyền Tông (713-741). 


430 Yan Zhou/Yan Zi Chun Qiu 


Thị Lang (# Р f$ Bf), Thái Thú Binh Nguyên (х.х. Ping Yuan). Té vong, 
ông sang Chu làm Ngự Sử Thượng Si (fp # ¿8 +). Thời Khai Hoàng", 
được Thái tử cho triệu vào làm Học Sĩ. Sau bị bệnh, mất khoảng sau năm 
590 (không rõ năm sinh). Trước tác Nhan Thị Gia Huấn (ЖЯ K Ж 3n), lấy tư 
tưởng truyền thống của Nho gia làm đạo lập thần, trị gia. 





Yan Zhou 

Yen Chou 

Nghiêm Châu ËR М 
(d.d.) Có từ thời nhà Đường. Tống thang lên Kiến Đức phú GË £& Л), 

Nguyên đổi phủ thành lộ. Nhà Minh ban đầu đổi thành Kiến An phủ (£ X 

##), sau lại đổi thành Nghiêm Châu phủ. Nhà Thanh giữ nguyên. Thuộc tỉnh 

Chiết Giang, cai quán sáu huyện: Kiến Đức, Thuần An C£ X), Đẳng Lư (48 

Ж). Toại An GE Ж), Tho Xương ($ 8), Phân Thủy (2 Ж). 





Yan Zhou 

Yen Chou 

Diêm Châu BH 
(d.d.) Tén cháu. Thành láp nàm thú 3 Phé Dé nhà Táy Nguy (554). Vi 

trong khu vực có ao Diêm Tri ( ;&) nên lấy tên Diém Châu, tri sở tại Ngũ 

Nguyên (£. /£) - nay là Định Biên (Ж i£), tỉnh Thiểm Tây. Sau thời Kiến 

Trung nhà Đường, thuộc Thổ Phón (x.x. Tu Fan). Thời Trinh Nguyên, lại 

thuộc Đường. Sau thế kỉ thứ 11, thuộc Tây Hạ (x.x. Xi Xia). Mông Cổ phế. 


Yan Zi Chun Qiu 
Yen Tzu Ch'un Ch'iu 
Án Tü Xuán Thu + + жж 

(t.p.) Вап cũ là Xuân Thu, do Án Anh (х.х. Yan Ying) nước Té soạn 
Thực ra do người đời sau viết và dé tên ông. Sách gồm tám quyển chia rz 
nội, ngoại thiên, có 250 chương. Theo Liễu Tông Nguyên (x.x. Liu Zong 
Yuan) đời Đường, ý tưởng trình bày trong sách, vé đại thé, giống với các 
thiên Chi Thượng (W t3), Kiêm Ái (Ж $), Phi Nhạc (ЗЕ 8), Tiết Dụng ( 
А), Phí Nho (ЗЕ f&), v.v... nên có thể được xếp vào Mặc Tử. Chú thích tác 
phẩm trên có hai quyển: 

Án Tứ Xuân Thu Âm Nghĩa ( 3- & ЯК # K), của Tôn Tinh Diễn (# X 
ff), đời Thanh. 

Án Tử Xuân Thu Tập Thích (X + Ж 4k Ж f£), của Ngô Tắc Ngu ( M 
Ж), do Trung Hoa Thu Cục ấn hành gần đây. 


!? Khai Hoàng (В €): niên hiệu của Tùy Văn Рё (581-600). 
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Yan Zi Jian 

Yen Tzu Chien 

Yến Tử Tiên А + Ж 
(t.p.) Và kich khá nổi tiếng của Nguyễn Dai Thành thời Minh mat (х.х. 

Ruan Da Cheng). Đời Đường, nhân vật chính trong truyện là Hoắc Bà 

Lương О AR Ж), cùng một người ban lên kinh thành dự thi. Trong lúc nhàn 

rỗi ở quán trọ, chàng tự họa bức hình mình đứng cạnh một kĩ nữ tên Hoa 

Hành Vân (€ 27 £). Vì nhằm lẫn, bức hoa này được gửi tới tay Phi Vân (Ж 

€ ái nữ của Lịch Học Si (# # +), một vị quan lớn trong triểu. Thấy một 

chàng trai tuấn tú lại đứng cạnh một thiếu nữ rất giống mình, Phi Vân rất xúc 

động, ngày dém mơ tưởng tới người trong tranh. Sau, nàng viết một bài từ 

trên giấy hoa tiền, buộc vào chân con chim yến rỗi thả di. Tinh cờ bài từ tới 

tay người thanh niên tốt số, vì sau này chàng vừa thi đậu ra làm quan, vừa 

lấy được hai vợ: Phi Vân làm chinh thất và cô gái trong bức hoa làm thứ 

thiếp. 

Yang Cheng Wu 

Yang Ch'eng Wu 

Duong Thành Vü À Ж, =Ñ 
(n.d.) Thay thé La Thuy Khanh (x.x. Luo Rui Qing) làm Tóng Tham 

Muu trưởng. Khi cuộc Cách Mang Văn Hóa bùng nó, ông bị kỉ luật. 





Yang Guang 

Yang Kuang 

Dương Quảng DLE 
(п.а.) х.х. Sui Yang Di. 





Yang Gui Fei 

Yang Kuei Fei 

Dương Quy Phi B Җ ж, 
(n.d.) x.x. Yang Tai Zhen. 





Yang Guo Zhong 

Yang Kuo Chung 

Duong Quóc Trung 5H 
(n.d.) Dời Đường. Người đất Vinh Lac (k Ф) - nay thuộc tỉnh Sơn Tây 

- tên gốc là Chiêu (4]). Anh họ của Dương Quý Phi (х.х. Yang Tai Zhen). 

Năm đầu Thiên Báo (X Ж), nhân Dương Quý Phi được Huyền Tông süng 

ái, từ Giám Sát Ngự Sử (E # #? £), ông được chuyển làm Thị Ngự Sử (44 

ёр £), ban tên Quốc Trung (H +j). Một mình giữ tới 15 chức vụ, quyển 
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nghiêng thiên hạ; hai làn phát động chiến tranh với Nam Chiếu ( (5 53). Năm 
11 Thiên Bảo (752), Lí Lâm Phủ (х.х. Li Lin Fu) qua đời, ông thay thể, làm 
Hữu Thừa Tướng, kết bè dáng để tư doanh, hối mại quyển thế. An Lộc Sơn 
(x.x. An Lu Shan) lấy danh nghĩa “Thao phạt Quốc Trung" dé làm phản. 
Ông theo Huyền Tông chạy đến đất Thục (Tứ Xuyên ngày nay), bị binh sĩ 
sát hại tại Mã Ngôi Dịch (Ж # 3Ÿ) - nay d phía tây Hưng Bình (%1 +F), tính 
Thiểm Tây - năm 756. Không rõ năm sinh. 


Yang Hao 
Yang Hao 
Dương Cảo 3$ Ж 

(n.d.) Tướng nhà Minh. Sinh tại Hó Nam, đậu Tiến sĩ năm 1580. Được 
phong làm Phán Quan tại Nam Xương (x.x. Nan Chang), Giang Tây. Năm 
1597, làm Tư Lệnh đội quân đóng tại Cao Li, vì quân xâm lược Nhật Bản 
dưới quyền chỉ huy của Hideyoshi đang de dọa Hán Thành. Năm sau, tấn 
công quân Nhật, nhưng bi đánh bại nặng né và hi cách chức. Đến năm 1610, 
ông lại được vua phong làm quan cai trị ở Liêu Đông (x.x. Liao Dong), 
nhưng được ít lâu ông xin từ chức về nghỉ hưu. 

Khi Phú Thuận (x.x. Fu Shun) rơi vào tay quân Mãn Thanh (1618), 
triểu đình lại cử ông tới Liêu Đông. Năm 1619, ông phái bốn đạo quán 
xuất phát từ Thẩm Dương đến tấn công quân Mãn Thanh. Đạo quân thứ 
nhất do Đỗ Tùng (Ж 3⁄2) chỉ huy; dao quân thứ hai do Mã Lâm ($ Ж); đạo 
thứ ba do Lưu Đình ( 3] 3£) (х.х. Liu Ting); đạo thứ tr do Lí Như Bá (3 += 
48). Ba dao quân đầu đều bị quân Thanh tiêu diệt; chỉ có đạo quán của Li 
Như Bá (x.x. Li Ru Bo), tuy bị thiệt hại nhiều, nhưng tàn quân rút về được 
Thẩm Dương. Vì thất bại này, ông bị bắt giam, và mười năm sau bị đem ra 
xử trầm (1629). 








Yang Hu 

Yang Hu 

Dương Hỗ + № 
(n.d.) Người đất Nam Thành (h 3X), nước Tán; tự là Thúc Tử (J 

+). Thời Vũ Đế, làm Tả Bóc Ха (£ 1£ 41), đôn đốc việc quan ở Kinh 

Châu (#J 4), trấn Tương Dương (Ё fH). Ông thương dân, có đức độ nén 

khi ông mất, dân chúng lập bia ở núi Hiện (38, Jh), huyện Tương Dương, 

tỉnh Hó Bắc. Аі đến viếng cũng rơi lệ, nên gọi là Truy Lệ Bi (£ i$ #) 

(bia rơi lệ). 

: Dưới đây xin ghi lai một bài thơ có nói tới núi Hiện của Lí Thương 

An. 
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» 
Lệ 


KARPELAA 
Vinh Hang trường niên oán y la 
Abd ^ H жой 
Li tinh chung nhật tứ phong ba 
đủ ¿r 4 L AR d FR 
Tung Giang trúc thượng ngán vô hạn 
WA oH px 
Hiện thủ bi tiên sii kí da 
Ak CE 614A # 
Nhân khứ Tứ Đài thu nhập tái 
£ Fk ЖА М # 
Binh tàn Sở trưởng dạ văn ca 
9p d 7k lỗ d tụ 
Triều lai Bá thy kiểu biên liễu 
* АЖА * J 


Vị dé thanh bào tổng ngọc kha. 


Lệ 
Vinh Hang lâu năm oán lượi là 
Li tình suốt buốt nhé phong ba 
Sáng Tương trác ngán dàng thương cám, 
Nui Hiện bia đây hạt xót xa 
Người bó cung vua, thu vu di; 
Quán tàn, trướng Só tối nghe са 
Sóm kia cành liễu bên cáu Ва. 
Dua tiễn sao bằng được ngọc kha. 

Trấn Trong San dich 


Chú thích: 

- Vinh Hạng: tên một cung d Trường An, tỉnh Thiểm Tây. 

- Tương Giang: tên sông ở Hồ Nam. Tương truyền đây là nơi hai bà Phi tần của vua 
Thuấn tự trầm sau khi được tin nhà vua bãng hà. Nơi đây có giống tre có vệt như ngấn 
nước mát. 

- Hiện: tên núi ở Hỗ Bác. 

- Sở trướng: quân Sở hi vây và đánh bại ở Cai Hạ bởi quân của Hàn Tín. 

- Bá Thủy: tên sông, chảy qua Trường An vào sông Vi. 
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Yang Hu Cheng 
Yang Hu Ch'eng 
Duong Hó Thành 1 Jk, JA, 
(n.d.) Tướng lĩnh, người đất BÂ Thành (Ж 34), tính Thiểm Tây. Từng 
tham gia cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) và phần đối Viên Thế Khải (x.x. 
Yuan Shi Kai); trải qua các chức Doanh trưởng Thiểm Tây lục quán, Tư 
lệnh đệ tam lộ Thiểm Tây tỉnh quốc quân. Năm 1924, làm Tổng Chỉ huy 
Quốc dân quân tiền dich, bắt đầu hợp tác với Đẳng Cộng sản. Sau 1927, 
Tổng Chỉ huy dé thập thất quốc dán cách mạng lô quân, Chủ tịch tỉnh Thiểm 
Tây. Ngày 12/12/1936, cùng tướng Trương Học Lương (x.x. Zhang Xue 
Liang) phát động chính biến Tây An, ép Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie 
Shi) liên hợp với Cộng sản dé kháng Nhật. Sau chính biến trên, bi Tưởng 
Giới Thạch ép phái từ chức và “xuất dương khảo sát”. Sau cuộc chiến 
Trung-Nhật bộc phát, ông về nước, bị Tưởng giam cám nhiều năm tại Tức 
Phong (&. Ж), tỉnh Quý Châu. Ngày 17/9/1949, một ngày trước khi Trùng 
Khánh (x.x. Chong Qing) vé tay Đảng Cộng sản, ông bị sát hại, thọ 56 tuổi 
(1893-1949), 


Yang Hu Pai 

Yang Hu P'ai 

Duong Hà Phái Hb 28 Ж 
(tr.ph.) Trường phái văn xuôi dưới triểu Thanh. Uán Kính (x.x. Yun 

Jing) và Trương Huệ Ngôn (x.x. Zhang Hui Yan) là sáng lập viên. Uẩn Kính 

là người đất Dương Hỗ (f# 38), tỉnh Giang Tô, và đa số hội viên cùng qué 

với ông, nên trường phái mang tên trên. So với Đẳng Thành Phái (x.x. Tong 

Cheng Pai), luật có bớt khát khe hơn. Viết văn tuy "thủ pháp Nho gia kinh 

điển ” nhưng cũng tham khảo "Bách gia chư tử” (8 Ж 3k F), nên văn phong 

có phán phóng túng hơn. 


Yang Ji 

Yang Chỉ 

Dương Cơ bx 
(n.d.) Thi nhân thời Minh sơ. Tự là Mạnh Tải (Ж #), hiệu Mi Am (А 

AH). Nguyên quán ở Gia Định châu (£ Æ №) - nay là Nhạc Sơn (## h), tỉnh 

Tứ Xuyên; sinh trưởng ở Ngô Trung (Ж Ф), tỉnh Giang Tô. Nguyên mat, làm 

việc dưới Irướng Trương Si Thành (4k + Ж). Minh sơ, làm Án Sát Sứ (£ X 

6) Sơn Tây. Sau bị bài chức, phái làm khổ sai và mất tại nhiệm sở năm 1378, 

thọ 52 tuổi (1326-1378). Bài thơ Thiết Dich (4Ñ 8) của ông rất được Dương 

Duy Trinh (35 # 4A) ca ngợi. Cùng Cao Khải (х.х. Gao Qi), Trương Vũ (х.х. 
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Zhang Yu), Từ Bí (х.х. Xu Bi) xung Ngô Trung Tứ Kiệt (X P e 45). Thơ 
ông nói lén cám khái trước nỗi bi thương cúa соп người. Để lại: 
Mi Am Tập ( ñ & €). 





Yang Ji Sheng 
Yang Chi Sheng 
Duong Ké Thinh iux 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Dung Thành (x.x. Rong Cheng), Báo Định 
(х.х. Bao Ding), nay thuộc Hà Bác. Tu là Trong Phương (f$. 2), hiệu Tiêu 
Sơn GR vị). Tiến sĩ thời Gia Tinh. Làm Binh Bộ Viên Ngoại Lang (£ 35 B 
bh ÈE), vì hạch tội Đại Tướng Quân Cừu Loan (х.х. Chou Luan) dà làm lỡ 
việc nước, nên bị cách chức. Chẳng bao lâu lai được tái bổ dụng, làm Binh 
Bô Vũ Tuyển Ti Viên Ngoại Lang (& 3# iX 3€ 3] ñ #F Pf). Ông vạch 17 
tội của Tướng Quốc Nghiêm Tung (x.x. Yan Song), nên bị hạ ngục và chịu 
cực hình trước khi mất, thọ 39 tuổi (1516-1555). 


Yang Jian 

Yang Chien 

Dương Kiên M E 
(n.d.) Vua sáng láp nhà Tüy (x.x. Sui Wen Di). 

Yang Jing Yu 

Yang Ching Yu 

Duong Tinh Và ® * # 
(n.d.) Nhà cách mạng vô sản Trung Quốc. Nguyên tên là Mã Thượng 

Đức (Ж ih 48); người đất Xác Sơn (24 h), tỉnh Hà Nam. Năm 1927, gia 

nhập Đảng Cộng sản, sách động nông dán Xác Sơn khởi nghĩa. Sau, làm Tư 

lệnh kiêm Chính ủy đệ nhất lộ quân. Ngày 23/2/1940, bị quân Nhật vây tại 

Mông Giang (Ж т) - nay là Tĩnh Vũ (3Ä F), tỉnh Cát Lâm. Vừa đói khát, 

vừa lạnh nên mắc bệnh lao. Nhưng ông vẫn kiên trì tử thủ, tuan tiết vì quốc 

gia d tuổi 35 (1905-1940). 





Yang Jiong 

Yang Chiung 

Duong Quynh % A 
(n.d.) Đường thi nhân. Người đất Hoa Âm ( € B), tinh Thiểm Tây. Rất 

thông minh, thi đậu khoa Thần đồng (661), sau làm Hiệu Thư Lang (Ж $ 

Ёр), ròi Doanh Xuyên (Æ M) Lệnh. Là một trong tứ kiệt thời Sơ Đường. 

Năm sinh, năm mất không rõ, có thể là khoảng 650-693, để lại Doanh Xuyên 

Tập (4 n| Ф). Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 
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# X Í+ 
Tòng Quân Hành 


хаж 
Phong hóa chiếu Tây Kinh 
P8 f + 
Tám trung tự bất binh 


яж Ф Е 1 
Nha chương từ Phượng Khuyéi' ^! 
M SA Hb dg X 
Thiết ki nhiễu Long Thành” 
* tả Ja E È 
Ván ám điêu kì họa 
BL. # db 3k ^ 
Phong da tap có thanh 
FATAR 
Ninh vi bách phu trưởng 
B 1t — ES 


Tháng tác nhát thu sinh 


140 


Bài ca tóng quán 


Ша hiệu rực Tây Kinh, 
Lòng ta thấy bất bình. 
Binh phù rời Phượng Khuyết, 
Ki mã rudi Long Thành 
Máy tối mờ cờ trai, 
Gió nhiều lần trống dinh 
Thà làm bách phu trưng 
Hon một ga thu sinh. 

Trán Trong San dich 


Yang Ju Yuan 

Yang Chu Yuan 

Duong Cu Nguyén B BS 
(n.d.) Đường thi nhân. Tự là Cảnh Sơn (X h); người đất Вб Trung (Ж 

!# Tây Kinh: tức Trường An. 


141 Phượng Khuyết: tên một cửa trong cung Kiến Chương nhà Hán. 
142 Long Thành: nơi các trưởng lão Hung Nó hop để tế đất trời. 
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фз. tính Sơn Tây. Tiến sĩ thời Trinh Nguyên (789). Trái nhiều chức vụ nhu 
Ngu Bộ Viên Ngoại Lang, Thái Thường Bác Si, Lễ Bộ Viên Ngoại Lang. 
Dưới đây, xin ghi lại một bài thơ của ông: 


# fk $ + 35 89 
Hoa Luyện Tú Tài Dương Liễu 


7k i$ ds pr nm f 
Thúy biên dương liễu luc vén 
3 # 8 de — X 
Lập mã phiền quân chiết nhất chi 
EA AAR da lẽ 
Duy hữu xuân phong tối tương tích 
A # 6) Pek 
Án cán cánh hướng thủ trung xay 
Hoa bài "Duong Liéu" cóa Luyén Tú Tài 
Bên bờ liễu tóa khói tơ xanh 
Ding ngựa phiên ai bé một cành 
Chỉ có gió xuân thương тёп nhất 
Thổi vào tay nọ biết bao tình. 
Trần Trong San dịch 


Yang Jun 

Yang Chun 

Dương Tuấn жи 
(n.d.) Thời Tây Tán. Người đất Hoa Âm (€ 0), Hoằng Nông (32 Ж) - 

nay thuộc tỉnh Thiểm Tây: tự là Văn Trường (X: K), con gái là Vũ Đế 

Hoàng hậu, do đó ông được làm Đông Ki Tướng Quân (Ж. 54 3$ €), phong 

Lâm Tấn Hầu. Thời Huệ Đế (х.х. Jin Hui Di), làm Thái Phó (K f£), Đại Đô 

Đốc, nắm hết quyền chính. Chưa được một năm thi bị Giả Hậu (x.x. Jia Hou) 

sát hại (năm 291). 





Yang Kai Hui 
Yang K'ai Hui 
Duong Khai Tué ж Ж 
(n.d.) Sinh пат 1901, tại Trường Sa, tỉnh Hó Nam. 
1920: Kết hôn với Mao Trạch Đông, có với Mao ba con trai là Mao 
Ngạn Anh (x.x. Mao An Ying). Mao Ngạn Thanh (x.x. Mao An Qing) và 
Mao Ngạn Long. Ngạn Long chết ở Thượng Hải năm 1930. 


438 Yang Li Wei/ang Li Yi 


11/1930: Vì không chịu chỉ nơi ẩn trốn của Mao Trạch Đông, nên bị 
quân Quốc dân Đảng sát hai. 





Yang Li Wei 
Yang Li Wei 
Duong Loi Vi 3⁄ 4) Í$ 

(n.d.) Phi hành gia không gian đầu tiên của Trung Quốc. Sinh 6/1963 ở 
tỉnh Liêu Ninh. Năm 1983, nhập ngũ; tháng 6 cùng năm, thi vào trường Dé 
bát Không quân Học viện. Tốt nghiệp phi công, từng sử dụng nhiều loại 
chiến đấu cơ; có 1.350 giờ bay an toàn. Tháng 1/1998, được thu nhận vào 
chương trình huấn luyện phi hành gia không gian đầu tiên của Trung Quốc. 
Hiện nay là phi hành gia không gian cấp 3 của quân đội giải phóng nhân dân 
Trung Quốc. Từ chức Trung Tá, được đặc biệt vinh thăng Thiếu Tướng sau 
chuyến bay năm lần vòng quanh trái đất tháng 3/2003. Về gia cảnh. ông có 
con trai 9 tuổi và vợ tên Trương Ngọc Mai (3k Ж ‡#), nhân viên phục vụ 
trong ngành không gian. Thành tích này đã; 

- Đưa Trung Quốc lên cường quốc thứ 3, sau Liên Xô và Hoa Kì, đã 
phóng người lên không gian. 

- Giúp phi hành gia Vĩ, nhảy 3 cấp bậc, từ Trung Tá lên Thiếu Tướng 
Không quân, ngay sau khi được chào đón tại Bắc Kinh, 

Kết quả đáng khích lệ trên là do các nhà khoa học Trung Quốc khổ công 
nghiên cứu 11 năm, với chi phí ngân sách quốc gia tới 2,2 ti SD. 





Yang Li Yi 
Yang Li | 
Dương Lập Nghĩa жу К 

(n.d.) Sinh пат 1914. 

1936: Đậu cử nhàn văn chương hạng cao nhất của Dai học St. John ở 
Thượng Hải. 

Khởi đầu sự nghiệp day Anh уйп tại các trường đạo của Mĩ, đông thời 
làm phóng viên cho tờ The China Press. 

1953-1961: Làm trong phân bộ Liên lạc Quốc tế của Tổ chức Phụ nữ 
Trung Hoa ở Bắc Kinh, dạy các thông dịch viên và lãnh dao khu dịch thuật. 

Từ 9/1964, dịch văn học, nghệ thuật Trung Quốc sang Anh ngữ cho 
người ngoại quốc. 

Trong các tác phẩm dịch thuật của ông, đáng kể: 

Satow's Guide to Diplomatic Practice. 

Paintings by Song - Dvnas Artists. 
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Yang Lian 
Yang Lien 
Duong Lién ж № 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Ứng Sơn (Ж. J:), tỉnh Hó Quảng (х.х. Hu 
Guang) - nay là Quảng Thủy (Ж 7K), tỉnh Hồ Bắc. Tự là Văn Nhu (X. 3#), 
hiệu Đại Hồng (X Ж). Đậu Tiến sĩ thời Vạn Lịch (х.х. Wan Li). Làm Gián 
Quan, nổi tiếng trực ngôn, không sợ cường quyền. Thời Quang Tông (1620), 
vì bất đẳng ý kiến với vua, nên xin từ chức. Thời Hi Tông (1621-1627), được 
phục chức, làm tới Tả Phó Đô Ngự Sử (Æ fS dp fp £). Năm thứ 4 Thiên 
Khải (1624), ông dâng sở vạch 24 đại tội của Nguy Trung Hiển. Năm sau, 
ông bị Nguy Trung Hiển (х.х. Wei Zhong Xian) vu hàm và chết trong ngục, 
thọ 53 tuổi (1572-1625), để lại: 
Dương Đại Hồng Tập (45 X ;& €). 





Yang Mo 

Yang Mo 

Dương Mat г: ik 
(n.d.) Sinh năm 1915 ở tỉnh Hó Nam. Giáo viên tiểu học. Sau khi cuộc 

chiến tranh Trung-Nhật bùng nổ năm 1937, bà tới căn cứ kháng Nhật ở Hà 

Bắc, lãnh đạo Hội Phụ nữ Cứu quốc. Sau 1950, chỉ huy ban tuyên truyền của 

Phụ nữ ở Bác Kinh. Năm 1952, bắt đầu viết kịch bản. Năm 1961, Tổng Thư 

kí Trung tâm Thông tin, Liên lạc của Trung Quốc tại hội nghị các nhà văn 

Á-Phi. Năm 1964, Đại biểu Quốc hội của tỉnh Tứ Xuyên. Để lại tác phẩm: 
Thanh Thanh Chi Ca (Bài ca tuổi trẻ) (Ap $ 2 3), xuất bản năm 1958. 


Yang Shang Kun 

Yang Shang K'un 

Duong Thugng Cón жах 
(n.d.) Sinh tại Bóng Nam (;& dj), nay thuộc thị xã Trùng Khánh, tỉnh 

Tu Xuyên. 


1926: Gia nhập Đảng Công sản. 

Du học ở trường Tôn Trung Sơn tại Mạc Tư Khoa. 

1931: Trở vé nước. Ủy viên Tuyên truyền tỉnh Giang Tô. 

1933-1935: Tham gia cuộc Van lí Trường chinh. 

Phó Chủ nhiệm Ban Tuyên truyền Thiểm Tây, Cam Túc. 

1937: Cùng với Chu Đức (x.x. Zhu De) và Bành Đức Hoài (x.x. Peng 
De Huai), chỉ huy đoàn du kích quân chóng Nhật Bán. 

1941: Trở về Diên An. 

Trong thời chiến tranh giải phóng, Bí Thư trưởng Quân ủy Hội. 
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1982: Ủy viên Bộ Chính trị. 

1988: Chủ tịch nước Công hòa Nhân dán Trung Hoa. Phó Chủ nhiệm 
Quân sự Hội. 

Mất năm 1998, tho 91 tuổi (1907-1998). 


Yang Shen 
Yang Shen 
Dương Thận 45 d 

(n.d.) Văn hoc gia đời Minh. Tự là Dung Tu (H] 1#), hiệu Thăng Am 
(+ Ж); người đất Tân Đô (3€ ##), tinh Tứ Xuyên. Thời Chính Đức, dâu 
đầu kì thi Tiến sĩ, được bổ làm Hàn Lâm Tu Soạn ($4 Ж f£ ‡#). Thời Thế 
Tông, vì phê bình việc dai lễ, bị biếm di làm lính tại Vĩnh Xương (Ж 8), 
tỉnh Vân Nam. Là bạn thân của Hà Cảnh Minh (x.x. He Jing Ming). Giỏi 
văn thơ, từ và cá tàn khúc; coi trọng văn học dán gian; sáng tác hàng 
trăm tác phẩm khác nhau. Ông mất năm 1559, thọ 71 tuổi (1488-1559), 
để lại: 

Thăng Am Tập (+ # #): tạp văn. 

Đào Tinh Nhạc Phu ($) th % 8): tán khúc. 

Đào Tình Nhạc Phú Tục Тар (EM H $$ A tŸ #): tản khúc. 

Thang Am Trường Đoán Cú (H È #3 ё): từ khúc. 

Trường Ройп Си Tuc Tập ( 38 Š) fk #): từ khúc. 

Lịch Đại Sử Lược Thi Thoại (A 4X, €: *& i i£). 


Yang Shi Qi 
Yang Shih Ch'l 
Duong Si Ki # lg 

(n.d.) Đời Minh. Người đất Thái Hòa (Ж Ж), tỉnh Giang Tây; tên Ngụ 
(®). Nhiều năm dạy hoc tại một số nơi ở Hồ Quảng (34 /&). Năm đầu 
Kiến Văn (i£ X), nhập Hàn Lâm Viện, làm Biên Toán (& Ж), tu chính 
Thái Tổ Thực Lục (K. 38. # 3%). Thành Tổ ( Яй) lên ngôi, ông nhập Nội 
Các Điển Cơ Vụ (Pj М X j 35), làm Tả Du Đức (Ж # 18). Nhân Tông 
(1= Ж) lên ngôi, làm Lễ Bộ Thị Lang; thời Tuyên Tông (€ ‡#), làm Binh 
Bộ Thượng Thu. Phụ chính bốn triều: Vĩnh Lạc (k. ##), Hồng Hi (Ж Е), 
Tuyên Đức (€ 48), Chính Thống (E #&). Cùng Dương Vinh (45; Ж), Dương 
Phổ (35 Ж), xung Tam Dương (= 48). Mất năm 1444, tho 79 tuổi (1365- 
1444), dé lai: 

Đông Li Toàn Tập (È € + €). 

Văn Uyên Các Thư Muc (x H M 8# B). 

Lich Đại Danh Thần Tấu Nghị (Ж X £ E # iK). 





Yang Shu Da/Yang Si Chang 441 


Yang Shu Da 
Yang Shu Ta 
Duong Thu Dat M 3i 

(n.d.) Nhà ngôn ngữ hoc Trung Quốc. Tư là Ngô Phu GB K), người đất 
Trường Sa (x.x. Chang Sha), tỉnh hồ Nam. Từng du học Nhật Bản, và dạy tại 
Dai học Sut phạm Bác Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Hà Nam. Nghiên 
cứu ngữ pháp cổ Hán ngữ và văn học huấn hỗ học. Ông mất năm 1956, thọ 
71 tuổi (1885-1956), để lại: 

Сао Đăng Quốc Văn Pháp i% 3# Bì x ZE). 

Từ Thuyén ( 38] Ж). 

Luận Ne Sơ Chứng (38 35 Jh, 2E). 

Hán Thư Khuy Quản СХ d # E). 

CÓ Thu Nghi Nghĩa Cử Lệ Tuc BA (d; 3 tả K IE 8| HA). 

. Tích Vi Cư Tiếu Hoc Kim Thạch Luận Tùng (8k f4 Ж} # ® Z за X. 

Tích Vi Cư Tiểu Học Thuật Lâm (5l m E |, # ik AK). 

Hán Văn Văn Ngôn Tu Từ Hoc (X Xx x š 16 dt Ж). 

Tất cả các tác phẩm trên đều thấy trong Đương Thụ Đạt Văn Tập Gh Ж 

' 


ik x Ф). 


Yang Shuo 
Yang Shuo 
Duong Sóc 5m nm 
(d.d.) Tại đông bắc khu tự trị Quảng Châu, cách Qué Lâm khoảng 65 
km về phía đông nam. Phong cảnh tuyệt đẹp, nên trong dân gian có câu: 
Qué Lâm som thủy giáp thiên ha 
Dương Sóc sơn thảy giáp Qué Lâm. 
CF giáp có nghĩa là vượt qua, trội hơn). 


Yang Si Chang 

Yang Szu Ch'ang 

Dương Tự Xương ж # 8 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Vũ Làng (XX fk), Hồ Quảng (29 Ж) - nay là 

Thường Đức (Ж f&), tinh Hó Nam; tự là Văn Nhược (X. 88). Tiến sĩ thời Van 

Lich”. Năm thứ 10 Sing Trinh (1637), làm Binh Bộ Thượng Thu, gia tang 

trấn áp cuộc khởi nghĩa của nóng dán. Năm sau, quân Thanh tiến vào 

Trường An (x.x. Chang Án). Ông chú hòa, để tiết lộ quân cơ, làm Thống 

Soái Lư Tượng Thăng (x.x. Lu Xiang Sheng) tử trận. Năm thứ 12, lãnh quân 


m Van Lich ( $ fy: niên hiệu của Minh Thân Tông (1573-1620). 
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trấn áp Trương Hiến Trung (x.x. Zhang Xian Zbong) ở Tứ Xuyên. Sau, nhân 

vi nóng dán và binh sĩ khởi nghĩa, đánh chiếm được Lạc Dương (х.х. Luo 

Yang), Tương Dương (x.x. Xiang Yang), giết Phúc Vương (x.x. Fu Wang), 

Tương Vương (É #), ông sợ tội và tự sát, thọ 53 tuổi (1588-1641), để lại: 
Dương Văn Nhược Tiên Sinh Văn Tập (lá < 35 £ 3 x 9). 





Yang Su 
Yang Su 
Dương Tố % + 
(n.d.) Da: thán nhà Tùy. Tu là Xử Dao (& ñ); người đất Hoa Âm (Ж 
MH), Hoằng Nông (34 Ë) - nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. Giỏi văn thơ, các loại 
chữ Thảo (3#), Lệ (‡#). Thời Bắc Chu Võ Đế, làm Ti Thành Đại Phu ( à] ж, 
X X) kết thân với Dương Kiên, tức Tùy Văn Đế (х.х. Sui Wen Di). Nhập 
Tùy, lập kế diệt Trần (f&) trong nhiều trận. Năm thứ 8 Khai Hoàng (588), 
lãnh thủy quân xuống phía đông Tam Hiệp (x.x. San Xia), năm sau, nhờ 
công diệt Trần, được phong Việt Quốc Công (4 B] 2). Sau lại lãnh quân 
trấn áp các thế lực phản Tùy ở các địa khu Kinh Châu (x.x. Jing Zhou) và 
Giang Nam (х.х. Jiang Nan). Làm Thượng Thư Tả Bộc Xa (5 # £ 1# #1). 
chấp chưởng triéu chính. Sau, tham dự âm mưu phế Thái tử Dũng (A), ủng 
hộ Dương Đế (х.х. Sui Yang Di). Được phong Sở Quốc Công (# B] A), làm 
tới chức Tư Đồ (x.x. Si Tu). Mất năm 606, không rõ năm sinh. 


Yang Tai 
Yang Tai 
Dương Đài LEA 
(đ.d.) Kinh đô nước Sở thời Chiến Quốc, nay thuộc tỉnh Hó Bác. 
Bản góc Chinh Phụ Ngâm có câu: 
EDGER 
Tám quán hé Dương Đài lộ 
$9 9 # k 3 
Hội quán hé Tương Thúy tán 
Bản dịch của bà Đoàn Thi Điểm: 
Tìm chàng thuở Dương Đài lái cũ 
Gap chàng nơi Tương Phố bến xưa. 


Yang Tai Zhen 

Yang Tai Chen 

Dương Thái Chân B XA 
(n.d.) Đời Đường. Người huyện Vinh Lac; tiểu tự Ngọc Hoàn (+ !§). 

Sắc đẹp tuyệt trần, thông hiểu âm luật, giỏi ca vũ. Ban đầu là phi của người 
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con thứ 18 của Huyền Tông là Thọ Vuong Mao ( $ £ JH); được Huyén 
Tông cho triệu vào cám cung làm nữ quan, hiệu là Thái Chân. Vua rất súng 
ái, sắc phong Quý Phi. Cha anh Quy Phi ёи được vinh hiển, quyển nghiêng 
thiền hạ. An Lộc Sơn (х.х. An Lu Shan) làm phán, Huyền Tông phái chạy 
đến đất Thuc. tới Mã Ngôi Dich ($ %, 5E), lục quân không chịu tiến phát, 
kết tội anh em Quý Phí, giết Quốc Trung (x.x. Vang Guo Zhong) và buộc 
Quý Phi phải thất cổ tự vẫn. 

Cuộc đời và cái chết của Quý Phi là nguồn cảm hứng cho rất nhiều thi sĩ 
đời sau. Ngoài bài Truong Hán Ca (x.x. Chang Hen Ge) bát hủ của Bach Cu 
Di, phài kể đến bài Mà Ngôi của Lí Thường Ấn (x.x. Li Shang Yin) dưới đây. 


É x 
Mà Ngói' ^ 


# АЩ RE ZQ jl 
Hải ngoại đồ văn cánh citu háu" 
f OX B £ (k 
Tha sinh vị bốc thứ sinh hưu 
E М É i& gx 
Không văn hố lit truyền tiêu thác 
& REA Е 
Vô phuc kê nhân báo hiếu trù 
А 5 
Thử nhật lục quán tê trú mã 
#®lệ+ 2 4## 
Đương thời thất tịch tiču khiên nguu 
+o fq WI #, E K + 
Nhu hà tứ kỉ vi Thiên tứ 
ТАЁ h # 1 
Bát cáp Lu gia hữu Mac Sáu 


5 


Mà Ngói 
Nghe nói ngoài khơi nói chín châu 
Kiếp này đành đợi kiếp nào sau 
Tiếng nghe hổ đội truyền canh mã 
Bóng vắng kê nhân báo buói cháu 


Mi Tên đất, й phía tây huyện Hưng Bình. tỉnh Thiểm Tây. 
N$ Thời xưa, Trung Hoa được chia ra chín châu: Kí Châu, Duyên Châu, Thanh Châu, Từ 
Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Du Châu, Luang Châu và Ung Châu. 
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Ngày dy sáu quán dừng уб ngựa 
Đêm nào móng Бау nguyện sao Ngưu 
Ngai vàng bốn kỉ làm chỉ nhi 

Chẳng được như ai có Mạc Sáu 


Nguyễn Đức Hiển dich 


Hồng nhan bạc mệnh nghi buón ghê! 
Dương Quy Phi nào có tội chỉ 
Đường Dé Minh Hoàng say dám duoi 


Thi nhân Li Bạch ngắm si mé 


Dấy binh An Lộc tranh kiểu nữ 
Thất trận, Minh Hoàng bà Quy Phi 
Két cuc giai nhán dành tu di 

Muôn năm Đường su vẫn con ghi. 


Thái Cuẳng 


Yang Wan Li 
Yang Wan Li 
Duong Van Lí B e$ 

(n.d.) Nam Tống thi nhân. Tự là Đình Tú (3£ f$), hiệu Thành Trai 
Tiên Sinh (ik # Æ 4). Quê ở Cát Thủy (# 7K) - nay thuộc tỉnh Giang 
Tây. Tiến sĩ thời Thiệu Hưng, từng giữ chức Bí Thư Giám. Chủ trương 
kháng Kim. Về thơ, nổi tiếng ngang với Vưu Mậu (x.x. You Mao), Phạm 
Thành Đại (x.x. Fan Cheng Da), Luc Du (x.x. Lu You), cùng xung Trung 
Hưng Tứ Dai Gia (P. A тт k £), tức bón nhà thơ lớn thời Trung Hung, 
hoặc Nam Tống tứ gia. Ban đầu, làm thơ theo Giang Tây Thi Phái (x.x. 
Jiang Xi Shi Pai), sau theo Vương An Thạch (х.х. Wang An Shi) và thơ 
vấn Đường. Cuối cùng, tạo phong cách riêng cho mình, được goi là Dương 
Thành Trai Thé (4% 3% # ##). Cả đời, viết tới hai vạn bài thơ, nay chỉ còn 
lại rất ít như các bài: 

Quá Dương Tứ Giang (38 35; + ix), Sơ Nhập Hoài Hà (32. > ift. XT), nói 
lén lòng yêu nước. 

Мап Nông (1 Ж), Mẫn Han (® #), Nóng Gia Thán (Ж Ж Ж), phán 
ánh nỗi khó của nóng dán. 

Óng cüng dé lai: 

Thành Trai Dich Truyện (3& 9 Ej 4&). 

Thành Trai Tập CÈ @ 1E). 

Óng mát nám 1206, tho 79 tuói (1127-1206). 





Yang Wei Shi Bian/Yang Wen Guang 445 


Yang Wei Shi Bian 
Yang Wei Shih Pien 
Duong Vi Su Bién É ‡ y s 
(ch.tr.) Cũng được biết đến dưới tên Dương Vi Nói Hồng (4$ 3 А 
ir) Năm Hàm Phong thứ 6 (1856), хау ra cuộc đấu tranh chia rẽ nghiêm 
trong trong hàng ngũ lãnh dao Thái Bình Thiên Quốc (x.x. Hong Xiu 
Quan). Sau khi Thái Bình Thiên Quốc định dó ó Thiên Kinh (X Ж) (nay 
là Nam Kinh), Đông Vương Dương Tú Thanh (x.x. Yang Xiu Qìng) cậy 
có công, trở nên kiêu ngạo. độc nấm đại quyền, hiến chế Thiên Vương 
Hồng Tú Toàn, khinh ré dóng liêu. Năm 1856, quán Thái Bình công phá 
đại doanh quán Thanh ở Giang Nam (x.x. Jiang Nan), Thanh càng lộng 
quyền, ép Hồng Tú Toàn phong minh là Vạn Тиё. Toàn bí mật triệu Bắc 
Vương Vị Xương Huy (x.x. Wei Chang Hui), Duc Vương Thạch Đạt Khai 
(x.x. Shi Da Kai) về Thiên Kinh giải trừ Thanh. Tháng 9, Huy lãnh trên 
3,000 quân từ Giang Tây về kinh đô, thừa cơ tần sát Thanh cùng bộ 
tướng, gia thuộc trên hai vạn người (có thuyết nói trên bốn vạn). Sau khi 
hôi kinh, Khai phán đối cuộc tàn sát trên. Huy muốn giết Khai, nhưng 
Khai chạy thoát vé An Khánh (x.x. An Qing), khởi binh diét Huy. Trong 
khi đó Huy cho váy Thiên Vương phú. Tháng 11, Hóng Td Toàn hop 
quần thần, tim kế diệt Huy. Khai hồi kinh, phụ chính. Cuối tháng 5 năm 
sau, vì bị Tú Toàn nghi ki nên Khai bỏ di, lãnh đạo trên 20 vạn quân, đơn 
phương hành động. Sự kiện này gây nguy hại cực lớn cho Thái Bình 
Thiên Quốc. 





Yang Wen Guang 
Yang Wen Kuang 
Duong Vàn Quáng B xx 
(n.d.) Danh tướng thời Bắc Tống. Tự là Trong Dung (1Ф Ф). Người đất 
Lân Châu (х.х. Lin Zhou) - nay ở bắc Thần Mộc (á A), tinh Thiểm Tây. Là 
con của Diện Chiêu (4 82) (х.х. Yang Yan Zhao) và cháu của Dương 
Nghiệp (х.х. Yang Ye). Thời Tống Nhân Tông, được Pham Trong Yêm (x.x. 
Fan Zhong Yan) nâng dà; sau theo Địch Thanh (x.x. Di Qing) tới phương 
nam, làm Quảng Tây Kiểm Hat (/& 29 #‡ #5), tri hai châu Nghi (È) và Ung 
(8, ). Năm dàu Hi Ninh "^ Thần Tông (1063) tại tây bắc, làm Tán Phượng 
Phó Đô Tổng Quản (Ж NL šJ d # 4) (x.x. Qin Feng). Ông bệnh và mất 
năm 1074, không rõ nám sinh. 


е Wi Ninh (f& 3€): niên hiệu của Tống Thần Tông (1068-1077). 
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Yang Wu Pai 
Yang Wu P'ai 
Duong Vu Phái žy Ж 
(ch.tr.) Dưới triểu Đồng Tri (E] Ж) và Quang Tự (Ж, &&) nhà Thanh, 
thế lực của Dương Vụ Phái phát triển mạnh. Chủ yếu có Dich Hân (x.x. Yi 
Xin), Văn Tường (х.х. Wen Xiang), Sùng Hậu (х.х. Chong Hou), đại diện 
cho tập đoàn Mãn tộc dương vụ; Tăng Quốc Phiên (х.х. Zeng Guo Fan), Tå 
Tông Đường (х.х. Zuo Zong Tang), đại diện tập đoàn hệ Tương (30); Lí 
Hồng Chương (х.х. Li Hong Zhang), đại diện tập đoàn hé Hoài (if). Sau 
cuộc chiến tranh Trung-Pháp, lại xuất hiện Trương Chi Động (x.x. Zhang 
Zhi Dong), đại diện Dương Vụ tập đoàn. Lí Hồng Chương từng giữ chức 
Giang Tô (¿x #4) Tuân Phủ và Lưỡng Giang (# ir) Tổng Đốc, rồi môi thời 
gian dài giữ chức Trực Lệ (ë ‡È) Tổng Đốc, kiêm Bắc Dương (3E Ж) Dai 
Thần, trên thực tế là nhân vật chủ chốt. Sau cuộc chiến Trung-Nhật năm 
1894, thế lực của Lí Hồng Chương suy giám, trong khi thế lực của tập đoàn 
Trương Chi Động và Thịnh Tuyên Hoài (Ж % Ж) tăng lên. Sau cuộc vận 
động của Nghĩa Hòa Đoàn (х.х. Yi He Tuan), Tân chính (#fí Җ) cùng Duy 
Tân Vận Động phát khởi, Dương Vụ Phái dán dán giải thể. 





Yang Xing Mi 
Yang Hsing Mi 
Dương Hành Mật B 17 E 
(n.d.) Vua sáng lập nước Ngô thời Ngũ Đại (x.x. Wu Dai). Tại vị 902- 
905. Sd danh Hành Mẫn (#7 f&), tự là Hóa Nguyên (46 Ж); người đất Hợp 
Phi (+ Ж), Lư Châu (Ж H1) - nay thuộc tỉnh An Huy. Đường sơ, khởi binh ở 
Lư Châu. Năm thứ 3 Trung Hòa (883), làm Lư Châu Thứ Sử. Năm thứ 3 
Quang Khải '”” (887), tháo phạt Tất Su Phong (# ёт #), vây Dương Châu 
(x.x. Yang Zhou) рап nửa năm mới ha được. Chẳng bao lâu, Tôn Nho (x.x 
Sun Ru) tiến quân xuống miễn nam, vây đánh Hoài Nam (;f dj), ông giao 
chiến nhiều lân. Cảnh Phúc '” nguyên niên (892) mới giết được Tôn Nho, lấy 
lại Dương Châu, và làm Hoài Nam Tiết Độ Sứ. Thiên Phục '” năm thứ 2 
(902), được Đường phong Ngô Vương. Năm 905 băng hà, thọ 53 tuổi (852- 
905). Sau, con ông là Dương Long Diễn (45 Њ Ж) truy tôn ông là Thái Té 
Vũ Hoàng Đế. 


147 Quang Khải GE, Ж): niên hiệu của Đường Hi Tông (885-898). 

^5 Cảnh Phúc (Ж 3): niên hiệu của Đường Chiêu Tông (892-893), Liêu Hưng Tông (1031- 
1032). 

149 Thiên Phục (Ж 4): niên hiệu của Đường Chiêu Tông (901-904). 
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Yang Xiong 
Yang Hsiung 
Duong Hüng 5 # 

(n.d.) Còn viết (45 Zt). Văn hoc gia, triết hoc gia, ngón ngữ hoc gia thời 
Tây Hán. Tự là Tử Vân (+ €); người đất Thành Đô (X, 31), Thuc Quận ( 8 
Af) - nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Thời Thành Đế, làm Cấp Su Hoàng Món 
Lang (44 $ X P1 PE). Thời Vương Mang (х.х. Wang Mang), làm quan Dai 
Phu. có trước tác Kịch Tán Mi Tán (#| Æ X 36) với ý dó ninh bg vua. Có tật 
nói láp, không có tài hùng biện nên lấy văn hoc dé luu danh. Giỏi thơ phú 
ngay từ nhỏ, đã từng mô phỏng phú của Tư Mã Tương Như (x.x. Sỉ Ma 
Xiang Ru) dé sáng tác các bài phú như Trường Dương ( 49), Cam Tuyên 
(+ Ж), Và Miêu (2 $å). Sau, ông chủ trương lấy Xgũ Kinh làm quy tắc sáng 
tác, coi từ phú không phải là diéu hiển nhân quân tứ nén làm, nên chuyển 
sang nghiên cứu triết học. Mô phỏng Luận Май (x.x. Lun Yu) để viết Pháp 
Ngôn (3k Ey; phóng Dịch Kinh (х.х. Yi Jing) để viết Thái Huyền (K. X). Dé 
xuất lấy huyén (E) làm học thuyết căn nguyên của vạn vật trong vũ trụ, bài 
bác mê tín thần tiên của các phương sĩ. Nhận định "Nhân chi tính dá thiện ác 
hỗn, tu kì thiện tắc vi thiện nhân, tu kì ác tắc vi ác nhân” (Pháp Ngôn Tu Su) 
CA Zoo e Ë R.E & P] & š ^, 1 X B] А, Š A), nghĩa là 
Tính người ta, có thiện, có ác; tu dưỡng сат thiện sẽ thành thiện nhân; tu 
dưỡng cái ác sẽ thành ác nhân. Vé ngôn ngữ học, ông trước tác Phương Ngôn 
(x.x. Fang Yan), là một tư liệu quan trong cho việc nghiên cứu ngôn ngữ cổ 
đại. Ông trước tác rất nhiều nhưng đa số thất lạc. Đến đời Minh, người ta thu 
thập được một số trong Dương Hùng Văn Tập (13 # x Ж); đồi Thanh thì 
Nghiêm Khá Quán (x.x. Yan Ke Jun) ghi lại những bài phú của ông trong: 

Toàn Thượng Có Tam Đại Tán Hán Тат Quốc Luc Triều Văn (A L + 
ZARARA £e X) gồm bón quyển. 

Ông mất năm 18 sau c.n., tho 71 tuổi (53 trước c.n.-18 sau c.n.). 





Yang Xiu 

Yang Hsiu 

Dương Tu № 
(n.d.) Văn học gia thời Hán mat. Tự là Đức Tổ (48 32); người đất Hoa 

Âm (Ж ë), Hoằng Nóng (34 Ж) - nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. Nhiều đời hiển 

vinh. Hiếu học, giỏi văn chương, trí mẫn пёр; làm Chủ Ba (+ /$) cho Thừa 

Tướng Tào Tháo (x.x. Cao Cao). Giao du rất thân mật với Tào Thực (x.x. 

Cao Zhi). Sau khi Tào Thực thất süng, Tháo biết ông là người mưu trí, lại là 

cháu của Viên Thuật (x.x. Yuan Shu), nén để trừ hậu hoa, tim cớ giết ông 

năm 219, lúc đó ông mới 44 tuổi (175-219). 
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Tuổi trẻ tài cao, rước hoa tai 
Dung Tu trí tué quá hơn người 
Nhai gân, đoán rỡ thâm tám Tháo 


Đãi даи, coi chừng tính mệnh ai 


Giúp Thực, Dương Ти ngẫm móm ý 
Phò Phi, Mã Y mật bơm lời 

Tu уйу bắt Y, nhưng đều trượt 

Ró Thao, nên Tu sớm bó đời. 


Thái Cuóng 


Yang Xiu Qing 
Yang Hsiu Ch'ing 
Duong Tú Thanh B *k 

(n.d.) Ước khoáng 1820-1856. Một trong các lãnh tụ Thái Binh Thiên 
Quốc (х.х. Hong Xiu Quan). Nguyên tên là Tự Long (#3 AE), người đất Quế 
Bình (‡‡ F), tỉnh Quảng Tây. Xuất thân bán cố nông. 

1846: Tham gia hội Bái Thượng Đế (f L Ф) (х.х. Bai Shang Di Hui). 

1848: Tự cho mình là con Thượng Dé, được Thượng Đế trao quyền cho 
để trị thiên hạ. 

1851: Tháng 1, tham gia cuộc khởi nghĩa ở Kim Điền ” (quận Quế Binh, 
tỉnh Quảng Tây), làm Trung Quán Chủ Tướng, rồi Tả Phụ Chính Quân Sư. 
Tháng 12, tại Vinh An (nay là Mông Sơn, x.x. Meng Shan) được phong 
Đông Vương, chủ triểu chính. 

1852: Tiến quân Hó Nam, cùng với Tiêu Triều Quý (x.x. Xiao Zhao 
Gui) phát bố hich văn dài ba thiên "Phụng Thiên Tru Yêu Cứu Thé An Dân 
Du" (Ж X ik #4 # # de F. 39), nghĩa là Phụng mệnh Thượng Đế, diệt loài 
yêu quỷ để cứu đời, an dân (yêu quỷ đây chỉ vua nhà Thanh). 


150 


Sau hiệp trợ Hồng Tú Toàn thống lĩnh toàn quân nhập HÀ Bắc, theo 
đường sông tiến vé phía đông, chiếm giữ Nam Kinh (dj 3) - đổi tên là 
Thiên Kinh (X Ж) - phái Thái Bình Quân bắc phat và tây chinh. Rồi ra 
tuyên cáo về chính sách ngoại giao của Thái Bình Thiên Quốc. Ông ngày 
càng kiêu ngạo, lộng hành, áp chế đồng liêu, ép Thiên Vương phong mình là 
Vạn Тиё Gia, dẫn đến mâu thuẫn trầm trong trong cấp lãnh dao. 

1856, bị Vi Xương Huy sát hai (x.x. Wei Chang Hui). 


1% Kim Điển: ở phía bắc quận Qué Binh. tỉnh Quảng Tây. 


Yang Xuan Gan/Yang Ye 449 


Yang Xuan Gan 
Yang Hsuan Kan 
Duong Huyén Cám % + # 
(n.d.) Thời nhà Tùy. Người đất Hoa Âm (# f£), Hoằng Nông (34 &)- 
nay thuộc tỉnh Thiểm Tây - là con của Dương Tố (x.x. Yang Su). Thế tập Sở 
Quốc Công, làm tới Lễ Bộ Thượng Thư. Năm thứ 9 Đại Nghiệp (613), thụ 
mệnh trú đóng Lê Dương (4% 18), trông nom việc chuyển vân lương thảo. 
Nhân cuộc nổi dây của nông dân, ông thừa cơ phản nhà Tùy, lãnh đạo trên 
mười van binh. Уйу phía đông thành Lạc Đương (х.х. Luo Yang) hơn một 
tháng. nhưng không chiếm được. Ông liền hành quân sang phía tây, có ý 
định lấy Quan Trung (x.x. Guan Zhong) nhung bị đánh bai và tử trận ở Linh 
Bảo(# 3), ứnh Hà Nam, năm 613. 





Yang Yan Zhao 
Yang Yen Chao 
Dương Diên Chiêu M; xt ЕҢ 
(n.d.) Danh tướng thời Bác Tống. Sơ danh là Diên Lãng G£ Bj). Người 
đất Lân Châu (B$ JH) - nay ở bắc Thân Mộc (3*9 A), tinh Thiểm Tây. Con 
của Dương Nghiệp (x.x. Yang Ye). Thường thco cha đi đánh giặc và luôn 
xung phong. Sau, tai Hà Bắc, làm Duyên Biên Đô Tuần Kiểm Sứ (Ж i£ dy 
XX Er 1È), Cao Dương Quan Phó Đô Bộ Thử (3 f5 MJ &] dp 3% Ж) (х.х. Gao 
Yang Guan). Trấn giữ biên cương trên 20 năm, hiệu lệnh nghiêm minh, 
nhiều lån phá quân Khiết Đan (х.х. Qi Dan). Mất năm 1014, thọ 56 tuổi 
(958-1014). 





Yang Ye 
Yang Yeh 
Dương Nghiệp # Ж 
(n.d.) Danh tướng thời Bắc Tống. Sơ danh Trong Quy (Ф #), còn có 
tên là Kế Nghiệp (& X). Nhiều đời là thổ hào ở Lân Châu (х.х. Lin Zhou) - 
nay trị sở tại hắc Thần Mộc (39 Á), tỉnh Thiểm Tây. Giỏi cưỡi ngựa, bắn 
tên. Ban đầu phụng sự Lưu Sing (9| 2+) thời Bác Hán (x.x. Bei Han), nên 
được lấy họ Lưu. Làm Tiết Độ Sứ Kiến Hùng Quân (Ж 4# Ж), thủ vệ bắc 
phương, nhiều lần 14р công, hiệu xưng “Vô Dich". Sau khi Lưu Süng quy 
Tống, ông lấy lại họ Dương, đơn danh Nghiệp, làm Tri Đại Châu (x.x. Đai 
Zhou). Đã từng dai phá quán Khiết Dan (x.x. Qi Dan) tai Nhan Môn Quan 
(х.х. Yan Men). Năm thứ 3 Ung Hi" (986), Tống quán dai cứ hắc phạt, ông 





'5! Ung Hi (E JA) niên hiệu của Tống Thái Tông (984-987). 
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thống lĩnh tây lộ quán, thu hồi được bốn châu: Vân (Z), Ứng (A), Hoàn 
(Ж), Sóc (#0), tất cả đều ở bắc bộ tỉnh Sơn Tây ngày nay. Chẳng bao lâu, 
đông lộ quân chiến bại ở Hà Bắc, ông phụng mệnh hộ tống dân của bốn 
quán triệt thoái. Nhận thấy quân Khiết Đan rất mạnh, ông kiến nghị cấp trên 
nên cố thủ, nhưng chủ tướng Phan Mĩ (x.x. Pan Mei) ra lệnh phải xuất quân 
ứng chiến. Kết cục, ông bi vây hãm ở Trần Gia Cốc Khẩu (Ek Ж 4 V), tại 
phía nam Sóc Châu ngày nay (x.x. Shuo Zhou). Trọng thương và bị bắt, ông 
tuyệt thực đến chết, năm 986, năm sinh không rõ, thọ khoảng 60 tuổi. Cuộc 
đời của ông được dân gian đương thời truyền tụng. 





Yang Yi Qing 
Yang | Ching 
Duong Nhat Thanh ж — Ж 

(n.d.) Đời Minh. Người đất Рап Dó (A 44), Trấn Giang (44 2) - nay 
thuộc tỉnh Giang Tô. Tổ tiên ở An Ninh (£ 5€), tỉnh Vân Nam; tự là Ứng 
Ninh (№ Ж), hiệu Thúy Am (i£ J&), Thạch Tông (5 z#). Tiến sĩ thời Thành 
Hóa. Cuối thời Hoàng Tri, làm Tuân Phủ Thiểm Tây. Vũ Tông lên ngôi, 
ông thụ mệnh tổng chế quán vu ba trấn: Diên Tuy (3£ Ж), Ninh Ha (Ж A), 
Cam Túc (4F d); sau làm Hữu Đô Ngự Sử (5 46 fp £). Từ chối phụ giúp 
Lưu Cận (x.x. Liu Jin) nên bị bãi chức. Sau, khuyến khích hoạn quan Trương 
Vĩnh (36 Ж) vạch tội ác của Lưu Cận, nên Lưu Cận bị xử tram, Sau, làm Lại 
Bộ Thượng Thư, kiêm Vũ Anh Điện Đại Học Sĩ, tham dự cơ mật vụ. Một lần 
nữa, bọn Giang Bán (x.x. Jiang Bin) chuyên quyển, ông lại xin từ quan. 
Năm đầu Gia Tĩnh `, lại làm Binh Bộ Thượng Thu, tổng chế Thiểm Tây tam 
bién quân vụ. Chẳng bao lâu, hồi kinh, thăng Hoa Cái Điện Dai Hoc Si (Ж 
3# Ất X S +). Bị đồng liêu ghen ghét, vu cáo, nên một làn nữa lại xin cáo 
quan về hưu, và mất năm 1530, thọ 76 tuổi (1454-1530), để lại: 

Quan Trung Таи Nghi (ЇЙ P Ж šK). 

Thạch Tông Thi Sao (2 i f ®). 


Yang You Ji 

Yang Yu Chi 

Dưỡng Do Cơ Жж X 
(n.d.) Còn viết (Ж h X), hay (É 3t A). Là Đại Phu (K. А) nước Sở 

thời Xuân Thu, tự là Thúc (3x); có tài bắn tên, bách phát bách trúng, được 

người đời gọi là Thần tiễn (ik 31). Trong một cuộc thách thức thi bán, đã 


! Thành Hóa OR 4E): niên hiệu của Minh Hiến Tông (1465-1487). 
5! Hoàng Trị (34 /@): niên hiệu của Minh Hiếu Tông (1488-1505). 
' Gia Tĩnh ( £ 3Š): niên hiệu của Minh Thế Tông (1522-1566). 
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bán chết Đấu Việt Tióu (x.x. Dou Yue Jiao). Năm thứ 16 Sá Cộng Vương 
(Ж X X)(575 trước c.n.), trước cuộc chiến giữa Tán và Sở ở Yên Lăng 
(SE p) - nay thuộc tỉnh Hà Nam - trong cuộc thi bán với Phan Đảng (G$ 
Ж), ông bán một mũi tên xuyên bẩy áo giáp. Sau này, trong cuộc chiến, 
tướng Tấn là Nguy Kì (3£ 44) bắn trúng mất Sở Công Vương, Cộng Vương 
cho lệnh bắn trả, ông bắn một tên giết chết Nguy Kì. Tiếp theo, ông bán 
liên hài, mỗi mũi tên mỗi trúng đích, khiến quán Tấn không dám truy kích. 
Năm thứ 31, Công Vương băng hà, Ngô thừa cơ đánh Sở, ông cho quán 
phục kích đánh bại. 





Yang Zhi Hong 
Yang Chih Hung 
Dương Chi Hoành IE 

(n.d.) Sinh năm 1918, tốt nghiệp Cử nhân kinh tế tại Dai hoc Oxford, 
Anh quốc. 

1939: Giảng dạy Anh ngữ tại Đại hoc Quang Hoa ở Thượng Hải. 

1944-1948; Làm tại Phòng Ngoại vu của chính quyền tỉnh Phúc Kiến. 

1949: Có những bài viết đăng trong tạp chí China Monthly Review д 
Thượng Hải. 

1954: Giám đốc Shanghai Pilgrim Publishing House, sau đó là Shanghai 
New Literature. Publishing House và hién nay là Shanghai Translation 
Publishing House. 

Đã dich sang Hoa văn hộ The Pilgrim's Progress của John Bunyan và 
hợp tác dịch quyển The Genius của Theodore Dreiser, 





Yang Zhou 
Yang Chou 
Dương Châu 35 H 
(d.d.) Là một trong chín châu (x.x. Jiu Zhou) thời xưa, nay là các 
tỉnh Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến. Kể từ nhà 
Chu vé sau, triểu đại nào cũng thiết lập Dương Cháu, nhưng ranh giới 
thay đổi luôn. Thời Đông Hán, Dương Châu Thứ Sử, trị sở tại Hợp Phì 
(A 86) - nay là huyện Hợp Phi, tỉnh An Huy. Nhà Ngô thời Tam Quốc đặt 
tri sở tại Kiến Nghiệp (3£ $n) - nay ở phía nam huyện Giang Ninh, tỉnh 
Giang Tô. Tống, Tẻ, Lương, Trần không thay đổi. Tùy đổi thành Giang 
Đồ (Gr ÄR) quận, trị sở tại Giang Đô - nay ở phía tây nam huyện Giang 
Đô, tỉnh Giang Tô. Dường đổi thành Quảng Lăng (Æ f&) quán, sau lại 
йу tên Dương Châu. Nguyên đổi thành Dương Châu lộ. Đời Minh, Thanh 
sập Dương Châu phủ. 





452 Yang Zi Jiang/fao Chang 


Yang Zi Jiang 

Yang Tzu (Tze) Chiang 

Duong Tú Giang 35 xr 
(d.d.) x.x. Chang Jiang. 





Yao 
Yao 
Nghiéu & 

(n.d.) Là một trong Ngũ Dé. Sử gia Trung Quốc thường cho rằng kể từ 
khi Nghiéu lén làm vua, mới đích thực có sử. Nhung chỉ một điểu vua 
Nghiêu ở ngôi 100 пат cũng đủ cho ta đặt dấu hỏi rỗi. Nhưng dân tộc Trung 
Hoa vững tín thời Nghiêu, Thuấn là thời đại hoàng kim. Triểu đại Nghiêu 
được coi như chính phủ của dân, do dân, vì dân. Ai cũng có thể vào triểu để 
góp ý hoặc phê phán. Vua rất bình dân, sống trong nhà lá, ăn mặc giản dị 
như dân, lại có tài cai trị, không có trộm cướp, cửa ra vào không đóng, không 
ai lấy của rơi hay bó quên ngoài đường. Không có giặc, gia đình rất vững 
bến, cha từ, con hiếu, người già được kính trọng. Điều đáng khen là Nghiéu, 
Thuấn truyền ngôi cho người hiển, chứ không cho con, 

Vua đóng đô ở Bình Dương (F f) - nay thuộc tỉnh Sơn Tây - quốc hiệu 
là Đường (J£), nên người đời còn gọi vua là Đường Nghiêu (Ж 4). Vua sai 
hai ông Hi, Hòa làm lịch để dân biết thời tiết mà làm ruộng. Lịch tính mót 
năm 360 ngày, có tháng nhuận, phép lịch đời sau bát chước theo đó. 





Yao 
Yao 
Dao # 


(c.t.) Dân tộc thiểu số, sóng ở vùng tây nam Trung Hoa. 


Yao Chang 
Yao Ch'ang 
Diéu Trường ж. x 
(n.d.) Vua sáng lập nhà Hậu Tán, thời Thận Lục Quốc (x.x. Shi Liu 
Guo). Tai vi 384-393; tự là Cánh Mậu (X 74); người đất Xích Đình (#: =), 
Nam Ап (dj 3) - nay ở phía tây Ling Tây (х.х. Long Xi), tỉnh Cam Túc. Là 
con của thủ lĩnh dán tóc Khương (x.x. Jiang) Diéu Dặc Trong (x.x. Yao Yi 
Zhong) và em của Diĉu Tương (х.х. Yao Xiang). Sau khi Tương mất, ông 
dẫn quân ra hàng Tin Tần (х.х. Qian Qin). Thời Phù Kiên (х.х. Fu Jian), 
được phong Long Tương Tưởng Quân. Sau khi Phù Kiên chiến bại ở Phì 
Thủy (x.x. Fei Shui), ông lãnh đạo dân tộc Khương di đến độc lập, xưng Van 





Yao Chong/Yao He 453 


Niên Tán Vương, niên hiệu Bach Tước. di cit lên Bác Dia (36 H&) — nay trị sở 
ở đông nam huyện Diệu (3$), tỉnh Thiểm Tây. Chẳng bao lâu, sát hai Phù 
Kiên. Năm thứ 3 Bach Tước (386), xung Đế. quốc hiệu Đại Tán (k £), dāt 
đô tại Trường An (х.х. Chang An), niên hiệu Kiến Sơ GË #7), sử gọi Hậu 
Tán (х.х. Hou Qin). Thời gian tại vị, bị tướng Tiền Tán là Phù Đăng (4f 4$) 
tấn công. con ông là Hung (#1) kế vi, diệt Tiên Tán. Năm 393 băng hà, tho 
63 tuổi (330-393) 





Yao Chong 
Yao Ch'ung 
Diéu Süng ж Ж 


(n.d.) Đường dai thân. Người Thiểm Tây - nay ở đông nam huyện 
Thim (Ж, tinh Hà Nam; tự là Nguyên Chi (Z, z). Hiếu học, tính tình 
khoáng dat, không chịu bị bó buộc vé thói tục. kháng khái, trong khí tiết. 
Làm TÉ Tướng dưới các triểu Võ Tắc Thiên (x.x. Wu Ze Tian), Duệ Tông 
CR E) Huyn Tông (# Ж). Lập mưu cho Trường Gián Chi (х.х. Zhang 
Jian Zhi) giết hai anh em Trương Xương Tông và Trương Dich Chi, hai kẻ 
được Võ Háu süng ái. Đường Huyền Tông dùng ông làm Tướng Quốc, 
phong Lương Quốc Công. Chỉnh cương ki, tu sửa chế độ, khiến thời Khai 
Nguyên rất thịnh trị. Sau tiến eit Tống Cánh là một người hiển. Người đời 
thường goi là Diêu Tống (x.x. Song Jing). Ông mất năm 721, thọ 71 tuổi 
(650-721). 





Yao He 
Yao He 
Diéu Hợp 56 

(n.d.) Đường thi nhân. Người đất Hiệp Thách (^k 5), Thiểm Cháu (I& 
J) - nay ở đông nam huyện Thiểm (74), tỉnh Hà Nam. Tiến sĩ thời Nguyên 
Hòa, được bổ làm Chủ Ba (+ #) ở Vũ Công (A, 2). Sau, trải các chức 
Thứ Sử Kim Châu (£ Ж), Hàng Châu (4x М), Bí Thư Thiếu Giám (&b d 
d WD) Người đời thường gọi ông là Diéu Vũ Công hoặc Diêu Thiếu Giám. 
Cuối đời Minh, thi phái Cánh Lăng (х.х. Jing Ling Shi Pai) gọi thở ông là 
Vũ Công Thé (#& Z #2), loại thơ tả cảnh sinh hoạt hằng ngày của người 
dân và cảnh sắc tự nhiên. Ông thích làm thơ ngũ ngôn, thường theo thi 
pháp của Giả Đảo (x.x. Jia Dao). Ông sinh và mất trong khoáng 775-846, 
dé lai: 

Diêu Thiếu Giám Thi Tập ( Y ® $ S). 

Cực Huyén Tập (E Ж). 





454 Yao Li/Yao Shu 


Yao Li 
Yaoti 
Yéu Li £M 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Người nước Ngô. Công tử Quang nước Ngô đã 
hành thích Ngô Vương Liêu, rất lo sợ con của Liêu là Khánh Kị đang ở 
nước ngoài (x.x. Qing Ji), mới sai ông di sát hai Khánh Ki. Ông tới tìm gặp 
Khánh Ki ở nước Vệ, nói dối Khánh Ki là ông muốn cùng Khánh Ki vượt 
sông, về đoạt lại nước trong tay công tử Quang. Khi ra đến giữa sông, ông 
bất ngờ rút kiếm đâm Khánh Ki vào chỗ hiểm. Mặc dù bi dám, nhưng cám 
về lòng trung thành của ông đối với chủ, Khánh Ki tha cho ông trở về Ngô 
để báo công. Về tới Giang Lăng rồi, ông dùng kiếm tự sát dé báo án tình 
của Khánh Ki. 





Yao Nai 
Yao Nai 
Diéu Nai ж R 
(n.d.) Tán văn gia đời Thanh. Tự là Cơ Truyền (4& f£); người đất Đồng 
Thành (44 3X), tinh An Huy. Tiến sĩ thời Сап Long, làm tới Hình Bộ Lang 
Trung. Nổi tiếng trong các lĩnh vực thơ, văn, sử. Ông mất năm 1815, thọ 83 
tuổi (1732-1815), để lại: 
Tích Bão Hiên Toàn Tập (È 30, š† + Ж). Tích Bão Hiên là tên thường 
gọi ở nhà. 
Ngũ Thất Ngân Kim Thế Thi Sao (Ж + š A Te ‡‡ Ø). 


Yao Shu 
Yao Shu 
Diêu Khu ж. Ж 
(n.d.) Đời Nguyên. Người đất Liễu Thành (Ж pR) - nay là Triéu Dương 
($A $), tỉnh Liêu Đông. Tự là Công Mậu (2 Ж), hiệu Tuyết Trai ($ Җ) và 
Kính Trai (#4 Ж). Là cố vấn thân cận của Hốt Tất Liệt (х.х. Hu Bi Lie). Vào 
cuối mùa hạ năm 1253, Hốt Tất Liệt dẫn quân từ Lâm Thao, tỉnh Cam Túc, 
đi xuống phía nam, vượt qua Tứ Xuyên để tới nước Đại Lí, tức Vân Nam 
(x.x. Da Li). Trước khi xuất quân, Hốt Tất Liệt đã gửi ba sứ thần tới Dai Li, 
yêu cầu vua nước này thần phục. Thừa Tướng của Đại Lí là Cao Thái Tường 
cho hành quyết cá ba nhà ngoại giao. Hốt Tất Liệt rất tức gián, muốn san 
Đại Lí thành binh địa và làm có dán trong thành. May mắn thay, ông thuyết 
phục được Hốt Tất Liệt bở ý định trên, và chỉ có Cao Thái Tường bị hành 
quyết sau khi quân của Đại Lí bị đánh bại. Ngay cả gia quyến của Tường 
cũng không bị ngược đãi. 





Yao Si Lian/Yao Wen Yuan 455 


Nàm 1257, Khá Hàn Móng Ca (Kha) (x.x. Meng Ge) phái hai cán thán 
là Alaudar và Lưu Thái Binh đến khu vực cai trị của Hốt Tất Liệt để kiểm 
tra việc thu thuế. Việc kiểm tra này có ẩn ý hạ uy tín và tước bỏ nhiệm vụ 
thu thuế của Hốt Tất Liệt. Nhiều đại thần dưới trướng của Hốt Tất Liệt bị 
hành quyết vì bị khép vào tội tham những. Hốt Tất Liệt muốn bát giam hai 
sứ thần của người anh ruột và công khai chống lai anh. Nhưng ông và Na Mo 
(vị sư tăng đã được Mông Ca phong làm lãnh tụ của Phật giáo ở đế quốc 
Mông Cổ) khuyên Hốt Tất Liệt nên đích thân đến Khara Khorum tạ lỗi, nhờ 
váy tránh được cuộc huynh đệ tương tàn. 

Năm 1261, Hát Tất Liệt cho thành lập “cơ quan khuyến nóng" và trao 
cho ông lãnh dao. Ngay từ năm 1262, cùng với Sử Thiên Trạch, ông được 
giao phó nhiệm vụ viết bộ luật phù hơn cho người dân Trung Hoa. Bộ luật 
hoàn thành hai năm sau đó, nhưng đến năm 1271 mới được chính thức ban 
hành. So với bộ luật đời Tống thì hộ luật mới này ít hà khắc hơn. Số người bị 
khép vào tử tội giám rất nhiều. Ngay cả những kẻ chống đối Hốt Tất Liệt 
cũng được tha thứ. Tội nhân còn được phép nộp phạt để giảm án tù. 

Ông mất năm 1279. 


Yao Sỉ Lian 
Yao 52и Lien 
Diêu Tư Liêm #8 ж 
(n.d.) Sử gia thời Đường sơ. Quê gốc ở Ngô Hưng (3: #1) - nay là Hỗ 
Châu (#4 J1), tỉnh Chiết Giang. Sau khi nhà Trần bị diệt vong, thiên cu đến 
Quan Trung. Phụ thân Diêu Sát (9 Ж) làm Lại Bộ Thượng Thư dưới triểu 
Trần. Thời Tùy, viết sử Lương (Ж), Trần (f&). nhưng chưa hoàn thành thì 
mất. Ngay từ nhỏ, ông đã được phụ thân dạy và khuyến khích học Hán sử. 
Thời Tùy, làm Thị Độc (tF i#) cho Đại Vương Huu (4X, £ fh). Thời Đường 
sơ, là Văn Hoc Quán Học Si (x # ff Ф +) cho Tân Vương (£ X). Thời 
Trinh Quán, làm Tán Ki Thường Thị (3& 52 Ж ff). Nhà Đường tu sửa sử của 
Tấn, Nam Bắc triểu. Căn cứ trên di cáo của phụ thân và các bộ sử trên, ông 
soạn thành Luang Thu (3: €), Trần Thư (tÈ Ж). 
Ông mất năm 637, thọ 80 tuổi (557-637). 





Yao Wen Yuan 
Yao Wen Yuan 
Diêu Văn Nguyên Ж% x x 
(n.d.) Sinh tại Chư Ki, tỉnh Chiết Giang. 
1948, gia nhập Đăng Cộng sản khi còn là học sinh trung học. 
1963, cùng với Trương Xuân Kiểu (x.x. Zhang Chun Qiao), là cộng sự 
đắc lực của Giang Thanh (х.х. Jiang Qing) - vợ của Mao Trạch Đông. 





456 Yao Xiang/Yao Yi Zhong 


1969, tài dai hội Đẳng Cộng sản lần thứ 9, được bầu vào Bộ Chính tri. 

1976, cùng với Trương Xuân Kiểu và Giang Thanh mở chiến dịch tuyên 
truyền chống lai Đặng Tiểu Bình. 

10/1976, bị bát cùng với ba người nữa trong bon Tứ nhân bang (x.x. Si 
Ren Bang). 

1980, bị đem ra xử, bị kết án 20 năm tù. 

1996, được trả tự do. 


Yao Xiang 
Yao Hsiang 
Diêu Tương sx 
(n.d.) Thời Tháp Lục Quốc (х.х. Shi Liu Guo). Người đất Xích Dinh (Ж 
+), Nam An (dj X) - nay ở phía tây Lüng Tây (х.х. Long Xi). tỉnh Cam 
Tác; tự là Cánh Quốc (Ж BD. Là соп của thủ lĩnh dân tộc Khương (х.х. 
Jiang) Diéu Dàc Trong (х.х. Yao Yi Zhong). Năm thứ 9 Vinh Hoa! nhà 
Tấn (352), phu thân mất, ông dẫn quân tới trú đóng tại Tiéu Thành (3& 3X) - 
nay ở phía bắc Hạ Ấp (Ж #,), tỉnh Hà Nam. Năm sau, phán Tấn, dót kích 
quán сда tướng nhà Tấn là Ап Hạo (х.х. Yin Hao); đồn trú quân tại Hu Di 
(х.х. Xu Yi), chiêu nạp lưu dân tới bảy vạn người. Tự xưng Đại Tướng Quán 
Đại Thiển Vu (K # € X %# T7). Sau, di chuyển tới Hứa Xương (x.x. Xu 
Chang), mưu lấy Quan Trung (х.х. Guan Zhong). Tại Tam Nguyên (= Æ), 
tỉnh Thiểm Tây, hi Phù Kiên (x.x. Fu Jian) nhà Tién Tán (x.x. Qian Qin) 
đánh bai và hi sát hại năm 357, thọ 26 tuổi (331-357). 





Yao Yi Zhong 
Yao | Chung 
Diéu Dàc Trong # X, de 
(n.d.) Thời Tháp Luc Quốc (х.х. Shi Liu Guo). Người đất Xích Dinh (Ж 
+), Nam An (dj X) - nay ở phía tây Lüng Тау (х.х. Long Xi), tinh Cam 
Tüc. Trong gia tộc, nhiều thế hệ là thủ lĩnh dân tộc Khương (х.х. Jiang). 
Thời Tây Tán mat (х.х. Xi Jin), ông đưa vài van dán quân tới Du Mi ( А) 
- nay d phía đông Thiên Dương (+ f), tỉnh Thiểm Tây. Trước sau phải dựa 
vào Tién Triệu (x.x. Qian Zhao), Hậu Triệu (x.x. Hou Zhao). Thời Thạch 
Нё (х.х. Shi Hu), lãnh bó tộc thiên cư Thanh Hà Gf T) - nay trị sở ở đông 
Lâm Thanh (#5 4), tỉnh Sơn Đông. Sau, làm Quán Quân Đại Tướng Quân 
(X € X Ж Ж). Thái Ninh nguyên niên (349), trấn áp cuộc khởi nghĩa 
Lương Độc (х.х. Liang Du Qi Yi). Hậu Triệu vong, hàng Đông Tấn (x x. 





5 vinh Hòa Ok Же): niên hiệu của Tấn Mục Đế (345-356). 


Yao Ying/Ye Bao 457 


Dong Jin). Năm thứ 7 Vinh Hóa (351), làm Đông Ki Đại Tướng Quân Dai 
Thiên Vu (# % X # € X # T), phong Cao Lăng Quận Công. Sau khi 
ông mất năm 352, tho 72 tuổi (280-352), con ông là Tương (x.x. Yao Xiang) 
kế nghiệp, lãnh đạo bộ tộc. 


Yao Ying 
Yao Ying 
Diêu Doanh ж, d 
(n.d.) Văn hoc gia đời Thanh. Tự là Thạch Phủ (2 ñ), hiệu Minh Thúc 
CĐ] ‡©), văn hiệu Triển Hòa (Ж 40). Người đất Đồng Thành (49 А), tỉnh An 
Huy. Là cháu của Diéu Nai (х.х. Yao Nai). Tiến sĩ thời Gia Khánh”. Thời 
gian nhậm chức d Đài Loan. gặp lúc Chiến tranh Nha phiến (x.x. Ya Pian 
Zhan Zheng) bộc phát, ông phòng ngư tích cực. từng đánh bai quán xâm 
lược Anh. Năm đầu Hàm Phong. làm Án Sát Sứ Quảng Tây, tham gia chiến 
dịch vây hãm quân Thái Bình Thiên Quốc ở Vĩnh An. Sau khi thất bại, theo 
quân tới HÀ Nam, làm Hồ Nam Án Sát Sứ. Bénh, mất năm 1853, tho 68 tuổi 
(1785-1853). VÈ tán văn, ông chuyên nghị luận. Những trước tác của ông, da 
số là tư liệu về Đài Loan và Tây Tạng. Ngoài ra còn trước tác Trung Phục 
Đường Toàn Tập (P 4 # £ Ж). 


Ye 

Yeh 

Nghiệp $r 
(d.d.) Tên một ấp của nước Té, thời Xuân Thu. Nhà Hán lập thành 

huyện. Thời Đông Hán, Viên Thiệu (x.x. Yuan Shao) trấn thủ ở đây. Thời 

Tam Quốc, Nguy lip thành Nghiệp Đô ($t #0), Tấn đổi thành Lâm Chương 

(RE W); sau trở thành kinh đô các triểu đại Tién Tán, Hậu Triệu, Đông 

Ngụy, Bắc Té. Cổ thành tại phía tây huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Nam ngày 

пау. 








Үе Вао 
Yeh Рао 
Nghiép Báo 4# 


(t.g.) Tiếng nhà Phật, chỉ luật nhân quá. Tái sinh là hé luận tự nhiên của 
nghiệp. Nghiệp báo và tái sinh là hai giáo lí căn bản trong đạo Phật. 

Nghiệp báo tổng hợp các hành động trong quá khứ và hiện tại của ta. 
Chúng sinh lãnh trách nhiệm vé những hành động trong quá khứ để гб 
hưởng sự an vui hay chịu cảnh khổ não trong hiện tại. Nói cách khác, chính 





5 Gia Khánh (2 Æ): niên hiệu của Thanh Nhân Tông (1796-1820). 





458 Ye De Hui/Ye lian Ying 


chúng ta tạo thiên dàng hay dia ngục cho minh. Đức Phát nói: “Tất cả chúng 
sinh đều mang theo cái nghiệp của chính mình nhu một di sẵn, như vật di 
truyền. Chính vì cái nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên có sự dị đồng 
giữa chúng sinh." 


Ye De Hui 

Yeh Te Hui 

Diép Dúc Huy „am 
(n.d.) Người đất Tương Đàm (ЖШ), tỉnh Hồ Nam. Tiến sĩ thời Quang 

Tự. Từng làm Lại Bộ Chủ Sự. Nam thứ 23 Quang Tự (1897), tại Hó Nam, 

phản đối tân học, công kích thời vụ học đường, soạn Do Hiện Kim Ngộ Bình 

(3 $f 2 3E SE), Trường Hưng Học Kí Bác Nghĩa CK #t # iz M K) để phê 

bác Trường Hưng Học Kí của Khang Hữu Vi (х.х. Kang You Wei), Do Hiên 

Kim Ngộ (9& $£ 4 8) của Từ Nhân Trú (# 4- 4$). Năm 1927, bị sát hại 

trong cuộc vận động của nông dân Hồ Nam, thọ 63 tuổi (1864-1927). 





Ye Fang Ai 
Yeh Fang Ai 
Diệp Phương Ái #* у 

(n.d.) Đời Thanh. Người đất Côn Sơn (E, il), tỉnh Giang Tô; tự là Tứ 
Cát, hiệu Nhám Am. Tiến sĩ năm 1659, làm bién tu trong Hàn Lâm Viện. 
Năm 1676 là Thị Độc ({# ik). Năm 1679, Hàn Lâm Viện Trưởng, kiêm Phó 
Thượng Thư Bộ Lễ. Năm 1681, Phó Thượng Thư Bộ Hình. Mất năm 1682, 
thọ 53 tuổi, thụy danh là Văn Mẫn. Sự nghiệp văn học phong phú: 

Điều khiển công trình biên soạn: 

Hiếu Kinh Diễn Nghĩa (Ж $& $f K), gồm 100 quyển, hoàn thành năm 
1682, in năm 1690. 

Hoàng Dư Biếu (© 98 X), 16 quyển, viết về địa dư của đế quốc Trung 
Hoa, in năm 1704. 

Vé thd vàn, dé lai: 

Độc Thu Trai Ngáu Tôn Cáo (ih $ # (8 # i3). gồm bốn quyển. 


Ye Jian Ying 
Yeh Chien Ying 
Diệp Kiếm Anh # 4| Z 
(n.d.) Sinh năm 1897 ở Mai huyện (Ж: #£), tinh Quảng Đông, trong mộ: 
gia đình phú thương; tên gốc là Nghi Vi (Ж í$), tự là Thương Bach (i£ &). 
1924: Gia nhập Đảng Cộng sản sau khi làm Giảng viên tại Trường Quán 
sự Hoàng Phó. 
1933: Tham gia cuộc Vạn lí trường chính. 
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1945: Üy vién Trung ương Đảng. 

1951: Được phong Thống chế quân đội nhân dân. 

1973: Оу viên Bộ Chính trị. 

1975: Tổng trưởng Quốc phòng. 

Cùng Uông Đông Hưng (x.x. Wang Dong Xing) tổ chức bát giam bon 
Tứ nhân bang (x.x. Si Ren Bang). 

Mất năm 1986, thọ 89 шй. 





Ye Lü A Bao Ji 

Yeh Lü A Pao Chi 

Gia Luật A Bảo Cơ H ‡‡ FT †£ Ж 
(n.d.) x.x. Liao Tai Zu. 





Ye Lü Chu Cai 
Yeh Lü Ch'u Ts'ai 
Gia Luật Sở Tài Xp d £ o 
(n.d.) Đại thần thời Thành Cát Tu Hàn (x.x. Cheng Ji Si Han) và Oa 
Khoát Đài Нап (х.х. Yuan Tai Zong). Tự là Tấn Khanh ( & #), hiệu Trạm 
Nhiên Cu Si (;# Ж Æ +), thuộc chủng tộc Khiết Dan (х.х. Qi Dan). Năm 
thứ 10 Thành Cát Tư Hàn (1215), ông được trọng dụng, theo Tư Hàn tây 
chính, khuyến cáo không nên giết người bừa bãi. Sau khi Oa Khoát Đài (tức 
Nguyên Thái Tông) lên ngôi, định sách lập nghi chế, khuyến thân vương Sát 
Hợp Đài (anh của Thái Tông) (x.x. Cha He Tai) hành lễ theo quân thần, tôn 
trọng quân quyền; thiết lập chế độ thuế khóa; phán đối lấy đất của dân Hán 
làm ndi du mục; lập mười lộ chính thu thuế sứ, chuyên trông nom vấn dé sắt 
và ngũ cốc. Phá Biện Kinh (#F Ж) của nhà Kim - nay là Khai Phong (х.х. 
Kai Feng), tỉnh Hà Nam - tấu phong Khổng Tử hậu duệ tập tước Diễn Thánh 
Công (x.x. Yan Sheng Gong), thiết lập kinh tịch sở, biên tu sở, dán dán phục 
hưng văn giáo. Dé có người kiến thiết đất nước, ông cho phóng thích nho sĩ 
người Hán đang hị giam trong các trại tù. Làm quan gần 30 năm, tới chức 
Trung Thư Lệnh (Ф # 4). Các định chế lap quốc của nhà Nguyên, đa số 
đều do ông đặt ra. Thời văn niên của Oa Khoát Đài, ông bị mọi người xa 
lánh. Ông mất năm 1244, trong buồn rau, tho 54 tuổi (1190-1244), để lại: 
Trạm Nhiên Cư Sĩ Tập СЁ ЖЖ Б + €) 


Ye Lii Da Shi 

Yeh Lü Ta Shih 

Gia Luát Dai Thach HAK < 
(n.d.) Tức Tây Liêu Đức Tông. Tự là Trong Đức (£ 4#). Là cháu đời 

thứ 8 của Liêu Thái TỔ. Là vua sáng lập Tây Liêu quốc. Tiến sĩ thời Thiên 
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Khánh!” làm Hàn Lâm Thừa Chi (44 Ж z E), xung Đại Thạch Lâm Nha. 
Thông thao Khiết Dan văn và Hán văn. Năm thứ 2 Báo Dai (1122), tại 
Liêu Nam Kinh - nay là Bác Kinh - ủng lập Gia Luật Thuần (Jf. ££ :š), kiến 
lập Bắc Liêu, thống lĩnh Bắc Liêu quân sự. Năm thứ 4, lãnh binh chinh tây, 
đánh bại một số nước ở Tây Vực (х.х. Xi Yu), xung Đế. Có thuyết cho rằng 
năm 1130 tự lập làm Vương, năm sau mới xung Đế, hiệu Thiên Hựu Hoàng 
Đế (& 35 € Ф), niên hiệu Diên Khánh (3£ Ж), sử gọi Tây Liêu (09 i£). 





Ye Lũ De Guang 

Yeh Lü Te Kuang 

Gia Luật Đức Quang XR # d Ж 
(n.d.) x.x. Liao Tai Zong. 





Ye Lü He Lu 

Yeh Lü He Lu 

Gia Luát Hat Ló Wt E $ 
(n.d.) Liêu sơ đại thần. Tự là Khống Ôn (4 ;&), thuộc chúng tộc Khiết 

Đan (х.х. Qi Dan); cùng với Gia Luật A Bảo Cơ (f. Ф PT 4& #4) (х.х. Liao 

Tai Zu) có mối giao hảo rất tốt ngay từ thời niên thiếu. A Bảo Cơ thống nhất 

các bộ tộc Khiết Đan, ủy nhiệm ông trông quân quốc trọng sự. Ông thống 

lĩnh cấm vệ quân và quân của các bộ tộc, bình định cuộc phản loạn của các 

em A Bảo Cơ. Năm 916, A Báo Cơ xưng Đế, ông làm A Lỗ Đôn (Pf $ 3&) 

tại nước Việt. Mất năm 918, thọ 46 tuổi (872-918). 





Ye Lü Xie Zhen 
Yeh Lü Hsieh Chen 
Gia Luát Tà Chán ЕЕ: ‡† #‡ 
(n.d.) Liêu Đại Tướng. Tự là Hàn Án (# [&), thuộc chủng tộc Khiết 
Đan (x.x. Qi Dan), cháu của Gia Luật Hạt Lỗ (x.x. Ye Lü He Lu). Thời 
Cảnh Tông, là Nam Việt Đại Vương. Năm thứ 11 Bảo Ninh! tham dự 
chiến dich Cao Lương Hà (x.x. Gao Liang He Zhi Zhan), đánh bại quân 
Tống dang tấn công Yên (Ж) - nay là Bắc Kinh. Thánh Tông sơ niên, giữ 
chức Bắc Viện Khu Mật Sứ (3k P 3& Ж 4È). Năm thứ 4 Thống Hòa (986), 
giữ chức Chư Lộ Binh Mã Đồ Thống (ik 3& £ É Ap 54), theo Tiêu Thái 
Hậu (x.x. Xiao Tai Hou) cứu Yên, đánh bai quân Tống của Phan Mi (x.x. 


!! Thiên Khánh (X Ж): niên hiệu của Liêu Thiên Tô Dé (1111-1120), Tây Ha Hoàn Để 
(1194-1205). 

1 Bảo Đại (F X y: niên hiệu của Nam Đường Lí Cảnh (943-957), Liêu Thiên Tó Để (1121- 
1125). 

! Báo Ninh (€. $): niên hiệu của Liêu Cảnh Tông (969-979). 
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Pan Mei), bắt giam danh tướng Tống là Dương Nghiệp (х.х. Yang Ye). Năm 
thứ 17, theo Thái hậu chinh chiến ở miễn nam; tử trận năm 999. Không rõ 
năm sinh. 


Ye Lũ Xiu Ge 
Yeh Lũ Hsiu Ke (Ko) 
Gia Luát Huu Ca Hte (k Tr 
(n.d.) Liêu Đại Tướng. Thuộc chủng tóc Khiết Đan (x.x. Qi Dan). Năm 
thứ 11 Bảo Ninh (979), Tống quân tấn công Yên (A) - nay là Bác Kinh - ông 
lãnh binh, tại Cao Lương Hà (x.x. Gao Liang He Zhi Zhan) đánh bại Tống 
quân, truy đuổi Tống Thái Tông tới Trác Châu (x.x. Zhuo Zhou). Năm sau, 
lai thắng Tống quân ở Ngõa Kiều Quan (х.х. Wa Qiao Guan). Thánh Tông 
lên ngồi, thăng ông làm Tổng Lí Nam Diện Quân Vụ (#9 X dj dy € 4). 
Năm thứ 4 Thống Hòa (986), đánh thắng chủ lực quân Tống của Tào Bàn 
(х.х. Cao Bin), Mễ Tín (Ж 45) tại Kì Câu Quan CÈ ;8 М) - nay ở tây nam 
Trác Châu, tỉnh Hà Bắc. Năm thứ 7, bị tướng nhà Tống là Doãn Kế Luân (# 
В 1ä) đánh bại. Ông bị thương phải trở vé kinh đô. Sau, được cử làm tướng 
giữ biên cương. Mất năm 998, không rõ năm sinh. 





Ye Lũ Yan 
Yeh Lũ Yen 
Gia Luật Nghiễm LE Ж 
(n.d.) Liêu đại thần. Tự là Nhược Tư (2 #:). Người đất Tích Tán (47 
Ф), nay là Bác Kinh. Họ góc là Lí (Ф), phụ thân Trong Hi (f$ 48) được vua 
ban cho ho Gia. Tiến sĩ thời Hàm Ung“. Giải làm thơ. Đạo Tông mat niên, 
giữ chức Tri Khu Mật Viện Sự (4e 46 € Fç P), phong Việt Quáe Công (4 
B] Z), chủ biên Hoàng Triéu Thực Lực (4% 3) Ж 5k) gồm 70 quyển. Tác 
phẩm này cung cấp nhiều tài liệu giá trị cho bộ Liu Sit (x.x. Liao Shi) được 
thực hiện dưới triều Nguyên. Thời Thiên Tó Đế (X 3f Ф), phong Tất Thủy 
Quán Vương (Ф К ЁЁ Е). Câu kết với Tiêu Phụng Tiên (х.х. Xiao Feng 
Xian), chấp chính đại quyển thêm mười năm nữa và mất vào năm 1113. 
Không rõ năm sinh. 





Ye Lü Yu Du 
Yeh Lii Yu Tu 
Gia Luật Dư Đổ ЖШ 


(n.d.) Liêu mat Đại Tướng. Chúng tóc Khiết Dan (x.x. Qi Dan). Chi vợ 
ông là Văn Phi (X 42) của Thiên Tó DC (X. £F 4), sinh Tấn Vương. Phan 


I Hàm Ung (A HEY niên hiệu của Liêu Đạo Tông (1065-1074). 
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loạn, đầu hàng Kim. Năm sau, lãnh quán Kim tấn công Trung Kinh (Ф 3 
của Liêu - nay ở phía tây Ninh Thành (4 34), Nói Mông Cổ - làm Thiên Tó 
Đế phải bỏ chạy về phía tây. Tại Kim, làm Giám Quân. Đợi lâu không thấy 
thăng chức, bất đắc chí, từ Tây Kinh (# Ж) - nay là Đại Đông CX. В), tinh 
Sơn Tây - chay sang Hạ (5 ), bị Ha cư tuyệt, sau bị sát hại năm 1132. Không 
rõ năm sinh. 


Ye Ming Shen 
Yeh Ming Shen 
Diệp Danh Sâm * š Ж 
(n.d.) Thời Thanh mat. Người đất Hán Dương (X %), tỉnh Hó Bác - nay 
thuộc Vũ Hán (х.х. Wu Han); tự Côn Thần (K, Е). Đậu tiến sĩ thời Dao 
Quang. Năm thứ 28 Dao Quang (1848), làm Tuần Phú Quảng Đông; hiệp lực 
cùng Tổng Đốc Từ Quảng Tấn (#@ Ж ##) chặn quán Anh tiến vào thành 
Quảng Châu. Hàm Phong năm thứ 2 (1852), thăng Tống Đốc Lưỡng Quảng, 
kiêm Thông Thương Đại Thần (ñ 3j X E). Năm 1854, tiếp nhận nhiều cỗ 
đại pháo của Anh, Mi, Pháp dé trấn áp cuộc khởi nghĩa Thiên Địa Hội (x.x. 
Hong Xiu Quan) tại Quảng Đông. Năm 1857, liên quân Anh-Pháp tấn công 
Quảng Châu, ông bị hắt giam. Sau mất tại Ấn Độ, thọ 52 tuổi (1807-1959). 


Ye Qun 
Yeh Ch'un 
Diép Quán # F 
(n.d.) Sinh năm 1920, tại tỉnh Phúc Kiến. 
1935: Gia nhập Đáng Cộng sản ở Diễn An. 
Trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa (1966-1976) là Ủy viên quân sự. 
1969: Ủy viên Bộ Chính trị. 
Sau khi âm mưu lật dó Mao Trạch Đông năm 1971 thất bại, bà cùng 
chóng là Lâm Bưu (x.x. Lin Biao) và con trai bà chạy trên một chiếc phi cơ. 
Phi cơ rơi trên bầu trời Mông Cổ khiến cả gia đình tử nạn. 


Ye Shen 
Yeh Shen 
Diệp Sam # m 


(n.d.) Thời Nguyên mat. Người đất Lệ Thủy ( & K), tỉnh Chiết Giang, 
tự là Cảnh Uyên (€ H). Ban đầu, theo Nguyên tướng Thạch Mat Nghi Tôn 
(x.x. Shi Mo Yi Sun) trấn áp nóng dân khởi nghĩa, làm tới Hành Tỉnh 
Nguyên Soái (47 Æ A fb). Sau khi Chu Nguyên Chương (х.х, Zhu Yuan 
Zhang) chiếm Xứ Châu (x.x. Chu Zhou), ông và Lưu Cơ (x.x. Liu Ji), Tống 
Liêm (x.x. Song Lian), Chương Dật (x.x. Zhang Yi), được trong dung; giữ 
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chức Doanh Điển Ti Thiêm Sự (£ w s] & 3). Năm thứ 22 Chí Chính 
(1362), Chu Nguyên Chương chiếm Hồng Đô (i $) - nay là Nam Xương 
(x.x. Nan Chang), tinh Giang Táy - óng làm Tri Phü, cháng bao láu bi phán 
tướng sát hại (năm 1362). Không rõ năm sinh. 





Ye Shi 
Yeh Shih 
Diệp Thích + а 

(n.d.) Nam Tống triết học gia. Tự là Chính Tác (GE. BJ); người đất Vĩnh 
Gia Gk. A), Ôn Châu (Ж Ж) - nay thuộc tính Chiết Giang. Các học giả gọi 
ông là Thủy Tâm Tiên Sinh (zk. « A, Ж). Làm tới Lại Bộ Thi Lang. Giảng 
citu cái hoc thực dụng, "công lợi chi hoc" (2 4] > Æ). Chủ trương thông 
thương (if 28), phản đối truyền thống "trong bản ức mat" CB £ dp Ж), Y 
nói chính sách trọng nông nghiệp. khinh thị công thương. Về triết học, êng 
cường điệu đạo (1#) tán tại trong bán thân sự vật, vật do khí cấu thành, ngũ 
hành bát quái đều do khí biến hóa hình thái. Ông có nhiều cống hiến trong 
triết học, sử học, văn học và chính luận. Ông mất năm 1223, thọ 73 tuổi 
(1150-1223), để lại: 

Тар Học Kí Ngôn CH P š Š J. 

Thúy Tám Tiên Sinh Văn Tập (zk ° sc 34 X Ж) 


Ye Ting 
Yeh T'ing 
Diép Dinh #k 
(n.d.) Nhà cách mạng vô sản Trung Quốc, và là một trong những sáng 
lập viên giải phóng quân. Nguyên tên là Vi Tuân (Á 28), tự là Hi Di (45 #), 
người đất Huệ Dương (Ж, 55), tỉnh Quảng Đông. Năm 1921, giữ chức Doanh 
Trưởng đoàn cảnh vệ phủ Đại Nguyên soái Tôn Trung Sơn (x.x. Sun Zhong 
Shan). Năm 1924, tới Mạc Tư Khoa học tập tại Đông Phương học hiệu và 
Hồng Quân học hiệu (ban chuyên về Trung Quốc). Cùng năm, gia nhập 
Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1925, hổi hương, giữ chức Tham Muru 
trưởng đoàn quân cách mạng số 4. Trong cuộc bắc phạt (x.x. Bei Fa Zhan 
Zheng), tại hai chiến dich Thinh Tứ Kiểu (;T ## 16) và Ha Thắng Kiểu (Ж 
B 15) ở Hồ Bắc, ông đánh bại chủ lực quân của quân phiệt Ngô Bội Phu 
(x.x. Wu Pei Fu). Sau khi tiến vào Vũ Xương (x.x. Wu Chang), giữ chức Tư 
Lệnh phó sư đoàn 2# (thuộc đệ thập nhất lộ quân). Năm 1927, tham gia lãnh 
đạo Nam Xương khởi nghĩa (x.x. Nan Chang Qi Yi), giữ chức Tổng Chỉ huy 
quân tiền phong, kiêm Quân trưởng đệ thập nhất là quân. Cùng năm, tham 
gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở Quảng Châu, giữ chức Tư lệnh Công nóng 
Hồng quân. Sau khi cuộc khởi nghĩa thất bại, lưu vong tại Âu châu một thời 
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gian rồi vé ẩn cư ở Áo Món (x.x. Ao Men). Sau cuộc chiến Trung-Nhật bộc 
phát, giữ chức Quần trưởng đê tứ lộ quân; bay từ Trùng Khánh về Diên An, 
sau khi dự hội nghị hiệp chính, máy bay bị rơi tại núi Hắc Trà (2 Ж), huyện 
Hưng (##), tỉnh Sơn Tây, khiến ông tử nạn, tho 50 tuổi (1896-1946). 








Ye Xian 
Yeh Hsien 
Dã Tiên ж, £. 
(n.d.) Còn có tên dịch là Ngach Sâm (38 Á). Là thủ lĩnh bộ tộc Ngõa 
Thích (A, $l), thời nhà Minh. Chính Thống năm thứ 4 (1439), kế phụ thân 
Thoát Hoan (A4 Ж) (х.х. Tuo Huan) làm Thái Sư. Ông lãnh quân tấn công 
ba vé (х.х. Wei) Ngột Lương Cáp (7U B. 95), các bộ tộc Nữ Chân (х.х. Nu 
Zhen) d phía đông; khống chế các vệ Cáp Mật (A Ж), Xích Cân Mông Cổ 
(Rr $ +) ở phía tây. Chính Thống năm thứ 14, trong chiến dịch Thể Mộc 
Báo (х.х. Tu Mu Bao), bit giam Minh Anh Tông (A XX Æ). Chẳng bao lâu, 
sau cuộc hòa nghị, phóng thích Anh Tông, quan hệ với nhà Minh được khôi 
phuc. Năm thứ 2 Cánh Thái (1451), đánh bại Thoát Thoát Bất Hoa Hàn (ЛЖ, 
B6 + {È jf) tự lập làm Đại Nguyên Điển Thịnh Thiên Thánh Khả Нап ( X 
д, W) Ж XX o jf) Cảnh Thái năm thứ 5, nội bộ Ngôa Thích rối loạn, ông 
bị Tri Viện A Thích (FT $3) sát hại. 


Ye Zhan Jun 

Yeh Chan Chun 

Dà Chién Quán HAE 
(l.t.) Trên lí thuyết, danh từ chỉ đoàn quán hoạt động trong vùng đồng 

bằng. Kĩ thuật tham chiến không nhất thiết theo binh thư nào. Trên thực tế, 

nó cũng giống như bất cứ đoàn quân nào, không bị han chế trong vùng hoại 

động hoặc chiến thuật, tùy tình huống áp dụng. 


Ye Zhang 

Yeh Chang 

Nghiệp Chướng *" 
(t.g.) Chuóng là ngăn trở. Những lỗi lầm hoặc tội ác pham phải dà 

khiến cho ta không biết phân biệt thiện, ác, cứ đắm chìm trong mê loạn và 

gánh chịu những hậu quả xấu. 





Ye Zi Long 
Yeh Tzu Lung 
Diệp Tử Long Ф + 


(n.d.) Sinh nám 1915, tại tinh Hỗ Nam. 


Yi Chang/Yi Dang Zhi 465 


1930: Gia nháp Dáng Cóng sán. 

1936-1961: Bí thư của Mao Trạch Bóng. 

Bị bắt trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa. 

1979: Được phục hổi và làm Phó Thi trưởng thành phố Bác Kinh. 





Yi Chang 
I Ch'ang 
Nghi Xuong = Š 

(đ.d.) Tên huyện cũ. Do nhà Tấn thiết lập, cổ thành tại phía tây huyện 
Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc ngày nay. Nghi Xương là một thị trấn nhó, ngay 
dưới Tam Hiệp (hay Tam Giáp) (=. +), là cửa ngỏ di vào thượng lưu sóng 
Dương Tử (Trường Giang). Thời Tam Quốc, chính ở nơi đây, Tào Tháo đã 
thiêu trui doanh trai của quân Thục, khiến Liru Bi phái rút quân về Bach Đế 
Thành (х.х. Bai Di Cheng) tại Bạch Để Sơn, nay thuộc phía nam huyện 
Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên. Thị trấn được mở cho ngoại thương vào năm 
1877, do hiệp ước kí với nước Anh. 


Yi Cheng 

I Ch'eng 

Duc Thành X x 
(d.d.) Huyện danh. Tai nam bộ tỉnh Sơn Tây, thượng lưu Quái Hà (t 

d), ủy ban hành chính đặt tại trấn Thành Quan GA B1). Bắc Nguy thiết lập 

huyện Bắc Giáng (4L Ж), Tùy đổi thành huyện Duc Thành. Danh thắng cổ 

tích có Đương Giác Sơn (£ ñ Ш). 





Yi Da San Fan 
1 Ta San Fan 
Nhất Dá Tam Phản — 3T ZK 
(ch.tr.) Khẩu hiệu này được tung ra trong cuộc Văn Hóa Đại Cách 
Mang (x.x. Wen Hua Da Ge Ming) khoảng cuối tháng 2/1970. 
- "Nhất Đả" để đánh phá các phán tử được coi là chống lại cách mạng. 
- "Tam Phản" nhằm tiêu diệt tham nhũng, biển thủ công quỹ, và hoang 





phí. 

Yi Dang Zhi 

I Tang Chih 

Nhát Dáng Ché — 55 Фф] 


(ch.tr.) Chế dó theo đó một dáng nám trọn quyén điều khiển quốc gia. 
Những dáng khác không tổn tại, hoặc nếu có, thì chỉ là hình thức, không có 
thực quyền. 
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Yi Dou, Er Pi, San Gai 
I Tou, Erh P'i, San Kai 
Nhất Đấu, Nhi Phê, Tam Cải — F — #. = m 
(ch.tr.) Khẩu hiệu này được tung ra trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa 
(x.x. Wen Hua Da Ge Ming). 
- "Nhất Đấu", nhằm tố những người có tư tưởng ngả theo tư bản. 
- "Nhị Phê", để chống lại những kể có óc tư sản, những kể chuyên bóc 
lột nhân dân. 
- "Tam Cái", đưa ra nhu cầu phải cải tổ giáo dục, văn hóa nghệ thuật để 
phù hợp với đường lối xã hội chủ nghĩa. 


Yi Gu Qing Cheng 
I Ku Ch'ing Ch'eng 
Nhát Có Khuynh Thành — ж ж 
(I.t.) Chương Ngoại Thích ($F R), sách Hán Thu СЖ $) có ghi: Lí Diên 
Niên (€ ## Ф) vừa múa vừa ca: "bác phương hữu giai nhân, tuyệt thé nhi 
độc lập, nhất có khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc” (Jt 2 dj ík 
A, % ti m dE) >, — BABA PK. ft #§ $ñ А BỊ), nghĩa là phương bắc có 
người đẹp, tuyệt thế giai nhân, một cái liếc nhìn làm nghiêng thành, liếc 
nhìn lần thứ hai làm nghiêng nước. 
Trong Truyện Kiểu, để tả sắc đẹp của hai chị em Thúy Kiều, Thúy Vân, 
cụ Nguyễn Du cũng có hai câu: 
Một hai nghiêng nước nghiêng thành 
Sắc đành đòi một, tài đành họa hai. 


Yi Guo Liang Zhi 

I Kuo Liang Chih 

Nhất Quốc Lưỡng Chế — M ø #j 
(ch.tr.) Theo đó thì đại lục vẫn giữ chủ nghĩa xã hội, trong khi Hồng 

Kông, Ma Cao và Đài Loan được phép thco tư bản. Mục đích là thống nhất 

đất nước bằng biện pháp hòa bình. Chính sách đã được Chu An Lai (X.x. 

Zhou En Lai) nhắc tới trong cuộc tiếp kiến các doanh gia ở Thượng Hải năm 

1957. Tháng 6/1984, Đặng Tiểu Bình (x.x. Deng Xiao Ping) cũng tuyên bố 

"mót quốc gia, hai thể ché." 


Yi He Tuan 

I He T'uan 

Nghĩa Hòa Đoàn £, Жж 8 
(ch.tr.) Tây phương goi là Boxer. Còn gọi là Quyén Phi. Là một du phái 

của Bach Liên Giáo (x.x. Bai Lian Jiao), bắt đầu từ tinh Sơn Đông. Tín dó 
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đeo bùa, đọc chú, tin có thần báo vé nén nếu có hi súng dan bắn, cũng 
không bị thương. Ban đầu chủ trương phản Thanh phục Minh, sau đổi thành 
phù Thanh diệt Dương. Từ Hi Thái hậu tưởng có thể lợi dụng được, nên sai 
Đoan Quận Vương Tải Y (35 R T $ Ж) đem bình lực hợp tác với Nghĩa 
Hòa Đoàn, vây đánh các sứ quán ngoại quốc, sắt hại các vị truyền giáo và 
các tín đồ Thiên Chúa giáo. Hành động này khiến tám nước hợp sức lại, đó 
là Anh, Pháp, Đức, Ý, Mi, Áo, Nga, Nhật, sử gọi là Bát quốc Liên quân. Kết 
quả Thanh triéu phái kí hiệp ước Tán Sửu năm thứ 27 Quang Tu (1901), theo 
đó: 

- Triều đình phải trừng trị các quan đã hợp tác với Nghĩa Hòa Đoàn. 

- Bói thường binh phí 450 triệu lang bac. 

- Cấm sát hai các tín dà. 

- Phải để tám nước đóng hinh nhằm bảo vé đường giao thông từ kinh đô 
đến cửa hiển. 





Yi He Yuan 
1 He(Ho) Yüan 
Di Hàa Vién ER do IK 

(d.t.) Cách trung tám thành phó Bác Kinh khoáng 12 km vé phía táy 
bắc. Với diện tích hơn 300 ha, đây là công viên lớn nhất Trung Quốc, góm 
hó Côn Minh và núi Van Tho. Di Hòa Viên được hố cục thành ba khu riêng 
biệt; 

- Chính trị hoạt động khu: nơi vua và Từ Hi Thái hậu tiếp sứ thần ngoại 
quốc. 

- Sinh hoạt cư trú khu: nơi ở của vua và Thái hậu. 

- Phong cảnh du lãm khu. 

Di Hòa Viên là ndi nghỉ mát mỗi năm trong dip hè của Từ Hi Thái hậu, 
nên Tây phương gọi nơi đây là Lâu đài Mùa ha (Summer Palace). 





Yi Huan 
1 Huan 
Dich Hoàn 3# 


(n.d.) Thời Thanh mạt. Thuộc quý tộc Mãn Châu, dòng họ Ái Tân Giác 
La (# 4f Ж Hi). Là con thứ bẩy của Hoàng đế Đạo Quang (х.х. Qing Xuan 
Zong). Năm Hàm Phong °! thứ nhất (1851), được phong Thuần Quận Vương 
(8& #ü +). Năm 1861, tham dự Kì Tường Chính Biến (х.х. Qi Xiang Zheng 
Bian), được Từ Hi Thái hậu (x.x. Ci Xi Tai Hou) tín nhiệm, phong cho các 


i Bao Quang GË Æ): niên hiệu của Thanh Văn Tông (1851-1861). 
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chức Dó Đốc. Ngự Tiên Dai Than (ёр 39 X Eo. Năm thứ 11 Đồng Trị" 
(1872), tán phong Thuán Thán Vương (8$ 39 +). Đầu năm 1875, con ông là 
Tải Điểm (Ж 34) được Từ Hi Thái hậu chon làm vua, tức Hoàng để Quang 
Tu. Năm Quang Tu! thứ 10 (1884), ông mật thương với Từ Hi Thái Hậu bãi 
chức Quân Cơ Đại Thần (E ‡t K E) của Cung Thân Vương Dịch Hán (х.х. 
Yi Xin). Năm 1885, phụng mệnh làm Tổng Lí Hải Quán Nha Món Sự Vụ (f& 
FR d E iP Ф od. 

Ông mất năm 1891, tho 51 tuổi (1840-1891), thuy danh là Hoàng Đế 
Bán Sinh Kháo Thuần Hiển Thân Vương (€ dr A + 3 ^f T 38 1). VỀ 
trước tác, ông để lại thi phẩm Hàng Hải Ngâm Tháo (Aù i& ° 3E), làm trong 
cuộc đi tuần tra các pháo dài а cửa biển Lữ Thuận (х.х. Lu Shun) và Uy Hải 
Vệ (x.x. Wei Hai Wei). 

Người con trai thứ năm của ông là Tải Phong ($ 2#), năm 1902 thành 
hôn với ái nữ của Vĩnh Lóc (x.x. Rong Lu). Bốn năm sau (1906), sinh ra Phổ 
Nghi, ông vua cuối cùng của nhà Thanh (х.х. Pu Yi). 

Yi Jing 
I Ching 
Dich Kinh 5 s 

(t.p.) Là một trong bó Ngā Kinh của Trung Hoa. Không phải do môt 
tác giả soạn, mà là công trình của nhiều học giả, trái từ đời Văn Vương 
nhà Chu tới đời Tây Hán, khoảng 1.000 năm. Là tác phẩm của những 
người thuộc phái Dịch Học. Môn học này được xây dựng trên thuyết âm 
dương, những vạch tượng trưng cho âm dương kết hợp với nhau thành bát 
quái, rồi thành 64 hình mới. Họ dùng những hình này để diễn đạt quan 
niệm vé vũ trụ, vé nhân sinh, vé hoạt động của con người như trị nhà, trị 
nước, xử thể, chiến lược, v.v... 

Chúng ta có rất nhiều bán dich và bàn vé Kinh Dịch. Chỉ xin ké tới các 
bản của Ngô Tất Tố, Phan Bội Châu, Nguyễn Mạnh Bảo, Nguyễn Hiến Lê, 
và gần đây nhất là của Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, một tác phẩm dó só gồm ba 
quyển. 

Yi Jing 
I Ching 
Nghia Tinh A 

(n.d.) Vi cao tăng đi thỉnh kinh ở Tây Trúc, sáu năm sau khi cao tăng 

Huyền Trang viên tich (х.х. Xuan Zhuang). Khác với Huyền Trang đi đường 


'% Đẳng Trị (Е) 26): niên hiệu của Thanh Mục Tông (1862-1874). 
Wi Quang Tự (Ж, HN: niên hiệu của Thanh Đức Tông (1875-1908). 
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bó. ông dùng đường biển. Ở Tây Trúc 24 năm. Năm 695, ông trở vé có 
hương, đem được hơn 400 bộ kinh. Võ Tắc Thiên (x.x. Wu Ze Tian) giúp dà 
mọi phương tiên để ông có thể yên tâm ngồi dịch kinh, từ Phạn ngữ sang 
Hoa пей. Người đời xung tụng ông là Tam Tang Pháp Su (Z # ZË ÉP), 
nghĩa là vị cao tăng tinh thông về 3 tang: Kinh, Luật và Luận. 





Yị Kuang 
I K'uang 
Dich Khuóng X B) 


(n.d.) Thuộc tông thất nhà Thanh, chúng tóc Mãn Châu, dòng họ Ái 
Tân Giác La (# 3# #' M). Năm Quang Tự thứ 10 (1884), giữ chức Tổng Lí 
Các Quốc Sư Đại Thần (£& # &  # X E) Năm 1894, phong Khánh 
Thân Vương (Ж 39 X). Năm 1900, cùng Lí Hóng Chương (х.х. Li Hong 
Zhang) đồng nhiệm Toàn Quyên Đại Thần. nghị hòa với Bát quốc Liên 
quân (x.x. Ba Guo Lian Jun), năm sau kí Tân Sửu Điều Ước (x.x. Xin Chou 
Tiao Yue). Sau, giữ chức ngoại vụ bộ Tổng Lí Đại Thần, rỗi Quân Cơ Đại 
Thần (Ж dt X E), kiêm lục quân bó. Năm Tuyên Thống " thứ 3 (1911), 
đổi làm Nội Các Tổng Lí Đại Thần. Ông là một viên chức, mua quan bán 
tước, tham ó, hủ bai, Sau сиде khởi nghĩa Vũ Xương (х.х. Wu Chang Qi Yi), 
chủ trương khởi dụng Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai). Sau khi Phổ Nghi 
thoái vị, ông ti nạn ở Thiên Tân, mất năm 1918, tho 82 tuổi (1836-1918). 

Yi Li 
I Li 
Y lê 75 

(d.d.) 1/ Tên sóng. Thời xa xưa có tên là Y Lệ Hà (4P Ж Ж) hay Y Liệt 
Hà (4# A] Я). Có hai thượng nguồn: 

1. Đặc Khác Tư Hà (4‡ 3, AA 51), bắt nguồn từ núi Hàn Đằng Cách Lí (Ж 
B 5 €), phía tây nam huyện Y Ninh (4? 3), nh Tân Cương (х.х. Xin Jiang). 

2. Không Cát Tư Hà ( & J 7J), bất nguồn từ núi A Đôn Côn (ff Ж 
EL), phía tây bắc huyện Yên Kì (5 4), tỉnh Tân Cương, cháy hướng tây, 
cùng hội với Đặc Khắc Tư Hà. 

Sau khi hai nguồn hợp lưu mới mang tên Y Lê Hà; cháy theo hướng tây 
tới bắc Nhã Mã Dó Lĩnh (f 34 B] А). hợp với Cáp Tháp Hà (9 fF Ж), 
nhập biên cảnh nước Nga, tụ lại thành Ba Nhi Khách Thập Hó (C, 8 % H 
Эй) - tức hỗ Balkhash "^. 





'9 Tuyên Thống (Ж #); nién hiệu của Thanh Phó Nghi (1909-1911). 
"5 Balkhash: hå nước màn. tại nước cộng hóa Kazahstan å phia tây nam Liên Xô trước đây, 


thuộc Á châu. 





470 Yi Li Bu/Yi Liang 


2/ Tên phú. Thời Hán, là nước Ó Tôn (6 3#); thời Minh là nơi định cư 
của bộ tộc Ngóa Lap (x.x. Wa La), hoặc bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ (x.x. Zhun 
Ge Er) thời Thanh sơ. Thời Càn Long (1736-1795), bộ tộc Chuẩn Cát Nhi bi 
diệt, sau đó, phủ Y Lê được thành lập, trị sở tại Tuy Định (#& Ж), hat cảnh 
gồm bảy huyện: Tuy Định, Quảng Nhân (Ж 12), Củng Thần (4# X), Chiểm 
Đức (4 48), Huệ Ninh (# 3), Hi Xuân (Ж £), Ninh Viễn ($ id). Dân 
quốc phế phủ, nhưng giữ lại huyện. Cảnh nội hình thế hiểm cố, là một trấn 
trọng yếu ở biên giới phía tây của Trung Quốc. Năm thứ nhất Hàm Phong ^, 
Trung-Nga kí Thông Thương Điều Ước, Y Lê trở thành một thương khẩu. 
Thời Đẳng Trị, Quang Tự, bó tộc Hồi giáo ở Tân Cương nổi lên chống nhà 
Thanh. Nhân cơ hội đó, người Nga chiếm đóng Y Lê. Năm thứ 7 Quang Tự, 
Tăng Ki Trạch (x.x. Zeng Ji Ze) sang Nga, kí Trung-Nga Y Lê Điều Ước 
(x.x. Zhong E Yi Li Tiao Yue), thu hồi lãnh thổ đã mất. 

Yi Li Bu 
I Li Pu 
Y Li Bó PLH 

(n.d.) Thời Thanh mat. Người Mãn Châu, thuộc Tương Hoàng Kì (x.x. Ba 
Qi Zhi Du), dòng ho Ái Tân Giác La (£ #f Ж 4), tự là Tân Nóng (£ Ж). 
Tiến si thời Gia Khánh“. Lần lượt giữ các chức Tuần Phủ Thiểm Tây, Sơn 
Đông, Vân Nam; Tổng Đốc Vân Nam, Quý Châu. Năm 1838, thăng Hiệp Biện 
Đại Học Si (5 # X Ж# +). Đầu năm 1840, Tổng Đốc Lưỡng Giang (х.х. 
Liang Jiang). Chiến tranh Nha phiến bộc phát (x.x. Ya Pian Zhan Zheng), 
thừa mệnh làm Khám Sai Đại Thần, tới Chiết Giang. Nhân tự ý kí hiệp ước 
đình chiến, nên bị cách chức và triệu về để thẩm vấn. Nhưng mùa xuân 1842, 
lại được trọng dụng, theo Kì Anh (x.x. Qi Ying), nghi hòa với Anh quốc. 

Tháng 8 năm1842, cùng Kì Anh, đại diện triu đình Thanh kí Nam Kinh 
Điều Ước (x.x. Nan Jing Tiao Yue) với đại diện Anh quốc là Henry 
Pottinger. Sau đó làm Tướng Quân ở Quảng Châu, Khám Sai Đại Thần, biện 
lí những ảnh hưởng không tốt còn để lại sau cuộc chiến tranh nha phiến. Bi 
bệnh, mất tại Quảng Đông, thọ 71 tuổi (1772-1843). 





Yi Liang 

I Liang 

Di Luong Ев 
(n.d.) Thời Thanh mat. Người Màn Châu, thuộc Chính Hỗng Kì (х.х. Ba 

Qi Zhi Du), dòng họ Qua Nhĩ Giai (AH 1%); tự là Duyệt Đình (ht, 48). Năm 


^ Hàm Phong (A, Ÿ): nién hiệu của Thanh Văn Tông (1851-1861). 
! Gia Khánh (Æ Æ): niên hiệu của Thanh Nhân Tóng (1796-1820). 
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1838, làm Tuan Phú Quảng Đông, cùng Lâm Tác Từ (x.x. Lin Ze Xu) và Đặng 
Đình Trinh (x.x. Deng Ting Zhen) cấm nhập cảng và sử dung nha phiến, 
Tháng 2 năm 1841, dàn hặc Ki Thiện (x.x. Qi Shan) vé việc Kì Thiện tự ý hòa 
đàm Xuyên Ti Thảo Ước (х.х. Chuan Bi Cao Yue). Sau, kiêm Tổng Đốc 
Luang Quảng (х.х. Liang Guang), Khám Sai Đại Thần phu trách quân vụ tỉnh 
Phúc Kiến. Năm 1842, Tổng Đốc hai tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang. Năm 1853, 
làm Lưỡng Giang Tổng Đốc (x.x. Liang Jiang). Cùng với Giang Tô Tuân Phú 
Cát Nhĩ Hàng A (x.x. Ji Er Hang E) trấn áp Tiểu Đao Hội khởi nghĩa tai 
Thượng Hải (x.x. Xiao Dao Hui). Mất năm 1867, thọ 76 tuổi (1791-1867). 





Yi Ling 
I Ling 
Di Láng & к 

(d.d.) 1/ Cổ ấp danh. Là ấp của nước Sở thời Chiến Quốc - nay ở đông 
nam Nghi Xương thị (xà. Š È), tỉnh Hồ Bác. Năm thứ 21 Sở Khuynh 
(Khoảnh) Tương Vương (278 trước c.n.), Tàn tướng Bạch Khởi (x.x. Bai Qi) 
đánh hại quân Sở, thiêu trụi mộ của các tiên vương nước Sở. 

2/ Cổ huyện danh. Do nhà Tây Hán thành lập, trị sở ngày nay ở đông 
nam Nghi Xương thi. Hoàng Vü ^ nguyên niên nhà Ngô thời Tam Quốc 
(222), đổi tên thành Tây Làng (ở Ж). 

3/ Quận danh. Do nhà Tùy thiết lập năm thứ 3 Đại Nghiệp (607). Hạt 
cảnh tương đương ngày nay gồm các huyện Viễn An (i£ X), Chi Thành (4& 
Bi), Trường Dương ( & 95), Nghi Xương (# $). tỉnh Hó Bác. 

4/ Tên cháu, nhủ. Năm thứ 9 Hóng Vũ nhà Minh (1376), đổi Hiệp Châu 
(k J) thành Đi Làng Cháu, trị sở tại Nghi Xương thi. Năm thứ 13 Ung 
Chinh nhà Thanh, thăng lén Nghi Xương phủ. 





Yi Ma 
I Ma 
Nghia Mà #5 
(d.d.) Thị danh. Tại đông bộ Tam Món Hiệp thi (Z f3 4 fs), tỉnh Hà 
Nam. Cổ tích có: 
Hồng Khánh Tự Thạch Quật (2$ Ф d ZX E). 


Yi Que 

I Ch'ueh 

Y Khuyết f M 
(d.d.) !/ Tên niii. Tai phía nam thị xà Lac Dương (x.x. Luo Yang), tỉnh 


5 Hoàng Vü ($ 3C): niên hiệu của Ngô Đại Рё (222-229). 
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Hà Nam: còn có tên là Long Món (É P3). Thời Xuân Thu, gọi là Khuyết Tái 
(88 Ж). 

2/ Cổ quan danh. Trên núi Y Khuyết, ở phía nam thị xã Lac Dương, tỉnh 
Hà Nam. Đông Hán Trung Binh nguyên niên (184), để trấn áp quân khởi 
nghĩa Hoàng Cân (х.х. Zhang Jiao), cho xây tám quan di. Y Khuyết quan là 
một trong tám quan ải trên. 

3/ Có huyện danh. Được thiết lập năm thứ 18 Khai Hoàng nhà Tùy 
(598). Trị sở ở tây nam Y Xuyên (E |), tinh Hà Nam. Năm thứ 5 Tống Hi 
Ninh (1072) thì bị phế bả. 





Yi Shan 
I Shan 
Dich Son WE 
(d.d.) Còn có tên là Trâu Son (AB ш), Trâu Dich Sơn (Ж »€ h). Chu 
Dịch Sơn (Ж € ihi). Tai phía đông nam thi xà Trâu Thành (3f. 3X), tinh Sơn 
Đông ngày nay. Năm thứ 28, Tán Thủy Hoàng (219 trước c.n.) đã từng lên 
núi này cho khắc vào đá ca ngợi công đức nhà Tần. Ngọn cao nhất có năm 
khối đá tụ vào nhau, hình giống như hoa phù dung, có tên là Ngũ Hoa Phong 
(£ # 9#), cao khoáng 555m so với mực nước biển. Có Bạch Vân Động (6 
€ H), Cư Long Động (Ж Ak i), Ngọc Đế Đông (# Ф Wl) và Triêu Thiên 
Tuyển (44 Ж Å). 


Yi Shan 
I Shan 
Dich San EX uh 


(n.d.) Thời Thanh mat. Là thành viên của Mãn Châu Tương Lam Ki 
(х.х. Ba Qi Zhi Du), thuộc dòng ho Ái Tân Giác La (# 4 Ж #): tự là Tịnh 
Hiện (4$ $f). Cháu Hoàng đế Dao Quang. Xuất thân thị vệ. Năm Dao 
Quang" thứ 21 (1841), được bổ nhiệm Tĩnh Nghịch Tướng Quân (s i Ж 
€), phái tới Quảng Châu để chiến đấu chống quân Anh. Chiến bại và bị bao 
vây, tháng 5/1841 phải kí Quảng Châu Hòa Ước. Khi Phúc Kiến, Chiết 
Giang bi Anh quán tấn công, ông không mang quán tới cứu viện. Mùa đông 
1842, bị cách chức và giam tại Bắc Kinh. Năm 1843, được phóng thích và 
giữ chức Biện Sự Đại Thần (M‡ # X E) tại Hòa Điển (х.х. He Tian). Năm 
thứ 8 Hàm Phong" (1858), chỉ huy quân sự tại Hắc Long Giang (х.х. Hei 
Long Jiang). Bi áp lực quân sự của Nga hoàng, phái kí Ái Hồn Hòa Ước 


1 Trung Binh (Ф +): niên hiệu của Hán Linh Để (184-189), Hán Hiến Để (189). 
UÓ Đạo Quang GË Æ): niên hiệu của Thanh Tuyên Tông (1821-1850). 
Нат Phong (A Ж): niên hiệu của Thanh Văn Tông (1851-1861). 





Yi Shui/Yi Xin 473 


(х.х. Zhong E Ai Hun Tiao Yue). Năm 1874, nghỉ hưu, bốn năm sau thì mất, 
thọ 88 tuổi (1790-1878). 





Yi Shui 
I Shui 
Dich Thüy 5 К 

(d.d.) Tên sông tại tây hộ tinh Hà Bắc. Ó thượng nguồn Đại Thanh Hà 
(K EX có ha chỉ nhánh: bác, trung, nam, đều hát nguồn từ huyện Dich 
(5). Sau khi hợp lưu. nhập vào Nam Cu Ма Hà tủy ‡E É, T), chảy hướng 
đông nam rôi để vào Đại Thanh Hà. 

Thi sĩ Lac Tân Vương, thời sc Đường, có làm bài Dich Thúy Tổng Biệt 
(P К 34 Ур, khóc tráng sĩ Kinh Kha (х.х. Jing Ke). 





Yi Wen Zhi 

I Wen Chih 

Nghé Vàn Chí # x £ 
(t.p.) Là những chương viết vé tiểu sử các nhân vật của các triểu đại 

như Hán, Đường, Tống, Minh, gồm: Hán Thư, Tân Duong Thư, Tống Sử, 

Minh Su. 

Yi Xian 

| Hsien 

Dich Huyén EE 
(d.d.) Cựu huyện danh. Tai phía nam tinh Sơn Đông, do nhà Minh đổi từ 

Dịch Cháu sang. Năm 1960 nhế hỏ, cái thiết thành Tảo Trang thi ( & Ж $). 





Yi Xin 
I Hsin 
Dich Hàn X 
(n.d.) Thời Thanh mat. Lãnh tu Dương Vụ Phái (Yang Wu Pai), dòng 
họ Ái Tân Giác La ($ 34 Ж Ж). Con thứ sáu của Hoàng đế Đạo Quang 
(x.x. Dao Guang). Hàm Phong nguyên niên (1851), được phong Cung Thân 
Vương. Năm 1860, liên quân Anh-Pháp vây đánh Bắc Kinh, ông được trao 
toàn quyền, ở lại kinh thành để nghị hòa với Anh, Pháp, Nga. Năm 1861, chủ 
trì quốc sự. Sau khi Hoàng dé Hàm Phong (A, "Y ) hãng hà, cùng với Từ Hi 
Thái Hậu (x.x. Ci Xi Tai Hou) đồng mưu phát động Kì Tường Chính Biến 
(х.х. Qi Xiang Zheng Bian), nắm tron quyền chính. Đồng Trị năm thứ 4 
(х.х. Tong Zhi), Từ Hi Thái Hậu nghi ngờ lòng trung thành, nên tước mót số 
quyền của ông. Quang Ти năm thứ 10 (1884) (х.х. Guang Xu) - thời chiến 
tranh Trung-Pháp - hị bãi chức. Trong cuộc chiến tranh Trung-Nhật năm 
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1894 ông lại được mời ra làm Tổng Lí Nội Các Đại Thần (££ Р A BỊ X 
E), Quân Cơ Đại Thần (€ 4&. X. E), Đốc Biện Quân Vụ (+ #4 Ж ##), chủ 
trì chính cuc. Thời gian đầu của cuộc chính biến Mậu Tuất (x.x. Wu Xu 
Zheng Bian) ông hi bệnh và mất, thọ 65 tuổi (1833-1898). 





Yi Ya 
I Ya 
Dich Nha b 
(n.d.) Thời Đông Chu. Là đầu hếp giỏi của Té Hoàn Công. Mù quáng 
vé danh lợi, đã nhẫn tâm giết соп ruột, làm thịt dâng cho vua ăn để tỏ lòng 
trung thành, nhờ đó, lấy được lòng tin của Té Hoàn Công. Về sau, cùng Thụ 
Điêu (# 7) và Khai Phương (H) 2) thao túng triểu đình. 
Sau khi Hoàn Công băng hà, 6 người con của các bà vợ tranh quyền giết 
hại nhau. Dịch Nha phải hồ trốn sang nước Lễ, còn Thụ Điều thì hị giết. 





Yi Yin 
I Yin 
Y Doãn PP 
(n.d.) Đại thần thời Thương sơ. Tên Y ({#), còn Doãn (# ) là tên chức quan. 
Có thuyết cho tên ông là Chí ($), xuất thân gia nô. Vua Thành Thang (х.х. 
Cheng Tang) dùng ông làm Tiểu Thần Ch Б). Sau, ông là Đại Thần, quyền 
chính trong tay, giúp Thang diệt nhà Hạ của vua Kiệt (x.x. Jie). Sau khi Thang 
băng hà, ông pho tá hai vua Bốc Bính (F 8), tức Ngoại Bính (7- 8) và Trong 
Nhậm (ft 4£). Khi Trọng Nhậm băng hà, Thái Giáp (х.х. Tai Jia) lên ngôi. 
Nhung Thái Giáp không trong vương pháp, chẳng để ý gì đến quốc chính, bị ông 
đuổi đi. Sau ba năm, Thái Giáp hối cải nên được ông rước về phục hồi Đế vị. Có 
thuyết lại cho rằng, sau khi Trọng Nhậm băng hà, ông đoạt vị, đuổi Thái Giáp đi. 
Bảy năm sau, Thái Giáp bí mật trở về và cho người mưu sát ông. 


Yi Yuan Hua Ling Dao 

l Yuan Hua Ling Tao 

Nhất Nguyên Hóa Lãnh Dao — x, 46 AR % 
(ch.tr.) Khẩu hiệu này được đăng trên tờ Nhân Dán Nhật Báo, kêu goi 

mọi hoạt động của quốc gia và cá nhân đều phải được chỉ đạo bởi tư tưởng 

Mao Trạch Đông. 

Yi Yuan Zhi Yan 

I Yuan Chih Yen 

Nghé Uyén Chi Ngón dk 
(t.p.) Luận bàn văn nghệ, do Vương Thế Trinh đời Minh soạn (х.х. 
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Wang Shi Zhen), góm 12 quyển, trong đó tám quyển bình thuật thơ văn. Phụ 
lục 4 quyển, luận bàn từ khúc, thư họa. Người đời sau phân phần bàn từ khúc 
ra làm hai: Tir Bình (5) ?#) và Khúc Táo (4h 3E). Vương Thế Trinh là dai 
hiểu cho phái Hâu Thất Tử (х.х. Hou Qi Zi), chủ trường văn theo Tán, Нап; 
còn thơ thì phái theo thi pháp Thịnh Đường. VỀ thơ văn, coi trọng cách điệu, 
ông thường nói "Tài sinh tư, tư sinh điệu, điệu sinh cách"(4 # E, #8 + 38, 
# + ]&) tài tư bất đồng thì cách điệu cũng khác. Luận vé từ khúc, thư họa 
thì coi trong tự nhiên, không bi ràng buộc bởi thành kiến. 


Yi Yue Feng Bao 

I Yueh Feng Pao 

Nhát Nguyét Phong Bao -RAK 
(ch.tr.) Chỉ tháng 1/1967, Trương Xuân Kiêu (x.x. Zhang Chun Qiao) 

và Diéu Văn Nguyên (x.x. Yao Wen Yuan) cùng dòng bon cướp chính 

quyển ở Thượng Hải, để phát động cuộc Văn Hóa Dai Cách Mang (x.x. 

Wen Hua Da Ge Ming). 





Yi Zhou 
I Chou 
Ích Chàu йм 

(d.d.) 1/ Tên châu. Là một trong 13 thứ sử hộ thời Hán Vũ Đế. Hat cánh 
tương đương ngày nay bao gồm: phía đông Chiết Da Sơn (4t. $ hi), tỉnh Tứ 
Xuyên; Ai Lao Sơn (X Ж Ш), Nó Sơn (45 Ш), tính Vân Nam; Lưỡng Đương 
(83 Ж), Vũ Đô (A AR), tỉnh Cam Tie; phía nam Тап Lĩnh (Ж +$), tỉnh 
Thiểm Tây; tây bắc Báo Khang (4# Æ), Vân Huyện (ЙЕ #4), tinh Hồ Bác, và 
một dia khu ở giáp giới tính Quy Châu. Nam thứ 3 Đại Nghiệp (K 3) nhà 
Tùy, được đổi thành Thuc Quận (8 £f). Từ thời Vũ Đức (5X, £&) đến Khai 
Nguyên (&] Æ) nhà Đường, thời Thái Tông (k Ж) đời Bắc Tống, đã từng 
trước sau dòi Thục Quận, Thành Đô phủ (X, # Æ) thành Ích Châu, 

2/ Tên quận. Được thiết lập năm thứ 2 Nguyên Phong (X, 34) thời Tây 
Hán (109 trước с.п.), trị sở đặt tại Điền Tri (A ;#,) - nay ở đông Tấn Ninh (# 
Ж), tinh Vân Nam. 

3/ Thời Tam Quốc, là nước Thuc Hán, nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Ích Châu 
được nhắc tới trong bài Táy Tái Sơn Hoài Cổ của Lưu Vũ Tích (x.x. Jin Ling). 





Yi Zhou Shu 

I Chou Shu 

Dật Chu Thu img 
(t.p.) Sách được biên soạn vào cuối triéu dai nhà Chu, được đào thấy 

cùng với cuốn Trúc Thư Ki Niên (tr Ф # З) vào năm 281, trong đó có môt 
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chương nói vé những cống phẩm của các bộ tóc dem đến cống cho triểu đình 
nhà Chu sau khi triều dai nhà Thương bị diệt vong. 





Yin 

Yin 

An КА 
(t.d.) Tên triéu đại. Nhà Thương đổi quốc hiệu là Ân (1388-1122 trước 

c.n.), từ lúc Bàn Canh (4 Ж) dời đến đất An. Kinh dó đặt tại An Dương (£ 

55), thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay. 





Yin Bing Shi Shi Hua 

Yin Ping Shih Shih Hua 

Am Băng Thất Thi Thoại ЖЖ 
(t.p.) Do Lương Khái Siêu soạn (х.х. Liang Qi Chao), trong lúc ông lưu 

vong Nhật Bán, sau cuộc chính biến năm Màu Tuất (x.x. Wu Xu Zheng 

Bian). Gồm môt quyển, có 174 điều. Tác phẩm ghi lại những bài thư của 

Khang Hữu Vi (x.x. Kang You Wei), Đàm Tự Đồng (x.x. Tan Si Tong), Ha 

Tầng Huu (х.х. Xia Ceng You), với dụng ý dé cao chủ nghĩa cái lương. 


Yin Chuan 
Yin Ch'uan 
Ngán Xuyén Ж | 
(d.d.) Thời xa xưa là kinh đô nước Tây Hạ. Hiện nay là thủ phủ của tự 
trị khu Ninh Hạ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và giao thông của 
tỉnh. Nó cũng là thị xã công nghiệp của miễn tây bắc. Đến Ngân Xuyên, du 
khách có thể thăm: 
- Hạ Lan Sơn (x.x. He Lan Shan). 
- Tây Hạ Vương Làng (x.x. Xi Xia Wang Ling). 


Yin Hao 
Yin Hao 
Án Hạo AR x 
(n.d.) Thời Đông Tấn. Người đất Trường Bình (£ F), Trần Quận (f& 
81) - nay ở đông bắc Tây Hoa (99 X), tỉnh Hà Nam; tự là Uyên Nguyên (Ж 
#5). бїбї đàm luận, thích hu danh. Năm thứ 2 Vinh Hòa (346), làm Dương 
Châu (х.х. Yang Zhou) Thứ Sử. Cối Kê Vương Dục (Ж #) sự thế lực Hoàn 
Ôn (х.х. Huan Wen) ngày càng manh mới mời ông tham dự triểu chính. Sau 
khi Hậu Triệu bị diệt vong, ông đôn đốc việc quán ở năm cháu Dương (48). 
Dự (1£), Từ (4£). Duyên (Æ), Thanh (A), thống lĩnh binh sĩ tiến giữ trung 
nguyên. Năm thứ 8, bị Tiền Tán đánh bai tại Hứa Xương (х.х. Xu Chang); 
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năm sau, lại bi Diĉu Tương (x.x. Yao Xiang) phuc kích tại Sơn Tang (hL &)- 
nay ở phía bắc Mông Thành (Ж 1X), tinh An Huy. Thừa cơ, Hoàn Ón thượng 
tấu, vạch tôi và ông bi giáng làm thứ dân. Ông mất năm 356. 





Yin Lu 
Yin Lu 
Dàn Lóc №. Ж 

(n.d.) Hay Trang Thân Vương (jk M +). Là con thứ 16 của Thanh 
Thánh Tổ Khang Hi. Giống như Dán Tường (x.x. Yin Xiang). ông ủng hộ 
Dân Trinh (x.x. Yin Zhen) trong việc tranh quyền giữa các Hoàng tử anh 
em, nên ông nhân được nhiều ân súng sau khi Dân Trinh lên ngôi Hoàng đế 
năm 1722. Ông được trao nhiệm vụ tát xét để in lại tác phẩm Luật Lịch Uyên 
Nguyên (x.x. Lü Li Yuan Yuan), và có thé cả Có Kim Đồ Thu Tập Thành 
(x.x. Gu Jin Tu Shu Ji Cheng). Năm 1736, ông được Hoàng đế Cao Tông 
phong làm một trong bốn dai thần nhiếp chinh dé quán lí quốc vu. Năm 
1738, được phong Trấn Quốc Công (4& B]. 22). Năm 1741, vua chỉ định ông 
và Trương Chiếu (х.х. Zhang Zhao) sửa lại tác phím Luật Là Chính Nghĩa 
(x.x. Lũ Lü Zheng Yi) và bổ hai ông làm giám thị ủy han âm nhạc. Ông mất 
năm 1767, tho 72 tuổi (1695-1767), miếu hiệu là Khác (1). 

Trong các hậu duệ của ông, phải kč tới hai người: Người thứ nhất là 
Dich Canh ( X. Ж), một sử gia nổi tiếng với những tác phẩm viết vé hoàng 
tóc Mãn Thanh. Đại học Yên Kinh cho in năm 1935 dưới tên Giai Mộng 
Hiên Tùng Thư (4k $ $f ЖОЖ). Tác phẩm có 11 để mục, trong đó có Dông 
Hoa Lục Xuyết Ngôn (Ж Ж $k £t 3). Kí Chit Bi Рат (# 48. ff iX) và 
Quản Kiến Sở Cập (F Я, РТ A); người thứ hai là Thân Vương Tải Huân ($ 
ấu). Ông bảo trợ Nghĩa Hòa Đoàn (х.х. Yi He Tuan) năm 1900. Thất bại, 
ông thắt cổ tự vẫn vào tháng 2 năm 1901. 


Yin Reng 
Yin Jeng 
Dan Nhung №, 45 
(n.d.) Con thứ hai của Thanh Thánh Tó (x.x. Qing Sheng Zu), sinh năm 
1674, từng được phong Thái tử. Mẫu thân Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu (# 
Ж f= © 5) (1654-1674), cháu của Sách Ngach Đỏ (х.х. Suo E Tu), mới 11 
tuói đã được gá cho nhà vua, 15 tuổi sinh con đầu lòng, 20 tuổi sinh ra ông 
và mất khi lâm bón. Hai năm sau (1676), ông được phong làm Thái tử để kế 
vi. Từ nhỏ, ông đã được giáo dục rất cẩn thận bởi các học giả đương thời như 
Trương Anh (х.х. Zhang Ying), Lí Quang Địa (х.х. Li Guang Di), Thang 
Bán (x.x. Tang Bin). Ông thông thao Hoa ngữ và tiếng Mãn Châu; là một ki 
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mã giỏi và có tài bắn tên "bách phát bách trúng”. Rất tiếc sau này lớn lên, 
ông chơi bời phóng đãng. lại có dà tâm đối với anh em, nên bị Phụ vương 
tước bó danh vị Thái t năm 1712. Khi Dân Trinh (hay Chân) (х.х. Yin 
Zhen) kế vị, ông bị tống giam và chết trong ngục, tho 51 tuổi (1674-1725). 


Yin Shan 

Yin Shan 

Âm Sơn 6 uh 
(d.d.) Tai bác bó tinh Hà Bác và trung bó tu tri khu Nói Móng CÓ. Trái 

dài trên 1.200 km, cao 1.500 đến 2.000 m so với mực nước biển; ngọn núi 

cao nhất tên Hô Hòa Ba Thập Cách Sơn (=£ de E, H 4& ch), cao 2.364 m, tại 

tây bó Lang Sơn (Jk h). 





Yin Si 

Yin Szu (Ssu) 

Dan Tự XL ж, 
(n.d.) Là con thif tám cúa Thanh Thánh Tó Khang Hi. Máu thán, khué 

danh là Vệ (447), được tuyển vào cung làm nàng hầu. Trước khi ha sinh ông 

(1681), được phong lên hàng Phi tần, tước Lương Phi (Ë. 42). Ông rất ham 

mé đọc sách, là mót học giả nổi tiếng. Khi Dán Trinh lên ngôi (x.x. Yin 

Zhen), ông được phong Liêm Thân Vương (Ж 3# £) năm 1723. Nhưng chỉ 

ba năm sau (1726), ông bị khép nhiều tội cùng với Dận Đường (x.x. Yin 

Tang), bị tống giam và mất trong ngục, thọ 45 tuổi (1681-1726). 





Yin Tang 
Yin Tang 
Dàn Đường AL ж 

(n.d.) Là con thứ chín của Thanh Thánh Tó Khang Hi. Trong cuộc tranh 
chấp giữa các anh em để kế vị, ông thuộc phe Dán Dé (х.х. Yin Ti) và Dán 
Tự (x.x. Yin Si), chống lai Dận Trinh (x.x. Yin Zhen). Năm 1709, ông được 
phong Bói Tit (x x. Bei Zi). 

Óng khóng có khá nàng gi dác biét, nhung gia tài rất lớn, có lẽ do đầu 
cơ tích trữ. Đến khi Dán Trinh lên ngôi, ông bi nghi ngờ có ý phản nghịch 
nên bi dày đi Tây Ninh (09 Ж), thuộc tỉnh Thanh Hải (1724). Một viên chức 
người Mãn, tên Sở Tông (# Ж), được phái di để kiểm soát, vì nghe dán 
Кёп Canh Nghiệu (х.х. Мап Geng Yao) bí mật liên lạc với ông. Cùng bị đi 
dày với ông có cả viên có đạo thừa sai Jean MouRao (người Bồ Đào Nha), là 
người thân cận và ủng hộ ông trong cuộc tranh giành ngai vàng. Hai năm 
sau, ông bị trói tay dẫn tới Bảo Định (x.x. Bao Ding), Trực Lệ (Hà Bắc ngày 
nay), và mất trong ngục tháng 9 năm 1726, thọ 43 tuổi (1683-1726). 
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Yin Ti 
Yin T'i 
Dán Dé MA 

(n.d.) Là con thứ 14 của Thanh Thánh Tổ Khang Hi. Màu thân là Hiếu 
Cung Nhân Hoàng hâu (х.х. Xiao Gong Ren Huang Hou), như vậy ông là 
em cùng cha khác те với Dân Trinh (х.х. Yin Zhen). Năm 1717, bộ tóc 
Eleuths miễn tây Mông Cổ xâm chiếm Tây Tạng, Hoàng đế Khang Hi quyết 
dinh phong ông làm Phú Viễn Đại Tướng Quân (4# i$ X Ж# X), Tư Lệnh 
miễn tây bắc dé đi chinh phạt. Sự chọn lựa này nói lên ý định nhà vua sau sẽ 
truyền ngôi cho ông. Tây Tạng được lấy lại (1720), uy tín của ông lên tột 
đỉnh và ai cũng tưởng ông sẽ kế vị. 

Thế nhưng, khi Thánh Tổ băng hà (12/1722), Dận Trinh lên ngôi cửu 
ngũ, nhà su giúp đỡ đắc lực của Long Khoa Đa. lúc bấy giờ đang chỉ huy 
cấm quán tại Bắc Kinh (x.x. Long Ke Duo). 

Ông không phản ứng kịp vi dang ở miễn tây bắc và lại bị hai viên Phó 
tưởng thuộc phe cánh của Dân Trinh canh trừng. đó là Niên Canh Nghiêu 
(x.x. Nian Xi Yao) và Diên Tín (x.x. Yan Xin). 

Năm 1724, ông được lệnh phải đến canh mộ vua cha - một cách để giam 
lỏng. Năm 1726, ông bị tước bỏ hết tước vị và bi đưa tới Thọ Hoàng Điện ở 
Cảnh Sơn, nằm trong khu vực cấm thành. Ông bị giam ở đây suốt chín năm, 
mãi tới 1735 mới được cháu ông là vua Cao Tông thả ra. Ông mất năm 1755, 
thọ 67 tuổi (1688-1755), để lại: 

Phá Viễn Đại Tướng Quán Tàu Nghị (3& ik K 1 E & ik). 





Yin Xiang 
Yin Hsiang 
Dan Tường N. 3 


(n.d.) Hay Di Thân Vương (15 $% E). Là con thứ 13 của Thanh Thánh 
Tổ Khang Hi (x.x. Oing Sheng Zu). Mẫu thân khué danh là Chương Giai (Ж 
fk), mất năm 1699, miéu hiệu Kính Mẫn Hoàng Quý Phi (56 @& $ 3 4e), là 
ái phi của Khang Hi. Đứng ngoài cuộc tranh giành quyền lực giữa các anh 
em. Năm 1723, ông được để cử kiểm soát thuế toàn quốc; năm 1726, trông 
coi việc tu bổ hệ thống đê diéu ở Trực Lệ (Hà Bắc ngày nay) và được nhiều 
ân sủng của vua Thanh Thế Tông Ung Chính, vì lòng trung thành, tính cán 
mẫn và thanh liém. Hói kí của ông về hệ thống dé ở Trực Lệ được biết dưới 
tên Di Hiển Thân Vương Sơ Sao (15 $E 3 + # 25), sau này được in trong bó 
Kì Phụ Hà Đạo Thủy Lợi Tùng Thư ($£ $ 7] xt k 4) K #), năm 1824. 
Năm 1729, Thanh Thế Tông cho thành lập một cơ quan quan trọng bậc nhất 
là Quân Cơ Xứ CE Ж J£). trông coi việc binh và bảo mật. Lần lượt đứng đầu 
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vd quan này là ông, Trương Đình Ngoc (х.х. Zhang Ting Yu) và Tưởng Đình 
Tích (x.x. Jiang Ting Xi). Nhung chỉ một năm sau (1730), ông qua đời, thọ 
44 tuổi (1686-1730). Năm 1754, cháu ông là Hoàng dé Cao Tông cho lệnh 
tên ông phái được ghi trong miču dành cho các vĩ nhân. 

Một số bài thơ do ông trước tác được in năm 1738 trong tập Giao Huy 
Viên Di Cáo (X 1E [R] :& $5). Cùng viết với người con thứ Һау là Hoằng 
Hiểu (72 82), một thi sĩ nổi tiếng, thơ của ông được ghi chép trong thi tập Hi 
Triển Nhà Tung Тар (Е $5 Hi 26 Ж). 





Yin Zhen 
Yin Chen 
Dan Trinh №. 3 
(n.d.) Vi vua thứ ba nhà Thanh, trị vì 13 năm (1723-1736), niên hiệu 
Ung Chính. Là con thứ tư của Thanh Thánh Tổ Khang Hi. Mẫu thân là Hiếu 
Cung Nhân Hoàng hậu (x.x. Xiao Gong Ren Huang Hou). Ông rất chịu khó 
học và giói về văn chương Trung Hoa và triết lí Phật giáo. Nhờ sự tận tình 
trợ giúp của Long Khoa Đa (х.х. Long Ke Duo) và Niên Canh Nghiêu (х.х. 
Nian Geng Yao), ông trở thành Hoàng đế, mặc dù Phụ vương trước khi băng 
hà (1722) có để lại chiếu nhường ngôi cho Hoàng tử thứ 14 là Dân Bé (x x. 
Yin TD). Óng là một chính trị gia có tài, nhưng tàn bao, kiểm soát chặt quan 
lại và dân chúng. Ông theo Phật giáo, thuộc phái Thiển Tông. Năm 1733, 
ông cho in cuốn Ngy Tuyển Ngữ Luc (fp i% 35 #Е), gồm 19 quyển, có các bài 
thuyết pháp của 13 nhà sư Phật giáo và hai tín dó Lão giáo, cùng những bài 
viết phê bình của chính ông. Năm 1734, ông cho tái bản cuốn Tông Kính Lục 
CR. Ж Sk) của nhà sư Diễn Thọ (22 X). Năm 1735, ông cho in hai bộ kinh: 
Phát Kinh Nhi Tháp Thất Chúng (1h £& — + +- $$). 
Kinh Hái Nhất Trích (#@ i& — ii). 
Năm 1736 băng hà, thọ 58 tuổi (1678-1736), miếu hiệu là Thế Tông 
(xem thêm Qing Shi Zong). 
Yin Zhi 
Yin Chih 
Dán Chi ÁL ж 
(n.d.) Con thứ ba của Thanh Thánh Tá Khang Hi. Khoảng năm 1709, 
Thánh Tổ bổ dụng một số học giả người Hán để phụ tá ông. Trong số này, 
Trần Mộng Lôi (x.x. Chen Meng Lei), với sự giúp dà của ông cho xuất bán 
đại tự điển bách khoa Có Kim Đồ Thư Tận Thành (x.x. Gu Jin Tu Shu Ji 
Cheng). Cũng chính các vị trên biên tập tác phẩm Luật Lịch Uyên Nguyên 
(x.x. Lü Li Yuan Yuan). 
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Trong cuộc tranh quyển giữa các Hoàng tử khi Thánh Tổ băng hà 
(12/1722), ông bị tân Hoàng đế Thế Tông (x.x. Yin Zhen và Qing Shi Zong) 
đuổi khỏi Bác Kinh, đi trông giữ lăng của Phu vương. Ông mất năm 1732, 
tho 55 tuổi (1677-1732). 





Yin Zhong Kan 

Yin Chung K'an 

Àn Trong Kham hz X 
(n.d.) Thời Đông Tấn (х.х. Dong Jin). Người đất Trần Quán (PË #0) - 

nay tri sở tại Hoài Dương (ift. f3), tỉnh Hà Nam. Thời Hiếu Vũ Đế, đôn đốc 

việc quân ở ba cháu Kinh (Ж), Ích (4), Ninh (); Kinh Châu Thứ Sử trấn 

Giang Làng (т. f&). Năm thứ 2 Long An (398), khởi binh cùng Hoàn Huyền 

(х.х. Huan Xuan), liên hợp với Vương Cung (# 2%), tố cáo, vạch tội Cối Kê 

Vương (x.x. Hui Ji) Tư Mà Đạo Tử (x.x. Si Ma Dao Zi). Năm sau (399), khi 

Hoàn Huyền chiếm Kinh Châu, ông bị hát và tự sát. Không rõ năm sinh. 





Ying Bu 
Ying Pu 
Anh Bố ж ж 
(n.d.) Thời Tán mat. Người huyện Luc (x) - nay ở đông bác Luc An 
(XA 4), tinh An Huy. Từng làm công việc thích chữ lên trán pham nhân, nén 
được biệt xưng Kinh BO (## Ж), Tán mat, lành đạo tội phạm ở núi Li Sơn (54 
dạ), khởi nghĩa theo Phan Quân (# Æ), Ngô Nhuế (& 76). Sau lại theo 
Hạng Vũ (x.x. Xiang Ji) phá quân Tán, vào Hàm Dương (x.x. Xian Yang). 
Được phong Cứu Giang Vương (# 2 Е). Nhân có chuyện bất hòa với Hang 
Vũ, sang đầu quân bên Hán. Cùng Hán Cao Tổ, phá Hạng Vũ ở Cai На (X 
TF) - nay ở nam Linh Bích (€ 4), tinh An Huy - được phong Hoài Nam 
Vương GE dị E). Nhung sau này thấy các tướng Bành Việt (х.х. Peng Yue) 
và Hàn Tín (x.x. Han Xin) hi diệt, sợ tai họa sẽ đến với minh, nên làm phán. 
Bị bại trận, phải tự sát năm 195 trước c.n. 





Ying He 

Ying He 

Dĩnh Hà ж oi 
(d.d.) Sóng, phát nguyên từ tính Hà Nam, cháy vào sóng Hoài (Ж). 

Ying Huan Zhi Lue 

Ying Huan Chih Lueh 

Doanh Hoàn Chí Lược ЖЖ now 
(t.p.) Tác phẩm khái lược vé dia lí thế giới, rất nổi tiếng d Trung Hoa 
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và Nhật Bán trong hai tháp niên 1850 và 1860. Do Từ Kế Du (f£ # ®&) biên 
soạn dugi triéu vua Dao Quang nhà Thanh vào những năm 1843-1848; được 
bổ nhiệm làm Tuần Vũ tỉnh Phúc Kiến. Ông sinh ở Sơn Tây trong một gia 
đình khoa bảng, đậu Tiến sĩ 1826. Bộ Dounh Hoàn Chí Lược xuất hán năm 
1849, gồm mười quyển, có 14 vạn chữ và 42 bản đề. Sách không những chỉ 
ghi dia lí mà còn bàn vé chính trị, kinh tế của các nước hồi thế kỉ thứ 19. 


Ying Kao Shu 

Ying Kao Shu 

Dinh Kháo Thüc ж # dx 
(n.d.) Thời Đông Chu. Là quan đại phu nước Trịnh. Ông là người con 

rất có hiếu. Thấy Trịnh Trang Công đày mẹ ra đất Dĩnh và thể không bao 

giờ nhìn mặt, ông hết lời khuyên giải và đã làm vua cảm động phải nghi lại. 





Ying Ping 

Ying P'ing 

Âm Binh lạ # 
(đ.d.) Để đánh úp quân Thuc Hán, Ngụy tướng là Đặng Ngái âm thám 

đưa quân qua đường Âm Bình. Đường này toàn là non cao núi thẳm, không 

một bóng người. Quân của Ngải gặp núi non hiểm trở thì xẻ núi mở đường, 

hoặc đóng cầu bắc sàn để quân đi cho tiện. Cuối cùng, mấy ngàn quân sĩ của 

Ngải đều vượt qua được ngọn núi cao nhất Ma Thiên Lãnh, tấn công Thành 

Đô, khiến Lưu Hậu Chủ phải đầu hàng (x.x. Deng Ai). 


Ying Shao 

Ying Shao 

Ứng Thiệu Ro 
(n.d.) Thời Đông Hán. Người đất Nhữ Nam (ik h), tự là Trong Viễn 

(f$. Ж). Bác hoc đa tài. Thời Linh Dé (# Ж), làm Thái Sơn (K ш) Thái 

Thú, có công trong việc dep loan Hoàng Cán (X P). Thời Hiến Đế (lk Ф), 

làm Hiệu Оу cho Viên Thiệu (Ж #2). Về chất tác, ông để lại Hán Cung Lễ 

Nghi Cố Sự (X Z Ж Ñ tt 38), Phong Tục Thông ( 14 iñ), và Trung Hán 

tập tự (P Ж Ж Л). 


Ying Tian Fu Shu Yuan 

Ying T'ien Fu Shu Yuan 

Üng Thién Phú Thu Vién Ë K И 
(c.q.) Là một trong bón dai thư viện thời Tống sd, nguyên toa lac tại 

Thương Kháu (@ #), tinh Hà Nam, đương thời là Thương Khâu phủ trị, nén 

có tên trên. Ngày xưa, Thương Khâu còn có tên là Tuy Dương (8f 9), nên 
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còn được goi là Tuy Dương thư viên. Thời Bắc Tống, Thích Đẳng Văn (X EJ 
X) từng dạy học tại đây. Năm thứ 2 Đại Trung Tường Phù (1009), Tào 
Thành (# 2X) có xây trên 500 nóc nhà, thu thập nhiều ngàn cuốn sách, chiêu 
nhân nhiều môn dé. Sau, Tri Phủ Ứng Thiên là Án Thù (x.x. Yan Shu), có 
mời Pham Trong Yêm (х.х. Fan Zhong Yan) đến giảng day, thanh danh đại 
chán. Cuói dài Bác Tóng, bi chin tranh tàn phá, nay kháng cón gi. 


Ying Yang 

Ying Yang 

Ứng Dương RA 
(n.d.) Văn học gia cuối thời nhà Hán. Tu là Đức Liễn (4& xk); người đất 

Nhữ Nam (¿+ dj) - nay ở phía tây Hang Thành (25 9X), tỉnh Hà Nam. Là 

thành viên trong nhóm Kiến An thất tử GE Ж +: F), do cha con họ Tào 

thành lập (x.x. Jian An). Ông là cháu của Ứng Thiệu (# 25) (x.x. Ying 

Shao). Ông sáng tác rất nhiều, đa số đã thất lạc. Thời nhà Minh, được thu 

thập lại trong Ứng Đức Liễn Tập U f8 к} Ж). Ông mất năm 217, không rà 


năm sinh. 


Ying Zao Fa Shi 
Ying Tsao Fa Shih 
Doanh Tao Pháp Thúc Ф i Ж < 
(t.p.) Tác phẩm kiến trúc có đại day đủ của Trung Quốc. Thời Hi Ninh 
Hắc Tống (1068-1077) khởi công, đến năm Thiên Huu thứ 6 (1091) thì hoàn 
thành. Nhưng sách chỉ nói đến vật liệu, không bàn đến kĩ thuật kiến trúc, chế 
độ thi công, v.v..., nên đến năm thứ 4 Thiệu Thánh (1097), vua lại hạ chỉ cho 
Li Giới (х.х. Li Jie) bién tu, đến năm thứ 3 Nguyễn Phù (1100) thì hoàn 
thành, và được ấn hành năm thứ 2 Sùng Ninh (1103), gồm 34 quyển. 
Đánh giá một cách khách quan, tác phẩm phản ánh những thành tựu kĩ 
thuật kiến trúc một thời, có giá trị rất lớn cho việc nghiên cứu kiến trúc cổ. 








Ying Zhou 

Ying Chou 

Dĩnh Châu Ж М 
(d.d.) Châu, phủ danh. Bắc Nguy Lí Xương năm thứ 4 (528) thiết lập 

châu; Bắc Té phế; Đường sơ phục hói. Tri sở tại Nhữ Âm (Ж £), nay là Phụ 

Dương thi (# f2 +h). Hạt cảnh tương đương ngày пау gồm các huyện Lâm 

Tuyển (B Ж), Giới Thú (Ж d), Thái Hòa (k Фо), Phụ Nam ($ dj) 

Thượng Dĩnh (Ł #5), Phụ Dương (& 97), tinh An Huy. Thời Chính Hòa nhà 

Tống. đổi thành Thuận Xương phủ (1§ Š, Хр), Kim lấy lại tên Dĩnh Châu, 
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thời Ung Chính nhà Thanh, thăng lên phú. Thời Nguyên mat, Hồng Cân 
quân của Lưu Phúc Thông (x.x. Liu Fu Tong) khởi nghĩa tại đây. 





Ying Zhou - 
Ying Chou 
Dĩnh (Sính) Châu 3p H 

(đ.d.) Tên châu: 

1/ Được thành lập thời Nam triểu Tống. Hiếu Kiến”? nguyên niên, trị sở 
tại Nhữ Nam Gk т), nay là Vũ Xương Gik, 6), Vũ Hán (sÑ ik) (х.х. Wu 
Chang). Năm thứ 9 Khai Hoàng nhà Tùy (589), đổi thành Ngạc Châu (5f 
WE). 

2/ Được thành lập năm thứ 17 Đại Thống thời Tây Nguy (551), trị sở tại 
Trường Thọ (& X), nay là Chung Tường thị (4$ #£ 78). Đến đời Đường, hat 
cánh tương đương ngày nay Бао gồm hai thị, huyện Kinh Sơn (Ж. d), Chung 
Tường, tinh Hồ Bắc. Năm thứ 15 Chí Nguyên nhà Nguyên (1278), tháng lên 
An Lục phủ (Ж f£ Ж). 


Yo To 
(n.d.) x.x. Yue Tuo. 


Yong An 
Yung An 
Vinh An ж Ж 

(đ.d.) 1/ Cổ huyện danh. Do Thuận Đế nhà Đông Hán thiết lập, trị sở 
tại Ноќе Châu (# JH), tỉnh Sơn Tây ngày nay. 

2/ Quận danh. Thiết lập dưới thời Kiến Nghĩa'” Bắc Nguy (528); hat 
cảnh tương đương ngày nay với hai thi, huyện Нойс Châu và Hàng Động (¡8 
1), tỉnh Sơn Tây. 

3/ Châu danh. Minh Thành Hóa “nim thứ 13 (1477) cho thiết lập quận, 
hat cảnh tương đương ngày nay với Mông Sơn (€ Ш), tỉnh Quảng Tây. Năm 
1851, Thái Bình Thiên Quốc chiếm nơi này làm căn cứ địa đầu tiên. 

4/ Thị danh. Ở thượng lưu sông Sa Khê (79. ;€), phía đông nam Tam 
Minh thị (= BA 37), tính Phúc Kiến. Nhà Minh thiết lập huyện. Năm 1984, 
đổi thành thị. Danh thắng có: 

- Đào Nguyên Động (HE 7$ if). 

- Cống Xuyên Thành Báo (# N x f). 


'? Hiếu Kiến (# i£): niên hiệu của Nam triểu Tống Hiếu Vũ Đế (154-456). 
17 Kiến Nghĩa (i£. Ki): niên hiệu của Bắc Nguy Hiểu Trang Dë (528). 
4 Thành Hóa (X, 4E): niên hiệu của Minh Hiểu Tông (1465-1487) 
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- An Trinh Báo (2 ñ f£). 

- Lân Án Thạch Lâm (88 fé 45 ШО. 

(n.h.) Niên hiệu của Ngô Cánh Dé (258-264), Tấn Huệ Để (304), Bác 
Lương Tư Cừ Mông Tốn (401-433), Bắc Nguy Hiếu Trang Đế (528-530), 
Tây Hạ Sùng Tông (1098-1100). 








Yong Cheng 
Yung Ch'eng 
Vĩnh Thành ж 3X, 

(d.d.) Tên thị trấn. Tai phía đông nam thị trấn Thương Kháu (Ж X), 
tính Hà Nam, ở khúc trên hai sông Ра (©) và Quái 68), giáp tinh An Huy. 
Nhà Tán thiết lập huyện Mang (25); Đông Hán dói thành huyện Lâm Tuy 
(Bh mi); Tấn phế bó; Tùy đổi thành Vinh Thành huyện. Năm 1996, thành lập 
thị trấn với 127 van dân. Cổ tích có: 

- Bia "Hán Cao Tổ tram xà" (X 3 38. #1 9). 

- Mộ của Lương Hiếu Vương (x.x. Liang Xiao Wang), của Trần Thiệp 
(x.x. Chen She hay Chen Shen). 

- Sing Pháp Tự Tháp (3 Ж + 35). 


Yong jia Sỉ Ling 
Yung Chia Szu Ling 
Vinh Gia Tú Linh k k # 
(l.t.) Tên goi chung bón thi nhân thời Nam Tổng. Đó là Triệu Sư Tú 
(х.х. Zhao Shi Xiu). hiệu Linh Tú hay Linh Chi (i£ 2); Từ Chiếu (х.х. Xu 
Zhao), ur là Linh Huy ( € 5E); Từ Cơ (х.х. Xu Ji). hiệu Linh Uyên (# jf); 
Ông Quyển (х.х. Weng Juan), hiệu Linh Thư ($ 4f). Vi bón người đều có 
tự hoặc hiệu là Linh, nên hợp xưng Tứ Linh. Họ sống dưới thời Nam Tống, 
déu sinh trưởng ở Ôn Châu (i Я) - tên xưa là Vĩnh Gia quận, nay thuộc 
tỉnh Chiết Giang. Họ phản đối việc dùng nhiều điển cố, thành ngữ của 
Giang Tây Phái (zr 00 Jk), dé cao thơ ngũ ngôn của Giả Đảo (# £j) và 
Diệu Hợp (4& 2) (х.х. Yao He) thời Уап Đường. Thành tựu của họ rất 
khiêm tốn. 





Yong Jia Xue Pai 

Yung Chia Hsueh P'ai 

Vinh Gia Hoc Phái KAN f 
(h.ph.) Tên một học phái thời Nam Tống. Nhân các nhân vật dai biểu 

chủ yếu Tiết Quý Tuyên (x.x. Xue Ji Xuan), Trần Phó Lương (x.x. Chen Fu 

Liang), Diệp Thích (х.х. Ye Shi). đều sinh trưởng ở Vinh Gia (k £) - trị sở 

của quận tại Ôn Châu GE Ж), tỉnh Chiết Giang - nên hoc phái có lên trên. 


486 Yong lia Zhi Luan/Yong liu 


Phần đối lí học của Chu Hi (x.x. Zhu Xi), Luc Cửu Uyên (x.x. Lu Jiu Yuan), 
cóng nhán "Dao" tón tai trong bán thể sự vật, để xướng cái hoc công ích, 
phản đối nghị luận thoát li thực tế. Cùng với lí học của Chu Hi, tâm học phái 
của Lục Cửu Uyên, là học phái chủ yếu đương thời. Cùng Kim Hoa Học Phái 
(£ # Æ ж), Vĩnh Khang Học Phái (ж Ж Ж Ж), xưng Chiết Đông Hoc 
Phái (At 3& # Ж). 








Yong Jia Zhi Luan 
Yung Chia Chih Luan 
Vinh Gia Chi Loan KEZA 
(ch.tr.) Trong thời gian trị vì của Tán Huệ Đế (x.x. Jin Hui Di), xảy ra 
vụ Bát Vương Chi Loạn (x.x. Ba Wang Zhi Luan). Vinh Hung!” nguyên 
niên (304), Hung Nó quý tóc Lưu Uyên (x.x. Liu Yuan) thừa cơ khởi binh tại 
Li Thạch (&& Z) - nay thuộc tỉnh Sơn Tây - quốc hiệu Hán (;#). Tấn Hoài 
Đế (Ж Ж Ф) Vinh Gia năm thứ 4 (310), Lưu Uyên băng hà, con là Thông 
(26) kế vị. Năm sau, Lưu Thông ra lệnh Thạch Гас (х.х. Shi Le) giết hai 
hàng chục vạn quân Tấn ở Ninh Bình Thành (£ F I), huyện Khổ (3) - 
nay ở tây nam Lộc Ấp (E #,). tinh Hà Nam - bát giam và giết nhóm Thái 
Úy Vương Diễn (x.x. Wang Yan). Cùng năm, lại sai Lưu Diệu (x.x. Liu 
Yao) lãnh binh công phá Lạc Dương (x.x. Luo Yang), bắt giam Hoài Đế, cho 
lính đốt phá kinh thành, sát hại vương công, dân chúng trên ba vạn người. Sử 
gọi là Vĩnh Gia Chi Loạn. 


Yong Jiu 

Yung Chiu 

Ung Củ # M 
(n.d.) Thời Đông Chu. Là quan đại phu nước Trinh. Con ré của quan đại 

khanh Sái Túc. Trịnh Lệ Công làm việc gì cũng hỏi ý kiến Sái Túc, nên 

thường bị Sái Túc ép. Rất tức giận, Trịnh Lệ Công sai Ung Củ giết bố vợ. 

Một hôm, trong cơn say rượu, Ung Cú để lộ bí mật cho vợ là Sái Thị biết. Sái 

Thị về nói lại với cha. Sái Túc lập mưu giết con rỂ, quãng xác xuống sông. 

Được tin, Trịnh Lệ Công bỏ chay sang nước 541. 


75 Vĩnh Hưng (Ж A); niên hiệu của: 


1, Hán Hoàn Để (153-154). 

2. Tấn Huệ Đế (304-306). 

3. Ngụy Nhiễm Mẫn (350-352). 

4. Tiền Tán Phù Kiên (357-359). 

5. Bắc Ngụy Minh Nguyên Đế (409-413). 
6. Bắc Nguy Hiểu Vũ Đế (532). 
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Yong Le 
Yung Le 
Vinh Lac ж # 

(n.h.) Niên hiệu của Minh Thành Tổ, trị vì 1403-1424. Vua sáng lập 
nhà Minh là Thái Tổ Chu Nguyên Chương phong cho trên 20 người con д các 
yếu địa, trở thành các nước chư hầu như: Tấn, Yên, Sở, Hàn, Chu, v.v... làm 
phên giậu che chán cho triểu đình. Ông lập con trưởng làm Thái tử, nhưng 
chẳng may Thái tử mất sớm, ngôi vua vé cháu nội ông, tức Huệ Đế ( & 4»). 
Huệ Đế lo loạn phiên vương, dần dẫn tước quyền của một số, còn một số thì 
giet. 

Vua nuóc Yén, tén là Lé, tai Yén Kinh (Bác Kinh ngày nay), là con 
thứ của Thái Tó Chu Nguyên Chương, tức là chú của Huệ Đế. Sg không 
thoát cái hoa của những phiên vương kia, bèn dẫn binh về chiếm kinh đô 
Kim Làng (Nam Kinh ngày nay) năm 1402, lên ngôi Hoàng đế, tức Minh 
Thành Tổ. Có thuyết cho rằng Huệ Đế trốn về phương nam, cải trang làm 
một nhà sư. 


Yong Le Da Dian 

Yung Le Ta Tien 

Vĩnh Lạc Đại Điển ж AE 
(t.p.) Là một quyển bách khoa từ điển vào loại lớn nhất thế giới. Được 

soạn từ năm 1403 tới năm 1407, theo lệnh của vua Vĩnh Lac nhà Minh, bởi 

một nhóm hơn 2.000 học giả. Bách khoa từ điển này gồm 11.000 quyển, có 

22.000 chương; nguyên mục lục đã chiếm 60 chương. 





Yong Li 
Yung Li 
Vinh Lich ж № 
(n.h.) - Niên hiệu của Nam Minh Quế Vương Chu Do Lang (1647- 
1661). 
- Thời nhà Tống. là niên hiệu của Nhi Điều Thiên Hoàng Nhật Bán 
(1160-1161). 





Yong Qiu 

Yung Ch'iu 

Ung Khâu RE 
(d.d.) Cổ huyện danh. Thời Xuân Thu là ấp của nước Tống. Thời Chiến 

Quốc, thuộc Nguy. Nhà Tần thiết láp huyện. Tri sở nay là Ki Huyện (Je, 3&), 

tỉnh Hà Nam. Thời Tán mat, Lưu Bang, Hạng Vũ đại phá quân Tán ở đây. 





488 Yong Xing/Yong Zhou 


Yong Xing 
Yung Hsing 
Vinh Hung xA 

(d.d.) 1/ Tên lộ”. Đời Tống (x.x. Lu), nguyên là Thiểm Tây lô, gồm: 
nam hộ tỉnh Thiểm Tây. đông nam hộ tỉnh Cam Túc, tây nam hộ tỉnh Sơn 
Tây, tây bắc bó tỉnh Hà Nam. 

2/ Tên huyện ngày nay. Tại phía nam huyện Lỗi Dương (Ж fŠ), tỉnh Hó 
Nam. 

(n.h.) Niên hiệu của: 

- Hoàn Đế thời Đông Hán (năm 153). 

- Tấn Huệ Đế (năm 304). 

- Nhiễm Mẫn thời Ngụy (năm 305), 

- Phù Kiên thời Tiền Tán (năm 357). 

- Minh Nguyên Đế thời Bắc Ngụy (năm 409). 

- Hiếu Vũ Đế thời Bắc Ngụy (năm 532), 

- Trương Duy Nguyên thời Minh (năm 1628). 





Yong Yan 

Yung Yen 

Ngung (Ngang) Diễm xñ ox 
(n.d.) x.x. Qing Ren Zong. 





Yong Zheng 

Yung Cheng 

Ung Chính й E 
(n.h.) Niên hiệu của Thanh Thế Tông (x.x. Qing Shi Zong). 





Yong Zhou 

Yung Chou . 

Ung Châu Жш 
(d.d.) Là một trong chín châu thời xưa. Hat cánh tương đương ngày nay 

góm trung bộ tỉnh Thiểm Tây, đông nam tỉnh Cam Túc, phía nam tỉnh Ninh 

Ha và phía nam sóng Hoàng Hà (tinh Thanh Hải). Đến đời Đường, hat cánh 

thu nhỏ lại, gồm phía tây Vi Nam thi CA dj Ф), phía nam Đồng Xuyên thi 

(48 n Ф), phía đông Сап Huyện ($ $), phía bắc Tán Lĩnh (Ж 55), tỉnh 

Thiểm Tây. 


US T6 (38): chỉ khu vực hành chính đời Tống, Nguyễn, tường đương với tinh ngày nay 
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You Chao Shi 

Yu Ch'ao Shih 

Hüu Sào Thi HER 
(n.d.) Thời cổ xưa. người Trung Hoa ăn lông d lỗ. Theo truyền thuyết, 

đến ho Hữu Sào mới day dán kết cành cây trên dai thu để làm nơi trú ẩn. 





You Hong You Zhuan 

Yu Hung Yu Chuan 

Huu Hồng Hựu Chuyên хых # 
(ch.tr.) Trong hội nghi ngày 9/10/1957, Mao Trạch Đông chi thi các cán 

bộ, ngoài quan điểm chính tri báo vệ xã hội chủ nghĩa - nói cách khác phái 

“hêng” - lại cán phải giỏi vé khoa học, kĩ thuât để kiến thiết đất nước. 


You Ji 

Yu Chi 

Du Kí # de 
(t.v.) Thé vàn ghi chép diéu tai nghe, mát tháy trong khi du hành. 


You Li 

Yu Li 

Düu Lí X # 
(d.d.) Có địa danh, cũng viết (Mi; €). Tai phía bắc Thang Âm (28 

IÈ), tỉnh Hà Nam ngày nay. Sông Diu Thủy (X К) qua phía bắc thành, cháy 

theo hướng đông. Trong Án Bản Kí (44 Ж t), của sách Sứ Kí (# 32), có ghi: 

Vua Trụ giam Tây Bá, tức Chu Văn Vương, ở Dữu Lí. 


You Mao 
Yu Mao 
Vưu Mậu Х, Ж 
(n.d.) Nam Tống thi nhân. Tự là Diên Chi (3£ 2), hiệu Toai Sơ Cư Si 
(iÉ do Æ +); người đất Vô Tích (х.х. Wu Xi), tinh Giang Tô. Tiến sĩ thời 
Thiệu Hưng. Từng giữ các chức Thái Hung (Ж ##) Huyện Lệnh, Lễ Bộ 
Thương Thư, kiêm Thị Độc (f 2$). Về thơ, ông hoc làm theo Giang Tây 
Thi Phái (х.х. Jiang Xi Shi Pai), phong cách bình dàm; nổi tiếng ngang với 
Dương Van Li (х.х. Yang Wan Li), Phạm Thành Đại (х.х. Fan Cheng Da), 
Luc Du (х.х. Lu You), cùng xung Trung Hung Tứ Dai Gia (Ff v9 X X) 
hoặc Nam Tống Tứ Dai Gia (ij R 09 K Ж). Ông sáng tác rất nhiều nhưng 
còn lại rất ít. Đời Thanh, người ta biên tập các trước tác của ông trong 
Lương Khê Di Cáo (Ж i& i8 Я). Ông mất năm 1194, tho 67 tuổi (1127- 
1194). 





490 You Yi Guan/Yu 


You Yi Guan 
Yu | Kuan 
Húu Nghi Quan X ig M 
(d.d.) Còn có tên là Giới Thủ Quan (Ж Ж М), Đại Nam Quan (X. ё 
№). tại phía tây thi xã Bằng Tường (Ж 3£), tự tri khu Trang tóc, tinh Quảng 
Tây. Nhà Hán thiết lập Ung Kê Quan (ЯЕ á NB), sau đổi thành Giới Thủ 
Quan, Dai Nam Quan; nhà Minh đổi thành Trấn Nam Quan (#4 h N). Năm 
1953, đổi ra Mục Nam Quan (f $ №), rồi đến 1965 lại đổi thành Hữu Nghi 
Quan. Cùng với Thủy Khẩu (K 0), Bình Nhi (®# 9/5) hợp thành Tam Quan 
(= MI). Đường xe lửa Hå Nam-Quảng Tây chay qua đây, phía nam tiếp nối 
đường xe lửa từ Việt Nam sang. Đây là đường giao thông quan trọng giữa 
Việt Nam và Trung Quốc. 





You Yu 
Yu Yu 
Do Dư CS 

(n.d.) Dai phu nước Tán, thời Xuân Thu. Góc người nước Tấn. Sau khi 
nhà Tấn bi diệt, ông chay sang Nhung (Ж), rôi sang Tán. Được Tán Muc 
Công (х.х. Qin Mu Gong) trọng dụng; làm Thượng Khanh (8 $), giúp 
Mục Công phạt Tây Nhung (99 +). Về trước tác, ông dé lại sáu thiên binh 
pháp. 

You Zhou 
Yu Chou 
U Châu “+ 

(d.d.) 1/ Là một trong chín cháu. Là đất của nước Yên thời Chiến Quốc, 
nay bao gồm thị xã Bắc Kinh, bắc bộ tỉnh Hà Bắc và tỉnh Liêu Ninh. 

2/ Tên châu. Thời Đông Hán, trị sở tại huyện Kế (823) - nay ở tây nam 
thành Bắc Kinh. Ngày nay, hạt cảnh gồm thị xã Bắc Kinh, bắc bộ Hà Bắc, 
một phán nhỏ tỉnh Sơn Tây, toàn tỉnh Liêu Ninh, Bắc Hải Hà (3t i$ >), 
Thiên Tân cùng lưu vực sông Đại Đồng (X. Ё) của Triều Tiên. 





Yu 

Yu 

Vũ Í 
(n.d.) Thuấn nhường ngôi cho Vũ (còn goi là Ha Vũ, vì ông sáng lập ra 

nhà Ha) do ông có công trị thủy. Ông sống rất đạm bac, ba lần qua nhà mình 

mà không vào, vì bận việc trị thủy. 





Yu/fu Ji 491 


Yu 
Yu 
Du » 
(d.d.) 1/ Tên một cháu trong chín châu đời xưa, dia khu bao gồm tinh 
Hà Nam và một phần của các tỉnh Hồ Bắc, An Huy. Sơn Đông ngày nay. 
2/ Tên gọi tắt của nh Hà Nam. 





Yu Da Fu 
Yu Ta Fu 
Uất Dat Phu £k 

(n.d.) Trung Quốc tiểu thuyết gia, thi nhân. Tên Văn (X), người đất 
Phú Dương (à f3), tỉnh Chiết Giang. Thiếu thời, du học Nhật Bản. Năm 
1921, xuất bản tiểu thuyết Trầm Luân (X. i$), cùng Quách Mat Nhược (х.х. 
Guo Мо Ruo) phát khởi tổ chức Sáng Tạo Xã (£) it 4). Sau khi hổi hương, 
Chú bút Sáng Tạo Quý Sun (®] i£ # D, Hồng Thủy (Ж К). Giáo Thu tại 
các Đại học Bắc Kinh, Vũ Xương, Trung Sơn. Năm 1928, cùng Lỗ Tấn (x.x. 
Lu Xun) làm Chủ bút tạp chí Bồn Lưu ( Ж ;#), và dich sách ngoại văn. Năm 
1930, tham gia nhóm khuynh tả. Thời kì chiến tranh Trung-Nhật, tại Tân Gia 
Ba, Chủ bút Tinh Châu Nhật Báo Văn Nghệ Phó San (€, ñ A ‡# x 3k ã| 
TJ), tích cực tuyên truyền chống Nhật. Sau khi Tân Gia Ba bị Nhật chiếm 
đóng, ông lưu vong tại đảo Sumatra. Ngày 29/8/1945, ông bị hiến binh Nhật 
bắt và sát hại, thọ 49 tuổi (1896-1945). Năm 1952, được truy tặng liệt sĩ. 
Phần lớn tiểu thuyết ông viết cho ta thấy tâm sự u uất của ông trước cảnh đất 
nước tang thương, và chủ trương chống lễ giáo phong kiến. Ông để lại: 

Dat Phu Toàn Tập (i£ K + Ж), gòm bảy quyển. 

Sám Du Tận (Wk, ® Ж). 

Đạt Phu Tán Văn Tập (i$ X 4 x. Ж). 

Dat Phu Nhật Kí Tập G$ X 8 ic Ж). 








Yu Fo Si 

Yu Fo Szu 

Ngoc Phát Tu ® 1% + 
(d.t.) Ở phía tây bắc thành phố Thượng Hải, được xây từ 1911 đến 

1918. Chùa nổi tiếng vì có tượng Phât ngồi, cao 2 m, bằng ngọc, nặng 

khoảng một tấn, do nhà su Huệ Căn mang từ Miến Điện về. 


Yu Ji 

Yu Chi 

Ngu Cg Ж ЗЕ 
(n.d.) Là ái ры của Tây Sở Bá Vương Hang Vũ, còn được goi là Ngu 
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Mi Nhân. Hang Vũ (x.x. Xiang Ji) bi Lưu Bang (x.x. Liu Bang) váy ở Cai 
Ha (x.x. Gai Xia), biết vận mình sắp hết, ông thức dậy nửa đêm, cùng Ngu 
Cơ uống rượu. Xúc động, ång ca: 


3 34 h % K É + 
Lực bạt sơn hé, khí cái thé 
ük + 4) 2 NC ж 
Thời bất lợi hé, chuy bất thé 
f + dn 2 э] At 
Chuy bát thé hé, khá nai hà? 
BARATA 
Ngu hé, Ngu hé, khá nai hà? 
Dich: 
Sức nhổ núi hê, hàng khí trùm đời 
Thời chẳng gặp hé, con chuy kháng chạy! 
Con chuy không chạy, còn biết làm sao? 
Ngu ơi! Ngu di! Nàng rồi ra sao? 
Ngu Cơ ca đáp lại: 


k = 0,8 № 
Hán binh di lược địa 
w2 К} 
Tú nhưng Sở ca thanh 
ХУЖА Ж 
Dai Vuong y khí tán 
Wed Ж 
Tién thiép hà liéu sinh? 
Nguyễn Hiên Lê dich 


Hán quán vòng váy chặt 
Ti phương vang Sở ca 
Dai Vuong ý khí tán 
Tiện thiép sống làm gì? 
Rồi Ngu Cơ dùng gươm của Hạng Vũ tự đâm cổ chết. Có thuyết lại cho 
rằng Ngu Cơ cùng Hạng Vũ tự sát hên bờ Ô Giang (x.x. Wu Jiang). 


Xuất giá vu quy ven chữ tóng 

Tin yêu Hạng Vũ có oan không? 
Lưu Bang bất nghĩa toan vờn ngọc. 
Tiết phụ kiên gan chẳng ngã lòng 
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Hang Vũ lâm nguy, tiêu chí cả 
Ngu Cu tử tiết giải lòng trung 

Ô Giang tráng sĩ theo dòng nước 
Hồn gặp Ngu Cơ có then thùng! 


Thái Cuóng 





Yu Jin 
Yu Chin 
Vu Cám TEE 


(n.d.) Thời Tam Quốc. Người đất Cự Binh (Ë. +), Thái Sơn (Ж ш) - 
nay ở phía nam Thái An (Ж 3), tỉnh Sơn Đông; tự là Văn Tắc (x. &]). Ban 
đầu theo tướng Tế Bắc (Ж 3E) là Bào Tín (#6 (5), sau quy thuận Tào Tháo 
(х.х. Cao Сао); là một trong những danh tướng. Chiến đấu chống quân 
Hoàng Cân (x.x. Huang Jin), Trương Tú (x.x. Zhang Xiu), Viên Thiệu (x.x. 
Yuan Shao), làm Hổ Uy Tướng Quân (JE, ж 3# E). Năm thứ 24 Kiến An 
(219), Tào Nhân (x.x. Cao Ren) cám cự với tướng Thuc là Quan Vũ (x.x. 
Guan Yu) ở Phàn Thành (х.х. Fan Cheng), ông dem viện binh tới khi nước 
sóng Hán Thủy (x.x. Han Jiang) dáng lên, khiến binh sĩ chết đuối rất nhiều, 
ông phải đầu hàng. Sau khi Tôn Quyền (x.x. Sun Quan) đoạt Kinh Châu 
(x.x. Jing Zhou), ông bị trao trả Ngụy, ôm hận mà chết năm 221. 


Yu Liang 
Yu Liang 
Dữu Lượng Rx 
(n.d.) Thời Đông Tấn. Người đất Yên Lăng (5f fi), Dĩnh Xuyên (58 Л) 
- nay ở tây bắc Yên Lãng, tỉnh Hà Nam - tự là Nguyên Quy (Ж, 9). Em gái 
là Minh Đế Hoàng hậu. Làm quan dưới ha triều Nguyên Đế, Minh Đế, 
Thành Đế. Năm thứ 3 Thái Ninh (325), cùng với ngoại thích và nhóm Vương 
Đạo (х.х. Wang Dao), phụ lập Thành Đế, giữ chức Trung Thư Lệnh (P € 
4), nắm triu chính. Tô Tuấn (х.х. Su Jun), Tổ Ước (х.х. Zu Yue) làm loan, 
ông bó chạy tới Tám Dương (х.х. Xun Yang) - nay là Cửu Giang (% іх), 
tỉnh Giang Tây - cùng Ón Kiệu (x.x. Wen Jiao) tôn Kinh Châu Thứ Sử Đào 
Khán (x.x. Tao Kan) làm minh chủ, đánh bại Tô Tuấn, Tổ Ước. Năm thứ 9 
Hàm Hòa (334), Khan mất, ông thay thế, trấn thủ Vũ Xương ( 8), giữ 
chức Chinh Tây Tướng Quân, cầm trọng binh. Bắc phạt thất bại, ông phẫn 
uất mà chết năm 340, thọ 51 tuổi (289-340). 





Yu Lu 
Yu tu 
Ngữ Luc $5 sk 


(t.v.) Tên một thé văn ghi chép những lời vấn đáp liên quan tới tôn 
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giáo, giáo duc, chính tri, giao tế; chủ trương không dùng văn tu bóng hẩy. 
Khởi đầu do các tăng dó phái Thiển Tông ghi những câu chuyện đàm luận 
giữa các thién sư. Thời Tóng (Ж), môn đệ của Trình Hạo (4£ $8) và Trình Di 
(4# ER) dem những câu chuyện đàm luận của hai thầy ghi lại trong Ngữ Lục 
G Ж). 





Yu Men Guan 
Yu Men Kuan 
Ngoc Món Quan * ? HH 

(d.d.) Cón goi là Ngoc Quan, mót cifa ái ó tinh Cam Túc. 

Bán góc Chinh Phu Ngám có cáu: 

f] & + WE XE 
Hà xit Ngoc Quan chinh chién khu. 
Bản dịch của bà Đoàn Thi Điểm: 
Biết đâu chính chiến là miễn Ngọc Quan. 





Yu Qian 
Yu Ch'ien 
Du Khiém K # 


(n.d.) Thời Thanh mat. Người Mông Cổ, thuộc Tương Hoàng Kì (x.x. 
Ba Qi Zhi Du). Nguyên tên là Du Thái (45 &), dòng ho Bác La Thắc (19 # 
K); tự là Lỗ Sơn ($ h). Tiến sĩ thời Gia Khánh. Năm 1840, làm Lung 
Giang Tổng Đốc; tháng 2 năm sau, với tư cách Khâm Sai Đại Thần, tới Chiết 
Giang (Af i£) phụ trách hải phòng. Từng thúc đẩy Lâm Tác Từ (х.х. Lin Ze 
Xu) kháng Anh tại Chiết Giang, nhưng không kết quả. Tháng 10 năm184I, 
quán Anh vây hàm Định Hải (X ;#) - nay thuộc Châu Sơn (A+ h) - tấn công 
Trấn Hải (4š ;#) - nay thuộc Ninh Ba ( iX) - ông chỉ huy bến ngàn binh sĩ 
phòng thủ. Nhân vì Dé Đốc Dư Bộ Vân (A # Z) rút chạy, Tổng Binh Ta 
Triểu Ân (3. # Ж) tử trận, Trấn Hải thì bị chiếm đóng, ông tram mình tự 
vẫn năm 1841, thọ 48 tuổi (1793-1841), để lại: 

Du Tĩnh Tiết Công Di Thư (35 5h Bh 2) i$ F). 


Yu Qian 

Yu Ch'ien 

Vu Khiém T 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Tiền Đường - nay là Hàng Châu, tỉnh Chiết 

Giang - tự là Đình Ích (8£ 8). Tiến sĩ thời Vĩnh Lạc. Từng giữ các chức 

Giám Sát Ngự Sử (& Ж fip £), Tuân Phủ Hà Nam, Sơn Tây. Năm thứ 14 

Chính Thống (1449), sau Thổ Mộc Chi Biến (x.x. Tu Mu Zhi Bian), từ Binh 

Bộ Thi Lang được thăng Thượng Thư, ủng lập Cảnh Đế (Ж +), phản đối 
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thiên di vé phương nam. Luyện tập quân sĩ, đánh lui quân Ngóa Thích (Ж, 
Фр (х.х. Wei La Te) ở ngoài thành Bắc Kinh. Được thăng Gia Thiếu Bảo. 
Cảnh Thái'”” nguyễn niên (1450), Dã Tiên (x.x. Ye Xian) buộc phải phóng 
thích Anh Tông. Cảnh Thái năm thứ 8 (1457), Anh Tông phát động Đoạt 
Món Chi Biến (x.x. Duo Men Zhi Bian), đoạt lại Đế vi, vu khống ông có âm 
mưu phán loan và sát hai ông, thọ 59 tuổi (1398-1457). Thời Van Lich, ông 
được ban thuy danh Trung Túc (5. xfi). Ông dé lại: 
Vu Trung Тис Tập CT. 3 35 Ж). 


Yu Qie 

Yu Ch'ieh 

Du Già 3q dh 
(t.g.) (Yoga) Là tiếng Phan, có nghĩa là phối hợp, tương ứng. Phương 

pháp tu hành, luyện cho thần hón của mình phối hợp được, tương ứng được 

với cái hẳn chung bao quát của sự vật, để đạt tới sự tương đồng gita mình và 

vũ tru bao la. Sách Duy Thức Thuật Kí (f ¿K Ж 30) có ghi: [Tương ứng có 

năm nghĩa: thứ nhất tương ứng với cảnh; thứ hai tương ứng với hành; thứ ba 

tương ứng với lí; thứ tư tương ứng với quà; thứ năm tương ứng với cơ (cơ 

duyén)]. 


Yu Qie Lun 

Yu Ch'ieh Lun 

Du Già Luận жт dd 
(t.g.) (Yoga Castra). Là bó sách nổi tiếng vé dao Phát mà vi cao tăng 

Huyền Trang đã có dip nghiên cứu trong khi thỉnh kinh ở Tây Trúc. 





Yu Qie Zong 
Yu Ch'ieh Tsung 
Du Già Tóng ж 0 ж 


(t.g.) Chi tén mót giáo phái d Ấn Độ, tương tự như Pháp Tướng tông ở 
Trung Quốc. 


Yu Quan 

Yu Ch'uan 

Duc Quyén Xx 
(n.d.) Thời Đông Chu. Là tôi trung của nước Sở. Ba bốn lần can vua 

đừng giết Sái Hầu nhưng không kết quả. Sau, ông nổi giận, nám lấy áo Sở 

Văn Vương dọa giết nếu không chịu nghe. Hoáng sợ, Sở Văn Vương bằng 

lòng và tha ông nhưng ông tự chặt đứt mót chân mình dé ta tội. 





77 Cảnh Thái ($ &): niên hiệu của Minh Đại Tông (9) & 32) (1450-1457) 
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Yu Rang 
Yu Jang 
Dự Nhượng RR 
(n.d.) Thời Chiến Quốc. Người nước Tấn. Ban đầu làm cho ho Pham 
GÈ) và ho Trung Hành СФ £j). Sau bó di, thờ Trí Bá (4 18). Trí Bá rất yêu 
quý, tôn trong như hàng Quốc sĩ. Trí Bá dem quân đánh Triệu Tương Tử (48 
X F) nhưng bi sát hại. Triệu Tương Tử sơn đầu lâu của Bá để làm bó đựng 
nước tiểu. Ông đối họ tên, xin làm lao dịch vào cung dọn nhà xí, lập mưu 
giết Tương Tử. Việc bại lộ, nhưng Tương Tử khen là người có nghĩa khí, tha 
không giết. Ít lâu sau, ông sơn mình làm người hủi, nuốt than cho mất giong 
nói để mọi người không nhận ra minh. Mót hôm, ông nấp dưới cầu. chó 
Tương Tử phải di qua. Đến cầu. ngựa không chịu đi, Tương Tử nghi ngờ, cho 
quân lính lục soát thì bắt được ông. Tương Tử hỏi: “Trí Bá diệt chủ cũ của 
ngươi sao ngươi không báo thù, mà lại còn phục vụ cho Trí Bá. Nay thì cứ 
nhất quyết mưu sát ta dé trả thù cho Trí Bá, là lí làm sao?”. Ông đáp: "Ho 
Phạm và họ Trung Hành đối đãi tôi như người thường, cho nên tôi báo đáp 
theo hạng người thường. Còn Trí Bá coi tôi như hàng Quốc sĩ nên tôi phải 
báo thù theo hàng Quốc sĩ. Hôm nay lôi xin chịu chết, nhưng xin nhà vua cho 
tôi cái áo của ngài để tôi báo thù cho chủ, được thế tôi không một lời oán 
thán". Tương TỬ sai võ sĩ cám áo của mình trao cho ông, ông tuốt kiếm, 
nhảy lên, dám vào áo ba lần rỗi quay gươm lại tự sát. 


Yu Shỉ 

Yu Shih 

Ngu Sú DEI 
(c.v.) Chức Ngự Sử có từ đời Hán. Giám sát hành vi của quan lại, xem 

xét những đơn từ tố cáo và thưa kiện của dân chúng. Chỉ chịu trách nhiệm 

trực tiếp với vua. Thời nhà Đường, đôi khi có những vị Ngự Sử từ chối thi 

hành lệnh của vua. Đó là hành vi rất can dám, vì không có luật pháp nào báo 

vô họ, tính mạng ho hoàn toàn thuộc vào ý vua. 





Yu Shi Da Fu 

Yu Shih Ta Fu 

Ngu Sú Dai Phu Bag KK 
(c.v.) Danh xung của viên quan đứng đầu Ngu Sử Đài. 


Yu Shi Nan 

Yu Shih Nan 

Ngu Thé Nam Row 
(n.d.) Thời Đường sơ. Thu pháp gia, văn học gia; tu là Bá Thi (48 38), 
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người đất Dư Ditu (A #&), Việt Châu (4& Hj) - nay thuộc tỉnh Chiết Giang. 
Làm tới Bí Thư Giám. phong Vĩnh Hưng Huyện Tử, Người đời gọi ông là 
Ngu Vĩnh Hưng (JÈ ж ##); kế thừa cha con họ Vương - Vương Hi Chi (х.х. 
Wang Хі Zhi), Vương Hiến Chỉ (х.х. Wang Xian Zhi) - vé thư pháp truyền 
thống. ngoại nhu, nội cương. Cùng Âu Dương Tuân (х.х. Ou Yang Xun), Chit 
Toại Lương (х.х. Chu Sui Liang), Tiết Tắc (х.х. Xue Ji), là bốn vị dai thư 
gia đương thời. Ông mất nám 638, tho 80 tuổi, dé lai: 

Khổng Tứ Miếu Đường Bi (3L F HR £ #@): thư khắc trên bia. 

Bắc Đường Thư Sao (34 % E #2). gồm 160 quyển. 





Yu Shi Tai 

Yu Shih T'ai 

Ngự Sử Đài #u ф 
(c.q.) Đời Minh, Ngự Sứ Đài được đổi thành Đô Sát Viện (х.х. Du Cha 

Yuan). 








Yu Wang Tai 

Yu Wang T'ai 

Vü Vuong Dài £ £ $ 
(d.t.) Theo truyền thuyết thời Xuân Thu-Chiến Quốc, dai âm nhạc gia của 

Tấn quốc là nhà sư Sư Khoáng (É #8), có tấu nhạc tại nơi đây. Vì vậy, nguyên 

tên là Cổ Xuy Đài ($ ek 6), thuộc phủ Khai Phong (PA 34), tỉnh Hà Nam. 





Yu Wen Hu 
Yu Wen Hu 
Vũ Văn Hộ +x# 
(n.d.) Bắc Chu đại thân. Tên Tát Bảo (h ##). người đất Đại Quận (fX #0), 
Vũ Châu (X #J) - nay thuộc Nội Mông Cổ. Thuộc chúng tộc Tiên Ti (4f #), là 
cháu Vũ Văn Thái (x.x. Yu Wen Tai). Thời Tây Nguy, làm Đại Tướng quân, 
Tư Không (8) E). Năm thứ 3 Cung Đế (556), kế Vũ Văn Thái, nắm chính 
quyền. Năm sau, ủng hộ Vũ Văn Giác (xx. Yu Wen Jue) lên Dé vị Thiên 
Vương, kiến lập chính quyển Bắc Chu, tự giữ chức Dai Trüng Té (K £ #), tức 
Đại Thừa Tướng, chuyên chính quốc sự. Sau, đầu độc chết Vũ Văn Giác, lập 
Vũ Văn Dục (F x 8); sau lại giết Dục, lập Vũ Văn Ung (х.х. Yu Wen 
Yong). Sau, vì chuyên quyên quá mức, nên bị Ung giết, thọ 57 tuổi (515-572). 


Yu Wen Hua Ji 

Yu Wen Hua Chi 

Vü Ván Hóa Cáp FRA 
(n.d.) Đời Tùy. Người huyện Vũ Xuyên ( Л), Dai Quán (4X 86) - 
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nay thuộc Nói Mông Cổ. Là con Vũ Văn Thuật (F x Ж). Thời Tùy 
Dương Đế (х.х. Sui Yang Di) là Hứa Công (GF 2). Tính tinh nham hiểm. 
Sau giết Dương Đế, lập Tán Vương Hao (Ж X. ;#) lén ngôi vua, tự mình 
làm Đại Thừa Tướng. Rôi lại giết Vương Hao, tự xưng Hứa Dé (GF +). 
Năm đầu Đường Vũ Рё, bi bai trong tay Đậu Kiến Đức (€ i£ f&) và bị sát 
hại. 


Yu Wen Jue 
Yu Wen Chueh 
Vü Vàn Giác + x Ж 
(n.d.) Tức Bác Chu Hiếu Mẫn Dé (3L Æ # M] $). Vua sáng lập nhà 
Bắc Chu. Tai vi năm 557. Thuộc chủng tộc Tiên Ti (4 Ý), người đất Dai 
Quân (4X £f), Vũ Châu (X JH) - nay thuộc Nội Mông Cổ. Là con Vũ Văn 
Thái (х.х. Yu Wen Tai). Năm thứ 3 Tây Nguy Cung Đế (# 4& Ж Ф) (556), 
kế thừa quan tước của phu thân, làm Thái Sư, Đại TrüngTé (X Ж Ж) - tức 
Đại Thừa Tướng - phong Chu Công (J 23). Năm sau, được sự ủng hộ của 
Vũ Văn Hộ (x.x. Yu Wen Hu) thay nhà Tây Nguy, xưng Thiên Vương ( X 
Æ), quốc hiệu Chu ( #]), sử gọi là Bắc Chu (36 Ж). Cùng năm, bị Vũ Văn Hộ 
đầu độc chết, thọ 15 tuổi (542-557). 


Yu Wen Tai 
Yu Wen Tai 
Vü Vàn Thái * x # 
(n.d.) Tây Nguy đại thần. Còn có tên là Нас That ( € Ж). Người đất Vü 
Xuyên CK Л), Dai Quận (4X £f) - nay thuộc Nội Mông Cổ. Thuộc chủng tộc 
Tiên Ti (x.x. Xian Bei). Đã từng tham gia Tiên Vu Tu Lễ quán (x.x. Xian Yu 
Xiu Li), sau theo Cát Vinh (Ж A) rồi lại ra hàng Nhi Chu Vinh (х.х. Er Zhu 
Rong). Sau cüng theo Ha Bat Nhac (x.x. He Ba Yue), trán áp Van Si Xá Nó 
(x.x. Wan Si Chou Nu). Sau khi Bat Nhac bi đánh bai, ông chiếm giữ Quan 
Trung (x.x. Guan Zhong). Bác Nguy Hiếu Võ Đế bi Cao Hoan (x.x. Gao 
Huan) bức bách, phái chay vé Trường An (x.x. Chang An), từ dó Nguy phân 
liét thành Dóng Nguy và Táy Nguy. Óng üng hó vua, chóng lai Cao Hoan, 
làm Đại Thừa Tướng, chuyên chế Tây Nguy triéu chính. Dựa vào sự ủng hộ 
của các địa chủ vùng Quan Trung và Lũng Tây (x.x. Long Xi), ông dùng Tô 
Xước (x.x. Su Chuo) và Lư Biện (x.x. Lu Bian) để cải cách quan chế, ban 
hành quân điển chế. Sau khi ông mất năm 556, thọ 49 tuổi (507-556), con là 
Giác (Ж) thay nhà Nguy, quốc hiệu là Chu ( R]), truy phong ông là Văn Dé 
(x.x. Yu Wen Jue). 





Yu Wen Yong/Yu Yang 499 


Yu Wen Yong 
Yu Wen Yung 
Vũ Văn Ung 
(n.d.) x.x. Bei Zhou Wu Di. 


x 8, 


+ 





Yu Xin 
Yu Hsin 
Du Tín m 1% 
(n.d.) Người đất Tân Dã (4f $F), thời Nam Bác triêu. Tự là Tử San (+ 
Ji). Ban đầu, phụng su nhà Lương (E). Thời Nguyên Đế (Æ Ф), ông được 
phái di sứ nước Tây Nguy ở Trường An. Thời Hiếu Mẫn (2 ñÄ) nhà Chu, 
ông làm Thứ Sử Lạc Châu (25 #|), dân chúng rất quý mến. Nhiều lần được 
phong làm Phiêu Ki Tướng Quân (Ж 3⁄4 4$ Ж), người đời gọi là Diu Khai 
Phủ (ë Bổ Jf). Ông làm nhiều thơ phú, trong đó nổi tiếng nhất là bài phú Ai 
Giang Nam CX ix. th), nói lên lòng thương nhớ quê hương. Ông để lại: 
Ditu Tu Sơn Tập (Bi + và Ж). 


Yu Yan 

Yu Yen 

Ngụ Ngôn x š 
(t.v.) Một thể văn, một lời nói hay một cầu chuyện có án y nghĩa nào 

đó. Đại đa số lấy dé tài từ truyền thuyết trong dân gian, thịnh hành nhất vào 

thời Xuân Thu-Chiến Quốc, và được bảo luu trong Trang Tử (t: +), Hàn Phi 

Tử ($ ЭЕ +) Bên Tây phương, ngụ ngôn cổ nhất thấy xuất hiện trong Y 

Sách Ngu Ngân (P d 5), tức Aesopos. tác giả người Hi Lạp, vào khoáng 

thế kỉ thứ 6 trước c.n. 





Yu Yang 
Yu Yang 
Ngư Dương ¿ë nb 


(d.d.) 1/ Cổ huyện danh. 

(a) Do nhà Tần thiết lập, nay tri sở ở tây nam Mật Vân (Z Z), Bác 
Kinh thị (3L Ж Ж), phía đông Ngư Thủy (;& 7K), nên có tên trên. Tây Tấn 
phế, rái sau phục. Bác Té lại phế. Trước Tấn, là trị sở của quận Ngư Dương. 

(b) Cuối thời Đại Nghiệp nhà Tùy, huyện Vô Chung (4. #*) được đổi 
thành Ngư Dương, trị sở ngày nay tại huyện Kế (23), Thiên Tân (X Ф). Từ 
đời Đường trở vé sau, là tri sở của Kế Châu (Àj 3). 

2/ Tên quận. Do nước Yên, thời Chiến Quốc thiết lập. Thời Tán, Hán, trị 
sở tại Ngư Dương (;& 8) - nay ở tây nam Mật Vân ( 2), Bắc Kinh thị (Jt 
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Ж TP). Hat cánh tương đương ngày пау gồm phía nam thượng lưu Loan Hà 
GE JP), phía tây Kế Vân Hà ($j x Z1), tinh Hà Bắc; phía bắc Hải Hà (Ж 
T), phía đông dia khu Thông Châu Khu (14 H| I$), Hoài Nhu (TẾ 4). Bác 
Kinh thị. 
Trong bài thơ Trưởng Hán Са (х.х. Chang Hen Ge) của Bach Cư Dị 
(x.x. Bai Ju Yi), có câu: 
OS Hodie R 
Ngu Dương bê có động dia lai 
S st $ É MD dh 
Kinh phá Nuhê Thường vü y khúc 
Trán Trong San dich: 
Tiếng trồng Ngu Dương rung đất tới 
Làm cho tan уд khúc Nghé Thường. 





Yu Yuan 

Yu Yuan 

Dư Viên ik H] 
(d.t.) Мат ở phía đông bác khu vực Trung Hoa cũ, thành phó Thượng 

Hải. Hiện nay, hoa viên trải trên diện tích 20 km?, với hó Tâm Đình và tång 

đá Ngọc Linh Long Thạch. 


Yu Yun Wen 
Yu Yun Wen 
Ngu Doãn Văn B £ x 
(n.d.) Nam Tống đại thần. Tự là Ban Phú (4 $8); người đất Nhân Tho 
(= &). Long Cháu (КЕ 5]) - nay thuộc tinh Tứ Xuyên. Tiến sĩ thời Thiệu 
Hung. Năm thứ 30 Thiệu Hung (1160), phụng mệnh di sứ Kim, thấy chính 
quyền Kim dang cho đóng những thuyền chó lương thực rất lớn, có ý đỗ di 
xâm lăng, nén khi vé nước khuyến cáo triéu dinh phái tăng cường phòng 
ngự. Năm sau, Hoàn Nhan Lượng (x.x. Wan Yan Liang) tiến quân xuống 
miễn nam; với tư cách Trung Thư Xá Nhân Tham Muu Quán Su (P d # А 
$ # Ж Ф), ông tới Thái Thạch (Ж Z) úy lao binh si. Gặp lúc chủ tướng 
Vương Quyên (Е f£) bị bãi chức, quân không có tướng. ông thay thể lãnh 
đạo, đại phá quân Kim. Năm sau, làm Tứ Xuyên, Thiểm Tây Tuyên Dụ Sứ 
(X 35 Ф), cùng Ngô Lân (х.х. Wu Lin) dem quân thu hồi được một số quận, 
huyện tại Thiểm Tây. Chẳng bao lâu, triểu đình chủ hòa, ông cực lực phán 
đốt, nhưng không kết quả. Hiếu Tông Càn Đạo nguyên niên (1165), làm 
Tham Tri Chính Sự (£ 4» Jt Ж), kiêm Tri Khu Mật Viện Sứ (£o 4& # TX 
4È). Năm thứ 3, làm Tứ Xuyên Tuyên Phú Sứ (= j@ f£). Năm thứ 5, làm 
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Hữu Thira Tướng (65 Ж 38), rồi Tả Thừa Tướng ( £ Ж 38). dùng Hó Thuyén 
(x.x. Hu Quan), Vương Tháp Bằng (х.х. Wang Shi Peng). Cả ba người đều 
là danh thần đời Tống. Càn Dao năm thứ 9. lai làm Tứ Xuyên Tuyên Phủ 
Sứ. Một năm sau thì hénh, mất, thọ 64 tuổi (1110-1174). 





Yu Zhao En 

Yu Chao En 

Ngư Triéu Án $& $85 
(n.d.) Hoan quan đời Đường. Người đất Lô Xuyên GR 7), Lô Châu (Ж 

Hl) - nay là Lô Châu, tinh Tứ Xuyên. Thời Túc Tông, làm Điển Thân Sách 

Quán (# 4b $ E); sau, làm Quốc Tử Giám Sư (BỊ + i 3X), kiêm Hồng Lu 

(2% Ж) Lễ Tân Đẳng Sứ (S. $ f). Tham б, chuyên quyền. Sau, Đại 

Tông Hoàng dé cùng Té Tướng Nguyên Tái (x.x. Yuan Zai) bát ông và cho 

quân thất cổ năm 770, tho 48 tuổi (722-770). 





Yuan 
Yuan 
Nguyên 
(đ.d.) Tên sông ở tỉnh Hồ Nam. 


& 


Yuan 
Yuan 
Nguyén x 
(t.d.) Tên triểu dai. Năm thứ 2 Khai Hi thời Tống Ninh Tông (1206), sau 
khi kiến lập Mông Cổ Hãn Quốc, lãnh tụ chủng tộc Mông Cổ là Thành Cát 
Tư Hàn (х.х. Cheng Ji Si Han) khuếch trưởng thế lực ở lưu vực sông Hoàng 
Hà. Từ Thành Cát Tu Hàn tới thời Mông Ca Hàn (x.x. Meng Ge), liên tục 
đánh diệt Tây Liêu (9& i£), Tây Hạ (6 R), Kim (4), Đại Lí (X. J£), cùng 
tại Thổ Phón (e£. #), kiến lập cơ cấu hành chính, trực tiếp tiến hành thống 
trị. Năm thứ 8 Chí Nguyên (1271), Hốt Tất Liệt (x.x. Hu Bi Lie) định quốc 
hiệu là Nguyên (Æ); tới năm thứ 16 Chí Nguyên, diệt Nam Tống, thống nhất 
toàn quốc, đặt kinh đô ở Đại Đô (X #ñ) - nay là Bắc Kinh. Cương vực ở 
đồng, nam, tới biển: tây tới Tân Cương ngày пау; tây nam bao quát Tây 
Tạng, Vân Nam; phía bắc bao quát đại bệ phận Tây Bá Lợi Á (Siberia); 
đông bắc tới Ngac Hoắc Thứ Khắc Hải ($8 Æ ik 3, i), tức biển Okhotsk tại 
Thái Bình Dương. Năm thứ 11 Chí Chính thời Thuân Đế (1351), bao phát 
cuộc nổi dậy của Hồng Cân (x.x. Hong Jin Jun Qi Yi). Năm thứ 28 Chí 
Chinh. quán của Chu Nguyễn Chương (x.x. Zhu Yuan Zhang) đánh chiếm 
Đại Đô, lật để sự thống trị của nhà Nguyên. Từ Thành Cát Tu Hàn đến khi 
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đó, có tất cá 15 vua, tổn tại 163 năm. Từ Thé Tó (Hót Tất Liệt) định quốc 
hiệu, có 11 vua, tổn tại 98 năm. Thuận Dé bó chay lên miền bắc, sử gọi Bắc 


Nguyên (3L Ж). 


Yuan Chong Huan 
Yuan Chung Huan 
Vién Süng Hoán kx 
(n.d.) Nhà quân sư đời Minh. Tu là Nguyên Tó (Æ Ф). Sinh năm 
1584, tại huyện Đằng (AA), tỉnh Quảng Tây; tổ phu là người Đông Hoàn 
(Hoán) (Ф Ж), tính Quảng Đông. Thời Van Lịch (1619) đậu Tiến sĩ. Năm 
thứ 2 Thiên Khải (1622), làm Binh Bộ Chủ Sự (£ 3 + Ж), một mình ra 
khỏi quan ái để xem xét tình hình. Trở vé Bắc Kinh, ông xin được di trấn 
thú Liêu Ninh. Ông xây dựng lại Ninh Viễn (x.x. Ning Yuan), nay là Hưng 
Thành (## #4), tỉnh Liêu Ninh. Ông nhiều lần đánh tan các cuộc tán công 
của quân Thanh, được phong Tuần Phủ Liêu Đông, rồi Binh Bộ Thượng 
Thư. Năm thứ 2 Sùng Trinh (1629), quân Thanh vào Trung Hoa qua ngả 
Mông Cổ, tiến vây Bác Kinh. Thái giám Nguy Trung Hiển (x.x. Wei 
Zhong Xian) hàm hại, vu ông có mật ước với quân Thanh. Hậu quả là ông 
bị bắt giam, mang ra chợ chịu hinh phạt tùng xéo đến chết năm 1630, tho 
46 tuổi (1584-1630). Cái chết của ông làm tan hi vong chóng quân Thanh 
của triéu dinh nhà Minh. Theo Lương Khải Siêu (x.x. Liang Qi Chao), ông 
là nhà quân sự lớn nhất của Trung Hoa. 





Yuan Hao Wen 
Yuan Hao Wen 
Nguyên Hảo Vấn M 
(n.d.) Kim (£) văn hoc gia. Tự là Du Chi (38 =), hiệu Di Sơn (iff a); 
người đất Tú Dung (# 4) - nay là Hán Châu (1 #), tỉnh Sơn Tây. Tổ tiên 
thuộc dòng họ Thác Bat (х.х. Tuo Ba), Bắc Nguy. Tiến sĩ thời Hưng Định”, 
từng làm Hành Thượng Thu Tỉnh (4f 3 # Ж), Tả Ti Viên Ngoại Lang (£ 
8] ñ ФК ÈR). Nhà Kim mất, ông vé ở ẩn. Giói thư văn, rất được trọng vọng. 
Thi văn của ông có phong cách Iram uất, mang nhiều cảm khái trước thế sự. 
Ông mất năm 1257, thọ 67 tuổi (1190-1257), để lại: 
Luận Thi (3& 3Ÿ), gồm 30 bài, sùng thượng thiên nhiên, bài bác giọng ủy 
mị, trau chuốt. Có địa vị trong lịch sử phê bình thi ca. 
Di Sơn Тар OR h €). 
Trung Châu Tập (YOH) #), tuyển chọn thi ca của triểu đại Kim. 


U* Hung Định (#8 £): тёп hiệu của Kim Tuyên Tông (1217-1222). 
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Yuan He Jun Xian Tu Zhi 

Yuan He Chun Hsien T'u Chih 

Nguyên Hòa Quán Huyện Đồ Chí x #r # 5 
(t.p.) Do Lí Cát Phủ (х.х. Li Ji Fu) hiện soạn, viết về các địa khu, quận, 

huyện, đạo, trấn, v.v... có bán dó kèm theo, từ nám 806 đến năm 820. Nội 

dung phong phú, ghi cả những đặc điểm của từng khu, như mục Cống Phú 

(Ж А), chép những phẩm vật địa phương dáng cho triều dinh; mục Nhân 

Khấu (А. 9), chép số người thay đổi qua các triéu đại của mỗi khu vực. Mặc 

dù còn nhiễu khiếm khuyết, nhưng tác phẩm có ảnh hưởng lớn đối với các 


sách địa lí sau này. 





Yuan Hong Dao 
Yuan Hung Tao 
Viên Hoành Đạo ЖЖЖ 
(n.d.) Văn học gia đời Minh. Tự là Trung Lang (Ф PT), hiệu Thạch 
Công (1; 2); người đất Công An (Z Ж), Hó Quảng (A Ж) - nay thuộc tinh 
Hó Bắc. Tiến sĩ thời Van Lich. Làm tới Lại Bộ Lang Trung, cùng anh là 
Viên Tông Đạo (£ Ж 10) và em là Viên Trung Dao (Ж Ф W), xưng Tam 
Viên (= &); là sáng lập viên của Công An Phái (х.х. Gong An Pai), chịu 
ảnh hưởng tư tưởng của Lí Chí (Ж ‡#); coi trong tiểu thuyết, hi khúc và dán 
ca trong văn học. Ông mất năm 1610, thọ 42 tuổi (1568-1610), để lại: 
Viên Trung Lang Toàn Tập U& Ф P + €). 





Yuan Jie 
Yuan Chieh 
Nguyén Két 75 

(n.d.) Văn hoc gia đời Đường. Tự Thứ Sơn (ik h), hiệu Man Lan GÈ 
ÈR). Từng ti nan ở Y Can Bóng (f$ Jf 58), nén còn có hiệu là Y Can Tử (1# 
JF F). Người đất Lac Dương (х.х. Luo Yang), Hà Nam. Năm Thiên Báo thứ 
12, đậu Tiến si. Có tham gia tháo phat Sử Tu Minh (x.x. Shi Si Ming), lập 
nhiều chiến công. Sau làm Đạo Châu Thứ Sử, Dung Quán Kinh Lược Sứ. 

Thơ của ông phán ánh hiện thực chính trị, sự cùng khổ của nhân dán. 
Trước tác gồm: 

Xuân Lăng Hành (Ж В ÍT). 

Tác Thodi Thị Quan Lại (9А iË zi: È Ф), được Đỗ Phủ rất khen ngợi. 

Về tán văn, phong cách chất phác. Dé lại: 

Nguyên Thứ Sơn Văn Tập (Æ ik d X S). 

Ông mất năm 772, thọ 53 tuổi (719-772). Dưới đây xin ghi lại mót bài 
thơ của ông: 
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ЖЕТТ # 
Tác thoái thị quan lai 


# tik k + 
Tích nién phüng thái binh 
thi) — + + 
Son lám nhi tháp nién 
ROS BP 
Tuvén nguvén tai dinh hó 
d]  # f ñr 
Động Аас đường môn tiền 
њат 
Tính thuế hữu thường kì 
H ЖЖ fy MK. 
Nhật yến do đắc miên 
тій 
Hết nhiên tao thé bién 
KARRA 
Số tué thân nhung chiên 
DES М ER 
Kim lai dién tư quận 
thì § 4 9 Ж 
Sơn di huu phân nhiên 
ГЕУ! 
Thành tiểu tặc hát ад 
AR DTH 
Nhân bán thương khá lân 
Euge 
Thị di hãm lân cánh 
3t H 5 8 + 
Thử châu độc kiến toàn 
f E lý + # 
Sú thần tướng vương mệnh 
а T +o Ж 
Khải bát nhu tặc yên 
^а Ж 
Kim bị trưng liễm giả 
iñ Z +o kA 
Bách chi nhu hóa tiễn 
38 fie Ж GG 


Thùy năng tuyệt nhân mệnh 
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WA deg om E 
Dĩ tác thời thế hiển 
Sos £ 4 bb 
Tư duc úy phù tiết 
пам 
Dán can tự thích thuyên 
JOE  # Ж 
Tương gia tuu ngu mach 
$t X ¿x ЯҢ} 


Quy lão giang hỗ biên 


Giặc lui, răn quan lại 


Năm xưa. gặp buổi thái bình 
Hai mươi năm à núi ктү yên vui 
Ngoài sân suối nhán nhớ bơi 
Trước nhà khe động chơi vơi trập trang 
Giếng luôn айу nước mát trong" 
Ngày còn được ng thong dong vên hàn 
Bóng nhiên loạn lạc lan tràn” 
Vài năm khoác do nhung trang dài dẫu 
Vàng này vên бп bẩy nay 
Sơn di giặc lại mót bầy nói lên 
Thành nhỏ giặc để cho yên 
Thấy dàn nghèo đói một miễn, giặc thương 
Bỏ di váy hàm quận bên 
Châu này nhờ vậy vẹn tuyển không sao 
Sứ thần đem mệnh vua trao 
Lại không bằng giặc thuở nào lạ thay 
Trúc suu thúc thuế tối ngày 
Nóng như lửa đốt, dan Бау tơi bòi 
Ai hay dứt mạng sống người 
Mà làm nên được những thời Thuán, Nghiêu 
Nghĩ thôi cờ ám bà liễu 
Cần câu một chiếc đem theo xuống thuyền 
Về nhà câu cá, ruộng vườn 
Giang Ад dưỡng lão vui buồn sá chi. 
Linh Vũ dịch 


Chú thích: 


"Trong bản trước không có các cầu thơ này, đây là phân dịch thêm (BT). 
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Yuan Mei 
Yuan Mei 
Vién Mai ж ж 

(n.d.) Thi nhân nổi tiếng đời Thanh. Tự là Tử Tài (+ A), hiệu Giản 
Trai (AÌ Ж) và Tùy Viên Lão Nhân (M [8] # A). Người đất Tiền Đường (5X 
Ж) - nay là Hàng Châu (4 #|), tỉnh Chiết Giang. Tiến sĩ thời Сап Long, 
từng làm Tri Huyện Giang Ninh (¿r X). Sau khi từ quan, định cu tại Giang 
Ninh, xây một khu vườn tại Tiểu Thương Sơn Ch @ da), lấy tên là Tùy Viên 
(RK M). Thơ văn của ông mang tính Tính Linh (t €), công kích Hán nho và 
Lí hoc của Chu (Ж), Trinh (4#). Ông chủ trương không nên bắt chước cổ 
nhân một cách mù quáng. Ông cho rằng “Thơ văn là tinh túy của con người. 
Nó nói lên tâm tư, ý nghĩ của mỗi người chúng ta. Nay nếu gò ép theo những 
tác giả nổi tiếng thời xưa thì thơ văn không còn ý nghĩa gi nia". Ông mất 
năm 1798, thọ 82 tuổi (1716-1798), để lại: 

Tiếu Thương Sơn Phòng Tập Ch È h # Ж). 

Tùy Viên Thi Thoại (BA IE 23 35). 

Tứ Bát Ngữ (F Ж 88). 

Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 


@H*## 
Xuôn nhột tap thi 


+ # em Ф 
Thién chi hóng vü van trüng vén 
ЖЕЖФАВЖХ 
Hoa xuất thi nhân đắc ý thiên 
ШЕЖЕ o # М 
Sun thượng xuân vân nhu ngã lấn 
н бй X Ж Ñ 


Nhật cao do túc thúy vi điên 


Ngày ходп 


Mưa tươi ngàn nhánh khói muôn tràng 

Vẽ lúc thi nhân đắc ý lung 

Chú núi máy xuân lười giống tó 

Ngủ ngon quên cả bóng dương hông. 
Khuyết Danh dịch 
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Yuan Shao 
Yuan Shao 
Vién Thiéu $ 23 
(n.d.) Thời Dông Hán. Người đất Nhữ Dương (+ f3), tư là Bán Sơ (ж 
$7). Người tráng kiện và quảng giao. Thời Linh Dé (€ +), làm chức Ti Lệ 
Hiệu Úy (9 fk ж Ef). Khuyên Hà Tiến (х.х. He Jin) triệu Dông Trác 
(х.х. Dong Zhuo) đưa quân vé kinh đô diệt bọn hoan quan đang lông hành. 
Trác chưa kịp tới, âm mưu bai lộ, bọn hoạn quan dùng kế, lừa Hà Tiến vào 
cung giết di. Khi Trác vào triểu, Bào Tín (& 12) thấy Trác có ác tâm, 
khuyến ông hát ngờ tập kích giết Trác, nhưng ông sợ không dám làm. Ông 
chỉ dùng binh vây bát hơn 2.000 hoạn quan. Cái hoa hoan quan không còn 
nữa, nhưng Trác tác oai tác quái, giết Thái hậu và lập Hiến Đế lên ngôi. 
Ông hú trốn về Kí Châu (Ж J). Trác sợ ông bất mãn gây biến, phong ông 
làm Thái Thú Bột Hải (4# i). Năm đầu thời Hiến Đế (fk Ф), ông khởi 
binh phạt Trác, các mục châu đều hưởng ứng, tôn làm minh chủ. Trác đem 
Hiến Dé bå Lạc Dương GE 1%) chạy đến TrườngAn (K Ж). Chẳng bao 
lâu, Vương Doãn (х.х. Wang Yun) dùng con gái nuôi là Điêu Thuyền (x.x. 
Diao Chan) mê hoặc hai cha con Trác, lập kế khiến Là Bố (x.x. Lũ Bu) 
giết Trác. Ông vẫn ở lại Hà Bắc. Sau đánh nhau với Tào Tháo (x.x. Cao 
Cao) ở Quan Độ (Ẹ #) và bị bại trận. Ông bị hệnh mất năm 202, không 
rõ năm sinh. 





Yuan Shi 
Yuan Shih 
Nguyén Su x Ж. 

(t.p.) Tác phẩm do nhóm Tống Liêm soạn (x.x. Song Lian), gồm 210 
quyển. Biên soạn từ năm thứ 2 tới năm thứ 3 Hồng Vũ (1369-1370). Bản thư 
căn cứ Thuc Lực CK. Ж), sau ghép thêm Liét Truyện (7| f&); phan Chí (£) 
như Biếu Chí (Ж. Ж), căn cứ theo Kinh Thế Đại Điển (@ Œ X Ж), Địa Lí 
Chí (h, FË £), chép về nguồn gốc phát nguyên của sóng Hoàng Hà; Tế Tự 
Chí (4$ 36, £), ghi lại những phong tục tập quán của dân Mông Cổ. 

Tác phẩm có nhiều khiếm khuyết vì thời gian biên soạn quá ngắn, lại 
không sử dụng tư liệu trọng yếu của Nguyên Triểu Bí Sử (Z. $ Ф Ф), 
Hoàng Nguyên Thánh Vũ Thân Chinh Luc (# Ж, £ A $R 4E $k). Sau này, có 
nhiều sử gia viết lại, như: 

Nguyên Sử Tân Biên (л, £ 85 #6), của Nguy Nguyên (х.х. Wei Yuan). 

Mông Ngột Nhân Sử Kí (È JG A Ф 35), của Đỗ Kí (x.x. Tu Ji). 

Tán Nguyên Sử (35 z€ £), của Kha Thiệu Mân (х.х. Ke Shao Min). 
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Yuan Shi Kai 
Yuan Shih K'ai 
Vién Thé Khái Ж Ж 
(n.d.) Người huyện Hang Thành CA 5%), tỉnh Hà Nam. Tự là Ủy Đình 
(Hi Жу Thời Thanh Đức Tông (х.х. Qing De Zong), chinh chiến ở Triểu 
Tiên, và ở lại đây một thời gian. Sau dám nhiệm chức Thương Vụ Ủy Viên 
(Ep # £ A) tại Triểu Tiên. Sau khi vé nước. trở lai quân đội. Mậu Tuất 
chính biến, được Thái hậu tín nhiệm bổ làm Tuần Vũ Sơn Đông. Từ năm 
Canh Tí trở di, thay Lí Hồng Chương (x.x. Li Hong Zhang) làm Tổng Đốc 
Trực Lệ (tức Hà Bắc ngày nay). Chẳng bao lâu được thăng Quân Cơ Đại 
Thần (€ Jt. K Б), quyền hành rất lớn. Đức Tông băng hà. ông lui về ở ẩn. 
Cách mạng Tân Hợi (1911) hùng nổ, được triệu vào kinh đô để hỏi ý kiến. 
Ngắm theo điều kiện của Tôn Trung Sơn (х.х. Sun Zhong Shan), ông 
khuyến cáo nhà Thanh thoái vị rồi sẽ quang phục sau, và trở thành Đệ nhất 
lâm thời Tổng thống. Bốn năm sau, mưu dó làm vua. Vân Nam và các tinh 
lần lượt phan đối. Ngày 22/3/1916, ông bị buộc phải thủ tiêu để chế và từ 
chức, được ít lâu uất ức mà chết ngày 6/6/1916, thọ 57 tuổi (1859-1916). 


Cao sang tột đỉnh, xứng hay không? 
Từng thống Trung Hoa, chua thủa lòng 
Chúa té toan mán nén hut hãng 

Ngai vàng muôn ngu mái di tong. 


Hai vua Quang Tu, quén án süng 

Phản ban Khang Vi, đoạt sức công 

Trời chẳng dung gian nên đã sẵn 

Đưa Viên Thế Khải đến đường cùng. 
Thái Cuẳng 


Yuan Shi Zu 

Yuan Shih Tsu 

Nguyén Thé Tó z 1t? 
(t.d.) Tức Khubilai hay Hót Tất Liệt, khi lén làm Khả Hàn (x.x. Hu Bi Lie). 





Yuan Shu 

Yuan Shu 

Viên Thuật X ж 
(n.d.) Thời Đông Hán. Người Nhữ Dương (ik MA), tự là Công Lộ (R 

#5), là em họ Viên Thiệu (х.х. Yuan Shao). Thời Linh Đế ( Ф), được 
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phong Hà Nam GT dj) Doán, Hổ Bôn Trung Lang Tướng (E, p Ф Bp 4#). 
Dóng Trác bàn việc phế lập vua (х.х. Dong Zhuo), ông sd họa lây, bèn bó di 
Nam Dương (dj l$), nh Hà Nam. Thời Hiến Đế (ñz 3), chiếm Dương Chân 
dẹ HỊ), ở ha lưu hai sông Hoài Hà Cft S) và Trường Giang (+ 0). Kiến An 
năm thứ 2 (197), tại Thọ Xuân ($ A) - nay là huyện Thọ, tỉnh An Huy - 
im Dé vị, xung Trong Gia (ИФ Ж). Về sau, hết lương thực, dân chúng đói 
kém. bỏ đi nơi khác, ông muốn chạy lên Thanh Châu ( M), Tào Tháo (x.x. 
Cao Cao) sai Lưu Bi (x.x. Liu Bei) mang quân đến tập kích, ông lại chay vé 
Tho Xuân và mất tại day năm 199. 





Yuan Shun Di 
Yuan Shun Ti 
Nguyén Thuán Dé х МА 

(n.d.) Hoàng dé nhà Nguyên. Tai vị 1333-1368. Tên Thỏa Hoan Thiến 
Mục Nhĩ (# H 85 nè 8), là con Minh Tông (BA Ж). Thời Văn Tông (x: Z), 
phái bó chay tới Cao Lë (3 Ж) và Tinh Giang (åf ù£) - nay là Quế Lâm (Ak 
Ж), tỉnh Quảng Tây. Lên ngôi sau khi người em là Ninh Tông (Ж Ж) băng 
hà. Trong thời gian tri vì, Bá Nhan (16 AA) (хх. Bo Yan) và Thoát Thoát (B£ 
Ж) (х.х. Tuo Тоо) chuyên quyền. Những năm thứ 11, 12, Chí Chính (1350- 
1351), mâu thuẫn trong xã hội ngày càng nghiêm trọng, dán đến cuộc khởi 
nghĩa của nông dân. Năm thứ 28, quân Minh đánh chiếm được Đại Đô - nay 
là Bắc Kinh - ông bỏ chạy tới Ứng Xương (% S) - nay ở vùng phụ cận Đạt 
Lai Мас Nhi (i£ Ж ‡# Hj) Khắc Tháp Khắc Đằng Ki (#, tH 3, W 38), Nội 
Mông Cổ. Nhà Nguyên diệt vong. 


Yuan Tai Zong 

Yuan T'ai Tsung 

Nguyén Thái Tóng x X Ж 
(t.đ.) Tức А Khoát Đài (x.x. E Kuo Tai) hay Oa Khoát Đài ($ I] &), 

khi lén làm Khả Hàn. 


Yuan Wai Lang 

Yuan Wai Lang 

Vién Ngoai Lang R #F BR 
(c.v.) Tên chức quan. Từ đời Tán trå di, chi Viên Ngoai Tán Ki Thi 

Lang (E bh #4 53 1# PE), ở ріп Hoàng dé để phuc vụ. Thời Khai Hoàng nhà 

Tùy, d mỗi ti thuộc Thượng Thu Tỉnh, đều có một vi Viên Ngoại Lang. Gọi 

tất là Ngoại Lang (^F. ÈR) hoặc Viên Ngoại ( ñ 51), thường được goi là Phó 

Lang (1 Bf). 
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Yuan Wu Men Zhi Bian 

Yuan Wu Men Chih Pien 

Nguyén Vü Món Chi Bién ARZA 
(l.†.) Là nơi xảy ra cuộc sát hai hai anh em Kiến Thành và Nguyên Cát, 

con của Đường Cao Tổ Li Uyên (x.x. Li Jian Cheng và Li Yuan Ji). 








Yuan Xian Zong 

Yuan Hsien Tsung 

Nguyén Hién Tóng ARER 
(t.d.) Titc Mông Ca (Kha), khi lén làm Khå Hàn (x.x. Meng Ge). 





Yuan You Dang Zheng 
Yuan Yu Tang Cheng 
Nguyén Huu Dáng Tranh х ж % # 
(ch.tr.) Chi cuộc đấu tranh nói bộ của giai cáp thống tri thời Nguyên 
Huu, Bắc Tống Triết Tông. Năm thứ 8 Nguyên Phong!” (1085), Thần Tông 
băng hà, Triết Tông kế vị, Cao Thái hậu thính chính. Năm sau, dùng Tư Mã 
Quang (x.x. Si Ma Guang) làm Té Tướng, tận phế tân pháp của Vương An 
Thạch (x.x. Wang An Shi), bài trừ tân dáng. Trong cựu dáng, lại có các tập 
đoàn chính trị bất đồng ý kiến, tranh chấp nhau, như Lạc Đảng (¿8# 3#) của 
Trinh Di (х.х. Cheng Yi), Thục Đảng (Ñ Ж) của Tô Thức (х.х. Su Shi), Sóc 
Đảng (5) Æ) của Lưu Chí (х.х. Liu Zhi). Cuộc dáng tranh kéo dài tới năm 
thứ 8 Nguyên Huu (1083), sau khi Triết Tông thân chính theo tán pháp, mới 
chấm dứt. 


Yuan Yu Ling 
Yuan Yu Ling 
Viên Vu Linh €T 
(n.d.) Thời Minh mat, Thanh sơ. Tên Tán (#'), cũng có lên Uán Ngoc 
(3à X) tự là Vu Linh (f 4), Linh Chiêu (+ 88); hiệu Thác Am (# Ж), 
Bach Tân (@ Ж). Sinh trong một gia dinh gia giáo nổi tiếng tại Tô Châu 
(x.x. Su Zhou), tỉnh Giang Tô. Ông là một thi sĩ, soạn kịch gia và tiểu thuyết 
gia nổi tiếng. Уб kịch Tây Lâu Kí (#3 Ж 32) của ông được mọi người yêu 
thích. Vë thơ, tên tuổi của ông thường được gắn lién với thi sĩ Phùng Mộng 
Long (x.x. Feng Meng Long). Nhưng thành công lớn nhất của ông là trong 
lĩnh vực tiểu thuyết với bộ Tùy Sứ Di Văn (P$ # iñ X). Chính cuốn này là 
nguồn tài liệu đã được Chử Nhân Hoạch (x.x. Chu Ren Huo) sử dụng để 


!? Nguyên Phong (t f): niên hiệu của Tống Thần Tông (1078-1085). 
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hoàn thành tác phẩm Tùy Đường Diễn Nghĩa (х.х. Sui Tang Yan Yi). Ngoài 
ra, vé trước tác của ông, còn phải kể: 

Kiếm Khiếu Các Truyền Ki (8l °& I] ($ +). 

Kim Tiêu Kí (£ 58 i£). 

Ông mất năm 1672, tho 80 tuổi (1592-1672). 





Yuan Zai 

Yuan Tsai 

Nguyên Tái AR 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Kì Sơn (3X ıh), Phong Tường (A #9) - 

nay thuộc tỉnh Thiểm Tây; tự là Công Phụ (2 $i). Thời Тис Tông, làm Độ 

Chi Sứ (Æ X 4$). Nhiều lần truy bức những người thiếu thuế, khiến họ rất 

khốn khổ. Thời Đại Tông, làm Tể Tướng. Ăn hối lộ, tiêu xài hoang phí, 

dám ó vô độ. Năm thứ 5 Đại Lich" (770), cùng Đại Tông lập mưu giết 

Ngư Triểu Ân (x.x. Yu Zhao En). Sau, bị hạch tôi và bị giết năm 777. 


Không rõ năm sinh. 





Yuan Zhen 
Yuan Chen 
Nguyên Chẩn x fh 

(n.d.) Thi nhân đời Đường. Tự là Vi Chi (# =); người huyện Lac 
Dương (& f3), inh Hà Nam, sau di cư tới Van Niên (8 +), Kinh Triệu (®% 
JE) - nay là Tây An (@ 4), tỉnh Thiểm Tây. Mới bảy tuổi đã mất phụ thân, 
sống trong cảnh khốn cùng. Rất thông minh, làm tới chức Tể Tướng, rất thân 
với Bạch Cu Di (x.x. Bai Ju Yi); hai ông thường xướng họa với nhau, người 
đời gọi là Nguyên Bạch (Z ё). Là tác giả chủ yếu trong cuộc vận động tân 
nhạc phủ. Chủ trương nghệ thuật vị nhân sinh. Ông mất năm 831, thọ 52 tuổi 
(779-831), để lại: 

Quy Bi Hoài (Җ 3E 1%), thuật cuộc tình duyên với phu nhân. 

Liên Xương Cung Từ (1% 8 3% 3), nói lén nỗi bi hoài vé sự thay đổi của 
thế sự. 

Nguyên Thị Trường Khánh Tập (< K & Ж Ж). 

Ounh Oanh Truyện (Ж Ж 1$), sau này là dé tài của tiểu thuyết Tây 
Sương Kí (x.x. Xi Xiang Ji). 

Xin ghi lai bài CÓ Hành Cung cüa óng: 


' Đại Lich (K ЛЖ): niên hiệu của Đường Đại Tông (766-779). 
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KAT 
Có hành cung 


Xo od fr z 

Liéu lac có hành cung 
ЖАЎ} ё 

Cung hoa tịch mich hóng 

© sñ x + ñ 

Bạch Đầu cung nữ tại 
| ЖЖ Ж 

Nhàn toa thuyết Huyền Tông 


Hành cung cũ 


Quanh hiu thương cảnh hành cung 
Trước thêm hoa thám mấy bông ráu ráu 
Trong cung, bà chúa bạc đầu 
Ngài rồi, kế chuyện khi hầu Huyễn Tông. 
Ngó Tất Tố dịch 





Yuan Zhong Dao 

Yuan Chung Tao 

Viên Trung Đạo # ФІ 
(n.d.) Văn học gia đời Minh. Tự là Tiểu Tu Ol f#); người đất Công An 

(22 d), Hồ Quảng 63] Ж) - nay thuộc tinh Hồ Bắc. Tiến Si thời Van Lich; 

làm Nam Kinh (dj Ж.) Lại Bộ Lang Trung (# 3 ÈR Ф). Cùng hai anh là 

Viên Tông Đạo (x.x. Yuan Zong Dao), Viên Hoành Đạo (x.x. Yuan Hong 

Dao) xưng Tam Viên (= £), và cùng ở trong Công An Phái (х.х. Gong Ап 

Pai). Về văn học, ông phán đối bát chước, mô phóng cái đã có trước; chủ 

trương sùng thượng tự nhiên. Mất năm 1627, thọ 57 tuổi (1570-1627), để lại: 
Kha Tuyết Trai Tập (F1 8 3 3). 





Yuan Zong Dao 

Yuan Tsung Tao 

Viên Tông Đạo Ф жї 
(n.d.) Minh văn hoc gia. Tự là Bá Tu (48 f£); người đất Công An (22 

4), Hó Quảng (A Ж) - nay là Hó Bác. Tiến sĩ thời Van Lịch; làm quan 

Hữu Thứ Tử (Ж Æ. +). Nổi tiếng ngang với hai em là Viên Hoành Рао 

(x.x. Yuan Hong Dao), Viên Trung Đạo (x.x. Yuan Zhong Dao), cùng 

xưng Tam Viên (Z. #). Hậu Thất Tử (х.х. Hou Qi Zi) chủ trương phuc cổ, 
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trái lại ba anh em süng thượng bán sắc. phán đối bát chước cá nhãn, người 
đời goi là Công An Phái (x.x. Gong An Pai). Ông suy tôn Bạch Cư Di (x.x. 
Bai Ju Yi), Tô Thức (x.x. Su Shi). Ông mất năm 1600, tho 40 tuổi (1560- 
1600), để lại: 

Bạch Tô Trai Тар се ik 4$ Ф). 








Yue 
Yueh 
Việt % 
(đ.d.) 1/ Thời Xuân Thu, nước Việt gồm hai tinh Giang Tô, Chiết Giang 
và một phần tỉnh Sơn Đông ngày nay. 
2/ Tên gọi tắt của tỉnh Quảng Đông. 





Yue Dong 

Yueh Tung 

Việt Đông # * 
(đ.d.) Biệt xưng của tỉnh Quảng Đông. 


Yue Fei 
Yueh Fei 
Nhạc Phi + Ж 

(n.d.) Đời Tống. Người đất Thang Ат (Ж Рё), Tương Châu (48 9) - 
nay thuộc tỉnh Hà Nam; tự là Bằng Cử (Ж Ж); rất có hiếu với mẹ. Nhà 
nghèo, nhưng gắng sức học. Thời Tuyên Hòa (€ Жо), đáp lời tuyển mộ quân 
lính, làm bộ hạ cho tướng Tông Trạch (Ж ;Ÿ), nhiều lần phá quân Kim (`). 
Vua Cao Tông (6 Ж) tự tay viết bốn chữ "Tinh trung Nhac Phi" (4 Ф, É 
f£) lên lá cờ tăng cho ông. Ông phá giặc Lí Thành (# AK), bình Lưu Dự (81 
f£), ram Dương Yêu (38 2), làm tới chức Thái Оу (K ED), rôi Thiếu Bảo 
Cr 4#), rồi Hà Nam bắc chư lộ Chiêu Thảo Sứ (3ø ‡‡ 1È). Không bao lâu, 
đại phá quân Kim d Chu Tiên trấn (Ж 4h 48), chuẩn bị qua sóng. Bay giờ, 
Thừa Tướng Tán Cối (x.x. Qin Gui) chủ hòa, một ngày gửi tới 12 kim tự bài, 
triệu ông vé. Тіп Cối cho giam ông vào ngục, giết mà không cán xử. Вау 
giờ ông còn rất trẻ, mới 39 tuổi (1103-1142), để lại: 

Nhạc Vũ Mục Di Văn ($ X 4$ 3f A). 

Thời Hiếu Tông (Ж Ж), phục hồi danh dự cho ông, thuy danh là Vũ 
Mục (Ж ##). Thời Ninh Tông (F 3E), truy phong ông là Ngạc Vương (5š £), 
đổi thuy danh là Trung Vũ (Ж 3X). Hiện nay ở Hàng Châu, kinh đô Nam 
Tống thời bấy giờ, có một ngôi dên thờ ông. Quy trước mộ là tượng vợ chóng 


Tần Cối. Cửa đến có đôi câu đối: 
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LARREA 
Thanh Sơn hữu hanh mai trung cốt 
0 & + KA 
Bạch cốt vå cô trú ninh thần 
(Núi xanh có phước được chôn xương bậc trung thần 
Sắt trắng vô tội mà phải đúc bon ninh thần) 


Trióu Tống, khi thời vận đã suy 
Đơn thân báo quốc nghĩ buôn ghé! 
Dep tan nội loan, nhờ tay Nhac 


Truy sát ngoại xâm, cậy tướng Phi 


Gian nịnh ra tay đầy hiểm ác 

Truy lương thiệt mang quá thương bi 

Đầu triều Tán Cối mưu theo giặc 

Họ Nhạc xông pha chẳng ích gì. 
Thái Cuóng 


Yue Fu Pai 
Yueh Fu P'ai 
Nhac Phú Phái Ф Жі 

(tr.ph.) Nhiều bài thơ ở các thé khác nhau: hành, như Lüng Тау Hành 
(Ж. # £1) của Trần Đào ( M) (х.х. Chen Tao); từ, nhu Lương Cháu Từ CÈ. 
# 19) (х.х. Liang Zhou Ci) của Vương Hàn ( £ #3) (х.х. Wang Han); khúc, 
như Tái Hạ Khác (Ж F dh) (х.х. Sai Xia Qu) của Vương Xương Linh (Е 8 
i^) (х.х. Wang Chang Ling) được phó nhac, ngam hoặc hát. Bài nào được 
nhac quan chon thi goi là nhac phi. 

Nguyên nhân chính dua đến sự phát triển của nhạc phủ ở đời Đường là 
vì vua chúa và các nhà quyền quý rất ưa yến tiệc, ca hát. 

Nhạc phủ chỉ cần lời hát du dương, chú trọng âm nhạc mà sao nhãng nội 
dung. Đó là lí do chính làm nó suy dán theo thời gian. 


Yue Fu Shi Ji 

Yueh Fu Shih Chi 

Nhac Phú Thi Tập иљ Жж 
(t.p.) Sách gồm gần 100 chương, ghi lai lich sử nhac phủ từ thời 

thượng cổ tới hết đời Đường. Soạn giả là Quách Mậu Thiến (3 Ж 4), đời 

Tống. 
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Yue Ji 
Yueh Chi 
Nhac Kí # dc 

(t.p.) Là một thiên của Lễ Kí (3# ‡#.). do các Nho gia soạn trong khoảng 
thời gian từ Chiến Quốc tới Tán, Hán. Lưu Hướng (x.x. Liu Xiang) thời Tây 
Hán đã từng biên tập 23 thiên. Bản Nhạc Kí hiện nay là do Đái Thánh (x.x. 
Dai Sheng) thời Tây Hán thu thập được trong khi biên soạn Lé Kí, công tất 
cả là 11 thiên. Là trước tác lí luận âm nhạc sớm nhất của Trung Quốc, cũng 
là một mĩ học kinh điển của Nho gia. Đề xuất: 

- Lễ Nhạc tương thành (2# ## ‡ AX). 

- Nhạc thông luân lí ( # if 14 8). 

- Nhạc giả nhân tình bất miễn (& # A 7 €). 

- Nhạc giả thiền địa chỉ hòa (#t # X 3& jv). 

- Nhạc thiện nhân tâm ( && # A, x). 

- Di Phong dịch tục (3$ A 5 4$). 

Ảnh hưởng rất lớn đến hậu thế. 


Yue Lu Shu Yuan 

Yueh Lu Shu Yuan 

Nhac Lóc Thu Vién #®# $ 
(c.q.) Tai Nhạc Lộc Sơn (# Ж Ji), Trường Sa (х.х. Chang Sha), tỉnh Hó 

Nam. Năm thứ 9 Khai Bảo'”! (976), Đàm Châu (€. #|) Thái Thú Chu Động (Ж 

iF]) sáng lập. Năm thứ 8 Dai Trung Tường Phü'* (1015), tặng sách và danh hiệu 

cho thư viện. Là một trong bốn đại thư viện thời Tống sơ. Chu Hi (x.x. Zhu Xi) 

thời Nam Tống từng dạy học ở đây, môn đệ rất đông. Năm thứ 29 Quang Tự 

(1903), đổi thành học đường. Là một trọng điểm văn vật của toàn quốc. 





Yue Miao 

Yueh Miao 

Nhạc Miếu + B 
(d.t.) Lăng miếu thờ Tống Nhac Phi ở Hàng Cháu, thú phú tỉnh Chiết 

Giang (x.x. Yue Fei). 


Yue Tuo 

Yueh T'o 

Nhạc Thác + + 
(n.d.) Thuộc hoàng tộc Mãn Châu, con trưởng của Đại Thiện (x.x. Dai 








' ! Khai Bảo (BJ 3E): niên hiệu của Tổng Thái Tổ (968-976). 
W bại Trung Tường Phù CK. Ф # $2): niên hiệu của Tếng Chân Tông (1008-1016). 
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Shan). Năm 1626, được phong Bối Lặc (x.x, Bei Le), nhờ có công tham gia 
nhiều chiến trận cùng thân phụ. Năm sau (1627), ông cũng tham gia cuộc 
chinh chiến bên Cao Li, với kết quá là ép vua nước này phải thần phục và 
triểu cống nhà Thanh. Năm 1631, được thăng Binh Bộ Thương Thư. Năm 
1636, tước vị Thành Thân Vương. Nhưng chỉ mấy tháng sau bị khép vào 101 
chết vì đã giấu kín âm mưu tạo phản của Mãng Cổ Nhi Thái (x.x. Mang Gu 
Er Tai), và gây chia ré giữa Tế Nhĩ Cáp Lãng (x.x. Ji Er Ha Lang) và Hào 
Cách (x.x. Hao Ge). Sau được đại xá, giáng xuống Bối Lặc, và lại được 
phép lãnh đạo môt cánh quân chống lại quân Minh; tử trận năm 1638, miču 
hiệu là Khác Cán Quận Vương. Năm mươi năm sau (1688), một bia được 
dựng lên ở ngôi mộ của ông gần Thẩm Dương. 





Yue Xiu Gong Yuan 
Yueh Hsiu Kung Yuan 
Viét Tú Cóng Vién 3& # 2! H 
(d.t.) Ó phía bắc Việt Tú Sơn (4 Ж +), tai thủ phủ Quảng Châu. Là 
công viên lớn nhất tại Quảng Châu, có nhiều có tích như: 
- Ngũ Dương Thạch Tượng (Е + 5 f#). 
- Chấn Hải Lâu (4š Ж 4£). 


Yue Yang 

Yueh Yang 

Nhạc Dương "3 
(n.d.) Là tướng của Nguy Văn Hầu thời Chiến Quốc. Trong lần hai cha 

con ông đi chinh phạt nước chư hầu Trung Sơn (Ф h), con ông bị bát và bị 

làm thịt, nấu thành canh gửi cho ông. Ông biết vậy, nhưng vẫn bình thản 

uống cạn bát canh. Khi chiếm xong Trung Sơn, Văn Hầu phong ông làm 

Linh Thọ (x.x. Wei Wen Hou và Zhong Shan). 





Yue Yang 
Yueh Yang | 
Nhac Duong $ lộ 

(đ.d.) Là một thị trấn nhỏ ở phía đông bắc tỉnh Hồ Nam và hỗ Động 
Đình. Vào thế kỉ thứ 6, đời nhà Tùy, nó có tên là Nhạc Châu. Nổi tiếng do 
có lầu Nhạc Dương và hó Động Đình. Lầu Nhạc Dương được xây đầu thé kỉ 
thứ 8, thời Khai Nguyên nhà Đường. Thời đó, nhiều văn nhân tới đây uống 
rượu, làm thơ như Đỗ Phủ, Bạch Cu Dị, Lí Bạch. Lầu bi phá và trùng tu lại 
nhiều lần, lån gần đây nhất là nám 1985. Đứng trên lầu có thể nhìn thấy hå 
Động Binh (x.x. Deng Yue Yang Lou). 
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Yue Yang Lou 
Yueh Yang Lou 
Nhac Duong Láu * Ih 
(d.t.) Lâu thành ở phía tây Nhac Dương thị (4 $ 75), tinh Hó Nam. Là 
một trong ba lầu rất nổi tiếng vùng Giang Nam (22 dj). Được kiến thiết đời 
Đường, sau được Đằng Tử Kinh (B& + Ж) đời Tống tu sửa, và được Pham 
Trọng Yêm (x.x. Fan Zhong Yan) lấy làm để tài để trước tác bài thơ nổi 
tiếng Nhạc Dương Lâu Kí ($ B Ж ‡¿), và Đã Phủ (х.х. Du Fu) với bài 
Đăng Nhạc Dương Lâu (x.x. Deng Yue Yang Lou). Vật liệu toàn bằng gỗ, 
lầu chính có ba tầng, cao 19m72. Đặc biệt không dùng môt cái dinh nào. Khí 
thế hùng vĩ, nguy nga tráng lệ. Trong lầu, tàng trữ 12 khối gỗ đàn hương, 
khắc toàn văn bài Nhac Dương Lâu Ki, đến dài Thanh được tu khắc lại. Là 
khu danh thắng trong yếu và là đơn vị văn vật được bảo tốn của toàn quốc. 





Yue Yi 
Yueh i š 
Nhac Nghi "mu 

(n.d.) Thời Chiến Quốc. Người nước Yên (Ж); giỏi binh pháp. Năm thứ 
28 Yên Chiêu Vương (3& 88. E) (284 trước c.n.) được phong Thượng Tướng, 
chỉ huy quán năm nước: Triệu, Sở, Hàn, Ngụy, Yên. Dai phá Té binh; chư 
hấu bãi binh trở vé, ông ở lại Té 5 năm, đem 70 thành của Tế đặt dưới 
quyền kiểm soát của Yên. Được phong Xương Quốc Quân (Š B] #). Yên 
Huệ Vương (Ж & Е) lên ngôi, trúng gian kế của Điền Dan (9 Si) nước Té, 
triệu ông vé. Ông trốn sang Triệu, được phong Vọng Chư Quân (%# Ж £). 
Sau, Yên bi Té đánh bại, Huệ Vương rất hối tiếc đã để mất ông, bién thư ta 
lỗi, cho con ông là Nhàn (PB) được thế tập Xương Quốc Hầu. Sau, ông mất 
tai nước Triệu. 


Yue Yun 
Yueh Yun 
Nhạc Vân ý$ Ë 
(n.d.) Nam Tống tướng lĩnh. Tu là Ưng Tường (Fl 3Ý); người đất Thang 
Âm (ig; f£), Tương Châu (38 J) - nay thuộc tinh Hà Nam. Là con nuôi của 
Nhac Phi (x.x. Yue Fei); có thuyết cho rằng ông chính là trưởng tử. Mới 12 
tuổi đã tòng quán, theo phụ thân kháng Kim. Năm thứ 4 Thiệu Hưng (1134), 
trong khi thu һб: Tùy Châu (А HI), ông xung phong trèo lên thành địch, tổ 
rõ sự dũng cám trước ba quân. Năm thứ 10, trong khi đánh phá Dĩnh Xương 
(šR 3), ông bị trúng thương, nhưng vẫn đánh bại được chủ lực của tướng 
Kim là Ngột Truát (x.x. Wu Zhu). Được phong Dao Quận Phòng Ngự Sứ (1& 
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ER By р {È). Sau, cùng Nhac Phi, Trương Hiến (х.х. Zhang Xian) bị muu 
sát, tho 23 tuổi (1119-1142). 


Yue Zhou 

Yueh Chou 

Viét Cháu dà + 
(d.d.) Tên châu. Được thiết lập năm đầu Đại Nghiệp ”” nhà Tùy, trị sở 

tại Cối Kê (4 Ж) - nay là Thiệu Hưng thị (£i Ж Y), tỉnh Chiết Giang. Hat 

cảnh tương đương ngày nay với lưu vực sông Phố Dương GA f£) và sông Tào 

Nga (# 3#), cùng Dư Diêu thi (@& # f), tinh Chiết Giang. Thiệu Hưng ”” 

nguyên niên thời Nam Tống (1131), được thăng lên Thiệu Hưng phủ. Thời 

Đường, Ngũ Đại, Tống, nơi đây sản xuất dó sứ trú danh, được đưa vào cung. 





Yun 

Yun 

Vân + 
(đ.d.) Tên gọi їйї tinh Vân Nam. Còn có tên gọi tắt nữa là Điển (х.х. 

Dian). 


Yun Gang Shi Ku 
Yun Kang Shih K'u 
Vàn Cuong Thach Quát * B5 # 
(d.t.) Là một trong những hang cổ đại của Trung Quốc, và cũng là một 
di tích nghệ thuật nổi tiếng thế giới. Các hang được đục trong vách núi Vũ 
Chu (Ж, JA), cách thị xà Dai Đồng (х.х. Da Tong), tỉnh Sơn Tây, 16 km vé 
phía tây, có khoảng 50.000 tượng. 
Phần lớn các hang ở Đại Dông được đục thời Bắc Ngu y từ 460 đến 494. 


Yun Jing 

Yun Ching 

Uán Kính 9 
(n.d.) Thanh tán văn gia. Tự là Tử Cu (+. Æ), hiệu Giản Đường (A €); 

người đất Duong Hồ (F$ 3) - nay trị sở tại Thường Cháu (Ж J), tinh Giang 

Tô. Tiến sĩ thời Сап Long. Làm tới Đồng Tri Ngô Thành (Ж 3&). Thiếu thời, 

thích biển văn, sau tận lực nghiên cứu cổ văn; cùng Trương Huệ Ngôn (х.х. 

Zhang Hui Yan) sáng lập Dương Hồ Phái (x.x. Vang Hu Pai). So với phái 


WV Đại Nghiệp (X Ж): niên hiệu của Tùy Dương Đế (605-618). 
IM Thiệu Hung (8? ##): niên hiệu của Tống Cao Tông (1131-1162), Tây Liêu Nhân Tông 
(1151-1163). 
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Đồng Thành (x.x. Tong Cheng Pai), tư tưởng của ông phóng khoáng hơn, 
nhung vẫn ủng hộ cương thường dao lí và chế độ phong kiến. 

Ông mất năm 1817, thọ 60 tuổi (1757-1817), để lại: 

Đại Văn Sơn Phòng Văn Cáo CK Ж dh 8 x. 45). gồm bốn quyển. 

Văn Sự CX. €), gồm hai quyển. 


Yun Nan 
Yun Nan 
Vân Nam £ 
(đ.d.) Tên một tỉnh ở vùng bién giới phía nam Trung Quốc. Một phán 
ba dán tộc thiểu số có mặt tai tỉnh này. Vì ở phía nam núi Vân Linh (£ 4), 
nén có tên là Vân Nam. Lai có Điển Trì GA jt), nên biệt danh là Điển GA). 
Nhà Tán thiết lập Điển Quốc Tây Di CA BỊ #5 %): Hán lập Ích Châu quận 
(Ë #| #0). Nhà Thuc Hán thời Tam Quốc đổi tên là Đại Lí (Ж J£). Nhà 
Nguyên diệt Đại Lí quốc, lập Vân Nam Hành Trung Thư Tinh (4 Ф d Ж). 
Địa phan của Vân Nam phía đông giáp Quảng Tây, Quý Châu; đông bác 
giáp Tứ Xuyên; tây bắc giáp Tây Tạng; tây nam giáp Miến Điện; nam giáp 
Việt Nam và Lào. Thủ phủ là Côn Minh (x.x. Kun Ming). 


Yun Shou Ping 
Yun Shou P'ing 
Uấn Tho Binh 8 # + 
(n.d.) Hoa si, thi nhân thời Thanh sd. Sơ danh là Cách (4#), tự Tho Binh 
($ #), sau đổi thành Chính Thúc (4E dx); hiệu Nam Điển (d W), Vân Khê 
Ngoại Sử (2 iK *| $), Bạch Vân Ngoại Sử (6 Z bF £), Đông Viên 
Khách (# #), Thảo Y Sinh (€ & 4); người đất Vũ Tiến (A, ift) - nay 
thuộc Giang Tô. Phụ thân Nhật Sơ (H 37) từng kháng Thanh; thất trận, bi 
bắt tại Thọ Bình (Æ 4), nhưng sau vượt ngục. Nhà nghèo, ông không ứng 
thi, bán tranh làm kế sinh nhai. Giỏi vẽ tranh sơn thủy, thơ, văn; thành thạo 
chữ Hành (47), chữ Lệ (#R), chữ Khải (#8). Cùng Vương Thời Mẫn (х.х. 
Wang Shi Min), Vương Giám (x.x. Wang Jian), Vương Nguyên Kì (# /$ 
+), Vương Huy (x.x. Wang Hui), Ngô Lịch (x.x. Wu Li), xưng Thanh Lục 
Gia (;& ж Ж). Ông mất năm 1690, tho 57 tuổi (1633-1690), để lại: 
Аи Hương Quán Tập (Ек Ж $ë $). 





Yun Wen 
Yun Wen 
Vận Văn 3 x 


(t.v.) Một thé văn có vẫn, được phân ra sáu hạng: 
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1/ Phú Tung (BA, 2B). 

2/ Ai Lãi (Lấy) CK. 3k). 
3/ Châm Minh ( &, 4£). 
4/ Chiêm Duo ( 5 $&). 


5/ Có Kim Thé Thi (+ 2 28 $). 


6/ Từ Khúc (39 db). 
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Za Ji 
Tsa Chi 
Tap Kí đề? 
(tv) Một thể văn ghi chép tap sự, nội dung hết sức rộng, bao gồm: 
- Diễn tả phong cảnh cùng cảm xúc của tác giả, như bài Đằng Vương 
Các của Vương Bột (x.x. Wang Bo). 
- Tả cảnh li biệt, như bài Dịch Thúy Tổng Biệt của Lạc Tân Vương (х.х. 
Jing Ke). | 
- Nói lên nỗi xúc động trước sự thay đổi do thời gian mang tới, như bài Ó 
Y Hạng của Lưu Vũ Tích (х.х. Liu Yu Xi), v.v... 





Za Ju 

Tsa Chu 

Tạp Kịch 3 Ñ) 
(t.v.) Danh từ Tạp kịch dà có từ lâu. Thời Tống sơ, được gọi là Hoạt kê 

hí C ## BX), sau biến thành môt hình thức Hí kịch. Đến thời van Đường thi 

có tên gọi Tạp kịch. Có nhiều loại tạp kịch, nhưng đến đời Nguyên thì được 

hoàn chỉnh, có sự kết hợp giữa lời nói, ca xướng và động tác biểu diễn, như 

vở Tây Sương Kí (98 Да 35) của Vương Thực Phủ (х.х. Wang Shi Fu). 








Zai Feng 

Tsai Feng 

Tải Phong * * 
(n.d.) Nhiếp Chính Vương thời Thanh mat. Thuộc chúng tóc Mãn 

Châu, dòng họ Ái Tân Giác La (# 3f & 3E); con của Dịch Hoàn (х.х. Yi 

Huan), tập phong Thuần Thân Vương (83 R X); là phu thân của vua 

Tuyên Thống, tức Phó Nghi (x.x. Pu Yi). Khi Thanh Quang Tự (x.x. Qing 
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De Zong) băng hà (1908), Tuyên Thống kế vi, ông làm Giám Quốc Nhiếp 
Chính Vương. Năm sau (1909), bãi chức Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi 
Kai), dem quán chính đại quyển tập trung trong tay hoàng tộc, bổ nhiệm 
Thịnh Tuyên Hoài (x.x. Sheng Xuan Huai) để mua quan bán tước và mượn 
ngân khoản ngoại quốc. Năm thứ 3 Tuyên Thống (1911), thành lập nội các 
hoàng tộc, gây công phán khắp nơi. Tháng 10, sau cuộc khởi nghĩa Vũ 
Xương (х.х. Wu Chang Qi Yi) ông bị buộc phái từ chức. Năm 1928, di cư 
tới Thiên Tân, có lần tới tận miền đông bắc. Mất năm 1951, thọ 68 tuổi 
(1883-1951). 





Zai Ming Shi 
Tsai Ming Shih 
Tải Danh Thé # ё № 

(n.d.) Đời Thanh. Người đất Đồng Thành (#4 3&), tinh An Huy; tự là 
Điều Hữu, hiệu Nam Sơn. Tiến sĩ thời Khang Hi. Trước tác của ông thường 
tiếc hận triêu Minh đã diệt vong, nên bị triéu dinh Thanh xử tội chết năm 
1713, thọ 60 tuổi (1653-1713). Ông là môt trong số những sáng lập viên 
Đồng Thành Phái (x.x. Tong Cheng Pai). Về trước tác, để lại: 

Nam Sơn Tập (di dị Ж), ra mắt năm 1702, thể hiện lòng thương tiếc nhà 
Minh. Dẫn đến cái chết của ông. 

Ngô Giang Nam Tiết Phụ Truyện (Ж ix. thị ifi ҸЕ (8). 

Túy Hương Kí (BE # iZ). 


Zai Sheng Yuan 
Tsai Sheng Yuan 
Tái Sinh Duyên Jon 

(t.p.) Trường thiên đàn từ (x.x. Tan Ci). Soạn giả là nữ văn hào Trần 
Đoan Sinh (Е. 35 ^), thời Сап Long (1736-1795). Bà mất trước khi hoàn 
thành tác phẩm, nên từ quyển thứ 18, là do nữ văn hào Lương Đức Thằng 
CE f$ 8E) viết, công lại là 20 quyển. Truyện tả cuộc tình đây sóng gió 
giữa ái nữ của Thượng Thư Mạnh Si Nguyên (Æ + 0) là Mạnh Lệ Quân 
(# Ж 3) và con trai của mội vị quan chuyên lo việc thương mại là Hoàng 
Phủ Thiếu Hoa (# #j j° Ж). Chủ yếu miêu tá Mạnh Lệ Quân cải trang để 
lên kinh đô ứng thi, đậu trạng nguyên, làm tới chức Tể Tướng; báo cừu 
tuyết hận; phu thê đoàn viên. Có nhiều kịch bản đã được cải biên, lấy tên 
khác nhau như: 

Mạnh Lệ Quán (£ Ж Ж), 

Hoa Lệ Duyên (Ж Ж Ж), 

Vũ Vương Dinh (& X. &) v.v... 
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Zai Tian 

Tsai T'ien 

Tái Diém Ж ж 
(n.d.) Tên vua Thanh Đức Tông (х.х. Qing De Zong). 





Zai Yuan 
Tsai Yuan 
Tài Vién # jg 
(n.d.) Quý tóc Màn Châu thời Thanh mat. Dòng ho Ái Tân Giác La (# 
зк 45 BE) Là cháu 5 đời con thứ 13 của Khang Hi (х.х. Qing Sheng Zu) là 
Di Thân Vương Dân Tường (х.х. Yin Xiang). Được tập tước năm thứ 5 
Quang Tự (1825). Sau khi Hoàng dé Dao Quang băng hà, ông phụng mệnh 
phụ chính. Trong thời gian có cuộc Chiến tranh Nha phiến lần thứ hai, năm 
thứ 10 Hàm Phong (1860), cùng Mục Ấm (x.x. Mu Yin) làm Khâm Sai Đại 
Thần tới Thông Châu (iá 94) - nay thuộc Bác Kinh thị (36 Ж) - thay Quế 
Lương (х.х. Gui Liang) để nghị hòa với Anh, Pháp. Liên quân Anh-Pháp váy 
hãm Bắc Kinh, ông hộ giá Hoàng đế Hàm Phong chạy tới Nhiệt Hà (x.x. Re 
He) - nay trị sở tại Thừa Đức (Ж 46), tinh Hà Bắc. Năm 1861, Hàm Phong 
băng hà vì trọng bệnh, ông cùng nhóm tám người, trong đó có Đoan Hoa 
(x.x. Duan Hua), Túc Thuận (x.x. Su Shun), thụ mệnh làm Phụ Chính Đại 
Thần, nắm trọn thực quyền. Trong cuộc Kì Tường Chính Biến (x.x. Qi Xiang 
Zheng Bian) ông bi Từ Hi Thái hậu (x.x. Ci Xi Tai Hou) ép phải tự sát (năm 
1861). Không rõ năm sinh. 


Zeng Gong 
Tseng Kung . 
Táng Cúng ## 

(n.d.) Văn hoc gia thời Bắc Tống. Tự là Tử Cố (+ El), người đất Nam 
Phong (dj #), thuộc tỉnh Giang Tây, người đời goi là Nam Phong Tiên Sinh. 
Tiến sĩ thời Gia Huu; từng giữ các chức Sử Quán Biên Tu (€. ## % f£), 
Trung Thư Xá Nhân (P # $ A). Là một trong Đường Tống Bát Dai Gia 
(x.x. Tang Song Ba Da Jia). Tham gia tích cực vào cuộc vận động cải cách 
thơ văn thời Bắc Tống; hiệu đính Chiến Quốc Sách (Ж B Ж), Thuyết Uyển 
(3, #4), Liệt Nữ Truyện (#| + 48). Đời sau, người ta gọi ông và Âu Dương 
Tu (х.х. Ou Yang Xiu) là Âu Tăng (Ek #). Ông mất năm 1083, thọ 64 tuổi 
(1019-1083), để lại: 

Nguyên Phong Loại Cáo (7 # $8 $3). 

Long Bình Tập (8 + Ф). 





524 ¿eng Guo Fan/Zeng Guo Quan 


Zeng Guo Fan 
Tseng Kuo Fan 
Tăng Quốc Phiên # Еж 

(n.d.) Đời Thanh. Người đất Tương Hương (38 #1), tự là Bá Hàm (1 
а), hiệu là Dich Sinh ( Ж). Thời Dao Quang, đâu Tiến sĩ. Năm đầu Hàm 
Phong, làm Lại Bộ Thị Lang. Gặp lúc thân mẫu qua đời. ông từ chức, về quê 
thọ tang. Loạn Thái Bình Thiên Quốc (x.x. Hong Xiu Quan), ông phụng chỉ 
thành lập đội dân quân nghĩa sĩ. Trước đó, quân Thanh nhiều lần bại trận, 
ông phụng mệnh, dán dân quân di chinh chiến, chiếm lại được Vũ Xương (ih, 
3) và nhiều quận huyện dọc bờ sóng. Đồng Trị năm thứ 3, ông chiếm lại 
được Kim Lăng (Ф f). Thái Bình Thiên Quốc bị diệt, ông được phong Nghị 
Dũng Hầu, là công thần số một thời Đồng Trị trung hưng. Thụ tước Vũ Anh 
Điện Đại Học Si (#, Ж 8 X # +), phối hợp Tổng Đốc Trực Lệ. Sau lai 
làm Lưỡng Giang Tổng Đốc. Ông mất năm 1872, tho 61 tuổi (1811-1872), 
được truy tặng Thái Phó (Ж 4$), thuy danh Văn Chính ( X. 3E). 

Ngoài tài dùng binh, ông còn là nhà nho uyên bác, giỏi văn chương. Li 
Nguyên Độ (Ж Æ Æ), Tiết Phúc Thành ($ $$ Jk), Lê Thứ Xương (# Ж 
9), Trương Du Chiêu (Jk 3& 51), Ngô Nhà Luân (X ;k #4) đều là món đệ 
của ông. Ông để lại: 

Tùng Văn Chính Công Toàn Tập ($ X ERZA X). 


Zeng Guo Quan 
Tseng Kuo Ch'uan 
Tăng Quốc Thuyên АЕ 

(n.d.) Tướng lĩnh quân Hồ Nam thời Thanh mat. Tự là Nguyên Phú 
CA H), hiệu Thúc Thuần (dx 6). Người đất Bach Dương Bình (& 45 3f), 
huyện Tương (38), tỉnh Hó Nam - nay thuộc Song Phong (Ж +£). Cống sinh 
xuất thân (x.x. Gong Sheng). Là em của Tăng Quốc Phiên (x.x. Zeng Guo 
Fan). Tháng 8/1861, vây đánh An Khánh (x.x. An Qing). Đồng Trị nguyên 
niên (1862), làm Án Sát Chiết Giang, Giang Tô Bố Chánh; tháng 5 váy 
hãm Thiên Kinh (X Ж) - Nam Kinh ngày пау. Năm 1863, thăng Chiết 
Giang Tuần Phú. Tháng 7/1864, đánh chiếm Nam Kinh, để binh lính tự do 
đốt phá, cướp bóc. Năm 1866, Tuần Phú Há Bắc; vì thất bại trong cuộc 
tiéu trừ Niệm Quán (x.x. Nian Jun), nên năm sau, cáo bệnh, xin từ chức. 
Từ năm 1875, giữ các chức Tuần Phủ Thiểm Tây, Sơn Tây; Tổng Đốc 
Thiểm Tây, Cam Túc, Lưỡng Quảng. Năm 1884, Tổng Đốc Lưỡng Quảng, 
kiêm Nam Dương Thông Thương Đại Thần. Mất năm 1890, thọ 66 tuổi 
(1824-1890), để lại: 

Tang Trung Tường Công Toàn Tập ($ ©. € 2) + BR). 
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Zeng Ji Ze 
Tseng Chi Tse 
Táng Ky Trach Y sg 

(n.d.) Chuyên viên ngoai giao thời Thanh mat. Tự là Cát Cương (3 BJ); 
người đất Bạch Dương Bình (© 4 HE), huyện Tương (3#), tỉnh Hó Nam - nay 
thuộc Song Phong (4 2#). Là con trưởng của Tăng Quốc Phiên (х.х. Zeng 
Guo Fan), được thế tập tước Hầu. Lưu tâm thời sự, thông thạo nhiễu ngoại 
ngữ Tây phương. Năm 1878, làm Công sứ tại Anh và Pháp. Năm 1880, kiêm 
Đại sứ tại Nga, đàm phán tu sửa Lí Ngõa КЇ Á Điều Ước (€. A JU # 4% £9), 
để một năm sau kí kết Trung-Nga Y Lê Điều Ước (x.x. Zhong E Yi Li Tiao 
Yue), thu hồi cho Trung Quốc lãnh thổ Y Lê (х.х. Yi Li) và Đặc Khác Tư Hà 
(4 ж, 36 SI) Chiến tranh Trung-Pháp bộc phát, ông chủ trương kháng 
chiến. Năm 1885, làm Hải Quán Nha Môn Bang Biện (Ж € fj f3 M d), 
sau đó Binh Bộ Tả Thị Lang, kiêm Tổng Lí Các Quốc Sự Vụ Đại Thần. Ông 
mất năm 1890, thọ 51 tuổi (1839-1890), thuy danh Huệ Mẫn ( & 4t). Cái 
chết của ông là một mất mát lớn cho Trung Quốc. Về trước tác, ông để lại: 

Tăng Huệ Mẫn Công Toàn Tập (# 3, 4 2) ® %), in năm 1893, tái bán 
năm 1894, gồm: 

- Tăng Huệ Mẫn Công Таи Nghi ($ 8; § Д # ik), sáu quyển hỗi kí. 

- Tăng Huệ Mẫn Công Văn Tập (8 8 4& 2 X. Ж), nim quyển tần văn. 

- Quy Phác Trai Thi Sao ($& 1# # ?‡ 2), bốn quyển thơ. 

- Sú Tây Nhật Kí (4È 9& H 3#), hai quyển, kë lại công việc ông đã làm 
khi là Đại sứ ở châu Âu. 

Trong bảy năm phục vụ ngành ngoại giao bên châu Âu, công trình đáng 
kể nhất của ông là việc kí kết Trung-Nga Y Lê Điều Ước - Tây phương gọi 
là Trea of St. Petersburg - tháng 2/1881. Để kí được hiệp ước này, ông phải 
khác phục rất nhiều khó khăn, được ghi lại trong Kim Diêu Trà Bút (& 3 € 
+). Tài liệu này kể lại những buổi đàm phán từ 4/8/1880 đến 23/2/1881 giữa 
ông với Tổng trưởng Ngoại giao Nga là Nicolas De Giers, Bá tước Jomini 
thuộc Bộ Ngoại giao, và Eugene C. Butzow, Đại sứ Nga tại Trung Quốc. 





Zeng Jing 

Tseng Ching 

Tăng Tĩnh ## 
(n.d.) Thời Thanh mat. Người đất Vinh Hung (x.x. Yong Xing), tỉnh Hó 

Nam; hiệu là Bô Рат Tiên Sinh (35 7€ JE +). Xuất thần Tú tài. Đọc sách 

của Là Lưu Lương (x.x. Lü Liu Liang) - một người chủ trương chống lại sự 

thống trị của nhà Thanh - và chịu ảnh hưởng họ Lã. Năm thứ 6 Ung Chính 


WS Ung Chính (# j£): niên hiệu của Thanh Thế Tông (1723-1735). 





526 Zeng Shi Ying/Zeng Xi Sheng 


(1728), một món dé của ông là Trương Hi (2k 3€) được phái tới Thiểm Tây, 
mang thư của ông khuyên Tổng Đốc tỉnh Tứ Xuyên và Thiểm Tây là Nhạc 
Chung Kì (Ф 4$ Bb) nổi lên chống nhà Thanh. Việc bại lộ, ông bi bắt giam 
và đưa vé kinh đô để lấy khẩu cung. Thanh Thế Tông (x.x. Qing Shi Zong) 
thấy việc đoạt ngôi của mình đã hru truyền trong dân gian, nên có viết Dui 
Nghĩa Giác Mê Luc (K Ж Ж зЁ Ж), để tự biện hộ, đẳng thời cố ý ra lệnh 
phóng thích ông. Nhưng khi Cao Tông lên ngôi (x.x. Qing Gao Zong), ra 
lệnh tất cá các bản in quyển Dui Nghĩa phái gửi vé Bắc Kinh để tiêu hủy. 
Còn Trương Hi và ông bị xử lăng trì năm 1736 (x.x. Ling Chỉ). Ông mất, thọ 
57 tuổi (1679-1736). 


Zeng Shỉ Ying 
Tseng Shih Ying 
Tăng Thế Anh W + x 

(n.d.) Chuyên gia khảo cứu dia lí và họa đề. Tự là Tuấn Thiên (AR F), 
người đất Thường Thục (% 3k), tỉnh Giang Tô. Tốt nghiệp trường công 
nghiệp Tô Châu. Năm 1935, du hoc Hoa Ki. Sau đó chu du 13 nước châu Âu, 
châu Mi để nghiên cứu kĩ thuật họa dó. Năm 1936, hói hương, tiếp tục công 
tác điều nghiên địa chất. Năm 1944, sang Hoa Kì làm cố vấn cho lục quân 
trong việc ché họa dó. Thời Kiến quốc, phu trách địa dó cho Giải Phóng 
Nhật Báo; Xã trưởng Tân Hoa Địa Dó Xã; Phó Tổng Biên tập Địa Đồ Xuất 
Bản Xã. Cùng Binh Văn Giang (T X ¿r), Ông Văn Hạo (fj X jJ) chủ 
bién: 

Trung Hoa Dân Quốc Tán Địa Đô (P * R, 8 38 tt, M). 

Trung Quốc Phân Tính Tân Dó (Ф A 2 Ж 36 R8). 

Ông mất năm 1994, thọ 95 tuổi (1899-1994), để lại: 

Trung Quốc Địa Danh Phanh Tả Pháp Nghiên Cứu (Ф Bl )& £ B 35 Ж 
BF. 


Zeng Xi Sheng 
Tseng Hsi Sheng 
Tăng Hi Thánh Ж 
(n.d.) Người đất Tư Hung (# Ж), tỉnh Hå Nam. Năm 1924, nhập học 
trường Hoàng Phó (x.x. Huang Pu), sau tham gia chiến dich bác phat (x.x. Di 
Yi Ci Guo Nei Ge Ming Zhan Zheng). Nàm 1927, gia nháp Trung Quóc 
Cộng sản Đảng. Đã từng giữ các chức vu: 
- Bí thư Trung Cộng Trung ương Trường Giang Quân ủy. 
- Trung ương Quân ủy Cục trưởng. 
- Chính ủy Tân Tứ Quân đệ thất sư đoàn. 
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- Phó Tham Mưu trưởng dé nhị dã chiến quán, v.v... 
Thời kì Kiến quốc, trải qua các chức: 

- An Huy Tỉnh ủy. 

- Đệ nhất Thu kí Sơn Dông Tỉnh ủy. 

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa 8. 

Mất năm 1968, thọ 64 tuổi (1904-1968). 





Zeng Xian 
Tseng Hsien 
Tăng Tiến Y x 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Giang Đô (т 4), Dương Châu (х.х. Yang 
Zhou) - nay thuộc Dương Cháu, tỉnh Giang Tô; tự Tử Trong (F $), hiệu 
Thạch Đường (Z Ж). Tiến sĩ thời Gia Tinh (1522-1566). Từng làm Tuần 
Phủ Liêu Đông; Phó Đô Ngự Sử Tuần Phủ Sơn Đông, Sơn Tây; Binh Bộ Thị 
Lang. Nhiều tần đánh bại các cuộc tấn công của That Dát (х.х. Da Da). Năm 
thứ 25 Gia Tĩnh (1546), làm Tổng Đốc Thiểm Tây tam biên quân vụ, thu hồi 
lại Hà Sáo (x.x. He Tao), được sự ủng hộ của Thủ Phụ (x.x. Shou Fu), Hạ 
Ngôn (x.x. Xia Yan). Vì tranh quyền với Hạ Ngôn, Nghiêm Tung (x.x. Yan 
Song) vu cáo ông che giấu sự thật, thất trận mà không báo cáo, khấu trừ 
quán lương, và sát hại ông năm 1545. 





Zeng Xiao Gu 
Tseng Hsiao Ku 
Táng Hiéu Cóc # # 5 
(n.d.) Kịch tác gia, diễn viên. Tự là Diên Niên (3£ 3), hiệu Tôn Ngô 
(# X); người đất Thành Đô (х.х. Cheng Dui, tinh Tứ Xuyên. Thanh mat, 
sang Nhật Bán hoc mĩ thuật; năm 1906, cùng Lí Thúc Đồng (х.х. Li Shu 
Tong) sáng lập Xuân Liễu Xã (x.x. Chun Liu She), tham gia diễn xuất vở 
kịch Trà Hoa Nữ (tức La Dame aux camelias của Alexandre Dumas con). 
Năm 1907, dựa theo tiểu thuyết Uncle Tom's Cabin của nữ văn sĩ Mi Harriet 
Beecher Stowe (1811-1896), cải bién thành vở kịch Нас Nó Hu Thiên Lục 
(х.х. Hei Nu Xu Tian Lu) do Xuân Liễu Xã trình diễn. Sau khi hôi hương, 
thôi diễn xuất, chuyên tâm dạy học. Mất năm 1937, tho 64 tuổi (1873-1937). 


Zeng Xu 

Tseng Hsu 

Tặng Tự m # 
(t.v.) Bài văn viết để đọc lúc từ biệt nhau. Thời xưa, khi tiễn bạn, cổ 

nhân thường làm thơ để tổ tấm lòng nhớ thương cùng mong ngày tái ngộ. 

Một người đứng lên, viết và đọc lời tựa, gọi là Tăng Tự. 
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Zeng Zhi Min 
Tseng Chih Min 
Tăng Chí Man #4 & 

(n.d.) Trung Quốc ám nhạc giáo duc gia. Còn có tên là Trạch Lâm (:Ÿ 
Ж), hiệu Trạch Dân GF R). Người đất Thượng Hải. Мат 1901, nhập hoc 
Tảo Đạo Điển đại học (-- #5 & X 5S) (Nhật Bản). Năm 1903, chuyển sang 
Âm nhạc Học hiệu Đông Kinh. Năm sau, sáng lập Á Nhã Âm Nhạc Hội (# 
TE dp #t Q), trước tác và dịch cùng bó sung các tác phẩm: 

Giáo Duc Xướng Са Tập (Ak 1j sẻ 3k €). 

Nhac Điến Giáo Khoa Thu (t $ # 4} $). 

Âm Nhạc Giáo Dục Luận (Xy #t Ж T 35). 

Ông dé xướng phát triển giáo duc âm nhạc theo mô hình các nước 
Âu, Mi, Nhật Bán. Sau khi hồi hương, năm 1908, ông lập Thượng Hải 
Bán Nhi Viện (Е Ж # JL Iz). Quán Huyền Nhạc Đội (E 35 St I). Sau 
nàm 1921, cá gia dinh chuyén tói Bác Kinh và óng hành nghé luát su, nó 
lực canh cải ám nhạc trong kich cải lương tại kinh đô, nhưng không kết 
quả. 

Ông mất năm 1929, thọ 50 tuổi (1879-1929). 


Zha Ji Zuo 
Cha Chỉ Tso 
Tra Kế Tá om 

(n.d.) Sống buổi giao thời Minh, Thanh. Người đất Hải Ninh (x.x. Hai 
Ning), tỉnh Chiết Giang; tự là Y Hoàng (4* 3%), Kính Tu (# f£); hiệu Dữ 
Trai (#t Ж). Người đời thường gọi ông là Đông Sơn Tiên Sinh ($ h £, A) 
hoặc Phác Viên Tiên Sinh (Ж É] Ж, #3). Cử nhân thời Minh mat (1633). 
Từng làm Chủ Sự binh bộ trong chính phủ của Lỗ Vương (x.x. Lü Wang). 
Sau khi nhà Minh bị diệt vong, ông ở ẩn, không chịu ra làm quan với nhà 
Thanh, và bị bắt giam năm 62 tuổi vì bị nghi ngờ chống đối chính quyển mới. 
Sau khi å ngục ra, ông đổi tên là Tả Doãn (Æ #), hiệu Phi Nhân (3È A). 
Mất năm 1676, tho 75 tuổi (1601-1676), để lại: 

Tội Duy Lục (JE tË 5k): bộ sử về triều đại nhà Minh, đầy đủ nhất, viết 
trong 20 năm (1655-1675), gồm 97 quyển. Đây là công trình sử học lớn 
nhất. 

L Xuân Thu (Ж & Ж): một quyển, viết về Lỗ Vương, in năm 1914. 

Đông Sơn Quốc Ngữ (È h B] 35): ghi lại những biến có thời Minh mat. 

Quốc Thọ Lục (В £ $k). bốn quyển, ghi chép tiểu sử của những nhân 
vật thời Minh. Hiện còn một bản tại Thư viện Thượng Hải. 
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Zha Shen Xing 
Cha Shen Hsing 
Tra Thận Hành + 117 

(n.d.) Thi nhân đời Thanh. Tu là Hói Dư (1& 45). hiệu Sơ Bạch (3 6); 
nguyên tên là Tự Liên (#4 xk), tự Ha Trong (E E). Người đất Hải Ninh (Ж 
£. tỉnh Chiết Giang. Thời Khang Hi", đâu cử nhân, sau được ban cấp Tiến 
sĩ, chức Biên Tu (& f£). Từng là món đệ của Hoàng Tông Hi (х.х. Huang 
Zong Xi) và Tiền Trừng Chi (x.x. Qian Cheng Zhi). 

Khi còn làm việc tại triểu, ông là mót trong số các học giả đã bién soạn: 

Thi sử Bội Văn Trai Vịnh Vật Thi Tuyển (їй, x Ў jk jp 3$ 3), hoàn 
thành nám 1706 và in nám 1707. 

Từ ngữ din Bói Văn Vận Phü (fà, X 88 AH). hoàn thành năm 1711. 

Ngoài ra, ông còn trước tác: 

Kính Nghiệp Đường Thi Tập (ik Ж o£ 3Ÿ Ф), một thi phim gồm 50 
quyển, in năm 1719. Ông là một thi sĩ nổi danh không kém Tô Thức đời 
Tổng (x.x. Su Shi). 

Chu Dịch Ngoạn Từ Tập Giải С $% Xo ít 3k 8), gồm mười quyển. 

Bô Chủ Dóng Pha Biên Niên Thi (W zx. $ pk #2 2F 3), hoàn thành năm 
1702, in năm 1761, có bán được cất giữ tại Thư viện Hoàng gia. 

Đắc Thụ Lâu Tap Sao (15 BỊ 3 38 $9); Nhân Hải Kí (A 78 36), là hai tác 
phẩm hàn về nhiều vấn để văn chương và xã hội. 

Âm Dương Phản (£ (8; #1), một vd bi kịch. 

Ông mất năm 1727, tho 77 tuổi (1650-1727). 








Zhan Dao 

Chan Tao 

Sạn Đạo ж su 
(đ.d.) Đường làm trên vách núi để giúp quân lính di chuyển được. CẮm 

những thanh gỗ vào những lỗ đã đục sẵn ở vách núi rồi trải ván gỗ lên trên 

mà đi. Đường chay qua các tỉnh Tứ Xuyên, Hó Bắc, Thiểm Tây, do Hàn Tín 

(x.x. Han Xin), Trương Lương (x.x. Zhang Liang), Tiêu Hà (x.x. Xiao He) 

cho quán sĩ xây dựng (xin doc Han Sử tranh hùng). Sau này đường bị phá 

hủy trong cuộc binh biến Lí Tự Thành cuối đời Minh (x.x. Li Zi Cheng). 


Zhan Guo 

Chan Kuo 

Chiến Quốc BA 
(t.d.) Chỉ thời gian các nước chư hầu liên tuc đánh nhau. Danh xung do 


U Khang Hi (E #4): niên hiệu của Thanh Thánh Tổ (1662-1722). 
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sách Chiến Quốc Sách (х.х. Zhan Guo Ce), viết bởi nhiều tác giá và được 
Lưu Hướng (x.x. Liu Xiang) thời Tây Hán biên soạn lại. Chiến Quốc bắt đầu 
từ năm nào, có nhiều thuyết khác nhau: 

1. Trong thiên Luc quốc niên biểu của sách Sử Kí (% š), có ghi: Khái 
sự từ Chu Nguyên Vương ( E] Я, Æ) nguyên niên (475 trước c.n.). 

2. Theo sách Tư Trị Thông Giám (3Ÿ ;5 ifj %) của Tư Mã Quang (x x. Si 
Ma Guang) thì khởi từ năm thứ 23 Chu Uy Liệt Vương (BỊ Ж #1 Е), tức 
năm 403 trước c.n. Ông cũng thừa nhận có ba chư hầu là Hàn, Triệu, Ngụy. 

3. Lữ (Là) Tó Khiêm (х.х. Lü Zu Qian) trong cuốn Раг Sự Kí (ka ¥ 32.) 
cho rằng bắt đầu vào năm thứ 39 Chu Kính Vương (Ж) 3& +), tức năm 481 
trước c.n. 

4. Lâm Xuân Phổ (x.x. Lin Chun Pu) trong cuốn Chiến Quốc Biên Niên 
( BỊ ® Ж), và Hoàng Thức Tam (Ж = =) trong cuốn Chu Quý Biên Lược 
(А # & 55), đều cho rằng bắt đầu vào Chu Trinh Định Vương (ЖЯ ñ Ж £) 
nguyên niên (468 trước c.n.). 

Hiện nay, phán lớn lấy Chu Nguyên Vương (/9 Z, Æ) nguyên niên tới 
năm thứ 26 Tân Thủy Hoàng (221 trước c.n.) thống nhất Trung Quốc là thời 
đại Chiến Quốc. 


Zhan Guo Ce 

Chan Kuo Ts'e 

Chién Quóc Sách KAR 
(t.p.) Thuộc loại tán văn lịch sử đời Tiên Tán, chép việc của 11 nước: 

Chu, Tán, Té, Sở, Triệu, Nguy, Hàn, Yên, Tống, Vệ và Trung Sơn, từ năm 453 

đến 221 trước c.n., năm mà Tần Thủy Hoàng diệt xong lục quốc và thống nhất 

đất nước. Do nhiễu người viết và Lưu Hướng (x.x. Liu Xiang) thu thập. 


Zhan Han 
Chan Han 
Niêm Hãn + F 
(n.d.) Tức Hoàn Nhan Tông Hàn (X, № £ $$). Kim Dai Tướng, thuộc 
chủng tóc Nữ Chân (x.x. Nu Zhen). Cháu của Thái Tổ A Cốt Đả (x x. Jin 
Tai Zu). Nguyên tên là Niêm Một Hat (45 ;& 8). Lúc còn niên thiếu, đã 
tham dự ủng hộ A Cốt Ба (FT #' ‡r). Tống, Kim chiến tranh bao phát, làm 
Tả Phó Nguyên Soái (Æ š] л, Ёр). Năm thứ 4 Thiên Hội (1126), công phá 
Thái Nguyên (x.x. Tai Yuan); cùng với Oát Li Bất (x.x. Wo Li Bu) tập trung 
quân vây đánh Đông Kinh ( & Ж) - nay là Khai Phong (BA 34), tỉnh Hà Nam. 
Năm thứ 5 tới năm thứ 7 Thiên Hội, làm Thống Soái (#, £f), tấn công Tống, 
nắm trọn binh quyền; Ngót Truật (x.x. Wu Zhu) cũng là bộ tướng của ông. 
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Sau nắm quốc chính. Sau khi Hi Tông lên ngôi, ông được phong Tán Quốc 
Vương. Mất năm 1137, thọ 57 tuổi (1080-1137). 





Zhan Zi Qian 

Chan Tzu Ch'ien 

Triển Tử Kién ACER 
(n.d.) Hoa gia thời nhà Tùy. Tại Tùy, làm Triéu Tán Đại Phu. Giỏi họa 

nhân vật, xa mã, lâu dài; đã từng vẽ các bích họa tại các chùa ở Lạc Dương, 

Trường An, Giang Đô. Còn tôn tại họa phẩm Du Xuân Dó (Ж # B). 





Zhang Bai Xi 
Chang Pai Hsi 
Truong Bách Hi KAB 
(n.d.) Thời Thanh mat. Người đất Trường Sa (х.х. Chang Sha), tỉnh Hå 
Nam; tự là Dã Thu (Ж #4). Thời Đồng Tri (1862-1874) đậu Tiến sĩ. Trong 
cuộc chiến tranh Trung-Nhật năm 1894, ông cực lực phản đối chính sách cầu 
hòa của Lí Hóng Chương (x.x. Li Hong Zhang). Năm 1897, làm Đốc Hoc 
tỉnh Quảng Đông, rồi Nội Các Học Sĩ. Mậu Tuất chính biến (х.х. Wu Xu 
Zheng Bian), vi dé cử Khang Hữu Vi (x.x. Kang You Wei) nén bi cách 
chúc. Sau cuóc vàn dóng cúa Nghia Hóa Doàn (x.x. Yi He Tuan), óng dáng 
só dé nghị cái cách chế độ quan lai, tài chính, khoa cử v.v... Sau giữ các chức 
Thượng Thu các bó Công, Lại, Hộ, Học Vu Đại Thần. Ông mất năm 1907, 
thọ 60 tuổi (1847-1907). 


Zhang Bai Xiang 
Chang Pai Hsiang 
Trương Bách Tường jk 8x 
(n.d.) Nhà cách mang dán chủ Trung Quốc. Tên là Khải Thiện (Ж +3), 
người đất Quảng An (Æ Ж), tỉnh Tứ Xuyên. Năm 1904, lãnh đạo quần 
chúng chống lại thuế ruộng đất tại huyện nhà. Năm sau, sang Nhật Bản, 
tham gia Đồng Minh Hội (x.x. Tong Meng Hui). Năm 1907, cùng Tôn Vũ 
(x.x. Sun Wu) và Tiêu Đạt Phong (x.x. Jiao Da Feng) tổ chức Cộng Tiến 
Hội (Jk 16 9), được bầu làm Hội trưởng. Năm 1910 hồi quốc, tai tinh Giang 
Tô, Chiết Giang, Hó Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, liên lạc các dáng. Sau cuộc 
khởi nghĩa Vũ Xương (x.x. Wu Chang Qi Yi), trở về Tứ Xuyên tổ chức cám 
tử quân, đóng tại Vạn Huyện (8, 3&) - nay thuộc Trùng Khánh (х.х. Chong 
Qing). Thời Nhi Thứ Cách Mang (x.x. Er Ci Ge Ming), tại bắc Tứ Xuyên, 
tháo phat Vién Thé Khái (x.x. Yuan Shi Kai); sau chién bai, chay vé Hó 
Nam. Năm 1914, tới Thượng Hải, bi Viên Thế Khải phái người tdi lùng bắt, 
đem về Bắc Kinh sát hại. 
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Zhang Bang Chang 
Chang Pang Ch'ang 
Trương Bang Xương sk 
(n.d.) Cuối thời Bác Tống. Người đất Đông Quang (Ж X), Vĩnh Tịnh 
Quân (Ж 43$ Ж) - nay thuộc Hà Bác; ur là Tử Nàng (+ fi). Đâu Tiến sĩ. 
Trải các chức Lễ Bộ Thi Lang, Thiếu Té Ch €), Thái TÉ (K Ж). Tĩnh 
Khang (3Ä Ж) nguyên niên (1126), lúc quân Kim (Ж) vây Biện Kinh (zt 3) 
- nay là Khai Phong (I) 31). tinh Hà Nam - ông dang làm Hà Bắc Lộ (7 3t 
3#) Cắt Địa Sứ. Ông chủ trương đầu hàng địch. Sau khi chiếm được Biện 
Kinh, và bít vua Tống cùng hoàng tộc dày lên miền bắc, quân Kim lập ông 
làm vua, xưng Sở Đế (À Ф). Biết thân phân chỉ là bù nhìn và không được 
thần dân phục, ông phản lại quân Kim, bí mật bàn thảo với bà phế hậu của 
Triết Tôn - bấy giờ bà về ở với phu mẫu nên thoát được sự lùng bát của 
quân Kim - để tôn một vị thân vương lên ngôi ở Quý Đức (# 4&) - thuộc tỉnh 
Hà Nam ngày nay - tức vua Cao Tông (i$ Ж). Sau, ông bị Lí Cương bát, dày 
tới Рат Châu (E 31) - nay trị sở tại Trường Sa ( K 79), tỉnh Hó Nam - và xử 
tử tại đây năm 1127, thọ 46 tuổi (1081-1127). 


Zhang Biao 

Chang Piao 

Trương Bưu * № 
(n.d.) Thống chế, chỉ huy trưởng quân đội nhà Thanh ở Vũ Xương. Khi 

cuộc khởi nghĩa xảy ra (x.x. Wu Chang Qi Yi) ông bỏ trốn, chạy vào tô giới 

của Anh xin ti nạn. 





Zhang Bing Lin 
Chang Ping Lin 
Truong Binh Lán jik kh Ж 
(n.d.) Trung Quốc dân chủ cách mạng gia, tư tưởng gia, học giả. Sơ 
danh là Học Thừa (# Ж), tự Mai Thúc (4& Ja). Sau đổi tên là Giáng (#), 
hiệu Thái Viêm (K X). Người đất Dư Hàng (Ф ‡#), tỉnh Chiết Giang. Năm 
1897, làm biên tập viên cho Thoi Vu Báo (WF ## 38). Vi tham gia Duy Tân 
Vận Động nên bị truy lùng, phải sang Nhật Bản lánh nạn. Năm 1903, vì nhát 
biểu “Bác Khang Hữu Vi Luận Cách Mệnh Thư” (2 Ж A 5  # Ф d, 
bị bít giam. Năm 1904, cùng nhóm Thái Nguyên Bói (x.x. Cai Yuan Pei) 
phát khởi thành lập Quang Phục Hội (x.x. Guang Fu Hui). Năm 1906, sau 
khi ra khỏi tù, được Tôn Trung Sơn (x.x. Sun Zhong Shan) đón tiếp ở Nhật 
Bán. Tham gia Đồng Minh Hội (х.х. Tong Meng Hui); Chủ bút Dán Báo (É. 
$), bút chiến với phái Cải Lương (х.х. Gai Liang Zhu Yi). Năm 1909, cùng 
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Đào Thành Chương (x.x. Tao Cheng Zhang) thay đổi cách hoạt động của 
Quang Phục Hội. Năm sau, thiết lập tổng bộ ở Đông Kinh (Nhật Bản) và 
được bầu làm Hội trưởng. Năm 1911, hôi hương. Chủ bút Đại Cộng Hòa 
Nhật Báo (X 3 do H $), đồng thời làm cố vấn cho Phú Tổng thống của 
Tôn Trung Sơn. Đã từng, qua Trương Kiển (x.x. Zhang Jian), tranh thủ thống 
nhất dáng. Năm 1913, sau khi Tống Giáo Nhân (x x. Song Jiao Ren) (1) hi 
muti sát, ông tham gia thảo Viên Thế Khải (x.x. Yuan Shi Kai), bị bắt giam. 
Viên mát, ông mới được thả. Năm 1917, tham gia Hộ Pháp Quân Chính Phủ 
(x.x. Hu Fa Jun Zheng Fu), làm Bí thư trưởng. Năm 1924, thoát li Quốc dán 
Đẳng cái tổ của Tôn Trung Sơn. Năm 1935, tại Tô Châu (x.x. Su Zhou), 
thiết lập Chương Thị Quốc Học Giảng Tâp Hội (# К В # 3# 3 4), lấy 
việc day hoc làm nghề chính. Văn niên, ủng hộ cuộc kháng chiến chống 
Nhât Bản. Mất năm 1936, thọ 67 tuổi (1869-1936), để lại: 

Tân Phương Ngôn (3$ Эу 5). 

Văn Thủy (X 46). 





Zhang Bo Yi 
Chang Po | 
Trương Bá Nghi jk 4h Rt 
(n.d.) Sinh 10/10/1917, tại Hó Nam. Cao hoc và Tiến sĩ Dai hoc Illinois, 
Hoa Ki. 
1952-1955: Hoc bóng nghién cúu tai Dai hoc Y Kansas. 
1955-1972: Giáo su Bai hoc Texas ó Houston, Hoa Ki. 
1972-1987: Giáo su Đại hoc Texas Medical Branch ở Galveston, Hoa Ki. 
Phát minh Section Freeze Substitution, Monolayer Flat Embedding, 
Mitochondia Staining Technics. 
Xác dinh Zhang Hepatoma Cell Lines. 
Dé nghi Tublin-Cilia Formation Hypothesis. 
Đã cho xuất bán trên 150 bài nghiên cứu khoa hoc. 





Zhang Chang Zong 
Chang Ch'ang Tsung 
Trương Xương Tông sk 8 # 


(n.d.) Đời Đường. Người đất Nghĩa Phong (A 9#), Định Châu (х.х. Ding 
Zhou) - nay là An Quốc (x.x. An Guo), tỉnh Hà Bắc. Võ Tắc Thiên (x.x. Wu 
Ze Tian) văn niên, ông nhập cung để hầu ha và được súng ái. Nhiều lần 
được thăng chức, làm tới Xuân Quan Thị Lang (Ж # f. Pf), phong Nghiệp 
Quốc Công (% B]. 22). Phụng mệnh Võ Tắc Thiên, cho triệu Lí Kiểu (х.х. Li 
Qiao), Trương Thuyết (х.х. Zhang Shuo) vào cung để biên soạn Tam Giáo 
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Châu Anh (=. 4& % ж). Cuói thời Võ Tác Thiên, cùng anh ruột là Trương 
Dich Chi (x.x. Zhang Yi Zhi) chuyên quyén, bai hoại chính sự. Thần Long 
nguyên niên (705), bi nhóm Trương Giản Chi (x.x. Zhang Jian Zhi) giết. 


Zhang Cheng Ye 
Chang Ch'eng Yeh 
Truong Thừa Nghiệp k + X 
(n.d.) Hoan quan dưới thời Đường Hi Tông (J£ 1Š Ж); tự là Kế Nguyên 
(3& JL). Thời Chiêu Tông (HZ #), di sứ sang Tấn (Ф) làm Hà Đông GI $) 
Giám Quân, chấp pháp rất nghiêm minh. Tấn Vương Lí Khắc Dụng (# 1 # 
3, Hl) rất coi trọng ông. Nhà Đường diệt vong, ông làm quan với nhà Tấn, vẫn 
giữ chức Giám Quân. Trên giường bệnh lúc lâm chung, Lí Khắc Dụng trao ấu 
chúa Tôn Húc (££ 85) cho ông săn sóc. Trong cuộc chiến mười năm giữa Tấn 
và Lương, ông trông coi việc nước rất cần mẫn và đạt được nhiều thành tích 
khá quan. Sau này, Tón Húc tiếm vị Hoàng đế, ông khổ công can gián không 
được, tuyệt thực mà chết, thụy danh là Chính Hiến (3E. €). 


Zhang Cheng Zhi 
Chang Ch'eng Chih 
Trương Thừa Chí Жж È 

(n.d.) Văn học gia trưởng thành trong thời kì mới. So với các tác giá 
Lưu Tâm Vũ (х.х. Liu Xin Wu), Khổng Tiệp Sinh (3L ‡È Ж), Trương Khiết 
(х.х. Zhang Jie), Thâm Dung (# 3), Trương Kháng Kháng (х.х. Zhang 
Kang Kang), Bắc Đảo (b ё), Thư Đình (х.х. Shu Ting), thì đời ông ít gặp 
sóng gió hơn. 

Ông quê gốc Sơn Đông, sinh năm 1948 ở Bắc Kinh, trong một gia đình 
dân tộc Hồi. Nguyên tổ mẫu là một tín dó Hồi giáo; thiếu thời, quan niệm 
của ông vé tín ngưỡng rất mông lung, nhưng vào thập niên 1980, từ sùng bái 
Mao Trạch Đông, ông chuyển sang sèng bái đạo Hôi, do nhiễu năm làm việc 
tại Trung Á, Tân Cương, nên có dịp khảo sát, tìm hiểu phong tục, dân ca 
cũng như ý chí của người Hài giáo và đem lòng mến phục. 

1966, Cách Mạng Văn Hóa (x.x. Wen Hua Da Ge Ming) bộc phát, ông 
18 tuổi, đang học bậc cao trung. 

1968, lao động cải tạo ở thảo nguyên Mông Cổ. 

1972, do lao động tốt, được cứ đến Đại học Bắc Kinh học môn sử. 

1976, sau khi bon Tứ nhân bang (x.x. Si Ren Bang) bị bắt, ông nghiên 
cứu sử các dân tộc bắc phương, và bắt đầu viết văn. 

Ca Thủ Vị Thậm Ma Ca Xướng Mẫu Thân (8k + & X Hk °5 # WR), 
đoạt giải thưởng đoản thiên tiểu thuyết toàn quốc năm 1978. 
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Hắc Tuấn Mã (€ 8& E), đoạt giải thưởng trung thiên tiểu thuyết toàn 
quốc 1982. 

Bắc Phương Dich Hà (3L 23 #3 71), miêu 14 một sinh viên sau khi 101 
nghiệp khoa nhân văn, đi khảo sát sinh hoạt của các dân tộc bắc phương. 
Giải thưởng trung thiên tiểu thuyết 1984. 

Kim Mục Trường СФ 3k 35), được giới thiệu trong tạp chí Côn шап (8 
%) #2, 1987, miêu tá sinh hoạt của dân du muc. 

A Lac Khắc Тис Câu (9 $% 3, 8 Ж), miêu tả đội thanh niên trí thức di cái 
tạo lao động ở bắc phương. Rỗi việc, dạy chữ và bóng đá cho các em nhỏ. 

1991, tiểu thuyết Tám Linh St CS € Ф ), bàn về tín ngưỡng Hỏi giáo. 

1994, tác phẩm Vô Viện Dich Tu Tướng (Ж iš & m. 38), công kích Mi 
Tục Văn Нда (#8 fë x. 46), xác dinh dao đức băng hoại do su truy lạc của 
phần tử trí thức. 





Zhang Chun Qiao 

Chang Ch'un Ch'iao 

Truong Xuán Kiéu jk o 
(n.d.) Sinh năm 1917; người đất Cự Dã, tính Sơn Đông. 
1938: Gia nhập Đảng Cộng sản. 
1951: Tổng Biên tập nhật báo Giải Phóng ở Thượng Hải. 
1963: Giám đốc Ban Tuyên truyền ở Thượng Hải. 
1967: Bí thư Thành ủy Thượng Hải. 
1975: Chủ nhiệm Bộ Chính trị của quân đội giải phóng. 
1976: Bi bắt cùng với bọn Tứ nhân bang. 
1980: Bị tuyên án tử hình, nhưng hoãn thi hành. 
1983: Giảm án xuống còn tù chung thân. 








Zhang Da Qian 
Chang Ta Ch'ien 
Truong Dai Thién ik K + 
(n.d.) Nhà danh hoa Trung Quốc. Nguyên tên là Chính Quyén (E. Ж), 
sau đổi thành Danh Ái ( £ £), cũng goi Quý Ái (# £). Sinh tại Nội Giang 
(È ix), tinh Tứ Xuyên. Người anh muội, rất giỏi vë tranh hổ. Năm 1917, theo 
anh sang Đông Kinh (Nhật Bản) học hội hoa và nghiên cứu ngành dét. Năm 
1919, hôi hương, theo Lí Thuy Thanh (  3& if) tập thi văn, thư họa. Có một 
thời gian đi tu, pháp danh là Đại Thiên (X +). Sau khi hoàn tục, giữ nguyên 
pháp danh trên. Năm 1936, làm Giáo thụ tại Đại học Trung ương Mĩ thuật 
Nam Kinh. Chuyên vẽ tranh sơn thủy, hoa điểu, nhân vật. Năm 1978, di cư 
sang Đài Bắc (Đài Loan). Mất năm 1983, thọ 84 tuổi (1899-1983), để lại: 
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Trương Đại Thiên Hoa Sách k X + š AH. 
Trương Đại Thiên Thư Hoa Tập (5k X + Z # #). 





Zhang Dao Ling 
Chang Tao Ling 
Truong Dao Làng sk i8 RH 
(n.d.) Sáng lập viên Ngũ Dáu Më Dao (x.x. Wu Dou Mi Dao), thời 
Đông Hán mat. Nguyên tên là Trương Lăng (3k &&), tự là Phu Hán ($i Ж), 
người đất Bái Quốc Phong (78i. BỊ Ж) - пау là huyện Phong CR), tinh Giang 
Tô. Từng làm Giang Châu (x.x. Jiang Zhou) Lệnh. Thời Thuận Đế (125- 
144), vào núi Hạc Minh (46 °É) - còn có tên là Hộc Minh (36 °6), nay ở 
trong Đại Ấp (K É), tỉnh Tứ Xuyên - tu luyện. Năm thứ 6 Vĩnh Hòa (141), 
soạn sách đạo gám 24 thiên, lại dùng bùa chú dé trị bệnh, sáng lập một phái 
đạo lấy tên là Chính Nhất Minh Uy Chi Dao GE. — 1 Ж + i8). Tín để phái 
nộp mỗi người 5 đấu gạo, nên còn được gọi là Ngũ Đẩu Mễ Đạo. Sau, được 
tín đồ tôn xưng Thiên Sư (X $F). Hậu duệ của ông tập thừa đạo pháp, án cư 
tại Long Hổ Sơn (#Ë Ж, ihi), người đời gọi là Trương Thiên Sư (& X bf). 
Ông mất năm 156, thọ 122 tuổi (2) (34-156). 


Zhang Ding Zhong 
Chang Tỉng Chung 
Trương Đỉnh Chung jk # ox 
(n.d.) Sinh 4/2/1934, tai Nam Kinh. 
1955: Cit nhán Quóc láp Chính tri Dai hoc (Dài Loan). 
1959: Cao hoc ngành Thu vién Dai hoc Marywood College. 
1963: Tiến sĩ Đại hoc Indiana (Hoa Ki). 
1966-1967: Phó Giám đốc phòng thư viện Đại học Hóng Kông. 
1969-1974: Phó Giáo sư Đại học Quốc lập Chính trị. 
1974-1980: Phó Giáo sư Đại hoc Su pham Đài Loan. 
1984-1987: Giáo sư thỉnh giảng Đại hoc Illinois (Hoa Ki). 
Giải thưởng: 
- 1991: Woman of the Year, Hoa Kì. 
- 1992: Women's Inner Circle of Achievement, Hoa Ki. 
- 1994: Louise Maxwell Award, Hoa Ki. 
Đã xuất bán: 
1979: Library and Information. 
1982: On Library and Information Sciences. 
1984: Guide to Information Sciences. The Evolving Socie. Mission of the 
National Central Library in China 1928-1966. 
1987: A Primer of Librarian Automation. 
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Zhang Dong Sun 
Chang Tung Sun 
Trương Đông Tôn Jk * # 

(n.d.) Trung Quốc học giả. Tu là Thánh Tám (2 <); sinh пат 1886 
tại Hàng Cháu (x.x. Hang Zhou), tỉnh Chiết Giang. Có thuyết cho rằng ông 
là người Ngô Huyện (3 $), tỉnh Giang Tô. Tốt nghiệp Đông Kinh dai học 
(Nhật Bán). Sau cuộc Cách mang Tân Hợi (1911) (х.х. Xin Hai Ge Ming), 
ông gia nhập Đảng Tiến Bộ (if # % Tiến Bộ Đăng) của Viên Thế Khải 
(x.x. Yuan Shi Kai); Giáo sư Đại học Quang Hoa và Đại học Bắc Kinh; 
Chú hút nhật báo Đại Cộng Hóa (K. # do) và tap chí Dai Trung Hoa (K 
v o3); Tổng biên tập Thời Sự Tán Báo (t‡ # 35 ЯЕ). Năm 1934, cùng 
nhóm Trương Quân Mai (x.x. Zhang Jun Mai) thành lập đắng Trung Quốc 
Quốc gia Xã hội (Ф B] B] £ 3 ý). Soan văn phán đối Duy vật Biện 
chứng pháp và thách đố bút chiến về chủ thuyết trên. Sau thời kì Kiến 
quốc (1949), là Ủy viên Trung ương Chính phủ Nhân dân, Trên phương 
diện triết học, ông dé xuất Da nguyên Nhân thức luận ( $ ж, 3⁄2 iX 38). Về 
trước tác, phải kể: 

Tán Triết Học Luận Tùng (3 4$ 88 Q Ж). 

Nhận Thức Luận (33. 3k 48). 

Риу Våt Biện Chứng Pháp Chỉ Tổng Kiểm Tháo (Ak 4h Et it ZE Z th l§ 
id). 

Giai Cấp Vấn Dé (I $a. BA 38). 

Ông mất năm 1973, thọ 87 tuổi (1886-1973). 


Zhang Dun 
Chang Tun 
Chương Đôn ў m 
(n.d.) Thời Bác Tống. Người đất Phó Thành Gih W), Kiến Châu (Ф 941) 
- nay thuộc Phúc Kiến; tự là Tử Hậu (F /&). Đâu Tiến sĩ. Ban đầu làm Biên 
Tu (% #), được Vương An Thạch (х.х. Wang Ап Shi) sử dụng làm Biên Tu 
Tam Ті Điều Lệ Quan. Triết Tông lên ngôi, làm Tri Khu Mật Viện Sự (4o Ж 
# PE 3), cùng Tư Mã Quang, hết sức biện miễn dịch (đưa ra lí do để xin 
cho dân khỏi nhải đi làm việc không công) cho dân chúng. Vì vậy bị khiển 
trách và biĉm làm Tri Nhữ Châu (Ж 31). Thiệu Thánh nguyên niên (1034), 
Triết Tông thân chính, ông làm Thượng Thư Tả Bâc Xa (5 £ £ 1# #†), bài 
xích những người trong đẳng Nguyên Huu (x.x. Yuan You Dang Zheng), 
khôi phục miễn dich cho dân, khuyến khích dân trồng lúa. Triết Tông băng 
hà, ông phản đối việc lập Huy Tông (x.x. Song Hui Zong). Ông mất năm 
1105, thọ 70 tuổi (1035-1105). 
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Zhang Er Qi 
Chang Erh Ch'i 
Trương Nhi Ki ш 

(n.d.) Triết gia buổi giao thời Minh, Thanh. Tự là Tắc Nhược, hiệu Hao 
Am; người đất Tế Dương, tỉnh Sơn Đông. Suốt đời sống ẩn dật trong cảnh 
nghèo tüng để sán sóc me già sau khi phụ thân bị giết. Từ chối tham dự ki 
thi Bác Học Hoành Từ (x.x. Bo Xue Hong Ci), viện lí do bị bệnh, vì không 
muốn tham chính dưới triểu Thanh. Về triết học, ông chống lại phái Vương 
Thủ Nhân (х.х. Wang Shou Ren), và đứng trong Hán Học Phái X # Ж). 
Ông mất năm 1678, thọ 66 tuổi (1612-1678), trước tác: 

Nghỉ Lễ Trịnh Chú Cú Độc (1%, 48 ŠÉt it ó) ik), in năm 1743, góm 17 
quyển. 

Chu Dịch Thuyết Lược (BỊ £j 3í 9), chú giải Kinh Dich, tám quyển, in 
năm 1719. 

Thi Kinh (3Ÿ $&), chú giải Kinh Thi, năm quyển. 

Lão Tử (X F), chú giải Đạo Đức Kinh. 


Zhang Fei 
Chang Fei 
Trương Phi ЖЖ 

(n.d.) Thời Đông Hán. Người Trác Quán (Ж £f), tự là Duc Đức (Ж 4&) 
hay Ích Đức (š f&). Thích kết giao với hào kiệt trong thiên ha. Cùng Quan 
Vũ (x.x. Guan Yu), Lưu Bị (x.x. Liu Bel) kết nghĩa anh em tại vườn đào. 
Tính nóng như lửa. Đánh viên Đốc Bưu, vì hắn hạch sách Lưu Bị vừa đến 
nhậm chức tại huyện An Hi, sau khi ba anh em có công dep giặc khăn vàng. 
Khi Triệu Tử Long ôm A Đẩu phá vòng vây quân Tào chạy vé đến ciu 
Trường Bán (& #5), ông một minh phi ngựa ra chán quân Tào. Tưởng có mai 
phục, Tào Tháo (x.x. Cao Cao) rút quân, không dám đuổi theo. 

Sau cái chết của Quan Vũ, ông trở về Lãng Trung. Vì nóng lòng muốn 
báo thù cho Quan Vũ, ông hạ lệnh trong doanh trại, hẹn trong ba ngày phải 
may cờ trắng, áo giáp trắng cho ba quân mặc tang phục sang đánh Ngô. Vì 
không thể may kịp kì hạn nên hai tướng Phạm Cương và Trương Đạt bị trói và 
đánh mỗi người 50 roi. Biết ông hay uống rượu say nên ban đêm hai tướng lẻn 
vào, cắt lấy đầu mang sang hàng Ngô, năm 221, thọ 55 tuổi. 


Don thương độc mà chặn quân Tào 
Giả tạo nghi binh khéo dụng muu 
Trường Bán thi gan vi nghĩa lớn 
Lãng Trung nổi nóng rita thi sáu 
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Hán phường Ngô tặc, ban cuóng lệnh 

Khiến lũ Cương, Trương hạ nghiệt dao. 

Du bị phé hinh do quá nóng 

Trương Phí vẫn đáng mặt anh hào. 
Thái Cuóng 





Zhang Fu 

Chang Fu 

Trương Phụ jk i 
(n.d.) Vua Minh Thái Tó sai tướng Trương Phu dem quán sang xâm 

chiếm Đại Việt. Sau khi chiếm được Đông Đô (tức kinh đô Thăng Long), 

Trương Phụ cùng Phó Tướng là Mộc Thạnh đem quân theo đường hộ đuổi 

bát Hỗ Quý Li, còn Liễu Thăng thì đi đường thủy. Hỗ Quy Li cùng con cháu 

đều bị bất tại Hà Tĩnh. 


Zhang Gong 

Chang Kung 

Trương Công % = 
(n.d.) Người huyện Quách (2£), tinh Sơn Tây; sinh năm 1935. Năm 

1951, tham gia Trung Quốc Nhân dân Giải phóng quân. Năm 1961, gia 

nhập Trung Quốc Cộng sản Đảng. Giữ các chức Bí thư Ban Hậu cần quân 

khu Bắc Kinh; Chính Ủy quân khu Bắc Kinh. Năm 1990, thăng Trung 

Tướng. 





Zhang Guang Zhi 
Chang Kuang Chih 
Truong Quang Truc Tk Ж dà 
(n.d.) Sinh 15/4/1931, tai Bác Kinh. 
1960: Tiến sĩ Dai hoc Harvard, Hoa Ki. 
1969-1977; Giáo su Dai hoc Yale, Hoa Ki. 
1970-1973: Chủ nhiệm Khoa Nhân chúng hoc, Dai hoc Yale. 
1975-1977: Cố vấn ban nghiên cứu vé Đông Á. 
1977-1984: Giáo sư Nhân chúng học và Chủ nhiệm Khoa Nhân chủng 
học, Đại học Harvard, Hoa Ki. 
1986-1989: Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu về Đông Á. 
Đã xuất bản: 
The Archaeology of Ancient China. 
Art, Myth and Ritual. 
Tác giả trên 150 bài nghiên cứu vé nhân chủng hoc. 
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Zhang Guo Tao 
Chang Кио Tao 
Truong Quóc Dào gx 
(n.d.) Người đất Bình Huyện (x.x. Ping Xian), tinh Giang Tây; cũng có 
tên là Đặc Lập (4# 2) hay Khải Âm (3i, #). Năm 1916, nhập Bác Kinh dai 
hoc. Trong thời Ngũ Tứ Vận Động (x.x. Wu Si Yun Dong), làm Tổng Cán sự 
Hội Liên hiệp Học sinh Bác Kinh. Năm 1920, gia nhập tiểu tổ Cộng sán chủ 
nghĩa Bắc Kinh. Tháng 7 năm 1921, tham dự Trung Quốc Cộng sản Đảng đệ 
nhất toàn quốc đại biểu đại hội. Trải các chức Chủ nhiệm Bộ Tổ chức 
Trung-Cóng Trung ương Cục, Trung ương Chinh trị Cục Thường бу, kiêm 
quân sự Bộ trưởng. Năm 1928, học tại Mạc Tư Khoa và tham dự Đệ tam 
Quốc tế hội nghị với tư cách đại biểu đoàn Cộng sản Trung Hoa. Trong cuộc 
trường chinh (x.x. Wan Li Chang Zheng), 1935, sau khi Hồng quán đệ tứ 
phương diện quán hợp nhất với đệ nhất phương diện quán tại Mậu Công (Ж 
sh), tỉnh Tứ Xuyên, ông làm Tổng Chính ủy Hồng quân. Trong thời gian này, 
phản đối quyết định của Trung ương Đảng cho quân bắc tiến, ông liên tách 
Hồng quân ra khỏi dáng, tự ý biệt lập một Trung ương khác. Nhung tháng 6 
năm sau, ông bị buộc phải từ bỏ lập trường trên. Sau. giữ chức Bí thư Tây 
bắc Cục, Chủ tịch biên khu Cam Túc, Thiểm Tây, Ninh Hạ. Tháng 3/1937, 
Trung ương Đảng triển khai hội nghị tại Diên An (x.x. Yan An), phê phán 
nặng né đường lối phán biệt dáng và Hồng quân của ông, ông vẫn không hối 
cải. Tháng 4/1938, ông bỏ trốn tới Vũ Hán (x.x. Wu Han), nhập vào lập 
đoàn đặc vụ của Quốc dân Đảng, và bị khai trừ khói Đảng Cộng sản. Năm 
1941, bắt đầu làm Quốc Dân Tham Chính hội viên. Năm 1949, chạy thoát 
sang Hương Cảng, sau dinh cư tại Gia Nà Dai; mất năm 1979, thọ 82 tuổi 
(1897-1979). 


Zhang Han 

Chang Han 

Chương Hàm $ tí 
(n.d.) Viên tướng nhà Tần. Dưới thời Nhị Thế Hoàng Đế (x.x. Hu Hai) 

làm quan Thiếu Phú. Diệt loan quân Trần Thiệp (x.x. Chen Sheng), phá 

quân Hạng Lương (x.x. Xiang Liang) ở Định Đào. Vượt Hoàng Hà, tấn công 

Triệu Vương Yết ở Cự Lộc. Sau, hi Hạng Vũ (x.x. Xiang Ji) đánh bại, Nhi 

Thế sai người tới khiển trách, ông bèn ra hàng Hạng Vũ. Sau khi Hạng Vũ 

xưng Tây Sở Bá Vương, phong ông làm Ung Vương. Cuối cùng, ông bị Hàn 

Tin (x.x. Han Xin) đánh bai và tự sát. 





Zhang He/Zhang Hong Fan 541 


Zhang He 
Chang He 
Chương Hà # 5 

(d.d.) Tên sóng. Còn goi là Chương Thúy (Ж К). Có hai thượng 
nguyên (nguồn): 

- Thanh Chương Thủy GA Ж 7K), bắt nguồn từ huyện Lê Thành (3 3), 
tinh Sơn Tây, cháy theo hướng đông nam, tới huyện Lâm (Ж), tính Hà Nam, 
thì cháy vào sông Troe Chương (2) Ж). 

- Troc Chương Thủy (5j 3% 7K). bất nguồn từ huyện Trường Tử (k F), 
cháy theo hướng đồng, tới huyện Lâm (Ж). tinh Hà Nam, thì nhập vào sông 
Thanh Chương Thúy, nơi gặp nhau ở thôn Hợp Chương (5$). 





Zhang Heng 
Chang Heng 
Trương Hành sk # 

(n.d.) Khoa học gia, văn học gia thời Đông Hán. Người đất Tây Ngạc 
ti 1), Nam Dương (h P2), tỉnh Hà Nam - nay là trấn Thạch Kiểu (5 4$), 
huyện Nam Dương, tinh Hà Nam; tự là Bình Tử (Р --). Ông là một nhà 
thiên văn học xuất sắc, chế tạo các khí cụ để quan sát vũ trụ, phát hiện địa 
chấn sắp xảy ra ở một miễn nào đó. Về thiên văn, ông dé lại tác phẩm Linh 
Hiến (Æ $). Về văn học có: 

Nhi Kinh Phú (— F BA). 

Quy Điền Phú ($ 01 0). 

Ti Sáu Thi (e AK š$). 

Đồng Thanh Ca (A А 4). 

Nguyên bán những tác phẩm trên đã thất lac, đến đời Minh, các học giả 
sưu tám lại trong bộ Trương Hà Gian Tập (k 3I BỊ Ж). 

Ông mất năm 139, thọ 61 tuổi. 


Zhang Hong Fan 

Chang Hung Fan 

Trương Hoằng Phạm 3k 7ø. & 
(n.d.) Nguyên (5) Đại Tướng. Sinh tại Định Hưng (Ж $t), Trác Châu 

(GÀ JH), tính Hà Bác; tự là Trong Trà (f$ %&), tên được ban là Bạt Đô (4# 

3t). Giới ki, xạ và thi ca. Thời Tống Thế Tông CK #- 3), ông phá quân 

Tống tại Tương Dương ( & (5), Phàn Thành (5€ J&); rồi lãnh đạo đại quân 

xuống miễn nam, bát giữ Văn Thiên Tường (х.х. Wen Tian Kiang), Đăng 

Quang Tiến (35 Æ #), đánh bai Trương Thé Kiệt (х.х. Zhang Shi Jie), 

Luc Tú Phu (x.x. Lu Xiu Fu) dẫn đến sự tan rã của triểu dinh nhà Tống. 
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Ông mát năm 1280, tho 42 tuổi (1238-1280), thuy danh là Hiến Vũ (Ak Ж), 
để lại: 
Hoài Dương Tập (Gf їф Ж). 


Zhang Hua 
Chang Hua 
Chương Hóa $ 4t 
(d.d.) Tên huyện. Tại tây bộ đảo Đài Loan. Được thiết lập năm thứ nhất 
Ung Chính (1723). Về cổ tích, thắng cảnh, có: 
- Bát Quái Sơn (А {К h). 
- Bảo Tàng Tự (F ж 3). 
- Cổ Sơn Tự (&& h +). 


Zhang Hui Yan 
Chang Hui Yen 
Truong Hué Ngón Жа Z 
(n.d.) Thanh kinh hoc gia, văn hoc gia. Tu là Cao Văn (Ж x), người 
đất Vũ Tiến (X, i£), tỉnh Giang Tô. Tiến sĩ thời Gia Khánh, làm Hàn Lâm 
Viện Biên Tu. Chuyên nghiên cứu Chu Dịch (9 £j), Nghi Lễ (1Ñ 38), Lễ 
(3#), giải Dich (£j) của Trịnh Huyền (х.х. Zheng Xuan). Giỏi thơ và tán 
văn. Là sáng lập viên của Thường Châu Từ Phái (x.x. Chang Zhou Ci Pai). 
Cùng với Пап Kính (х.х. Yun Jing) là thủ lĩnh Dương Hô Phái (х.х. Yang Hu 
Pai). Thông thạo chữ lệ. Ông mất năm 1802, thọ 41 tuổi (1761-1802), để lại: 
Minh Kha Văn Biên ( £ | X &). 
Minh Kha Từ (3 Ж 33). 
Từ Tuyến (13 3%). 
Thất Tháp Gia Phú Sao (А + BA AH). 








Zhang Ji 
Chang Chỉ 
Trương Kế Ж | 
(n.d.) Tự là Y Tôn (#§ 7#), người đất Tương Châu (X JH) - nay là 
Tương Phan (Ë Ж), tỉnh Hó Bắc. Năm 753, thời Thiên Bảo (Đường Huyền 
Tông), đậu Tiến sĩ. Cuối thời Đại Lịch (Đường Đại Tông), làm Tự Bộ Viên 
Ngoại Lang tại triéu đình. Sau, coi việc tài phú tại Hồng Châu (ë |) - nay 
là Nam Xương (dj S), tỉnh Quảng Tây - và mất tại đây (756). Ông sáng tác 
khoảng 40 bài thơ. Quá nửa ghi lại cảm xúc của ông ở những nơi ông ở hoặc 
đã di qua. Phan còn lại nói lên nỗi nhớ nhà, tiếc những ngày trẻ đã qua, hoặc 
nỗi buồn khi vé già. Dưới đây xin ghi lại bài thơ đã làm ông nổi danh. 
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da 1$ <В 
Phong Kiéu da bac 


BH Ei K 
Neuyét lac ó dé suang man thién 
iL 8 хя 
Giang phong ngu hóa đối sáu miên 
+ & GA Жо + 
Có Tô thành ngoại Hàn San tw 
1 + iẽ % s) А 


Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền 


Đêm dâu thuyền ở bến Phong Kiéu'* 


Qua kêu, trăng lăn, sương rai 
Lia chài, cây bãi, đối người nằm co 
Con thuyén đậu bến Có Tô" 
Nia đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San." 


Trần Trong Kim dịch 


Trăng tà, tiếng qua kêu suong, 
Lửa chài, cây bến, sáu vương giấc hå. 
Тһиуёп ai đậu bên Cô Tô, 
Nita đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San. 
Tản Đà dịch 





Zhang Ji 

Chang Chi 

Truong Tich sk dá 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Văn Xương (x. 8), Hòa Châu ($v A), tỉnh 

An Huy. Xuất thân trong một gia đình nghèo, vì vậy trong thở, phú ông 

thường tả cảnh khổ của tầng lớp dân chúng tháp có bé họng và nói lên nỗi 

bất hinh của mình. Trong 30 năm dáu, ông ở Hòa Châu. Năm 796, trong 

chuyến du hành về miễn Đông Nam, Mạnh Giao (x.x. Meng Jiao) gặp ông ở 

Hòa Châu. Năm sau, Mạnh Giao giới thiệu ông làm việc dưới trưởng của 


tT Tên đất, ở phía tây huyện Ngô, tỉnh Giang Tô. 
WA Tên núi, ở phía tây nam huyện Ngõ 
i Tên chùa, gọi tên theo vi tàng Hàn San trụ trì, đời Đường 
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Dóng Tấn (724-799) Tiết Độ Sứ vùng Tuyên Vũ, bó tham mưu đặt ở Biện 
Châu. Ở đây, ngoài Mạnh Giao, ông còn gặp Hàn Dü (x.x.Han Yu). Năm 
799, thời Đường Đức Tông, đậu Tiến si. Năm 806, trở về Trường An và làm 
một chức quan nhỏ. Thời gian này, thị giác của ông ngày càng kém. nhưng 
không phải là mù hẳn như nhiễu sách đã nói, vì năm 816, nhờ sự giúp đỡ của 
Hàn Dũ. ông được tiến cứ làm Quốc Tử Bác Sĩ. Công việc chính là dạy học, 
và ở chức vu này đến năm 822, khi ông được chuyển sang làm việc tại bó 
nông nghiệp. Năm 824, ông xin từ nhiệm để về săn sóc Hàn Dũ đang dau 
nặng. Bài điếu văn Tế Thoái Chi (5& iR 2 ), đọc trong tang lễ Hàn Dũ, là bài 
thơ dài nhất. Trong đó ông nói lên tình bằng hữu lâu dài giữa Hàn Dũ và 
ông. và cũng là nguồn tin về những ngày cuối đời của Hàn Dũ. Ông mất tại 
Trường An, thọ 65 tuổi (765-830). 

Vë hoạn lộ, ông không mấy thành công, nhung về văn học, ông giữ một 
Vai trò quan trong trong nhóm Hàn Dũ, Bạch Cư Di (х.х. Bai Ju Yi) và 
Nguyên Chẩn (x.x. Yuan Zhen). Tác phẩm của ông dé lại mà ngày nay còn 
рій được góm khoảng 400 bài thơ, trong đó 70 bài được viết theo lối nhạc 
phủ. Có trên 20 bài nói lên nói doa dày của nóng dán trong chiến tranh loạn 
lac. Thí du trong bài Tái Thượng Khúc CK Е db) có những câu: 


EFREN 
Niên niên chinh chiến bất đắc nhàn 
iA HEH È tì 
Biên nhân sát tàn duy không sơn 
(Chinh chiến liên miền, chẳng được nhàn 
Người biên khu chết sach, chỉ còn trg ngọn núi). 


Ông cũng nói lên sưu cao thuế nặng người dan nghèo phải chịu, dôi khi 
nhiều gia đình phải ăn có, lá để sống qua ngày, trong khi bọn quyển quy phó 
nhỡn. Trong bài Dá Lào Ca (3f X К) có câu: 


Word # m 8 Ất 
Tây Giang cổ khách châu bách hộc, 
EPERRA 
Thuyén trung dưỡng khuyến trường thực nhục. 
(Người thương gia trên Tây Giang có cả trăm hột ngọc, 
trong thuyển lại nuôi chó bằng thịt). 


Trong bài thư CÓ Khách Lac (Ñ ®# ##), ông nói lên sự bất bình trước 
cảnh hóc lột nông dân của giới con buôn. Ngoài ra phải ké đến các bài: 

Sơn Nông Từ (h Ñ $3), tả nỗi khổ của nông phu. 

Phế Trạch Hành (BE ©, £3), tả cảnh loạn lạc. 
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Thú Hoạt Quá (F 5 X), tå nỗi khó của dàn hà góa chóng. 
Và Tử Khi (& + +), tả nỗi khổ của người dàn bà không sinh được con. 
Dưới đây xin ghi lạt bài Tit phụ пейт: 


TE 
Tiét phy ngâm 


# REX 
Quán tri thiép hitu phu 
RÉ + ! OH H 
Tặng thiếp song minh châu 
BOB UE 
Cám quán trién mién Y 

Флий 

Hé tại hóng la nhu 

= Ж Hi? Ж 

Thiép gia cao lâu liên uyên khởi 
R AA mum 
Lương nhân chấp kích Minh Quang li 
ka 8 B| do Н RH 
Tri quán dung tám nhu nhát nguyét 
*$ K % B F] + # 
Su phu thé nghi đồng sinh tử 
z Z Ask ER E 
Hoàn quán minh cháu song lé thùy 
IR + da iE oH 5 
Нап bất tương phùng vị giá thời 


Khúc ngâm người tiết phụ 


Chàng hay em có chẳng rồi 
Yêu em, chàng tặng môt đổi прос lành 
Vấn vương những mối cám tình 
Em đeo trong áo lót mình màu sen 
Nhà em vườn ngu kê bên 
Chẳng em cám kích trong đền Minh Quang 
Nhu gương, vắng biết lòng chàng 
Thờ chóng quyết chẳng phụ phàng thể xưa 
Trá ngọc chàng, lệ như mua 
Giận không gặp gỡ khi chưa có chóng. 
Ngô Tất Tố dịch 
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Zhang Ji Ren 
Chang Chi Jen 
Truong Ki Nhiém jk C, d£ 

(n.d.) Sinh 4/5/1945. 

1963-1967: Cử nhân Xã hội hoc, Dai hoc Tư lập Đông Hải. 

1969-1970: Tốt nghiệp âm nhạc, Đại hoc West Texas. 

1971-1973: Tốt nghiệp trường dạy chỉ huy dàn nhạc, mở cho các nhạc 
trưởng, Cao đẳng Mannes, New York. 

1973-1975: Nhạc Trưởng ban Young Artist's Chamber Orchestra, New 
York. 

1975-1977: Nhạc Trưởng chính ban nhac giao hưởng Taiwan Symphony 
Orchestra. 

1975-1978: Giáo зи Âm nhac, Dai học Đông Hải. 

1978-1981: Tiến sĩ Âm nhạc (chuyên viết nhac), Dai hoc New York. 

1981-1983: Tiến sĩ Giáo duc ám nhac, Đại hoc Columbia. 

1984: Nhạc Trưởng dàn nhac Dai học Tô Châu. 

Giải thưởng: 

- 1973-1975: Julius Rude! Conducting Award. 

- 1974: Young conductor's Award, North Carolina Symphony. 

Đã xuất bản: 

1983: Alexander Tcherepnin and his Influence on Modern Chinese Мис. 

1983: A History of Western Musical Sle. 

1985: Music, Мап and Ideas. 

1986: On Music. 

1990: Music Questions. 

1991: Musical anecdotes. 

1995: On Latin Requeim. 


Zhang Jian 
Chang Chien 
Truong Kién Ж 
(n.d.) Trung Quốc thực nghiệp gia, giáo duc gia. Tự là Quý Trực ($ 
Ë), hiệu Sắc Am (d Ж); người đất Nam Thông (r 3%), tỉnh Giang Tô. Đậu 
Trạng nguyên thời Quang Tự (1875-1908). Thời niên thiếu phục vụ dưới 
trướng của tướng Hoài Quân (x.x. Huai Jun) Ngô Trường Khánh (x.x. Wu 
Chang Qing). Năm 1895, sáng lập xưởng sản xuất tơ lụa tại Nam Thông. 
Sau đó lại tham gia thành lập các xưởng đóng tàu thuyền, sản xuất phân bón, 
Hoài Hải (Ж 2) thực nghiệp ngân hàng. Sáng lận su pham học hiệu ở 
Thông Châu (iñ А), Nam Thông Bác Vật Uyển (rh iñ }® 45 36). Ông gọi 
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thực nghiệp và giáo dục là “Phú cường chi dai bán" ( 5$ Z À Ж), y nói 
đó là gốc. là cán bản của sự phán thịnh. Tham dự phát khởi vận động thành 
lâp hiến pháp. Sau cuộc Cách mạng Tân Hợi (x.x. Xin Hai Ge Ming), làm 
Tổng trưởng thực nghiệp trong chính phủ lâm thời ở Nam Kinh. Sau, tổ chức 
thống nhất các dáng phái để chống Viên Thế Khải (x x. Yuan Shi Kai). 
Năm 1913, làm Tổng trưởng nông-thương trong chính phủ Bắc Dương (x.x. 
Bei Yang Zheng Fu). Khi Viên Thế Khải xung Đế, ông từ chức và trở vé 
miễn nam. Tai Nam Thông, tiếp tuc quảng bá thực nghiện và giáo dục, 
nhưng vẫn để xướng Khổng học. Ông mất năm 1926, tho 73 tuổi (1853- 
1926), để lại: 

Trương Quý Tứ Cửu Luc Gk £ + A £k). 

Trưởng Kiến Toàn Tập (9k Ж + Ж). 





Zhang Jian Zhi 
Chang Chien Chih 
Trương Giản Chi Rž 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Tương Dương ( Ñ (5), Tương Châu (€ 91) 
- nay thuộc tỉnh Hỗ Bác; tư là Manh Tướng ( 345). Làm Thanh Nguyên 
(х.х. Qing Yuan) Thừa. Vĩnh Xương nguyên niên (689), làm Giám Sát Ngự 
Sử (E Z (p d Y. Sau ra làm Thứ Sứ Hợp Châu (х.х. He Zhou), Thục Châu 
hay Thuc Quận (х.х. Shu Jun). Vũ Chu hâu kì (х.х. Wu Zhou), làm Té 
Tướng. Thần Long!” nguyên niên, Võ Tác Thiên bênh (х.х. Wu Ze Tian), 
ông cùng Hoàn Ngạn Pham (48 3 $6), Kính Huy (56 8), thừa cơ phát động 
chính biến, khôi phục Đế vị cho Trung Tông (x.x. Tang Zhong Zong); được 
thăng Thiên Quan Thượng Thư, phong Hán Dương Quận Công. Sau, bị Võ 
Tam Tư (x.x. Wu San Sỉ) hiểm khích, bãi chức. Sau, bị biém làm Tu Mã Tân 
Châu (#f M1). Mất năm 706, thọ 81 tuổi (625-706). 





Zhang Jiao 

Chang Chiao 

Trương Giác Ж А 
(n.d.) Lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Hoàng Cán (# (P), cuối thời Đông Hán. 

Người đất Cự Lộc (46 Æ), nay là huyện Bình (F), tỉnh Hà Bắc. Dưới triểu 

Linh Đế (€ Ф), hoan quan và ngoại thích tranh quyền, triểu đình rốt loạn. 

Nhân dân bị bóc lột quá sức, đói rét khắp nơi. Lợi dụng thời cơ, anh cm Trương 

Giác dùng yêu thuật mê hoặc dân chúng, nổi lén ở Cự Lộc. Ban đầu, Trương 

Giác xung Đại Hiển Lương Sư (X. TỶ R 65), lấy việc trị bệnh để truyền giáo, 

bí mật tổ chức tín đỗ thành quân ngũ. chỉ trong mười năm, trên 10 van dân 


' Thần Long (P 2E): шеп hiệu của Chu Võ Tác Thiên (703) 
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chúng tai tám châu: Thanh (A). Từ (4), U (ek), Kí ($). Kinh (hf), Dương 
(45), Duyên (X), Dự (FR) nhiệt liệt hưởng ứng. Trung Binh (F Ж) nguyên 
niên (184), khái nghĩa, xưng Thiên Công Tướng Quân (K 7 #4 Ж). Do chít 
khăn vàng, người đời gọi là giặc Hoàng Cân (Ж h), thanh thé trở nén rất 
manh. Linh Đế sai Hoàng Phủ Tung và Tào Tháo di dep, hai anh em Trương 
Giác đều bị giết năm 184, nhưng du đẳng đánh phá, trộm cướp khắp nơi. Triểu 
dinh phái phái các đại thần đến các châu quận để đẹp, gây ra cảnh "anh hùng 
cát cif", mầm móng dán tới sự sụp đổ của nhà Hán sau này. 





Zhang Jie 
Chang Chieh 
Truong Khiét Ж 

(n.d.) Nữ tiểu thuyết gia, sinh ngày 27/4/1937, tại Bác Binh (2t Ф), 
trong lúc bố của bà - một quân nhân - dang phuc vu ở miễn đông bác. Ba 
tháng sau bố bà đi Diên An (x.x. Yan An). Từ ngày sinh, bà chỉ được sự săn 
sóc, nuôi dưỡng của mẹ - một giáo viên tiểu hoc. 

Năm 1941, mẹ bà được tin bố bà đi công tác ở Hương Cảng. Hai mẹ con 
vượt bao gian nan mới tới được Hương Cảng thì được biết ông đã có vợ khác. 
Cuối 1941, cuộc chiến Mi-Nhát bùng nổ ở Thái Bình Dương, Nhật Bán 
chiếm Hương Cảng, hai mẹ con lại chạy tới Quế Lâm (x.x. Gui Lin). Sau, 
hai mẹ con sống ở vùng nông thôn tỉnh Thiểm Tây tới 1954. 

Sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1949), bố bà từ 
Hương Cảng trở vé Bắc Kinh. Năm 1957, phát động đấu tranh Phản Hữu (Ж. 
Ж), bố bà bị xếp vào thành phần hữu phái. Rất may, trước đó bà đã thi đỗ 
vào Đại học Thống kë. 

1960, tốt nghiệp đại học, được phân công công tác ở Hà Nam. 

1964, từ Hà Nam được điều đông về Bắc Kinh; kết hôn với một ca 
xướng diễn viên. 

1969, li hôn, có một con gái sống với bà. 

Mùa xuân 1986, tái giá với Tôn Hữu Ngư (74 Ж ;#), từng làm Thứ 
trưởng Bộ Cơ khi. 

Sau khi văn nghệ được cởi trói, bà bắt đầu cầm bút, hoàn thành cuốn 
tiểu thuyết đầu tay Tùng Sám Lâm Lí Lai Đích Hài Tử ( f M †E Ж th ж 
+), được giới thiêu trong tạp chí Bắc Kinh Văn Nghệ (3L 3. X. 3k) #7/ 1978. 
Chuyện kể âm nhạc gia Lương Khải Minh (Ж Ж A), bị bon Tứ nhân bang 
bức hai (x.x. Si Ren Bang), bắt đi lao động cải tao. ó nóng thón, phát hién 
thiếu niên Tôn Trường Ninh (Ж -& ¥) có thiên phú vé ám nhạc, ông quyết 
tâm kèm dạy. Sau, ông lâm trọng bệnh và mất, còn Ninh thi đậu vào Viện 
Âm nhạc. 
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1979, doán thiên tiểu thuyết Ái, Thi Bát Nàng Vong Kí Dich (Ж, X. Ж i£ 
E iZ 9), miĉu tá đôi thanh niên nam nữ yêu nhau, nhung cả hai đều dà có 
gia dinh và con cái, xà hội đương nhiên không chấp nhận tình yêu vượt ra 
ngoài lễ giáo đó. Cả đều hiểu rõ, đành chôn chặt mối tĩnh trong lòng, thé 
quên mà không quên được. Đây là một tác phẩm gây ra rất nhiều tranh luận. 

1982, trung thiên tiểu thuyết Phương Chu (3 fp), miêu tả nỗi khổ của 
phu nữ sau khi li hôn. 

5/1991. tap chí Chung Sơn (98 và), ở Nam Kinh, giới thiệu tiểu thuyết 
giả tưởng Thượng Hóa (E. K), trong đó bà phüng thích sự bóng hách của các 
ông quan văn nghé. 

1992, trong tác phẩm Vô Tu (Ж 3), bà lấy ngay cuộc đời của chính 
mình để tả sinh hoạt của văn nghệ sĩ trong 20 năm qua. 

Là một gương mặt lớn trên văn đàn. nên những tác phẩm của bà được 
dịch ra nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Phần Lan. Hà Lan, Thụy Điển, v.v... 





Zhang Jie Bin 
Chang Chieh Pin 
Truong Giói Tán ® Ж 

(n.d.) Tu là Huệ Khanh ( & WP), hiệu Cánh Nhac (€ #); sinh tai Cối 
Kê (# Ж) - nay là Thiệu Hung (23 ##), tỉnh Chiết Giang. Năm 14 tuổi, 
ông lên Bác Kinh sống với phụ thân - dang là có vấn thân cán của một vị 
tướng nhà Minh. Ông được dịp tiến xúc với nhiều học giả, và qua ảnh 
hưởng của họ, ông rất ham học hỏi, nhất là y khoa. Ông là môn đệ của 
Kim Mộng Thạch (Ж # 5), một y sĩ nổi tiếng đương thời. Khi còn trẻ, 
ông làm cố vấn quán sự cho đoàn quân đóng tại miễn đông bắc Trung 
Hoa và Сао Li. Mấy năm sau, khi trå lại Bắc Kinh. ông tiếp tục hoc y 
khoa và hành nghề y. Trái với các đồng nghiệp đương thời, ông đặc biệt 
quan tâm đến nguyên nhân hệnh lí hơn là triệu chứng, do đó chữa được 
nhiều bệnh nan y. Danh tiếng lan truyền khắp nơi. Năm 1620, sau khi 
Minh Thần Tông băng hà, ông trở về sống tại quê hương và dành thời 
gian để trước tác. Ông để lại: 

Loại Kinh (38 ‡@): gòm 32 quyển, in năm 1624, và được giới y khoa 
thường dùng, giải thich Nói Kinh (А £&). 

Cánh Nhạc Toàn Thư (X # + & у: viết về những bệnh thường рйр cùng 
phương pháp điều trị. Xuất bản năm 1700, gồm 64 quyển, kèm theo tiểu sử 
và sự nghiệp của tác giả do cháu ông viết. 

Ngoài y khoa, ông còn giỏi về thiên văn hoc và ám nhạc. Ông mất năm 
1640, thọ 77 tuổi (1563-1640). 
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Zhang Jie Qian 

Chang Chieh Ch'ien 

Truong Tiép Thién jk da 
(n.d.) Sinh ngày 21/7/1913, tai Bác Kinh. 
1932: Cử nhân khoa hoc, Đại hoc Đông Bắc. 
1941: Cao học (M.S.), Đại học Kĩ thuật California. 
1950: Tiến sĩ. 
1952-1953: Hoc bổng nghiên cứu sinh Guggenheim. 
1934-1940: Trợ giáng tại Quốc lập Thanh Hoa Đại hoc. 
1947-1952: Phó Giáo sư của Đại hoc John Hopkins, Hoa Ki. 
1952-1954: Giáo su Đại hoc Maryland, Hoa Kì. 
1954-1962: Giáo su Dai hoc Minnesota, Hoa Ki. 
Đã xuất bán: 
Real fluid Mechanics. 
Process of Plasma space scientific system. 





Zhang Jing Yu 
Chang Ching Yu 
Truong Kinh Duc sk ® W 


(n.d.) Sinh 27/4/1937, tai Hó Nam. 

1958: Cit nhán Luát khoa Dai hoc Quóc gia Dài Loan. 

1961: Cao hoc Luát khoa Dai hoc Quóc láp Chính Tri. 

1964: Cao hoc Luật khoa đối chiếu Dai hoc Columbia, Hoa Ki. 

1971: Tiến sĩ Luật khoa Dai hoc Columbia, Hoa Ki. 

1972: Phó Giáo sư Dai hoc Western Illinois, Hoa Ki. 

1976-1977: Học bổng nghiên cứu Dai hoc Johns Hopkins, Hoa Ki. 

1983: Hoc giá thỉnh giảng Viện Nghiên cứu Đông Á, Dai hoc Berkeley, 
CA, Hoa Ki. 

1987-1990: Giám đốc Viện Nghiên cứu Bang giao Quốc tế, Quốc lập 
Chính trị Đại học. 

1989-1294: Viện trưởng Quốc lập Chính trị Đại học. Ủy viên Trung ương 
Quốc dân Đảng 1993. 


Zhang Jiu Ling 

Chang Chiu Ling 

Truong Cúu Linh Жо, Mr 
(n.d.) Đời Đường. Sinh tai Thiéu Châu (48 №), Khúc Giang (dj ;r)- 

nay là phía bắc tỉnh Quảng Đông. Tự là Tử Tho (F $); còn có tên Bác Vật 

(1# 45). Đâu Tiến sĩ năm 707, làm trong văn phòng của Thái tử Lí Long Са 
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(tức Huyền Tông sau này). Năm 716, vi hát đẳng ý kiến với cáp trên, ông 
xin từ quan, trở về Thiéu Châu. Tai qué nhà, ông đứng ra trông coi việc xây 
dung con đường qua đèo Đại Hữu - phía bắc Thiéu Châu - giúp cho việc giao 
thông giữa Quảng Châu và miền bắc được dễ dàng. Năm 718, được triệu về 
triểu, và năm 723 làm phu tá cho Trương Thuyết Gk 3). Năm 727, ông được 
phái đi công tác lại Hóng Châu (¡# JH) (Quảng Tây), rồi Quế Châu (‡‡ №) 
(Quảng Đông). Trở lại kinh đô năm 731, sau khi Trương Thuyết mất, và tới 
năm 734, làm Trung Thư Lệnh (F # 4) (tức TẾ Tướng). Hai năm sau, ông 
bị Lí Lâm Phú (AE. Ж i8) (х.х. Li Lin Fu) giềm pha và bi bi&m di Kinh Châu 
(#] #) - nay là miễn nam Hồ Bắc. Ông mất năm 740 tại quê nhà, thọ 62 tuổi 
(678-740). Chính ông là người đã lưu ý vua về khả năng làm phản của An 
Lóc Sơn (х.х. An Lu Shan), nhưng rất tiếc Đường Huyền Tông (х.х. Tang 
Xuan Zong) không nghe. 

Ông để lại hơn 250 bài thơ, phần lớn tá cánh đẹp của miền nam. Hiện 
nay, còn giữ lại được nhiều bài tấu trình rất xuất sắc của ông lên vua Huyén 
Tông về nhiều vấn dé khác nhau: đường lối cai trị đất nước; thư gửi các nhà 
lãnh đạo nước ngoài, v.v... là những tài liệu rất quý cho việc tìm hiểu nền 
chính trị đương thời. Ông giúp dà rất nhiều văn nhân như Vương Duy (x.x. 
Wang Wei), Bao Dung (ё, &&). Ảnh hưởng của ông rất lớn, làm Huyền Tông 
dà có lần gọi ông là “Tổng Tư lệnh trên dia hạt văn nghệ ". Ông để lại: 

Khúc Giang Tập (dh ix. Ж). 

Dưới đây xin giới thiệu một bài thơ của ông: 


#2 ## 
Tự Quán chi xuốt hy 


ЖШ Ё 
Tự Quan chi xuất hi 
fd # POM 
Bát phục Lí Tàn Ki (Cơ) 
#8 8 +o А 4 
Tư Quán như nguyệt man 
Ж + ox 


Da da giám quang huy 


Tự Quân chi xuất hy 


Từ ngày chàng bước ra di 
Không còn тд đến khung kia bấy cháy 
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Nh chàng như bóng trăng đây 
Dém dém ánh sáng vi ai bót dán. 
Trán Trong San dich 
Có thé nói, ông là một thi sĩ, một chính trị gia rất quan trọng của thập 
niên 730, thời Đường Huyền Tông. 





Zhang Ju Zheng 
Chang Chu Cheng 
Trương Cư Chính jk GE 

(n.d.) Đời Minh. Người đất Giang Lăng (zr fk), Hó Quảng 63] Ж) - пау 
là Kinh Châu (#j #1), tỉnh Hồ Bác; tự là Thúc Đại (4% K), hiệu Thái Nhạc 
(K +). Dưới triểu vua Thế Tông (+ Z), đậu Tiến sĩ. Dưới triều Mục Tông 
(Ж ж) phu chính cùng Từ Giai (f& MA), Cao Củng ($È 4#), Lí Xuân Phương 
(+ ж #). Đến triéu Thần Tông, làm chức Thủ Phụ (# $) - tức Té Tướng - 
irong mười năm, chỉnh đốn lại đất nước, cai trị rất nghiêm, đạt được nhiều 
thành quả, đẹp yên các cuộc nội loạn, mở rộng giao thương, kinh tế phát 
triển. Vua phong Nguyên Phụ Trương Thiếu Sư Tiên Sinh (Æ sj 5k J É# Ж, 
+), dùng lễ học trò đối với thầy. Sau khi mất, thuy danh là Văn Trung (X 
$). Sau khi qua đời (1525-1582) được ít lâu, ông bi vu cáo, nhà cửa, tài sản 
bị tịch thu. Ông để lại: 

Thư Kinh Trực Giải СФ $& ik АД). 

Thái Nhạc Tập (K $ Ж). 

Thái Nhạc Tạp Trước (K $ 3& X). 

Đế Giám Dó Thuyết (È ЗЕ B 3. 





Zhang Jun 
Chang Chun 
Trương Quân sk 37 
(n.d.) Thi si đời Đường. Không rõ năm sinh và năm mất của ông. Chỉ 
biết ông không ra làm quan, suốt đời ở ẩn và thích làm thơ. 
Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 


d Fp Ж 


Nhạc Duong! van cánh 


WX £ 46 Ж 


Van cánh hàn nha tập 


HI Nhac Dương: một thị trấn nhỏ ở phía đông bác tỉnh Hó Nam (х.х. Chang Sha). 
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Jk HÀ 2k Жї Si 
Thu phong lữ nhan quy 
КЖ Hư 
Thủy quang phà nhật xuất 
ERIR 
Hà thái ánh giang phí 
же Ж +ë eL 
Cháu bach lô hoa thổ 
E £ $$ # & 
Viên hồng thi diép hi 
КУФА 
Trường Su ti tháp địa 
£ B £ x +£ 


Cứu nguyệt vi thành y 


Cónh chiều tà ở Nhạc Dương 


Gió thu phiêu lãng nhan về đây 
Chiểu lạnh rú nhau qua đậu đẩy 
Sắc ráng chiều pha sóng lấp lánh 
Mặt trời phán chiếu nước lung lay 
Bái sông trắng xóa hoa lan rung 
Vườn thị hóng lên sắc lá bay 
Vàng đất Trường Sa nơi ám tháp 
Thu tàn áo lạnh vẫn chưa тау. 
Linh Vũ dich 





Zhang Jun 
Chang Chun 
Trương Tuấn 


ik 44 


(n.d.) Nam Tổng tướng lĩnh. Tự là Bá Anh (48 Ж); người đất Thành Ki 
(ж, #) - nay là Thiên Thúy (X К), tỉnh Cam Tác. Xuất thân quán đội. Cao 
Tông lên ngôi (х.х. Song Gao Zong), làm Ngự Doanh Tiên Doanh Thống 
Chế (#p # Яг Ж % $l). Thiên Hưng sơ niên, làm Giang Hoài Lộ (x. ;# 38) 
Chiêu Thảo Sú (48 ‡‡ 4$), trấn áp nghĩa quân các nơi, tháo phạt phán tướng 
Lí Thành (х.х. Li Cheng). Sau, giữ Hoài Nam CË dị); cùng với Nhạc Phi 
(x.x. Yue Fei), Hàn Thế Trung (x.x. Han Shi Zhong) là ba Đại Tướng. Năm 
thứ 11 Thiệu Hưng (1141), phụ họa Тап Có; (£ Ж) (х.х. Qin Gui), xin được 
giải binh quyển, làm Khu Mật Sứ (7& # 1È). Tham gia mưu hai Nhac Phi, 
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bài xích Lưu Kì (x.x. Liu Qi), bi moi người ché cười. Văn niên, phong Thanh 
Hà Quận Vương, được Cao Tông tin dùng. Tho 68 tuổi (1086-1154). 





Zhang Jun 
Chang Chun 
Trương Tuấn ЕЖ 

(n.d.) Nam Tống đại thần. Tự là Đức Viễn (45 ik); người đất Miên Trúc 
(#§ #r), Hán Châu GË J) - nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Tiến sĩ thời Chính Hòa. 
Năm thứ 3 Kiến Viêm (1129), làm Tri Khu Mật Viện Sư (4e ‡# # ft 3), chủ 
trương kháng Kim, kiến nghị mở mang hai tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, được bó 
làm Tuyên Phủ Sứ (# 3& (Ë) hai tỉnh trên. Sau, dùng nhóm Ngô Giới (х.х. Wu 
Jie), giữ vững bắc Tan Lĩnh (x.x. Qin Ling), mang lại an ninh cho đất Thuc. 
Năm thứ 5 Thiệu Hung (1135) làm Té Tướng, trong dung Nhac Phi (x.x. Yue 
Fei), Hàn Thé Trung (x.x. Han Shi Zhong), bó chính sách nhu nhược của Lưu 
Quang Thế (x.x. Liu Guang Shi). Sau khi Tán Cối chấp chính (x.x. Qin Gui), 
ông bi bài xích, biếm di Vĩnh Châu (ж AN) - nay thuộc tinh Hó Nam - tại đây 
đã thượng sớ 50 làn, phán đối nghị hòa. Năm thứ 31, Hoàn Nhan Lượng (x.x. 
Wan Yan Liang) tấn công Tống, ông mới được trong dung lại, phong Nguy 
Quốc Công. Sau cuộc thất trận ở Phù Li (x.x. Fu Li), ông bị giải nhiệm. Mất 
năm 1164, thọ 67 tuổi (1097-1164), để lại: 

Trung Hung Bị Làm ( (fj X). 


Zhang Jun Mai 
Chang Chun Mai 
Trương Quân Mại 3k # y 
(n.d.) Người đất Báo Sơn (£ il), tính Giang Tô - nay thuộc thị xã 
Thượng Hài; nguyên tên là Gia Sâm (£ Ж), hiệu Lập Trai (z $$). Niên 
thiếu, du hoc Nhật Bán. Hài hương, làm Hàn Lâm Viện Thứ Cát Sĩ ($3 Ж f 
#. Е +). Sau Cách mang Tân Hợi (1911), tổ chức Dân chủ Đảng. Từng làm 
Tổng Biên tập Thời Sự Tân Báo ở Thượng Hải, Tổng Thư kí Quốc Tế Chính 
Vụ Bình Nghị Hội. Năm 1923, cổ xúy triết học Henri Bergson, gây ra cuộc 
bút chiến với các triết gia và khoa học gia. Năm 1934, cùng nhóm Trương 
Đông Tôn (x.x. Zhang Dong Sun) tại Bác Binh, thành lập Trung Quốc Quốc 
gia Xã hội Đảng, cổ xúy Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa. Hội viên Quốc dân 
Tham chính Hội, Viện trưởng Dân tộc Văn hóa Học viện. Năm 1946, tham 
gia Trung Quốc Chính trị Hiệp thương Hội nghị. Tháng 8/1946, tham gia 
Quốc dân Đại hội theo lời mời của Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie Shi). 
Năm 1947, Chủ tịch Dân xã Đảng. Năm 1949, ra nước ngoài, mát tại Cựu 
Kim Sơn (San Francisco), Hoa Kì, năm 1969, thọ 82 tuổi (1887-1969). 
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Zhang Jun Rui 

Chang Chun Jui 

Trương Quân Thuy Ж #8 # 
(n.d.) Nhân vật chính trong vd tuding Tây Sương Ki của Vương Thực Phủ 

(х.х. Xi Xiang Ji). 





Zhang Kang Kang 
Chang K'ang K'ang 
Truong Kháng Kháng 3k 4% dA 

(n.d.) Nữ văn học gia. Quê góc Tân Hội (45. Ÿ ), Quảng Đông; sinh năm 
1950 tại Hàng Châu (x.x. Hang Zhou). Bố mẹ hà là thành phẩn trí thức, 
riêng bó là đẳng viên Cộng sản, đương thời phu trách phán chính trị của 
Chiết Giang Nhật Báo (3⁄2 ix E 38). Me là giáo viên ngữ văn trung hoc. 
Năm 1952, bố bị khép tội phản cách mạng, bị tước đảng tịch, và bà bị đối xử 
kì thị từ đó. 

Từ nhỏ, bà đã ham doc sách; năm thứ 5 bậc tiểu hoc, đã viết bài Ngã 
Món Học Т Tiếu Y Sinh (Ж, (P1 # Hoh 8 ^), đăng trong báo Thiếu Niên 
Văn Nghệ (СУ Ж ЗА). 

1966, đang học lớp 3 sơ trung thì Cách Mạng Văn Hóa bùng nổ (х.х. 
Wen Hua Da Ge Ming), học sinh nghỉ học để tham gia đấu tranh. 

1969, bà bị đưa lên miễn bắc để lao động. Xa nhà, thiếu mái ấm gia 
đình, lai phái sống ở miền tuyết lanh, nén nam nữ thanh niên dé xích lại gần 
nhau. Hoàn cảnh trên đưa đẩy bà đến việc kết hôn với một thanh niên trí 
thức. nhưng chẳng bao lâu thì hai người li hôn. Thời đó, li hôn coi như một 
hành vi nghịch dao, bị cả xã hội kì thị, nhất là đối với nữ giới. 

1972, bà giới thiệu tiểu thuyết Dang (I) trên Gidi Phóng Nhật Báo (8 
ж E 38), tại Thượng Hải. 

1975, tiểu thuyết Phân Giới Tuyến (4 Ж 3$), phản ánh sinh hoạt của 
thanh niên nam nữ lao động cái tạo ở nông thôn vùng biên giới. 

1977, được nhận vào Ban Biên tập kịch, thuộc Viện Nghệ thuật tỉnh Hắc 
Long Giang. 

1979, tốt nghiệp, hoàn thành tác phẩm Ai Đích Quyên Loi (# & Ж AN), 
nói lên chỉ có khoa học và dân chủ thực sự mới hảo vệ quyền lợi căn bản 
của con người. 

1980, tap chí Tháp Nguyệt (+ R) #3, giới thiệu tác phẩm Du Viễn Đích 
Chung Thanh (f& ik 8j 3# AE), trong đó bà công kích Huyết Thống Luận (a 
#4, 3$), và nghiên cứu hôn nhân “môn đương hộ đối" P1 € P #4). 

1981, tạp chí Thu Hoạch О Ж) #3, giới thiệu tiểu thuyết Bắc Cực 
Quang (3t Ж X). 
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Ngoài những tác phẩm trên bà còn viết: 
Hoa Biểu Dich Bi Ar (€ Ж 69 Ж X). 
Bach Anh Тис (& €». 

Ha (B). 

Đệ Tứ Thế Giới ( Ж va 4 R). 

Ấn Hinh Bạn Lữ (f& 72 Tk 18). 

Phi Hồng (ЗЕ 41). 

Quốc Hàn (Bl 5%). 

Tại Khâu Lăng, Tại Hồ Ban (4% 6 Ek. fi. 28 mk). 
Tháp (35). 

Tình Ái Hoa Lang (t $ Ж Ж). 

Xích Đồng Dan Châu ( # % fy Ж). 


Zhang Lei 
Chang Lei 
Trương Lỗi ik X 
(n.d.) Bác Tống thi nhân. Tu là Văn Tiém (x. Ж), hiệu Kha Sơn (4 
th), người đời gọi là Uyển Khâu Tiên Sinh (56, ứ Ж, Ж); sinh tai Hoài Âm 
GA IÈ), Sở Châu (4 21), tỉnh Giang Tô. Tiến sĩ thời Hi Ninh (## #). Làm 
việc trong sử quán và thư viện hoàng gia, nhờ vậy kết giao với ba người bạn 
là Tán Quan (х.х. Qin Guan), Triểu Bổ Chi (х.х. Chao Bu Zhi) và Hoàng 
Đình Kiên (x.x. Huang Ting Jian). Ho được biết đến dưới danh hiệu Tô Món 
Tứ Học Si (44 Р] v9 4# +) - vì ở dưới trướng của Tô Thức (х.х. Su Shi), 
Cuộc đời chính trị của ông gắn liên với những bước thăng trầm của Tô Thức. 
Về thi ca, có thé nói ông nối nghiệp Bach Cu Dị (x.x. Bai Ju Yi). Ông 
để lại cho đời nhiều bài luận văn có giá trị vé Tư Mã Thiên (x x. Si Ма 
Qian), Tư Mã Tương Như (x.x. Sĩ Ma Xiang Ru), Hàn Tín (x.x. Han Xin) và 
Hàn Dũ (x.x. Han Yu). Ông mất năm 1114, thọ 60 tuổi (1054-1114), trong 
cảnh bệnh tật và nghèo khó, để lại: 
Trương Hữu Sử Văn Tập (3k ж È x Ж). 
Kha Sơn Từ (9s Ја 3). 





Zhang Li Hua 

Chang Li Hua 

Trương Lệ Hoa 7t # + 
(n.d.) Ái phi của Nam triểu Trần Hậu Chủ (х.х. Chen Hou Zhu). Cùng 

với Cung Khổng (Ж 3L), là Phi tán được vua súng ái nhất. Vua cho xây các 

lầu Lâm Xuân (8& Ж), Kết Y (# 4) và Vọng Tiên ( 42); tự mình ở lầu 

Lâm Xuân, để Lệ Hoa ở lầu Kết Y; yến tiệc đêm ngày, bó bê triểu chính. 
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Quân Tùy phá Kiến Khang (x.x. Jian Kang), Lë Hoa cùng vua trốn trong 
giếng. Bi phát hiện và bi hành quyết. 





Zhang Liang 
Chang Liang 
Truong Luong Ж В 
(n.d.) Thời Chiến Quốc. Người nước Hàn (3$), tự là Tú Phòng (+ A). 
Tó tiên năm đời làm Tướng Quốc nước Hàn. Sau khi Tán diệt Hàn, ông 
bán hết sản nghiệp, tuyển võ sĩ, chu du thiên hạ để tìm cách báo thù. Do 
ám sát hut Tán Thủy Hoàng (х.х. Qin Shi Huang) ở Bác Lãng Sa (1$ ;& 
7), ông đổi tên ho, sau đó được Hoàng Thạch Công (Ж 5 Z) day binh 
pháp. Giúp Hán Cao Tổ (x.x. Liu Bang) diệt Hạng Vũ (x.x. Xiang Ji), định 
thiên ha. Sau rũ áo từ quan, về ở ẩn, theo đao Lão, do đó tránh được họa 
tru di tam tộc nhu Hàn Tín (x.x. Han Xin), Anh Bố, (x.x. Ying Bu), Bành 
Viét (x.x. Peng Yue). Sau khi óng mát nàm 189 truóc c.n., thuy danh là 
Văn Thành ( X XX). 


Hàn quốc tiêu vong bởi Thúy Hoàng 
Trương Lương quyết chí giáp Lưu Bang 
Вау тим thoát khỏi Hồng Món hội 
Thiết kế chuẩn qua bẫy Phạm Tăng 


Giúp Hán thành công, danh rực rỡ 
Diệt Tán, rửa hận nước tan hoang 
Biết Lưu khó hướng chung quyền bính 
Nên sớm theo tiên, hoc tho trường. 
Thái Cuồng 





Zhang Liao 
Chang Liao 
Trương Liêu kit 
(n.d.) Thời Tam Quốc. Người đất Mã Ấp ($ @,), nước Nguy; tự là Văn 
Viễn (X, i£). Có dũng lực. Ban đầu, theo Li Bố (x.x. Lü Bu). Sau quy thuận 
Tào Tháo (x.x. Cao Cao), được phong Trung Lang Tướng, tước Quan Nội 
Hầu ( A 42); thảo phạt Viên Đàm (Ж 2%), phá Liễu Nghi (Жр 44), lập 
được nhiều chiến công. Trấn thủ Hợp Phi ($ Л), chỉ dùng 800 quân mà phá 
được mười van quân của Tôn Quyền (х.х. Sun Quan), được phong làm Chinh 
Đông Đại Tướng Quán, danh chán Giang Đông. Tào Phi (x.x. Cao Pi) lên 
ngôi, phong ông Tấn Dương Hầu. Mất, thuy danh là Cương (Жї). 
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Zhang Lu 
Chang Lu 
Truong Ló К # 

(n.d.) Cuối thời Đông Hán. Người đất Bái (75); tự là Công Kì (2 #1) 
Tiếp tuc hành đạo của tổ tiên Luc (f), dùng quỷ thân để mê hoặc dân 
chúng, xưng Thiên Sư Quân (K É Æ). Cứ địa ở Hán Trung suốt 30 năm, 
bọn giặc Hoàng Cân (# +P) Trương Giác (х.х. Zhang Jiao) phu giúp. Sau 
bại trân, về hàng Tào Tháo, được phong Mân Trung Hầu (BI Ф 4ã). 








Zhang Pu 
Chang P'u 
Truong Phó kx 

(n.d.) Văn hoc gia đời Minh. Tự là Thiên Như (Ж 3m), hiệu Tây Minh 
(0 933); người đất Thái Thương (K 3) - nay thuộc tinh Giang Tô. Đậu Tiến 
sĩ thời Sing Trinh (1631), thụ Thứ Cát Sĩ (/& 5 +) (х.х. Shu Ji Shi). Nổi 
tiếng ngang với người đồng hương là Trương Thái (jk Ж). nên người đời 
thường gọi là Lâu Đông Nhị Trương (Ж Ж = åk), tức hai vị họ Trương ở 
phía đông sông Lâu (x.x. Lou Jiang). Năm đầu thời Süng Trinh, ông thành 
lập Phục Xã (í 3X) (х.х. Fu She), hoạt động trên hai lĩnh vực: văn hoc và 
chính trị. Ông mất năm 1641, thọ 39 tuổi (1602-1641), thuy danh là Nhân 
Học Tiên Sinh (12 Ж + Ж), để lại: 

Thất Lục Trai Tập (+ ‡$ Ж). 

Hán Nguy Lục Triéu Bách Тат Danh Gia Tập (X 3& z $9 8 Z= 2 Ж #). 

Thi Kinh Chú Sơ Đại Toàn Нор Tập G$ $ iX SK K £ â X). 

Xuân Thu Tum Thư (# 4k Z €). 

Lịch Dai Sứ Luận Nhị Biên (E fX £ i$ — $). 





Zhang Qian 
Chang Ch'ien 
Truong Khién ж Ж 
(n.d.) Thời Tây Hán. Năm 139 trước c.n. ông được Hán Võ Để sai di sứ 
Tây Vực và Trung A, để tim hiểu đường di và đời sống các dân tộc ở nơi đó. 
Tây Vực từ trước đến пау vẫn được coi như “trục lộ”: Thiên San bắc lộ 
và Thiên San nam lô, tùy theo vị trí của lộ đối với Thiên San. Ông đi qua các 
nước Ô Tôn (Osung), Đại Uyển (Fergar), Khương Cư (Hasak), Đại Nhục Chị, 
Đại Hạ (Bactria, tức A Phú Hãn ngày nay). Ông bị rợ Hung Nô (x.x. Xiong 
Nu) bắt và giam cám mười năm. Ông trở vé nước năm 126 trước c.n. sau 13 
năm vắng mặt. Phái đoàn của ông gồm hơn 100 người, đến lúc trở về chỉ còn 
ông và hai người nữa. 
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Zhang Ren Jie 
Chang Jen Chieh 
Truong Nhàn Kiét Sk А 1 

(n.d.) Một tháp niên trước khi Đệ nhất Thế chiến kết thúc, nhiều thanh 
niên Trung Hoa sang Paris học, và chịu ảnh hưởng rất nhiều chủ thuyết xã 
hội. Trương Nhân Kiệt, một thương gia giàu có ở tỉnh Chiết Giang, hoạt động 
rất tích cực trong nhóm thanh niên trên. Năm 1902, ông làm việc trong tòa 
Đại sứ Trung Hoa ở Paris. Năm 1907, ông giún đỡ tài chính cho một tờ tuần 
báo cách mạng. 

Năm 1906, ông рар Tôn Dat Tiên. Ông đã ủng hộ tài chính rất nhiều 
cho Tôn Dat Tiên trong việc lật để nhà Thanh, đồng thời cũng giới thiệu 
Tưởng Giới Thạch với họ Tôn. Sau. ông trở thành cộng sự thân cận của 
Tưởng. 

Cuối đời, ông bị bán thân bất toại và từ bổ mọi hoạt động. 





Zhang Rong San 
Chang Jung San 
Trương Vinh Tam sk Ф 
(n.d.) Sinh 2/1/1967, tai Dài Loan. 
1991: Tốt nghiệp cử nhán Đại học Thể dục Thể thao. 
1983-1994: Lực sĩ đại điện Trung Hoa Dân quốc. 
1993-1994: Huấn luyện viên đoàn võ sĩ Thái Cực Đạo (Tackwondo) của 
Trung Hoa Dân quốc dự Thé Vận hội ở The Hague (Hà Lan). 
1993: Dự Thế vận hội. 
Giải thưởng: 
- Huy chương vàng Thái Cực Đạo ở Á Vận hội tại Hiroshima, Nhật Bán. 
- Huy chương vàng Á châu vô địch Thái Cực Đạo 1986, 1990, 1992. 
- Huy chương vàng Thế giới vô địch Thái Cực Đạo 1986, 1989, 1991. 


jn 





Zhang Ruo Xu 
Chang Jo Hsu 
Truong Nhugc Hu ?ÿ?x⁄ 8 
(n.d.) Thi sĩ nổi tiếng thời Sơ Đường. Ngudi đất Dương Châu (3$ 9) - 
nay thuộc tinh Giang Tô. Làm một chức quan võ nhỏ tại Duyên Châu (3, M) 
- nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Sự nghiệp văn chương được biết đến từ những 
năm đầu thế kỉ thứ 8, cùng một số thi sĩ. Nổi tiếng ngang Ha Tri Chương 
ix.x. He Zhi Zhang). Trương Ніс (4k 39), Bao Dung (@, Ж), được người đời 
gọi là Ngô Trung Tứ Si(& Ф t9 +). 
Ông nổi tiếng nhờ hài thơ Xuân Giang Hoa Nguyệt Da, góm ba phán: 
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- Phần đầu tả con sông, với khu rừng gần đấy dưới ánh tráng, dùng làm 
bối cảnh cho phần sau. 

- Phần hai nói lên nỗi buôn khi thấy đời sống соп người chỉ là phù du, áo 
ảnh. 

- Phần ba tá nỗi sầu của lữ khách và của người thân cón ở lại qué hương. 

Ông mất năm 720, thọ 60 tuổi (660-720). 


LAR 
Xuân Giang Hoa Nguyét Da 


жийж & + 
Xuân giang triểu thủy liên hải bình 
# АЕНА 
Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh 
3o ok + SY 
Liém liém tüy ba thién van lí 
fp E der # А 
Hà xit xuán giang vó nguyét minh 
A 9e tà 2 4 
Giang lưu uyén chuyến nhiễu phương điện 
AR Hk W trật 
Nguyét chiéu hoa lám giai nhu tán 
Ж W k RW 4 Ж 
Không lí luu sương bất giác phi 
TLATAH ‹+ 
Giang thượng bạch sa khán bất kiến 
ioKo— 8, 4 № 
Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần 
& đt % j ?A H là 
Hao hao không trung cô nguyệt luân 
¿r mk fJ A HR А 
Giang ban hà nhân sơ kiến nguyệt 
zr ÄRf1*#? "n^ 
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân 
A k f AR ANO 
Nhân sinh đại đại vô càng di 
i A FEZA 


Giang nguyệt niên niên vong tương tu 
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4 4o ¿r HOM А 
Bát tri giang nguyét chiếu hà nhàn 
fg R, Kg К 
Dun kiến Trường Giang chiếu luu thv 
R-AK 
Bach vån nhất phiến khứ du du 
тиж 
Thanh phong phố (hung bát thăng sâu 
$ £ m dk mH 
Thày gia kim dụ thiên chu tứ 
fp & da Ж] Aa 
Hà xứ tương tu minh nguyệt lâu 
"p # + B Uf 
Khá lân lâu thượng nguyệt bói hồi 
R. RAA #k б 
Ung chiéu li nhán trang kính dài 
£ P Ë f & +T + 
Ngoc hộ liêm trung quyển bát khứ 
d& K š L MGE 
Рао y châm thượng phát hoàn lai 
jt t‡ da # T t M] 
Thú thời tương vọng bát tương văn 
B ik A itik М Ж 
Nguyện trục nguyệt hoa luu chiếu quán 
28 k # 3È + FE 
Hìng nhạn trường phì quang bất độ 
= 4578 ð k X X 
Ngư long tiém dược tháy thành văn 
#&М##% 
Tac da nhàn dàm móng lac hoa 
*sT É # + + Ë £ 


Khả lân xuân bán bất hoàn gia 


хк Ж # + tt # 
Giang thủy luu xuan khứ duc tán 

xi3 B dud 
Giang đàm lạc nguyệt phuc tây tà 

ФАА жа S 


Tà nguyệt tram tram tàng hdi vu 
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Ж % gh odü m HR 38 
Kiệt Thach'? Tiêu Tương ? vô hạn lộ 
юж АЖА 8 
Bát tri thừu nguyệt kí nhân quy 
3 A iE iki Bh 


Lac Nguyêt dao tinh mán giang thu 


Đêm xuân cánh trăng hoa trên sóng 


Sóng liền biển nước sông đây ray 
Trăng moc cùng triều đậy trên khơi 
Trăng theo muôn айт nước trôi 
Chỗ nào có nước mà trời không trăng” 
Đông sóng lượn quanh rng thơm ngắt 
Trăng soi hoa, trắng toát một màu 
Trên không nào thấy sương đâu 
Trắng phau bãi cát, ngó hầu như không 
Không máy bụi trời sông một sắc 
Một vàng trăng vàng vặc giữa trời 
Trăng sông thấy trước là ai, 

Đầu tiên trăng mới soi người năm nao? 
Người sinh hóa kiếp nào cũng tận 
Năm lại năm trăng vẫn thế hoài 
Trăng sông nào biết soi ai 
Dưới sóng chỉ thấy trăng soi gita dòng 
Mánh тау bạc bông lông di mãi 
Rừng phang xanh trên bãi gợi sâu 
Thuyén ai lờ ling đêm thâu 
Trong lầu mình nguyệt chỗ nào tuong uc? 
Trên lầu nọ trăng như có ý 
Vào dài trang trêu kẻ sinh li 
Trong rèm cuón cũng không di 
Trên chày đập áo, phái thì vẫn nguyên 
Mong nhau goi mà tin bát mãi 
Muốn theo trăng di đến cạnh người 
Nhan bay trăng cứ đứng hoài 
Cá rồng nổi lặn, nước trôi thấy nào 


192 Tân núi tai tỉnh Hà Bắc. 
W Tên sông tại tỉnh Hå Nam. 
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Đêm trước thấy chiêm bao hoa rung 
Thương quê người chiếc bóng nứa xuân 
Nước sóng trôi hết xuân dàn 
Trăng sông cũng lại xế dẫn sang tây 
Trăng xế thấp chim прау cưỡng bế 
Cách núi sóng, ха kế dường bao 
Cỡi trăng về. ấy người nào? 

Cây sông trăng lặn, пао nao mái tinh. 


Trần Trong Kim dich 





Zhang San Feng 
Chang San Feng 
Trương Tam Phong jk = E 

(n.d.) 1/ Đời Tống. Là tổ su của phái Võ Dang (X, £). Thuần dung nói 
công, chủ vé thủ hơn công. 

2/ Đời Minh. Người đất Ý Châu, Liêu Đông. Tên Toàn Nhất (+ —), lại 
có tên là Quán Bảo GE. Ж), hiệu Huyền Huyễn Tử (+ + +). Rất thông 
minh. doc sách chỉ cán lướt qua là hiểu và nhớ. Lại có biệt tài biết trước sự 
việc sẽ xẩy ra. Ban đầu, ngụ tại huyện Bảo Kê ( 48), sau tới Võ Dang Sơn 
(K # ul). Minh Thái Tổ han cho danh hiệu Tam Phong. Thành Tổ cho 
người tới mời ông ra làm quan, nhung ông chối từ. Anh Tông goi ông là 
Thông Vị Hiển Hóa Chân Nhân (iñ fi 8ñ (C P. А. 





Zhang Shi Cheng 
Chang Shih Ch'eng 
Truong Si Thành ik + 1 
(n.d.) Thời Nguyên mat. Người đất Bach Câu Trường (6 89 35), Thái 
Châu (Ж 91) - nay ở tây nam Đại Phong CX E), tinh Giang Tô; ấu danh Cửu 
Tứ (24 v3). Xuất thân thương gia muối. Năm thứ 13 Chí Chính (1353), cùng 
với hai em là Si Đức (+ {&), Sĩ Tín (+ 15) - cũng là dân làm muối - khởi 
binh đánh hạ Cao Bưu (@ $5). Năm sau, xung Thành Vương. quốc hiệu Chu 
(р), niên hiệu Thiên Huu. Vượt sông, đánh hạ Thường Thục (Ж Ж), Hồ 
Cháu 03] H1), Tùng Giang (32 22), Thường Châu (% XI). Năm thứ 16, định 
dó tại Binh Giang (4 20) - nay là Tô Châu (х.х. Su Zhou), tỉnh Giang Tô. 
Năm sau, hàng phuc nhà Nguyên, thu phong Thái Úy (K AH), cùng Phương 
Quốc Trân (x.x. Fang Guo Zhen) vận chuyển lương thực để tiếp tế cho kinh 
đô nhà Nguyên. Sau, tiép tuc mở mang lãnh thổ, nam tới Thiệu Hung (#1 
PUO, tinh Chiết Giang; bắc tới Tế Ninh (A. #), tỉnh Sơn Đông; tây tới bắc bộ 
tỉnh An Huy; đông tới bờ biển. Năm thứ 23 Chí Chính, đánh An Phong (+ 
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3f), sát hại lãnh tu Hỗng Cán Lưu Phúc Thông (х.х. Liu Fu Tong), xưng Ngô 
Vương. Sau, nhiều lần bị Chu Nguyên Chương (x.x. Zhu Yuan Zhang) đánh 
bai. Mùa thu năm thứ 27, kinh thành Bình Giang bị phá, ông bị bất, giải tới 
Kim Làng (+ f) - пау là Nam Kinh (h Ж), tỉnh Giang Tô - thất cổ tự vẫn 
trong ngục, thọ 46 tuổi (1321-1367). 


Zhang Shi Chuan 
Chang Shih Ch'uan 
Truong Thach Xuyén jk n 

(n.d.) Nhà dao dién dién ánh cüa Trung Quóc. Nguyén tén là Vi Thóng 
(f£ iñ), tự Thực Xuyên (fk 71); sinh tại Ninh Ba (х.х. Ning Bo), tỉnh Chiết 
Giang. Năm 1913, cùng Trịnh Chính Thu (Ж E 4k) đứng ra đạo diễn bộ 
phim do nhà nước sản xuất Nan Phu, Nan Thé (X& X, Ж Ж). Những bó phim 
ông viết kịch bản hoặc đạo diễn sau này, phải kể tới: 

Hắc Tịch Oan Hồn ( € 1% € 28). 

Trịch Quá Duyên (Ws Ж Ж), còn có tên là Lao Công Chi Ái Tinh (Ж т. 
+ # HW. 

Có Nhi Cứu TO Kt (3& 9, Җ ЯВ id). 

Ca Nữ Hàng Mẫu Đơn (Sk + &r 4 H). 

Nữ Nhi Kinh (+ Я, $&). 

Ар Тиё Tiên (Ж Ж, SE). 

Нда Thiêu Hồng Liên Tự СХ tệ 4r 3). 

Thời kì kháng Nhật, ông từng lãnh đạo Trung Hoa Liên hợp Chế phim 
Cổ phán Hữu hạn Công ti, kiêm đạo diễn. Kháng chiến thắng lợi, ông giải 
nghệ, và mất năm 1953, thọ 64 tuổi (1889-1953). 


Zhang Shi Jie 
Chang Shih Chieh 
Truong Thé Kiét sk w f4 
(n.d.) Tướng lĩnh kháng Nguyên thời Tống mạt. Người đất Phạm Dương 
GÈ TE) - nay là Trác Châu (GA J), tỉnh Hà Bắc. Thiếu thời, theo tướng nhà 
Nguyên là Trương Nhu (4k Æ), sau, bó Nguyên, về với Tống, lập nhiều 
chiến công, được thăng Đô Thống Chế. Làm tới chức Bảo Khang Quân Thừa 
Tuyên Sứ (## Ж $ Ж % Ф). Đức Huu (4% 46) nguyên niên (1275), lúc 
quân Nguyên tiến xuống phía nam, ông lãnh binh tiến vào Lâm An (85 $) - 
nay là Hàng Châu (4 #1), ünh Chiết Giang (87 ix) - thu hôi được nhiều 
thành ở Chiết Tây (Ж #9), nhưng sau bị đánh bại trong trận thủy chiến ở 


"55 Phong bao, tiên lì xì, tién mừng tuổi cho con cháu ngày Tết. 





Zhang Shu Ye/Zhang Shuo 565 


Tiêu Sdn (£& Ш) - nay là Trấn Giang (4à ¿z), tinh Giang Tô. Quân Nguyên 
bao váy Lâm An, ông cùng Văn Thiên Tường (x.x. Wen Tian Xiang) chủ 
trương quyết chiến, nhưng bị Thừa Tướng Trần Nghi Trung (Ж % Ф) cán 
trở. Năm sau, Lâm An thất thủ, ông hộ giá vua tới Phúc Kiến. Cảnh Viêm 
($ X) năm thứ 3 (1278), lập Triệu Binh (Ai 5) lên Dé vị, giữ chức Thiếu 
Phó (47 f$), Khu Mật Phó Sứ (£ Ж &] f£). Thất trận, phái đưa vua chạy vé 
Nhai Sdn (J£ h) - nay ở nam Tán Hội (4f Ÿ), tinh Quảng Đông. Ві tướng 
Nguyên là Trương Hoằng Phạm (5k 42 46) đánh bai trong trận hải chiến, ông 
bỏ chạy cùng với hơn chục chiến thuyén ra biển, thuyén đắm, bị chết đuối 
năm 1279. Không rõ năm sinh. 


Zhang Shu Ye 
Chang Shu Yeh 
Trương Thúc Dạ jk k K 
(n.d.) Cuối thời Bắc Tống. Người đất Khai Phong (W| 34) - nay thuộc 
tỉnh Hà Nam; tự là Kê Trong (4f 1Ф). Thời Đại Quán”, được ban Tiến sĩ 
xuất thân. Thời Tuyên Hòa ^, làm Tri Hải Châu (2 Ж), từng trấn áp cuộc 
khởi nghĩa của Tống Giang (x.x. Song Jiang Qi Yi). Tinh Khang nguyên 
niên (1126), quán Kim tiến xuống miền nam, ông xin dem ki binh cát đứt 
đường rút lui của địch, nhưng không được chấp thuận. Sau làm Tri Trịnh 
Châu (Я 7), nay thuộc Hà Nam. Quân Kim lại váy hãm kinh sư, ông lãnh 
bính kịch chiến với địch, bị trọng thương. Sau hộ giá vua Hi Tông và Khâm 
Tông lên miễn bắc. Ông tuyệt thuc, tới Bạch Câu (  ;#), con sông làm ranh 
giới giữa Tống và Liêu, thì mất, tho 62 tuổi (1065-1127). 








Zhang Shuo 
Chang Shuo 
Trương Thuyết ой, 
(n.d.) Dai than nhà Đường. Tự là Dao Té GW Ж), còn có tên là 
Thuyết Chi (3€ 2). Người đất Lac Dương, nay thuộc tỉnh Hà Nam (х.х. 
Luo Yang). Thời Võ Tắc Thiên (х.х. Wu Ze Tian), làm Thái Tử Hiệu Thư 
CK f Ж E) - thuộc quan của Thái tử, trông coi thư văn. Thời Trung Tông 
(х.х, Tang Zhong Zong), làm Hoàng Môn Thi Lang (Ж F3 f£ ËR). Thời 
Dué Tông (x.x. Tang Rui Zong), dám nhiệm chức Đông Trung Thư Môn 
Ha Binh Chương Su (Té Tướng), khuyên vua cho Thái tử Long Cơ (x.x. 
Tang Xuan Zong) làm Giám Quốc. Thời Huyền Tông, làm Trung Thư 


D 


Đại Quán (K. 8): niên hiệu của Tống Huy Tông (1107-1110). 


99 Tuyến Hòa (Ж $v): niên hiệu của Tống Huy Tông (1119-1125). 


566 Zhang Shuo/?hang Shuo 


Lệnh CP # 4), phong Yên Quốc Công. Từng làm Tiết Dó Sứ (х.х. Jie Du 
Shi) Sóc Phuong (х.х. Shuo Fang). Những văn kiện trong yếu của triểu 
dinh déu do óng tháo. 

Ông mất năm 731, tho 64 tuổi (667-731), để lại tác phẩm: 

Trương Thuyết Chỉ Tập (k 3L Z £), còn được goi là Trương Yên Công 
Tập (k RR Ж). 

Để tó lòng thương xót ông, Đường Huyền Tông cho bỏ buổi thiết triểu 
mừng tết Âm lịch, truy tặng ông thuy danh là Văn Trinh (X: d). Dưới đây, 
xin ghi lại một bài thơ của ông: 


LUE $f ж, 


U Châu'?” tân tué 


+4 Ä 3l dh 48 t 5 
Khứ tuế Kinh Nam!" mai tự tuyết 
2# ij 3L Ж to 
Kim niên Kế Bác" tuyết nhu mai 
Е сч 
Cộng та nhân sự vô thường định 
HEFER 
Thá hí niên hoa khử phuc lai 
dE Ä #t ik ЖК $ 
Biên trấn thú ca liên dạ động 
$8 xt S X #& 8H n] 
Triéu dinh liéu háa triét minh khai 
i£ iË 6 6 K £ H 
Dao Dao tây hướng Trường An nhật 
#ñ L dì L — f. 


Nguyện thượng Nam Sơn thọ nhất bồi 


Năm mới tai U Châu 


Năm ngoái Kinh Nam mai giống tuyết, 
Năm nay Kế Bắc tuyết như mai 
Thương cho thế sự luôn thay đối, 

Vui thấy hoa năm trở lại hoài. 


7 U Châu: x.x. You Zhou. 
Wi Kinh Nam: х.х. Jing Nan. 
! Kế Bác: tức Kế huyện (х.х. Ji Xian). 





Zhang Tai/Zhang Tai 567 


Biên thú tiếng ca vang suốt tối, 
Triéu đình đuốc cháy đến ban mai. 
Từ xa hồi hướng Trường An cũ, 
Đáng chén Nam Sơn chúc thọ người. 


Trần Trọng San dịch 





Zhang Tai 
Chang T'ai 
Chương Đài * + 
(d.d.) Tên dài trong cung nhà Tán thời Chiến Quốc. Nền cũ còn lại nay 
ở vùng tây nam huyện Trường An (K 3%), nh Thiểm Tây. Trong Liêm Pha, 
Lan Tương Như Liệt Truyện (R Bh, 8j 38 tạ F] f$), có ghi: "Tần Vương tiếp 
Tương Như ở Chương Đài”. Trong thơ văn Trung Hoa và Việt Nam, đều có 
nhắc đến Chương Đài. Trong bài Thiếu Niên Hành của Thôi Quốc Phụ (х.х. 
Cui Guo Fu) có câu; 
# + tí lì He 
Chương Đài chiết dương liều 
Trong Truyện Kiéu. cụ Nguyễn Du viết: 
Khi về hài Liễu Chương Đài 


Cánh xuán đã bé cho người chuyên tay. 


Zhang Tai 
Chang Tai 
Chương Thái # ж 

(n.d.) Kiên tưởng, thuộc hoàng tóc Màn Châu. Con của Bác Hòa Thác 
(1€ f» £), và là cháu của A Ba Thái (х.х. E Ba Tai). Năm 1648, được 
phong Bói Lác (х.х. Bei Le). Năm 1674, khi Thương Thiện (4 4), cháu 
của Thu Nhi Cáp Té (x.x. Shu Er Ha Qi), được dé cử làm Tư Lệnh đoàn 
quân tới Hỗ Nam dep cuộc nổi loan của Ngô Tam Qué (x.x. Wu San Gui) 
thì ông được phong làm Tu Lệnh Phó. Năm 1679, khi quán của Ngô Tam 
Qué tan rã, ông chiếm lại được một số thị trấn ở phía bắc Hó Nam, trong 
khi chú ông là Nhạc Гас ($$ $) lấy được Trường Sa (х.х. Chang Sha). 
Năm 1681, âng đưa quân tới Vân Nam để truy kích tàn quân của Tam Qué. 
Kết hợp với quân của Lãi Tháp (# 35) từ Quảng Tây tới, và của Triệu 
Lương Đống (4ñ # ж) từ Tứ Xuyên tới, ông thắng được nhiều trận và 
chiếm được thủ phủ tỉnh Vân Nam vào cuối năm. Ông mất năm 1690, tho 
54 tuổi (1636-1690). 





568 Zhang Ting Fa/Zhang Xian 


Zhang Ting Fa 

Chang T'ing Fa 

Truong Dinh Phát jk £ # 
(n.d.) Ủy viên Bộ Chính trị. Trưởng ban hành quán quân đoàn thứ hai 

của Lưu Bá Thừa (x.x. Liu Bo Cheng) và Đăng Tiểu Bình (x.x. Deng Xiao 

Ping). Nguyên Phó Tư lệnh Không quân. Bi khai trừ trong cuộc Cách Mang 

Văn Hóa. 





Zhang Ting Yu 
Chang T'ing Yu 
Trương Đình Ngoc jk 5 x 

(n.d.) Đời Thanh. Người đất Đồng Thành (48 34), nh An Huy; tự Hành 
Thần (fj E). Đậu Tiến sĩ thời Khang Hi (1700), làm quan Nội Các Học Si. 
Thời Ung Chính, lán lượt làm Thượng Thư Bộ Lễ, Bộ Hộ, rồi Bảo Hòa Điện 
Đại Нос Si (f$ 4v R X # +), phong Thái Báo (X Af). Nhận được rất 
nhiều án súng của Thanh Thé Tông và Thanh Cao Tông. Ông mất năm 1755, 
tho 83 tuổi (1672-1755), thuy danh là Văn Hòa, để lại: 

Thi Tuyến (ik 3%), 12 quyển, gồm các bài thơ làm tới năm 1735. 

Văn Tân (X #), tán văn, gồm 15 quyển. 

Ngữ (3&), ghi lại những nhân xét của ông về văn hoc, đạo đức hoc và 
nhiều vần dé khác. 

Minh Sử (88. $2), được hoàn tất bởi nhiều hoc giả dưới sự điều khiển của 
ông. 

Thuc Luc (E $&), về hai triêu đại Khang Hi và Ung Chính. 


Zhang Xian 
Chang Hsien 
Trương Hiến Ж 3 
(n.d.) Nam Tống tướng lĩnh. Thiệu Hưng năm thứ 4 (1134), theo Nhạc 
Phi (х.х. Yue Fei) phá quân Nguy Té, thu hổi Tùy Châu (RŠ 29), Trịnh Châu 
(Җ Ni). Năm thứ 10, tiến binh Trung Nguyên, tại Dĩnh Xương (# 5), Lâm 
Dinh (E 58) đại phá quán Kim. Do lập nhiều chiến công, làm tới Quan Sát 
Sứ (@ Ж (Ф). Năm sau, Tán Cối (х.х. Qin Gui) xúi giuc bộ tướng Vương 
Tuấn ( X. 44) vu cáo ông lập kế dé Nhac Phi lấy lại binh quyển và mượn cớ 
trên bát giam ông cùng với con của Nhạc Phi là Nhạc Vân (x.x. Yue Yun). 
Tại ngục, ông bị tra khảo rất đã man, nhưng vẫn không khuất phục. Sau, bị 
sát hại cùng với cha con Nhac Phi. 





Zhang Xian Zhong/Zhang Xin Xin 569 


Zhang Xian Zhong 
Chang Hsien Chung 
Truong Hién Trung #t 8# 
(n.d.) Lãnh tụ nóng dán khởi nghĩa thời Minh mat. Tự là Binh Ngô (Ж 
-#), hiệu Kính Hiên (3X. $t). Người đất Liễu Thụ Giản (Жр 8j W), Diên An 
( 2) - nay ở đông Định Biên (X i£), tinh Thiểm Tây. Xuất thân bán khổ. 
Sing Trinh năm thứ 3 (1630), khởi nghĩa, lấy hiệu Bát Đại Vương (A X £), 
nhân da mặt hơi vàng, nén dân chúng gọi ông là Hoàng Hổ (3€ J£). Chiếm 
Vũ Xương (# 8), vây hàm Thành Đô (X, $), tiếm xưng Đại Tây Quốc 
Vương (X. # BỊ €). Chẳng bao lâu, âm mưu hành quân ra khói Tứ Xuyên, 
bất ngờ gặp quán Thanh ở Phượng Hoàng Pha (JH, Ж, Ж), trúng tên ngã 
ngựa, bị cám tù và sát hại nám 1647, thọ 41 tuổi (1606-1647). 








Zhang Xin Xin 
Chang Hsin Hsin 
Truong Tán Hán Ж ж 

(n.d.) Nữ văn hoc gia trưởng thành trong thời mới; nổi tiếng trên văn 
dàn Trung Quốc, thập niên 1980. Năm 1988, tới Hoa Kì, phóng vấn một số 
học giả, sau định cư ở đây. 

Sinh năm 1953 tại Bắc Kinh, trong một gia đình quân nhân. Năm 1966, 
Cách Mạng Văn Hóa bùng nổ (x.x. Wen Hua Da Ge Ming), học sinh được 
lệnh nghỉ học để tham gia đấu tranh. Bà đang học ở tiểu học, nên không có 
cơ hội bước lên trung học. 

1969, gia nhập doàn sản xuất ở Hắc Long Giang (Ж ЯЕ і). 

Sau khi bọn Tứ nhân bang bị bắt (x.x. Sĩ Ren Bang), năm 1977 học vấn 
được khôi phục, bà tự học chương trình trung học; nhờ nghị lực phi thường, 
năm 1979, bà được tuyển nhập Bắc Kinh Hí viện Đạo diễn viện. 

1981, cho ra đời tiểu thuyết Tại Đẳng Nhất Địa Bình Tuyến Thượng (ft. 
B] — ж F Ж E), miêu tå một đôi vợ chóng trẻ, chóng là họa sĩ, vợ làm 
công việc nội trợ. Một thời gian sau, người vợ đổi ý, cũng ra ngoài làm việc 
để lận sự nghiệp riêng; mâu thuẫn trong gia đình xảy ra từ đó. Tác phẩm này 
gây nhiều tranh luận, và độc giả bắt đầu chú ý đến bà. 

1985, bà du hành trên Đại Vận Hà (x.x. Jing Hang Yun He), ghi lai 
những diéu tai nghe mắt thấy, viết Tai LO Thượng (f. 3& +), dưới dạng kỉ 
thực tiểu thuyết (& # i|» 3E). Ki thực tiểu thuyết là một thể văn đang được 
quần chúng đương thời đặc biệt chú ý. Tác phẩm tả địa lí, hình thế hai bên 
bờ Đại Vận Hà, di tích lịch sử, phong cảnh, nhân vật, v.V... 

Từ 2/1984, cùng với Tang Diệp ( # &), bién tập viên của Mi Châu Hoa 
Kiều Nhật Báo ( €: ЭҢ # 4& H 38), sáng tác kỉ thực tiểu thuyết Bắc Kinh 





570 Zhang Xiu/Zhang Xu 


Nhân (3L Ж A). Hai người phóng vấn hàng van gia dinh Trung Hoa, góm dú 
các giai cáp, các thành phần, từ trí thức, thương gia, công nhân, nông dân, 
V.V.. gom đủ chuyện hi, nộ, ai, lạc của họ viết thành truyện, dáng hằng шап 
trên tờ Mi Châu Hoa Kiểu Nhật Báo. 

Cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, vợ chóng li dị chi sau một thời gian 
sống chung rất ngắn. 

1988, tại Hoa Kì bà kết hôn với Sử Đế Phu (£ Ж X ), một trí thức, cũng 
như bà, rất mê điện ảnh. Bà thường viết bài bình luận phim ảnh trên các 
báo; dạy Anh văn cho đồng hương dé giúp họ trong cuộc sống ở nước ngoài. 
Đặc biệt bà còn viết nhiều về luật pháp và kinh tế, chẳng bà dịch sang Anh 


văn. 





Zhang Xiu 
Chang Hsiu 
Trương Tú ik Ж 
(n.d.) Cuối thời Đông Hán. Người đất Tổ Lệ GB /$), Vũ Uy GR, Ж) - 
nay ở tây bắc Hội Ninh (& 3), tinh Cam Túc. Là cháu Trương Tế (3k Ж), 
bộ tướng của Đổng Trác (x.x. Dong Zhuo). Sau khi Trương Tế mất, óng thay 
thế lãnh đạo quân đồn trú tại Uyển Thành (% 3#) - nay là Nam Dương (ifj 
($), tỉnh Hà Nam. Sau hàng Tào Tháo (х.х. Cao Cao), nhưng chẳng bao lâu 
lại phán, tập kích quân Tào. Khi Tào Tháo chinh phạt Viên Thiệu (x.x. Yuan 
Shao), ông lại ra hàng lần thứ hai, được làm Dương Vũ Tướng Quân, lập 
chiến công tại Quan Độ (x.x. Guan Du). Năm thứ 12 Kiến An (207), mất 
trên đường thảo phạt Ô Hoàn (x.x. Wu Huan). 


Zhang Xu 
Chang Hsu 
Trương Húc sk Же, 
(n.d.) Đường thư pháp gia. Tự là Bá Cao (46 j3); người huyện Ngõ (A), 
Tô Châu (š£ 3) - nay thuộc tinh Giang Tô. Tinh thông thơ văn, bút pháp linh 
động. Nhan Chân Khanh (x.x. Yan Zhen Qing) đã từng thỉnh giáo ông vé 
thư pháp. Hoài Tố (х.х. Huai Su) kế thừa và phát huy thảo án pháp (# € 
Ж) (lối viết chữ thảo) của ông. Do đó, lối viết này còn được goi là Cuóng 
Pháp (1X. Ж), ảnh hưởng rất lớn tới những thế hệ sau. Cùng với thi ca của Lí 
Bạch (х.х. Li Bai), kiếm vũ của Bùi Mẫn (Ж X), được người đời goi là Tam 
Tuyệt (= #). Tương truyền, một hôm say rượu, ông hô hoán chay như một 
người điên, đánh rơi mất cá cái bút quý, nên ông còn có biệt danh là Trương 
Điện (sk #8). Ông cũng giỏi thi ca, chuyên về thất tuyệt. Về thư pháp, ông 
để lại: 





Zhang Xu Tuo/Zhang Xue Liang 571 


Lang Quan Thạch Kí (ER Е Z 36), khắc trên bia. 
Tháo Thư Cố Thi Tứ Thiếp (S. d d; ?3 v9 hh). 





Zhang Xu Tuo 

Chang Hsu T'o 

Truong Tu Dà 7k jË FE 
(n.d.) Dời nhà Tùy. Người huyện Văn (J). Hoàng Nóng (3⁄2 Ж) - nay ở 

phía tây Linh Báo (3E. #), nh Hà Nam. Từng làm TÈ Quán (Ж Яр) Thừa. 

Từ năm thứ 8 Đại Nghiệp (612), trước sau trấn áp quân khói nghĩa của 

Vương Bạc (# #‡), Quách Phương Dự (3# 2 f8), Lu Minh Nguyệt (/& 8H 

A). Trong khi chỉ huy quân tấn công Ngóa Cương Quán (x.x. Wa Gang 

Jun), ông bi tử thương tại Đại Hải Tu (X. /& +), Huỳnh Dương CX Bộ), năm 

616. tho 51 tuổi (565-616). 








Zhang Xue Cheng 
Chang Hsueh Ch'eng 
Chương Hoc Thành * 5" i 

(n.d.) Sử gia, tư tưởng gia đời Thanh. Tự là Thực Trai (Ñ #), hiệu 
Thiếu Nham (> 8), người đất Сб Kê (Ф Ж) - nay là Thiệu Hưng (47 Жї), 
tỉnh Chiết Giang. Tiến sĩ thời Can Long. Làm Quốc Tử Giám Điển Tịch (BỊ 
+ # # iä). Từng giảng dạy tai các thư viện ở Dinh Châu (E. 34), Định Vũ 
CE А), Báo Định (4# Ж), Liên Trì (i£ it), Quy Đức (#Ê 4#), Văn Chính (A 
4E). Sau, làm việc dưới trướng Tổng Đốc Hó Quảng là Tất Nguyên (# 26), 
tán trợ bién toán Tuc Tu Trị Thông Giám (5h Ä W tả Ж) (х.х. Zi Zhi Tong 
Jian); chủ tu HO Bác Thông Chí (35 ЭБ i& Ж). Theo ông, nghiên cứu sử phải 
chú trọng tới: tài liệu, sử thức (# 2X), sử pháp (Ж 74), và nhất là sử ý (# 
X). Luận văn, ông chú trong nội dung, phán đối mô phóng cổ nhân và hinh 
thức chủ nghĩa. Ông mất năm 1801, tho 63 tuổi (1738-1801), để lại: 

Văn Sứ Thông Nghĩa (X # iñ Ж), một danh tác về lí luận sử học. 

Học thuyết của ông đến cuối đời Thanh mới được các học giá coi trọng. 
Năm 1922, có ấn hành Chương Thị Di Thư ($ I& 38. g). 


Zhang Xue Liang 

Chang Hsueh Liang 

Trương Học Lương sk * R 
(n.d.) Con của Trương Tác Lâm (x.x. Zhang Zuo Lin), Sứ quán Mãn 

Châu. Sau khi thân phụ bi Nhật ám hai, ông tiếp tục công cuộc cai quán Màn 

Châu. Giai đoạn đầu, ông nổi tiếng là một thanh niên trác táng, nghiện thuốc 

phiên. Nhưng năm 1931, trở vé nước sau chuyến di điều trị cai thuốc phiên 
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bên Âu cháu, ông khác hẳn trước. Ông chủ trương phái có thái độ cứng rin 
với quân phiệt Nhật. Người Nhật phán ứng lại, gây ra “biến cố Phụng 
Thiên”. Đổ lỗi cho quân Quốc dân Đảng bắn binh sĩ của họ, Nhật tấn công 
chiếm đóng Phụng Thiên, rôi nhân đà, chiếm luôn Mãn Châu. Sd chiến 
tranh Trung-Nhật bùng nổ, Tưởng Giới Thạch khuyên ông tự kiểm chế, kêu 
gọi Hội Quốc Liên can thiệp. Hôi Quốc Liên bất lực, và ông cùng quân sĩ 
của mình bị đuổi khỏi Mãn Châu, rút vé Tây An (x.x. Xi An), thuộc tỉnh 
Thiểm Tây. 

Tháng 12/1936, Tưởng Giới Thạch bay lên Tây An thuyết phục ông 
cùng hợp tác để diệt Cộng sản. Ông không chấp thuận, cho rằng người Trung 
Hoa, dù Quốc hay Cộng, trước tiên phải hợp sức chống Nhật. Ngày 
12/12/1936 ông bắt giam Tưởng tại Tây An. Sau, do sự can thiệp của Tống 
Mi Linh (х.х. Song Mei Ling) và nhiều nhân vật khác, ông đồng ý thả 
Tưởng với điều kiện Tưởng phái hợp tác với Cộng sản để chống Nhật. Để tỏ 
thiện chí, ông theo Tưởng về Nam Kinh. Nhưng vừa về tới nơi, ông bị Tưởng 
truy tố trước tòa án quân sự vì tội cưỡng lại lệnh của thượng cấp. Tòa tuyên 
án tử hình, nhung sau giám xuống còn quản thúc tại gia. 

Khi Tưởng rút khỏi lục địa năm 1949, ông bị bắt đi thco và bị giam tại 
Đài Loan, mãi hơn 20 năm sau mới được phóng thích. 


Zhang Xun 
Chang Hsun 
Trương Huân sk $ 
(n.d.) Bác Dương quán phiệt. Tu là Thiệu Hiên (#8 $f); sinh ở Phụng 
Tân (Ж 35), tỉnh Giang Tây. Cái chết của Viên Thế Khải (х.х. Yuan Shi 
Kai) mở đường cho những tham vọng của Sứ quân Trương Huân. Luôn 
luôn trung thành với triéu đình Mãn Thanh, ông cố chóng đỡ để Nam Kinh 
khỏi lọt vào tay quân cách mạng vào cuối 1911, nhưng thất bại. Ông hạ 
lệnh cho quân đội đưới quyền phải giữ đuôi sam để tỏ lòng trung thành 
với nhà Thanh, và cố thuyết phục phế đế Phổ Nghi (x.x. Pu Yi) - lúc bấy 
giờ 11 tuổi, nám bẩy tuổi đã bị Viên Thế Khải ép phải thoái vi ngày 
12/2/1912 - trở lại ngai vàng ngày 1/7/1917. Triéu dinh Mãn Thanh hổi 
sinh được 11 ngày. Trong thời gian ngắn ngủi này, ông ép Phổ Nghi phải 
ra chiếu chỉ phong mình làm Ngoại trưởng, kiêm Tổng Tư lệnh quân đội. 
Vào trung tuần tháng 7, Đoàn Kì Thuy (x.x. Duan Qi Rui) và các Sứ quân 
khác hợp sức đánh chiếm Bắc Kinh, làm ông phải chạy trốn vào một sứ 
quán ngoại quốc. Ông bệnh và mất tại Thiên Tân năm 1923, thọ 69 tuổi 
(1854-1923). 
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Zhang Xun 
Chang Hsun 
Trương Tuần Жж 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Nam Dương (dj %), Đặng Châu (## IH) - 
nay thuộc tỉnh Hà Nam. Tiến si thời Khai Nguyên. An Lộc Sơn (x.x. An Lu 
Shan) nói phản, ông khởi binh trấn giữ Ung Khâu (# E) - nay là huyện Ki 
(42), tinh Hà Nam - chống lại Lộc Sơn. Năm thứ 2 Chí Рис? (757), dời sang 
trấn giữ Tuy Dương (8& Му) - nay là Thương Khâu (8j #), tỉnh Hà Nam. 
Cùng Thái Thú Hứa Viễn (x.x. Xu Yuan), hợp sức ngăn quân phiến loạn tiến 
xuống phía nam. Trong tình huống rất khó khăn, thiếu lương thực, không có 
ngoại viện, ông vẫn kiên trì chống đỡ. Sau khi Tuy Dương thất thủ, ông cùng 
bộ tướng Nam Tế Vân (dj Ж Т) bị sát hại năm 757, tho 48 tuổi (709-757). 





Zhang Yan 
Chang Yen 
Trương Viêm x 

(n.d.) Nam Tống tif nhân. Tu là Thúc Ha (44 A); hiệu Ngọc Điển (+ 
8), Lạc Tiếu Ông (# X 4i). Sinh tại Lâm An (B$ 3) - nay là Hàng Châu 
(3i, H1), tỉnh Chiết Giang. Là người chứng kiến sự diệt vong của nhà Tống và 
sự xâm chiếm Trung Hoa của quân Mông Cổ. Năm 1276, ông nội của ông là 
Trương Nhu (7k 3) bị quân Mông Cổ xử тат và bị tịch biên gia sản. 

Hiện tại còn lưu giữ được khoảng 300 bài từ của ông, với một bài phê 
binh về từ gọi là Từ Nguyên (37 Ж). Cũng như các từ gia đời Tống, ông rất 
chú trọng tới âm luật, nhiều khi ý tưởng bị hi sinh, khiến cho từ mất cá sinh 
khí. Ông mất năm 1314, thọ 66 tuổi (1248-1314). 

Dưới đây xin ghi lại bài từ Xuân Thúy (Ж 7k) nói nêng của ông. 


ж К 
Xuôn Thủy 


# GR JR BW 
Ngu một lãng ngán viên 
Ж $r + 
Lưu hông khứ 
ép X Ж A. h WF 


Phiên tiếu đông phong nan tảo 


?? Chi Đức ( £. £$): niên hiệu của Đường Tác Tông (756-758). 
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Xuán Thúy 


Cá lặn, ngn sóng tròn 
Những cánh hồng trôi di 
Cười gió đông khôn quét nói. 
Trần Trong San dịch 





Zhang Yao Ci 

Chang Yao Tz'u 

Truong Diệu Từ Tk 3E 34 
(n.d.) Sinh năm 1915, người đất Duc Dương, tỉnh Giang Tây; đồng 

hương với Uông Đông Hưng (x.x. Wang Dong Xing). Tham gia Vạn li 

Trường chính. Đoàn trưởng đoàn cảnh vệ Trung ương; chịu trách nhiệm bảo 

vệ Mao Trạch Đông. 





Zhang Yao Xiang 
Chang Yao Hsiang 
Trương Diệu Tường ?k 3ã m 

(n.d.) Nhà tâm lí học. Người đất Hán Khẩu (;# 12), tỉnh Hó Bắc. Du hoc 
Mĩ quốc. Là Giáo sư của các trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh và Hoa 
Đông v.v... 

1921: Tại Nam Kinh, ông phát khởi thành lập một tổ chức nghiên cứu 
tâm lí học, và trở thành Trung Hoa tâm lí học Hội trưởng. 

1922: Tham gia và sáng lập Trung Hoa đệ nhất chủng Tấm lí học tạp chí 
(tức tạp chí Trung Hoa đầu tiên viết vé tâm lí). 

Trước tác gồm: 

Tám Li Học Giảng Thoại (42 f9 S 3& 36), 

Cám Giác Tâm Lí ( & Ж « 1). 

Tình Tự Tám Lí (là tỳ <; 39). 

Nhi Đồng Chỉ Ngữ Ngôn Dữ Tu Tưởng (Я, X 2 35 Z tt; 38). 

Ông mất năm 1964, thọ 71 tuổi (1893-1964). 





Zhang Yi 

Chang | 

Truong Nghi Ж 
(n.d.) Thời Chiến Quốc. Là hậu duệ của quý tộc nước Nguy. Ban của 

Tô Tần (å A), cùng là học trò của Quy Cốc Tiên Sinh (% & Ж, +). Ban 

đầu du thuyết Sở, sau nhập Tán. Năm thứ 10 Tân Huệ Văn Quân (Ж $ x 

Æ) (328 trước c.n.), làm Tán Tướng Quốc, phong Vũ Tín Quân (X, 15 XE). 

Thời gian chấp chính, cho thi hành sách lược Liên Hoành (i ‡#), buộc Nguy 
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phải nhường đất Thương Quán (L #0). giúp Тап Huệ Văn Quân xưng 
Vương; du thuyết các nước phục tùng Tán quốc, phá vỡ liên minh Té, Sở, 
đoạt Hán Trung (€ Фф) của Sở. Tán Vũ Vương (Ж 3X E) lên ngôi, ông nhập 
Nguy làm Tướng Quốc, chẳng bao lầu thì mất (năm 310 trước c.n.). 





Zhang Yi 
Chang 1 
Chương Dật * š 
(n.d.) Sống huổi giao thời Nguyên. Minh. Người đất Long Tuyển (3t 
#), tỉnh Chiết Giang; tự là Tam Ích (Z= #). Thời Nguyên mat, làm trong 
phủ Chiết Đông (27 $) Đô Nguyên Soái Phú Thiêm Sự, sau từ quan vé ở 
ẩn. Sau khi Chu Nguyên Chương (x.x. Zhu Yuan Zhang) chiếm Xứ Châu 
(х.х. Chu Zhou), cùng với Lưu Cơ (x.x. Liu Ji), Tống Liêm (х.х. Song Lian), 
Hiép Sâm, ông nhân được lễ vật và lời hứa sẽ được trọng dung. Làm Doanh 
Điển Ti Thiêm Sự (2 w š] @ Ф), tuần hành các khu vực Giang Đông (ix 
$), Luang Hoài (r ;#), định thuế theo phẩm chất và kích thước ruộng. Sau, 
làm Án Sát Hó Quảng (х.х. Hu Guang) rồi diu đến Chiết Đông (r $), 
Hồng Vũ (X 20). Làm tới Ngự Sử Trung Thừa (fp #' Ф Ж), Chẳng bao lâu, 
từ quan về quê chịu tang mẫu thân, rồi mắc bệnh và mất năm 1369, thọ 55 
tuổi (1314-1369). 


Zhang Yi Zhi 

Chang ! Chih 

Truong Dich Chi Е 5 2 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Nghĩa Phong (& 3), Định Châu (х.х. Ding 

Zhou) - nay là An Quốc (x.x. An Guo), tỉnh Hà Bắc. Giải âm nhạc; được em 

là Xương Tông (x.x. Zhang Chang Zong) dẫn vào cung để hầu hạ Võ Tắc 

Thiên (х.х. Wu Ze Tian). Được phong Hàng Quốc Công (ë B] Z). Cuối 

thời Võ Tác Thiên, cùng Xương Tông chuyên quyền. Thần Long"! nguyên 

niên, nhóm Trương Giản Chi (x.x. Zhang Jian Zhi) phuc vị cho Trung Tông 

và giết ông năm 705. 


Zhang Yin Huan 

Chang Yin Huan 

Truong Ám Hoàn sk fk de 
(n.d.) Viên chức ngoai giao thời Thanh mat. Tu là Tiểu Dã (4# $F), hiệu 

Hồng Miền Chủ Nhân; người đất Nam Hải tát ¡#), tỉnh Quảng Đông. Năm 


29: Thần Long (3$ jÈ): niên hiệu của Võ Tắc Thiên nhà Chu (705). Đường Trung Tông giữ 
nguyên niên hiệu trên, không thay đổi (705-707). 
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Quang Tự thứ 8 (1882), giữ chức Tổng Lí Nha Món (x.x. Zong Li Ge Guo 
Shi Wu Ya Men). Dai diện Trung Hoa tai nhiều quốc gia. 

Đại sứ tại Hoa Ki từ 1886; tiếp tục cuộc điều đình với chính phú Hoa Ki 
- thay thế Đại sứ tiên nhiệm là Trịnh Tảo Như (3 3 j+) - về số phận các 
công nhân lao động Trung Hoa bi bạc đãi. Họ thường hay bị người Mi hành 
hung, nhất là ở Rock Springs, tiểu bang Wyoming, tháng 9/1885, ở trong đó 
có hơn 20 công nhân người Hoa bị đánh chết. Trong thời gian ba năm ở Hoa 
Kì, ông cũng là Đại sứ Trung Hoa tại Peru và một thời gian ngắn ba tháng ở 
Tây Ban Nha bên Âu châu. Dưới quyền ông lúc bấy giờ có hai vị - sau này 
cũng trở thành Đại sứ - đó là Lương Thành (€ 3X), Dai sứ tại Hoa Kì (1902- 
1907), và Hứa Các (3f š£), Đại sứ tại Y Đại Lợi. 

Ngoài ra, ông còn đại diện Trung Hoa kí với Nhật Bản ở Bắc Kinh một 
thương ước ngày 21/7/1896; năm 1897, tới Luân Đôn, Anh quốc, chúc mừng 
Nữ hoàng Victoria nhân ngày Diamond Jubilee (Nữ hoàng tròn 60 tuổi, 
1837-1897); Năm 1898, Mậu Tuất biến pháp, ông phụng mệnh quản lí Kinh 
sự Khoáng vụ, Thiết lộ Tổng cục. Ông theo chủ trương biến pháp, nên bị các 
phán tử thủ cựu gièm pha. Hậu quả là ông bi dày di Tân Cương và bi sát hai 
năm 1900, thọ 63 tuổi (1837-1900). 

Mặc dù rất bận công vụ, ông cũng dành thì giờ cho hoạt động văn học 
nghệ thuật, và để lại: 

Tam Châu Nhật Kí ( = ở & 8), hôi kí, gồm tám quyển, іп năm 1896, 

Thiết Họa Lâu Thi Văn Cáo (Ж. € Ж ‡‡ x. #3), sáu quyển, gồm các bài 
thơ và tần văn. 

Thi Tục Sao (3& fk 4), hai quyển thơ. 


Zhang Ying 
Chang Ying 
Trương Anh jk % 
(n.d.) Đời Thanh, người đất Đồng Thành (49 3#), tỉnh An Huy; tự Đôn 
Phục (Ж 4), hiệu Nhac Phố (# M). Thời Khang Hi, đậu Tiến sĩ (1667) và 
làm Hàn Lâm Đại Hoc Sĩ (1672). Giúp Hùng Tứ Lí (x.x. Xiong Ci Lu) giảng 
các sách kinh điển cho vua. Thường thco hầu vua trong những cuộc săn bắn 
ở Nam Uyén (id #,), phía nam Bắc Kinh. Cùng Cao Si Kì (х.х. Gao Shi Qi) 
thảo các chiếu chỉ, các huấn từ để vua đọc trong các buổi lễ, viết các bài thơ 
trên quạt hoặc cuộn giấy để vua ban thưởng cho những người có công. Năm 
1690, làm Công Bộ Thượng Thu; 1692, Thượng Thư Bộ Lễ; 1699, Tổng Lí 
Đại Thần (như chức Thừa Tướng). Tuy được ân súng rất nhiều, nhưng ông 
vẫn nhiều lần xin nghỉ để về vui thú điển viên và viết sách. Mãi đến 1701, 
mới được vua chấp nhận cho nghỉ. Ông dành những năm tháng cuối đời để 
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trắng cây, làm thơ và viết sách. Ông mất năm 1708, tho 70 tuổi (1638-1708), 
thuy danh là Văn Đoan (X 32), để lại: 

Dịch Thư Trung Luận (5 & Ё 1), 

Đốc Tố Đường Văn Tập (, Ж € x Ж), 

Ông có bốn người con trai, đều đậu Tiến si và đều là Hàn Lâm Đại Học 
Si, đó là: 

- Trương Đình Tán GR £ Ж) (1655-1702). 

- Trương Đình Ngoc (7k £ 3.) (х.х. Zhang Ting Yu). 

- Trương Đình Lộ (3k x£ 8$) (1675-1745). 

- Trương Đình Triện Gk ‡£ 1#} (1681-1764). 





Zhang You 

Chang Yu 

Trương Hựu % ib 
(n.d.) Sinh năm 785 (?), mát 852 (?). Thi sĩ đời Đường. Tự Thừa Cát (Ж 

# ), người đất Thanh Hà (74 T), Bối Châu (Я #|) - nay thuộc Hà Bắc. Ban 

đầu ở Cô Tô (x.x. Gu Su), sau dời tới Trường An. Tính phóng khoáng, không 

thích quan trường, thường lưu lạc ở Hoài Nam (f£ d). Thích vùng Khúc А 

(dh FT) ở Dan Dương (F TE), nên vé ở ẩn đến hết đời. Thơ ông thường tả 

sinh hoạt ẩn cư và hoài vong đau buôn. Để lại Trương Thừa Cát Văn Tập (R 

Ж $ X X) Dưới dây xin trích một bài thơ của ông: 


mê 
Đề Kim Lăng”? Dó 


PEAN ah 5 
Kim Lăng tân độ tiểu sơn lái 
— TARTE 
Nhất túc hành nhân tự khá sáu 
i$ & x n X 
Triéu lac" dạ giang tà nguyệt lí 
WE EKA fs H 
Lưỡng tam tinh hóa thị Qua Châu 


n 


Wi Kim Ling (4 #&): tên địa danh cổ, nay ià thị xã Nam Kinh 
W Tiểu sơn lâu: nhà hàng xây trên đổi ở bën Kim Lãng. 
T Triểu lạc GH ЖЭ: nước thủy triều xuống. 
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Dé bën Kim Láng 


Kim Lăng bến ấy tiểu хот lâu 
Khách trọ một đêm cảm thấy sáu 
Triều xung sông đêm lồng bóng nguyệt 
Vài bu хао dó phái Qua Châu” 
Linh Vú dich 





Zhang Yu 
Chang Yu 
Trương Vũ jk m 
(n.d.) Thi nhân thời Minh sơ. Tự là Lai Nghị (Ж 1Ä), hiệu Doanh Xuyên 
(A nl). Người đất Tâm Dương C f3) - nay là Cửu Giang (Z, ;x.), tỉnh Giang 
Tây - nhưng chọn nơi cư ngụ ở Ngô Hưng ( & ##) - nay là Hó Châu CH Н), 
tỉnh Chiết Giang. Đậu cử nhân thời Nguyên mạt, từng làm Thư Viện trưởng ở 
An Định (2 Ж). Minh sơ, làm Thái Thường Thi (K Ж ff). Sau hi biểm di 
Linh Nam (х.х. Ling Nan), trên đường di, được triệu hồi, nhung ông nhảy 
xuống sông tu tử. Cùng Cao Khải (x.x. Gao Qi), Dương Cơ (x.x. Yang Ji), 
Từ Bí (х.х. Xu Bi), xưng Ngô Trung Tứ Kiệt (X P v9 f). Ngoài thơ, còn 
giỏi cá họa. Mất năm 1385, thọ 52 tuổi (1333-1385), để lại: 
Tĩnh Cư Tập (H J£ #). 


Zhang Yu Feng 

Chang Yu Feng 

Truong Ngoc Phượng sk XM 
(n.d.) Sinh năm 1944, tại Mẫu Dan Giang (4+ 7t ir), tỉnh Hắc Long 

Giang. 


1960: Gặp Mao Trạch Bóng trên chuyến xc lửa đặc biệt. Sau trở thành 
người phục vụ gần gũi nhất của Mao Trạch Đông. 
1974: Bí thư của Mao đến lúc Mao mất (năm 1976). 


Zhang Yu Shu 

Chang Yu Shu | 

Trương Ngoc Thư * x+ 
(n.d.) Đời Thanh. Người đất Dan (AH), tinh Giang Tô; tự là Tó Tên (Ж 

Æ), hiệu Nhuận Phủ (28 dj). Tiến sĩ năm 1661 thời Thuận Tri. Thời Khang 

Hi, làm Biên Tu ($& f£) ở Hàn Lâm Viện, thăng Nội Các Học Si (A М # 

+). Năm 1676, vợ ông qua đời, nhưng ông không tục huyền, mặc dù lúc bấy 

giờ còn rất trẻ, mới 34 tuổi. Năm 1679, ông cùng Diệp Phương Ái (x.x. Ye 

Fang Ai) dược dé cử đứng đầu ủy ban Sử Học để biên soạn bó Minh Sứ, với 
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sự trợ giúp của các hoc giá đã qua kì thi Bác Học Hoành Từ (x.x. Bo Xue 
Hong Ci). Lần lượt làm Thượng Thư các bộ Hinh, Lễ, Hộ. Hai lần nghỉ việc: 
[684 để tang phu thân, và 1698 để tang mẫu thân. Năm mươi năm trên 
đường hoạn lộ, tính tình nghiêm nghị, được sự mến phục của các đồng liêu. 
Hai lần được phái đi giám sát đắp dé tại Giang Tô. Vë trước tác, phải kể: 

Binh Định Sóc Mạc Phương Lược (F Ж $7] 8 27 9&), năm 1708, ghi lại 
cuộc chinh phạt rợ Sóc Mạc vùng tây bắc. 

Trương Văn Trinh Тар (8k х А #), góm 12 quyển, về luận văn, in năm 
1792. Có cả tiểu sử của các danh nhân thời ông, kể cả người Mãn Châu. 
Được luu giữ tại Thư viện Hoàng gia d Nam Kinh 

Thi tập Kinh Giang Tướng Công Thi Cáo Chân Tích (F. ix. †H R S 48 
BE. 

Ngoài ra, ông còn điều khiển công cuộc biên tập hai bộ dai tự điển: 

Bói Văn Vận Phú (4 x. 88 7#), khái công 1704. hoàn thành 1711. 

Khang Hi Tự Điển (f #S З $), khởi công 1710, hoàn thành 1716. 

Ông di theo vua tới Nhiệt Hà năm 1711, nhưng tới nơi thì mát, thọ 69 
tuổi (1642-1711), thuy danh là Văn Trinh (x. 8). Các đời vua sau, cho phép 
bài vị ông được đưa vào thờ trong điện những chính trị gia lỗi lạc. 


Zhang Yun 
Chang Yun 
Trương Vân * Ж 

(n.d.) Nhà thiên văn học. Tự là Tử Xuân (+ Ж); sinh tai Khai Binh 
(x.x. Kai Ping), nh Quảng Đông. Năm 1920, du học tại Pháp, đậu bằng 
Tiến sĩ Thiên văn học của Đại học Lyon. Năm 1928, hồi hương, dạy tại Đại 
học Trung Sơn, sau làm Viện trưởng. Năm sau, sáng lập đài thiên văn cho 
Đại học Trung Sơn (Ф h). Năm 1947, phát hiện một viên biến tinh. 

Trước tác: 

Phó Thông Thiên Văn Hoc ($ iñ K X Ж). 

Cao Đẳng Thiên Văn Học (8 # AKA). 

Ông mất năm 1958, tho 61 tuổi (1897-1958). 








Zhang Yun Yi 

Chang Yun | 

Truong Ván Dát ЖЖ 
(n.d.) Nhà cách mang vô sản Trung Quốc. Nguyên tên là Vân Dật (€ 

#8), lại có tên là Thắng Chi ( 2). Người đất Văn Xương (X 8), tỉnh 

Quảng Đông (nay thuộc Hải Nam). Từng tham gia Dóng Minh Hội. Năm 

1926, gia nhập Trung Hoa Cộng sản Đảng. Năm 1929, lãnh đạo cuộc khởi 
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nghĩa ở Quảng Tây, sáng lập Hữu Giang Tó Khu (4 ¿r 4 Е). Tham gia 


cuộc Van lí Trường chinh. Năm 1955, tháng hàm Đại tướng; Ủy viên Trung 
ương Đẳng từ khóa 7 đến khóa 10. Mất năm 1974, tho 82 tuổi (1892-1974). 








Zhang Zhao 
Chang Chao 
Trương Chiếu Ж 

(n.d.) Thư pháp gia, kịch tác gia đời Thanh. Sơ danh Mặc (XX); tự là Đắc 
Thiên (#£ Ж ), Trường Khanh (K 8%); hiệu Kinh Nam (;€ h), Thiên Bình Cu 
Si CX Җ Ж +); người đất Hoa Đình (Ж Ж) - nay là Tùng Giang (3⁄2 31), 
Thượng Hải (_L Ж). Tiến sĩ năm Khang Hi thứ 48 (1709). Làm tới Hình Bộ 
Thượng Thư. Giỏi thư pháp, âm luật. Thời Càn Long, cùng Dân Lộc (x.x. Yin 
Lu) chủ trì tu chính Luật La Chính Nghĩa (х.х. Lü Lü Zheng Yi). Trước tác 
các kịch bán, được diễn xuất trong cung dinh: 

Khuyến Thiện Kim Khoa (h # & Ж). 

Thăng Binh Bảo Phiệt (+ # Ж 15). 

Nguyệt Lệnh Thừa Ứng (A 4 # №). 

Pháp Cung Nhã Таи (Ж € Ж Ж). 

Cửu Cửu Đại Khánh (А, % X. Ж). 

Ông mất năm 1745, thọ 54 tuổi (1691-1745). 


Zhang Zhi Dong 
Chang Chih Tung 
Truong Chi Dóng 2. iF) 
(n.d.) Thú lĩnh Dương Vụ Phái thời Thanh mat. Tự là Hiếu Dat (Ж i£); 
người đất Nam Bì (dj JE), Trực Lệ - nay là tinh Hà Bắc. Tiến sĩ thời Đồng 
Trị. Từng làm Hàn Lâm Viện Thị Giảng Hoc Si ($8 Ж FC f 38 # +), Nội 
Các Học Sĩ (А Ej # +). Năm thứ 8 Quang Tự (1882), làm Sơn Tây Tuần 
Phủ. Thời Trung-Pháp chiến tranh (1884), thăng Lưỡng Quảng Tổng Đốc 
(х.х. Liang Guang), khởi dụng Phùng Tử Lâm (2Š + Ж) đánh bai Pháp 
quân. Sau, thiết lập Quảng Đông thủy lục sư học đường, xưởng đúc súng 
đạn, khai phá vu cục. Năm 1889, sau khi được điều động làm Hó Quảng 
Tổng Đốc, khai lập xưởng làm súng đạn Hồ Bắc, xưởng dệt. Năm 1898, dé 
xuất “Cyu học vi thể, tân học vi dung" (Ж # 8, ##, 4 # £ M), để ủng hộ 
luân lí cương thường phong kiến, phán đối Mậu Tuất Biến Pháp (x.x. Wu Xu 
Bian Fa). Năm 1900, thời có cuộc vận động của Nghĩa Hòa Đoàn (x.x. Yi 
He Tuan), cùng với Lưỡng Giang (x.x. Liang Jiang) Tổng Đốc Lưu Khôn 
Nhất (x.x. Liu Kun Yi) xướng nghị Đông Nam hỗ bảo (x.x. Dong Nan Hu 
Bao), trấn áp Lưỡng Hó (x.x. Liang Hu), phán dương giáo đấu tranh và 
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Đường Tài Thường khởi binh (x.x. Tang Cai Chang). Năm 1907, làm Quán 
Cơ Dai Thần (Ж dt k E). Ông mất năm 1909, tho 72 tuổi (1837-1909), để 
lại: 

Trương Văn Tương Công Toàn Tập (1k X. € Z: + Ë). 





Zhang 7hi Jing 
Chang Chih Ching 
Truong Chí Kính ik + # 

(n.d.) Vi có sự tranh chấp giữa các giáo phái nên Nguyên Thé Tổ Hốt 
Tất Liệt cho triệu tập một hội nghị tôn giáo ở thủ phủ Khai Bình (x.x. Kai 
Ping) vào năm 1258. Vé phía Phật giáo có nhà sư Phúc Du và vị Lạt Ma 
Phags-pa của Tây Tạng; Lão giáo thì có vị lãnh đạo là Trương Chí Kính. 

Kết quả là Phật giáo thắng thế, Mười hay vi theo Lão giáo bị cao troc 
đầu và ép phái theo Phật giáo. Khoảng trên 200 ngôi chùa Phát giáo bị Lão 
giáo chiếm đoạt cùng với tài sản, được hoàn lại cho Phật giáo. Tuy nhiên, 
Lão giáo không bị cấm đoán, tín dó không ai bị cám tù. Dao này rất phổ 
biến trong giới hinh dân Trung Hoa, nhất là ở vùng Hoa Bắc. Vì vậy chỉ vài 
năm sau, Nguyên Thế Tổ cấp ngân khoản cho Trương Chí Kính để xây cất 
nhiều nơi thờ phụng. Ngoài ra. hằng năm ông lại phái dai điện cho Lão giáo 
đến dự các thánh lễ ở núi Thái Sơn. 





Zhang Zhi Wan 
Chang Chih Wan 
Trương Chi Van jk zo 

(n.d.) Viên chức và hoa sĩ đời Thanh. Sinh trưởng tai Truc Lệ - nay là 
tỉnh Hà Bắc; tự là Tử Thanh, hiệu Loan Pha. Đậu cử nhân năm 1840; Trạng 
nguyên năm 1847. Chánh chủ khảo kì thì Hội ở Hà Nam năm 1851. Năm 
1861, Thứ Trưởng bộ Lễ. Năm 1863, Tổng Đốc Hà Nam; năm 1870, Tổng 
Đốc Giang Tô; năm 1871, được phong Tổng Đốc Phúc Kiến và Chiết Giang, 
nhưng ông từ nhiệm để về săn sóc mẹ già. Khi mẫu thân mất, ông được triệu 
ra làm Binh Bộ Thị Lang (cuối 1882). Năm 1884, làm Tổng Lí Đại Thần. 
Ông mất năm 1896, thọ 85 tuổi (1811-1896), thuy danh là Văn Đạt (x. i£). 
Tên ông được đặt trong miếu thờ những danh nhân xuất chúng. 

Về trước tác, ông để lại: 

Trương Văn Đạt Công Di Tập (ЗЕ X i£ 2 €), gồm bốn quyển vé các 
bài tán văn. 

Trị Hà Só Ngôn (26 FI 8 Z), công trình vé phương pháp trị thủy. 

Ông còn là một họa sĩ nói danh và là bạn thân của hoa si Dái Hi (x.x. 
Dai Xi), nên người đời thường goi là Nam Bái, Bắc Trương (dj Ж, Jt 7E). 





582 Zhang Zong Chang/Zhang Zuo Lin 


Zhang Zong Chang 

Chang Tsung Ch'ang 

Trương Tông Xương sk = Š 
(n.d.) Biệt danh là “tướng thịt chó", vi ông rất thích ăn thịt chó. Là 

Tổng Đốc tỉnh Sơn Đông, một trong những sứ quân tàn bạo nhất, nổi tiếng 

vé những hành động dã man, đã làm dán trong khu vực ông cai quản sóng 

trong những giờ phút kinh hoàng; đoàn quân đi đến đâu thì hàng loạt đầu lâu 

người dán vô tội bi treo lũng lẳng trên các cột điện đến đó. Ông làm chủ tỉnh 

Sơn Đông tới năm 1928, khi cuộc bắc phạt của Tưởng Giới Thạch buộc ông 

phái hó chạy. Số tì thiếp của ông khoáng 50 người, quốc tịch khác nhau. 





Zhang Zong Xiang 
Chang Tsung Hsiang 
Chương Tông Tường $ # # 
(n.d.) Người đất Ngô Hưng (x.x. Wu Xing), tỉnh Chiết Giang - nay là 
Hồ Châu 63] 31). Tự là Trong Hòa (f$. £e). Tốt nghiệp Dai học Đông Kinh 
(Nhật Bản). Từng giữ chức trong Dân chính Bộ, chính quyển nhà Thanh. 
Năm 1912, bắt đầu làm Bí thư tại Tổng thống phủ, thời Viên Thế Khải (x.x. 
Yuan Shi Kai), Tư pháp Bộ trưởng trong chính phủ Bác Dương (x.x. Bei 
Yang Zheng Fu), Nông thương Bộ trưởng; Công sứ tại Nhật Bản. Dưới sự sai 
khiến của Đoàn Kì Thụy (x.x. Duan Qi Rui), bán rẻ chủ quyền quốc gia cho 
Nhật Bản để đổi lấy ngân khoản. Năm 1919, trong cuộc Ngũ Tứ Vận Động 
(x.x. Wu Si Yun Dong), bi cách chức. Sau, làm Tổng Kinh Lí cho Trung Hoa 
Hối Nghiệp Ngân Hàng, Bắc Kinh Thông Thương Ngân Hàng. Năm 1942, 
làm Hoa Bắc Chính vụ Ủy viên. Sau, định cư ở Thượng Hải, và mất năm 
1962, thọ 83 tuổi (1879-1962). 





Zhang Zuo Lin 
Chang Tso Lin 
Trương Tác Lâm jk tt 
(n.d.) Sứ quân Mãn Châu. thân phụ của Trương Học Lương (x.x. Zhang 
Xue Liang). Đầu năm 1928, trong cuộc bắc phạt diệt các Sứ quân để thống 
nhất Trung Hoa, quân của Tưởng Giới Thạch bị ngăn cán môt thời gian bởi 
một lữ đoàn quân Nhật đóng tại nhiều thành phố thuộc tỉnh Sơn Đông, ngoài 
mặt là bảo vệ kiểu dân Nhật, nhưng thực tế là để bảo vệ những công trình 
đầu tư rất lớn của Nhật ở Mãn Châu. Sau những cuộc chạm súng lẻ té, 
Tưởng Giới Thạch quyết định cho quân đội đi đường vòng, tránh xung đột 
trực tiếp với Nhật. Mặc dù vậy, Nhật sợ cuộc chiến lan rộng có thể phá hoại 
đầu tư của chúng ở Mãn Châu, nên ép Trương Tác Lâm phải rút hết quân 
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đội khỏi Bắc Kinh, nơi mà ông đã chiếm đóng từ hai năm trước. Ông dành 
rời Bắc Kinh trong một chuyến xe lửa riêng vào tháng 6/1928. Tới gần Thẩm 
Dương (x.x. Shen Yang), xe lửa nổ tung vì bị đặt min, khiến ông tử nan. Min 
do một số sĩ quan Nhật âm mưu đặt, vì họ không tin ở lòng thành thật của 
ông. 


Zhao 

Chao 

Triệu 3 
(d.d.) Nước Triệu thời Chiến Quốc, gồm phần nam tỉnh Hà Bác và phán 

bắc tỉnh Sơn Tây ngày nay. 





Zhao Bi 
Chao Pi 
Triéu Bích ж 5 

(n.d.) Trong những năm đầu tháp niên 1240, ông là cố vấn và thầy dạy 
Nho giáo cho Hốt Tất Liệt (x.x. Hu Bi Lie). Tháng 8/1259, Hốt Tất Liệt 
(Khubilai) vượt sóng Hoài trong tỉnh Hó Nam, và tháng sau thì tới bên hỗ 
phía bắc sông Trường Giang. Vài ngày sau, Moge - em cùng cha khác mẹ 
với Hót Tất Liệt - cho Hốt Tất Liệt biết, anh ruột ông là Khả Hàn Mông Ca 
(hay Kha) đã băng hà, yêu cầu ông trở về Mông Cổ để tham dự việc bầu 
Khả Hàn mới. Hốt Tất Liệt không theo lời khuyên của Moge, vẫn cho quân 
vượt sông Trường Giang và tiến tới Ngạc Châu (tức Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc 
ngày nay). Thừa Tướng Nam Tống lúc bấy giờ là Giả Tự Dao (x.x. Jia Si 
Dao), phát tướng Tống Kinh đi điều đình, bằng lòng mỗi năm triểu cống bạc, 
vải vóc cho Mông Cổ để đổi lại lời hứa quân Nguyên không vượt Trường 
Giang. Ông thay mặt Hốt Tất Liệt trả lời là yêu cầu trên thật nực cười vì 
hiện giờ quân Nguyên đã ở phía nam bờ sông Trường Giang. Nhưng rất may 
cho Nam Tống là lúc bấy giờ em Hốt Tất Liệt là A Lí Bất Ca (hay Kha) nổi 
loạn, làm Hốt Tất Liệt phái mang quân di dep, tạm thời bó việc vây hãm 
Ngạc Châu. 

Sau này, ông lại được Hót Tất Liệt phái đi cùng các tướng dep loạn Lí 
Бап (x.x. Li Tan). Ông mất năm 1276, tho 56 tuổi (1220-1276). 


Zhao Bing Jun 

Chao Ping Chun 

Triéu Binh Quàn ж Ж ¿$9 
(n.d.) Người đất Nhữ Châu (Ж JJ), tinh Hà Nam; tự là Trí Am (7g &). 

Năm thứ 28 Thanh Quang Tự (1902), được Tổng Đốc Trực Lệ là Viên Thé 

Khải (х.х. Yuan Shi Kai) phái đi làm Tổng Biện (£& #‡) Tuần Cảnh Cục ở 





584 Zhao Bo Ju/Zhao Fei Yan 


Báo Định (4& Ж). Năm 1905, Thanh triéu thiết lập Bộ Tuần Cánh, sau đổi 
thành Bộ Dân Chính, ông được bó làm Hữu Thi Lang (Ж ff ÈR), rôi thăng 
Thượng Thư. Thời Cách mạng Tân Hợi (x.x. Xin Hai Ge Ming), ông là cánh 
tay đắc lực của Viên Thế Khải, trấn áp đảng viên cách mạng. Năm 1912, 
làm Tổng trưởng trong nội các của Viên Thế Khải; sau, thay Đường Thiệu 
Nghi (x.x. Tang Shao Yi) làm Tổng Lí Quốc Vụ. Năm 1913, nhận chỉ thị của 
Viên Thế Khải, ám sát Tống Giáo Nhân (x.x. Song Jiao Ren (1)). Việc bai 
lộ, ông đổi làm Đô Đốc Trực Lệ (x.x. Zhi Li). Muốn bịt miệng, Viên Thế 
Khải đầu độc ông chết năm 1914, thọ 55 tuổi (1859-1914). 





Zhao Bo Ju 
Chao Po Chu 
Triệu Bá Câu Яй 18 5 
(n.d.) Ноа sĩ Nam Tống. Tự là Thiên Lí (+ €); thuộc dòng tôn thất. 
Giỗi kim bích sơn thủy, hoc bút pháp cha con Lí Tư Huấn (x.x. Li Si Xun) 
đời Đường. Ông cải biến phong cách nùng uất của họa gia đời Đường, sử 
dụng màu xanh lục của nước, núi rừng, hình thành một phong cách đặc biệt 
của họa phái thời Nam Tống. Ông lại xuất sắc trong các bức họa hoa quả, 
cám điểu, trúc thạch, nhân vật. Ông mất khoáng 1173, để lại: 
Giang Sơn Thu Sắc Dó (zx. h 4k @, M). 
Van Tùng Kim Khuyết Dó (%, 4z & M Bl). 


Zhao Dun 
Chao Tun 
Triệu Thuẫn ж J 
(п.а.) Tức Triệu Tuyên Tử (Аё € J), con của Triệu Suy (4š #). Thời 
Xuân Thu, là Tướng Quốc nước Tấn. Là một trung thần, cai trị rất nghiêm 
khác. Từng xử tram năm tướng có mưu đổ khởi loạn. Thường can gián Tấn 
Linh Công (x.x. Jin Ling Gong). Người đời thường ví cha ông như mặt trời 
mùa đông ấm áp dễ chịu, còn ông như mặt trời mùa hè, lúc nào cũng gay 
gắt. Vì bị ông ngăn trở trong việc chơi bời và giết dân bừa bãi, Tấn Linh 
Công, theo lời xii giuc của Dó Ngạn Giả (х.х. Tu An Jia), nhiều lần cho 
người mưu sát, nhưng ông đều thoát nạn. Sau, Triệu Xuyên (đã Ж) giết Linh 
Công, ông ủng lập Triệu Xuyên lên Đế vi, tức Tán Thành Công (# X, 22). 
Trước sau, ông cầm quyền 20 năm. 


Zhao Fei Yan 

Chao Fei Yen 

Triệu Phi Yến A E 
(d.d.) Là vợ vua Hán Thành Đế, con gái của Thành Dương Hầu Lâm. 





Zhao Gao/Zhao Gu 585 


Thud nhỏ hoc ca vũ, và nguyên là ca nữ của Àm А Công chúa (F£ FT 2 £). 
Vua cho triệu vào cung biểu diễn, và rất thích, bën cho vời cá hai chị em vào 
cung - em gái bà tên Hợp Đức (Ф 42) - phong làm Tiệp Dư, rất mực súng ái. 
Vua phế Hứa hậu (3f Æ), lập bà làm Hoàng hậu, phong em gái bà làm 
Chiêu Nghi. Cả hai chi em được süng ái trên mười năm. Vua dám say tửu 
sắc, mắc bệnh, băng hà. Ai Dé (X +) lên ngôi, phong bà làm Hoàng Thái 
hậu. Bình Đế (-F Æ) lên ngôi, phế làm thứ dân, bà tự sát. 





Zhao Gao 
Chao Kao 
Triệu Cao 38 ё 

(n.d.) Viên thái giám rất được lòng Hó Hợi - con thứ của Tân Thủy 
Hoàng. Cái chết của Tán Thủy Hoàng (x.x. Qin Shi Huang) trên đường di 
tuán du. được giữ bí mật đến khi đoàn xa giá tới kinh thành Hàm Dương (x.x. 
Xian Yang). Triệu Cao nguy tạo chiếu của vua, âm mưu cùng Lí Tư (x.x. Li 
Si) xử Thái tử Phù Tô (x.x. Fu Su) tội chết, và đưa Hồ Hợi lên ngôi, niên 
hiệu Nhị Thế Hoàng Đế (x.x. Hu Hai). 

Trong thời gian trị vì ngắn ngúi của Nhị Thế Hoàng Đế, Triệu Cao nắm 
thực quyển. Có một chuyện mà gần như người Trung Hoa nào cũng biết, đã 
chứng tỏ địa vị của Triệu Cao trong triéu đình nhà Tán. Theo câu chuyện 
này, một hôm Nhị Thế đưa cho quán thần xem một con hươu. Triệu Cao hét 
lên: “Không phải, đó là con ngựa!”, cả vua và các đại thần ngồi yên, không 
dám nói gì. 

Năm 206 trước c.n., Triệu Cao giết Nhị Thế, Lí Tư, nhưng sau lại bị cháu 
của Nhi Thé và là con của Phù Tô là Tử Anh (F ë ) đâm chết. 


Zhao Gou 

Chao Kou 

Triệu Cấu LE. 
(n.d.) x.x. Song Gao Zong. 





Zhao Gu 
Chao Ku 
Triéu Hó A ж 
(n.d.) Đường thi nhân. Tự là Thừa Huu CK 35); người đất Sơn Dương 
(th Bộ), Sở Châu (4 9) - nay là Hoài An ( X), tỉnh Giang Tô; Tiến sĩ thời 
Hội Xưởng ($t. 3) (842). Làm chức Úy tại Vi Nam (A dj). Thi phong gần 
với Đỗ Mục (х.х. Du Mu) và Hứa Hồn (x.x.Xu Hun). Mất năm 856, tho 46 
tuổi (810-856), để lại tác phẩm: 
Vi Nam Thi Tập GĦ di ; Ж), gồm hai quyển. 





586 Zhao Heng/Zhao Ji 
Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông. 


zr xmi 
Giang lêu thu hoài 


Ж L ¡tr Ж Số 
Độc thướng giang lâu tứ tiéu nhiên 
A £ do К ka X. 
Nguyệt quang nhu thảy, thúy nhu thiên 
DE & AATA 
Dóng lai ngoan nguyét nhán hà tai 
A # kA i + 


Phong cánh v hi tu khứ niên 


Trén láu sóng, viét y nghi 


Lên lầu vài voi lòng buồn 
Trăng trong như nước, nước trong như trời 
Ngắm trăng, người сӣ đâu rồi 
Trước lầu, phong cánh như hôi năm qua. 
Trần Trong San dịch 





Zhao Heng 

Chao Heng 

Triệu Hằng Ж Te 
(n.d.) x.x. Song Zhen Zong. 


Zhao Huan 

Chao Huan 

Triéu Hoàn ж j 
(n.d.) x.x. Song Qin Zong. 


Zhao Hun 

Chao Hun 

Chiëu Hón 48 3 
(t.p.) Tống Ngoc làm bài phú này để chiêu hôn của người thây là Khuất 

Nguyên. 








Zhao Ji 

Chao Chi 

Triéu Cát Ж 1à 
(n.d.) x.x. Song Hui Zong. 


Zhao Kuang Yin/Zhao Ling 587 


Zhao Kuang Yin 

Chao K'uang Yin 

Triệu Khuóng Dan AX 
(n.d.) x.x. Song Tai Zu. 





Zhao Kuo 
Chao K'uo 
Triéu Quát ж ‡£ 
(n.d.) Tướng nước Triệu thời Chiến Quốc. Là con của Mã Phục Triệu 
Ха (х.х. Zhao She); cũng có tên là Mã Phục Tử (55 ЛЕ F). Chỉ giỏi thuyết 
trình, bàn luận về chiến thuật, chiến lược của phụ thân, nhưng không có chút 
kinh nghiệm về chiến trận. Năm thứ 6 Triệu Hiếu Thành Vương (260 trước 
c.n.), trúng kế li gián của Tần, phong ông làm tướng thay thế Liêm Pha (x.x. 
Lian Po). Tại Trường Bình (x.x. Chang Ping), tỉnh Sơn Tây, lãnh binh xuất 
chiến, bị Tán tướng Bạch Khởi (x.x. Bai Qi) bao vây; phá vòng vây không 
thành, bị tên bắn chết. Trên 40 vạn quân Triệu bị chôn sống. 


Zhao Liang Bi 
Chao Liang Pi 
Triệu Lương Bật Ж В 5 

(n.d.) Năm 1268, Nguyên Thé Tổ phái sứ thần sang Nhật Bản cho biết 
ông lập triu đại mới và yêu cầu Nhật Bản thần phục. Hồi dá, vua Nhật ở 
Kyoto, chỉ là bù nhìn. Quyển hành thực sự trong tay Mạc Phủ đóng ở 
Kamakura, và người đại diện là Tướng quân Hojo Tokimune. Sứ thần nhà 
Nguyên được tiếp đãi rất lạnh nhạt và trở về tay không. 

Bốn năm sau, mùa xuân năm 1272, môt sứ thần khác được phái đi. Lần 
này là Triệu Lương Bát (1217-1286). Ông tới Imazu ở phía đông đảo 
Kyushu vào tháng 10 năm 1272. Ông bị đuổi, không được bọn quân phiệt ở 
Kamakura tiếp, và về tới Trung Hoa giữa năm sau (1273). Vài tháng trước 
đó, quân Nguyên thắng một trận lớn ở Tương Dương (# r$) (chống lại 
Nam Tống), nên Hốt Tất Liệt có thể đưa một số quân sang chỉnh phục 
Nhật Bản. 





Zhao Ling 

Chao Ling 

Chiếu Lệnh вх 
(t.v.) Một thé văn, ghi mệnh lệnh của Đế vương, Hoàng Thái hậu thời 

cổ đại, bao gồm sách văn (Ж X), chế (bl), sắc (#0, chiếu (38), cáo (‡#), 

sách lệnh (Ж 4), tỉ th С 8), giáo (34), dụ (Ж). 





588 Zhao Ling/Zhao Meng Tiao 


Zhao Ling 

Chao Ling 

Chiéu Lang 88 f 
(d.t.) Lãng mộ của Đường Thái Tông (х.х. Tang Tai Zong), tai Cửu 

Phong Sơn (AL Ф h), tỉnh Thiểm Tây. Đường Trinh Quán năm thứ 10 (636) 

- năm an táng Trưởng Tôn Hoàng hậu - bắt đầu khởi công xây, đến năm thứ 

23, an táng Đường Thái Tông, thì hoàn tất. Là toàn quốc trọng điểm văn vát. 





Zhao Meng Tiao 
Chao Meng T'iao 
Triệu Mạnh Thiếu A d oH 

(n.d.) Thu họa gia thời Nguyên mat. Tu là Tử Ngang (F f), hiệu Tùng 
Tuyết Đạo Nhân (3⁄2 F ië A), Thủy Tinh Cung Đạo Nhân (zk Яў # ifi A). 
Thuộc dòng tôn thất nhà Tống. Sau khi chiếm trọn Trung Hoa, Nguyên Thế 
Tổ Hết Tất Liệt (x.x. Hu Bi Lie) không đợi Nho gia và các văn nghệ sĩ phái 
ra trình diện để được sử dụng. Thế Tổ phái người đi khắp nơi tim những nhân 
tài chịu ra cộng tác với triểu đình mới. Nho gia Trình Cự Phu tới Ngô Hưng 
(3 #U) - tỉnh Chiết Giang ngày nay - thuyết phục được ông ra làm việc. Ông 
thuộc tôn thất nhà Tống nên làm tăng uy tín của Nguyên Thế Tổ rất nhiều. 
Cũng vì vậy mà ông bị phê bình năng nề bởi các nhà học giả đương thời và 
sau này. Trên một bức họa, ông có ghi mấy câu thơ, ý nói: “Trên thế gian 
này, mỗi người trong chúng ta đều có cuộc sống tùy thuộc hoàn cảnh đương 
thời. Ra làm việc hay ở ẩn đều không phải là một quyết định ngẫu nhiên. " 

Ở huyện Ngô Hưng có một người bạn thân với ông là nhà danh họa Tiền 
Tuyển (5% £). Lập trường chính trị của bạn ông hoàn toàn đối lập với ông. 
Trong khi ông được ái mộ bởi những người muốn ra phục vụ chính quyền 
mới thì bạn ông lại là biểu tượng lòng "trung" cho những cựu thần nhà Tống. 

Dưới triều Nguyên, ông làm tới Hàn Lâm Học Sĩ Thừa Chỉ ($ Ж # + 
& 8) phong Nguy Quốc Công. бїбї thư pháp, theo bút pháp của Vương Hi 
Chi (x.x. Wang Xi Zhi) và Vương Hiến Chi (x.x. Wang Xian Zhi). Thông 
thơ văn. Vợ ông là Quán Đạo Thăng ($ 1# 2Ÿ), cũng giỏi thu pháp. Ông mất 
năm 1322, tho 68 tuổi (1254-1322), thuy danh là Văn Mẫn (X. &, để lại: 

Lac Thân Phú (¡8 39 BA). 

Dám Ba Bi (А €, 8). 

Tứ Thể Thiên Tự Văn (v4 8$ -† F x). 

Về họa: 

Thước Hou Thu Sắc (38 Ж 3k &). 

Thu Giao Ấm Mã (Ak 3ñ # E). 

Hóng Y Thiên Trúc Tăng (41 X Ж 18). 


Zhao Ming Cheng/Zhao Pu 589 


Zhao Ming Cheng 

Chao Ming Ch'eng 

Triéu Minh Thành AB BA ix 
(n.d.) Kim thạch hoc gia đời Tống. Tu là Đức Phụ (4% Ж); người đất 

Chu Thành (3k 1š), Mật Châu (9 JH) - nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Hói niên 

thiếu là Thái hoc sinh, rỗi làm Tri Hó Châu (x.x. Hu Zhou), cùng vợ là Lí 

Thanh Chiếu (x.x. Li Qing Zhao) sưu tập dó kim thạch. Ông đã mô phỏng 

Tập Cổ Luc (Ж $b $k) của Âu Dương Tu (х.х. Ou Yang Xiu) để bién thành 

Kim Thạch Lục ( 5 Ж), gồm 30 quyển. Ông mất năm 1129, tho 48 tuổi 

(1081-1129). 





Zhao Nan Xing 
Chao Nan Hsing 
Triéu Nam Tinh ж Фф Е 

(n.d.) Đại than nhà Minh, kiêm văn học gia. Tự là Mộng Bach (€ 6), 
hiệu Sài Hạc (ff AH), biệt hiệu Thanh Đô Tán Khách (; ARA Ж); người đất 
Cao Ấp (5 &), nay thuộc Hà Bắc. Đậu Tiến sĩ thời Van Lịch (х.х. Wan Li), 
làm tới Lai Bộ Thượng Thư. Là nhân vật trọng yếu của Đông Lâm Đảng (x.x. 
Dong Lin Dang). Thời Thiên Khải (1621-1627), Ngụy Trung Hiển chuyên 
quyền (х.х. Wei Zhong Xian), chính trị hủ bại. Ong chóng lai; cüng Tráu 
Nguyén Tiéu (x.x. Zou Yuan Biao), Có Hicn Thành (x.x. Gu Xian Cheng), 
được người đời vinh danh là Tam Quán (= #). Sau khi thất bại, ông bi dày di 
Đại Châu (x.x. Dai Zhou) và bị bệnh mất tại đây, tho 77 tuổi (1550-1627). Sau 
này, được phục hồi danh dự, được ban thuy danh là Trung Nghi (2. 82). 

Về văn học, những tán khúc của ông (x.x. San Qu) lâm li thống thiết, 
nhung thành công nhất là những tiểu khúc CJ dù) và tập truyện cười Tiểu 
Tán (X A), phúng thích nhân tình thế thái. Ngoài ra ông còn để lại: 

Triệu Trung Nghị Tập (38 8. # jS). 

Phương Như Viên Nhac Phú (3 3 B] # AH). 

Sit Vận (Ж 88). 

Hoc Dung Chính Thuyết (# Ж E 3). 





Zhao Pu 

Chao P'u 

Triéu Phó Ж & 
(n.d.) Bắc Tống đại thần. Tự là Tác Bình (£] +). Tó tiên là người đất 

Kế ( £j), U Châu (#@& Ж) - nay ở tây nam Bác Kinh. Thiên đến Trấn Châu (4& 

J) - tri sở ngày nay tại Chính Dinh GE A), tỉnh Hà Bác - rồi tới Lạc Dương 

(х.х. Luo Yang). Thời Hậu Chu (х.х. Hou Zhou), dưới trướng Triệu Khuóng 


590 Zhao Qing/Zhao Ru Yu 


Dân (х.х. Zhao Kuang Yin), thảo kế hoạch binh biến Trần Kiểu (х.х. Chen 
Qiao Bing Bian), trợ giúp Triệu Khuóng Dán đoạt chính quyền. Thời Tống 
sơ, làm Khu Mật Sứ (4& € f£). Năm thứ 2 Can Dúc? (964), bắt đầu giữ 
chức Tể Tướng. Thái Tổ chấp nhận kiến nghị của ông, tuyển tỉnh binh ở các 
địa phương để làm cấm quân, tước đoạt binh quyền của các Tiết Độ Sứ; giải 
trừ binh quyền của Thạch Thủ Tín (x.x. Shi Shou Xin), dé phòng các Dai 
Tướng đoạt quyền. Thời Thái Tông, ông cũng làm Tể Tướng hai lần; năm 
thứ 3 Thuán Hóa;(992), bị bệnh và từ chức. Được phong Nguy Quốc Công. 
Mất năm 992, thọ 70 tuổi (922-992). 





Zhao Qing 
Chao Ch'ing 
Triéu Khánh + B 
(d.d.) 1/ Tên phú, lộ. Được thiết lập năm Trùng Hoa" nguyên niên, 
thời Bác Tống (1118). Hạt cảnh tương đương ngày nay gồm các thị Triệu 
Khánh, Cao Yếu (3 Ж), Tứ Hội (v9 4), Tam Thủy (= k), và huyện 
Quảng Ninh (Ж Ж), tỉnh Quảng Đông. Nhà Nguyên đổi thành lộ. Năm 1646, 
Quế Vương Chu Do Lang (x.x. Gui Wang) từng lập chính quyền tại đây để 
kháng Thanh. 
2/ Tên thị. Tại trung bộ tỉnh Quảng Đông, ở bắc ngan Tây Giang (v8 i1). 





Zhao Ru Yu 
Chao Ju Yu 
Triệu Nhữ Ngu жж А 
(n.d.) Nam Tống dai thân. Tự là Tử Trực (F i), người đất Dư Can (4 
+), Nhiéu Châu (#3 J) - nay ở tây bác Dư Can, tỉnh Giang Tây. Thuộc 
dòng tôn thất. Tiến sĩ thời Сап Đạo. Thời Quang Tông, làm Lễ Bộ Thượng 
Thư, Tri Khu Mật Viện (ka 4 # It). Thiệu Hi?” năm thứ 5 (1194), cùng 
ngoại thích Hàn Sá Trụ (x.x. Han Cha Zhou) định nghị, lập Gia Vương Triệu 
Khoách (Khoáng) (Æ £ 36 Ж) - tức Ninh Tông - lên ngôi, ông làm Hữu 
Thừa Tướng. Sau, bất hòa với Hàn Sá Trụ. Khánh Nguyên nguyên niên 
(1195), bị biếm làm Tri Phúc Châu (3& 39), rôi Vĩnh Châu (+ Ж). Nhưng 
trên đường di tới Hành Châu (Ж #M) thì mắc bạo bệnh, mất năm 1196, thọ 56 
tuổi (1140-1196), để lại: 
Quốc Triéu Chư Thân Таи Nghị (BỊ $A ik Б & iK). 


205 Сап Đức ($t 4È): niên hiệu của Tiên Thục Vương Diễn (3ƒ $ Е 47) (919-925), Tống Thái 
Tế (963-968). 

?* Trùng Hóa (Ф #o): niên hiệu của Tống Huy Tông (1118-1119). 

? Thiệu Hi (#7 Ж: niên hiệu của Tống Quang Tông (1190-1194). 
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Zhao She 

Chao She 

Triéu Xa 38 # 
(n.d.) Tướng Quân nước Triệu, thời Chiến Quốc. Budi sơ thời, làm Điển 

Bô Lai (#1 #E d), trông coi thuế vụ. Sau làm Tướng Quân, giỏi dung binh. 

Năm thứ 29 Triệu Huệ Văn Vương (270 trước c.n.), quân Tần tấn công Yên 

Dữ (х.х. Yan Yu), tính Sơn Tây, ông phụng mệnh cứu viên, dai phá quân 

Tán. Nhờ chiến công này, được phong Mã Phục Quân ($ JR £). 





Zhao Sheng 
Chao Sheng 
Triệu Thanh Au» 
(n.d.) Trung Quóc dán chü cách mang gia. Nguyén tén là Duc Thanh 
(# 4ˆ), tự Bá Sinh (46 4); người đất Dan Dó (х.х. Dan Tu), tỉnh Giang Tô. 
Năm thứ 28 Thanh Quang Tự (1902). tốt nghiệp Giang Nam Lục Sư Học 
Đường, Năm sau (1903), du học Nhật Bán. Sau khi hổi hương, làm Giáo su 
Luang Giang Su pham Hoc đường. Đã từng soạn Cu Báo Quốc (3k 4€ M) 
tuyên truyền cách mạng. Sau, tại Giang Âm (х.х. Jiang Yin) huấn luyện tân 
hinh. Năm 1906, gia nhập Đồng Minh Hội (x.x. Tong Meng Hui) tại Nam 
Kinh, nhung sau bị Lưởng Giang Tổng Đốc (x.x. Liang Jiang) là Đoạn 
Phương (x.x. Duan Fang) phát giác, nên phải chạy tới Quảng Châu. Tuyên 
Thống nguyên niên (1909), cùng Hoàng Hưng (x.x. Huang Xing) chuẩn bị 
cho cuộc khởi nghĩa ở Quảng Châu. Năm sau (1910), sau cuộc khởi nghĩa 
thất bai của Nghê Ánh Điển (x.x. Ni Ying Dian), ông bó sang Nam Dương 
(rü liệu quán phí, cùng giữ chức Hội Trưởng Hương Cảng Đồng Minh Hội. 
Tháng 4/1911, cùng Hoàng Hưng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Quảng Châu - 
còn được goi là chiến dịch Hoàng Hoa Cương (x.x. Huang Hua Gang). 
Chẳng bao lâu thì mất vì bạo bệnh tại Hương Cảng, thọ 30 tuổi (1881-1911). 





Zhao Shỉ Lin 

Chao Shih Lin 

Triệu Sĩ Lân # + ж 
(n.d.) Đời Thanh. Sinh tai Hà Dương GF 1%), tinh Vân Nam. Tiến si 

năm 1644, được bổ nhiệm Thẩm Phán tai Quy Châu. Năm 1648, làm Thám 

Phán ở Dung Thành (x.x. Rong Cheng), Truc Lệ, ndi sinh trưởng của triết 

gia Tôn Kì Phùng (x.x. Sun Qi Feng). Ông ở đây sáu nám và thành lập viện 

hàn lâm, lấy tên là Chính Hoc Thư Viện GE 4 # f£). Trong thời gian làm 

phu tá Đô Ngự Sử (х.х. Du Yu Shi), ông dâng hiểu xin tổ chức Раі Loan 

thành một tỉnh với hai quán, và được chấp nhận (1683). Mùa xuân 1684, làm 
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Tổng Đốc Chiết Giang (trong hai năm), ông cải thiện rất nhiéu cuộc sống 
của nhân dán như mở trường hoc, cải tổ hệ thống thuế khóa và mở mang 
đường sá. Vào thời đó, mật độ dân ở Hàng Châu rất cao. Thêm vào đó, 
người ta lại dùng tre để xây tường và hàng rào, nên nguy cơ hóa hoạn rất 
đáng sợ. Ông cho thành lập đội cứu hỏa thường trực, gồm 200 nhân viên, để 
đối phó những trường hợp khẩn cấp. Khi ông được đổi đi làm Tổng Đốc 
Giang Tô năm 1686, dán chúng Chiết Giang có tặng ông 6 bức hoa, nói lên 
lòng tri ân của ho, và nhà văn nổi tiếng trong vùng là Mao Tế Khả (£, I$ 
*T) có viết bài ca tụng công đức của ông. Sau ba năm ở Giang Tô, ông được 
triệu về Bắc Kinh làm việc trong Bộ Chiến Tranh, và sau ở Bộ Hộ. Ông mất 
năm 1699, tho 70 tuổi (1629-1699), để lại mô! tác phẩm, gồm 40 quyển, lấy 
tên Độc Thư Đường Tập (Gk E € $). 








Zhao Shi Xiu 
Chao Shih Hsiu 
Triệu Sư Tú йаз 

(n.d.) Nam Tống thi nhân. Tu là Tử Chi (Ж X) hay Linh Chi (# 3); 
hiện Linh Tú (€ 5) hay Thiên Lac ( & $5); người đất Vĩnh Gia Gk Á) - пау 
iri SỞ tại Ôn Châu GË #|), tỉnh Chiết Giang. Tiến sĩ thời Thiệu Hi. Từng làm 
Chủ Ва (+ #) ở huyện Thượng Nguyên (Ł Z). Về thơ phú, ông học theo 
thi pháp của Giá Đảo (x.x. Jia Dao) và Diêu Hợp (x.x. Yao He) đời Đường, 
phán đối Giang Tây Thi Phái (x.x. Jiang Xi Shi Pai). Cùng với Từ Chiếu 
(xx. Xu Zhao), Từ Cơ (x.x. Xu Ji), Ông Quyển (x.x. Weng Juan), xưng 
Vinh Gia Tứ Linh (x.x. Yong Jía Si Ling). Óng mát nàm 1219, tho 49 tuói 
(1170-1219), dé lai: 

Thanh Uyến Trai Tập Gh ?% Ж 3). 

Chúng Diệu Tập (Ж ky #). 


Zhao Shu Li 
Chao Shu Li 
Triệu Thu Lí ж 3pm 
(n.d.) Văn hoc gia. Sinh tại Thấm Thủy G% K), tỉnh Sơn Tây, trong một 
gia đình nghèo. Học trường sư phạm ở tỉnh nhà, tham gia cuộc biểu tình của 
sinh viên chóng Sứ quán Diém Tích Sơn năm 1925. Bị đuổi khói trường và bị 
bất nam 1927. Khi cuộc kháng chiến chống Nhật bùng nổ năm 1937, ông 
tham gia cách mạng và hoạt động trong vùng núi Thái Hành (X 47). Cộng 
sản thành công năm 1949, ông là cố vấn cho Hội Liên Hiệp các nhà văn, sau 
là đại biểu Quốc hội tĩnh Hà Nam năm 1954 và 1959; đại biểu Quốc hội tỉnh 
Sơn Tây năm 1964. Ông ít học, sống chung với nông dân, hiểu được họ; bị 
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phê bình gắt gao trong cuộc Cách Mang Văn Hóa thập niên 1960 (х.х. Wen 
Hưa Da Ge Ming). Trong những tác phẩm của ông phải kể đến: 

Tiểu Nhị Hắc Kết Hôn Ch = 8, t tậ. 

Lí Hữu Tài Bán Thoại ($ ® 3 E 55). 

Hai cuốn tiểu thuyết trên phán ánh cuộc đấu tranh của nông dân nghèo. 

Lí Gia Trang Dich Biến Thiên (3 Ж & th 9 i£) và Tum Lí Loan (Z. # 
3), là hai cuốn trường thiên tiểu thuyết. 





Zhao Tong 
Chao T'ung 
Chiéu Thóng BS id 
(d.d.) 1/ Phú danh. Được thành lập năm Ung Chính thứ 9 (1731), trị sở 
tại An An (8, 3) - nay thuộc tỉnh Vân Nam. Năm 1913, phế bỏ. 
2/ Thi danh. Tai đông bắc bộ tính Vân Nam, tiếp giáp hai tinh Quý Châu 
và Tứ Xuyên. Danh thắng có Dai Long Động CX f£ ifl). 





Zhao Tuo 

Chao T'o 

Triéu Dà Яй 1 
(n.d.) Tây Hán sơ. Người đất Chân Định (ñ Ж) - nay là Chính Dinh GE 

£), tinh Hà Bác. Thời Tán, làm Lệnh (4) ở huyện Long Xuyên (Ж, ЛІ), 

quận Nam Hải ($ Ж); sau làm chức Úy (#‡) d Nam Hải. Tán mat, ông lấy 

ha quán: Quế Lâm (‡‡ Ж), Nam Hải và Tượng ( #.), kiến lập Nam Việt quốc 

(dj 3& BỊ) (xin đừng lâm với Nam Việt của nước Việt Nam ngày nay). Năm 

thứ 11 Hán Cao Tổ (196 trước c.n.), xung Nam Việt Vũ Dé (h á& x Ф). 

Thời Cánh Đế (X Ф), lại thần phục nhà Hán. Mất năm 137 trước c.n. 


Zhao Wu Ling Wang 
Chao Wu Ling Wang 
Triệu Vũ Linh Vương đã 8Ä # +1 
(n.d.) Vua nước Triệu thời Chiến Quốc. Là con của Triệu Тас Hầu (Ж 
Ў MA). tên Ung (##). Lúc bấy giờ. những nước cường địch của Triệu là Hó 
(šB) ở phía đông, Lâu Phién (х.х. Lou Fan) ở phía tây. Kinh đô của Triệu là 
Hàm Dan (Han Đan) - nay thuộc tỉnh Hà Bác. Ông nhận thấy quân phục của 
Triệu áo vừa rộng, tay lại quá dài, rất bất lợi trong chiến trận, bèn cho thay 
đổi giống như chiến bào của dân du mục cho tiện lợi, mặc dù có sự chống 
đối của Hoàng thân Triệu Văn (4ã 3). Dần dán, ông cho quân chiếm nước 
của chủng tộc Dich (4K), phá Lâm Hồ (х.х. Lin Hu), Lâu Phiên, mở mang bờ 
cõi, phía bác tới các nước Yên (Ж), Đại (1); phía tây tới Vân Trung (Ж Ф), 
Cửu Nguyên (Z, Æ), đông diệt Trung Sơn (х.х. Zhong Shan). Tại vị 27 năm, 
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rỗi nhường ngôi cho con thứ là Triệu Hà (3 fT), phong trưởng tử Chương 
($) làm An Dương Quân (Z 3#), còn mình xưng là Chủ Phụ (# X). 
Chẳng bao lâu, Chương tranh chấp với em, đấy binh làm loạn. Thất bại, 
Chương chay tới cung Sa Kháu (27 £ €), cầu cứu ông. Công tử Thành (7: 
+ m), Lí Dodi (х.х. Li Dui) dem binh vây chặt cung điện, giết Chương. Còn 
ông bị giam cám trong cung, và ba tháng sau thì chết đói (295 trước c.n.). 





Zhao Wu Xu 

Chao Wu Hsu 

Triệu Vô Tuất 3 ж ép 
(n.d.) Tự là Tương Tử ( € +). Thời Đông Chu, nhờ âm mưu với Hàn Hổ 

và Nguy Câu, ông thoát được vòng vây ở Tấn Dương (# f£), bát được Trí 

Bá (x.x. Zhi Bo), đem chém cùng với già, trẻ, lớn, bé nhà ho Trí, trừ Tri Quả 

đã đổi sang họ Phụ nên thoát nạn. Ông nhiều lần tha chết cho Dự Nhượng 

(x.x. Yu Rang) và cảm động về lòng trung thành của Dự Nhượng đối với Trí 

Bá. 


Zhao Xu 

Chao Hsu 

Triệu Húc 3h 1ñ 
(n.d.) x.x. Sung Shen Zong. 


Zhao Yang 
Chao Yang 
Chiéu Duong B Hy 

(d.d.) 1/ Tên huyện thời xưa, do nhà Ngô thời Tam Quốc lập nén, thành 
cũ tại tỉnh Hå Nam ngày nay. 

2/ Tên núi tại phía tây huyện Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô. Trên đỉnh núi có 
Chiêu Dương Phủ Quân miếu, tương truyền để thờ quan Lệnh Daãn Chiêu 
Dương của Sở Hoài Vương. 

3/ Tên cung điện. Hậu cung của Hán Võ Đế có tám khu, trong đó có 
Chiêu Dương điện. Thời Hán Thành Đế, Chiêu Nghi Triệu Phi Yến (x.x. 
Zhao Fei Yan) ở tại cung điện này. 





Zhao Yi 

Chao ! 

Triệu Duc ж x 
(n.d.) Sử học gia, văn hoc gia đời Thanh. Người đất Dương Hó ($ 3A) - 

пау là Vũ Tiến (X i€), tỉnh Giang Tô; tự là Vân Tung (Ж Ж), cũng tự là 

Vân Tùng (4z 32); hiệu Âu Bắc (E& 3L). Đậu tiến sĩ thời Can Long, làm tới 
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Quý Tây (Ñ #) Binh Lược Đạo (# аё ifi). Trung niên, từ quan, vé nhà day 
học và trước tác. Có tài cai trị, thông hiểu thơ, văn, nhất là sử học; nổi tiếng 
ngang với Tiền Đại Hân (4š X WT), Vương Minh Thịnh ( # “6 @). Trong tho 
ngũ ngôn, thất ngôn của ông, có án ý bất mãn với những gì đang xảy ra. Ông 
mất năm 1814, tho 87 tuổi (1727-1814), để lai: 

Nhị Thập Nhi Sứ Trát Ki (= + — # 2] š). 

Cai Du Tùng Khao (FX $£ X X). 

Âu Bắc Thi Sao (EA 3L 3# 99). 

Âu Bác Thi Thoại (ER, ЗЬ ‡# i£). 





Zhao Yi 

Chao | 

Chiéu Nghi 88 ж 
(c.v.) Hiệu danh của Phi tán. Được lập từ Hán Nguyên Dé (x.x. Han 

Yuan Di). Là đệ nhất cấp trong hàng Phi tán. Từ Nguy, Tấn đến Minh, đều 

có bậc Phi tần này, nhưng địa vị suy kém dán. 


Zhao Yu Zhi 
Chao Yu Chih 
Triéu Vuc Chí Nox * 
(t.p.) Địa lí tổng chí thời Minh-Thanh, do Có Viêm Võ (x.x. Gu Yan 
Wu) soạn; bát đầu viết từ năm thứ 12 Sing Trinh (£ 38) (1639), hoàn thành 
Khang Hi (Ж Ж) nguyên niên (1662). Tài liệu căn cứ trên 21 bó sử, Minh 
Thực Lục (8 W &&), Phủ Châu Huyện Chí (Àj  #£ +) và Lịch Triều Tấu 
Só Văn Tận (Ë $A Æ # X Ж). Nội dung không thống nhất, có nhiều chỗ 
nhầm lẫn. Từ đời Thanh đến nay, nguyên cảo cả trong lẫn ngoài nước đều 
thất lac, chỉ còn sao bán, mà ngay cả sao bản cũng thiếu Bắc Trực Lệ (26 ё 
1$), Giang Tây (іс #), Tứ Xuyên (#1 7), Quảng Tây (X 99). 





Zhao Yun 
Chao Yun 
Triệu Vân A È 
(n.d.) Thời Tam Quốc. Người đất Chân Dinh (4 A), Thường Sơn (Ж 
Ш) - nay ở nam Chính Định (E. Z), tỉnh Hà Bác; tự là Tử Long (F AF). Ban 
đầu theo Công Tôn Tán (2 4£ WR), sau quy thuận Lưu Bị (x.x. Liu Bei). Tào 
Tháo (x.x. Cao Cao) chiếm Kinh Châu (x.x. Jing Zhou), Lưu Bị bị đánh bai 
tại Trường Bản (x.x. Chang Ban), ông nỗ lực chiến đấu, cứu được Cam phu 
nhân (4 Á А) và Lưu Thiện (х.х. Liu Chan). Lưu Bị lấy được Ích Châu, 
ông làm Duc Quân Tướng Quân (38 Ж 3$ Ж), theo chủ giữ Hán Trung (х.х. 
Han Zhong). Năm thứ 6 Kiến Hung (228), theo Gia Cát Lượng (x.x. Zhu Ge 
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Liang) cóng phá Quan Trung (x.x. Guan Zhong), phán binh dé chóng cu chü 
lực quân của Tào Chân (# Å). Lấy quá địch chúng (lấy ít địch nhiễu) nên 
bại trận phải rút vé Hán Trung. Có lần, chỉ với vài chuc ki binh, ông cự lại 
đại quân Tào Tháo, khiến Lưu Bị khen tặng ông mấy chữ Nhất Thân Đô Thị 
Đảm (— f #6 £ Д). Ông mất năm 229, không rõ năm sinh. 

Mót lòng tận tụy giúp Lưu Công 

Trí dũng ai hơn Triệu Tứ Long 

Аи chúa deo lung, ngăn Tháo tặc 

Trường thương cắp nách. phá Giang Đông 


Xuất quân trăm trận đều utu tháng 
Phò chúa trọn đời, vẹn nghĩa trung 
Lương đống triéu đình Tây Thục quốc 
Vang danh Triệu Tứ dai anh hàng. 
Thái Cuóng 


Zhao Zhi Xin 
Chao Chih Hsin 
Triệu Chấp Tín ж A {È 

(n.d.) Thi nhân đời Thanh. Tự là Thân Phù (4? ?‡), hiệu Thu Cốc (4k 
4) và Di Sơn ($5 Ш); người đất Nhan Thần trấn (AR ik 2Ä), Ích Đô ( š 4p) - 
nay thuộc Tri Bác (Ж †Ÿ), tỉnh Sơn Đông. Tiến sĩ thời Khang Hi. Làm quan 
Hữu Tán Thiện (Ж % #4). Nhân vì trong thời gian để tang Đông Hoàng hậu, 
lai di xem diễn vở tuóng Trường Sinh Điện (& í$ Ж) (x.x.Chang Sheng 
Dian) với người bạn là Hồng Thăng (x.x. Hong Sheng) nén bi cách chức. 
Thơ của ông phán ánh xã hội đương thời, lấy ý làm chính, phán đối thuyết 
Thần Vận (èF 38) của Vương Si Trinh (х.х. Wang Shi Zhen), theo đó lời và 
điệu phải tao nhã. Ông mất năm 1744, thọ 82 tuổi (1662-1744), để lại: 

Di Sơn Đường Tập ($5 h € È). 

Thanh Điệu Phó (A 38 29). 





Zhao Zhou 

Chao Chou 

Triệu Châu ж A 
(d.d.) Do Bác Té thiết lập. Hạt cảnh tương đương ngày nay với các 

huyện Bách (44), Lâm Thành (8& 3Ä), Loan Thành (4 34), Cao Ấp (5 &), 

Tán Hoàng ($ €), Triệu (4#), Nguyên Thị (+, K), Ninh Tấn (Ж Ж), tỉnh 

Hà Bắc. Về phía nam châu, trên sông Giao Hà có cầu An Tế (X Ж) rất nổi 

tiếng, tục xưng Triệu Châu Kiểu. 
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Zhao Zi Yang 
Chao Tzu Yang 
Triệu Tử Dương đã + ii] 

(n.d.) Gia nhập Đẳng Cộng sản Trung Hoa khi Dé nhi Thế chiến bùng 
nó. Bí thư tỉnh Tứ Xuyên (1975-1977). Nhi chính sách cởi mở, đã giúp nông 
dân tăng được diện tích đất canh tác cho nhà nước cũng như cho chính họ hơn 
15%. Thành công này khiến Đăng Tiểu Bình (x.x. Deng Xiao Ping) để ý 
đến, mời ông vé Bác Kinh tham gia vào Bộ Chính trị, và thay Hoa Quốc 
Phong (x.x. Hua Guo Feng) làm Thủ tướng năm 1980. Chức vụ của ông 
ngày càng lớn. năm 1987 là Tổng Bí thư Pang, chỉ đứng sau Đặng Tiểu 
Bình. 

Tháng 5/1989, một tháng sau khi xảy ra cuộc biểu tình đòi dân chủ ở 
Quảng trường Thiên An Món tại Bắc Kinh, ông tới thăm các sinh viên, 
khuyên họ hãy chấm dứt hiểu ünh tuyệt thực, và nói: "Rất tiếc, tôi tới hơi 
trẻ”. Ngày 4/6/1989, quân đội dep cuộc biểu tình. Ông bị tố cáo đã ủng hộ 
dám sinh viên, làm dáng mát uy tín, và Giang Trạch Dân (x.x. Jiang Ze 
Min) thay thế chức vụ Tổng Bí thư. Sau đó, ông bị quản thúc tại gia suốt 
mười năm. Năm 1999, khi đã 79 tuổi, lâu lâu ông mới được phép ra khỏi 
nhà, không được tiếp xúc với các nhà báo trong nước cũng như ngoài nước. 
Ông từ trần ngày 17/1/2005, tại Bắc Kinh, thọ 85 tuổi. 


Zhe Jiang 
Che Chiang 
Chiết Giang AT II 

(d.d.) Tỉnh miễn duyên hải phía đông Trung Quốc, ở phía nam Thái 
Hồ, giáp Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến. Phía đông nhìn ra 
Đông Hải. Là một trong những tỉnh nhỏ nhất của Trung Quốc và là “бат 
của tơ lụa”. 

Chiết Giang cũng là vya lúa của đồng bằng miễn nam, thường cung cấp 
gạo cho miễn bắc. Có rất nhiều sông, lach nhỏ, là nơi tận cùng của Сб Vận 
Hà (x.x. Jing Hang Yun He). Đến Chiết Giang, du khách có thể thăm: 

- Hàng Châu, là thủ phủ, trung tâm thương mai; Tây Hà (# 8); Nhac 
Vương Miếu (# X. Д9), ndi thờ danh tướng Nhạc РЫ (х.х. Yue Fei); Linh Ẩn 
Tu (E [% +); Chiết Giang Bác Vật Quán (3 ir. 1$ 4 £g). 

- Ninh Ba (# Ж) và Thiệu Hung (£2. ft), là những trung tâm thương 
mai. Tại Thiệu Hưng có Vũ Làng ($ f$), nơi an táng Hạ Vũ (E. $). 

- Ôn Châu (ЖЯ). 

- Phổ Đà Sơn (4# Pë ,h). 
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Zhe Lin 
Che Lin 
Chá Lám ж Ж 
(d.d.) 1/ Tên quận, huyện. Được thành lập dưới thời Tây Nguy, trị sở 
ngày nay ở tây nam Đường На (Ë 5I), tinh Hà Nam. Bắc Chu giáng xuống 
huyện. Năm đầu Đại Nghiệp (X €) nhà Tùy, phế bó. 
2/ Tên trấn. Tai nam Phụng Hiển (Ж. E), thị xã Thượng Hải (L Ж). 
Năm thứ 34 Gia Tĩnh (£ $h) (1555), bị bon thảo khấu Nhật Bản chiếm đóng, 
làm thành căn cứ xâm lược miền duyên hải đông nam Trung Quốc. 








Zhe Xi Ci Pai 
Che Hsi Tz'u P'ai 
Chiết Tây Từ Phái A & d) J& 
(tr.ph.) Trường phái từ, cuối đời Thanh, do Chu Di Tôn (x.x. Zhu Yi 
Zun) sáng lập. Những thành viên sáng giá như Lí Lương Niên ($ R. #). 
Thẩm Ngạn Đăng (ik Ж Ж), Cung Tường Lân (# #J Ай), đều là người 
Chiết Tây - tên gọi tắt của Chiết Giang Tây Đạo (Hr ¿+ ở§ 1#) - nén trường 
phái lấy tên trên. Tác gia trọng yếu là Lệ Ngac (x.x. Li E). Chủ trương: 
“Từ để làm vui yến tiệc, ca ngợi thái bình” - trích trong Tử Ván Từ Tự C$ 
Ad Ж) của Chu Di Tôn - cho nén tác phám phần lớn chỉ tả những sự việc 
vụn vặt, ngâm vịnh. Về phương diện nghệ thuật, theo phong cách của Chu 
Bang Ngạn (x.x. Zhou Bang Yan) và Khương Quỳ (x.x. Jiang Kui), đời 
Tống. 





Zhen 
Chen 
Châm Ж, 
(t.v.) Một thể văn ngu ý khuyên гап tha nhân hay cả chính mình; lấy ý 
từ chữ châm (#†) - cái kim dùng để châm huyệt trong việc điều trị bệnh 
nhân. Có thể lấy thí dụ như các bài: 
Ki Châu Châm (Ж Ж), của Dương Hùng (45 ##), thời Tây Hán. 
Nữ Sú Châm (+ $ Ж), của Trương Hoa (3k 3€), thời Tây Tấn. 


Zhen Bao Dao Shi Jian 

Chen Pao Tao Shih Chien 

Trán Báo Dáo Su Kién 5 W £x 
(ch.tr.) Trong các ngày 2, 15 và 17 tháng 3 năm 1969, có cuộc cham 

súng giữa quán biên phóng Trung Quốc và Liên Xô ở đảo Trân Bảo. Đảo 

này nằm trong nội cảnh của thị trấn Hổ Lâm (E Ж), tỉnh Hắc Long Giang. 
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Zhen Guan Zheng Yao 
Chen Kuan Cheng Yao 
Trinh Quán Chính Yếu джж 
(t.p.) Tác phẩm do Ngõ Căng soạn (x.x. Wu Jing), góm mười quyển, 40 
thién. Hoàn thành khoáng năm thứ 17 Khai Nguyên (729). Biên tập những 
cuộc bàn luận, đối thoai thời Trinh Quán, giữa Đường Thái Tông Lí Thế Dân 
(х.х. Tang Tai Zong) với các đại thần Nguy Trưng (х.х. Wei Zheng), Phòng 
Huyền Linh (х.х. Fang Xuan Ling), Đỗ Như Hối (х.х. Du Ru Hui), và ghi cá 
các tấu só khuyên can của các vi trên. Đến đời Nguyên, trong phán phu chú 
Tập Luận (Ф 38), Qua Truc (X (ñ), ghi thêm những nghi luận của 22 nhân 
vật, trong đó có Liễu Phương (Jg 35), Âu Dương Tu (х.х. Ou Yang Xiu), Tư 
Mà Quang (х.х. Si Ma Guang). 





Zhen Jiang 
Chen Chiang 
Trán Giang Ж = 

(d.d.) Tên huyện thuộc tinh Giang Tô. Chính ở ndi đây, Cổ Vận Hà (x.x. 
Jing Hang Yun He) gặp sóng Dương Tử, biến Trấn Giang thành một trung 
tâm thương mại rất quan trọng. Từ đời Hán đến các triều đại kế tiếp, có tên là 
Đan Đồ huyện (#- & $4). Đời Minh, Thanh, được đổi thành Trấn Giang phủ. 
Năm thứ 8 Hàm Phong, theo điều ước Thiên Tân kí giữa Pháp, Anh và Trung 
Hoa, Trấn Giang được mở thành thương khẩu và hoạt động rất phát triển (х.х. 
Zhong Ying Tian Jin Tiao Yue và Zhong Fa Tian Jin Tiao Yue). 

Thời Tam Quốc, Trấn Giang từng là kinh dó của nước Ngô. 

Quanh thị xã có đổi núi, cảnh vật rất hữu tình, là nguồn cảm hứng của 
nhiều nghệ sĩ thời Nam Tống. Thi si Luc Du (x.x. L You) đời Tống đã khắc 
nhiều bài thơ ở sườn núi Tiêu Sơn, trên sông Trấn Giang. 

© phía đông bắc thị xã có Bác Cố Sơn (JE B] Lh), được coi là nơi có 
cảnh vật đẹp nhất trong vùng. 





Zhen Jin 

Chen Chin 

Chàn Kim n MES 
(n.d.) Nhà sư Hải Vân (x.x. Hai Yun) dạy triết lí Phật giáo cho Hốt Tất 

Liệt (x.x. Hu Bi Lie) và đặt tên (Trung Hoa) Chân Kim cho con trai thứ của 

vị Khá Hàn này. Chân Kim sinh năm 1243, được thân phụ rất yêu quy, và dự 

định sau sẽ truyền ngôi cho. Tuy là người Mông Cổ, nhưng Hốt Tất Liệt 

muốn cho con được học văn hóa Trung Hoa, nén đã nhờ đến ba Nho gia là 

Diệu Khu (х.х. Yao Shu), Đậu Мас (х.х. Dou Mo) và Vương Tuân (Ж 4) 
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trông nom. Chân Kim được học Hiếu Kinh, Kinh Thi, triết li Phật giáo, Lào 
giáo, lịch sử các triêu đại Trung Hoa. Năm 1263, ông được phong làm Hoàng 
tử nước Yên, có quyền cai trị vùng Đại Đô, tức Bắc Kinh ngày nay (x.x. Da 
Du), và giám sát hội đồng tư vấn. Năm 1273, ông được phong làm Thái tử để 
kế vị. Hốt Tất Liệt là vị Khả Нап Mông Cổ đâu tiên chỉ định người kế vi. 

Chẳng may Chân Kim mất năm 1285, lúc hấy giờ mới trên 40 tuổi. Con 
ông là Temt được chỉ định lên thay, và sau này trở thành vua Thành Tổ của 
Trung Hoa năm 1294. Cái chết của ông, theo sau cái chết của mẹ ông máy 
năm về trước (1281), đã đánh gục thân phụ ông. Vị Khả Hãn đầy quyền uy 
là Hốt Tất Liệt mượn rượu giải sầu ngày đêm, làm ông hết minh mẫn và 
bệnh hoạn suốt một thập niên trước khi mất vào năm 1294. 





Zhen Jiu Jia Yi Jing 
Chen Chiu Chia ! Ching 
Chám Cúu Giáp Át Kinh 4 AR T ¿ # 
(t.p.) Tén đây đủ là Hoàng Dé Tam Bộ Châm Cứu Giáp Ất Kinh (% Ф 
Z 404p & P ¿ KE), lên gọi tất là Giáp Ất Kinh (P С, #@). Thời Nguy, 
Tấn, do Hoàng Phủ Mật (х.х. Huang Fu Mi) biên soạn. Gồm 12 quyển. Tác 
phẩm hinh thành do sự phối hợp và chinh lí của ba sách Chám Kinh (5t ‡#) - 
hậu thế gọi là Linh Khu (3€ 3&) - Tố Vấn (X PA), Minh Đường Khóng Huyệt 
Châm Cứu Trị Yếu (8А € 1U 7X ‡† & i5 €). Giảng rõ về phủ tạng, kinh lạc, 
luận lí trị liệu, vị trí 649 kinh huyệt của toàn thân, phương pháp châm cứu. 
Tổng kết châm cứu trị bệnh, kinh nghiệm lâm sàng có từ trước đời Tấn. Là 
một tác phẩm quan trọng về châm cứu học. 


Zhen Nan Guan 

Chen Nan Kuan 

Trán Nam Quan 4 h M 
(d.d.) Tên cửa ài cũ. Được thiết lập thời Minh sơ, còn có tên là Dai 

Nam Quan (Á d М), Giới Thủ Quan (Ж # WB), tại phía tây nam thị trấn 

Bằng Tường (25 3#), tỉnh Quảng Tây ngày nay. Là quan ải trọng yếu của 

Trung Quốc. Năm 1953, được đổi tên là Mục Nam Quan (tk d M). Năm 

1965 lại được đổi thành Hữu Nghi Quan (Ж £ №) (х.х. You Yi Guan). 


Zhen Yuan 
Chen Yuan 
Trấn Nguyên 3 ж 


(d.d.) Huyện danh. Tại đông bác tỉnh Cam Тіс, tây giáp khu tự trị Hói 
tộc tỉnh Ninh Hạ. Nhà Đường thiết lập Nguyên Châu (Æ Nİ); Nguyên айі 
thành trấn Nguyên Châu; Minh đổi thành Trấn Nguyên huyện. Cổ tích có: 
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- Thach Không Tự Thạch Quát (Z € + 4 E). 
- Ngọc Sơn Tự Thạch Quát( & L ‡ £ Z). 





Zheng 

Cheng 

Trịnh ж 
(d.d.) 1/ Đời Сһи, tên một nước, nay là huyện Tân Trinh, tinh Hà Nam. 
3/ Đời Tùy, tên một nước. nay là huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. 





Zheng Cheng Gong 
Cheng Ch'eng Kung 
Trinh Thành Cóng Жо, xj 
(n.d.) Cuối đời Minh. Người huyện Nam An (dj 2), tinh Phúc Kiến; 
tên Sâm (A), ur là Đại Mộc (K Ж). Sau, Long Vũ Đế ((@ X %) ban cho 
họ Châu ($), đổi tên thành Đại Mộc (K. Ж). Cuối thời Sing Trinh, quân 
Thanh vây hãm kinh đô, thân phụ ông là Trinh Chi Long (3$ 2 Ak) ra 
hàng. Ông không chịu theo cha, bổ chạy ra đảo Áo Môn. Quế Vương nhong 
làm Dién Binh Quận Vương (55 # £1. X). Ông thường dem quân tấn công 
Phúc Kiến; rồi đánh thắng được quân Hòa Lan đang chiếm đóng Đài Loan, 
và làm chủ được hòn đảo này. Trong khi đó, thân phụ ông, mặc dù đã ra 
hàng. nhưng không thuyết phục được ông quy phục nhà Thanh, nên bị bắt 
giam và hành quyết. Năm 1662, ông mất sau cơn bạo bệnh, lúc bấy giờ 
mới 38 tuổi (1624-1662). Con là Trịnh Kinh (Af £&) lên thay, nhưng cũng 
chỉ được hơn một năm rồi mất. Em là Trịnh Sáng (Ж 3&) nối nghiệp anh, 
nhưng sau ra hàng quân Thanh, được đưa về Bắc Kinh và được nhà Thanh 
phong cho tước Hầu. Tính ra cha con nhà họ Trịnh làm chủ Đài Loan được 
23 năm. 





Zheng Dan 

Cheng Tan 

Trịnh Đan ж 7 
(n.d.) Làm quan chức Hữu Doãn của nước Sở, thời Đông Chu. 





Zheng Dan 

Cheng Tan 

Trinh Dán » sg 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Là mi nữ nước Việt, cùng Tây Thi (х.х. Xi Shi) 

được Câu Tién tuyển chon đưa sang dâng cho nước Ngô, nhằm làm mê hoặc 

Ngô Phù Sai (х.х. Wu Fu Cha). 
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Zheng Ding 
Cheng Ting 
Chính Định iE X 

(d.d.) 1/ Phủ danh. Tên gốc là Chân Định (ñ £), thuộc Hà Bác. 

2/ Huyện danh. Tại bắc bộ Thạch Gia Trang (x.x. Shi Jia Zhuang). Nhà 
Tần thành lập Đông Viên huyện ($. Jë 3&), Hán đổi thành Chân Định huyện 
GR. Ж ОЖ); Thanh đổi thành Chính Định huyện. Danh thắng cổ tích có: 

- Long Hung Tu (T£ A +). 

- Quảng Huệ Tự Hoa Tháp (Æ # + # 3X). 

- Khai Nguyên Tự Tháp (H jt # 3). 

- Phóng Cổ Kiến Trúc Dai Quán Viên (4x + i£ ЖЯ #t M). 


- Huyện thành là một “Trung Quốc Lịch Sử Văn Hóa" danh thành. 





Zheng Dun Dang Di Zuo Feng 
Cheng Tun Tang Ti Tso Feng 
Chinh Dón Dáng Dích Tác Phong Ж oH X th TER, 

(ch.tr.) Nhán ngày 1/2/1942, khai giáng truüng dáng Trung Cóng 
Trung ương Đảng hiệu, Mao Trạch Đông có dé cập tới quyển thứ ba trong 
Tuyển Tập Mao Trạch Đông. Để chỉnh tác phong của đảng viên, ông nêu 
lên cái hại, cái không đúng của chủ quan chủ nghĩa và tông phái chủ 
nghĩa. 

Theo ông, chủ quan chủ nghĩa có hai loai: giáo điều chủ nghĩa và kinh 
nghiệm chủ nghĩa. Cách mạng giáo phong đòi hỏi cương định lập trường, 
thống nhất lí luận và thực tiễn, diéu tra, nghiên cứu. Ông dé xuất “гап trước, 
đè sau; trị bệnh cứu nhân”, là phương kế của cách mạng. 


Zheng Gu 
Cheng Ku 
Trịnh Cốc ж 5 
(n.d.) Thi nhân thời Văn Đường. Tự là Thủ Ngu (F $), người đất Nghi 
Xuân (A Ж), nay thuộc tỉnh Giang Tây. Tiến sĩ thời Quang Khải (JE Ж). 
Giữ chức Đô Quan Lang Trung (# È ÈR Ф), nên được goi là Trịnh Đô Quan 
(Ж 3p E). Nhân bài thơ Giá Có Thi (86 26 3t) của ông nên còn có tên là 
Trinh Giá Cô (3t #6 #6). Ра số thơ của ông tả vật, vịnh vật, thể hiện “nhàn 
tình, dat trí” (PA t, i4 Я) của sĩ nhân. Thường hay xướng họa với Hứa 
Đường (+ Ж), Trương Kiểu (4k 4), cùng bẩy thi nhân khác trong nhóm 
Phương Lâm Thập Triết (mười triết nhân trong rừng thơm) (3 Жж + 4). Vé 
trước tác, có Vân Đài Biên ( 5 #4), gòm ba quyển. Không rõ năm sinh, 
năm mất của ông. Dưới đây xin ghi lại một bài thơ của ông: 





Zheng Guang Zu/Zheng Guang 2и 603 


iE + $| Z 
Hoài thúy biét hüu 


ж + ¿r sñ h Bp 
Dương Tử Giang đầu dương liễu xuân 
lồ i # Жол д. 

Dương hoa sâu sắt độ giang nhân 
#2 EU т, 

Số thanh phong địch li đình уйп 
ЖОЖ Ж 


Quán hướng Tiêu Tường ngã hướng Tán 
Từ biệt bạn bên sông Hoài 
Đầu bến sông Dương xanh liễu dương 
Hoa dương buồn giết khách sang ngang 
Sáo vang mấy tiếng, đình chiều tối 
Bạn đến Tiêu Tương, tôi đến Tán. 
Trần Trong San dich 


Sông Dương xuân thăm hàng dương 
Hoa dương xui khách sang ngang ngại ngân 
Sáo chiều vắng tiếng li tan 
Tiêu Tương bạn đến, đường Tán tỏi di. 

Linh Vũ dịch 





Zheng Guang Zu 
Cheng Kuang Tsu 
Trịnh Quang Tổ ЖЖ 8 

(n.d.) Tác gia М khúc đời Nguyên. Tu là Dic Huy f& 5€); người đất 
Tương Lăng (Ë #&), Binh Dương ( I$) - nay là Tương Phần (# 3), tinh 
Sơn Tây. Làm quan cấp thấp ở Hàng Châu lộ (4i H Ж); mát ở Hàng Châu, 
và được an táng trong Linh Chi Tu (€ > +). Ông sáng tác 18 vớ tạp kịch, 
hiện nay chi còn tón tại: 

Thién Nữ Li Hồn (fk + # ss), kịch ái tình, rất nổi tiếng. 

Các vở kịch khác thường lấy dé tài trong lich sử như: 

Vương Хап Đăng Lâu ( X. # 4 1#). 

Chu Công Nhiếp Chính ( J] 2 + $t). 

Tam Chiến Là Bó (Z. S 3 Ж). 

Nguyệt Da Văn Tranh СА i& B] F). 
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Lào Quản Đường ( Z €). 

Y Doãn Canh Tân (f P t 85). 

Trí Dũng Định Té (% # x Ж). 

Không rõ năm sinh và mát của ông. Ông được xếp vào Nguyên khúc tứ 
đại gia (t dh vq X Ж), cùng với Quan Hán Khanh (x.x. Guan Han Qing), 
Bach Phác (x.x. Bai Pu) và Mà Trí Vién (x.x. Ma Zhi Yuan). 





Zheng He 
Cheng He (Ho) 
Trinh Hòa ЖЯ 
(n.d.) Hoan quan đời Minh; hàng hải gia. Ho gốc là Mã (5), tên gốc 
Văn Hòa (X Ar), tiểu tự Tam Báo (Z f$); thuộc Hài tộc, sinh ở Côn 
Dương Châu (E, Ij JH) - nay trị sở tai Phó Ninh (# A), tinh Vân Nam. 
Minh sơ, nhập cung làm hoạn quan, theo Yên Vương (3% £) khởi binh, 
được ban ho Trịnh (#8), làm Nội Quan Giám Thái Giám (А # 8 K Bí). 
Năm thứ 3 Vinh Lạc (Ж <) (1405), lành ham đội đi thông sứ Tây Dương 
(#9 i£), hai năm sau trở vé. Từ đó vé sau, bảy lán dùng đường biển xuất 
sứ, tổng cộng 28 năm, qua trên 30 quốc gia, chuyến đi xa nhất tới tận đông 
Phi châu (ЗЕ 28) và Hồng Hải (&с Ж). Kết quả các chuyến đi đã làm tăng 
sự giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Trung Hoa và các nước Á, Phi. Năm thứ 
10 Tuyên Đức (€ if). ông lâm bạo bệnh, mất tại Nam Kinh (i&j Ж), tho 60 
tuổi (1375- 1435). 





Zheng Ming 

Cheng Ming 

Chính Danh i$ 
(h.th.) Gọi tên cho đúng, đó là thuyết "Chính danh" của Khổng Tử. Nói 

một cách khác, đó là đạo “quân quân, thần thần”. Vua phải giữ đúng đạo 

của vua - yêu dán, trong ý dân, lo hạnh phúc cho dân, giáo dục dân - thì mới 

thật là vua. Người trên (vua) phải làm tròn nhiệm vụ của mình, thì người 

dưới (thần, dân) mới làm tròn nhiệm vụ của họ. 





Zheng Qi Ge 

Cheng Ch'i Ke 

Chính Khí Ca ERK 
(t.p.) Tác phẩm của Văn Thiên Tường (x.x. Wen Tian Xiang) thời 

Nam Tống, nói lên chí khí anh dũng của ông, thà chết chứ không hàng 

quân Nguyên. Nó đã gây cảm hứng cho rất nhiều bài thơ hùng tráng sau 

này. 
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Zheng Xuan 
Cheng Hsuan 
Trinh Huyén y + 

(n.d.) Đông Hán kinh hoc gia. Tự là Khang Thành (Ж O); người đất 
Cao Mật ($ Ж), Bắc Hải (2L Ж) - nay thuộc tỉnh Son Đông. Người đời goi 
là Hậu Trinh (Æ Sf), để phán biệt với cha con Trịnh Hưng (3 ##), Trịnh 
Chúng (3f Ж). Ban đầu, hoc kim văn Dich (35) và Công Dương Нос (x.x. 
Gong Yang Zhuan và Gong Yang Сао), rôi theo Trương Cung Tổ (Gk Ж. 
1) hoc Cổ Văn Thượng The (4 X Q g), Chu Lễ (BỊ 38), Tả Truyện (Ж. 
4$). Sau cùng, theo Mã Dung (х.х. Ma Rong) hoc có văn kinh. Trở vé có 
hương day hoc, món dé hàng ngàn người. Vi Đảng Cố Sự (х.х. Dang Gu Zhi 
Huo). ông bị cám day học, nên chuyên tâm trước tác, lấy có văn kinh làm 
chủ để, nhưng vẫn không quên kim văn kinh. Trở thành kinh học gia số một 
thời Đông Hán, ảnh hưởng rất lớn đến kinh học (## $) các đời sau. 

Ông chú giải Mao Thi (+, 2), Tam LỄ (=. 3), được chép lại trong Thập 
Tum Kinh Chủ Só (+ Z f& ;X JA) Cha Dịch (J 5), Luận Ngữ (GA 55), 
Thương Thư (8 E). Ngoài ra ông còn trước tác: 

Luc Nghệ Luận (zx ЗА 38) và Bác Ngũ Kinh Dị Nghĩa (S4 E # $ R), dé 
phán bác Hà Hưu (x.x. He Xiu) 








Zheng Yi Dao 
Cheng | Tao 
Chính Nhất Dao ЈЕ — № 
(t.g.) Соп có tén là Chính Nhất Phái GE. — Ж). Kể từ nhà Nguyên trå 
vé sau, cùng với Toàn Chân Giáo (x.x. Quan Zhen Dao) là hai đại giáo 
phái. Nguyên là Ngủ Đấu Ме Đạo (х.х. Wu Dou Mi Dao), còn được goi là 
Thiên Sư Đạo (Ж Ё iti). Trong thời Vinh Gia nhà Tây Tấn (307-313), cháu 
bốn đời của Trương Đạo Lăng (х.х. Zhang Dao Ling) là Trương Thinh (k 
#) di cư tới Long Hổ Sơn (AÈ JÈ al) - ngày nay trong địa khu Quý Khê (j 
i£), tỉnh Giang Tây - và tôn Trương Đạo Lăng làm Chính Nhất Thiên Su (3E 
— Á Ё), do đó giáo phái còn có tên là Thiên Sư Đạo. Thời Nam Bắc triều, 
phân làm Nam, Bắc Thiên Sư Đạo. Sau Đường, Tống, hai phái Nam, Bắc 
dàn dán hợp lưu. Đến đời Nguyên thì cả hai hợp thành Chính Nhất Đạo. 
Năm thứ 8 Đại Đức”" Nguyên Thành Tông (1304), hậu биё đời thứ 38 của 
Trương Đạo Lăng là Trương Dữ Lâm (ik $ Ж) làm Chính Nhất Giáo Chủ, 
lãnh dao Tam Sơn Phù Luc (=. h £f $), góm Long Hổ Sơn (4, Ж, và), Нар 


7* Đại Đức (K (&Y niên hiệu của Tây На Süng Tông (1% Ë # Ж) (1135-1139), Nguyên 
Thành Tông (1297-1307). 
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Tao Sơn (MỊ € h), Mao Sơn (Ж Ш), trong đó lấy Long Hồ Sơn làm Chính 
Nhất Рао, Нар Tao Sơn làm Linh Bảo Phái (€ Ж 2), và Mao Sơn làm Mao 
Sơn Phái. Đại đa số tín dó Chính Nhất Đạo tu tại gia, một số ít xuất gia. 





Zheng Yong Qi 
Cheng Yung Ch'i 
Trinh Vinh Té Жж Ж 

(n.d.) Sinh 29/12/1944, tai Anh quóc. 

1966: Cử nhân khoa hoc, Dai hoc Đông Hải. 

1972: Tiến sĩ Dai hoc Brown. 

1972-1973: Hoc bóng nghién cúu ducc khoa, Dai hoc Yale. 

1974-1977: Phó Giáo su Ban Dược khoa, Đại hoc Bang New York. 

1974-1976: Khoa hoc gia nghién cúu ung thu tai Vién Roswell Park 
Memorial. 

1976-1981: Hói vién Hói America Leukemia. 

1977-1979: Khoa học gia nghiên cứu tai Phân viện Thực nghiệm và Trị 
liệu, Viện Roswell Park Memorial. 

1979-1989: Giáo su tại Khoa Dược, Dai hoc North Carolina. 

Giải thưởng: 

- 1981: Giải thưởng Rhoals, Hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Ki. 

- 1987-1997: Giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc, Viện Ung thư Quốc gia. 

- 1992: Giải xuất sắc trong Khoa học Hóa-Sinh, Hội các nhà sinh học 
Trung Quốc tại MI. 





Zheng Zhen Duo 
Cheng Chen To 
Trịnh Chấn Đạc Xr 5X 

(n.d.) Tiểu thuyết gia, văn học sử gia. Bút danh Tây Đế (99 i#) và 
Quách Nguyên Tân ($ Ж #7); người đất Trường Lac (& ##), tỉnh Phúc 
Kiến. Thời Ngũ Tứ (х.х. Wu Si Yun Dong), cùng Dich Thu Bach (Ж Ж 6) 
hợp biên Tán Xã Hội (45 ЗЬ Ф). 

1921, cùng Thẩm Nhan Băng (x.x. Mao Dun), Vương Thống Chiếu 
(x.x. Wang Tong Zhao) tổ chức Hội nghiên cứu văn học; cùng năm, công 
tác ở Thương vụ ấn thư quán. Sau 1923, Chủ bút Tiếu Thuyết Nguyệt Báo 
Ch 3G А 38). Năm 1931, làm Giáo sư Đại học Yên Kinh (Ж Ж) và Đại 
học Ki Nam (£ $), Chủ bút Văn Học Quý San (X. 3 Ф +J), Thế Giới Văn 
Khó (X YR x. Ж). Thời kì kháng chiến chống Nhật Bản, ông cư ngu 
Thượng Hải, kiên trì công tác văn hóa. Sau 1945, tham gia biên tập các tập 
san Văn Nghệ Phục Hung (X. З 48 #3) và Dán Chi (Ё #). Sang thời ki 
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Kiến quốc, làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Cục trưởng Cục Quốc gia Văn 
vật. Năm 1958, tử nan trong một chuyến bay, thọ 60 tuổi (1898-1958), để 
lai các tác phẩm: 

Thú Hóa Giá Dich Dai Bộ (Wa X # t) i& 38), doán thiên tiểu thuyết. 

Sáp Đồ Bán Trung Quốc Văn Học Sử (M B] Ж t 8 x S $). 

Trung Quốc Tục Văn Học Sú (P Bl 15 x 39 #). 

Trung Quốc Bán Hoa Sử Dó Luc (P. BỊ M £ è B) t3). 

Trung Quốc Cổ Bán Hí Khúc Tùng San (Ф BỊ + A X th X H). 





Zheng Zhi Long 
Cheng Chih Lung 
Trinh Chi Long A» x dk 
(n.d.) Thời Minh mat Người đất Nam An (dj X), tinh Phúc Kiến; tự 
là Phi Hoàng (Ж €). Nhà nghèo, nén ông tới Ma Cao làm công cho người 
Tây phương, lấy tên Thánh là Nichola I Quan. Năm 20 tuổi, ông tới 
Hirado, gần Nagasaki (Nhật Bán), kết hôn với một phu nữ Nhật và sinh 
được một con trai là Trịnh Thành Công (x.x. Zheng Cheng Gong). Năm 
1624, ông theo Nhàn Tư Té (BJ #: Ж) да căn cứ ở Đài Loan, đi đánh cướp 
các tàu Hòa Lan và Trung Hoa. Nhung chỉ bón năm sau (1628), ông ra đầu 
thú với Tổng Đốc hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang, và tình nguyện 
phòng thủ bờ biển chống lại người Hòa Lan và cướp biển. Tháng 4/1644, 
Bác Kinh hi quân Thanh chiếm đóng; tháng 8/1634, Chu Do Tung (Ж th 
3#) lên ngôi ở Nam Kinh với niên hiệu Hoàng Quang (32 Ж). Ông được 
phong Nam An Bá (h 2 18) và được lệnh đưa quân vé báo vé kinh thành, 
nhưng tháng 6/1645, Nam Kinh lại rdi vào tay quân Thanh. Hai tháng sau, 
Chu Duật Kiện (x.x. Zhu You Jian) lên ngôi ở Phúc Kiến, phong ông Binh 
Quốc Công (С B] 2). Hè 1646, khi quân Thanh thắng lớn ở Chiết Giang 
và Giang Tây, ông thấy cơ để nhà Minh sắp đến hồi kết thúc, nên rút quân 
ra khói quan ái Tiên Hà (4b Я) - một ải có vị trí chiến lược rất quan trọng 
ở ngay giáp ranh hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến - hậu quả là mở đường 
cho quân Thanh đến bát được vua Minh ở ranh giới hai tỉnh Phúc Kiến, 
Giang Tây và chiếm được Phúc Châu. Ông ra hàng quân Thanh và được 
đưa về Bắc Kinh. Năm 1653, ông được nhà Thanh phong cho tước Đồng An 
Bá (й Ж 48), và vua Thanh ra lệnh ông kêu goi con là Trịnh Thành Công 
(Ж Ж, жу) ra hàng. Ông vâng lệnh, kêu gọi nhiều lần nhưng thất bai, nên 
tới năm 1655, bị kết tôi âm mưu với con, và bị tống giam. Năm 1661, ông 
cùng toàn gia, kể cá hai con là Trịnh Thế Án (# # 8.) và Trịnh Thế Ấm 
(HR 4€ BE), bị xử trầm ở Bắc Kinh. 
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Zheng Zhong 
Cheng Chung 
Trinh Chüng ж 

(n.d.) 1/ Đông Hán kinh hoc gia. Tự là Trong Su (4t f$); người đất Khai 
Phong (Р) 34), nay thuộc tỉnh Hà Nam. Từng giữ chức Cấp Sự Trung (4 E 
P), Đại Tư Nông (K š] Ж); người đời gọi ông là Trinh Tư Nông (sg 5]. E) 
để nhân biệt với Trịnh Chúng (nói đến dưới đây). Thông đạt dich (), thi. 
Người đời gọi cha con Trinh Hung (Ất #2), Trinh Chúng là Tiên Trịnh ( X 
3), còn Trịnh Huyền (х.х. Zheng Xuan) là Hậu Trinh (4£ ##). Ông mất năm 
83, không rõ năm sinh. 

2/ Đông Hán hoạn quan. Tự là Quý Sản (£ A), người huyện Xưu (4), 
Nam Dương (dj fŠ) - nay ở đông nam Lễ Sơn (Ж h), tỉnh Hà Nam. Thời 
Chương Dé (Ж r), là Trung Thường Thi CP % 14). Hòa Đế (4v d) kế vi, 
ông lận mưu cùng với vua tru diệt nhóm ngoai thích Đâu Hiến (x.x. Dou 
Xian); làm Đại Trưởng Thu (k K Ж), phong Dan Hương Hầu (9: 9$ (2) 
Hòa Bé thường nghị luận chính trị với ông, tạo tién lệ cho các hoan quan sau 
này hay can dự vào triểu chính. Ông mất năm 114, không rõ năm sinh. 


Zheng Zhou 
Cheng Chou 
Trịnh Châu Ж + 

(d.d.) Cách sông Hoàng Hà khoáng 24 km vé phía nam, là thủ phủ tỉnh 
Hà Nam, là khu vực nói Hoa Bắc với Hoa Nam, địa lí rất trọng yếu. Là trung 
tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của toàn tỉnh. Đến Trịnh Châu, du khách có 
thể thăm: 

- Nhị Thất Tháp (2 + 35). 

- Hà Nam Tỉnh Lịch Sử Bác Vật Quán OT dj + F p 1% 45 4g). 

- Hoàng Hà Triển Giác Quán (# 5T Ж Ж Ф), giới thiệu tư liệu, địa lí 
về sông Hoàng Hà. 





Zheng Zhu 

Cheng Chu 

Trịnh Chú ж 
(n.d.) Dai thán nhà Duong. Мди dát Duc Thành (x.x. Yi Chang), 

Giáng Châu (x.x. Jiang Zhou) - nay thuộc tỉnh Sơn Tây. Xuất thân nghèo 

khó. Nhờ giỏi y thuật nên được hoạn quan Vương Thủ Trừng ( € F 2) cất 

nhắc và được sự tín nhiệm của Văn Tông. Năm thứ 9 Đại Hòa”” (835), cùng 


? Đại Hóa (K. d) hay Thái Hòa (K 4): niên hiệu của Đường Văn Tông (827-835), Dương 
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Lí Huấn (x.x. Li Xun) kiến nghi tru diệt hoan quan, thu hói địa khu Hà 
Hoàng C9 ;#) đã bị Thổ Phón (х.х. Tu Fan) chiếm cứ; rồi thanh trừng thế 
lực của các phiên trấn cát cứ Hà Bắc. Chẳng bao lâu, giữ chức Hàn Lâm Học 
Sĩ, Công Bộ Thượng Thư, ủng hộ Văn Tông tiêu diệt hoạn quan Vương Thủ 
Tring. Kế đó, làm Tiết Độ Sứ Phong Tường (J& #3). Trong cuộc chính biến 
Cam Lô (х.х. Gan Lu Zhi Bian) ông mang quân vào kinh thành, nghe tin Lí 
Huấn chiến bại, đành rút lui và bi Giám Quân Sứ Trương Trong Thanh (5k 
fb ;#) sát hại năm 835. Không rõ năm sinh. 





Zheng Zhu Yuan 
Cheng Chu Yuan 
Trịnh Trüc Viên ж HQ 
(n.d.) Sinh 8/4/1927 tại Quảng Đông. Tiến sĩ Kinh tế hoc, Dai hoc 
Georgetown, Hoa Ki. 
1963: Giáo su thinh giáng Dai hoc George Washington, Hoa Ki. 
1970-1971: Giáo su thính giáng Dai hoc Lawrence, Hoa Ki. 
1972 và 1975: Giải thưởng Outstanding Educator in America. 
Dà xuát bán: 
Economic. Development & Interactions between the Two Sides of the 
Taiwan Straits. 
Behind the Tien An Men Massacre. 
Social, Political & Economic Ferment in China. 
Sun Yat Sen's Doctrine in the Modern World. 
China's Economic Development. 
Scientific and Engineering Manpower. 





Zheng Zhuang Gong 
Cheng Chuang Kung 
Trinh Trang Cóng Jn d 2 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Là vua nước Trịnh, tên Ngu Sinh (Ж ^), con của 
Trịnh Vũ Công (Ж z Ж). Tai vi 743-701 trước c.n. Mẹ ông là Khương Thi 
thông mưu với em ông là Cộng Thúc Đoạn (4 dx ££) để cướp ngôi nước 
Trịnh. VỀ sau, thất bại, Thúc Đoạn tự đâm cổ chết. Còn Khương Thị bị đem 
di an trí tại đất Dĩnh (šñ). Ông có thể độc "Me con chỉ gặp nhau dưới suối 
vàng." Nhưng qua cơn giận, ông rất hối hận, song đã chót thể rôi, không biết 
tính sao. Đại thần Dĩnh Khảo Thúc (х.х. Ying Kao Shu) hiến kể, sai người 
đào đất đến tận suối vàng (?), làm một cái nhà hầm để quốc mẫu và vua gặp 
nhau, như vậy là khỏi trái với lời thê. 


Phổ (48 i$) (929-935) nhà Ngô thời Ngũ Đại. 
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Zhi 

Chih 

Chi К, 
(c.t.) Thuộc chủng tộc Tây Tang. Đã thành lập những triéu dai Tién 

Tán, Thành, Hậu Lương. 





Zhi Bo 
Chih Po 
Trí Bá *y 18 
(n.d.) Còn có tên Tuân Dao (4) 3£), Tri Bá (Жо f&), Tri Dao (40 3£) hay 
Trí Bá Dao (# 40 3). Trong thời chuyển tiếp Xuân Thu - Chiến Quốc, ông 
là một trong bón Khanh (##) - Khanh là chức quan cao cấp của Tấn quốc. Vi 
khinh rẻ, làm nhục Triệu Vô Tuất (4 # #р), hay (dă 9 Me), nên gây thù 
oán. Năm thứ 17 Tấn Xuất Công (4 ở; 2) (458 trước c.n.), ông cùng các 
Khanh: Triệu (4š), Hàn (3X), Nguy (46) chiếm rồi chia nhau đất của Phạm 
Thị (25, K), Trung Hành Thị (Ф f$ K). Sau, ông có mưu đỗ cướp ngôi vua. 
Muốn thế, phải diệt bó thế mạnh của ba nhà Hàn, Ngụy, Triệu. Ban đầu, vi 
sợ uy của ông, nên Hàn và Ngụy phải cắt đất cho Tấn và nguyện cùng hợp 
sức trừng phạt Triệu. Sau, vì tính kiêu ngạo quá đáng và vô lễ của ông, Hàn 
và Ngụy trở cờ theo Triệu - theo dé nghị của Triệu đại thần Trương Mạnh 
Đàm (3k £ #). Kết cục ông bị Triệu Vô Tuất bắt được và đem đi chém 
năm 453 trước c.n., lấy đầu ông làm bô đựng nước tiểu (x.x. Zhao Wu Xu). 


Zhi Jia Ge Yan 

Chih Chia Ke Yen 

Tri Gia Cách Ngón AERE 
(t.p.) Sách gia huấn, có những câu nói làm chuẩn mực cho việc tê gia, 

lập thân, xử thế, do Chu Bách Lư soạn. 


Zhi Lao Hu 

Chih Lao Hu 

Chi Lào Hó KER 
(14.) Mao Trạch Đông dùng danh từ "cop giấy" từ thập niên 1940 để chỉ 

Hoa Kì, ý muốn nói dân tộc Trung Hoa không sợ, mặc dù Hoa Kì có vũ khí 

nguyên tử. Sau chuyến viếng thăm Trung Hoa của Tổng Thống Richard 

Nixon năm 1972, danh từ này không còn dùng nữa. 

Zhi Li 

Chih Li 

Truc Lé UE 
(đ.d.) Biệt danh của tính Hà Bác ngày nay. 
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Zhi Ma Li 
Chih Ma Li 
Chi Ma Lí £ B 3 
(n.d.) Tức Lí Nhi (# —), một lãnh tu của Hỗng Cán (x.x. Hong Jin) 
thời Nguyên mat. Người đất Bì Châu (45 #|) - nay ở bắc Tuy Ninh (8 3), 
tỉnh Giang Tô. Nhân trong nhà có kho chứa chi ma (2 Ж) - một loại ngũ 
cốc, để cứu giúp nạn nhân đói kém - nên người đời gọi ông là Chi Ma LÍ. 
Mùa thu năm thứ 11 Chí Chính (1351), cùng Triệu Quán Dung (4š 32 А), 
Bành Đại Tiêu (32 X #), hưởng ứng Lưu Phúc Thông (х.х. Liu Fu Tong), 
đánh chiếm được Từ Châu (х.х. Xu Zhou). Chia quân bốn lần xuất trận, 
chiếm cứ vùng phụ cận của rất nhiễu quận, huyện. Năm sau, Nguyên Hữu 
Thừa Tướng Thoát Thoát (х.х. Tuo Tuo) lãnh binh phản công. Từ Châu thất 
thủ, dân chúng bị tần sát. Một tháng sau, ông hị bắt và sát hai tại Hùng Châu 
(## J), nay là huyện Hùng (28), tỉnh Hà Bắc - пат 1352. 





Zhi Pan 

Chih P'an 

Chí Bàn 4# 
(t.g.) x.x. Fo Zu Tong Ji. 


Zhi Y 
Chih | 
Trí Khái ^y EN 

(n.d.) Nhà sư thời Trần (FÈ), Tùy (Fñ), và là sáng lập viên phái Thiên 
Thai Tông (х.х. Tian Tai Zong). Họ góc là Trần (Ж), tự là Đức An (f& Ж); 
nuười đất Dinh Xuyên (Wi М) - nay trị sở tại Hứa Xương (GF. 8), tỉnh Hà 
Nam. Năm 18 tuổi xuất gia, sau theo Huệ Tư (# E) (515-577) học thiển. 
Trần Thái Kiến (8 K £) năm thứ 7 (575), nhập Thiên Thai (€ 6), lập 
thảo am, giảng kinh trong 9 năm, nên người đời gọi ông là Thiên Thai Đại 
Su(X & X Ёё). Lại nhân khi Tùy Dương Dé Dương Quảng (M Ж Ф 35 Ж) 
làm Tấn Vương, ban cho ông hiệu Trí Giá (# Ж), nên ông còn được biết 
đến dưới tên Trí Giả Đại Sư (# # X Ё). Ông dung hợp quan điểm của nam 
bác Phật giáo đương thời, cường điệu Chỉ (4E) và Quán (Ж) đều quan trong, 
cùng dé xuất quan điểm Nhất Niệm Tam Thiên (— Ж Z +) và Tam Để 
Viên Dung (=. š# [E] 8). Ông từng khẩu thuật: 

Pháp Hoa Huyền Nghĩa (Ж Ж + Ж). 

Pháp Hoa Văn Cá (Ж Ж x ë). 

Ma Ha Chí Quán (Ж 33 yk f). 

Sau này, dé tử Quán Đính (3€. ТЯ) ghi lai thành sách. 
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Zhong Chang Shi 

Chung Ch'ang Shih 

Trung Thuóng Thi + * oH 
(c.v.) Tên chức quan, bắt đầu có từ đời Tán, nhiệm vu là theo hầu 

Hoàng đế xuất nhập cung đình. Thời Đông Hán, do hoan quan đảm nhiệm, 

truyền đạt chiếu chỉ, chưởng lí văn thư, quyền lực cực lớn. Từ nhà Ngụy trở 

vé sau, hai chức Trung Thường Thi và Tán Ki (# #4) hợp nhất, goi là Tán Ki 

Thường Thị, không cho các hoạn quan đảm nhiệm nữa. 





Zhong E Ai Hun Tiao Yue 
Chung E Ai Hun T'iao Yueh 
Trung-Nga Ái Hồn Điều Ước + £& Ж GG AA £ 
(ch.tr.) Tức Trung-Nga Ái Hồn Hóa Ước (P Ж # PE 4» #9). Trong Đệ 
nhi Nha phiến Chiến tranh (x.x. Ya Pian Zhan Zheng), Nga hoàng dùng vü 
lực ép Thanh triểu kí hiệp ước bát binh dáng. Ngày 28/5/1858 (Hàm Phong 
năm thứ 8), Tướng Quán Hắc Long Giang (# Aë ;г) là Dich Sơn (x x. Yi 
Shan) cùng Tổng Đốc Đông Tây Bá Lợi Á ($ # 44 4) 3$) của Nga là Mục 
Lap Duy Ước Phu (# Jš # #9 Ж), kí diéu ước tại Áo Hồn (9 Ж) - nay ở 
nam Hắc Hà Thị ( 7 #). Nội dung chủ yếu: 
- Nga chiếm của Trung Quốc phán phía bắc Hắc Long Giang (€ 3 ix.) 
và phán nam của Ngoại Hưng An Lãnh ($F # 3c +$), tổng cộng 60 van km. 
- Phía đông Ó Tô Lí Giang (£j && £ ix), được đặt dưới sự quản lí chung 
của hai nước. 





Zhong E Bei Jing Tiao Yue 
Chung E Pei Ching T'iao Yueh 
Trung-Nga Bác Kinh Diéu Uóc #Ф зы cx Б 6 
(ch.tr.) Nguyên goi là Chiếu Y Tién Hoán Hòa Ước Nghi Định Điều Ước 
(BR IK A 1А de £9 8t Ж 1£ $5), tức Trung-Nga Tuc Tăng Điều Ước (^P. 48 4A 
3X 4k 29). Ngày 14/11/1860 (Hàm Phong năm thứ 10), Nga hoàng ép Thanh 
triêu phải kí hiệp ước bát binh đẳng, do Khám Sai Đại Thân Dich Hân (х.х. Yi 
Xin) và Công sứ Nga là Y Cách Ná Dé Dã Phu (?# 4& # 3 45, X ) - tức Nikolai 
Pavlovitch Ignatiev — kí kết, cộng 15 khoản, trong đó có những khoán chính sau: 
1. Nhượng cho Nga một vùng đất, diện tích khoảng 40 vạn km ở phía 
đông sóng Ô Tô Lí Giang (Š& # Ж іл) - tức Ussuri river, một nhánh của 
Hắc Long Giang. 
2. Quy định vùng biên giới phía tây giữa Nga và Trung Quốc. Theo hiệp 
ước Trung-Nga Khám Phân Tây Bắc Giới Ước Kí († Ж Ej 2 v6 3b R £5 
3C), bốn năm sau (1864), trao cho Nga một phán lãnh thổ Trung Quốc, gồm: 
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- Phía đông nam Ba Nhi Khách Tháp Hỗ (E, 8 "& fb 20), tức hó 
Balkhash Lake. 

- Phía nam và bác Trai Tang Мао Nhĩ (A X $ f). 

3. Mở Khách Thập Cát Nhi (*& fF € f), thuộc tỉnh Tán Cương, làm 
thương khẩu. 

4. Nga lập lãnh sự quán tại Khố Luân (Ж 14) - nay là Ó Lan Ba Thác 
(£j f 6 4©), nước Mông Cổ - và Khách Tháp Cát Nhĩ thuộc, Tân Cương. 


Zhong E Tian Jin Tiao Yue 
Chung E T'ien Chin T'iao Yueh 
Trung-Nga Thién Tán Diéu Uóc ФР Ж X 3 ⁄ 55 

(ch.tr.) Là hiép uóc hát hinh dáng mà Nga hoàng ép Thanh triéu phái kí 
wong thời gian có cuộc Chiến tranh Nha phiến lần thứ hai (x.x. Ya Pian 
Zhan Zheng). Ngày 13/6/1858 (Hàm Phong nàm thú 8), Thanh Khám Sai 
Đại Thần Quế Lương (x.x. Gui Liang) và Hoa Sa Nap (x.x. Hua Sha Na) 
cùng kí với dai diện của Nga là Phó Dé Nhã Đình (2 3 # 3£), tại Thiên 
Tân. Cộng 12 khoản, nội dung chủ yếu gồm: 

- Nga được quyển giao thương ở bay thương khẩu: Thượng Hải (Е ;#), 
Ninh Ba (3 Ж), Phúc Châu (#2 31), Hạ Môn (J§ P3), Quảng Châu (Æ M), 
Đài Nam (& d) (Đài Loan), Quỳnh Châu (2 M). Sau này, nếu có một 
cường quốc nào được sử dụng thêm một thương cảng nào khác thi Nga cũng 
được hưởng quyền lợi như vậy. 

- Nga được phép đặt các lãnh sự quán tại các thương khẩu trên, được đưa 
hạm đội tới những nơi đó. 

- Các giáo sĩ Nga được tự do truyền giáo. 

- Trung Quốc và Nga sẽ phái đại diện cùng nhau kiểm tra lại vùng bién 
giới chưa được xác định từ trước đến nay. 

- Từ nay về sau, nếu Trung Quốc cho một cường quốc nào hưởng đặc 
quyền vé bát cứ địa hạt nào thì Nga đương nhiên cũng được hưởng, 





Zhong E Yi Li Tiao Yue 

Chung E I Li T'íao Yueh 

Trung-Nga Y Lé Diéu Uóc FRERE 
(ch.tr.) Còn được goi là Trung-Nga Cải Đính Điều Ước (Ф 4& ek 3T 48 

#9), hay Y Lê Điều Ước (fP 41 4% #9). Nga ép nhà Thanh phải kí hiệp ước 

hất hình đẳng. Thừa lúc A Cổ Bách Phách Hạ (x.x. E Gu Bo Pa Xia) xâm 

chiếm Dich Hóa (ib 4) - thuộc tỉnh Tân Cương - và tiến vé phía đông, Nga 

hoàng cho quân chiếm địa khu Y Lê của Trung Quốc (x.x. Yi Li). Nhà Thanh 

nhiều lần yêu cầu Nga rút quân, nhưng Nga không chịu. Năm Quang Tự thứ 
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3 (1877), dep xong loan A Cổ Bách, chính phủ phái Süng Hậu (x.x. Chong 
Hou) sang Nga điều đình thu hôi Y Lê. Ngày 2/10/1879, Sing Hâu bị uy 
hiếp phải kí Lí Ngõa Cơ Á Điều Ước (€ A # # 4# #9), theo đó Trung 
Quốc phái mất một phán đất. Dân chúng quyết liệt phản đối; triều đình cũng 
không chịu phê chuẩn, và phái Tăng Kỉ Trạch (x.x. Zeng Ji Ze) sang Nga 
năm 1880, để tái diéu đình. Ngày 24/2/1881, tai Thánh Bỉ Đắc Báo (E # 45 
1f) - tức 51. Petersburg, cựu kinh đô của Nga hoàng - Trạch kí với Nga 
Trung-Nga Cải Đính Điều Ước, thu hồi lại được phán đất mà Sing Hậu đã kí 
nhượng, bao gêm phán nam Y Lê và lưu vực Đặc Khác Tu Hà (3$ #, AA 5), 
nhưng phái chịu tiên bôi thường tăng từ 500 van Lô Bố (Ж Ж) - tức Rouble, 
đơn vi tiên tệ của Nga - lên tới 900 vạn. Nga hoàng thông qua hiệp ước, 
nhưng về sau, qua những hiệp thư về biên giới giữa hai nước, Nga cũng 
chiếm hơn 7 van km! lãnh thổ Trung Quốc. 





Zhong Fa Bei Jing Tiao Yue 
Chung Fa Pei Ching T'iao Yueh 
Trung-Pháp Bác Kinh Diéu Uóc voit 

(ch.tr.) Nguyên có tên là Trung-Pháp Tục Tăng Điều Ước (Ф Ж #$ 3# 
4£ #9). Pháp ép Thanh triểu phái kí hiệp ước bất bình đẳng liên quan đến 
việc kết thúc cuộc Chiến tranh Nha phiến lần thứ hai. Ngày 25/10/1860 (năm 
thứ 10 Hàm Phong), Khám Sai Đại Thần Dịch Hân (x.x. Yi Xin), cùng đại 
diện của Pháp là Cát La ($ Z) - tức Jean Baptiste Louis Gros - kí hiệp ước 
tại Bắc Kinh. Ngoài việc xác định Trung-Pháp Thiên Tân Điều Ước (х.х. 
Zhong Fa Tian Jin Tiao Yue) vẫn có hiệu lực, điều ước có mười khoán, 
trong đó có bốn khoản chính: 

1. Mở Thiên Tân (x.x. Tian Jin) làm thương khẩu. 

2. Chuẩn hứa nước Pháp có quyển mộ nhân công Trung Hoa đem ra 
nước ngoài. 

3. Bồi thường tài sản của Thiên Chúa giáo bị phá hủy; các giáo sĩ người 
Pháp được quyền thuê, mua bán điển địa, kiến tạo tuỳ ý. 

4. Trong Trung-Pháp Thiên Tân Điều Ước (x.x. Zhong Fa Tian Jin Tiao 
Yue) có quy định tiễn bồi thường tăng từ 200 lên 800 van lang. 


Zhong Fa Tian Jin Tiao Yue 

Chung Fa T'ien Chin T'iao Yueh 

Trung-Pháp Thién Tán Biéu Uóc TGk K # £ 5 
(ch.tr.) Nguyên có tên là Hóa Ước Chương Trinh (fe #9 # 42), là hòa 

ước bất bình đẳng mà Pháp ép nhà Thanh phải kí trong thời gian có cuộc 

Chiến tranh Nha phiến lần thứ hai (х.х. Ya Pian Zhan Zheng) Ngày 
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27/6/1858 (Hàm Phong năm thứ 8), Thanh Khám Sai Đại Thần Quế Lương 
(x.x. Gui Liang), Hoa Sa Nap (x.x. Hua Sha Na) cùng kí với đại diện của 
Pháp là Cát La (E #) - tức Jean Baptiste Louis Gros - tại Thiên Tán. Cộng 
42 khoán, phu dính sáu khoản Hóa Uc Chương Trinh Bổ Di (Ж #9 $ 42 di 
if). Nội dung chủ yếu: 

- Công sit Pháp được quyền trú tại Bắc Kinh. 

- Mỡ thêm các thương khẩu ở Triểu Châu (35 A1), Quỳnh Châu (48 RI), 
Đài Nam ( & í) (Đài Loan), Dam Thủy (;X К), Đăng Châu ( Ж), Nam 
Kinh (dj 3. Ở các cửa khẩu ал thêm các sứ quán Pháp. 

- Giáo sĩ Thiên Chúa giáo được tự do truyền giáo ở khắp nơi. Công dân 
Pháp được quyền tự do đi lại. 

- Phàm những hiệp ước về quan thuế và mọi loại thuế khác mà Trung 
Quốc kí với các nước khác, Pháp cũng có quyền được hưởng. 

- Ham đội Pháp được quyền ghé đến các thương khẩu. 

- Trung Quốc phái bồi thường cho Pháp 200 vạn lang bac. 

- Xác dinh quyén tài phán cüa Pháp. 





Zhong Guo Ren Min Jie Fang Zhan Zheng 
Chung Kuo Jen Min Chieh Fang Chan Cheng 
Trung Quốc Nhân Dân Giải Phóng Chiến Tranh P WAR AE 3k % $ 
(ch.tr.) Cũng được goi là Dé Tam Thứ Quốc Nội Cách Mang Chiến 
Tranh (€ Z= ; BH # 4 Җ #). Để lật đổ phe Quốc dân Đảng thống trị. 
nhân dân Trung Quốc và nhân dân giải phóng quân, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản, tiến hành cuộc đại cách mạng chiến tranh. Sau cuộc chiến 
kháng Nhật thắng lợi, có sự hòa đàm giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân 
Đảng để lập lại hòa bình nhưng không kết quả. Ngày 26/6/1946, Quốc dân 
Đẳng mở cuộc đại tấn công các khu Xô viết. Mao Trạch Đông (х.х. Mao Ze 
Dong) cùng Trung ương Đảng đặt trọng tâm vào việc tiêu diệt chủ lực quân 
Quốc dân Đẳng trong việc phòng giữ chiến khu. Ngoài ra, dưới sự tuyên 
truyền của Công sản, nhân dân trong các khu vực dưới quyền kiểm soát của 
chính phủ Quốc dân Đảng nổi lên chống đối, hình thành một chiến tuyến thứ 
hai ngay trong lòng địch. Sau một năm nội chiến, Quốc dân Đảng mất hơn 
một triệu quân. Ngày 10/10/1947, tổng bộ giải phóng quân ra tuyên ngón 
hiệu triệu nhân dân toàn quốc hãy đứng lên chống Tưởng Giới Thạch. Từ 
tháng 9/1948 đến tháng 1/1949, giải phóng quân liên tục tiến hành ba đại 
chiến dich tấn công Liêu Thẩm (i£ i£), Hoài Hải (fi), Bình Tán (Ф Ж), 
cơ bản tiêu diệt chủ lực quân Quốc dân Đảng, giải phóng các dia khu ở phía 
bắc trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang. Ngày 20/4/1949, Quốc dân Đảng 
không chịu kí hiệp định hòa bình, Chủ tịch Mao Trạch Đông và Tổng Tư 
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lệnh giải phóng quán Chu Đức (x.x. Zhu De) ra lệnh tổng tấn công, một 
triệu quân vượt sông Trường Giang. Ngày 23, giải phóng Nam Kinh. Tính 
đến tháng 6/1950, hơn tám triệu quân Quốc dân Đảng bị chết hoặc bị thương. 





Zhong Guo Su Wen Xue Shi 

Chung Kuo Su Wen Hsueh Shih 

Trung Quốc Tuc Văn Học Sử MAMA 
(t.p.) Nói vé lich së vàn hoc binh dán Trung Quóc, do Trinh Chán Dac 

(1898-1958) soan (x.x. Zheng Zhen Duo). 





Zhong Guo Xiao Shuo Shi Lue 
Chung Kuo Hsiao Shuo Shih Lueh 
Trung Quóc Tiéu Thuyét Sú Lugc ФЕ У £x 
(t.p.) Tác nhẩm do Lã Tấn (х.х. Lu Xun) soạn. Từ 1920 đến 1924, khi 
giáng day Trung Quốc Tiểu Thuyết Sử ở Đại hoc Bác Kinh và trường Cao 
đẳng Sư pham Bác Kinh, tác giả thu thập các bài giáng trong cuốn Tiểu 
Thuyết Sứ Đại Lược OCh Ў £ X %). Năm 1923, Tân Trào Xã (3f 2+) 
ấn hành quyển thượng; năm sau, ấn hành quyển hạ. Năm 1925, sau khi 
được hiệu đính thêm. hai quyển được gộp làm một và được Bắc Tân Thư 
Cục (3t #f £ Ø) ấn hành. Năm 1930, có ba thiên lại được sửa lần thứ hai. 
Toàn tác phẩm có 28 thiên. Thiên thứ nhất: "Sit gia đối vu tiểu thuyết chi 
trước lục cập luận thuật ”(# R # + b 36 2 X Sk 4 #4 iK) (luận bàn 
vé quan niệm của các sử gia đối với tiểu thuyết.) Các thiền sau viết vé nội 
dung và thủ pháp của tiểu thuyết qua các triểu đại, thuật lại quá trình phát 
triển của tiểu thuyết, từ thần thoại truyền thuyết tới cuối triểu Thanh. Đây 
là cuốn tiểu thuyết sử khai sơn phá thạch của Trung Quốc. Có phụ thêm 
một thiên "Trung Quốc tiểu thuyết đích lich sử đích biến thiên" (P B] JJ. 
3& #9 6 # + 3⁄2 Ф). Năm 1957, tác phẩm được in trong LỄ Tán Toàn Tập 
(# á + Ж). 


Zhong Guo Zhe Xue Shi Da Gang 

Chung Kuo Che Hsueh Shih Ta Kang 

Trung Quốc Triết Học Sử Dai Cương + É OG $ KA 
(t.p.) Do Hó Thích (x.x. Hu Shi) soan, góm 12 thién, xuát bán nám 

1919, bởi Thương Vu Án Thu Quán. Là tác phẩm đầu tiên dùng phương pháp 

và quan điểm triết học Tây phương để chỉnh lí các trước tác triết học Trung 

Quốc, tại Ngũ Tứ Tân Văn Hóa Vận Động có ảnh hưởng nhất định, khẳng 

định địa vị của triết học Trung Quốc trong lịch sử triết học thế giới. Phản đối 

quan điểm truyền thống của Nho gia lấy Tam Hoàng, Ngũ Đế là thời kì ra 

đời triết học Trung Quốc; ông cho rằng phải là thời Khổng Tử, Lão Tử mới 
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đúng. Dự định của Hồ Thích là xuất bán ba quyển (thuong, trung, ha), nhung 
sau không rõ nguyên nhân vì sao chỉ có quyển thượng được ra mắt độc giả. 





Zhong Hui 
Chung Hui 
Chung Hội %# 
(n.d.) Người đất Trường Xã (K 3+), huyện Dĩnh Xuyên (#4 711) - nay ở 
đông Trường Cát (k ), tỉnh Hà Nam - nước Nguy, thời Tam Quốc; tự là Si 
Quý (+ $). Là con của Chung Dao (4$. &&). Muu sĩ được nể trọng của Tư 
Mã Chiêu (х.х. Si Ma Zhao). Theo ho Tư Mã di chinh phạt nhiều lân, làm 
tới Hoàng Món Thi Lang (# P3 f& £5), tước Quan Nội Hầu. Cảnh Nguyên 
(Ж A) năm thứ 4 (263), cùng Đặng Ngải (х.х. Deng Ai) chia hai đường tấn 
công và diệt Thục Hán. Sau, cùng hàng tướng Thuc là Khương Duy (x.x. 
Jiang Wei) mưu phán, bị giết trong cảnh tao loạn năm 264, thọ 39 tuổi (225- 
264). 





Zhong Li He 
Chung Li He 
Chung Lí Hóa $$ tập 

(n.d.) Trung Quốc tác gia. Qué gốc Mai Huyện (48 9£), tỉnh Quảng 
Đông. Tổ tiên nhiều đời sinh sống tại Đài Loan. Thời niên thiếu, piúp đỡ phụ 
thân trong nông trường, sau tới Thẩm Dương (x.x. Shen Yang), vào học trong 
trường dạy lái xe hơi. Năm 1941, di cư tới Bắc Bình, tức Bắc Kinh ngày nay. 
Năm 1945, xuất bản cuốn trung thiên tiểu thuyết Giáp Trác Рао (Ж 4f А6). 
Sau cuộc chiến Trung-Nhát thắng lợi, toàn gia trở về Đài Loan. Năm 1955, 
sáng tác trường thiên tiểu thuyết Lạp Sơn Nông Trường (3 và R 38), miệu 
tả suốt 30 năm nóng dân Đài Loan đả phá phong tục cấm những người cùng 
dòng họ kết hôn, truy cầu (tim hiểu) tự do luyến ái thời xa xưa. Ông sử dụng 
thủ pháp tá thực truyền thống, có ánh hưởng tích cực trên nén văn học Đài 
Loan. Ông cũng trước tác đoản thiên tiểu thuyết như: 

- Vũ (81). 

- Nguyên Hương Nhân ( & 88 A). 

Ông mất năm 1960, thọ 45 tuổi (1915-1960). 





Zhong Mei Tian Jin Tiao Yue 

Chung Mei T'ien Chin T'iao Yueh 

Trung-Mi Thiên Tán Điều Ước * £ K #2 1 #) 
(ch.tr.) Nguyên có tên gọi là Trung-Mī Hòa Hảo Điều Ước (P X- $e 4f 

f& #9). Trong cuộc Chiến tranh Nha phiến làn thứ hai (х.х. Ya Pian Zhan 

Zheng), chính phủ Mĩ ép Thanh triểu kí hiệp ước bất bình đẳng trên. Ngày 
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18/6/1858 (Hàm Phong năm thứ 8), Thanh triểu Khám Sai Đại Thần Quế 
Lương (x.x. Gui Liang) và Hoa Sa Nạp (x.x. Hua Sha Na) cùng kí hiệp ước 
với Công sứ Mi là Liệt Vệ Liêm (#j #7 Ж) - tức William Bradford Reed, 
1806-1876 - tại Thiên Tân. Cộng 30 khoán, nói dung chủ yếu gầm: 

- Mi được phép đặt sif quán tại Bác Kinh. 

- Md cửa khẩu Triều Châu (35 HI), Đài Nam (6 dé) (Đài Loan) cho 
thương thuyền MI. 

- Giáo sĩ Mĩ được tự do truyền giáo. 

- Xác định quyền lãnh sự tài phán. 


Zhong Nan 

Chung Nan 

Chung Nam # rà 
(đ.d.) Tên núi, cũng gọi là Nam Sơn (dj ii), và cũng viết (Ф dị). Day 

núi trải dài qua phía nam tỉnh Thiểm Tây, đầu phía đông nhập vào tỉnh Hà 

Nam tới huyện Thẩm, đầu phía tây nhập vào tỉnh Cam Túc tới huyện Thiên 

Thủy, tức núi Tân Lĩnh. Ngọn cao nhất ở phía nam huyện Trường An. Có 

ngu ý tuổi tho, nên người ta thường chúc nhau "Tho ú Nam Sơn” ( & st th 

Ш). 





Zhong Nan Hai 

Chung Nan Hai 

Trung Nam Hái Ф fh & 
(đ.d.) Khu vực ở Bác Kinh, được canh gác nghiêm ngặt, là nơi ở của các 

nhà lãnh đạo Cộng sản, như Mao Trạch Đông, Chu Đức, Lưu Thiếu Kì, Chu 

An Lai, Bành Đức Hoài, Đặng Tiểu Bình, Lí Tiên Niệm, Trần Nghị... 





Zhong Nan Shan 

Chung Nan Shan 

Chung Nam Sơn $t d ch 
(d.d.) Cüng goi là Chung Nam (x.x. Zhong Nan). 





Zhong Ri Bei Jing Tiao Yue 

Chung Jih Pei Ching Tiao Yueh 

Trung-Nhát Bác Kinh Diéu Uóc T H 3k 4 49 
(ch.tr.) Tức Trung-Nhật Bác Kinh Chuyên Điều († E 3t Ж # 49). 

Năm thứ 13 Đồng Tri (1874), viện cớ thuyền dân đảo Lưu Cầu (1#, Њ) - tức 

đảo Ryu Kyu - gặp nạn bị giết ở Đài Loan, chính phủ Nhật phái binh tới xâm 

pham Đài Loan; gặp sự chống đối mãnh liệt của dán bản xứ, chính phủ Nhật 

bèn phái sứ giả tới đàm phán với Thanh triểu, và đưa ra những lời cáo buộc 
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vô lí. Ngày 31/10. Cung Thân Vương Dich Hân (x.x. Yi Xin) cùng đặc sứ 
Nhật là Đại Cửu Bảo Lợi Thông (K А ‡# 4] iñ), kí hiệp định ở Bắc Kinh. 
Công ba khoán, nói dung chủ yếu là: 

- Nhật Bán thoái binh. 

- Trung Quốc bồi thường 50 vạn lạng. 

- Trung Quốc thừa nhận Nhật Bản đem quân tới nhằm để bảo vệ dân, là 
môt hành động nghĩa cử. 

Hai năm sau, Nhật chiếm luôn quần đảo Lưu Cầu, đặt thành một huyện, 
lấy tên là Xung Thằng (zF &) - tức Okinawa ngày nay. 





Zhong Ri He Ping You Hao Tiao Yue 
Chung Jih He P'ing Yu Hao T'iao Yueh 
Trung-Nhát Hóa Binh Hüu Háo Diéu Uóc T H # XE AEG 
(ch.tr.) Hiệp ước được kí tai Bắc Kinh ngày 12/8/1978, có hiệu lực mười 
năm. Sau đó đương nhiên tiếp tuc có hiệu lực nếu hai nước không có dé nghị 
nào khác. Nội dung chủ yếu gồm: 
- Tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ của nhau; không được can thiệp vào nội 
bộ của nhau. 
- Phan đối dùng vũ lực để giành bá quyền. 
- Xúc tiến việc đi lại của nhân dân hai nước. 
- Cùng hợp tác dé phát triển kinh tế. 


Zhong Rong 

Chung Jung 

Chung Vanh f Me--4 
(n.d.) Phê bình văn hoc gia đời Lương, Nam triểu. Tự là Trong Vi (4* 

1$); người đất Trường Xã (K 3£), Dĩnh Xuyên (56 71) - nay ở phía đông 

Trường Cát (& 5), tỉnh Hà Nam. Đời Té, làm Tư Đồ Hành Tham Quân ( 3] 

# fT £ Ж). Sang đời Lương, рій các chức Hành Tham Quán (17 £ Ж) cho 

Lâm Xuyên Vương (E& Л] Е), và Kí Thất (š¿ Ж) cho Hành Dương Vương 

(fr ë +) và Tấn An Vương (# & E). Ông là tác giả cuốn Thi Phẩm (х.х. 

Shi Pin). Mất năm 518, không rõ năm sinh. 





Zhong Shan 

Chung Shan 

Trung Sơn P h 
(d.d.) 1/ Thời Xuân Thu, là nước của dân tộc Tiên Ngu (&f JR), một biệt 

chủng của chủng tộc Bach Địch (é 3X). Đến thời Chiến Quốc, được goi là 

Trung Sơn quốc. Bị Triệu Vũ Linh Vương (x.x. Zhao Wu Ling Wang) diệt. 

Đến đời Hán Cảnh Đế tái lập nước Trung Sơn, nay thuộc tỉnh Hà Bắc. 
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2/ Tên huyện. Nay ở phía đông nam huyện Thuận Đức (АЯ 485), tỉnh 
Quảng Đông. 

3/ Tên dãy núi Độc Sơn (f ih), tại phía bắc huyện Tuyên Thành (ở 
Ж), tỉnh An huy. 

4/ Tên núi ở ranh giới hai huyện Kinh Dương GE f) và Thuần Hóa (GF 
46), tỉnh Thiểm Tây. 





Zhong Shan Gu Ju 

Chung Shan Ku Chu 

Trung Son Có Cu P шж ÉE 
(d.t.) Là nơi ở trước kia của Tôn Trung Sơn (х.х. Sun Zhong Shan), tai 

thành phố Thượng Hải. Sau khi ông tạ thế, vợ là Tống Khánh Linh (x.x. 

Song Qing Ling) tiếp tục ở đây tới năm 1937. 








Zhong Shan Ling 

Chung Shan Ling 

Trung Son Láng + ,h 8# 
(d.t.) Ở chân núi Kim Sơn (Chung Sơn), Nam Lộc, tỉnh Giang Tô. Là 

nơi an táng di thể của Tôn Trung Sơn. 





Zhong Shu Ling 
Chung Shu Ling 
Trung Thư Lệnh РЖҰ 
(c.v.) Tên chức quan, đứng đầu Trung Thu Tỉnh. Đời Hán, có Trung Thư 
Yết Giả Lệnh CF. # 35 # 2), duyệt xét những bài tấu trình lên vua của các 
Thượng Thư. Ngụy, ban đầu, thiết lập Bí Thư Lệnh, sau đổi thành Trung Thư 
Lệnh, nắm giữ Cơ Mật Viện. Rồi đến Tùy đổi thành Nội Sử Lệnh, Đường 
lập lại Trung Thư Lệnh. Tống giữ nguyên danh từ trên. Nguyên coi Trung 
Thư Lệnh như vị quan cao nhất trong triểu, rất được tôn trọng. Nguyên Thái 
Tông trao chức vụ này cho vị Tướng Quốc, còn Nguyên Thế Tổ thì trao cho 
Hoàng Thái tử. Đến đời Minh thì chức vụ Trung Thư Lệnh bị phế bỏ, 





Zhong Xing 

Chung Hsing 

Chung Tỉnh $$ E 
(n.d.) Văn hoc gia đời Minh. Tu là Bá Kính (48 #&), hiệu Thái Cốc (Ж 

4), người đất Cánh Lăng (È f&), Hồ Quảng (ЯЯ Ж) - nay là Thiên Món (X 

РЯ), tỉnh Hó Bác. Tiến sĩ thời Vạn Lịch. Từng làm Chủ Sự bộ Công, Nam 

Kinh Lễ Bộ Lang Trung. Phản đối khuynh hướng phục cổ, để cao văn 

chương tính linh (4& €), hinh thành phong cách U Thâm Cô Tiễu (#& Ж # 
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Ak), dùng từ ngữ rất khó hiểu. Ông mát năm 1624, thọ 50 tuổi (1574-1624), 
để lại: 

Án Tú Hiên Tâp (F£ $ MO $). 

Đường Thi Quy (È ?Ÿ $8), gom lại tho Duong. 

Có Thi Quy (+ 3 $5), gom lại thơ có trước đời Đường. 

Hai tác phám sau, bién táp cüng Dàm Nguyén Xuán (x.x. Tan Yuan 
Chun). 





Zhong Yang Dang Xiao 

Chung Yang Tang Hsiao 

Trung Uong Dáng Hiéu Ф Z BH 
(ch.tr.) Trường tọa lac ở Bác Kinh, chuyên giảng chính trị cho các dáng 

viên Công sản. Hệ thống trường dáng đã được thành lập từ thập niên 1940 ở 

Diên An. Sau 1949, địa phương nào cũng có trường dáng để giảng cho dáng 

viên lí thuyết giai cấp đấu tranh. Thập niên 1980 trở vé sau, Trung Quốc mở 

cửa cho tư bản đầu tư thì nhiều trường không còn hoạt đông nữa. 


Zhong Yao 
Chung Yao 
Chung Dao 5 & 
(n.d.) Đại thần, thư pháp gia nhà Nguy, thời Tam Quốc. Tự là Nguyên 
Thường (+, Ж), người đất Trường Ха ( ‡+), Dinh Xuyên (#4 711) - nay ở 
phía đông Trường Cát (& 3), tính Hà Nam. Đông Hán mat, làm Hoàng 
Môn Thị Lang (3 Р] 44 Bf). Tào Tháo (х.х. Cao Cao) chấp chính, làm Thi 
Trung Thủ Tư Lệ Hiệu Úy (1 Ф F š] # Ж #1), trông coi quân sự tại Quan 
Trung (х.х. Guan Zhong). Tào Phi (х.х. Cao Pi) tiếm ngôi nhà Hán, ông làm 
Đình Оу (3£ Ж). Minh Đế lên ngôi, làm Thái Phó (Ж 18). Giỏi thư pháp, mô 
phỏng Tào Hi (# A), Sái Опр (х.х. Cai Yong), Lưu Đức Thăng (х.х. Liu De 
Sheng). Thông thao các thể Lệ ($k), Khải (‡#) (một loại chữ lệ đời Hán). 
Cùng Vương Hi Chi (х.х. Wang Xi Zhi) xưng Chung Vương (46 #). Ông mất 
nàm 230, thọ 79 tuổi (151-230). 


Zhong Ying Bei Jing Tiao Yue 

Chung Ying Pei Ching T'iao Yueh 

Trung-Anh Bác Kinh Diéu Uóc TOX 3L S ME # 
(ch.tr.) Nguyên có tên là Trung-Anh Tuc Tăng Điều Ước (Ф 3 *$ Ж 

4& #9). Anh ép Thanh triéu phái kí hiệp ước bất bình đẳng liên quan đến việc 

kết thúc cuộc Chiến tranh Nha phiến lần thứ hai (x.x. Ya Pian Zhan Zheng). 

Ngày 24/10/1860 (Hàm Phong năm thứ 10), Khâm Sai Đại Thần Dịch Hân 

(х.х. Yi Xin) kí hiệp ước với đại diện của Anh là Ngach Nhĩ Kim (88 8 2) - 
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tức James Bruce - tại Bắc Kinh. Cộng chín khoán, trong dó có bốn khoán 
chính, ngoài việc xác dinh Trung-Anh Thiên Tán Điều Ước (x.x. Zhong Ying 
Tian Jin Tiao Yue) vẫn có hiệu lực: 

1. Mở Thiên Tân (x.x. Tian Jin) làm thương khẩu. 

2. Chuẩn hứa nước Anh có quyền mộ nhân công Trung Hoa đem ra nước 
ngoài. 

3. Cát nhượng cho Anh phía nam bán đảo Cửu Long (Ж, 3È), địa phuong 
Cửu Long Ti (2U Ж š]). 

4. Trong Trung-Anh Thiên Tân Điều Ước, quy dinh gia tăng tiền bồi 
thường là 800 vạn lạng. 





Zhong Ying Tian Jin Tiao Yue 
Chung Ying T'ien Chin T'iao Yueh 
Trung-Anh Thién Tàn Diéu Uóc ЕЕЗ 

(ch.tr.) Còn có tên Trung-Anh Tục Ước (Ф ж ^& #9). Là điều ước do 
Anh buộc Trung Quốc phải kí trong cuộc Chiến tranh Nha phiến lần thứ hai 
(x.x. Va Pian Zhan Zheng). Ngày 26/6/1858 (Hàm Phong năm thứ 8), Thanh 
triều Khám Sai Đại Thần Quế Lương (х.х. Gui Liang), Hoa Sa Nạp (х.х 
Hua Sha Na), cùng kí hiệp ước tại Thiên Tân với đại diện của Anh là Ngach 
Nhi Kim ($8 f +) - tức James Bruce. Có tất cả 56 khoán, phụ thêm chuyên 
điều (Ж 4%). Nội dung chủ yếu gồm: 

- Công sứ Anh được quyền trú tại Bắc Kinh, được lập các lãnh sự quán 
tại các cửa khẩu thông thương như: Quỳnh Châu GE #|), Ngưu Trang (+ #), 
Đăng Châu (# №), Đài Nam (6 dj) (Đài Loan), Triểu Châu (3 #|), Hán 
Khẩu (Ж 0), Cửu Giang (л, ix), Nam Kinh (dj Ж), Trấn Giang (4Ä ix). 

- Các giáo sĩ Gia Tô giáo, Thiên Chúa giáo được tự do truyền giáo. 

- Kiểu dân Anh được tự do đi lại trong nước. 

- Các thương thuyển Anh được tự do qua lại các cửa khẩu trên sông 
Trường Giang. 

- Hai quốc gia Anh và Trung Quốc phái đại diện tdi Thượng Hải để đàm 
phán về thuế quan. 

- Trung Quốc phái bài thường cho Anh 400 vạn lạng bạc. 

- Xác định quyền tài phán của Anh. 


Zhong Ying Wu Kou Tong Shang Zhang Cheng 
Chung Ying Wu K'ou T'ung Shang Chang Ch'eng 
Trung-Anh Ngũ Khẩu Thông Thương Chương Trinh F X £ cu ій A 
+ я 

(ch.tr.) Là diéu khoán bó sung cho Nam Kinh Diéu Uóc (x.x. Nan Jing 
Tiao Yue). Ngày 22/7/1843 (năm thứ 23 Dao Quang), tai Hương Cảng, được 
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công bố thi hành, thêm phụ ước Hó Môn Diéu Ước (Ж P1 4% £5), có 15 
khoán, phụ thêm Hải Quan Thuế Tắc (28 И] # 8J). Nội dung chủ yếu: 

- Thừa nhận Anh có quyền lãnh sự tài phán. 

- Định thuế hải quan. 


Zhong Yong 
Chung Yung 
Trung Dung Ф Ж 

(t.p.) Khổng Cấp (3U 18), ur là Tư (E), cháu đích tôn của Khổng Tử, và 
là học trò của Trang Tử. Ông diễn đạt tỉnh hoa của Khổng giáo trong Trung 
Dung, một trong Tứ Thư (v1 #). 

Ông dán lời của Khổng Tử vé đạo Trung Dung: "Trung hòa là cái tính tự 
nhiên của trời đất, mà trung dung là cái đức hạnh của người ta. Trung là 
giữa, không lệch vé bên nào; dung là thường, nghĩa là dùng đạo trung làm 
đạo thường. Muốn theo đạo ấy phái có trí (45), nhân (4=) và dũng ( $)" (theo 
Nho giáo của Trần Trọng Kim). 


Zhong Zai 
Chung Tsai 
Trüng Té 
(c.v.) x.x. Tai Zai. 


= 
+ 


Zhong Zhou 

Chung Chou 

Trung Châu ж Ж 
(d.d.) Được thành lập năm thứ 8 Trinh Quán đời Đường (634), trị sở tại 

Lâm Giang (8Š ;r)- nay là huyện Trung (3). Hat cảnh tương đương ngày 

nay gồm các huyện Thạch Trụ (4 4), Diëm Giang (ЖА. 5), Phong Đô (Ж# 

ҖӘ, Trung (35) của Trùng Khánh (х.х. Chong Qing). 








Zhong Zi Qi 
Chung Tzu Ch'i 
Chung Tú Ki 5 + Ж 

(n.d.) Thời Xuân Thu. Người nước Sở. Bá Nha (х.х. Bo Ya) đánh trống, 
dao dàn, ý tại núi cao hoặc nước cháy, Tử Kì nghe hiểu rõ khiến hai người 
rất tương đắc. Tử Kì mất, Bá Nha cho là trong thế gian không còn ai hiểu 
được tiếng đàn của mình, nên đập đàn, cắt đứt đây, và suốt quãng đời còn lại 
không dạo đàn nữa. 

Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du có hai câu: 

Rằng nghe nói tiếng Cám Đài 
Nước non luống những lắng tai Chung Ki. 





624 Zhou/Zhou Bang Yan 


Zhou 
Chou 
Chu RI 

(t.d.) Sử gia Trung Hoa thường chia đời Chu làm hai thời ki. 

1. Tây Chu (1121-771 trước c.n.), đóng đô ở đất Cáo (58), ở phía tây 
nam huyện Trường An (£ Ж), tỉnh Thiểm Tây. 

2. Đông Chu (771-256 trước c.n.), kinh đồ được dời qua Lạc Dương C 
F5) (Hà Nam ngày nay). 

Thời Đông Chu lại được chia ra làm hai thời kì nữa: 

- Xuân Thu (722-481 trước c.n.) 

- Chiến Quốc (481-221 trước c.n.) 

Triểu đại nhà Chu đánh dấu một thời ki rất quan trong trong lịch sử 
Trung Quốc: bắt đầu có chính sử; văn hóa Trung Quốc hình thành: phần lớn 
phong tục, luật lệ, định chế bắt nguồn từ thời ki này. Triều đại nhà Chu đối 
với đế quốc Trung Hoa có thể ví như Hi Lạp đối với Âu Châu. 


Zhou Bang Yan 
Chou Pang Yen 
Chu Bang Ngạn B 
(n.d.) Thời Bác Tống. Sinh tại Tiền Đường (4X 3#), Hàng Châu (4i, Ж), 
tỉnh Chiết Giang. Tự là Mĩ Thành ( € Ж), hiệu Thanh Chân Cu Sĩ GC  # 
+). Ông có văn tài, học rộng, lại tinh thông âm luật nên được Tống Huy 
Tông bó làm việc tai Đại Thịnh phủ (k Җ Ж) - cơ quan phu trách vé âm 
nhạc. Ông giỏi trong việc đưa thơ cổ vào từ, miêu tả cảnh vật rất tỉnh tế. Ông 
là từ gia lớn cuối thời Bắc Tống, có ảnh hưởng đến các từ gia sau này. Mất 
năm 1121, thọ 65 tuổi (1056-1121). 
Dưới đây xin trích mấy câu trong bài từ Ngoc Lâu Xuân của ông: 


AH 
Ngoc Láu Xuàn 


Hik CT ERG 
Dào khé bát tác thung dung trú 
кела 8 
Thu ngẫu tuyệt lai vô tuc xứ 
DEA E # F в 
Đương thời tương hậu xích lan kiều 
2H83x*x#⁄ 


Kim nhật độc tám hoàng điệp lộ 
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Ngoc Lâu Xuân 


Suối đào chẳng d được thung dung 

Ngo thu đứt rồi khóng chỗ nói 

Вау giờ chờ dyi nhau bên cầu lan can då 

Hêm пау một mình tìm kiếm trên đường lá vàng. 


Trần Trong San dịch 





Zhou Bo 

Chou Po 

Chu Bột B 
(n.d.) Đời Hán. Người huyện Bái (ik). Tính tình thuần hậu. Giúp Lưu 

Bang Hán Cao Tổ (x.x. Liu Bang) định thiên hạ, được phong Giáng Hầu. 

Cao Tổ thường nói sau này trị được họ Là chỉ có ông. Sau khi Lá Thái hậu 

băng hà, họ Lã làm loạn, ông cùng Trần Bình (x.x. Chen Ping) lập mưu, tru 

diét toàn gia ho Là. Văn Đế (x.x. Han Wen Di) phong ông làm Hữu Thừa 

Tướng (Ж Ж 38). Mất, thuy danh là Và (4). 


Zhou Cheng Wang 

Chou Ch'eng Wang 

Chu Thành Vuong Hox 
(n.d.) Vua nhà Tây Chu. Но Cơ (48), tên Tung (34). Khi phu thân là Vũ 

Vương (x.x. Zhou Wu Wang) băng hà, ông còn nhỏ tuổi nén người chú là 

Chu Công Đán (x.x. Zhou Gong) nhiếp chính. Sau khi Chu Công thắng lợi 

trong cuộc đông chinh, ông phong đất cho chư hầu, kiến thiết kinh đô ở 

Thành Chu (X J5) - nay là Lạc Dương (х.х. Luo Yang), tinh Hà Nam - lập 

quan chế, lễ chế, củng cố sự thống trị của vương triểu Tây Chu. 





Zhou Chu 
Chou Ch'u 
Chu Xử B AR 
(n.d.) Thời Tây Tấn. Người đất Dương Tiện (05 i), Nghĩa Hung (A #8) 
- nay ở phía nam Nghi Hung (È #0), tỉnh Giang Tô; tự là Tú Án (+ f$). 
Tương truyền thiếu thời, y sức mạnh, ông hành ha dán làng, phụ lão gọi ông 
cùng với giáo long và mãnh hổ là Tam Hai (= €). Sau này, hổ then vì tác 
phong bất xứng của mình, ông điệt trừ giáo long và mãnh hổ, quyết tám sửa 
đổi để chuộc tội. Thời Ngô, làm tới Đông Quán Tả Thừa ($ # £ Æ). Sau 
khi nhà Tấn diệt Ngô, ông nắm giữ các chức Tán Bình (35 Ф) Thái Thú, rỗi 
Ngự Sử Trung Thừa (fp # Ф Ж). Tính cương trực của ông làm mất lòng 
giai cấp quý tộc đương thời. Té Vạn Niên (х.х. Qi Wan Nian) khởi binh, ông 
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làm Kiến Uy Tướng Quân (Ж Ж 3$ €), lãnh quân trấn áp và tử trận (năm 
sinh, năm mất khoảng 236 - 297). 


Zhou Dun Yi 
Chou Tun | 
Chu Dón Di В] X4 ER 

(n.d.) Triết hoc gia thời Bắc Tống. Tự là Mậu Thúc (/& Ja); người đất 
Doanh Dao (®# if), Đạo Châu (i£ JH) - nay là huyện Đạo (1#), tinh Hỗ 
Nam. Làm tới chức Đại Lí Tự Thừa (X. J£ # Ж), Quốc Tử Bác Sï( + fS 
+). Nhân nhà ông được xây bên con suối d dưới chân ngon núi Liên Hoa, 
thuộc Lư Sơn, và được dal tên là Liêm Khê, nên người đời thường gọi ông là 
Liêm Khê Tiên Sinh (Ж ;€ # 2). Kế thừa Dich Truyện ( £ 1&), Trung Dung 
(х.х. Zhong Yong) và tư tưởng Dao giáo, theo Vô Cuc Dá (& #: M) của 
Trần Đoàn, ông dé xuất một luận thuyết vé sự hình thành vũ trụ, đơn gián 
nhung có hệ thống. Những thuyết của ông vé thái cực (K Ж), lí (JE), khí 
C), tính (1+), mệnh (4), trở thành phạm trù cơ bán của lí học thời Tống, 
Minh. Ông mất năm 1073, thọ 56 tuổi (1017-1073), dé lại: 

Thái Cực Đồ Thuyết (K ж 8 3X.). 

Thông Thư (1% $). 

Hậu nhân gộp thành một quyển lấy tên Chu Tit Toàn Thư (8 + + d). 


Zhou En Lai 
Chou En Lai 
Chu Ân Lai mss 
(n.d.) Trung Quóc vó sàn giai cáp cách mang gia, chính tri gia, quán su 
gia và ngoai vu gia. Lãnh dao Trung Quốc Cộng sản Đảng và Trung Hoa 
Nhân dân Cộng hòa quốc; sáng lập và chỉ huy Trung Quốc nhân dân giải 
phóng quán. Tự là Tường Vũ (38 #). Người đất Thiệu Hưng (£3 ##), tỉnh 
Chiết Giang; sinh tại Hoài An ( 2), tỉnh Giang Tô. Năm 1917, sau khi tốt 
nghiệp Đại học Thiên Tân, du học Nhật Bản. Trong cuộc Ngũ Tứ Vận Động 
(х.х. Wu Si Yun Dong), tại Thiên Tân, tổ chức đảng Ngộ Xã (1# 3t), hoạt 
động cách mạng phản đế, phản phong. Năm 1920, du học Pháp quốc, tổ chức 
chi nhánh Thiếu niên Cộng sản Đảng tại Âu châu. Năm 1921, gia nhập 
Trung Quốc Cộng sản Đảng. Năm 1924, hồi quốc, trước sau giữ các chức 
Trung Cộng Quảng Đông khu Ủy viên Trưởng, Quân sự Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Quân hiệu Chính trị Bộ Hoàng Phố (x.x. Huang Pu). Năm 1925, 
Chính ủy đoàn quân đông chinh, thảo phạt quân phiệt Trần Quýnh Minh 
(x.x. Chen Jiong Ming). Mùa đông 1926, tới Thượng Hải giữ chức Trung 
ương Quân ủy Ủy viên, kiêm Giang Tô, Chiết Giang Khu ủy Quân ủy Thư 
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kí. Tháng 3/1927, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vü trang lần thứ ba của công 
nhân Thượng Hải. Sau, lãnh đạo Nam Xương khởi nghĩa (x.x. Nan Chang Qi 
Yi). Năm 1928, tại Thượng Hải, giữ chức Ủy viên Thường trực Trung ương 
Chính trị Cục, kiêm Bộ trưởng Tổ chức, Bộ trưởng Quân sự Trung ương. 
Năm 1931, Phó Chủ tịch Trung ương Cách mạng Quân sự Ủy viên hôi. 
Tháng 10/1934, tham gia cuộc Van lí Trường chinh (x.x. Wan Li Chang 
Zheng), cương quyết ủng hó chủ trương của Mao Trạch Đông (x.x. Mao Ze 
Dong) trong các hội nghị quan trọng của đảng. Tháng 12/1936, sau cuộc Tây 
An Sự Biến (x.x. Xi An Shi Bian), là đại diện của Đảng Cộng sản tới Tây 
An (x.x. Xi An), cùng Trương Hoc Lương (x.x. Zhang Xue Liang), Dương 
Hổ Thành (x.x. Yang Hu Cheng) ép Tưởng Giới Thạch (x.x. Jiang Jie Shi) 
phải chấp nhận chủ trương: “Đình chỉ nội chiến, nhất chí kháng Nhật”. Trong 
cuộc chiến tranh Trung-Nhật, làm Phó Thư kí Trung Cộng Trung ương 
Trường Giang Cục, Thư kí Nam Phong Cục, Thứ trưởng Chính trị Bộ. Thường 
ở Vũ Hán (x.x. Wu Han), Trùng Khánh (x.x. Chong Qing) lãnh đạo cuộc 
kháng chiến. Sau cuộc kháng chiến thắng lợi, thường tới Trùng Khánh cùng 
Mao Trạch Đông đàm phán với Quốc dân Đảng. Tháng 3/1947, khi Quốc 
dân Đảng tấn công biên khu Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ, ông giữ chức 
Tham Muu trưởng quân đôi nhân dân. Sang thời kì Kiến quốc, dám nhiệm 
Thủ tướng, kiêm Ngoại trưởng, Phó Chủ tịch Trung ương Quân ủy Hội; Phó 
Chủ tịch, rồi Chủ tịch Toàn quốc Chính hiệp Hội. Trong cuộc Văn Hóa Đại 
Cách Mạng (x.x. Wen Hua Da Ge Ming), cố gắng làm giảm thiểu những 
thiệt hại do bọn Lâm Bưu (x.x. Lin Biao) và Giang Thanh (x.x. Jiang Qing) 
gây ra. Tại đại hội nhân dân toàn quốc lần thứ tư, chủ trương hiện đại hóa 
đất nước. Ngày 8/1/1976, tạ thế tại Bắc Kinh, thọ 78 tuổi, để lại: 
Chu Ап Lai Tuyển Tập (BỊ 8. R :& «y. 


Zhou Gong 
Chou Kung 
Chu Công Bu 
(n.d.) Ho Cơ (38), tên Dán (5), là em của Chu Vũ Vương (Я Á £), 
chú của Chu Thành Vương ( Ë] XX, €). Vũ Vương băng hà, con là Tung (3f) 
mới 13 tuổi lên nối ngôi, tức Thành Vương. Ông làm Trüng Té (X Ж), phụ 
giúp vua trông coi việc nước. 
Là một chính trị gia và một luật gia, ông đặt ra những luật lệ chặt ché, 





đời sau chép trong Kinh Lễ. 

Là một nhà quán sự có tài, ông dep được bọn phán loạn 541 Thúc (Ж 
4), Quản Thúc (Ж dx), Hoc Thúc (X 3х) và con vua Tru là Vũ Canh (A, 
Ж). 
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Là môt triết gia. Đời sau đánh giá ông chỉ đứng sau Khổng Tử. 
Xem thế thì ông có tư cách của môt bậc thánh hiên. 





Zhou Ji 
Chou Chi 
Chu Té B X 

(n.d.) Từ gia đời Thanh. Tự là Báo Tự (4# Ж), cũng tự là Giới Tên (2- 
Ф); hiệu Vị Trai (Ж Ж), văn hiệu Chỉ Am GE Æ); người đất Kinh Khê (Ж 
iK) - nay là Nghi Hung (£ ##), tỉnh Giang Tô. Tiến sĩ thời Gia Khánh; làm 
Giáo Thụ ở Hoài An phủ (; 3 Af). Luân về từ, ông suy tôn Chu Bang Ngạn 
(х.х. Zhou Bang Yan), sing thượng Nhã (3#), Chính (3E), cường điệu kí 
thác, yêu cầu tác phẩm phải thông đạt khác hoa cảnh vật. trữ tả "thân thé chi 
cảm" (# + Z А), "gia quốc chi ưu”(# B] Z Ж). Là nhân vật trọng yếu 
của Thường Châu Từ Phái (x.x. Chang Zhou Ci Pai). Mất năm 1839, thọ 58 
tuổi (1781-1839), để lại các tác phẩm: 

T Biện (23 9). 

Giới Tôn Trai Luận Từ Tạp Trước (` # Җ A $8 dE Ж). 

Tán Lược (Ж 88). 

Tống Tứ Gia Từ Tuyển (R vq £ 3) i&). 


Zhou Kang Wang 

Chou K'ang Wang 

Chu Khang Vuong BS 
(n.d.) Vua nhà Tây Chu. Ho Cơ (48), tên Chiêu (41), là con của Thành 

Vương (x.x. Zhou Cheng Wang). Lên ngôi, kế tục chính sách truyền thống 

của Văn Vương (x.x. Zhou Wen Wang) và Vũ Vương (x.x. Zhou Wu 

Wang). Tăng cường thống trị. Suót 40 nàm không dùng tới hình phạt. Thời 

đại Thành Vương và Khang Vương là thời đại cực thịnh của nhà Chu. Sử gọi 

Thành Khang Chi Trị (X, Ж Z Ж). 





Zhou Lang 

Chou Lang 

Chu Lang m a 
(n.d.) x.x. Zhou Yu. 


Zhou Li 

Chou Li 

Chu Lé H it 
(t.p.) Tác phẩm ghi rõ cách cấp ruộng đất cho nóng dán ó triểu đại nhà 

Chu. 
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Nếu là đất được canh tác hằng năm thi mỗi gia đình được cáp 100 máu. 
Nếu là đất đã được hưu canh một lán thì mỗi gia đình được cáp 200 mẫu. 
Nếu là đất đã được hưu canh hai lần thì mỗi gia dinh được cáp 300 mẫu. 





Zhou L¡ 
Chou L¡ 
Chu Lễ A 

(t.p.) Còn có tên là Chu Quan ОЗ] Z) hay Chu Quan Kinh (À В &&). 
Sách ghi lại quan chế của vương thất nhà Chu và chế độ các nước chu hầu 
thời Chiến Quốc. Lai phu thêm lí tưởng chính trị của Nho gia. Có văn kinh 
học gia nhận Chu Công (x.x. Zhou Gong) là tác giá; còn theo Kim văn kinh 
học gia thì tác phẩm có vào thời Chiến Quốc và có thể là Lưu Hâm (x.x. Liu 
Xin) đã ngụy tạo. Thời cân đại, nhờ chữ viết về chế độ quan chế khắc trên 
đồ đồng đời Chu, Tần - đào được ở nhiều địa phương - các học giả xác định 
sách xuất hiện thời Chiến Quốc. 

Tác phám chia làm sáu thiên, mỗi thiên có quyển thượng, quyển ha. 

Thiên Quan Trung Té (K È R X). 

Dia Quan Tu Đồ (3k Ẹ 8] &). 

Xuân Quan Tổng Bá (Ж Е £ 18). 

Ha Quan Tw Ma (E 'E 5) $). 

Thu Quan Tư Khấu (4k ® 5] Жї). 

Đông Quan Tw Không (4 È 5] * ). 

Trong sáu thiên trên, thiên Đông Quan Ти Không bị thất lạc, đến đời 
Hán được thay bởi thiên Khảo Công Kí (# + 36). Về chú giải tác phẩm có: 

Chu Lễ Chú (F) if iX), của Trịnh Huyền (х.х. Zheng Xuan), thời Đông 
Hán. 

Chu Lễ Chính Nghĩa (В] 48 £ Ж), của Giả Công Ngạn (х.х. Jia Gong 
Yan), đời Đường. 

Chu Lê Chính Nghĩa ()9 48 3E Ж), của Tôn Di Nhượng (3$ 35 Ф), đời 
Thanh. 





Zhou Li Bo 

Chou Li Po 

Chu Láp Ba Bii 
(n.d.) Trung Quốc tác gia. Tên gốc Thiệu Nghi (42 4), người đất Ích 

Dương ( š f$), tinh Hồ Nam, Sinh năm 1908, con một thầy giáo làng. Sau 

khi tốt nghiệp trung học năm 1927, ông tới Thượng Hải, nhập học Đại học 

Công nhân (1929). Năm 1931, doc và sửa bán in tại một nhà in ở Thượng 

Hải. Năm sau, vi tham gia cuộc đình công ở nhà in, ông bị bất giam hai 
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năm rudi. Sau khi ra tü (1934), ông gia nhập Đảng Cộng sản. Sau, trở 
thành thông Iin viên chiến trường, Trưởng ban xuất bản và dịch thuật của 
Viện Nghệ thuật Lỗ Tấn ở Diên An. Năm 1944, Tổng Biên tập Gidi Phóng 
Nhật Báo (f xk & $). Đại biểu Quốc hội của tỉnh Hồ Nam. Giải thưởng 
Stalin năm 1951, nhờ cuốn Bao Phong Sáu Vũ (Ж Ж, 5 f), nói vé cải 
cách ruộng đất ở vùng đông bác. Ngoài ra, còn có cuốn Hoa Trường 
Thượng, xuất bán năm 1960 (x.x. He Chang Shang). Ông mất năm 1979, 
thọ 71 tuổi (1908-1979). 





Zhou Li Wang 

Chou Li Wang 

Chu Lệ Vương B É x 
(n.d.) Vua nhà Tây Chu. Ho Cơ (#8), tên Hó (28). Dùng Vinh Di Công 

chấp chính (х.х. Rong Yi Gong), thực hành Chuyên Lợi ( $ 4|) (Lüng đoạn 

sơn trach đích vật sản 3& #$ J, Ж #3 3p A), ý nói chiếm tài sản của đất nước 

cho riêng mình. Lại hạ lệnh Vệ Vu (ffi Ж) phải kiểm soát chặt chẽ quốc 

dân, sát hại những người dám có lời nghị luận. Chính sách trên dẫn đến sự 

nổi dậy của quân chúng. Ông bỏ chạy tới Trệ (#) - nay là Hoắc Châu (# 

51), tỉnh Sơn Tây - mười bốn năm sau, mất tại đây. 


Zhou Mu Wang 

Chou Mu Wang 

Chu Mục Vương msc 
(n.d.) Vua nhà Tây Chu. Ho Cơ (4&), tên Mãn (;8). Là con của Chiêu 

Vương (x.x. Zhou Zhao Wang). Từng tây chinh, thảo phạt Khuyén Nhung 

(Ж W), bát giam năm vị Vương, đem bó tộc Khuyén Nhung dời tới Thái 

Nguyên (Ж Ж) - nay là một dải Trấn Nguyên (#4 /$), tinh Cam Túc. Cũng 

đông chinh, công phá Từ Nhung (# XX); hội hop chư hầu tại Đồ (GAN), nay ở 

tây Bang Phu (‡‡ 26), tỉnh An Huy. 


Zhou Nuan Wang 

Chou Nuan Wang 

Chu Noãn Vương Hu + 
(n.d.) Vua nhà Chu. Con của Thận Tĩnh Vương (á 4# £), tên Diên (3£) 

hay Бап (3). Tại vị 314-256 trước c.n. Lúc đó, Chu đã bi phán làm hai tiểu 

quốc Đông Chu và Tây Chu, nhưng ông vẫn xưng là Thiên tử và ngụ ở Tây 

Chu. Tương truyền, để tránh nợ, ông trốn trên đài trong cung cấm, dân chúng 

gọi ông là “Đào trái dài" (Ж fl &). Năm thứ 59 (256 trước c.n.), Tây Chu bi 

Tán diệt, ông mất và nhà Chu bị diét vong. 
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Zhou Ping Wang 

Chou P'ing Wang 

Chu Binh Vuong BE 
(n.d.) Con của Chu U Vương (x.x. Zhou You Wang), tên Cơ Nghi Cữu 

(# Æ Єз). Sau khi phu thân bi rd Khuyển Nhung (K &) sát hai, ông được 

các chư hầu tôn lên làm vua. Để tránh nan Khuyén Nhung, ông cho dời kinh 

dó vé Lac Ấp {4 ở,), nay là Lạc Dương (25 Ву), tỉnh Hà Nam. Từ đó sử gọi 

là Đông Chu (# А). Bất đầu sự suy vi của chế độ phong kiến. Tai vi 51 

năm, thụy danh là Bình. 





Zhou Shỉ Zong 
Chou Shih Tsung 
Chu Thé Tóng BỊ # ж 
(n.d.) Tức Sài Vinh (% Ф), cũng gọi Sài Thế Tông, Hậu Chu (х.х. Hou 
Zhou) Hoàng Đế. Người đất Long Cương (3& 19), Hình Châu (AP 91) - nay là 
Hình Đài (AR 6), tinh Hà Bác. Con nuôi của Quách Uy (х.х. Guo Wei). Tại 
vị 954-959, Thi hành cái cách chính trị, chỉnh đốn quân sự, tăng gia nông 
sản. Trước sau, công thủ bón châu: Phong (4), Tân (Ж), Thành OX), Giai 
(BA) của Hậu Thục (х.х. Hou Shu), và 14 châu thuộc địa khu Giang Hoài (¿+ 
if) của Nam Đường (х.х. Nan Tang). Bắc phạt Khiết Dan (х.х. Qi Dan), thu 
hải Ngóa Kiểu (A, Ж) - nay ở tây nam huyện Hùng (2#), tỉnh Hà Bắc, 


Zhou Shu 

Chou Shu 

Chu Thư Bt 
(t.p.) Tác phẩm do nhóm Lệnh Hồ Đức Phân (х.х. Ling Hu De Fen), 

đời Đường, bién soạn. Hoàn thành năm thứ 10 Trinh Quán (636), gồm 50 

quyển (Dé Кї 8 quyển, và Liệt Truyện 42 quyển), ghi chép lịch sử Bắc Chu, 

từ năm 581, Tùy Văn Đế (x.x. Sui Wen Di) diệt nhà Chu, lập nhà Tùy. 





Zhou Shu Ren 

Chou Shu Jen 

Chu Thu Nhàn B Bị ^ 
(n.d.) Tức nhà văn Lỗ Tán (x.x. Lu Xun). 





Zhou Shun Chang 

Chou Shun Ch'ang 

Chu Thuận Xương A Š, 
(n.d.) Đời Minh. Người huyện Ngô ( &) - nay trị sở tại Tô Châu (Ж 9H), 

tỉnh Giang Tô (х.х. Su Zhou); tự là Cảnh Văn (Ж x). Tiến sĩ thời Van Lịch 
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C8, ДЇ). Trong thời gian làm Thôi Quan (‡# # ) - chức quan chuyên thẩm vấn 
các bị cáo ở Phúc Châu (‡# #|) - ông ra lệnh bát giam viên quan chuyên thu 
thuế của dân là Cao Thái (@ X), vi tội tham nhũng. Tính tình cương trực, 
thấy chính quyền thối nát, ông chán nản xin từ quan. Sau, vì đàn hặc Ngụy 
Trung Hiển (x.x. Wei Zhong Xian), nén bị hắt, khiến dán chúng nổi đậy 
phản đối. Sau khi bị dẫn độ về kinh thành, ông bị hạ ngục, chết vì khổ hình 
năm 1626, tho 42 tuổi (1584-1626), để lại: 
Tán Dư Tập (1 £ €). 





Zhou Wang 

Chou Wang 

Trụ Vương Hr 
(n.d.) Vua cuối cùng của nhà Thương (Ап) (##) Dé Tán (+), hiệu là 

Trụ. Rất giống vua Kiệt cuối đời nhà Hạ ở chỗ cũng bạo ngược, tham tàn, 

mé dám ufu sắc. Cho xây Lộc Đài (Æ +) để làm vừa lòng quý phi Dat Ki 

(48 E). Các chư hầu nổi lên, trận chiến cuối cùng diễn ra ở Mục Dã (44 #ƒ). 

Lính triểu đình đào ngũ rất nhiều, vua Trụ cho đốt Lộc Đài và chết trong 

khói lửa (1154-1123 trước c.n.), trị vì 31 năm. 


Cơ nghiệp Thành Thang đến lüc tàn 
Mới sinh vua Tru quá dám loàn 

Ра mé Юа: Ki loài yêu nữ 

Lại giết Ti Can bác trọng thân 


Hành quyết tội nhân đây bạo ác 
Doa đầy dân chúng đến tiêu tan 
Văn Vương khởi nghĩa trừ vua Trụ 
Trạ, Ki rơi đầu với nghiệp oan. 
Thái Cuỗng 


Zhou Wen Wang 

Chou Wen Wang 

Chu Văn Vương Bx 
(n.d.) Ho Cơ (38), tên Xương (5). Dưới thời vua Trụ (х.х. Zhou Wang) 

nhà An, ông làm Tây Bá ( 46), đất nước ở dưới chân núi Kì Son (3X h). 

Ông là một bậc quân tử, nhân từ trong việc cai trị, rất thương dân, nên nhiều 

chư hầu quy thuận. Nghe lời giém pha của viên cận thần Sùng Hầu Hổ (Ë 

# ЈЕ), vua Trụ mời ông tới kinh đô nhà Ân rồi bày mưu bắt ông giam ở Diu 

Li (Ж #) - nay ở phía bác Thang Âm G$ РЁ), tỉnh Hà Nam. Sau nhờ bon 

Tán Nghi Sinh (#4 Æ #) dâng vua Tru châu báu và mi nữ, ông được thả vé. 





Zhou Wu Wang/Zhou Ya Fu 633 


Sau khi vé nước, ông quyết chí trả thu. luyện hinh mã ngày đêm. Sau, 
ông dán quán vượt sóng Hoàng Hà, chiếm được 2/3 phán đất của nhà Ân. 
Chẳng may, trước khi mở cuộc tấn công cuối cùng, ông mất, để lại cho con 
là Chu Vũ Vương sau này (x.x. Zhou Wu Wang), nhiệm vụ quét sạch nhà 
Ấn. Thuy danh là Văn Vuong (Ж +). 





Zhou Wu Wang 

Chou Wu Wang 

Chu Vũ Vương HAE 
(n.d.) Con của Chu Văn Vương (х.х. Zhou Wen Wang), tên Phát (4#). 

Nối nghiệp cha làm Tây Bá (99 40). Ông hội hop chư hầu ở Mạnh Tân (х.х. 

Meng Jin) để phat Trụ. Vua Trụ (х.х. Zhou Wang) thất trận ở Mục Dã (х.х. 

Mu Ye), tự thiêu chết. Ông lên ngôi vua, trị vì được 19 năm, mất ở đất Cáo 

(53) (x.x. Hao) - nay ở tây nam huyện Trường An (& X), tỉnh Thiểm Tây - 

thuy danh là Vũ (X). 





Zhou Xing Sỉ 

Chou Hsing Szu 

Chu Hung Tu nem 
(n.d.) Tác giả Thiên Tự Văn (x.x. Qian Zi Wen). 


Zhou Xuan Wang 

Chou Hsuan Wang 

Chu Tuyén Vuong AEF 
(n.d.) Vua nhà Tây Chu. Ho Cơ (3&), tên Tinh (39). Là con Lệ Vương 

(х.х. Zhou Li Wang). Tai vi 828-782 trước c.n. Sau khi lên ngôi, thi hành 

chính sách Bất Tịch Thiên Mẫu (£ f& + 8): ý nói phế bỏ chế độ nô dich 

canh tác. Chinh phạt Tây Nhung (# A), Hiểm Duẫn (Ж Ж.) - một bộ tộc ở 

miền tây bắc - Kinh Man (#J 5), Hoài Di Gf &). 





Zhou Ya Fu 

Chou Ya Fu 

Chu Á Phü Bak 
(n.d.) Đời Hán. Người huyện Bái (x.x. Pei), con của Chu Bột (x.x. Zhou 

Bo). Thời Văn Đế, làm Tướng Quán, sau được phái tới Tế Liễu (x.x. Xi Liu) 

để phòng rợ Hung Nô. Thời Cảnh Đế, được phong Đại Tướng Quân, bình 

loạn bảy nước. Sau khi ca khúc khái hoàn, được làm Thừa Tướng, tước Điều 

Hầu (4 1). Sau bị gian thần giém pha hãm hại, bị giáng chức xuống Đình 

Оу GE A), ông uất ức, tuyệt thực đến chết. 
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Zhou Yan Ru 
Chou Yen Ju 
Chu Dién Nho B # †# 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Nghi Hưng (E ##), Thường Châu (% JH) - 
nay thuộc tinh Giang Tô; tự là Ngọc Thằng (5 4). Tiến sĩ thời Van Lich. 
Süng Trinh năm thứ 3 (1630), làm Thủ Phụ (x.x. Shou Fu), nhu nhược tham 
lam. Năm thứ 6, bi Ôn Thế Nhân (x.x. Wen Ti Ren) công kích và mất chức. 
Năm thứ 14, lại làm Thủ Phụ, tranh quyền đoạt lợi với dó dáng của Ngô Sân 
(# 44). Năm thứ 16, quân Thanh xâm phạm lãnh thể, ông tự xuất binh, 
nhưng tránh đụng độ với địch. Việc bại lô, ông bị hạch tội và tự sát năm 
1644, thọ 51 tuổi (1593-1644). 





Zhou You Wang 
Chou Yu Wang 
Chu U Vương BỊ #u + 
(n.d.) Sau khi vua Tuyên Vương băng hà (x.x. Zhou Xuan Wang), con 
là Cung Niết (Ж ¡#) kế ngôi, tức Chu U Vương. Ông say dám Bao Tự (X 
+), nhưng Bao Tự lúc nào cũng buồn rau, ú rũ, không bao giờ cười. Ông 
rất buồn không biết làm thế nào. Sau, có một cận thần bày kế và được ông 
hoan hỉ chấp thuận: khi không, cho lệnh nổi lửa lên ở các phong hỏa đài 
(thật ra chỉ được đốt khi nào bị quân bên ngoài đến xâm lăng), quân chư 
hấu vội vàng tdi cứu, tưởng vua bị lâm nguy. Biết là bi gạt, các chư hầu rất 
bực mình xấu hổ, vội rút quân về. Bao Tự thấy nét mặt của ho lién cười 
lớn. Ông thích lắm bèn thưởng cho viên cận thần. Không những say đắm 
Bao Tự, ông còn phế Thân Hoàng hậu († © Æ) và Thái tử Nghi Cữu (È 
£3), và lập con của Bao Tự, tên Bá Phục (48 ЛА), làm Thái tử. Thân phu 
Thân Hoàng hậu bèn liên kết với rg Khuyển Nhung (X %) khởi binh đánh 
kinh đô. Ông cho nổi lửa ở các phong hỏa đài, nhưng lần này không chư 
hấu nào mang quân tới cứu. Ông bị giết, Thái tử Nghi Cữu lén thay, tức 
Chu Bình Vương. 


Zhou Yu 

Chou Yu 

Chu Du жж 
(n.d.) Danh tướng nước Ngô, thời Tam Quốc. Người huyện Thu (4f), 

Lư Giang (Ж ;r)- nay thuộc tỉnh An Huy; tự là Công Cẩn (2 3#). Thời 

niên thiếu, làm bạn với Tôn Sách (x.x. Sun Ce); sau theo Sách, làm Kiến 

Uy Trung Lang Tướng (Ж Ж Ф ЁЁ Ж), giúp Sách bình Giang Đông (¿z 

£); mọi người nước Ngô đều gọi ông là Chu Lang (Ë) ÈR). Sách mất, ông 
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cùng Trương Chiêu (3k 82) giúp Tôn Quyền (х.х. Sun Quan), làm Tiền Bộ 
Đại Đô Đốc (77 #§ K # 4). Kiến An (i£ 3) năm thứ 13 (208), Tào Tháo 
(х.х. Cao Cao) lãnh binh nam Hiến, ông và Lỗ Túc (х.х. Lu Su) cương 
quyết chủ chiến, rồi thân chinh dùng hóa công phá thủy quân Tào Tháo ở 
Xích Bích (x.x. Du Mu và Chi Bi). Ông mất năm 210, thọ 35 tuổi (175- 
210). 


Doc chuyện Chu Du. nghi nuc cười 
Bay muu hàm hui Khổng Minh chơi 
Đã thua chiến hữu lòng cao cá 


Lại kém đồng mình óc sáng ngời 


Su báng A Man, quên địa lợi 
Nhờ tay Gia Cát, thấu thiên thời 
Hóa công môt trận, quân Tào rã 
Công Cán ghen tài. Айс máu tuoi. 
Thái Cuóng 


Zhou Yu Ji 
Chou Yu Chi 
Chu Ngó Cát BỊ 3 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Cẩm Châu Vệ (4$ H ff) - nay là Cẩm Châu 
($$ 1), nh Liêu Ninh. Hiệu là Tuy Am ( Æ). Xuất thân quân nhân. Từng 
làm Phó Tướng. Năm thứ 12 Sing Trinh?” (1639) theo Dương Tự Xương 
(х.х. Yang Si Chang) xuất binh trấn áp quân khởi nghĩa của Trương Hiến 
Trung (x.x. Zhang Xian Zhong). Thăng Tổng Binh Sơn Tây. Năm thứ 17, Lí 
Tự Thành (x.x. Li Zi Cheng) tấn công Sơn Tây, ông giữ Đại Châu (x.x. Dai 
Zhou). Chiến bại, rút vé Ninh Vũ (x.x. Ning Wu) tiếp tục chống cự. Sau khi 
thành bị nhá, ông bị bắt và sát hại năm 1644. 





Zhou Zhao Wang 

Chou Chao Wang 

Chu Chiéu Vuong mur 
(n.d.) Vua nhà Tây Chu. Ho Cơ (48), tên Hà (2), con của Khang Vương 

(х.х. Zhou Kang Wang). Đã nhiều lần lãnh binh nam tiến, công phá Sở 

quốc. Sau, băng hà trên đường trå về - bên bờ sông Hán Thủy (X K). Thời 

gian trị vì 15 năm. 


+9 Sing Trinh (# 48). niên hiện của Minh Tư Tông (1628-1644). 
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Zhou Zuo Ren 
Chou Tso Jen 
Chu Tác Nhán В {Е ^. 

(n.d.) Trung Quốc tán văn hoc gia. Nguyên tên là Khôi Tho (# $). ur 
Khải Minh (Ж 8H), vé già đổi tên Hà Tho GB $), người đất Thiệu Hưng (#7 
##), tinh Chiết Giang. Thời thanh niên, du học Nhật Bàn, cùng anh ruột là 
Chu Thụ Nhân, tức Lỗ Tấn (x.x. Lu Xun), phiên dịch, giới thiệu văn hoc 
nước ngoài. Thời Ngũ Tứ Vận Động (x.x. Wu Si Yun Dong), là Giáo su Dai 
hoc Bắc Kinh. Những bài luận văn của ông như Nhân Đích Văn Hoc (А. 63 
X Ж) hay thi văn nhu Tiểu Hà C]: šT) đều có ánh hưởng tới cuộc vận động 
tân văn học. Những năm 1930, cùng Lâm Ngữ Đường (x.x. Lin Yu Tang) cổ 
xúy Nhàn Thích U Mặc (PA i@ #& 9k) - những hài viết ngắn, chủ trương sóng 
thánh thơi. Ông mất năm 1967, thọ 82 tuổi (1885-1967), để lại: 

Tự Ki Dich Viên Dia (À ©, #3 B] 3%). 

Vũ Thiên Dich Thư (c X #3 $). 

Đàm Long Tập (3X ЗЕ, Ф). 

Đàm Hổ Тар (ik È, $). 

Qua Đậu Tập (Ж. Я. f$). 

Trung Quốc Tân Văn Нос Dich Nguyên Lưu (P B] 36 x È 65 ЖЖ). 

15 Tán Dich Có Gia (H R t) M Ж). 

Lô Tán Tiểu Thuyết Trung Bích Nhân Vật (& i -J 3& "P $$ A 30). 

Tri Đường Hồi Tưởng Luc (5o $ ©) 38 š$). 

Ở thời ki Kiến quốc, ông làm công tác dịch thuật các tác phẩm, trong đó 
như Nhật Bản Cung Ngôn Tuyển (E. £ št Z 38). 


Zhu Ba Jie 

Chu Pa Chieh 

Tru Bát Giới BAM 
(th.th.) Môi nhân vật trong Tây Du Kí, là con hco (lợn) dà được nhân 

cách hóa dudi ngồi bút của Ngô Thừa Ân (х.х. Wu Cheng En). Nó có nhiều 

tính xấu: hiếu sắc, ích kỉ, nhỏ nhen, nhát gan. Tác giả phê phán gắt gao 

những khuyết điểm đó, đẳng thời thể hiện cho độc giả thấy nó cũng có một 

vài điểm tốt. Nó tượng trưng cho sự yếu kém, bất toàn của con người. 


Zhu Bo Lu 

Chu Po Lu 

Chu Bách Lu k k š 
(n.d.) x.x. Zhi Jia Ge Yan. 
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Zhu Chi 

Chu Ch'ih 

Truát Xích Ж. # 
(n.d.) Con cả của Thành Cát Tu Hán, Tây phương thường gọi là Jochi. 


Zhu Ci 
Chu Tz'u 
Chu Thử Ж at 
(n.d.) Đời Đường. Người đất Xương Bình (8 Ф), U Châu (ek HH) - nay 
ở tây nam huyện Xương Bình, thành phố Bác Kinh. Вап đầu là bộ tướng của 
Tiết Độ Sứ U Châu Chu Hi Thái ( # #2). Năm thứ 7 Đại Lich (772), làm 
Tiết Độ Sứ Lô Long (x.x. Lu Long). Năm thứ 9, làm tướng giữ biên cương. 
Năm thứ 3 Kiến Trung?!" (782), vì em ông là Chu Thao (х.х. Zhu Tao) phán 
Đường, nên ông bị bãi binh quyền. Ông cư trú ở Trường An (x.x. Chang Án). 
Tiết Đô Sứ Kinh Nguyên (;# /§) là Diêu Lệnh Ngôn (#& 4 5 ) làm loạn tại 
kinh thành, vua phải chạy tới Phụng Thiên (x.x. Feng Tian). Lệnh Ngôn suy 
tôn ông lên ngôi Đế, quốc hiệu Tần, niên hiệu Ứng Thiên (Ж X). Hung 
Nguyên”? nguyên niên, đổi quốc hiệu là Hán, tự hiệu Hán Nguyên Thiên 
Hoàng C JL Ж $), cùng với Chu Thao tung hó lẫn nhau, Chẳng bao lâu bi 
Lí Thịnh (х.х. Li Sheng) đánh bai, bó chạy tới Bành Nguyên (## /£) - nay ở 
phía đông Tây Phong (#8 %), tinh Cam Túc. Bị bộ tướng sát hại năm 784, 
thọ 42 tuổi (742-784). 


Zhu De 
Chu Te 
Chu Đức + f$ 
(n.d.) Trung Quốc vô sån cách mang gia, chính trị gia, quân sự gia. Tự 
là Ngoc Giai (Ж В). Sinh năm 1886, người đất Nghi Lũng (f НЕ), tỉnh Tứ 
Xuyên. Tốt nghiệp Trường Lục quân Vân Nam. 
1922: Du học tại Đức và gia nhập Đẳng Cộng sản. 
1934: Ủy viên Bộ Chính trị. 
Chỉ huy cuộc Van lí Trường chinh. Trái các chức Tư lệnh đệ bát lộ quân, 








Tư lệnh quân đội nhân dân. Là một trong mười Thống chế của Trung Quốc. 
1949: Phó Thủ tướng. 
Ủy viên Trưởng đại hội nhân dân toàn quốc. Mất năm 1976, thọ 90 tuổi 
(1886-1976). 


7! Kiến Trung (Ф): niên hiệu của Đường Đức Tông (780-783). 
7? Hưng Nguyên (9 ©): niên hiệu của Đường Đức Tông (784). 





638 Zhu Ge Liang/Zhu Ge Liang 


Zhu Ge Liang 
Chu Ke Liang 
Gia Cát Lugng iE 

(n.d.) Thời Tam Quốc. Chiến lược gia nổi tiếng của Thuc Hán (8 ; €); 
tự là Khổng Minh (3L RA), người đất Dương Đô (195 ##), Lang Tà GÈ 3ñ) - 
nay ở nam Nghi Nam (7f. dj), tinh Sơn Đông. Đông Hán mat, ẩn cư ở Long 
Trung ( Ф). huyện Trinh (Ж) - nay ở tây Tương Dương (# MH), tỉnh Hó 
Bắc. Lưu tâm thế sư, người đời gọi ông là Ngọa Long (BA 3š). Năm 12 Kiến 
An (Ж Ж) (207), Lưu Bị (х.х. Liu Bei) ba lần đến léu cỏ (tam cố thảo lu) để 
vời ông. Ông dâng kế với Lưu Bị: 

- Chiếm cứ hai châu: Kinh Châu (#J H) - nay gồm hai tỉnh Hó Nam, Hà 
Bắc - và Ích Châu ( š 41) - nay là Trùng Khánh ( Ж), tinh Tứ Xuyên - dé 
giữ vững miền tây nam; 

- Liên minh với Tôn Quyền (x.x. Sun Quan) để đối kháng với Tào Tháo 
(x.x. Cao Cao). 

Trở thành mưu sĩ chủ yếu của Lưu Bị. Sau đó sách lược trên được áp 
dụng, Tào Tháo bị đánh bại trong trận Xích Bích (x.x. Chi Bì), còn Lưu Bị 
thì chiếm Kinh Châu, Ích Châu và kiến lập chính quyền Thục Hán. Sau khi 
Tào Phi (х.х. Cao Pi) cướp ngôi nhà Hán, ông khuyên Lưu Bị xưng Рё, còn 
ông làm Thừa Tướng. Kiến Hung (£ #1) nguyên niên (223), Lưu Thiện (51 
3€) kế vị, ông được phong Vũ Hương Hầu (ik, ## 12); chính sự lớn nhỏ đều 
do ông quyết định. Năm lần xuất binh đánh Ngụy, tranh đoạt Trung Nguyền 
(Ф Ж). Năm 12 Kiến Hưng, lâm chiến với Nguy tướng Tư Mã Y (х.х. Si Ma 
Yi) tại Vi Nam (if ф), bị bệnh mất trong doanh trại Ngũ Trượng Nguyên 
(E. X Ж), thọ 53 tuổi (181- 234), sau đó được an táng tại Dinh Quân Sơn (XX 
S L) - nay ở tây nam huyện Miễn (#3), tỉnh Thiểm Tây. Thuy danh Trung 
Vũ Hầu ( Ж 1A), để lại: 

Gia Cát Lượng Tập (3& X, Ж 3»). 

Cảm khái trước công “dã tràng xe cát” của ông, thi sĩ Đỗ Phủ (712-770) 
sáng tác bài Thuc Tướng (Xj ЯН), trong một ngày xuân năm 760, khi đến 
thăm đền thờ ông ở phía tây bắc Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. 


ж ia 
Thuc Tuóng 


8a 43 2 1l A 


Thuc Tướng từ đường hà xứ tám 
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5$ EOM э j AA 
Cám Quan" thành ngoại bách sâm sâm 
жез Ë # ё, 
Ánh giai bích thảo tw xuân sắc 
Юю 3 # & > +f d 
Cách diép hoàng li không hảo ám 
Z= #R 38 3 & ҮЗ} 
Tam có tán phién thiên hạ kế 
© ЮЖ £ E < 
Lung triêu khai tế lão thần tâm 
tít kit ab 
Xuất sự vị tiệp thân tiên tử 
K f % f AK ¿W H 


Trường sit anh hùng lệ mãn khám 


Thừa Tướng nước Thục 


Tìm đâu thấy dên thờ Thừa Tướng? 
Bách mọc um ngoài Cám Quan thành 
Soi thêm có vẫn tươi xanh 
Bén cáy ván tiéng chim ounh ngot ngào 
Ba lán thám, bàn muu thién ha 
Giúp hai triéu, hết da bé tôi 

Quân chua thắng, thân thác rồi 

Anh hàng lệ dám áo người ngàn thu. 

Trần Trong San dịch 


Bán để thiên hạ vẽ lâu rồi 

Quá nể chàng Lưu khéo ý ôi 
Vĩnh biệt tháo am, toan cứu thế 
Phục hưng Luu tộc bởi wu thời 


Tam phân thiên ha, phó Tây Thục 
Lục xuất Kì Sơn, thứ mệnh trời 
Tư Mã gặp mưa, trời định nhận 
Phò chỉ Lưu Thiện để mua cười. 
Thái Cuóng 


? Cẩm Quan: nay là Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. 





640 Zhu Hai/Zhu Qi Áng 


Zhu Hai 

Chu Hai 

Chu Hgi * 
(n.d.) x.x. Hou Ying. 


№ 


Zhu Jing Wu 
Chu Ching Wu 
Chu Kinh Vũ жє Á 

(n.d.) Nhà vật lí hoc Paul Chu thuộc ban giáng huấn của trường Dai hoc 
Houston, Texas, Hoa Ki. Óng được bó nhiệm làm Viện trưởng Viện Đại học 
Khoa học Kĩ thuật ở Hương Cảng từ tháng 7/2001. 

Ông là một giáo sư nổi tiếng từ năm 1987, vì khám phá được một hợp 
chất giúp cho dòng điện không gặp một sự để kháng nào ở một nhiệt độ cao 
han điểm sôi của chất nitrogen (boiling point of nitrogen). Nói một cách 
khác, đó là siêu tính dẫn truyền ở nhiệt đô cao. Sự khám phá này đã giúp 
ông nhận được nhiều giải thưởng: 

- National Medal of Sciences (1988). 

- U.S. News & World Report's Best Researcher (1990). 

- Esther Farfel Award (2000). 

Ông tốt nghiệp Cử nhân khoa hoc tại Đài Loan. Sau đó, sang Hoa Kì học 
tiếp và lấy bằng Tiến sĩ ở các Đại học Fordham và San Diego. 


Zhu Mian 
Chu Mien 
Chu Miễn + ® 
(n.d.) Thời Bắc Tống (x.x. Bei Song). Người đất Tô Châu (x.x. Su 
Zhou), nay thuộc tỉnh Giang Tô. Xuất thân thương nhân. Giao kết với Thái 
Kinh (х.х. Cai Jing), Đồng Quán (х.х. Tong Guan), mạo nhận có cóng dé 
được làm quan. Nhân phu thân Xung (if) siểm ninh Thái Kinh, Đông Quán, 
nén hai bó con dugc cát nhác. Dé bg dà Tóng Huy Tóng (x.x. Song Hui 
Zong) - một ông vua chỉ biết chơi bời - ông cho thành lập một cơ quan ở Tô 
Châu, lấy tên là Ứng Phụng Cục (№ Ж Æ), có nhiệm vụ thu thập hoa và dá 
quý, rồi chở vé kinh sư trên những đoàn thuyén lớn, để dâng lên vua. Hành 
động này làm dân chúng rất cực khổ, vất vả đêm ngày, gây độc hại suốt 20 
năm. Ông là một trong sáu tên giặc (x.x. Liu Zei); bi Khám Tông ra lệnh xử 
tử năm 1126, tho 51 tuổi (1075-1126). 








Zhu Qi Ang 

Chu Ch'i Ang 

Chu Ki Ngang & x5 
(n.d.) Thời Thanh mat. Người đất Báo Sơn, nay là thị xà Thượng Hải: tự 





Zhu Qi Zhen/Zhu Qing Yu 641 


là Vân Phú (Ж Ж). Nguyên là phú thương chuyên buôn bán thuyên mành. 
Từng làm Cục Hải Vận Giang Tô; Tổng Biện cục chuyển vận lương thực 
bằng đường biển của tỉnh Chiết Giang. Năm Đồng Trị thứ 11 (1872), thừa 
lệnh Lí Hồng Chương (х.х. Li Hong Zhang), thiết lập và làm Tổng Biện (## 
91) Cục Chiêu Thương (E 48 Bj) Quang Tự năm thứ 4 (1878), Li Hồng 
Chương cử ông làm Tân Hải Quan Đạo CE ЖОШ :#). Nhận nhiệm vụ mới 
được ba ngày thì mất. 





Zhu Qi Zhen 

Chu Ch'i Chen 

Chu Ki Trán GBA 
(n.d.) x.x. Ming Ying Zong. 





Zhu Qing Yu 

Chu Ch'ing Yu 

Chu Khánh Du kR 
(n.d.) Thi nhân đời Đường. Tên là Khả Cửu (5T å), tự là Khánh Dư (Ж 

kê); người Việt Châu (á& Ж) - nay trị sở tại Thiệu Hưng (42 Ж), tỉnh Chiết 

Giang. Đậu Tiến sĩ thời Bảo Lịch. Vé trước tác, ông để lại Chu Khánh Du 

Thi Tập (Ж Æ $& ‡‡ k). Dưới đây xin trích một bài thơ của ông: 


if dA EK 
Cận thí thướng Trương Thúy Bộ 


F] $ t† & l‡ tr Ж 
Động phòng tac dạ đình hêng chúc 
‡‡ Mà ý W Я з 
Раі hiểu đường tiền bái citu cô 
Jk RE 1Á 4$ P| A t4 
Trang bãi dé thanh vấn phu tế 
АЖАЛЫ A 


Hoa mi thám thién nhập thời vô 


Sắp di thi, dâng lên Trương Thủy Bộ 


Đồng phòng tắt ngọn duóc hoa 
Sáng mai lên trước mẹ cha lay mừng 
Tó xong nàng khẽ hỏi chóng 
Nét mày dám nhạt, được không, hởi chàng? 
Trần Trọng San dịch 


642 Zhu Quan Zhong/Zhu Tao 


Zhu Quan Zhong 
Chu Ch'uan Chung 
Chu Toàn Trung ж $t 
(n.d.) Thời Ngũ Đại. Vua sáng lập nhà Lương (3). Ho Chu, tên gốc là 
Ôn CZ); người đất Dang Sơn (55 sl), tỉnh Giang Tô. Thời Đường Hi Tông, 
theo Hoàng Sào (x.x. Huang Chao) làm giặc, sau quy thuận nhà Đường, nên 
được vua ban cho tên là Toàn Trung. Sau có công dep Hoàng Sào, Tán Tôn 
(Tông) Quyển (Ж # Ж), nên được phong Đông Bình Quận Vương. Kong lai 
dem binh chống Lí Khắc Dung (x.x. Li Ke Yong), phong Tuyên Vũ Tiết Độ 
Sứ. Lãnh binh diệt hoạn quan, được đổi phong Lương Vương. Chẳng bao lâu, 
sát hại Đường Chiêu Tông (х.х. Tang Zhao Zong) và Ai Đế (Ж Ф), thoán 
vị, quốc hiệu đổi là Lương, sử gọi Hậu Lương (f£ Ж). Tai vị được sáu năm 
rồi bi chính con là Hữu Khuê (£ 3£) giết. Miếu hiệu là Thái Tổ. 


Zhu Rong Ji 
Chu Jung Chỉ 
Chu Dung Cơ k ® Җ 
(n.d.) Sinh nám 1928, tại Trường Sa, tỉnh Hó Nam. 
1949: Gia nháp Dáng Cóng sán. 
1951: Tốt nghiệp kĩ sư điện tai Dai hoc Thanh Hoa. 
1987: Ủy viên Trung ương Đảng. 
1988: Thị trưởng thành phố Thượng Hải. 
1992: Phó Thủ tướng. 
1998: Thủ tướng chính phủ từ tháng 3/1998 đến 2/2003. 





Zhu Shu Ji Nian 

Chu Shu Chi Nien 

Trúc Thu Kí Nién "gà 
(t.p.) Tác phám dugc soan cho vua nuóc Nguy, vào khoáng nhüng nám 

đầu thế ki thứ 3 trước c.n., và được tìm thấy trong mộ của ông vào năm 281. 

Theo tác phẩm trên, chuyên về niên đại, thì năm 1027 trước c.n. là nàm nhà 

Chu diệt triểu đại nhà Thương. 


Zhu Tao 

Chu Tao 

Chu Thao + mã 
(n.d.) Diti Đường. Người đất Xương Bình (8 =F), U Châu (d& №) - nay ở 

tây nam huyện Xương Binh, thành phố Bác Kinh. Em của Tiết Độ Sứ Lô Long 

(x.x. Lu Long) Chu Thử (x.x. Zhu Ci). Kiến Trung năm thứ 2 (781), đánh bại Lí 
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Duy Nhac (‡ ff $), chiếm được hai châu Đức (‡#), Đệ (Ж). Năm sau, vi 
không được làm Tiết Độ Sứ Thâm Châu (x.x. Shen Zhou), ông cùng Vương Vũ 
Tuấn (х.х. Wang Wu Jun) ủng hộ Điển Duyệt ( 1#) làm loạn, xưng Kí Vương. 
Sau, Vương Vũ Tuấn ra hàng nhà Đường, ông liên hợp với Hói Hôt (х.х. 
Uygurs) công phá Bối Châu (x.x. Bei Zhou), nhưng bị Vũ Tuấn đánh bại. Sau, 
ông cũng ra hàng nhà Đường; bị bệnh, mất năm 785, thọ 39 тобі (746-785). 





Zhu Wen 

Chu Wen 

Chu Ôn + 
(n.d.) x.x. Zhu Quan Zhong. 





Zhu Xi 
Chu Hsi 
Chu Hi Ж 4 

(n.d.) Tự là Nguyên Hối (Z Bi), sau đổi là Trong Hói (fP B&), van niên 
hiệu là Hối Ông (8£ 43), Vân Cốc Lão Nhân (£ & Ф A); người huyện Vụ 
Nguyên (Ж Ж), tỉnh An Huy. Thời Thiệu Hưng (#4 &), đậu Tiến sĩ năm 18 
tuổi. Làm quan trải bốn triểu: Cao Tông ($ Z), Hiếu Tông (# Ж), Quang 
Tông (X, Ж), Ninh Tông (£ Ж). Tính ông rất nghiêm cẩn, siêng năng. Ông 
cho sự chính tâm là quan trọng, chủ trương phải tìm hiểu thấu đến cái lí của 
sự vật, nhưng hành quan trọng hơn tri. Lí học đời Tống đến ông là đạt tới 
mức cao nhất, Ông viết rất nhiều, những tác phẩm quan trọng là: 

Dịch Bản Nghĩa ( £; + K). 

Dịch Học Khải Móng ( P, Ж > Ж). 

Thi Tập Truyện (13 # t$). 

Tứ Thư Tập Chú (va € # ‡+), để giải thích rõ các kinh của thánh hiển. 

Ông mất năm 1200, thọ 70 tuổi, thụy danh là Văn. Thời Bảo Khánh, 
được truy phong là Tín Quốc Công ({š Bl Z). 


Zhu Xu 

Chu Hsu 

Chu Tự kE 
(n.d.) Thời Đông Tấn. Người đất Bình Thi CF K), Nghĩa Dương (& #) 

- nay ở phía tây Đồng Bách (4а 34), tỉnh Hà Nam; tự là Thứ Luân (2£ 44). 

Năm thứ 2 Thái Nguyên (377), làm Lương Châu (x.x. Liang Zhou) Thứ Sử, 

trấn thủ Tương Dương (x.x. Xiang Yang). Quân Tién Tán tấn công thành, 

ông lãnh dao dân chúng cố thủ, mẫu thân Hàn Thi (# K.) hướng dán phu nữ 

giúp đỡ xây thành mới, được mệnh danh là Phu Nhân Thành (X, A 3X). Sau, 





644 Zhu Yi Jun/Zhu Ying Tai 


vi bi bó ha phản bội, thành bi phá, ông bi cám tù. Vé sau được Phù Kiên 
(x.x. Fu Jian) dùng làm Thượng Thu. Theo Phù Kiên di chinh chiến suốt tám 
năm ở miễn nam. Lợi dụng cuộc chiến Phi Thủy (x.x. Fei Shui Zhi Zhan), 
ông phán Tán. Sau khi trở lại Tấn, ông lại làm Dự (Ж), Duyên (X), Thanh 
(È) Thứ Sử, nhiều lần lập công. Mất năm 393, không rõ năm sinh. 





Zhu Yi Jun 

Chu | Chun 

Chu Duc Quán + 3845 
(n.d.) x.x. Ming Shen Zong. 





Zhu Yi Zun 
Chu 1 Tsun 
Chu Di Tón KAN 

(n.d.) Văn hoc gia đời Thanh. Tự là Tích Sưởng (4% Š), hiệu Trúc Xá 
(^f XE); người đất Tú Thủy (# K), tỉnh Chiết Giang - nay là Gia Hung (Ж 
$8). Thời Khang Hi, dự thi Bác Học Hoành Từ (х.х. Bo Xue Hong Ci), tham 
gia bién tu Minh Sứ (8H. £). Ông thông thao kinh, sử; giỏi thi, từ, cổ văn. Về 
từ, ông suy tôn Khương Quỳ (x.x. Jiang Kui), Trương Viêm (x.x. Zhang 
Yan). Là người sáng lập Chiết Tây Từ Phái (x.x. Zhe Xi Ci Pai). Từ của ông 
thường tá những sự việc vụn vặt, du hành với yến tiệc, vịnh vật. Vẻ thơ, nói 
tiếng ngang với Vương Si Trinh (x.x. Wang Shi Zhen), người đời thường gọi 
hai ông là Nam Chu, Bắc Vương (h Ж, Ж £). Ông mất năm 1709, thọ 80 
tuổi (1629-1709), để lại: 

Kinh Nghĩa Khảo (6 Ж Ж). 

Nhật Hạ Cựu Văn (8 F % B). 

Bộc Thu Đình Tập (8 # + 3). 

Ngoài ra. ông cũng biên soạn: 

Từ Tống (39 EF). 

Minh Thi Tống (9A 3 £5). 





Zhu Yi 

Chu! 

Chu Dich B5 
(t.p.) x.x. Yi Jing. 


Zhu Ying Tai 

Chu Ying T'ai 

Chúc Anh Dài я, ж 6 
(th.th.) х.х. Liang Shan Bo. 








Zhu You Jian/Zhu You Song 645 


Zhu You Jian 

Chu Yu Chien 

Chu Do Kiém & dx 
(n.d.) x x. Ming Si Zong. 





Zhu You Lang 
Chu Yu Lang 
Chu Do Lang + tt 
(n.d.) Con của Chu Thường Doanh, và là cháu của Minh Thần Tông 
(х.х. Ming Shen Zong). Năm 1646, được phong Quế Vương. Đến cuối năm, 
ông được những người úng hộ tôn lên làm vua, với niên hiệu Vĩnh Lịch. Sau 
nhiều lần thất trận trước quân Thanh, ông chạy tới Vân Nam phủ, lập triểu 
đình ngày 15/2/1656, tại tư dinh của Tôn Khả Vọng (x.x. Sun Ke Wang). 
Năm 1658, Vân Nam phủ thất thủ; quân Minh lại bị đánh bại tại huyện Đại 
Lí (K £), tỉnh Vân Nam. Ông phái cùng gia đình và đoàn tùy tùng chay 
sang ti nạn bên Miễn Điện. Ngày 20/1/1662, Ngô Tam Quế (х.х. Wu San 
Gui) dẫn một đoàn quân sang Miến Điện, đòi nhà cầm quyển phải trao trả 
ông. Bốn tháng sau, ông bị giải tới Vân Nam phủ, và cùng con trai 14 tuổi là 
Chu Từ Huyén (Ж X b), bị thất cổ chết, thọ 39 tuổi (1623-1662). Mẹ ông 
và vợ bị giải về Bắc Kinh, nhưng mất trên đường đi. 


Zhu You Song 
Chu Yu Sung 
Chu Do Tung k h 
(n.d.) Là cháu của Minh Thần Tông (x.x. Ming Shen Zong). Phụ thân 
là Chu Thường Tuân (Ж Ж 9), bi sát hại năm 1641 khi Lí Tự Thành (х.х. 
Li Zi Cheng) đánh chiếm Hà Nam phủ. Chu Do Tung chạy thoát vé An 
Huy. Ngày 17/5/1644, Nam Kinh nhận được tin Lí Tự Thành (x.x. Li Zi 
Cheng) đã chiếm Bắc Kinh. Tháng sau (19/6/1644), ông lên ngôi ở Nam 
Kinh, lấy niên hiệu là Hoằng Quang (24 X). Hai tháng sau, ông gửi một 
phái đoàn tới Bắc Kinh để diéu đình với Mãn Thanh, lúc bấy giờ đã đuổi 
được Lí Tự Thành. Để đổi lấy sự rút lui của quân Thanh, phái đoàn để 
nghị nhường vùng đất ở ngoài Vạn Lí Trường Thành, và mỗi năm xin 
triểu cống 100 ngàn lang bạc. Nhiếp Chính Vương Da Nhĩ Cổn (x.x. Duo 
Er Gun) không chấp nhận và buộc nhà Minh phải từ bó ý định làm chủ cả 
nước. Do ảnh hưởng của nhà ái quốc Sử Khả Pháp (x.x. Shi Ke Fa), dé 
nghi trên bị bác. Khốn thay, triều đình nhà Minh bị chia rẽ giữa hai phe: 
Mã Si Anh (x.x. Ma Shi Ying), Nguyễn Dai Thành (x.x. Ruan Da Cheng) 
một phe, còn phe bên kia có Sử Khả Pháp và Tả Lương Ngoc (x.x. Zuo 
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Liang Yu). Trong khi dó quán Thanh dà diét dugc Lí Tu Thành và ránh 
tay tấn công. Ngày 13/5/1645, quân Thanh dưới quyền chỉ huy của Da Dac 
(х.х. Duo Duo) vây chặt Dương Châu (ih HI), một tuần sau thì lấy được; 
tướng Minh là Sử Khả Pháp tử trận. Mót tháng sau, Nam Kinh dáu hàng, 
ông bị một viên tướng dưới quyền bắt giữ, nộp cho quân Thanh, và bị giải 
tới Bắc Kinh. Năm 1646, ông băng hà, miếu hiệu là Thánh An Hoàng Đế 
(F +£ $ Ф). 


Zhu Yu Jian 

Chu Yu Chien 

Chu Duật Kiện £ + st 
(n.d.) x.x. Long Wu Di. 


Zhu Yuan Zhang 
Chu Yuan Chang 
Chu Nguyên Chương kit 
(n.d.) Tức Minh Thái Tổ (A X ЯВ), vua sáng lập nhà Minh. Tai vi 
1368-1398. Thời niên thiếu, tên Trùng Bát (€ ^), cũng có tên Hung Ninh 
(f Ж), sau đổi thành Nguyên Chương (7, %); tự là Quốc Thuy (H 14). Sinh 
trưởng ở Chung Li (4€ Ak), Hào Châu GÈ Я), tỉnh Hà Nam - nay ở đông bắc 
Phượng Dương (Ж, FA), thuộc tỉnh An Huy. Là con một nông dân. Năm 1344, 
bệnh địch hạch làm bố mẹ và hai anh em của ông bị chết. Không còn nơi 
nương tựa, năm 17 tuổi, ông phải xin vào Hoàng Giác Tự ($ Ж #) ở ít năm, 
nhập đoàn khát sĩ. Sau, gia nhập đoàn quân của tưởng Quách Tử Hưng (х.х. 
Guo Zi Xing), khởi nghĩa ở Hào Châu, và được Quách Tử Hưng gả con gái 
cho. Khi Quách Tử Hưng chết vào mùa xuân năm 1355, ông lên thay. Từ 
1355 đến 1368, ông chiếm trọn được miễn nam và tiến chiếm Bắc Kinh. 
Năm 1368, ông lên ngôi, niên hiệu Hồng Vũ (Ж X). 


Minh triều khai sáng, há thường đâu! 
Ai biết xưa trùm bắt trộm trâu 

Chiêu dụ côn quang vé miéu cổ 
Tung ra làng xã cup nhà giàu 


Quan quán đẹp giặc thường hơi trễ 
Nghịch dáng hành binh lại quá mau 
Thừa thé ché tre chinh phục khắp 
Lén ngói Hoàng dé tiép theo sau. 

Thái Cuóng 
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Zhu Yun Ming 
Chu Yun Ming 
Chüc Doàn Minh Ж, Ж, 938 
(n.d.) Văn hoc gia, thư pháp gia đời Minh. Tự là Hi Triết (Ж 4), hiệu 
là Kì Sơn (Ж ih); người đất Trường Châu - trị sở ngày nay tại Tó Châu (х.х. 
Su Zhou), tỉnh Giang Tô. Cử nhân thời Hoằng Tri. Trải các chức Tri huyện 
Hưng Ninh (#t #), nh Quảng Đông, Ứng Thiên Phủ (Ж X AH) Thông 
Phán. Cùng Đường Dan (x.x. Tang Yin), Văn Trung Minh (x.x. Wen Zheng 
Ming), Từ Trinh Khanh (х.х. Xu Zhen Qing), xưng Ngô Trung Tứ Tử (& + 
w #). Giỏi thơ văn, thư pháp. Thiếu thời, học theo lối thư pháp của Chung 
Dao (x.x. Zhong Yao) và Vương Hi Chi (x.x. Wang Xi Zhi); về chữ thảo 
(3), hoc theo Hoài Tố (х.х. Huai Su) và Hoàng Dinh Kiên (х.х. Huang Ting 
Jian). Nét bút của ông biến hóa khôn lường, thành một thé riêng biệt. Cùng 
Văn Trung Minh, Vương Süng (x.x. Wang Chong), là đại biểu của các thư 
pháp gia đương thời. Ông mất năm 1526, thọ 66 tuổi (1460-1526), để lại: 
Hoài Tinh Đường Tập (W € # #). 
Hung Ninh Huyện Chí (Ж # H. +). 


Zhua Lan 
Chua Lan 
Qua Lãn $a М 
(n.d.) Tức Hoàn Nhan Xương (£ AR 5). Kim Đại Tướng; chủng tộc Nữ 
Chân (x.x. Nu Zhen). Là em họ Thái Tổ A Cốt Đả (x.x. Jin Tai Zu). Năm 
thứ 5 Thiên Hội (1127), làm Tả Giám Quân (£ É €), tấn công Nam Tống, 
chiêu hàng Lưu Dự (x.x. Liu Yu), thả Tán Cối (x.x. Qin Gui) vé Tống để dụ 
hàng. Năm thứ 9, tai Tác Đầu Hó (88 dh 3) - nay ở phía đông Hưng Hóa (A 
46), tỉnh Giang Tô - bị nghĩa quân Trương Vinh (ik Ж) đánh bại, phải rút vé 
phương bắc. Sau khi Niêm Hãn (x.x. Zhan Han) chủ trì nghị hòa, hoàn lại 
Tống, Hà Nam, Thiểm Tây, toàn lực củng cố sự thống trị vùng đất phía bắc 
Hoàng Hà. Sau bị nhóm Ngột Truật (x.x. Wu Zhu) bài xích việc giao hảo với 
Tống và bị sát hại năm 1139. Không rõ năm sinh. 


Zhuan 

Chuan 

Triện x 
(t.p.) Tên một loại chữ. Có hai loại: dai trién và tiểu triện. Dai trién 

được sáng chế dưới thời Chu Tuyên Vương, còn tiểu triện do Thừa Tướng 

nhà Tán là Lí Tư làm ra (x.x. Li Si). Ngày nay, chữ tiểu triện của Lí Tư còn 

tên tại ở mót vài nơi: 
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- Lang Gia khắc thạch (Lang Gia là tên núi ở tỉnh Sơn Đông). 
- Tán Sơn khắc thạch (Tán Sơn là tên núi ở tỉnh Thiểm Tây). 
- Cối Kê khắc thạch kiệt (Cối Kê thuộc tỉnh Chiết Giang). 

- Thanh Môn khắc thạch. 





Zhuan Xu 

Chuan Hsu 

Chuyên Húc ХА JR 
(n.d.) Theo truyén thuyết, là thủ lĩnh bộ tộc thời cổ đại. Hiệu Cao 

Dương Thị (35 f£ R), sinh tại Nhược Thủy (4 7K), nhưng sống ở Đế Khâu 

C% #) - nay ở tây nam Bóc Dương (3E 3), tinh Hà Nam. 





Zhuan Zhu 
Chuan Chu 
Chuyên Chư # z 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Người đất Đường Ấp (3 ë). thuộc nước Ngô. 
Ngũ Tử Tư (х.х. Wu Zi Xu) trốn khỏi nước Sở, chay sang Ngô, sau tiến cử 
Chuyên Chư cho Công tử Quang ( + Ж). Quang đãi Chuyên Chư như 
thượng khách. Quang bày tiệc rượu, mời vua Ngô là Vương Liêu ( £. f$) đến 
dự. Sau khi uống rượu say, Quang giả đau chân, rút vào trong nhà hầm, sai 
Chuyên Chư nhét chủy thủ (loại dao nhọn, hình giống cái thìa) vào trong 
bụng con cá rán rồi đem lên dâng Vương Liêu. Đến trước mặt Liêu, Chư mổ 
bụng cá, nhân đó lấy chủy thủ đâm chết Liêu, nhưng sau đó cũng bị vệ sĩ 
của Liêu đâm chết. Công tử Quang tự lập làm vua, tức Ngô Hạp Lư. 


Zhuang 

Chuang 

Trang A 
(c.t.) Dân tộc thiểu số (khoảng 15 triệu), sóng trong khu tự trị tỉnh 

Quảng Tây, vùng tây nam. 


Zhuang Cun Yu 

Chuang Ts'un Yu 

Trang Tón Dữ jk # 8 
(n.d.) Kinh học gia đời Thanh; sáng lập viên Thường Châu Học Phái 

(х.х. Chang Zhou Xue Pai). Tự là Phương Canh (2; 4), hiệu Dưỡng Điểm 

(Ж 15); người đất Thường Châu (Ж 9), tỉnh Giang Tô. Tiến sĩ thời Сап 

Long. Làm Biên Tu, sau thăng Lễ Bộ Tả Thị Lang. Thông Lục Kinh, nhất là 

Kinh Xuân Thu. Dé xướng kim văn kinh học, phát huy Công Dương Truyện 

(х.х. Gong Yang Zhuan), tuyên truyền Vi Ngôn Đại Nghĩa (# € X A) 
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trong Xuân Thu (Ж 4k), thủ pháp rất hữu dung. Sách Xuân Thu Chính Từ (Ж 
Ak Ж ЖР) được coi là tác phẩm đâu tay của Thường Châu Học Phái; tuy 
nhiên, ông không tuyệt đối hài xích cổ văn kinh học. Ngoài ra, những cuốn 
Cha Quan Kí (BỊ É 3), Chu Quan Thuyết ( B] Ë 3x), Mao Thi Thuyết (Æ, iF 
3) cũng có liên quan ít nhiều đến cổ văn kinh truyện. Người đời sau, gom 
các trước tác của ông trong: 

Vi Kính Trai Di Thư (9È #& 3$ it £). 

Ông mất năm 1788, thọ 69 tuổi (1719-1788). 


Zhuang Lie Di 

Chuang Lieh Ti 

Trang Liét Dé AEn 
(n.d.) Thuy danh của vua Minh Tư Tông (x.x. Ming Si Zong). 





Zhuang Xiang Wang 

Chuang Hsiang Wang 

Trang Tương Vương EXE 
(n.d.) Từng bi làm con tin ở nước Triệu. Trong thời gian đó, ông gặp 

một thương gia giàu có tên Lã Bất Vi (x.x. Lũ Bu Wei). Để tỏ lòng tôn kính, 

Bất Vi dem người hầu của minh gả cho ông. Theo truyền thuyết thì trước khi 

làm vợ ông, người hầu này dà có mang với Là Bất Vi. Đứa trẻ sau này sinh 

ra là Tân Vương Chính, tức Tán Thủy Hoàng (x.x. Qin Shi Huang). 





Zhuang Zhou 
Chuang Chou 
Trang Chu # BỊ 

(n.d.) Triết gia thời Chiến Quốc. Sống ở Tống, dưới thời các vua Lương 
Huệ Vương (370-319 trước c.n.) và Té Tuyên Vương (319-301 trước c.n.). Bộ 
Trang Tứ (At F), còn goi là Nam Hoa Kinh (dj Ж #@), góm ba phán: 

Nội Thiên (Pj 8), do ông sáng tác. 

Ngoại Thiên (Ж), khả năng phán nhiễu do môn sinh của ông viết, vi 
tư tưởng trình bày có sự thống nhất. 

Tạp Thiên (3& 8), có thể do người đời sau biên thêm vào. 

Ông cho vạn vật chỉ là một, vì vậy không có lớn, nhỏ, sang, hèn, phải, 
trái, vì tất cả chỉ là tương đối mà thôi. 

Tỉnh dày sau một giấc mộng, ông ngạc nhiên thấy mình là "Chu", không 
biết Trang Chu chiêm Бао là bướm, hay bướm chiêm bao là "Chu". 

Vì có tư tưởng hoài nghi đến cực độ đó, nên ông chủ trương tự đo và 
bình đẳng tuyệt đối. 
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Theo ông, mọi xáo trộn xảy ra chỉ vì xã hội cứ bắt mọi người phái ép 
mình trong một khuôn khổ nào đó, không để cho họ phát triển tự nhiên theo 
bản chát của mỗi người. Như vậy, ông còn “vô vi" hơn cả Lão Tử. 

Nhân sinh quan của ông ảnh hưởng sáu đậm tới rất nhiều văn nhân, học 
giả Trung Hoa như Tống Ngọc (x.x. Song Yu), Tư Mã Tương Như (x.x. Sỉ 
Ma Xiang Ru), Tư Mã Thiên (x.x. Si Ma Qian). Những thi sĩ nổi danh nhất 
cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng của ông. Trong số này phải kể đến Nguyễn 
Tịch (x.x. Ruan Ji), Đào Tiểm (x.x. Tao Qian), Lí Bach (x.x. Li Bai), Tô 
Thức (х.х. Su Shi), Lục Du (x x. Lu You). 





Zhun Ge Er 
Chun Ke Erh 
Chuán Cát Nhi X X8 
(c.t.) Đời Thanh, là một trong bón bộ tộc Vệ Lạp Đặc Mông Cổ (ifj J 
44 # +). Thủ lĩnh của bộ tộc thuộc dòng họ Xuóc La Tu, nên bó tộc còn 
mang tên Xước La Tu (5$ # Ж). Sống du muc trong vùng Thiên Sơn, Tân 
Cương (x.x. Tian Shan). Từ năm thứ 29 Khang Hi (1690) tới năm thứ 22 Cần 
Long (1757), triều đình nhà Thanh nhiều lần phải phái binh tới trấn áp những 
cuộc nổi loạn của bộ tóc này. Sau khi bình định xong, dán chúng đa số nhập 
vào bó tộc Đỗ Nhĩ Bá Đặc (# 8 16 3) (х.х. Wa La), và triéu đình cho thực 
hành chế độ Minh Ki (x.x. Meng Qi Zhi Du). 


Zhuo 

Cho 

Trác H- 
(d.d.) Tên châu đời xưa, nay là huyện Trác, tinh Hà Bác (х.х, Zhuo 

Zhou). 


Zhuo Lu 

Cho Lu 

Trác Lóc B Ж 
(d.d.) Tên môt thi xã ở tỉnh Hà Bắc. 


Zhuo Wen Jun 

Cho Wen Chun 

Trác Văn Quân $g 
(n.d.) Là một phu nữ dep, nổi tiếng trên văn dàn Trung Quốc. Sinh 

trưởng trong một gia dinh giàu có ở Tứ Xuyên, góa chóng lúc còn rất trẻ, 

mới 17 tuổi. Sau đó, trở về sống với cha mẹ. Một hôm, trong bữa tiệc, Trác 

Văn Quân gặp Tư Mã Tương Như (x.x. Si Ma Xiang Ru). Mê tiếng dàn của 
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Tương Như, một đêm Văn Quân bó nhà di theo. Cha Văn Quán rất gián, có ý 
định từ mặt con gái. Đôi uyên ương mở một quán rượu làm kế sinh nhai. 

Về sau, phần vì thương con, phần để tránh tiếng xấu, Trác ông đành cứu 
giúp hai người, cấp cho số tiền rất lớn, thành thử rốt cuộc họ có một cuộc 
sống rất sung túc. 

Tương Như sau khi đã trở thành môt văn tài nổi tiếng thì thay lòng đổi 
dạ, muốn lấy thêm nàng hầu. Đau lòng, Văn Quân sáng tác bài Bạch Đầu 
Ngắm, lâm li thống thiết, quyết từ bó chóng. Sau khi doc bài thơ, Tương Như 
tất xúc động và quay trở về với Văn Quân (x.x. Bai Tou Yin). Trác Văn 
Quán mất năm 115 trước c.n., thọ 35 tuổi (150-115). 

Bán góc Chinh Phụ Ngám có câu: 

£466 #| x # # 3 ° H 
Chỉ pha bach đáo Văn Quán đầu không thán tích 
Bà Doàn Thi Diém dich: 


(Kia Văn Quân mi miéu thuở trước 
E đến khi đầu bạc mà thương). 


Thủ tiết thờ chóng đã nổi dunh 
Trác Văn Quân vốn gái nhà lành 
Lập tâm gắng giữ toàn danh tiết 
Quyết chí khước từ mọi mỗi manh 


Tu Ма Tương Nhu dùng chưc quy 
Phượng cầu hoàng khác gửi tâm mình 
Đảng chê tiết phu vì mé nhạc 
Theo gã Tương Như ngút lửa tình. 

Thái Cuóng 





Zhuo Zhou 

Cho Chou 

Trác Châu Ж + 
(d.d.) 1/ Tên châu. Thành lập năm thứ 4 Đại Lich nhà Đường (769), trị sở 

tại Phạm Dương (ë, f) - nay là Trác Châu thị. Hạt cảnh tương đương ngày 

nay gồm Trác Châu thị, huyện Hùng (4#) và Cố An (E X), tỉnh Hà Bắc. Năm 

986, tướng nhà Tống là Tào Bân (x.x. Cao Bin), bị tướng Liêu là Gia Luật 

Huu Ca (х.х. Ye Lü Xiu Ge) đánh bai tại nơi đây. Năm 1913, đổi thành huyện. 
2/ Tên thị. Tại phía bác Bảo Định thị (4& Ж #), tỉnh Hà Bắc, tiếp giáp 

với thị xã Bắc Kinh. Cổ tích có: 
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- Vinh Tế Kiểu (sk 3 4$). 
- Vân Cu Tu Tháp (£ Ë # 3). 





Zi 
Tzu 
Tử + 


(I.t.) Ngôi thứ tư trong năm tước. Đất phong được 50 dặm vuông và 50 có xe. 





Zi An 

Tzu An 

Tử An + * 
(n.d.) Tên tự của thi sĩ Thành Công Tuy (x.x. Cheng Gong Sui). 





Zi Chan 
Tzu Ch'an 
Tú Sán + À 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Người nước Trinh, tự là Tử Sản (F Æ), tên Công 
Tôn Kiều (2 44 4$). Cư ngụ tại Đông Lí (Ж Ж), người đời thường gọi ông 
là Đông Lí Tử Sán( & € + A). Bác học đa tài, giỏi quản trị. Làm Tướng 
Quốc từ thời Trịnh Giản Công (Ж #8 Z), Định Công (Ж 23), Hiến Công (MX 
Z), Thanh Công (& 2+). Đương thời, Tấn và Sở tranh bá, nước Trinh năm 
lọt giữa hai quốc gia trên, thi Tử Sản, đối nội dùng Lễ, Pháp nghiêm minh 
làm nước mạnh, đối ngoại dùng tài hùng biện làm Trịnh tránh được nạn binh 
đao trong nhiều thập niên. Khổng Tử dà phải nhỏ lệ nghe tin ông mất vào 
năm 522 trước c.n. Không rõ năm sinh. 


Zi Dao Fu 

Tzu Tao Fu 

Tự Điệu Phú É tu 
(t.p.) Bài phú tự than thân trách phán nổi tiếng của Ban Tiếp Dư. 


Zi Gao 

Tzu Kao 

Tử Cao + ж 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Người nước Té, ho Cao, tên Sài (3E), tự là Tử 

Cao (+ £) hay (F Ф), Quý Cao (Ж €), (# Ж). Là học trò của Khổng Tử, 

tính nhân từ, hiếu đễ, một con côn trùng cũng không giết. 








Zi Gong 

Tzu Kung 

Tử Cống +* 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Người nước Vệ, ho Đoan Mộc (4# Ж), tên Tứ 
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(85), tự là Tử Cống. Là học trò của Khổng Tứ, có tài hùng bién, giỏi tính 
toán, dự liệu, gia cảnh khá giả. Làm Tướng Quốc của Lỗ, Vệ. Thuyết Ngô 
xuất binh dich Té để Lỗ được trường tổn. Ông thường giảng về những lời day 
của Khổng Tử. Ông mất ở Té năm 522 trước c.n. 


Zi Jin Cheng 
Tzu Chin Ch'eng 
Tử Cấm Thành #3 
(d.t.) Gọi như trên vì nhiều thế kỉ qua, dân chúng không được phép vào. 
Nó là nơi tập trung quyển hành của hai triểu dai Minh và Thanh. Được chia 
ra làm hai khu: ngoai khu dành cho triểu đình và lễ nghi, nói khu dành cho tư 
thất của nhà vua, Hoàng hậu và các Phi tán. Có nhiều cung điện như: 
- Thái Hòa điện: nơi đặt ngai vàng của vua, và là nơi tổ chức các đại lễ. 
- Trung Hòa điện: ở ngay sau điện Thái Hòa, là nơi vua làm việc. 
- Bảo Hòa điện: nơi vua thết tiệc. 








Zi Jin Shan 
Tzu Chin Shan 
Tử Kim Sơn жа 

(d.d.) 1⁄ Tai phía đông thị xà Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Còn có tên là 
Chung Sơn (4# J;). Trên đỉnh núi có đài thiên văn, trong đó trưng bày một số 
dụng cụ vé thiên văn, kể cả bản sao máy dò động đất thời nhà Hán. Ngoài ra 
còn có đài kỉ niệm Quốc Phụ của người Trung Hoa là Tôn Trung Sơn (x.x. 
Sun Zhong Shan). 

Trên con đường tới dài ki niệm trên, du khách có thể dừng chân thăm 
Minh Hiếu Lăng, là lăng của vua sáng lập nhà Minh (х.х. Ming Tai Zu và 
Zhu Yuan Zhang). Rất tiếc là lăng này đã bị phá hủy rất nhiều trong loạn 
Thái Bình Thiên Quốc (x.x. Tai Ping Tian Guo và Hong Xiu Quan). 

2/ Tai phía đông nam huyện Phượng Đài (Ж, 5), tỉnh An Huy. Chính tại 
đây xảy ra trận chiến giữa Hậu Chu Thế Tông (ff. JJ 4€ Ж) và Nam Đường 
Lưu Nhân Thiệm (3] {= #8). 

3/ Tại phía đông bắc huyện Tử Kim, tỉnh Quảng Đông. 


Zi Jing Shan 

Tzu Ching Shan 

Tử Kinh Sơn (OX 
(d.d.) С phía bắc Quế Binh thị (£ # A), tỉnh Quảng Tây. Phía bác 

giáp các núi Bình Nam (# dj), Mông Sơn (€ h); tây thông huyện Tượng 

Châu (x.x. Xiang Zhou), Vũ Tuyên (x.x. Wu Xuan). Năm thứ 24 Dao 

Quang (1844), Phüng Ván Son (x.x. Feng Yun Shan) tdi dáy tuyén truyén 
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cách mang. Năm 1850, tại thôn Kim Điển (+ 9), đối diện Tử Kinh Sơn, 
lãnh tụ Thái Bình Thiên Quốc là Hồng Tú Toàn khởi nghĩa (x.x. Hong Xiu 
Quan). 


Zi Lu 

Tzu Lu 

Tử Lộ + % 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Người đất Biện (F), nước Lỗ (Sơn Đông hiện 

nay). Họ là Trong (f£), tên Do (d); tự là Tử Lộ hay Quý Lộ (Ж 3#). 

Tính khiêm nhường và có dũng khí. Là môn đệ của Khổng Tử, rất có 

hiếu với song thân. Đại phu nước Vệ là Khổng Khôi (3L †#) dùng ông 

làm Ấp Tể (tức quan huyện). Mất năm 480 trước c.n., thọ 62 tuổi (542- 

480 trước c.n.). 

Zi Qing 

Tzu Ch'ing 

Tri Thanh Ж + 
(d.d.) Tên phương trấn. Được thành lập thời Bảo Ứng nguyên niên nhà 

Đường (762). Trị sở tai Thanh Châu (# Ж), nay thuộc tỉnh Sơn Đông. 














Zi Sĩ 
Tzu Szu 
Tử Tư +8 
(n.d.) 1/ Là cháu Khổng Tử (х.х. Kong Zi), tên Cấp (41), tự là Tư. Ông 
nối nghiệp day hoc; là thầy của Lỗ Mục Công ( & # 2). Trong thiên Trung 
Dung, chép ở sách LÊ Kí, ông nói rõ vé sự uyên bác của Khổng giáo. Người 
đời sau tôn ông là Thuật Thánh (i& Ж). Ông mất năm 402 trước c.n., thọ 81 
tuổi (483-402 trước c.n.) 
2/ Là đệ tử của Khổng môn, tên Nguyên Hiến (Ж $), tự là Tử Tư. 





Zi Si 

Tzu Szu 

Tử Tứ dn 
(n.d.) Thừa Tướng nước Trịnh, tên Phi (&), là con Trinh Mục Công (Ж 

# 22. Trịnh Hi Công (Ất {Š 2) năm thứ 5 (566 trước c.n.), ông sai thích 

khách giết Hi Công, rôi ông lập Giản Công (fj 2). Là người đầu tiên có 

sáng kiến cho đào những đường mương dẫn nước, và bị ám sát chết năm 563 

trước c.n., bởi tay sai của bọn quý tộc, vì sáng kiến này làm giảm diện tích 

canh tác ruộng của chúng. 
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Zi Tai 

Tzu T'ai 

Tử Đài * + 
(d.t.) Tén cung nhà Hán, nci Vuong Chiéu Quán ó, truác khi bi cóng Hó 

(x.x. Wang Zhao Jun). 

Zi Xia 

Tzu Hsia 

Tü Ha T3 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Người nước Vệ, họ Bác ( F ), tên Thương (Ñ); là 

món đệ của Khổng Tử (х.х. Kong Zi). Day học ở Tây Hà (# 3), nay thuộc 

tỉnh Hà Nam. Ngụy Văn Hầu (423-387 trước c.n.) tôn ông làm thầy. Nho 

giáo trở thành quốc giáo từ đó. Ông chủ trương vua cần học tập, tiếp thu bài 

học lịch sử để để phòng nghịch thần soán ngôi (Xuân Thu Ж 4k), tuyên 

đương tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên (# ^E # %, & Жой X) (Luận 

Nga, Nhan Uyên (i3 3š, Hf 2). Học trò của ông như Lí Khác (Ф $), Ngô 

Khởi (3 4) chuyên giảng Kinh Xuân Thu. Phái Tử Hạ chú trọng nhất vé 

văn chương và lễ nghi. 


Zi Xu 

Tzu Hsu 

Tử Hư +Ë 
(t.p.) Bài phú do Tu Mã Tương Như (x.x. Si Ma Xiang Ru) sáng tác, tả 

những sản vật của từng miễn, giống nhu một bài dia lí có vẫn. 


Zi Zhang 

Tzu Chang 

Tử Truong + 3k 
(n.d.) Thời Xuân Thu. Người nước Trần, họ Chuyên Tôn (&8 44), tên Sư 

(ÉP), tự là Tử Trương. Là học trò của Khổng Tử, có thái độ ung dung, khoáng 

đạt. Ông chủ trương điều gì cũng cốt giữ tinh thần, không câu chấp những 

điều vụn vặt. 





Zi Zhi Tong Jian 

Tzu Chih T'ung Chien 

Tu Tri Thóng Giám ў ix 
(t.p.) Tác phẩm do Tư Mã Quang (х.х. Si Ma Guang), thời Bắc Tống, 

chủ biên. Gồm 294 quyển, hơn 300 van chữ, thêm phán Kháo Di (# XX) và 

Mục Lục ( E] ЖЕ), mỗi phán 30 quyển. Viết từ thời Chiến Quốc đến Tán Nhi 

Thế (х.х. Qin Er Shi), gồm tám quyển, lấy tên là Thông Chí (3& Ж.) và được 
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dáng lên Tống Anh Tông. Năm thứ 3 Tri Bình (1066), phụng mệnh thiết lập 
thư cục, tiếp tục biên soạn, đến năm thứ 7 Nguyên Phong đời Tống Thần 
Tông (1084) thì hoàn thành, tính ra mất 19 năm. Thần Tông coi tác phẩm 
này như “một tấm gương soi quá khứ để rút kinh nghiệm, lợi cho việc trị 
nước sau này” [“Giám vu vãng sự, hữu tư vu trị dao" (E + ít #, 8 ЖТ 
i5 i&)] nên đổi tên thành Tw Trị Thông Giám. Sách ghi chép sự việc xảy ra 
từ năm thứ 23 thời Chu Uy Liệt Vương (403 trước c.n.), đến năm thứ 6 thời 
Hậu Chu Thế Tông Hiển Đức (959 sau c.n.), tổng cộng 1362 năm. Ngoài chủ 
để chính trị, còn để cập đến dã sử, truyện kí, văn tập, phổ lục, tất cả 322 
loai. Giáp Tư Mã Quang trong việc biên soạn có Lưu Phân (x.x. Liu Fen), 
Lưu Thứ (x.x. Liu Shu), Phạm Tổ Vũ (x.x. Fan Zu Yu).. 

Những triểu đại sau có nhiều sách phê bình tác phẩm, đặc biệt nhất là: 

Tư Trị Thông Giám Âm Chú (Ж 26 iñ Ж # jk), của Hỗ Tam Tỉnh (х.х. 
Hu San Xing). 

Ти Trị Thông Giám Bố Chính (Ж i5 iñ Ж i 3E), của Nghiêm Diễn (Ж 
fi), thời Thanh sơ. 

Năm 1956, Nhà xuất bản Thượng Hải Cổ Tịch (Ł Ж + i#), cho ấn 
hành T Trị Thông Giám, đã được hiệu đính của Hó Tam Tỉnh (& = Ж). 

Tuy còn vài khuyết điểm nhỏ như phần viết về kinh tế và văn hóa quá ít 
so với phần dành cho chính trị và quân sự, nhung Tw Trị Thông Giám là một 
bộ sử biên niên vĩ đại của Trung Quốc. 


Zi Zhong 
Tzu Chung 
Tu Trung * + 
(d.d.) Tên huyện. Tai tây bác bó Nói Giang thi (А ¿r h), tỉnh Tứ 
Xuyên; ở trung lưu Đà Giang (6 іг). Năm 1913, Tu Châu (х.х. Zi Zhou) 
được đổi thành huyện Tư Trung. Cổ tích, thắng cảnh có: 
- Trùng Long Sơn Thạch Khắc (# éh Z Aj). 
- Vinh Khánh Tự (Gk Ж +). 
- Cam Lộ Tự (H # +). 


Zi Zhou 

Tzu Chou 

Tu Chàu * n 
(d.d.) Tên châu. Được thiết lập năm thứ 2 Cung Đế, thời Tây Nguy 

(555), trụ sở hành chính tại Dương An (ЁЁ X) - nay thuộc tây bắc Giản 

Dương thị, tỉnh Tứ Xuyên (x.x. Jian Yang). Đời Đường, Tống, địa hại tương 

đương với Tư Dương thi (# I5 +h), tỉnh Tứ Xuyên vé phía nam, Nội Giang 

thị (A ¿r +h) vé phía bắc lưu vực Đà Giang Cë i£). Nhà Nguyên phế bó. 
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Thời Nguyên mat, Minh Ngọc Trân (9] € 1+) cho phục hồi, trị sở đặt tại Tư 
Trung (x.x. Zi Zhong). Thời Minh sơ, hi giáng xuống huyện. Thời Thanh 
Ung Chính, được thăng lên Trực Lệ Châu GA f£ 1), địa hat mở rộng tới 
Tỉnh Nghiên (JF 9f), Nhân Thọ huyện (1- $ 8). Năm 1913, bị phế bỏ, đổi 
châu cũ thành Tư Trung huyện (# P 8). 





Zong Chen 
Tsung Ch'en 
Tông Thần ЖОР 


(n.d.) Văn hoc gia đời Minh. Tự là Tử Tương (F 48), người đất Hung 
Hóa (f£ 46) - nay thuộc tỉnh Giang Tô. Tiến sĩ thời Gia Tinh, làm tới chức 
Phúc Kiến Dé Hoc Phó Sứ, từng lãnh đạo quán chúng đánh đuổi bọn cướp 
biển Nhật Bản. Về thơ văn, chủ trương phục cổ, nổi tiếng ngang với Lí Phan 
Long (x.x. Li Pan Long); là một thành viên trong nhóm Hậu Thất Tử (x.x. 
Hou Qi Zi). VỀ tản văn, nói tiếng nhất là bài Báo Luu Nhất Truong Thư (3# 
F] — X #), trong đó ông châm biếm bọn quyền quý. Ông mất năm 1560, 
thọ 35 tuổi (1525-1560), để lại: 

Tông Tử Tương Tập (Ж + 38 €). 


Zong Heng Jia 

Tsung Heng Chia 

Tung Hoành Gia gx 
(ch.tr.) Thời Chiến Quốc, một nhóm người chuyên di du thuyết các chư 

hầu, nổi tiếng nhất là Tô Tán và Trương Nghi (x.x. Su Qin và Zhang Yi). 





Zong Jing Lu 

Tsung Ching Lu 

Tóng Kính Luc T xi 
(t.g.) Bộ sách vi đại, дау đủ nhất của Thiên Tông phái, do Diên Tho (5 

$) soạn (904-975), gồm 100 chương, phân tích tỉ mỉ triết lí Phát giáo và sự 

thực hành Thiển. Những câu văn được trích từ những tác phẩm có giá trị 

nhất; những bài giảng của các vị thiển sư có uy tín nhất được xếp thứ tự theo 

một hệ thống hợp lí nhất. Đó là một kho tàng quý báu của Phật giáo Trung 

Quốc. 


Zong Li Ge Guo Shi Wu Ya Men 

Tsung Li Ke Kuo Shih Wu Ya Men 

Tóng Lí Các Quóc Su Vu Nha Món t # 3 BH # dp f1 
(c.q.) Sơ danh Tổng Lí các quốc thông thương sự vụ nha môn, gọi tất là 

Tổng Lí nha môn, hay Tổng Thự, Dịch Thự. Cuối năm thứ 10 Hàm Phong 
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(1861), để giải quyết vấn dé Dương Vu Phái (x.x. Yang Wu Pai), chính 
quyền nhà Thanh cho thành lập cơ cấu Trung ương. Ban đầu do Cung Thân 
Vương Dịch Hán (x.x. Yi Xin) chủ tri, phân chia làm 5 ban: Anh quốc, Pháp 
quốc, Nga quốc, Mĩ quốc, Hải Phòng (sau đổi ra Nhật Bản). Phụ thiết Kinh 
Sư Đồng Văn Quán, quản lí hải quan tổng thuế vu ti, hiệp điều Nam Bác 
Dương thông thương Đại Thần cùng xuất sứ các quốc giao tiếp Đại Thần. 
Quang Tự năm thứ 27 (1901), chiếu theo quy định của Tán Sửu điều ước 
(х.х. Xin Chou Tiao Yue), cải tổ thành Bộ Ngoại vụ, đứng đầu sáu bộ. 


Zong Ze 
Tsung Tse 
Tông Trạch ЖЖ 


(n.d.) Tống danh tướng. Tự là Nha Lâm (Ж Ж); người đất Nghĩa Ó (Ж 
$), Vụ Châu (Ж 91) - nay thuộc tỉnh Chiết Giang. Tiến sĩ thời Nguyên Huu. 
Tinh Khang nguyên niên (1126), làm Tri Từ Châu (x.x. Ci Zhou), chiêu mộ 
nghĩa quân chống lại quân Kim. Khang Vương Triệu Cấu (Ж # 38 Ж) - tức 
Cao Tông - phái Sứ thân đi câu hòa với Kim; khi Sứ thân tới Từ Châu, bị ông 
giữ lại. Làm Phó Nguyên Soái, đem quân xuống phía nam để cứu viện kinh 
sư. Năm sau, được trao nhiệm vụ giữ Đông Kinh (Ф. 3) - nay là Khai Phong 
(M 3‡), tinh Hà Nam - cùng với nghĩa quân của Vương Thiện (Е #.), Dương 
Tiến (4# i&) hợp sức phòng thủ, liên kết với quán Lưỡng Hà (x.x. Liang 
He), dùng Nhac Phi (х.х. Yue Fei) làm tướng, nhiều lân đánh bại quân Kim. 
Ông nhiều lån thượng tấu, xin Cao Tông trở vé kinh sư, thu hôi phán đất đã 
mất, nhưng đều bi phái chủ hóa ngăn cản. U uất, lo buồn, ông mang trọng 
bệnh. Trước khi mất, ông thu hết tàn lực hô ba lan: “Vượt sông! Vượt sông! 
Vượt sóng! ". Ông mất năm 1128, thọ 68 tuổi (1060-1128), để lại: 

Tông Trung Giản Tập ( Ж; № A). 


Zou 

Tsou 

Tráu üt 
(d.d.) Cổ quốc danh. Còn viết (Xf). Nguyên gốc là Chu Lâu quốc (# Ж 

BỊ). Đến thời Chiến Quốc, Lỗ Mục Công đổi hiệu là Trâu, nay là đất huyện 

Trâu, thuộc tinh Sơn Đông. 


Zou Ji 

Tsou Chi 

Tráu Kj » s. 
(n.d.) Thời Đông Chu, Té Uy Vương (Æ Ж +.) cho triệu Trâu Ki vào 

cung để gảy dàn cám, vì nghe tiếng ông giỏi vé loại dàn này. Ông lên dây 
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dàn nhưng không рау. Té Uy Vương nóng ruội, hỏi cán nguyên thì được trả 
lời: “Đại Vương bỏ nước mà không trị, có khác gì tôi cám dàn mà không 
gay. Nay tôi không рау, Đại Vương buc mình. Thế thì Đại Vương tối ngày 
đam mê tửu sắc, không để ý gì đến quốc sự, chắc muôn đân làm sao vui 
duoc”. Uy Vương tỉnh ngộ, lập ông làm Tướng Quốc, ха dán titu sắc. Nghe 
lời khuyên của ông, vua vào cháu Thiên tử nhà Chu. Mugn danh nhà Chu, 
hội các chư hầu, sau xưng bá. 

Giữa thời Chu mạt, nảy nhân tài 

Chất vấn Té Vương, chẳng sợ oai 

Chối gáy đàn cám, nêu nghĩa lón 

Tránh xa titu sắc, dep trò vui. 


Chu háu cú hợp. thờ Chu thất 
Bách tính hân hoan suốt bá thời 
Bá nghiệp Uy Vương lừng bốn bé 
Trâu Ki tài đức sáng muôn đời. 
Thái Cuóng 





Zou Xian 

Tsou Hsien 

Tráu Huyén BE Ж 
(d.d.) Cựu huyện danh. Tại tây nam bó tinh Sơn Đông. Nhà Tán thành 

láp huyén. Nàm 1992, phé bó, đổi lập Trâu Thành thi. 





Zou Yi 
Tsou 1 
Tấu Nghi # W 


(t.v.) Tờ tấu lên vua để bàn việc nước. 


Zou Ying Long 

Tsou Ying Lung 

Trâu Ứng Long B Á d 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Trường An (& X) - nay là Tây An (x.x. Xi 

An), tỉnh Thiểm Tây. Tu là Vân Khanh (Z f£). Tiến sĩ thời Gia Tĩnh (1522- 

1566). Làm tới chức Ngự Sử (е $). Thời cha con Nghiêm Tung (х.х. Yan 

Song), Nghiêm Thế Phiên (x.x. Yan Shi Fan) chuyên quyền, nhiều triểu 

thần hoặc bị biếm, hoặc bị sát hại. Năm thứ 41 Gia Tĩnh (1562) ông thượng 

sớ, tố cáo hai cha con họ Nghiêm hối mại quyền thế, làm cho Nghiêm Tung 

bi bãi chức, còn Thế Phiên bị hạ ngục. Thời Long Khánh”'', ông làm Phó Đô 


Ens Long Khánh (— Ж): niên hiệu của Minh Mục Tông (1567-1572). 
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Ngự Sử Tổng Li (81 ## áp £ £& JE) Giang Tây, Giang Nam, rôi Tuần Phú 
Vân Nam. Năm dau Vạn Lịch”, do đắc tội với Đông Xưởng Thái Giám 
Phùng Báo ($ ж X Е 5 (£), bị cách chức và mất vì bệnh. 


Zou Yuan Biao 
Tsou Yuan Piao 
Trâu Nguyên Tiêu ` 8g хл, ж 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Cát Thủy (& #k), tỉnh Giang Tây; tự là Nhĩ 
Chiêm (8 ##). Tiến sĩ thời Van Lịch. Vì đắc tội với Trương Cư Chính (х.х. 
Zhang Ju Zheng), bị biém làm lính thú ở đội Đô Quân Vệ (3# 4) ffi); ông 
dành thời gian nghiên cứu lí học (J£. ҖЕ). Sau khi Cu Chính mát, ông được bổ 
nhiệm Lai Khoa Cấp Sự Trung ( & # #+ Ж Ф). Mẫu thân mất, ông về chịu 
tang, dạy học tại nhà trong 30 năm; là một thủ lĩnh của Đông Lâm Đảng (x.x. 
Dong Lin Dang). Cùng Triệu Nam Tinh (x.x. Zhao Nan Xing), Cố Hiến 
Thành (х.х. Gu Xian Cheng), xưng Tam Quân (= 38). Thiên Khải (X Ж) 
nguyên niên (1621) hồi triéu, làm Lại Bộ Tả Thi Lang, sau thăng Tả Đô Ngự 
Sử (¿ AW p £). Thấy Nguy Trung Hiển (х.х. Wei Zhong Xian) có ác cám 
với mình, ông từ quan. Ông mất năm 1624, thọ 73 tuổi (1551-1624), để lại: 
Nguyện Học Tập (Ж 3 $). 


Zu Chong Zhi 

Tsu Ch'ung Chih 

T6 Xung Chi 38 з 
(n.d.) Khoa hoc gia, người nước Tống, thời Nam Bắc triều (х.х. Nan Bei 

Chao). Tự là Văn Viễn (X. i£); người huyện Tù (iki), Pham Dương (# FŠ) - 

nay là Lai Thủy (Ж Ж), tinh Hà Bác. Dưới thời Nam triéu Tống, chủ trì Hoa 

Lâm Học Tinh (# Ж # 3). Ông là người đâu tiên tính trị số JG ở giữa 

3,1415926 và 3,1515927. Mất năm 500, thọ 71 tuổi (429-500). 





Zu Ti 
Tsu T'i 
Tổ Dich jB. ik 


(n.d.) Danh tướng nhà Tán. Tự là Si Tri (+ 48); người huyện Tü (ik), 
Pham Dương (ë, fŠ) - nay là Lai Thủy G zk), tinh Hà Bác. Tây Tán mat 
(x.x. Xi Jin), hướng dẫn vài trăm gia dinh di xuống phía nam, định cư tại 
Kinh Khẩu (3x 0) - nay là Trấn Giang (4š іг), tỉnh Giang Tô. Kiến Hưng 
nguyên niên (313), ông yêu cầu bắc phat. Tư Mã Dué (tức Tấn Nguyên Рё) 
(х.х. Jin Yuan Di) cử ông giữ chức Dự Châu (1€ 9) Thứ Sử, lãnh binh qua 


?5 Van Lịch (Ж JE): niên hiệu của Minh Thần Tông (1573-1620). 
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sông Trường Giang, thể lấy lại Trung Nguyên. Áp dung quân ki nghiêm 
minh, được nhân dân hưởng ứng. Thu nhục địa khu ở phía nam sông Hoàng 
Hà. Lúc đó, Lưu Diệu (x.x. Liu Yao) và Thạch Lặc (x.x. Shi Le) tấn công 
nhau. Thời cơ có lợi cho Tấn. nhưng nội bộ Đông Tấn (x.x. Dong Jin) có sự 
chia rẽ trầm trong, không kiên trì ủng hộ ông. Cuối cùng, ông phẫn uất mất 
năm 32], thọ 55 tuổi (266-321). 





Zu Yi 

Tsu Í 

Tổ Ất iL 
(n.d.) Vua nhà Thương. Tên Tháng (A). Là cháu đời thứ sáu của vua 

Thành Thang (х.х. Cheng Tang), con của Trong Dinh (f$ T). Nhân quốc đô 

Hinh (AR) - nay là Hình Đài (AP &), tỉnh Hà Bác - bị nan lụt de doa, nên ông 

cho dời đến Tí (hay Bí) (Ж) - nay là một dài Lương Sơn (4 ih), Vận Thành 

CFE ж), nh Sơn Đông. Trong dụng Vu Hiển (Ж TỶ), nên nhà Thương được 

phục hồi. Triều nhà Thương tôn xưng ông là Trung Tông (P Ж). 


Zu Yong 
Tsu Yung 
Tó Vinh 48 ik 


(n.d.) Đường thi nhân. Người đất Lac Dương (x.x. Luo Yang), tinh Hà 
Nam. Sau di cư vé phía bác Nhữ Thủy (Ж >К). Tiến sĩ thời Khai Nguyên. 
Khi ứng thi, làm bài Chung Nam Vọng Du Tuyết ( dq © Ж Ж), mới được 
hốn câu đã mang nộp, ghi "Y tán" C #). Việc này, sau được truyền tụng, 
trở thành một giai thoại. Bạn thân với Vương Duy (x.x. Wang Wei) và Từ 
Quang Hi. Thơ ông, phán lớn tả cảnh sinh hoạt điển viên, ẩn dát như các bài: 

Giang Nam Li? Tình (x. d 3k 18). 

Văn Bac Kim Lăng Thúy Dinh (8%, ih 4 tk 7k 2). 

Điền Gia Tức Su (81 X PP Ж). 

Đời Minh, có sưu tập trước tác của ông trong cuốn 7Ø Vịnh Tập (38 1k 
Ф). Ông mất năm 746, thọ 47 tuổi (699-746). Dưới đầy xin ghi lại một bài 
thơ của ông: 


Z šj 1 
Vong Ké Món 


AE- k $ < # 


Yên Dai” nhất khứ khách tâm kinh 


7^ уеп Đài: tức Hoàng Kim Đài (x x. Huang Jin Тай). 
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пи 3364 
Già có huyén huyện Hán tướng doanh 
SEK EHE 
Van lí hàn quang sinh tích tuvét 
= i ë e $ 53 
Tam bién thu sác dóng nguy tinh 
УЮК A 
Sa trường phong hóa xâm Hồ nguyệt 
ik Жо để 3] җ 
Hải ban уйп sơn ung Kế Thành 
3] 3⁄4 3 3 £ 
Thiếu tiểu tuy phi dáu bút lại 
X =b É < $ RS. 


Luận công hoàn dục thính trường anh 


Tróng ải Kế Môn 

Yên Đài một đến nghĩ mà kinh 

Trống trận vang ám chốn Hán doanh 

Muôn dặm lạnh phơi màu tuyết tráng 

Ba phương sáng gon sắc cờ binh 

Sa trường khói ngắt trăng miễn bắc 

Góc bé máy che di Kế Thành 

Tuổi nhỏ dẫu thua người vứt bút 

Vẫn mong chiến địa lập công danh. 
Trần Trọng San dịch 


Zu Yue 

Tsu Yueh 

Tổ Ước ig #9 
(n.d.) Thời Đông Tấn. Người huyện Tù (iii), Pham Dương (25, F$) - nay 

là Lai Thủy (ik k), tinh Hà Bác; tự là Si Thiếu (+ >), em của Tổ Dich 

(x.x. Zu Ti). Sau khi Dich mất, ông kế nhiệm Bình Tây Tướng Quân, Du 

Châu (Ж Ж) Thứ Sử. Năm thứ 2 Hàm Hòa (327), cùng Tô Tuấn (х.х. Su 

Jun) khởi binh. Năm sau, tấn công Kiến Khang (x.x. Jian Kang) - nay là 

Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Sau khi thất bại, đầu hàng Hậu Triệu (x.x. Hou 

Zhao), bị Thạch Lặc (x.x. Shi Le) sát hại năm 330. 
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Zun Yi 
Tsun Í 
Tuân Nghĩa [E 

(d.d.) 1/ Tên phủ. Được thiết lập năm thứ 29 thời Van Lich nhà Minh 
(1601), thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Hat cảnh tương đương ngày nay với các huyện 
Тар Thủy (2 7K), Xích Thủy (# K), Chính An (GE. X), Nhân Hoài (42 Ж), 
Tuy Dương ($4 f$), Đồng Tử (4 Ж), Tuân Nghĩa (3# Ж), tỉnh Quý Châu. 

2/ Tên thị. Tại bắc bộ tỉnh Quý Châu. Là đệ nhị đại công nghiệp thành 
thị của tỉnh Quý Châu. Danh thắng cổ tích có: 

- Đào Khê Tự (&t Ж +). 

- Tương Sơn Tu (48 hL Ф). 

Là thành danh tiếng trong lịch sử văn hóa Trung Quốc. 





Zuo Guang Dou 
Tso Kuang Tou 
Tả Quang Рди £ Ж + 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Đồng Thành (#3 34), An Khánh (+ Ж) - 
nay thuộc tỉnh An Huy; tự Di Trực (if б), hiệu Phù Khâu (z£. ж). Thời Van 
Lịch, cùng Dương Liên (x.x. Yang Lian) đậu Tiến Si. Làm Ngự Sử Thời 
Biện (fp # 8y #‡), phụ trách tổ chức dôn điển, kiểm tra công trình thủy lợi 
tại miễn bác, để xướng trồng lúa té. Thời Quang Tông (Ж Ж), cùng Dương 
Liên chủ trương nên dời cung điện. Thiên Khải (Ж Ж) năm thứ 4 (1624), 
làm Tả Thiêm Đô Ngự Sử (£ & # fip £). Cùng Dương Liêm tố cáo Nguy 
Trung Hiển (х.х. Wei Zhong Xian), nén bị Nguy Trung Hiên bắt giam, và 
mất trong ngục, thọ 50 tuổi (1575-1625). 





Zuo Liang Yu 
Tso Liang Yu 
Tá Luong Ngoc £ й * 
(n.d.) Đời Minh. Người đất Lâm Thanh (86 j$), tỉnh Sơn Đông; tự Côn 
Sơn ( Ш). Ít học, nhưng có dũng lược. Thời Sing Trinh (1628-1644) làm 
Tổng Binh, nhiều lan đánh thắng bọn giặc Trương Hiến Trung (x.x. Zhang 
Xian Zhong) và Lí Tự Thành (x.x. Li Zi Cheng), được thăng Bình Tắc 
Tướng Quân (1640). Thời Phúc Vương, được phong Ninh Nam Bá ($ dg 16) 
(1644), thăng Thái Phó (K †#). Nhưng năm sau (1645), ông nổi loạn chống 
lại chính quyển ở Nam Kinh, ra tuyên cáo kể tội bọn Mã Sĩ Anh (x.x. Ma Shi 
Ying). Cuộc tiến quân của ông làm rối loạn kinh thành và làm yếu đi cuộc 
phòng thủ chống lại quân Mãn Thanh. Tới Cửu Giang, tỉnh Giang Tô (x.x. 
Jiu Jiang), môt số binh sĩ của ông bát tuân thượng lệnh, cướp phá và đốt thị 
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xã ngày 29/4/1645. Ngay đêm đó, ông qua đời do bệnh lâu ngày, tho 47 tuổi 
(1598-1645). Tướng sĩ tôn con ông là Tả Mộng Canh (£ € Ж) lên thay. 
Chẳng bao lâu Mộng Canh hị Hoàng Đắc Công (x.x. Huang De Gong) đánh 
bại tại An Huy, và cuối năm 1645, ra hàng quân Thanh. Ba năm sau, Mộng 
Canh được phong Bá Tước, và mất năm 1654, thụy danh là Trang Mẫn. 


Zuo Qiu Ming 

Tso Ch'iu Ming 

Tà Khàu Minh ж x UH 
(n.d.) Sử hoc gia thời Xuân Thu. Người nước Lỗ. Có thuyết nói họ ông 

là Tả Kháu (£ ж), tên Minh (BA); lại có thuyết cho rằng họ ông là Tả (Ж), 

tên Kháu Minh (£ 88). Hai mát bị mù; là Thái Sử nước Lỗ. Cùng thời với 

Khổng Tử. Tương truyền, ông là tác giả của hai bộ sách Td Truyện (x. x. Zuo 

Zhuan) và Quốc Мий (BỊ ЗЕ). 





Zuo Zhuan 
Tso Chuan 
Tả Truyện A 1* 

(t.p.) Cũng có tên Xuân Thu Tả Thị Truyện (Ж Ak £ É †), hoặc Tả Thi 
Xuân Thu (£ K Ж ЯК). Là kinh điển của Nho gia, tương truyền do Tả Khâu 
Minh (£ # 83) biên soạn. Các văn học gia đời Thanh cho rằng do Lưu Hàm 
(x.x. Liu Xin) cải biên. Gần đây, có thuyết cho là thời Chiến Quốc, người ta 
căn cứ vào sử liệu của nhiều nước mà biên thành. Phần lớn căn cứ sự thật để 
giải thích Xuân Thu, khởi đâu thời Lỗ Ап Công (€ f& 2) nguyên niên (722 
trước c.n.), kết thúc thời Lỗ Điệu Công ($ Ф 2) năm thứ 4 (464 trước c.n.). 

Là bộ sử học và văn học trứ danh của Trung Quốc thời cổ đại, được 
nhiều học giả qua nhiễu triều đại chú giải như: 

Xuân Thu Та Thị Kinh Truyện Tập Giải (d #k £ К, # fk Ж A), của Đỗ 
Dự (x.x. Du Yu), thời Tây Tấn. 

Xuân Thu Tả Truyện Chính Nghĩa (Ж ЖК Æ (& E &), của Không Dinh 
Đạt (х.х. Kong Ying Da), đời Đường; 

Xuân Thu Tả Truyện Hỗ (Ж 3k A Í$ t+), của Hỗng Lượng Cát (х.х. 
Hong Liang Ji), đời Thanh. 





Zuo Zong Tang 
Tso Tsung T'ang 
Tá Tóng Duüng ERE 


(n.d.) Thời Thanh mat. Là thủ linh của Dương Vu Phái (x.x. Yang Wu 
Pai) và quân Hó Nam (Яв Ж Tương quân). Tu là Quy Cao (£ Ж), người đất 
Tương Âm (38 1), tinh Hó Nam. Đậu Cử nhân thời Đạo Quang. Từng ở dưới 
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trướng Tuần Phú Hó Nam Trương Lượng Cơ (2k Æ Ж) và Lac Binh Chương 
(W Ж #). Năm thứ 10 Hàm Phong (1860), do sự tiến cử của Tăng Quốc 
Phiên (x.x. Zeng Guo Fan), ông đem 5.000 quân Hó Nam di dẹp Thái Bình 
Thiên Quốc (x.x. Hong Xiu Quan) tại Giang Tây, Hoàn Nam. Đồng Trị 
nguyên niên (1862) làm Tuần Phú Chiết Giang. Năm 1863, thăng Tổng Đốc 
Phúc Kiến, Chiết Giang. Nàm 1864, đánh chiếm Hàng Châu (x.x. Hang 
Zhou), khống chế toàn nh Chiết Giang. Năm 1865, phụng mệnh tiết chế 
(chỉ huy, diéu khiển) quân vụ ba tỉnh Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đồng và 
trấn áp dư đảng Thái Bình là Lí Thế Hiển (x.x. Li Shi Xian) và Uông Hải 
Dương (x.x. Wang Hai Yang). Năm 1866, sáng lập Thuyền Chính Cục (4 
# £) ở Phúc Kiến; được điều động làm Tổng Đốc Thiểm Tây, Cam Túc. 
Năm 1867, với tu cách Khám Sai Đại Thần, lãnh dao quán hai tỉnh Thiểm 
Tây. Cam Tue di dẹp cuộc khởi nghĩa của dán tộc Hồi và Niệm Quân (х.х. 
Nian Jun). Năm 1868. hợp với Lí Hồng Chương (x.x. Li Hong Zhang) tiêu 
diệt cánh quân phía tây của Niệm Quân. Nam 1873 đánh chiếm Тис Châu 
(х.х. Su Zhou) - nay trị sở tại Tửu Tuyển GA Ж), tỉnh Cam Tue - truy kích 
tiêu diét quân Hài tộc. Năm 1875, làm Khám Sai Đại Thần, chỉ huy quân vu 
ở Tân Cương (x.x. Xin Jiang), thảo phat А Cổ Bách Phách Hạ (x.x. E Gu Bo 
Pa Xia) thu phuc Ô Lỗ Mộc Té (х.х. Wu Lu Mu Qi), Hòa Điển (х.х. He 
Tian). ngăn y dó chiếm Tân Cương của hai nước Nga, Anh. Năm 1881, làm 
Quán Cơ Đại Thần (€ dt. X E), phối hợp Tổng Đốc Lưỡng Giang, kiêm 
Thông Thương Sự Vụ Đại Thần (ifi 3j # # X E). Trong thời chiến tranh 
Trung-Pháp, đốc biện Phúc Kiến quân vụ. Bị bệnh, mất tại Phúc Châu (x.x. 
Fu Zhou) năm 1885, thọ 73 tuổi (1812-1885), thuy danh Văn Tương (X. Ж). 

Ông và Tăng Quốc Phiên là hai đại thần xuất chúng của nhà Thanh, 
Ông rất ham mê học hỏi; năm 18 tuổi đã đọc hai tác phẩm mà sau này giúp 
ông rất nhiều trong viộc dùng binh. Đó là: 

Thiên Hạ Quận Quốc Lựi Bệnh Thư (xx. Tian Xia Jun Guo Li Bing 
Shu). 

Độc Sứ Phương Du Kí Yếu (x.x. Du Shi Fang Yu Ji Yao). 

VỀ trước tác, ông để lại: 

Phác Tôn Các Nóng Thư (AK # М Ж Е), viết vé nông nghiệp, hoàn 
thành năm 1845. 

Thuán Ti Dư Thẩm (l§ & $ Җ). 

Toàn bó tác phẩm của ông gồm 134 quyển, dưới tên Tri Văn Tương Công 
Toàn Tập (£ X XX 2) + €). trong đó có 64 quyển hồi kí, 26 quyển thư từ, 
bay quyển tán văn, v.v... 

Ngoài ra, những chiến công của ông ở Chiết Giang, được kể lại trong tác 
phẩm Bình Chiết Kí Lược (F 3⁄2 tz 38), của Tán Tương Nghiệp (Ж sn X) và 
Trần Chung Anh (1 4$ 3). 
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LÓI BAT 


Năm 2002, nhân lúc man đàm sau buổi tập Thái cực quyền, một người 
bạn kể lại với tôi buổi nói chuyện của bác sĩ Hoàng Xuân Chỉnh vé môt dé 
tài văn học tại Hội Giáo chức, đồng thời cho biết bác sĩ Chỉnh có mở lớp dạy 
chữ Hán tai Houston. Nghe xong câu chuyện, tôi rất vui mừng và có ý định 
sẽ đi học chữ Hán, vì học chữ Hán đối với tôi là một dịp tốt để học lại chữ 
Hán mà trước đây tôi đã được bố cho di học hơn hai năm (từ 1942-1945), 
trong thời gian tôi phải nghỉ học chương trình Pháp-Việt vì lí do chiến tranh 
(Thế giới thứ II), thứ nữa, học chữ Hán trong giai đoạn đã nghỉ hưu sẽ giúp 
tôi sử dụng thời gian nhàn rỗi một cách hữu ích để duy trì trí tuệ được minh 
mẫn, trong khi thân thể ngày càng bị lão hóa! 

Tháng Tư năm 2002, tôi tới ghi tên vào học lớp Hán-Việt tại Houston. 
Lớp Hán-Việt do Bác sĩ Hoàng Xuân Chỉnh chủ trương, hoàn toàn miễn phí, 
với mục đích dạy Hán văn cho những ai thích văn chương cổ Việt-Nam, 
muốn có căn bản chữ Hán để có thể đọc được những áng văn chương viết 
bằng chữ Hán/Nôm; tiến xa hơn, học viên có thể nghiên cứu văn học, triết 
học, sử học, hoặc đọc báo chí bằng tiếng Trung Hoa. Ban giảng huấn gồm 
hai giáo sư chính: Bác sĩ Hoàng Xuân Chỉnh và giáo sư Tiển Sùng Kì. Bác sĩ 
Hoàng Xuân Chỉnh phụ trách dạy văn ngôn (hay cổ văn Trung Hoa) và văn 
chương Hán-Việt Việt Nam. Giáo sư Tiển Sùng Kì phụ trách dạy văn ngôn 
và văn bạch thoại Trung-Hoa. 

Bác sĩ Hoàng Xuân Chỉnh đã từng dạy học nhiều năm tại Đại hoc Y 
khoa Sài Gòn, Huế và Minh Đức, trước khi sang định cư tại Hoa Kì năm 
1990. Ông là một học giả uyên thâm, có trí nhớ siêu phàm, một nếp sống 
giản dị và mót chương trình làm việc dáng khám phuc, tự lực, tự túc nghiên 
cứu biên soạn Từ điển. Năm 2000, ông đã cho xuất bản cuốn T điển Nhân 
danh, Địa danh & Tác phẩm Văn học Nghệ thuật Trung Quốc. Quyển Từ điển 
này là công trình khảo cứu trên nhiều năm, mot tài liệu quý giá, giúp cho 
những ai muốn tìm hiểu về nhân danh, địa danh của Trung Hoa trong những 
sách báo viết bằng tiếng Việt, Anh, Pháp, Đức mà vẫn giữ được danh xưng 
Việt Nam quen thuộc. Tháng Mười năm 2006, Ấn bản thứ hai cuốn Từ điển 
Nhân danh, Địa danh & Tác phẩm Văn học Nghệ thuật Trung Quốc đã được 
xuất bản. Với ấn bản này, ông đã phải bỏ ra bốn năm để hiệu đính và bổ 
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sung thêm nhiều tài liệu mới. do đó đã hoàn chinh hơn; đặc biệt hơn nữa, 
cuốn Từ điển này còn là một tác phẩm văn chương, trong đó có dẫn chứng 
dày đủ với đối chiếu nguyên văn cùng bản dịch của các danh nhân kim cổ 
ghi trong Từ điển. 

Giáo sư Tién Süng Ki (Kenneth Tien) rất thông thao ngôn ngữ và văn 
hóa Trung Hoa, ông chuyên nghiên cứu về các vấn dé kinh tế, chính trị và 
thời sự của Trung Hoa. Ông đã viết nhiều để tài bình luận về Trung Hoa và 
Phật giáo đăng trên các báo Việt ngữ. 

Vì tôi học chữ Hán đã lâu, có thể nói chữ thầy đã trả lại thầy, do đó mấy 
buổi học đầu tôi còn bà ngỡ, sau rồi được nghe lại những bài học trích trong 
Tứ Thư, Ngũ Kinh hay Đường Thi thì những chữ và nghĩa của những bài hoc 
cũ dán dán trở lại với tôi. Những bài học tiếp theo là những để tài văn 
chương Hán-Viét, tỉ du bán Chinh Phụ Ngâm Khúc của Đặng Trần Côn (bản 
nguyên tác), Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, Nam Quốc Sơn Hà Nam 
Để Cư của Lí Thường Kiệt, Kim Vân Kiểu (Hán/Nôm) của Nguyễn Du, và 
những văn phẩm bằng Hán-Việt của nhiều tác giả Việt Nam khác... Xen kẽ 
là những bài cổ văn của các danh nhân Trung Hoa và văn bạch thoại trích 
trong Cổ Уап Quán Chỉ hay báo chí đương thời càng làm cho tôi thích thú 
hơn! Điều may mắn là hiện nay chúng ta đang ở thế kỉ thứ 21, thế kỉ của tin 
tức (information), rất nhiều tài liệu Hán-Viét và cả Tự điển Hán-Viét cũng 
có trên mạng internet, giúp cho việc tra cứu chữ Hán nhanh chóng, thuận 
tiện, do đó học chữ Hán rất dễ dàng và mau tiến. 

Hội Hán-Việt tại Houston, thành lập với mục đích Bảo toàn văn hóa đân 
tộc Việt, nên ngoài chương trình dạy chữ Hán để giúp học viên nào muốn 
tiến xa trên đường khảo cứu văn học, lịch sử của Việt Nam, hay của thế giới, 
viết bằng tiếng Trung Hoa (Hán văn), còn có những buổi nói chuyện tại 
cộng đồng người Việt ở Houston, Austin, Dallas và California, với những dé 
tài văn học và lịch sử Việt Nam, với hi vọng tiếng Việt, văn chương Việt và 
lịch sử oai hùng của dân tộc Viêt.. sẽ không bị lãng quên trong lòng người 
Việt, nhất là trong lòng giới trẻ người Việt ở hải ngoại. 

Nếu biết Bác sĩ Hoàng Xuân Chỉnh năm nay đã ngoài tám mươi tuổi, 
chiều chiểu vẫn đẩy chiếc xe làn cho người vợ tật nguyễn di hóng mát, 
nhưng vẫn hăng say làm công việc “trải hương theo gió ”, đem cái sở học của 
minh chỉ dạy người khác với mục đích báo toàn văn hóa dán tộc thi quyển Từ 
điển Nhân danh, Địa danh & Tác phẩm Văn học Nghệ thuật Trung Quốc này 
càng có giá trị biết bao! 

Huu Si Đến tháng Năm, 2009 
Một học viên lớp Hán-Việt 
Nguyễn Văn Độ 





PHU LUC 


DANH SÁCH MỘT SỐ NHÂN VẬT LIÊN QUAN 
TỚI LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA TRUNG QUỐC 
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Charles Elliot 

(1801-1875). Trung Quốc goi là Nghĩa Luật (Ж ££). Xuất thân quý tóc, 
em họ của George Elliot. Mười lim tuổi, gia nhập hải quân. Năm 1834, đến 
Trung Hoa. Năm 1836, làm Giám đốc Anh quốc Thương vụ, nhiều lần phá 
hoại cuộc vận động chống nha phiến của Trung Quốc. Sau khi Anh phát động 
cuộc chiến, tháng 2/1840 được bổ nhiệm Phó Đại diện Toàn quyển. Tháng 6, 
lãnh hạm đội phong tỏa hải cảng Quảng Châu, dẫn đến cuộc Chiến tranh Nha 
phiến. Tháng 1/1841, ép Khám Sai Đại Thần Kì Thiện (## Ж) phải nghị hòa. 
Tháng 5, lãnh Anh quân tấn công thành Quảng Châu, ép tướng Thanh là Dịch 
Sơn (Ж L) phải kí Quảng Châu Điều Ước (Ж #4 #£ #). 


Đức Phật ® 
(n.d.) x.x. Fo 





Da Jiu Bao Li Tong 
Ta Chiu Pao Li T'ung 
Dai Cüu Báo Lgi Thóng X A #& +! іа 
Công thần thời Minh Tri Duy Tân của Nhật Bán; hiệu Giáp Đông. Xuất 
thân là phiên sĩ vùng biên cương Tát Ma (& Ж) - tức Satsuma, Kagoshima. 
Là nhân vật quan trọng trong việc lật đổ Mạc Phủ (# #) - chế độ quân 
nhân nắm trọn quyền, vua là bù nhìn, Tây phương gọi là shogunate. Năm 
1874, sách động chiến tranh xâm lược Đài Loan của Trung Quốc. Ngày 
31/10/1874, với tư cách là Đại sứ Nhật, ông cùng Cung Thân Vương Dịch 
Hân (x.x. Yi Xin) kí Trung-Nhật Bác Kinh Điều Ước (x.x. Zhong Ri Bei 
Jing Tiao Yue). Mất năm 1878, do bị ám sát, thọ 48 tuổi (1830-1878). 





George Elliot 

(1784-1863). Trung Quốc gọi là Y Luật (#4 f£), anh ho Charles Elliot. 
Năm 1834-1835 là Bí thu Bộ Hải quân. Năm 1837, thăng Tổng Tư lệnh ham 
đội Anh ở Hảo Vọng Giác (44 # А) - Cape of Good Hope. Tháng 2/1840, 
làm Tổng Tư lệnh quân Anh sang xâm chiếm Trung Quốc, kiêm đại diện 
toàn quyền trong các cuộc hòa đàm. Tháng 6/1840, lãnh ham đội xâm phạm 
Quảng Châu (& #4), Hạ Món (E. F1), Định Hải (Ж 2%), Đại Có (X ;#), ép 
Thanh triểu vào bàn hội nghị. Tháng 1 1/1840, tit chức, trở vé Anh. 
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Henry Pottinger 

(1789-1856). Trung Quốc gọi là Phác Đỉnh Tra (3 $ A), theo quán đội 
tới Ấn Độ, tham gia chính quyén thực dàn suốt 40 năm. Năm 1841, thay 
Charles Elliot làm đại điện toàn quyền Anh, kiêm Giám đốc Hoa thương vu; 
chủ trương mở rộng chiến tranh xâm lược, chỉ huy hạm đội vây đánh Hạ 
Môn (5 Р), Định Hải C€ 2%), Ninh Ba (# ik) và Xa Phố (E i). Tháng 6 
năm sau, xâm nhập Trường Giang (Ё ;x), vây đánh Ngô Tùng ( X Ж) và 
Trấn Giang (#4 ;r). Tháng 8, tại Nam Kinh, cùng với đại diện chính phủ 
Thanh triêu là Kì Anh (# Ж), Y Lí Bố (P # Ж), kí Nam Kinh Điều Ước 
(d 3: 1# £9). Năm 1843, làm Tổng Đốc thực dân chính phủ ở Hương Сапе. 
Sau, làm Tổng Đốc ở Hảo Vọng Giác (44 £ Ж - Cape of Good Hope) - rỗi 
Mã Đức Lạp Tư ($ f& 3š Ж), Ấn Độ - Madras. 


James Bruce 

Trung Quốc gọi là Ngach Nhĩ Kim (38 & Ф). Đại diện toàn quyền Anh. 
Ngày 24/10/1860, cùng Khám Sai Đại Thần Dịch Hân (x.x. Yi Xin), kí 
Trung-Anh Bắc Kinh Điều Ước (x.x. Zhong Ying Bei Jing Tiao Yue). 


James Hope 

(1808-1881). Trung Quốc goi là Hà Bá (47 18) hay Ha Bố (E Ж), tướng 
hải quân. Năm 1859, làm Tư lệnh ham đội Anh xâm lược Trung Quốc; chỉ 
huy ham đội Anh-Pháp đánh phá pháo dài Dai Cô (K Ж). Sau, phối hợp với 
Hoài Quân (Ж €) của Lí Hồng Chương (х.х. Li Hong Zhang) tại Thượng 
Hải để đối phó với Thái Bình Thiên Quốc (x.x. Hong Xiu Quan). Năm 1863, 
được điều động làm Tư lệnh hải quân Anh ở Bắc Phi. 


Jean Baptiste Louis Gros 

Trung Quốc gọi là Cát La (Ж #). Đại diện toàn quyền của Pháp. Ngày 
25/10/1860, cùng Khám Sai Đại Thần Dịch Hân (x.x. Yi Xin), kí Trung-Pháp 
Bác Kinh Điều Ước (x.x. Zhong Fa Bei Jing Tiao Yue). 





Nikolai Pavlovitch Ignatiev 

Trung Quốc goi là Y Cách Ná Thế Nghiệp Phúc (f£ & JÉ 4k # 34), 
Công sứ Nga. Ngày 14/11/1860, cùng Khám Sai Dai Thần Dịch Hán (x.x. Yi 
Xin), kí Trung-Nga Bác Kinh Diéu Uóc (x.x. Zhong E Bei Jing Tiao Yue). 





William Bradford Reed 

Trung Quốc goi là Liệt Vệ Liêm (7] ftj Ж), Cóng sú Mi. Ngày 
18/6/1858, cùng Khám Sai Đại Thần Quế Lương (x.x. Gui Liang) và Hoa Sa 
Nap (х.х. Hua Sha Na), kí Trung-Mĩ Thiên Tân Điều Ước (х.х. Zhong Mei 
Tian Jin Tiao Yue). 





TRUNG QUÓC LICH TRIÉU 


Huyền Sử 


Pan Gu * s Bàn Có 

San Huang Z% Tam Hoàng 
- Fu Xi к š Phục Hi 

- Shen Nong iX Thàn Nóng 
- Huang Di * Ф Hoàng Dé 
Wu Di Е Ф Ngü Dé 

- Huang Di # Ф Hoàng Dé 
- Shao Hao у R Thiéu Hao 
- Zhuan Xu ХА ЗЯ Chuyên Húc 
- Di Ku d $ Dé Khóc 

- Di Zhi LES Dé Chí 
Yao Ф Nghiéu 
Shun $t Thuấn 


Nhà Hạ - Xia (7) 
(Khoảng thé kỉ 21 đến thế kỉ 16 trước c.n.) 
Dưới đây là danh sách một số vị vua 


Yu Í Vü 

Qi Di Hor Khái Dé 

Tai Kang KA Thai Khang 
Zhong Kang f? Ж Trong Khang 
Hou Yi е} Háu Nghé 
Shao Kang yd Thiếu Khang 


Ле E Kiét 





674 


Nhà Thương - Shang (#) 
(Đầu thế ki 17 đến thế kỉ 11 trước c.n.) 
Dưới đây là danh sách một số vị vua 


Cheng Tang DX Thành Thang 


Tai Jia KT? Thái Giáp 

Pan Geng % Ж Вап Сапһ 

Zhou # Tru 1154-1123 truóc cn. 
Nhà Chu - Zhou (A) 


Tây Chu - Xi Zhou ( 78) 
(Khoảng thế ki 11 đến năm 771 trước c.n.) 
Dưới đây là danh sách một Số vị vua 


Wu Wang AX Vü Vuong 

Cheng Wang m, Thành Vương 

Kang Wang Ж + Khang Vuong 

Zhao Wang B + Chiéu Vuong 

Mu Wang f$ X Muc Vuong 

Li Wang 8 £ Lë Vuong 

Xuan Wang zE Tuyên Vuong 828-782 trước c.n 
You Wang đu + U Vương 781-771 trước c.n 


Đông Chu - Dong Zhou (Ж 4) 
(770-256 truóc c.n.) 
Dưới đây là danh sách một số vi vua 


Ping Wang TÉ Binh Vuong 770 truác c.n. 
Wan Wang X Hoàn Vudng 719 truóc c.n. 
Zhuang Wang LÆ Trang Vuong 696 truóc c.n. 
Hui Wang & + Huë Vuong 676 truóc c.n. 
Xiang Wang P ЕЗ Tương Vương 651 trước c.n. 
Ding Wang ZE Định Vương 606 trước c.n. 
Jian Wang A] + Giản Vương 585 trước c.n. 
Ling Wang #1 Linh Vương 571 trước c.n. 


Jing Wang ŽE Cảnh Vương 544 trước c.n. 
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Jing Wang KE Kính Vương 519 trước c.n. 
Yuan Wang zt, + Nguyên Vương 485 trước c.n. 
Zhen Ding Wang R Ж Е TrinhĐịnh Vương 468 trước c.n. 
Ai Wang £ * Ai Vương 441 trước c.n. 
Wei Lie Wang AANE Uy Liệt Vương 425 trước c.n. 
An Wang Xi An Vương 401 truóc c.n. 
Xian Wang s + Hién Vuong 368 truóc c.n. 
Nan Wang HE Noàn Vuong 314-256 trước c.n. 
Nhà Tán - Qin (ë) 
(777-206 trước c.n.) 
Dưới đây là danh sách một số vị vua 
Xiang Gong xz Tương Công 777-766 trước c.n. 
Xiao Gong # z Hiéu Cóng 361-338 truóc c.n. 
Hui Wen Wang # X £ Ниё Văn Vương 338-311 truóc c.n. 
Zhao Wang a + Chiéu Vuong 306-251 truóc c.n. 
Zhuang Kiang Wang /E X £ Trang Tương Vương 249-247 trước c.n. 
Shi Huang Di t Ÿ d Thủy Hoàng Đế 246-210 trước c.n. 
Er Shi Huang Di = % $4 Nhi Thé Hoàng Dé 210-207 trước c.n. 
Ying Zi Ying ж f 3 Doanh Tử Anh 206 truóc c.n. 
Táy Hán - Xi Han (& X) 
(206 trước c.n.-25 sau c.n.) 
Triéu Dai Nién Hiéu Thời Gian 
trị vi 


Gao Zu Liu Bang 5 #1 202 truóc c.n. 


$| Hi Cao Tổ Lưu Bang 


Hui Di & # Huệ Dé 194 trước c.n. 
Gao Hou ё £ Cao Hậu 187 trước c.n. 
Wen Di x # Văn Dé Hou Yuan Æ л, Hậu Nguyên 179 trước c.n. 

163 trước c.n. 


156 trước c.n. 
149 trước c.n. 
143 trước c.n. 


Jing Di € œ% Cảnh Đế Zhong Yuan f Æ Trung 
Nguyén 


Hou Yuan Б л, Hậu Nguyên 
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Wu Di X # Võ Dé 


Zhao Di 82 % Chiêu Dé 


Xuan Di € % Tuyên Dé 


Yuan Di д, $ Nguyên 
Đế 


Cheng Di A, + Thành Đế 


Ai Wang Ж X Ai Vương 
Ping Di + Ф Binh Đế 
Ru Zi Ying J£ + ML Nhu 
Tử Anh 


Jian Yuan x£ Z, Kiến Nguyên 
Yuan Ding +. # Nguyên Đỉnh 
Yuan Feng 72 34 Nguyên 
Phong 

Tai Chu Ж # Thái Sơ 

Tian Han X ;€ Thién Hán 
Tai Shi k # Thái Thủy 
Zheng He ££ fv Chinh Hòa 
Hou Yuan £ ñ Hậu Nguyên 
Shi Yuan 46 Z4 Thủy Nguyên 
Yuan Feng Ж, MÀ Nguyên 
Phudng 

Yuan Ping 7L # Nguyên Bình 
Ben Shi + 45 Bản Thủy 

Di Ле №, 8i Địa Tiết 

Yuan Kang Z Ж Nguyên 
Khang 

Shen Jue 3 # Thần Tước 
Wu Feng £ Ж, Ngũ Phượng 
Gan Lu + # Cam Lộ 

Huang Long Ж 3E Hoàng Long 
Chu Yuan # Æ Sơ Nguyên 
Yong Guang Ж Ж, Vinh Quang 
Jian Zhao s£ 83 Kiến Chiêu 
Jing Ning $. # Cánh Ninh 
Jian Shi s£ 46 Kiến Thủy 

He Ping 3T + Hà Binh 

Yang Shuo % #] Dương Sóc 
Hong Jia 3# Æ Hồng Gia 
Yong Shi k ‡¿ Vĩnh Thủy 
Yuan Yan д, ££ Nguyên Diên 
Sui He $% # Tuy Hòa 

Jian Ping i£ # Kiến Binh 
Yuan Shou Æ Æ Nguyên Tho 
Yuan Shi Æ 35 Nguyên Thủy 
Ju She Æ Hi Cư Nhiếp 

Chu Shi #1 4 Sơ Thủy 


140 trước c.n. 
111 trước c.n. 
110 trước c.n. 


104 trước c.n. 
100 trước c.n. 
96 truóc c.n. 
92 truóc c.n. 
88 trước c.n. 
86 truóc c.n. 
80 truóc c.n. 


74 trước c.n. 
73 trước c.n. 
69 trước c.n. 
65 truóc c.n. 


61 truóc c.n. 
57 trước c.n. 
53 truóc c.n. 
49 truóc c.n. 
48 trước c.n. 
43 trước c.n. 
38 trước c.n. 
33 trước c.n. 
32 trước c.n. 
28 trước c.n. 
24 trước c.n. 
20 trước c.n. 
16 trước c.n. 
12 trước c.n. 
8 trước c.n. 
6 truóc c.n. 
2 truóc c.n. 
| sau c.n. 

6 sau c.n. 

8 sau c.n. 
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Wei Xin 4 # Nguy Tân Shi Лап Guo 4& ¡‡ 8 Thúy 9sauc.n. 
Kiến Quốc 

Wang Mang £ 3& Vương Tian Feng X WL Thiên Phượng 14 

Mäng Di Huang №, < Địa Hoàng 20 

Huai Yang Wang Ж 5 Geng Shi Ф +2 Cánh Thủy 23 

+ Hoài Duong Vuong 


Đông Hán - Dong Han ( & ;X) 


(25-220) 
Triéu Dai Nién Hiéu Thời Gian 
trị vì 
Guang Wu Di Ж X ж  Jian Wu s£ Á Kiến Võ 25 
Quang Vó Dé Jian Wu Zhong Ж 5X P Kiến 56 
Võ Trung 
Ming Di 8# $ Minh Dé Zhong Yuan P Z Trung 56 
Nguyén 
Yong Ping Ж # Vinh Binh 58 
Zhang Di € 4 Chương Рё Jian Chu Ж #7 Kiến Sơ 76 
Yuan He ж, fe Nguyên Hòa 84 
Zhang He € ў Chương Hòa 87 
He Di # + Hóa Đế Yong Yuan Ж X Vinh 89 
Nguyén 
Yuan Xing д, ft Nguyên 105 
Hung 
Shang Di Ø # Thương Dé Yan Ping # + Diên Binh 106 
An Di X % An Dé Yong Chu ж #1 Vinh Sơ 107 
Yuan Chu д, ? Nguyên Sd 114 
Yong Ning k $ Vinh Ninh 120 
Jian Guang i£ Ж, Kiến Quang 121 
Yan Guang £ Ж, Diên Quang 122 
Shun Di nã È Thuận Dé Yong Jian Ж i£ Vinh Kiến 126 
Yang Jia Bộ A Dương Gia 132 


Yong He ж £v Vinh Hòa 136 
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Chong Di Ф # Xung Đế 
Zhi Di Ф Chất Đế 
Huan Di & œ Hoàn Đế 


Ling Di € Ф Linh Đế 


Shao Di + # Thiếu Đế 


Xian Di hay Min Di Ak +, 
B] % Hiến Đế hay Mân 
Đế 


Tam Quốc - San Guo (= BỊ) (220-280) 


Thục Hán - 
Triéu Dai 
Zhao Lie Di 88. 7! $ Chiêu 


Liét Dé 
Hou Zhu ££ + Hậu Chủ 


Han An # £ Hán An 

Jian Kang i£ Ж Kiến Khang 
Yong Jia k £ Vĩnh Gia 

Ben Chu Ж #7 Bán Sơ 

Jian He # e Kiến Hòa 

He Ping # # Hòa Bình 
Yuan Jia Æ & Nguyên Gia 
Yong Xing Ж A Vinh Hung 
Yong Shou k # Vinh Tho 
Yan Xi ## $ Diên Hi 

Yong Kang Ж Ж Vinh Khang 
Jian Ning Œ £ Kiến Ninh 
Xi Ping & # Hi Binh 

Guang He X, f» Quang Hóa 
Zhong Ping Ф + Trung Binh 
Guang Xi #, $ Quang Hi 
Zhao Ning 83 $ Chiêu Ninh 
Yong Han k Ж Vinh Hán 
Zhong Ping Ф + Trung Bình 
Chu Ping ўл + Sd Binh 

Xing Ping A + Hưng Bình 
Jian An s£ X Kiến An 

Yan Kang 3£ Ж Diên Khang 


Shu Han (Š ) (221-263) 
Niên Hiệu 

Zhang Wu € # Chương Võ 

Jian Xing # A Kiến Hưng 

Yan Xi £ # Diên Hi 


Jing Yao # Ж Cảnh Diệu 
Yan Xing X A Viêm Hung 


142 
144 
145 
146 
147 
150 
151 
153 
155 
158 
167 
168 
172 
178 
184 
189 
189 
189 
190 


194 
196 
220 


Thời Gian 
tri vi 
221 


223 
238 
258 
263 
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Nguy - Wei (#) 
(220-265) 
Wen Dik Ф Văn Đế Huang Chu % # Hoàng Sơ 220 
Ming Di 8H Ф Minh Dé Tai He X #0 Thái Hòa 227 
Qing Long A ЖЕ Thanh Long 233 
Jing Chu € # Cảnh Sơ 237 
Fei Di Qi Wang Fang Ж % Zheng Shi ж 45 Chính Thủy 240 
# 1 2 Phé Dé Té Vương Ја Ping £ # Gia Binh 249 
Phuong 
Gao Gui Xiang Gong ñ Ё Zheng Yuan ©& X. Chính 254 
Ят 7: Cao Quy Hương Công Nguyên 
Gan Lu + Ж Cam Lộ 256 
Yuan Di £ Nguyên Đế Jing Yuan # Z Cảnh 260 
Nguyên 
Xian Xi X, && Hàm Hi 264 
Ngô - Wu (A) 
(222-280) 
Triéu Dai Niên Hiệu Thời Gian 
trị vì 
Da Di X # Đại Đế Huang Wu € 5X Hoàng Võ 222 
Huang Long 3 # Hoàng Long 229 
Jia He & £ Gia Hòa 232 
Chi Wu # $ Xích О 238 
Tai Yuan X л, Thái Nguyên 251 
Shen Feng ## M, Thần Phượng 252 
Jian Xing i£ # Kiến Hung 252 
Fei Di ж Ф Phé Đế Wu Feng £ Ki, Ngũ Phượng 254 
Hui Ji Wang $ Ж Tai Ping X + Thái Binh 256 
£ Cối Kë Vương 
Jing Di# Ф Cảnh Yong An k X Vĩnh An 258 


Dé 
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Mo Di X. + Mat Dé 


Tây 
Triều Đại 


Wu Di A + Võ Đế 


Hui Di & # Huệ Đế 


Huai Di Ж $ Hoài Đế 
Min Di & Ф Mẫn Đế 


Yuan Xing 7 ft Nguyên Hưng 
Gan Lu 4t # Cam Lộ 

Bao Ding # f Bảo Dinh 

Jian Heng s£ # Kiến Hành 

Feng Huang X, J£, Phượng Hoàng 
Tian Ce X Ж Thiên Sách 

Tian Xi X # Thiên Ti 

Tian Ji A #2, Thiên Ki 


Nhà Tấn - Jin (4) 
Tán - Xi Jin (eg 2) (265-317) 


Nién Hiéu 


Tai Shi K # Thái Thúy 

Xian Ning & # Hàm Ninh 
Tai Kang K /& Thái Khang 
Tai Xi K É Thái Hi 

Yong Xi k Œ Vinh Hi 

Yong Ping ж # Vinh Bình 
Yuan Kang Æ Æ Nguyên Khang 
Yong Kang k # Vinh Khang 
Yong Ning k # Vinh Ninh 
Tai An K X€ Thái An 

Yong Xing Ж Жї Vĩnh Hưng 
Yong An k X Vinh An 

Jian Wu s£ X Kiến Vũ 

Yong An k X Vinh An 
Guang Xi Æ% # Quang Hi 
Yong Ла k Æ Vinh Gia 

Jian Xing Ж # Kiến Hưng 


264 


266 
269 
272 
275 
276 
277 


Thời Gian 
tri và 
265 
275 
280 
290 
290 
291 
291 
300 
301 
302 
304 
304 
301 
304 
306 
307 
313 





Đông Tấn - Dong Jin (& 4» (317-420) 


Triéu Dai Nién Hiéu Thời Gian 

tri vi 

Yuan Di 3 $ Nguyên Dë Jian Wu # Ж Kiến Võ 317 
Tai Xing K #3 Thái Hưng 318 

Yong Chang Ж & Vĩnh Xương 322 

Ming Di 89 4 Minh Đế Tai Ning K # Thái Ninh 323 
Cheng Di Ä + Thành Dé Xian He & 4» Hàm Hòa 326 
Xian Kang & Ж Hàm Khang 335 

Kang Di ЖЖ Khang РЄ Лап Yuan i£ £ Kiến Nguyên 343 
Mu Di 4$ Ф Mục Đế Yong He k #ø Vĩnh Hòa 345 
Sheng Ping + + Thăng Bình 357 

Ai Di Ж ФА Đế Long He & £f» Long Hòa 362 
Xing Ning ## # Hung Ninh 363 

Fei Di Ж Ф Phế Đế Tai He Ж # Thái Hòa 366 
Лап Wen Di Ñ x Ф Ning Kang £ Ж Ninh Khang 373 
Giản Văn Đế Tai Yuan X zÇ Thái Nguyên 376 
An Di £ Ж An Đế Long An Ё £ Long An 397 
Yuan Xing х, # Nguyên Hung 402 

Long An f£ X: Long An 402 

Da Heng X F Đại Hanh 402 

Yuan Xing Æ # Nguyên Hưng 403 

Yi Xi A # Nghĩa Hi 405 

Gong Di Ж 4 Cung Dé Yuan Xi д, # Nguyên Hi 419 


Nam Bác Triều - Nan Bei Zhao (Chao) (d; 3. #) 
Nam Triều - Nan Zhao (Chao) (h $) 
Tống - Song (Ж) (420-479) 


Triéu Dai Nién Hiéu Thời Gian 
tri vi 
Wu Di Ф Võ Dé Yong Chu X #1 Vinh Sơ 420 
Shao Di # Ф Thiếu Dé Jing Ping X # Cánh Bình 423 


Wen Di X # Văn Đế Yuan Ла Æ Æ Nguyên Gia 424 
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Xiao Wu Di # X ẹ Xiaolian # z‡ Hiếu Kiến 454 
Hiéu Vü Dé Da Ming X BA Đại Minh 457 
Fei Di 8# # Phé Dé Yong Guang + #, Vinh Quang 465 
Ming Di 8] # Minh Dé Jing He X #z Cảnh Hòa 465 
Tai Shi K 4& Thái Thủy 465 
Tai Yu X # Thái Du 472 
Hou Fei Di f£ Ж + Hậu Yuan Hui д, & Nguyên Huy 473 
Phé Dé 
Shun Di Nñ Æ Thuận Dé Sheng Ming # "A Thăng Minh 477 


Té - Qi (#) (479-502) 


Triéu Dai Niên Hiệu Thời Gian 

trị vì 

Сао Di 5 Ж Cao Dé Jian Yuan i£ Z Kiến Nguyên 479 

Wu Di & % Võ Đế Yong Ming Ж BA Vinh Minh 483 

Yu Lin Wang 4 Ж X Long Chang # 8 Long Xương 494 

Uất Lâm Vương 

Hai Ling Wang Ж Fk Yan Xing 3£ #® Diên Hưng 494 

i Hải Lăng Vương 

Ming Di 88 # Minh Đế Jian Wu # Á Kiến Vũ 494 

Yong Tai k Æ Vĩnh Thái 

Dong Hun Hou # $ #: Yong Yuan k £ Vĩnh Nguyên 499 

Đông Hôn Hầu 

He Di ж 4v Hòa Đế Zhong Xing † A Trung Hưng 501 


Lương - Liang (€) (502-557) 


Triéu Dai Nién Hiéu Thời Gian 
tri vi 
Wu Di X # Võ Đế Tian Jian X Thiên Giám 502 
Pu Tong # iñ Phó Thóng 520 
Da Tong X if Dai Thông 527 


Zhong Da Tong Ф X iñ Trung 529 
Dai Tháng 
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Da Tong X E] Đại Đẳng 535 
Zhong Da Tong * X F] Trung 546 
Đại Đồng 
Tai Qing K ;& Thái Thanh 547 
Лап Wen Di Ñ x # Da Bao X # Dai Báo 550 
Gián Vàn Dé 
Yu Zhang Wang f# * + Tian Zheng X £ Thiên Chính 551 
Du Chuong Vuong 
Yuan Di д, œ Nguyên Cheng Sheng Ж # Thừa Thánh 552 
Đế 
Zhen Yang Hou ñ f 1# Tian Cheng X A Thiên Thành 555 
Trinh Dương Hầu 
Jing Di 4 # Kính Đế Shao Tai #3 & Thiệu Thái 555 
Tai Ping X # Thái Binh 556 
Trần - Chen (t$) (557-589) 
Triéu Dai Nién Hiéu Thời Gian 
tri vi 
Wu Di st, Ф Võ Đế Yong Ding k X Vinh Dinh 557 
Wen Di x Ф Văn Đế Tian Jia & £ Thiên Gia S60 
Tian Kang X # Thién Khang 566 
Fei Di Æ # Phé Đế Guang Da X, % Quang Đại 567 
Xuan Di € # Tuyén Dé Tai Лап k if Thái Kiến 569 
Hou Zhu {& + Hậu Chủ Zhi De # 4% Chí Đức 583 
Zhen Ming 1# 3H Trinh Minh 587 
Bác Triéu 
Bác Nguy - Bei Wei (4t 4&) (356-534) 
Triéu Dai Nién Hiéu Thời Gian 
tri vi 
Dao Wu Di i£ XX + Dao Deng Guo £ Е Đăng Quốc 386 
Võ Đế Huang Shi # + Hoàng Thủy 396 


Tian Xing Ж A Thiên Hưng 398 
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Ming Yuan Di 8 ot # 
Minh Nguyén Dé 


Tai Wu Di X # Ф Thái 
Võ Đế 


Nan An Wang dj + £ 
Nam An Vương 
Wen Cheng Di X Ж Ф 
Vàn Thành Dé 


Xian Wen Di Ж x Ф 
Hién Vàn Dé 


Xiao Wen Di Xx Ф 
Hiếu Văn Dé 


Xuan Wu Di € A * 
Tuyén Vó Dé 


Xiao Ming Di # BA 4 
Hiếu Minh Dé 


Xiao Zhuang Di # д Ф 
Hiếu Trang Dé 

Ле Min Di #0 М œ Tiết 
Mẫn Đế 


Tian Ci A #ÿ Thiên Tứ 
Yong Xing Жж # Vĩnh Hung 
Shen Rui ?? 34 Thần Thuy 
Tai Chang Æ Ж Thái Thường 
Shi Guang #5 Ж, Thủy Quang 
Shen Jia ?‡ £ Thân Gia 

Yan He i£ ўт Diên Hòa 

Tai Yan K # Thái Diễn 

Tai Ping K # Thái Binh 
Zhen Jun ñ Æ Chân Quân 
Zheng Ping # -# Chính Binh 
Cheng Ping ж + Thừa Binh 


Xing An # + Hung An 

Xing Guang Й Ж Hung 
Quang 

Tai An K X Thái An 

He Ping ‡ø + Hòa Binh 

Tian An X X Thién An 
Huang Xing © Ж Hoàng 
Hung 

Yan Xing ££ # Diên Hưng 
Cheng Ming Ж 8] Thừa Minh 
Tai He X fe Thái Hòa 

Jing Ming X "A Cảnh Minh 
Zheng Shi ЈЕ 35 Chính Thủy 
Yong Ping Ж # Vinh Bình 
Yan Chang i£ 8 Diên Xương 
Xi Ping E + Hi Binh 

Shen Gui it & Thần Quy 
Zheng Guang JE Ж Chính 
Quang 

Xiao Chang # 8 Hiếu Xương 
Yong An k Ж Vĩnh An 


Pu Tai # Ж Phổ Thái 


404 
409 
414 
416 
424 
428 


432 
435 
440 
451 
452 


452 
454 


455 
460 
466 
467 


471 
476 
477 
500 
504 
508 
512 
516 
517 
519 


525 
528 
529 
531 
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An Ding Wang £ Ж £ Zhong Xing Ф #t Trung Hung 531 

An Dinh Vuong 

Xiao Wu Di # AX # Hiếu Tai Chang к 8 Thái Xương 532 

Võ Dé Yong Xing k $ Vinh Hưng 532 
Yong Xi k КЕ Vinh Hi 532 


Đông Nguy - Dong Wei (£ #) (534-550) 


Xiao ling Di # 3# œ Tian Ping X # Thiên Binh 534 
Hiéu Tinh Dé Yuan Xiang 4 # Nguyên Tượng 538 
Xing He # r Hung Hòa 539 
Wu Ding X & Võ Binh 543 


Bác Té - Bei Qi Gt Ж) (550-577) 


Triéu Dai Niên Hiệu Thời Gian 

trị vì 

Wen Xuan Di X % œ Tian Bao Ж ff Thiên Báo 550 
Văn Tuyên Đế 

Fei Di Æ 4k Phế Dé Qian Ming # 8] Сап Minh 560 

Xiao Zhao Di # 83 4r Huang Лап Z £ Hoàng Kiến 560 
Hiếu Chiêu Đế 

Wu Cheng Di X № Ф Võ TaiNing K ¥ Thái Ninh 561 

Thành Dé He Qing 5 Ж Hà Thanh 562 

Hou Zhu # + Hậu Chủ Wu Ping X + Vũ Binh 570 

Long Hua [& 4t Long Hóa 576 

You Zhu # £ ÀuChü — Cheng Guang Ж Ж Thừa Quang 577 


Tây Nguy - Xi Wei (#% 36) (535-556) 


Triéu Dai Niên Hiệu Thời Gian 
trị vì 
Wen Di X # Văn Đế Da Tong X #, Đại Thống 535 


Gong Di ж Cung Dé (khóng có) 554 
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Bác Chu - Bei Zhou (3t А) (557-581) 


Triéu Dai Nién Hiéu Thời gian 
tri vi 
Xiao Min Di # & # Hiếu 557 
Màn Dé 
Ming Di 8 # Minh Đế 557 
Wu Cheng Ж, Ж Уб Thành 558 
Wu Di 5X Ф Võ Dé Bao Ding 4# X Báo Dinh 561 
Tian He X £v Thiên Hòa 566 
Jian De i£ 4% Kiến Рис $72 
Xuan Di € Æ Tuyên Dé Xuan Zheng # # Tuyên Chính 578 
Da Cheng X № Đại Thành $79 
Jing Di 4$ 4» Tinh Đế Da Xiang X £ Đại Tượng 580 
Da Ding X X Bai Binh 581 


Nhà Tùy - Sui (№) (589-618) 


Triéu Đại Niên Hiệu Thời Gian 
trị vì 
Wen Di x. Ф Văn Đế Kai Huang M $ Khai Hoàng 589 
Ren Shou 42 # Nhân Tho 601 
Yang Di 3$; # Dương Đế Da Ye X Ж Đại Nghiệp 605 
Gong Di Ж # Cung Dé Yi Ning Æ # Nghĩa Ninh 617 
Yue Wang Җ £ Việt Vương Huang Tai € Ж Hoàng Thái 618 


Triéu Dai nhà Đường - Tang (/&) (618-907) 


Triéu Dai Niên Hiệu Thời Gian 
trị vì 
Gao Zu 5 38 Cao Tổ Wu De A £ Võ Đức 618 
Tai Zong X # Thái Tóng Zhen Guan A #8, Trinh Quán 627 
Gao Zong ® = Cao Tông Yong Hui + #& Vinh Huy 650 
Xian Qing # Ж Hiển Khánh 656 


Long Shuo #, #J Long Sóc 661 





rin 


Zhong Zong Ф Ж Trung 
Tóng 

Rui Zong Ж ж Dué Tông 
Wu Hou Ж Б Võ Hậu 


Võ Hậu lên ngôi, đổi tên 
nước là Chu kể từ 690 


Lin De M /š Lân Đức 

Qian Feng # 34 Сап Phong 
Zong Zhang 46 $  Tóng 
Chương 

Xian Heng & $ Hàm Hanh 
Shang Yuan Е х, Thượng 
Nguyën 

Yi Feng {& WL Nghi Phượng 
Tiao Lu 33 # Điều Lộ 

Yong Long ж F£ Vĩnh Long 
Kai Yao Ё] #4 Khai Diệu 
Yong Chun ж ;$ Vinh Thuần 
Hong Dao 24 i$ Hoàng Dao 
Si Sheng # # Tu Thánh 


Wen Ming X. 88 Ván Minh 
Guang Zhai X, € Quang 
Trach 

Chui Gong Æ # Thùy Củng 
Yong Chang Ж & Vĩnh 
Xương 

Zai Chu # # Tải Sơ 

Tian Shou Ж ‡# Thiên Thu 
Ru Yi 4e & Như Y 

Chang Shou & $ Trường Tho 
Yan Zai 3+ # Diện Tải 
Zheng Sheng it # Chứng 
Thánh 

Tian Ce X Ж Thiên Sách 
Wan Sui # Ж Van Тиё 

Wan Sui Tong Tian £ X iñ 
K Van Тиё Thông Thiên 
Shen Gong ‡‡ z Thân Công 
Sheng Li £ /£ Thánh Lịch 
Jiu Shi +, ÿ# Cửu Thị 

Da Zu X £ Đại Тіс 

Chang An & X Trường An 


664 
666 
668 


670 
674 


676 
679 
680 
681 
682 
683 
684 


684 
684 


685 
689 


689 
690 
692 
692 
694 
695 


695 
696 
697 
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Zhong Zong Ф # Trung 
Tóng 

(phục hồi nhà Đường) 

Rui Zong Ж zt Duệ Tông 


Xuan Zong E Ж Huyền 
Tóng 
Su Zong # Ж Тіс Tông 


Dai Zong fX Z Đại Tông 


De Zong f& £ Đức Tông 


Shun Zong Mi # Thuận 
Tóng 

Xian Zong X. # Hiến Tông 
Mu Zong f$ Ж Mục Tông 


Jing Zong £ # Kính Tóng 
Wen Zong X Ж Văn Tông 


Wu Zong X Ж Võ (Vũ) 
Tóng 

Xuan Zong € Ж Tuyên 
Tông 

Yi Zong #5 Ж Y Tông 

Xi Zong 1& # Hi Tông 


Shen Long it 3£ Thần Long 
Jing Long € ЗЕ Cánh Long 


Jing Yun € Z= Cánh Vân 
Tai Ji X Жж Thái Cực 

Yan He #& fo Diên Hòa 

Kai Yuan Bi] л, Khai Nguyên 
Tian Bao X # Thiên Báo 
Zhi De € 4$ Chí Đức 


Qian Yuan # лд, Сап 
Nguyén 
Shang Yuan E Z Thượng 
Nguyën 


Bao Ying # /& Bảo Ứng 
Guang De Ж 1% Quảng Đức 
Yong Tai k. # Vĩnh Thái 
Da Li X Ж Đại Lịch 

Jian Zhong Ж Kiến Trung 


Xing Yuan ## Z Hung 
Nguyén 
Zhen Yuan А Æ Trinh 
Nguyén 


Yong Zhen k ñ Vinh Trinh 


Yuan He X, f» Nguyên Hòa 
Chang Qing & Ж Trường 
Khánh 

Bao Li ў Æ Báo Lịch 

Da Не X Ж Đại Hòa 

Kai Cheng M ж, Khai Thành 
Hui Chang $t 8 Hội Xương 


Da Zhong X Ф Bai Trung 


Xian Tong & ifi Hàm Thông 
Qian Fu # Ж Сап Phù 
Guang Ming Ж A Quảng 
Minh 


705 
707 


710 
712 
712 
713 
742 
756 
758 


760 


762 
763 
765 
766 
780 
784 


785 


805 


806 
821 


825 
827 
836 
841 


847 


860 


874 
880 
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Zhong He Ф f» Trung Hòa 881 
Guang Qi #, Ж Quang Khải 885 
Wen De Xx {& Văn Đức 888 
Zhao Zong 8 Ж Chiêu Long Л # Long Ki 889 
Tóng Da Shun X Л Đại Thuận 890 
Jing Fu € 3 Cảnh Phúc 892 
Qian Ning $t Ж Càn Ninh 894 
Guang Hua X, { Quang Hóa 898 
Tian Fu X 4 Thiên Phục 901 
Tian You & #5 Thiên Huu 904 
Ai Zong X # Ai Tông 905 


Thời Ngũ Dai - Wu Dai (x X) 
I. Nhà Hậu Lương - Hou Liang (í£ '&) (907-923) 


Triéu Dai Niên Hiệu Thời Gian 
trị vì 
Tai Zu K Яй Thái Tổ Kai Ping №) + Khai Bình 907 
Mo Di + È Mat Dé Qian Hua $ 46 Сап Hóa 911 
Jun Wang Æ € Quán Vương Zhen Ming ñ 88 Trinh Minh 915 
Long De #& ik Long Đức 921 


II. Nhà Hậu Đường - Hou Tang (ik Ж) (923-936) 
Zhuang Zong Ж Ж Trang Tong Guang F] Ж, Bóng 923 
Tóng Quang 
Ming Zong 88 Minh Tông Tian Cheng X pk, Thiên Thành 926 
Chang Xing & Ж Trường 930 


Hưng 
Min Di В % Mẫn Dé Ying Shun Æ АЯ Ung Thuận 934 
Mo Di £ + Mat Đế Qing Tai ;& # Thanh Thái 934 


III. Nhà Hậu Tấn - Hou Jin (#£ =) (936-947) 


Gao Zu ё 38 Cao Tổ Tian Fu X 3& Thiên Phúc 936 
Chu Di :k # Xuất Đế Kai Yun Bj 3€ Khai Vận 943 
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IV. Nhà Hậu Hán - Hou Han (4£ Ж) (947-950) 


Gao Zu & ‡8 Cao Tổ 


Yin Di $ # Án Dé 


Tian Fu X i$ Thiên Phúc 
Qian You £t 3¿ Сап Huu 
Qian You $ 32 Сап Huu 


947 
948 
948 


V. Nhà Hậu Chu - Hou Zhou ({& #]) (951-960) 


Tai Zu k 48 Thái Tổ 
Shi Zong 1* Ж Thé Tông 
Gong Di & # Cung Dé 


Guang Shun Æ IA Quảng Thuận 


Xian De #& 4# Hiển Đức 
Xian De 88 í$ Hiển Đức 


Bắc Tống - Bei Song (3t X) (960-1127) 


Triéu Dai 


Tai Zu X 38 Thái Tổ 


Tai Zong K # Thái Tóng 


Zhen Zong Ё # Chân Tông 


Ren Zong 1- # Nhân Tông 


Nién Hiéu 


Jian Long it Њ Kiến Long 
Qian De $t, 4% Сап Đức 

Kai Bao F] 3Y Khai Bảo 

Tai Ping K + Thái Binh 
Xing Guo # E] Hưng Quốc 
Yong Хі Ж Е Ung Hi 

Duan Gong 3$ 44 Đoan 
Cung 

Chun Hua ?‡ 46 Thuần Hóa 
Zhi Dao Æ i$ Chí Dao 

Xian Ping ж # Hàm Binh 
Jing De € f& Cảnh Đức 

Da Zhong X Ф Bai Trung 
Xiang Fu ж 4$ Tường Phù 
Tian Xi X 3& Thiên Hi 

Qian Xing $t Ж Сап Hưng 
Tian Sheng X © Thiên 
Thánh 

Ming Dao 88 i$ Minh Dao 
Jing You $ ib Cánh Huu 


951 
954 
960 


Thời Gian 
tri vi 
950 
963 
968 
976 


984 
988 


990 
995 
998 
1004 


1008 
1017 
1022 
1023 


1032 
1034 





Ying Zong X # Anh Tông 
Shen Zong 3* # Thần Tông 


Zhe Zong 47 # Triết Tông 


Hui Zong #4 Ж Huy Tông 


Qin Zong 4£ # Khám Tông 


Nam Tống - Nan Song (8 Ж) (1127-1279) 


Triéu Dai 
Gao Zong 5 Ж Cao Tông 


Xiao Zong # # Hiếu Tông 


Bao Yuan Ж #% Bảo 
Nguyên 

Kang Ding Ж Ж 
Dinh 

Qing Li # /& Khánh Lich 


15 Hoàng 


Khang 


Huang You * 
Huu 

Zhi He # f» Chí Hòa 

Jia You # % Gia Huu 

Zhi Ping 5 # Tri Binh 

Xi Ning E # Hi Ninh 

Yuan Feng 7U W Nguyên 
Phong 

Yuan You ;t 36 Nguyên 
Huu 

Shao Sheng £7 Ж Thiệu 
Thánh 

Yuan Fu x ?‡ Nguyên Phù 
Лап Zhong Ж Ф Kiến 
Trung 

Jing Guo ik Ë] Tinh Quốc 
Chong Ning # Ж Sing 
Ninh 

Da Guan X # Đại Quan 
Zheng He z4 $e Chính Hòa 
Zhong He $ f£» Trùng Hóa 
Xuan He € $n Tuyên Hòa 
Jing Kang 3& Ж Tinh Khang 


Nién Hiéu 


Jian Yan i£ X Kiến Viêm 
Shao Xing # # Thiệu Hưng 
Long Xing Ж £ Long Hưng 


691 
1038 
1040 


1041 
1049 


1054 
1056 
1064 
1068 
1078 


1086 


1094 


1098 
1101 


1102 
1107 


H1] 
1118 
1119 


1126 


Thời Gian 
tri vi 
1127 
1131 
1163 





692 


Guang Zong #, # Quang 
Tông 
Ning Zong * # Ninh Tông 


Li Zong J? # Lí Tông 


Du Zong Ж # Độ Tông 
Gong Di 3& # Cung Đế 
Duan Zong £ Ж 
Tóng 

Zhao Bing 38i X Triệu Binh 


Doan 


Liéu - 


Triéu Dai 


Tai Zu K Яй Thái Tổ 


Tai Zong K # Thái Tông 


Shi Zong 4 # Thé Tông 
Mu Zong # £ Mục Tông 


Qian Dao #& ič Сап Đạo 
Chun Xi ;$% X Thuần Hi 
Shao Xi 23 & Thiệu Hi 


Qing Yuan Æ Z4 Khánh 
Nguyén 

Jia Tai £ Ж Gia Thái 

Kai Xi fr] 44 Khai Hi 

Jia Ding # ж Gia Định 

Bao Qing Ж Ж Báo Khánh 
Shao Ding #3 Ж Thiệu Định 
Duan Ping 35 + Đoan Bình 
Jia Xi & E Gia Hi 

Chun You ;$ 34 Thuán Huu 
Bao You # 5 Báo Huu 

Kai Qing B] Æ Khai Khánh 
Jing Ding X Ж Cánh Định 
Xian Chun gk, ;š Hàm Thuần 
De You £$ 34 Đức Huu 

Jing Yan € X Cánh Viém 


Xiang Xing Ж # Tường 
Hung 


Liao (if) (907-1125) 


Niên Hiệu 


Shen Ce it X Thần Sách 
Tian Zan X # Thiên Tán 
Tian Xian £ M Thiên Hiển 
Tian Xian X Яд Thiên Hiển 
Da Tong X E] Đại Đồng 
Tian Lu X 3& Thiên Lộc 
Ying Li № # Ung Lich 


1165 
1174 
1190 


1195 


1201 
1205 
1208 
1225 
1228 
1234 
1237 
1241 
1253 
1259 
1260 
1265 
1275 
1276 


1278 


Thời Gian 
trị vì 
907 
916 
922 
926 
927 
947 
947 
951 





Jing Zong X # Cảnh Tông 
Sheng Zong Æ ж Thánh 
Tóng 

Xing Zong £ £ Hung Tông 


Dao Zong їй # Đạo Tông 


Tian Zuo De X 3f $ Thiên 
Tộ Dë 


Kim - 


Triéu Dai 
Tai Zu K i& Thái Tổ 


Tai Zong X # Thái Tông 
Xi Zong K # Hi Tông 


Hai Ling Wang ;# Ж + Hải 
Lãng Vương 


Wan Yan Liang Z đã Ж 
Hoàn Nhan Lượng 
Shi Zong # Ж Thế Tông 


Bao Ning 4# # Bảo Ninh 
Qian Heng # F Сап Hanh 
Qian Heng $, # Cần Hanh 
Tong He #& Ят Thống Hòa 
Kai Tai f] Ж Khai Thái 

Tai Pmg & # Thái Binh 
Jing Fu € #š Cảnh Phúc 
Zhong Xi + КЕ Trùng Hi 
Qing Ning Ж # Thanh Ninh 
Xian Yong № # Hàm Ung 
Da Kang X Ж Dai Khang 
Da An X £ Dai An 

Shou Chang $ 8 Tho 
Xương 

Qian Tong $% # Cần Thống 
Tian Qing X Ж Thiên 
Khánh 

Bao Da 4# X Bảo Dai 


Jin (&) (1115-1234) 
Niên Hiệu 


Shou Guo ik B] Thu Quốc 
Tian Fu X $i Thiên Phu 

Tian Hui х 4 Thiên Hội 
Tian Hui х 4 Thiên Hội 
Tian Juan £ Ж Thiên Quyến 
Huang Tong $ # Hoàng 


Thóng 

Tian De X 44 Thiên Đức 
Zhen Yuan ñ # Trinh 
Nguyén 


Zheng Long Е [€ Chính 
Long 
Da Ding X X Đại Định 
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969 
979 
982 
983 
1012 
1021 
1031 


1055 
1065 
1075 
1085 
1095 


1101 
1111 


1121 


Thời Gian 
trị vi 
1115 
1117 
1123 
1135 
1138 
1141 


1149 
1153 


1156 


1161 
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Zhang Zong # # Chương 
Tông 


Wei Shao Wang ## #7 + 
Vệ Thiệu Vương 


Wan Yan Yong Ji Z # Ж 
A Hoàn Nhan Vinh Tế 


uc 


Xuan Zong € # Tuyên 


Tông 


+ 


Ai Zong Ж Ж Ai Tông 


Nguyên 
Triều Đại 


Tai Zu Ж 38 Thái Tổ 

Cheng Ji Si Нап X 8; +f 
Thành Cát Tu Hàn 

Tai Zong X # Thái Tóng 
Wo Кио Tai 5 М & Oa 
Khoát Dài 

Xian Zong € # Hiến Tông 
Meng Ge € F Mông Ca 

Shi Zu + 3& Thế Tổ 

Hu Bi Lie Ж +: #1 Hót Tất 
Liét 

Cheng Zong Ж # Thành 
Tóng 

Tie Mu Er Ж + 8 Thiết 
Móc Nhi 


Ming Chang 88 ë Minh 
Xương 

Cheng An Ж X Thừa An 

Tai He fe Thái Hòa 

Da An X X Đại An 

Chong Qing X Ж Süng 
Khánh 

Zhi Ning € Chí Ninh 


Zhen You ñ 25 Trinh Huu 
Xing Ding £ Z Hung Định 
Yuan Guang Jt Ж Nguyên 
Quang 

Zheng Da # K Chính Đại 
Kai Xing fi] & Khai Hưng 
Tian Xing Ж #š Thiên Hưng 


- Yuan ( X.) (1206-1368) 


Niên Hiệu 


Zhong Tong Ф #¿ Trung 
Thóng 

Zhi Yuan # Z4 Chí Nguyên 
Yuan Zhen х, ñ Nguyên 
Trinh 

Da De X 4 Dai Đức 


1190 
1196 
1201 
1209 
1212 


1213 


1213 
1217 
1222 


1224 


1232 
1232 


Thài Gian 
tri vi 
1206 


1229 


1251 


1260 


1264 
1295 


1297 





Shun Di NA Æ Thuận Đế 
Tuo Huan Tie Mu Er & fi 
ý BE fW Thỏa Hoan Thiếp 
Muc Nhi 


Zhi Shun £ MA Chi Thuận 
Yuan Tong Æ $% Nguyên 
Thóng 

Zhi Yuan X. 76 Chi Nguyên 
Zhi Zheng # # Chí Chính 
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1333 
1333 


1335 
1341 


Triều dai nhà Minh - Ming (83) (1368-1644) 


Triéu Dai 


Tai Zu K # Thái Tó 

Hui Di & $ Huệ Dé 
Cheng 2 Zu A 38 Thành 
Tó 

Ren Zong 1> Ж Nhân 
Tóng 

Xuan Zong € # Tuyên 
Tóng 

Ying Zong #4 # 
Tóng 

Dai Zong 1X Ж Đại и Tông 
Ying Zong 3 

Tông 

Xian Zong £ 
Tông 

Xiao Zong Ж 
Tóng 

Wu Zong X £ Vũ Tông 
Shi Zong + # Thé Tông 
Mu Zong #5 # Mục Tông 


Hiếu 


a 


Shen Zong # # Thần 
Tông 
Guang Zong Ж, ж Quang 
Tông 


Niên Hiéu 


Hong Wu ;3 5X Hồng Vũ 
Jian Wen i£ x Kiến Văn 
Yong Le k. # Vĩnh Lac 


Hong Xi :# # Hồng Hi 
Xuan De € í# Tuyên Đức 


Zheng Tong # #, Chính 
Thóng 

Jing Tai € # Cảnh Thái 
Tian Shun X М Thiên 
Thuận 

Cheng Hua жҗ, 46 Thành 
Hóa 

Hong Zhi 34 ; Hoằng Trị 
Zheng De Е {& Chính Đức 
Jia Jing # ?5 Gia Tinh 
Long Qing Ё Ж Long 
Khánh 

Wan Li # Ж Van Lich 

Tai Chang Ж ® Thái 
Xương 


Thời Gian 
trị vì 
1368-1398 
1399-1402 
1403-1424 


1425 


1426-1435 


1436-1449 


1450-1456 
1457-1464 


1465-1487 


1488-1505 


1506-1521 
1522-1566 
1567-1572 
1573-1620 


1620 
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Xi Zong .& # Hi Tông Tian Qi £ 2 Thiên Khải 1621-1627 
Si Zong #: # Tu Tông Chong Zhen # it Süng 1628-1644 
Trinh 


Nhà Thanh - Oing G4) (1616-1911) 


Dân tóc Mãn Thanh chiếm Trung Quốc và lập nên triéu dai Thanh, ho là Ái 
Tân Giác La (# 38 Ж 28). 


Triều Đại Niên Hiệu Thời Gian 
trị vì 
Tai Zu X 39 Thái Tổ Tian Ming X 4^ Thiên 1616 


(Nü Er Ha Chi # Ж ° # NÖ Ménh 
Nhi Cáp Xích) 


Tai Zong X # Thái Tóng Tian Cong X M Thiên 1627 
(Huang Tai Ji # K É Hoàng Thông 

Thái Cuc) Chong De & 41% Sung Đức 1636 
Shi Zu % iü Thế Tổ Shun Zhi А 5 Thuận Tri 1644 
(Fu Lin 3š 86 Phúc Lâm) 

Sheng Zu # i& Thánh Tổ Kang Xi Ж # Khang Hi 1662 
(Xuan Ye z % Huyền Diệp) 

Shi Zong 3# £ Thé Tông Yong Zheng # E Ung 1723 
(Yin Zhen A, #& Dân Trinh) Chính 

Gao Zong ё Ж Cao Tông Qian Long # £ Càn Long 1736 
(Hong Li 32 Ж Hoằng Lịch) 

Ren Zong {= Ж Nhân Tông Jia Qing Æ Æ Gia Khánh 1796 
(Yong Yan Xã # Ngung Diễm) 

Xuan Zong € Z Tuyên Tông Dao Guang i$ Ж, Dao 1821 
(Min Ning € Ж Mân Ninh) Quang 

Wen Zong % Ж Văn Tông Xian Feng gk, # Hàm Phong 1851 
Mu Zong # # Mục Tông Tong Zhi F] Ж Đồng Trị 1862 
(Zai Chun Ж ;$ Tải Thuần) 

De Zong # £ Đức Tông Guang Xu Ж # Quang Tự 1875 
(Zai Tian & 34 Tải Điểm) 

Pu Yi 3# 1Á Phó Nghi Xuan Tong € #$ Tuyên 1909 


Thóng 
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Thói Ki Dàn Chú 
Zhong Hua Min Guo Ф # R BỊ (1912-1949) 


(Trung Hoa Dàn Quóc) 


Gong He Ren Min Zhong Hua (# 4° A R Ф 3€) 
(Cộng Hòa Nhân Dan Trung Hoa) 
tit 1949 


PIN YIN 
Cai 
Cao 
Chen 
Chu 
Han 
Jin 

Lu 

Qi 
Qin 
Song 
Wei 
Wei 
Wu 
Yan 
Yue 
Zhao 
Zheng 


DANH SÁCH NHÜNG NUÓC 
THỜI ĐÔNG CHU LIỆT QUÓC 


Hán tự Xưa 
Sái 
Tào 
Trán 


Hàn 
Tấn 
Lỗ 
Tế 
Tần 
Tống 
Vệ 
Ngụy 
Ngô 
Yên 
Viêt 
Triéu 
Trinh 


MX & lk 3 Ge gb oce >+ xe XM ose rh Ñ HR XR гё S 


Nay thuóc 

(Hà Nam, An Huy) 
(Son Dóng) 

(Hà Nam) 

(Hà Bác, Hó Nam) 
(ThiểmTây, Hà Nam) 
(San Táy) 

(Son Dóng) 

(Son Dóng) 
(CamTúc, ThiémTá y) 
(Hà Nam, Giang Tó) 
(Hà Nam) 

(Hà Nam, Sơn Tây) 
(Giang Tô) 

(Hà Bắc) 

(GiangTô, Chiết Giang) 
(Sơn Tây, Hà Bắc) 
(Hà Nam) 





DIA DANH CHÍNH THỜI TAM QUỐC 





% ia chữ này. xin in áp dang ch cho tất. Sa bảng da danh sách khác trong c cuốn. 


icis Г; 


từ điển. Жс 6 %ự đế 7 Ju 














Ngô (Wu) (&) 
s= — = sa 
¡ PIN YIN Hán tu | Xua 
| Chang Ban Ек lô ¡ Trường Bản Kiểu 


| Qiao 


Chang Sha 
| Chi Bi 


| (cầu) 
Xích Bích, bờ 
nam sông Trường 
Giang, đông bắc 
huyện Gia Ngư, 
Hà Bác 
Động Đình Hỗ 
Phiên Dương Hó 
Phú Xuân 


Quảng Châu 








































Dong Ting Hu |} 7# 27 
Fang Yang Hu | # f# 3 
Fu Chun * ж 


| Guang Zhou En 















| Giang Tây 
TS TE Gian 

































Gui Lin ВЕ: Qué Làm Qina рош | 
Qui Yang + id Qué Dương Га Мат 
Hua Rong += | Hoa Dun Hó | Hò Bác | 





Jian Ye 
San Jiang Kou 

















Kién Nghiép Giang Tó 
Tam Giang Kháu | Hó Bác 
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Nguy (Wei) (6) 






































ГРИМ ҮМ — | Hán tự | Xua [мау thuộc _ 
BingZhou | + n1 Tinh Cháu jSonTáy k| 
Chang An kx Trường An {Тыт Tây | 
Fan Cheng [5 3X | Phần Thành Гнев. 
Han Dan | wp Hàm Ban | Hà Bác и 
Han Zhong 3# Hán Trung Thiểm Tây 
He Fei $ Ж, | Hợp Phì i — |An Huy 
Jing Zhou 91^ | Kinh Châu, một phán của các 

tỉnh Hỗ Nam, Hó Bác, Tứ 
al | Xuyên 

| Liang Zhou Ж HÌ | Lương Châu CamTúc | 
Long Xi НЕ 05 Lüng Tây Сат Tüc — | 
Luo Yang #1 Lạc Dương Hà Nam 








== 







Kì Sơn 
Tán Châu 


Thanh Châu 


Giang Tô 


Thiểm Tây 
















Cam Túc 


















Thiểm Tây 
Hà Nam 







LEN Tán Dà 


m NM 


















Xu Chang Hứa Xương Hà Nam 
Xu Tian Hứa Điển Hà Nam 
Xu Zhou Từ Châu Giang Tô 
















Duyén Châu Sơn Đông 





Dương Châu Giang Tô 

Ung Châu Hà Bắc 

U Châu 
Dự Châu 








Yong Zhou 
You Zhou 
Yu Zhou 























PIN YIN 

Ba Zhen Tu 
Bai Di Cheng 
Bing Zhou 


Cheng Du 
Guang Han 





Han Zhong 
Yi Zhou 


Hán tu 
A^ HOS 
£ de W 
+ nl 
X, #7 
Lg 
E 


ан 


Thuc (Shu) (5) 


Xua 

Bát Trán Dó 
Bach Đế Thành 
Tinh Cháu 
Thành Dá 
Quảng Hán 
Hán Trung 

Ích Châu 
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Nay thuộc 
Hồ Bắc 
Tứ Xuyên 
Sơn Tây 
Tứ Xuyên 
Tứ Xuyên 
Thiểm Tây 
Tứ Xuyên 


DANH SÁCH NHÁN VÁT CHÍNH TRONG 


TAM QUỐC CHÍ 
Cai Fu Ren KAKA Sái Phu Nhân 
Cai Mao Жж 541 Mao 
Cai Yong E Sái Ung 
Cao Cao LE Tào Tháo 
Cao Fang $3 Tào Phuong 
Cao Hong * ж Tào Hồng 
Cao Mao $E Tào Mao 
Cao Pi $T Tào Phi 
Cao Ren $ c Tào Nhán 
Cao Rui ## Tào Duệ 
Cao Song ## Tào Tung 
Cao Xiong ## Tào Hùng 
Cao Xiu # ж Тао Huu 
Cao Zhang $v Tào Chương 
Cao Zhen ## Tào Chân 
Cao Zhi # Tào Thuc 
Che Zhou ФЯ Xa Tru 
Chen Gong "s Trán Cung 
Cheng Pu fx Trinh Phó 
Cheng Yu "us Trinh Duc 
Chun Yu Dan $ + + Thuán Vu Dan 
Dan Fu LES Ban Phúc 


Deng Ai Ss X Đặng Ngii 





Deng Zhi 
Dian Wei 
Diao Chan 
Ding Feng 
Ding Yuan 
Dong Zhuo 


Dong Cheng 
Du You 


E Dou 

Fan Лапе 

Fu Huang Hou 
Fu Tong 

Gan Ning 
Gan Fu Ren 
Gao Pei 

Gong Sun Yuan 
Gong Sun Zan 
Guan Lu 
Guan Ping 
Guan Xing 
Guan Yu 

Guo Chang 
Guo Jia 

Guo Si 

Han Dang 
Han De 

Han Qi 

Han Qiong 
Han Sui 

Han Yao 


# x 
ж + 
{3 s 
TA 
TA 
Ж Ф 
Ф Ж 
dod 
m + 
50, 48 
R $ 6 
1# № 
+ Ж 
+ XA 
th ih 
AE 
PEE 
вв 
ME 
LE 
M m 
Ж 
mE 
3r ге, 
Bt 
H 
Hg 
* 
# + 
Ho 
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Dàng Chi 

Dién Vi 

Diéu Thuyén 
Định Phụng 
Định Nguyên 
Dông Trác 
Dóng Thừa 
Đốc Bưu 

A Đẩu 

Phạm Cương 
Phục Hoàng Hậu 
Phó Đồng 
Cam Ninh 
Cam Phu Nhân 
Cao Bái 

Công Tôn Uyên 
Công Tôn Tán 
Quản Lộ 

Quan Bình 
Quan Hưng 
Quan Vũ 
Quách Thường 
Quách Gia 
Quách Dĩ 

Hàn Đương 
Hàn Đức 

Hàn Kì 

Hàn Quỳnh 
Hàn Toại 


Hàn Dao 
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Han Ying 
He Jin 

Hua Tuo 
Hua Xin 
Huang Cheng Yan 
Huang Gai 
Huang Zhong 
Huang Zu 
Ji Ping 

Jia Xu 
Jiang Wei 
Kan Ze 
Kong Rong 
Kuai Liang 
Li Cui 

Li Dian 

Li Meng 
Li Ru 

Li Su 

Liu Bei 
Liu Biao 
Liu Chan 
Liu Chen 
Liu Dai 
Liu Feng 
Liu Yan 
Liu Zhang 
Lü Bu 

Lu Kai 

Lü Meng 


3 % 
dom» 


* ж 
k 5 
“№ 


69 В 


oo mh k ж ж 
® 


E 
+ 


in 


ү 
ж 


Mp 
4L # 
Mj B. 
To 
+# 
+ 
+ f§ 
+ ж 
$| Ж 
3! + 
3! m 
$3 
F 45 
$3 
#1 5 
ж 
s4 
š 3 
s Ж 


Hàn Anh 

Hà Tién 

Hoa Bà 

Hoa Hàm 
Hoàng Thừa Ngạn 
Hoàng Cái 
Hoàng Trung 
Hoàng Tổ 
Cát Bình 
Già Hủ 
Khương Duy 
Hám Trạch 
Khổng Dung 
Khoái Lương 
Lí Thôi 

Lí Điển 

Lí Mông 

Lí Nho 

Lí Túc 

Luu Bi 

Lưu Biểu 
Lưu Thiện 
Lưu Thầm 
Lưu Bai 

Lưu Phong 
Lưu Yên 
Lưu Chương 
Lã Bố 

Lã Khải 

Lã Mông 





Lu Su 
Lu Xun 

Ma Chao 

Ma Dai 

Ma Liang 

Ma Teng 

Mei Ran Gong 
Meng Da 
Meng Huo 

Mi Zhu 

Mu Lu Da Wang 
Ni Heng 

Pan Zhang 
Pang De 

Pang Tong 
Qiao Guo Lao 
Shen Pei 

Si Ma Fu 

Si Ma Hui 

Si Ma Yan 

Si Ma Yi 

Sun Ce 

Sun Fu Ren 
Sun Hao 

Sun Tian 

Sun Quan 

Tai Shi Ci 

Tào Qian 


Wang Kuang 


Ж Ж 
н 
Ed 
® 4% 
5 й 
5 nf 
ER Z 
iit 
og" 
RM 
AX 
?R 07 
8 $ 
LEA 
LESS 
® Ж 
ЕА 
8] E f 
8 56 K 
8] #) d 
s] E tổ 
j £ 
ЖАА 
lý tik 
1$ 52 
1£ di 
Ж Ж 
LEE 
+ 
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Lễ Túc 

Lục Tón 

Mã Siêu 

Mã Đại 

Mã Lương 

Mã Đằng 

Mi Nhiệm Công 
Mạnh Đạt 
Manh Hoạch 
Mi Trúc 

Mộc Lộc Đại Vương 
Né Hành 

Phan Chương 
Bàng Đức 
Bàng Thống 
Kiểu Quốc Lào 
Thẩm Phối 

Tư Mã Phu 

Tư Mã Huy 

Tư Mã Viêm 
Tư Mã Ý 

Tư Mã Chiêu 
Tôn Sách 

Tôn Phu Nhân 
Tôn Hao 

Tôn Kiên 

Tôn Quyên 
Thái Sử Từ 
Đào Khiêm 
Vương Khuông 
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Wang Yun 
Wei Hong 
Wei Yan 

Wen Chou 





Wen Yang 
Wu Tu Gu 
Xia Hou Mao 
Xia Hu Dun 
Xia Hu Yuan 
Xiang Chong 
Xu Chu 

Xu Huang 
Xu Sheng 
Xu Shu 

Xu You 

Xun You 
Xun Yu 

Yan Bai Hu 
Yan Liang 
Yan Yan 
Yang Biao 
Yang Fu 

Yu Ji 

Yu Jin 

Yuan Shao 
Yuan Shu 
Yue Jin 
Zhang Bao 
Zhang Da 
Zhang Fei 
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Vương Doãn 
Vệ Hoằng 
Ngụy Diễn 
Văn Xú 

Văn Ương 
Ngột Đột Cốt 
Hạ Hầu Mậu 
Hạ Hầu Đôn 
Hạ Hầu Uyên 
Hướng Süng 
Hứa Chử 

Từ Hoáng 

Từ Thịnh 

Từ Thứ 

Hứa Du (Do) 
Tuân Du 
Tuân Úc 
Nghiêm Bạch Hó 
Nhan Lương 
Nghiêm Nhan 
Dương Bưu 
Dương Phụ 
Vụ Cát 

Vu Cấm 
Viên Thiệu 
Viên Thuật 
Nhạc Tiến 
Trương Bảo 
Trương Đạt 
Trương Phi 





Zhang Hong 
Zhang Jiao 
Zhang Liang 
Zhang Liao 
Zhang Ren 
Zhang Song 
Zhang Zhao 
Zhao Yun 
Zhou Jun 
Zhu Ge Jin 
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Trương Hoành 
Trưdng Giác 
Trương Lương 
Trương Liêu 
Trương Nhiệm 
Trương Tùng 
Trương Chiêu 
Triệu Vân 
Chu Tuấn 
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Gia Cát Lượng 
Tả Từ 
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Bai Li Xi 
Bai Qi 

Bian Que 
Bao Shu Ya 
Bo Que Wan 
Bo Xi 

Cao Mo 
Chang Wan 
Cheng Ying 
Cheng Zi Yu 
Chong Er 
Chu Ni 

Chu Ping Wang 
Chu Xiong Tong 
Cui Zhu 
Dong Hu 
Dou Yue Jiao 
Ean Li 

Fan Sui 

Fan Wu Qi 
Fan Yang 

Fei Wu Ji 


Feng Chou Fu 
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Phạm Lài 
Phạm Tuy 
Phàn Ô (U) Ki 
Phạm Uóng 
Phí Vô Cực 
Phùng Sửu Phụ 





Feng Huan 
Fu Xia 

Gan Luo 

Gao Qu Mi 
Gong Sun E 
Gong Sun Hua 
Gou Jian 
Guan Zhong 
(Guàn Yi Wu) 
Gui Gu Zi 
HeLü 

Hu Tu 

Hua Du 

Hua Yuan 
Huan Yi 

Ji Guang 

Jie Zi Tui 

Jin Chong Er 
(Jin Wen Gong) 
Jin Ling Gong 
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Kuai Kui 

Li Ji 





15 
18 m 
+ š 
& E 
ЖУ 
Z ЖЖ 
JR 
Ф Ф 
(Ё R 5) 
£T 
| Б] 
m x 
* 
* x 
ka 85 
1g X, 
* 4L 
^ + tt 
# 25 
EXE 
PEZ 
AI + 
ЎН aA 
5 i 
2È 
# 18 
To 
o 
# 45 
Ж SR 


` 


+ 


709 


Phùng Hoan 
Phó Hà 

Cam La 

Cao Cừ Di 
Công Tôn Át 
Công Tôn Hoạt 
Câu Tiễn 

Quản Trọng 
(Quản Di Ngô) 
Quỷ Cốc Tử 
Hạp Lư 

Hồ Đột 

Hoa Đốc 

Hoa Nguyên 
Hoàn Nghĩ 

Cơ Quang (công tử Quang) 
Quy Trát 

Giới Tử Thôi 
Tấn Trùng Nhĩ 
(Tấn Văn Công) 
Tấn Linh Công 
Kịch Tân 
Khoái Quý 

L¡ Cơ 

Lí Khắc 

Lê Di 

Lí Mục 

Lí Tư 

Lí Tín 

Liêm Pha 
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Lin Xiang Ru 
Liu Xia Hui 
Lü Bu Wei 

Lu Ji You 

Lu Huan Gong 
Lu Pu Gui 

Lu Zhong Lian 
Ma Fu Jun 
Mao Jiao 
Meng Ao 
Meng Chang Jun 
Meng Ming 
Meng Ying 
Nan Gong Chang Wan 
Nang Wa 

Nie Zheng 

Ning Qi 

Ning Xi 

Ning Yu 

Nong Yu 

Pang Juan 
Ping Yuan Jun 
Qi Huan Gong 
Qi Jiang Shi 
Qi Liang 

Qi Xi 

Qi Xiang Gong 
Qi Yi Gong 
Qin Mu Gong 
Qin Mu fi 
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Lan Tudng Nhu 
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Là Bát Vi 
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Lư Bồ Quý 

Lỗ Trọng Liên 

Mã Phục Quân 
Mao Tiêu 

Mông Ngạo 

Mạnh Thường Quân 
Mạnh Minh 

Mạnh Doanh 

Nam Cung Trường Vạn 
Nang Ngóa 

Nhiếp Chính 

Ninh Thích 

Ninh Hỉ 

Ninh Du 

Lộng Ngọc 

Bàng Quyên 

Bình Nguyên Quân 
T Hoàn Công 

Tẻ Khương Thị 

Kỉ Lương 

Ki Hé 

Té Tương Công 
Té Y Công 

Тап Mục Công 
Tán Mục Cơ 





Qin Shi Huang 
(Qin Wang Zheng) 
Qing Feng 

Qing Ji 

Qing Zheng 

Qu Wan 

Shang Chen 

Shen Bao Xu 
Shen Sheng 

Shou Yu 

Shu Diao 

Shu Zhan 

Song Zhuang Gong 
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Sun Shu Ao 
Sun Wu 

Tian Dan 

Tian Guang 
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Wei Hou Shuo 
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Wei Yang 
(Shang Yang) 
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Tán Thüy Hoàng 
(Tán Vuong Chính) 
Khánh Phong 
Khánh Ki 

Khánh Trinh 
Khuất Hoàn 
Thương Thần 
Thân Bao Tư 
Thân Sinh 

Thọ Dư 

Thụ Điêu 

Thúc Chiêm 
Tống Trang Công 
Tô Tần 

Tôn Tán 

Tôn Thúc Ngao 
Tôn Vũ 

Điền Dan 

Điển Quang 

Đồ Ngạn Giả 
Đồ Ngạn Di 
Vương Ngao 
Vương Tién 
Vương Liêu 
Vương Tử Đới 
Vệ Hầu Sóc 
Ngụy Thư 

Vệ Tuyên Công 
Vệ Uóng 
(Thương Ưởng) 
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Wen Jiang 
Wen Zhong 
Wu An Jun 
WuQi 

Wu Shang 
Wu She 

Wu Yuan 
(Wu Zi Xu) 
Xi Shi 
Xia Ji 

Xian Gao 
Xian Zhen 
Xin Ling Jun 
Xu Ji 

Xu Jia 

Xu Zhong Lin 
Xun Lin Fu 
Yan E Er 
Yan Kuai 
Yan Dan 
Yan Ying 
Yang She 
Yang You Ji 
Yao Li 

Yi Ren 

Yi Ya 

Ying Kao Shu 
Yong Jiu 
Yu Quan 

Yu Rang 
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Văn Khương 
Văn Chúng 

Vũ An Quân 
Ngô Khởi 

Ngũ Thượng 
Ngũ Xa 

Ngũ Viên 
(Ngũ Tử Tư) 
Tây Thi 

Hạ Cơ 

Huyền Cao 
Tiên Chẩn 

Tín Lăng Quân 
Hứa Cơ 

Tu Giả 

Hứa Trọng Lâm 
Tuân Lâm Phụ 
Án Nga Nhi 
Yên Khoái 
Yên Dan 

Án Anh 
Dương Thiệt 
Dưỡng Do Cơ 
Yếu Li 

Dị Nhân 

Dịch Nha 

Dĩnh Khảo Thúc 
Ung Củ 

Dục Quyền 
Dự Nhượng 





Yue Yi 
Zhang Yi 
Zhao Dun 

Zhao Shu Dai 
Zhao Wu Xu 
Zhao Zhu Fu 
Zhao Chuan 
Zheng Dan 
Zheng Hu 
Zheng Li Gong 
Zheng Zhai Zu 
Zheng Zhuang Gong 
Zheng Zi Wei 
Zhi Bo 

Zhong Sun Sui 
Zhou Hui Wang 
Zhou You Wang 
Zhu Dan 

Zhu Wu 

Zhuan Zhu 

Zi Gong 

Zi Tui 

Zi Wen 

Zi Zhao 


Zou Ji 


ЖД 
БЕ ЕЧ 
dx 
# Ж 
# 18 
fb 616 
J ES 
F) k £ 
# # 
Ж x 
$ 
+É 
+ 
Tx 
+1 


713 


Nhac Nghi 
Trương Nghi 
Triệu Thuẫn 
Triệu Thúc Đới 
Triệu Vô Tuất 
Triệu Chủ Phụ 
Triệu Xuyên 
Trịnh Đán 
Trình Hốt 

Trịnh Lệ Công 
Trinh Sái Túc 
Trinh Trang Cóng 
Trinh Tử Vi 

Trí Bá 

Trong Tón Toai 
Chu Hué Vuong 
Chu U Vuong 
Chúc Dam 
Chúc Vü 
Chuyén Chu 
Tú Cáng 

Tử Đải 

Tử Văn 

Tử Chiêu 

Trâu Kì 
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Chai Jin 

Chao Gai 

Dai Zong 

Du Qian 

Du Xing 

Duan Wang 

Er Niang 

Gao Lian 

Gao Qiu 

Gong Sun Sheng 
Guan Sheng 

He Jiu Shu 

He Tao 

Hu San Niang 
Hu Yan Zhuo 
Hua Rong 
Huang Wen Bing 
Jiang Men Shen 
Jie Bao 

Jie Zhen 

Jin Lian 

Jiu Wen Long 
Lei Heng 

Li Jun 

Li Ku 

Li Ying 

Li Zhong 
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Liang Zhong Shu 
Lin Chong 

Lin Gao 

Liu Tang 

Lu Jun Yi 

Lu Yu Hou 

Lu Zhi Shen 
Luan Ting Yu 
Luo Zhen Ren 
Mu Ye Cha Sun 
Qin Ming 
Ruan Xiao Ec 
Ruan Xiao Qi 
Ruan Xiao Wu 
Shi En 

Shi Jin 

Shi Wen Gong 
Shi Xiu 

Song Jiang 
Song Wan 
Sun Li 

Sun Xin 

Suo Chao 
Tang Niu Er 
Wang Jin 
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Wu Da Lang 
Wu Song 

Wu Yong 
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Lucng Trung Thu 
Lám Xung 

Lám Cao 

Lưu Đường 

Lư Tuấn Nghĩa 
Lỗ Ngu Hầu 

Lỗ Trí Thâm 
Loan Đình Ngọc 
La Chân Nhân 
Mẫu Dạ Thoa Tôn 
Tân Minh 
Nguyễn Tiểu Nhị 
Nguyễn Tiểu Thất 
Nguyễn Tiểu Ngũ 
Thi Ấn 

Sử Tiến 

Sử Văn Cung 
Thạch Tú 

Tống Giang 
Tống Vạn 

Tôn Lập 

Tôn Tân 

Sách Siêu 

Đường Ngưu Nhi 
Vương Tiến 
Vương Luân 
Vương Bà 

Vương Anh 

Võ Đại Lang 

Võ Tùng (Tòng) 
Ngô Dụng 

Tây Môn Khánh 
Từ Ninh 

Tiết Vĩnh 

Diêm Bà Tích 
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Yan Shun 

Yan Qing 

Yang Lin 

Yang Xiong 
Yang Zhi 

Yin Tian Xi 
Yun Ge 

Zhang Bao 
Zhang Du Jian 
Zhang Heng 
Zhang Qing 
Zhang Shun 
Zhao Yuan Wai 
Zheng Tian Shou 
Zhu Biao 

Zhu Gui 

Zhu Hu 

Zhu Long 
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Yến Thuận 

Yến Thanh 
Dương Lâm 
Dương Hùng 
Dương Chí 
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Trương Bảo 
Trương Đô Giám 
Trương Hoành 
Trương Thanh 
Trương Thuận 
Triệu Viên Ngoại 
Trịnh Thiên Thọ 
Chúc Bưu 

Chu Quý 

Chúc Hő 

Chúc Long 
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Dong Hai Long Wang 
Er Lang Shen 

Guan Shi Yin Pu Sa 
Hong Hai Er 

Hui An 

Ju Ling Shen 

Mi Le Fo 

Niu Mo Wang 

Qi Tian Da Sheng 
Sha Seng 
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Sun Wu Kong 

Tai Bai Jin Xing 
Tang Seng 
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Thiết Phiến Công Chúa 
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Ai Shao Jun 
Bao Wen Qing 
Cheng Feng 

Du Shao Qing 
Du Shen Qing 
Fan Jin 

Gai Kuan 

Gao Han Lin 
Guo Xiao Zi 

Ji Wei Xiao 

Ji Xia Nian 
Kuang Chao Ren 
Lu Bian Xiu 

Lu Xiao Jie 
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Mei Jiu 

Ni Shuang Feng 
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Wan Zhong Shu 
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Wang De 

Waag Mian 
Wang Ren 
Wang Tai 

Wang Yu Hui 
WuShu 

Xiao Jin Xuan 
Xiao Yun Xian 
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Yu You Da 
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Vương Đức 
Vương Miện 
Vương Nhân 
Vương Thái 
Vương Ngọc Huy 
Vũ Thư 

Tiêu Kim Huyễn 
Tiều Vân Tiên 
Tuyết Trai 

Tuân Mai 

Ngu Hoa Hiên 
Dư Hữu Đạt 

Dư Hüu Trong 
Ngu Duc Đức 
Trương Tinh Trai 
Chu Tién 

Gia Cát Huu 
Trang Trung Quân 
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HÓNG LÁU MÓNG 
Bao Chan Жж Báo Thiém 
Chun Yan RA Xuân Yén 
Fang Guan 5 Ё Phương Quan 
Feng Zi Ying HEX Phùng Tứ Anh 
Gou Er *) 8, Cáu Nhi 
Jia Bao Yu EFE Già Báo Ngoc 
Jia Fu Ren KAKA Gia Phu Nhán 
Jia Huan ЯЖ Giá Hoàn 
Jia Jing K Giå Kính 
Jia Lan * M Giá Lan 
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Jia Qin Lan Giá Cán 
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Lin Ru Hai 
Lin Zhi Xiao 
Liu Lao Lao 
Liu Xiang Lian 
Miao Yu 

Pin Qing 

Ping Er 

Qin Shi 

Qiu Wen 

Qin Zhong 
Qiao Jie 

Qing Wen 
She Yue 

Tan Chun 
Wang Fu Ren 
Wang Xi Feng 
Wang Zi Teng 
Xi Chun 

Xi Ren 

Xiao Yu 
Xiang Ling 
Xing Fu Ren 
Xue Bao Chai 
Xue Fu Ren 
Xue Ke 

Ying Chun 
You Shi 

Yuan Yang 
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Zhen Shi Yin 
Zhou Rui 
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Lám Nhu Hái 
Lâm Chi Hiếu 
Lưu Lão Lão 
Liễu Tương Liên 
Diệu Ngọc 

Tán Khanh 
Binh Nhi 

Tán Thi 

Thu Ván 

Tán Chung 

Xáo Thu 

Tinh Ván 

Xa Nguyét 
Thám Xuân 
Vương Phu Nhân 
Vương Hi Phượng 
Vương Tử Đằng 
Tích Xuân 

Tập Nhân 

Tiểu Ngọc 
Hương Lăng 
Hình Phu Nhân 
Tiết Bảo Thoa 
Tiết Phu Nhân 
Tiết Khoa 
Nghênh Xuân 
Vưu Thị 

Uyên Ương 
Triệu Di Nương 
Chân Bảo Ngọc 
Chân Si Án 
Chu Thuy 
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Chang Zhi Jie 
Chen Jing Ji 
Feng Ma Ma 
Han Ai Jie 

He Jiu 

Hua Zi Xu 

Jiao Er 

Lai Wang 

Li Gui Jie 

Li Ping Er 

Li Zao Li 

Lin Tai Tai 

Liu Er 

Meng Yu Lou 
Miao Qing 

Pan Jin Lian 
Pang Chun Mei 
Pu Jing Chan Shi 
Qiu Ju 

Sun Xue E 
Wang Po 
Wang San Guan 
Wu Da 

Wu Du Tou 
Wu Yue Niang 
Xi Men Qing 
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“+ Miéu Thanh 
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Xie Xi Da 
Ying Bo fue 
Yu Xiao 
Yun Ge 
Zhang Sheng 
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Ta Hi Đại 
Ung Bá Tước 
Ngoc Tiéu 
Vàn Ca 
Trương Tháng 





DANH SÁCH NHÂN VẬT CHÍNH TRONG 
CHINH ĐÔNG, CHINH TÂY 


Cheng Tie Niu 
Cheng Yao Jin 
Dou Yi Hu 

Fan Li Hua 
Gai Su Wen 
Jin Hua 

Jing De 

Liu Bao Lin 
Luo Ren 

Luo Tong 

Qin Han 

Qin Huai Yu 
Qin Qiong 

Qin Shu Bao 
Su Bao Tong 
Tang Zhen Guan 
Wang Mao Sheng 
Xu Mao Gong 
Xue Ding Shan 
Xue Gang 

Xue Li 

Xue Ren Gui 
Yu Chi Gong 
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Trình Thiết Ngưu 
Trình Giảo Kim 
Đậu Nhất Hổ 
Phàn Lê Hoa 
Cái Tô Văn 

Kim Hoa 

Kính Đức 

Lưu Bảo Lâm 
La Nhân 

La Thông 

Tần Hán 

Tần Hoài Ngọc 
Tán Quỳnh 

Tần Thúc Bảo 
Tô Bảo Đồng 
Đường Trinh Quán 
Vương Mậu Sinh 
Từ Mậu Công 
Tiết Dinh Sơn 
Tiết Cương 

Tiết Lễ 

Tiết Nhân Quý 
Uất Trì Cung 


DANH SÁCH NHÁN VẬT CHÍNH TRONG 
KÍNH HOA DUYÉN 


Duo Jiu Gong 
Li Hong Wei 
Lin Wan Ru 
Lin Zhi Yang 
Luo Hong Qu 
Meng Yun Zhi 
Meng Zi Zhi 

Si Tu Wu Er 
Shi You Tan 
Tang Ао 

Tang Gui Chen 
Wei Zi Ying 
Wu Ze Tian 
Xu Li Rong 
Xue Heng Xiang 
Yan Zi Xiao 
Yin Hong Yu 
Yin Ruo Hua 
Zhi Lan Yin 
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Da Cửu Công 

Lê Hồng Vi 

Lâm Uyển Như 
Lâm Chi Dương 
Lạc Hồng Cừ 
Mạnh Vân Chi 
Manh Tú Chi 

Tư Đề Vũ Nhi 

Sử U Thám 
Đường Ngao 
Đường Khuê Thần 
Ngụy Tử Anh 

Võ (Vũ) Tắc Thiên 
Từ Lệ Dung 

Tiết Hành Hương 
Nhan Tử Tiêu 
Doãn Hồng Du 
Âm Nhược Hoa 
Chi Lan Âm 





DANH SÁCH NHÁN VÁT CHÍNH TRONG 
IHUYÉT DUONG DIÉN NGHÍA 


Cheng Yao Jin 
Dan Xiong Xin 
Li Yao Shi 

Li Yuan 

Liu Wen Jing 
Luo Yi 

Na Zha 

Pei Yuan Qing 
Qin Qiong 

Qin Shu Bao 
Si Ma Chao 
Wu Tian Xi 
Wu Yun Zhao 
Xiao Luo Cheng 
Xiong Kuo Hai 
Yang Lin 

Yu Chi Gong 
Yu Hua 

Yu Yuan 
Zhang Gui Fang 
Zhou Wang 
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Trinh Giáo Kim 
Bon (Dan) Hüng Tín 
Lí Dugc Su 

Lí Uyén 

Luu Vàn Tinh 

La Nghé 

Na Tra 

Büi Nguyén Khánh 
Tán Quynh 

Tán Thúc Báo 

Tu Mà Siéu 

Ngü Thién Tích 
Ngü Ván Triéu 
Tiéu La Thành 
Hùng Khoát Hải 
Dương Lâm 

Uất Tri Cung 

Dư Hóa 

Dư Nguyên 
Trương Quế Phương 
Trụ Vương 


DANH SÁCH NHÁN VÁT CHÍNH TRONG 
PHONG THÂN DIÉN NGHĨA 


Bi Gan tt, + Ti Can 

Da Ji зе 2, Đát Ki 

Fei Zhong # Phí Trong 
Huang Fei Hu ERÈ Hoàng Phi Hő 
Ji Chang i$ 8 Cơ Xương 
Jiang Shi EK Khương Thi 
Jiang Zi Ya ETT Khương Tử Nha 
Kong Xuan 3L # Khổng Tuyên 
Na Zha AR et Na Tra 

Shang Rong Hx Thuong Dung 
Su Hu Ax Tó Hó 

Wen Tai Shi BỊ K Éh Vàn Thái Su 
Wen Wang x + Văn Vương 
Wu Wang XE Vũ Vương 
Yin Hong ng Ân Hồng 

Yin Jiao A 3§ Án Giao 


You Hun Xx Vuu Hón 


DANH SÁCH NHÁN VÁT CHÍNH TRONG 


TIÉU NGAO GIANG HÓ 
Bu Jie He Shang T X fo у — Bất Giới hòa thượng 
Chong Xu Dao Zhan Ji KR Nung Hư đạo trưởng 
Ding Jing Shi Tai X # х — Định Tịnh sư thái 
Ding Xian Shi Tai AX МЖ — Định Nhàn sư thái 
Ding Yi Shi Tai ЖАЮ ХЖ PDinhDátsuthái 
Dong Fang Bu Bai ж 3*9 Dông Phuong Bất Bai 
Du Gu Qiu Bai HMM рос Cô Cầu Bai 
Fang Ren Zhi HAR Phương Nhân Trí 
Fang Zheng Dao Zhan titik Phương Chứng đạo trưởng 
Fei Bin ft Phí Bân 
Feng Bu Ping 34 + + Phong Bát Binh 
Feng Qing Yang Ж, Ж % Phong Thanh Duong 
Gao Gen Ming e Ж SH Cao Căn Minh 
Hei Bai Zi жет Hắc Bach Tử 
Huang Zhong Gong KAZ Hoàng Chung Công 
Jia Ren Da | Ж А Già Nhân Bat 
Lan Feng Huang ERA Lam Phugng Hoàng 
Lao De Nuo 5 f$ 15 Lao Dúc Nàc 
Lao Tou Zi zm Lão Đầu Tử 
Lin Ping Zhi Ж + z Lám Binh Chi 
Lin Yuan Tu Hk W Lâm Viễn bó 
Lin Zhen Nan AK o Lám Chán Nam 
Ling Hu Chong + Wo Lệnh Hễ Xung 
Liu Zheng Feng ПЕ Luu Chính Phong 
Lu Da You tt ki Lục Đại Hữu 
Luo Ren Jie RAR La Nhân Kiêt 
Mo Da Xian Sheng € X € Mac Daitiên sinh 





Ping Yi Zhi 

Po Po 

Qin Juan 

Qu Fei Yan 

Qu Yang 

Ren Wo Xing 
Shi Deng Da 
Tang Ying E 
Tao Gan Xian 
Tao Gen Xian 
Tao Gu Liu Xian 
Tao Shi Xian 
Tao Ye Xian 
Tian Bo Guang 
Tian Men Dao Zhang 
Tu Tou Lao 
Wang Yuan Ba 
Wang Zhong Qiang 
Xiang Wen Tian 
Yang Lian Ting 
Yi He 

Yi Lin 

Yi Qing 

Ying Ying 

You Xun 

Yu Cang Hai 

Yu Ren Hao 
Yue Bu Qun 
Yue Fu Ren 
Yue Ling Shan 
Zu Qian Qiu 
Zuo Leng Chan 
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Bình Nhất Chi 

Bà Bà 

Tần Quyến 

Khúc Phi Yên 
Khúc Dương 
Nhiệm Ngã Hành 
Sử Đăng Đạt 
Thang Anh Ngạc 
Đào Cán Tiên 
Đào Căn Tiên 
Đào Cốc Lục Tiên 
Đào Thực (Thật) Tiên 
Đào Diệp Tiên 
Điển Bá Quang 
Thiên Môn đạo trưởng 
Thốc Đầu Lão 
Vương Nguyên Bá 
Vương Trọng Cường 
Hướng Vấn Thiên 
Dương Liên Đình 
Nghi Hòa 

Nghi Lâm 

Nghi Thanh 
Doanh Doanh 

Du Tấn 

Dư Thương Hải 
Vu Nhân Hào 
Nhạc Bất Quần 
Nhạc Phu Nhân 
Nhac Linh San 

Tó Thién Thu 

Tả Lãnh Thién 





DANH SÁCH NHÜNG ĐỐC QUÁN CHÍNH 
TRONG NHÜNG THÁP NIÉN 1910, 1920, 1930 


Đời sống, hoạt động và ánh hưởng của các đốc quân (war lord) 
vào lịch sử cận đại Trung Quốc là một vấn đề rất phức tạp, chưa được 
các học giả nghiên cứu đúng mức. Hi vọng trong tương lai có nhiều sử 

+ ` . 1 ^ ^ ` 2 + " 2 ` a . . ` 
gia tim hiéu ván dé này dé roi tia sáng vào mót giai doan cuc ki quan 
trong trong lịch sử Trung Quốc. 


Bai Chong Xi akih Bach Süng Hi 

Bao De Quan $e Bào Dúc Toàn 

Bao Yu Xiang аъ # Bao Ngọc Tường 

Cai Ao #ø Sái Ngạc (Thái Ngạc) 
Cai Yuan Pei EAR Sái (Thái) Nguyên Bói 
Cao Kun #52 Тао Сӧп 

Chen Guang Yuan F Ж, ik Trán Quang Vién 
Chen Huan "e Trán Hoan 
ChenJiong Ming Ж # 8H Trán Quynh Minh 
Chen Shu Fan К — Trấn Thụ Phiên 
Cheng Shen LES! Trinh Thán 

Chu Yu Pu # nho Chú Ngọc Phác 

Deng Yan Da F uk Đặng Diễn Đạt 

Duan Qi Rui кй Đoàn Ki Thụy 

Duan Zhi Gui &z* Doàn Chi Quy 

Fang Zhen Wu LE < Phuong Chán Vü 


Feng Guo Zhang LIE: Phùng Quốc Chương 
Feng Huan Zhang 5 Ж X Phùng Hoán Chương 


Feng Ji Shan LE 9 Phùng Cơ Thiện 
Gu Zhen MX Có Chán 
Gu Meng Yu M £ dE Сё Mạnh Du 


Guo Jian з Quách Кіёп 


Han You Lu 
Hc Ying Qin 
Hu Han Min 
Jiang Jie Shi 
Li Yuan Hong 


Li Zong Ren 
Liu Bo Jian 


Liu Zhen Hua 
Long Yun 

Lu Cheng Wu 
Lu Hong Tao 
Wang Jing Wei 
Wu Pei Fu 

Xu Qian 

Yan Xi Shan 


Yang Hu Cheng 
Yuan Shi Kai 
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Hàn Hüu Lóc 

Hà Üng Khám 
Hó Hán Dân 
Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai Shek) 
Lé Nguyén Hóng 
Lí Tón Nhán 

Luu Bá Kién 
Luu Chán Hoa 
Long Vàn 

Luc Thita Vü 
Luc Hóng Dào 
Uóng Tinh Vé 
Ngó Bói Phu 

Từ Khiêm 

Diêm Tích Sơn 
Dương Hổ Thành 
Viên Thế Khải 





DANH SÁCH MỘI SỐ TÁC PHẨM 
CỦA QUỲNH DAO 


(Rất nhiều tác phẩm của bà đã được dựng thành phim, và được quần chúng 


Trung Hoa cũng như Việt Nam yêu thích.) 


Bai Hu 

Bi Yun Tian 

Cai Yun Fei 

Chuan 

Chuang Wai 

Hai Ou Fei Chu 
Huan Zhu Ge Ge 

Ji Du Xi Yang Hong 
Lang Hua 

Yi Lian You Meng 
Liu Ge Meng 

Mei Hua Lao 

Meng Di Yi Chang 
Nu Peng You 

Qing Qing He 

Bian Cao 

Qiu Ge 

Ren Zai Tian Ya 
Shui Yun Jian 

Ting Yuan Shen She 
Tu Si Hua 

Wen Xia Yang 

Xin Yue Ge Ge 
Xing He 

Xing Yun Cao 

Xue Ke 

Yan Yu Meng Meng 
Zai Shui Yi Fang 
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Bach Hó 

Bích Vàn Thién 

Thái Vân Phi 

Thuyền 

Song Ngoại 

Hải Âu Phi Xứ 

Hoàn Châu Các Các 
Ki Độ Tịch Dương Hồng 
Lãng Hoa 

Nhất Liêm U Mộng 
Lục Cá Mộng 

Mai Hoa Lạc 

Mộng Đích Y Thường 
Nữ Bằng Hữu 

Thanh Thanh Hà 

Biên Thảo 

Thu Ca 

Nhân Tại Thiên Nhai 
Thủy Vân Gian 

Đình Viện Thâm Thâm 
Thế Ti Hoa 

Vấn Tà Dương 

Tân Nguyệt Các Các 
Tỉnh Hà 

Hạnh Vận Thảo 

Tuyết Kha 

Yên Vũ Mông Mông 
Tại Thủy Nhất Phương 





DANH SÁCH MÓI Só TÁC PHÁM 
CÜA KIM DUNG 


(Rất nhiều tác phẩm của ông đã được dựng thành phim, và một thời đã làm 


say mê độc giả Việt Nam.) 


Bi Xue Jian 

Lu Ding Ji 

She Diao Ying Xiong Zhuan 
Shen Diao Xia Lu 

Tian Long Ba Bu 

Xia Ke Xing 

Xiao Ao Jiang Hu 

Xue Shan Fei Hu 


3 f â| 
Ж ic 
A В& ЖШ ($ 
Tb А, (k {5 
KAEN T+ 
Жж Е 
X di 
ЩЖ 


Bích Huyết Kiếm 

Lộc Đỉnh Kí 

Xạ Điêu Anh Hùng Truyện 
Thần Điêu Hiệp Lữ 

Thiên Long Bát Bộ 

Hiệp Khách Hành 

Tiếu Ngạo Giang Hồ 
Tuyết Sơn Phi Hồ 





Ai Yong Ling 
Ai Wei Shi 

Cai Feng Hua 
Cai Shao Fen 
Chen Bao Lin 
Chen De Sen 
Chen De Rong 
Chen Hao Min 
Chen Hui Shan 
Chen Jie Yi 
Chen Nian Ci 
Chen Xiao Dong 
Chen Xiao Yun 
Chen Yan Xing 
Chen Yi Xun 
Chen Zi Qiang 
Deng Cui Wen 
Deng Yong Qiang 
Ding Zi Jun 
Fang Zhong Xin 
Feng De Lun 
Gan Guo Liang 
Gong Li 

Gu De Zhao 
Guan Yong He 
Guo Fu Cheng 


DANH SÁCH MỘI SỐ 
NGÓI SAO ĐIỆN ÁNH NÓI TIÉNG ĐƯƠNG THỜI 
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Ngái Vinh Linh 
Ngải Vĩ Sức 

Sái Phong Hoa 
Sái Thiếu Phân 
Trần Bảo Lâm 
Trần Đức Sâm 
Trần Đức Dung 
Trần Hạo Dân 
Trần Huệ San 
Trần Khiết Nghi 
Trần Niệm Từ 
Trần Hiểu Đông 
Trân Tiểu Vận 
Trần Ngạn Hành 
Trần Dịch Tấn 
Trần Tự Cường 
Đặng Tụy Văn 
Đăng Vĩnh Thương 
Định Tử Tuấn 
Phương Trung Tín 
Phùng Đức Luân 
Cam Quốc Lượng 
Củng Lợi 

Cốc Đức Chiêu 
Quan Vịnh Hà 
Quách Phú Thành 





Guo Ke Ying 
Han Jun Ting 
He Chao Yi 
He Jia Li 

He You Long 
Huang Bai Ming 
Li Can Sen 

Li Hui Min 

Li Ke Qin 

Li Ming 

Li Qi Hong 

Li Wen 

Li Zhi 

Li Zi Yue 

Lin Jian 

Lin Min Cong 
Lin Rui Yang 
Lin Wei Chen 
Lin Xin Ru 
Lin Zhi Ying 
Liang An Qi 
Liang Han Wen 
Liu De Hua 
Liu Kai Wei 
Liu Xue Hua 
Liu Yu Cui 
Luo Cai Li 
Luo Jia Liang 
Luo Li Suo 
Luo Mei Wei 
Luo Min Zhuang 
Ma De Zhong 
Ma Hui 
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Quách Khá Doanh 
Hàn Quán Binh 
Hà Siéu Nghi 

Hà Gia Li 

Hà Du Long 
Hoàng Bách Minh 
Li Kan Sâm 

Li Hué Min 

Li Khic Can 
LêMinh 

Lí Y Hóng 

Lí Mai 

Lợi Trí 

Lê Tư Nhạc 
Lâm Kiến 

Lâm Mẫn Thông 
Lâm Thụy Dương 
Lâm Vi Thìn 
Lâm Tâm Như 
Lâm Chi Dinh 
Luong An Ki 
Lương Hán Văn 
Lưu Đức Hoa 
Lưu Khải Uy 
Lưu Tuyết Hoa 
Lưu Ngọc Thúy 
La Thái Lệ 

La Gia Lương 
La Lệ Sa 

La Mi Vi 

La Mẫn Trang 
Ma Đức Chung 
Mã Huệ 
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Ma Jing Tao 
Ma Jun Wei 
Mai Chang Qing 
Meng Jia Hui 
Mo Ke Xin 
Qin Han 

Qian Hui Yi 
Rong Zu Er 
Shao Mei Qi 
Shen De Bao Li 
Su Yong Kang 
Su You Ming 
Wang Fei 
Wang Lin 
Wang Min De 
Weng Hong 
Wu Bai Zai 
Wu Chen Jun 
Wu Qi Li 

Wu Qi Long 
Wu Wen Xin 
Wu Xiao Qing 
Xie Ting Feng 
Xu Gui Ying 
Xu Hao Ying 
Xu Ruo Xuan 
Xu Zhi An 
Yang Qian Hua 
Yao Jia Ni 

Ye De Xian 
Ye Pei Wen 
Yu Jin Yuan 
Zhang Bai Zhi 
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Mà Canh Dào 
Mà Tuán Vi 
Mach Trường Thanh 
Móng Gia Hué 
Mac Khá Hán 
Tần Hán 

Tién Hué Nghi 
Dung Tổ Nhi 
Thiéu Mi Ki 
Thẩm Đức Bảo Li 
Tô Vĩnh Khang 
Tô Hữu Minh 
Vương Phi 

Uông Lâm 
Vương Mẫn Đức 
Ông Hồng 

Ngũ Bá Tại 

Ngô Thìn Quân 
Ngô Y Li 

Ngô Ki Long 
Ngó Ván Hàn 
Ngó Tiéu Thanh 
Ta Binh Phong 
Ti Quy Anh 

Tà Hào Oanh 
Từ Nhược Tuyên 
Hứa Chí An 
Dương Thiên Hoa 
Diéu Gia Ni 
Diép Dúc Nhàn 
Diép Bói Ván 
Du Cám Vién 
Trương Bách Chi 





Zhang Da Ming 
Zhang Man Yu 
Zhang Xue You 
Zhang Yu Shan 
Zhao Wei 
Zheng Xiu Wen 
Zhong Li Ti 
Zhou Dan Wei 
Zhou Hua Jian 
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Trương Đạt Minh 
Trương Mạn Ngọc 
Trương Học Hữu 
Trương Ngọc San 
Triệu Vi 

Trinh Tú Văn 

Chung Lệ Đề 

Chu Đan Vị 

Chu (Châu) Hoa Kiện 





BÁNG BÓI CHIÉU PHIÉN ÁM BINH DÁN 
VÓI PIN-YIN 


Ngoài hai hệ thống phiên ám Pin-Yin và Wade-Giles, thường được dùng 
trong các sách báo của Tây phương viết về Trung Quốc, còn có nhiều hệ 
thống phiên âm khác, thường được gọi dưới tên Phiên âm bình dân, làm độc 
giả gặp nhiều khó khăn. Dưới đây, xin ghi lại một số danh từ viết theo phiên 
âm bình dân. 


PHIÊN ÂM KHÁC PIN-YIN HÁN TỰ  HÁN-VIỆT 

A 

A Ji Ge E Ji Ge BÓ # A Tế Cách 

A Ba Tai E Ba Tai MEK A Ba Thái 

A Min E Min F ж A Mẫn 

Apaoki E Bao Ji FT 4# Ж A Bảo Cơ (Gia Luật A Bảo Cơ, 
vưa Khiết Đan) 

A Kou Ta E Gu Da 8 і A Cốt Đã 

B 

Bo Lo Bo Luo 18 s Bác Lac 

С 

Сһао Капр Shao Kang > ФБ Thiếu Khang Thân Hậu 

Chin Heou Shen Hou 

Chi King Shi Jing i£ Thi Kinh 

Chu King Shu Jing * = Thu Kinh 

Chou-Tchi Shu Qi 3a Ж Thúc Té 

Ché-Hien Shi Xian x= B Thạch Hiển 

Cha Men Sha Men iy? $a Món 

Chéou Sin Zhou Xin tị +4 Trụ Tân (vua Trụ) 

Chou Shu 5 Thục 


Chan Tao Shan Tao dx Sơn Đào 





Ché-Lé 

Ché King Tang 
Chi Tsong 
Ché-Cheou-Fin 
Chin Tsong 
Cai Fong Fou 
Chan Si 
Chan-Tong 
Chang Hai 
Che Ta-K'ai 
Chan-Ti 
Chang-Tch oang 
Chung King 
Chen Si, Fi 
Chao Chan 
Chin Nong 
Chao Hao 
Chun 

Chang Kiun 


Chang 
Can Pan 
Cao Tsong 
Can Pan 
Chao Kang 


Chou Te 


D 


Do Do 
Do Ni 
Dor Gon 


E 


E Ulh Chi 
Hoang Ti 


F 


Fou-Tcheou 
Fow-Kien 

Fong Yu Siang 
Fong Yeou Lan 


Shi Le 

Shi Jing Tang 
Shi Zong 

Shi Shou Xin 
Shen Zong 
Kai Feng Fu 
Shan Xi 
Shan Dong 
Shang Hai 
Shi Da Kai 
Shang Di 
Shang Chuan 
Chong Qing 
Shaan Xi 
Shao Shan 
Shen Nong 
Shao Hao 
Shun 

Shang Jun 


Shang 

Ji Dan 
Gao Zong 
Gan Pan 
Shao Kang 


Zhu De 


Duo Duo 
Duo Ni 
Duo Er Gun 


Er Shi Huang Di 


Fu Zhou 

Fu Jian 

Feng Yu Xiang 
Feng You Lan 


& % 
xk x 
#Ж 
BTI 
## 
MH 
d d 
hệ 
+# 
& i£ M] 
Ld 
Lon 
tA 
Жо 
Lá 
# Ж 


Llave 


3& n] 
đã t 
13 
5 k M 


739 


Thạch Lặc 
Thạch Kính Đường 
Thế Tông 
Thạch Thủ Tín 
Thân Tông 

Khai Phong phủ 
Sơn Tây 

Sơn Đông 
Thượng Hải 
Thạch Dạt Khai 
Thượng Đế 
Thượng Xuyên 
Trùng Khánh 
Thiểm Tây 
Thiéu Sơn 

Thần Nông 
Thiếu Hạo 
Thuấn 

Thuong Quân 
Thuấn) 

Thương 

Cơ Đán 

Cao Tông 

Cam Bàn 


Thiếu Khang (con vưa Tương 
nhà Hạ) 
Chu Đứ 


(con ми 


Đa Dạc 
ĐaNi 
Da Nhi Cẩn 


Nhị Thế Hoàng Đế 


Phúc Châu 

Phúc Kiến 

Phùng Ngọc Tường 
Phùng Hữu Lan 
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Fou Hi 

Fou Yue 

Fan Tfiu (Tsiu) 
Fan Yu Ki 
Fou-Fou 
Fan-Tfeng (Tseng) 
Fan-Tchong 

Fóe 

Fong-Fiu 
Fan-Tching 
Fou-Kien 
Fei-Choui 
Fang-Hiuen-Ling 
Fan Yang (x) 
Fong-Tien 
Fong-Tao 

Fan Tchong Yen 
Fou-Pié 


G 
Gin Tsong 


H 


Hu Peh (Hou Pei) 
Hoưai Tchiang 
Heo Tfie 

Hia 

Heo Ye 

Han-Tfou 

Ho Chou 

Hoai Y 

Hao Kin 


Han Tan (x) 

Hiao Tching Quang 
Hiong Nou 

Heou Feng 

Hien Yang 

Hiang Yen 

Han Fin 

Ho Tín 

Hoang Fou Fong 


FuXi 

FuShuo 

Fan Ju 

Fan WuQi 

Fu Su 

Fan Zeng 

Fan Chong 

Fo 

Feng Xu 

Fan Cheng 

Fu Jian 

Fei Shui 

Fang Xuan Ling 
Fan Yang 

Feng Tian 
Feng Dao 

Fan Zhong Yan 
Fu Bi 


Ren Zong 


Hu Bei 
Huai Jiang 
Hou Ji 

Xia 
HouYi 
Han Zhuo 
Huo Shu 
Huai Yi 
Hao Jing 


Han Dan 

Xiao Cheng Wang 
Xiong Nu 

Hou Ying 

Xian Yang 

Xiang Yan 

Han Xin 

He Jin 

Huang Fu Song 
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Phục Hi 

Phó Duyét (Thuyết) 
Pham Thu 

Phan U (0) Ki 

Phù Tô 

Phạm Tăng 

Phàn Sùng 

Phật 

Phong Tư 

Phan Thành 

Phù Kiên 

Phì Thủy 

Phòng Huyén Linh 
Phàn Duong 
Phung Thién 
Phüng Dao 

Pham Trong Yém 
Phú Bật 


Nhân Tông 


Hồ Bắc 

Hoài Giang 

Hậu Tắc 

На (tên triểu dai) 
Hậu Nghệ 

Hàn Trạc 

Hoắc Thúc 

Hoài Di 

Hạo Kinh (còn có tên là Cão 
Kinh) 

Hàm Đan 

Hiếu Thành Vuong 
Hung Nó 

Hầu Doanh 

Hàm Dương 

Hạng Yên 

Hàn Tín 

Hà Tiến 

Hoàng Phủ Tung 





Hia Heoü Tan 
Hou Ché 

Hi- Tfi 
Hiu-Kong 
Han-Fien 
Hiu-Tchang 
Hia-Pei 

Hiu-Yu 

Hoang Cai 

Hia HeouYuen 
Han Hien Ti 
Han Heou Tchu 
Han Ou Ti 

Ho Kouang 
Han Siuen Ti 
Han Yuen Ti 
Hong Non 

Han Tchang Ti 
Hán Ping Ti 
Han Houon Ti 
Han Ngan Ti 
Han Tché Ti 
Han Ngai Ti 
Han Hiao Ho 
Hoang Ti 

Han Chang Ti (х) 
Han Chun Ti 
Hou Nan 
Hang-Tcheou 
(Hang Kéou) 
Hou-Kouang 
Hong Sieou-Ts'iuan 
Han-K'ieu 
Houang-Ho 
Hien-Fong 

Ho Nan 
Hei-Long-Tchiang 
Houei Ning 
Hou Han Min 
Ho Ying-Tchiu 
Ho Loung 

Ha Tsen-Nien 


Xia Hou Dun 
HuShi 

Xi Ji 

Xu Gong 

Han Xian 

Xu Cheng 

Xia Pi 

Xu You 
Huang Gai 
Xia Hou Yuan 
Han Xian Di 
Han Hou Zhu 
Han Wu Di 
Huo Guang 
Han Xuan Di 
Han Yuan Di 
Mong Gong 
Han Cheng Di 
Han Ping Di 
Han Huan Di 
Han An Di 
Han Zhi Di 
Han Ai Di 
Han Xiao He 
Huang Di 
Han Zhang Di 
Han Shun Di 
Hu Nan 

Hang Zhou 


Hu Guang 
Hong Xiu Quan 
Han Kou 
Huang He 
Xian Feng 

He Nan 

Hei Long Jiang 
Hui Ning 

Hu Han Min 
He Ying-Qin 
He Long 

He Zi Zhen 
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Hạ Hầu Đôn 
Hồ Thích 

Hé Té 

Húa Cóng 

Hàn Tiëm 

Hứa Thành 

Ha Bi 

Hifa Du 

Hoàng Cái 

Ha Háu Uyén 
Hán Hiến Đế 
Hán Hậu Chủ 
Hán Vũ Đế 
Hoắc Quang 
Hán Tuyén Đế 
Hán Ngưyên Đế 
Hoằng Cung 
Hán Thành Đế 
Hán Bình Đế 
Hán Hoàn Đế 
Hán An Đế 
Hán Chất Đế 
Hán Ai Đế 
Hán Hiếu Hòa 
Hoàng Đế 

Hán Chương Đế 
Hán Thuận Đế 
Hỗ Nam 

Hàng Châu 


Hỗ Quảng 
Hồng Tú Toàn 
Hán Khẩu 
Hoàng Hà 
Hàm Phong 
Hà Nam 

Hắc Long Giang 
Hội Ninh 

Hó Hán Dân 
Hà Ứng Khâm 
Hạ Long 

Hạ Tử Trân 
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Houang Kang 
Heng Chan 
Houang Ngan 
Hou Hai 

Hi Kang 
Hiang Fiu 
Hoan Ouen 
Hoan Tchong 
Héou King 
Heou Tchu 
Han Kin Hou 
Ho Ju Pi 

Heou Leang 
Heou Tang 
Heou Kiun Tfi 
Hoan Yen Fan 
Hou Kien 

Han Yu 
Hoang Tfao 
Heou Tcin 
Hou Han 
Heou Tchéou 
Han Ki 

Hoang Tfien Chen 
Han Chi Tchong 


J 


Jir Ga Lang 
Jang Tai 

Jen Min Je Pao 
JuKi 

Ju Tsé Yng 

Ju Nan 


K 


Keou Tchang 
Kao Hoan 

Kao Ti 

Kong Kouei Fei 
Kong Ti 

Kao Tsou 


Huang Gang 
Heng Shan 
Huang An 

Hu Hai 

Ji Kang 
Xiang Xiu 
Huan Wen 
Huan Chong 
Hou Jing 

Hou Zhu 

Han Qin Hu 
He Ruo Bi 
Hou Liang 
Hou Tang 

Hou Jun Ji 
Huan Yan Fan 
Hun Zhen 
Han Yu 
Huang Chao 
Hou Jin 

Hou Han 

Hou Zhou 
Han Qi 
Huang Qian Shan 
Han Shi Zhong 


Ji Er Ha Lang 
Zhang Tai 

Ren Min Ri Bao 
RuJi 

Ru Zi Ying 

Ru Nan 


Yao Chang 
Gao Huan 
Gao Di 

Kong Gui Fei 
Gong Di 
Gao Zu 
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Hoàng Cương 
Hoành Sơn 
Hoàng An 

Hồ Hợi 

Kê Khang 
Hướng Tú 
Hoàn Ôn 

Hoàn Xung 
Hầu Cảnh 

Hậu Chủ 

Hàn Cám Hổ 
Ha Nhược Bật 
Hậu Lương 
Hậu Đường 
Hầu Quân Tập 
Hoàn Ngạn Phạm 
Hồn Châm 
Hàn Dũ 

Hoàng Sào 
Hậu Tấn 

Hậu Hán 

Hậu Chu 

Hàn R 

Hoàng Tiểm Thiện 
Hàn Thế Trung 


Tế Nhĩ Cáp Lãng 
Chương Thái 

Nhân Dân Nhật Báo 
Như Cơ 

Nhụ Tử Anh 

Nhữ Nam 


Diêu Trường 
Cao Hoan 

Cao Đế 

Khổng Quj Phi 
Cung Dë 

Cao Tó 





Kiang Tou 

Kié 

Koué TÍé Kien 
Kao Tsong 

Kao Li Fsé 

Ko Chou Han 
Kiu Ouen Tchin 
Kiéou Fsé Léang 
Kao Pien 
Kwang Tung 
Kiang Su 
Kwang Si 
Kouan Yin 
K'ang Yeou Wei 
Ki Pe' 

King Tou 

Kiang Yuen 
Kou Feou 

Koen 

Koan Chou 
Kiao Tchi 

Koan Yon 

King Kou 

Kou Kai 

Ki Nan 

Kiang Nan 

Kai Hia 

Kia Ma Fong 
Kang Hi 


Kow Loon 
Kwang Si Jen 
K'ai Fong 
Kouei Tcheou 
Kouo Min Tang 
Kong Siang Si 
Kouei Lin 
Kouei Yang 
Kan Sou 

Kai Sien 
Kouang Siu 
Kong Tch'an Tang 


Jiang Du 

Jie 

Guo Zi Jian 
Gao Zong 
Gao Li Shi 
Ge Shu Han 
Ju Wen Zhen 
Chou Shi Liang 
Gao Pian 
Guang Dong 
Jiang Su 
Guang Xi 
Guan Yin 
Kang You Wei 
Qi Bo 

Qing Du 
Jiang Yuan 
Gu Sou 

Gun 

Guan Shu 
Jiao Zhi 
Guan Zhong 
Jing Ke 

Guo Kai 

Ji Nan 

Jiang Nan 
Gai Xia 

Jia Ma Feng 
Kang Xi 


Jiu Long 
Guang Xi Ren 
Kai Feng 

Gui Zhou 

Guo Min Dang 
Kong Xiang Xi 
Gui Lin 

Gui Yang 

Gan Su 

Kai Xian 
Guang Xu 
Gong Chan Dang 
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Giang Dà 

Kiét (vua) 

Quóc Tử Giám 
Cao Tóng 

Cao Lự Si 

Ca Thu Hàn 

Câu Văn Trân 
Cừu Si Lương 
Cao Biển 

Quảng Đông 
Giang Tô 

Quảng Tây 

Quan Âm 

Khang Hữu Vì 

K Bá 

Khánh Đô 
Khương Nguyên 
Cổ Tẩu (phụ thân vưa Thuấn) 
Cổn (phụ thân vua Hạ Vũ) 
Quản Thúc 

Giao Chỉ 

Quản Trọng 
Kinh Kha 

Quách Khai 

Tế Nam 

Giang Nam 

Cai Hạ 

Giá Mã Phong 
Khang Hi: niên hiệu của vưa 
Thanh Thánh Tổ 
Cửu Long 
Quáng Tây Nhân 
Khai Phong 

Qưý Châu 

Quóc Dân Đảng 
Khổng Tường Hi 
Quế Lâm 

Quý Dương 

Cam Túc 

Khai Huyén 
Quang Tự 

Cộng Sản Đảng 
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Kouo Mo Jo 
Kan Pou 

Kin Men 
Kouang Tcheou Wan 
Kong Yu 
Kouang Ou Ti 
Koen Yang 

Kia ТЇ 

Kien Chou 
Kouo Fsé 

Kiou 0 

Kao Chun 

Ki Tcheóu 
Kong Fun Yuen 
Ki Chan 

Kiang Опе! 

Kia Tchong 
Kiang 

Kien Nié 

Kien Kang 

Kin Tchun 
Kouo Tfong Tao 
Khi Tan 

Kong Ti 

Kao Ping 

Kouo Оше 

Kao Tchun 

Kio Feou 

Kin 

Kin Shan 
Kouang Tchéou (Canton) 


L 


Lung Ko Do 

Li Lien Yin 

Leao Tong 

Leang Tch'i Tch'ao 
Lei Kong 

li Koue 

Lieon Chang 

Lo Yang 

Li Chan Lou 


Guo Mo Ruo 
Gan Bu 

Jin Men 
Guang Zhou Wan 
Gong Yu 
Guang Wu Di 
Kun Yang 
Jia Zi 

Jian Shuo 
Guo Si 

QuE 

Gao Shun 

Ji Zhou 
Gong Sun Yuan 
Qi Shan 
Jiang Wei 

Jia Chong 
Jiang 

Jian Ye 

Jian Kang 
Jin Zhun 
Guo Chong Tao 
Qi Dan 
Gong Di 

Gao Ping 
Guo Wei 

Kou Zhun 
Qu Fu 

Jin 

Jin Shan 
Guang Zhou 


Long Ke Duo 
Li Lian Ying 
Liao Dong 
Liang Qi Chao 
Lei Gong 

Lu Gui 

Lü Shang 
Luo Yang 

Li Shan Lu 
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Quách Mat Nhược 
Cán Bộ 

Kim Môn 
Qưảng Châu Loan 
Cống Vũ 

Quang Võ Đế 
Côn Dương 
Giáp Tí 

Кіёп Thạc 
Quách Dĩ 

Khúc À 

Cao Thuận 

Kí Châu 

Công Tôn Uyên 
Kì Sơn 

Khương Duy 
Già Sung 
Khương 

Kiến Nghiệp 
Kiến Khang 
Cấn Chuẩn 
Quách Sùng Thao 
Khiết Đan 
Cung Đế 

Cao Bình 
Quách Uy 
Khấu Chuẩn 
Khúc Phụ 

Kim 

Kim Sơn 
Quảng Châu 


Long Khoa Đa 

Lí Liên Anh 

Liêu Đông 

Lương Khải Siêu 

Lôi Công 

Lí Quý 

Là Thượng (tức Là Vọng) 
Lạc Dương 

Li Sơn Lỗ 





Lou Tchuang Kong 
Liu Pou Ouei 
Lien Pou 

Lin Fiang Ju 

Lou Tchong Lien 
Lao Ngai 

Lin Tse Siu 

Li Hong Tchang 
Li Sieou Tch'eng 
Leao Ning 

Lieou Tch'i Eou 
Lan Teheou 
Lieou Po Tch'eng 
Li Tsong Jen 

Lou Keou Tch iao 
Lo Chan 

Lieou Chao Tch'i 
Lou Siun 

Lao Che 

Lao Fo Ye 

Lieou Yong Fou 
Li Mou 

Li Fse 

Li Fin (Sin) 

Liu Heou 

Lieou Pang 
Lieou Ho 

Lieou Hiuen 
Lieou Yen 

Lieou Fieou (Sieou) 
Lieou Yng 

Léang Ki 

Li Yng 

Lou Tchi 

Lieou Pey 

Liu Pou 

Li Tfoui 

Li Long Ki 

Li Tchong Mao 
Li King Yé 

Li Hlao Y 

Li Tan 


Lu Zhuang Gong 
Lii Bu Wei 
Lian Po 

Lin Xiang Ru 
Lu Zhong Lian 
Lao Ai 

Lin Ze Xu 

Li Hong Zhang 
Li Xiu Cheng 
Liao Ning 

Liu Zhou 

Lan Zhou 
Liu Bo Cheng 
Li Zong Ren 
Lu Gou Qiao 
Le Shan 

Liu Shao Qi 
Lu Xun 

Lao She 

Lao Fo Po 
Liu Yong Fu 
Li Mu 

Li Si 

Li Xin 

Ё Tai Hou 
Liu Rang 

Liu He 

Liu Xuan 

Liu Yin 

Liu Xiu 

Liu Ying 
Liang Ji 

Li Ying 
LuZhi 

Liu Bei 

Í Bu 

Li Cui 

Li Long Ji 

Li Zhong Mao 
Li Jing Ye 

Li Xiao Yi 

Li Dan 
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Lỗ Trang Công 
Là Bất Vi 

Liém Pha 

Lan Tương Như 
Lỗ Trọng Liên 
Lao Ái 

Lâm Tắc Từ 
Lí Hồng Chương 
Lí Tú Thành 
Liêu Ninh 

Liễu Châu 

Lan Châu 

Luu Bá Thừa 
Lí Tôn Nhân 
Lư Câu Kiểu 
Lạc Sơn 

Lưu Thiếu Kì 
Lỗ Tấn 

Lão Xá 

Lão Phật Bà 
Lưu Vĩnh Phúc 
Lí Mục 

Lí Tư 

Lí Tín 

Là (Lữ) Thái Hậu 
Lưu Bang 

Lưu Hạ 

Lut Huyén 
Lưu Dẫn 

Lưu Tú 

Lưu Anh 
Lương Kí 

Lí Ung 

Lư (Lô) Thực 
Lưu Bị 

Lã Bố 

Lí Thôi 

Lí Long Cơ 

Lí Trọng Mậu 
Lí (Từ) Kính Nghiệp 
Lí Hiếu Dật 

Lí Đán 
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Li Lin Fou 

Li Kouang Pi 
Li Fou Koué 
Li Hi Liei 
Lou Ki 

Li Hoai Kouang 
Li Ching 

Li Fou 

Li Té Yeou 

Li Meou Tchin 
Li Ké Yong 
Lieou Tchi Yuen 
Lou Ouang 

Li Tfun Hiu 
Lieou Cheou Kouang 
Li Fsé Yuen 
Leao 

Li Yu 

Li Chun 

Li Kang 

Li Ta Tchao 
Lin Tai 

Liu Kiang 
Lou Kang 
Lieou Yu 
Lieou Tai 
Lieou Piao 
Lieou Tchang 
Lieou Ki 

Lou Fou 

Liu Mong 

Li Fou 

Lao Tfé 

Lieou Ling 
Lieou Tchin 
Lou Kai 

Lou Kang 
Lieou Yuen 
Lieou Ho 
Lieou Yao 
Lieou Tfong 
Lieou Yu 


Li Lin Fu 
Li Guang Bi 
Li Fu Guo 
Li Xi Li E 
Lu Qi 

Li Huai Guang 
Li Sheng 

Li Su 

Li De Yu 

Li Mao Zhen 
li Ke Yong 
Liu Zhi Yuan 
É Wang 

Li Cun Xu 
Liu Ren Gong 
Li Si Yuan 
liao 

Li Yu 

Li Shun 

Li Gang 

Li Da Zhao 
Lu Tai 

Lu Jiang 

Lu Kang 
Liu You 

Liu Dai 

Liu Biao 
Liu Zhang 
Liu Qi 

Lu Su 

É Meng 

Li Fu 

Lao Zi 

liu Ling 
Liu Chen 
Lu Kai 

Lu Kang 
Liu Yuan 
Liu He 

Liu Yao 

Liu Cong 
Liu Yu 
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Lí Lâm Phú 
Lí Quang Bật 
Lí Phụ Quốc 
Lí Hi Liệt 

Lư Kỉ 

Lí Hoài Quang 
Lí Thịnh 

Lí Tế 

Lí Di Du 

Lí Màu Trinh 
Lí Khác Dung 
Lưu Tri Viễn 
Lộ Vương (nhà Hậu Đường) 
Lí Tón Hüc 
Luu Nhán Cung 
Lí Tu Nguyén 
Liêu 

Lí Dục 

Lí Thuận 

Lí Cương 

Lí Đại Chiêu 
фс Đài 

Lư (Lô) Giang 
Lục Khang 
Lưu Do 

Lưu Đại 

Lưu Biểu 
Lưu Chương 
Lưu Ki 

Lỗ Túc 

Là Mông 

Lí Phúc 

Lão Tử 

Lưu Ling 

Lưu Thám 
Lực Khải 

Lục Kháng 
Lưu Uyên 
Lưu Hòa 

Lưu Diệu 
Lưu Thông 
Lưu Dụ 





Leang 

Leang Ou Ti 
Leang King Ti 
Li Mi 

Li Yuen 

Li Kien Tching 
Li Yuen Ki 

Li Chi Min 
Lieou Ouen Tfing 
Li Chi 

Li Tfing 


M 


Mao Tse Tong 
Miao Tseu 

Mong Tseu 
Meou 

Mey Hi 

Mou Yé 

Mao Foui 

Mao Tfiao 

Mong Tien 

Ma Yuen Y 

Mi Tchou 

Ma Tchao 

Mou Jong 

Mou Jong Tchoui 
Mou Jong Ping 
Mou Jong Hoang 
Ma Quei 

Min Ti 

Mo Ti 

Ming Tsong 


N 


Ning Po 
Nan Kin 
Nien Fei 
Ngan Houei 
Nut CĂ 

Nu R Ha Ci 


Liang 

Liang Wu Di 
Liang Jing Di 
Li Mi 

Li Yuan 

Li Jiang Cheng 
Li Yuan Ji 

Li Shi Min 
Liu Wen Jing 
Li Zhi 

Li Jing 


Mao Ze Dong 
Miao Zu 
Meng Zi 

Mu 

Mei Xi 

MuYe 

Mao Sui 

Mao Jiao 
Meng Tian 
Ma Yuan Yi 
Mi Zhu 

Ma Chao 

Mu Rong 

Mu Rong Chui 
Mu Rong Ping 
Mu Rong Huang 
Ma Wei 

Min Di 

Mo Di 

Ming Zong 


Ning Bo 
Nan Jing 
Nian Jun 
An Hui 

Nu Zhen 

S Er Ha Chi 
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Lương 

Lương Vũ Đế 
Lương Kính Đế 
Lí Mật 

Lí Uyên 

Lí Kiến Thành 
Li Nguyên Cát 
Lí Thế Dân 
Lưu Văn Tĩnh 
Lí Trị 

Lí Tĩnh 


Mao Trạch Đông 
Miêu Tộc 

Mạnh Tử 

Mẫu 

Muội Hi 

Mục ра 

Mao Toại 

Mao Tiêu 

Mông Điểm 

Mã Nguyên Nghĩa 
My Trúc 

Mà Siêu 

Mộ Dung 

Mộ Dung Thùy 
Mộ Dung Binh 
Mộ Dung Hoang 
Mã Ngôi 

Mẫn Đế 

Mat Đế 

Minh Tông 


Ninh Ba 

Nam Kinh 

Niệm Quân 

An Huy 

Nü Chan 

Nỗ Nhi Cáp Xích 
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Nin Gu Ta 

Nan Tch'ang 
Ning Hia 

Ning Hiang 
Nan Tfao 

Ngan Li Ouang 
Ngan Lo Chan 
Ngan King Fiou 
Niéou Feng Ju 


0 


Qu Yuen Tfi 
Ouang Chou Ouen 
Ouang Pi 
Ouang Chin Ki 
Ouang Fiao Po 
Quang Ki Nghen 
Ouang Kin Ju 
Quang Ngan Ché 
Ouang Pé Yen 
О Mu (Мик) Tu 
Ou Hien 

Ou Ting 

Ou Ouang 

Ouen Ouang 
Ou Keng 

Ое 

Quei Ou Ki 
Ouang Tfieng 
Ouang Pen 
Ouang Hi 

Qu Kiang 
Quang Mang 
Quang Yun 

Qu King 

Ou Kiun 

Quei Fiu 

Ouen Tchéou 
Ou Tfao 

Ou 

Ouang King 
Ouang Jong 


Ning Gu Ta 
Nan Chang 
Ning Xia 
Ning Xiang 
Nan Chao 
An Li Wang 
An Lu Shan 
An Qing Xu 
Niu Seng Ru 


Wu Yuan Ji 
Wang Shu Wen 
Wang Pi 
Wang Shen Qi 
Wang Xiao Bo 
Wang Ji En 
Wang Qin Ruo 
Wang An Shi 
Wang Bo Yan 
EMuTu 
WuXian 

Wu Ding 

Wu Wang 
Wen Wang 
Wu Geng 

Wei 

Wei Wu Ji 
Wang Jian 
Wang Ben 
Wang Xi 

Wu Jiang 
Wang Mang 
Wang Yun 

Wu Jing 

Wu Jun 

Wei Xu 

Wen Chou 
Wu Chao 

Wu 

Wang Jing 
Wang Rong 
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Ninh Gổ Tháp 
Nam Xương 
Ninh Hạ 

Ninh Hương 
Nam Sào 

An Li Vương 
An Lộc Sơn 

An Khánh Tự 
Ngưu Tăng Nhụ 


Ngô Nguyên TẾ 
Vương Thúc Yăn 
Vương Phi 
Vương Thẩm Kì 
Vương Tiểu Ba 
Vương Kế Ân 
Vương Khâm Nhược 
Vương An Thạch 
Uông Bá Ngạn 
Ngạc Mục Đỗ 
Vu Hiển 

Vũ Dinh 

Vũ Vương 

Văn Vuong 

Vũ Canh 

Ngụy 

Ngự Vô Ki (tức Tín Làng Quân) 
Vương Tiễn 
Vương Bón 
Yương Hỉ 

Ô Giang 

Vương Mang 
Vương Doän 
Ngô Cảnh 

Ngô Quận 

Nguy Tục 

Văn Xú 

Ô Sảo 

Ngô 

Vương Kinh 
Vương Nhung 





Ou Tchang 
Quang Tfinn 

Qu Ti 

Ouen Kiao 
Ouang Tao 
Quang Mong 
Quang Feng Pien 
Ouang Chi Tchong 
Quei Tching 

Ou Héou 

Odi Hou 

Ou Fan Fsé 


P 
Pao Fin 

Pai Houa 

Pé Ma 

Pi Yen 

Ping Yang 
Pong Yuei 

Pa Kong Chan 
Pei Tou 

Pan Mei 
Pong Chan 

Pé Tchéli 

Pe Kin 

Pao Ngan 
P'eng Te Houai 
P'ou Yi 

Peng Tchen 
Pei Le 

Poan Keng 

Pi Kan 

Pao Fse 

Pé Fou 

Pé Kin 

Pé Y 

Pao Chou Ya 
Pé Ki 

Pa Quang 
Peng Tching 


Wu Chang 
Wang Jun 

Wu Di 

Wen Jiao 

Wang Dao 
Wang Meng 
Wang Seng Bian 
Wang Shi Chong 
Wei Zheng 

Wu Hou 

Wei Hou 

Жи $ап Si 
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Bai Hua 

Bai Ma 

Bei Yan 
Ping Yang 
Peng Yue 
Ba Gong Shan 
Pei Du 

Pan Mei 
Peng Shan 
He Bei 

Bei Jing 
Bao An 
Peng De Hưai 
PuYi 

Peng Zhen 
Bei Le 

Pan Geng 
Bi Gan 

Bao Si 

Bo Fu 

Bo Qin 

Bo Yi 

Bao Shu Ya 
Bai Qi 

Ba Wang 
Peng Cheng 
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Vũ Xương 

Vương Tuấn 

Ngũ Đế 

Ôn Kiệu 

Vương Đạo 
Vương Малћ 
Vương Tăng Biện 
Vương Thế Sung 
Nguy Trưng 

Võ Hậu (Уб Tắc Thiên) 
Vị Hậu 

Võ (Үй) Tam Tu 


Bào Tín 
Bạch Thoại 
Bạch Mã 

Ti Diễn 

Bình Dương 
Bành Việt 
Bát Công Sơn 
Bùi Độ 

Phan Mĩ 
Bành Sơn 

Hà Bắc 

Bắc Kinh 
Bảo An 

Bành Đức Hoài 
Phổ Nghi 
Bảnh Chân 
Bối Lặc 

Bàn Ganh 

Ti Can 

Bao Tự 

Bá Phục 

Bá Cám 

Bá Di 

Bào Thúc Nha 
Bạch Khởi 
Bá Yương 
Bành Thành 
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Pang Kiuen 
Pan Tchao 


S 


Song Go Tu 
Su R Ha Ci 
Sing De 
Souei Yuan 
Siuan T'ong 
Siang T'an 
Siéou Ts'ai 
Sien Fong 
Soui Gin Ci 
Siang 


Siao Kia 
Siao Y 

Sfe Ma 

Sfe Keou 
Sfe Kong 

Si Ngan Fou 
Sun Pin 
Siao Ho 
Siuan Yi 


Siun Tch'e 

Siu Kouang Tchi 
Souen Yat Sen 
Sin Kiang 

Sou Tcheou 
Seng Ko Lin Sin 
Song Tching Ling 
Song Ngai Ling 
Song Tseu Wen 
Swa Tow 

Sseu Tch'ouan 
Si Kang 

Si Ning 

Si An 

Siao Yen 

Soui 

Soui Yang Ti 


Pang Juan 
Ban Chao 


Suo E Tu 
Shu Er Ha Qi 
Xing De 

Sui Yuan 
Xuan Tong 
Xiang Tan 
Xiu Cai 

Xian Feng 
Sui Ren Shi 
Xiang 


Xiao Jia 
Xiao Yi 
Si Ma 

Si Kou 
Si Kong 
Xi An Fu 
Sun Bin 
Xiao He 
Xuan Ye 


Shi Zu 

Xu Guang Qi 
Sun Yat Sen 
Xin Jiang 

Su Zhou 

Seng Ge Lin Qin 
Song Qing Ling 
Song Ai Ling 
Song Zi Wen 
Shan Tou 

Si Chuan 

Xi Zang 

Xi Ning 

Xi An 

Xiao Yan 

Sui 

Sui Yang Di 
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Bàng Quyén 
Ban Siéu 


Sách Ngach Dó 

Thu Nhi Cáp Té 

Tính Dúc 

Tuy Vién 

Tuyén Thóng 

Tương Đàm 

Tú Tài 

Hàm Phong 

Toại Nhân Thị 

Tượng (con cùng cha khác 
mẹ với vua Thuấn) 

Tiểu Giáp 

Tiểu Ất 

TưMã 

Tư Khấu 

Tư Không 

Tây An nhủ 

Tôn Tán 

Tiêu Hà 

Hưến Diệp (tên сш vua 
Khang Hi khi còn là Hoàng tử) 
Thế Tổ (tức Thanh Thế Tổ) 
Từ Quang Khải 

Tôn Dật Tiên 

Tân Cương 

Tô Châu 

Tăng Cách Lâm Thâm 
Tống Khánh Linh 

Tống Ái Linh 

Tống Tử Văn 

Sán Đầu 

Tứ Xưyên 

Tây Tạng 

Tây Ninh 

Tây An 

Tiêu Diễn 

Tùy 

Tùy Dương Đế 
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Soui Quen Ti Sui Wen Di "Sx Tùy Van Đế 
Sonr Lao Feng Song Lao Sheng k4 Tống Lão Sinh 
Siao Yu Xiao Yu 3X !Š Tiéu Yü 

Sfé Fsé Ming Shi Si Ming Ф =. 9j Sử Tu Minh 

Sf Tchao Y Shi Zhao Yi tớiX Sử Triểu Nghĩa 
Song Tai Tfou Song Tai Zu £ xi Tóng Thái TÓ 
Song Tai Tsong Song Tai Zong X XX Tóng Thái Tóng 
Song Tchin Tsong Song Zhen Zong Ж № Tống Chân Tông 
Siao Ta Lan Xiao Ta Lin # kk £ Tiéu Thát Lám 
Sfé Ma Kouang Si Ma Guang s] £ Ж, Tu Mã Quang 
Song Hoei Tsong Song Hui Zong KRE Tông Huy Tông 
Song Kin Tzong Song Qin Zong * KT Tóng Khám Tóng 
Song Me Ling Song Mei Ling * x £ Tóng Mi Linh 
Si Yu Xi Yu $ 3X Tây Vc 

Sun Kien Sun Jian Ж 5 Tón Kién 

Sfe Ma Tfien Si Ma Qian a 5 it Tu Mà Thiên 
Sun Yu Xun Yu HA Tuán Úc 

Sun Tché Sun Ce it R Tôn Sách 

Sun Kiuen Sun Quan 3£ ti Tôn Quyền 
Siao Pey Xiao Pei NE Tiểu Bái 

Siu Tchéou Xu Zhou i£ Hn Từ Châu 

Sfé Ma Hoei Si Ma Hui 3] £i Tu Mà Huy 

Sfé Ma Y Si Ma Yi 5 5d Tư Mã Y 

Siang Ping Xiang Ping g + Tương Bình 
Sfe Ma Chỉ Si Ma Shi š] 5% Tu Mà Su 

Sfe Ma Tchao Si Ma Zhao 5] E t2 Tư Mã Chiêu 
Sin Tching Xin Cheng M x Tán Thành 
Sun Leang Sun Liang 1t Y. Tón Lugng 
Sun Hieou Sun Xiu 4t + Tôn Huu 

$i Ma Yen Si Ma Yan 5 % Tu Ма Viém 
Sun Hao Sun Hao 3£ tk Tôn Hạo 

Siang Yang Xiang Yang Am Tương Dương 
Sfe Ma Yeou Si Ma Yu 5) 5 ib Tu Mã Ош! 
Sfe Ma Tchong Si Ma Zhong s 5 # Tu Mã Trung 
Sfe Ma Lun Si Ma Lun 8] 5 44 Tu Mã Lun 
Sfe Ma Yuei Si Ma Yue à 53a Tư Mã Vit 

Sfe Ma Yng Si Ma Ying $] 5 № Tu Má Dinh 
Sfe Ma Yong Si Ma Yong а] E 58 Tu Mà Ngung 
Sfe Ma Ouei Si Ma Wei 3 E s£ Tư Mã Vĩ 

Sfe Ma Kiong Si Ma Jiong 1558 Tu Mã Qujnh 
Sfe Ma Leang Si Ma Liang s £X Tu Mã Lượng 


5 
Sfe Ma Y Si Ma Yi ах Tư Mã Nghệ 
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Sien Pi 

Sfe Ma Joui 
Sou Tfiun 
Sfe Ma Yu 
Siéi Ngan 
Siéi Chi 
Siéi Hieun 


T 


Tang Y Tsong 

Tang Hi Tsong 

Tang King Tsong 
Tang Tchao Siuen Ti 


Tang Mou Tsong 
Tang Hien Tsong 
Tchao Tcfíou 
Tching Tchu 

Té Kouang 


Tai Tsou 
Tchuang Tsong 
Tcheou En Lai 
Tch'en Tou Sieou 
T'ong Mong Houei 
Tchang Tso Lin 
Tsin Hou A 
Tch'en Yi 

T'ang T'ai Tsong 
Tch'en Yun 

Tong Pi Wou 
Tch'ang Ngan 
Teng Siao P'ing 
Ta Tou Ho 

Tchia Tchin Chan 
Tchin Cha 

Tong Chan 

Tso Tsong T'ang 
Tchao Kouang Yn 
Tsi Ouang 

Tchao Pou 

Tchao Kouang Y 


Xian Bei 
Si Ma Rui 
Su Jun 

Si Ma Yao 
Xie An 
Xie Shi 
Xie Xuan 


Tang Yi Zong 
Tang Xi Zong 
Tang Jing Zong 
Tang Zhao Xuan 
Di 

Tang Mu Zong 
Tang Xian Zong 
Chao Zhou 

Zheng Zhu 

De Guang 


Tai Zu 

Zhuang Zong 
Zhou En Lai 
Chen Du Xiu 
Tong Meng Hui 
Zhang Zuo Lin 
Qing Hua 

Chen Yi 

Tang Tai Zong 
Chen Yun 
Dong Bi Wu 
Chang An 
Deng Xiao Ping 
Da Du He 
Jia Jin Shan 
Jin Sha 

Dong Shan 
Zuo Zong Tang 
Zhao Kuang Yin 
Qi Wang 

Zhao Pu 

Zhao Guang Yi 
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Tién Ti 
Тима ро 
Tô Tuấn 

Tư Mã Diệu 
Tạ An 

Tạ Thạch 
Tạ Huyền 


Đường Ý Tông 

Đường Hi Tông 

Đường Kính Tông 
Đường Chiêu Tuyên Đế 


Đường Mục Tông 
Đường Hiến Tông 
Triều Châu 

Trịnh Chú 

Đức Quang (vua Khiết Dan, 
tức Gia Luật Đức Quang) 
Thái Tổ 

Trang Tông 

Chu Án Lai 

Trần Độc Tú 

Đồng Minh Hội 
Trương Tác Lâm 
Thanh Hoa 

Trần Nghị 

Đường Thái Tông 
Trần Vân 

Рбпр Tất Vũ 
Trường An 

Đặng Tiểu Bình 
Đại Độ Hà 

Giáp Kim Sơn 

Kim Sa 

Đông Sơn 

Tả Tông Đường 
Triệu Khuông Dận 
Té Vương 

Triệu Phổ 

Triệu Quang Nghĩa 





Tfao Pin 
Tchin Kia Keou Kou 
Tfao Li Yong 
Tchen Tcheou 
Tchen Yuen 
Tching Tou 
Tchin Tsong 
Tong Koan 
Tfai King 
Tchang Tun 
Tching Y 
Tfong Tcé 
Tchang Hien 
Tfin Hoei 
Tchu Hi 

Tay Yuen 

Ta Tong 

Tsi Nan 

Tché Kiang 
Tao Ken 

Tfo Yo 

Tcin Kien Quen Ti 
Tcin Hiao Ou Ti 
Tcin Ngan Ti 
Tcin Kong Tí 
Tcin Y Ti 

Tcin Ngai Ti 
Tcin Mou Tí 
Tcin Kang Ti 
Tcin Tching Ti 
Tchin Pa Fien 
Tsi 

Tchin Suen Ti 
Teng Ngai 
Tchu Kouo Ko 
Tchang Té 
Tchang Pou 
Tchang Tfi 
Tfao Hoang 
Tchong Hoei 
Tchu Kouo Tchen 
Tchuang Tfé 
Tou Yu 


Cao Bin 
Chen Jia Gu Kou 
Cao Li Yong 
Chan Zhou 
Chan Yuan 
Cheng Du 
Zhen Zong 
Tong Guan 
Cai Jing 
Zhang Dun 
Cheng Yi 
Zong Ze 
Zhang Xian 
Qin Gui 
ZhuXi 

Tai Yuan 

Da Tong 

Ji Nan 

Zhe Jiang 
Tao Kan 
ZuYue 

Jin Jian Wen Di 
Jin Xiao Wu Di 
Jin An Di 

Jin Gong Di 
Jin Yi Di 

Jin Ai Di 

Jin Mu Di 

Jin Kang Di 
Jin Cheng Di 
Chen Ba Xian 
Qi 

Chen Xuan Di 
Deng Ai 

Zhu Ge Ke 
Zhang Te 
Zhang Bu 
Cheng Ji 

Cao Huang 
Zhong Hui 
Zhu Ge Zhan 
Zhuang Zi 
DuYu 
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Tào Вап 

Trần Gia Cốc Khẩu 
Tào Lợi Dụng 
Thiên Châu 
Thién Uyên 
Thành Đồ 
Chân Tông 
Đồng Qưán 
Thái Kinh 
Chương Đôn 
Trình Di 

Tông Trạch 
Trương Hiến 
Tân Cối 

Chu Hi 

Thái Nguyên 
Đại Đông 

Tế Nam 

Chiết Giang 
Đào Khán 

Tổ Ước 

Tấn Giản Văn Đế 
Tấn Hiếu Yũ Đế 
Tấn An Đế 
Tấn Cung Đế 
Tấn Dịch Đế 
Tấn Ai Đế 

Tấn Mục Đế 
Tấn Khang Đế 
Tấn Thành Đế 
Trần Bá Tiên 
Té 

Trần Tuyên Đế 
Đặng Ngải 

Gia Cát Khác 
Trương Đặc 
Trương Bố 
Thành Tế 

Tào Hoàng 
Chung Hội 

Gia Cát Chiêm 
Trang Tử 

Đỗ Dự 
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Tou Yu 

Tcin 

Tchang Fiang 
Tchang Hou 

Tcin Ou Ti 

Tcin Min Ti 

Tcin Yuen Ti 

Tcin Ming Ti 
Tchen Kouo Chouai (x) 
Tchang Tche Tong 
Tchang Piao 

Tcho Lou 

Tfang Kié ` 
Ti Ko 

Ti Tchi 

Tchang Y 

Tan Tchu 

Ti Ki 

Tchong Kang 

Ti Siang 


Tching Tang 

Tai Kia 

Tai Vou 

Tsou Y 

Tcheou Ping Ouang 
Tchun Tfieou 
Tcheou Nuan Quang 
Tsin 

Tsin Chi Huang Ti 
Tfai Chou 

Tai Ffe 

Tai Fou 

Tai Pao 

Tchi Nan Tché 
Tchong Koue 

Tien Hia 

Tai Che 

Tfeou Ma 

Tfai Tchong 

Tfai 

Tfi Huan Kong 

Tai P'ing T'ien Kouo 


Du Yu 

Jin 

Zhang Xiang 
Zhang Hua 
Jin Wu Di 
Jin Min Di 
Jin Yuan Di 
Jin Ming Di 
Zeng Guo Quan 
Tan Si Tong 
Zhang Biao 
Zhuo Lu 
Cang Xie 

Di Ku 

Di Qie 
Chang Yi 
Dan Zhu 

Di Qi 

Zhong Kang 
Di Xiang 


Cheng Tang 

Tai Jia 

Tai Wu 

Zu Yi 

Zhou Ping Wang 
Chun Qiu 

Zhou Nuan Wang 
Qin 

Qin Shi Huang Di 
Cai Shu 

Tai Zai 

Tai Fu 

Tai Bao 

Zhi Nan Che 
Zhong Guo 

Tian Xia 

Tai Shi 

Fu Ма 

Cai Zhong 

Cai 

Qi Huan Gong 
Tai Ping Tian Guo 
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Dó Du 

Tán 

Trương Tượng 
Trương Hoa 

Tấn vũ Dé 

Tấn Mẫn Đế 

Tấn Nguyên Đế 

Tấn Minh Đế 

Tăng Quốc Thưyên 
Đàm Tự Đồng 
Trương Bưu 

Trác Lộc 

Thương Hiệt 

Dë Khóc 

Đế Khiết 

Thường Nghi 

Dan Chu (Châu) con vua Nghiêu 
Đế Khải (con vua Hạ Vũ) 
Trọng Khang 

Đế Tương (con vưa Trọng 
Khang) 

Thành Thang 

Thái Giáp 

Thái Mậu 

Tổ Ất 

Chu Bình Yương 
Xuân Thu 

Chu Noãn Vương 
Tán 

Tán Thúy Hoàng Đế 
Sái Thúc 

Thái Tể 

Thái Phó 

Thái Bảo 

Chỉ Nam Xa 

Trung Quốc 

Thiên Hạ 

Thái Sử 

Phò Mã 

Sái Trọng 

Sái 

Té Hoàn Công 

Thái Bình Thiên Quốc 





Tien Fou 
T'ien Tsin 
Tehing: Ts'ing 
Tche Li 
Tchiang Sou 
Ta Kou 
Tchiang Si 
T'ong Tché 
Tchang Siue Leang 
Tchong King 
Tchou Te 
Tchen Tcheou 
Tch'ang Cha 
Ts'ing Tao 
Tche Fou 
Tchi Lin 

Tao Kouang 


Tchia Tch'ing 


Tchiang Kai Shek 


Ts'eu Si 

Tsong Li Ya Men 
Tch'in Tch'ai 

Ting Hai 

Tchou San 

Tchi Tchan 

Tchouen Pi 

Tchi Ying 

Tseng Kouo Fan 
Ts'ing Hai 

Tan Ki 

Ti Sin 

Tcheou 

Tcheou Kong 
Tcheou Ou Quang 
Tcheou Ouen Ouang 
Tcheou Tchíng Quang 
Tcheou Tchao Quang 
Tcheou Kang Quang 
Tcheou Mou Quang 


Tian Fu 
Tian Jin 
Qing 

Zhi Li 

Jiang Su 

Da Gu 
Jiang Xi 
Tong Zhí 
Zhang Xue Liang 
Chong Qing 
Zhu De 
Zheng Zhou 
Chang Sha 
Qing Dao 
Qu Fu 

Ji Lin 

Dao Guang 


Jia Qing 


Jiang Gai Shek 
(Jiang Jie Shi) 

Ci Xi 

Dong Li Ya Men 
Qin Chai 

Ding Hai 

Zhou Shan 

Qi Shan 

Chuan Bi 

Qi Ying 

Zeng Guo Fan 
Qing Hai 

Da Ji 

Di Xin 

Zhou 

Zhou Gong 

Zhou Wu Wang 
Zhou Wen Wang 
Zhou Cheng Wang 
Zhou Zhao Wang 
Zhou Kang Wang 
Zhou Mu Wang 
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Thién Phü 

Thién Tàn 

Thanh 

Truc Lë 

Giang Tó 

Dai Có 

Giang Tây 

Đồng Tri 

Trương Hoc Lương 

Trùng Khánh 

Chu Đức 

Trịnh Châu 

Trường Sa 

Thanh Đảo 

Khúc Phụ 

Cát Lâm 

Đạo Quang: niên hiệu của 
Hoàng Đế Thanh Tuyên Tông 
Gia Khánh: niên hiệu của vưa 
Thanh Nhân Tông (1796- 
1820) 

Tưởng Giới Thạch 


Từ Hi (Thái Hậu) 
Dông Lí Nha Môn 
Kham Sai 

Định Hải 

Châu Sơn 

Ki Thiện 

Xuyên Tị 

Ki Anh 

Tăng Quốc Phiên 
Thanh Hải 

Đái Kỉ 

Đế Tân 

Chu 

Chu Công 

Chu Vũ Vương 
Chu Văn Vuong 
Chu Thành Yương 
Chu Chiêu Yương 
Chu Khang Vương 
Chu Mục Vương 





756 


Tcheou Yeou Ouang 
Ycheou Siuen 
Tcheou Li Ouang 
Tfe (Tse) Kio 
Tchao 

Tchuang Fiang Ouang 
Tchao Kou 

Tchao Tché 

Tchou 

Tchang Ping 

Tfin Pi 

Tchou Hai 

Tchao Kao 

Tan (X) 

Tai Chang Hoang 
Tchen Yu 

Tchang Leang 
Tchang Han 

Tfi (Tsi) 


Tchao Ouang 


Téou Kou 

Toan Koué 

Tong Tcho 

Tchang Fei 

Tchao Yun 

Tai Chan 

Ting Yuen 

Tao Kien 

Tfao Hong 

Tcin Ouen Kong 
Tchang Tche Tong 
Touan Tch'i Chouei 
Tchin Ping 
Tcheou Pou 

Tché Moci 

Tien Cho 

Téou Hien 

Teng Tchi 

Tchin Fan 

Tfao (Tsao) Thé (Tsié) 


Zhou You Wang 
Zhou Xuan Wang 
Zhou Li Wang 

Zi Jiu 

Zhao 

Zhuang Xiang Wang 
Zhao Kuo 

Zhao She 

Chu 

Chang Ping 

Jin Bi 

Zhu Hai 

Zhao Gao 

Dan 

Tai Shang Huang 
Chan Yu 

Zhang Liang 
Zhang Han 

Qi 


Zhao Wang 


Dou Gu 

Duan Gui 
Dong Zhuo 
Zhang Fei 
Zhao Yun 

Tai Shan 
Ding Yuan 
Tao Qian 

Cao Hong 

Jin Wen Gong 
Zhang Zhi Dong 
Duan Qi Rui 
Chen Ping 
Zhou Bo 

Chi Mei 

Tian Zhu 
Dou Xian 
Deng Zhi 
Chen Fan 

Cao Jie 
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Chu U Vương 

Chu Tuyên Vuong 

Chu Lệ Vương 

Tử Củ 

Triệu 

Trang Tương Vương 
Triệu Quát 

Triệu Xa 

Sở 

Trường Bình 

Tấn Bỉ 

Chu Hợi 

Triệu Cao 

Đan (thái tử nước Yên) 
Thái Thượng Hoàng 
Thiển Vu 

Trương Lương 

Chương Hàm 

Thích (Thích phu phân, vợ thứ 
cửa Hán Cao Tổ Lưu Bang) 
Triệu Vương (Như Y) con của 
Thích phu nhân và Hán Cao 
Tổ, bị Lã Hậu sát hại 
Đậu Cố 

Đoàn Khuê 

Dông Trác 

Trương Phi 

Triệu Vân 

Thái Sơn 

Định Nguyên 

Đào Khiêm 

Tào Hồng 

Tấn Văn Công 

Trương Chi Động 
Đoàn Kì Thựy 

Trần Bình 

Chu Bột 

Xích Mi 

Thiên Trúc 

Đậu Hiến 

Đặng Chất 

Trần Phón 

Tào Tiết 





Téou Ou 

Tfao Tfao 
Tchang Kio 
Tchang Bao 
Tang Tcấou 
Tchu Tfiun 
Tchao Tchong 
Tchin Kouang 
Tchang Yang 
Tsai Yuan P'ei (x) 
Tchang Kouo T'ao 
Tai Kong 

Tcin Hien Kong 
Tchong Edh 
Tchu Tchi 
Tcheou Chang 
Tai Ffé Tfé 
Tfou Lang 
Tcheou Yu 
Tcheou Chang 
Tchang Hiun 
Tchin Koué 
Tchin Teng 
Tchin Kong 
Tchang Leao 
Tfang Pa 

Tien Fong 
Tché Tchéou 
Tong Tching 
Tao Gin 

Tchu Kouo Leang 
Tchu Kouo Tfin 
Tchang Fan 
Tfao Pi 

Teng Tfi 

Tfao Joui 

Tfao Fang 

Tfao Chuang 
Tfao Mao 
Tchin Tai 
Tchu Kouo Tan 
Tcin Yang 


Dou Wu 

Cao Cao 
Zhang Jiao 
Zhang Bao 
Tang Zhou 
Zhu Jun 
Zhao Zhong 
Cheng Kuang 
Zhang Rang 
Cai Yuan Pei 
Zhang Guo Tao 
Tai Gong 
Jin Xian Gong 
Chong Er 
ZhuZhi 
Zhou Shang 
Tai Shi Ci 
Zu Lang 
Zhou Yu 
Zhou Shang 
Zhang Xun 
Chen Gui 
Chen Deng 
Chen Gong 
Zhang Liao 
Zang Ba 
Tian Feng 
Che Zhou 
Dong Cheng 
Cao Ren 
Zhu Ge Liang 
Zhu Ge Jin 
Chang Ban 
Cao Pi 

Deng Zhi 
Cao Jun 

Cao Fang 
Cao Shuang 
Cao Mao 
Chen Tai 
Zhu Ge Dan 
Jin Yang 
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Đậu Võ 

Тао Tháo 
Trương Giác 
Trương Bảo 
Đường Châu 
Chu Tuấn 
Triệu Trung 
Trình Khoáng 
Trương Nhượng 
Thái Nguyên Bói 
Trương Quốc Đào 
Thái Công 
Tấn Hiến Công 
Trùng Nhĩ 
Chu Trị 

Chu Thượng 
Thái Sử Từ 
Tổ Lang 

Chu Du 

Chu Thượng 
Trương Huân 
Trần Khuê 
Trần Đăng 
Trần Cung 
Trương Liêu 
Tang Bá 

Điển Phong 
Xa Trụ 

Đổng Thừa 
Tào Nhân 

Gia Cát Lượng 
Gia Cát Cẩn 
Tràng Bản 
Tào Phi 

Đặng Chi 

Tào Tuấn 

Tào Phương 
Tào Sáng 

Tào Mao 

Trần Thái 

Gia Cát Рап 
Tấn Dương 
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Tang Tchao Tsong 
Tchang Fiu Tou 
Téou Kien Té 

Tou Ju Hoei 

Tien Ko Han 

Tou Kiuei 

Tchao Y 

Tchang Fun Ou Ki 
Tang Tchong Tsong 


Tchang Tchang Tfong 


Tchang Y Tchi 
Tchang Kien Tchi 
Tou Fan 

Tai Ping 

Tong Koan 

Tchi Huen Li 
Tchang Fiun 
Tchu Tao 

Tchu Tfé 

Tchu Quen 

Tang Ouen Tsong 
Tang Ou Tsong 
Tang Siuen Tsong 
Tang Joui Tsong 


V 


Vou Hien 


w 


Wei Tch'ang Howi 
Wou Tch'ang 

Wen Tcheou 
Wang Tching Wei 
Wou Han 


Y 


Yang Kuan 
Yo Lo 
Ye Ho Na La 


Yi Tchang 


Tang Zhao Zong 
Zhang Xu Tuo 
Dou Jian De 
DuRuHui 

Tian Ke Han 
TuJue 

Zhao Yi 

Zhang Sun Wu Ji 
Tang Zhong Zong 
Zhang Chang Zong 
Zhang Yi Zhi 
Zhang Jian Zhi 
Tu Fan 

Tai Ping 

Tong Guan 
Chen Xuan Li 
Zhang Xun 

Zhu Tao 

Zhu Ci 

Zhu Wen 

Tang Wen Zong 
Tang Wu Zong 
Tang Xuan Zong 
Tang Rui Zong 


Wu Мап 


Wei Chang Hui 
Wu Chang 
Wen Zhou 
Wang Jing Wei 
Wu Han 


Yang Wan 
Yue Le 
Ye He Na La 


Yi Chang 
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Đường Chiêu Tông 
Trương Tu Đà 

Đậu Kiến Đức 

Đỗ Như Hối 

Thiên Khã Hãn 
Đột Quyết 

Chiêu Nghi 

Trưởng Tôn Vô Kị 
Đường Trung Tông 
Trương Xương Tông 
Trương Dich Chi 
Trương Giản Chi 
Thổ Phần 

Thái Bình (công chúa) 
Đồng Quan 

Trần Huyền Lễ 
Trương Tuần 

Chu Thao 

Chu Thử 

Chu Ôn 

Đường Văn Tông 
Đường Vũ Tông 
Đường Tuyên Tông 
Dường Duệ Tông 


Yu Hàm 


Vị Xương Huy 
Vũ Xương 

Ôn Châu 
Uông Tinh Yệ 
Vũ Hán 


Dương Oán 

Nhạc Lạc 

Diệp Hách Ná Lạp (là Từ Hi 
Thái Hậu sau này) 

Nghi Xương 





Yang Hou Tcheng 
Yang Kai Houei 
Yi Loung 

Yeou Tsao Chi 
Yong Tching 
Yeou Chi Chi 

Y Yn 

Yang Kia 

Yong Ki 

Y Tché 

Yn 

Yeou Fou Chí 

Y Tchéou 

Yang Y 

Yuen Tfi 

Yuen Hien 
Yang Tchéou 
Yang Hou 

Yang Fiuen 

Yu Leang 

Yao 

Yao Tchang 
Yang Kien 
Yang Kouang 
Yang Fou 

Yang Yeou 
Yang Huen Kan 
Yu Ouen Hoa Ki 
Yang Koué Tchong 
Yao Tchong 
Yang Кош Fei 
Yen Keou King 
Yong Kieou 

Yen Tchin King 
Yn Ti 

Yen Men Kouan 
Yang Yé 

Yen Hoci 

Yang Tfin 

Yo Fei 

Yo Yun 

Yang Tsen Kiang 
Yuen Che Kai 


Yang Hu Cheng 
Yang Kai Hui 
Yi Long 

You Chao Shi 
Rong Cheng 
You Shi Shi 

Yi Yin 

Yang Jia 
Yong Ji 

Yi Zhi 

Yin 

You Su Shi 

Yi Zhou 

Yang Yi 

Ruan Ji 

Ruan Xian 
Yang Zhou 
Yang You 
Yang Jun 
Geng Liang 
Yao 

Yao Chang 
Yang Jian 
Yang Guang 
Yang Su 

Yang You 
Yang Xuan Gan 
Yu Wen Hua Ji 
Yang Guo Zhong 
Yao Chong 
Yang Gui Fei 
Yan Guo Qing 
Yong Qiu 


` YanZhen Qing 


Yin Di 

Yan Men Guan 
Yang Ye 

Yan Hui 

Yang Jin 

Yue Fei 

Yue Yun 

Yang Zi Jiang 
Yuan Shi Kai 
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Duong Hó Thành 
Duong Khai Tué 
Nghi Lüng 

Hüu Sào Thi 
Dung Thánh 

Hữu Thi Thi 

Y Doàn 

Duong Giáp 

Ung Ki 

Y Trác 

An 

Hüu Tê Thi 

Ích Châu 

Dương Nghi 
Nguyễn Tịch 
Nguyễn Hàm 
Dương Châu 
Dương Hựu 
Dương Tuấn 
Canh Lượng 
Nghiêu 

Điêu Trường 
Dương Kiên 
Dương Quảng 
Dương Tố 
Dương Hữu 
Dương Huyền Cám 
Vũ Yăn Hóa Cập 
Đương Quốc Trung 
Điêu Sùng 
Dương Quy Phi 
Nhan Quà Khanh 
Ung Khâu 

Nhan Chán Khanh 
Án Đế 

Nhan Món Quan 
Dương Nghiệp 
Nhan Hỗi 

Dương Tiến 
Nhạc Phi 

Nhạc Vân 

Dương Tử Giang 
Yiên Thế Khải 
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Yi Tchan 

Yi Tching 

Y Kicou 
Yong Y Kong 
Yen 

Yuen Chao 
Yuen Cho 
Yeou Li 

Y Ou 

Yen Fiang 
Yang Fong 
Yen Liang 
Yuen Tan 
Yuen Hi 
Yuen Chang 


Yi Shan 

Yi Jing 

Yi Jiu 

Rong Yi Gong 
Yan 

Yuan Shao 
Yuan Shu 
You Li 

Yi Wu 

Yan Xiang 
Yang Feng 
Yan Liang 
Yuan Tan 
Yuan Xi 
Yuan Shang 
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Dich San (Son) 
Dich Kinh 
Nghi Cüu 
Vinh Di Công 
Yén 

Viên Thiệu 
Viên Thuật 
Dữu Lí 

Di Ngô 

Diêm Tượng 
Dương Phụng 
Nhan Lương 
Viên Đàm 
Viên Hi 

Viên Thượng 





DANH SÁCH MỘT SỐ DIA DANH TRÊN THÉ GIỚI 


(dành cho độc giá sách báo Hoa văn) 
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Âu Châu 


A Nhĩ Ba Ni Á 

Ái Nhĩ Lan 

Ái Sa Ni Á 

Áo Địa Lợi 

Bạch Nga La Tư 
Tỉ Lợi Thời 

Băng Đảo 

Ba Lan 

Đan Mạch 

Đức quốc 

Nga La Tư 

Pháp quốc 

Phần Lan 

Hà Lan 

Tiệp Khắc 

Lạp Thoát Duy Á 
Lư Sâm Bảo 

Liệt Chi Đôn Sĩ Đăng 
Mã Nhĩ Tha 

Ma Nạp Ca 

Nam Tư Lạp Phu 
Na Ủy 

Bồ Đào Nha 
Thụy Điển 

Tư Lạc Phạt Khắc 
Ô Khắc Lan 
Hung Nha Lợi 
Tây Ban Nha 


Albania 

Ireland 
Esthonia, Estonia 
Austria 

Belarus 
Belgium 
Iceland 

Poland 
Denmark 
Germany 
Russia 

France 

Finland 
Holland, Netherlands 
Czechoslovakia 
Latvia 
Luxemburg 
Liechtenstein 
Malta 

Monaco 
Yugoslavia 
Norway 
Portugal 
Sweden 
Slovakia 
Ukraine 
Hungary 

Spain 
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Hi Lap 
Y Đại Lợi 
Anh quốc 


Ba Tư Ni Á hòa Hắc 


Tái Duy Ná 
Khắc La Địa Á 
Lập Đào Uyển 
Mã Kì Dón 


Ma Nhĩ Da Ngóa 


La Mà Ni Á 


Thánh Mà Luc Nàc 
Tu Lac Văn Ni Á 


Thuy Si 


Phan Đế Phong 


Thành Quóc 


Á Cháu 


A Phú Hàn 
A Man 


Ba Cơ Tu Thán 
Ba Lác Tu Thán 


Á Mi Ni Á 


A Tái Bái Cương 


Ba Lâm 


Manh Gia Lap Quóc 


Bát Dan 

Văn Lai 

Miến Điện 
Trung Quốc 
Tái Phố Lộ Tư 


Cách Lỗ Cát Á 


Ấn Độ 


Ấn Độ Ni Tây Á 


Y Lãng 

Y Lạp Khắc 
Dĩ Sắc Liệt 
Nhật Bản 


Greece 

Italy 

England 

Bosnia and Herzegovina 


Croatia 

Lithuania 
Macedonia 
Moldova 

Romania 

San Marino 
Slovenia 

Swiss 

The Vatican ci state 


Afghanistan 
Oman 
Pakistan 
Palestine 
Armenia 
Azerbaijan 
Bahrain 
Bangladesh 
Bhutan 
Brunei 
Myanmar 
China 
Cyprus 
Georgia 
India 
Indonesia 
Iran 

Iraq 

Israel 
Japan 
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Udc Dán 
Gián BÓ Trai 


Ha Tát Khác Tu Thán 
Cát Nhi Cát Tu Tu 


Thán 


Triéu Tién (bác) 


Hàn quóc 


Khoa Ủy Đặc 
Lão Qua (Lào) 


Lê Ba Nộn 


Mã Lai Tây Á 
Mã Nhĩ Đại Phu 


Mông Cổ 
Ni Bạc Nhĩ 


Thổ Khố Mạn Tư 


Thán 
A Lap Bá 


Sa Đặc A Lap Bá 


Ca Tháp Nhi 
Tích Kim 
Dà Món 


Ó Tu Biét Khác Tu 


Thần 
Tư Lí Lan Ca 
Tự Lợi Á 


Tháp Cát Khắc Tư 


Thần 

Thổ Nhĩ Kì 
Phi Luật Tân 
Tân Gia Pha 
Thái quốc 
Việt Nam 


Phi Châu 
A Nhĩ Cập Lợi Á 


Ai Cập 


Jordan 
Cambodia 
Kazakhstan 
Kyrgyz 


Korea (north) 
Korea (south) 
Kuwait 

Laos 
Lebanon 
Malaysia 
Maldives 
Mongolia 
Nepal 
Turkmenistan 


United Arab Emirates 


Saudi Arabia 
Qatar 

Sikkim 
Yemen 
Uzbekistan 


Sri Lanka 
Syria 
Tajikistan 


Turkey 
Philippines 
Singapore 
Thailand 
Viêt Nam 


Algeria 
Egypt 
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Ai Tái Nga Ti Á 
An Ca Lap 

Bố Long Dich 

Ki Nói Á 

Bói Ninh 

Bác Ti (Tu) Ngóa 
Nap 

Xích Dao Ki Nói Á 
Bó Cơ Nap Pháp 
Sách 

Khách Mach Long 
Phát Dác Giác 
Trung Phi 


Xa Dác 

Khoa Ma La 

Cương Quả cộng 
hòa quốc 

Cương Quả dân chủ 
Cộng hòa quốc 
Khoa Đặc Địch 
Ngõa 

Cát Bố рё 

Ách Lập Đặc Lí Á 
Gia Bóng 

Cương Ti Á 

Gia Nap 

Ki Nói Á Tỉ Thiệu 
Kháng Ni Á 

Lai Sách Thác 
Lgi Ti Lí Á 

Bai A Lap Bá Lgi 
Ti Á 

Mã Bat Gia Tu Gia 
Mà Lap Duy 

Mã Li 

Mao Lí Tháp Ni Á 


Ethiopia 
Angola 
Burundi 
Guinea 
Benin 
Botswana 


Equatorial Guinea 
The Burkina Faso 


Cameroon 

Cape Verde 

The Central African 
Republic 

Chad 

Comoros 

The republic of Congo 


The democratic republic 
of Congo 
Cote D'ivoire 


Djibouti 

Eritrea 

Gabon 

Gambia 

Ghana 

Guinea-Bissau 

Kenya 

Lesotho 

Liberia 

Libya Arab Jamahiriya 


Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
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Mao Lí Cầu Tu 
Ma Lạc Ca 

Mạc Tang Tỉ Khắc 
Nạp Mễ Tỉ Á 
Ni Nhật Nhi 
Ni Nhát Lai Á 
Luu Ni 
(Pháp) 

Lu Vượng Đạt 
Thánh Hách Lặc 
Nã (Anh) 

Thánh Đa Mi + Phó 
Lâm Tây Ti 

Tái Nội Gia Nhĩ 
Tái Thiệt Nhĩ 

Tái Lạp Lợi Ngang 
Sách Mã Lí 

Nam Phi 

Tô Đan 

Tư Uy Si Lan 

Thản Tang Ni Á 

Đa Ca 

Đột Ni Tư 

Mã Can Đạt 

Tây Tát Cáp Lạp 
Tán Tỉ Á 

Tân Ba Bố Vi 


Uóng 


Mauritius 
Morocco 
Mozambique 
Namibia 

Niger 

Nigeria 

Reunion (France) 


Rwanda 
Saint Helena (U.K.) 


Sao Tome+Principe 


Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somali 
South Africa 
Sudan 
Swaziland 
Tanzania 
Togo 
Tunisia 
Uganda 
West Sahara 
Zambia 
Zimbabwe 


Dai Dương Châu 


Mĩ Thuộc Tát Ma Á 
Úc Đại Lợi Á 
Khố Khắc Quần Đảo 


Phỉ Tế Quần Đảo 
Pháp thuộc Ba Lợi 
Ni Tây Á 


American Samoa 
Australia 


The Cook Islands (N.Z.) 


Fiji Islands 
Frengh Polynesia 
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Quan Báo (Mi) 

Cơ Lí Ba Tu 

Mà Thiéu Nhi Quán 
Dáo 

Mật Khác La Ni Tây 
Á 

Não Lỗ 

Tân Khách Lí Da Ni 
Á (Pháp) 

Tân Tây Lan 

Nữu Ai (Tân Tây 
Lan) 

Bắc Mã Lí Á Nạp 
Quần Đảo 

Phách Lao 

Ba Bố Á Tân Kỉ Nội 
Á 

Bì Đặc Khải 
(Anh) 
Tát Ma Á 

Sở La Môn Quần 
Đảo 

Thác Khắc Lao (Tân 
Tây Lan) 

Thang Gia 

Đồ Ngõa Lư 

Ngõa Nó A Đồ 

Ngõa Lợi Tư + Phú 
Đồ Nạp (Pháp) 


Ấn 


Mĩ Châu 
An Khuê Lạp (Anh) 
An Để Qua + Ba Bố 
Đạt 
A Căn Đình 
A Lỗ Ba (Hà Lan) 


Guam (U. S.) 
Kiribati 
Marshall Islands 


Micronesia 


Nauru 
New Caledonia (France) 


New Zealand 
Niue (N.Z.) 


Northern Mariana Islands 


Palau 
Papua New Guinea 


Pitcairu Islands (U.K.) 


Samoa 
Solomon Islands 


Tokelau (N.Z.) 


Tonga 

Tuvalu 
Vanuatu 

Wallis + Futuna 


Anguilla (U.K.) 
Antigua + Barbuda 


Argentina 
Aruba (Neth.) 
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+5 

He 
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Я We 
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£ 39 ha 
(ж) 

TETE 


Ba Ha Mã 

Ba Ba Đa Tư 

Bá Lợi Tư 

Bắch Mộ Đại (Anh) 
Pha Lợi Duy Á 

Ba Tây 

Anh thuộc Duy Nhĩ 
Kinh Quần Đảo 

Gia Nã Đại 

Khai Mạn Quần Đảo 
(Anh) 

Trí Lợi 

Ca Luân Tỉ Á 

Ca Tư Đạt Lê Gia 

Cổ Ba 

Đa Mé Ni Khắc 


Đa Mé Ni Gia 

Ách Qua Đa Nhi 

Pháp thuóc Khué Á 
Ná 

Cách Lãng Lan (Đan 
Mach) 

Cách Làm Nap Dat 
Qua Đức La Phó 
(Pháp) 

Nguy Địa Mã Lap 
Khuê Á Ná 

Hải Địa 

Hồng Đô Lạp Tư 
Nha Mãi Gia 

Mã Bé Ni 
(Pháp) 

Mặc Tây Ca 
Mông Đặc Tái Lap 
Đặc (Anh) 

Hà thuộc An Đích Liệt 
Tư 


Khắc 


Bahamas 

Barbados 

Belize 

Bermuda Islands 
Bolivia 

Brazil 

British Virgin Islands 


Canada 
The Cayman Islands 


Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 
Common-wealth 
Dominica 
Dominican Republic 
Ecuador 

French Guiana 


Greenland (Denmark) 


Grenada 
Guadeloupe (France) 


Guatemala 
Guyana 

Haiti 

Honduras 
Jamaica 
Martinique (Fr.) 


Mexico 
Montserrat (U.K.) 


Netherlands Antilles 
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He 
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Ж 

е 
MA + # 
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е, # 

+ 3, Mi + W ft 
Ai 6 (Ж) 


Жа 

X Bf WE 
5 

& ë £ 
£Hmi 

f& M 

# aH 


Ni Gia Lap Qua 

Ba Nà Ma 

Ba Lap Khué 

Bí Ló 

Ba Đa Lê Các (Mi) 
Thánh Co Thú + Ni 
Duy Tu 

Thánh Lu Tây Á 
Thánh Bi Ai Nhi + 
Mật Khác Long (Pháp) 
Thánh Văn Sâm Đặc + 
Cách Lâm Nạp Binh 
Tư 

Tát Nhi Ngóa Đa 

Tô Lí Nam 

Đặc Lập Ni Đạt + Đa 
Ba Ca 

Đặc Khác Tư + Khải 
Khoa Tư Quân Đảo 
(Anh) 

Mi quốc 

Mi thuộc Duy Nhĩ 
Kinh Quán Đảo 

Ó Lap Khué 

Üy Nói Thuy Lap 

Đức Châu 

Hưu Sĩ Đốn 


Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Peru 

Puerto-Rico (U. S.) 
Saint Kitts + Nevis 


Saint Lucia 
Saint Pierre 
Miquelon (Fr.) 
Saint Vincent + 
Grenadines 


El Salvador 
Suriname 
Trinidad + Tobago 


Turks + Caicos Islands 
(U.K.) 


U.S.A 
The U.S. Virgin Islands 


Uruguay 

Venezuela 

Texas (U.S.A) 
Houston, Texas (U.S.A) 


DANH SÁCH MÓT SÓ NHÁN VÁT NÓI TIÉNG 
TRÉN THÉ GIỚI 


(dành cho độc giả sách báo Hoa văn) 













Abraham Lincoln, Tóng thóng Hoa Ki 
(1809-1865) 


Ж đ Lâm Nội Karl Van Linne, tự nhiên học gia Thụy 
Điển (1707-1778) 


Xom A x Liszt Ferencz, nhà soạn nhac người 
Lí Tư Đặc Phí Luân Từ | Hungary (1811-1886) 


X í$ Li Đức Thomas Reid, triết hoc gia Anh (1710- 
1796) 

$ #Li Kì Vi Matthew Bunker Ridgway, Dai tuóng 
Hoa Ki (1895- 1993) 

+ tt # Lí Tỉ Hi Justus Von Liebig, hóa hoc gia Đức 
(1803-1873) 


# %: it Lí Tất Đạt Marcus Aemilius Lepidus, một trong tam 
đầu chế với Antoine và Octavien. Mất 
khoảng năm 13 trước c.n. 


Ernesto “Che” Guevara, nhà cách mạng 
Cuba (1928-1967) 
Kì (1822-1885) 
j # 1 Đỗ Lỗ Món Harry S. Truman, Tổng thống Hoa Ki 
(1884-1972) 


3+ # Dó Phi Raoul Dufy, hoa si Pháp (1877-1953) 


£ #@ Lí Duy Titus Livius, Hoàng đế La Mã (59 trước 
c.n.-17 sau c.n.) 


Ж Ж Lâm Khẳng 
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3# / Mai Ach Golda Meir, Thü tuóng Do Thái (1898- | 
1978) 

& # Duyên Đế Pierre Loti, văn sĩ Pháp (1850-1923) 

5 5 iE X, Cấp Là Tát | Joseph Louis Gay Lussac, vật lí học gia 

Khắc Pháp (1778-1850) 

£j # Ước Đương Marie Ennemond Camille Jordan, toán | 


hoc gia Pháp (1838-1922) 

£5 # #4 Ước Hàn Sinh Samuel Johnson, tác gia, văn hoc bình 
luận gia Anh (1709-1784) 

#9 $$ †a Ước Hàn Tùng | Eyvind Olof Verner Johnson, tiểu thuyết 
gia Thụy Điển (1900-1976) 


£j # A Æ € Ước Lí | Frédéric Joliot Curie, vật lí học gia Pháp 
Áo Cư Lí (1900-1958) 
&, 48, Ki Đức André Gide, văn sĩ Pháp (1869-1951) 


4 Ж R Nạp Trai Nhi Jamal Abdal Nasir, Tổng thống Ai Cập 
(1956-1958), mất năm 1970, thọ 52 tuổi 
(1918-1970) 
5 Ж Duy Dung Francois Villon, thi si Pháp (1431-1463?) 
# 1k HE h Duy Phat | Antonio Vivaldi, nhà soạn nhac Y (1675- 
Nhi Địa 1741?) 

























# X Mậu Tái Alfred de Musset, văn sĩ phái lãng man 
Pháp (1810-1857) 

Ж 2 Lüy Lực John William Strutt Rayleigh, vật lí học 
gia Anh (1842-1919), giải Nobel Vật lí 
(1904) 

2 i£ Phương Đạt Henry Fonda, diễn viên điện ảnh Hoa Kì 


(1905-1982) 


3& #- f& Thi Nai Đức Romy Schneider, nữ diễn viên điện ánh 
Áo (1938-1982) 

ё # Cao Cánh Paul Gaugin, hoa si Pháp (1848-1903) 

X 


B 75 Í Cao Nai Y Pierre Corneille, kich tác gia Pháp (1606- 
1684) 


$ BH 3X Cao Nhĩ Cơ Gorki (Alexis Maximovitch Piechkov, túc 
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Гов £ & # Mã Khác 
Tây Mẫu) 

m BM X Cao Nhĩ Cơ 

(+ Ж 38) Ca Mễ Lạc 

E 4} 24 Mã Khoa Tư 


| E # 36 Mã Dói Tư 
Hj Sk Hj Mã Yet Nhi 


# ;8 2 + Kiều Tri Luc 
Thế 
| £, 9. Mã Khắc Tư 


1 


| & 7 # Mã Bat Lí 
| 


+ sJ Æ Mà Khả Ni 
2195 4 Phùng Đặc 


HANG Mã Loi Á 
& $ 1b Mã Lôi Bá 


É X, ck ¿m Mà Khác 
Thó Ón 

£ T 3& (& Mã Đinh Lộ 
Đức 

A sP # ik Ma Khả Ba 
La 

É B BJ Mã Nhĩ Tát 
Tư 

É£ k 4} k Mã 
Khoa Phu 





Lâm 





5 £ Mà Nai 


k. 


Maxime), tiểu thuyết gia Nga 


Golgi (Camillo), y hoc gia Y (1844-1926); 
giải thưởng Nobel Y khoa 1906 


Ferdinand Edralin Marcos (1917-1989), Tóng 
thóng Phi Luát Tán 

Henri Matisse, hoa si Pháp (1869-1954) 
Marshall (George Catlett) (1880-1959), Dai 
tướng, Ngoại trưởng Hoa Kì (1947-1949) 
George VỊ (1895-1952), vua nước Anh! 
(1936-1952) 

Heinrich Karl Marx, triết gia Đức, sáng lập 
chủ nghĩa Cộng sản 

Gabriel Bonnot de Mably, triết pia, sử gia 
Pháp (1709-1785) 

Guglielmo Marconi, vật lí hoc gia Y (1874- 
1937) 

Wilhelm Wund, tám lí hoc gia Dúc (1832- 
1920) 

Francois de Malherbe, thi si Pháp (1555- 
1628) 


Mark Twain, văn $ Mĩ (1835-1910) 





Martin Luther, nhà cải lương tôn giáo người 
Đức (1483-1546) 


Marco Polo, nhà thám hiểm người Y (1254- 
1324) 


Thomas Robert Malthus, kinh t& gia Anh 
(1766-1834) 

Gheorghi Maksimilianovich Malenko (1902- 
1988), Tổng Bí thư và Chủ tịch Liên bang Xô 
viết (1953-1955) 

Edouard Manet. họa sĩ Pháp (1832-1883) 
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5 i$ Mã Lap Jean Paul Marat, cách mang gia Pháp (1743- 
1793) 

& # Mà La Clément Marot, thi si Pháp (1496-1544) 

В ;& Mã Lac Christopher Marlowe, kich tác gia, thi sĩ 
Anh, thời văn nghệ phục hưng (1564-1593) 

5 «& Mã Lược Gaius Marius, chính trị gia La Mã (157-86 
trước c.n.) 

5 T 4 Mã Đinh Tùng | Нагу Martinson, tiểu thuyết gia Thụy Điển 
(1904-1978) 

Е 8i # Mã Nhĩ La André Malraux, văn sĩ Pháp (1901-1976) 

É i£ 4 Mã Đạt Kì Madach Imre, thi sĩ Hungary (1823-1864) 

É, 5| # Mã Liệt Á Eduardo Mallea, tiểu thuyết gia Argentina 
(1903-1982) 

5 & А Mã Chí Ni Giuseppe Mazzini, cách mang gia Y (1805- 
1872) 

£ y R Mã Sa Nhĩ Alfred Marshall, kinh té gia Anh (1842-1924) 

$ 4& # Mà Bá Nhac Henri Maspéro, sử gia, Hán hoc gia Pháp 
(1883-1945) 

® Ж Ma Khẳng Sâm | August Von Mackensen, Đại tướng Đức 
(1849-1945) 

É Йй Ж Mã Tát Lâm Giulio Mazarini (1602-1661), Thủ tướng 
Pháp (1643-1661) 


É T 3À #& + Mã Binh | Martin Luther King Jr., nhà tranh đấu cho 
Lô Đức Kim nhân quyền, người Mi da den (1929-1968) 


% s A 32 9 Ма Khả | Marcus Aurelius Antoninus (121-180), 


Áo Lặc Lưu Hoàng đế La Mã 

5 X dE od #\ Mã Cơ | Niccolo Machiavelli, chính trị gia, triết gia Y 
Nhã Phất Lợi (1469-1527) 

É 4) ш X Ж X Mã | Rodion Yakolevich Malinovski, Đại tướng 
Lợi Nặc Phu Tư Cơ lục quân Liên Xô (1898-1967) 


E 3E o X A X Mã | Vladimir Maiakovsky, thi sĩ Nga (1893-1930) 
Nhã Khả Phu Tư Cơ 

Ж 3: Bàng Bồi Pompey, tướng La Mã (106-48 trước c.n.) 
i 
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David Ben Gurion (1886-1973), Thü tuóng 
Do Thái (1949-1953 và 1955-1963) 






K + £ € Bàn Cổ Li 


An 
Marguerite Duras, dao dién dién ánh, tiéu 


# 45 Đỗ Lạp 
thuyết gia Pháp (1914-1996) 
















+? € 4f Đỗ Lí Thu Hans Driesch, triết hoc gia Đức (1867-1941) 
Д6 ИДА NS. 
+? $ #t Đỗ Lặc Tu John Foster Dulles (1888-1959), Ngoại 


trưởng Hoa Kì (1953-1959) 
+ M ‡§ 8 Đỗ A Mai | Georges Duhamel, văn sĩ, thi sĩ Pháp (1884- 
Nhĩ 1966) 












[erc VÀ Áo —Ó—ÀÀ—À—À— s DEALER. И. 
k[ z Z Kha Lập Chi John Calvin Coolidge (1872-1933), Tóng 
thóng Hoa Ki (1923-1929) 

Epod iÉ 8 Kha Nam | Arthur Conan Doyle, tiểu thuyết gia Anh 





Dao Nhi (1859-1930) 
ҳа iĝ z¿ Bá Liêu Tư Hector Berlioz, nhà soạn nhac Pháp (1803- 
1869) 


Platon, triết hoc gia Hi Lap (427-347 trước c.n.) 






16 42 8 Bá Lap Dà 

4a 48. & Bá Cách Sâm Henri Bergson, triết hoc gia Pháp (1859- 
1941) 

з oJ X MỸ X Sài Khả | Peter Ilyich Tchaikovsky, nhà soạn nhạc Nga 

Phu Tư Cơ 


l8 Ж Nr 48 Cách Lai Tư | William Ewart Gladstone (1809-1898), Thủ 
Dón tuóng Anh (1868-1874) 


45 € X Mai Lí Mi Prosper Merimée, vẫn sĩ Pháp 


ж 3‡ i2 Mai Đặc Niét Klemens Wenzel Nepomuk Lothar Von 
Metternich (1773-1859), Ngoại trưởng Áo 
(1809-1848) 


William Henry Perkin, hoá học gia Anh 
(1838-1907) 

William Byrd, tác khüc gia Anh (1543-1623) 

jk 4& A (39 # A ## Щ) | Chamberlain (Arthur. Neville) (1869-1940), 

Trudng Bá Luán (Á Sát Thủ tướng Anh (1937-1940) 

Nói Duy Nhi) 

W X BI Long Mi Nhi Erwin Rommel, Thóng ché Dúc trong Dé nhi 
Thế chiến (1891-1944) 
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Ф #4 {& Trần Nap Đức 


wok (EGRE ik MO T 
$ 48) Cam Bia (Mac 

Hán Bat Tu Ca Lap 

Mẫu Xương Đức) 

X ih jš db ж Anh Địch 

Lap Cam Bia 

j $ K + +, Lạp Cát 

Phu Cam Địa 

+ 4: X Cam Tất Dai 

F # ® — € Nà Phá 

Luân Nhất Thế 

+ oq = + Nà 

Luán Tam Thé 

4f 3 Thư Man 


Phá 





$F 4a 4 Thu Bá Đặc 


€ JL } Mạc Tra Đặc 


4ƒ 8 Ж Thư Nhi Thái 
# 8 М Mạc Nhi Tư 


€ # Ж Mac Li Ai 
X i& Ё Mạc Bac Tang 


3 4 # Mạc Lac Á 

€ # Ф # Mạc Lí Á 
Khắc 

$ Ж E ox Phí Nhi Ba 
Cáp 

# 5 Ж Ж m Phí Tuyết 
| Ai Mễ Nhi 








a 
Claire Lee Chennault, tướng không quân 


Hoa Ki (1890-1958) 


Mohandas Karamchand Gandhi, nhà cách 
mang Ấn Độ (1869-1948) 


Indira Gandhi (1917-1984), Thủ tướng Ấn 
Dó (1966-1977), (1980-1984) 

Rajiv Gandhi (1944-1991), Thủ tướng Ấn Dó 
(1984-1989) 

Léon Gambetta (1838-1882), Thü 
Pháp 1881 

Napoléon I (1769- 1821), Hoàng đế Pháp 


tướng 


Napoléon IIT (1808-1873), Hoàng dé Pháp 


Robert Alexander Schumann (1810-1856), 
nhac sĩ Đức 

Franz Schubert (1797-1828), nhạc sĩ Áo 

Max Johann Sigismund Schultze (1825- 
1874), giải phẫu gia Đức 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), 
nhac si Ào 

Samuel Finley Breese Morse (1791-1872), 
dién báo phát minh gia Mi 











Moliere (1622-1673), kich tác gia Pháp 


Guy de Maupassant (1850-1893), văn sĩ 
Pháp 


André Maurois (1885-1967), văn si Pháp 
Francois Mauriac (1885-1970), văn si Pháp 


Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872), 
triết hoc gia Đức 

Emil Fischer (1852-1919), hữu cơ hóa học 
gia Đức 
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Ё £ Ж Phí Văn Lệ Vivien Leigh (1913- 1967), nữ diễn viên 
dién ánh Anh; vai chính trong Gone with the 
wind (Cuón theo chiéu gió) 

# £ Æ Phi Li Ni Federico Fellini (1920-1993), dao dién dién 
ánh Y 

Ў # dH Phí Hi Đặc Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), triết hoc 
gia Đức 

Ё # 4 Phí Hi Nap Gustav Theodor Fechner (1801-1887), tàm lí 
hoc gia Dúc 

Ж, 1$ Phùng Đặc Wilhelm Wund (1832-1920), tâm lí học gia 
Đức 

4 5 83 Kim Tháp Nap Manuel Jose Quintana (1772-1857), thi sĩ 


Tây Ban Nha 








+ M $ Kim Tu Binh Charles Kingsley (1819- 1875), kich tác gia 
Anh 


Ф Jf Ë Kim Tu Báo Allen Ginsberg (1926-1996), thi si Mi 


itf x $9 1a 34 Charles Robert Darwin (1809-1882), bác vát 
Đạt Nhi Văn Tra Lí La Bá | học gia Anh 












Đặc 

ik BN Pñ Đạt Nhĩ Lãng Francois Darlan (1881-1942), đô đốc Pháp 

ik # 4 Đạt Phân Ki Leonardo da Vinci (1452-1519), họa sĩ Ý, 
thời văn nghệ phục hưng 

ik fm $ Đạt Già Mã Vasco da Gama (1469.15247), nhà thám 
hiểm Bồ Đào Nha 

# к, 8 Áo Ni Nhĩ Eugene O' Neill, bi kịch tác gia Mi (1888- 





1953). Giải thưởng Nobel Văn hoc 1936 


Уж A Xi T Trân Ni Áo | Jane Austen, nữ tiểu thuyết gia Anh (1775- 
John Austin, pháp luát gia Anh (1790-1859) 
Áo Tu Binh 


A Б $ E Ао Bản Hải | Julius Robert Oppenheimer, vật lí nguyên tử 
Thú học gia Mi (1904-1967). Giải thưởng Fermi 
về vật lí nguyên tử 














Friedrich Wilhelm Nietzsche, triết học gia 
Đức (1844-1900) 
#, 3& Ni Lộc Nero, Hoàng đế La Mã (37-68) 


№, ж Ni Biện 
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A 3*4 Gia Báo 


‡ã + Я Phúc Lâu Bái 

i£ 8 (5 Nguy Nhĩ Luân 
jt 5 X £ fe Thác Mã 
Tư Lí Đức 

Ж ik + 1£ Я Lư Thoa 
Nhượng Nhã Khắc 


X А, M Hán Ni Bat 


#8 € € Lu Mông Ba 





X ff £ Dai Trọng Mã 


Greta Garbo, nif dién vién dién ánh Mi 
(1905-1990) 

Gustave Flaubert, văn si Pháp (1821-1880) 
Paul Verlaine, văn sĩ Pháp (1844-1896) 
Thomas Reid, triết gia Ái Nhi Lan (1710- 
1796) 

Jean Jacques Rousseau, văn sĩ viết tiếng 
Pháp, sinh trưởng tại Genéve, Thụy Sĩ 
(1712-1778) 

Hannibal hay Annibal, Dai tướng, sinh tai 
Carthage (Phi cháu) (247-183 truóc c.n.) 
Patrice Lumumba (1925-1961), nhà tranh 
đấu cho nhân quyền. Thủ tướng Cộng hòa 
Congo (1960-1961) 

Alexandre Dumas pére, văn si Pháp (1802- 
1870) 


A 3 Ж Ngô Bang Nhà U Ponnya, thi si Mién Dién (1812-1866) 


Ж а 1k Té Bách Lâm 
Җ ta $ Tế Nạp Mạn 


# Ø id Tế Á Мас 

É ® 8 ç ç %# EK 39 
Cách Áo Nhi Cách Tây 
Mông Âu Mẫu 
dk € Ek Hách Lí Âu 






& E y gi ps 


Thác Mà Tu Hanh Lợi 










Ferdinand Von Zeppelin, nhà ché tao khinh 
khí cầu Đức (1838-1917) 


Fred Zinneman, đạo diễn điện ảnh Mĩ (1907- 
1997) 


Galeazo Ciano, Ngoại trưởng Ý (1903-1944) 







George Simon Ohm, vật lí học gia Đức 
(1789-1854) 


Edouard Herriot, văn sĩ, chính trị gia Pháp; 
nhiều lần làm Thủ tướng (1872-1957) 
Thomas Henry Huxley, tự nhiên học gia Anh 
(1825-1895) 








Hách Tư Lê 


$] ¥ Liệt Ninh 





Ж 34 Hách Tư Đặc William Randolph Hearst, chủ báo Mi (1863- 
(1864-1948) 


Vladimir Ilitch Oulianov Lénine, nhà cách 
mang Nga, sáng lập Liên bang Xô viết 
(1870-1924) 
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Oscar Wilde, văn sĩ, thi sĩ Anh (1854-1900) 


Adolf Hitler, Quốc trưởng Đức Quốc Xã 
(1889-1945) 


Denis Diderot, triết gia, văn sĩ Pháp (1713- 
1784) 
Konrad Adenauer (1876-1967), Tổng thống 
Tây Đức những nam 1949, 1953, 1957, 1961 
Louis Aragon, thi si Pháp (1897-1982) 


Attila, vua Hung Nó (406-4537) 


Roald Amundsen. nhà thám hiém Na Uy 
(1872-1928) 


Winston Leonard Spencer Churchill (1874- 
1965), Thủ tướng Anh (1940-1945), (1951- 
1955) 
Fryderyk Franciszek Chopin (1810-1849), 
nhà soan nhac Ba Lan 


+ H 44 Vương Nhĩ Đức 
Ж 3# # Hi Đặc Lặc 


1 
| 
| 
| 
| 









Jk ‡# # Dich Đức La 















BJ Ж # A Đăng Nap 










FI jå  A Lạp Cống 
FT 4E dà A Đề Lạp 

| 

Е 6 #& А Mông Sâm 


























| 
и $ 8 Khâu Cát Nhi 















| 3j Jj Tiểu Bang 










Tf 4f Gia Tó Jesus Christ 


ЗЯ A Ngưu Dôn 
| Ngải Tát Khác 





Isaac Newton, vật lí hoc gia Anh (1643- 
1727) 



















# d DL M Phổ La Tháp | Titus Maccius Plautus, thi sĩ La Mã (254-184 
Tu trước c.n.) 
| Ж #l M 3 #3 Phổ Lợi Tư | Joseph Priestley, hóa học gia Anh (1733- 
Đặc Lợi 1804) 
 # £ ig Phổ Lặc Hàn | George Plechhanoff, nhà cách mạng xã hội 
Nặc Nga (1857-1922) 
i 4; 4 Phổ Hi Kim Alexander Pushkin, thi sĩ Nga (1799-1837) 
3€ $ Ak Phổ Lặc Phục Abbe Prévost, tiểu thuyết gia Pháp (1697- 
1793) 
i P Mỹ X Phó Lí Tu Lai | Elvis Presley, ca si nói danh Mi (1935-1977) 
+ jš l Phổ Lạp Tát Rajendra Prasad (1884-1963), Tổng thống 
Ап Độ (1950-1962) 
X # Ngô Dan U Than: (1909-1974), nguyên Tổng Thu kí 
Liên Hiệp Quốc (1962-1971) 
| # #3 Ngô Nó U Nu (1907-1995), Tổng thống Miến Điện 











LÔ (1948-1956), (1957-1958), (1960-1962) 
sẽ f$ E Mạnh Đức Nhi Gregor Johann Mendel, di truyền học gia Áo 








"d 
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(1822-1884) | 
1 ф dt Kiệt Phát Tôn Thomas Jefferson (1743-1826), Tóng thóng 
Hoa Ki (1801-1809) 
ff +, н Kiệt Khắc Tón Andrew Jackson (1767-1845), Tổng thống 
Hoa Ki (1829-1837) 


f† X, 13 Жж Kiệt Khắc | Jack London, văn si Mi (1876-1916) 

Luân Đôn 

Ре — + Elizabeth 1 (1533-1603), Nữ hoàng Anh 
Y Lé Sa Bach Nhát Thé (1558-1603) 

i& АА #, Phạm Bằng Khác | Douglas Fairbanks, diễn viên điện ánh Mĩ 

it # *% 215 Tô Phát № | Souphanouvong (1909-1995), Chủ tịch Cộng 
Phüng hóa Nhán dàn Lào (1976-1986) 





2 
T 





#% K 4% Ж Tô Cách Lạp | Socrates, triết gia Hi Lap (469-399 trước 
George Bernard Shaw, tiểu thuyết gia Ái NHĩ 
Lan (1856-1950) 
Jean Paul Sartre, triết gia Pháp (1905-1980) 
Tóng thóng Ai Cáp (1970-1981) 
Hans Sachs, thi si, kich tác gia Dúc (1494- 
1576) 


Ж # ik Trại Trân Châu Pearl Buck, văn sĩ Mĩ (1892-1973) 


KW ë Æ #, Trại Nhĩ Tư | David Selznick, nhà làm phim điện ảnh Mĩ 
Ni Khắc (1902-1965) 

X, Ж Qua Lâm Herman Goring, Đại tướng Đức trong Đệ nhị 
Thế chiến (1893-1946) 

FI ? P] Ж A Già Món | Agamennon, vua trong thân thoại Hi Lap 
Nóng 

PT 3$ 44 Mñ A Đặc Lạp Tu | Atlas, trong thần thoai Hi Lap, là vị thần vác 
dia cáu trén vai 

Ernest Hemingway, vàn si Mi (1899-1961). 
Giải thưởng Nobel Văn hoc 1954. 
John Joseph Pershing (1860-1948). 1917 là 
Tư lệnh quân Mi tai Âu châu trong Đệ nhất 
Thế chiến. 








i 98 Ж Hải Minh Uy 










6 Ж Phan Hưng 
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DANH SÁCH MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
NÓI TIẾNG TRÊN THÉ GIỚI 


(dành cho độc giả đọc sách báo Hoa văn) 


s> fb X Ж Cáp Phật 
Đại Học 


6) k Ж 

Kiếm Kiểu Đại Học 
BAKA 

Bố Luân Mậu Đại Hoc 
+ ж ab Æ K # Ca 
Luán Ti Á Dai Hoc 


*4 2 Gk K Š M Z K 
% Tán Tịch Pháp Ni Á 
Cháu Làp Dai Hoc 
d XS 

Hài Dai Son Dai Hoc 
#\ 4ø Ж X Ф 

Lợi Vật Phố Đại Học 

& £ 6 K # 

Nüng Hà Bài Dai Hoc 
Mg x5 

Gia Ló Dai Hoc 

ж Ж 18 

Sử Đăng Phúc 

LE: 

Gia Ló 


Harvard Universi 


Cambridge Universi 
Bloomer Universi 
Columbia Universi 
Pennsylvania State 
Universi 
Heidelberg Universi 
Liverpool Universi 
Neuchatel Universi 
Universi of New 
Haven 


Stanford Universi 


Yale Universi 


Thành lập năm 1636 ở 
Cambridge, 
Massachusetts, Hoa Ki 


Thành lập tif t.k. 12 tai 
Anh quóc 

Tại tiểu bang 
Wisconsin, Hoa Kì 


Thành lập năm 1754 tại 
Nữu Ước (New York), 
Hoa Kì 


Tại tiểu bang 
Pennsylvania, Hoa Kì 
Đức quốc 

Anh quốc 

Thụy Sĩ 

Hoa Kì 


Hoa Kì 


Hoa Ki 





* x 

⁄% + i 
JE # „8 

е, # 
#4 

it F 

X 

+ ж 

Mỹ # P, po № 


fp #, 
R9 # 
Ж мя Ж 
M EG 
xã 

FI X6 35 th 
ug 34 XK 
H # 3‡ 
£ Ж 

&, 8 C 46 
Ex xdg 
$ 

Aa e 
TR jo ik 
1 # Ж 
е, i$ i$ 
£ + 
tit 


DANH SÁCH CÁC THU DÓ 


(dành cho dóc giá sách báo Hoa vàn) 


Viét-Nam 

Khách Bó Nhi 
Ai Lí Ón 

Ba Khó 

Mach Nap Mach 
Đạt Ca 

Bắc Kinh 

Đình Bố 

Tư Lí Ba Gia Loan 


Ngưỡng Quang 

Ni Khoa Tây Á 
Đệ Tỉ Lợi Tư 

Gia Lộ Triệt Lãnh 
An Mạn 

A Tư Tháp Nạp 
Khoa Uy Đặc Thành 
Bội Lễ Đặc 

Mã Lũy 

Ô Lan Ba Thác 
Mã Tư Khách Đặc 
Đa Cáp 

Tan Đức Lí 

Nhã Gia Đạt 

Đức Lí Lan 

Ba Cách Đạt 
Đông Kinh 

Kim Biên 


English 

Kabul (Afghanistan) 
Erivan (Armenia) 
Tabriz (Azerbaijan) 
Manama (Bahrain) 
Dhaka (Bangladesh) 
Beijing (China) 

Thimbu (Bhutan) 
BandaSeri Begawan 
(Brunei Darussalam) 
Rangoon (Myanmar) 
Nicosia (Cyprus) 

Tiflis (Georgia) 

Tel Aviv (Israel) 
Amman (Jordan) 
Alma-Ata (Kazakhstan) 
Kuwait (Kuwait) 
"Beirut(Lebanon) 

Malé (Maldives) 
UlanBator (Mongolia) 
Muscat (Oman) 

Doha (Qatar) 
NewDelhi (India) 
Jakarta (Indonesia) 
Teheran (Iran) 

Bagdad (Iraq) 

Tokyo (Japan) 
PnomPenh (Kampuchia) 





+g 

3 W, 

£ k 
EER 
Ло (& h ҖЕ 
fF x wp 
5 Ed 
4) 9 ?‡ 


kiki 
$c 

+ + 4 
ж. da Ж 
# б, 
жуа 
£ 3k gs 
^ dà & 


FRAR 
маў 
е, % 

t AK 

DES 

# ik М 
Ap dá Ж 

Hm 5 

d * Ж K ОЯ, 
Z Ља 

+ dC 3, 
4 x 

# 5 Я] 

Py +  @& 


BI А, 


gg 


PH 
bì 


Bình Nhưỡng 
Hán Thành 

Vạn Tượng 

Cát Long Pha 
Gia Đức Mãn Đô 
Y Tư Lan Bảo 
Mã Ni Lạp 

Lợi Nhã Đắc 


Đại Mã Sĩ Cách 
Mạn Cốc 

An Ca Lạp 

Địa Lạp Na 
Duy Đã Nạp 
Bố Ló Tái Nhi 
Sách Phi Á 

Bố Lạp Cách 


Ca Bản Ha Căn 
Hách Nhĩ Tân Cơ 
Ba Lê 

Bách Lâm 

Nhã Điển 

Bố Đạt Bội Tư 
Đó Bách Lâm 
La Mã 


Lôi Khắc Nhã Vị Khắc 


Lí Gia 

Cam Thác Khắc 
Khoa Luân Pha 
Đỗ Thượng Biệt 


A Thập Cáp Ba Đức 
A Bố Tra Tỉ 

Tháp Thập Can 

Tát Na 
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Pvong Yang (North Korea) 
Seoul (South Korea) 
Vientiane (Laos) 
KualaLumpur (Malaysia) 
Katmandu (Nepal) 
Rawalpindi (Pakistan) 
Manila (Philippines) 
Riyadh + Mecca (Saudi 
Arabia) 

Damascus (Syria) 
Bangkok (Thailand) 
Ankara (Turkey) 

Tirana (Albania) 

Vienna (Austria) 
Brussels (Belgium) 

Sofia (Bulgaria) 

Prague (Тһе Czech 
Republic) 

Copenhagen (Denmark) 
Helsinki (Finland) 

Paris (France) 

Berlin (Germany) 

Athens (Greece) 
Budapest (Hungary) 
Dublin (Ircland) 

Roma (Italy) 

Reykjavik (Iceland) 

Riga (Latvia) 

Gangtok (Sikkim) 
Colombo (Sri Lanka) 
Dyushambe (Tajikistan) 
Ashkhabad 
(Turkmenistan) 

Abuzaby (United Arab 
Emirates) 

Tashkent (Uzbekistan) 
San'a (Yemen) 
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ЖШ 
3] X x, 


B l Wi h 
Trt 
жа Gg 
# k & 
35$ 


Еж 
ndi 
g f dx OH 
+ Ж 
LES 
LE Sii 


FT MẸ 6 3à 


i9) M SAC 


$46 H 8 
3t Fk HW 
PIE d 
тях Ж 
mW 
* dus 
Ж е 


ЖЛ 
#l# + 
AR 

# Ñ ta AA 
АА 


LE E di 
K, £ # 
A odd 


An Đạo Nhi 
Minh Tu Khác 
Tát Lap Nhiét Oa 


Tát Cách Lặc Bố 
La An Đạt 

Nhã Ôn Đắc 

Phổ Lạp Á 

Ban Cát 


Án Giả Mai Nap 
Bố Lap Sài Duy Nhi 
Á Muc Tó Khác La 
Cát Bá рё 

Khai La 

Mà Lap Bác 


A Tu Mà Lap 

Á Bích Tu Á Bói Ba 
Lgi Bá Duy Nhi 
Ban Cháu Nhi 

A Khác Lap 

Lui Nap Khác Lí 
Nói La Tát 

Móng La Duy Á 
Đích Lê Ba Lí 


Tháp Na Na Lợi Phật 
Lợi Long Khuê 

Ngõa Đỗ Tư 

Duy Nhĩ Nữu Tư 

Lư Sâm Bảo 


Tu Khoa Phổ Lí 
Ngõa Lai Tháp 
Cơ Hi Nột 


Andorra (Andorra) 

Minsk (Belarus) 

Sarajevo (Bosnia * 
Herzegovina) 

Zagreb (Croatia) 

Luanda (Angola) 
Yaoundé (Cameroon) 
Praia (Cape Verde) 
Bangui (Central African 
Republic) 

FortLamy (Chad) 
Leopoldville (Congo) 
Abidjan (Ivory Coast) 
Djibouti (Djibouti) 

Cairo (Egypt) 

Mbini (Equatorial 
Guinea) 

Asmara (Eritrea) 
AddisAbaba (Ethiopia) 
Libreville (Gabon) 
Bathurst (Gambia) 

Accra (Ghana) 

Conakry (Guinea) 
Nairobi (Kenya) 
Monrovia (Liberia) 
Tripoli * 
(Libya) 
Tananarive (Madagascar) 
Zomba (Malawi) 

Vaduz (Liechtenstein) 
Vilna (Lithuania) 
Luxembourg 
(Luxembourg) 


Benghazi 


Skopje (Macedonia) 
Valletta (Malta) 
Chisinau (Moldova) 





& wg 
FT 489 Xí de + 


йн 
# 

F Ef Ж 

# bo $ Ж} 
# MG Ж 

$ đi th MO Ж 


& ^d mm 
5 # 

M {& THA 
16 Hj X 

X Mi 

fe Ж 

E Hp l& X Ж 
FIDA OR 
E 5 4 

# K x W J 
jig 

5 ic 


m (pow Я, 
REX 
HAN 
A Ho 41 
X er 


it ° 8 
PEERK 

P} bo ib i 
юг 4 2 


% + 4$ 
# Ж M MO j 39 


Ma Nap Ca 
A Mẫu Tu Đặc Dan 


Ao Tu Luc 

Hoa Sa 

Li Tu Bàn 

Bố Gia Làc Tư Đặc 

Mạc Tư Khoa 

Bố Lap Bích Tu Lap 
Phát 

Lu Bó Nhi Nhà Na 

Mã Đức Lí 

Tư Đức Ca Nhĩ Ma 

Bá Nhĩ Ni 

Cơ Phụ 

Luân Đôn 

Bối Nhĩ Cách Lai Đức 

A Nhi Cập Nhi 

Ba Mà Khoa 

№ Ngõa Khắc Tiếu Đặc 
Lạp Ba Đặc 

Mã Phổ Thác 


Ôn Đắc Hòa Khắc 
Ni Á Mĩ 

A Bố Giả 

Cơ Gia Lợi 

Thánh Đản Ni 


Đạt Khách Nhĩ 
Phất Lí Đôn 

Ma Gia Địch Sa 
Tỉ Lặc Đà Lợi Á 


Khách Thổ Mục 
Đạt Lũy Tư Tát Lạp Mẫu 
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Monaco (Monaco) 
Amsterdam 
(Netherlands) 


Oslo (Norway) 
Warsaw (Poland) 
Lisbon (Portugal) 
Bucharest (Rumania) 
Moskva (Russia) 
Bratislava (Slovak) 


Ljubljana (Slovania) 
Madrid (Spain) 
Stockholm (Sweden) 
Bern (Switzerland) 

Kiev (Ukraine) 

London (England) 
Belgrade (Yugoslavia) 
Algiers (Algeria) 
Bamako (Mali) 
Nouakchott (Mauritania) 
Rabat (Morocco) 
Lourenco 
(Mozambique) 
Windhock (Namibia) 
Niamey (Niger) 


Marques 


Lagos (Nigeria) 
Kigali (Rwanda) 
SaintDenis 
Reunion) 


(French 


Dakar (Senegal) 
Freetown (Sierra Leone) 
Mogadiscio (Somali) 
Prétoria + Cape Town 
(South Africa) 

Khartoum (Sudan) 


Dar es 
(Tanzania) 


Salaam 





P 

tu 
жя, Ф 
enis 
Bk 
LÝ Ti 
«ЖА 
ЖЫ £ 

A A Af 

ж £ Ag 


#3 

R, № В) 14 Эй, 
K f 3 

M + 9 ^ed Ë, 
4 W *X 

X G FR 
Н) АЁ Ж. 

е, + 5 
dom 
$55 

X Hx 

* É HE 


Lac Mi 

Đột Ni Tu 

Khám Phách Lap 

Lu Tát Ca 

Ha Lap Lói 

Phách Quá Phách Quá 


Kham Bói Lap 
A Gia Ni Á 
Hué Linh Dón 


Bố Nghi Nặc Tu Ngải 
Lợi Tư 

Nã Tao 

Tô Khắc Lôi 

Ba Tây Lợi Á 

Ốc Thái Hoa 

Thánh Địa Á Ca 
Thánh Phi Ba Ca Đại 
Thánh Hà Tái 

Cáp Ngõa Na 

Thánh Đa Minh Các 


Cơ Đa 

Nguy Địa Mã Lạp Thành 
Thái Tử Cảng 

Đặc Cổ Tây Gia Nhĩ Ba 
Kim Tư Đôn 

Mặc Tây Ca Thành 

Mã Na Qua 

Ba Nã Mã Thành 

Á Tùng Sâm 

Lợi Mã 

Thánh Hó An 

Thánh Tát Nhĩ Ngõa Da 


Lomé (Togo) 

Tunis (Tunisia) 
Kampala (Uganda) 
Lusaka (Zambia) 
Harara (Zimbabwe) 
PagoPago (American 
Samoa) 

Canberra (Australia) 
Agafia (American Guam) 
Wellington (New 
Zealand) 


BuenosAires (Argentina) 


Nassau (Bahamas) 
La Paz (Bolivia) 
Brasilia (Brazil) 
Ottawa (Canada) 
Santiago (Chile) 
Bogota (Colombia) 
San Jose (Costa Rica) 
Havana (Cuba) 


SantoDomingo 
(Dominican Republic) 


Quito (Ecuador) 
Guatemala (Guatemala) 
Port-au-Prince (Haiti) 
Tegucigalpa (Honduras) 
Kingston (Jamaica) 
Mexicoci (Mexico) 
Managua (Nicaragua) 
Panama ci (Panama) 
Asuncion (Paraguay) 
Lima (Peru) 

San Juan (Puerto Rico) 


San Salvador (El 
Salvadar) 





tà ii В) # Hi 
+ А f 


® 0 "sg 
Ju ]š ñu RA 
Ж А 


Phách Lap Ма Li Bác 
Hoa Thinh Dón 


Mông Đắc Duy Bích Á 
Gia Lap Gia Tu 
Hà Nội 
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Paramaribo (Suriname) 
Washington D.C. (Hoa 
Ki) 

Montevideo (Uruguay) 
Caracas (Venezuela) 
Hanoi (Viét-Nam) 





BANG ĐỐI CHIẾU VIỆT NGU - PIN-YIN 


A 


A Ba Thái 

A Ca 

A C6 Bách Phách Ha 
A Lý Bất Ca (Kha) 
A Ma 

A Mẫn 

A Q Chinh Truyện 

A Qué 

A Té Cách 

Ai Dinh 

Ai Giang Nam Phü 
Ái Tán Giác La Phó Kiét 
Ai Tán Nhi Thé phú 
Ẩm Băng Thất Thi Thoại 
Âm Bình 

Am Sơn 

An 

An Anh 

An Bi Cuc 

An Định 

An Dương 

An Dưỡng 

Ân Hạo 

An Huy 

An Khánh 

An Khánh Tự 

An Lạc Công Chúa 


E Ba Tai 

EGe 

E Gu Bo Pa Xia 
ELi Bu Ge 

E Ma 

A Min 

A Q Zheng Zhuan 
E Gui 

EJi Ge 

Ai Ying 

Ai Jiang Nan Fu 
Ai Xin Jue Luo Pu Jie 
Ai Qin Er Shi Fu 
Yin Bing Shi Shi Hua 
Ying Ping 

Yin Shan 

Yin 

Yan Ying 

An Pei Ju 

An Ding 

An Yang 

An Yang 

Yin Hao 

An Hui 

An Qing 

An Qing Xu 

An Le Gong Zhu 





An Lộc Sơn 

Án Nga Nhi 

An Nhã Đường Toàn Tập 
An Phí Dương Cổ 
An Quốc 

An Quốc Quân 
Án Sát Ti 

An Thé Cao 

Án Thà 

Án Trong Kham 
Án Tử Xuân Thu 
Anh Bó 

Áo Món 

Áp Luc Giang 

Át Tất Long 

Âu Dương Dư Thiến 
Âu Dương Huyền 
Âu Dương Kì 

Âu Dương Quýnh 
Âu Dương Triết 
Âu Dương Tu 

Âu Dương Tuân 
Âu Hào Niên 


Ba Kim 

Ba La Mật 

Ba La Mật Kinh 
Ba Thục 

Bá Bì 

Bá 

Bá Cám 

Bá Di 

Bá Dương 

Bá Hỉ 

Bá Khước Uyển 


An Lu Shan 

Yan E Er 

An Ya Tang Quan Ji 
An Fei Yang Gu 
An Guo 

An Guo Jun 

An Cha Si 

An Shi Gao 

Yan Shu 

Yin Zhong Kan 
Yan Zi Chun Qiu 
Ying Bu 

Ao Men 

Ya Lu Jiang 

E Bi Long 

Ou Yang Yu Qian 
Ou Yang Xuan 
Ou Yang Qi 

Ou Yang Jiong 
Ou Yang Che 
Ou Yang Xiu 

Ou Yang Xun 
Ou Hao Nian 


Ba Jin 

Bo Luo Mi 
Bo Luo Mi Jing 
Ba Shu 

Bo Pi 

Bo 

Bo Qin 

Bo Yi 

Po Yang 

Bo Xi 

Bo Que Wan 
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Bá Nha 

Bá Nhac 

Bá Nhan 

Bá Quyền Chủ Nghĩa 
Bác Học Hoành Từ 

Bác Học Hồng Nho 

Bác La 

Bác Lạc 

Bác Lãng 

Bác Vật Chí 

Bạc Châu 

Bạc Nhất Ba 

Bách Gia Tính 

Bách Hoa Tế Phóng, Bách Gia 
Tranh Minh 

Bách Li Hé 

Bách Sắc 

Bách Việt 

Bạch Cư Dị 

Bach Cư Dị Mộ Chüng 
Bạch Dương 

Bạch Dương Điện 

Bạch Đăng 

Bạch Đầu Ngâm 

Bạch Đế Thành 

Bạch Địch 

Bạch Khởi 

Bạch Liên Giáo 

Bạch Lộc Động Thư Viện 
Bạch Mã Tự 

Bạch Mao Nữ 

Bạch Miêu Hắc Miêu Thuyết 
Bạch Môn 

Bạch Phác 

Bạch Süng Hi 

Bach Thạch Dao Nhân Ca Khúc 


Bo Ya 

Bo Yue 

Bo Yan 

Ba Quan Zhu Yi 

Bo Xue Hong Ci 

Bo Xue Hong Ru 

Bo Luo 

Bo Luo 

Bo Lang 

Bo Wu Zhi 

Bo Zhou 

Bo Yi Bo 

Bai Jia Xing 

Bai Hua Qi Fang, Bai Jia Zheng 
Ming 

Bai Li Xi 

Bai Se 

Bai Yue 

Bai Ju Yi 

Bai Ju Yi Mu Zhong 
Bai Yang 

Bai Yang Dian 

Bai Deng 

Bai Tou Yin 

Bai Di Cheng 

Bai Di 

Bai Qi 

Bai Lian Jiao 

Bai Lu Dong Shu Yuan 
Bai Ma Si 

Bai Mao N# 

Bai Mao Hei Mao Shuo 
Bai Men 

Bai Pu 

Bai Chong Xi 

Bai Shi Dao Ren Ge Qu 





Bach Thạch Đạo Nhân Thi Thuyết 
Bạch Thế Kí 

Bái 

Bái Thượng Để Hội 
Ban Bưu 

Ban Chiêu 

Ban Cố 

Ban Siêu 

Ban Thiển Ngạch Nhĩ Đức Ni 
Ban Thién Ngach Nhĩ Đức Ni Xác 
Cát Kién Tán 

Ban Tiép Du 

Bàn Canh 

Bàn Huyén 

Bàn Khé 

Bản Kiểu Tạp Kí 
Bán Su Thi 

Bán Pha Thón 
Bàng Đức 

Bàng Huân 

Bàng Quyên 

Bàng Thống 

Bành Chân 

Bành Doanh Ngoc 
Bành Đức Hoài 
Bành Ngoc Lán 
Bành Nha Hành 
Bành Nha 

Bành Só Phién 
Bành Son 

Bành Thành 

Bành Thiệu Thăng 
Bành Tổ 

Bành Tôn Đuật 
Bành Việt 

Bao Chuẩn 
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Bai Shi Dao Ren Shi Shuo 
Bai Tu Ji 

Pei 

Bai Shang Di Hui 
Ban Biao 

Ban Zhao 

Ban Gu 

Ban Chao 

Ban Chan E Er De Ni 
Ban Chan E Er De Ni Que 
Ji Jian Zan 

Ban Jie Yu 

Pan Geng 

Pan Xian 

Pan Xi 

Ban Qiao Za Ji 
Ben Shi Shi 

Ban Po Cun 

Pang De 

Pang Xun 

Pang Juan 

Pang Tong 

Peng Zhen 

Peng Ying Yu 
Peng De Huai 
Peng Yu Lin 
Peng Ya Xing 
Peng Ya 

Peng Chu Fan 
Peng Shan 

Peng Cheng 
Peng Shao Sheng 
Peng Zu 

Peng Sun Yu 
Peng Yue 

Bao Zheng 
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Bao Cóng 

Bao Đầu 

Bao Thé Thán 

Bao Tu 

Bào Ảnh 

Bào Đình Bác 

Bào Tham Quân 
Bào Thúc Nha 

Bảo An 

Bảo Đỉnh 

Bảo Đỉnh Sơn Thạch Quật 
Bảo Kê 

Bảo Kiếm Kí 

Bảo Lộ Vận Động 
Bảo Ninh 

Bảo Quyển 

Bảo Thúc Tháp 

Báo An Tự 

Báo Quốc Tự 

Bạo Phong Sậu Vũ 
Bát Chính Đạo 

Bát Công Sơn 

Bát Đại 

Bát Đạt Lĩnh 

Bát Kỳ Chế Độ 

Bát Quốc Liên Quân 
Bát Trận Đô 

Bát Vương Chi Loạn 
Bạt Đô 

Bắc Chu 

Bắc Chu Vũ Đế 

Bắc Cố Sơn 

Bắc Du Lục 

Bắc Dương 

Bắc Dương Chính Phủ 
Bắc Dương Hải Quân 


Bao Gong 

Bao Tou 

Bao Shi Chen 
Bao Si 

Pao Ying 

Bao Ting Bo 

Bao Can Jun 

Bao Shu Ya 

Bao An 

Bao Ding 

Bao Ding Shan Shi Ku 
Bao Ji 

Bao Jian Ji 

Bao Lu Yun Dong 
Bao Ning 

Bao Juan 

Bao Chu Ta 

Bao En Si 

Bao Guo Si 

Bao Feng Zou Yu 
Ba Zheng Dao 

Ba Gong Shan 

Ba Dai 

Ba Da Ling 

Ba Qi Zhi Du 

Ba Guo Lian Jun 
Ba Zhen Tu 

Ba Wang Zhi Luan 
Ba Du 

Bei Zhou 

Bei Zhou Wu Di 
Bei Gu Shan 

Bei You Lu 

Bei Yang 

Bei Yang Zheng Fu 
Bei Yang Hai Jun 





Bác Duong Quán Phiét 
Bác Bái (Đới) Hà 
Bác Dia 

Bác Đường Thư Sao 
Bác Giang Thi Thoai 
Bác Hii 

Bác Hán 

Bác Kinh 

Bác Kinh Diéu Uóc 
Bác Làng 

Bác Luán Cáng 

Bác Lương 

Bác Lí Chí 

Bác Móng Tóa Ngón 
Bác Nguy 

Bác Ón Tuyén 

Bác Phat Chiến Tranh 
Bác San 

Bác Son Thach Quát 
Bác Sử 

Bác Té 

Bác Té Vàn Tuyén 
Bắc Thất Chân 

Bắc Tống 

Bắc Tự Tháp 

Bắc Yên 

Bật 

Bật Chỉ Chiến 

Bi 

Bi Lám 

Bi phán thi 

Bi Dào 

Bí 

Bién Cóng 

Bién Ván 

Biển Thước 
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Bei Yang Jun Fa 
Bei Dai He 

Bei Di 

Bei Tang Shu Chao 
Bei Jiang Shi Hua 
Bei Hai 

Bei Han 

Bei Jing 

Bei Jing Tiao Yue 
Bei Ling 

Bei Lun Gang 
Bei Liang 

Bei Li Zhi 

Bei Meng Suo Yan 
Bei Wei 

Bei Wen Quan 
Bei Fa Zhan Zheng 
Bei Shan 

Bei Shan Shi Ku 
Bei Shi 

Bei Qi 

Bei Qi Wen Xuan 
Bei Qi Zhen 

Bei Song 

Bei Si Ta 

Bei Yan 

Bi 

Bi Zhi Zhan 

Bei 

Bei Lin 

Bei Fen Shi 

Pi Dao 

Bi 

Bian Gong 

Pian Wen 

Bian Que 
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Biến Văn 

Biện Cơ 

Biện Lương 
Biệt Mặc 

Biểu 

Binh Bộ 

Binh Mã Dũng 
Bình Chuẩn 
Bình Hòa 

Bình Huyện 
Bình Lạc 

Bình Lâm Binh 
Bình Nguyên Công 
Bình Nguyên 
Bình Nguyên Quân 
Bình Thành 
Bỉnh 

Bỉnh Linh Tự 
Bå Tho Canh 
Bó Tién Van Nó 
Bà Tüng Linh 
Bó Chánh Ti 

Bố Đạt Lap Cung 
Bóc Duong 

Bóc Xa 

Bói Cháu 

Bối Diệp Kinh 
Bối Тас 

Bối Tử 

Bóng Lai 

Bót Hái 

Bùi Độ 

Bùi Tịch 

Bùi Tùng Chi 
Bùi Uẩn 


Bian Wen 
Bian Ji 

Bian Liang 
Bie Mo 

Biao 

Bing Bu 

Bing Ma Yong 
Ping Zhun 
Ping He 

Ping Xian 
Ping Le 

Ping Lin Bing 
Ping Yuan Jun 
Ping Yuan 
Ping Yuan Jun 
Ping Cheng 
Bing 

Bing Ling Si 
Pu Shou Geng 
Pu Xian Wan Nu 
Pu Song Ling 
Bu Zheng Si 
Bu Da La Gong 
Pu Yang 

Pu She 

Bei Zhou 

Bei Ye Jing 
Bei Le 

Bei Zi 

Peng Lai 

Bo Hai 

Pei Du 

Pei Ji 

Pei Song Zhi 
Pei Yun 





С 


Ca Lão Hội 

Cá Nhân Sùng Bái 
Các Các 

Cai Hạ Ca 

Cai Hạ 

Cam 

Cam Túc 

Cam Tuyển 
Cam Tuyển Phú 
Cám Châu 

Cám 

Can Tương 

Càn Long 

Cán Bộ 

Cảnh Bỉnh 
Cảnh Dương 
Cảnh Đức Trấn 
Cảnh Tinh Trung 
Cánh Vi 

Cánh Láng Thi Phái 
Cao Buu 

Cao Chiém 

Cao Cung 

Cao Cương 

Cao Dương 

Cao Hành Kién 
Cao Hoan 

Cao Hüng 

Cao Lăng 

Cao Lực Sĩ 

Cao Minh 

Cao Ngạc 

Cao Quý Hưng 
Cao Sĩ Kì 
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Ge Lao Hui 
Ge Ren Chong Bai 
Ge Ge 

Gai Xia Ge 
Gai Xia 

Gan 

Gan Su 

Gan Quan 
Gan Quan Fu 
Gan Zhou 
Gan 

Gan Jiang 
Qian Long 
Gan Bu 

Geng Bing 
Jing Yang 
Jing De Zhen 
Geng Jing Zhong 
Geng Wei 
Jing Ling Shi Pai 
Gao You 

Gao Zhan 
Gao Gong 
Gao Gang 
Gao Yang 
Gao Xing Jian 
Gao Huan 
Gao Xiong 
Gao Ling 

Gao Li Shi 
Gao Ming 
Сао E 

Gao Ji Xing 
Gao Shi Qi 
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Cao Tăng 
Cao Tàng Truyén 


Cao Thái Sử Dai Toàn Tập 


Cao Thích 

Cao Xudng 

Cáo 

Cáo Vàn 

Cáp Nhi Tán 
Cáp Mát 

Cát Hồng 

Cát Lâm 

Cát Nhĩ Đan 

Cát Nhĩ Hàng A 
Cát Tàng 

Cát Tình Văn 
Cám Đài 

Cẩm Châu 

Cẩm Quan Thành 
Cẩm Y Vệ 

Cấn Chuẩn 

Cấp Àm 

Cấp Sự Trung 
Câu Tiễn 

Chạ Lâm 

Châm Cứu Giáp Ất Kinh 
Châm 

Chân Kim 

Chi Ma Lí 

Chi 

Chỉ Lão Hổ 

Chí Bàn 

Chiến Quốc Sách 
Chiết Giang 
Chiết Tây Từ Phái 
Chiêu Dương 
Chiêu Hồn 


Gao Seng 

Gao Seng Zhuan 
Gao Tai Shi Da Quan Ji 
Gao Shi 

Gao Chang 
Hao 

Gao Wen 

Ha Er Bin 

Ha Mi 

Ge Hong 

Ji Lin 

Ga Er Dan 

Ji Er Hang E 

Ji Zang 

Ji Xing Wen 
Qin Tai 

Jin Zhou 

Jin Guan Cheng 
Jin Yi Wei 

Jin Shun 

Ji An 

Ji Shi Zhong 
Gou Jian 

Zhe Lin 

Zhen Jiu Jia Yi Jing 
Zhen 

Zhen Jin 

Zhi MaLi 

Zhi 

Zhi Lao Hu 

Zhi Pan 

Zhan Guo Ce 
Zhe Jiang 

Zhe Xi Ci Pai 
Zhao Yang 
Zhao Hun 





Chiéu Láng 
Chiéu Nghi 
Chiéu Thóng 
Chiéu Lénh 
Chinh Dón Dáng Dích Tác Phong 
Chính Danh 
Chính Dinh 
Chính Khí Ca 
Chính Nhát Dao 
Chu Á Phà 

Chu Àn Lai 

Chu Bách Lu 
Chu Bang Ngan 
Chu Bình Vương 
Chu Bột 

Chu Chiêu Vương 
Chu Công 

Chu Di Tôn 

Chu Dịch 

Chu Diên Nho 
Chu Do Kiểm 
Chu Do Lang 
Chu Do Tung 
Chu Doãn Minh 
Chu Du 

Chu Duật Kiện 
Chu Dung Cơ 
Chu Dực Quân 
Chu Đôn Di 

Chu Đức 

Chu Hợi 

Chu Hưng Tự 
Chu Hi 

Chu Khang Vương 
Chu Khánh Dư 
Chu Kinh Vũ 
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Zhao Ling 

Zhao Yi 

Zhao Tong 

Zhao Ling 
Zheng Dun Dang Di Zuo Feng 
Zheng Ming 
Zheng Ding 
Zheng Qi Ge 
Zheng Yi Dao 
Zhou Ya Fu 
Zhou En Lai 
Zhu Bo Lu 

Zhou Bang Yan 
Zhou Ping Wang 
Zhou Bo 

Zhou Zhao Wang 
Zhou Gong 

Zhu Yi Zun 

Zhu Yi 

Zhou Yan Ru 
Zhu You Jian 
Zhu You Lang 
Zhu You Song 
Zhu Yun Ming 
Zhou Yu 

Zhu Yu Jian 

Zhu Rong Ji 

Zhu Yi Jun 

Zhou Dun Yi 
Zhu De 

Zhu Hai 

Zhou Xing Si 
Zhu Xi 

Zhou Kang Wang 
Zhu Qing Yu 
Zhu Jing Wu 
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Chu Ki Ngang 
Chu Ki Trán 
Chu Lang 

Chu Lập Ba 
Chu Lé 

Chu Lë Vuong 
Chu Mién 

Chu Muc Vuong 
Chu Ngộ Cát 


Chu Nguyên Chương 


Chu Noãn Vương 
Chu Ôn 

Chu Tác Nhân 
Chu Tế 

Chu Thành Vương 
Chu Thao 

Chu Thế Tông 
Chu Thụ Nhân 
Chu Thuận Xương 
Chu Thư 

Chu Thử 

Chu Toàn Trung 
Chu Tuyên Vương 
Chu Tự 

Chu U Vương 
Chu Văn Vương 
Chu Vũ Vương 
Chu Xử 

Chu 

Chuẩn Cát Nhĩ 
Chúc Anh Đài 
Chúc Doãn Minh 
Chung Dao 
Chung Hội 

Chung Lý Hòa 
Chung Nam Sơn 


Zhu Qi Ang 

Zhu Qi Zhen 
Zhou Lang 

Zhou Li Bo 

Zhou Li 

Zhou Li Wang 
Zhu Mian 

Zhou Mu Wang 
Zhou Yu Ji 

Zhu Yuan Zhang 
Zhou Nuan Wang 
Zhu Wen 

Zhou Zuo Ren 
Zhou Ji 

Zhou Cheng Wang 
Zhu Tao 

Zhou Shi Zong 
Zhou Shu Ren 
Zhou Shun Chang 
Zhou Shu 

Zhu Ci 

Zhu Quan Zhong 
Zhou Xuan Wang 
Zhu Xu 

Zhou You Wang 
Zhou Wen Wang 
Zhou Wu Wang 
Zhou Chu 

Zhou 

Zhun Ge Er 

Zhu Ying Tai 
Zhu Yun Ming 
Zhong Yao 
Zhong Hui 

Zhong Li He 
Zhong Nan Shan 





Chung Nam 

Chung Tinh 

Chung Tit Ki 
Chung Vanh 
Chuyén Chu 
Chuyén Húc 

Chit Nhân Hoạch 
Chử Phúc Điển 
Chử Toại Lương 
Chương Dật 
Chương Đài 
Chương Hà 
Chương Hàm 
Chương Hóa 
Chương Học Thành 
Chương Thái 

Cô Tô 

Có (Cù) Đường 

Cổ Dao Ngạn 

Cổ Kim Dao Ngạn 
Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành 
Cổ Kim Tiểu Thuyết 
Cổ Từ 

Cổ Văn 

Cổ Văn Quán Chỉ 
Cổ Văn Từ Loại Toản 
Cổ Văn Uyển 

Cổ Vận Hà 

Cố Cung 

Cố Hiến Thành 

Cố Huống 

Cố Khải Chi 

Cố Tổ Vũ 

Cố Trinh Quán 

Cố Viêm Võ 

Cối Kê 
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Zhong Nan 

Zhong Xing 
Zhong Zi Qi 
Zhong Rong 
Zhuan Zhu 

Zhuan Xu 

Chu Ren Huo 
Chu Fu Tian 

Chu Sui Liang 
Zhang Yi 

Zhang Tai 

Zhang He 

Zhang Han 

Zhang Hua 

Zhang Xue Cheng 
Zhang Tai 

Gu Su 

Qu Tang 

Gu Yao Yan 

Gu Jin Yao Yan 
Gu Jin Tu Shu Ji Cheng 
Gu Jin Xiao Shuo 
Gu Ci 

Gu Wen 

Gu Wen Guan Zhi 
Gu Wen Ci Lei Zuan 
Gu Wen Yuan 

Gu Yun He 

Gu Gong 

Gu Xian Cheng 
Gu Kuang 

Gu Kai Zhi 

Gu Zu Yu 

Gu zhen Guan 

Gu Yan Wu 

Hui Ji 
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Cói Ninh 

Côn Dương Chi Chiến 
Côn Dương 

Côn Lôn 

Côn Luân Sơn 

Côn Minh 

Côn Sơn 

Cổn Đại 

Cổn 

Công An Phái 

Công Án Tiểu Thuyết 
Công Bộ 

Công Dương Cao 
Công Dương Truyện 
Công 

Công Khanh 

Công Nông Liên Minh 
Công Tôn Hoằng 
Công Tôn Tán 

Công Tôn Thuật 
Công Tư Hợp Doanh 
Cống Pháp 

Cống Sinh 

Cống Vũ 


Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa 


Cù (Cổ) Thức Tự 
Cung Cấp Chế 
Cung Đế 
Cung Tự Trân 
Cùng Trúc Tự 
Cử Nhân 

Cự Lộc 

Cự Nhiên 

Cừu Anh 

Cừu Loan 

Cừu Sĩ Lương 


Hui Ning 

Kun Yang Zhi Zhan 
Kun Yang 

Kun Lun 

Kun Lun Shan 

Kun Ming 

Kun Shan 

Gun Dai 

Gun 

Gong An Pai 

Gong An Xiao Shuo 
Gong Bu 

Gong Yang Gao 
Gong Yang Zhuan 
Gong 

Gong Qing 

Gong Nong Lian Meng 
Gong Sun Hong 
Gong Sun Zan 
Gong Sun Shu 
Gong Si He Ying 
Gong Fa 

Gong Sheng 

Gong Yu 

Gong He Ren Min Zhong Hua 
Qu Shi Si 

Gong Ji Zhi 

Gong Di 

Gong Zi Zhen 
Qiong Zhu Si 

Ju Ren 

Ju Lu 

Ju Ran 

Chou Ying 

Chou Luan 

Chou Shi Liang 





Cửu Biện 

Cửu Chân 

Cửu Châu Châm 
Cửu Chương 

Cửu Cung 

Cửu Giang 

Cửu Hoa Sơn 

Cửu Khanh 

Cửu Long Bán Đảo 
Cửu Lưu 

Cửu Nghỉ 

Cửu Ngũ 

Cửu Nhất Bát Sự Biến 
Cửu Thiên 

Cửu Tích 

Cửu Tràng 

Cửu Châu 

Cửu Đỉnh 

Cửu Hoa Sơn 

Cựu Đường Thư 


D 

Dã Chiến Quân 
Dã Tiên 

Dao 

Dân Chủ Đảng 
Dân Sinh Chủ Nghĩa 
Dân Tộc Thiểu Số 
Dân Chi 

рал Đề 

Dán Đường 

Dan Lộc 

Dân Nhưng 

Dan Trinh 

Dan Tự 

Рап Tường 
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Ju Bian 

Jiu Zhen 

Jiu Zhou Zhen 

Jiu Zhang 

Jiu Gong 

Jiu Jiang 

Jiu Hua Shan 

Jiu Qing 

Jiu Long Ban Dao 
Jiu Liu 

Jiu Yi 

Jiu Wu 

Jiu Yi Ba Shi Bian 
Jiu Tian 

Jiu Xi 

Jiu Chong 

Jiu Zhou 

Jiu Ding 

Jiu Hua Shan 

Jiu Tang Shu 


Ye Zhan Jun 

Ye Xian 

Yao 

Min Zhu Dang 
Min Sheng Zhu Yi 
Min Zu Shao Shu 
Yin Zhi 

Yin Ti 

Yin Tang 

Yin Lu 

Yin Reng 

Yin Zhen 

Yin Si 

Yin Xiang 
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Dật Chu Thu 
Di Hóa Vién 

Di Làng 

Di Lương 

Dịch Hân 

Dịch Hoàn 
Dịch Huyện 
Dịch Khuông 
Dịch Kinh 

Dịch Nha 

Dịch Sơn 

Dịch Thủy 
Diêm Nhược Cừ 
Diêm Thành 
Diêm Tích Sơn 
Diên An 

Diên Thọ 

Diên Tín 

Diễn Thánh Công 
Diệp Đĩnh 

Diệp Đức Huy 
Diệp Kiếm Anh 
Diệp Phương Ái 
Diệp Quần 
Diệp Danh Sâm 
Diệp Sâm 

Diệp Thích 
Diệp Tử Long 
Diêu Doanh 
Diéu Duc Trong 
Diéu Hgp 

Diéu Khu 

Diéu Nài 

Diéu Süng 
Diéu Trường 
Diéu Tu Liém 


YiZhou Shu 
Yi He Yuan 
Yi Ling 

Yi Liang 

Yi Xin 

Yi Huan 

Yi Xian 

Yi Kuang 

Yi Jing 

Yi Ya 

Yi Shan 

Yi Shui 

Yan Ruo Qu 
Yan Cheng 
Yan Xi Shan 
Yan An 

Yan Shou 
Yan Xin 
Yan Sheng Gong 
Ye Ting 

Ye De Hui 
Ye Jian Ying 
Ye Fang Ai 
Ye Qun 

Ye Ming Shen 
Ye Shen 

Ye Shi 

Ye Zi Long 
Yao Ying 
Yao Yi Zhong 
Yao He 

Yao Shu 
Yao Nai 

Yao Chong 
Yao Chang 
Yao Si Lian 





Diéu Tương 

Diéu Nghiém 
Diéu Pháp Lién Hoa Kinh 
Diéu Ván Nguyén 
Dinh Cháu 

Dinh (Sính) Cháu 
Dinh Hà 

Dinh Kháo Thüc 
Do Du 

Do Vu 

Doanh Hoàn Chí Lược 
Doanh Tao Pháp Thüc 
Du Già Luán 

Du Già Tóng 

Du Già 

Du Kí 

Du Khiém 

Duc Quyén 

Dung Hoành 

Dung Thành 

Duy Ma Cát Kinh 
Du Vién 

Dự Nhượng 

Dự 

Dực Thành 

Dương Cảo 

Dương Châu 
Dương Chi Hoành 
Dương Cơ 

Dương Cự Nguyên 
Dương Diên Chiêu 
Dương Đài 

Dương Hành Mật 
Dương Hỗ Phái 
Dương Hồ Thành 
Dương Hó 
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Yao Xiang 
Miao Yan 

Miao Fa Lian Hua Jing 
Yao Wen Yuan 
Ying Zhou 

Ying Zhou 

Ying He 

Ying Kao Shu 
You Yu 

You Yu 

Ying Huan Zhi Lue 
Ying Zao Fa Shi 
Yu Qie Lun 

Yu Qie Zong 
Yu Qie 

You Ji 

Yu Qian 

Yu Quan 

Rong Hong 
Rong Chengg 
Wei Mo Ле Jing 
Yu Yuan 

Yu Rang 

Yu 

Yi Cheng 

Yang Hao 

Yang Zhou 
Yang Zhi Hong 
Yang Ji 

Yang Ju Yuan 
Yang Yan Zhao 
Yang Tai 

Yang Xing Mi 
Yang Hu Pai 
Yang Hu Cheng 
Yang Hu 





802 


Dương Hùng 
Dương Huyền Cảm 
Dương Kế Thịnh 
Dương Khai Tuệ 
Dương Kiên 
Dương Lập Nghĩa 
Dương Liên 
Dương Lợi Vĩ 
Dương Mạt 

Dương Nghiệp 
Dương Nhất Thanh 
Dương Quảng 
Dương Quốc Trung 
Dương Quý Phi 
Dương Quýnh 
Dương Si Ki 
Dương Sóc 

Dương Thái Chân 
Dương Thành Vũ 
Dương Thận 
Dương Thụ Đạt 
Dương Thượng Côn 
Dương Tĩnh Vũ 
Dương Tố 

Dương Tu 

Dương Tú Thanh 
Dương Tuấn 
Dương Tử Giang 
Dương Tự Xương 
Dương Vạn Lí 
Dương Văn Quảng 
Dương Vụ Phái 
Dương Vi Sự Biến 
Dưỡng Do Cơ 

Dữu Lượng 


Yang Xiong 
Yang Xuan Gan 
Yang Ji Sheng 
Yang Kai Hui 
Yang Jian 

Yang Li Yi 
Yang Lian 

Yang Li Wei 
Yang Mo 

Yang Ye 

Yang Yi Qing 
Yang Guang 
Yang Guo Zhong 
Yang Gui Fei 
Yang Jiong 
Yang Shi Qi 
Yang Shuo 

Yang Tai Zhen 
Yang Cheng Wu 
Yang Shen 

Yang Shu Da 
Yang Shang Kun 
Yang Jing Yu 
Yang Su 

Yang Xiu 

Yang Xiu Qing 
Yang Jun 

Yang Zi Jiang 
Yang Si Chang 
Yang Wan Li 
Yang Wen Guang 
Yang Wu Pai 
Yang Wei Shi Bian 
Yang You Ji 

Yu Liang 





Dữu Lí 
Dữu Tín 


D 


Da Рас 

Da Nhi Cón 

Da Ni 

Dà (Tha) Lói 

Dà Đảo Mi Quốc Đế Quốc Chú 
Nghĩa 

Đài Bắc 

Đài Loan 

Đài Nam 

Đái Ái Liên 

Đái Chấn 

Đái Hi 

Đái Thánh 

Đại 

Đại Châu 

Đại Chiêu Tự 

Dai Có Chi Chiến 

Đại Dược Tiến Vận Động 
Đại Đường Tây Vực Kí 
Đại Đạo 

Đại Đô 

Đại Đồng 

Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Thủ 
Kinh Kí 

Đại Đường Tam Tạng Thủ Kinh Thi 
Thoại 

Đại Giác 

Đại Học 

Đại Hùng Miêu 

Đại Khánh 

Đại Kim Quốc Chí 

Đại Lịch Thập Tài Tử 
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You Li 
Yu Xin 


Duo Duo 

Duo Er Gun 

Duo Ni 

Tuo Lei 

Da Dao Mei Guo Di Guo Zhu Yi 


Tai Bei 

Tai Wan 

Tai Nan 

Dai Ai Lian 

Dai Zhen 

Dai Xi 

Dai Sheng 

Dai 

Da! Zhou 

Da Zhao Si 

Da Gu Zhi Zhan 

Da Yue Jin Yun Dong 
Da Tang Xi Yu Ji 

Da Dao 

Da Du 

Da Tong 

Da Tang San-Zang Fa Shi Qu Jing Ji 


Da Tang San Zang Qu Jing Shi Hua 


Da Jue 

Da Xue 

Da Xiong Mao 
Da Qing 

Da Jin Guo Zhi 
Dai Li Shi Cai Zi 





804 


Dai Lién 

Đại Lương 

Đại Lí 

Đại Lí Ti 

Đại Minh Luật 

Đại Ngã 

Đại Nhã 

Đại Nhạn Tháp 

Đại nhân 

Đại Nho Luận 

Đại Thanh Hội Điển 
Đại Thanh Nhất Thống Chí 
Đại Thiện 

Đại Thừa An Tâm Nhập Đạo Pháp 
Đại Thừa Chỉ Quan Pháp Môn 
Đại Thừa 

Đại Thừa Huyền Luận 
Đại Thừa Nghĩa Chương 
Đại Trị 

Đại Túc Thạch Khắc 
Đại Vận Hà 

Đàm Long Lục 

Đàm Nguyên Xuân 
Đàm Quang Quảng 
Đàm Thiên 

Đàm Tự Đồng 

Đan Đổ 

Đàn Từ 

Đản Phụ 

Đảng Cố 

Đào Hoằng Cảnh 

Đào Khiêm 

Đào Thành Chương 
Đào Tiểm 

Đào Trú 

Đạo Đức Kinh 


Da Lian 

Da Liang 

Da Li 

Da Li Si 

Da Ming Lu 

Da Wo 

Da Ya 

Da Yan Ta 

Da Ren 

Da Ru Lun, 

Da Qing Hui Dian 
Da Qing Yi Tong Zhi 
Dai Shan 

Da Cheng An Xin Ru Dao Fa 
Da Cheng Zhi Guan Fa Men 
Da Cheng 

Da Cheng Xuan Lun 
Da Cheng Yi Zhang 
Da Zhi 

Da Zu Shi Ke 

Da Yun He 

Tan Long Lu 

Tan Yuan Chun 

Qin Guang Guang 
Tan Qian 

Tan Si Tong 

Dan Tu 

Tan Ci 

Dan Fu 

Dang Gu 

Tao Hong Jing 

Tao Qian 

Tao Cheng Zhang 
Tao Qian 

Tao Zhu 

Dao De Jing 





Bao Quang 

Dat Ki 

Dat Lai Lat Ma 
Đăng Châu 

Đăng Lâu Phú 
Đăng Nhạc Dương Lâu 
Đằng Vương Các 
Đăng Dĩnh Siêu 
Đặng Ngải 

Đặng Thác 

Đăng Tiểu Bình 
Đặng Tử Khôi 

Đấu Việt Tiêu 

Đậu Anh 

Đậu Có 

Đậu Dung 

Đậu Hiến 

Đậu Kiến Đức 

Đậu Mặc 

Đậu Nghi 

Đậu Thái Hậu 

Đậu Võ 

Dé Điểm 

Dé Hạt 

Dé Hình Án Sát Ti 
Dé Khải 

Dé Quóc Chü Nghia 
Dé Nhất Giai Đoạn Bích Cố Sự 
Đệ Tam Thứ Quốc Nội Cách Mệnh 
Chiến Tranh 

Địa Quan 

Địch Nhân Kiệt 
Địch Thanh 

Địch Văn Bá 

Điển 

Điển Gia Anh 
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Dao Guang 

Da Ji 

Da Lai La Ma 
Deng Zhou 

Deng Lou Fu 
Deng Yue Yang Lou 
Teng Wang Ge 
Deng Ying Chao 
Deng Ai 

Deng Tuo 

Deng Xiao Ping 
Deng Zi Hui 

Dou Yue Jiao 
Dou Ying 

Dou Gu 

Dou Rong 

Dou Xian 

Dou Jian De 

Dou Mo 

Dou Yi 

Dou Tai Hou 

Dou Wu 

Di Dian 

Di Xia 

Ti Xing An Cha Si 
Di Qi 

Di Guo Zhu Yi 

Di Yi Jie Duan De Gu Shi 
Di San Ci Guo Nei Ge Ming Zhan 
Zheng 

Di Guan 

Di Ren Jie 

Di Qing 

Di Wen Bo 

Dian 

Tian Jia Ying 
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Dién Luán Luán Vàn 
Điêu Thuyền 

Điều Khê Ngư Ẩn Tùng Thoại 
Điếu Khuất Nguyên 
Điếu Ngư Sơn 

Định Hành Cao 
Binh Nguyên 

Định Văn Xương 
Đình Trượng 

Đình Úy 

Đĩnh Kích Án 
Đoan Hoa 

Đoan Mộc Chính 
Đoan Phương 
Đoàn Kì Thụy 
Đoàn Nghiệp 
Đoàn Tô Quyền 
Đoàn Tông 

Đoản Ca Hành 
Đoạt Môn Chi Biến 
Đô Hộ 

Đô Ngự Sử 

Đô Sát Viện 

Đồ Kí 

Dó Ngạn Di 

Đồ Ngạn Giả 

Đỗ Bưu 

Đỗ Dự 

Đỗ Hựu 

Đỗ Mục 

Đỗ Ngọc Phúc 

Đỗ Nguyệt Thăng 
Đỗ Như Hối 

Đã Phủ 

Đỗ Phục Uy 

Đỗ Thẩm Ngôn 


Dian Lun Lun Wen 
Diao Chan 

Tiao Xi Yu Yin Cong Hua 
Diao Qu Yuan 
Diao Yu Shan 
Ding Heng Gao 
Ding Yuan 

Ding Wen Chang 
Ting Zhang 

Ting Wei 

Ting Ji An 

Duan Hua 

Duan Mu Zheng 
Duan Fang 

Duan Qi Rui 
Duan Ye 

Duan Su Quan 
Duan Zong 

Duan Ge Xing 
Duo Men Zhi Bian 
Du Hu 

Du Yu Shi 

Du Cha Yuan 

Tu Ji 

Tu An Yi 

Tu An Jia 

Du You 

Du Yu 

Du You 

Du Mu 

Du Yu Fu 

Du Yue Sheng 
Du Ru Hui 

Du Fu 

Du Fu Wei 

Du Shen Yan 





Đỗ Thu Nương 

Đỗ Tử Uy 

Đỗ Văn Lan 

Đỗ Việt 

Đôn Hoàng 

Đông Các 

Đông Chu Liệt Quốc Chí 
Đông Đô 

Đông Lăng 

Đông Lâm Đảng 
Đông Nam Hỗ Bảo 
Đông Ngụy 

Đông Phương Sóc 
Đông Quan 

Đông Sơn 

Đông Tam Tỉnh 
Đông Tấn 

Đẳng Chí 

Dông Сиш Hội 
Đồng Minh Hội 
Đồng Quan 

Đồng Quang Tân Chính 
Đồng Quang Thể 
Đồng Quốc Duy 
Đồng Thành Phái 
Đẳng Trị 

Đẳng Tước Đài 
Đông Văn Quán 
Đồng Hồ 

Dóng Kiến Hoa 
Bóng Nguyên 
Đống Thừa 

Bóng Trác 

Bóng Trong Thu 
Động Binh Hó 

Bói Kinh Đường Thi Thoại 
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Du Qiu Niang 

Du Zi Wei 

Du Wen Lan 

Du Yue 

Dun Huang 

Dong Ge 

Dong Zhou Lie Guo Zhi 
Dong Du 

Dong Ling 

Dong Lin Dang 
Dong Nan Hu Bao 
Dong Wei 

Dong Fang Shuo 
Dong Guan 

Dong Shan 

Dong San Sheng 
Dong Jin 

Tong Zhi 

Tong Chou Hui 
Tong Meng Hui 
Tong Guan 

Tong Guang Xin Zheng 
Tong Guang Ti 
Tong Guo Wei 
Tong Cheng Pai 
Tong Zhi 

Tong Que Tai 
Tong Wen Guan 
Dong Hu 

Dong Jian Hua 
Dong Yuan 

Dong Cheng 
Dong Zhuo 

Dong Zhong Shu 
Dong Ting Hu 

Dai Jing Tang Shi Hua 
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Bói Thúc Luân 

Đường Âm Quý Thiêm 
Đường Âm 

Đường Âm Thống Thiêm 
Đường Cảnh Trung 
Đường Cao Tổ 

Đường Cao Tông 
Đường Chiêu Tông 
Đường Cổ Đặc 

Đường Cử 

Đường Dần 

Đường Duệ Tông 
Đường Đình Xu (Khu) 
Đường Đức Tông 
Đường Hà 

Đường Hiến Tông 
Đường Huyền Tôn (Tông) 
Đường Huyện 

Đường Hi Tông 

Đường Long 

Đường Minh Hoàng 
Đường Ngạn Khiêm 
Đường Nghiêu 

Đường Nhân 

Đường Phi 

Đường Quốc Sử Bổ 
Đường Sơn 

Đường Tài Thường 
Đường Tam Tạng 
Đường Tăng 

Đường Thái Tông 
Đường Thi Ki Sự 
Đường Thi Tam Bách Thủ 
Đường Thụ 

Đường Thuận Chi 
Đường Thuận Tông 


Dai Shu Lun 
Tang Yin Gui Qian 
Tang Yin 

Tang Yin Tong Qian 
Tang Jing Song 
Tang Gao Zu 
Tang Gao Zong 
Tang Zhao Zong 
Tang Gu Te 

Tang Ju 

Tang Yin 

Tang Rui Zong 
Tang Ting Shu 
Tang De Zong 
Tang He 

Tang Xian Zong 
Tang Xuan Zong 
Tang Xian 

Tang Xi Zong 
Tang Long 

Tang Ming Huang 
Tang Yan Qian 
Tang Yao 

Tang Ren 

Tang Fei 

Tang Guo Shi Bu 
Tang Shan 

Tang Cai Chang 
Tang San Zang 
Tang Seng 

Tang Tai Zong 
Tang Shi Ji Shi 
Tang Shi San Bai Shou 
Tang Shu 

Tang Shun Zhi 
Tang Shun Zong 





Đường Tống Bát Đại Gia 

Đường Tống Bát Đại Gia Văn Sao 
Đường Trung Tông 

Đường Văn Tông 


G 


Gia Cát Lượng 

Gia Dục Quan 

Gia Định 

Gia Khánh 

Gia Luật A Bảo Cơ 
Gia Luật Dư Để 
Gia Luật Đại Thạch 
Gia Luật Đức Quang 
Gia Luật Hạt Lỗ 
Gia Luật Huu Ca 
Gia Luật Nghiém 
Gia Luát Só Tài 
Gia Luật Tà Chẩn 
Gia Thiện 

Gia Tĩnh 

Giá Bưu 

Giá Chí 

Giả Công Ngạn 

Giá Đảo 

Giá Hậu 

Giả Hoàng Đế 

Già Khánh Lâm 
Giả Ló 

Giá Sung 

Giá Tự Dao 

Giả Nghi 

Giai Cấp Đấu Tranh 
Giai Cấp 

Giai Cấp Thành Phần 
Giải Tấn 
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Tang Song Ba Da Jia 

Tang Song Ba Da Jia Wen Chao 
Tang Zhong Zong 

Tang Wen Zong 


Zhu Ge Liang 
Jia Yu Guan 

Jia Ding 

Jia Qing 

Ye Lü A Bao Ji 
Ye Lü Yu Du 
Ye Lü Da Shi 
Ye Lü De Guang 
Ye Lü He Lu 
YeLü Xiu Ge 
Ye Lü Yan 

Ye Lü Chu Cai 
Ye Lü Xie Zhen 
Jia Shan 

Jia Jing 

Jia Biao 

Jia Zhi 

Jia Gong Yan 
Jia Dao 

Jia Hou 

Jia Huang Di 

Jia Qing Lin 

Jia Lu 

Jia Chong 

Jia Si Dao 

Jia Yi 

Jie Ji Dou Zheng 
Jie Ji 

Jie Ji Cheng Fen 
Jie Jin 
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Giám Sát Ngự Sử 

Gián Trục Khách Thư 
Giang Âm 

Giang Bắc 

Giang Bân 

Giang Châu 

Giang Chiết Chiến Tranh 
Giang Đằng Giao 

Giang Hô Phái 

Giang Lăng 

Giang Nam Cơ Khí Chế Tạo Tổng 
Cục 

Giang Nam 

Giang Ninh 

Giang Tân 

Giang Tây 

Giang Tây Phái 

Giang Tây Thi Phái 
Giang Thanh 

Giang Tô 

Giang Trạch Dân 

Giang Trung Nguyên 
Giáng Châu 

Giao Châu 

Giao Châu Loan 

Giao Đông 

Giao Hà Cố Thành 

Giáp Huyện 

Giới Tón Trai Luận Từ Tap Trứ 
Giới Tử Thôi 


H 

Hà Bá 

Hà Bắc 

Hà Cảnh Minh 
Hà Chấp Trung 


Jian Cha Yu Shi 

Jian Zhu Ke Shu 
Jiang Yin 

Jiang Bei 

Jiang Bin 

Jiang Zhou 

Jiang Zhe Zhan Zheng 
Jiang Teng liao 

Jiang Hu Pai 

Jiang Ling 

Jiang Nan Ji Qi Zhi Zao Zong Ju 


Jiang Nan 

Jiang Ning 

Jiang Jin 

Jiang Xi 

Jiang Xi Pai 

Jiang Xi Shi Pai 
Jiang Qing 

Jiang Su 

Jiang Ze Min 
Jiang Zhong Yuan 
Jiang Zhou 

Jiao Zhou 

Jiao Zhou Wan 
Jiao Dong 

Jiao He Gu Cheng 
Jia Xian 

Jie Cun Zhai Lun Ci Za Zhu 
Jie Zi Tui 


He Bo 
He Bei 
He Jing Ming 
He Zhi Zhong 





Hà Cừ 

Hà Đăng Giao 
Hà Đỗ 

Hà Đông 

Hà Đông Phú 
Hà Hưu 

Hà Lương 

Hà Nam 

Hà Quế Thanh 
Hà Quốc Tông 
Hà Sáo 

Hà Thiệu Cơ 
Hà Tiến 

Hà Ứng Khâm 
Hạ Bạt Nhạc 
Hạ Bì 

Hạ Cơ 

Hạ Нади Anh 
Ha Háu Dón 
Ha Háu Uyén 
Ha Hoàn Thuán 
Ha Khué 

Ha Kính Chi 
Ha Lan Son 
Ha Long 

Ha Mà Láng 
Ha Món 

Ha Ngón 

Ha Nguyén Cát 
Hạ Nhược Bật 
Hạ Quan 

Hạ Tầng Huu 
Hạ Tiến Hằng 
Ha Tri Chương 
Ha Trú 

Hạ Trưng Thư 
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He Qu 

He Teng Jiao 
He Tu 

He Dong 

He Dong Fu 
He Xiu 

He Liang 

He Nan 

He Gui Qing 
He Guo Zong 
He Tao 

He Shao Ji 

He Jin 

He Ying Qin 
He Ba Yue 
Xia Pi 

Xia Ji 

Xia Hou Ying 
Xia Hou Dun 
Xia Hou Yuan 
Xia Wan Chun 
Xia Gui 

He Jing Zhi 
He Lan Shan 
He Long 

Xia Ma Ling 
Xia Men 

Xia Yan 

Xia Yuan Ji 
He Ruo Bi 
Xia Guan 

Xia Ceng You 
He Jin Heng 
He Zhi Zhang 
He Zhu 

Xia Zheng Shu 
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Ha Trường Linh 
Ha Tüng 

Ha Tử Trân 

Hạ Vô Thư 

Hạ 

Hác Dục 

Hác Kinh 

Hải Đô 

Hải Nam 

Hải Ninh 

Hải Quốc Dó Chí 
Hải Thụy 

Hải Vân 

Hàm Cốc Quan 
Hàm Cốc 

Hàm Dương 


Hàm Đan Chiến Dịch 


Hàm Đan 

Hàm Đan Thuần 
Hàm Ninh 

Hàm Phong 
Hàm 

Hàn Cẩm Hổ 
Hàn Dü 

Hàn Đức Nhượng 
Hàn Hoành 

Hàn Kì 

Hàn Lâm Nhị 
Hàn Lâm Viện 
Hàn Phi 

Hàn Phi Tử 

Hàn Sá Trụ 

Hàn Sơn Đồng 
Hàn Sơn Tự 
Hàn Thám 

Hàn Thế Trung 


He Chang Ling 
Xia Song 

He Zi Zhen 
Xia Wu Ju 

Xia 

Hao Yu 

Hao Jing 

Hai Du 

Hai Nan 

Hai Ning 

Hai Guo Tu Zhi 
Hai Rui 

Hai Yun 

Han Gu Guan 
Xian Gu 

Xian Yang 
Han Dan Zhan Yi 
Han Dan 

Han Dan Chun 
Xian Ning 
Xian Feng 
Xian 

Han Qin Hu 
Han Yu 

Han De Rang 
Han Hong 

Han Qi 

Han Lin Er 
Han Lin Yuan 
Han Fei 

Han Fei Zi 
Han Cha Zhou 
Han Shan Tong 
Han Shan Si 
Han Tan 

Han Shi Zhong 





Hàn Thiếu Công 
Hàn Tín 

Hàn Toại 

Hàn Trạc 

Hãn Hải 

Hán Ai Dé 

Hán Binh Dé 
Hán Cánh Dé 
Hán Cao Tó 
Hán Chiéu Dé 
Hán Cung Thu 
Hán Duong 

Hán Giang 

Hán Hiến Đế 
Hán Hòa Đế 
Hán Hoàn Đế 
Hán Huệ Đế 
Hán Khẩu 

Hán Linh Đế 
Hán Minh Đế 
Hán Nguyên Đế 
Hán Quang Võ Đế 
Hán Thủy 

Hán Thư 

Hán Trung 

Hán Tuyên Đế 
Hán Văn Đế 
Hán Văn Học Sử Cương Yếu 
Hán Võ Đế 

Hàn Ốc 

Hàn Tông 

Hàng Châu 
Hàng Thế Tuấn 
Hạng Lương 
Hạng Tịch 

Hạng Vũ 
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Han Shao Gong 
Han Xin 

Han Sui 

Han Zhuo 
Han Hai 

Han Ai Di 
Han Ping Di 
Han Jing Di 
Han Gao Zu 
Han Zhao Di 
Han Gong Qiu 
Han Yang 
Han Jiang 
Han Xian Di 
Han He Di 
Han Huan Di 
Han Hui Di 
Han Kou 

Han Ling Di 
Han Ming Di 
Han Yuan Di 
Han Guang Wu Di 
Han Shui 

Han Shu 

Han Zhong 
Han Xuan Di 
Han Wen Di 
Han Wen Xue Shi Gang Yao 
Han Wu Di 
Han Wu 

Han Zong 
Hang Zhou 
Hang Shi Jun 
Xiang Liang 
Xiang Ji 
Xiang Yu 
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Hang Yén 

Hành Dương 

Hào Cách 

Hào Phóng Phái 
Hao Kinh 

Hap Lu 

Hác Long Giang 
Hác Nó Hu Thién Luc 
Hác Sdn 

Háu Cánh 

Hầu Doanh 

Háu Hoc Duc 

Háu 

Hàu Kính Nhu 
Háu Làm 

Hầu Quân Tập 
Hậu Chu 

Hậu Chu Thế Tông 
Hậu Đình Hoa 

Hậu Đường 

Hậu Đường Minh Tông 
Hậu Hán Cao Tổ 
Hậu Hán 

Hậu Hán Thư 

Hậu Kim 

Hậu Lương 

Hậu Nghệ 

Hậu Ngụy 

Hậu Phi 

Hậu Tắc 

Hậu Tán 

Hậu Tấn 

Hậu Thất Tử 

Hậu Thôn Thi Thoại 
Hậu Thục 

Hậu Thương 


Xiang Yan 

Heng Yang 

Hao Ge 

Hao Fang Pai 
Hao Jing 

He Lü 

Hei Long Jiang 
Hei Nu Xu Tian Lu 
Hei Shan 

Hou Jing 

Hou Ying 

Hou Xue Yu 
Hou 

Hou Jing Ru 

Hou Lan 

Hou Jun Ji 

Hou Zhou 

Hou Zhou Shi Zong 
Hou Ting Hua 
Hou Tang 

Hou Tang Ming Zong 
Hou Han Gao Zu 
Hou Han 

Hou Han Shu 
Hou Jin 

Hou Liang 

Hou Yi 

Hou Wei 

Hou Fei 

Hou Ji 

Hou Qin 

Hou Jin 

Hou Qi Zi 

Hou Cun Shi Hua 
Hou Shu 

Hou Cang 





Háu Triéu 

Háu Yén 

Hiép Lap Phá 

Hiéu Cung Nhán Hoàng Hàu 
Hiéu Liét Vü Hoàng Hàu 
Hiéu Trang Vàn Hoàng Háu 
Hinh Bó 

Hoa Đà 

Hoa Dóc 

Hoa Ha 

Hoa Hành Phương 

Hoa Huyện 

Hoa Hưng Hội 

Hoa Nghiêm Kinh 

Hoa Nghiêm Kinh Sơ 

Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí 
Hoa Nghiêm Kinh Truyền Kí 
Hoa Nghiêm Tông 

Hoa Nghiêm Tự 

Hoa Quốc Phong 

Hoa Sa Nạp 

Hoa Sơn 

Hòa Bình Diễn Biến 

Hòa Côn 

Hòa Đế 

Hòa Điền 

Hòa Huyện 

Hòa Lâm 

Hàa Thân 

Hòa Trường Thượng 

Hỏa Trạch 

Hoài An 

Hoài Âm 

Hoài Di 

Hoài Giang 

Hoài Hà 
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Hou Zhao 

Hou Yan 

Jiao Lie Fu 

Xiao Gong Ren Huang Hou 
Xiao Lie Wu Huang Hou 
Xiao Zhuang Wen Huang Hou 
Xing Bu 

Hua Tuo 

Hua Du 

Hua Xia 

Hua Heng Fang 

Hua Xian 

Hua Xing Hui 

Hua Yan Jing 

Hua Yan Jing Shu 

Hua Yan Jing Tan Xuan Ji 
Hua Yan Jing Zhuan Ji 
Hua Yan Zong 

Hua Yan Si 

Hua Guo Feng 

Hua Sha Na 

Hua Shan 

He Ping Yan Bian 

He Kun 

He Di 

He Tian 

He Xian 

He Lin 

He Qin 

He Chang Shang 

Huo Zhai 

Huai An 

Huai Yin 

Huai Yi 

Huai Jiang 

Huai He 
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Hoài Hải Chiến Dich 
Hoài Nam 

Hoài Nam Tử 

Hoài Nam Vương 
Hoài Quân 

Hoài Sa 

Hoài Tân 

Hoài Tây 

Hoài Thánh Tự 

Hoài Thủy 

Hoài Tố 

Hoàn Huyền 

Hoàn Nhan A Cốt Đả 
Hoàn Nhan Cảo 
Hoàn Nhan Khuông 
Hoàn Nhan Lượng 
Hoàn Nhan Tông Bật 
Hoàn Nhan Tông Hàn 
Hoàn Nhan Tông Phụ 
Hoàn Nhan Ủng 
Hoàn Ôn 

Hoàn Xung 

Hoãn Bắc 

Hoàn 

Hoan Quan 

Hoàng A Ma 

Hoàng An 

Hoàng Cảnh Nhân 
Hoàng Cân 

Hoàng Cấp Thanh 
Hoàng Châu 

Hoàng Côn 

Hoàng Công Vọng 
Hoàng Cúc 

Hoàng Đạo Bà 
Hoàng Đạo Chu 


Huai Hai Zhan Yi 
Huai Nan 

Huai Nan Zi 

Huai Nan Wang 
Huai Jun 

Huai Sha 

Huai Bin 

Huai Xi 

Huai Sheng Si 
Huai Shui 

Huai Su 

Huan Xuan 

Wan Yan A Gu Da 
Wan Yan Gao 
Wan Yan Kuang 
Wan Yan Liang 
Wan Yan Zong Bi 
Wan Yan Zong Han 
Wan Yan Zong Fu 
Wan Yan Yong 
Huan Wen 

Huan Chong 

Wan Bei 

Wan 

Huan Guan 
Huang E Ma 
Huang An 

Huang Jing Ren 
Huang Jin 

Huang Ji Qing 
Huang Zhou 
Huang Kun 
Huang Gong Wang 
Huang Ju 

Huang Dao Po 
Huang Dao Zhou 





Hoàng Dác Cóng 
Hoàng Dë 

Hoàng Dë Nói Kinh 
Hoàng Binh Kién 
Hoàng Hà 

Hoàng Hạc Lâu 
Hoàng Hoa Cương Chỉ Dịch 
Hoàng Hoa Cương 
Hoàng Hoa Cương Thất Thập Nhị 
Liệt Sĩ 

Hoàng Hoa Cương Thất Thập Nhị 
Liệt Sĩ Mộ 

Hoàng Hoa 

Hoàng Hưng 

Hoàng Khắc Thành 
Hoàng Kim Đài 
Hoàng Kính 

Hoàng Ngu Tắc 
Hoàng Phong 

Hoàng Phố Điều Ước 
Hoàng Phá 

Hoàng Phá 

Hoàng Phủ Mật 
Hoàng Phú Nhiễm 
Hoàng Phủ Tăng 
Hoàng Phúc 

Hoàng Sào 

Hoàng Sơn 

Hoàng Thạch Công 
Hoàng Thái Cực 
Hoàng Tháo 

Hoàng Thiên Ding 
Hoàng Thiệu Cơ 
Hoàng Thiệu Hoành 
Hoàng Tiểm Thiện 
Hoàng Tiểu Phối 
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Huang De Gong 

Huang Di 

Huang D; Nei Jing 

Huang Ting Jian 

Huang He 

Huang He Lou 

Huang Hua Gang Zhi Yi 

Huang Hua Gang 

Huang Hua Gang Qi Shi Er Lie Shi 


Huang Hua Gang Qi Shi Er Lie Shi 
Mu 

Huang Hua 
Huang Xing 
Huang Ke Cheng 
Huang Jin Tai 
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Liu Fen 

Liu Fu Tong 
Liu Feng Lu 
Liu Fang Ping 
Liu Guang Shi 
Liu Guang Zhong 
Liu Ji 

Liu Suo La 
Liu Xin Wu 
Liu Chan 

Liu Shao Qi 
Liu Cong 

Liu Shou 

Liu Shu 

Liu Ji Xu 

Liu Zong Zhou 
Liu Zong Min 
Liu Zhi Ji 

Liu Zhi Yuan 
Liu Chang You 





Lưu Trường Khanh 
Lưu Tú 

Lưu Tùng Niên 
Lưu Uyên 
Lưu Văn Tĩnh 
Lưu Văn Tú 
Lưu Vĩnh Phúc 
Lưu Vũ Chu 
Lưu Vũ Tích 
Lưu Yém 
Lưu Yên 

Li Ca 

Li Giang 

Li Nhung 

Li Quáng Loi 
Li Sơn 

Li Tao 

Lí Ám Tá 

Lí Bach 

Lí Báo Thần 
Lí Bằng 

Lí Bí 

Li Biện 

Lí Cát Phủ 

Lí Chí 

Lí Chí Tuy 

Lí Cudng 

Lí Dién Tho 
Lí Duc 

Lí Duc 

Lí Duy Hán 
Lí Dai Chiéu 
Lý Đàn 

Ly Đăng Huy 
Lí Điển 

Lí Định Quốc 
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Liu Chang Qing 
Liu Xiu 

Liu Song Nian 
Liu Yuan 
Liu Wen Jing 
Liu Wen Xiu 
Liu Yong Fu 
Liu Wu Zhou 
Liu Yu Xi 
Liu Yan 

Liu Yan 

Li Ji 

Li Jiang 

Li Rong 

Li Guang Li 
Li Shan 

Li Sao 

Li Yin Zu 

Li Bai 

Li Bao Chen 
Li Peng 

Li Bi 

Li Bian 

Li Ji Fu 

Li Zhi 

Li Zhi Sui 

Li Gang 

Li Yan Shou 
Li Yu 

Li Yu 

Li Wei Han 
Li Da Zhao 
Li Tan 

Li (Lee) Deng Hui 
Li Dian 

Li Ding Guo 
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Li Doái 

Lí Doan 
Ly bó 

Ly Buc Du 
Lí Đường 


Lí Gia Trang Đích Biến Thiên 


Lí Giới 

Lí Hạ 

Lí Hiếu Cung 
Lí Hoài Tiên 
Lí Hồng Chí 
Li Hồng Chương 
Lí Hồng Tảo 
Lí Huấn 

Lí Huệ Đường 
Lí Hữu Tài Bản Thoại 
Lí Hi Liệt 

Lí Ích 

Lí Khai Tiên 
Lí Khắc Dung 
Lí Khác 

Lí Khói 

Lí Kiến Thành 
Lí Kiéu 

Lí Kiéu 

Lí Ki 

Lí Ki Chu 

Lí Láng 

Lí Lám Phú 
Lí Láp Tam 

Lí Lién Anh 
Lí Liét Quán 
Lí Long Cơ 

Lí Mẫn 

Lí Mật 

Lí Mậu Trinh 


Li Dui 

Li Duan 

Li Du 

Li De Yu 

Li Tang 

Li Jia Zhuang Di Bian Qian 
Li Jie 

Li He 

Li Xiao Gong 
Li Huai Xian 
Li Hong Zhi 
Li Hong Zhang 
Li Hong Zao 
Li Xun 

Li Hui Tang 
Li You Cai Ban Hua 
Li Xi Lie 

Li Yi 

Li Kai Xian 
Li Ke Yong 
Li Ke 

Li Kui 

Li Jian Cheng 
Li Qiao 

Li Лао 

Li Qi 

Li Ji Zhou 

Li Ling 

Li Lin Fu 

Li Li San 

Li Lian Ying 
Li Lie Jun 

Li Long Ji 

Li Min 

Li Mi 

Li Mao Zhen 





Lí Mong Duong 
Lí Muc 

Lí Nap 

Lí Ngan 

Lí Ngang 

Lí Ngân Kiều 
Li Ngọc 

Lý Ngung 

Lí Nguyên Cát 
Lí Nguyên Hạo 
Lí Nguyên Thốc 
Lí Ngư 

Lí Như Bá 

Li Nhữ Trân 

Li Phạm Ngũ 
Li Phan Long 
Lí Phát 

Lí Phí Cam 

Lí Phóng 

Lí Phu Quóc 

Lí Quang Bát 
Lí Quang Diéu 
Lí Quang Bia 
Lí Quang Tién 
Lí Quáng 

Lí Quy Nién 

Lí Tác Bằng 

Lí Tam Tài 

Lí Tế Thâm 

Lí Thanh Chiếu 
Lí Thành Đống 
Lí Thành 

Lý Thành Lương 
Lí Thế Dân 

Lí Thế Hiền 

Lí Thị Nghiêu 
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Li Meng Yang 
Li Mu 

Li Na 

Li Yan 

Li Ang 

Li Yin Qiao 

Li Yu 

Li Yong 

Li Yuan Ji 

Li Yuan Hao 
Li Yuan Cu 

Li Yu 

Li Ru Bo 

Li Ru Zhen 

Li Fan Wu 

Li Fan Long 
Li Fu 

Li Fei Gan 

Li Fang 

Li Fu Guo 

Li Guang Bi 
Li (Lee) Guang Yao 
Li Guang Di 
Li Guang Qian 
Li Guang 

Li Gui Nian 

Li Zuo Peng 
Li San Cai 

Li Ji Shen 

Li Qing Zhao 
Li Cheng Dong 
Li Cheng 

Li Cheng Liang 
Li Shi Min 

Li Shi Xian 

Li Shi Yao 
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Lí Thién Lan 
Lí Thiếu Dán 
Lí Thịnh 

Lí Thuần 

Lí Thuận 

Li Thúc Đồng 
Lí Thương Ẩn 
Lí Tích 

Lí Tiên Niệm 
Lí Tiến Hài 
Lí Tiểu Long 
Lí Tĩnh 

Lí Tố 

Lí Tôn Nhân 
Lí Tón Húc 
Lí Tông Mẫn 
Li Triệu 

Lí Trọng Nhuận 
Lí Trường Xuân 
Lí Tú Thành 
Lí Tư Huấn 
Lí Tư 

Lí Tứ Quang 
Lí Tự Nguyên 
Lí Tự Thành 
Lí Uyên 

Lí Ung 

Lí Văn Mậu 
Lí Vân Hạc 
Lí Vân Lộ 

Lí Viễn Triết 


M 


Ma Từ Chỉ Quán 
Mã An Sơn 
Mã Chiếm Sơn 


Li Shan Lan 
Li Shao Min 
Li Sheng 

Li Chun 

Li Shun 

Li Shu Tong 
Li Shang Yin 
Li Ji 

Li Xian Nian 
Li Jin Hai 

Li Xiao Long 
Li Jing 

Li Su 

Li Zong Ren 
Li Cun Xu 

Li Zong Min 
Li Zhao 

Li Zhong Run 
Li Chang Chun 
Li Xiu Cheng 
Li Si Xun 

Li Si 

Li Si Guang 
Li Si Yuan 
Li Zi Cheng 
Li Yuan 

Li Ying 

Li Wen Mao 
Li Yun He 
Li Yun Lu 

Li Yuan Zhe 


Mo Ci Zhi Guan 
Ma An Shan 
Ma Zhan Shan 





Mã Dẫn Sơ 

Mã Dung 

Mã Đái 

Mã Đằng 

Mà Đoan Làm 

Mà Hàng Trán 

Mã Làng Chi Chiến 
Mà Làng 

Mã Lương 

Mã Ngôi 

Mã Phúc Ích 

Mã Quan Điều Ước 
Mã Quan 

Mã Quốc Hãn 

Mã Sĩ Anh 

Mã Siêu 

Mã Toại 

Mã Trí Viễn 

Mã Viễn 

Mã Viện 

Mạc Bắc 

Mạc Sáu 

Mạc Tà 

Mai Cốc Thành 
Mai Nương 

Mai Văn Đỉnh 
Macao 

Mãn Đình Phương 
Mang Cổ Nhi Thái 
Mạnh Đức 

Mạnh Giao 

Mạnh Hạo Nhiễn 
Mạnh Kha 

Mạnh Khương Nữ 
Mạnh Tân 

Mạnh Thường Quán 


837 


Ma Yin Chu 

Ma Rong 

Ma Dai 

Ma Teng 

Ma Duan Lin 
Ma Xiong Zhen 
Ma Ling Zhi Zhan 
Ma Ling 

Ma Liang 

Ma Wei 

Ma Fu Yi 

Ma Guan Tiao Yue 
Ma Guan 

Ma Guo Han 
Ma Shi Ying 
Ma Chao 

Ma Sui 

Ma Zhi Yuan 
Ma Yuan 

Ma Yuan 

Mo Bei 

Mo Chou 

Mo Xie 

Mei Gu Cheng 
Mei Niang 

Mei Wen Ding 
Macao (Macau) 
Man Ting Fang 
Mang Gu Er Tai 
Meng De 

Meng Лао 
Meng Hao Ran 
Meng Ke 

Meng Jiang Nu 
Meng Jin 

Meng Chang Jun 





838 


Mạnh Tử 


Mao Chủ Tịch Ki Niệm Đường 


Mao Diễn Tho 
Mao Khón 

Mao Ki Linh 
Mao Ngan Anh 
Mao Ngan Thanh 
Mao Tấn 

Mao Té Khà 
Mao Thi Tu 

Mao Thuán 

Mao Tién Thu 
Mao Toai 

Mao Tôn Cương 
Mao Trạch Dân 
Mao Trạch Đàm 
Mao Trạch Đông 
Mao Trạch Đông Tuyển Tập 
Mao Tuyển 

Mao Văn Long 
Mao Viễn Tân 
Mao Đốn 

Mặc Địch 

Mặc Kinh 

Mặc Tử 

Mân 

Mán Ninh 

Mâu Thuẫn Luận 
Mẫu Đơn Đình 
Mẫu Đơn Giang 
Mậu Châu 

Mậu Thuyên Tôn 
Mậu Tuất Biến Pháp 
Mậu Tuất Chính Biến 
Mi Châu 

Mịch La 


Meng Zi 

Mao Zhu Xi Ji Nian Tang 
Mao Yan Shou 
Mao Kun 

Mao Qi Ling 
Mao An Ying 
Mao An Qing 
Mao Jin 

Mao Ji Ke 

Mao Shi Xu 
Mao Dun 

Mao Xian Shu 
Mao Sui 

Mao Zong Gang 
Mao Ze Min 
Mao Ze Tan 
Mao Ze Dong 
Mao Ze Dong Xuan Ji 
Mao Xuan 

Mao Wen Long 
Mao Yuan Xin 
Mao Dun 

Mo Di 

Mo Jing 

Mo Zi 

Min 

Min Ning 

Mao Dun Lun 
Mu Dan Ting 
Mu Dan Jiang 
Mao Zhou 

Miao Quan Sun 
Wu Xu Bian Fa 
Wu Xu Zheng Bian 
Mi Zhou 

Mi Luo 





Miéu Tóc 

Minh Anh Tóng 
Minh Cháu 

Minh Có Cung 
Minh Điều 

Minh Hiển Lăng 
Minh Huệ Đế 
Minh Hi Tông 
Minh Kinh 

Minh Ki Ché Dó 
Minh Lượng 
Minh Sit 

Minh Thái Tó 
Minh Thành Tó 
Minh Thán Tóng 
Minh Thập Tam Lăng 
Minh Thế Tông 
Minh Thi Kỉ Sự 
Minh Thông Giám 
Minh Tổ Lăng 
Minh Tuyên Tông 
Minh Tư Tông 
Minh Văn Hải 
Minh Vũ Tông 
Mộ Dung Đức 
Mộ Dung Hoàng 
Mộ Dung Thị 

Mộ Dung Thùy 
Mộ Dung Tuấn 
Mộ Dung Ủy 
Môn Hạ Tỉnh 
Mông Ca 

Mông Dương 
Mông Dưỡng Cố Su 
Mông Điểm 
Mông Sơn 
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Miao Zu 

Ming Ying Zong 
Ming Zhu 

Ming Gu Gong 
Ming Tiao 

Ming Xian Ling 
Ming Hui Di 
Ming Xi Zong 
Ming Jing 

Meng Qi Zhi Du 
Ming Liang 
Ming Shi 

Ming Tai Zu 
Ming Cheng Zu 
Ming Shen Zong 
Ming Shi San Ling 
Ming Shi Zong 
Ming Shi Ji Shi 
Ming Tong Jian 
Ming Zu Ling 
Ming Xuan Zong 
Ming Si Zong 
Ming Wen Hai 
Ming Wu Zong 
Mu Rong De 
Mu Rong Huang 
Mu Rong Shi 
Mu Rong Chui 
Mu Rong Jun 
Mu Rong Wei 
Men Xia Sheng 
Meng Ge 

He Jing Ming 
Meng Yang Gu Shi 
Meng Tian 
Meng Shan 
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Muc Ấm 

Mục Chiêu 

Mục Dà 

Mục Liên Cứu Mẫu 
Mục Quế Anh 

Mục Vương 

Muói Hi 


N 

Nó Nhi Cáp Xích 
Nam An 

Nam Bác Triéu 

Nam Chiếu 

Nam Cung Trường Van 
Nam Duong 

Nam Đường Háu Chủ 
Nam Đường 

Nam Hài 

Nam Hán 

Nam Hoa Kinh 

Nam Kha Kí 


Nam Kinh Bác Vật Quán 


Nam Kinh Điều Ước 
Nam Kinh Dá Thư Quán 
Nam Kinh 

Nam Man 

Nam 

Nam Ninh 

Nam Sào 

Nam Tống 

Nam Việt 

Nam Xương Khởi Nghĩa 
Nam Xương 

Nam Yên 

Nang Ngõa 

Nạp Khê 


Mu Yin 

Mu Zhao 

Mu Ye 

Mu Lian Jiu Mu 
Mu Gui Ying 
Mu Wang 

Mei Xi 


Nurhaci hay Nurhachu 
Nan An 

Nan Bei Chao 

Nan Zhao 

Nan Gong Chang Wan 
Nan Yang 

Nan Tang Hou Zhu 
Nan Tang 

Nan Hai 

Nan Han 

Nan Hua Jing 

Nan Ke Ji 

Nan Jing Bo Wu Guan 
Nan Jing Tiao Yue 
Nan Jing Tu Shu Guan 
Nan Jing 

Nan Man 

Nan 

Nan Ning 

Nan Chao 

Nan Song 

Nan Yue 

Nan Chang Qi Yi 

Nan Chang 

Nan Yan 

Nang Wa 

Na Xi 





Nap Lan Tính Đức 
Nü Chán 

Nga Mi Sdn 

Ngac Cháu 

Ngac 

Ngac Muc Dó 
Ngac Nhi Thái 
Ngach Diéc Dó 
Ngái Nam Anh 
Ngải Nàng Ki 
Ngài Thanh 

Ngao Bái 

Ngao Bái 

Ngân Xuyên 

Nghê Ánh Điển 
Nghê Tán 

Nghê Thường Vũ Y Khúc 
Nghệ Uyển Chi Ngôn 
Nghệ Văn Chí 
Nghi Xương 

Nghĩa Hòa Đoàn 
Nghĩa Mã 

Nghĩa Tịnh 
Nghiêm Châu 
Nghiêm Khả Quân 
Nghiém Phục 
Nghiêm Thế Phiên 
Nghiêm Tung 
Nghiêm Vũ 
Nghiệp Báo 
Nghiệp Chướng 
Nghiệp 

Nghiêu 

Ngõa Cương Quân 
Ngõa Kiểu Quan 
Ngõa Lạp 
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Na Lan Xing De 
Nu Zhen 

E Mei Shan 

E Zhou 

E 

EMu Tu 

E Er Tai 

E Yi Du 

Ai Nan Ying 
Ai Neng Qi 

Ai Qing 

Ao Bai 

O Boi 

Yin Chuan 

Ni Ying Dian 
Ni Zan 

Ni Chang Yu Yi Qu 
Yi Yuan Zhi Yan 
Yi Wen Zhi 

Yi Chang 

Yi He Tuan 
YiMa 

Yi Jing 

Yan Zhou 

Yan Ke Jun 
Yan Fu 

Yan Shi Fan 
Yan Song 

Yan Wu 

Ye Bao 

Ye Zhang 

Ye 

Yao 

Wa Gang Jun 
Wa Qiao Guan 
Wa La 
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Ngoa Long 
Ngoai Dàn 
Ngoại Tập 
Ngọc Môn Quan 
Ngọc Phật Tự 
Ngô Bang Quốc 
Ngô Bội Phu 
Ngô Căng 

Ngô Châu 

Ngô Dịch 

Ngô Dung 

Ngô Giang 

Ngô Giới 

Ngô Húc Quân 
Ngô Huyện 

Ngô Hưng 

Ngô Khởi Trấn 
Ngô Khởi 

Ngô Kiến Dân 
Ngô Kiện Chương 
Ngô Kiện Hùng 
Ngô Kính Tử 
Ngô Lân 

Ngô Lịch 

Ngô Môn 

Ngô Nghi 

Ngô Ngoc Chương 
Ngô Nguyên Tế 
Ngô Pháp Hiến 
Ngô Phù Sai 
Ngô Quan Chính 
Ngô Quảng 

Ngô Quyền 

Ngô Tam Quế 
Ngô Thừa Ân 
Ngô Trấn 


Wo Long 

Wai Tan 

Wai Ji 

Yu Men Guan 
Yu Fo Si 

Wu Bang Guo 
Wu Pei Fu 
Wu Jing 

Wu Zhou 

Wu Yi 

Wu Rong 

Wu Jiang 

Wu Jie 

Wu Xu Jun 
Wu Xian 

Wu Xing 

Wu Qi Zhen 
Wu Qi 

Wu Jian Min 
Wu Jian Zhang 
Wu Jian Xiong 
Wu Jing Zi 
Wu Lin 
WuLi 

Wu Men 

Wu Yi 

Wu Yu Zhang 
Wu Yuan Ji 
Wu Fa Xian 
Wu Fu Cha 
Wu Guan Zheng 
Wu Guang 
Wu Quan 

Wu San Gui 
Wu Cheng En 
Wu Zhen 





Ngó Triéu Khién 
Ngô Trung 

Ngô Trường Khanh 
Ngô Tùng 

Ngô Tử 

Ngô Ứng Cơ 

Ngô Vương Hạp Lư 
Ngô 

Ngộ Không Náo Thiên Cung 
Ngỗi Khí 

Ngột Truật 

Ngu Cơ 

Ngu Thế Nam 

Ngũ Bá 

Ngũ Dục 

Ngũ Đài Sơn 

Ngũ Đại Thập Quốc 
Ngũ Đạo 

Ngũ Đầu Më Đạo 
Ngũ Đế 

Ngũ Địch 

Ngũ Đô 

Ngũ Đương Chiêu Miếu 
Ngũ Giới 

Ngũ Hành 

Ngũ Hồ 

Ngũ Hổ Bình Tây 
Ngũ Kinh Chính Nghĩa 
Ngũ Lăng 

Ngũ Luân 

Ngũ Nhạc 

Ngũ Niên Kế Hoạch 
Ngũ Phản Vận Động 
Ngũ Phúc 

Ngũ Quân 

Ngũ Tháp Tự 
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Wu Zhao Qian 
Wu Zhong 

Wu Chang Qing 
Wu Song 

Wu Zi 

Wu Ying Ji 

Wu Wang He L# 
Wu 

Wu Kong Nao Tian Gong 
Wei Qi 

Wu Zhu 

Yuh 

Yu Shi Nan 

Wu Ba 

Wu Yu 

Wu Tai Shan 

Wu Dai Shi Guo 
Wu Dao 

Wu Dou Mi Dao 
Wu Di 

Wu Di 

Wu Du 

Wu Dang Zhao Miao 
Wu Jie 

Wu Xing 

Wu Hu 

Wu Hu Ping Xi 
Wu Jing Zheng Yi 
Wu Ling 

Wu Lun 

Wu Yue 

Wu Nian Ji Hua 
Wu Fan Yun Dong 
Wu Fu 

Wu Jun 

Wu Ta Si 
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Ngũ Thường 

Ngũ Tuyệt 

Ngũ Tử Tư 

Ngũ Tứ Vận Động 
Ngũ Tự Giám 

Ngũ Vân Phủ 

Ngụ Ngôn 

Ngung (Ngang) Diễm 
Nguy Bác 

Nguy Hiếu Văn Dé 
Nguy Hoàng Cung 
Nguy Hué Vuong 
Nguy Kinh Sinh 
Nguy Nguyén 

Nguy Nhiém 

Nguy Thâu 

Nguy Thư 

Nguy Trung Hién 
Nguy Trung 

Nguy Vàn Dé 

Nguy Vàn Háu 

Nguy 

Nguyén Cát 

Nguyén Chán 
Nguyén Háo Ván 
Nguyén Hién Tóng 
Nguyên Hòa Quận Huyện Dó Chí 
Nguyên Huu Đẳng Tranh 
Nguyên Kết 

Nguyên Sử 

Nguyên Thái Tông 
Nguyên Thế Tổ 
Nguyên Thuận Đế 
Nguyên Vũ Môn Chỉ Biến 
Nguyên 

Nguyễn Đại Thành 


Wu Chang 

Wu Jue 

Wu Zi Xu 

Wu Si Yun Dong 
Wu Zi Jian 

Wu Yun Fu 

Yu Yan 

Yong Yan 

Wei Bo 

Wei Xiao Wen Di 
Wei Huang Gong 
Wei Hui Wang 
Wei Jing Sheng 
Wei Yuan 

Wei Ran 

Wei Shou 

Wei Shu 

Wei Zhong Xian 
Wei Zheng 

Wei Wen Di 

Wei Wen Hou 
Wei 

Yuan Ji 

Yuan Zhen 

Yuan Hao Wen 
Yuan Xian Zong 
Yuan He Jun Xian Tu Zhi 
Yuan You Dang Zheng 
Yuan Jie 

Yuan Shi 

Yuan Tai Zong 
Yuan Shi Zu 
Yuan Shun Di 
Yuan Wu Men Zhi Bian 
Yuan 

Ruan Da Cheng 





Nguyén Hiéu Tw 
Nguyén Nguyén 
Nguyén Tich 

Ngu Dương 

Ngư Triểu An 

Ngữ Lục 

Ngu Sử Đài 

Ngự Sử Đại Phu 
Ngự Sử 

Ngưu Lang, Chức Nữ 
Ngưu Lí Dang Tranh 
Ngưu Tăng Nhụ 

Nha Phiến Chiến Tranh 
Nhạc Dương Lâu 
Nhạc Dương 

Nhạc Dương 

Nhạc Kí 

Nhạc Lộc Thư Viện 
Nhạc Miếu 

Nhạc Nghị 

Nhạc Phi 

Nhạc Phủ Phái 

Nhạc Phủ Thi Tập 
Nhạc Thác 

Nhạc Vân 

Nhai Châu 

Nhan Chân Khanh 
Nhan Chi Thôi 

Nhan Dién Chi 
Nhan Hói 

Nhan Nguyén 

Nhan Quà Khanh 
Nhàn Tình Ngẫu Kí 
Nhạn Môn 

Nhâm Diễn 

Nhậm (Nhiệm) Bật Thời 
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Ruan Xiao Xu 
Ruan Yuan 

Ruan Ji 

Yu Yang 

Yu Zhao En 
YuLu 

Yu Shi Tai 

Yu Shi Da Fu 

Yu Shi 

Niu Lang, Zhi Nu 
Niu Li Dang Zheng 
Niu Seng Ru 

Ya Pian Zhan Zheng 
Yue Yang Lou 
Yue Yang 

Yue Yang 

Yue Л 

Yue Lu Shu Yuan 
Yue Miao 

Yue Yi 

Yue Fei 

Yue Fu Pai 

Yue Fu Shi Ji 
Yue Tuo 

Yue Yun 

Ya Zhou 

Yan Zhen Qing 
Yan Zhi Tui 

Yan Yan Zhi 
Yan Hui 

Yan Yuan 

Yan Guo Qing 
Xian Qing Ou Ji 
Yan Men 

Ren Yan 

Ren Bi Shi 
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Nhân Dân Anh Hàng Ki Niệm Bi 
Nhân Dân Chiến Tranh 
Nhân Dân Công Xã 

Nhân Dân Dân Chủ Chuyên Chính 
Nhân Dân Đại Hội Đường 
Nhân Dân Giải Phóng Quân 
Nhân Dân Nhật Báo 

Nhân Gian Từ Thoại 

Nhân Thọ 

Nhất Cố Khuynh Thành 
Nhất Đả Tam Phản 

Nhất Đảng Chế 

Nhất Đấu, Nhị Phê, Tam Cải 
Nhất Nguyên Hóa Lãnh Đạo 
Nhất Nguyệt Phong Bao 
Nhất Quốc Lưng Chế 

Nhật Bản Tế Khuẩn Chiến Thực 
(Thật) Nghiệm Cơ Địa 

Nhi Nữ Anh Hùng Truyện 
Nhĩ Nhã 

Nhị Đế Nghĩa 

Nhị Lí Cương 

Nhị Lí Đầu 

Nhị Nguyệt Hà 

Nhị Thế Hoàng Đế 

Nhiễm Mẫn 

Nhiễm Ngụy 

Nhiệm Hóa Bang 

Nhiếp Chính 

Nhiếp Vinh Trăn 

Nhiệt Hà 

Nhiéu Dương 

Nhiều Thấu Thạch 

Nho Lâm Ngoại Sử 

Nhu Nhiên 

Nhuận Châu 


Ren Min Ying Xiong Ji Nian Bei 
Ren Min Zhan Zheng 

Ren Min Gong She 

Ren Min Min Zhu Zhuan Zheng 
Ren Min Da Hvi Tang 

Ren Min Ле Fang Jun 

Ren Min Ri Bao 

Ren Jian Ci Hua 

Ren Shou 

Yi Gu Qing Cheng 

Yi Da San Fan 

Yi Dang Zhi 

Yi Dou. Er Pi, San Gai 

Yi Yuan Hua Ling Dao 

Yi Yuc Feng Bao 

Yi Guo Liang Zhi 

Ri Ben Xi Jun Zhan Shi Yan Ji Di 


Er Nü Ying Xiong Zhuan 
Er Ya 

Er Di Yi 

Er Li Gang 

Er Li Tou 

Er Yue He 

Er Shi Huang Di 
Ran Min 

Ran Wei 

Ren Hua Bang 
Nic Zheng 

Nie Rong Zhen 
Re He 

Rao Yang 

Rao Shu Shi 

Ru Lin Wai Shi 
Rou Ran 

Run Zhou 





Nhung Man 
Nhung 

Nhu Cd 

Ni Kham Ngoai Lan 
Ni Kham 

Ni Khàu 

Ni Sơn 

Niém Han 

Niém Quàn 
Niệm Thường 
Niên Canh Nghiéu 
Niên Hi Nghiêu 
Niết Bàn 

Ninh Ba 

Ninh Hạ 

Ninh 

Ninh Thích 

Ninh Viễn 

Ninh Vũ 

Nỗ Nhĩ Cáp Xích 
Nội Học 

Nội Mông Cổ 
Nội Sử Tỉnh 

Nữ Chân 


о 


Oa Khóat Dài 
Oát Li Bát 

Ó Giang 

Ó Hoàn 

Ó Lỗ Mộc тё 

Ó Li Nhã Tô Đài 
Ô Mã Nhi 

Ô Tôn 

Ôn Châu 

Ôn Đình Quân 
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Rong Man 
Rong 

Ru Ji 

Ni Kan Wai Lan 
Ni Kan 

Ni Qiu 

Ni Shan 

Zhan Han 
Nian Jun 

Nian Chang 
Nian Geng Yao 
Nian Xi Yao 
Nie Pan 

Ning Bo 

Ning Xia 
Ning 

Ning Qi 

Ning Yuan 
Ning Wu 

N# Er Ha Chi 
Nei Xue 

Nei Meng Gu 
Nei Shi Sheng 
Nu Zhen 


Wo Kuo Tai 

Wo Li Bu 

Wu Jiang 

Wu Huan 

Wu Lu Mu Qi 
Wu Li Ya Su Tai 
Wu Ma Er 

Wu Sun 

Wen Zhou 

Wen Ting Yun 





848 


Ón Gia Báo 

Ón Kiéu 

Ón Thé Nhàn 

Ón 

Óng Phuong Cudng 
Óng Quyén 


P 


Phác Hoc 

Phàm Tháng Chi Thu 
Pham Chán 
Pham Diép 
Pham Lài 

Pham Màu Tru 
Pham Táng 
Pham Thái 
Pham Thành Bai 
Pham Trong Yém 
Phạm Tuyên Tử 
Phạm Văn Hổ 
Phan An 

Phan Chấn Thừa 
Phan Lỗi 

Phan Mĩ 

Phan Nhạc 

Phần Ô Kì 

Phán Quan 

Pháp Chính 
Pháp Gia 

Pháp Hiển 


Pháp Hoa Huyền Nghĩa 


Pháp Hoa Kinh 
Pháp Hoa Văn Cú 
Pháp Luân Công 
Pháp Luân 

Pháp Tàng 


Wen Jia Bao 
Wen Jiao 

Wen Ti Ren 
Wen 

Weng Fang Gang 
Weng Juan 


Pu Xue 

Fan Sheng Zhi Shu 
Fan Zhen 

Fan Ye 

FanLi 

Fan Mao Zhu 
Fan Zeng 

Fan Tai 

Fan Cheng Da 
Fan Zhong Yan 
Fan Xuan Zi 
Fan Wen Hu 
Pan An 

Pan Zhen Cheng 
Pan Lei 

Pan Mei 

Pan Yue 

Fan Wu Qi 

Pan Guan 

Fa Zheng 

Fa Jia 

Fa Xian 

Fa Hua Xuan Yi 
Fa Hua Jing 

Fa Hua Wen Ju 
Fa Lun Gong 

Fa Lun 

Fa Zang 





Phán Thu Khanh Nho 
Phát 

Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải 
Phật Tổ Thống Kí 
Phê Bình, Tự Ngã Phê Bình 
Phế Đế 

Phi Lai Phong 

Phì Thủy 

Phí Hiếu Thông 

Phí Trường Phòng 
Phí Vô Cực 

Phiên Ngu 

Phó Duyệt 

Phó Hằng 

Phó Liên Chương 
Phó Tác Nghĩa 
Phong Kiến Chế Độ 
Phong Thần Diễn Nghĩa 
Phong Thủy 

Phòng Huyền Linh 
Phổ Đà Sơn 

Phổ Nghi 

Phù Kiên 

Phù Sai 

Phù Tô 

Phú 

Phú Bình 

Phú Bình Chi Chiến 
Phú Thuận 

Phụ Công Thạch 
Phúc Châu 

Phúc Khang Án 

Phúc Kiến 

Phúc Lãng 

Phúc Làm 

Phúc Vương 
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Fen Shu Keng Ru 
Fo 

Fo Zu Li Dai Tong Zai 
Fo Zu Tong Ji 

Pi Ping, Zi Wo Pi Ping 
Fei Di 

Fei Lai Feng 

Fei Shui 

Fei Xiao Tong 
Fei Chang Fang 
Fei Wu Ji 

Pan Yu 

Fu Yue 

Fu Heng 

Fu Lian Zhang 
Fu Zuo Yi 

Feng Jian Zhi Du 
Feng Shen Yan Yi 
Feng Shui 

Fang Xuan Ling 
Pu Tuo Shan 

Pu Yi 

Fu Jian 

Fu Cha 

Fu Su 

Fu 

Fu Ping 

Fu Ping Zhi Zhan 
Fu Shun 

Fu Gong Shi 

Fu Zhou 

Fu Kang An 

Fu Jian 

Fu Ling 

Fu Lin 

Fu Wang 





850 


Phuc Xà 

Phüng Ban 

Phüng Chí 

Phüng Düc Bói 
Phùng Hữu Lan 
Phùng Khắc Hú 
Phùng Lãnh An 
Phùng Mộng Long 
Phùng Ngọc Tường 
Phùng Quốc Chương 
Phùng Sửu Phụ 
Phùng Tử Tài 
Phùng Vân Sơn 
Phụng Thiên 
Phước Tấn 

Phương Bao 
Phương Lập Chí 
Phương Nghị 
Phương Ngôn 
Phương Quốc Trân 
Phương St 


Q 


Qua Châu 

Qua Lãn 

Quá Tần Luận 
Quách Mạt Nhược 
Quách Mậu Thiến 
Quách Ngọc Phong 
Quách Sùng Thao 
Quách Thái 
Quách Thiệu Ngu 
Quách Tử Hưng 
Quách Tử Nghi 
Quách Uy 

Quan Độ 


Fu She 

Feng Ban 

Feng Zhi 

Feng De Pei 
Feng You Lan 
Feng Ke Xu 
Feng Ling An 
Feng Meng Long 
Feng Yu Xiang 
Feng Guo Zhang 
Feng Chou Fu 
Feng Zi Cai 
Feng Yun Shan 
Feng Tian 

Fu Jin 

Fang Bao 

Fang Li Zhi 
Fang Yi 

Fang Yan 

Fang Guo Zhen 
Fang Shi 


Gua Zhou 
Zhua Lan 

Guo Qin Lun 
Guo Mo Ruo 
Guo Mao Qian 
Guo Yu Feng 
Guo Chong Tao 
Guo Tai 

Guo Shao Yu 
Guo Zi Xing 
Guo Zi Yi 
Guo Wei 
Guan Du 





Quan Đông 
Quan Bóng 
Quan 

Quan Hán Khanh 
Quan Kim 

Quan Tâm Luận 
Quan Thiên Bồi 
Quan Trung 
Quan Văn 

Quan Vũ 

Quản Thúc 
Quản Trọng 
Quán Anh 

Quán Phu 

Quán Thế Âm 
Quang Châu 
Quang Phục Hội 
Quang Tự 
Quang Võ 
Quảng Châu 
Quảng Châu 
Quảng Châu Loan 
Quảng Đông 
Quảng Hiếu Tự 
Quảng Ninh 
Quảng Phương Ngôn Quán 
Quảng Tây 
Quân 

Quận Vương 
Quế Bình 

Quế Dương 
Quế 

Quế Lăng 

Quế Lâm 

Quế Lương 
Quế Vương 
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Guan Dong 
Guan Tong 
Guan 

Guan Han Qing 
Guan Jin 
Guan Xin Lun 
Guan Tian Pei 
Guan Zhong 
Guan Wen 
Guan Yu 
Guan Shu 
Guan Zhong 
Guan Ying 
Guan Fu 
Guan Shi Yin 
Guang Zhou 
Guang Fu Hui 
Guang Xu 
Guang Wu 
Canton 

Guang Zhou 
Guang Zhou Wan 
Guang Dong 
Guang Xiao Si 
Guang Ning 
Guang Fang Yan Guan 
Guang Xi 

Jun 

Jun Wang 

Gui Ping 

Gui Yang 

Gui 

Gui Ling 

Gui Lin 

Gui Liang 

Gui Wang 





852 


Quóc Dán Dáng 
Quóc Gia Dó Thu Quán 
Quóc Phong 
Quy Hüu Quang 
Quy Trang 

Quy Tu 

Quy Tich 

Quy Tu 

Quỷ Cốc Tử 
Quý Bố 

Quý Cảng 

Quý Châu 

Quý Do 

Quý Dương 
Quý 

Quý Khê 

Quý Trát 

Quy Tri 

Quyén Phi 
Quynh Dao 


S 


Sa Đà 

Sa Ngộ Tinh 
Sách Ngach Dó 
Sài Dai Ki 

Sài Thung 

Sài Vinh 

Sái Diém 

Sái Ung 

Sán Đầu 

San Bao 

Sát Hop Dài 
Sát Hợp Đài Hàn Quốc 
Sầm Dục Anh 
Sâm Nghi Đống 


Guo Min Dang 
Guo Jia Tu Shu Guan 
Guo Feng 

Gui You Guang 
Gui Zhuang 
Gui Zi 

Kui Xi 

Kui Xu 

Gui Gu Zi 

Ji Bu 

Gui Gang 

Gui Zhou 

Gui You 

Gui Yang 

Gui 

Gui Xi 

Ji Zha 

Gui Chi 

Quan Fei 
Qiong Yao 


Sha Tuo 

Sha Wu Jing 
Suo E Tu 
Chai Da Ji 
Chai Chong 
Chai Rong 
Cai Yan 

Cai Yong 
Shan Tou 
Zhan Dao 
Cha He Tai 
Cha He Tai Han Guo 
Cen Yu Ying 
Cen Yi Dong 





Sâm Tham 

Sâm Xuân Huyén 
Sĩ Nhiếp 

Sóc Châu 

Sóc Phương 
Song Tự Cảng 
Sơ Lặc 

Sở 

Sở Cuẳng 

Sở Hoài Vương 
Sở Trang Vương 
Sở Từ 

Sở Văn Vương 
Sơn Âm 

Sơn Đông 

Sơn Hải Quan 
Sơn Tây 

Sùng Hậu 

Sùng Trinh 

Sư Lí Tử 

Sử Tư Minh 

Sử Di Viễn 

Sử Khả Pháp 
Sử Kí 

Sử Quan 

Sử Thông 

Sử Triều Nghĩa 
Sương Diệp Hồng Tự Nhị Nguyệt 
Hoa 


T 

Tả Khâu Minh 
Tả Lương Ngọc 
Tả Quang Đấu 
Tả Tông Đường 
Tả Truyện 


853 


Cen Shen 

Cen Chun Xuan 
Shi She 

Shuo Zhou 

Shuo Fang 
Shuang Yu Gang 
Shu Le 

Chu 

Chu Kuang 

Chu Huai Wang 
Chu Zhuang Wang 
Chu Ci 

Chu Wen Wang 
Shan Yin 

Shan Dong 

Shan Hai Guan 
Shan Xi 

Chong Hou 
Chong Zhen 
Chu Li Zi 

Shi Si Ming 

Shi Mi Yuan 

Shi Ke Fa 

Shi Ji 

Shi Guan 

Shi Tong 

Shi Zhao Yi 
Shuang Ye Hong Si Er Yue Hua 


Zuo Qiu Ming 
Zuo Liang Yu 
Zuo Guang Dou 
Zuo Zong Tang 
Zuo Zhuan 





854 


Ta An 

Ta Huyén 

Ta Linh Vàn 

Ta Phú Tri 

Ta Thach 

Ta Trán 

Ta Tử Trường 

Tải Danh Thế 

Tải Điểm 

Tải Phong 

Tải Viên 

Tái Sinh Duyên 
Tam Bảo 

Tam Công 

Tam Cung 

Tam Cương 

Tam Dân Chủ Nghĩa 
Tam Đô 

Tam Đường 

Tam Giáo Cửu Lưu 
Tam Giáo 

Tam Giáp 

Tam Giới 

Tam Hà 

Tam Hiệp Ngũ Nghĩa 
Tam Hoàng 

Tam Khổ 

Tam Kiệt 

Tam Luận Huyền Nghĩa 
Tam Luận Tông 
Tam Lý Loan 

Tam Mật 

Tam Nghiệp 

Tam Nguyên Lí 
Tam Phiên 

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa 


Xie An 

Xie Xuan 

Xie Ling Yun 
Xie Fu Zhi 

Xie Shi 

Xie Zhen 

Xie Zi Chang 
Zai Ming Shi 
Zai Tian 

Zai Feng 

Zai Yuan 

Zai Sheng Yuan 
San Bao 

San Gong 

San Gong 

San Gang 

San Min Zhu Yi 
San Du 

San Tang 

San Jiao Jiu Liu 
San Jiao 

San Xia 

San Jie 

San He 

San Xia Wu Yi 
San Huang 

San Ku 

San Jie 

San Lun Xuan-Y 
San Lun Zong 
San Li Wan 
San Mi 

San Ye 

San Yuan Li 
San Fan 

San Guo Zhi Yan Yi 





Tam Quóc Chí 

Tam Tái Kháo Tích 
Tam Tán 

Tam Thừa 

Tam Tóng 

Tam Triéu Yếu Điển 
Tam Tu Kinh 

Tàn Tuyét 

Tán Khác 

Tản Văn 

Tang Hoằng Dương 
Tang Lâm Chi Nhạc 
Tang Thực 

Tào Dật An 

Tào Dung 

Tào Đường 

Tào Lí Hoài 

Tào Mạt 

Tào Ngu 

Tào Nhữ Lâm 

Tào Phi 

Tào Tháo 

Tào Thiên Khâm 
Tào Thực 

Tào Tuyết Cần 

Tạp Kịch 

Tạp Kí 

Tát Nhĩ Hủ Chi Chiến 
Tắc Hạ 

Tắc 

Tắc Sơn 

Tăng Cách Lâm Thấm 
Tăng Chí Mân 
Tăng Củng 

Tăng Hiếu Cốc 
Tăng Hi Thánh 
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San Guo Zhi 

San Zai Kao Ji 
San Qin 

San Cheng 

San Cong 

San Chao Yao Dian 
San Zi Jing 

Can Xue 

San Qu 

San Wen 

Sang Hong Yang 
Sang Lin Zhi Yue 
Sang Zhi 

Cao Yi Ou 

Cao Rong 

Cao Tang 

Cao Li Huai 
Cao Mo 

Cao Yu 

Cao Ru Lin 

Cao Pi 

Cao Cao 

Cao Tian Qin 
Cao Zhi 

Cao Xue Qin 

Za Ju 

Za Ji 

Sa Er Hu Zhi Zhan 
Ji Xia 

Ji 

Ji Shan 

Seng Ge Lin Qin 
Zeng Zhi Min 
Zeng Gong 
Zeng Xiao Gu 
Zeng Xi Sheng 





856 


Tàng Ki Trach 
Tăng Quốc Phiên 
Tăng Quốc Thuyên 
Tăng Thế Anh 
Tăng Tiển 

Tăng Tĩnh 

Tặng Tự 

Tâm Dương 

Tân Châu 

Tân Cương 

Tân Đường Thư 
Tân Hoa Xã 

Tân Hợi Cách Mạng 
Tân Khí Tật 

Tân Kiến Lục Quân 
Tân Minh Đế 

Tân Nhật Cương 
Tân Pháp 

Tân Sửu Điều Ước 
Tân Thư 

Tân Tức 

Tần Bang Hiến 
Tần Chiêu Vương 
Tần Cối 

Tần Hiếu Công 
Tần Hoài Hà 

Tần Huệ Văn Vương 
Tần Lĩnh 

Tần Mục Công 
Tán Mục Cơ 

Tần Nhị Thế 

Tần Phượng 

Tần 

Tân Quan 

Tán Thúc Báo 


Tán Thüy Hoàng Láng 


Zeng Ji Ze 

Zeng Guo Fan 
Zeng Guo Quan 
Zeng Shi Ying 
Zeng Xian 

Zeng Jing 

Zeng Xu 

Xun Yang 

Xin Zhou 

Xin Jiang 

Xin Tang Shu 
Xin Hua She 

Xin Hai Ge Ming 
Xin Qi Ji 

Xin Jian Lu Jun 
Jin Ming Di 

Qin Ri Gang 

Xin Fa 

Xin Chou Tiao Yue 
Xin Shu 

Xin Xi 

Qin Bang Xian 
Qin Zhao Wang 
Qin Gui 

Qin Xiao Gong 
Qin Huai He 

Qin Hui Wen Wang 
Qin Ling 

Qin Mu Gong 
Qin Mu Ji 

Qin Er Shi 

Qin Feng 

Qin 

Qin Guan 

Qin Shu Bao 

Qin Shi Huang Ling 





Tần Thúy Hoàng 
Tán Tông Quyền 
Tần Trang Tương Vương 
Tan Tương Công 
Tân Việt Nhân 
Tán Vũ Dương 
Tấn Dương 

Tấn Hiến Công 
Tấn Hoài Đế 
Tấn Huệ Công 
Tấn Huệ Đế 
Tấn 

Tấn 

Tấn Linh Công 
Tấn Man рё 
Tấn Nguyên Đế 
Tấn Văn Công 
Tấn Võ Đế 

Tất Nguyên 

Tất Thăng 

Tấu Nghị 

Tây An Sự Biến 
Tây An 

Tây Bá 

Tây Chu 

Tây Du Kí 

Tây Đột Quyết 
Tây Hạ Vương Lăng 
Tây Hạ 

Tây Hán 

Tây Hó 

Tây Khang 

Tây Kinh Tạp Kí 
Tây Kinh 

Tây Môn Báo 
Tây Ngụy 


857 


Qin Shi Huang 
Qin Zong Guan 
Qin Zhuang Xiang Wang 
Qin Xiang Gong 
Qin Yue Ren 
Qin Wu Yang 
Jin Yang 

Jin Xian Gong 
Jin Huai Di 

Jin Hui Gong 
Jin Hui Di 

Jin 

Jin 

Jin Ling Gong 
Jin Min Di 

Jin Yuan Di 

Jin Wen Gong 
Jin Wu Di 

Bi Yuan 

Bi Sheng 

Zou Yi 

Xi An Shi Bian 
Xi An 

Xi Bo 

Xi Zhou 

Xi You Ji 

Xi Tu Jue 

Xi Xia Wang Ling 
Xi Xia 

Xi Han 

Xi Hu 

Xi Kang 

Xi Jing Za Ji 
Xi Jing 

Xi Men Bao 
Xi Wei 
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` Táy Ninh 
Tây Sở 
Tây Sơn 
Tây Sương Kí 
Tây Tạng 
Tây Tan 
Tây Tấn 
Tây Thi 
Tây Tử 
Tây Vực 
Tây Vương Mẫu 
Tây Xuyên 
Tây Yên 
Tây Thiên 
Tẩy Mã 
Tẻ Hoàn Công 
Té 
Té Thái 
Té Tiép Nguyén 
Té Uy Vuong 
Té Van Nién 
Té Dó 
TÉ Liéu 
Tế Nam 
Tế Nhĩ Cáp Lãng 
Tế Tửu 
Thác Bạt Khuê 
Thác Bạt 
Thạch Châu Thi Thoại 
Thạch Cừ Các Nghị 
Thạch Đạt Khai 
Thạch Đầu Thành 
Thạch Gia Trang 
Thạch Hanh 
Thạch Hào Lại 
Thạch Hào 


Xi Ning 

Xi Chu 

Xi Shan 

XI Xiang Ji 

Xi Zang 

Xi Qin 

Xi Jin 

Xi Shi 

Xi Zi 

Xi Yu 

Xi Wang Mu 
Xi Chuan 

Xi Yan 

Xi Tian 

Xi Ma 

Qi Huan Gong 
Qi 

Ji Tai 

Ji Xie Yuan 
Qi Wei Wang 
Qi Wan Nian 
Ji Du 

Xi Liu 

Ji Nan 

Ji Er Ha Lang 
Ji Jiu 

Tuo Ba Gui 
Tuo Ba 

Shi Zhou Shi Hua 
Shi Qu Ge Yi 
Shi Da Kai 
Shi Tou Cheng 
Shi Jia Zhuang 
Shi Heng 

Shi Hao Li 
Shi Hao 





Thach Hó 

Thạch Kính Đường 
Thạch Lặc 

Thạch Mat Nghi Tôn 
Thạch Ngọc Côn 
Thạch Sùng 

Thạch Thành 
Thạch Thủ Tín 
Thái An 

Thái Bá 

Thái Bảo 

Thái Bình Thiên Quốc 
Thái Bốc 

Thái Bộc 

Thái Chúc 

Thái Cực Quyền 
Thái Dương Đảo Công Viên 
Thái Đình Khải 
Thái Giám 

Thái Giáp 

Thái Học 

Thái Hồ 

Thái Khang 

Thái Lí 

Thái Nguyên Bồi 
Thái Nguyên Định 
Thái Nguyên 

Thái Phó 

Thái Sơn 

Thái Sư 

Thái Sử 

Thái Tể 

Thái Thú 

Thái Trạch 

Thái Tử 

Thái Úy 
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Shi Hu 

Shi Jing Tang 
Shi Le 

Shi Mo Yi Sun 
Shi Yu Kun 
Shi Chong 

Shi Cheng 

Shi Shou Xin 
Tai An 

Tai Bo 

Tai Bao 

Tai Ping Tian Guo 
Tai Bu 

Tai Pu 

Tai Zhu 

Tai Ji Quan 
Tai Yang Dao Gong Yuan 
Cai Ting Kai 
Tai Jian 

Tai Jia 

Tai Xue 

Tai Hu 

Tai Kang 

Tai Li 

Cai Yuan Pei 
Cai Yuan Ding 
Tai Yuan 

Tai Fu 

Tai Shan 

Tai Shi 

Tai Shi 

Tai Zai 

Tai Shou 

Cai Ze 

Tai Zi 

Tai Wei 
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Thái Y 

Thang Bàn 

Thang Hién Tó 
Thanh Cao Tóng 
Thanh Chán Dai Tw 
Thanh Chân Từ 
Thanh Đảo 

Thanh Đông Lăng 
Thanh Đức Tông 
Thanh Giản 

Thanh Hải Hỗ 
Thanh Hải 

Thanh Hoa Đại Học 
Thanh Minh 

Thanh Mục Tông 
Thanh Nguyên 
Thanh Nhân Tông 
Thanh Thái Tổ 
Thanh Thái Tông 
Thanh Thánh Tổ 
Thanh Thế Tổ 
Thanh Thế Tông 
Thanh Thi Ki Sự Sơ Biên 
Thanh Thi Thoại 
Thanh Tuyén Thóng 
Thanh Tuyén Tóng 
Thanh Vàn Tóng 
Thanh Xuân Chi Ca 
Thành Bóc 

Thành Cát Tu Hàn 
Thành Cát Tu Hàn 
Thành Cát Tu Hàn Lăng 
Thành Cóng Tuy 
Thành Dó 

Thành Hán 

Thành Khác Kiét 


Tai Yi 

Tang Bin 

Tang Xian Zu 
Qing Gao Zong 
Qing Zhen Da Si 
Qing Zhen Ci 
Qing Dao 

Qing Dong Ling 
Qing De Zong 
Qing Jian 

Qing Hai Hu 

Qing Hai 

Qing Hua Da Xue 
Qing Ming 

Qing Mu Zong 
Qing Yuan 

Qing Ren Zong 
Qing Tai Zu 

Qing Tai Zong 
Qing Sheng Zu 
Qing Shi Zu 

Qing Shi Zong 
Qing Shi Ji Shi Chu Bian 
Qing Shi Hua 
Qing Xuan Tong 
Qing Xuan Zong 
Qing Wen Zong 
Qing Chun Zhi Ge 
Cheng Pu 

Gengis Khan 
Jenghis Khan hay Cheng Ji Si Han 
Cheng Ji Si Han Ling 
Cheng Gong Sui 
Cheng Du 

Cheng Han 
Cheng Ke Jie 





Thành Thang 
Thành Trong Mó 
Thảo Nguyên Lit Du Điểm 
Thát bát 

Thâm Châu 

Thẩm Chu 

Thẩm Dương 
Thẩm Tăng Thực 
Thẩm Thuyên Kì 
Thẩm Thực Kì 
Thân Bao Tư 
Thân Bất Hại 
Thân Vương 

Thần Đẳng Thi 
Thần Nông 

Thập Đại Quan Hệ 
Thập Lục Quốc 
Thập Nhị Nhân Duyên 
Thập Tam Lăng 
Thất Ai Thi 

Thất Hùng 

Thất Vi 

Thế Tông 

Thi Kinh 

Thi Lang 

Thi Lâm Quảng Kí 
Thi Nai Am 

Thi Nhân Ngoc Tiết 
Thi Nhuận Chương 
Thi Phẩm 

Thi Tau 

Thi Thánh 

Thi Thúc 

Thi Ti Húng Tién 
Thi Tién 

Thi Dóc 
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Cheng Tang 
Cheng Zhong Mo 
Cao Yuan Lü You Dian 
Da Da 

Shen Zhou 

Shen Zhou 

Shen Yang 
Shen Zeng Zhi 
Shen Shuan Qi 
Shen Shi Qi 
Shen Bao Xu 
Shen Bu Hai 
Qin Wang 

Shen Tong Shi 
Shen Nong 

Shi Da Guan Xi 
Shi Liu Guo 

Shi Er Yin Yuan 
Shi San Ling 

Qi Ai Shi 

Qi Xiong 

Shi Wei 

Shi Zong 

Shi Jing 

Shi Lang 

Shi Lin Guang Ji 
Shi Nai An 

Shi Ren Yu Xie 
Shi Run Zhang 
Shi Pin 

Shi Sou 

Shi Sheng 

Shi Shi 

Shi Bi Xing Jian 
Shi Xian 

Shi Du 





862 


Thích Kế Quang 
Thích Phu Nhân 
Thiểm 

Thiểm Tây Bác Vật Quán 
Thiểm Tây 

Thiên An Môn Quảng Trường 
Thiên An Môn 

Thiên Đàn 

Thiên Địa Hội 

Thiên Kiêu 

Thiên Quan 

Thiên Sơn 

Thiên Tân Giáo Án 
Thiên Tân 

Thiên Thai Tông 
Thiên Trúc 

Thiên Tử Du Liệp Phú 
Thiên Tự Văn 

Thiển Môn Dật Thư 
Thiên Tông 

Thién Uyên Chi Minh 
Thién Vu 

Thién Hóa 

Thién Thién 

Thiép Móc Nhi 

Thiép Giang 

Thiết Mộc Chân 
Thiết Tháp 

Thiéu Sơn 

Thiếu Hạo 

Thiếu Hưng Hòa Nghị 
Thiếu Khang 

Thiếu Lâm Tự 

Thiếu Niên Trung Quốc Học Hội 
Thiệu Dương 

Thinh Châu 


Qi Ji Guang 

Qi Fu Ren 

Shaan 

Shaan Xi Bo Wu Guan 
Shaan Xi 

Tian An Men Guang Chang 
Tian An Men 

Tian Tan 

Tian Di Hui 

Tian Jiao 

Tian Guan 

Tian Shan 

Tian Jin Jiao An 

Tian Jin 

Tian Tai Zong 

Tian Zhu 

Tian Zi You Lie Fu 
Qian Zi Wen 

Chan Men Yi Shu 
Chan Zong 

Chan Yuan Zhi Meng 
Chan Yu 

Shan Hua 

Shan Shan 

Tie Mu Er 

She Jiang 

Tie Mu Zhen 

Tie Ta 

Shao Shan 

Shao Hao 

Shao Xing He Yi 
Shao Kang 

Shao Lin Si 

Shao Nian Zhong Guo Xue Hui 
Shao Yang 

Ting Zhou 





Thinh Kinh 

Thinh Thé Tài 
Thinh Tuyén Hoài 
Tho Cháu 

Tho Xuàn 

Thoát Hoan 

Thoát Thoát 

Thổ Dia Cách Mang Chiến Tranh 
Thổ Phẫn 

Thổ Cốc Hồn 

Thổ Lỗ Phiên 

Thổ Mộc Bảo 

Thổ Mộc Chi Biến 
Thôi Hiệu 

Thôi Hộ 

Thôi Oanh Oanh 
Thôi Quốc Phụ 
Thông Điển 

Thu Quan 

Thủ Phụ 

Thu Điêu 

Thuấn 

Thuận Trị 

Thúc Chiêm 

Thúc Hướng 

Thúc Té 

Thục Hán 

Thục Quận 

Thủy Hử Hậu Truyện 
Thủy Hử Truyện 
Thủy Kinh Chú 
Thụy Kim 

Thuyết Văn Giải Tự 
Thư Châu 

Thư Đình 

Thư Kinh 
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Sheng Jing 
Sheng Shi Cai 
Sheng Xuan Huat 
Shou Zhou 

Shou Chun 

Tuo Huan 

Tuo Tuo 

Tu Di Ge Ming Zhan Zheng 
Tu Fan 

Tu Gu Hun 

Tu Lu Fan 

Tu Mu Bao 

Tu Mu Zhi Bian 
Cui Hao 

Cui Hu 

Cui Ying Ying 
Cui Guo Fu 
Tong Dian 

Qiu Guan 

Shou Fu 

Shu Diao 

Shun 

Shun Zhi 

Shu Zhan 

Shu Xiang 

Shu Qi 

Shu Han 

Shu Jun 

Shui Hu Hou Zhuan 
Shui Hu Zhuan 
Shui Jing Zhu 
Rui Jin 

Shuo Wen Jie Zi 
Shu Zhou 

Shu Ting 

Shu Jing 
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Thu Nghé 

Thu Nguyén Du 

Thu Nhi Cáp Té 

Thu Tán Thành 

Thu Thành 

Thứ Cát Sĩ 

Thứ Sử 

Thừa Phì Mã Ý Khinh Cừu 
Thừa Tướng 

Thược Bi 

Thương Lãng Thi Thoại 
Thương Nam 

Thương 

Thương Ưởng 

Thường Châu Học Phái 
Thường Châu Từ Phái 
Thường Kiến 

Thường Ngộ Xuân 
Thường Thị 

Thượng Cung 

Thượng Đô 

Thượng Đồng 

Thượng Hải Dó Thư Quán 
Thượng Hải 

Thượng Khả Hi 
Thượng Kinh 

Thượng Lâm 

Thượng Lương Văn 
Thượng Quan Nghi 
Thượng Quan Uyển Nhi 
Thượng Quận 

Thượng Thư Tỉnh 

Tì Bà Hành 

Tì Bà Kí 

Tỉ Can 

Tích (Lạp) Tử Khẩu 


Chu Ni 

Shu Yuan Yu 

Shu Er Ha Qi 

Shu Xin Cheng 

Shu Cheng 

Shu Ji Shi 

Ci Shi 

Cheng Fei Ma Yi Qing Qiu 
Cheng Xiang 

Shao Bei 

Cang Lang Shi Hua 
Shang Nan 

Shang 

Shang Yang 

Chang Zhou Xue Pai 
Chang Zhou Ci Pai 
Chang Jian 

Chang Yu Chun 
Chang Shi 

Shang Gong 

Shang Du 

Shang Tong 

Shang Hai Tu Shu Guan 
Shang Hai 

Shang Ke Xi 

Shang Jing 

Shang Lin 

Shang Liang Wen 
Shang Guan Yi 
Shang Guan Wan Er 
Shang Jun 

Shang Shu Sheng 

Pi Pa Xing 

Pi Pa Ji 

Bi Gan 

Xi Zi Kou 





Tích Quang 
Tién Ti 

Tién Vu Tu Lé 
Tiền Đường Di Sự 
Tiền Đường 
Tiền Hán 

Tién Khiêm Ích 
Tién Khởi 

Tiên Kì Sâm 
Tiền Lương 
Tién Lau 

Tiên Tam Cường 
Tiển Tần 

Tiển Thất Tử 
Tiên Thuc 

Tiên Triệu 

Tién Trừng Chi 
Tién Tuyén 
Tiên Xuất Sư Biểu 
Tiền Yên 

Tiến Phúc Bi 
Tiến Phúc Tự 
Tiến Sĩ 

Tiếp Dư 

Tiết Cử 

Tiết 

Tiết Độ Sứ 

Tiết Nhân Quý 
Tiết Phùng 

Tiết Quý Tuyên 
Tiết Tắc 

Tiết Thế Hùng 
Tiêu Diễn 

Tiêu Đạo Thành 
Tiêu Đạt Phong 
Tiêu Hà 


Ki Guang 

Xian Bei 

Xian Yu Xiu Li 
Qian Tang Yi Shi 
Qian Tang 
Qian Han 

Qian Qian Yi 
Qian Qi 

Qian Qi Chen 
Qian Liang 
Qian Liu 

Qian San Qiang 
Qian Qin 

Qian Qi Zi 
Qian Shu 

Qian Zhao 
Qian Cheng Zhi 
Qian Xuan 
Qian Chu Shi Biao 
Qian Yan 

Jian Fu Bei 
Jian Fu Si 

Jin Shi 

Jie Yu 

Xue Ju 

Xue 

Jie Du Shi 

Xue Ren Gui 
Xue Feng 

Xue Ji Xuan 
Xue Ji 

Xue Shi Xiong 
Xiao Yan 

Xiao Dao Cheng 
Jiao Da Feng 
Xiao He 
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Tiêu Lương Hữu 
Tiêu Phòng 
Tiêu Phụng Tiên 
Tiêu Quan 

Tiêu Sơn 

Tiêu Thái Hậu 
Tiêu Thát Lám 
Tiéu Thúy 

Tiéu Triéu Qu$ 
Tiéu Tuàn 

Tiéu Tu Ón 
Tiéu Tit Lucng 
Tiêu Tương 
Tiêu Vũ 

Tiêu 

Tiểu Đao Hội 
Tiểu Nhã 

Tiểu Nhạn Tháp 
Tiểu Nhị Hắc Kết Hôn 
Tiểu Thừa 

Tiểu Trạm 

Tiếu Lâm 

Tín Lăng Quân 
Tỉnh Cương Sơn 
Tỉnh Điển 

Tĩnh Ninh 

Tính Đức 

Tịnh Thổ Tông 
Toa Đô 

Toại Nhân 

Toại Nhân Thị 
Toàn Chân Đạo 
Toàn Chân Giáo 
Toàn Châu 


Toàn Đường Văn Ki Sự 


Tòng Quân Thi 


Xiao Liang You 
Jiao Fang 

Xiao Feng Xian 
Xiao Guan 
Xiao Shan 

Xiao Tai Hou 
Xiao Ta Lin 
Xiao Shui 

Xiao Zhao Gui 
Jiao Xun 

Xiao Si Wen 
Xiao Zi Liang 
Xiao Xiang 
Xiao Yu 

Xiao 

Xiao Dao Hui 
Xiao Ya 

Xiao Yan Ta 
Xiao Er Hei Jie Hun 
Xiao Cheng 
Xiao Zhan 

Xiao Lin 

Xin Ling Jun 
Jing Gang Shan 
Jing Tian 

Jing Ning 

Xing De 

Jing Tu Zong 
Suo Du 

Sui Ren 

Sui Ren Shi 
Quan Zhen Dao 
Quan Zhen Jiao 
Quan Zhou 
Quan Tang Wen Ji Shi 
Cong Jun Shi 





Tô Châu 

Tô Đĩnh 

Tô Dinh 

Tô Đông Pha 

Tô Hiểu Khang 
Tô Môn Tứ Học Sĩ 
Tô 

Tô Tần 

Tô Thức 

Tô Triệt 

Tô Tuân 

Tô Tuấn 

Tô Tùng Thái Đạo 
Tô Uy 

Tô Vị Đạo 

Tô Vũ 

Tô Xước 

Tổ Ất 

Tổ Địch 

Tổ Ước 

Tổ Vịnh 

Tổ Xung Chi 
Tôn Án Khởi Nghĩa 
Tôn Dật Tiên 
Tôn Diên Linh 
Tôn Hành Giả 
Tôn Hạo 

Tôn Khả Vọng 
Tôn Kiên 

Tôn Kì Phùng 
Tôn Miễn 

Tôn Ngô 

Tôn Ngộ Khóng 
Tôn Nho 

Tôn Quang Hiến 
Tôn Quyển 
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Su Zhou 

Su Ting 

Su Ding 

Su Dong Po 

Su Xiao Kang 
Su Men Si Xue Shi 
Su 

Su Qin 

Su Shi 

Su Zhe 

Su Xun 

Su Jun 

Su Song Tai Dao 
Su Wei 

Su Wei Dao 
Su Wu 

Su Chuo 

Zu Yi 

Zu Ti 

Zu Yue 

Zu Yong 

Zu Chong Zhi 
Sun En Qi Yi 
Sun Yat Sen 
Sun Yang Ling 
Sun Xing Zhe 
Sun Hao 

Sun Ke Wang 
Sun Jian 

Sun Qi Feng 
Sun Mian 

Sun Wu 

Sun Wu Kong 
Sun Ru 

Sun Guang Xian 
Sun Quan 
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Tón Sách 

Tón Si Nghi 

Tón Tán 

Tón Thüc Ngao 

Tôn Trung Sdn Ki Niệm Đường 
Tôn Trung Sơn 

Tôn Truyền Phương 
Tôn Tử Binh Pháp 

Tôn Tử 

Tôn Văn 

Tôn Viêm 

Tôn Võ 

Tông Kính Lục 

Tông Liêm 

Tông Thần 

Tông Trạch 

Tông Uyển 

Tổng Lí Các Quốc Sự Vụ Nha Môn 
Tống Ái Linh 

Tống Cảnh 

Tống Cao Tông 

Tống Chân Tông 

Tống Chi Vấn 

Tống Giang Khởi Nghĩa 
Tống Giang 

Tống Giáo Nhân 

Tống Huy Tông 

Tếng Khánh Linh 

Tống Khâm Tông 

Tống Kì 

Tổng MI Linh 

Tống Ngọc 

Tống Nguyên Hí Khúc Sử 
Tống Nhạc Phi 

Tống Nhân Tông 

Tống Nhiệm Cùng 


Sun Ce 

Sun Shi Yi 

Sun Bin 

Sun Shu Ao 

Sun Zhong Shan Ji Nian Tang 
Sun Zhong Shan 
Sun Chuan Fang 
Sun Zi Bing Fa 
Sun Zi 

Sun Wen 

Sun Yan 

Sun Wu 

Zong Jing Lu 
Song Lian 

Zong Chen 

Zong Ze 

Song Wan 

Zong Li Ge Guo Shi Wu Ya Men 
Song Ai Ling 
Song Jing 

Song Gao Zong 
Song Zhen Zong 
Song Zhi Wen 
Song Jiang Qi Yi 
Song Jiang 

Song Jiao Ren 
Song Hui Zong 
Song Qing Ling 
Song Qin Zong 
Song Qi 

Song Mei Ling 
Song Yu 

Song Yuan Xi Qu Shi 
Song Yue Fei 
Song Ren Zong 
Song Ren Qiong 





Tống 

Tống Sử 

Tống Thái Tổ 
Tống Thái Tông 
Tống Thần Tông 
Tống Thi Ki Sự 
Tống Triết Nguyên 
Tống Triết Tông 
Tống Từ 

Tống Tử Văn 
Tống Tương Công 
Tống Vong Tam Kiệt 
Tra Kế Tá 

Tra Thận Hành 
Trác Châu 

Trác Lộc 

Trác Văn Quân 
Trác 

Trang Chu 

Trang Liét Dé 
Trang Tán Dữ 
Trang Tuong Vuong 
Trang 

Trân Báo Đảo Sự Kiện 
Trần Bá Dat 

Trần Bá Quân 
Trần Bá Tiên 

Trần Bình 

Trần Canh 

Trần 

Trần Diễn 

Trần Duy Chiêu 
Trần Dư Nghĩa 
Trần Đại Tôn 

Trần Đào 

Trần Đình Kính 


Song 

Song Shi 

Song Tai Zu 
Song Tai Zong 
Song Shen Zong 
Song Shi Ji Shi 
Song Zhe Yuan 
Song Zhe Zong 
Song Ci 

Song Zi Wen 
Song Xiang Gong 
Song Wang San Jie 
Zha Ji Zuo 

Zha Shen Xing 
Zhuo Zhou 

Zhuo Lu 

Zhuo Wen Jun 
Zhuo 

Zhuang Zhou 
Zhuang Lie Di 
Zhuang Cun Yu 
Zhuang Xiang Wang 
Zhuang 

Zhen Bao Dao Shi Jian 
Chen Bo Da 
Chen Bo Jun 
Chen Ba Xian 
Chen Ping 

Chen Geng 

Chen 

Chen Yan 

Chen Wei Zhao 
Chen Yu Yi 
Chen Dai Sun 
Chen Tao 

Chen Ting ling 
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Trán Doàn Cao Ngoa 
Trần Đốc Sinh 
Trần Độc Tú 
Trần Gia Canh 
Trần Hậu Chủ 
Trần Hoang Môi 
Trần Hữu Lượng 
Trần Kiệt 

Trân Kì Mĩ 

Trần Lập 

Trần Minh Khu 
Trần Mộng Lôi 
Trần Nghị 

Trần Ngọc Lan 
Trần Nhiễm 

Trần Phi Hiển 
Trần Phó Lương 
Trần Quýnh Minh 
Trần Sư Đạo 
Trần Tái Đạo 
Trần Tam Lập 
Trần Thắng 

Trần Thẩm 

Trần Thể Phương 
Trần Thiệp 

Trần Thọ 

Trần Thủy Biển 
Trân Tích Liên 
Trần Tiến Lợi 
Trần Tỉnh Thân 
Trần Trinh Lục 
Trần Trinh Tuệ 
Trần Trung Dụ Công Toàn Tập 
Trần Trường Khiêm 
Trần Tử Long 
Trần Tử Ngang 


Chen Tuan Gao Wo 
Chen Du Sheng 
Chen Du Xiu 
Chen Jia Geng 
Chen Hou Zhu 
Chen Huang Mei 
Chen You Liang 
Chen Jie 

Chen Qi Mei 
ChenLi 

Chen Ming Shu 
Chen Meng Lei 
Chen Yi 

Chen Yu Lan 
Chen Ran 

Chen Pi Xian 
Chen Fu Liang 
Chen Jiong Ming 
Chen Shi Dao 
Chen Zai Dao 
Chen San Li 
Chen Sheng 
Chen Chen 

Chen Ti Fang 
Chen She 

Chen Shou 

Chen Shui Bian 
Chen Xi Lian 
Chen Jin Li 
Chen Xing Shen 
Chen Zhen Lu 
Chen Zhen Hui 
Chen Zhong Yu Gong Quan Ji 
Chen Chang Qian 
Chen Zi Long 
Chen Zi Ang 





Trân Văn Thuật 
Trân Vân 

Trần Viên Viên 
Trần Vọng Đạo 
Trần Vũ Đế 
Trấn Giang 
Trấn Nam Quan 
Trấn Nguyên 
Trâu Huyện 
Trâu Kị 

Trâu Nguyên Tiêu 
Trâu Ứng Long 
Trâu 

Tri Thanh 

Trì Hạo Điển 
Trì Tế Thượng 
Trí Bá 

Trí Khải 

Trị Gia Cách Ngôn 
Triển Tử Kién 
Triện 

Triều Bổ Chi 
Triều Nghĩa 
Triệu Bá Câu 
Triệu Bích 
Triệu Bỉnh Quân 
Triệu Cao 
Triệu Cát 

Triệu Cấu 
Triệu Chấp Tín 
Triệu Châu 
Triệu Dực 
Triệu Đà 

Triệu Hằng 
Triệu Hoàn 
Triệu Hỗ 
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Chen Wen Shu 
Chen Yun 
Chen Yuan Yuan 
Chen Wang Đao 
Chen Wu Di 
Zhen Jiang 
Zhen Nan Guan 
Zhen Yuan 
Zou Xian 

Zou Ji 

Zou Yuan Biao 
Zou Ying Long 
Zou 

Zi Qing 

Chi Hao Tian 
Chi Ji Shang 
Zhi Bo 

Zhi Y 

Zhi Jia Ge Yan 
Zhan Zi Qian 
Zhuan 

Chao Bu Zhi 
Zhao Yi 

Zhao Bo Ju 
Zhao Bi 

Zhao Bing Jun 
Zhao Gao 
Zhao Ji 

Zhao Gou 
Zhao Zhi Xin 
Zhao Zhou 
Zhao Yi 

Zhao Tuo 
Zhao Heng 
Zhao Huan 
Zhao Gu 
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Triéu Hüc 

Triéu Khánh 
Triéu Khuóng Dán 
Triéu Luong Bát 
Triéu Manh Phü 
Triệu Mạnh Thiếu 
Triệu Minh Thành 
Triệu Nam Tinh 
Triệu Nhữ Ngu 
Triệu Phi Yến 
Triệu Phổ 

Triệu Sĩ Lân 
Triệu Sư Tú 

Triệu Thanh 

Triệu Thụ Lí 
Triệu Thuẫn 
Triệu Tử Dương 
Triệu Vân 

Triệu Vô Tuất 
Triệu Vũ Linh Vương 
Triệu Vực Chí 
Triệu Xa 

Triệu 

Trinh Quán Chính Yếu 
Trình Di 

Trình Du Kì 

Trình Hạo 

Trình Mạc 

Trịnh Chấn Đạc 
Trịnh Châu 

Trịnh Chi Long 
Trịnh Chú 

Trịnh Chúng 
Trịnh Cốc 

Trịnh Đan 

Trinh Đán 


Zhao Xu 

Zhao Qing 

Zhao Kuang Yin 
Zhao Liang Bi 
Zhao Meng Fu 
Zhao Meng Tiao 
Zhao Ming Cheng 
Zhao Nan Xing 
Zhao Ru Yu 
Zhao Fei Yan 
Zhao Pu 

Zhao Shi Lin 
Zhao Shi Xiu 
Zhao Sheng 
Zhao Shu Li 
Zhao Dun 

Zhao Zi Yang 
Zhao Yun 

Zhao Wu Xu 
Zhao Wu Ling Wang 
Zhao Yu Zhi 
Zhao She 

Zhao 

Zheng Guan Zheng Yao 
Cheng Yi 

Cheng Yu Qi 
Cheng Hao 
Cheng Miao 
Zheng Zhen Duo 
Zheng Zhou 
Zheng Zhi Long 
Zheng Zhu 
Zheng Zhong 
Zheng Gu 

Zheng Dan 
Zheng Dan 





Trin: Hòa 

Trim Huyén 

Trin Quang Tổ 
Trin Thành Công 
Trim Trang Công 


Trim Trúc Viên 
Trim Vĩnh Té 
Trim 

Trụ Vương 

Trụ 

Truit Xích 


Trúc Thư Kí Niên 
Truig-Anh Bác Kinh Điều Ước 


Tnug-Anh Ngũ Khẩu Thông 
Thưïng Chương Trinh 

Truig-Anh Thiên Tân Điều Ước 
Trung Châu 

Trung Dung 

Truig-Mi Thiên Tân Điều Ước 
Trung Nam Hải 


Tnng-Nga Ái Hôn Điều Ước 
Trug-Nga Bắc Kinh Điều Ước 
Tmng-Nga Thiên Tân Điều Ước 
Tnng-Nga Y Lê Điều Ước 
Trung-Nhat Bác Kinh Điều Ước 
Trug-Nhật Hòa Bình Hữu Hảo 
Điều Ước 

Trung-Pháp Bác Kinh Điều Ước 
Tnng-Pháp Thiên Tân Điều Ước 
Trag Quốc Nhân Dân Giải Phóng 
Chến Tranh 

Tring Quốc Tiểu Thuyết Sử Lược 
Tnng Quốc Triết Học Sử Đại 
Cư¿ng 

Tnng Quốc Tục Văn Học Sử 

Tnng Sun Cố Cư 
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Zheng He 

Zheng Xuan 

Zheng Guang Zu 

Zheng Cheng Gong 

Zheng Zhuang Gong 

Zheng Zhu Yuan 

Zheng Yong Qi 

Zheng 

Zhou Wang 

Zhou 

Zhu Chi 

Zhu Shu Ji Nian 

Zhong-Ying Bei Jing Tiao Yue 
Zhong-Ying Wu Kou Tong Shang 
Zhang Cheng 

Zhong- Ying Tian Jin Tiao Yue 
Zhong Zhou 

Zhong Yong 

Zhong-Mei Tian Jin Tiao Yue 
Zhong Nan Hai 

Zhong-E Ai Hun Тіао Yue 
Zhong-E Bei Jing Tiao Yue 
Zhong-E Tian Jin Tiao Yue 
Zhong-E Yi Li Tiao Yue 
Zhong-Ri Bei Jing Tiao Yue 
Zhong-Ri He Ping You Hao Tiao 
Yue 

Zhong-Fa Bei Jing Tiao Yue 
Zhong-Fa Tian Jin Tiao Yue 
Zhong Guo Ren Min Jie Fang Zhan 
Zheng 

Zhong Guo Xiao Shuo Shi Lue 
Zhong Guo Zhe Xue Shi Da Gang 


Zhong Guo Su Wen Xue Shi 
Zhong Shan Gu Ju 
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Trung Sơn Làng 
Trung Son 

Trung Thu Lénh 
Trung Thường Thi 
Trung Ương Đảng Hiệu 
Trùng Khánh 

Trùng Nhĩ 

Trủng Tể 

Truyền Kì 

Trư Bát Giới 

Trừ Tứ Hai 

Trực Lệ 

Trừng Quan 

Trừng Tién Bí Hậu, Trị Bệnh Cứu 
Nhân 

Trương Anh 

Trương Ấm Hoàn 
Trương Bá Nghị 
Trương Bách Hi 
Trương Bách Tường 
Trương Bang Xương 
Trương Bỉnh Lân 
Trương Bưu 

Trương Chỉ Động 
Trương Chi Vạn 
Trương Chí Kính 
Trương Chiếu 
Trương Công 
Trương Cư Chính 
Trương Cửu Linh 
Trương Dịch Chi 
Trương Diệu Từ 
Trương Diệu Tường 
Trương Đại Thiên 
Trương Đạo Lăng 
Trương Đình Ngọc 


Zhong Shan Ling 
Zhong Shan 
Zhong Shu Ling 
Zhong Chang Shi 
Zhong Yang Dang Xiao 
Chong Qing 
Chong Er 

Zhong Zai 

Chuan Qi 

Zhu Ba Jie 

Chu Si Hai 

Zhi Li 

Cheng Guan 
Cheng Qian Bi Hou, Zhi Bing Jiu 
Ren 

Zhang Ying 
Zhang Yin Huan 
Zhang Bo Yi 
Zhang Bai Xi 
Zhang Bai Xiang 
Zhang Bang Chang 
Zhang Bing Lin 
Zhang Biao 
Zhang Zhi Dong 
Zhang Zhi Wan 
Zhang Zhi Jing 
Zhang Zhao 
Zhang Gong 
Zhang Ju Zheng 
Zhang Jiu Ling 
Zhang Yi Zhi 
Zhang Yao Ci 
Zhang Yao Xiang 
Zhang Da Qian 
Zhang Dao Ling 
Zhang Ting Yu 





Trương Đình Phát 
Trương Đỉnh Chung 
Trương Đông Tôn 
Trương Giác 
Trương Giản Chi 
Trương Giới Tân 
Trương Hành 
Trương Hiến Trung 
Trương Hiến 
Trương Hoằng Phạm 
Trương Học Lương 
Trương Huân 
Trương Húc 
Trương Huệ Ngôn 
Trương Hựu 
Trương Kế 

Trương Kháng Kháng 
Trương Khiên 
Trương Khiết 
Trương Kiển 
Trương Kinh Dục 
Trương Kỉ Nhiệm 
Trương Lệ Hoa 
Trương Liêu 
Trương Lỗ 

Trương Lỗi 

Trương Lương 
Trương Nghi 
Trương Ngọc Phượng 
Trương Ngọc Thư 
Trương Nhân Kiệt 
Trương Nhĩ Kì 
Trương Nhược Hư 
Trương Phi 

Trương Phổ 

Trương Phụ 
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Zhang Ting Fa 
Zhang Ding Zhong 
Zhang Dong Sun 
Zhang Jiao 
Zhang Jian Zhi 
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